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Xã luận 


KẾ HUẬCH NHÀ NƯỚC NĂM 1990 VÀ 
NHIỆM VỤ (ẤP BÁCH (ỦA (HÚN TA 


ca nước ta đã phãn đấu rất kiên cường, hàn gắn uẽt thương 

chiến tranh, khắc phục hậu quả của Lhiên tai, khôi phục uà 
phát triền sản xuất, đáp ứng những yêu cầu bức thiết của đời sống, 
bảo đảm những yêu cầu to lớn của uiệc tăng cường quốc phòng uà an 
ninh, đánh thẳng bọn Trung-quốc xâm lược, râu dựng một bước cơ 
sở Dộậi chất kỤ thuật của chủ nghĩa rũ. hội. 


Tuụ nhiên, 0uiệc thực hiện kế hoạch Nhà nước trong bốn năm qua 
cỏ những mặt đạt thấp; sản xuất tăng chậm, hiệu quủ kinh lẽ của 
sản xuối pà xâu dựng quá thấp, những mặt mãi cân đối uốn có của nền 
kinh tế chưa thu hẹp lại được. Nguyên nhân cơ bản 0à sâu +a của 
những khó khăn to lớn 0ề kinh tế uà đời sống là nền kinh tế phô biến 
côn là sản xuất nhỏ oới năng suất lao động rất thấp, lạt trải cua 3U 
năm cliến tranh, 0ới những hậu quả nặng nè của chiến tranh »à chủ 
nghĩa thực dân mới. Một nguyên nhân khác là chính sách thù địch 
của bọn cầm quuên phản động Bắc-kinh câu kết bới chủ nghĩa đề 
quốc gâu cho ta những khó khăn mới. Đồng thời, thiên tai xảu ru 
liên liếp gâu thiệt hạt lớn. 


Mặt khác, chúng ta có nhiều mặt 0uêu kém trong công tác quan lý 
kinh tế, quản lÚ xã hội. Đường lối chung oà đường lối câu dựng kinh 
(š của Đảng là đúng đắn, nhưng chưa được các cấp, các ngành quán 
triệt sâu sắc, nhất là chưa nắm uững đặc điềm của nền kinh tế nước 
ta trong bước đầu của thời kỳ quả độ tiến lên chủ nghĩa xã hội 0à 
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đang còn bị chiến tranh đe dọa. Do đó, trong 0uiệc nận dụng đường lồi 
của Đảng, đã có nhiều thiếu sót. Trong công tác quản lý kinh tế, quản 
lú rä hội còn những khuuếẽ!t điềm kéo dài, sửa chữa chậm. Việc xâ 
dựng kế hoạch còn tập trung quan liêu, một số chỉ tiêu đề ra thiễu 
căn cứ thực tế bà khoa học ; kế hoạch còn mang nặng tính chất phân 
tán, dàn đều, thiếu tập trung dứt điềm, không cân đối đồng bộ ; chưa 
kết hợp chặt chẽ kế hoạch uới sử dụng thị trường. Chúng ta cũng 
chậm khắc phục tình trạng bảo thủ trong 0iệc cải Hến các chính sách 
cụ thề Uuề kinh tế, tài chính đề khuuén khích sản xuất phát triền. Bộ 
múu quản lý Nhà nước 0à quản lÚ kinh tế côn nhiều jẽu kém. Sự chỉ 
đạo thực hiện côn phân tán, quan liêu, kém hiệu lực. Công tác tư 
trởng 0à lồ chức chưa sắc bén 0à thiếu hiệu lực, chưa gần chặt uởi 
các nhiệm 0ụ chính trị, kinh tế, chưa đáp ứng uêu cầu của cách mạng 
_ trong giai đoạn mới. 


Hiện naụ, nước f†a ở trong tình hình dừa có hòa bình, 0ừa phải 
chuần bị sẵn sàng đánh thẳng những cuộc tiến công của bọn xâm lược, 
bành trưởng 0à bá quụền Trung-quốc ; nền kinh tế uà đời sống nhân 
dân ta đang có nhiều khó khăn lớn. Trước tình hình đó, chúng ta 
cần quán triệt đường lối Đại hội lần thứ TV của Đảng oà Nghị quụuết 
Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành trung ương Đảng 0ề ba nhiệm 
vụ chiến lược mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải ra sức phấn 
đấu thực hiện: 


Một là, đầu mạnh sản ruấi, ồn định oà bảo đảm đời sống của 
tân dân; 


Hai là, tăng cưởng quốc phỏng 0à an ninh, sẵn sàng chiến đâu 
chống xâm lược, bảo uệ Tồ quốc ; 


Bo là, tiếp tục xâu dựng cơ sở 0ật chãt kỹ thuật của chủ nghĩa 
xả hột. 

Ngoài ra, phải làm tốt các nghĩa uụ quốc tè đối uới hai nước anh 
emt Lào 0à Carn- pu-chia. 


Trong mấu năm trước mắt, những nhiệm 0ụ đó được cụ thê hóa 
trong mùu nhiệm pụ cấp bách đã được lội nghị lần thứ 6 của Bun 
chấp hành trung ương Đảng đề ra là: 


— Ra sức đầu mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, phát triền sản xuất hàng tiêu dùng 0à xâu dựng một số cơ sở 
công nghiệp nặng then chốt, gắn liền 0uới các ngành kề trên, nhằm 
trước hết bảo đảm »ững chắc nhu cầu 0ề lương thực, thực phầm, 
hàng tiêu dùng thông thường oà tăng nhanh nguồn hàng xuẫãi khâu, 
ôn định nà bảo đảm đời sống của nhân dàn. 
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— Luôn luôn chủ động uà sẵn sàng chiến đấu, đập tan những 
cuộc tiến công của bọn xâm lược, bảo 0uệ uững chắc Tồ quốc ; tăng 
cường giữ gin an ninh chính trị oà trật tự an toàn xả hội.” v 


— Phái động phong trào cách mạng của quần chúng sôi nồi, liên 
lục đầu mạnh sẵn xuất, thực hành tiết kiệm, chäm lo đời sống, phái 
huy nhân tố tích cực, đồng thời kiên quuết khắc phục những hiện 
tượng tiêu cực trong hoại động kinh tế uà xã hội, nhất là tệ ăn cấp, 
hi lộ, ức hiếp quần chúng. 


Nhiệm 0ụ chung của kế hoạch Nhà nước năm 17960 là tập trung sức 
lực vào những mục tiêu then chốt, đặc biệt là phải có những chủ trương 
và biện phóp mạnh mẽ, kiên quyết, đem lại hiệu quỏ thiết thực nhằm 
thực hiện thắng lợi các nhiệm 0pụ cấp bách đó. 


Kế hoạch Nhà nước năm 1980 là sự bố trí hợp lý nhịp độ phát 
triền cỏa cóc ngành kinh tế, bỏo đỏm cho nền kinh tế tiến lên một 
cách vững chắc, vừa thực hiện những nhiệm vụ cốp bách, vừo tích cực 
chuẩn bị cho bước phát triền mạnh mẽ cho những năm soau. Xế hoạch 
đó thề hiện tỉnh thần cách mgng tiến công, đồng thời mang tính khoa 
học và hiện thực, cỡ gắng bảo đảm cân đối đồng bộ nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho piệc khơi dậu những nhân lố mới, khắc phục những 
khó khăn, liêu cực. Kinh nghiệm bốn năm qua đã chỉ ra rằng nếu 
chỉ tiêu kế hoạch không cân đối uới những điều kiện thực hiện thì sẽ 
gâu thêm những khó khăn, nếu không tính toán chặt chẽ hiệu quả thì 
sẽ dẫn đến lãng phí 0à thiệt hại cho nền kiith tế. 


Đề thực hiện các nhiệm pụ cấp bách mà Hội nghị lần thứ 6 của 
lan chấp hành trung rơng Đăng đã đề ra, kế hoạch Nhà nước năm 
1960 nêu lên nhiệm 0ụ hàng dầu là thật sự tập trung cao độ lực lượng 
của cỏ nước vỏo nhiệm vụ phái triền nông nghiệp bà (rên mặt trận 
nông nghiệp, phải tập trung sức trước hết uào sản xuất lương thực, 
thực phầm. đồng thời dầu mạnh sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp 
bà nông sản xuất khầu. Ngoài lực lượng của hợp tác xã sản xuấi 
nông nghiệp nà nông dân, cần huụ động tất cả lao động có thề huụu 
động được của cơ quan, xí nghiệp, quân đội, trường học tham gia 
sản xuôi lương thực. Tưng huuện, từng tỉnh, 0uới Ú thức trách nhiệm 
cao nhất phải phấn đấu đạt các chỉ liêu kế hoạch 0ề sản xuất 0à thu 
mua lương thực đã đề ra. Toàn bộ nền kinh tế phải lập (rurtg sức 
phục 0u một cách thiết thực oà có hiệu lực cho nông nghiệp. Việc 
(hực hiện những chính sách do Nhà nước mới bạn hàn gần đâu đã 
bước đầu phát huy tác dụng tích cực thúc đầu sản xuất nôrg nghiệp. 
(an chỉ đạo tốt uiệc thực hiện các chỉnh sách ấu, uốn nắn kịp thời 


ỏ 


những lệch lạc, đồ phái huụ mạnh mề hơn nữa tác dụng của các 
chinh sách đã 0à sẽ tiếp tục ban hành. 


Tồ chức thực hiện tốt Nghị quuết Hột nghị lần thứ 6 của Trung 
ương Đảng 0ề phái triền công nghiệp sẵn xuất hàng tiêu dùng 0à công 
nghiệp địa phương. 

Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là oới Liên-xô 0è 
các nước anh em khác trong Hội đồng tương trợ kinh lễ, thực hiện 
nghiêm chỉnh các hợp dông kÚ kết 0uới nước ngoài, nâng cao nhanh 
năng lực xuối khẩu (da một hướng lớn của kế hoạch Nhà nước năm 
1980 cần được quản triệt sâu sắc trong hoạt động kinh tế của các 


ngành, các địa phương 0à cơ sở. Ưu tiên nhập khầu ¿nát tư cho oiệc - 


sản xuất hàng xuất khầu, chấn chỉnh 0à lăng cường tồ chức xuấi 
khàu. Chinh sách khuuền khích cuấi khầu là rất quan trọng đề động 
Điên các ngành, các địn phương 0à cơ sở sản uất, kinh doanh mặi 
hàng xuất khầu; các ngành, các địa phương 0a cơ sở phải làn lực 
khui thác mọi khả năng xuất khâu. tiễn tới tự cân đồi được ngoại 
lệ cho nhu cầu nhập khaủu của mình. 


Công tác xây dựng cơ bản phải dược sắp xếp phù hợp oởi khả 
nàng 0uề oốn 0à bật liệu râu dựng, kiên quuết khắc phục tỉnh trạng 
phải: tắn 0ốn, đàn đều, xá dựng: kéo đài, gâU ra nhiều lãng phí. Lu 
tiền (lầu tư cho 0iệc bảo đảm thực hiện các nhiệm pụ cặp bách à cho 
các còng trù: công nghiệp năng phục 0t trực liễếp cho các nhiệm pụ 
đó. Tập Irung sức hoàn thành dứt điềm các công trình trọng điềm 
đang xât dựng, lĩnh toán chặt chế thời hạn khởi công xà thr ng các 
công trình mới, nhất là những công trình phải xâu dựng liền tục 
trong nhiêu năm. :Vgừng xât, dựng những công trình chưa cỏ hiệu 
quả chắc chẳn hoặc không đủ điều kiện nguyên liệu khi đi ào sản 
Auất... Những thiết bị chưa có điều kiện râu lắp phải được bảo quản 
tốt. 

Trong tình hình nguyên liệu, ouật liệu, thiết bị, phụ tùng có khó 
khăn, sản xuốt công nghiệp phỏi sốp xếp cho phù hợp với nhu cầu 
và khỏ năng, theo hướng đầu mạith các ngành lạo ra nÿjuyên liệu. 
bật liệu 0à phụ tùng (như than, gỗ, xi-măng, phan bón, cơ khí...), 
bảo đảm điện cho nhu cầu sa cuất pà rải dựng; ra sức phái triền 
công nghiệp sản uất hàng tiêu dùng bà hàng Tuất khầu, đặc biệt chú 
trọng các nụàith công nghiệp, thủ công nghiệp 0à liều côn nghiệp sản 
tuất bảng nguyên liệu irong nước. 


Tăng cường công lác lưu thông, phân phối, tạo ra bước chuyền 
biến căn bản trong việc thu mug, nắm nguồn hàng trong tay Nhờ 
nước, bằng chỉnh sách ôn định nghĩa ðoụ gun 0ới hợp đồng hai chiều 


á 


0ua mua thêm theo giá thỏa thuận ; bảo đảm cho được tiêu cầu lương 
thực của khu oực Nhà nước, nguyên liệu nông sản, lâm sản, hải sản 
cho công nghiệp uà xuất khầu. Việc phân phối 0ật tư, hàng hóa cho 
các địa phương phải cân đối uởi kế hoạch thu mua 0à mức đóng góp 
của địa phương cho các nhu cầu của trung ương, khắc phục lõi phân 
phối bình quân giữa các địa phương, tách rời kế hoạch cung ứng ạt 
tư, hàng hóa ouới kế hoạch thu muu 0à giao nộp sản phầm. Việc lăng 
cưởng công tác thu mua, nắm nguồn hàng, lồ chức lưu thông 0áit tư, 
hàng hóa đòi hỏi ngành thương nghiệp phải chuuền biến mạnh mẽ 
Uề lồ chức, kinh doanh, nhất là ở cấp huyện. Trước mắi, piệc cấp 
bách là tồ chức lạt hệ thống thương nghiệp cấp huyện theo hướng 
thống nhăi chỉ đạo công tác thu mua à cùng ứng oật tư, hàng hóa 
(rên địa bàn huyện đề bảo đảm 0iệc thực hiện hợp đồng hai chiều 
giữa Nhà nước 0à nông dân. Tăng cường quản lỦ oật tư, hàng hóa. 
Niên quuết ngăn chặn 0à trừng trị tệ tham: ô, lấu cắp tài sản xã hội 
chủ nghĩa, đầu cơ tích trữ, buôn gian bán lận. 


Tiếp lục tăng cường một cách có trọng điềm cơ sở vội chết kỹ 
thuật đi đôi với chến chỉnh tồ chức quản lý của ngành giao thông vận 
tỏi,chuuền hướng mạnh sung 0iệc sử dụng xe súc 0pật kéo 0à thuyền 
buồm. Sớm ban hành chính sách năng lượng cho phù hợp uới tình 
hình mới ; kiên quuUẽi giảm mức tiêu dàng xăng dầu, đặc biệt là trong 
lĩnh oực không sản xuất. 


Tả chức sử dụng tốt lao động (rong từng cơ sở, từng địa pÏurơng, 
từng ngàih; điều chữnh hợp lÚ iệc phân bố lao động giữa các pùng; 
động 0uiên lực rợng lao động cả nước đàu mạnh sản xuất 0ì sẵn sàng 
chiến đáu, đồng thời tiếp tục sửa đồi các chính sách nhằm khuuÊn 
khích mọi người hăng hái sản xuất, tăng năng suối lao động ; điều 
chỉnh mới. bước 0iệc phân phối 0à phân phối lại thu nhập quốc dân 
qua chính sách gió cô, tiền lương. tài chính, nhằm ôn định1hu nhập 
bà đởi sống của công nhân, uiên chức 0à nông dân lao động, đồng thời 
khác phục một bước cơ bản tình trạng bột chỉ ngân sách, bột chỉ tiền 
mặt. Đâu là một phương hướng quun trọng đề cải Hiến các chính sách 
kinh tế, theo nguyên lắc kết hợp chặt chẽ giữa ba mặt lợt ích (lợi ích 
của xã hội, của tập thề uà của cá nhàn người lao động), khuuến khích 
người lao động hăng bái sản xui. làm nhiều hưởng nhiều, đồng thời 
bảo đảm cho Nhà nước nắm được nguồn hàng. Trong tìnhŠhình sản 
tết côn thấp, cần tập trung sức giải quuẽi oấn đề sản xuất ðà phán 
phối lương thực, thực phàm. cỗ găng đến rmnức cao nhất giải quuết 
những nhu cần bức thiết 0ề hàng tiêu dùng ; dối 0ới những nhu cầu, 
khórig báo đảm được, cần giải Lhích cho nhân dân hiều 0à thông cản 
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Ở tắi cả các ngành, các địa phương 0à cơ sở, trong râu dựng kš 
hoạch cũng như trong quá trình thực hiện kế hoạch, phổi gắn 
chặt nhiệm vụ xây dựng kinh tế với việc Hếp tục tiến hành cỏi tạo xð 
hội chủ nghĩa ở miền Nam và hoàn thiện quan hệ sản xuốt mới trong 
cỏ nước ;¿ đồng thời, phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tế, bdo đảm các yêu cầu 0ề củng cố quốc 
phòng uà an nùth, sẵn sàng chiến đấu bảo uệ Tòồ quốc. 


Trên đâu là những tư tưởng chỉ đạo cơ bản trong 0iệc xâu dựng 
uà chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 1980, nhằm bảo đảm thực hiện 
những nhiệm 0ụ cấp bách trước mắt. Phương hướng chung là trên cơ 
sở phát huy mọi khổ năng củo các thành phần kinh tế, bòng mọi 
quy mô và hình thức tô chức, vận dụng linh hoạt các chính sách kinh 
tế, mò tận dụng lao động, đát đơi, rừng, biền, cơ sở vật chát kỹ thuột 
hiện có vò sẽ có, làm cho sản xuốt bung ra từ mọi cơ sở, mọi ngành, 
mọi địa phương trong cỏ nước. Khêâu máu chốt củg sự bung ra đó 
chính là bung ra từ sản xuốt nông nghiệp, lôm nghiệp, ngư nghiệp, 
trước hết là sản xuốt lương thực, thực phầm, đồng thời tạo ra nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp thực phầm, công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng 0ả hòng xuốt khẩu. Sự chuyền biến mạnh mẽ 0ề sản xuấi 
bà thu mua lương thực, thực phâm sẽ tác động tốt đến nhiều ngành 
sản xuấi khác, tạo ra cho nền kinh tế quốc dân thế đi lên oững chắc 
hơn. Nhiệm 0ụ cấp bách của năm 1980 đòi hỏi các ngành, các cấp 
(hát sự tập trung sức phục 0ụ nông nghiệp, thề hiện bằng những biện 
pháp cụ thề, thiết thực oà có hiệu lực: lập trung 0ật tư, tiền uốn, 
tập trung chính sách khuuẽn khích phát triền sản xuấi, tập t†trung 
cán bộ 0à tập trung sức chỉ: đạo của các cấp ủu Đảng uà cơ quan Nhà 
nước. Yêu cầu tập trung cho nông nghiệp đòi hỏi phải đồng thời cot 
trọng các ngành, các mặt hoạt động trực tiếp phục nụ nông nghiệp; 
trong đó phải đặc biệt chủ Ú các cơ sở công nghiệp nặng tác động 
lớn đšn nông nghiệp như điện, than, cơ khí, phản bón, D.0. 


Đề cho kế hoạch được xâu dựng 0uửừa tích cực, 0ừa uửng chắc nà 
bảo đảm hoàn thành toàn diện, tạo ra mội sự chuuèn biến rõ rệt 
trong nền kinh tế năm 19680, làm đà cho sự phát triền kinh tế trong 
những năm sau, 0iệc tăng cường chỉ đạo xây dựng vỏ thực hiện kế 
hoạch có Ú nghĩa cực kÙ quan trọng. Kš hoạch năm 1980 0à những 
năm sau nhất thiết phải được xàu dựng TỐtI từ cơ sở 0à huyện. Kế 
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hoạch củo cơ sở phải thực sự là chương trình hành động do quần 
chúng xâu dựng 0à thực hiện uới tỉnh thần làm chủ tập thề. Chúng 
ta nhấn mạnh oiệc râu dựng kế hoạch của huyện (heo yêu cầu giải 
quuết tốt các cân đối trên địa bàn huyện, trước hết là cân đỗi lao 
động, đất đai, cân đối lương thực, thực phầm, cân đối quan hệ trao 
đồi hai chiều giữa Nhà nước 0à nông dân. Trong 0iệc cân đối lương 
thực, thực phầm, huyện phải cố gắng đến mức cao nhất trang trải 
nhu cầu của địa phương, nhu cầu của các cơ sở thuộc trung ương 0à 
tỉnh tại địa bàn huyện, đồng thời đóng góp phần tích cực nhất ào 
cân đối lương thực, thực phầm chung của Nhà nước. Một số huuện 
có nhiều diện tích câu công nghiệp, có nhiều lao đông làm nghề cả, 
nghề muối, nghề rừng cũng phải phấn đấu tự giải quuết cân đối 
lương thực uới mức cố gắng nhất, nhưng không uì thế mà ảnh hưởng 
tấu đến uiệc phát triền các ngành, nghề được phân công theo quụ 
hoạch. Phần lương thực còn thiếu thì tỉnh điều hòa đề giải quuết. 


Trong xâu dựng cũng như thực hiện kế hoạch, chú trọng kết 
hợp ké hoạch hóa với việc vận dụng quơn hệ thị trường; lấu kế 
hoạch làm công cạ chủ uẽu đồ quản lÚ nền kinh tế quốc dân; mãi 
khác, sử dụng rộng rãi các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, quan hệ thị 
trường phù hợp uới đặc điềm nước ta hiện nau, khắc phục tình trạng 
ôm đồm, tập trung quan liêu, kùn hãm khả năng lao động sáng tạo 
của nhân dàn lao động. 


Vhiệm 0ụ trước mắt rất to lớn ouà cấp bách trong khi tình hình 
kinh tế uà đời sống có nhiều khó khăn lớn; một số điều kiện 0uật chi 
cần thiết cho sản xuất, xâu dựng uà đời sống eo hẹp hơn mẫu năm 
trước. Trong tình hình đó, ấn đề quuế! định là phải phát động cho 
được phong tro cóch mạng của quồn chúng gồn chặt với tõng 
cường sự lãnh đạo của Đồng vẻ công tóc quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội của Nhà nước. Phong trào cách mạng đó phải được thề hiện 
Irong khí thế thì đua lao động sản xuấi, thực hành tiết kiệm, phải 
đưa tới kết quả cụ thề là tăng năng suốt lao động ở từng cơ sở, từng 
địa phương 0à từng ngành, nhằm hoàn thành thẳng lợi kế hoạch 
Nhà nước. Đi đôi oới công tác giáo dục, động uiên chính trị, uấn đề 
mấu chốt lúc nàu là tiếp tục sửa đồi, bồ sung các chính sách kinh lẽ, 
các chẽ độ quản lú nhằm phái huụ tác dụng mạnh mẽ của các đòn 
bầu kinh tế đối uới phong trảo lao động sản xuấi trong cả nước. 
Đồng thời tất cả các ngành, các cấp phải bảo đảm các điều kiện cần 
thiết cho sản xuất của cơ sở, phải hết sức chăm lo đến đời sống của 
quần chúng lao động. 

Công tác quản lú kinh tế, quản lý xã hội nhất thiết phải chuuèn 
biến một bước mạnh mẽ Những hiện tượng buông lỏng quản lú, 
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những tình trạng làm ăn oô trách nhiệm, không tỉnh loán liệu qua 
kinh tế, phô trương, lãng phí, những hiện tượng liêu cực trong + 
hội, nhất là ăn cắp, hồi lộ. ức hiếp quần chúng... phải được xóa bỏ 
một cách kiên quušt. Mọi ngành, mọi cấp, mỗi cán bộ, đẳng uiên đều 
phải nhận thức rõ tình hình mớt 0uà nhiệm 0ụ mới, phốn đấu pươn 
lên làm hết trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành các chính 
sách của Đảng 0à Nhà nước, kiên quuết ngăn ngừa 0uà xóa bỏ các hiện 
tượng thoát hóa, biến chất, chống tư tưởng bàng quan, địu phương, 
cục bộ, chống những biều hiện bL quan, tiên cưc cũng như chống 
khuynh: hướng nôn nóng, thoát lụ thực tế. Công tác tư tưởng, công 
tác tồ chức 0à cán bộ phải được tăng cường theo kịp yêu cầu của 
nhiệm pụ chính trị, Kkindh Fẽ. 


Chúng ta bước 0ào năm Í96U oới niềm tỉn tưởng 0à phấn khỏi 
tới, Đới quyết tạm mới. Nhất định chúng ta sẽ thực hiện thẳng lợi 
những nhiệm pụ của kẻ hoạch Vhà nước năm 1980, tạo ra một bước 
chuyền biến rõ rệt trong kinh tế nà đời sống, lập thành tích xuất sắc 
đề u niệm một cách xứng đảng những ngàu lịch sử 0ẻ 0ang của 
nhà dân ta 0à của Đằng la troiut năm 1980. 


ĐỀ CƯƠNG 
Kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thành 


CÁCH mạng Việt-nam, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng ta, đã trải qua 
một chặng đường dài nửa thế kỷ. 
Chiến đấu liên tục theo con đường 
do Đẳng vạch ra, nhân dân ta đã 
giành được biết bao thắng lợi vẻ 
vang. Sau ba cao trào cách mạng rộng 
lớn (1930 — 1931, 1936 — 1939, 1910 — 
1915), nhân đân ta đã làm Cách mạng 
Tháng Tám thành công ; tiến hành hai 
cuộc kháng chiến anh đũng ròng rà 
30 nă:n đánh thắng hai đế quốc xâm 
lược Pháp và Mỹ, giải phóng đân 
tộc, thống nhất nước nhà, đưa cä 
nướa tiến lén chủ nghĩa xã hội: góp 
phần vào sự nghiệp giải phóng của 
bai đản tộc anh em Lào và Cam-pu- 
chia. Nhân dân ta lại đã đánh thắng 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
phản động Trunz-quốc và góp phần 
đập tan chế độ diệt chủng ở Cam-pu- 
chia, bảo vệ hỏ bình, đọc lập dân 
tộc của cả ba nước Đông-d ương. 


« Trong lịch sử lâu dài của mình, 
dân tộc ta đã làm nên biết bao chiến 
công oanh liệt, đem lại nhiền đồi 
thay cho đất nước, bồi đắp nên nen 
sông hùng vĩ, hun đúc và để lại cho 
chúng ta những truyền thống vẻ vang. 
Nhưng chưa có thời kỷ nào trong đời 


lạp Đảng cộng sản Việt - nam 


sống xã hội nước ta lại diễn ra những 
biến đôi sâu sắc với tầm vóc to lớn, 
với nhịp độ đồn dập như thời gian 
qua, thời kỳ mà quyền lãnh đạo cách 
mạng thuộc về Đảng ta, đội tiên 
phong của giai cấp công nhân Việt- 
nam. Có thề nói, những nim tháng 
lịch sử ấy đã kết tính và phát triên 
tất cả những gì là tính hoa nhất, vĩ 
đại nhất, đáng tự hào nh! của dân 
tộc "® (1). 


Những thắng lợi vĩ đại mà nhân 
dân ta đã giành được trong nửa thê 
kỷ qua gắn liền với sự ra đời và hoạt 
động của Đảng ta, Đẳng Mác — Lê-nin 
vũng mạnh của giai cắp công nhân 
Việt-nam, một đội ngũ kiên cường 
của phong trào cộng sản quốc tế. 


Kỷ niệm lặn thứ 50 Ngày thành lập 
Đẳng, những người cộng sản, giai cấp 
công nhân vị nhân dân ta vô cùng tự 
hào và phăn khởi òn lại quãng đường 
chiến đấu vẻ vang, khẳng định 
những thắng lọi và thành tích, tồn? 
kết những kinh nghiệm quý bảu, bôi 


(1) Lâ-Duaân : * Cách mạna xi hội chủ nghĩa 
ở Vi2!-nam »s, nhà x:..: bản Sự thật, Hà-nội, 
19/6 tậo 2, trang O0. 


đưỡng ý chí cách mạng, nâng cao 
hơn nữa trình độ chính trị và lý 
luận, sức chiến đấu và năng lực hoạt 


động thực tiền đề xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VỀ VANG 


Dân tộc ta có lịch sử dựng nước 
và giữ nước lâu dài. Ông cha ta 
đã lần lượt tiến hành hàng chục cuộc 
kháng chiến giải phóng dân tộa và 
bảo vệ Tồ quốc, đánh thắng những 
đội quân xâm lược tàn bạo, giữ vừng 
- non sông đất nước. sắng tạo nên miội 
nền văn hóa rực rỡ và đề lại những 
triyền thống rất tốt đẹp. 

Giữa thế kỷ thứ 19, vào thời kỷ 
tan rã của chủ nghĩa phong kiến, 
nước ta bị chủ nghĩa đế quốc Pháp 
xăm lược và thống trị. Nhiều thế hệ 
đã đứng dậy chống ách áp bức của 
chủ nghĩa thực đân nhưng dẻu thất 
bại, vì chưa có con đường đúng đắn 
phủ hợp với sự phát triền của xã hội 
loài người trong thời đại mới 

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Mười Nga mở ra kỷ nguyên 
tới cho loài người, đồng thời chỉ cho 
dân tộc Việt‹nam con đường giải 
phóng đất nước, giải phóng xã hội, 
đi vào trào lưu tiến hóa của lịch sử. 
Đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc, tức là Chủ 
tịch Hồ-Chí-Minh, người cộng sản 
đáu tiên của Việt-nam, đã truyền bá 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào nước ta. 
Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt-nam tạo ra 
một sức mạnh mới về chất, dẫn đến 
sự ra đời của Đẳng cộng sẵn Việt-nam. 

Đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc đã khẳng 
định ngay từ lúc đầu: «Muốn cứu 
nước và giải phóng dân tộc 
không có con đường nào khác 
com đường cách mạng vô sản » (2). 
Người sáng lập Đảng và người thầy 
của cách mạng Việt-nam đã sớm giải 
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quyết một cách đúng đắn vấn đề 
then chốt của cách mạng giải phóng 
dân tộc trong thời đại mới: gắn 
liền cách mạng giải phóng dân 
tộc với cách mạng vô sản thế 
giới. 

1 — Sự ra đời của Đảng cộng 
sản do Hò Chủ tịch sáng lập, lãnh 
đạo và rèn luyện, đánh dầu 
bước ngoặt cơ bản trong lịch sử 
cách mạng Yiệt-nam. 


Với nền văn hóa rực rỡ của mình 
đã hình thành và phát triền trong 
quá trình lao động xây dựng cuộc 
sống, đấu tranh chống giai cấp phong 
kiên thống trị và chống ngoại xâm, 
với truyen thống thiết tha yêu nước, 
nhàn dân Việt-nam đã tìm đến và 
tiếp thụ mau chóng chủ nghĩa Mác —. 
Lê-nin, tư tưởng tiên tiến nhất của 
loài người. Sinh ra ở một nước thuộc 
địa, tuy lực lượng còn nhỏ bé, « giai 
cấp vô sản Đônz-dương không những 
chịu ách bóc lột tư bản, lại chịu cả 
ách dân tộc áp bức nữa, nên rất hăng 
hái cách mạng, và hiện thời muốn 
giải phóng cho mình, giai cấp vô sản 
Đòng-dương phải giải phóng cho toàn 
thề dân tộc khỏi xiềng xích của để 
quốc chủ nghĩa» (Nghị quyết Hội 
nghị tháng 11-1940 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng) (3). Ra đời sau 
thắng lợi của Cách mạng “Tháng 
Mười Nga, không bị tác động bởi 
các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa; 


(2) Hồ.-Ch( Minh : Tuyền tập, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-sội, 1960, trang 708. 
(3) Văn hiện Đảng, tập 3, Hà-nội, trang 


giai cấp công nhân Việt-nam đã sớm 
thấm nhuằn tỉnh thần cách mạng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin kết hợp với 
thực tiễn đấu tranh dân tộc, đấu 
tranh giai cấp và trở thành giai cấp 
lãnh đạo duy nhất của phong trào 
cách mạng Việt-nam. Đảng cộng sản 
Việt-nam, sinh ra trong lòng một dân 
tộc đấu tranh kiên cường đề tự giải 
phóng và là con để của giai cấp công 
nhân Việt-nam triệt đề cách mạng, đã 
mau chóng trở thành đội tiên phong 
anh đũng của cách mạng nước ta. 


Ngay khi Đẳng mới thành lập, bản 
Luận cương chính trị, tức là 
bản Dự thảo cương lĩnh năm 
1930, đã giải quyết đúng đắn 
những vấn đề cơ bản về chiến 
lược vá sách lược của cách 
mạng Việt-nam. Đảng khẳng định 
cách mạng Việt-nam là một cuộc 
cách mạng dân chủ tư sẳn kiều mới 
do giai cấp vô sản lãnh đạo diễn ra 
trong thời đại cách mạng vô sản đã 
thắng lợi ở Liên-xô, phong trào dân 
chủ và phong trào giải phóng dân tộc 
ở các nước đang phát triền, chủ nghĩa 
đế quốc đã đi sâu vào một cuộc tồng 
khủng hoảng gay gắt. Luận cương 
chính trị chỉrõ cách mạng Việt-nam 
phải qua hai giai đoạn: cách mạng 
dân chủ tư sản và' cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Luận cương xác định vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
và lực lượng cách mạng nòng cốt 
là công nông, giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa giai cấp và dân 
tộc, giữa nhiệm vụ chống đế quốc và 
nhiệm vụ chống phong kiến, giữa chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, v.v. Nhờ có con đường 
đúng đắn đó, phong trào cách mạng 
đã dâng lên như bão tấp ở thành thị 
và nông thôn trong cả nước, làm cho 
kẻ thù hšt sức hoảng sợ. 


2 — Cao trào cách mạng 1930— 
1931, mà đình cao là Xo-viết 
Nghệ — Tĩnh thè hiện khi thế 
tiền công của cách mạng Việt- 


nam sau khỉ có sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản. 


Cao trào đó chứng minh sự xuất 
hiện những lực lượng mới đã chinh 
thức bước lên vũ đài chính trị và sẽ 
quyết định vận mệnh của đất nước. 
Lần dầu tiên trong lịch sử cách mạng 
Việt-nam xuất biện một phong trào 
cách mạng thật sự có tính quần chúng 
rộng lớn lấy công nông làm nền tẳng, 
do Đẳng của giai cấp công nhân lãnh 
đạo. Cao trào đó đem lại cho quần 
chúng công nông lòng tin ở năng lực 
cách mạng to lớn của mình. Chính vì 
vậy mà sau đó, tuy bị đế quốc khủng 
bố dữ dội, những thành quả của cao 
trào vẫn giữ vững được. Nó đã chuần 
bị đất và gieo hạt giống tốt cho những 
cao trào cách mạng tiếp theo, đã Srèn 
luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng 
Tháng Tám thắng lợi sau này ». (4) 


3 — Thời kỳ Mặt trận dân chủ 
1936— 1939 đánh dầu một bước 
nhày vọt mới eùa phong trào cách 
mạng Việt nam và một bước 
trưởng thành của Đảng. 


Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VII của Quốc tế cộng sản, Đảng 
rất quan tâm vấn đề lập Mặt trận 
thống nhất. Với lực lượng cơ bẳn của 
cách mạng đã được hình thành từ thời 
kỳ 1930 — 1951 và được khôi phục sau 
những năm bị khủng bố gắt gao, nắm 
vững thời cơ Mặt trận nhân dân lên 
cầm quyền ở Pháp, Đảng kịp thời 
chuyên hướng hoạt động cho phù hợp 
với tình hình mới, thành lập Mặt trận 
dân chủ Đông-dương. tồ chức được 
hàng triệu quản chúng công nhân. 
nông dân, thanh niên, trí thức cùng 
các tầng lớp nhân dân tiến bộ khác 
đấu tranh bằng các hình thức phong 
phú và linh hoạt, kết hợp chặt chẽ 
công khai và bí mật, hợp pháp, nửa 
hợp pháp và bất hợp pháp, chống áp 
bức bóc lột, đòi quyền lợi hằng ngày 


(4) Hö.Chí-Minh : Tuyên tập nhà xuất bản 
Sự thật, Ha-nội, 969, (rang 770, 
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và quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 
Sau đó, tronz thời kỷ chiến tranh 
thế giới thứ hai, Đảng đã thành lập 
Mặt trận Việt-mính. Thăng lợi to lớn 
của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân 
chủ chuẳần bị lực lượng mới và trận 
địa mới cho cao trào cỨu Hước rộng 
lớn những năm 1940 — 1915. Cao trào 
1930 — 1931 là cuộc tông diễn tập đầu 
Liên ; cao trào 1936 — 1939 là cuộc tồng 
điễn tập thứ hai đẫn đến Cách mạng 
Tháng Tám. 

4—-Cách mạng Tháng Tám 
thẳng lợi viết nên một trang sử 
vàng chói lọi của đân tộc Việt- 
nam. 


Như Hồ Chủ tịch đã nói: « Chẳng 
những giai cấp lao động và nhân dân 
Việt-nam ta có thề tự hào, mà giai 
cấp lao động và những dân tộc bị áp 
bức nơi khác cũng có thê tự hào rằng 
lăn này là lần đầu tiên trong lịch sử 
cách mạng các dân tộc thuộc địa và 
nữa thuộc địa, một Đẳng mới lỗ tuồi 
đã lánh đạo cách mạng thành còng,đã 
nắm chính quyền cả nước ? (5). Cách 
mạng Tháng Tâm đánh dấu một bước 
nưoặt lớn trong lịch sử đân tộc Việt- 
nam, mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ 
nguyên dộc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội. Sau thắng lợi của Cách mạng 
Thăng Tam, nhân đân ta từ người mất 
nước trở thành một đân tộc tự do; 
Đảng ta từ một Dẳng bất hợp pháp 
trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền 
Nhà nước ; nước ta tử một nước thuộc 
địa. nửa phong kiến trở thành một 
nước độc lập và dân chủ nhân dân 
đầu tiên ở Đông—Nam châu Á, Cách 
mạng Tháng Tám phát huy và làm 
rang rỡ truyền thong lịch sử kiên 
cường, bất khuất, đoàn kết chống xâm 
lược của đân tộc ta. Quá trình chuần 
bị và tiến hành cuộc Tông khởi nghĩa 
thẳng lợi Tháng Tám năm 1945 của 
nhân dân ta đã súng tạo những kinh 
nghiệm phong phú, góp phần làm giàu 
kho tàng kinh nghiệm của cách mạng 
thế giới. Những kinh nghiệm quý báu 
của Cách mạng Tháng Tám cảng phát 
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huy giá trị trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp và sau đó trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ. 


Cuộc đầu tranh đề bảo vệ và củng 
cố chính quyền cách mạng đã điền ra 
vô cùng phức tạp. Đất nước ta nẵ¡n 
giữa vòng vây của chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản động. Chỉnh quyền 
cách mạng lúc đầu còn non trẻ, lực 
lượng vũ trang mới được tồ chức, 
trình độ trang bị thấp kém, lại phải 
dương đầu với một quân đội nhà nghề 
của một đế quốc đã thống trị nước ta 
gàn mệt tràm năm. Trước những thử 
thách gay go đó, Đảng đã lãnh đạo 
nhân dân đâu tranh rất anh dũng và 
vận dụng sách lược rất linh hoạt,đánh 
thắng từng kể thù, lần lượt làm thất 
bại mọi âm mưu của chúng, tranh thủ 
thời gian tăng cường lực lượng. chuẳn 
bị chiến đấu lâu đài cho đến thắng 
lợi. 

5 — Với Đại thẳng Điện-biên- 
phủ năm 1954, việc kết thúc chín 
năm kháng chiến cực ky gian 
khò nhưng rất anh dũng của 
nhan dân và quân đội ta chống 
thực dân Pháp, được đế quốc 
Mỹ giúp sức, đã chấm dứt vĩnh 
viên ách thống trị của chủ nshiĩa 
thực đân cũ trên đát nước ta và 
mở đầu thời kỳ phá sản của nó 
trên phạm vi toàn thế giới. 


Thắng lợi oanh Hệt đó mở đường 
cho miền Bắc hoàn toàn giải phóng 
bước vào thời kỳ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh 
hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, hoàn thành sự nghiệp 
thống nhất Tô quốc. 


Sau hơn 20 năm đấu tranh øtan khò, 
vừa xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội ở miền BẮc, vừa đấu tranh 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, làm 
thất bại cuộc chiến tranh xânr lược 


(5) Hà-Ch(-Minh : Tuyền (4p, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nậi, 1960, trang 26. 


của đế quốc Mỹ, nhân đâu ta đã tô 
tö khí phách anh hủng và nghị lực 
phi thường, Đẳng ta, một Đẳng thống 
nhất lãnh đạo một dất nước tạm bị 
chia cẮt làm hai miền, tiến hành đồng 
thời hai nhiệm vụ chiến lược, thể 
hiện sinh động bản chất cách mạng 
hét sức kiên cường và năng lực sáng 
tạo đồi đào, giải quyết đúng đẳn 
nhiêu vấn đề hết sức khó khăn về 
chính trị và quân sự, tư tưởng và tö 
chức, đề đình thắng hoàn toàn tên đề 
quốc đầu số trong một hoàn cình Lokg) 
tế cực kỷ phức tạp. 


Dưới ánh sảng của nghị quyết Đại 
họi lần thứ Hi và các nghị quyết của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, 
nhân dân miền Bắc đã đạt được những 
thành tưugq»an trọng. Vừa khỏi phục 
xong kinh tế, đang thực hiện kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất, thì từ 
núm 1965, miền Bắc phải chuyền 
hướng mọi hoạt động từ hòa bình 
sang chiến tranh đề đương đầu với 
việc đánh phá bằng không quân của 
đế quốc Mỹ. Nhờ đường lối đúng dắn 
của Đảng, nhờ tỉnh thần chiến đấu 
anh dũng và lao động quên mình của 
quân và đân ta, miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa đã hai lần đánh thắng chiến 
tranh phá hoại của Mỹ, đập tan cả 
cuộc tập kích bằng ¡nấy bay chiến 
lược B. 52 của chúng, không ngừng 
củng cố thành hậu phương vững mạnh 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Ở miền Nam bất chấp những 
biện pháp phát-xít của Mỹ — ngụy, 
nhân dân ta đã vùng lên khởi nghĩa 
từng phần, từ đó mở rộng cuộc đấu 
tranh thành chiến tranh cách mạng 
(toàn dàn, toàn diện, vừa quân sự, 
vừa chính trị, lần lượt làm thất bại 
các bước phiêu lưu quân sự và các 
chiến lược chiến tranh của Mỹ. Và 
cuối cùng, đưới sự lãnh đạo vững 
vàng và đúng đắn của Dẳng, chiến sĩ 
và đồng bào miền Nam đã cùng với 
nhân dân cả nước, đánh thẳng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay 
sai; đưa cuộc kháng chiến thần thánh 


chống ÀXlÿ, cứu nướ?: đến thẳng lợi vô 
cùng oanh liệt. 


6 — Với thắng lợi lịch sử vĩ 
đại mùa xuân nắm 1975, nhân 
dân ta vĩnh viễn chấm dứt ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc 
trên đất nước ta, làm cho Tồ quóe 
ta vĩnh viễn độc lập, thống nhát 
và dưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã "hội. Thắng lợi đó làm 
đảo lộn chiến lược toán cầu của 
đề quốc My và báo hiệu sự phá 
sản không thè tránh khỏi của 
chủ nghĩa thực đân mới trên thế 
giới. 

Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng,đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ 
lịch sử giải phóng dân tộc, thống 
nhất nước nhà, làm tròn sử mệnh 
thiêng liêng đối với Tô quốc và nghĩa 
vụ quốc tế cao cả của mình. Thắng 
lợi ấv sẽ “mũi mãi được ghỉ vào lịch 
sử dân tộc ta như một trong những 
trang sử chói lọi nhãt, một biều hiện 
sáng ngời về sự toàn thắng của chủ 
nghĩa anh hủng cách mạng và trí tuệ 
con người, và đi vào lịch sử thế giới 
như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 
XX, một sự kiện có tâm quan trọng 
quốc tê tolớn và có tính thời đại sâu 
sắc P? (6). Sự đúng đẳn và sáng tạo của 
Đẳng về đường lối chính trị, đường 
lối quần sự, về phương pháp tiến 
hành cách mạng và ohiến tranh cách 
mạng, tạo nên sức mạnh tồng hợp 
cực k? to lớn của nhân dân ta đẻ 
chiến thắng tên trủm hung hãăn của 
chủ nghĩa đế quốc thế giới. Đảng kết 
hợp nhuần nhuyễn và thành công 
khoa học cách mạng của giai cấp công 
nhân với nghị lực chiến đấu mãnh 
liệt và sức sáng tạo to lớn của nhân 
đân ta, kết hợp trí thức cách mạng 
tiên tiến của thời đại với truyền 
thống anh hùng, tỉnh hoa hơn bốn 
nghìn năm của dân tộc. 

(6) * Báo cáo chính trị của Ban chấp bàn) 
trung ương Đảng tại Đại bội đại biều toàn quốc 


lần thứ IV °, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang s —=Ó6. 
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Thẳng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dần ta cảng làm sáng tỏ chân lý lớn 
của thời đại: trong điều kiện chủ 
nghĩa xã hội đã thành một hệ thống 
thế giới và hệ thống đế quốc chủ 
nghĩa đã đi sâu vào tông khủng hoảng 
và tan rä, nếu các dân tộc theo đường 
lối cách mạng và phương pháp cách 
nang đúng đắn, giương cao hai ngọn 
cở : ngọn cở độc lập dân tộc và ngọn 
cờ chủ nghĩa xã hội, tập hợp mọi lực 
lượng yêu nước và tiến bộ chung 
quanh chính Đẳng cách mạng của giai 
cấp công nhân, đoàn kết chặt chẽ với 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa, 
với phong trào công nhân và dân chủ, 
phong trào độc lập dân tộc và nhân 
dân tiến bộ toàn thế giới, thì hoàn 
toàn cỏ thẻ tiến hành thắng lợi cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

7 — Đại hội làn thứ IV của 
Đảng đánh đầu một giai đoạn 
phát triền mới của cách mạng 
Việt nam. Đó là Đại hội toàn 
tháng của sự nghiệp giải phóng 
dân tộc và đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xa hội. 


Đại hội tồng kết kinh nghiệm của 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ở Việt-nam khẳng định những 
thành tựu bước đầu của chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, rút ra những kết 
luạn sâu sắc; xác định đường lối, 
mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, Đường lối cách 
mạng xãä hội chủ nghĩa, đường lối 
phát triền kính tế, văn hóa do Đại 
hội thông qua bao gồm nhiều vấn đề 
hết sức quan trọng về lý luận và thực 
tiễn của chủ nghĩa xã hội. Thành công 
của Đại hội cồ vũ toàn Đẳng. toàn 
dân, toàn quản ta bước vào cuộc 
chiến đấu mới «xây dựng lại dất 
nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn? 
như liồ Chủ tịch hằng mong ước. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
và sự ra đời của nước Việt-nam độc 
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lập. thống nhất và xã hội chủ nghĩa 
cũng là thắng lợi to lớn của cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa, của 
các dân tộc và nhân dân thể giới đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. Đối với 
các thế lực đế quốc chủ nghĩa và 
phản động quốc Ìẽế, nhất là bọn phản 
động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc, thì đó lại là những thất bại 
nặng nề về chiến lược. Tất cả kẻ thủ 
cũ và mới của dân tộc ta vội vã liên 
minh với nhau đề hạn chế thắng lợi 
của chúng ta, ra sức bao vây, cô lập 
hòng làm suy yếu và xâm lược nước 
ta. Bọn phản động Trung-quốc câu . 
kết chặt chẽ với chủ nghĩa đế quốc, 
ra mặt phản bội, mưu toan thỏn tính 
Việt-nam và bán đảo Đông-dương đề: 
tiến tới chỉnh phục tất cả các nước 
khác ở Đông — Nam châu Á. Một lần 
nữa, nhân dân ta lại phải chấp 
nhận cuộc dụng đầu mới chồng 
lại chủ nghĩa bành trướng nước 
lớn Trung-quốc và đồng mình 
của chúng là chủ nghĩa đế quốc 
cùng các thế lực phản động khác. 
Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, tỉnh thân yêu nước, vêu chủ 
nghĩa xã hội, nhân dân và quân đội 
ta đã làm thất bại bước đầu chiến 
lược phản cách mạng của chúng. Tập 
đoàn phản động Bác-kinh tưởng đã 
chọn được thời cơ tốt khi nhân dân ta 
chưa kịp lấy lại sức sau 30 năm chiến 
tranh tàn phá lại bị thiên tai nghiêm 
trọng, đề tiến công xâm lược nước (ta 
hòng buộc nhân dân ta phải khuất 
phục. Chúng sử dụng bọn tay sai Pôn 
Pốt — lêng Xa-rvy, vừa thi hành chính 
sách điệt chủng ở Cam-pu-chia, vừa 
gây chiến tranh lấn chiếm đầy tội ác 
ở biên giới tây — nam nước ta. Chúng 
kích động người Hoa gây rối, cắt viện 
trợ, phá hoại ta về kinh tế, rồi ngang 
nhiên huy động 60 vạn quân trực tiếp 
tiến hành một cuộc chiến tranh xâm 
lược rất đã man trên vùng biên giới 
phía bắc, và dùng mọi thủ đoạn nham 
hiềm hòng cô lập và làm giảm uy tín 


nước .ta trên trường quốc tế. Nhân 
dân ta đã lần lượt làm thất bại những 
mưu đồ gian ác của chúng. Quân và 
dan ta đã đánh thắng liên tiếp 
hai cuộc chiến tranh xâm lược 
do bọn cầm quyền phản động 
Trung-quốc phát động, giữ vững 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ của 
Tô quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
đối với cách mạng Cam-pu-chia và 
Lào, góp phần tích cực bảo vệ và 
phát triền ảnh hưởng của chủ nghĩa 
xã hội, đầy mạnh phong trào độc 
lập dân tộc và bảo vệ hòa bình ở 
Đông — Nam châu Á, góp phần tăng 
cường thế tiến công của ba dòng thác 
cách mạng trên thế giới. Với những 
thắng lợi ấy, chúng ta đã tạo ra được 
thế và lực mới chưa từng có cho 
cách mạng nước ta và cách mạng của 
ba nước Đông-dương, củng cố vững 
chắc thêm uy tín và vị trí eỦa nước 
ta trên trưởng quốc tế. 


§ - Trải qua bốn năm phấn đấu và 
thử thách, dưới ánh sáng của đường 
lối chung và đường lối xây dựng kinh 
tế do Đại hội lần thứ IV của Đảng 
vạch ra, nhan dân ta cũng đạt 
được những thành tựu to lớn 
trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Đáng lẽ, sau khi nước nhà hoàn 
toàn độc lập và thống nhất, nhân 
dân ta có điều kiện tập trung toàn 
lực vào công cuộc lao động hòa bình, 
xây dựng đất nước, khắc phục hậu 
quả chiến tranh, khôi phục và phát 
triền kinh tế, phát triền văn hóa, từng 
bước cải thiện đời sống. Song, chúng 
ta đã phải đương đầu với biết bao 
khó khăn thử thách mới. Trong hoàn 
cảnh cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
nền kinh tế nước ta còn rất nhỏ bé 
và lạc hậu, đất nước bị mấy chục 
năm chiến tranh xâm lược tàn phá, xã 
hội còn mang nặng những hậu quả 
của chủ nghĩa thực dân mới, thiên tai 
xảy ra liên tiếp và ác liệt, chúng ta 
lại phải đối phó quyết liệt với bọn 
phản động trong giới cầm quyền 


Trung-quốc câu kết với chủ nghĩa để 
quốc và các thế lực thù địch khác, 
luôn luôn mưu toan phá hoại và thôn 
tính nước ta. 


® Lửa thử vàng, gian nan thử sức a. 
Luôn luôn nêu cao lòng yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
quốc tế trong sáng, giữ vững truyền 
thống anh hùng cách mang và lao 
động sáng tạo cần củ, phát huy tỉnh 
thần làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
nhân dân ta đã đạt được những thành 
tựu rất đáng tự hào trong việc hàn 
gắn vết thương chiến tranh, chống 
thiên tai, khôi phục và đầy mạnh sản 
xuất, bảo đảm những yêu cầu tối 
thiều của đời sống, đầy mạnh công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền 
Nam, củng cố quan hệ sản xuất mới 
ở miền Bắc, từng bước xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, phát triền mạnh mẽ sự nghiệp 
giáo dục, văn hóa, khoa học, y tế, 
tăng cường lực lượng quốc phòng và 
an ninh, củng cố và nâng cao sự nhất 
trí về chính trị và, tỉnh thần trong 
nhân đân cả nước, 


Trên mặt trận đối ngoại, chúng ta 
đà lần lượt làm thất bại những âm 
mưu nham hiềm và những thủ đoạn 
đê tiện của bọn thù địch hòng làm 
giảm uy tỉn và cô lập nước ta trên 
trường quốc tế. Chúng ta đã cũng cế 
vững chắc hơn bao giờ hết tình đoàn 
kết chiến đấu giữa nước ta và hai 
nước anh em Cam-pu-chia và Lào. 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa 
nước (ta và Liên-xô, sự đoàn kết chặt 
chẽ và hợp tác toàn diện, lâu đài giữa 
nước ta và cộng đồng các nước xã 
hội chủ nghĩa, tạo thêm cho nhân 
đân ta một sức mạnh mới rất to lớn. 
Quan hệ quốc tế của nước ta với các 
nước độc lập dân tộc, các nước trong 
phong trào không liên kết, các nước 
tư bản chủ nghĩa, các tồ chức thế 
giới không ngừng mở rộng và uy tín 
chính trị ,tỉnh thần của nước ta không 
ngừng đươc nâng cuo. 
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vững chắc không gì ngăn cản nồi của 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Những thẳng lợi !o lớn nói trên 
chứng tô sức mạnh và thế đi lên 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT-NAM, NGƯỜI TÒ CHỨC MỌI THẲNG 

LỢI CỦA NHÂN DÂN TA TRONG SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG 

DÂN TỘC, THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ, XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TÒ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Nhin lại quãng đường 50 năm đấu 
tranh đầy gian khồ và hy sinh đã qua, 
nhân đân ta vô cùng tự hào về thắng 
lợi lịch sử vĩ đại của mình. Đương 
dầu với những kẻ thù hung bạo, nhân 
dàn ta đã thắng lợi oanh liệt và viết 
nên những trang sỉ đẹp nhất của dàn 
tộc Việt-nam. Từ chỗ là người dân 
mất nước, nhân dàn ta đã vươn lên 
thành người làm chủ đất nước, làm 
chủ xã hội, tự giàc sáng tạo lịch sử. 
[ân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc 
lặp. tự do và chủ nghĩa xã hội và 
đứng vào hàng ngũ các dân Lộc tiên 
phong trên thế giới. Cách mạng Việt- 
nam, do Đẳng cộng sản Việt-nam 
lãnh đạo, là một bộ phận quan trọng 
của cách mạng thế giới. Thắng lợi 
của chúng ta góp p:ần xứng đáng vào 
cuộc đấu tranh chung của các dân tộc 
và loài người tiến bộ vì hòa bình, độc 
lập đãn tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
họi. 

l — Những thăng lợi rực rỡ của 
cách mạng nước ta gắn liền với sự 
lãnh đạo của Đảng ta, một Đảng 
hkiác — Lê-nin chân chính, doChủ 
tịch IIo-Chí-Minh sáng lập và rèn 
luyện, tuyệt đối trung thành với lợi 
ích của giai cấp và dân tộc, với sự 
nghiệp chính nghĩa của giai cặp công 
nhân quốc tế và các dân lộc yêu 
chuộng tự dc, 

lia đời và lớn lên trong một nước 
nòng ngh‡ệp lạc hậu vốn là thuộc địa 
và nưa phong kiến, giai cắp công 
nhàn chiếm số Ít trong dân eư, Đăng 
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cộng sản V;ệt-nam đã xác định ngay 
từ đầu Đảng là đẳng của giai cấp 
công nhân và phấn đấu không ngừng 
nâng cao tính chất giai cấp công nhân 
của Đảng, luôn luôn có ý thức đầy 
đủ và thực hành những biện pháp có 
hiệu quả nhằm ngăn ngửa và khắc 
phục những ảnh hưởng tư tưởng và 
tác phong tiêu tư sản thâm nhập vào 
trong Đảng. Lịch sử Đẳng dã chứng 
tổ rằng thành phần vã hội của một 
đẳng tuy quan trọng nhưng không 
quyết dịnh tính chất Đẳnu. Điều 
cơ bản nhất, nhân tổ có ý nghĩa 
quyết định nhất bảo dẳm cho Đẳng 
thực sự trở thành đội tiên phong 
cách mạng của giai cắp công nhân là 
ở chỏ Đảng tuyệt đối trung thành, 
nắm vững và vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác— Lê-nin, Nắm vững 
tính cách mạng và tính khoa bọc là 
những đặc tính cơ bản vốn có của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, những đặc 
tính gắn bó với nhau một cách hữu 
cơ, Đảng quán triệt nó trong hoại 
động chính trị, tư tưởng và tỏ chức. 
tronơ đường lói cũng unư phương 
pháp cách mạng, và toàn hộ cuộc đâu 
tranh thực tiên của mình. 


Qua cuộc đấu tranh phong phú và 
lâu dài, Đảng cộng sẵn Viêệt-nam 
thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và góp phần làm giàu thêm 
khoa học cách rang bằng những kinh 
nghiệm mới. Đảng đã giải quyết mọi 
cách sắng tạo nhiều vấn dẻ thuộc về 
quy luật của cách mạng đân lộc dân 


chủ nhân dâu và cách mang xĩ hội 
chủ nghĩa phù hợp với những điều 
kiện của cách mạng Việt-nam. Được 
soi sáng bằng học thuyết Mác — Lê- 
nin về cách mạng không ngửng và 
nắm vững chân lý lớn của thời đại là 
ngày nay độc lập dân tộc, đân chủ 
và chủ nghĩa xã hội không thề tách 
rời nhau. Đăng cộng sẵn Việt-nam 
không ngừng giương c:o hai ngọn cở 
độc lập dâu tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Kết hợp chặt che độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội dã trở thành nền 
móng cho toàn bộ đường lối, chính 
sieh: cách mạng của Đăng. Tư tưởng 
chỉ đạo đó quyết định ngay từ đầu 
toàn bộ phương hướng chiến lược 
và sự sắp xếp các lực lượng cách 
mạng : thực hiện quyền lĩnh đạo của 
giai cấp công nhân, lấy liên mình 
công nông làm nền tẳng, đoàn kết mọi 
lực lượng yêu nước và tiến bộ của 
đân tộc, đoàn kết với giai cấp vô sản 
và các đân (tộc bị áp bức, với tất cả 
các lực lượng dân chủ, tiến bộ trêu 
thế giới. Sự thực hiện đường lỗi 
chiến lược theo chủ nghĩa Mác — l.ê- 
uin là điều kiện động viên đến mức 
cao nhất mọi nguồn sinh lực của dân 
tóc và tranh thủ được sự đồng tình 
và ũng hộ quốc tế rộng lớn, tạo uên 
sức mạnh tồng hợp vô địch của cách 
tiin8. 


Trong hoạt động của mình, Đảng 
luôn luôn kết hợp tính nguyên tắc 
về chiến lược với tính linh hoạt 
về sách lược, đưa sự nghiệp cách 
rang của nhân dân ta vững bước tiến 
lên. Trước những bước ngoặt của sự 
phát triền và những thử thách phức 
tạp, sự lãnh đạo của Đẳng tổ rõ tính 
vững vàng và lòng trung thành vô hạn 
đối với sự nghiệp giải phóng đán tộc 
và lý tưởng công sản chủ nghĩa. sự 
nhạy cảm. tỉnh tế trong việc ứng phó 
với tình hình mới. Tử việc xác định kẻ 
thủ, mục tiêu và nhiệm vụ chien lược 
đến việc dẻ ra những chính sách cụ 
thề, khầu hiệu sách lược, hình thức 
và phương pháp đấu tranh, Dáng đều 


tổ rõ sự trưởng thành về chính trị. 
Trong những tình huống khó khăn, 
đương dần cùng một lúc với nhiều kể 
thủ, Đẳng luôn luôn giữ vững phương 
hướng, thực hành những biện pháp 
thích hợp, sử dụng những sách lược 
niềm dẻo, tập hợp mọi lực lượng, tập 
trung mũi nhọn vào kế thù chính, phân 
hóa hàng ngũ kẻ thủ, củng cố những vị 
trí đã giành được, chuần bị diều kiện 
cho những cuộc chiến đấu mới. 

« Lịch sử cách mạng ViệtL-narn từ khi 
có Đẳng không những phát triên trên 
cơ sở đường lối đúng đắn mà còn là 
một lịch sử phong phú về hinh thức 
và phương pháp đấu tranh. Hoạt động 
bí mật và hoạt động công khai, đấu 
tranh hợp puấp và đầu tranh không 
hợp pháp, đấu tranh quần chúng và 
đấu tranh nghị trường, đấu tranh 
chính trị, đấu tranh quân sự và đấu 
tranh ngoại giao, khởi nghĩa từng 
phần và tông khởi nghĩa, chiến tranh 
du kích và cliến tranh chính quy, v.v. 
Đảng ta đã vận dụng các phương 
pháp vốm có trong kho tàng kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng của giai 
cấp vô sản thế giới một cách sáng tạo, 
thích hợp với những điều kiện cụ thề 
của nước ta ® (?). 

Chính trong cuộc dấu tranh lâu dài 
qua những bước ngoặt lịch sử phức 
lạp với sự vững vàng của tư 
Lưởng chiến lược, sự tỉnh tế và mềm 
mồng về sách lược, với những hình 
thức đấu tranh và những phương 
pháp cách mạng muôn màu muôn về 
đó mà Đẳng cộng sản Việt-nam được 
tôi luyện thành một khối thép, già 
đặn về chính trị. 

2 — Đảng cộng sản Việt-nam là 
một Đảng kiều mới của giai cấp 
công nhân, đại biều trung thành 
lợi ích và nguyện vọng của giai 
cấp và của dân tộc. 

Ngay từ khi thành lặp, trong cương 
lĩnh đầu tiên của minh, Đẳng thẻ biện 

(7) *Đáo cio chích trị của Ban chào hành 
trung ương Đácg tài Đại hết đài bi, tcên 
quốc lần "hứ EV *, nà cuấc bán Sư thịt, Ha~ 
nội, 19/7, trang 13). 


sự kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa 
Mác —Leê-nin với phong trào eông 
nhân và phong trào yêu nước 
của nhân dân Việt-nam., Đảng là 
đội tiên phong của giai cấp công nhân 
dòng thời là người đại biều chân chính 
của những tỉnh hoa dân tộc, kế tục 
truyền thống anh hùng và sự nghiệp 
đấu tranh vì những quyền cơ bản 
thiêng liêng của dân tộc Việt-nam. 

Là đội tiên phong chiến đấu của giai 
cấp công nhân, Đảng lấy chủ nghĩa 
Mác—Lâ-nin làm kim chỉ nam hành 
động, lấy hai ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội làm chiến lược 
cơ bản. Ngay từ khi mới ra đời, phát 
huy bản chất cách mạng và khoa học, 
Đảng đã đấu tranh thắng lợi chống tư 
tưởng phiêu lưu tiều tư sẵn và tư 
tưởng cải lương tư sản, làm cho các 
loại tư tưởng sai lầm đó không ảnh 
hưởng tới quần chúng công nhân và 
nông dân, giữ trọn quyền lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam trong tay giai 
cấp công nhân và chính đẳng của 
mình. Đảng đã sớm loại bỏ được tư 
tưởng của bọn trốt-xkít khiêu khích 
và phả hoại, kịp thời khắc phục hiện 
tượng thỏa hiệp. không đề hình thành 
bất cứ một khuynh hướng chính trị cơ 
hội chủ nghĩa «tả ® khuynh hoặc hữu 
khuynh nào trong Đảng, giữ vững sự 
đoàn kết nhất trí trong toàn Đẳng trên 
cơ sở đường lối đúng đắn. Qua nửa 
thế kỷ hoạt động, Đẳng ta luôn luôn 
tổ rõ là một Đẳng Mác — Lê-nin trung 
thành và sáng tạo. — 

3 — Đảng cộng sản Việt-nam 
luôn luôn kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản trong sáng. 

Nøay từ khi ra đời, Đảng giáo dục, 
rèn luyện cho đẳng viên và nhân dân 
ta tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm cách 
mạng của các đẳng anh em, đoàn kết 
với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, với các đẳng cộng 
sìn và công nhân chân chính, với 
phong trào độc lập dân tộc và nhân 
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dân tiến bộ toàn thế giới. Đẳng đã xác 
định và kiên trì thực hiện đường lồi 
đoàn kết quốc tế đúng đần; do đó 
được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to 
lớn, có hiệu quả của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa và các lực lượng cách mạng, 
tiến bộ của thời đại. Đảng ta, nhân 
dân ta vô cùng quý trọng và biết ơn 
sự đoàn kết và ủng hộ quốc tế quý 
báu của anh em: bầu bạn trên toàn 
thế giới, coi đó là một trong những 
nhân tố quyết định thẳng lợi của 
cách mạng Việt-nam. Vì sự nghiệp 
cách mạng cao cả của nhân dân thế 
giới, Đảng ta và nhân dân ta cũng luôn 
luôn đem hết sức mình làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế, bảo vệ sự đoàn kết giữa các 
lực lượng cách mạng của thời đại 
trước hết giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, các đẳng cộng sản và 
công nhân, bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác —= Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, chống lại những 
khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa, nhất 
là khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hỏi và chủ nghĩa 
sô-vanh nước lớn. 


4 — Đảng cộng sản Việt-nam có 
sức mạnh to lớn vì Đảng luôn 
luôn gắn bó chặt chẽ với quần 
chúng, được phong trào cách 
mạng của quàn chúng không 
ngừng tiếp thêm sức mạnh, và 
được rèn luyện, thừ thách lâu 
dài trong thực tiễn cách mạng. 


Trong những năm hoạt động dưới 
ách thống trị của đế quốc và phong 
kiến, hầu hết đẳng viên hòa mình trong 
phong trào quần chúng, được rèn 
luyện trong cuộc đấu tranh không hợp 
pháp; những người bị bắt giam đã biến 
nhà tù của đế quốc thành trường bọc 
cách mạng. Những cuộc khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng lâu 
đài, những năm tháng đấu tranh gian 
khô đề củng cố, bảo vệ chính quyền 
cách mạng và xây dựng những cơ sở 
ban đầu của chủ nghĩa xã hội là những 
thử thách to lớn đối với những người 
cộng sản Việt-nam. Từ đó, chẳng 


những Đảng trở thành người lãnh 
đạo chính trị tập thề sáng suốt, nhà 
chỉ huy quân sự tập thề đầy tài năng 
thao lược, mà mỗi đẳng viên cũng tích 
lủy dược những kinh nghiệm quý báu. 

Từ khi Đảng lành đạo chính quyền 
Nhà nước, trách nhiệm của Đẳng trước 
nhân dân cảng nặănz nề và mố, liên 
hệ với quần chúng càng mở rộng trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Đảng là người lãnh đạo thực tế đối 
với toàn xã hội, là người đẫn đầu các 
phong trào cách niạng của quần chúng 
đông đảo. 

Có sự lãnh dạo đúng đắn của Đảng, 
có bộ máy Nhà nước vững mạnh, có 
hàng chục triệu quần chúng giác ngộ 
_ phát huy vai trò làm chủ tập thê, 
doản kết dưới lá cở của Đẳng, thì mọi 
nhiệm vụ cách mạng, dù khó khăn 
phức tạp đến đâu, cũng có tHỀ vượt 
qua và hoàn thành thắng lợi. 

Trải qua hoạt động thực tiễn, đấu 
tranh và thử thách, đội ngũ cán bộ và 
đẳng viên đã tự rên luyện và bồi 
dưỡng cho mình những phầm chất 
cách mạng cao quý: trung thành với 
sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của 
Tô quốc và lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, đoàn kết và kỷ luật, dũng cảm 
và hy sinh, cần củ và giản dị, năng 
động và khiêm tốn, gắn bó mật thiết 
với quần chúng. Những phầm chất ấy 
vừa kế thừa và phát huy truyền thống 
văn hóa của người Việt-nam, vừa tiêu 
biều cho phong cách con người mới 
của xã hội mới, thời đại mới. 

s— Sự đúng đắn về đường lối và 
phương pháp cách mạng gắn liền với 
việc Đảng luôn luôn nắm vững và 
vận dụng đúng học thuyết Maoe — 
Le-nin về chính đảng kiều mới 
của giai cấp công nhân vào việc 
xây dựng Đảng về tư tưởng, tò 
chức và những nguyên tắc sinh 
hoạt của Đảng. 


Trong tồ chức và trong mọi hoạt 
động của n¡iình, Đẳng luôn luôn giữ 


hoạt Đảng. Nhờ đó, Đẳng thực sự vững 
mạnh vẽ tư tưởng và tồ chức, toàn 
đẳng kết thành một khối vững chắc 
không gì lay chuvền nồi. Đoàn kết 
nhất trí đã trở thành một truyền 
thống quý báu của Đảng. 

Đăng cộng sản Việt-nam có đường 
lối nhất quán đúng đắn, có truyền 
thống đoàn kết nhất trí, trước hết 
là vì Đảng có một hạt nhân lãnh 
đạo vững vàng và từng trải, vị 
Đẳng gìn giữ nguyên-tắc lãnh đạo 
tập thồ và vì Đảng có một đội ngũ 
cốt cắn trưởng thành qua chiến đấu 
lâu đàn, được giáo dục và rèn luyện tốt. 

Đăng thường xuyên tiến hành phê 
bình và tự phê bình, nhằm Lăng 
cường đoàn kết nhất trí trên cơ sở 
đường lối, chính sách đñ được tập thề 
quyết định và những ng::yên tác sinh 
hoạt của Đảng, giúp đỡ lẫn nhau hoàn 
thành nhiệm vụ, phê phán và khắc 
phục những biều hiện của chủ nghĩa cá 
nhân tiều tư sẵn. 

Mối quan tâm hàng đầu của Đẳng là 
không ngừng nâng cao chất lượng 
hoạt động của các tò chức đảng từ 
cơ sở đến các cấp ủy đẳng, chăm lo 
phát huy phầm chất cách mạng tốt đẹp 
của cán bộ và đảng viên, đồng thời 
nâng cao kiến thức và năng lực của mọi 
người cho ngang tầm nhiệm vụ cách 
mụng. Trong điều kiện Đảng lñnh đạo 
chính quyền Nhà nước thì sự thống 
nhất của Đăng về chính trị và tồ chức, 
việc chăun lo cải thiện cơ cấu thành 
phản xã hội của đảng, không ngừng 
nâng cao chát lượng các tồ chức đẳng 
và cán bộ, đẳng viên gắn liền với việc 
kiện toàn tò chức và nâng eao 
năng lực quản lý của Nhà nước, 
gắn liền với việc xây dựng và cùng 
cố các tò chức quần chúng, là 
những điều kiện không thề thiếu đề 
Đẳng có thề làm trôn nhiệm vụ là người 
lãnh đạo đối với toàn xãũ hội trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bão vệ Tồ quốc. Nhờ có những phầm 


vững chế độ tập trung dân chủ và~ chất quý báu đó, Đảng thường xuyên 


những nguyên tắc của Lê-nin về sinh 


giữ vững tính năng động cách mạng, 
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chủ động trước mọi thử thách, Kiến 
quyết đâu tranh chống những biều hiện 
của chủ nghĩa cơ hội, chống chủ nghĩa 
xét lài eùng như chủ nghĩa giáo điệu 
trong nội bộ Đẳng. Đẳng đã thực hiện 
những biện pháp giáo đục và đấu tranh 
có hiện quả bảo vệ sự tronz súng 
của chủ nghĩa Máe — Lê-nin và 


chủ nzÌhia gnốc tế vô sản. Trong 
thời gian gần dày, Dàng đã tiến hành 
cônz tác giao dục trong toàn Đẳng, 
làm cho mọi người phần biết rõ chủ 
nzhia Mác chân chính với chủ nghĩa 
Mác giả hiệu, phê phán và khảáe 
phục ảnh hường dọc hại của 
chủ ngaia Mao. 


IHH 


DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỬA ĐẲNG CỘNG SẲẢN VIỆT-NAM NHÂN 
DÂN TA TIẾN LÊN GIÀNH NHỮNG THẮNG LỢI MỚI 


{Í — Thời đại chúng ta là thời đài 
quá đệ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi to¿:n thể 
giới, thời đại độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội đi liền với nhau Aây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên đát 
nước Việt-nam độc lập và thóng 
nhất là con đường tất yếu. phủ 
hợp với quy luật khách quan của 
lịch sử và nguyện vọng tba thiết 
của nhân đân ta. «Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sẵn 
mới giải phóng được cúc dân tộc 
bị ap bức và những người lao động 
trên thế giới thoát khỏi 2h nõ lệ®. 
Tư tưởng sắng suốt của Hồ Chủ tịch, 
người học trò vĩ đại của Các Mắc và 
V.IL.Lê- nin ở nước ta,đãä được thê hiên 
tron, cương lĩnh chính tr; đầu tiên 
của Đăng Người khẳng định: “Cách 
mạng Việt nam là một quá trình cách 
m:ịing không nưừng, từ cách mạng đân 
chủ tư sản do giai cấp công nhân lãnh 
đạo tiến thắng lên cích mạng xã hội 
chủ nghĩa, khòng qua giai đoan phát 
triều tư bản chủ nghĩa ®, 

Xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội là bảo dảm cho Tô quốc ta vĩnh 
viễn độc lặp, tự đo và ngày càng phát 
triền phồön vinh, bảo đảm cho nhân 
đàn lao động nước (ta một cuộc sống 
văn mình, hình phúc, một năng lực 
ngày càng dược nâng cao đề làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên và làm 
chủ bản thân. 
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THời đại mới, thời đai mà hệ thống 
xã hội chủ nghĩa đả trở thành hiện 
thực vĩ đại nhất và các dân tộc ở các 
lục địa lần lượt tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, mở raclio nước tfa những điều 
kiện khách quan thuận lợi chưa từng 
có đối với sự nghiệp xây dựnz chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

Dại hội lần thứ IÝY của Đăng đã xác 
định đường lới của cnộc cách 
mạng xä hội chủ nghĩa ở nước t8 
là: 

«Nắm vững chuyên chính vò sẵn, 
phát huy quyền lim chủ tập thề của 
nhàn dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mang : cách mạng 
về quan hệ sun Xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hón, trong đó cách man# khoa học 
kỹ thuật là then chốt, đầy manh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tàm của cả thời kỷ qua độ 
lên chủ nghĩa xã hội ; xây dựng chế 
độ làm chủ tập the xã hôi chủ n‹h1a, 
xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, xÂv 
đựng con người mới xã hội chủ nszhĩa; 
xóa bỏ chế độ người bóc lột người,xóa 
bỏ nghèo nàn và lạc hậu: không ngừng 
đề cao cảnh giác, thường xuyên củng 
cố quốc phỏng, giữ øin an nìinh chính 
trị và trật tự xĩ hội ; xây dựng thanh 
công Tô quốc Việt-nar1 hòa bình, đặc 
lập, thống nhất và vã bội chủ nghĩa; 


góp phân tích cực vào cuộc đấu tranh 
của nhân Đân thế puỏi vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa 
xũ hội *® 


Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta thê hiện những 
nguyên lý, những quy luật của chủ 
nghĩa xã hội gắu liên với những đặc 
điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

- hội của nước ta và điều kiện quốc tế 
trong giai đoạn hiện nay. Khi quyết 
dịnh đường lối Dẳng đã tồng kết 
những kinh nghiệm bước đầu ở nước 
ta và tham khảo những kinh nghiệm 
phong phú của cách mạng xã hội chủ 
aghia ở các nước anh em. Trong 
đường lối chung, Đẳng đã xác định 
mục tiều, động lực và chính sách cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
xác định nội dung và môi quan hệ 
biện chứng giữa ba cuộc cách mạng 9 
cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa họak kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa họa kỹ thuật là then chốt, 
Đường lối đó chính là cương lĩnh của 
Đăng ta trong giai đoạn mới của 
cach mạng. 


Vấn đề cơ bản nhất của đường lõi 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là 
xây dựng và phát huy chế độ làm 
chủ tập thồ của nhân đân lao 
động. Mục đích cao nhất của xã hội xã 
hội chủ nghĩa là đem lại ấn: no, hình 
phúc cho tất cả mọi người lao động 
trên cơ sở một nền sẳn xuất phải 
triền cao, đưa nhân dân lao động lên 
địa vị làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên; làm chủ bản thân. Khi đã thật 
sự làm chủ tập thê, nhân dân lao động 
sẽ phát huy tính năng động sáng tạo 
vô hạn của mình trong công cuộc xây 
dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, 
nen văn hóa mới và con người mới. 
Chế độ làinn chủ tập thề của nhân dân 
lao động vừa là mục đích, vừa là 
động lực, la nguyên nhân đồng thời 
là kết quả của sự nghiệp xây dựng 

› chủ nghĩa xã hội. 


Cơ sở kinh tế của chế độ làm chủ tập 
thề là một nền sản xuất Ìớn x¿ hbọi 
chủ nghĩa mang lại năng suấi lao 
động xã hội ngày càng cao, của cải 
vật chất ngày càng đồi dào, Nắm 
vững quy luật từ sản xuất nhỏ lèn 
sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa, quy 
luật vận động ¬ủa thời kỷ quá độ lên 
chủ nuhĩa xã hội và các quy luật kinh 
tế của chủ nhĩa xã hội, đồng thời 
xuất pháttừ những đặc điểm kinh tế— 
xã hội cơ bản củ: nước ta, Đảng vạch 
ra nhữnzø quá trình có tính quy tuật 
tiến thẳng từ sẵn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nøhĩa, thề hiện 
thành đường lối kinh tế cùaĐảng, 
mà nội dung chủ yếu là : ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên cơ sở phát triền nông nghiệp 
và còng nghiệp nhẹ, kết hợp ngay từ 
đầu công nghiệp với nông nghiệp, xây 
dựng cơ cấu kinh (ế công nông nghiệp 
hiện đại; vừa xây dựng kinh tế trung 
ương, vừa phát triền kinh tế địa 
phương, kết hợp kinh tế trung ương 
với kinh tế địa phương trong cơ cấu 
kinh te quốc dân thong nhất; kết hợp 
lực lượng sẵn xuất với quan hệ sản 
xuất, bảo đảm cho hai mặt đó thúc 
đầy lăn nhau củng tiến lên nhịp nhàng, 
ăn khớp; kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kính tế; kết 
hợp tận dụng lao động: đất, rừng, biên 
và nzành nghề trong nước với dảy 
mạnh phân công và hợp tác quốc 
te. 


Muốn có mỘột xã hội xã hội chủ 
nghĩa thất sự và hoàn chỉnh eòn phẩi 
xây dựng nền vài hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Dã v 
cũng là một mục tiêu quan trọng của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, gần bó 
chặătchẽ với hai mục tiêu nói trên. Phái 
xáyv dựng cho được những con người 
mới làm chủ tập thể, gắn bó hài hòa 
giữa cá nhân với tập thê và xã hội, 
đồng thời phải lam cho nên văn hóa 
mới luôn luôn trở thành cuộc sống, 
thành hành động của mọi thành viên 
trong xã hội. 
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2 — Cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
một cuộc cách mạng sâu sác và 
triệt đò nhất trong lịch sử. Do là 
một sự nghiệp vô cùng khó khăn, phức 
tạp nhằm thay đồi hoàn toàn bộ mặt 
của đất nước, xây dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nền văn hóa mới; con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp 
ấy lại càng khó khăn, phức tạp vì 
nước ta tiến thẳng từ sẳn xuất nhỏ lên 
sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, khóng 
qua giai đoạn phát triền tư bẩn chủ 
nghĩa, nền kinh tế lạc hậu của nước 
ta lại bị ba mươi năm chiến tranh tàn 
phá hết sức nặng nề, những vết thương 
chiến tranh chưa kịp hàn gắn, lại 
phải đương đầu với âm mưu xâm 
lược của bọn cầm quyền phản động 
Trung-quốc cầu kết với chủ nghĩa để 
quốc quốc lẽ. 


Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong 
giai đoạn hiện này là lãnh đạo toàn 
dân, toàn quân ta xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tò 
quốc xã hội chủ nghĩa. từng bước 
nâng cao đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dan, 


Đề làm tròn sứ mệnh vé vàng ấy, 
Đảng ta cần có thêm những năng 
lực mới và phầm chất mới. 


Đăng ta có kính nghiệm phong phú 
về cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, về chiến tranh cách mạng- Song, 
đối với Đẳng ta, cách mạng xũ hội chú 
nghĩa cèn là sự nghiệp mới mẻ. Trong 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đẳng 
là người lãnh đạo việc tô chức Nhà 
nước chuyên chính vô sản và chế độ 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, 
xây đựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


Bởi vậy, Đảng cần pirti nhanh chóng 
nâng cao hơn nữa trình độ lý luận. 
trình độ khoa học, kê cả khoa học xã 
hội, khoa học tự nhiên. năng cao năng 
lực hoạt động thực tiễn, nhất là năng 
lực quản lý kinh tế, quần lý xã hội. 
Chủ nghĩa kỉinh nghiệm, chủ nghĩa 
quan liêu, các bệnh chủ quan, mệnh 


v.. 


lệnh cũng như các biều hiện của chủ 
nghĩa cá nhân. chủ nghĩa địa phương. 
bản vị đang là những trở ngại trong 
đội ngũ chiến đấu của Đảng. <‹ 

Dè xứng đáng là chiến sĩ tiên phong 
trong giai đoạn mới, mỗi đảng viên 
cộng sản phái bòi dưỡng cho mình 
một năng lực mới, một phầm 
chất mới: Nghị quyết Đại hội lần thứ 
JV của Đảng nói rõ: * Đẳng ta, toàn 
thề cán bộ, đẳng viên chẳng những 
phải có đạo đức, phầm chất và trình 
độ nhận thức ngày cảng cao hơn, đặc 
biệt là về lý luận và phương pháp 
luận, về các quy luật kinh tế và quy 
luật đấu tranh giai cấp trong điều 
kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, mà 
còn phải có năng lực mới trong lĩnhvực 
lô chức cuộc cách niạng xã hội chủ 
nghĩa, lĩnh vực mà hiện nay Đẳng ta 
còn nhiều nhược điềm ®, 

Mỗi người cộng sản phải phát huy 
những phầm chất và truyền thống tốt 
đẹp của Đảng, như lòng trung thành, 
tạn tụy, tàm hồn cách mạng trong 
sảng, tính thân đũng cảm hy sinh, 
tính nàng động, sáng tạo, tác phong 
khoa học, ý thức tö chức và ký luật, 
lỗi sống lành mạnh, giun dị. Mọi 
người đều phải trau đồi phầm chất 
cách mạng, nhàn sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa, lấy việc làm tròn nhiệm 
vụ là hạnh phúc cao nhất của đời 
mình, khắc phục mọi biêu hiện của 
chủ nghĩa cá nhân, không ham địa vị 
và danh lợi, không ức hiếp quần. 
chúng, không xâm phạm tài sản củu 
Nhà nước và lợi ích của nhân dân. 

Trong hoàn cảnh bọn đế quốc và 
các thế lực phản động quốc tế, nhất 
là bọn phản dộng cầm quyền Trung- 
quốc chưa từ bỏ âm mưu xâm lược 
nước (a và các nước anh em Lào, 
Cam-pu-chia, quân và đân ta cần phải 
luôn luôn nâng eao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Tô quốc, thi đi 
đôi với ý thức thi dua lao động xã 
hội chủ nghĩa, tỉnh thân quyết chiên, 
quyềt thắng, đi đầu trong sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc, đồng thời làm nghĩa 


vụ quốc tế vẫn là yêu cầu quản trọng 
bậc nhất đối với mỗi người cộng 
sản, 


Việc nâng cao chất lượng đẳng viên. 
tăng cường sức chiến đấu của Đẳng ở 
các cấp, nhất là ở tồ chức cơ sở, luôn 
luôn là nhiệm vụ đặc biệt trọng yếu. 
Cần phái qua thực tiền cách mạng và 
phong trào quần chúng mà chọn lọc 
và phát triền vững chắc đội ngũ chiến 
đấu của Đảng. Tồ chức cơ sở là đơn 
vị chiên đấu cơ bản, là những tế bào 
của Đảng ; không chìm lo tăng cường 
tô chức cơ sở thì Đảng không thề làm 
tròn nhiệm vụ mới nặng nề và lớn 
lao : 

Đăng ta phải luôn luôn là đẳng 
của trí tuệ, năng lực và phàm 
chất tốt đẹp. 


3 — Đảng cần mãi mãi giữ vững 
và tăng cường mới liên hệ chặt 
.ehe với quần chúng nhân dân. Sức 
mạnh của Đảng là ở sự gắn bỏ mẠẬt 
thiết với quần chúng. Đăng đã lãnh đạo 
chính quyền Nhà nước và hệ thống tồ 
chức của Đảng rộng khấp mọi nơi, đó 
là những điều kiện khách quan rất 
thuận lợi đẻ tăng cường sự liên hệ 
giữa Đẳng với quản chúng. 


Dưới chế dộ xã hội chủ nghĩa, 
nxuười làm chủ tập thè là nhân 
đân lao động có tò chức, Nhà nước 
đo nhàn dân lao động làm chủ tự mình 
(ồ chức ra đề thực hiện quyền làm chủ 
Lập thề của mình. Đẳng là người lãnh 
đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân song không thê làm thay 
quần chúng, làm thay Nhà nước. Chức 
năng, quyền hạn của tò chức Đẳng, 
tồ chức chính quyền và các đoàn thê 
quần chúng cần phải được thê hiện 
rö bằng những quy chế cụ thề và mọi 
người phải chấp hành đúng. 


Đảng không có mục đích nào khác 
là phục vụ lợi ích của nhân dân. Đảng 
phải luôn luôn « là người lãnh đạo 
và là người đày tớ trung thành 
của nhan đên »* như Hồ Chủ tịch đñũ 
đạy, 


4 — Hiện nay, đất nước ta đang 
đứng trước nhiều khó khán. Những 
vấn đề cấp bách về kinh tế và đời 
sống đang đặt ra và yêu cầu được 
giải quyết: sản xuất chậm phát triền, 
năng suất lao động xã hội còn thấn, 
công tác quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội không tiến kịp tình hình và nhiệm 
vụ mới, đời sống nhân dân còn nhiều 
thiếu thốn, trong xã hội còn nhiều 
hiện tượng tiêu cực. 


Những khó khin đó do nhiều nguyên 
nhàn khách qnan, cần có thời gian 
tương đối dAi mới khắc phục được. 
Nguyên nhân sâu xa là nền kinh tế 
của ta vẫn còn là sản xuất nhỏ, lạc 
hậu, chưa có cơ sở vật chất — kỹ 
thuật vững mạnh, lại phải khắc phục 
những hậu quả nặng nề của chiến 
tranh và chủ nghĩa thực đân mới, lại 
gìp nhiều thiên tai và địch họa. 
Nguyên nhàn trực tiếp và cũng là trở 
ngại lớn nhất trên con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của ta hiện này 
là chính sách thủ địch của bọn phần 
động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc câu kết với chủ nghĩa để quốc 
thuởng xuyên đe dọa chiến tranh, 
buộc ta phải luôn luôn sẵn sàng chiến 
đấu, bảo vệ Tö quốc. không thề tập 
trung toàn lực vào việc xây dựng 
kinh tế, cải thiện đời sống nhân 
đàn. ° 

Những khuyết điềm chủ quan của 
ta trong công tác tồ chức và quần lý 
làm cho những khó khăn chậm được 
khắc phục, những ưu điềm chậm được 
phát huy. Đường lối chung và đường 
lỗi xây dựng kinh tế của Đẳng hoàn 
toàn đúng, song chưa dược thấu suốt 
trong chỉ đạo thực hiện ở các ngành, 
các cấp. Những sai sót trong còng tác 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, trong 
công tác tư tưởng và tồ chức đã ảnh 
hưởng tiêu cực đến quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, tỉnh 
thần phấn khởi cách mạng và tính 
năng động súng tạo của quản chúng: 
Đó là những khuyết điềm trong quá 
trình tiến lên, cần phải kiên quyết 
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khác phục, và nhất định sẽ khắc phục 
được. 

Trước tỉnh hình hiện nay, trong 
khi tiếp tục thực hiện những nhiệm 
vụ cơ bản của cách mạng nước ta đo 
Đai hội lần thứ EV và các Hội nghị 
lần thứ 4 và thứ 5 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đề ra, toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta phải tập trung 
cố găng thực hiện những nhiệm vụ 
cấp bách sau đây : 

— Nhiệm vụ quan trọng nhất là 
động viên cao độ và tồ chức toàn dân. 
toàn quân đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, lam nghiệp, ngư nghiệp; 
nhằm trước hết bảo đảm vững chắc 
những nhu cầu lương thực và thực 
phầm, những hàng tiêu dùng thông 
thường và tăng nhanh nguồn bàng 
xuất khầu,. 

Khần trương giải quyết những vấn 
đề cấp bách nhằm bảo đảm đời sống 
của nhân dân, nhất là ở những vùng 
©€ó nhiều khó khăn. 

— Bảo đảm luôn luôn chủ động 
và sẵn sàng chiến đầu, đệp tan 
những cuộc tiến công của bọn 
xâm lược, bảo vệ vững chắc Tò 
qUỐ€¿ tăng cường giữ gìn an nỉnh 
chính trị, trật tư an toàn xã hội. 

— Phát động phong trào cách mạng 
của quần chúng sôi nồi, liên tục, đầy 
mạnh sản xuất, chăm lo đời sống, 


phát huy những nhân (tố tích cực, - 


đồng thời kiên quyết khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực trong 
xã hội, 

9 — Bọn bành trướng và bá quyền 
Be-kinh đang mưu toan lao vào cuộc 
phiêu lưu quân sự mới đề xâm lược 
nước ta. Chúng thường xuyên gây sức 
cp về quân sự, ra sức vu cáo, tìm 
mọi cách làm suy yếu và phá hoại 
nước ta. Vì vậy, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội phải đi đói với bảo 
vệ Fồ quốc xã hội chủ nghĩa. Hơn 
lúc nào hết toàn Đảng, toàn quân. 
toàn dân ta phải nâng cao hơn nữa 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hôi 
va chủ nghĩa anh hùng cách mang, 
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phát huy những thắng lợi đã giành 
được, dũng cảm vượt qua mọi khó 
khăn, kiên quyế( sửa chữa khuyết 
điềm, tạo nên một chuyền biến mạnh 
mẽ trong tình hình kinh (ế và đời 
sống, đưa sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội tiến lên, đồng thời phải 
không ngừng nàng cao cảnh giác, 
thường xuyên củng cố quốc phòng. 
giữ gìn an nỉnh chính trị và trật tự 
xã hội, sẵn sàng chiến đấu đề bảo về 
Tồ quốc. 

6 — Chưa bao giờ chúng ta có điêu 
kiện trong nước và quốc tế thuận lợi 
như hiện nay. Sự nghiệp cách mạng 
của chúng ta có sức mạnh của một dên 
tộc anh hùng, bất l.-huất, thông mình, 
sáng tạo, có sức mạnh của chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa đang 
được xây dựng, có đường lối đúng 
đắn, sáng tạo của một Đảng kiên 
cường và từng trui, có một đàt nước 
độc lập, th: ; nhất đang tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, có lao động đồi đàa, tài 
nguyên pho»g phú, có sức mạnh đoàn 
kết keo sơn của ba dân tộc anh em 
Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia đã làm 
chủ đất nước của mình, có sự ủng hộ 
và giúp đỡ quốc tế rất to lớn và toàn 
điện của Licn-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, của phong 
trào cộng sản và công nhân, phong 
trào đc lập đản tộc và đân chủ trên 
toàn thế giới. Với sức mạnh tồng 
hợp vô dịch ấy, nhát định nhân 
dân ta sẽ xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ thắng 
lợi Tò quốc xã hội chủ nghĩa. 


4 — Kỷ niệm lần thứ 50 Ngày 
thành lập Đảng cũng là kỳ niệm 
lần thứ 90 Ngày sinh của Hò 
Chủ tịch và làn thứ 35 Ngày 
thành lập nước Việt-nam trong 
kỳ nguyên mới. 

Ôn lại những năm tháng gian kho 
và oanh liệt đã qua chúng ta rất tự 
hào về nhân dân ta và dân tộc ta, về 
Đăng ta và lIồ Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ 


(Xem tiếp trung 76) 
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XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 
CÁCH MẠNG HÙNG MẠNH, KIÊN 
QUYẾT CHIẾN THẮNG MỌI KẺ THÙ ' 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 
Thưa các 0ị khách thân mến, 


ÁCH mạng Việt-nam, 
dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản Việt- 
nam, đã trải qua nửa thể kỷ đấu 
tranh vô cùng oanh liệt và thắng 
lợi hết sức vẻ vang. 

Thành quả vĩ đại nhất của quá 
trinh cách mạng ấy là nhân. đàn 
ta đã giành được độc lập hoàn 
toàn và thống nhất trọn vẹn cho 
Tô quốc, cÃ nước ta đi lên chủ 
nghĩa xã hội và có một quân đội 
nhàn đân vô địch. 


Trong lịch sử dựng nước và 
giữ nước, chưa bao giờ nhân dân 
fa có một quân đội mạnh nhĩ 
ngày nay, Đây là một trong những 
nhân tổ cơ bản bảo đảm Tô quốc 
ta đời đời bền vững, nhân dân ta 
vĩnh viễn sống trong độc lập, tự 
do | 
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Sinh ra và lớn lên trong phonø 
trào cách mạng sôi nồi. rộng khắp 
và liên tục của nhân dân lao động 
nước ta, Quan đội nhan dan Việt- 
nam nơav từ đầu là một đội quân 
công nông mang bản chất của 
giai cấp công nhân, đặt dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Tiền 
thân của nó là các đội tự vệ đöra 
đời trong cao trào Xô-viết Nghệ- 
tĩnh, là các tỏ chức vũ trang trong 
thời kỷ chuân bị tông khởi nghĩa, 
như các đội du kích Bắc-sơn, du 
kíchNam-kỷ. Cứu quởe quản, Việt- 
nam tuyên truyền giải phóng 
quân, du kích Ba-tơ, cùng các dội 
du kích và tự vệ khác Ở các dịa 
phương trong c1 nước. 

Trên tuyến dầu của cuộc dấu 
tranh cứu nước và giữ nước, luôn 
luôn sát cảnh và đồng cam cộng 


(®) Diễn văn đọc tại cuộc mít tỉnh kỷ niệm 
lần thứ 3) Ngay thành lập Quân độ: nhân 
dân Việt~nam. So 
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khỗ với nhân dân, các lực lượng 
vũ trang cách mạng Việt-nam đã 
vượt qua những chặng đường lịch 
sử đầy gian lao thử (thách và rực 
rỡ chiến công. 

Trong Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, lực lượng chính trị của 
dòng đảo quần chúng ở thành thị 
và nông thôn, kết hợp với lực 
lượng vũ trang cách mạng, đã tạo 
thành sức mạnh tông hợp của 
cao trào Tông khởi nghĩa, sức 
tnaanh quyết định đập tan các cơ 
quan đầu não của địch ở thủ đô 
Hà-nột và các thành phố, thị xã. 
xóa bỏ hệ thống cai trị của chúng 
ở nòng thôn, giành chính quyền 
trong cả nước. Với thắng lợi vĩ 
đại của Cách mạng Tháng Tám, 
các tÔ chức vũ trang của nhân 
đàn ta trở thành quân đội của 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, 
Nhà nước còng nông đầu Hiên Ở 
Dòng — Nam châu Á. 

Trong kháng chiến chóng Pháp. 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt- 
nam, năm vững nhiệm vụ thiêng 
liêng giải phóng dân tộc và hướng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, đã cùng 
nhìn dân tiến hành tháng lợi 
cuộc chiến tranh toàn đân, toàn 
điện đâu tiên tronø lịch sử hiện 
đại của đân tộc. Sau chín năm 
kháng chiến kiên cường. các lực 
lượng vũ trang nhân dân ta, từ 
gày tầm vông, súng kíp dã lập 
nên những bình đoàn hùng mạnh, 
củng toàn đân mở những trận 
tiến còng rộng khấp trong cả 
nước, dàn đến chiến cnộc đồng — 
xuân 1953 — 1954 mà đỉnh cao là 
Đại tháng Điện-biên-phủ lừng ly, 
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giải phóng hoàn toàn miền Bắc, 
đưa nửa nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Lực lượng vũ trang nhân 
đản Việt-nam, một đội quân cách 
mạng anh bùng và sáng tạo, đã 
đánh thắng quân viễn chỉnh 
Pháp. đội quân xâm lược nhà 
nghề của một tên đế quốc già ở 
châu Âu. Thẳng lợi của dân tộc 
ta trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp chấm dứt vĩnh viễn ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân 
cũ trên đất nước fa và mở đầu 
thời kỷ sụp đồ của nó trên phạm 
vi toàn thế giới. 

Trnz kháng chiền chóng Mỹ, 
lực lượng vũ trang nhân đân Việt- 
nam, nắm vững hai nhiệm vụ 
chiến lược là tiếp tục cách mạng 
đân tộc dân chủ ở miên Nam, đầy 
mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bác, nhằm mục tiên chung 
hoàn thành giải phóng dân tộc, 
thực hiện thống nhất nước nhà, 
đưa cả nước vào con đường chủ 
nghĩa xã hội, đã cùng toàn đân 
tiến hành thắng lợi cuộc chiến 
tranh cứu nước lớn nhất trong 
lịch sử đàn tộc ta. Sau hơn 20 
năm chiến dấu cực kỷ anh dũng, 
lần lượt làm thất bại các chiến 
lược chiến tranh của Alÿ. chiến 
sivà đồng bào cả nước ta đã 
giành được toàn thắ::ø trong cuộc 
Tông tiến công và nỏi dậy thần 
kỷ mùa xuân năm 1975, mà đỉnh 
cao huy hoàng là Chiến dịch Hồ- 
Chí-Minh lịch sứ, giải phóng miền 
Nam, hoàn thành sự nghiệp độc 
lập và thống nhất Tỏ quốc. Lục 
lượng vũ trang nhân dàn Việt- 
nam dã đánh thắng quân Mỹ xâm 


lược, một đội quân trang bị rất 
biện đại của tên đế quốc đầu số, 
lên sen đầm quốc tế âm mưu 
dùng lực lượng quân sự hùng 
mạnh của chúng hòng đè bẹp 
phân dân ta, hủy diệt đất nước 
ta, ngắn chặn chủ nghĩa xã 
hội, đầy lùi phong trào cách 
mạng của các nước, thực 
hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới. 
Thắng lợi của dân tộc ta trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ đã 
đập tan cuộc phản công lớn nhất 
của chủ nghĩa đế quốc chĩa vào 
các lực lượng cách mạng kề từ 


sau chiến tranh thế giới lần thứ - 
hai, làm đão lộn chiến lược toäànzx 


cầu phản động của Mỹ, mở ra 
thời kỷ phá sản không tránh khỏi 
của chủ nghĩa thực dân mới, làm 
suy yếu hệ thống đế quốc chủ 
n¿hĩa, tăng thêm sức mạnh và thể 
tiên công của ba đồng thác cách 
mạng của thời đại. 

Trong giai đoạn mới hiện nay, 
nhận rõ nhiệm vụ xây đựng chủ 
nøhĩa xã hội đi đôi với bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa, lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt- 
nam đã cùng toàn đân giành 
tháng lợi oanh liệt trong hai cuộc 
chiến tranh giữ nước ở biên giới 
tây-nam và biên giới phía bắc, 
làm thất bại bước đầu âm mưu 
xâm lược của kẻ thù mới là chủ 
nghĩa bành trưởng và chủ nghĩa 
bá quyền của bọn phản động 
trong tập đoàn lãnh đạo Bằc-kinh. 
Lực lượng vũ trang nhân dân của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam đã dánh thắng quân 
Trungøg-quốc xâm lược và bọn 


phản động Pôn-pốt — lêng Xa-rv 
tay sai của chúng, giữ vững chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thồ của. 
Tô quốc ta, đồng thời giúp nhân 
dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa 
điệt chúng, Thắng lợi ấy đã tạo 
ra thế và lực mới chưa từng có 
cho cách mạng nước ta và cách 
mạng ba nước anh em trên bán 
đảo Đông-dương, tăng thêm khả 
năng bảo vệ hòa bình và độc lập 
dân tộc ở Đông — Nam châu Á. 

Chiến đấu hơn 30 năm không 
ngùng, không nghỉ, chịu đựng 
biết bao hy sinh gian khô, quân 
đội ta đã cùng với nhân dân làm 
nên những thắng lợi huy hoàng, 
giành giải phóng hoàn toàn cho 
đất nước, đồng thời làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế đói với nhân 
đân và quân đội hai nước Lào và 
Cam-pu-chin anh em. Chiến công 
của quân đội và nhân dân ta đánh 
thủng bai để quốc to là Pháp và 
Mỹ, lại vừa giáng những đòn 
nặng vào bọn bành trướng Trung- 
quốc, góp phần quan trọng tăng 
cường các lực lượng cách mạng 
trên thế giới đang đầu tranh vì 
sự nghiệp hỏa bình, vì độc lạp 
đâần tộc và giải phóng xã hội. 

Từ đình cao thắng lợi ngày 
nav, nhìn lại quá trình chiến đấu 
và trường thành đã qua, quân đội 
ta nhận thức sâu sắc rằng tất cả 
những chiến sông và thành tựu 
của mình đều bắt nguồn tử đường 
lỗi cách mạng độc lập tự chủ của 
Đảng, Đường lối đó là sự vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thê của 
Việt-nam, không ngừng giương 
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cao ví kết hợp nhuần nhuyễn bái 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong các thời kỹ 
cách mạng, coi đó là chiến lược 
eơ bản, là nền móng của toàn bộ 
chủ trương, chính sách của Đẳng. 

Nắm vững dường lỗi đó, Đẳng 
ta đã giải quyết thành công một 
loạt vấn dẻ vẻ xây dựng lực 
lượng vũ tranø, về chỉ đạo chiến 
tranh và nghệ thuật quần sự tronø 
chiên tranh giải phóng và chiến 
tranh giữ nước, .bảo đảm cho các 
lực lượng vũ trang nhân dàn 
giành từ thắng lợi này đến thắng 
lợi Khác. 

Sứ dụng bạo lực cách mạng với 
hai lực lượng: lực lượng chính 
trị quản chúng và lực lượng vũ 
transz: nhân dàn; liên tục thực 
hành chiến lược tiến công, phát 
triền thế tiến công từ nhỏ đến 
lớn, giành thinơ lợi từng bước, 
tiên lên giành thắng lợi hoàn toàn, 
Phát huy sức mạnh tông hợp, kết 
hợp dấu tranh quân sự với đảu 
tranh chính trị; khởi nghĩa tùng 
phần, từ khởi nghĩa phát triền 
thành chiến tranh cách mạng, kết 
hợp nội dậy với tiến công, tiến 
còn với nội dậy ; đánh địch trên 
ca ba vùng chiến lược: rừng núi, 
nóng thôn đồng bằng và thành 
thị; kết hợp ba thứ quân, kết 
hợp chiến tranh nhàn dàn địa 
phư.zng với chiến tranh của các 


bình đoàn chủ lực; RKết hợp 
đảnh lớn, dành vừa và đánh 


nhỏ, căng dịch ra mà đánh, 
bao vậy địch mà diệt, vừa chiến 
đàu vừa sản xuất, kết hợp tiền 
tiyền và hậu phương; biết kiêm 
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chế định. biết kéo địch xuống 
(bang (ừng bước đề đánh thắng 
chúng, Đánh mạnh được, đánh 
làu dài được, càng đánh càng 
nạnh; làm chủ đề tiêu diệt địch, 
tiêu điệt địch đề làm chủ; làm 
chủ và tiến công, tiến công và 
làm chủ. Dánh lâu dài, đồng thời 
biết tạo thời cơ, nắm vững thời 
CƠ, mở n¡ững trận tiễn công 
chiến lược, làm thay đòi cục 
điện chiến tranh, tiến lên thực 
hiện tông tiến công, đẻ bẹp quân 
địch, giành thing lợi cuối cùng. 

Những hình thức và phương 
pháp đấu tranh nói trên có quan 
hệ hữu cơ với nhau, tạo thành 
chiến lược tòng hợp của chiến 
tranh nhân dân Việt-nam, đang 
được Đẳng ta phát triền và vận 
đimỡ vào điều kiện mới, với 
nhiều nội dung mới, đề lãnh đạo 
quần và dân ta hoàn thành nhiệm 
vì bảo vệ Tô quốc trong giai 
đoan hiện nay. 

Các lực lượng vũ trang nhàn 
dàn Việi-nam luôn luôn chiến 
thắng và lớn mạnh là do có sụ 
lãnh đạo dúng dẫn của Đẳng tiên 
phong, của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh 
vĩ đại, có sự nuôi dưỡng, đùm 
bọc của nhàn dân, có chế độ xã 
hội mới, có anh em, bầu bạn 
quốc tế tận tỉnh giúp đỡ. 

Suốt mấy chục nắm qua, Đảng 
ta và Chủ tịch Eb- Chi-ÄT1inh kính 
mến đã dày công lãnh đạo, giáo 
dục, rèn luyện lực lượng vũ trang 
tà, thường xuyên tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho lực lượng vũ 
tranø không ngừng phát triền, 
xày dựng thành công, chiến dấu 


thẳng lợi. Bác Hồ, người cha thân 
yêu của các lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt-nam, luôn luôn 
quan tâm theo đõi từng bước đi 
của bộ đội, ân cần dạy dỗ, diu 
dát toàn quân vững bước tiến lên. 
Càng vui mừng về sự trưởng 
thàuh của quân đội ta, toàn quân, 
toàn đân ta càng tỉn tưởng tuyệt 
đối vào sự lãnh đạo của Dẳng, 
càng tưởng nhớ công lao trời 
biền của Bác Hồ. ' 
Là con em của một nhan dân 
anh hùng, quân đội ta đã kế thừa 
truyền thống kiên cường của 
dân tộc được hun đúc qua bốn 
ngàn năm giữ nước và dựng 
nước, kế thửa tài thao lược của 
tÖ tiên ta đã từng đánh thắng 
nhiều đạo quân xâm lược hung 
hăn, lập nên những chiến công 
hiền hách. Nhân dân ta, mặc dù 
bị phong kiến, đế quốc áp bức, 
bóc lột, và gặp nhiều khó khăn 
về đời sống do sự làn phá nặng 
nề của chiến tranh, vẫn luôn 
luôn hết lỏng thương yêu, đùm 
bọc các lực lượng vũ trang cách 
mạng, chịu đựng thiếu thốn đề 
bộ đội ăn no đánh thắng, sẵn 
sàng cống hiến sức người, sức 
của và những øì thân thiết nhất 
của mình cho sự nghiệp củng 


cố quốc phòng, xây dựng quản ' 


đội. Nhân dân Việt-nam thật sự 
là người mẹ hiền, người mẹ dũng 
cảm của quân đội ta, là nguồn 
gốc sức mạnh vô tận của các lực 
lượng vũ trang ta. 

Đụng đầu với những kẻ thù 
hunø ác, nhàn dân ta, quân đội 
ta luôn luôn chiến thing vì có chỗ 


dira vững chắc là chế đọ xã hội 
mới ưu việt, chế độ đân chủ nhân 
dân trước đây, chế độ làm chủ 
tập thâ xã hội chủ nghĩa ngày 
nay. Nhờ có chế độ mới, chúng 
ta đã kết hợp được truyền thống 
dân tộc với sức mạnh của thời 
đại, lực lượng của nước ta với 
lực lượng cách mạng thế g.ới, 
tăng thêm sức mạnh của cả hậu 
phương và tiên tuyến, nhân lên 
gấp bội năng lực chiến đấu của 
các lực lượng vũ trang và lực 
lượng chính trị, của từng người, 
từng dơn vị, từng tô chức. Thắng 
lợi của chúng ta, xét đến cùng, 
là thắng lợi của chế độ tiên tiến 
dang lên ; thất bại của quân địch 
là thất bại của chế độ phản động 
bị lịch sử lên án. 

Dân tộc ta tự hào đã sẵn sính 
ra một quản đội anh hùng, «nhiệm 
vụ nào cùng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kể thù 
nào cũng đánh thắng s. Quân đội 
ta xứng đắng là con cháu của bã 
Trưng, bà Triệu, của Ngô-Quyền, 
Lý- Thường-Kiệt,Trần-Hưng-Đạo, 
Lê-Lợi, Quang-Trung... Quân đội 
ta xứng đang là một bộ phận 
tiên tiến của giai cấp công nhân 
Việt- nam, là công cụ tir cậy của 
Nhà nước ta, là một trụ cột vững 
chắc của chế độ làm chủ tập thè 
xã hội chủ nghĩa. 

Nhân ngày hội lớn kỷ niềm 
thành lập Quân đội nhân dân 
Việt-nam, thay mặt Dan chấp 
hành (rung ương Đảng, tôi nhiệt 
liệt biều dương các lực lượng 
vũ trang, biều dương toàn thề 
cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành 
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xuất sắc nhiệm vụ của mình 
trong sự nghiệp cứu nước và 
giữ nước vĩ đại của dân tộc, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

Toàn Đẳng, toàn dân, toàn 
quản ta tưởng nhớ những cán 
bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh 
dững hy sinh vì độc lập, tự do 
cứt Tô quốc. Chúng ta gửi những 
tình cảm thân yêu và lời thăm 
hội ân cần nhất đến gia đình các 
liệt sĩ, đến anh chị em thương 
binh, bệnh binh. 

Thẳung lợi của nhân dân và 
quán đội ta cũng là thành quả của 
tình đoàn kết chiến đấu trước 
sau như một và mối quan hệ đặc 
biệt đã có từ lâu giữa nhân dân 
ta với nhân dân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia. Trong cuộc đấu 
tranh cách mạng hiện nay, nhân 
dàn và quân đội ta càng gán bó 
chặt chẽ hơn bao giờ hết với 
nhân dân và quân đội hai nước 
anh em. Không một âm mưu xảo 
quyệt nào, không một sức mạnh 
tàn bạo nào có thê lay chuyền nói 
ý chí sắt đá của nhân dân ba nước 
Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia, phá 
hoại nồi sự liên minh chiến đấu 
giữa ba dân tộc chúng ta trong 
sự nghiệp dấu tranh vì độc lập, 
tự đo của mỗi nước. 

Mỗi bước trưởng thành và 
tháng lợi của quân đội và nhân 
dân ta trong mấy chục năm qua 
cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc ngày 
nay, đều gắn liền với sự giúp đỡ 
hết lòng của nhân dân và quân 
đội Liên-xô, của nhân đân và 
quân đội các nước anh em khác, 
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với sự ủng hộ và cô vũ mạnh mẽ - 
của các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới. 

Nhân dịp này, ahúng tôi chân 
thành bày tổ lỏng biết ơn sâu sắc 
đối với nhân đân và quân đội 
Liên-xộô, những người đồng chí 
đã dành cho đất nước Việt-nam 
sự giúp đỡ to lớn và có hiệu lực, 
trên tỉnh thần quốc tế vô sản cao 
cả, nhằm thực hiện Hiệp ước 
Hữu nuhị Hợp tác Việt-nam — 
Liên-xô. Chúng tôi biết ơn sự 
giúp đỡ quý báu của nhần dân và 
quân đội các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác và của tất cả 
bầu bạn khắp nấm châu. 


Thưa các đồng chí oà các bạn, 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cửu nước của nhân 
dân ta là thất bại nặng nề về 
chiến lược của chủ nghĩa đế quốc 
và phản động quốc tế, đồng thời 
là thất bại của chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc của bọn phản 
động trong giới cầm quyền Trung- 
quốc. Những kẻ đeo đuồi chủ 
nghĩa bá quyền ở Bắc-kinh coi 
sự ra đời và lớn mạnh của nước 
Cộng hờa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, một nhân tố quan trọng bảo 
vệ hỏa bình và độc lập dàn tộc 
ở Đông—Nam châu Á, là trở ngại 
chính trên' con đường bành 
trướng cua họ xuống phía nam. 
Họ vội vã câu kết công khai với 
chủ nghĩa đế quốc, nhát là đế 
quốc Mỹ, tìm trăm phương nghìn 
kế hạn chế thẳng lợi của cách 
mạng Việt-nam, ra sức bao vây, 


cô lập hòng làm suy yếu và thỏòn 
tỉnh nước ta, mở đường chỉnh 
phục tất cả các nước khác ở 
Đông— Nam châu Á, tiến lên làm 
bá chủ toàn câu. Họ đã sử dụng 
bọn tay sai Pôn Põt — lêng Xa-rv 
gàv chiến tranh lấn chiếm đày lội 
ác ở biên giới tây-nam nước tn; 
sau đó, lại ngang nhiên huy động 
600 nghìn quân (trực tiếp tiến 
hành chiến tranh xâm lược nước 
ta với luận điệu phản động và 
nøang ngược «cho Việt-nam một 
bài học ». 

Hành động phản bội ấy đã bóc 
trần bộ mặt thật của những người 
cầm quyền Trung-quốc. Họ tự 
xưng là đi theo chủ nghĩa Mác — 
I.ê-nin, chủ nghĩa xã hội, nhưng 
đã chống lại chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, chủ nghĩa xã hội. Họ 
điên cuồng chống lại Liên-xô, 
thành trì của hòa bình và cách 
mạng thế giới, chống lại Việt-nam, 
một đân tộc yêu hòa bình và thiết 
tha với độc lập tự do. Họ chống 
lại phong trào cách mạng của 
nhân dân các nước và cả trào lưu 
_ tiến hóa của lịch sứ. Họ hoàn toàn 
đi ngược lại lợi ích cơ bẳn của 
giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động Irung-quốc. 

Sau bao năm chiến đấu đầy gian 
khô hy sinh, nhản đân ta không 
có nguyện vọng nào tha thiết hơn 
là được sống độc lập, tự do đề 
xây dựng đất nước trong hòa bình, 
tạo lập một cuộc đời ấm no, hạnh 
phúc và hợp tác hữu nghị với các 
nước lắng giềng, cũng như với 
các đân tộc khác trên thế giới. 
Song, trước chính sách thù địch và 


hành động xâm lược của bọn cầm 
quyền phản đông Bác-kinh. nhàn 
đân ta phải đứng lên chiến đấu 
bìo vệ Tô quốc. «Không có øiì 
quý hơn độc lập tự do». Bảo vệ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. chúng ta chiến đấu vì thế 
hệ ngày nay và con ciảu mai sau, 
vi sự nghiệp cách mạng của các 
dân tộc ở Đông-dương, vì hòa 
bình và an ninh ở Đông — Nam 
châu Á, vì các mục tiêu cao cả 
của thời đại. 

Nhân đân ta thành thật muốn 
sòng hòa bình, hữu nghị với tãi 
cả cúc nước. Chúng ta coi trọng 
tình hữu nghị với nhân dân Trung- 
quốc, mong muốn giải quyết hòa 
bình những vấn đề trong quan hệ 
giữa hai nước thòng qua thương 
lượng. Nhưng bọn phản động 
trong giới cầm quyền Bác-kinh 
dùng đàm phán đề che đậy âm 
mưu xâm lược của họ, che đậy 
việc họ đang chuần bị những cuộc 
phiêu lu quân sự mới, làm tăng 
thêm tỉnh hình căng thẳng 
giữa biên giới hai nước. Họ phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
những hành động đó. Việt-nann 
không xâm lược ai, song kiên. 
quyết giáng trả mọi cuộc xâm 
lược. Những kể đeo đuôi chủ 
nghĩa bành trướng, cố tỉnh đi theo 
vết xe đồ của bọn đế quốc, nhất 
định hứng chịu những thất bại 
nặng nề hơn nữa. 

Sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng. 
toàn dân và toàn quân ta hiện nay 
là xay dựng thành eông chủ 
nghia xã hội và bảo vệ vœng chắc 
Tò quốc. Dề làm tròn sứ mệnh ấy, 
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phải nắm vững chuyên chính vô 
sản, xây dựng chế độ làm chủ tập 
thẻ xã hội chủ nghĩa toàn điện và 
rộng khắp, tăng nhanh tiềm lực 
kinh tế và quốc phòng, ra sức thi 
đua sản xuất và tiết kiệm, ön định 
và cải thiện đời sống nhân dân, 
tăng cường phòng thủ đất nước, 
kiên quyết đập tan mọi mưu đồ 
và hành động xâm lược, đông thời 
xây dựng cơ sở vật chát — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. 


Thưa các đồng chí: nà các bạn, 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Töỏ quốc Việt-nam yêu quý dòi 
hỏi phải tiếp tục xây dựng các 
lực lượng vũ trang của chúng ta 
thành một quân đội nhân dân 
cách mạng hùng mạnh ; một quân 
đọi có trình đọ chính quy 
hiện đại ngày cảng cao; một 
quán đội vừa sẵn sàng chiến 
đáu và kiên quyết bảo vệ Tò 
quốc, vừa lao động sản xuất, góp 
phần xây dựng kinh tế, xây 
đựng đất nước. 

Một quan đội nhân đân cách 
mạng hùng mạnh là một quản 
đội tuyệt đối trung thành với Tô 
quốc và chủ nghĩa xã hội, tỏ 
rõ bản chất của giai cấp công 
nhân, gắn bỏ máu thịt với nhân 
dân lao động, đoàn kết chặt chẽ 
với bầu bạn quốc tế, quyết chiến, 
quyết thắng mọi kẻ thù, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 
Bản chất nhàn dân và cách mạng 
của quân đội ta phải được thê 
hiện trong mục tiêu chiến đấu, 
cơ cấu tô chức, cơ chế lãnh đạo 
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và cả trong thực hành chiến 
hược, chiến thuật. 

Ngày nay, khi cả nước đã độc 
lập, thống nhất và đi lên chủ 
nghĩa xã hội, thì Tô quốc và chủ 
nghĩa xã hội là một. Quân đội 
ta phải luôn luôn giương cao 
nzøọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong thời kỷ mới, 
nhận rõ chủ nghĩa bành trướng 
đại dàn tộc và bá quyền nước 
lớn Trung-quốc câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc là kể thủ nguy 
hiềm và trực tiếp của nhân dân 
ta hiện nay, kiên quyết chiến đấu 
và chiến thắng mọi hành động 
xâm lược của địch. Cán bộ và 
chiến sĩ ta phải nêu cao lòng yêu 
nước xã hội chú nghĩa và tỉnh 
thần quốc tế vô sản, tư tưởng 
làm chủ tập thê và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, hoàn thành 
nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế mà Đảng, Nhà nước và 
nhàn dân giao phó. 

Bác Hồ đã dạy quân đội ta 
qÏrung với nước, hiếu với 
dàn »® (1), Bác cũng dạy quân đội 
phải «Trung với Đảng, hiếu với 
dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 
vì độc lập, tự do của Tô quốc, vì 
chủ nghĩa xã bội» (). Bao 
giờ Bác cũng gắn liền Đẳng với 
nước, với dân, gắn liền độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 
Động lực tỉnh thần vô cùng mạnh 


(1) Thư gửi Trường lục quân Trần- 
Quốc-Tuấn năm 19418. 

(2) Bài nói nhân dịp kỷ niệm lần 
thứ 20 Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt-nam (12-1964) 


mẽ của quân đội ta là lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, là tình 
thương yêu nhân dân thắm thiết. 

Bộ đội phải luôn luôn gắn bó 
với nhân dân, thực hiện quân với 
đân một ý chí. Bộ đội phải coi 
mỗi người dân như người thân 
thiết ruột thịt của mình; phải 
đoàn kết với dân, tôn trọng, 
thương yêu. giúp đờ, bào vệ dân, 
học tập nhân đân, đồng thời nêu 
gương tốt cho dân. 

Quân đội ta là công cụ đắc lực 
của Nhà nước chuyên chính vô 
sản, của chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa. Cán bộ và chiến 
sĩ phải luôn luôn tuân theo và 
bảo vệ pháp luật, tôn trọnø và 
bảo vệ chính quyền, phối hợp 
hành động với các cơ quan Nhà 
nước và các đoàn thê quần chúng. 

Quân đội ta đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, đó là nhân tố 
quyết định sự trưởng thành và 
mọi chiến tháng của các lực 
lượng vũ trang. Toàn quân một 
ý chí thực hiện nghiêm chỉnh 
đường lối chính trị, đường lối 
quản sự đo Đẳng vạch ra, 

Lực lượng vũ trang ta có bộ 
đội chủ lực, bộ dội địa phương 
và đân quân, tự vệ, hình thành 
quân chủ lực và quân địa 
phương; có lục lượng thường 
trực mạnh và lực lượng hậu bị 
rộng rãi ; các thứ quân, cúc lực 
lượng được xây dựng cân đối và 
đồng bộ, gắn bó chặt chẽ với 
nhân dân, làm chủ địa phương, 
làm chủ cả nước. Quán chủ lực 
có các quân chúng và binh chủng 
cần thiết, hình thành những bình 


đoàn cơ động chính quy và hiện 
đại, tĩnh nhuệ và thiện chiến, có 
khả năng tiêu diệt những lực 
lượng lớn của địch, bảo vệ vững 
chúc những địa bàn chiến lược 
của ta, Quân địa phương bao gòm 
bộ đội địa phương và dân quân, 
tự vệ; ở các tỉnh, huyện biên 
giới còn có bộ dội biên phòng. 
Quân địa phương phải có đủ sức 
mạnh làm nòng cốt và cùng dồng 
bào địa phương xây dựng mỗi 
làng bản, khu phố, mỗi xi nghiệp. 
công trườnơ, nông trường, lâm 
trường thành cứ điềm chiến đấu, 
môi huyện thành pháo đài quân 
sự. mỗi tỉnh, thành phố thành 


„ đơn vị chiến lược. Các thứ quân 


hình thành lực lượng cơ động và - 
le lượng tại chỏ kết hợp chặt 
chẽ với nhau, được bố trí hợp lý 
trong thế trận liên hoàn của chiến 
tranh nhân dân, làm chủ vững 
chc, tiến công mạnh mẽ. 

Một quan đội có trình độ chính 
quy hiện đại eao là một quân ¿ `: 
có tô chức hợp lý, có kỷ luật sắt 
tự giác và nghiêm mình; có vũ 
khí trrng bị hiện đại ; làm chủ 
được khoa học, kỹ thuật quân 
sự và nắm vững chiến lược, chiến 
(thuật của chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tỏ quỏc. 

Phải giải quyết tốt những vấn 
đề về tô chức, bảo đám cho từng 
đơn vị có đủ sỏ quân theo biên 
chế, không thửa một người, 
không thiếu một người; bảo đàm 
cho các đơn vị quân đội, với số 
lượng nhất định, có thê tạo nèn 
hiệu xuất chiến đấu cao. Phái 
xây đựng tỏ chức mạnh và từng 


người mạnh, đơn vị manh và cơ 
quan mạnh, binh đoàn mạnh và 
cơ sở mạnh. Có chế độ lãnh đạo 
và chế độ chỉ huy chặt chẽ Chấp 
hành nghiêm chỉnh các điệu lệnh, 
diều lệ, chế độ, quy dịnh của 
quân đội, nâng cao trình độ ký 
luật của cần bộ và chiến sĩ. Xây 
dựng tác phong làm việc khoa 
học và chuần xác, khản trương 
và nghiêm túc. 

Lực lượng vũ trang ta phải 
được trang bị từng bước những 
vũ khí và phương tiện chiến tranh 
ngày càng hiện đại, cá vũ khí 
phòng, chống và vũ khí tiến còng, 
cä phương tiện chiến đấu và báo 
dâm chiến đấu, phương tiện chỉ 
huy và phương tiện cơ dộng. Vũ 
khí và trang bị phải phù hợp với 
cách đánh và điều kiện chiến 
trường, với chức năng, nhiệm vụ 
và tổ chức của các thứ quản, các 
quân chúng, binh chủng. 

Phải từng bước xây dựng nền 
công nghiệp quốc phòng, rất quan 
tầm bảo dâm vật chất, kỹ thuật, 
bảo đảm hậu cần cho bộ đội. Dựa 
vào sức dàn, đựa vào những 
thành quả xay dựng chủ nghĩa 
xã hội ở từng địa phương và trong 
cả nước. giải quyết tốt những 
nhu cầu của các đơn vị, chăm lo 
đời sống của chiến sĩ. 

Cán bộ, chiến sĩ tà phải luôn 
luôn học tập, tích cực nâng cao 
trình độ văn hóa và khoa học, 
kỹ thuật đề làm chä bằng được, 
sử dụng thành thạo, bảo quản 
thật tót những vũ khí và trang 
bị hiện đại, phát huy cao nhất 
hiệu lực của mọi thứ vũ khí và 
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trang bị kỹ thuật có trong tay, 


kệ cả những trang bị thô sơ. 


Chiến tranh giữ nước ngày nay 
đặt ra nhiều vấn đề mới về chiến 
lược, nghệ thuật chiến dịch và 
chiến thuật. Chúng ta cần dịra 
vào trí thức và kinh nghiệm 
phong phú của tö tiên ta hàng 
nghìn năm trước, của quân và 
dân ta mấy chục năm qua, kết 
hợp với kinh nghiệm tiên tiền 
của Liên->xô và các nước anh em, 
dê giải quyết thành công những - 
vấn đề chiến đấu và xây dựng 
quân dội hiện nay, phát triền lên 
một bước mới khoa học và nghệ 
thuật quân sự Alác — lLê-nin ở 
nước ta, khoa học và nghệ thuật 
quàn sự của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tö quốc. Trên cơ sở 
đó, nghiên cứu sáng tạo những 
cách đánh mới đề huấn luyên 
cho bộ đội, làm cho các thứ quàn. 
các lực lượng, các đơn vị đều 
tỉnh nhuệ. 

Quân đội ta phải luôn luôn nêu 
cao tỉnh thần cảnh giác,chấp hành 
triệt dễ các chế độ sẵn sàng chiến 
đấu, nắm vững tỉnh hình địch, 
kiên quyết đập tan mọi thủ đoạn 
phá hoại, đánh thắng mọi cuộc - 
xâm lược của chúng bất kỳ thời 
gian nào, qúy mô nào, bất kỷ từ 
đâu tới và băng lực lượng øi. 
Săn sàng chiến đấu caœlà báo 
đảm một phần quan trọng thắng 
lợi trong lác chiến. 

Bộ đội ta phải vừa sẵn sàng 
chiến dấu, vừa tích cực lao động 
sản xuất, góp phàng xây dựng 
kinh tế. Đối với các lực lượng 
vũ trang nhân dàn, sẵn sàng 


chiển đấu và chiến đấu thắng lợi 
bảo vệ Tô quốc là nhiệm vụ quan 
trọng nhất, thiêng liêng nhất; lao 
động sản xuất, xây dựng kinh tế 
là một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng, thề hiện bản chất và truyền 
thống tốt đẹp của các lực lượng 
vũ trang nhân dân. Đó cũng là 
yêu cầu khách quan của tình hình 
va nhiệm vụ cách mạng hiện nay. 

Đất nước ta còn gặp nhiều khó 
khăn do nền kinh tế phô biến là 
sản xuất nhỏ, do bậu quả của 
nhiều nărn chiến tranh và bị thiên 
tai liên tiếp. Kẻ thù lại đang tìm 
mọi cách bao vây và phá hoại 
nước ta. Trên mặt trận kinh tế, 
cán bộ và chiến sĩ phải cố gắng 
sản xuất,làm ra nhiều lương thực, 
thực phầm và của cải vật chất 
khác đề cải thiện đời sống của 
bộ đội, cùng nhân dân khắc phục 
khó khăn chung của đất nước. 
Toàn quân phải tích cực học tập, 
nắm được những hiều biết cần 
thiết về kinh tế, kỹ thuật, có hình 
thức tô chức và phương thức 
hoạt động thích hợp đề vừa sẵn 
sàng chiến đấu cao, vừa sản xuất 
đạt hiệu quả kinh tế lớn. 

Phát triền kinh tế là góp phần 
xây dựng hậu phương vững mạnh, 
xây dựng hậu cần tại chỗ cho 
chiến tranh nhân dân địa phương, 
đồng thời phục vụ cho tác chiến 
của các binh đoàn chủ lực. Hậu 
phương là một trong những nhân 
tố thườnz xuyên quyết định 
tháng lợi của chiến tranh, là 
nguồn sức mạnh tỉnh thần của bộ 
đội, nguồn sức người, sức của cho 
tiền tuyến, bảo đảm cho quân và 


dàn ta càng đánh càng mạnh. Bộ 
đội phải tích cực tham gia các mặt 
công tác ởđịa phương, làm tốt 
công tác dân vận, thực hiện đúng 
chính sách dân tộc, tuyên truyền 
đường lối, chủ trương của Đẳng 
và Chỉnh phủ, góp phần nâng cao 
giác ngộ chinh trị của quần chúng, 
cùng nhân dân đầy mạnh sản xuất, 
sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự xã hội. 

Quân đội nhân dân phải thật 
sự là một trường học lớn có sức 
hấp dẫn đôi với thế hệ trẻ. rèn 
luyện thanh niên thành những con 
người mới, chiến đấu giỏi. sản 
xuất tốt, có lý tưởng cao đẹp, có 
sức khỏe đồi dào, có tỉnh thần kỷ 
luật, có tác phong ®hẳn trương, 
có năng lực tô chức và kỹ năng 
lao động, biết xây dựng những 
quan hệ đúng dắn giữa người và 
người, đào tạo những người lao 
động tốt, những cần bộ tốt cho 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Là nòng cốt của trường học đó, 
cán bộ quân đội phải tiêu biều 
cho chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, cho tỉnh thân xã thân vì 
Tô quốc, phải nắm vững đường lối 
chính trị và đường lối quân sự 
của Đảng, khoa học và nghệ thuật 
quân sự, khoa học — kỹ thuật 
quân sự hiện đại của chiến tranh 
nhân dân giữ nước; phải gắn bó 
mật thiết với quần chúng, thương 
yêu, săn sóc chiến sĩ, giữ vững 
lối sống trong sạch và giản đị, 
Đội ngũ cán bộ quân đội phải 
được tắng cường ; cân bộ phải ra 
sức rẻn luyện, nâng cao nắng lực, 
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trau đồi đạo đức đề bảo đảm hoàn Ban chấp bành trung ương Đẳng 
thành mọi nhiệm vụ và làm gương cộng sản Liên-xô, Chủ tịch Đoàn 
cho chiến sĩ. chủ tịch Xô-viết tối cao Liên-xô, 
đề ra nuày 6 tháng 10 năm 1979, 
cũng như những đề nghị xày 
dựng của Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao các nước thành viên 

năm chiến đấu và trưởng Hiệp ước Vắc-sa-va, coi đó là 

thành của Quân đội nhân cống hiến to lớn thúc đầy quá 
đân Việt-nam là niềm tự hàoto trình củng cố hòa bình, an ninh 


lớn, là nguồn cỗ vũ mạnh ¡nẽ đối ởchâu Âu và trên thế giới. 


Thưa các dông chỉ 0à các bạn, 
Thưa các DỊ khách thân mến, 


với nhân dân và toàn thê cán bộ, Đề hoàn thành những nhiệm 
chiến sĩ các lực lượng vũ trang vụ trọng đại trong giai đoạn hiện 
chúng ta, nay, quân đội ta hãy ra sức phát 


Những chặng đường vẻ vang huy bản chất tốt đẹp của giai cấp 
đã qua báo trước những thắng công nhân và truyễn thống anh 
lợi rực rỡ, chắc chắn của cuệc hùng của dân Lộc, xứng đáng hơn 
đấu tranh cách mạng trong giai nữa với lòng tin cậy của nhân 
đoạn mới. * b đân, của Đẳng. 

Với tư thế những người chiến Nhàn dân ta có sức mạnh giữ 
thắng, những người làm chủ tập nước vĩ đại, có chính nghĩa sảng 
thê, quân đội ta cùng nhân dân ngời, có sự lãnh đạo đúng đán 
cả nước quyết hăng hái tiến lên, và sáng tạo của Đăng, có chế độ 
khác phục mọi khó khăn, xây xã hội chủ nghĩa ưu việt, có sự 
dựng thành công chủ nghĩa xã đoàn kết nhất trí của toàn Đẳng, 
"hội, làm cho đất nước giàu mạnh, toàn dân, toàn quân. Chúng ta có 
đập tan mọi mưu mô của kẻ thù - sự liên mình chiến đấu Việt-nam. 
xâm lược, bảo vệ vững chắc từng Lào, Cam-pu-chia, có sự giúp đỡ, 
tác đất thiêng liêng của Tỏ quốc hợp tác của Liên-xô và các nước 
Viêt-nam xã hội chủ nghĩa, và xã hội chủ nghĩa anh em khúc, 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp có sự đồng tình và ủng hộ của 
nhần xứng đáng vào sự nghiệp loài người tiến bộ. 


cách mạng của nhân dân thể giới, Nhân đan Việt-nam anh hùng, 
Quản đội và nhân dân ta, Sát các lực lượng vũ trang Việt-nam 
cảnh cùng quản đội và nhân dân anh hùng mãi mãi bách chiến 
các nước anh em, ủng hộ mạnh bạch thắng † 
mẽ cuộc đấu tranh của các đàn 
tóc vì hòa bình, độc hập, dàn chủ 
và tiến bộ xã hội, Chúng Lì ủng 
hộ triệt đề những sáng kiến hòa Các lực lượng vũ trang cùng 
bình mới của Liên-xô, do đông đồng bào cả nước anh dũng tiến 
chí l..I. Brê-øiơ-nép, Tông Bí thư lênf 


Vì Tò quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, chứug ta nhất định thẳng! 
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NẮM CHẮC ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐÁNG, 
VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN 


GHỊ quyết hội nghị lần 
thứ V1 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng về 
œq Tình hình và nhiệm vụ 
cấp bách » đã rọi mộ! ánh 
sáng mới, mở ra hướng suy nghĩ mới 
đẻ phát huy tính chủ động, sáng tạo 
của toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân 
ta, vượt qua khó khăn, tiến lên giành 
những thắng lợi mới. 

Nghị quyết của Trung ương thúc 
đầy hành động cách mạng bung ra, 
song nếu không có quan điềm đúng thì 
sẽ phạm những lệch lạc trong việc giải 


TỔ - HỮU 


thích cũng như việc thực hiện nghị 
quyết trong thực tiễn. Vì vậy, cần 
phải nắm vững những quan điềm cơ 
bản về đường lối của Đảng, thề hiện 
sự vận dụng các quy luật kinh tế trong 
thời kỳ quá độ từ sản xuất nhỏ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở cho 
việc quyết định những phương hướng 
và nhiệm vụ trước mắt nhằm đây 
mạnh sản xuất, ồn định đời sống nhân 
dân, củng cỗ quốc phòng và an nỉnh, 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tô quốc, 
và khäc phục những hiện tượng tiêu 
cực trong hoạt động kinh tế và xã hội. 


¡ — XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ TRONG BƯỚC ĐỊ BÀN ĐẦU 


Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã xác 
định đường lối đ«Ưu tiền phát (riền 
cỏng nghiệp nặng một cách hợp lú 
trên cơ sở phát triền Rồng nghiệp 0à 
cóng nghiệp nhẹ ø. Tiếp đó, Hội nghị 
lầu thứ II của Trung ương nhấn 
mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm 
?ụ hàng đầu. Trong điều kiện chưa 
công nghiệp hóa và sự hợp tác kinh 
tế với nước ngoài chưa mở rộng, 
chúng ta không có con đường nào 
khác là bát đầu đi lên từ nông nghiệp. 


Phát triền kinh tế trong điều kiện 
lao động thủ công là chính, thì !do 
động 0à đất đai, rừng, biền là hai yếu 
tố cơ bản nhất. Vì vậy, phải nắm 
vững và sử đựng tốt lao động và đất 
đai, rừng, biên, khai thác mọi khả 
năng tiềm tàng của nông—lâm—ngư 
nghiệp, tận dụng mọi năng lực sản 
xuất sẵn có của đất nước, đề giải 
quyết nhu cầu về lương thực và thực 
phầm, cải thiện đời sống nhân dân; 
đồng thời tạo ra tư liệu sản xuất, xây 
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dựng cơ sở vật chãt—kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Cả nước và mỗi 
địa phương, mỗi cơ sở phải nắm vững 
các nguồn lao động của mìình, chủ 
động tô chức và phân công lại lao 
độnz, kết hợp lao động với đất, rừng, 
biên, bảo đảm mọi người có sức lao 
động đều có việc làm và đều phải 
làm việc, khêng bổ phi một sức lao 
động nào; đồng thời phải có những 
chính sách thích đáng đề kích thích 
nhiệt tỉnh lao động của môi người, 
mỗi đơn vị sản xuất. 

Chúng ta phải bắt đầu từ nông 
nghiệp đề giải quyct vấn đề đời sống 
của nhân dân ta và tích lũy cho công 
nghiệp hóa. Vì vậy, một trong những 


vấn đề mắu chốt nhất tronø công tác. 


kinh tế hiện nay là phán cổng lại lao 
động 0à sử dụng (ao đọng một cách tốt 
nhất. Bài học kinh nghiệm hay nhất 
của các điện hình tiên tiến như Định- 
công, Vũ-thẳng... cũng là bài học về 
phân công lao động, biết phân công 
lao động hợp lý, biết kết hợp chặt chẽ 
lao động với đối tượng lao động... 
Đáng tiếc là trong khi cóanhững cơ sở 
làm ăn giỏi như vậy, thì nhiều cơ sở, 
nhiều huyện chưa biết phân công lao 
đọng như thế nào trên miếng đất của 
mình đề tạo ra sản lượng lớn nhất. 
Từ một nền nông nghiệp với điện tích 
canh túc tính theo đầu người quá 
thấp› chúng ta chẳng những phải biết 
sử dụng lao động hợp lý trên diện tích 
canh tác cũ, mà còn phải sử dụng lao 
động đề mở mang thêm điện tích canh 
tác mới đi đôi với phát triền lảm 
nghiệp và ngưnghiệp. Vì vậy, phải tien 
hành phân công lại lao động trên mọi 
vùng của đất nước. 

Quá trình phân công lao động đó 
nếu được tiến hành một cách hợp lý, 
kết hợp được lao động với đất, rừng, 
biên thì sẽ vượt qua được «cửa ải» 
đọc canh lương thực và thiếu lương 
thực, thiếu nguyên liệu, tạo ra bước 
phát triền uượt bậc oề nông — lâm — ngư 
nghiệp, phát triền công nghiệp hàng 
liều đùng và tăng nguồn hủng xuất 


dỗ 


khầu. Vấn đề có ý nghĩa quyết định 
trong việc phân công lao động là tạo 
ra mỘt cơ cấu kinh tế diợp lý. Công 
nghiệp nhãit là công nghiệp nặng phái 
phục 0ụ tốt nhất cho. nông nghiệp. 
Yêu cầu này cũng đặt ra với !ất cả 
các ngành hoạt động khác, kề cả 
quân đội. Trung ương đã nhiều lần 
nhấn mạnh vấn đề nìiv, nhưng đến 
nay các ngành chưa tập trung sức 
phục vụ nông nghiệp. Đó là một thiếu 
sót lớn, thề hiện không quán triệt 
đưởng lôi của Đảng, cần được khắc 
phục. 

Từ sản xuất nhỏ tiến lên, nền kinh 
tế nước ta gồm hai bộ phận lớn là 
các ngành kinh tế—T kỹ thuật thòng 
nhất cả nước và kinh tế địa phương. 
Hai bộ phận ấy l:ết hợp chặt chẽ với 
nhau, nương tựa nhau đề phát triền. 

lLà một iồ chức cơ bản của sản 
xuät lớn, ngành kinh tế — kỤ thuật 
có vai trò cực kỷ quan trọng trong 


tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng. 


suất lao động, chuyền lao động thủ 
công thành lao động cơ khí, và tích 
lũy xã hội chủ nghĩa. Song trong 
những điều kiện cụ thề của ta hiện 
nay, việc xây dựng ngành kinh tế — 
kỹ thuật phải đi từng bước vũng 
chắc, do đó càng phải quản triệt sảu 
sắc tính chiến lược của kinh lé địa 
phương trong đường lối phát triên 
kinh tế của Đẳng đề tập trung đúng 
mứe vào vấn đề này. 

Như đồng chí Lê-Duàän đã chỉ rõ. 
kinh tế địa phương là nơi tốt nhất đề 
kết hợp lao động với đất đai,rừng biền; 
là nơi công nghiệp và nông nghiệp 
gắn bó với nhau từ đầu thành cơ câu 
công — nông nghiệp ở tỉnh và huyện ; 
là một khâu tích tụ va tập trung sản 
xuất quan trọng, thúc đây hình thành 
nền sẵn xuất lớn xã hỏi chủ nghĩa : 
là một nguồn xuât khầu quan trọng, 
đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, 
hàng xuất khầu chủ yếu là sẵn phầm 
nòng nghiệp và hàng tiêu dùng; là 
nơi kết hợp chặt chẽ sản xuất với 
phàn phối và tô chức đời sống của 


nhân đân; là nơi thê hiện trực tiếp 
nhất, rõ ràng nhất quyền làm chủ tại 
thề của nhân dân lao động, nơi thề 
hiện cụ thề sự nhất !frí giữa lợi ích 
toàn xã hội với lợi ích của tập thê 
và lợi ích của cá nhân người lao 
động; là nơi kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, là cơ sở hậu cần tại chỗ 
của quốc phòng... 

Đẻ phát triền kinh tế địa phương 
mạnh mẽ và vững chắc, bản thân 
các địa phương phải cố gắng vươn 
lên, mặt khác cac ngành trung ương 
phi¿ góp sức xây dựng kinh tế địa 
phương cho tốt dưới sự chỉ đạo tập 
trung và thống nhất của Trung ương. 
Hội nghị Trung ương lần nàv đặc 
biệt nhấn mạnh việc phát triền kinh 
tế địa phương, thảo bổ những dày 
trói kinh tế địa phương, tạo điều 
kiện cho kinh tế địa phương phát 
triên nhanh chóng Di nhiên phải 
hiểu kinh tế địa phương là một bộ 
phân của tồng thè, một bộ phận của 
nền kinh tế quốc đên, tuyệt đối 
không phải là một vương quốc » 
riêng biệt. 

Trong kinh tế địa phương, huyện 
là đơn vị địa bàn chiến lược, vì vậy 
phải tập trung sức xây dựng cấp 
huyện tương ứng với nhiệm vụ 
của nó. Do vị tri có ý nghĩa chiến 


lược của huyện trên mặt trận kinh 
tế, cho nên sự chỉ đạo của Trung ương 
chẳng những phải nắm các ngành 
kinh tế -- kỹ (thuật, nắm các tỉnh, 
mà còn phải cùng các tỉnh nắm cho 
được sự phát triền vệ mọi mặt: của 
từng huyện. 


Dề thẠt sự tạo điều kiện xây dựng 
kinh tế địa phương, Hội nghị Trung 
ương lăn này nhấn mạnh quan hệ giữa 
trung ương và địa phương phẻi]à quan 
hệ nghĩa vụ hai chiều. Trung ương 
có nghĩa vụ cung cấp cho địa phương 
vật tư, thiết bị..., và quy định những 
chính sách hợp lý. Mói địa phương 
phải cố gắng lớn nhất đề tự cân đối 
lấy sản xuất và tiêu dùng, đồng thời 
đóng góp cho trung vương, tức là 
cho cả nước, theo kế hoạch. Ngoài, 
phản thực hiện nghĩ vụ với Nhà 
nước, các địa phương cỏ quyền mở 
rộng giao dịch với các địa phương khác, 
có quyền vay ngân hàng, có quyên 
xuất — nhập khiu, có quyền quyết 
định một số vấn đề về giả cả và thị 
trưởng trong phạm vi địa phương... 
Đày là mệt chủ trương rất lớn, một 
quan điềm rất tích cực nhằm giải 
phóng kinh tế dịa phương, tạo điều 
kiện cho kinh tế địa phương phát 
triền mạnh mẽ, qua đó làm thay đồi 
cục điện nền kỉnh tế nước ta. 


Iì. — ĐẶC ĐIỀM HOẠT ĐỘNG CỦA QUY LUẬT KINH TẾ TRONG 
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ: SỬ DỤNG ĐÚNG ĐẪN CÁC THÀNH PHẦN 
KINH TẾ, KẾT HỢP TÓT KẾ HOẠCH VỚI THỊ TRƯỜNG 


Trong bước đi ban đầu của thời 
kỷ quá độ, nền kinh tế còn bao gồm 
phiếu thành phần là một thực tế 
khách quan. Nhất là đối với nước ta, 
từ sản xuất nhỏ phân tán đi lên, thì 
trang thái đa đạng của thành phần 
kinh tế còn tồn tại trong một thời 
gian nhất định. Vì vậy, sử dụng đúng 
đắn răm thành phần kinh tế ở miền 
Nam. và ba thành phần kinh tế ở 


miền Đức là một yêu cầu cần thiết, 
hợp lý đề tận dụng mọi khả năng 
sản xuất, phục vụ công cuộc xây dựng 
chủ ngh4a xã hội, cải thiên đời sống 
nhân dân. 

Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã 
xác định vấn đề này như sau: Rết 
hợp chặt chẽ thành phần quốc doanh 
với thành phần tập thẻ và thành 
phần cá thể theo hướng ra sức phát 
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triên thành phần quốc đoanh, tăng 


cường thành phần tập thẻ, hướng 
dẫn tốt thanh phần cá thê, lấy thành 
phần quốc doanh làm lực lượng nòng 
cốt và lãnh đạo?®. Đối vói miền Nam 
«trong một thời - gian nhất dịnh, 
trong một số lĩnh vực sản xuất nhất 
định, kinh tế miên Nam còn cá nhiêu 
thành phần. Trên cơ sở phát triên 
thành phần kính tế xã hội chủ nghĩa 
là mòng cốt của nền kinh tế quốc 
dân, cần tận dụng mọi khả năng khúc 
đẻ phát triên sản xuất, bảo đám tốt 
hơn nhu cầu của nhân dân, phục vụ 
tốt cho chủ nghĩa xã hội. hạn chế và 
loại trừ những biều hiện tiêu cực 
của thành phần tư bản chủ nghĩa và 
tính tự phát của sản xuất nhỏ, cá 
thể». Hội nghị lần thứ VI của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng đã chỉ 
rõ thêm *thực hiện đúng chủ trương 
của Đăng về năin thành phần kinh tễ ở 
miền Nam đề tàn dụng mọi khả năng 
vẻ lao động, kỹ thuật, quìn lý nhằm 
phát triển sẵn xuất. Trong các ngành 
công nghiệp, nhất là trong công nghiệp 
nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng, thành 
phần kinh tổ quốc doanh phải giữ 
vai trò chủ đạo, nhưng vẫn đề cho 
một số tư sản đân tộc hoạt động 
dưới sự quản lý của nhà nước ®. 


Mục đích sử dụng các thành phần 
kinh tế trong một thời gian nhất định 
là đề phát triền sẵn xuất một cách tối 
nhất, tùy từng mặt hàng, tủy từng 
ngành nghề, tủy trình độ phát triền 
của lực lượng sản xuất mà sứ dụng 
hình thức kinh tế thích hợp. Ví dụ 
như đối với cúc ngành luyện kim, 
điện lực, cơ khí lớn, hóa chất, khai 
thác mỏ, vận tải đường sắt, hàng 
không v.v. thì chỉ có một thành phần 
kinh tế quốc døeanh. Nhưng đối với 
các ngành nông nghiệp, công nghiệp 
nhẹ, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, thì có thề sử dụng nhiều 
thành phần kinh tế và sử dụng chủ 
yếu trong lĩnh vực sản xuất, 

Trong việc sử dụng các thành phần 
kinh tế, chúng ta khòng lúc nào được 
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coi nhẹ thành p¡uần kính tế xã hệi 


chủ nghĩa, với hai hình thức quốc 


ˆ đoanh và tập thề, là lực lượng quyết 


định. Các hình thức quốc doanh và 
tập thề đó được tồ chức ra nhằm 
mục đích tăng năng suất lao động, 
phát triền sản xuất, cung cấp được 
nhiều sản phầm cho xã hội, bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dàn 
lao động. Song mặt khác, cũng phải 
hiều rất rõ rằng việc tồ chức các thành 
phần kinh tế quốc doanh và (tập thề 
đòi hỏi những điều kiện nhất định về 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, về chính 
sách, về quản lý, về cản bộ, chứ 
không phải là cử gán cho nó cái hình 
thức øcao » thì tức khắc nó là xã hội 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội không 
phải chỉ là lòng tốt, không phˆi xuất 
phát từ nguyện vọng chủ quan, mà 
chủ yeu và trước hết phải được đánh 
giả ở năng suất lao động, ở sự phát 
triển sẵn xuất, ở sự tích lũy và sự 
đóng góp cho Nhà nước, bảo đảm chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
và bảo đảm đời sống của nhân dân 
ngày càng cải thiện. 

Chúng (ta đều hiều sự cần thiết phải 
xây dựng thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và những khó khăn trong 
việc xây dựng thành phần đó. Nhưng 
đã quyết tâm xây dựng nó thì phải 
kiên quyết tạo những điều kiện khách 
quan thuận lợi cho sự hoạt động của 
nó ; quyết tâm không có nghĩa là làm 
ào, bất chấp điều kiện, bất chấp quy 
luật. 

Khi nào thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, dưới hai hình thức quốc 
doanh và tập thê, chưa giữ vị trí chủ 
đạo, vị trí thống trị nên kinh tế, thì 
khi đó thực chất chưa phải là chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng ngay cả lúc 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã thống trị rồi, thì các thành phần 
kinh tế khác như cá thề, tư sản dìn 
Lộc... vẫn còn tồn tại trong một thời 
gỉan nhất định. Song cần nhận thức 
đầy đủ, đày là kinh tế tư nhân dưới 
chuyên chính vô sản, nghĩa là có sự 


kim soát, quản lý của Nhà nước. 
Những người tư sản dân tộc được 
phép kinh doanh một số ngành nghề, 
không còn và không được còn là nhà 
tư sản nguyên nghĩa như trước, mà 
it nhiều đã đi vào quỹ đạo quản lý 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thông 
qua nhiều chế độ, thề lệ về giá cả, về 
cung cắp nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, về thu mua sẳn phầm, về thuế 
khóa. vẻ quản lý lao động v.v Kinh 
tế cá thẻ của những người sẳn xuất 
nhỏ cũng vậy, nó không hoàn toàn 
tách rời toàn bộ nền sẳn xuất xä hội. 
Muốn hav không, nó vẫn chịu sự chỉ 
phối của hệ thống quản lý của Nhà 
nước bằng nhiều công cụ quản lý kinh 
te, hành chính, giáo đục, nhất là bằng 
củc đòn bầy kinh tế. 


Sự tồn tại trong một thời gian nhất 
định nhiều thành phần kinh tế như 
vậy là một sự cần thiết khách quan, 
là một vấn đề có tính quy luật của 
quá trình từ nhỏ lên lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


Từ sản xuất nhỏ tiến lên sẳn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một quá trình 
phảt triền kinh tế có ý thức, có tồ 
chức. Bởi vậy kế hoạch phải là công 
cụ chủ yếu đề quản lý nền kinh tế 
quốc dân nhằm mục đích bảo đảm thỏa 
mãn nhu cần vật chất và văn hóa của 
nhân dân bằng cách tạo ra nhiều giá 
trị sử dụng trên cơ sở một nền sản 
xuất ngày càng phát triền. Đó là vấn 
đẻ nguyên tắc, vấn đề quy luật của 
chủ nghĩa xã hội. Song trong hoàn 
cảnh nước ta hiện nay, nền kinh tế 
còn có nhiều thành phần, nhiều quy 
mô; nhiều trình độ kỹ thuật, cho nên 
phải có chế độ kế hoạch hóa thích 
hợp Đó là chế độ kế hoạch hóa theo 
ba cấp cơ bản: trung ương, địa 
phương và cơ sở. Đây là biều biện 
của việc sử dụng và phát huy tốt chế 
- độ làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động trong phạm vi cả nước, trong 
từng địa phương và cơ sở Muốn vậy 
phải có tồ chức thích hợp bảo đảm 
cho các địa phương và cơ sở chủ động 


trong việc lập kế hoạch dưới sự chỉ 
đạo chung của Trung ương ; đồng thời 
Trung ương phải giúp đỡ cho địa 
phương và cơ sở, thực hiện đúng chế 
dò nghĩa vụ hai chiều, thì cóng tác kế 
hoạch hóa mới tốt được. 


Mặt khác, do còn sẵn xuất hàng hóa, 
còn phân phối theo lao động, cho nên 
cần vận dụng rộng rãi các quan hệ thị 
trường đề bồ sung cho kế hoạch. đề 
thực hiện kế hoạch một cách có hiệu 
quả nhất Phải khéo léo kết hợp công 
cụ kế hoạch là chính ouới công cụ thị 
Irường như là những bộ phận hợp 
thành của cơ chế quản lý, đề vừa giữ 
vững tính thống nhất, vững chắc của 
nên kinh tế,vừa bảo đảm tínhlinh hoạt, 
tính đa dạng cẻa sẵn xuất và đới sống 
xä hội. Ôm đồm, tập trung quan liêu, 
biến công tác kế hoạch và quản lý 
kinh tế thành những công việc hành 
chính đơn thuần, muốn kế hoạch bóa 
tất cả mọi hoạt động sản xuất và kinh 
doanh trong xã hội, không mạnh dạn 
sử dụng trong một mức độ nhất định 
sự tự điều chỉnh của xã hội thông qua 
hoạt động của thị trưởng. là xa tời 
thực tế khách quan của kinh tế nước 
ta hiện nay, là gò bó sản xuất, kìm 
hãm khả năng lao động sáng tạo của 
đông đảo quàn chúng và do đó làm 
khó khăn thêm việc thỏa mãn những 
nhu cầu thiết yếu của nhân đân. 


Tất nhiên việc sử dụng quan hệ 
thị trưởng của ta là một hành dòng 
hoàn toàn tự giác, dựa trên cơ sở 
nhận thức và chủ động vận dụng quy 
luật giá trị với một cơ chế tác động 
đúng đắn. Chúng ta không đề cho thị 
trường chỉ phối sản xuất một cách tự 
phát như trong chủ nghĩa tư bản, mà 
phải làm chủ thị trường Trong một 
thời gian, bên cạnh thị trưởng có tô 
chức, có kế hoạch là chính, còn tồn 
tại một cách khách quan trên một 
mức độ nhất địnbồ thị trường ngoài 
kế hoạch (tức là thị trường tự đo). 
Thị trường ngoài kế hoạch này bồ 
sung cho thị trường có kế hoạch và do 
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thị trường có “kế hoạch chỉ phối vẻ 
tính chất và quy mò. 

Như vậy, mỗi loại thị trường có 
vai trò và tác dụng của nó, không thê 
dùng thải độ giãn đơn hay thô bạo 
đối với thị trường. Trong điều kiện 
cung cầu còn chênh lệch, nếu chúng. 
ta dùng biện pháp độc đoàn cấm triệt 
thị trường tự do, thì chúng ta chỉ 
làm căng thẳng thêm chẳng những 
về nhu cầu tiêu dùng mà cả về sản 
xuất trong xã hội. Phải tùy từng mặt 
hàng, từng ngành nghề mà sử dụng 
thị trường thích hợp. Phải tích cực mở 
rộng thị trường trong kế hoạch, đó là 
điều quyết định, đồng thời phải biết 
khéo léo sử dụng thị trường ngoài 
kế hoạch, vì còn kính tế phụ gia đình, 
còn thơ thủ công cá thể, còn nghề phụ 
ở nông thôn, thậm chí còn kinh tế tư 
sản đàn tộc ở miền Nam. Hơn nữa, đề 
tần dụng mọi khả năng sản xuất hiện 
nay, kinh tế quốc doanh cũng có thê 
tham gia thị trường ngoài kế hoạch 
trong một mức độ nhất định, tiêu thụ 
những sản phầm sản xuất ngoài kẻ 
hoạch. Kinh tế tập thề cũng có thê 
tham gia thị trường ngoài kế hoạch. 
Ví dụ, hợp tác xã nông nghiệp sau khi 


đã nộp xong thuế, đã trả xong nợ và 
bán nông sản theợ hợp đồng với Nhà 
nước thì hoàn toàn có thể tự do lưu 
thông những sản phầm thừa hoặc 
nhữn+z nòng sẵn mà Nhà nước không 
quản lý, 


Sử dụng thị trường ngoài kế hoạch 
là cần thiết, nhưng phải biết quản lý 
thị trường có lợi cho quốc kế đản 
sinh ; và quản lý bằng nhiều cách, 
bằng các biện pháp kính tế, hành 


- chính, giáo dục, chứ không phải chỉ 


bằng biện pháp đơn thuần bẮt bớ, cảm 
đoàn. 


Tuy nhiên cũng không nên sùng bái 
thị trường, buông mặc cho thị trường) 
chỉ phối đời sống và sản xuất một 
cách tự phát, tức là khóng được tử 
chỗ tự bó chân, bó tay mình đi đến 
chỗ thả nồi, mặc cho gian thương 
hoành hành ; mà phải cải tạo và tùng 
bước xây dựng thị trường, phấn dầu 
vươn lên làm chủ thị trường, phát 
huy tác dụng tích cực của thị trưởng, 
hạn chế và đi đến xóa bỏ những mạt 
tiệu cực của thị trường tự đo. Đối với 
bọn đầu cơ gian thương thì phải có 
những biện phập trừng trị đích đang. 


li — KẾT HỢP CHẶT CHẾ KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG: 
BẢO ĐẢM SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU VÀ ĐẢNH 
THẲNG QUÂN TRUNG-QUỐC XÂM LƯỢC 


Trong tình hình hiện nay, càng phải 
nhận thức vấn đề này một cách sâu 
sác. Trước âm mưu xâm lược của bọn 
phản động Bắc-kỉnh cấu kết chặt chẽ 
với chủ nghĩa đế quốc, chẳng những 
chúng ta phải duy trì lực lượng vũ 
trang của chúng ta ở mức dộ căn 
thiết, mà nhân dân ta nói chung phải 
vừa sẵn xuất, vừa sẵn sàng chiến dáắu : 
địcb đến là đánh, quản đánh và đân 
cũng đánh, toàn dân đánh giặc, nhân 
dân ta lại trở lại cái thời *tay cày; 
tay súng", «tay búa, lay súng? và 
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phải làm cho tốt. Đồng thời các lực 
lượng vũ trang cũng phải «tay súng, 
tay cày? trong mức độ có thề mà 
không trở ngại cho nhiệm vụ chièn 
đấu. Nhiệm vụ đó vừa là trước mắt, 
vừa là lâu đài của toàn dân, toàn 
quân. Song không thể vì chuần bị 
chiến đấu mà buông lông sẵn xuất, 
mà làm chậm trễ sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội; bởi vì am 
mưu của kể địch là luôn luên 
mong muốn ta suy yếu đi dễ chúng dễ 
bề thôn tính. Do đó, phải rất khăn 


- 


trương chuẩn bị sẵn sàng đối phỏ với 
mọi tỉnh huống phức tạp, dồng thời 
phải cố gắng đến mức eao nhất đề đầy 
mạnh công cuộc xây dựng chủ nzhĩa 
xã hội, đạc biệt là tập trung Sức phát 
triền sẵn xuất nông nghiệp, giải quyết 
cho được vấn đề lương thực, thực 
phầm, làm cho ta cảng mạnh về mọi 
mặt. cá về quân srr, chính trị, kính tế, 
văn hóa, vừa đầy mạnh sản xuất, vừa 
sản sànz chiến đầu. 


Rinh tế và quốc phòng có quan hệ 
chặt chẽ với nhau trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc, sang 
lại là hai lĩnh vực hoạt động khảe 
nhau, có những vêu cầu riêng và có 
mặt innâu thuẫn nhau, vì cả hai đều đòi 
hỏi một khối lượng lớn sức người, 
sức của. Đề giải quyết mâu thuẫn đó, 
phải biết khéo kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, quốc phòng với kinh tẽ, 
làm cho mỗi bước phát triền vẻ kinh 
tế là một bước tàng cường tiềm lực 
quốc phỏng; và ngược lại, mỗi việc 
củng cố quốc phỏng không những đề 
bảo vệ kinh tế, bảo vệ đời sống của 
nhăn dân, mà còn góp sức thúc đầy 
kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, 
làm kinh tế trong hoàn cảnh vừa có 
hòa bình, vừa có thể xảy ra chiến 
tranh, nghĩa là không có điều kiện ôn 
định thật sự, điều đó làm nảy sỉnh 
những khó khăn lớn, bắt buộc phải 
tính toán rất đầy đủ trong yêu cầu, 
nội dunz, phương thức kết hợp ¡:tnn 
tế với quốc phòng. 

Kinh tế và quốc phòng là hai nhiệm 
vụ phải đi song đôi với nhau, nhưng 
mỏi lĩnh vực hoạt động có yêu cầu 


riêng, có quy luật riêng của nó, không 
nên lăn lộn. Xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa phải theo đúng các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xũ hội, 
phải tạo được những độnzg lực thúc 
dầy sản xuất phát triền, phíi tăng 
cường và cải tiến quản lý kinh tế, 
phải tính toán đầy đú hiệu quả kinh 
tế: Khóng thể vì yêu cầu của quốc 
phòng mà bất chấp quy luật kinh tế, 
buông lỏng quản lý, sản xuất với bắt 
cứ giá nào. Trong hoàn cảnh kinh tế 
của ta, chẳng những cúc lực lượng vũ 
rang phải biết quản lý chặt chẽ đề 
sử dụng tốt nhất mọi vật tư dùng 
cho quốc phòng, hết sức tiết kiệm 
sức người, sức của đề giảm bớt khó 
khăn cho nên kinh tế, mà sỏn phải 
biết tận dụnz lực lượng của quân 
đội đẻ làm kinh tế một cách có hiệu 
quả thiết thực, đáp ứng yêu củu 
trước mắt và lâu đài của sin xuất và 
đời sống. B đội có khả năng rất lớn 
đề làm ra lương thực và thực phầm, 
đà ở đồng bằng, trung du, miền núi, 
biên giới hay hải đảo. 


Sòng và chiến đấu tronø hoàn canh 
đặc biệt khó khăn như vày, chúng tà 
không nên ảo tưởng là đời sống có 
thê cải thiện nhanh chóng. Nhiệm vụ 
bảo vệ TÔ quốc đòi hỏi chúng ta phải 
chỉ tiêu khá lớn cho quốc phòng, do 
đó bạn chế khả năng tích lũy, khá 
năng nâng cao đời sống. Điều này 
phải giáo dục kỹ trong Đảng và trong 
nhân đân đề mọi người nhận thức 
đầy đủ. Song mặt khác, Đảng và 
Nhà nước phải cố gắng đến mức cao 
nhất đẻ ön định và bảo đẳm đời sống 
của nhân dân. 


IV - TĂNG CƯỞNG QUAN HỆ KÍNH TẾ ĐỐI NGOẠI, MỞ RỘNG 
HỌP TÁC KINH TẾ VỚI CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Ngày nay, những điều kiện khách 
quan thuận lợi cho phép các nước 


chàm phát triển như nước ta có thê 


tiến thắng từ sản xuất nhỏ lên sản 
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ni 


xuất lớn xã bội chủ nghĩa bỗ qua 
giai đoan phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Những điều kiện đó là : 


Trước hết, chúng ta đã làm chủ 
toàn bộ đất nước, chúng ta có Nhà 
nước chuyên chính vô sản, có chế độ 
làm chủ tập thề. Đó là điều rất quan 
trọng. cơ 


Hai là, chủ nghĩa xã hội đã thành 


hệ thống thế giới — một cộng đồng - 


quốc tế nắm trong tay một khối 
lượng lớn công ñghiệp hiện đại và 
khoa học kỹ thuật tiên tiến. Chúng ta 
là một bộ phản của cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa này. Đây là điều 
kiện rất thuận lợi, chúng ta phải biết 
sử dụng tốt sức mạnh mới này của 
thời đại. 


Ba là, lực lượng sẵn xuất. phát triền 
mạnh mẽ, vượt ra khỏi khuôn khồ 
của mỗi nước và hình thành vô số 
mối quan hệ kinh tế và khoa học kỹ 
thuật giữa nhiều nước trên thế giới. 
Mở rộng sự hợp tác kinh tế, trước 
hết với các nước anh em trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa thế giới, là 
một quy luật khách quan quyết định 
thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội trong 
mỗi nước. Điều đó là cần thiết đối 
với mỗi nước trong cộng đồng, đối 
với ta lại càng bức thiết. ¬ 


Càng phải nhấn mạnh điều này, 
bởi vì nhiều năm trước đây, 
trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, 
chúng ta chưa có điều kiện đe thực hiện 
đầy đủ sự hợp tác này với các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. Bảy giở tình 
hình đã đôi khác. Chúng ta đã gia 
nhập Hiội đồng tương trợ kinh tế 
(SEV). Như vậy là sự liên minh hợp 
tác giữa nước ta và các nước xã hội 
chủ nghĩa đã có một chất lượng mới. 
Ngày nay, chúng ta phải sử dựng kết 
qua sự hợp tác trước hết và chủ yếu 
với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, đề đưa đất nước 
chúng ta tiến lên mạnh mẽ. Đó là 
điều khẳng định dứt khoát. 
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Lúc này hơn lúc nào hét, chúng ta 
phải đầy mạnh sự hợp tác toàn diện 
với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời phải học tập kinh 
nghiệm của các nước anh em mộ! cách 
nghiêm túc. ELiên-xô và các nước Xảä 
hội chủ nghĩa khác có rất nhiều kinh 
nghiện quý báu về xây dựng chủ 


_ nghĩa xã hội. Đó là trường học lớn 


của chúng ta LÊ: ⁄¿ 
Có tích crre, chủ động tham gia SỰ 
phân công hợp tác quốc tế, chúng ta 
mới có điều kiện nhanh chóng đưa 
nền kinh tế nước ta đi lên, nhanh 
chóng công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, phát triền khoa học kỹ thuật, 
tạo ra cơ cấu kinh tế công — nông 
nzhiệp biện đại. Với những ưu thế 
về nguồi lao động dồi dào, về nên 
nông nghiệp nhiệt đới, có nguồn tài 
nguyên khá lớn, chúng ta cần đem 
một phần lao động và tài nguyên đó 
tham gia vào sự phân công hợp tác 
quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em. Mặt khác, chúng ta cần tiếp 
xúc và mổ rộng trao đồi với thị 
trưởng thế giới (bao gồm cả các nước 
dân tộc chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa) trong điều kiện có lợi. „ 


Muốn vậy, chúng ta phải có một 
chính sách toàn diện về kinh tế đối 
ngoại, xác định rõ các thị trường, các 
mặt hàng xuất khầu chủ lực, cúc hình 
thúc hợp tác phân công, xây dựng 
được bộ máy có đủ sức chấp hành 
đúng đắn đường lối kinh tế đối ngoại 
của Đảng. Trước mắt, cần thực hiện 
tốt nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của 
Trung ương ®bồ sung các chính 
sách cụ thề khuyến khích sản xuất, 
kinh doanh các mặt hàng xuất khầu; 
cho phép các liên hiệp xí nghiệp, 
công ty của các ngành sản xuất và 
công ty xuất khầu của địa phương 
(tỉnh, thành phổ) được giao dịch thẳng 
và ký kết hợp đồng với các công ty 
nước ngoài tÌ:eo kế hoạch của Nhà 
nước, dưới sự hướng dẫn của Bộ ngoại 
thương". Đây là :ách tốt nhất đề 
địa phương tự trang bị cho mình một 


cách chủ động về vật tư, mảy móc, 
phân bón v.v. 


Việc đầy mạnh xuất nhập khầu và 
mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế phải 
quản triệt sâu sắc mục tiêu cơ bản 
là phục vụ công cuộc công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, thúc đầy sự 
phân công lao động (rong nước, tăng 
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năng suất lao động, tăng hiệu quả 
kinh tế, tăng chất lượng sản phầm. 
Thực hiện đúng chính sách kinh tế 
đối ngoại đó, không những chúng ta 
có khả năng đưa nẻn kinh tế nước ta 
Liến lên, mà còn làm được nghĩa vụ 
quốc tế của nước ta, tích cực góp 
phản làm cho cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa cảng vững mạnh. 


V~ THỰC HIỆN ĐÚNG ĐẲN VÀ PHÁT HUY MẠNH MẼ 
CHẾ ĐỘ LÀM CHỦ TẬP THỀ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG 


Chế độ làm chủ tập thề của nhân 
dân lao dộng là một sức mạnh của chế 
độ ta, là mục đích, đong thời là động 
lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Quan điềm của chúng ta là: 
muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì 
phải có đại công nghiệp cơ khi (cơ 
cau kinh tế công — nông nghiệp hiện 
đại), đồng thời phải xây dựng được 
chế độ làm chả tập thề. Từ sản xuất 
nhỏ tiến lên, chúng ta phải xây dựng 
và phát huy chế độ làm chủ tập thề 
đề đi nhanh vào xã hội hóa sản xuất, 
tạo điều kiện đầy mạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và 
phát huy chế độ làm chủ tập thề về 
kinh tế là đề tồ chức lại sản xuất, 
phân công lại lao động, tạo ra quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và lực 
lượng sản xuất ngày càng hiện đại, 
kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu quan 
hệ sẳn xuất với lực lượng sản xuất 
thành một thể thống nhất, đưa nước 
ta đi lên chủ nghĩa xã hội một cách 
mạnh mẽ và vững chắc. 

Cần nhận thức rằng, đề có hiệu lực 
thật sự, chế độ làm chủ tập thề phải 
được thề hiện thành pháp luật, chế 
độ, chính sách, thành cơ chế thực 
hiện, phải bảo đảm làm chả tập thề 
của nhân dân lao động bằng Nhà nước 
và các tồ chức quần chúng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Nói riêng về mặt kinh tế, làm chủ 
tập thề là phải bảo đảm cho quần 
chúng lao động thật sự làm chủ 

` 


trong sẳn xuất trên cơ sở nắm vững 
mọi tư liệu sản xuất: đất đai, máy 
móc, thiêt bị, không đề một mảnh 
ruộng nào bỏ hoang hóa, không cề 
một cỗ máy nào nằm không ; bảo đâm 
cho quần chúng thật sự tham gia vào 
việc tô chức quản lý nền kinh tế tập 
thề của hợp tác xã, tham gia quản lý 
xí nghiệp; bảo đảm cho quần chúnglàm 
chủ thật sự trong phân phối sản phẩm. 


Trước hết, chế độ làm chủ tập thà 
phải được xáu dựng ở ba khâu: cả 
nước, địa phương 0à cơ sở. Có thế 
mới vừa bảo đảm tính tập trung 
thống nhất, vừa phát huy được khả 
nẵng sáng tạo của các cấp, các ngành, 
các đơn vị cơ sở. Nhưng đề bảo đảm 
làm chủ đúng đắn ở cả ba khâu thì 
phải thực hiện chế độ nghĩa 0ụ hai 
chiều giữa trung ương và địa phương. 
giữa ngành, địa phương và cơ sở, giíra 
Nhà nước và hợp tác xã, giữa Nhà 
nước và nông dân v.v. Như vàv, 
phải thực hiện sớm và nghiêm chỉnh 
việc phân cấp quản lý cho địa phương 
và cơ sở ; cho phép địa phương và cơ 
SỞ có quyền quyết định sản xuất 
những mặt hàng nào đó từ nguyên 
liệu địa phương, và trong một chừng 
mực nhất định, có quyền quyết định 
giá cả và tiêu thụ một số sản phầm 
của dịa phương, có quyền trao đồi 
giao dịch với các địa phương khác, 
có quyền xuất khầu. Tóm lại là tạo 
cho địa phương và cơ sở trở thành 
những cấp có đủ quyền hạn và 
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phương tiện vật chất đề cân đối được 
sản xuất và tiêu dùng, trên cơ sử 
quan hệ hai chiều với trung ương 
một cách bình đẳng về nghĩa vụ cũng 
như quycn lợi. 

Hai là.giải quyết đứng đắn mối quan 
hệ giữa ba lợi Ích: của toàn +ảã hội, 
của tập thê oà của cá nhún người Ìao 
động. Chế độ làm chủ tập thê cho 
phép phát huy sức mạnh to lớn của 
tập thẻ, đồng thời tận dụng mọi khả 
nàng sáng tạo của cá nhân, làm cho 
cá nhân và tập thê kết hợp hài hòa 
với nhau, tạo ra sự nhất trí giữa 
quyền lợi và nghĩa vụ, giữa lợi ích 
của toàn xã hội với lợi ích của lập 
thịề và lợi ích của từng người lao 
động. Sự nhất trí giữa ba lợi ích đó 
tạo thành sức mạnh to lớn đề vượt 
qua nhũng khó khăn trước mặt cũng 
như lâu dài, đồng thời mở ra những 
“j.hả năng đạt tới những thành tựu lo 
lứn trong sản xuất và đời sống xã hội. 

T¡iong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, nhất là trong bước đi ban 
đầu, việc khuyến khích lao động 
bằng lợi ích vật chất có ý nghĩa quan 
trọng thúc đầy kinh tế phát triển, 
cho nên chúng ta phải rất quan tâm 
giải quyết đúng đán mỗi quan hệ giữa 
ba lợi ích đó, phải coi sự nhất trí 
diữa ba lợi ích đó như sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt mọi hoạt động quản lý 
sản xuất, quản lý xã hội. Lợi ích của 
Nhà nước, của toàn dân không thề 
đối lập với lợi ích của tập thể và của 
mới người lao động. Nghệ thuật lĩnh 
đạo là mỗi khi đề ra chủ trương, 
chính sách, phải bảo đảm được sự 
nhất trí giữa ba tợi ích đó. Trong 
chế đệ ta, rõ ràng toàn dân có vị trí 
của nó, tập thẻ có vị trí của nó, và cá 
nhân cũng có vị trí của nó. Chúng ta 
chỉ có thê tiến nhanh nếu động viên 
được sức mạnh của cả ba hình thức đó. 

Ba là, chế độ làm chủ tập thê có 
cơ chế lồ chức là Đang lãnh dạo, nhưn 
dan làm Chủ, Vha nước quản Tý. Trong 
cơ chế ấy, môi thành phần có vai trò 
và chức năng của nó, Đăngr lãnh đạo 
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nhưng không bao biện công việc Nhà 
nước, Nhà nước quán lý là thực hiện 
đường ¡õi của Đăng và quvền làm chủ 
của nhân dân. Vai trò lãnh địo của 
Đảng trong các ngành, các cấp là làm 
quán triệt quan điềm đường lỗi của 
Đẳng trong toàn thẻ cán bộ, đẳng viên 
và nl:Ân dân, cũng như trong việc cụ 
thề hóa đường lỗi và kiềm tra việc 
chấp hành đuờng' lỗi. 


Chính quyền là cơ quan đại diện 
cho quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động bằng Nhà nước, phải 
xây dựng chính sách, thê lệ, chè độ 
đề bảo đảm quyền làm chủ tập thề 
của nhán dân lao động, phải củng cố 
và tăng cường tô chức, xây đựng chế 
độ công tác thế nào đề bảo đảm cho 
nhân dân thực hiện đầy đủ quyền 
làn chủ bằng Nhà nước... Đã đến 
lúc phải trên cơ sở Hiến pháp mới 
mà xây dựng những cơ chế, những 
thề lệ, chế độ rất rõ ràng. Có như 
thế, mới bảo đảm quyên làm chủ thật 
sự của nhân dân lao động. 

Nếu quyền làm chủ tập thê được 
phát huy dây đủ ở cả ba cấp, bảo 
đìm sự nhất trí giữa ba lợi ích, Lão 
đàm mối quan hệ đúng đắn giữa Đăng, 
Nhà nước và quản chúng, thì sẽ tạo 
nên sức manh rất to lớn. q@Dế trăm 
lần không dân cũng chịu; khó vạn 
lần dân liệu cũng xong”, Đó là một 
chân lý vĩ đại. Muốn xây dựng thành 
công nên kinh tế mới, chế độ mới. 
con người mới, cũng như muốn khắc 
phục có hiệu quả những mặt tiêu cực 
trong xã hội, không có cách nào khác 
là phát huy quyền làm chủ tập thê 
thật sự của nhân dân lao động. Đó 
cũng là biện pháp quan trọng nhất 
mà Trung ương đã xác định đề báo ˆ 
đaãm thực hiện ba nhiệm vụ cấp bách. 
Với những chính sách hợp lý đã và sẽ 
ban hành, với việc phát huy quyền 
làm chủ tập thể của quần chúng, thì 
chắc chắn chúng ta chẳng những vượt 
qua được khó khăn, mà còn tạo được 
chuyên biến mới của tình hình, giành 
được tháng lợi mới! 


PHẨN ĐẨY XÂY DỰNG CÁC Tồ CHỨC C $Ở 
"ĐĂNG TRÔNG SẠCH VÀ VỮNG MẠNH 


Từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ 

1V của Đảng, đặc biệt là sau Hội 
nghị lần thứ 4 của Trung ương Đảng, 
các cấp, các ngành đã nhận thức rõ 
hơn vai trò quan trọng của tô chức 
eơ sở Đảng, quan tâm nhiều hơn đến 
công tác củng cố cơ sở Đảng và đã 
có những biện pháp tích cực trong 
công tác này. Nhiều ngành ở trung 
ương và nhiều cấp ủy địa phương 
đã hướng về cơ sở, giúp cơ sở xây 
dựng phương hướng, biện pháp đầy 
mạnh sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng 
chiến đấu, tắng cường công tác xây 
dựng Đẳnø, củng cố chính quyền và 
các đoàn thê quần chúng; đôn đốc, 
kiểm tra tình hình tồ chức chỉ đạo 
thực hiện; giải quyết các vấn đề cấp 
bách về sản xuất, chiến đấu và tô 
chức đởi sống nhân dân; đặc biệt là 
đã gấp rút cử một số cán bộ có phầm 
chat và năng lực tăng cường cỉo cơ 
sở. Một số nơi đã đưa lừ một phần 
ba đế:: một nửa huyện ủy viên và một 
số cắn bộ tỉnh về làm bí thư đẳng úv 
xã, chủ tịch xã, chủ nhiệm hợp tác 
xä. Các xã vùng trọng yếu đã kiện 
toàn thêm một bước đội ngũ cán hộ 
chú chốt bao gồm bí thư đẳng ủy xã, 
chủ tịch xã, trưởng công an xã, xã 
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đội trưởng và chủ nhiệm hợp tác xã. 
Đến nay, nhìn chung các tô chức cơ 
sở Đảng trong cả nước đã có chuyền 
biến tiến bộ. Hầu hết các cơ sở Đẳng 
ở vùng biên giới, ở những địa bàn 
xung yếu và những lĩnh vực công tác 
trọng yếu đã được kiện toàn một 
bước quan trọng. Nhiều cơ sở đã vươn 
lên lãnh đạo và chỉ đạo tốt các mặt 
sản xuất; công tác và chiến đấu ở 
địa phương. Khoảng 40 — 609 số cơ 
sở yếu kém đã có chuyền biến, trong 
đó có nhiều nơi đã vươn lên thành 
cơ sở khả, có cơ sở đã trở thành điền 
hình tiên tiến. 


Ở miễn Nam, 98% tồng số các xã, 
phường đã có tô chức Đảng, các tô 
chức này đang từng bước vươn lên 
lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác ở 
địa phương. Nhiều cơ sở Đảng ở nông 
thôn đã có cố gáng mới trong việc 
đưa nông đân vào con đường làm ăn 
tập thê. 


Các đẳng bộ, chỉ bộ trong các xí 
nghiệp công nzghiệp, thủ công nghiệp 
đã cố gắng khúc phục khó khăn về 
nguyên liệu, vạt liệu, phát triền thêm - 
một số mặt hàng phục vụ sẵn xuât và 


đời sống, 


47 


Tuy nhiên, đúng trước yêu cầu 
ca nhiệm vụ cách mạng trong giai 
đoạn mới, còng tác củnz cố, kiện 
toàn tô chức cơ sở Dàng cên bộc lộ 
không Ít khuyết điểm và nhược điểm, 
Sự vươn lên của các cơ sở ])ìng chưa 
mạnh và chưa dẻéu. Nhiều cơ SỞ 
Đẳng chưa tập trung lãnh đạo phát 
huy những thế mạnh, khúc phục 
những khó khăn, khai thac tới mức 
cao nhất những tiêm năng to lớn của 
đơn vị mình, chưa thật sự phát huy 
đàn chủ nội bộ và quyền làm chủ tập 
thê của quần chúng, nhất là chưa 
vươn lên mạnh mẽ khác phục tình 
trạng non kém vẻ tô chức chỉ đạo 
thực hiện. Ơ nhiều cơ sở, đội ngũ 
cốt cán lãnh đạo còn yếu. Nhiều nơi 
ở miền Nam chira có hoặc có rất ít 
đảng viên. Nhiều tô chức chính quyền 
và đoàn thẻ quữa chúng hoạt dòng 
còn kém hiệu lực. Số tö chức cơ sở 
Dang trung bình và yếu kém còn 
chiếm một tỷ lệ đáng kẻê;ở một số 
¡L nơi còn phức tạp về chính trị. 


Trong khi đó, nhiều ngành ở trung 
ương và cấp ủy địa phương chưa 
quan tâm đầy đủ đến sông tác củng 
cố, xây dựng cơ sở, chưa có biện 
pháp tích cực dẻ tăng cường sức 
chiến đấu của tồ chức Đăng ở cơ sỞ. 
Nhiều đồng chí ngại khó, ngại khô, 
không kiên trì di sâu, đi sát cơ sở, 
không thấy rằng hướng về cơ SỞ, 
làm chuyên biến mạnh mẽ tình hình 
ở cơ sở là một trong những tiêu 
chuần rất quan trọng đề đánh giá chất 
lượng lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả cải 
tiến công tác và rên luyện cắn bộ của 
cơ quan và cán bộ cấp trên. 

Chúng ta đều biết, chỉ bọ, đảng bộ 
cơ sở là những đơn vị chiến đấu cơ 
bản, những tế bào đầu tiên của Đảng, 
là nơi biến đường lối, chính sách cúa 
Đẳng và Nhà nước thành hành động 
cách mạng của đảng viên và quần 
chúng. Nếu chỉ bộ, đang bộ cơ sở 
không trong sạch và vững mình thì 
không thê lãnh đạo quần chúng phấn 
đấu thực hiện thắng lợi các chỉ thị, 
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nghị quyết của Đăng, không thề tắng 
cường được mối liên hệ máu thịt 
giữa Đảng và quần chúng. Vì vậy, từ 
trước tới nay, Đảng ta luôn luôn coi 
việc củng cố, xây dựng tồ chức cơ sở 
Đẳng là nhiệm. vụ quan trọng hàng 
đầu của công tác xây dựng Đảng. Gần 
dây, nghị quyết của Bộ chính trị 
Trung ương Đẳng về việc kỷ niệm 
ba ngày lễ lớn trong năm 1980, chỉ 
thị 55 của Ban bí thư Trung ương 
Dáng về việc mở Đại hội đẳng bộ 
các cấp và chỉ thị 72 của Ban bí thư 
về việc tăng cưởng công tác phảt triền 
Đảng và kiện toàn, củng cố các tỒ 
chức Đảng, lại chỉ rồ mục tiêu, yêu 
cầu và những biện pháp cơ bản nhằm 
xây dựng và kiện toàn các tồ chức cơ 
sở Đảng trong sạch và vững mạnh. 


Nói một cách khái quát, một chỉ bộ, 
đàng bộ cơ sở trong sạch và vững 
mạnh là một chỉ bộ, đẳng bộ fhưằần 
khiết oề chính trị uu phầm chất cách 
mạng, Đững mạnh 0Ề tư tưởng 0à tồ 
chức, luỏn luôn đứng uửng trên lập 
Irường cách mạng của giai cấp công 
nhân, quản triệt đường lối quan 
điểm của Đảng, dủ sức lãnh dạo phái 
hy dầu đủ quuền làm chủ tập thề của 
quần chúng, liệu lực quan lý của chỉnh 
quyên, hoàn thành (tối mọi nhiệm vụ 
công tác của địa phương, đơn uị. 


Muốn xây dựng các tồ chức cơ sở 
Đẳng trong sạch và vững mạnh, một 
mặt chúng ta cần thường xuyên làm 
tốt công tác phát triền Đảng, kiềm 
quyết đưa những ngưởi không đủ tư 
cách đẳng viên ra khỏi Đẳng, tích 
cực đấu tranh khắc phục những hiện 
tượng tiêu cực trong Đảng; mặt khác 
cần nắm vững và cố gẲng phấn đấu 
theo năm yêu cầu về xây dựng các 
tồ chức cơ sở Đẳng như đã nèu trong 
chỉ thị 55 của Ban bí thư. Cụ thề là : 


1— Lãnh đạo tối sản xuất, phát triền 
sức sẳn xuất, làm tốt 0iệc cải tạo, củng 
cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất. 


Đây là yêu cầu quan trọng đầu 
tiên, là một nhiệm vụ cơ bản thê hiện 


rõ vai (trỏ, chức năng lãnh đạo của 
một tô chức cơ sở Đảng. Dánh giá 
một chỉ bộ, đảng bộ cơ sở tốt hay 
không tốt, mạnh hay không mạnh, 
trước hết phải xem chỉ bộ, đảng bộ 
đó có lãnh đạo tốt sản xuất hay 
không, có bảo đảm cho đường lối, 
chỉnh sách của Đảng và Nhà nước về 
xây dựng và phát triền kinh tế được 
thực hiện thắng lợi ở cơ sở hay 
không. 

Hiện nay, một nhiệm vụ quan 
trọng cấp bách hàng đầu của nhân dân 
cả nước ta là nêu cao tỉnh thần yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, ý chí tự lực 
tự cường, nắm vững và sử dụng tốt 
nhất mọi khả năng tiềm tàng về lao 
động, đất đai, rừng biền, vật tư, thiết 
bị, tiền vốn và các cơ sở vật chất 
kỹ thuật khác đề đầu mạnh sản xuãi, 
đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, tập 
trung sức giải quyết vấn đề lương 
thực và thực phầm, trước hết là 
lương thực; tích cực phát triền sản 
xuất hàng tiêu dùng, nguyên liệu cho 
công nghiệp và các mặt hàng xuất 
khầu, ồn định øà bảo đảm đời sống 
của nhân dân, tăng cường quốc phòng, 
sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược, 
bảo vệ Tồ quốc. Mỗi tồ chức cơ sở 
Đẳng trong từng lĩnh vực sản xuất 
cần quán triệt phương hướng, đường 
lối kinh tế của Đảng, học tập và vận 
dụng kinh nghiệm của các đơn vị 
tiên tiến, đề đề ra phương hướng, 
mục tiêu, biện pháp cụ thề, sát hợ, 
tích cực đầy mạnh sản xuất. Đặc biệt 
cần đL sâu uàc lfnh ouực tồ chức chỉ đạo 
thực hiện, cảL tiến công tác quản lỦ 
kinh tế. Chỉ có như vậy mới bảo 
đảm thực hiện thắng lợi các chủ 
trương kinh tế của Đảng, mới tạo ra 
được hiệu quả và năng suất cao, mới 
khắc phục được những mặt non kém, 
trì trệ. 


Muốn lãnh đạo tốt sẳn xuất, các tồ 
chức cơ sở Đảng cần làm tốt uiệc 
phân công 0à quản lý đẳng oiên, bảo 
đảm mọi đẳng viên đều gắn bó với 
sản xuất, phát huy vai trỏ lãnh đạo, 
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tỉnh thần tiên phong, gương mẫu của 
đẳng viên trong sản xuất. Thời gian 
vừa qua, những nơi lãnh đạo tốt sản 
xuất như Vũ-(thắng, Định-công,... đều 
là những nơi biết phân công, quản 
lý đảng viên; cán bộ, đẳng viên thật 
sự gương mẫu trong lao động sẵn 
xuất. Ở nhiều hợp tác xà của Thái- 
bình, Hải-hưng, Hà-nam-ninh... đã có 
từ 505 đến 60X số đảng viên thật sự 
công tác ở các đội sản xuất cơ bản, 
15% — 20Ã số dàng viên ở các ngành 
nghề, 5% -— 105 số đảng viên ở các 
đội chăn nuôi... Nhiều chỉ bộ đã phân 
công đảng viên phụ trách từng mũi 
nhọn trong sản xuất, kiềm tra kỹ 
thuật, năng suất lao động, chất lượng 
sản phầm. Nhưng hiện nay, ở nhiều 
nơi, số đẳng viên trực tiếp sản xuất 
còn Ít, - 


Di đôi với lãnh đạo phát triền sức 
sẵn xuất, các tô chức cơ sở Đảng cần 
hết sức coi trọng oiệc củng cõ, hoàn 
thiện quan hệ sẵn xuất mới xã hội chủ 
nghĩa oà hoàn thành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa. Ơ miền Nam, các chỉ bộ, 
đẳng bộ cơ sở cần đứng vững trên 
lập trưởng của giai cấp công nhân, 
kiên quyết đấu tranh, tích cực, chủ 
động tạo điều kiện thực hiện thắng 
lợi chủ trương của Đảng và Nhà 


nước về cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng. 


các hình thức và bước đi thích hợp 
đối với nông nghiệp, đối với công 
nghiệp và thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. Trong quá trình tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp, cầu quán triệt tư tưởng chỉ 
đạo của Đẳng là tích cực và vững 
chắc, hiện nay phải nhấn mạnh vững 
chắc, phải theo đúng ba nguyên tắc: 
tự nguyên, cùng có lợi và quản lý 
dân chủ. chống tư tưởng chủ quan, 
nóng vội, cường ép, mệnh lệnh, làm 
Ồ ạt; phải kết hợp chặt chẽ cải tạo 
với xây dựng, nắm vững mục tiêu, 
yêu cầu của cải tạo là nhằm thúc 
đầy sản xuất phát triền, phục vụ mọi 
nhu cầu đời sống nhân dân và làm 
nghĩa vụ đốt với Nhà nước tốt hơn. 
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2 — Phát huụ quiyền làm chủ lập thề 
đa quần chúng, tồ chức tốt đời sống 
quần chúng, động oiên quần chúng 
làm tối nghĩa 0ụ đối uới Nhà nước. 


[Là người trực tiếp lãnh đạo quần 
chúng, hằng nzày sống gần gũi quần 
chúng, các tô chức cơ sở Đẳng có Lrách 
niêm rất lớn trong việc tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
quản chúng, bảo đảm cho quần chúng 
thật sự làm chủ về mọi mặt. Đây là 
một nguyên tắc cơ bản trong đường 
lối của Đảng hiện nay. 


Phát huy quyền làm chủ tẬp thề 
của quần chúng, trước hết là làm cho 
quần chúng thật sự giác ngộ về sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ TÔ quốc, về tình hinh và 
nhiệm vụ cách mạng, về đường lỗi, 
chủ trương, chính sách của Đẳng. Tất 
cả ctø vận đề quan trọng có quan hệ 
thiết thân đến dời sống quần chúng 
như xác định phương hướng sản xuất, 
biện pháp tô chức quản lý, phương 
ân và cách thức phân phối... đều 
phải được nêu ra đề quần chúng bàn 
bạc và quyết định ; cán bộ, đẳng viên 
khỏng được gò ép, mệnh lệnh. Bảo 
đảm cho quần chúng được hưởng đầy 
đủ quyền lợi và làm tròn nghĩa vụ 
của người công dân. Thật sự tòn 
trọng và tiếp thu ý kiến quản chúng, 
thường xuyên tô chức đề quần chúng 
góp ý kiến về sự lãnh đạo của chỉ 
bộ, dùng bộ, về tư cách và công tác 
cúa cán bộ, đăng viên, kiên quyết, 
kịp thời sửa chữa những khuyết điềm 
mà quần chúng đã vạch ra. Ngay đối 
với những công việc thuộc nội bộ 
Đảng như kết nạp người vào Đẳng, 
đưa người không đủ tư cách đang 
viên ra khỏi Dáng, sử dụng, đề bạt 
cản bộ, v.v, cac chỉ bộ cũng cần làng 
nzhe ý kien của quản chúng 


Chúng ta kiên quyết đấu tranh 
khác phục những hiện tượng quan 
liều, mệnh lệnh, đọc đoán, chuyên 
quyền, ví phạm quyền làm chủ tập 
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thê của quần chúng, trù đập, ức hiếp 
quần chúng elng những thói tệ khác 
đang tôn tại ở nhiều nơi. 

liện nay, de lậu quả của chiến 
(ranh, của chủ nghĩa thực dân mới và 
thiên tai, đời sống của nhàn, lân ta 
đang có nhiều khó khăn, nhảt là ở các 
thành phố, các vùng công nghiệp tạp 
trung#, vùng biên giới phía bắc và 
một số vùng nông thôn mủa màng cỏ 
khó khăn. Đảng và Nhà nước ta đã 
và đang khần trương phấn đấu khắc 
phục khó khăn, từng bước ön định 
đời sống của nhân dàn. Nhưng dù 
sao cũng chưa thề ngay một lúc giải 
quyết được lhiết những khó khăn và 
những nhu cầu quá lớn. Các chỉ bộ, 
đẳng bộ cơ sở cần phát huy đầy đủ 
tỉnh thần trách nhiệm của mình 
trước quän chúng, coi trọng việc 
lãnh đạo công tác phân phối hàng 
hóa tronø xã hội và phân phối trong 
các hợp tác xã, tồ chức tốt đời sống 
của nhân đân. góp phần thiết thực 
vào việc giải quyết những khó khăn 
trong đời sống. Kiên quyết đấu tranh 
khắc phục những hiện tượng vô 
trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà 
cho nhân dân. 


Cùng với việc chăm lo đời sống 
của nhân dân, các tò chức cơ sở 
Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện tốt các chính sách kinh 
tế, đòng thời động viên quàn chúng 
làm tốt nghĩa vụ đổi với Nhà nước, 
góp phần cùng Nhà nước giải quyết 
những khó khăn về sản xuất và đời 
sống hiện nay, góp phần xứng đảng 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Vừa qua, nhiều cơ sở đã 
làm nghĩa vụ lương thục và thực 
phầm rất tích cực. Ở nhiều nơi khác, 
do chỉ bộ, đảng bộ chưa đi sâu giáo 
dục, vận động nhân đân, chưa tích 
cực đầu tranh với những tư tưởng 
cá nhân, cục bộ, thậm chí có một số 
cần bộ, đảng viền không làm tốt 
nghĩa vụ đóng góp lương thực và 
thực phầm cho nhà nước, eho nèn 
chưa dòng viên nhàn đàn làu tốt 


việc này. Chúng ta cần mau chóng 
sửa chữa những thiếu sót ấy. 


3— Bỏúo đảm an ninh chính trị, trật 
tư +8 hội, xây dựng quốc phòng toàn 
dân, chiền đầu uà sẵn sàng chišn đấu 
tốt. 


Bọn phản động trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh, câu kết với đế quốc 
và các thế lực phẳẩn động khác, sau 
những thất bại nắng nề và liên tiếp, 
đang rảo riết tiếp tục thực hiện những 
âm mưu quỷ quyệt và độc ác nhằm 
thôn tỉnh nước ta, điên cuöng chống 
phá cách mạng Việt-nam. Nhiệm vụ 
của toàn Đảng, toàn dân ta là, đi đôi 
với việc phát triền kinh tế, ồn định 
đời sống, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, phải ra sức củng cố quốc 
phỏng, bảo đảm giữ vững an nỉnh 
chính trị, trật tự xã hội, sẵn sàng 
chiến đấu đập tan mọi âm mưu xâm 
lược và phá hoại của kể thủ. Khác 
với cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc trước đây, cuộc chiến tranh chống 
bọn bành trướng Bác-kinh ngày nay 
lì chiến tranh bảo vệ Töỏ quốc, là 
cuộc chiến tranh toàn dân, diễn ra Lại 
chỗ, nhằm bảo vệ từng tác đất thiêng 
liêng của Tô quốc. 


Các chỉ bộ, đảng bò cơ sở có trách 
nhiệm hết sức nặng nề trong việc 
=huần bị về mọi mặt cho cuộc chiến 
dâu này và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ 
cuộc chiến đấu khi nó xảy ra. 


Cần kết hợp chặt chẽ đầy mạnh sẵn 
xuàt với sẵn sàng chiến đấu. Ở tất 
cả các cơ sở đều cần chú trọng xây 
dựng, củng cố vững mạnh các đơn vị 
dàn quân, tự vệ. Đới với nhiệm vụ 
giữ gìn trạt tự, an nỉnh, cần có kế 
hoạch bảo vệ vững chắc cúc cơ quan 
Đang, chính quyền, các tô chức cách 
mạnø, có kế hoạch chủ động ngăn 
nzửừa và sẵn sàng đập tan mọi hành 
động phá hoại, gây rối, mọi thủ đoạn 
chiến tranh tâm lý của địch. Muốn thế, 
cin phát, động rộng rãi phong trào 
quần chúng thi dua bảo vệ an nính 
Tổ quốc, kiẻn quyết trừng trị những 


kẻ tiếp tay cho địch chống phá cách 
mạng, làm trong sạch địa bàn, trong 
sạch nội bộ. 

Thực tiễn cuộc chiến đấu vừa qua 
chống quân Trung-quốc xâm lược đã 
cho thấy rằng sự chuần bị chiến đấu 
tại chỗ, sự chỉ đạo và tồ chức chiến 
dấu tại chỗ là vô còng quan trọng. Cơ 
sở nào có tỉnh thần chủ động, kiên 
quyết, chuản bị tích cực và chu đáo 
về mọi mặt thì bám trụ được kiên 
cường, đánh thắng địch giòn giã, 
đồng thời phá tan được âm mưu phá 
hoại, gây bạo loạn của địch ; ngược 
lại, cơ sở nào chủ quan, mất cảnh giác, 
trông chờ, ý lại sự giúp đỡ, chỉ viện 
của cấp trên hoặa của nơi khác, 
không tin quần chúng, không biết 
phát động quần chúng thì gịp nhiều 
khó khăn, lúng túng. 

4— Xâu dựng Đang, chính quụền 0à 
đoàn thề uững mựnh. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền, sức mạnh của Đảng là 
sức mạnh tông hợp của cả hệ thống 
chuyên chính vô sẵn, với cơ chế Dàng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dàn làm chủ. Ơ cơ sở, đó là sức 
mạnh tông hợp của tồ chức cơ sở 
Đăng, tÔ chứa chính quyền và các 
đoàn thể quần chúng. Nghị quyết của 
Bộ chính trị và các chỉ thị của Ban 
bí thư Trung ương Đảng, trong khi 
nhấn mạnh vấn đề xây dựng các tô 
chức cơ sở Đìng trong sạch và vững 
mạnh, đều chỉ rõ phi gắn việc kiện 
toàn tò chức Đẳng với việc củng cố 
tồ chức chính quyền và các đoàn thề 
quần chúng ở cz sở. Vì vậy, đi đôi 
với củng cố, kiện toàn tô chức Đảng, 
các cơ sở còn phải tích cực chăm lo 
xây dựng, kiện toàn bộ máy chính 
quyền, các đoàn thề quần chúng. các 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất, phát 
huy đến mức eao nhất vai trò của 
các tồ chức này, sử dụng các tồ chức 
này như những công cụ đắc lực đề tồ 
chức, động viên quần chéng thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
mỗi cơ sở. 


Các chỉ ủy, đẳng ủy cơ sở cần bố 
trí những cán bộ tốt, có phầm chất 
và năng lực, vào những cương vị 
chủ chốt của chính quyền, ban quản 
trị hợp tác xã, ban giám đốc xí nghiệp 
và ban chấp hành các đoàn thề quần 
chúng. Kiên quyết thay những người, 
về phầm chất cũng như về năng lực, 
không đảm đương được nhiệm vụ, bị 
quần chúng chê trách, Vừa qua, ở 
một số nơi, do chưa quan tâm làm 
tốt việc này cho nên đã ảnh hưởng 
không tốt đến hoạt động của chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng. 
Nhiều nơi, ủy ban nhân dân xã, 
phường còn lúng túng tronế việc 
thực hiện chức năng quản lý kinh tế, 
quản lý hành chính, quản lý xã hội ; 
các đoàn thề quần chúng sinh hoạt 
rời rạc và có phần rơi vào hành chính 
hỏa, quan liêu hóa. Cần thấy rằng, 
chất lượng lãnh đạo của một tô chức 
cơ sở Đảng bao giờ cũng được dánh 
giá qua phong trào cách mạng của 
quần chúng, bằng hoạt động có hiệu 
quả của cơ quan chỉnh quyền và các 
đoàn thề quần chúng, bằng kết quả 
hoàn thành các nhiệm vụ. kế hoạch 
sản xuất, chiến đấu và công tác của 
đơn vị. Việc bố tri cán bộ, tăng cường 
bộ máy và hoạt động của chính quyên 
và các đoàn thề quần chúng là một 
nhiệm vụ rất quan trọng của tồ chức 
cơ sở Đảng. Nếu không coi trọng việc 
đó thì tô chức Đẳng sẽ không thê phát 
huy được đầy đủ vai trò lãnh đạo và 
sức chiến đấu của mình. 


Cùng với việc kiện toàn bộ máy 
chính quyền và các đoàn thẻ quần 
chúng, các tồ chức cơ sở Đảng còn 
phải giải quyết tốt mối quan hệ công 
tác giữa chỉ ủy, đảng ủy với ủy ban 
nhân đân, ban quản trị hợp tác xã 
(hoặc giám đốc xi nghiệp) và các đoàn 
thê quần chúng. Sau khi đã có chủ 
trương, cấp ủy cần lãnh đạo chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng 
phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, 
tò chức thực hiện một cách có hiệu 
qua những chủ tmrơng công tác đã 
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vạch ra. Cấp ủy cần thường xuyên 
theo dõi, kiềm tra, lắng nghe ý kiến 
của các tồ chức ấy và cho ý kiến chỉ 
đạo kịp thời; không bao biện, làm 
thay, đồng thời không buông lỏng, 
khoán trắng. 


5 — Có đội ngñ cốt cán uững 0àng; 
trong sạch, liêm khiết uà biết cách tiền 
hành công tác. 


Vấn đề mấu chốt trong việc củng 
cố, xây dựng tồ chức cơ sở Đảng trong 
sạch và vững mạnh là phải xây dựng. 
kiện toàn cho được đội ngũ cốt cán 
vững vàng. Thực tế có những cơ SỞ 
chỉ vì không xây dựng được đội ngũ 
cốt cần vững vàng cho nên không thề 
tồ chức thực hiện thắng lợi các chủ 
trương. chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Có những cơ sở yếu kém kéo 
dài, sau khi thay đổi một số cán bộ 
chủ chốt, đã vươn lên được. 


Những năm gần đây, tuy đội ngũ 
cốt cán ở nhiều cơ sở đã được kiện 
toàn từng bước, góp phần quyết định 
tạo ra bước chuyền biến mới ở eơ sở, 
nhưng phải nhận rằng, đội ngũ cốt 
cân ở không ít cơ sở đang còn yếu 
về nhiều mặt, nhất là về trình độ 
hiều biết và năng lực tồ chức, quản 
lý kinh tế, về công tác xây dựng Đẳng 
và công tác*vận động quần chúng. 
Một số vẫn còn yếu về phầm chất 
đạo đức. Nhìn chung, Ở các cơ SỞ 
mới có độ trên 30% bí thư đảng ủy 
xã, chủ tịch xã có năng lực đảm đương 
tốt nhiˆm vụ. Ở nhiều phân xưởng, 
đơn vị sản xuất của các xí nghiệp, 
đội ngũ cán bộ chưa Ôn định. Trong 
khi đó công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ ở cơ sở chưa được c2i trọng 
đúng mức, chưa bảo đảm cho cán bộ 
cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình. Nhiều nơi chưa chủ ý cất nhắc, 
sử dụng củn bộ trẻ, chưa kết hợp 
chặt chẽ cán bộ mới với cân bộ cũ, 
cán bộ trẻ với cán bộ già. 


Đề sớm tạo ra một đội ngũ cốt cán 


vững vàng, đủ sức lãnh đạo tốt mọi „ 


mặt công tác ở cơ sở, các cấp ủy cấp 


.. 


trên, nhất là cấp trên trực tiếp, cần 
giúp đẳng ủy cơ sở nghiên cứu, đánh 
giả mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ 
cản bộ ở cơ sở, có kế hoạch và biện 
pháp bồi dưỡng. kiện toàn một cách 
mạnh mẽ và thiết thực. Biện pháp chủ 
yếu và tốt nhất là đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ tại chỗ, ngay từ cơ sở. Việc 
cải tiến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
trên có tác dụng rất lớn đối với việc 
đào tạo, bồi dưỡng hàng loạt cán bộ 
cơ sở. Cấp ủy cần xem xét, lựa chọn 
những người có đủ tiêu chuần về 
chính trị, về phầm chất đạo đức theo 
từng chức danh cụ thề, xuất hiện 
trong phong trào sẵn xuất, chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu, được quần 
chúng tín nhiệm đề bồi dưỡng, giáo 
dục và giao còng tác thử thách. Hét 
sức chủ ý bồi dưỡng, cất nhắc cán 
bộ trẻ, những người ưu (tú, xuất sắc, 
trưởng thành qua thực tế công tác 
và đấu tranh cách mạng, có trình độ 
hiều biết, có năng lực tò chức thực 
hiện. ỞƠ miền Nam, cần hình thành 
một đội ngũ cốt cán nzoài Dàng đề 
vừa đầy mạnh các công tác trước 
mắt, vừa tạo điều kiện bồi đưỡng, 
kết nạp những người ưu tú, đủ tiêu 
chuần vào Đảng. Ở những cơ sở hiện 
chưa cé đủ cán bộ bảo đảm được vat 
trò của mình thì cấp trên cần tùng 
cưởng cán bộ về giúp đỡ một thời 
gian, và trong thời gian công tác ở 
cơ sở, những đồng chí này cần đặc 
biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng 
cản bộ, trước hết là những cán bộ 
chủ chốt cho cơ sở. Chỉ có cách nhìn, 
cách nghĩ theo đúng đường lối, quan 
điềm của Đảng đối với mỗi loại cân 
bộ, vì lợi ích trước mắt và lâu đài 
của cách mạng, không bảo thủ, hẹp 
hỏi, có quy hoạch, kế hoạch, phương 
pháp công tác cán bộ đúng đắn thì 
mới có thề làm tốt công tác đào tạo, 
bồi đưỡng, sử dụng cán bộ. Chú ý giáo 
dục,bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở có bản 


lĩnh vững vàng, có quyết tâm cao, liêm 
khiết, trong sạch, gương mẫu chấp 
hành chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, dâm nghĩ, đám 
làm, biết làm, và có quan hệ tốt với 
quần chúng. Ở những khu vực có vị 
trí quan trọng về quân sự nhất thiết 
phải có những đồng chí hiều biết về 
quân sự, có kiến thức về chiến tranh 
nhân dân và quốc phòng toàn dân. Ơ 
miền Nam, những cán bộ chủ chốt ở 
cơ sở phải là những đồng chí đi đầu 
và có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Những cán bộ do cấp trên tăng 
cường về phải bảo đảm có đủ phầm 
chất và năng lực, nhiệt tỉnh công tác 
ở cơ sở, được đẳng viên và quần 
chúng tín nhiệm. : 


* 


-. Năm yêu cầu về xây dựng các tô 


chức cơ sở Đảng mà Ban bí thư Trung 
ương Đẳng nêu ra là một thề thống 
nhất chặt chẽ, quy định chất lượng 
của một chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở. Các 
tồ chức cơ sở Đảng ở các xí nghiệp, 
cửa hàng, hợp tác xã, cơ quan. bệnh 
viện, trường học, đơn vi quân đội, 
đơn vị công an, xñ, phường... cần 
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của 
mình đã được ghỉ trong Diều lệ Đáng 
mà vận dụng thật tốt năm yêu cầu 
trên đây đề củng cố, xây dựng tồ 
chức của mình. Các cấp ủy Đảng cấp 
trên của cơ sở cần thường xuyên 
hướng dẫn, giúp đỡ, kiêm tra cụ thê 
và chặt chẽ. Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ 
sở trong khi phấn đấu theo năm yêu 
cầu, cần có chế độ định kỳ kiềm 
điểm, thấy rõ chỗ mạnh, chó yếu, 
tìm đúng nguyên nhàn những chỗ yếu 
của cơ sở mình và đề ra phương 
hướng, biện pháp phát huy ưu điềm, 
khắc phục bằng được những khuyết 
điềm đề ngày càng vươn lên đạt chất 
lượng cao hơn. 


Phê phán quan điềm của lao- Irạch-Đông 
về văn hục và nghệ thuật 


UAN điềm văn nghệ MXao- 
Trach-Đồng là một bộ phận 
hợp thành của tư tưởng 
Alao - Prạch - Đông. Những 
đồ đệ của Mao-Traeh-Đông thường ca 
tun? Xlao-Trach-Đỏng đã có những 
cống hin rất to lớn trong việc phát 
triển lý luận của chủ n“hĩa Mác — Lê- 
nìD Về văn học và noi 2 thuật. Ca 
ting phư thế có đúng không? Muon 
biết những lời ca tụng đó đúng hay 
sai chúng ta hãy xem xét với tính 
thần phê phán những quan điềm của 
Mao-Trach-Đông về văn học và nghệ 
thuật, và việc vận dụng những quan 
diem đó trong thực tiễn văn nghệ 
Trung-quốc. 


Những quan điềm của Mae-Trach- 
Dòng về văn học và nghệ thuật được 
trình bày chủ yếu trong các bài nói 
chuyện tại cuộc tọa đàm văn nghệ ở 
Diển-an tháng 5 năm 1912. Ngoài ra 
một số ý kiến của Mao-Traeh- Đông 
về văn nohệ được trình bày rải rác 
trong các tác phầm khác của ông ta. 
Những ý kiến của Alao-Traeh-Đông 
vẻ văn học và nøhèệ thuật đã được 
Ban biên tập tủ sách lý luận mắc xít 
Sở nghiên cứu văn học thuộc Viện 


HỒNG-CHƯƠNG 


khoa học Trung-quốc sưu tầm và 
trình bày theo thứ tự năm tháng 
trong cuön sách nhàn đẻ € Xfao-Trạcn- 
Đông bản Đề Đăn nghệ» đo nhà xua 
bản Văn học nhàn dàn CTrung-quöc) 
phát hành tháng 12 năm 1955. Trong 
lúc nghiên cứu đẻ phê phản những 
quan điểm Mao-Trach-Jông về vẫn 
học và nghệ thuật, chúng tôi chủ véu 
căn c€ứ vào cuốn súch này. 

Trái với những lời tâng bốc của 
các đỏ đệ của ong ta, Alao-Trach- 
Đóng không hệ đưa ra được mIỘt nén 
lý luân +in nghệ hoàn chỉnh có hệ 
thống. Ông ta chỉ đề cập đến một số 
vấn đề về chính sách văn nghệ. Những 
vấn đẻ mà ông ta đã dê cập dến là : 
vấn đề lập trườrz, vấn đề thái đọ, 
vấn đề đổi tượng còng tác, vấn dẻ 
cònø tác và học tập của văn nghệ sĩ. 
Ông ta đề cập đến một vấn đề mà ông 
ta eho là văn dê cơ bản của văn nghệ. 
Dó là văn đề văn nghệ phục vụ quản 
chúng và văn nghệ phục vụ quần 
chúng như thể nào 2 

Mao-Trach-Dong gho rằng những 
Ý kicn của ông ta vẻ văn nghệ là sự 
vận dụng lý liận văn nghệ của Mắc 
và Lê-n:n. Nhưng những ý kiến của 


òng ta về văn nghệ xa rời và trái với 


những quan điềm văn nghệ của chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin. 
Sau đây chúng tôi xin nêu lén một 


sö quan điềm văn nghệ của Mao- 
Trạch-Dông đề xét xem những quan 
điềm do có phù hợp với chủ nghĩa 7 
Mác — Lê-nin hay không ? 


I— VẤN ĐỀ LẬP TRƯỜNG TRONG VĂN NGHỆ 


Mao-Trach-Đông nêu lên hàng đầu 
vấn đề lập trường trong văn nghệ. 
Nói đến lập trường là nói đến giai 
cấp. Mao-Trach-Đông quan niệm về 
giai cấp như thế nào? Trong hai bài 
báo đăng trên tạp chí œNWNóng dán 
Trung-quốc * của Quốc dân đẳng tháng 
2 năm 1928 Mao-Trạch-Đông đã trình 
bày ý kiến của ông ta về việc phân 
chia giai cấp trong xã hội Trung-quốc. 
Ông ta đã viết: ®*Trong bất kỳ nước 
nào nhân dân cũng đều chia thành 
nấm loại người : đại, trung và tiều tư 
sản, nửa vô sản và vô sản *, Vận dụng 
lối phân chia giai cấp đó vào nông 
thỏn Trung-quốc, ông ta viết: * Đại 
địa chủ thuộc về tầng lớp đại tư sẵn, 
tiều địa chủ thuộc về tầng lớp trung 
tư sẳn, nông dân tự lập (tự canh) 
thuộc về tầng lớp tiều tư sẵn, những 
người phải lĩnh canh thêm (nửa tá 
điền) thuộc về tầng lớp nửa vô sản, 
còn cố nông thuộc về tầng lớp vô 
sản?®, Ngoài « bọn tư sẵn mại bản chủ 
nhà băng, bọn thương gia lớn, bọn 
chủ công nghiệp, bọn đại địa chủ 2», 
Mao-Trach-Đông còn coi bọn quan 
chức và lũ tay sai, các giáo viên và 
học sinh các trường cao đẳng và trung 
học chuyên nghiệp đều “thuộc loại 
tư sản lớn ». Thành phần và số lượng 
của giai cấp vô sản Trung-quốc được 
Mao-Trạch-Đông xác định như sau: 
vô sẵn công nghiệp — gần 3 triệu 
người, vô sản nông nghiệp — gần 20 
triệu người, và vô sản lưu manh — 
20 triệu người. Mao-Trạch-Đông đặc 
biệt nhấn mạnh vai trỏ của vô sắn lưu 
manh mà Ang ta cho là lực lượng 
quan trọng nhất của cách mạng Trung- 
quốc. Mao-Trạch-Đông đề cao vai trò 
của giai cấp tư sẵn trong cách mạng 


Trung-quốc. Trong bài «Cuộc chỉnh 
biến ở Bắác-kinh 0à các nhà buôn » 
công bố hồi tháng 7-1923, Mao-Trạch- 
Đông coi giai cấp tư sản là *lĩnh tụ? 
của cách mạng. Trong nguyên bản đầu 
tiên của bài « Phán tích các giai cấp 
+ä hội Trung-qguốc » đăng trong tạp 
chí * Nông dân Trung-quốc » tháng 2- 
1926, Mao-Traạch-Đông coi giai cấp 
công nhân là bạn của cách mạng» 
cùng hàng với giai cấp tiều tư sản, 

Việc phân chia giai cấp trên đây 
của Mao-Trạach-Đông không phù hợp 
với quan điềm của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin về giai cấp. Những người mác 
xít cho rằng đặc trưng chủ yến của 
giai cấp là sự khác nhau trong quan 
hệ đối với tư liệu sẵn xuất. Từ đặc 
trưng chủ yếu đó dẫn đến các đặc 
trưng khác của giai cấp, như vị trí 
của giai cấp trong tö chức lao động 
xã hội, sự khác nhau về quy mô và 
nguồn thu nhập. Nói về giai cấp, Lê- 
nin đã vạch rõ rằng: Người ta gọi 
giai cấp là những tập đoàn người 
đông đảo khác nhau về địa vị trong 
một hệ thống sản xuất xã hội nhất 
định trên lịch sử, khác nhau về quan 
hệ đối với tư liệu sản xuất (phần lớn 
quan hệ này được quy định bằng giấy 
tở trong các luật lệ), khác nhau về vai 
trò trong tồ chức lao động xã hội, và 
do đó khác nhau về phương thức thu 
nhập và quy mô phần của cải xã hội 
mà họ được sử dụng. Giai cấp là 
những tập đoàn người mà do địa vị 
khác nhau trong kết cấu kinh tế xã hội 
nhất định, tập đoàn này có thề chiếm 
hữu lao động của tập đoàn khác (1). 


(1) Lê-nin: Toàn tập (bản tiếng Nga). tập 
29, trang 268, 
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Địa chủ và tư sẵn không cùng ở 
* trong unột hệ thống sẳn xuất xã hội 
nhất định trêu Hch si ® cho nên đó 
là hai giai cấp khác nhau. Giai cấp 
địa chủ không phải là giai cấp tư sản 
như Mao-Trach-Đông đã nói. Cố nông 
và vô sản ở trong những hệ thống sản 
xuất xã hội khác nhau. Cố nông không 
phải là giai cấp vô sản như Mae- 
Trạch-Đông đã khẳng định. 


ỶÝ kiến của Mao-Trgạch-Dông về 
phân chia giai cấp hoàn toàn trái với 
định nghĩa giai cấp của Lê-nin. Do 
quan niệm của Mao-Trạch-Đông về 
giai cấp như vậy, cho nên, đứng trên 
lập trường của cố nông, theo Mao- 
Trạch-Đông, cũng tức là đứng trên 
lập trường của giai cấp vô sản, vì 
“cố nỏng thuộc về tầng lớp vô sản ». 
Theo Mĩao-Trach-Đông, đứng trên lập 
trường của vô sản lưu manh cũng 
tức là đứng trên lập trường của giai 
cấp vô sản. 


Mao-Trạch-Đông thường cho rằng 
người ta có tính thần cách mạng là 
đo nghẻo khô. Ai nghèo khồ nhất thì 
có tỉnh thần cách mạng triệt đề 
nhất. Bần nông và cố nông là hạng 
người nghèo khồ nhất cho nên có 
tỉnh thần cách mạng triệt đề nhất. 
Quan điềm đó là trái với quan điềm 
của Mác và Lê-nin là những người 
cho rằng giai cấp vô sẵn là giai cấp 
cách mạng triệt đề nhất vì đó là giai 
cấp đang lên tiêu biều cho phương 
thức sản xuất mới. 


Mao-Trạch-Đông trước sau vẫn phủ 
nhận sử mệnh lịch sử toàn thế giới 
của giai cấp vô sản. Những đoạn nói 
về ®sựư lãnh đạo của giai cấp vô sẵn» 
trong Tuyên tập Mao-Trạch-Đông là 
do cái tủy viên hội “làm Tuyền tập 
Mao-Trạch-Đông thêm vào sau này mà 
thôi. 


Một điều đáng chú ý là Mao-Trach- 
Đông thưởng lờ đi không nói đến 
phú nông. Mà phú nông là một giai 
cấp được Mao-Trạach-Đông chiếu cố 
đặc biệt. Ngay cả trong thời kỳ quả 
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độ tiến lên chủ nghĩa xã hội Mao- 
Trạch-Đông cũng ca tụng phú nông 
“có tỉnh thần cách mạng? và chủ 
trương «bảo tồn kinh tế phú nông ?. 

Mao-Trach-Đông nói rằng Ông ta 
theo quan điền giai cắp của chủ nghĩa 
Máo — Lê-pin, nhưng khi ông ta trình 
bay ý kiến của ông ta về việc phân 
chia giai cấp thì quan điềm cổa Ông 
ta hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Vận dụng quan điềm giai cấp của 
ông ta vào lĩnh vực văn hóa văn 
nghệ, Mao-Trạch-Đông nói đến tính 
giai cấp của văn hóa văn nghệ theo 
lối riêng của ông ta. Ví dụ, trong 
f Báo cáo oề cuộc khảo sút phong trào 
nồng dân ở Hồ-nann» tháng 3-1927, 
ông ta đã viết : «4 Trung-quốc zưa nay 
chỉ có địa chủ mới có văn hóa, nông 
dân hông có văn hóa. Nhưng văn 
hóa của địa chủ do nông dân tạo ra ®, 
Với cách nói này, Mao-Trạch-Đông đã 
gieo rắc sự lăn lộn về tính chất giai 
cấp của văn hóa. Đọc câu trên đây 
của ông ta, người ta có thề hiều nền 
văn hóa mà Ông ta nói đó có tỉnh 
chất giai cấp địa chủ cũng được (vì 
văn hóa đó thuộc quyền sơ hữu của 
địa chủ), mà người ta cũng có thề 
hiều nền văn hóa đó có tính chất giai 
cấp nông dân (vì nền văn hóa đó đo 
nông dân tạo ra). 


Lập lưận trên đây của Mao-Trạch- 
Đông là trái với luận điểm của Lê- 
nin về hai thứ văn hóa trong một nền 
văn hóa dân tộc. Lê-nin đã từng viết : 
« Trong mỗi nền văn hóa dân tộc, đều 
có những gếu tố văn hóa dân chủ và 
xã hội chủ nghĩa, — dù rằng những yếu 
tố ấy ít phát triền đến đâu đi chăng 
nữa, — bởi vì trong mới dân tộc, đều 
cỏ quần chúng lao động và bị bóc iột 
mà những điều kiện sinh hoạt tất 
nhiên phải làm phát sinh ra một hệ 
tư tưởng dân chủ và xã hội chỗ nghĩa. 
Nhưng trong mỗi dân tộc, cũng đều 
eó mệt nền văn hóa tư sẵn (và, thường 
luôn luôn là một nền văn hóa phản 
động và có tính chất tăng lữ), — và 


như thế không phải chỉ dưới hình 
thức «yếu tố mà thôi, mà là ở dưới 
hình thức một nền văn hóa thỗng 
trị? (2). Lô-nin còn viết : « Chúng tôi 
sẽ nói với tất cả những người đân 
tộc — xã hội chủ nghĩa rằng trong 
mỗi dân tộc thời nay đều có hai thứ 
dân tộc. Trong mỗi nền văn hóa dân 
tộc, đều có hai thứ văn hóa dân 
tộc » 3). 


Đem quan điềm của Lê-nin trên 
đây soi chiếu vào ý kiến của Mao- 
Trạch-Đông, có thề đễ đàng nhận thấy 
rằng ý kiến của Mao-Trạch-Đông 
hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa Lê-nin. 


Nền văn hóa mới, nền văn nghệ 
mới mà Mao-Trạch-Đông chủ trương 
xây dựng cho nước Trung-hoa mới là 
nền văn hóa, văn nghệ như thế nào? Dó 
là nền văn hóa văn nghệ tư sẵn trong 
khuôn khồ của một “nước Cộng hòa 
đân chủ mới » tư sẵn. 


Trong bài * Phong trảo ngũ tứ » viết 
hồi tháng 5-1939, Mao-Trạch-Đông, 
sau khi xác định cách mạng Trung- 
quốc từ khi có Đảng cộng sẵn là cuộc 
cách mạng dân chủ tư sẵn, đã nói rõ: 
« Cuộc cách mạng dân chủ này nhằm 
xây dựng một chế độ xñ hội chưa 
(từng có trong lịch sử Trung-quốc, 
tức là chế độ xñ hội dân chủ, mà tiền 
thân của nó là xñ hội phong kiến (một 
trăm năm gần đây trở thành xã hội 
nửa thuộc địa nửa phong kiến), hậu 
thân của nó là xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Nếu hồi một người cộng sản vì sao 
trước tiên phải đấu tranh đề thực 
hiện chế độ dân chủ tư sẵn (Do tôi 
nhấn mạnh — H.C.), rồi sau đó mới 
.thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa, 
thì câu trả lời sẽ là: vì phải đi 
theo con đường lịch sử tất yếu °. 


Như thế, theo Mao-Trạch-Đông. 
nước Trung-hoa tất yếu phải trải qua 
giai đoạn phát triền chủ nghĩa tư 
bản, trong đó văn hóa, văn nghệ sẽ 
là săn hóa păn nghệ tư sản. 


Nói về văn hóa dân chủ mới? 
trong tác phầm « Đàn oề chủ nghĩa 


dân chỗ mới » viết hồi tháng 1-1910, 
Mao-Trạch-Đông xác nhận rằng nền 
văn hóa mới là sự phản ánh trên 
hình thái quan niệm nền chính trị 
mới và nền kinh tế mới, phục vụ 
cho nền chính trị mới và kinh tế 
mới. Mao- Trạch- Đông đã viết : 
«Từ khi kinh tế tư sản nầy nở. 
ở Trung-quốc, tính chất của xá hội 
Trung-quốc thay đồi đần đần, nó 
không còn hoàn toàn là xã hội phong 
kiến nữa, mà đã biến thành xã hội: 
nửa phong kiến. mặc dù kinh tế 
phong kiến vẫn còn chiếm tru thế. Đối 
với kinh tế phong kiến mà nói, thì 
nên kinh tế tư bản ấy là kinh tế mới. 
Lực lượng chính trị mới sinh ra và 
phát triền cùng một lúc với kính tế 
tư bẳn là lực lượng chính trị của giai 
cấp tư sản, giai cấp tiều tư sẵn và 
giai cấp vô sản. Sự phản ánh trên 
mặt hình thái quan niệm của lực 
lượng kinh tế mới, lực lượng chính 
trị mới và phục vụ cho những lực 
lượng ấy là nền văn bóa mới. Nếu 
không có kinh tế tư bản, không có 
giai cấp tư sẵn, giai cấp tiều tư sẳn 
và giai cấp vô sẵn, không có lực 
lượng chính trị của các giai cấp ầy, 
thì cái gọi là hình thái quan niệm 
mới, cái gọi là văn hóa mới sẽ không 
thẻ phát sinh ra từ.đâu được, 


Như thế, nền văn hóa mới, theo 
quan niệm của Mao-Trạch-Dông hà 
nền văn hóa tư sản; vì nó là sự phản 
ánh trên mặt hình thái quan niệm 
nền kinh tế tư bẳn. 


Theo Mao-Trach-Đông, nền văn 
hóa mới là nền văn hóa chung của 
cả ba giai cấp: giai cấp tư sản, giai 
cấp tiêu tư sẵn, giai cấp vô sản, và 
phục vụ cho cả ba giai cấp ấy. 

Mao-Trach- Đông còn nói rằng muốn 


hoàn thành công cuộc cách mạng dân 
chủ ở Trung-quốc phải dựa vào thế 


(2)Lê-nin * Bàn về văn học nghệ thuật s, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì960, trang |71. 
(3) Như trên, trang }]73, 


97 


lực xã hội nhất định. * Thế lực xã 
hôi đó là: giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân, phần tử trí thức và 
giai cấp tư sản tiến bộ? Với cách 
nói đó, Mao-Trạch-Đông đã coi các 
phần tử trí thức là một giai cấp 
riêng: và coi nông dân chỉ là một 
giai cấp, không phân biệt phú nông. 
trung nông, bần và cố nông là những 
giai cấp khác nhau. 


Đối với Mao-Trạach-Đông, phú nông 
cũng giống như các tầng lớp nông 
đân khác. Mao-Trạach-Đông xóa nhòa 
ranh giới giữa phú nông là giai cấp 
bóc lột và nông dân lao động. Vì vậy, 
đối với Mao-Trach-Đông, trong giai 
đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, không cần thiết phải xóa bỏ phú 
nông với tư cách là một giai cấp. 


Đối với giai cấp tư sản, Mao- 
Trạch-Đông cũng có thái độ thỏa hiệp 
tương tự. Trong tác phầm « Bản pề 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dàn ». 
Mao-Trach-Đông cố ý che lắp sự dối 
kháng giai cấp giữa vô sản và tư sản. 
Trong tác phầm đó, Mao-Trạch-Dông 
cho rằng mâu thuần giữa giai cấp vỏ 
sản và giai cấp tư sẵn là mâu thuần 
không đối kháng trong nội bộ nhàn 
dân. 


Trên đây chúng tôi trình bày 
những quan điểm của Mao-lrach- 
Đông về giai cấp và tính chất giai 
cấp của văn hỏn, văn nghệ. Có nắm 
được những quan điềm đó của ông 
ta, chàng ta mới hiều dược quan 
điềm của ông ta về vấn đề lập trường. 


Quan điềm của Mao-Trạch-Đông về 
vấn đề giai cấp và vị trí của các giai 
cấp trong cách mạng là vô cùng rối 
rắm và chứa đầy mâu thuẫn. Do đó, 
quan điềm của ông ta về vấn đề lập 
trưởng cũng rất rối rắm và chứa đầy 
mâu thuẫn. Khi ông ta nói giai cấp 
tư sản là «lĩnh tụ? của cách mạng, 
tất nhiên là ông ta đứng trên lập 
trường của giai cấp tư sản. Khi ông ta 
uói giai cấp công nhân là bạn của 
cách mạng ®, lẽ đương nhiên là ông ta 
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không đứng trên lập trường của giai 
cấp công nhân mà đứng trên lập 
trường một giai cấp khác, giai cấp 
này coi giai cấp công nhân là « bạn s. 
Ngay cả khi ông ta nói đứng trên lập 
trường của giai cấp vô sản thì cùng 
có nghĩa là ông ta đứng trên lập 
trưởng của nhiều giai cấp và tầng 
lớp: công nhân, cố nông, vô sản lưu 
manh, s„ 


Trong các bài nói tại cuộc tọa đàm 
văn nghệ ở Diên-an tháng 5 năm 
19412, Mao-Trach-Đông nói về vấn đề 
lập trưởng như thế nào ? 


®Văn đề lập trường — Mao-Trạch- 
Đông viết — chúng ta đứng trên lập 
trường của giai cấp vô sẵn và quần 
chúng nhân dân ®. 


Giai cấp vô sản, theo Mao-Trạch- 
Đông, bao gồm cả cố nông, thậm chí 
chủ yếu là cố nòng. Trong cái gọi là 
giai cấp vô sản đó, vô sản lưu manh 
là lực lượng to lớn và quan trọng 
hơn cả. 

Còn quần chúng nhân dân. theo 
Mao-Trach-Đông, bao gồm giai cấp 
vô sản, các giai cấp nông đân (bao 
gồm cả phú nông), giai cấp tiều tư 
sản và giai cấp tư sản. 

Như thế, rõ ràng theo quan điềm 
của Mao-Trach-Đông, văn học nghệ 
thuật đứng trên lập trường pha trộn 
của nhiều giai cấp: vô sản, nông dân, 
tiều tư sẵn và tư sản. Điều đó là hoàn 
loàn trái với quan điềm của chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin. 

Trong bài “Tồ chức của Đảng ở 
păn học có tính đảng », Lê-nin đã viết : 
« Văn học phải trở thành một thứ văn 
học có tính đảng. Ngược lại với những 
tập tục của giai cấp tư sản, ngược 
lại với sách báo tư sản lổi con 
buòn của bọn chủ, ngược lại với chủ 
nghĩa cầu cạnh danh lợi trong văn 
học và chủ nghĩa cá nhân tư sản, 
ngược lại với «chủ nghĩa vô chính 
phủ lối quý tộc » và thói đầu cơ trục 
lợi, — giai cấp vô sản xã hội chủ 
nghĩa phải đề ra nguyên tắc là ăn học 


phải có tính đẳng, và phải phát triển 
nguyên tắc đó, thực hiện nguyên tắc 
đó dưới một hình thức hết sức đây 
đủ và trọn vẹn ». (4) 


Lê-nin chủ trương «dem một nền 
văn học thật sự tự đo, công khói gắn 
chịt với giai cấp vô sản, chống lại 
thử văn học giả dối tự xưng là vàn 
học tự do, nhưng thực tế là gắn chặt 
với giai cấp tư sản ? @). 

Nói về tính đẳng, Lê-nin đã viết: 
* Tỉnh đăng đòi hồi trong lúc đánh giá 
sự việc phải thẳng thắn công khai 
đứng trên lập trưởng của mỘột tập 
đoàn xã hội nhất định ». 

Trái với Lê-nin, Mao-Trạch-Ùông 
chủ trương đứng trên * lập trường °® 


của nhiều «tập đoàn xã hội * đề giải 
quyét vấn đề văn học nghệ thuật. Đó 
là điều hoàn toàn không thê cé được. 
VÌ người ta chỉ có thề đứng trên lập 
trường của một giai cấp chứ không 
tiề dứng trên lập trường của nhiều 
giai cấp được. Lập trường nhiều giai 
cấp trong thực tế chỉ là lập trường 
của một trong các giai cấp hữu sản 
mà thôi. 


Hð ràng trong khi giải quyết vấn 
đề văn học và nghệ thuật, Mao-Trạch- 
Dòng đã không đứng trên lập trưởng 
của giai cấp 0ô sản zxã họti chủ nghĩa. 
lRö ràng Mao-Trạch-Đông đã phủ nhận 
ngttjên tắc tính đảng của Lê-ntn trong 
păn học cà nghệ thuá: 


Hí — VẤN ĐỀ VĂN NGHỆ PHỤC VỤ AI, 
VÀ PHỤC VỤ NHƯ THẾ NÀO ? 


Những đồ đệ của Mao-Trạch-Đông 
cho rằng cống hiến xuất sắc của Xiao- 
Trạch-Đông vào kho tàng lý luận văn 
nghệ là đã nêu lên vấn đề văn nghệ 
phục vụ nhân dân, phục vụ còng nòng 
bình. 

Vấn đề văn nghệ phục vụ nhân dân 
lao động không phải là mới dối với 
những người mác xit.Từ lâu Lê-nin đã 
nói đến vấn đề đó.Trong bài « Tô chức 
của Đẳng øà oăn học có tính đẳng » 
đăng trên báo Đời mới ra ngày l3 
tháng Một năm 1905 L.ê-nin đã nói đến 
vấn đề văn học phục vụ nhân dân lao 
động. Trong bài đó, nói về «nền văn 
học thật sự tự do cóng khai gắn chặt 
với giai cấp vô sản 2, Lê-nin đã viết : 
văn học đó sẽ là văn học tự do, vì 
rằng nó sẽ không phục vụ cho một cô 
nàng phè phỡn đã chán chường, cũng 
không phục vụ @ một vạn kẻ có đặc 
quyền đặc lợi * đang chán ngấy và 
mang nặng cái bụng phệ của chúng, 
mà 3sẽ phục Uụ hàng triệu hàng chục 
triệu nhân dán lao động, tức là tình 


hoa, lực lượng. bì tương lai của dấi 
nước ®, Lê-nin coi việc văn học phục 
vụ nhân dân lao động là phục vụcho 
® tỉnh hoa, lực lượng và tương lai của 
đất nước». Như thế Lê-nin đã nâng 
vai trò văn học Đảng lên tầm cao có 
tính nguyén tắc. gắn liền nhiệm vụ 
của văn học Đảng với nhiệm vụ căn 
bản của Đảng là lãnh đạo nhân đân 
lao động cải tạo đất nước bằng con 
đường cách mạng. 

Trong cuộc nói chuyện với Cởờ-ln- 
ra Dét-kin. Lê-nin cũng đã nói : « Nghệ 
thuật là của nhân dân. Nó phải bát 
rễ hết sức sâu xa trong quảng đại 
quần chúng lao động. Nó phải được 
những quần chúng ấy hiều và ưa 
thích. Nó phải liên hợp được tình cẵm, 
tư tưởng và ý chí của quần chúng ấy, 
nâng họ lên trình độ cao hơn › (6). 


(4) Lê-nin: Hèn pề oăn học nghệ thuật, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì960, trang 72. 

(5) Lã-nin : Sách đá dẫn trang 76. 

(6) Lê-nin : Sách đã dẫn, trang 232. 


Lê-nin còn nói thêm: «trong tâm 
trí lúc nào cũng phải nghĩ đến công 
nhân và nông dân... Trong lĩnh vực 
nghệ thuật và văn hóa cũng như 
trong các lĩnh vực khác đều như 
thế cả » (7). 

Lênin đã nói: «Công nhân và 
nông dân nước chúng tôi thật xứng 
đảng được hưởng nhiều hơn là những 
trò giải trí. Họ có quyền được hưởng 
nghệ thuật chân chính, nghệ thuật 
cao cả? (8). 

Sự thật lịch sử chứng tỏ rằng 3? 
năm trước khi Mao-Trạch-Đông nêu 
lên vấn đề « văn nghệ phục vụ ai Ð® 
trong cuộc tọa đàm văn nghệ ở Diên- 
an, Lê-nin đã nói rõ văn nghệ phải 
phục vụ nhân dân lao động, phục vụ 
công nhân và nông dân. Vì vậy đó 
không phải là cống hiến đặc biệt của 
Mao-Trach-Đông. 


Ở đây cần nói thêm là quan điềm 
của Mao-Trạch-Đông trong vấn đề 
« văn nghệ phục vụ ai có nhiều điềm 
đáng bàn. 

Mao-Trạch-Đông nói: “văn học 
nghệ thuật của chúng ta phải phục 
vụ đông đảo quần chúng nhân đân ». 
Khái niệm « nhân dân » của ông ta bao 
gồm các giai cấp: vô sản, nông dân, 
tiều tư sẳn và tư sản. Như thế vẫn 
nghệ phải phục vụ các giai cấp đó, 
tức là phục vụ cả giai cấp tư sản và 
giai cấp tiều tư sản. 


_Mao-Trach-Đông viết: “Văn nghệ 
của ta, về cơ bản là phục vụ công, 
nông, bình ». Mao-Trạch-Đông còn 
viết: «trước hết là phục vụ công, 
nông, binh, sáng tác vì công, nông, 
binh, sáng tác đề công nông bính sử 
dụng ?. 

Theo quan điềm văn nghệ của 
Mao-Trach-Đông thì chỉ có những tác 
phầm viết về công nông bình, xây 
dựng hình tượng công nông bình nÑwi¡ 
phục vụ được công nông bỉnh ; còn 
những tác phầm không viết về công 
nông binh, không xây dựng hình 
tượng công nông binh, thì không phục 
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vụ được công nông binh, không được 
công nông binh thừa nhận. 

Đương nhiên văn nghệ cách mạng 
coi việc miêu tả cuộc sống chiến đấu 
và lao động sản xuất của công nhân, 
nông dân lao động, binh sĩ cách mạng. 
là nhiệm vụ hàng đầu của mình ; 
nhưng như thế không cố nghĩa là 
những tác phầm văn học và nghệ 
thuật phần ánh cuộc sống và đấu tranh 
của thanh niên, phụ nữ, lao động trí 
óc; các tác phầm phanh phui sự bóc 
lột và áp bức của bọn đế quốc, phong 
kiến và tư sẵn; các tác phầm miêu tả 
cuộc đấu tranh anh dũng của các dân 
tộc đề tự giải phóng và bảo vệ Tồ quốc 
trong các thời đại trước, khi giai cấp 
công nhân chưa ra đời,... không cần 
thiết đối với công nông bình, không 
phục vụ được công nông binh, không 
được công nông binh thừa nhận. 


Trong tác phầm Lâm gì ? Lê-nin đã 
từng phê phán £ chủ nghĩa công nhân » 
trong văn học, vì “chủ nghĩa công 
nhân » là một biều hiện về mặt tư 
tưởng của những tầng lớp lạc hậu và 
của một số trí thức tiều tư sản. Lê-nin 
phê phán thuyết tự phát trong phong 
trào công nhân. Lê-nin cho rằng phong 
trào tự phát của công nhân không thề 
đưa đến việc xây dựng một hệ tư 
tưởng độc lập được. Chỉ có đội tiền 
phong theo chủ nghĩa Mác của giai 
cấp công nhân mới có thề xây dựng 
được hệ tư tưởng độc lập đó. Lê-nin 
viết: « TấUL nhiên, không phải như 
thế nghĩa là công nhàn không tham 
gia việc xây dựng đó (xây dựng hệ 
tư tưởng độc lập — H.C). Nhưng họ 
không tham gia với tư cách là công 
nhân, mà tham gia với tư cách là 
những nhà lý luận về chủ nghĩa xã 
hội... ; nói một cách khác, họ chỉ tham 
gia trong chừng mực là họ đã đi đến 


chỗ đạt được những trí thức ít nhiều 


đầy đủ về thời đại của họ. và họ đã 


(7y (8) Lê-nin : Hòn sề cần học nghệ 
thuật, nhà xuất bản Sự thật, Hà-sội, 1960, 
trang 232 và 237. 


đầy được những tri thức đó tiến lên. 
Nhưng muốn cho công nhân thưởng 
xtuuên đạt được điều đó hơn nữa, thì 
phải hết sức cố gắng nâng cao trình 
độ giác ngộ của công nhân, nói chung : 
họ không được tự hạn chế trong 
khuôn khồ thu hẹp một cách giả tạo 
của «logi sách cho công nhân », mà 
phải bọc tập nhận thức ngày càng sâu 
sắc hơn trong “loại sách chung cho 
tất cả mọi người ?®. Có lề nói là không 
nên bạn chế họ thì đúng hơn nói là họ 
dtự hạn chế », vì chính công nhân, 
họ cũng đọc và muốn đọc tất cả những 
cái gì người ta viết cho cả trí thức 
nữa, và chỉ một vài nhà trí thức 
(đáng thương hại) mới nghĩ rằng chỉ 
cần nói « với công nhân ? về đời sống 
ở nhà máy và chỉ cần nhai đi nhai lại 
những điều mà công nhân đã thừa 
biết từ lâu ? (9). 


Thuyết ® văn nghệ công nông binh » 
của Mao-Trạch-Đông trong thực tế đã 
dẫn đến thiên hướng xây dựng một 
nền văn nghệ riêng cÌìo công nông bình, 
có tính chất biệt phái, cô lập. Nó cũng 
dẫn đến thiên hướng chia nền ván 
nghệ thống nhất của xä hội mới thành 
những *#ô» riêng biệt theo kiêu ö 
thuốc Đông y: văn nghệ công nhàn, 
văn nghệ nông dàn, văn nghệ bình, 
lính, v.v Đây là sự «tái ban» dưới 
một đạng khác thuyết « văn hóa vô 
sản» đã từng xuất hiện ở Nga sau 
Cách mạng tháng Mười mà Lê-nin dã 
nghiêm khắc phê phán. Lê-nin đã từng 
vạch rõ rằng q mọi mưu toan sảng Lạo 
_ra một nền văn hóa đặc biệt cho mình » 
của phái gọi là evăn hóa vô sản ? là 
*“ sai lầm về mặt lý luận và có hại về 
mặt thực tiến». Lê-nin đã nói rằng 
không thể giao phó việc xây dựng nen 
văn hóa văn nghệ mới cho những 
người tự xưng là chuyên gia về « văn 
hóa vô sản ®, 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đặt ra mục 
tiêu xây dựng xã hội cộng sản chủ 
nghĩa không giai cấp, trong đó sự tự 
do phát triền của mỗi người là điều 
kiện của sự phát triền tự do của tẾt cả 


mọi người. Mác và Ăng-ghen chủ 
trương xây dựng con người phát triên 
toàn diện, con người làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản 
thân. Nhiệm vụ của văn học nghệ 
thuật xã hội chủ nghĩa là góp phần 
xây dựng con người phát triền toàn 
diện đó. Mác và Ăng-ghen không chủ 
trương xây dựng riêng con người vô 
sản (hoặc con người công nông binh) 
tách rời xã hội loài người. Theo Mác 
và Ăng-ghen, trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa con người bị tha hóa. Vì vậy sau 
khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng 
lợi, trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản tất cả mọi người, kê củ người vô 
sản, đều phải rũ bồ tàn dư của xã hội 
cũ, đều phải tự cải tạo mình thành 
con người mới, xã hội chủ nghĩa. Văn 
học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa phải - 
góp phần vào việc xây dựng coït người 
mới, xä hội chủ nghĩa đó. Mọi chủ 
trương cho rằng sau khi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thắng lợi, phải sáng tạo 


_ra #văn hóa vô sản » hoặc Ấ văn nghệ 


công nông binh » đề xây dựng «con 
người vô sản » hoặc «con người công 
nòng bình ® là hoàn toàn xa lạ với 
quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin về văn hóa và văn nghệ. 

Theo quan điềm văn nghệ của Mao- 
Trạch-Đông. tính giai cấp của văn 
học nghệ thuật được quyết định bởi 
nguồn gốc xã hội của tác giả hoc của 
nhân vật hình tượng trong tác phẩm. 
Việc căn cứ vào thành phần giai cấp 
của tác giả hoặc của nhân vật chính 
trong tác phầm đề xem xét tính giai 
cấp của văn học nghệ thuật là hoàn 
toàn sai lầm. Vì tính giai cấp của một 
tác phầm văn học nghệ thuật là do 
tác giả của nó đứng trên lập trường 
và thế giới quan của giai cấp nào đề 
quan sát và miêu tả cuộc sống quyết 
định. 

Đổi với những nhà văn bọc nghệ 
thuật gắn chặt với giai cấp công nhân 


(9) La-nin: Tuyền tập, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1960, tập Ì, trang 220. - 
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và nhân đân lao động. việc đi sâu vào 
đời sống quần chúng là cần thiết dễ 
tìm hiểu và miêu tả cuộc sống lao động 
sẵn xuất và đấu tranh cách mạng của 
họ. Mao-Trach-Đông cũng chủ trương 
dưa văn nghệ sĩ về nông thôn thâm 
nhập quần chúng nông dân, nhưng 
ông ta theo đuồi một ý đồ khác. Ông ta 
muốn sử dụng tầng lớp lạc hậu trong 
nông dân «giáo dục lại * những văn 
nghệ sĩ đã được giáo dục về chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và về lập trường của 
giai cấp vô sản xã hội chủ nghĩa. 

Đồi với văn học nghệ thuật cách 
màng, đi vào thực tế của đời sống có 
nghĩa là xông thẳng vào các mũi nhọn 
đấu tranh cách mạng của quần chúng. 
Nhưng ở khu căn cứ Diên-an hồi bảy 
giờ, suốt 10 năm Mao-Trạch-Đông « ân 
bình bất động ® đề € lọa sơn quan bồ 
đấu ®, việc văn nghệ sĩ đi vào thực 
té đời sống, dù cho có được tiên hành 
nghiêm túc với ý dịnh tốt đi nữa thì 
cũng không dem lại kết quả đáng kẻ. 

Mao-Trạch-Đông cho ràng văn nghệ 
là một trong chai mặt trận văn võ, 
tức là mặt trận văn hóa và mặt trận 
quàn sự ® :Mao-Trach-Dỏng viết: 
+ Muốn thẳng kẻ địch, trước hết chúng 
ta phải dựa vào một đội quân có 
súng trong tay; nhưng nếu chỉ có 
đội quân ấy thôi thì chưa đủ, chúng 
ta côn cần phải có đội quân văn hóa 
nửa »®, 

Ma‹.-Trach-Đỏng thu hẹp các hình 
thức dấu tranh cách mạng của quần 
chúng thành “hai mặt trận văn võ» 
theo lỗi dấu tranh giữa các triều đại 
phong kiện ngày xưa. Mao-Trạch-Đông 


nhấn mạnh trước tiên mặt trận quân 
sự vì Mao-Trạch-Đông cho rằng ®từ 
nỏng súng đẻ ra tất cả *, Ngay trong 
mặt trận văn hóa Mao-Trach-Đông 
cũng úp dụng lỗi chỉ huy quân sự. 
Điều đó biều lộ cfñ nghĩa quân phiệt 
của Mao-Trạch-Đông. 


Hinh thức đấu tranh cách mạng 
của quần chúng rất phong phú. Nói 
về phong trào công nhân Đức hồi thế 
kỷ 19 Ăng-ghen đã viết rằng * cuộc 
đấu tranh đó đã được tiến hành trên 
cả ba phương điện của nó là lý luận, 
chính trị và kinh tế thực tiễn *, Về 
sau giai cấp công nhân các nước đã 
sáng tạo ra nhiều hình: thức đấu tranh 
mới từ mít-tiỉnh, biều tình, đình công, 
đến đình công chiếm xưởng, tuần 
hành thị uy ; từ tham gia các cuộc 
vận động bầu cử nghị viện đến khởi 
nghĩa từng phần, tông khởi nghĩa vũ 
trang. chiến tranh cách mạng, v.v. 
Cuộc đấu tranh cách mạng của quần 
chúng có nhiều hình thức phong phú 
chứ không phải chỉ bó hẹp trong Š hai 
mặt trận văn võ» như Mao-Trạch- 
Đông đã nói. 

Thuyếtevin nghệ công nông bình? 
của Mao-Traceh-Đông, mới xem qua 
hình như thê hiện lập trường của 
nông dàn. nhưng xét cho cùng, về 
mặt bản chất, là biều hiện của lập 
trường giai cấp tư sản. Với lời lẽ mị 
đân, nó động viên lực lượng của công 
nhân. nông dân và bình lính phục vụ 
đường lối chính trị của giai cấp tư 
sản. Nó theo đuổi mục tiêu xóa bỏ 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
xã hội. 


HI —CHỦ NGHĨA VỊ LỢI TRONG VĂN NGHỆ 


Mao-Trạch-Đông chủ trương văn 
nghệ phải theo chủ nghĩa vị lợi. 
Ong ta công nhiền tự xung mình là 
người theo chủ nghĩa vị lợi. Trong bài 
Lòng kết cuộc Lọa đàm văn nghệ Diện- 
an Ông (à nói: e Trên đời này không 
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ai là không theo chủ nghĩa vị lợi ®. 
q Chúng ta là những người theo chủ 
nghĩa vị lợi cách mạng của giai cấp 
vỏ sin®, 

Chú nghĩa vị lợi không phải là cái 
gì mới mẽ. Dó là một học thuyết luân 


lý duy tâm chủ quan của giai cấp tư 
sản. Đại biểu điền hình nhất của học 
thuyết này là nhà đạo đức học tư sẳn 
nước Anh hồi thế kỷ 18 tên là Pen-tam 
(Bentham) Ben-tam cho rằng nguyên 
tác hoạt động của con người là lợi 
ích cá nhân hiều theo nghĩa hẹp nhất, 
chủ nghĩa ích kỷ tầm thường và những 
tính toán cá nhân. Chủ nghĩa vị lợi 
của Ben-tam cho rằng lợi ích cả nhân 
là nền tẳảng của hành vi con người. 
Nguồn gốc xã hội của chủ nghĩa vị lợi 
nằm trong chế độ tư bản chủ nghĩa, vì 
trong thế giới cạnh tranh của chủ 
nghĩa tư bản mọi người chỉ nghĩ đến 
cá nhân mình. 

Chủ nghĩa vị lợi về sau phát triên 
thành chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa 
thực dụng là một trào lưu triết học 
duy tâm chủ quan, đặc biệt lưu hành 
ở Mỹ. Những đại biều nồi tiếng của 
chủ nghĩa thực dụng cuối thế kỷ 19 là 
Pớc-xơ (Peiree), va đầu thế kỷ 20 là 
Uy-li-am Giê-mơ (William James) và 
Giôn Đi-uây (John Dewey). Chủ nghĩa 
thực dụng coi hiện thực là tồng hợp 
những kinh nghiệm chủ quan, những 
cắm giác. Chủ nghĩa thực dụng cho 
rằng tiêu chuần của chân lý là “có 
lợi ? hiều theo nghĩa chủ quan. Theo 
chủ nghĩa thực dụng, chân lý là có ích. 
Và e có ích » đây là xét theo quan điềm 
của giai cấp tư sản. Lối hiều của chủ 
nghĩa thực dụng về mối quan hệ giữa 
lý luận và thực tiễn hoàn toàn trái 
ngược với chủ nghĩa duy vật biện 
chứng cho rằng thực tiễn xã hội là tiêu 
chuần của chân lý. Do lần lộn giữa 
chân lý và sự có ích, chủ nghĩa thực 
dụng đã trở thành công cụ phục vụ 
cho sự chuyên quyền tuyệt đối, và 
cho sự xuvên tạc có lợi cho các chỉnh 
sách phản động. Nó trở thành thủ 
đoạn biện hộ cho mọi hành vi tội ác 
của bọn tư bản và bọn đế quốc. 


Chủ nghĩa vị lợi và chủ nghĩa thưc 
dụng đều nhắm chứng minh: hạnh 
phúc cao nhất là ở sự thành công của 
những người khéo xoav xở, là sự 
chạy vạy theo lợi nhuận. Chủ nghĩu 


vị lợi và chủ nghĩa thực dụng đều 
giúp cho giai cấp tư sản phản động 
bào chữa những tội ác của nó, những 
tội ác đã đem lại cho nó những món lợi 
không lồ. 


Tự xưng ,nình theo chủ nghĩa vị lợi, 
Mao-Trạch-Đông công nhiên thừa 
nhận ông ta theo triết học của giai 
cấp tư sản Anh Mỹ, và từ bỏ chủ 
nghĩa duy vật biện chứng của Mác và 
Lê-nin. 


Theo đuôi chủ nghĩa vị lợi. Mac- 
Trạch-Đông đã làm cho văn học nghệ 
thuật trở thành một thứ minh họa 
chính sách. Bệnh công thức sơ lược 
do đó lan tràn trong văn học nghệ 
thuật. 

Chủ nghĩa vị lợi của Mao-Trạch- 
Đông đã biến văn, nghệ thành công 
cụ phục vụ lợi ích thiên cận của mội 
số ít người. Mượn cớ * văn nghệ phải 
phục tùng chính trị ^, « văn nghệ phải 
phục vụ chính trị». Mao-Trach-Dônz 
bắt buộc văn nghệ phải phục tùng và 
phục vụ dường lối chính trị sai lầm 
của ông ta. Văn nghệ đã trở thành 
cái loa tuyên truyền tư tưởng Mao- 
Trạch-Đông. 

Lấy cớ « Phục vụ cán bộ cũng chính 
là phục vụ quần chúng »®, Mao-Trạch- 
Đông buộc văn nghệ phải ca tụng 
những người trong tập đoàn của ông 
ta. Vận mệnh của tác phầm văn nghệ, 
vì vậy, phải gắn chặt với sinh mạng 
chính trị của người cán bộ lãnh đạo 
được miêu tả trong tác phầm. Nếu 
người cán bộ lãnh đạo đó vẫn còn 
được Mao-Trạch-Đông trọng dụng thì 
tác phầm củng với tác giá của nó được 
đề cao. Trái lại; nếu người cán bộ đó 
không được trọng dụng nữa, bị cách 
chức, bị đem ra đấu tố, v.v. thì tác 
phầm và tác giả của nó bị liên lụy. 
Cuốn tiều thuyết * Hảo 0uệ Diên-an s 
của Đỏ-Bằng-Trình là một ví dụ. 
Trong tác phầm này Bành-Đức-Hoài 
được miêu tả một cách nồi bật. Khi 
Bành-Đức-Hoài còn giữ chức vụ lãnh 
đạo ở Bộ quốc phòng Trung-qguốc thì 


. 
vì 


nhà văn Đỗ-Bằng-Trình và tác phầm 
của ông ta được khen ngợi hết lời. 
Sau khi Bành-Đức-Hoài vì phê bình 
Mao-Trach-Đông mà hị cách chức, 
nhà 
đấu tố và cuốn *Hảo oệ Diên-an? 
bị phê phán và cấm lưu hành. Sau 
khi Mao-Trach-Đông chết, ® bè lũ bốn 
tên» bị đánh đồ, nhà văn Dõ-bảng- 
Trinh và tác phầm: * Bứo pệ Diên-an ? 
của ông ta được phục hỏi. 


Hạn chế chức năng của văn nghệ 
trong việc “phục vụ chính trị ? theo 
lối «vị lợi chủ nzhĩa», Mao-Trạch- 
Đông đã xuyên tạc quan niệm của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin về văn học và 
nghệ thuật. Đương nhiên trong xã 
hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, 
văn nghệ phải tham gia đấu tranh 
giai cấp. Chính trị là biều hiện tập 
trung của đấu tranh giai cấp. Văn 
nghệ phải phục vụ chính trị. Nhưng 
như thế không có nghĩa là hàn chế 
chức năng của văn nghệ chỉ đơn 
thuần ở trong việc phục vụ chính trị. 
Văn nghệ có chức năng toàn diện về 
các mặt nhận thức, giáo dục và thầm 
mỹ. Mục đích của chủ nøhĩa xã hội 
là thỏa mãn ngày cùng đầy đủ hơn 
các nhủ cầu vật chất và văn hóa 
không ngừng tăng lên của tất cả các 
thành viên trong xã hội. Trong các 
nhu cầu của con người, có nhu câu 
về văn nghệ cần được thỏa mãn. 
Trong toàn bộ công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hôi và chủ nghĩa cộng 
san, có sự nghiệp xây dựng nền văn 
học nghệ thuật mới, xä hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa. Vì vậy văn 
nghệ không chỉ là phương tiện mà còn 
ià mục đích. Cho rằng văn nghệ chỉ 
là một phương tiện, một công cụ đề 
% phục vụ chính trị ? Mao-Trach-Đông 
đã xuyên tạc một cách thô bạo quan 
điểm văn nghệ của những nhà sắng 
lập ra chủ nghĩa Mác = Lê-nin. 

Công khai đề xướng chủ nghĩa vị 
đợi trong văn học nghệ thuật, Mao- 
Trạch-Đông không đếm xỉa đến tính 
đặc thù của nghệ thuật, một hình thức 


GÌ 


văn Đỗ-Bằng-Trình bị đem ra 


đặc biệt của ¡hận thức và của văn 
hóa: Đối với Mao-Trạch-Đông, văn 
học nghệ thuật hoàn toàn bị chuyền 
sang lĩnh vực chính trị, và chỉ được 
coi như là một phương tiện đề thực 
hiện đường lối chính trị. Đó là một 
lối hiều thô thiên về nghệ thuật. 
Nghệ thuật chỉ được xem xét dưới 
một góc độ: phụa vụ ai ? Các vấn đề 
về nhận thức, giáo dục, thầm mỹ, v.v. 
không nằm trong mục tiêu của nghệ 
thuật! € Văn nghệ phục vụ chỉnh trị 2. 
chính trị = theo Mao-Trach-Đông — 
được hiều một cách hết sức hẹp, chỉ 
được coi như chiến thuật của cuộc 
đấu tranh trước mắt. Một cuốn tiều 
thuyết, một tập thơ, mộỘột vở ca 
kịch, v.v. không phục vụ cho nhiệm 
vụ chính trị trước mắt, không ca 
ngợi Mao-Trạach-Đông và tư tưởng 
Mao-Traek-Đông, đều không thích hợp 
và cần phải loại bỏ, vì °“không phục 
vụ chỉnh trị». Nghệ thuật bị tầm 
thường hóa đến mức phủ định ngay 
cả bản thân nghệ thuật. 

Trong thái độ đối với di sản nghệ 
thuật của quá khứ ở trong nước và 
của nước ngoài, chủ nghĩa vị lợi của 
Mao-Tracn-Đông được thề hiện bằng 
đường lối «xưa dùng cho nay ». 
*® ngoài dùng cho trong ®*, Nghĩa là cái 
gì có lợi cho việc thực hiện đường 
lối chính trị sai lầm và phản động 
của Mao-Trạch-Đông thì tiếp thụ đề 
đùng, còn ngoài ra thì nhất loạt loại 
bỏ. Điều đó là hoàn toàn trái với lời 
dạy của Lê-nin về sự cần thiết phải 
tiếp thụ cái đẹp trong di sản nghệ 
thuật cua quá khứ. Trong cuộc nói 
chuyện với Cơ-la-ra Dét-kin, Lê-nin 
đã nói: Nếu một cúi gì là đẹp, thì 
cần phải giữ gìn: nó, lấy nó làm mẫu 
mực, phỏng theo nó, đò nó có «cũ» 
đi nữa. Tại sao ngoảnh mặt đi không 
muốn nhìn một vật thật sự là đẹp, 
tại sao không chịu lấy nó làm điềm 
xuất phát của bước tiến triền tương 
lai, chỉ vì sư vật đó đã Š cũ s? 0). 


(10) Lê-min : Đàn pẽ căn học nghệ thưải, nhì 
x:át bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 230. 


Chủ nghĩa vị lợi của \Íao-Trạch- 
Đông đã tước bỏ của văn học nghệ 
thuật nhân tố tư tưởng là linh hồn 
của nó. Đó là điều hoàn toàa trái với 
chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin. 


Lê-nin đã từng nhấn mạnh tầm quan 
trợng của tư tưởng gã hội chủ nghĩa 
trong văn học nghệ thuật đi đôi với 
tình cẩm đối với nhân dân lao động. 
Nói về nền văn học mới gắn chặt với 
giai cấp vô sản, Lê-nin đä viết: “văn 
học đó sẽ là văn học tự đo, vi rằng 
không phải lòng hám lợi, cũng không 
phải lòng hám danh vị, mà chính là 
tư tưrởng rã hội chả nghĩa (Do tôi 
nhấn mạnh — H.C.) và sự đồng tình 
với nhân dân lao động sẽ luôn luôn 
lôi cuốn thêm những lực lượng mới 
vào đội ngũ của giai cấp vô sẵn » (11). 

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là động 
lực tư tưởng của xã hội mới, của nền 
văn hóa mới, xã hội chủ nghĩa. Khi 
nói đến giai cấp công nhân, Lê-nin 
thưởng nói đến giai cấp công nhân 
cũ hội chủ nghĩa. tức là giai cấp công 
nhân giác ngộ sứ mệnh lịch sử toàn 
thế giới của mình. Lâ-nin đã từng 
vạch rö rằng phong trào công nhân, 
tự bản thân nó, không thề sản sinh 
ra hệ tư tưởng nào cao hơn chủ 
nghĩa công liên. Chỉ khi nào tiếp thu 
được chủ nghĩa Mác, giai cấp công 
nhàn mới có ý thức về sứ mệnh lịch 
sử toàn thế giới của mình, và có năng 
lực hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó. 

Trong tác phầm * Lâm gì ? » Lê-nin 
đã viết: *Đã không có một hệ tư 
trởng độc lập, do chính ngay quần 
chúng công nhân xây dựng nên trong 
quá trình phong trào của họ, thì vấn 
đề đặt ra chỉ là như thể này: hệ tư 
tưởng tư sản hay hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa. Không có cái gì trung dung 
cả, (VI nhân loại không có tạo ra một 
hệ tư tưởng “thứ ba» nào cả; vả 
chăng, trong một xã hội bị những sự 
đối kháng giai cấp chia xẻ, thì không 
bao giờ có hệ tư tưởng ở ngoài hoặc 
ở trên các giai cấp). Vì vậy, mọi việc 
coi nhẹ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, 


mọi sự za rời hệ tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa, đều có ý nghĩa là tăng cường hệ 
tư tưởng tư sản. Người ta nói nhiều 
đến tính tự phát. Nhưng sự phát triền 
tự phát của phong trào công nhân 
đã đưa đến chỗ làm cho phong trào 
ấy lệ thuộc vào hệ tư tưởng tư sản,... 
vì phong trào công nhân tự phát là 
chủ nghĩa công liên,.. và chủ nghĩa 
công liên lại chính là sr nô dịch công 
nhân về mặt tư tưởng bởi giai cấp 
tư sẳn ? (12), 


Như thế, theo quan điềm của Lê- 
nin, về nhân tố tư tưởng, vấn đề được 
đặt ra không phải là: € (ư sản ha uô 
sản » mà là “tư sản hay +ä hội chủ 
nghĩa ?®. Đối lập với nền văn hóa tư 
sản, Lê-nin chủ trương xây dựng nền 
on hóa zä hội chủ nghĩa chứ không 
phải cái gọi là evăn hóa vô sản ° 
hay là evăn hóa công nông binh "®, 


Lê-nin cũng đã nói đến « môt nền 
nghệ thuật cộng sẳn chủ nghĩa » (chử 
không gọi là nghệ thuật vô sản), Trong 
cuộc nói chuyện với Cơ-la-ra Dóét-kin, 
Lê-nin đã nói : « Trước hết, cần phải 
làm sao cho việc học hành và việc giáo 
dục nhân đân được phồ cập một cách 
hết sức rộng rãi. Như vậy, là đã tạo 
ra được miếng đất cần thiết cho văn 
hóa, — nếu giả định rằng bánh ăn đã 
được bảo đảm rồi, — một miếng đất 
mà ở đó sẽ mọc lên một nền nghệ 
thuật thật sự mới mẻ, thật sự vĩ đại, 
một nền nghệ thuật cộng sun chỉ 
nghĩa, (Do tôi nhắn mạnh — II.C.) nền 
nghệ thuật đó sẽ tự tạo ra cho nó 
một hình thức hoàn toàn thích hợp 
với nội dung của nó » (13). 


Ở đây Lê-nin không nói đến nghệ 
thuật vô sản (hoặc nghệ thuật công 
nòng bình) mà nói đến nghệ thuật 
cộnz sản chủ nghĩa. Điều đó cho thấy 


(1L) Lâ-nin: Bàn cề căn học sà nghệ thuật, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, trang 78. 

(l2) Lâá-nin: Tuyền tập, tập Ï, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, trang 219 —. 220, 

(I3) Lê-nin: Bàn dề oăn học oà nghệ thuật, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 237. 


[ê-nin nhấn mạnh (ầm quan trọng 
quyết định của nhân tố tư tưởng trong 
việc xây dựng nền văn học và nghệ 
thuật của xã hội mới. 
Mao-Trach-Đông tìm mọi cách đe 
loại trừ nhân tố tư tưởng xã hội chủ 
qghia ra khỏi văn học nghệ thuật. 
Quan điềm của ông ta về vấn đề ephö 
cập và nâng cao ® trong văn nghệ cũng 
nhằm mục đích đó. Mao-Trạch-Đông 
viết: “Cái gọi là phô cập cũng tức 
lướng công nông bình mà phô cập; 
cải gọi là nâng cao cũng tức là từ 
còng nông bỉnh mà nâng cao». Ông 
ta đặt câu hỏi : « Phồ cập cho họ bằng 
những cái gì? và ông ta trả lời: 
“ bằng những cái công nông bình cản 
thiết và dễ tiếp nhận”. Theo Mao 
Trạch-Đông, vì tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa; chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin là 
những thứ không phải là *cần thiết 
và dễ tiếp nhận » đối với công nông 
binh, cho nên không thề « phồ cập? 
những thứ đó cho công nông binh. 


Như chúng ta đã biết, năm 1943, 
klú được tin Quốc tế cộng sẳn tuyên 
bố tự giải thề, Mao-Trạch-Đông đã 
đlát câu hồi cho các ủy viên của Bộ 
chính trị Đẳng cộng sản Trung-quốc : 
« Chúng ta có cần chủ nghĩa Mác — 
[.-nin nữa không ? Chúng ta cần chủ 
nghĩa Mác — Lê-+in đề làm gì ? Và có 
cần thiết “tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin nữ: không ?» Và chính 


Mao-Trach-Đông đã đưa ra câu trả 
lời: *® Đề lãnh đạo Trung-quốc không 
nhất thiết phái hiều biết chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Điều chủ yếu là hiều 
biết Trunz-quốc, hiều biết những nhu 
cầu, tập quán của “° Trung-quốc ». 
Dương nhiên người cách mạng Trung- 
quốc cần phải hiều biết Trung-quốc ; 
nhưng nếu không được trang bị bằng 
vũ khi tư tưởng của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin thì lãm thế nào có thể thật sự 
hiều biết được Trung-quốc và những 
nhu cầu của nó 2 Rõ ràng Mao-Traạch- 
Đông trước sau vẫn chống chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin nhưng ông ta dùng nhăn 
hiệu Mác — Lê-nin, tìm mọi cách sống 
bám vào chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


1rong lĩnh vực văn nghệ, Mao- 
Trạch-Đông, chủ trương « phải nâng 
cao theo phương hướng tiến tới công 
nông binh ®* chứ không phải nâng cao 
theo phương hướng tiến tới chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, theo phương hướng 
tiến tó¡ lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. 

Với thuyết *văn nghệ công nông 
binh», Mao-Trach-Đông loại bỏ hệ 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa 
học ra khỏi văn học nghệ thuật. Bằng 
cách đó Mao-Trach-Đông dọn đường 
cho văn nghệ phát triền theo hướng 
hệ tư tưởng của giai cấp tư sản. 


(Còn nữa) 


ĐẨY MANH SẲẢN XUẤT 
HÀNG XUẤT KHẨU 


ÔNG cuộc xây dựng kinh 
',š tế của nước ta hiện nay 

đang đặt ra những vấn đẻ 
rất lớn và cấp bách đòi hỏi phải phát 
huy mọi khả năng đề đầy mạnh xuất 
khầu. Trong thời đại ngày nay, đang 
diễn ra quá trình phân công lao động 
quốc tế. Cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật đang thúc đầy mạnh mẽ quá 
trình đó. Những năm gản đây, sự 
chuyên môn hóa quốc tế và hợp tác 
sản xuất giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa trong lội đồng tương trợ kinh 
tế có những bước phát triền mới 
trong những lĩnh vực quan trọng như : 
năng lượng. nhiên liệu. nguyên liệu 
cơ bản, lương thực, chế tạo máy. 
Chương trình liên kết kinh tế xã hội 
chủ nghĩa đã thu được nhiều thắng 
lợi to lớn 


Là thành viên của Hội đồng tương 
trợ kinh tế, nước ta phải chủ động 
_và tích cực tham gia vào sự phân 
công lao động quốc tế, mở rộng quan 
hệ kinh tế với nước ngoài, trước hết 
là với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, Điều đó đòi hồi nước ta phải đầy 
mạnh xuất khầu, phát triền ngoai 
thương. mở rộng hợp tác kinh tế với 
nước ngoài trên nguyên tắc bình 
đẳnc có đi có lại -ác bên cùng có 
lợi. 


LƯU-VĂN-ĐẠT 


Đối với nước ta hiện nay đầy 
mạnh xuất khầu là một nhiệm vụ kinh 
tẾ có ý nghĩa chiến lược trong sự 
nghiệp xây đựng và phát triền kinh 
tế, một vấn đề then chốt trong quá 
trình phát triền kinh tế từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Ở các nước kinh tế phát triền, việc 
mở rộng thị trưởng với nước ngoài 
là đòi hỏi khách quan của một nền 
sản xuất lớn. Đề đầy mạnh xuất khẩu, 
các nước này phải tìm thị trường 
tiêu thụ hàng hóa của họ. Vì vậy văn 
đề khó khăn lớn nhất trong công tác 
xuất khầu đối với các nước này là 
bấn đề thị trường. Con ở nước ta, Đãn 
đề then chốt trong công tác xuất khầu 
hiện ngự là 0ãn clồ phát triền sản xuất 
hàng xuất RẰhầu, tạo ra nhiều nguồn 
hàng cho xuất khầu. Trong lĩnh vực 
ngoại thương, chúng ta đang gặp một 
mâu thuần lớn là: trong khi quan hệ 
kinh tế và thương raại của nước ta 
với nước ngoài, nhất là với các nước 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là Liên- 
xô, nói chung là thuận lợi, thì chúng 
ta lại rất thiếu hàng đề xuất khầu. 

Vì vậy, đề dầy mạnh xuất khầu, 
chúng ta cần tập trung sức uào piệc 
tqo ra nguồn hàng, phải triền sản xuấi, 
tâu dựng hàng ~xuấi khầu chủ lực với 
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khối lượng lớn, chất lượng cao, giá 
thành hạ, có sức hấp dẫn trên thị 
trường thế giới. Muốn vậy, cần khúc 
phục những thiếu sót chủ quan trong 
công tác tô chức sẵn xuất hàng xuất 
khầu. 


Trên cơ sở phương hưởng xuất 
khầu do Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ 1V của Đảng đề ra, Hội đồng 
Chỉnh phủ dã ra nhị quyết 280/CP 
ngày 12-10-1975 xác định các mặt hàng 
xuất khầu cụ thề trong điều kiện sản 
xuất của ta và tình hình thị trường 
thế giớ Nhưng ...ong hai năm 1978 — 
1979, công tác xuất khầu vẫn chưa 
đầy lên được. Tình hình ấy, một mặt, 
là do khó khăn khách quan như ; 
thiên tai, địch họa, ngoại Lệ có hạn...; 
mặt khác là do ta chưa tập trung sức 
đề khai thác cúc thế mạnh về hàng 
xuất khầu, chưa đầu tư đúng mức và 
đồng bộ đề tạo ra nguồn hànz xuất 
khầu chủ lực, chưa có một cơ chế 
quản lý thích hợp gồm những chính 
sách có tác dụng thúc đầy mạnh mẽ 
việc phát triền sản xuất hàng xuất 
khầu và một bộ máy đủ mạnh đè bảo 
đảm thực hiện chủ trương đầy mạnh 
xuất khầu của Đảng và Nhà nước. 


Đề sửa chữa các thiếu sót nói trên, 
nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa 
IV) đã vạch rõ : « phải tăng cường đầu 
tư đề tăng nhanh năng lực xuñtLkhiu, 
trước hết trong các ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
khoáng sản và gia công xuất khiu, 
phải mạnh dạn nhập khâu ái tư, 
nguyên liện đề lăng xuối khủu với 
điều kiện có hiệu quả kinh tế, phải 
nhanh chóng tạo ra những 0ùng xuấi 
khầu lớn Đề nông sản (cao su, cà phê, 
lạc, đỗ, đứa, chuối, thuốc lá, chẻ, đay, 
tơ tầm và lâm sản...) về chăn nuói, 
về hải sản, về lâm sản, phải tích cực 
khai thác uà cang ứng đủ nguyên liệu 
đề tăng mức xuất khầu hàng mây 
tre, cói, hàng rnÿ nghệ, phải ban hành 
ngau một sõ chính sách khuuến khích 


+uãi khầu... phút cải Hiến tồ chức sản 
+tuãi Uà kinh đoanh hàng xui khủu ®, 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng (khóa 
IV) về phương hướng, nhiệm vụ phát 
triền công nghiệp bàng tiêu dùng và 
công nghiệp địa phương lại bò sung 
nhiều điềm quan trọng vào chỉnh 
sách khuyến khích xuất khẩu. 


Đề phát triền sản xuất hàng xuất 
khảu, biện pháp hàng đầu là tăng 
cường đầu tư đề tïng nhanh năng lực 
xuất khầu, cung ứng đủ 0ật tr 0à 
nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất và 
cung ứng đủ lương thực cho người 
sản xuất, 


Trong một nền kinh tế về căn bắn 
là sản xuất nhỏ, biện pháp quan trọng 
nhất đề tăng nhanh nguồn hàng xuất 
khäu là tăng cường đầu tư vào việc 
khai thác tiềm năng của nền kinh tế, 
khai thác các thế mạnh về hàng xuất 
khầu, chủ yếu là mở rộng và hiện đại 
hóa các cơ sở sẵẳn xuất sẵn có, xây 
dựng các cơ sở sản xuất mới, đề tạo 
ra nguồn hảng xuất khầu đồi đào, tập 
trung, có chất lượng cao, đạt tiền 
chuần quốc tế, giá thành hạ, và có 
sức cạnh tranh trên thí trường thế 
giới. Phát trien hàng xuất khầu phải 
gìn với phát triền kinh tế; đầu tư 
cho xuất khu phải gắn với đầu tư 
xây dựng và phát triển kinh tế của 
cả nước, của từng ngành, từng địa 
phương; cân coi đầu tư cho xuất khầu 
như một phương hướng đề công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. Đề phát triền nhanh chóng hàng 
xuất khẩu, cần tfập trung đầu tư trước 
hết vào các noành nóng nghiệp, ldm 
nghiệp, công nghiệp nhẹ, liều công 
nghiệp Uà thủ công nghiệp sản xuế! 
Đà gia cỏng hàng xuôi khầu và ngành 
khat khoáng. - 


Tiêu chuần quan trọng hàng đầu 
của đầu tư là hiệu quả kinh tế Khả 
năng đầu tư của ta có hạn, do đó, cần 
tập trung vốn vào những dự án đem 
lại hiệu quả cao và nhanh. Vì vậy, 


cần đặc biệt chủ trọng đầu tư theo 
chiều sàu, nhằm hướng chủ yếu là bồ 
sung thiết bị, hoàn chỉnh dây chuyền 
sản xuất, mở rộng, cải tạo, biện dại 
hóa các cơ sở sẵn có và mạnh dạn 
nhập khẩu cả vật tư, nguyên liệu cần 
thiết đề tận. dụng năng lực sản xuất 
sản có, khai thác các tiềm năng về 
đất đai và lao động. Đi đôi với đầu 
tư theo chiều sâu là hướng đầu tư 
xuất khầu chủ yếu, ngau từ bảy giờ 
chúng ta cần đầu tư thco chiều rộng, 
nhằm xây dựng các cơ sở sản xuất 
mới, tạo ra những nguồn hàng xuãt 
khầu với khối lượng lớn, chất lượng 
cao như xây dựng các nông trường 
san xuất các nông sản nhiệt đới (cao 
su, chè, cà phê, ca cao, thuộc lá...), 
xày dựng cơ sở vật chất căn thiết 
cho việc gia công hàng xuất khẩu. 
như nhà máy kéo sợi, dệt vải, xí 
nghiệp may mặc..., xây dựng những 
công trình khai thác tài nguyên có 
trữ lượng lớn như dâu: khí, than, thiếc, 
bốc xít... Đề bảo đảm nguyên tắc hiệu 
quả kinh tế, cần đần fư đồng bộ từ 
khâu sản xuất, chế biến, bao bì, dóng 
gói, vận chuyên, bảo quản, đên giao 
hàng xuất khẩu, nhằm tạo ra những 
san phầm xuất khầu hoàn chỉnh và 
bão đảm sự liên tục của quy trình sẵn 
xuất và lưu thông hàng xuất khâu. 


Đề thực hiện tốt chủ trương tăng 
cường đầu tư cho xuất khầu, chúng 
ta cần khắc phục fư tưởng của người 
kinh doanh nhỏ trong hoạt động xuất 
khầu chỈ trông vào việc thu nhặt 
những của cải tự nhiên, chỉ đựa vào 
việc huy động những sản phầm thửa 
nhưng rất bấp bênh của nền sản xuất 
tiêu nông phân tán, và khắc phục tư 
trởng của người sản xuất nhỏ không 
chú trọng đầu tư đề phát triền sản 
xuất, không khẩn trương trong việc 
quv hoạch các vùng chuyên canh cây 
xuất khẩu, trong. việc tỒ chức chăn 
nuôi, khai thác lâm sản, hải sản xuất 
khẩu, ít chú ý xây dựng các cơ sở sẳn 
xuất hàng xuất khầu mới cũng như mở 
rộng và hiện đại hóa các cơ sở sản có‹ 


Trong khi nông nghiệp và công 
nghiệp nặng chưa đủ sức lạo ra các 
nguyên liệu và vật tư cần thiết cho 
việc phát triền sản xuất hàng xuất 
khẩu, và môt số lớn nguyên liệu và 
vật tư dùng vào sản xuất hàng xuất 
khầu phải nhấp từ nước ngoài, thì 
việc cung ứng đủ pà kịp thời nguyên 
liện ouà uật (tư nhập khần cho các cơ. 
sở sản xuất và ngưởi sản xuất là một 
biện pháp có ý nghĩa quyết định đối 
với việc thực hiện kế hoạch sản xuất 
hàng xuất khầu, đặc biệt đối với các 
sản phầm công nghiệp nhẹ và thủ công 
nghiệp xuất khầu. 


Vi vậy, cần bảo đẫm cung ứng 
nguyên liệu và vật tư cần thiết, kè 
cả nguyên liệu nhập khâu, cho cặc 
đơn vị sẳn xuất hàng xuất khầu gồn: 
các cơ sở quốc doanh được Nhà nước 
giao chỉ tiêu sản xuất hàng xuất khẩu. 
các hợp tác zä trồng cây xuất khàầu 
theo quy định và kế hoạch của Nhà 
nước và có nghĩa vụ bán sắn phầm cho 
Nhà nướs, trên cơ sở hợp đồng kinh 
tế hai chiều, các hợp tác +ä liều công 
nghiệp nàả thủ công nghiệp sản xuất 
hàr:7 xuất khầu và bản toàn bộ sẵn 
phầm cho Nhà nước; tương ửng với 
nguyên liệu được giao, trên cơ sở hợp 
đồng kinh tế hai chiều. Tro0ø trường 
hợp một số vật tư nhập khu không 
bảo đảm được yêu cầu chung của nền 
sản xuất, các dơn vị sản xuất hàng 
xuất khầu được ưu tiên cung ứng các 
vật tư nói trên, nhằm bảo đảm cho 
cơ sở thực hiện kế boạch sản xuất 
được giao. 

Việc bảo đản cung ứng đề lương 
thực cho những vùng, những người 
sản xuất hàng xuất khầu có một ý 
nghĩa quan trọng đối với các vùng 
chuyên canh cây xuất khu, các vùng 
khai thác lâm sẵn và hải sẵn chuyên 
dành cho xuất khầu. Trong khi việc 
cung trnợø lương thực cho toàn xã 
hội còn có nhiều khó khăn, thì việc 
bảo đảm những chỉ dùng cần thiết về 
lương thực cho người sản xuất là 
điền kiện không thể thiếu được đề 
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thực hiện kế hoạch sẳản xuất hàng 
xuất khầu. Là một bộ phận của chính 
sách lương thực của Nhà nước, chính 
sách cung ứng lương thực dối với 
người sản xuất bàng xuất khâu vừa 
phải bảo đảm quan hệ hợp lý giữa 
những người sản xuất hàng xuất khẩu 
và những người lao động khác ở địa 
phương. nhất là các xã viên hợp tác 
xã trồng cây lương thực, vừa cung 
ng đủ lương (hực cho những vùng, 
những người sản xuất hàng xuất khầu, 
và phải ràng buộc chặt chẽ người sản 
tuấi 0ởi các cơ quan Nhà nước hữu 
quan, thông qua hợp đồng kinh tế 
bai chiều. Mức cung ứng lương thực 
sẽ tính theo đầu tấn sẵn phầm bán cho 
Nhà nước. 

Trong trirởng hợp chỉnh quyền địa 
phương có khó khăn về lương thực, 
thì Nhà nước sẽ bồ sung số lương 
thực cần thiết đề cung ứng cho người 
sản xuất hàng xuất khâu, chính quyền 
địa phương không được sử dụng 
số lương thực đó vào việc khác. 

Cần khắc phục fư tưởng bình quán 
và fưr tưởng ngạt khó trong việc giải 
quyết vấn đẻ nguyên liệu và vật tư 
cần thiết cho các cơ sở sản xuất hàng 
xuất khẩu và vấn đẻ lương thực 
cho người sản xuất hàng xuất 
khẩu. 

Chế độ cho 0ay ngoại tệ đề phát 
triền sẵn xuất hàng xuất khầu tạo 
điều kiện cho các cơ sở sản xuất và 
tồ chức kinh doanh ngoại thương khắc 
phục tình trạng thiếu ngoại tệ và cho 
các ngành kinh tế, các cơ sở sản xuất, 
các tô chức ngoại thương, giải quyết 
các yêu cầu đột xuất trong sản xuất 
và gia công hàng xuất khảu, nhằm 
tăng nhanh khối lượng hàng xuất 
khầu và mở rộng kinh doanh chuyền 
khẩu, tăng thu ngoại tệ cho Nhà nước. 
Đề thực hiện chủ trương này, Ngân 
hàng ngoại thương được thành lập 
quỹ ngoại tệ đặc biệt gọi là Quỹ 
ngoại tệ xuất khầu* Cơ sở sản xuất 
dược Nhà nước dành cho 70ÃX ngoại 
tệ thu được, sau khi trả vốn và lãi 
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cho Ngân hàng, đề sử dụng theo hình 
thức thưởng “quyền sử dụng ngoại 
tệ ®, 

Ngoài hệ thống các biện pháp nói 
trên, còn có hệ thống đỏn bầu kinh tế 
gồm chỉnh sách bản khuuẽn khích cho 
các hợp tác xã và các hộ sản xuất 
hàng xuất khầu ở những vùng không 
chuyên canh, những vùng khai thác 
lâm sản phân tán, không được hưởng 
chế độ cung ứng lương thực và vật 
tư sẵn xuất nói trên nhưng có sản 
phầm bán cho Nhà nước đề xuất khâu, 
chính sách qiú thu mua sản phầm +u ãt 
khầu, chính sách thuế pà trợ cấp 
xuất khầu ủà chế độ thưởng xuất khầu. 


Tỉnh thần cơ bản của các chính 
sách khuyến khích sản xuất hàng 
xuất khầu là, đi đôi với việc phát 
huy nhiệt tình cách mạng, lòng yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội của 
người sản xuất, phải vận dụng đúng 
đắn các quy luật kinh tế hoạt động 
trong một nẻn kinh tế xã hội chủ 
nghĩa có nhiều thành phần, sử dụng 
đầy đủ quy luật giá trị và quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ, giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa lợi ích của 
người lao động với lợi ích của 
tập thể và lợi ích của loàn xã hội, 
nhằm kích thích người sún xuất, 
nhất là người nông dân và người thợ 
thủ công, tích cực và hăng hái sẵn 
xuất nhiều hàng xuất khâu. 


Trên tính thần cơ bản đó, chính 
sách bản khuuến khích nhằm kích 
thích các hợp tác xã và các hộ riêng 
lẻ tận dụng đất đai, sức lao động, 
tích cực mở rộng diện tích trồng trọt. 
thâm cạnh tăng vụ, tích cực khai 
thác lâm sản, hải sản đề tạo thêm 
nguồn hàng xuảt khâu. Với chính sách 
này, người sẳn xuất ngoài vùng quy 
hoạch chuyên canh, cũng như người 
khai thác lâm sẳn và bải sản riêng 
lẻ được Nhà nước bán khuyến khích 
lương thực, tư liệu sản xuất, hoặc 
hàng tiêu dùng trị giá từ 5% đến 
20% giá trị sản phầm bản cho Nhà 
nước, tủy theo loại sản phầm mà 


Nhà nước có chủ trương đây mạnh 
xuất khầu. Đề thực hiện chính sách 
này. Nhà nước thành lập quỹ hàng 
hóa đặc biệt, gọi là «Quỹ hàng hóa 
khuuến khích hàng xuất khầu ° gồm 
vật tư sản xuất ở trong nước và vật 
tư nhập khầu dùng vào mục đích nói 
trên. 


Với tỉnh thần cơ bản nói trên, Nhà 
nước có chính sách thu mua khuuến 
khích đối pới các sản phầm x+xuãit khầu. 
Tuy giá thu mua hàng xuất khầu 
thuộc hệ thống giá cả chung trong 
nước, nhưng do hàng xuất khầu đòi 
hỏi tiêu chuần và phầm chất cao, 
hình đáng đẹp và hấp dẫn, đóng gói 
bao bì chắc chắn, nên khi định giá 
thu mua, cần xác định mức chênh 
lệch hợp lý giữa sản phầm xuất khẩu 
và sản phầm tiêu thụ ở trong nước 
đề khuyến khích sản xuất hàng xuất 
khầu. Giá thu mua các sẵn phầm xuất 
khầu, nói chung, phải bảo đảm bù 
đắp được giả thành đầu đủ 0à hợp 
lý, đành cho sản phầm xuất khầu mức 
lài cao hơn hàng tiêu thụ ở trong 
tước, nà đặc biệt khuuến khích sản 
phầm dạt tiêu chuần xuất khầu ca-e 
Đối với sản phầm công nghiệp xuất 
khâu, khi định giá thành sản xuất 
(theo chế độ tỉnh giá thành của Nhà 
nước), cần xét đến mọi yếu tố của 
sản xuất đề bảo đám sản phầm đạt 
tiêu chuần quốc tế. Đối với nông sẵn 
xuất khầu, khi định giá thu mua, 
cần bảo đảm mức chênh lệch thích 
đáng so với các sản phầm không đạt 
liêu chuần xuất khầu. Đối với các 
vùng chuyên canh cây xuất khầu 
theo quy hoạch của Nhà nước, khi 
định giÁ thu mua sản phầm xuất 
khảu. cần tính đến các khoản Nhà 
nước đã đầu tư, tư liệu sản xuất, 
lương thực, hàng tiêu dùng mà Nhà 
nước đã cũng ứng cho hợp tác xã và 
người nông dân và các khoắn tiền 
thưởng xuất khẩu, và phải bảo đảm 
co người trồng câu xuất khầu có thu 
nhập cao hơn so uới người trồng các 


loại câu khác ở địa phương. 

Nhà nước còn có chính sách thưởng 
oật chất dưới hai hình thức: thưởng 
bằng tiền Việt-nam và thưởng bằng 
« quyền được sử đụng ngoại tệ ?. Hình 
thức thưởng bằng tiền Việt-nam nhằm 
bồ sung cho ba quỹ của đơn vị sản 
xuất là quỹ phát triền sản xuất, 
quy phúc lợi tập thè, quỳ khen 
thưởng, đề động viên công nhân, 
cán bộ quản lý các đơn vị sản xuất 
băng hái làm hàng xuất khầu bảo 
đảm phầm chất và thực hiện đầy đủ 
hợp đồng giao hàng ký với các tồ 
chức ngoại thương. Thưởng bằng 
quyền được sử dụng ngoại tệ? là 
hình thức thưởng quan trọng cho 
phép các cơ sở sản xuất sử dụng một 
phần số ngoại tệ !hu được sau khi 
xuất khầu đề nhập khầu tư liệu sản 
cuãi nhằm phát triền sản xuất hàng 
xuất khầu pàả một số hàng tiền dùng 
thật cần thiết. Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ sáu của Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa IV) đã quyết định 
cho các ngành, các địa phương và 
các cơ sở được sử dụng khoảng 10% 
kim ngạch xuất khầu trong kế hoạch 
và khoảng 50% kim ngạch vượt kế 
hoạch đề nhập khầu nguyên liệu, vật 
tư cần thiết. 


Ngoài ba đòn bầy nói trên, Nhà 
nước còn có chính sìich (huế ứu đãi 
và chính sách trợ cấp cưãi khầu. Do 
giá thành sẵn xuất của nhiều hàng 
xuất khầu của ta còn cao, cho nên đề 
đầy mạnh xuất khäu. Nhà nước đp 
dụng chính sách trợ cấp xuất khầu 
dưới hình thức bà lỗ dối với những 
mặt hàng xét thấy phải bù lỗ mới có 
điều kiện phát triền sản xuất đề xuất 
khâu. 

Đề phát huy tác dụng và hiệu 
lực của hệ thống các biện pháp và 
chính sách trên đây, cần tÒ chức 
tốt việc thực hiện các chỉnh sách 
đòn bảy đó trong từng ngành, từng 
địa phương. từng sơ sở sản xuất 
hàng xuất khầu. 
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Những vấn đề khoa học kỹ thuật 
của việc mở rộng điển hình 
tiên tiến trong nông nghiệp 


RONG sản xuất nông nghiệp, 
~z„« chúng ta đã có nhiều điền 
” hình tiền tiến ở các quy 
mô và mức đệ khác nhau. 


ca 


— 
" 
= *. 


Đề nhân các điền hình tiên tiến, 
eần giải quyết nhiều vấn đề rất khác 
nhau một cách tông hợp và liên hoàn. 
ở đây chúng tôi chỶỈ xin nêu lên các 
khía cạnh khoa học kỹ thuật của vấn 
đề đó. 


I — Điền hình tiên tiến trong 
nônz nghiệp biền hiện hoạt động 
của con người phù hợp với các 
quy luật khách quan. 


Các điền hình tiên tiến đạt được 
hiệu quả cao trong hoạt động sẵn xuất 
và xây dựng đời sống là do có sự két 
hợp tốt giữa nhiệt tỉnh cách mạng 
của những người lao động với trì 
thức khoa hoe tronz điều kiện thực 
tế của cơ sở sản xuất. 

Tronø thực tế sẵn xuất, nhiều kinh 
nahiệm rút ra được từ các cơ sở tien 
tiến, dem áp dụng Ở nơi khác không 
đem lại kết quả móng muốn, vì những 
kinh nghiệm rút ra được mang tính 
chất piđến điện. một chiều; những 


t~ 


ĐƯỜNG-HỒÒNG-DẬT 


người áp dụng thiếu phân tích một 
cách đầy đủ, toàn điện và chưa nắm 
dúnz bản chất của kinh nghiệm đó. 
Kinh nghiệm trong sản xuất là kinh 
nghiệm vận dụng các quy luật, giải 
quyết các mối quan hệ bên trong của 
quá irình sản xuất, Vì vậy, trong việc 
học tập điền hình, điều rất quan trọng 
là nữm được các quy luật đó đề 0ận 
dụng ào điều kiện cụ thề của đơn %Ị 
mình, chứ không phải là sao chép Đà 
bắt chước các công 0iệc cụ thề ở điền 
hình. : 

Trong nông nghiệp, năng suổi của 
các sinh Đạt nuôi, trồng là kết quả hoạt 
động của các hệ sinh thát nong nghiệp. 
Cho đến nay, nhiều người còn cho 
ràng năng suất cây trồng là sẵn phầm 
của giống cây trồng, năng suất con 
vật nuôi là sản phầm của giống gia 
súc hoặc gia cầm. Từ ý nghĩ đó, có 
nưười cho rằng cử có giống tÕt là có 
nàng suất cao. Nhiều nơi cũng đã 
dùng các loại giống nh:r nhau, nhưng 
chỉ có ở các cơ SỞ sản xuất tiên tiến 
mới đạt năng suất cao. Thật ra, trong 
nhiều trường hợp, ở các cơ sở sản 
XuẤt tiên tiến, giống cây trồng và 
giống gia súc, gia cầm chưa hẳn đã 


"là các giống có khả năng cho năng 
suất cao nhất, mà chỉ là những giống 
phủ hợp nhất với điều kiện tự nhiên 
và cơ sở vật chất kỹ thuật của những 
nơi đó. _ 

Có giống tốt, còn phải có đầy đủ 
phân bón, nước, theo yêu cầu của 
_ giống mới có năng suất cao. Các cơ SỞ 
sản xuất tiên tiến thường có nhiều cố 
gắng đề đáp ứng nhu cầu của cây về 
phân bón và nước. Tuy nhiên, ởỞ 
nhiều cơ sở sản xuất khác, thủy lợi 
cũng đã được giải quyết tốt không 
kém các cơ sở sản xuất tiên tiến, 
lượng phân bón, kê cả phân hữu cơ 
và phân vô cơ, được dùng cũng không 
¡t hơn so với cơ sở sản xuất tiên tiến, 
nhưng năng suất vẫn không cao, hiệu 
quả vẫn kém hơn. Ơ đây có ấn đề 
sử dụng Uật tư kỹ thuáit. Vật tư kỹ 
thuật nếu được sử dụng đúng — đúng 
cách, đúng chỗ, đúng thời gian, đúng 
liều lượng và nồng độ — thì số-lượng 
có thề không nhiều nhưng vẫn phát 
huv tác dụng lớn. Cái hay của các cơ 


sở sản xuất tiên tiến trong nhiều _ 


.trường hợp chính là ở chỗ dùng 
đúng. dùng hợp lý các vật tư kỹ 
thuật, chứ không phải là đã dùng 
nhiều các loại trên. 


Trong việc sử dụng vật tư kỹ thuật, 


nông nghiệp, điều cân chú ý là đối 
Uớt các hệ thống sinh ạt, cai thừa 
cũng có hại không kém cái thiếu. Vì 
vậy, không thê nghĩ rằng cảng nhiều 
phân bón càng tốt. Bón đủ phân cho 
cây là thỏa mãn yêu cầu của cây, 
nhưng không vượt quà mức chịu 
đựng của nó. 

Thừa hay thiếu dinh dưỡng không 
thề chỉ tính trên phương diện số 
lượng mà còn phải tính trong sự cần 
đối giữa các nguyên (õ. Nhiều trường 
hợp về số lượng có thê còn thiếu đề 
bảo đảm một năng suất cao của cây, 
nhưng về mặt cân đối thi đã thừa vì 
các nguyên tố khác quá ít. Mất cân 
đốt giữa các nguyên tổ dinh dưỡng 
của cây có thê dẫn đến những đảo 
lộn trong các quả trình sinh lý, sinh 


hóa trong cây, làm thay đôi mội số 
đặc tính của cây, trong đó dáng chú 
ý là đặc tính chống bệnh. Vì vậy, 
những mất cân đối này không chỉ ình 
hưởng đến quá trình hình thành năng 
suất của cây mìà còn (tạo điều kiện cho 
sâu bệnh gay hại, làm giảm nhiều 
năng suất. 

Mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát 
triền của cây có những yêu cầu.khác 
nhau đối với các chất dinh dưỡng 
cũng như đối với các điều kiện sinh 
sống khác về phương diện số lượng 
cũng như chất lượng. 


Trong các hệ sinh thái nòng nghiệp, 


- cây trồng không phải chỉ sống riêng 


rẽ một mình mà thường sống chung 
trên cùng mảnh đất với nhiều loài 
sinh vật khác. Cây trông chỉ có thê 
sinh trưởng và phát triền tốt đề cho 
năng suất cao khi hoạt động của nó 
cân đổi, nhịp nhàng và hài hòa với 
hoạt động của các loài sinh vật khác 
trong hệ sinh thái. Nhu cầu của cày. 
vẻ nước, về phân bón và các yếu tố 
khác một phần tùy thuộc vào trạng 
thái hoạt động của các loài sinh vật 
khác. Mặt khác tính chất và mức độ 
hoạt động của các loài và các nhónn 
sinh vật trong hệ sinh thái tùy thuộc, 
vào điều kiện sống. Ví dụ trong điều 
kiện có đây dủ phân hữu cơ, nhiều 
loài vi sinh vật sống trong vùng rẻ 
cây hoạt động, như các loài hoại sinh, 
khoáng hóa các chất hữu cơ, đề cung 
cấp thức ăn cho cây. Ngược lại, khi 
thiếu chất hữu cơ các loài vi sinh vạt 
này trở thành nửa ký sinh trên rễ 
cây, trên các bộ phận khác của cây 
va gây hại. 

Như vậy, một đám ruộng lúa được 
gieo hoặc cấy, một đám cây dược 
trồng, chỉ mới là tiên đề ban đầu đề 
có những năng suất kinh tế. Tiền đề 
ban đầu đó có ảnh hưởng lớn đến náng 
suất. tuy nhiên năng suất kinh tế cuối 
cùng đạt được cao hay thấp, một phần 
khá quan trọng chịu ảnh hưởng của 
hoạt động của toàn bộ hệ sinh thái Irong 
suốt thời gian tồn tại. Trong thời gian 
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này, những tác động của con người 
thòng qua các biện pháp kỹ thuật có 
ý nghĩa điều khiền hoạt động của các 
hệ sinh thái nông nghiệp đề đạt đến 
những năng suất cao. Những tác dộng 
sai lầm, thiếu tính toán, không phù 
hợp với nhu câu của cây, không hài 
hòa với các mối quan hệ giữa các 
thành phần trong hệ sinh thải sẽ gàyv ra 
những rỗi loạn, đảo lộn trong các hệ 
đó, và đẫn đến những năng suất thấp. 
Thông thường những cơ sở ban dâu 
của việc điều khiến hoạt động của các 
hệ sinh thái nông nghiệp rất dễ tìm 
thấy và học tập được Ở các cơ sở tiên 
tiên, nhưng ẩn (lẻ khó thài oà khó 
học tập hơn là điều khiền hoạt đọng của 
các hệ sinth thái đó phù hợp 0ớt những 
diễn biến của các điều kiện bên ngoài 
đề đạt năng suất cao. Vì vậy, ở nhiều 
cơ sở, tưởng như đã làn đúng. đã 
thực hiện dầy đủ những gì ở cơ sở 
sản xuất tiên tiến đã làm, nhưng thật 
ra không phải như vậy, vì đáng lẽ 
phải có sự tác động vào các hệ sinh 
thái nông nghiệp phù hợp với những 
điều kiện đang thay đôi, thì người ta 
lại máy móc đem những gì cơ sở sản 
xuất tiên tiến đã làm trong những 
điều kiện và hoàn cảnh khác áp dụng 
vào điều kiện cụ thê khòng giống 
như vậy của mình. 


Có hai nhóm các yếu tố bên ngoài 
tác động và chỉ phối hoạt động của 
các hệ sinh thản : các yếu tố thiên nhiên 
(nhiệt độ, độ ảm, ánh sáng, 
nắng, v.v.) và các yêu tố do con người 
Llạo ra (các biện pháp kỹ thuật canh 


tác). Đối với diễn biến của các vếu tố 


thiên nhiên, con người chưa thể thay 
đỏi được, tuy nhiên chúng ta có thê 
năm được tác động và ảnh hưởng của 
các yếu tố đó ở quá trình hình thành 
năng suät của cây trông và con vật 
nuôi. Nắm được các quy luật trên đây, 
tuy chưa có thê thay đồi được các 
vếu tố 4hiên nhiên nhưng con 
người có thề dùng nhiều biện pháp 
khác nhau làm giảm các tác động có 
hại. làm tăng các tác động tích cực, 
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mưa - 


đồng thời điều khiền các phản ứng 
thích nghỉ của cây đề tạo nên những 
năng suất kinh tế cao. Vì vậy, các biện 
pháp kỹ thuật canh tác không những 
chỉ cung cấp những yếu tố cần thiết 
cho cây mà còn tạo điều kiện cho cây 
khai thác những gì thuận lợi trong 
môi trường sống, giúp cày khắc phục 
những tác động có hại, giữ cho cày có 
những hoạt động: nhịp nhàng và hài 
hỏa với các thành phần khác trong hệ 
sinh thái, 


Ở các eơ sở sản xuất tiên tiến, hoại 
động sản xuất được tiền hành phù hợp 
ĐỚt các quụ luật tự nhiên bà kinh tế, 
cho nên đã đạt được năng suất cao. 
Hiệu quả đầu tư trong sản xuất do đỏ 
cũng cao, ngay cả trong điều kiện vật 
tư kỹ thuật còn nhiều hạn chế. 


II— Mớ điền hình tiên tiền ra 
diện rộng thực chát là tìm ra cáe 
quy luật năng suất cao, quản lý 
khoa học tốt ở các cơ sở sản xuất 
tiên tiến và vận dụng các quy 
luật đó vào điều kiện sản xuất 
cụ thề ở mỗi nơi. 


Diễn hình tiên tiến đạt được những 
kết quả tốt trong sản xuất là do đã 
vận dụng tốt những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và quản lý kinh tế vào sản 
xuất. Trong khi tiếp thu và vận đụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cần 
nhận thức đầy đủ mỗi quan hệ chặt 
chữ và tính chất liên hoàn giữa các 
yếu tố kỹ thuật. Như vậy, khi đưa 
một. tiến bộ khoa học kỷ thuật vào 
sản xuất, một giống cây trồng niới 
chẳng hạn, cần có những thay đồi 
trong các vếu tổ kỹ thuật khác (phân 
bón, thời vụ, v.v.) đề phát huy các 
mặt tích cực của véu tố mới, Bèn cạnh 
đó, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 
muốn phất huy tác dụng và đứng vững 
được trong sản xuất, cần lược điều 
chỉnh trong những mức: độ nhất định 
cho phủ hợp với các yếu tố kỹ thuật 
và các điều kiện khác trong hệ sinh 
thái. 


Trong khi vận dụng các kỉnh nghiệm 
thu được'ở các cơ sở sản xuất tiên tiến 


vào điều kiện sẵn xuất cụ thề của ' 


mình. nhiều nơi không thấu hết đặc 
thù của điều kiện sản xuấi từng nơi, 
cho nên không đạt kết quả tốt. Khi 
gặp thất bại. có người cho ràng 
mỗi nơi có những đặc thù của 
nó, cho nên kinh nghiệm ở nơi này 
không thể vận dụng vào nơi khác 
được. Điều mấu chốt ở đây là chưa 


nam được thực chất của những thành 


cỏng Ở các cơ SỞ sản xuất tiên tiến. 


ˆ Đối tượng của sản xuất nông nghiệp 


là các loài sinh vật. Mỗi sinh vật đêu 
có những đặc điểm di truyền riêng. 
đó là những tiềm năng có thề biều 
hiện thành các đặc điềm về hình thái, 
cấu tạo, trong đó có đặc điềm cho năng 
suất. Sinh vật khác với oác cấu tạo vô 
sinh ở chỗ chúng chủ động tiếp thu 
các tác động từ bên ngoài, chủ động 
lựa chọn và giữ lại những gì cần thiết 
cho chúng và loại ra ngoài những gì 
không cân thiết. Trường hợp không 


loại bỏ được những tác động có hại 


từ bên ngoài, sinh vật có những phản 
ứng đề làm giảm tác động có hại, tồ 
chức lại hoạt động và cấu tạo của 
mình đề thích nghỉ với tác động đó, 
trong những mức độ và giới hạn nhất 
định, vượt ra ngoài giới hạn đó sinh 
vật chết. Cũng cần chú ý là việc tăng 
năng suất kính tế của cây trồng và 
con vật nuôi là đề đáp ứng nhu cầu 
của con người chứ không phải hoàn 
toàn đo nhu cầu của loài sinh vật đó. 


Tất nhiên năng suất kinh tế trong: 
nỏng nghiệp đạt đươc không phải: 


hoàn toàn do ý muốn chủ quan của 
con người, mà là do những đặc điềm 
của sinh vật nuôi trồng được hình 
thành trước hết. vì nhu cầu của loài 
sinh vật đó Nhưng, trên con đường 
phát triền của nông nghiệp, con người 
đã thúc đầy các loài sinh vật nuôi 
trồng tạo ra những nắng suất kinh tế 
vượi ra ngoài khuôn khô nhu cầu của 
bản thân các loài sinh vật đó. Vì vậy, 
đề có thề tạo ra những năng suất kinh 


“ 


tế cao, con người phải, bằng những 
biện pháp kỹ thuật khác nhau, tạo nên 
môi trường sống đặc biệt phủ hợp với 
trạng thái không phải là bình thường 
đó của các loài sinh vật nuôi trồng. 
Cho nên, không thề xem xét và đánh 
giả một cách tuyệt đối những nét đặc 
thù của mỗi địa phương, mà phải khảo 
sát chúng trong các mối quan hệ biện 
chứng của chúng với các đặc điềm của 
các sinh vật nuôi trồng. 

Trong việc vàn dụng những kinh 
nghiệm của các eơ sở sản xuất tiên 
tiến, thường phải giải quyết mối quan 


‹hệ giữa oiệc bảo đảm những nhu cầu 


của các yêu lõ tiễn bộ dề cho chúng 
phút hnụ td¿ dụng 0a điều kiện hạn - 
Chế của địa phương. DĨ đôi với việc 
từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật đồ có thề tiếp thu và tận dụng 
những kinh nghiệm sẵn xuất tiên tiến, 


_chuần bị cho những bước phát triền 


cao hơn của sản xuất, điều rất quan 
trọng là sử dụng tiết kiệm, hợp lý, 
đạt hiệu quất kinh tế cao những cơ sở 
vật chất kỹ thuật sẵn có ở địa phương. 
Trong tỉnh thần điều khiền các hệ sinh 
thải, các vật tư kỹ thuật trong tay 
những người có kiến thức và kinh 
nghiệm sẽ trở thành những vũ khí rất 
lợi hại, vì vật tư kỹ thuật không 
những chỉ tác động với số lượng vốn 
có của nó, mà còn có khả năng to lớn ( 
tạo ra nhiều quá trình sinh học cũng 
như vô cơ trong các hệ sinh thái, thúc 
đầy các sinh vật nuôi trồng khai thác 
các điều kiện và yếu tố cần thiết trong 
hệ sinh thái. Vẽ phương diện này, 
lao động, nhất là lao động có kỹ thuật 
trở thành một loại vật tư kỹ thuật 
có tác dụng rắt lớn, vì với những tác 
động đúng. người lao động có thể tạo 
ra và huy động cả một cơ chế lớn và 
nhịp nhàng của toàn bộ hệ sinh thái, 


LII — Nhan điền hình tiên tiến 
trong nông nghiệp là một hoạt 
động toàn diện, có nội dung 
khoa học, đòi hỏi phải được tò 
chức tốt và chi dạo chặt chẽ. 


Hư 


Diền hình tiên tiến trong nông 
nghiệp là kết quả tông hợp của nhiều 
mặt hoạt động: nhận thức, tâm lý, 
'kiến thức, thao tác, tô chức, v.v. 

1— Muốn mở rộng điền hình tiên 
tiến, trước hết phải !ồng kết tối những 
kinh nghiệm của điền hình. Trong mối 
quan hệ nhiều mặt của các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, có thể đạt dến 
các mục tiêu kinh tế bằng nhiều con 
đường và biện pháp khác nhau. Ở các 
cơ SỞ sản xuất tiên tiến, con đưởng 
đã được chọn chắc chắn là con đường 
hợp lý nhất, trong điều kiện cụ thê 
của cơ sở đó. Cần phân tích và đánh 
giá đầy dủ mức độ hợp lý của các 
biện pháp đã được lựa chọn và áp 
dụng. Tính hợp lý ở đây không nên 
hiệu một cách tuyệt đối, mà đấy chỉ 
là sự phủ hợp giữa các biện pháp đã 
p dụng và các đặc điềm của các 
giong sinh vật nuôi, trồng. Không thê 
chỉ phân tích và đánh giá tính hợp 
lý nói chung của con đường đã được 
áp dụng đề đạt đến những mục tiêu 
kinh tế, mà còn phải phân tích tác 
dụng và ý nghĩa của từng biện pháp 
cụ thê. Chính cái cần rút ra từ các cơ 
Sở sẵn xuất tiên tiến không phát là 
bàn thân các biện pháp dã được úp 
dụng, mà là ý nghĩa của các biện 
pháp đó trong việc làm ra năng suất 
kinh tế trong mỗi điều kiện cụ thê, 

Năng suất của các sinh vật nuôi, 
trồng là kết quả của việc áp dụng 
các qguụ trình kỹ thuật. Môi quy trình 
gồm nhiêu biện pháp khác nhau. Các 
biện pháp đó không tác động riêng 
rẻ mà góp phần tạo ra năng suất kinh 
tế bảng những tác động phối hợp, 
liên hoàn. Vì vậy, không thê chỉ tông 
kết riêng rẽ Lừng yếu tố mà còn phái 
tòng kết tính liên hoàn của các yếu tố. 


Năng suất trong nông nghiệp không 
phải được hình thành một lần, vào 
một lúc nào đó, mà là kết quả của cả 
một quá trình hoạt động của các hệ 
sinh thái, trong đó có các quá trình 
_ tích lũy và các quả trình tiêu hao. 
Tích lũy và tiêu hao là hai mặt hoạt 


động biện chứng của quá trình tạo ra 
năng suất kinh tế. Vì vậy, nắm được 
cac quá trình tích lũy chưa đủ, mà 
còn cần phát hiện các quá trình tiêu 
hao và mất mát trong việc hình thành 
năng suất, 


Cần tòng kết thành phần, khối 
lượng, tủ lệ các loại ạt tư kỹ thuải 
góp phần làm ra năng suất kinh tế. 
Trong lĩnh vực này điều rất quan 
trọng là phân biệt được những chất 
liệu mà con người đưa thêm vào hệ 
sinh thái và những chất liệu mà thiên 
nhiên tham gia vào quá trình chu 
chuyên vật chất trong hệ sinh thải. 
Những cơ sở sản xuất tiên tiễn và 
đạt hiệu quả kinh tế cao thường là 
những cơ sở sản xuất mà phần vật 
tư kỹ thuật được con người đữa vào 
hệ sinh thái không nhiều, trong khi 
các chất thiên nhiên tham gia vào chu 
trình vật chất trong các hè sinh thái 
giữ vị trí chủ yếu. 

Cần tông kết tốt kinh nghiệm biến 
các hiều biết, các chủ trương kỹ 
thuật thành hoạt động cụ thề của 
người sản xuất, của đội ngũ kỹ thuật 
viên và của những người làm công 
Lác quản lý ở các cơ sơ sản xuất, 


2— Làm tốt cóng tác điều tra cơ 


“bản, nắm tình hình tự nhiên và kinh 


tế ở các cơ sở sản xuất, Việc nắm tình 
hình này phải làm rất cụ thê và toàn 
điện ở các cơ sở sản xuất tiên tiến 
cũng như ở các cơ sở sản xuất khác — 
những nơi định mở rộng những thành 
cỏng của các cơ sở sản xuất tiên tiến. 


Cần nắm tình hình một cách đầy 
đủ các điều kiện tự nhiên: khí hậu, 
đất đai, nguồn nước øà hệ thống thủụ 
lợi, các loại câu trồng, các giống gia 
súc, ø.0.; các điều kiện kinh tế xã 
hội: phương hướng sản ~xuấi, lao động, 
uúật tư kỹ thuật, trình độ oăn hóa ouà 
nghề nghiệp của người lao động, v.v. 
Nắm tỉnh hình không chỉ là làm những 
bản thống kê về số lượng. mà cần 
đánh giá đúng từng yếu tô, nhất là 
về khả năng góp phần tạo ra các 


~ 


năna suất kinh tế. Không những phải 
dánh giá đúng tiềm năng hiện tại 
của các yếu tố mà còn phải đi sâu 
phân tích lịch sử hình thành các yếu 

tố đó, và tình trạng hiện tại, đề xác 
_ định chiều hướng phát triền trong 
tương lai. Trên cơ sở đó, sẽ đề ra 
cách sử dụng và các biện pháp cần 
thiết đề bồi dưỡng và cải tạo. 


Trong sản xuất nông nghiệp, các 
yếu tố tự nhiên và kinh tế thường 
được đánh giá trên hai mặt: giá trị 
tự nhiên và giá trị thực tế. Trong 
việc mở rộng các điền hình tiên tiến 
cũng như tính toán đề phát triền sản 
xuất, 
nhiên và kinh tế theo giá trị thực tế 
của nó. Trong giá trị thực tế của các 
yếu tỗ tự nhiên cũng như kinh tế. 
ngoài ý nghĩa cụ thê của các yếu tố 
đó đối với loài sinh vật nuôi trồng 
cụ thê, còn bao bàm cả những tác 
động có thức của con người. làm 
cho các yếu tố đó phủ hợp với nhu 
cầu-của loài sinh vật nuôi, trồng đề 
tạo nên năng suất kinh té. Ví dụ ở 
các cơ sở sản xuất tiên tiễn, những 
chân ruộng bạc màu, văn như ở mọi 
nơi khác, có giá trị tự nhiên không 
cao, nhưng do sử dụng tỐt, cũng có 
thề tạo ra những năng suất lúa 
cao, — điều đó cỏ nghĩa là ở đây có 
giả trị thực tế không kém gì những 
chân ruộng có giá trị tự nhiên cao. 

Đối với các loài sinh vật, tác động 
của các yếu tố thiên nhiên, cả về số 
lượng, chất lượng, vếu tố, số lần và 
thời gian tác động đều có ý nghĩa rất 
lớn. Ví dụ tác động của nhiệt độ thì 
không thề chỉ xét về số lượng nhiệt, 
mà cỏn phải tính đến “thời gian tác 
động. số lần sinh vật tiếp xúc với 
lượng nhiệt đó, biên độ thay đôi của 
nhiệt độ, v.v. Vì vậy, trong việc nắm 
tinh hình cơ bản đề đánh giá các 
kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cũng 
như vận dụng các kinh nghiệm đó, 
cản chú ý đầy đủ đến các mối quan hệ 
giữa sinh uật nuồi, trồng 0à các uếu lõ 
bên ngoài. 


cần đánh giá các vếu tố' tự: 


“hoạch, 


| 3— Việc (iếp thu kinh nghiệm và 
mở rộng điền hình tiên tiến gắn chặt 
với đội ngũ cản bộ hoạt động ở cơ sở 
sản Tuấãi.. 


Trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
và quản lý ở cơ sở phải được bồi 
dưỡng đề nắm chắc phương hướng 
sản xuất cũng như các đặc điềm tự 
nhiên, kinh tế của mỗi cơ sở, biết 
nghiệp vụ quản lý, biết tô chức quần 
chúng tham gia các hoạt động sản 
xuất. 


Đội ngũ cán bộ kỹ thuật ở cơ sở 
sản xuất cần được bồi đưỡng đề có 
thể hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh 
vực công tác được giao. Cán bộ, kỹ 
thuật viên trồng trọt, chăn nuôi, kế 
thống kê cũng như đội ngũ 
cán bộ có chuyên ngành hẹp như thú 
y, bảo vệ thực vật, giống, phân bón 
v.v. cần được hình thành đồng bộ ở 


' mỗi cơ sở sẵn xuất. Đội ngũ cân bộ này 


cần được tiếp thu đầy đủ kinh nghiệm 
tiền tiến trong lĩnh vực hoạt động 
của mình. 


4á Cần xây dựng mạng lưới kỹ 
thuật ở cơ sở sẳn xuất và đầy mạnh 
hoạt động trong các mạng lưới kỹ 
thuật từ trung ương đến tỉnh, huyện 
và cơ sở sản xuất. Những kinh nghiệm 
tiên tiến trong nông nghiệp không 
thẻ chỉ là những loại công việc có 
thề hoàn thành trong một lúc với một 
vài thao tác nhất định, mà là hàng 
loạt công việc kế tiếp nhau theo thời 
gian, diễn ra ở nhiều địa bàn khác 
nhau. Một thành công đạt được trong 
sản xuất nông nghiệp thường bao gồm 
nhiều tác động làm cho đối tượng sản 
xuất (sinh vật nuôi, trồng) sinh trưởng 
và phát triền tốt trong điều kiện bên 
ngoài luôn luôn có những thay đồi. 
Mạng lưới kỹ thuật và quản lý kinh 
tế được tồ chức thông suốt từ trên 
xuống, và hoạt động nhịp nhàng. đồng 
bộ ở từng cơ sở sẵn xuất sẽ nhanh 
chóng tìm ra cách giải quyết đúng 
đắn trước mỗi diễn biến của tình 
h'nh, đề tiếp thu và vận dụng tốt các 


? 


kinh nghiệm tiên tiến. Trước hết, 
mạng lưới đó sẽ kịp thời giải quyết 
tại chỗ những diễn biến không lớn, 
mang tính chất cục bộ, chưa gây ra 
những ảnh hưởng sâu sắc đối với 
sinh vật nuôi, trông và toàn bộ quả 
trình sản xuất. Hai là, mạng lưới đó, 
với những kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ được bồi dưỡng sẽ phản 
ảnh chính xác tỉnh trạng của quả 
trình sản xuất trong các khía cạnh 
chuyên môn mà người khác không 
được chuần bị không thê nào thấy 
được. Ba là, với các mạng lưới kỹ 
thuật hoạt động nhịp nhàng, những 
kiến thức khoa học, những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, từ các cơ quan 
cấp trên, từ các viện, các trung lâm 


khoa học, sẽ đi vào sản xuất -được 
nhanh chóng và thưởng xuyên, và do 
đó những diễn biến của tình hình 
sản xuất sẽ được xử lý kịp thời và 
đúng đắn. Vì vậy, cần phải xây dựng 
mạng lưới khoa học kỹ thuật tốt và 
bố tri những cán bộ giỏi ở những vị 
trí thích đáng, làm cho mạng lưới kỹ 


-_ thuật hoạt động nhanh nhạy. có hiệu 


quả. 

Học tập và vận dụng kinh nghiệm 
tiên tiến là một quú trình sáng tạo. 
Chỉ có vận dụng một cách sáng tạo 
những kinh nghiệm tiên tiến trong 
khi giải quyết các vấn đề nảy sinh 
trong sản xuất, với tỉnh thần cách 
mạng và khoa học, thì mới đạt được 
kết quả tốt. 


Đề cương kỷ niệm lần thứ 56... 


(Tiếp theo trang 22) 


đại và người thây kính yêu của cách 
mạng Việt-nam. Đề xứng dáng với 
đồng chỉ Hồ-Chí-Minh, người sáng 
lập và rèn luyện Đảng ta, chúng ta 
hãy trung thanh tuyệt đối với lý 
tưởng cao cả của Người, tàm theo Di 
chúc và các lời dạy của Người, làm 
hết sức mình đề tăng cường năng lực 
lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của 
Đang, Chúng ta rất tự hào và tín 
tưởng ở Ban chấp hành trung ương 
Dàng đứng đầu là đồng chí Tồng bí 
thư Lê-Duần, một tập thê những dòng 
chỉ kế tục xuất sắc sự nghiệp của Hồ 
Chủ tịch và truyền thống của Đẳng 
ta, đưa cách mạng Việt-nam vượt qua 
nhiều thử thách, giành được nhiều 
thắng lợi lịch sử về vang và tiến lên 


78 


giành những thắng lợi mới to lớn 
hơn nữa. 


Kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thành lập 
Đẳng, chúng ta quyết thực hiện đầy đủ 
lời kêu gọi của Bộ chính trị Ban chấp 
hành trung ương Đảng: * Vì lý tưởng 
cộng sẵn chủ nghĩa, vì Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa giàu mạnh, vì hạnh 
phúc của nhàn dàn, hãy đem nhiệt 
tình cách mạng, trí tuệ và lài năng 
của mình tham gia cuộc vận động 
chuần bị ngày thành lập Đẳng quang 
vinh, ngày sinh của Hỗ Chủ tịch vĩ 


đại và ngày thành lập nước Việt- - 


nam mới, phát động một phong trào 
quản chúng sòi nồi thí đua sản xuất, 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ 
Tô quốc, xảy dựng Đẳng ngày càng 
vững mạnh ®. 


Lấy lao đông, lòng tín cây, yêu thương 


2 ° © “*” © ` ~ 
đề kiên trì giáo dục những người lầm lỡ 


NHỮNG SỰ TIÊM NHIỄM 
VÀ MẤT MÁT ĐÁNG SỢ 


Chủ nghĩa thực dân mới nô dịch 
đồng bào miền Nam ta bằng nhiều 
mưu đồ rất thâm độc, trong đó có 
mưu đồ làm cho eon người trở nên 
ươn hèn, biếng nhác, thích tiên, thích 
ăn chơi và khinh thường lao động. 


Nó đã dùng những kiều cách khác 
nhau đề thực hiện mưu đồ của nó. Nó 
ca ngợi, tâng bốc sự quyền quý giàu 
sang, tiền dư bạc đe. Nó khinh miệt 
lao động chân tay, chê cười người 
chân thật là khởờ đại. đề cao người 
xảo trả, xoay xở là khôn ngoan... Nó 
tồng hợp những thủ đoạn sâu độc 
nhất thành hàng tá “thuyết » khác 
nhau, in thành sách; tạo dựng qua 
phim Việt-nam, Hương-cảng, truyện 
- của Duyên-Anh, Chu-Tử, Nguyễn-Thị- 


Hoàng... những mẫu người gian giảo. 


quÝ quyệt, những anh hùng cá nhân 
“không tưởng sống lang bạt, những 
eon người thác loạn, đâm ô... Những 
% kiều mẫu ? ấy một thời đã trở thành 
thân tượng của một số không ft những 
người trẻ tuôi. Chủ nghĩa thực dân 
mới còn gieo rắc tâm lý hoài nghỉ 
trong mọi người, hoài nghỉ ngay cả 
đổi với bản thân mình, «không tin 
ai, cũng chẳng tin mình — không ai 
thương mình nèn phải lo thàn®, Nó 
gieo rắc tâm lý: đời là một chữ T 


ĐỖ-THỊ-DUY -LIÊN 


(tiền, tình; tủ, tội), không còn có nghĩa 
gì khác, do đó phải thụ hưởng, * tận: 
hưởng cho đầy đủ hôm nay đi...®. 
Nó đề cao giá trị của đồng tiền, vì 
mọi thứ, kề cả tình yêu, đều có thê 
mua được bằng tiền. 


Trong thời kỳ quân đội Mỹ tràn 
ngập thành phố Sài-gòn, bao nhiêu 
gia đình đã sống trong cảnh dở khóc 


-_ đở cười : chồng chấp nhận cho vợ buôn 


đồ Mỹ, làm sở Mỹ, bán “ba Mỹ, dù 
biết mười mươi rằng sẽ mất vợ. nhưng 
những món hàng quý, số tiền và 
những tiện nghĩ mà vợ đem về lại khá 
«hấp dẫn». Đó là chưa kề những tay 
trắng trợn «gà» vợ cho Mỹ, ngửa 
tay câm tiên tiêu xài. Có những cô 
gái bán *“ba» bản mình cho Alÿ, 
ban đầu còn quanh co giấu giếm, 
dần dả coi đó là chuyện bình thường. 
Và điều đau đớn nữa là có những bạc 
cha mẹ còn bằng lòng với cảnh ày vì 
con cái đã «ăn nẻn, làm ra ® cho gia 
đình nhờ. 


Chủ nghĩa thực đàn mới làm cho 
người ta khi đã sa đọa thành nếp, 
thành thói quen rỏi, thì yên tàm, thích 
thú, tìm mội cách biện luận bào chữa, 
cho mình, và dùng đủ lý lẽ để lòi kéo 
người khác sa ngã theo, 


Chủ nghĩa thực dân mới nhằm vào 
lứa tuôi thanh niên, thiếu niên đang 
ham vui, hiếu động, để bị ảnh hưởng, 
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thích đi tìm cái mới lạ, đề kích thích 
cảm giác của họ. 

Một đứa trẻ thích bắn súng, phi 
ngựa, múa võ, đã bắt chước cách nói 
năng, đi đứng. liếc mắt, hất cằm của 
mãy tay cao bồi găng-tờ Mỹ; cách 
banh ngực, khệnh khạng, hầm hè của 
Lý-Tiều-Long, Khương-Dại-Vệ trong 
phim Hương-củng..., bỗng thấy gia 
đỉnh trở nên chật hẹp, tâm thường, 
nẩy ra ý muốn «dẫn thân?” vào gió 
bụi và trở thành những « bụi đời ®. 

Những sách báo, phim tuông khiêu 
dâm càng kích thích hơn với câu phụ 
chú ngoài rạp: “cấm dưới 18 tuôi », 
cuốn hút thanh niên, thiếu niên vào 
bằng mọi giá, đã làm cho lớp trẻ đi 
tìm thú vui xác thịt từ khi chưa 
đến tuôi trưởng thành. 

Các cô nữ sinh bé nhỏ chỉ vì bộ 
thời trang lạ kiều, lạ mắt, những 
“®bum*, những “*clớp » đầy bí mật 
hấp dẫn mà sa vào cạm bẫy. 

Cuộc sống gia đình có đạo lý, có 


nền nếp, đối với số này trở nên ngột. 


ngạt khó thở. Họ muốn đi tìm những 
cuộc tình sấm chớp, cuồng loạn đề 
thỏa mãn hiếu kỷ, thỏa mãn những 
gì họ đã được giới thiệu úp mở trong 
truyện, trong phim và sau đó sẵn 
sàng chịu hậu quả : 

« Thà một phút huy hoàng rồi chợt 
tt? 

Kẻ thù đa tạo nên ngõ cụt cho tuôi 
trẻ. Có một thời, một số thanh niên 
Sài-gòn đi tìm cái chết bằng cách dùa 
giỡn, đua xe gắn máy băng ngang 
những đoàn « công voa ®, đoàn xe GÀIC 
mưởi bánh đang vùn vụt nối đuôi 
trên xa lộ Biên-hòa. Điều đó tất yếu 
dân tới những băng cướp có súng, 
những cuộc đánh cướp ngân hàng, 
đấu súng với canh sát, buôn lậu ma 
túy, sử dụng ma túy. | 

Trong hàng chục nghìn nam nữ 
thanh niên, thiếu niên lâm lỡ đang 
theo học trong các trường, các nông 
trại của Sở thương bình và xã hội 
thành phố Hồ-Chí-Minh, có không ít 


những người đã nhúng tay vào tội 
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ác. Những em bé 12, 13 tuồi đã rấi 
4 trải đời », đã sống hàng ba bốn năm 


. với lưu manh trộm cướp ; đã rất sành 


sỏi với phi đồng» (giật đồng hồ) 
« phi vãng » (giật vàng), đã từng vào 
ra “động gái» (chỗ chứa gái điếm). 
Và với đà này, không biết, đến tuồi 19, 
20, các em còn sẽ hư hỏng đến mức độ 
nào ? Những em gái đang tuồi dậy thì. 
hoa chưa kịp nở đã tàn, sự tàn tạ, 
phong trần hiện ngay trên nét mặt; 
dáng người; nhiều em đã trải qua 
cảnh bụi đời, trộm cắp, gái điếm, 
nghiện xì ke. Có em là tay #về mảnh ® 
rất điêu luyện. Có em xăm ngay trên 
bắp tay nõn nà dòng chữ đen xanh 
«( xả lắng cuộc đời?, Nhiều em trở 
thành những con người trơ tráo, 
không còn kề gì đến lòng tự trọng, 
đến danh dự của mình, vì các cm 
nghĩ: mình mất hết rồi, chẳng còn gì 
đề gìn giữ nữa. Các em cứ lao, lao 
mãi vào sa đọa... Đời các em giống y 
như những chiếc xe không phanh đang 


lao xuống một đường dốc thăm thẳm. 


Các em đä hư, lại quyến rũ thêm bạn 
bè, đề có thêm nhiều người hư. Sống 
ngày nào, biết ngày ấy, còn ngày mai 


"thì gần như chưa bao giờ các em 


nghĩ đến. Tất cả đã tạo thành một 
thói quen, một nếp sống khó bỏ. Có 
một đôi phút hiếm hoi, con người cùng 


chợt nghĩ đến những việc đã làm, cũng 


tự biết là tội lỗi và hư hồng. Nhưng 
những ý nghĩ đó chợt đến rồi chợt đi — 
con người lại buông thả đề bị cuốn ` 
hút theo, không cưỡng được nữa 
những “đam mê», “dâm loạn *. Như 
em Ng. đã ra hiệu cho đồng bọn đánh 
chị ruột mình đề giải vây cho mình 
khi tình cờ người chị gặp em, chụp 
tay toan bắt em về. Và cũng chính Nợ. 
tự mình đem đứa con độc nhất 13 tháng 
vào nhà thương thí, rồi trốn về, đề 
rảnh rang trong cuộc sống trắc lang. 
Những khi đau ỗm — về sau này em 
tâm tình như thế — nằm một +ninh 
thiếu xi ke, thiếu thuốc, đói cơm. bạn 
bè xa lánh, đêm khuya nghe tiếng 
khóc của trẻ con nhà bên, em đã đau 


xót, ân hàn, thương chị, thương con, 
ghê tởm chính cả mình. Em chợt lóe ra 
ý dịnh trở về... Nhưng sáng hôm sau, 
những đòi hỏi.thôi thúc của cơn nghiện, 
của da dày, của nếp sống lại tiếp Lục 
lôi em đi nữa, không thoát được. 
Cháu H. *bụi đời * ở chợ An-đông, 
có lúc nhớ mẹ quá, đã lén nhìn mẹ đi 
chợ qua, định chạy ra ôm mẹ khóc xin 
lỗi, nhưng đám bạn níu lại, nói khích 
một vài câu, cháu nồi máu: «anh 
hùng » lại tiếp tục «bụi đời ». 

Rõ ràng, chủ nghĩa thực dân mới 
đã cố tước đi lỏng tin, lòng nhân ái 
và nghị lực của con người. Đế quốc 
Mỹ là như thế, thực dàn mới là như 
thể. Mấy chục năm, nếu kề cả thực dân 
Pháp thì cả hàng trăm năm dài, chúng 
đã tìm đủ cách đề thực hiện mưu đồ 
sâu độc; tuy cuối củng chúng thất 
bại. nhưng những cái chúng gây nẻn 
đã rất sâu độc, mà dđỉ hại của nó là 
lâu đài và phức tạp. 


NHỮNG BIẾN ĐỒI 
VÀ NHỮNG BÀI HỌC 


Giáo dục cải tạo những người lầm 


lờ, thật không đơn giản. Hiều gì về 


các đối tượng này ? Làm cách nào tốt 
nhặt và nhanh nhất đề bài trừ triệt 
đẻ những tệ nạn xã hội ? Với những 
kiền thức và kinh nghiệm có hạn 
trong công tác của mình, trước hết 
chúng tôi xác định với nhau mấy vấn 
đẻ lớn : 

— Đây là những nạn nhân chịu nhiều 
đau khô, bị kẻ thù đầu độc, bị dư luận 
xã hội ruồng bỏ khinh miệt. 

— Họ là nạn nhân thì ta phải yêu 
thương và giúp đỡ, không được sỉ 
nhục con người họ, 

— Phải tồ chức cho họ lao động, 
học nghề, lấy điều đó đề giáo dục... 

Bằng những điều xác định bước 
đầu ấy, chúng tôi tiến hành làm thử, 
rỏi mở rộng diện cải tạo ra dần. 

Buồi đầu thật vất và, nếu không có 
quyết tâm cao thì dễ nắn chí ngay. 
Chúng tôi làm thử bằng một trường 


« 


cải tạo phụ nữ lầm lỡ. Vừa được nhàn 
vào các em đã la hét, đập phá, chửi 
tục, hỗn xược, liều lĩnh... Thế nhưng, 
chỉ sau một thởi gian ngắn, tình hình 
ôn định dân và mấy tháng sau các 
em đã tỏ ra tiến bộ, ăn nói hòa nhĩ, 
quần áo sạch sẽ gọn gàng, sinh hoạt 


-c©ó giờ giấc. Dân dần, các em biết ai 


là kẻ thù đã làm hại đời các em, hiều 
chủ trương chính sách của Đảng-và 
Nhà nước, biết lao động, biết đọc biết 
viết và không còn bệnh hoạn nữa. 

Tự các em điều khiên sinh hoạt, 
giờ nào việc nấy đàu vào đấy. Các em 
tô trưởng điều khiên buôồi học tập khả 
thông thạo. Các em đua nhau viết bảo 
tường, tự biên tự diễn văn nghệ, các 
em đăng ký học nghẻ thủ công, lao 
động sản xuất... Các em bắt đầu có 
thu nhập và biết quý trọng đồnz tiên 
bằng sức lao động của chính mình. 

Nói tóm lại, các em đã cỏ một cuộc 
sống mới và thích nghi dần với nếp 
sinh hoạt tập thê. Sự chuyền biến tuy 
nhanh chậm khác nhau, nhưng rõ 
ràng tình hình giáo dục cải tạo Hàng 
phát triền tốt, 


Qua: thực tiễn chúng tòi đã hiều 
nhiều và hiều sâu hơn những dõi 
tượng mà mình dang phụ trách. Từ 
những hiều biết đó, những chuyền 
biến đó, kẽ cả những tồn tại tiêu 
cực trong giáo dục cải tạo, chúng tôi 
tiếp tục nghiên cứu bồ sung cho chủ 
trương và biện pháp giáo dục của 
mình. 

Ngoài những điều xác định bước 
đầu đã nói ở trên, chúng tôi đã có cơ 
sở đề xác định thêm nhiều vấn đề 
nữa, và rút ra được một số kỉnh 
nghiệm tốt: 

i—Dù chỉ ở tuôi thiếu niên, thanh 
niên, nhưng các chảu, các em bị tiêra 
nhiễm nặng nhiều thói hư tật xấu. 
Phải nói rằng hư lắm. Rõ ràng phải 
sửa đàn, giáo dục dần, không thê 
“hóa phép » được, vì chỉnh sự tiêm 
nhiễm và hư hỏng nặng của các đối 


tượng cải tạo quy định tính kiên trì - | 


trong giảo dục và cải tạo. Nếu nói 


§1 


rằng đây là một quả trình chuyên 
biến có tính quy luật, thì cũng có 
nghĩa là người cán bộ giáo dục nhất 
thiết phải tìm ra nhiều phương sách 
sáng tạo, phù hợp với quy luật của 
sự chuyền biến, dê đạt tới mục.đích 
giáo dục của mình. 

Trong thực tế, nhiều cán bò giáo 
dục của chúng tôi có lúc đã chân nắn, 
lòng tin vào con người và cả lòng 
tinở chính mình cũng bị lung lay. 
Dã có những nghỉ ngờ: liệu có cải 
tạo được không ? Họ là những người 
bắt trị 2 Đến bao giờ mới nên người 2... 
Chúng tỏi cứ phải luôn luôn nhắc nhớ 
nhau, khẳng định tính kiên trì trong 


giao dục, luôn luôn xác định một 
thái độ thật bình tĩnh trong quả 


trình giáo dục. Về mặt này, không 
chỉ những đối tượng giáo dục được 
rèn luyện, mà chính người căn bộ 
làm công tác giáo dục cũng có điều 
kiện tốt đề rên luyện cho mình: mội 
đức tính kiên nhắn. 

2— Tuy khó khăn nh vậy, nhưng 
các em có nhiều: khả năng cải tạo. 
- Trước hết vì đa số xuất thân từ thành 

phản lao động nghèo, các em lại còn 
giữ được một số vếu tố tích cực của 
luôi trẻ: tiếp thu nhanh những điều 
hay lẽ phải, và rất hiểu động. Ở môi 
trưởng tốt, những mặt tích cực th, 
định sẽ phát huy nhĩinh. 


d—Nóoi chung, đày là những nạn 
nhàn bị mất lòng tin, mất lòng tự 
trọng, mắt nghị lực, nặng mặc cảm và 
thiệu thốn tình thương. 

Chúng tôi đã xác định đúng từ buôi 
đầu, phải rất mực thương yêu, tuyệt 
đối không được làm nhục con người, 
không được có thành kiến đối với di 
vãng của con người. Mặc dù trong 
giáo dục phải hiểu thật sâu, thật đầy 
đủ về cuộc đời sa đọa của dối tượng, 
nhưng phải tìm mọi cách biểu thị 
lòng tìn cậy của mình vào các em: đề 
giúp các em khôi phục lại lòng tín và 
lòng tự trọng. Vừa qua, đối với các 
em gái lầm lỡ, chúng tôi đã mạnh dạn 
chọn những em có nhiều tiến bộ, cho 
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các em về phép thăm gia định hàng 
tuần. Các em được về phép rất phấn 
khởi, tin mình bơn và thấy mình đã 
có chỗ đứng trong xã hội. Các em 
chấp hành tốt mọi quy định của nhà 
trường. Có em, khi về gặp bạn trốn 
trường đã ân cần khuyên can và đưa 
bạn trở lại. Cũng có em về hơi trẻ. 
phép đã biết đến Phòng thương bình 
xã hội ở quàn mình ở xin chứng nhận, 
đẻ khi về nộp cho trường. Cũng có 
vài trường hợp, các em không trở lại.. 
chúng tòi đã rút kinh nghiệm ngưay. 

4—Biều thị lòng tỉn cậy là một yếu 


tố quan trọng trong công tác giáo dục 


cải tạo, đông thời còn phải hết sức 
coi trọng việc bồi dưỡng phát huy 
những nhân tố tiến bộ. 


Rhi nói về phương pháp giáo dục 
của mình, nhà giáo dục vĩ đại Xia-ca- - 
ren-eô đã kết luận rằng, trong quá 
trình cải tạo số trẻ em chưa ngoan, 
phải ® tìm ở trể,.bên cạnh hàng trăm 
tính xấu có một khía cạnh tích cực 
đề phát huy lên, làm nảy nở ra sự 
tiến bộ, vì không có một trẻ nào 
mang LỌi lôi từ lọt lòng mẹ và không 
có trẻ phạm tội nào lại không thê 
cứu chữa. Lúc nào cũng phải nhiệt 
tình, tỉnh táo đề phát hiện ở chúng 
một ảnh lứa thiêng liêng, những bòng 
hoa chớm nở và hết sức bồi PHÊ 
nâng niu?. 


Chúng tôi đã vận dụng những kết 
luận giáo dục này vào việc cải Lạo 
con người trong thời gian qua. Chúng 
tôi thấy không phải chỉ ở các trẻ emma 
thỏi, như Ma-ea-ren-cô đã nói, mà ở 
các lứa tuôi khác nhau, đối với những 
nạn nhân aày chúng ta đều phải coi 
lrọng việc biểu đương, khen thưởng 
kịp thời trong quá trình giáo dục. 
Nhì đã nói ở phần trên, những người 
mắc vào tệ nạn xã hội là những người 
mắt lòng tin, mắt tính tự trọng. 
Mang nhiều thói hư tật xấu, nhưng 
những anh chị em này vẫn còn giữ 
lại đuợc một số nhân tổ tích cực, tuy 
có khi biêu hiện rất nhỏ, mở nhạt, 
nhưng ta phải nâng nỉu, phải phát 


hiện sớm, biều đương kịp thời, nàng 
nó lên, đề giúp cho anh chị em lấy 
lại được lòng tin mà phấn đấu. Nói 
chung, ai được biều dương mà chẳng 
phấn khởi. đặc biệt số này hại càng 
cần được biều đương. + 

Trong khi biều đương. khen thưởng, 
chúng tôi tự xác định rằng không chỉ 
vì một cả nhân gào đó có ưu điểm và 
không chỉ đề động viên một cá nhân 
nào đó ; khen thưởng biều dương ở 
đây vừa là dê động viên cá nhân 
người tốt. việc tốt, mà còn dễ lấy 


việc tốt động viên cả tập thẻ. gợi lén 


điều tốt đẹp cho cả tập thể noi theo. 
Đây là một cách “nhân » các nhân tố 
tích cực lên. : 

Trong thời gian qua, chúng tòi đã 
áp dụng biện pháp giáo dục này có 
kết quả tốt. Cứ mỗi lần anh chị em 
được khen, được nhận quà... là niêm 
phấn khởi lộ rõ trên nét mặt, thê hiện 
trong nhiệt tình lao động của họ. Họ 
như được tiếp thêm niềm tin, thêm 
sức đẻ phấn đấu rẻn luyện hơn nữa. 


Chúng tôi khen thưởng việc tối, dù 
việc ấy rất nhỏ, nhưng phải nêu sự 


việc ra rõ ràng, cụ thể, ai cũng thấy. 


và chấp nhận. Chúng tôi khen những 
việc tốt, kề cả đối với những người 
mới ngày hôm qua vừa phạm khuyết 
điềm. Khi khen, lại tránh không nhắc 
đến điều sai phạm đã qua. Muốn cho 
việc biều đương, khen thưởng đạt 
hiệu quả cao, chúng tôi còn chú ý đến 
cả hình thức khen thưởng bằng vật 
chất. Ơ một nòng trại, chúng tôi đã 
thành lập căng tin cho nông trại và 
thưởng bằng phiếu vào mua hàng càng 
tin, môi phiếu trị giá 3 đến 5 đồng. 
Những người được cầm phiếu thướng 
Vào căng tín, vừa vui vì được mua 
một số mặt hàng, lại vừa tự bào vì 
thành tích đã được tập thề công nhận. 

Ngoài những hình thức khen thưởng 
như tuyên dương việc tốt trước tạp 
thề, tặng giấy khen, bằng khen, phiếu 
căng tin hoặc các loại hiện vật khác, 
chúng tôi cũng chú ý gửi về gia đình 
các trại viên những giấy báo khen 


\ 


thưởng đề vừa động viên trại viên.. 
vừa động viên pia đình góp phần 
chăm sóc cải tạo đôi tượng. =t 
ð—Lẫy lao động dễ cải tạo con 
người là hoàn toàn cần thiết, những 
lại phải tạm thời cách ly tuyệt đổi số 
anh chị em này khỏi môi trường 
thành phố. Đưa về nông thôn, tö chức 
sản xuất, xây dựng thành lực lượng 


lao động và đưa thẳng lực lượng 


này lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
đó là hướng chỉ đạo của Thành ủy 
trong công tác giáo dục cải tạo những 
người lầm lỡ do xã hội cũ đề lại. 


Chúng tôi đã tồ chức đưa hàng 
nghìn anh chị em, và frong nắm niịiv 
tiếp tục đưa gấp 4, 5 lần con số dó, di 
xâv dựng những nông trại, nòng trang 
và sẽ từng bước chuyên thành những 
nông trường €ó quy mô vừa và lớn. 


Chúng tôi-đã tìm được nhiều diều 
hay qua một nông trại (Phú-văn): 

— Lao động tập thê, các em đã làm 
ra lúa, khoai, đậu, cất được nhà, tròng 
được rau... các em vui với kết quả lao 
động, nhưng qua đỏ, cải quy hơn là: 
các em đã khôi phục được lòng tín. 
Tin vào mình và tin vào tập thê. 
Quá trình lao động lại còn giúp cho 
các em rèn luyện vẻ nghị lực. 

— Môi trường đang sống rất lành 
mạnh, các em chỉ thấy chung quanh 
mình toàn điều tốt lành. Ở đây, các 
em sẽ tạo lại cho mình những thói 
quen tốt, nếp sống mới, lối sống mới. 

Chính các em trong bài hát do 
mình tự sáng tác đã viết: 

« Phú-Đần ơi † Nơi đà cho ta sống 
lại cuộc đời, 

Nơi dàu cho ta sống lại tình người... 

Khòng thể không xúc động trước 
những cảnh hoạt động rộn dịp của 


_nông trai Phú-văn; 


Hàng trăm thanh niên đã hết nghiên 
xi ke, tham gia đội xây dựng. năm qua 
đã xâv dựng mới lại toàn bộ nhà cứa 
của nông trại với 20 000m” toàn bằng 


tranh trc, mây, là, với kỹ thuật khả 
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cao, vừa chắc chắn, khang trang, vừa 
ưa nhìn mà không phải sử dụng một 
- cái đỉnh. một sợi kẽm. Các em đã đóng 
lấy toàn bộ giường nằm, bàn làm việc, 
bàn ăn, bàn đọc sách... bằng tre mây 
cho 2500 người, với tỉnh thần thí đua 
Lăng năng suất, cải tiến kỹ thuật. 


Các đội sản xuất, đội rèn, đội mộc, 
đội đánh cá, đội gò hàn, đội đan lát, 
chăn nuôi đã phản đấu với ý thức 
luôn luôn phát huy sáng kiến, tàn dụng 


tối đa mọi phương tiện sản xuất có-, 


trong tay đề phục vụ tốt đởi sống trại 
viên. 


Các em gái trước đây nhởn nhơ ở 
lề đường Sài-gòn, nay đã thoăn thoắt 
gánh nước từ lòng sông Bé lên triền 
đồi tưới rau cải và hớn hở, hãnh diện 
khi đơn vị mình cân bán cho bộ phận 
hậu cần được nhiều rau cải, bầu; bí, 


Từng đoàn thiếu niên vào rừng đốn 
tre, cắt tranh, kết bè thả theo sông 
Bé về phục vụ xây dựng. 


Một tiêu đội thiếu niên đã bắt chước 
người lớn dựng một lò rèn nhỏ, lấy 
tre lồ ô làm ống bễ, tự hầm than, 
nhặt mảnh bom về tự rèn dao rựa, 
cuốc nhỏ đề sử dụng. 


Các em. rất tự hào kbi ngồi học văn 
hóa trong ngôi trường do mình cất 


lên, ngồi trên chiếc ghế do mình đóng: 


lấy, ăú những thức do mình sản xuất 
ra (gồm cả rau đâu, thịt lợn, thịt 
bò)... 


Trong một buồi nói chuyện với các 
em, chúng tôi gợi lên hình ảnh nơi 
này mươi năm nữa: đây sẽ là một 
" nông trường hay là một thị trấn, với 
các xí nghiệp, nhà trẻ, chợ, bệnh viện, 
trường học, hiệu sách, rạp chiếu 
bóng... mà người chủ là các em, Các 
em hãy chuần bị dần địa điềm đi, 
đường nào là đường trung tâm, đặt 


tên cho nó, chỗ nào sẽ đặt bệnh viện, . 


trường học, nhà trẻ... hãy nghĩ và 
xây dựng nơi đây theo phương hướng 
đó. 


64 


` 


Tuy chưa nhiều, nhưng đã có một 
số em tình nguyện ở lại xây dựng nông 
trại, xây dựng phần đất này của Tồ 
quốc. Đã có những đôi trai gấi, qua 
lao động cải tạo mà yêu nhau, họ xin 
được xây dựng gia đình; đó là những 
người chủ thật sự đầu tiên của nông: 
(rại. 


6 — Không có gì tốt bằng lấy quần 
chúng giáo dục quản chúng, đào tạo 
cán bộ làm công tác giáo dục cải tạo 
ngay trong những anh chị em lỡ lầm 
mà nay đã tiến bộ. 


Trong quá trình tô chức giáo dục 
cải tạo những người lầm lỡ, chúng 
tôi không chỉ lúng tứng và bỡ ngỡ 
trước những đối tượng mới mà mình 
chưa từng hiều biết. Chúng tôi còn 
lúng túng vì rất thiếu cán bộ. Chúng 
tôi đã khắc phục khó khăn đó bằng 
cách chọn những người tiến bộ nhất 
trong số trại viên, tồ chức cho anh 
chị em tự quản lý, điều hành công 
việc sinh hoạt, lao động trong các 
trường, trại. Rð ràng không ai hiểu 
họ bằng chính họ. hiểu cả mặt tốt lẫn 
mặt xấu, hiều đến những thủ đoạn 
trong sinh hoạt hàng ngày. Giao cho 
anh chị em làm, tin họ, kết quả là họ 
làm rất tốt, Trong đội ngũ đó, chúng _ 
tôi lại chọn một lần nữa những người ` 
tốt nhất, tuyền thành nhân viên, cản 
bộ mới của các cơ sở: 


Với tư cách của người cán bộ, 
nhân viên Nhà nước, số anh chị em 
này lại có thêm điều kiện đề tiếp tục 
rên luyện phấn đấu, tất cả cứ như thế 
mà vươn lên, vươn lên mãi. 


Chúng tôi đã làm công việc giáo 
dục cải tạo những người lầm lỡ được 
hơn hai năm. Chúng tôi đang triền. 
khai thật nhanh. rộng công việc này 
đề chấp hành tốt nhất chỉ thị số 19 
của Ban bí thư Trung ương Đảng là 
phấn đấu đề sớm giải quyết về cơ 
bản những tệ nạn xã hội, cải tạo 
những người lầm lỡ thành một lực 
lượng lao động có nhân cách, có tri 
thức và có kỹ thuật 


Đọc sách báo 


BỌN BÀNH TRƯỚNG TRUNG - QUỐC 
XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VIỆT-NAM 


QỌN bành trướng Bắc-kinh 
muốn thôn tính nước 
người thì cố chứng minh 
nước người chẳng ra gì, 
vốn là man di, vốn phụ 
thuộc vào chúng, không đáng đứng 
ngang hàng với chúng. Cho nên, những 
cây bút của chủ nghĩa bành trướng 
Bắc-kinh ra sức xuyên tạc lịch sử 
Việt-nam. 


Trước hết chúng tìm cách phủ nhận 
nền Uuăn minilt lâu đời của dân tộc Việt- 
nam, phủ nhận cả sự tồn tại của mội 
nước Việt-nam bốn nghìn năm văn 
hiến đã từng sánh cùng llán, Đường, 
Tống, Nguyên... 


Bất chấp những tư liệu và kết luận 
khoa học đã được công bố, hầu hết 
các sách sử Trung-quốc đều miêu tả 
đất nước Việt-nam khi bị Tần, Hán 
chỉnh phục vẫn còn' chìm đắm trong 
đêm dài nguyên thủy, đều phủ nhận 
giai đoạn văn hóa Đông-sơn rực rỡ 
của Việt-nam, đều nói đến công lao 
“giáo hóa » của quan lại Trung-quốc 
đem văn minh Hán đến cho người 
«q Man ». Trong cuốn Trung-quốc thông 
sử giản biên xuất bản năm 1955 và lưu 


VŨ-BÁ 


hành rộng rãi ở Trung-quốc, Phạm- 
Văn-Lan, một người viết sử có thời 
gian là ủy viên Trung ương Đảng cộng 
sản Trung-quốc, hết lời ca ngợi Lưỡng 
Hán và khẳng định : * Rất tự nhiên là 
hai triều đại đó có tác dụng thúc đầy 
đối với xã hội các dân tộc chung quanh . 
Trung-quốc ?,cho nên «rất nhiều dân 
tỘc tự nguyện nội phụ vào Trung- 
quốc hoặc muốn giữ quan hệ triều 
cống ?® (trang 175}. Phạm-Văn-Lan còn 


- viết: “Từ quận Nam-hải về phía tây 


đến miền Nam: Thục quận, Hán-Vũ-DĐế 
đặt ra 17 quận mới... Các vùng cư trú 
của các dân tộc không phải Hán 
chuyền hóa một cách rất tự nhiên 
thành quận huyện, vũ lực chỉ có tác 
dụng thúc đầy còn chủ yếu dơ chính 
trị, kinh tế, văn hóa tương đối cao 
của dân tộc Hán đã ảnh hưởng tới các 
đân tộc khác, họ cảm thấy xin đồi 
thành quận huyện có lợi cho bản thân 
họ » (trang 90). Theo tác giá thì một 
trong ®%ba cái lợi» xin đöi thành 
quận huyện đó là được sự cai trị của 
các ông quan người Hán * văn minh 
hơn nhiều * so với các «tủ trưởng 
trước kia»! (trang 90). Dùng khái 
niệm «tủ trưởng» thay cho bộ mảy 
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hành chính của người Việt-nam trước 
khi bị nhà ïíián đô hộ, Phạm-Văn-Lan 
dã mặc nhiên phủ nhận nền văn minh 
của Việt-nam hình thành từ lâu và 
đã phát triển tương đối cao trong thời 
đại Hùng-VYương. 


. Cũng một giọng diệu ấy, bảo chí 
Trung-quốc gản đây còn trắng trợn 
phủ nhận lịch sử lâu đời của đân tộc 
Việt-nam. Tờ Đại công báo xuất bản 
ở llương-cảng vỏi sự trợ cấp của Bắc- 
kinh, trong bài * Chiến tranh (2drim- tt“ 
Chíu Đới sự chủ j của khối các nước 
Đóng Nam Í» dũng trong số báo ra 
ngày 16-1-1978 viết rằng Việt-nam làm 
gì có 4000 năm lịch sự, thời đại Iiùng- 
Vương ở Việt-narmm chỉ là «thần thoại, 
truyền thuyết », C“mãi đèn cuối Đường 
và Ngũ đại, Việt-nam mới bất đầu 
độc lập, dựng nuớc ®, trước đó là 
quản huyện của Trung-quốc. Trên tờ 
Tân trí thức số ta ngày 26-7-1978, 
Quảng-Duy-Cường, trong bài Sự thay 
đòi của mỗi tình hữu nghị Trung-Việt, 
còn liều lĩnh nói rằng vào thế kỷ 
11 trước Công nguyên; ® Triệu-Đà, một 
viên quan lại địa phương của Nam 
hải cát cứ 3 quận, tự lập ngòi vua 
dựng lén nước Việt-nam, trở thành 
vua đầu tiền trong lịch sử Việt-nam... 
Sau đó, trải qua Lưỡng Hân, Tam- 
"quốc, Tân, Nam Triều, Tùy, Đường 
và các triều Ngũ dại, Việt-nam đếu 
là quận huyện của Trung-quốc. Tống- 
Thái-Tö Khai bảo nguyên niên, Việt- 
nam lập nước, nhưng tính chất của 
nó vẫn là phiên thuộc của Trung- 
quốc ®, 


Hàng loạt bản đỏ Trung-quốc trong 


các sách lịch sử Trung-quốc được biên 
soạn và in ra ở nước Cộng hòa nhân 
đân Trung-hoa như Tịch sử Trung- 
quốc gồm 3 Lập của nhiều tác gi xuất 
bản ở Bác-kinh năm 1958 hay Lịch sử 
Trung-quốc hiện đại, sách giáo khoa 
trung học, xuất bạn năm 1951 v.v, đều 
gọi Việt-nam là * An-nam », là « Giaos 
chỉ ®, là quận huyện của Trung-quốc, 
đếu khoanh lãnh thố Việt-nam vào 
trong biên giới của Trung-quốc, hoặc 


§0 


coi Việt-nam là một trong những 
lãnh thô của Trung-quốc đã bị đẻ 
quốc chiếm đoạt ». Cả đến Nam-bộ của 
Việt-nam ở giữa thế kỷ XIX cũng 
được “nhà sứ học mác-xií(® Trung- 
quốc Phạm-Văn- Lan đặt ten là «ll 
giao chỉ» ! Trước khi chiếm quần đảo 
Hoàng-sa của Việt-nam vài tháng, Bắc- 
kinh còn cho bán Tập bản đồ của 
nước Còn hóa nhân dân Trung-hoa 
trong đó bản đồ số 44 vạch đường biên 
giới phía nam của Trung-quốc sát vào 
tàn bờ biên Việt-nam, vào tận Ca-li- 
man-tan ở phía Đắc Ma-lai-xi-a và các 
đảo Lu-xơn, Pa-la-van của Phi-líp- 
pm v.V. 

Tất cả những xuyên tạc nói trên 
đều nhằm mục dịch chứng mình rằng 
Việt-nam vốn là quận, huyện, là phiên 
thuộc của Trung-quốc, vẫn là một 
«@Ản-nam» nắm rong cương vực của 
Trung-quỏc, một miễn Nam của Trung- 
quốc cần phải bình định. 


* 


Chẳng những tìm cách phủ nhận 
nền văn miỉir.h lâu đời của Việt-nam, 
những cày bút của bọn bành trướng 
Bác-kinh còn tìm cách chứng mình 
rằng dân tộc Việt-nam chiến đâu chống 
bọn phong kiến Trung-quốc xâm lược 
đề bảo vệ nền độc lập của mình là 
sai trái ! Dưới ngòi bút của những kẻ 
mang nặng đầu óc se thiên triều s và 
“thượng quốc », cuộc khởi nghĩa của 
Hai Bà Trung bị coi là không phủ hợp 
với xu thế phát triển của lịch sử C'). 
Phạm-Văn-Lan viết: «Trưng-Trắc 
tách ra khỏi triệu Hàn, tự xưng Vương 
trong điều kiện lúc bấy giờ chưa phủ 
hợp với lợi ¡ch chung của toàn thề 
ng:rởi Việt và người Lý. Trước hết về 
kinh tế, người Việt và người LÝ - 
cần quan hệ với triều Hản, không có 
quan hệ về chính trị thì quan hệ về 
kinh tế khó khăn ® (1 


(I) Phạm-văn-Lan : Trưng quốc thông sử 
giảo biến, nhà xuất bản Nhân dân Bác-kinh, 
1955, trang l9Ó.. : 


Lịch sử Việt-nam nồi bật là lịch sử 
oanh liệt chống sự xàm lược và dông 
hóa của bọn phong kiến Trung-quốc. 
kiên quyết giành và giữ độc lập tự 
đo cho Tô quốc, nhưng nhiều người 
viết sử Trung-quốc mang nặng tư 
tưởng bành trướng đại dân tộc không 
dâm viết đúng sự thật lịch sử. Theo 
cách nghĩ của bọn vương bá. họ 
không dám nói đến thất bại của bọn 
phong kiến Trung-quốc trong các 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam. 
Trung-quốc lịch sử cương ễu, gião 
trình cho sinh viên các trường đại 
học Trung-quốc do Thượng-Việt chủ 
biên, chỉ gọi những cuộc chiến tranh 
xâm lược đó là « chiến tranh đối với 
nước ngoài» và cả gan viết rằng: 
« Ơ phía nam, quân Mông-côö đã chỉnh 
phục Giao-chi (Bắc-bộ Việt-nam) 
(nam 1257), Chiêm-thành (năm 1282) 
(tr. 257). Trong Trung-quốc lịch sử khúi 
yếu, Tiếển-Bá-Tán và một số tác giả 
khác không nhắc đến những cuộc 


chiến tranh xàảm lược đó nhưng lại 


biến những cái xác không hồn của 
hàng chục vạn quân Thanh thành 
những người “chiến thắng Việt-nam 
năm 1789 ® (tr, 417) v.v. 


Mới đây, tháng 2-19/9, khi my 
chục vạn quân Trung-qguốc với xe 
lăng và đại bác ô ạt sang xâm lược 
Việt-nam thì tạp chí Hông-kÙ, cơ 
quan lý luận của Ban chấp hành 
trung ương Đăng cộng sản Trung- 


quốc, đăng bài bình luận nhuộm màu. 


sử học «Vẽ kỷ niệm năm thứ 900 
chiến thắng Như-nguyệt” của Tràu- 
Khải-Vũ. Bài báo mở đầu trịnh trọng : 
®Trong quan hệ lịch sử làu đời giữa 
hai nước Trung — Việt, đúng là đã 


xảy ra chiến tranh: có nhiều cuộc 
chiến tranh của các vương triều 
phong kiến Trung-qguốc xâm lược 
Viêt-nam, cũng có cuộc chiến tranh 
của vương triều phong kiến Việt- 
nam xâm* lược Trung-quốc. Những 


cuộc chiến tranh ấy phải chăng là 
dòng chính trong quan hệ lịch sử 
Trung — Việt ? Đương nhiên là không 


— 


phải... Trong lịch sử quan hệ Trung —~ 
Việt; những cuộc chiến tranh ấv 
chẳng qua chỉ là một cái xoáy nước 
côn con, không khi nào làm thay 
đỏi được dòng hữu nghị truyền 
thống cuôn cuộn chỉy “của nhân 
dân... ® Mới mãẩy câu mở đầu dã 
cho thấy sự đối trả và giả nhân giả 
nghĩa. Cần. khẳng định rằng trong 
suốt quả trình chế độ phong kiến ở 
ca hai nước, chỉ có những cuộc chiến 
tranh do bọn vua chúa phong kiến 
Trung-quốc xâm lược Việt-nam; hầu 
như triều đại nào cũng có, chứ chưa 
từng có một cuộc chiến tranh nào 
của vua chúa phong kiến Việt-nam 
xâm lược Prung-quốc. I[.ý-Thường- 
Kiệt tiền dành các châu Rhảm. Ung, 
Liêm của Trung-qguốc năm 1075 rồi 
rút quân về nước ngay chỉ là đề phá 


“kế hoạch chuần bị chiến tranh xâm 


lược Việtnam của nhà Tống dùng 
nuôi tham vọng thực hiện chiên lược 
Tiên Nam hậu Bắc»; đó là chủ 
trương bảo vệ Tô quốc một cách 
Lích cực chứ tuyệt nhiên không phải 
là Việt-nam xâm lược Trung-quốc. 
Còn về tình hữu nghị thì cũng không 
thể mập mởờ như thế dược. Giữa 
nhân dàn, nhất là nhân dân lao động 
hai nước chỉ có quan hệ hữu nghị: 
đối với những tập đoàn thống trị 
Trung-quốc đi xâm lược Việt-nam 
trước kia cũng như hiện nay thì 
nhân dàn Việt-nam cũng như nhân 
đân Trung-quốc đềư coí chúng là kẻthù. 


Tạp chí Hồng kỷ và Trâu-Khải-Vũ 
ra sức biện hộ cho bọn vua chúa 
phong kiến Trung-quốc, điều đó 
không làm ai ngạc nhiên nữa, bởi 
vì từ lâu, tập đoàn phản động Bắc- 
kinh đã vệnh vang thú nhận rằng: 
«[.ẽ dĩ nhiên là chúng tôi tiếp tục 
sự nghiệp của các đại đề Trung-hoa », 
tức là những tèn xàm lược khét tiếng 
được chúng ca nượi là anh hùng như - 
Tăn-Thủy-Hoàng, Háàn-Vũ-Đế, Đường-. 
Thái-Tôn, Tống-Thái-Tô, v.ve và cả 
Thaành-cát-Tư-Hãn nữa! Nhưng dụng 
Ý của tạp chí Hong kỳ và Tràu-Khải- 


8; 


- Vũ œ mỹ hóa ® và biện hộ cho tập 
đoàn “Tống-Thần-Tông — Vương-An- 
Thạch xâm lược Việt-nam là cốt nói 
rằng tập đoàn phản động Bắc-kinh 
phát động chiến tranh xâm lược nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
ngày nay cũng là đề «trừng phạt? 
Việt-nam xâm lược Trung-quốc trước, 
như nhà Tống dã *phải ?® làm năm 
1076, cũng là chiến tranh tự vệ, là 
chiến tranh chính nghĩa (). 

Bọn bồi bút của chủ nghĩa bành 
trướng Bắc-kinh còn tổ ra bực tức 
thật sự khi thấy người Việt-nam ca 
ngợi những truyền thống yêu nước 
chống ngoại xâm bất hủ của dân tộc 
Việt-nam, tôn kính những vị anh hùng 
dàn tọc Việt-nam đã có công giữ nước. 
Tạp chỉHồng-kù. Nhân dân nhái bdov.v. 
đã nhiều lần vu khống rằng việc kỷ 
niệm những chiến thắng chống ngoại 
xâm, việc diễn những vở kịch lịch sử 
ea ngợi những anh hùng dân tộc của 
Việt-nam là «mượn cớ đề chế tạo ra 


thủ hẳn dân tộc,phá hoại tình hữu nghị _ 


truyền thống giữa nhân dân Trung — 
Việt, là «phối hợp với chủ nghĩa 
xét lại Liên-xô, chống Hoa. bài Hoa, 
đề thực hiện chủ nghĩa bá quyền 
khu vực? v.v. Bọn phản động Trung- 
quốc muốn cấm nhân dân Việt-nam 
ca ngợi các chiến công oanh liệt của 
“mình, ca ngợi các vị anh hùng dân 
tộc đã có công đánh đuồi giặc ngoại 
xâm đề bảo vệ Tô quốc ! 


* 


Sách báo Trung-quốc xuyên tạc 
lịch sử Việt-nam thật không ít. 
Những năm gần đây, đặc biệt trên 
báo chí; sự xuyên tạc ấy càng trắng 
trợn hơn kèm theo đủ mọi thủ đoạn 
đặt điều vu khống, công khai 
kích động chống Việt-nam. Nhưng 
chẳng cần phải dẫn ra thêm nữa. 
Tất cả đều bộc lộ tư tưởng sô vanh 
nước lớn, đều phục, vụ chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn Trung-quốc. 

Xuyên tạc lịch sử Việt-nam, phủ 


~ 
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_ “một 


viết sử 


nhận nền văn minh lâu đời và lịch 
sử đấu tranh anh hùng của dân tộc 
Việt-nam, khẳng định Việt-nam vốn 
là quận huyện của Trung-quốc, là 
đất đai của Trung-quốc bị chủ nghĩa 
để quốc chiếm đóng hay vu khống 
Việt nam phá hoại tình hữu nghị 
truyền thống giữa Việt-nam và Trung- 
quốc, v.v., tất cả những điều đó rất 
hợp với tì vị của tập đoàn phản động 
bành trướng đại dân lộc cầm quyên 
ở Bac-kinh. Chúng hy vọng rằng tắt 
cả những điều đó sẽ mơn trớn tỉnh 
cảm sô vanh nước lớn của nhân dân 
Trung-quốc, tạo nên trong nhân đàn 
Trung-quốc một cơ sở tâm lý nào đó 
thuận lợi cho việc bát ép Việt-nam 
phải nằm trong «phạm vi ảnh 
hướng » của Trung-quốc, đi theo quỹ 
đạo của Trung-quốc, chấp nhận cái 
trật tự thiên triều và chư hầu của 
Trung-quốc, thuận lợi cho việc €trừng 
phạt» Việt-nam nếu Việt nam không 
chịu khất phục chúng! Bởi vì, trong 
chiến lược của chúng, Việt nam là 
bàn đạp?®, một đầu cầu đề 
chúng tiến xuống xâm chiếm cả vùng 
Đông Nam châu Á, nhằm biến Trung" 
quốc thành trung tâm thống trị cả 
thế giới. Dáng mọi cách khuất phục 


Việêt-nam, thôn tính Việt-nam, 
đó là âm mưu cơ bản và lâu 
dài của chúng dối với Việt-nam. 


Cho nên, chúng cứ mặc nhiên đề cho 
sách báo Trung-quốc lập lại những 
quan điềm phản động của các nhà 
cho vua chúa phong kiến 
Trung-quốc, ngẫm ngầm và công 
khai chủ trương xuyên tạc lịch sử 
Việt-nam phục vụ mưu đồ bành 
trưởng xâm lược của chúng đối với 
Viêt-nam. : 


Dưới ách thống trị của tập đoàn 
phản động cầm quyền ở Bác-kinh, 
ngay cả sách bảo Trung-quốc viết về 
lịch sử Trung-quốc, kề cả lịch sử 
Đảng cộng sản Trung-quốc, cũng bất 
chấp sự thật, huống chỉ những sách 
báo Trung-quốc viết về nước khác, 
viết về Việt-nam ? 
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trì giáo dục những người lâm lỡ 


Đọc sách báo # VỮ-BÍ — -_ Bọn bành trướng Trung-quốc tiộnh tạc lịch" 
sử Việt-nam - 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 NGÀY THÀNH LẬP ĐẲNG 


CỘNG SẢN VIỆT-NAM: 3-2-1930 — 3-2- 1980 


Tưn đọc: 


HỒ - CHÍ - MINH 
— Về xây dựn/; Đẳng 


— Về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xä hội 


LÊ - DUẦN 
~ Về xây dựng Đảng 
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— Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam 
Tác p'›:ầm chọn lọc = Tập I và H 


TRƯỜNG - CHINH 


._ = Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt-nam 
Tác phầm chọn lọc — Tập l và H 


DAN NGHIÊN CỮU LỊCH SỬ ĐẲNG 
= 50 năm hoạt động của Đăng cộng sản Việt-nam 
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Xã luận 


ĐẢNG TA TRÒN 50 TUÔI 


GAÄY 3 tháng 2 năm nau, Đảng quan 0inÌt của chúng. la — 
Đảng cộng sản Việt-nam, 0ừua (ròn 50 luồi (3- 2-1930 — 


| 3-2-1960). 


Đảng ta là đội tiên phong, bộ tham nuru chiến đầu của giai cấp 
_ công nhân ViệI-nuam, do Hồ Chủ tịch sáng lập uà rèn luyện. 

Lịch sử của Đảng ta trong 50 năm qua là lịch sử đấu tranh 0ô 
_ Củng oanh liệt trên đất nước la. 


Là sản phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê¬nLn uới phong 
(trao công nhân nà phong trào uêu nước Việt-nam Irong thời đại cách 
mạng 0ô sản, Đảng 1a đã sớm liếp thu được chân lý của thời đại, luôn 
(uôn girơng cao ngọn cở độc lập dân tộc uà ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, 
tãnh: đạo nhân dân ta liến hành nhưng cuộc cách mạng hết sức 
eâu sắc.triệt đề và quyết liệt trong thời đại chúng ta. Đất chốp 
qruôn 0àn gian khồ, hiềm nghèo, 0ượt lên mọi hụ sinh, tồn thấi, Đảng 
đã kiên quuêt giương cao ngọn cờ lãnh đạo, đưa nhân dân ta giành 
thâng lợi nàu đến thẳng lợi khúc. - | 

Từ cao trào Xô 0uiết Nghệ — Tĩnh ( 1930 — 1931 ) đến cao trào Mặt 
trận dân chủ (1936 — 1939), cao trào cứu nước (1939 — 1945), Đảng 
đã lãnh: đạo nhân dân ta liền hành Tồng khởi nghĩa tháng Tám 
thắng lợi, đập lan ách áp bức, thống trị của bọn thực dân 0uà phong 
kiến, giành chính quuền pê!au nhân dân, lập nên nước Việl-nam dân 
chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam 
châu Á, mở đầu thời kỳ ouùng dậy oanh liệt nhất trong lịch sử dân 
tộc ỉa. | 

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiền hành thắng lợi cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chấn dứt u1nh oiễn ách Lhống 
trị của chủ nghĩu thực dân cũ trên đất nước ta, mở đầu quả trình sụp 
đfồ của hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc. 


Đặc biệt, Ddng đã lãnh đạo nhàn dân ta đánh thẳng hoàn loàn 
cuộc chiến tranh xâm lược của đš quốc Mỹ, lên sen đầm quốc lẽ, tên đš 
quốc đầu sỏ, giành độc lập, thống nhất trọn oẹn cho Tồ quốc, đưa cỏ 
nước liến lên chủ nghĩa xã hội. Với thẳng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, nhân dân ta đã chấm dứt 0†nh piễn ách thống trị của chủ. 
nghĩa đề quốc trên đất nước ta, báo hiệu sự phá sản không thề tránh 
khỏi của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới, làm đảo lộn chiến 
lược toàn cầu của đề quốc Mỹ 0uà làm suụ ušu mội bước nghiêm trọng. 
loàn bộ hệ thông đế quốc chủ nghĩa. Thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta không chỉ là thất bại của lên 
trùm đế quốc xâm lược mà còn là thất bại của tập đoàn cầm quyền 
phản động Trung-quốc câu kết uới đề quốc Mỹ hòng ngăn cản oà phá 
hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

ˆ Cùng uớởi oiệc lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành triệt đề cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân ta giành được những thẳng lợi quan trọng trong cuộc cách mạng 
rã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
trở thành căn cử địa cách mạng 0à hậu phương 0ững chắc của cỏ 
nước, bảo đảm Lhẳng lợi cho sự nghiệp giai Phòng miền Nam, thống 
nhất đất nước. 


Nước nhà oừa giành được độc lập uà thống nhất, Đảng lại lãnh 
đạo nhân dân ta lần lượi đánh thẳng hai cuộc chiến tranh xâm lược 
của bọn bành trướng Trung-quốc, bảo pệ sững chắc Tồ quốc + hội 
_ chủ nghĩa. Đảng cũng lãnh đạo nhân dân ta giành được những thẳng 

lợi to lớn trong công cuộc cởi tạo xã hội chủ nghĩa 0à xâu dựng chủ - 
nghĩa xã hội ở cả hai miền đất nước, đưa nhân dân cả nước ta tiễn 
từng bước 0uững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

_—— Đảng ta không những đã thực hiện xuất sắc mọi nhiệm nụ -đối 
uới dân lộc mà Đảng còn lãnh đạo nhân dân ta làm tròn nghĩa 0ụ 
quốc lẽ cao cả của mình. Với tất cả tình cảm quốc tế trong sáng, Đảng 
ta, nhân đân ta đã hết lòng giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân Lào oà nhân dân Cam-pu-chia anh em. Ngàu naụ, cả ba nước 
Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia đều đã trở thành những nước độc lập, 
lự do, gắn bó keo sơn, đoàn kết chặt chẽ uà giúp đỡ lẫn nhau, cùng 
Hiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thành trì 0ững chắc bảo đảm cho 
mỗi nước trên bán đảo Đông-dương đănh thẳng mọi kẻ thù xâm lược, 
giữ uững độc lập, chủ quần 0à toàn oẹn lãnh thồ của mình. 

Những thẳng lợi của cách mạng Việt- nam trong nửa thế kủ qua, 
nhất là thẳng lợi có tính chãi thời đại của Cách mạng tháng Tám, 
của-cuộc kháng chiến chống Pháp 0à cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã 
nâng dân lộc ta lên hàng các đân lộc tiên phong trong cuộc đấu Iranh 
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#øi độc lập, tự do, 0ì những lụ tưởng cao cả nhãi của loài người, qóp 
phần lích cực thúc đầu ba dòng thác cách mạng trên thế giới. 


Chính được tôi luuện, thử thách trong bão ldp cách mạng suối 
50 năm liền, Đẳng ta dã trở thành một đảng Mác — Lê-nin chân 
chính, chưa bao giở bị chia rẽ, bè phái hoặc bị chủ nghĩa cơ hội cÌủ 
phối, luôn luôn đoàn kết nhất trí, tuyệt đối trung thành uởi lợi ích 
của giai cấp, của dân tộc, oởi nghĩa uụ quốc tế, xứng đáng là một đội 
ngũ kiên cường của phong Irào cộng sản quốc lẽ. 


1 hẳng lợi 0ĩ đại của cách mạng Việi-nam Irong nửa thế kử qua 
là thú ng lợi của đường lối độc lập, tự chủ, đúng đẳn, sáng tạo của Đảng 
ta, là thẳng lợi chói lọi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở nước ta. Trong 
suốt quả trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn nắm ững 
l luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tuyệt đối trung thành oởi chủ nghĩa 
Mác — Lâ-nin. Đường lối lãnh đạo của Đảng ta trong mọi thời kỳ đều 
là sản phầm của sự oận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
sảo điều kiện cụ thề của nước ta. Đảng ta cũng kiên quuết dấu: 
tranh chống những biều hiện của chủ nghĩa cơ hội dưới mọi mầu sắc. 
Đặc biệt, Đảng ta đã kiên quuết đấu tranh chống những quan điềm 
(hù địch của chủ nghĩa Äfao 0à tập đoàn phản động theo Mao đỗi với 
chủ nghĩa Mác — La-nin. Với những kinh nghiệm đấu tranh của mình, 
Đảng ta đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng tỷ luận của chủ 
nghĩa Afác — Lâ-nir. 


Thẳng tợi 0ï đại của cách mạng nước ta Irong mầu chục năm 
_ qua là thẳng lợi của sức mạnh 0à ý chí chiến đấu phì thường của 
nhân dân Việt-nam. Nhân dân ta uốn có lòng têu nước nồng nản, có 
truyền thống chiến đấu bãi khuất chống ngoại xâm, có tỉnh than lao 
động cần cù, sáng tạo. Từ khi có Đảng, nhân dân ta một lòng một dạ 
tLn theo Đảng. Được sự lãnh đạo đúng đẳn của Đảng, trong 50 năm 
qua nhân dân ta đã phải huụ đến cao độ bản chãt anh hùng cách mạng, 
tài năng sáng tạo to lớn của mình, oiết nên những trang sử hiền hách 

hốt trong lịch sử của dân lộc. 


© 


Thắng lợi của cách mạng ViệI-nam cäng là thẳng lợi của tình 
đoàn kết chiến đấu giữa nước Ia uới các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, giữa Đảng ta uới các đảng anh em, giữa nhân dân ta oới các lực 
tượng cách mạng, dân chủ, tiến bộ trên thế giới. ~ 


Những tháng lợi rực rỡ của cách mạng nước ta trong nửa thế 
kủ nau mãi mãi gẵn liên oới tên tuồi uà sự ngidiệp sáng ngời của Chủ 
tịch: Hồ-Chí-Minh 0T đại, người sáng lập 0à rên luyện Đảng ta, oị 
lãnh. tự thiên tài của cách mạng nước ta, người chiến sĩ lỗi lạc của 
phong trào cộng sản quốc tế. IIồ Chủ lịch là người công sản Việl-naim - 
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đầu tiên đã tìm ra con đường cứu nước đúng đẳn theo quan điềm chủ 
nghĩa Mác — Lâ-nin. Ngau từ những buồi đầu cách mạng, Người đã 
đặt nền móng oững chắc cho lý luận cách mạng Việ†-nam. Người đã 
- dàu công xâu dựng Đảng ta, chăm lo xâu dựng khối đoàn kết thông 
nhất trong Dảng, chăm lo giáo dục cán bộ, đảng uiên nà nhân dân 
ta. Người đã đào tạo, bồi dưỡng được những cán bộ ưu lú ngàu naụ 
— là những đồng chỉ lãnh đạo xuất sắc sự nghiệp cách mạng nước Ìay. 
Kủ niệm lần thứ 50 ngàu thành lập Đảng, chúng ta bầu tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đồi oới Người oà nguyện thực hiện trọn 0uen toàn bộ DI 
chúc thiêng liêng mà Người đã đề lại. 


li 


|:H ANG tự hào 0ề quá trình đấu tranh anh hùng, 0uẻ 0ang 
của Đảng, của dàn lộc, chúng ta càng phải uươ n lên phãn 
_ đấu hoàn thành xuấi sắc mọi nhiệm 0ụ trong giai đoạn 
mới. Sự nghiệp xàu dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo uệ Tồ quốc của 
chúng ta có thuận lợi mới rất cơ bản là chúng ta có tình đoàn kếi 
chiến đấu uà hợp lác chặt chẽ hơn bao giờ hết giữa nước ta uởi Liên- 
xô, oới Lào, Cam-pu-chia 0uà cáđ nước rã hội chủ nghĩa anh em khác. 
Song chúng ta cũng có những khó khăn, thứ thách mới. 


Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi thẳng 
lợi của cách mạng. Đồ hoàn thành thẳng lợi nhiệm oụ lịch sử trong 
giai đoạn mới, Đảng ta càng phải mạnh, cảng phải nông cao hơn: 
nữa năng lực lãnh đạo 0à sức chiến đấu của mình. - 

Đề lăng cường sức mạnh của Đẳng, chúng ta phải chăm lo xâu 
dựng Đảng oững mạnh 0à trong sạch oề các mặt chính trị, tư tưởng 
øà lồ chức. 


Một ấn đề quan trọng cấp bách hiện nau là phải nâng cao hơn 
nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự oững mạnh của đội 
-. ngũ cản bộ, đảng oiên là một nhân tố Ihường xuụên quuếẽi định sự 
pững mạnh của Đảng. Đáo cáo chính trị của Ban chấp hành Irung 
ương Đảng tại Dại hội toàn quốc lần thứ fV đã khẳng định : « Năng 
lực lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc một cách 
_ quušt định ào chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng oiên ». Có nâng cao 
chãi lượng cán bộ, đẳng niên mới nâng cao được năng lực lãnh đạo, 
chỉ đạo của các ngành, các cấp, mới nêu cao được 0ai trò liên phong 
gương mẫu của đẳng 0iên, giữ oững mối liên hệ giữa Đảng uới quần 
chúng, bảo đảm cho mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 


đá 
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oà Nhà nước được thầu suốt trong các tồ chức Đảng, trong quần 
chúng 0à giành được tháng lợi to lớn. 


Vâng cao chất lượng cán bộ, đăng niên là chăm lo giáo lục bảo 
đảm cho đảng viên có đà năm yêu cầu về tư cách đảng viên đã 
được quụ định rõ trong nghị quụếšt Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng. Nói mội cách bao trùm nhất, nâng cao chất lượng cán bộ, đẳng 
0iên là nâng cao năng lực và phàm chất cho cán bộ, đảng 0iên, bảo 
‹tlảm cho mọi người có đủ sức hoàn thành nhiệm bụ được giao phó, 
cứng dáng «va là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung 
thành của nhân dân» nh Hồ Chủ lịch thường căn dặn. Có thề nói. 
(rong lịch sử Đảng †a, chưa có giai đoạn cách mạng nào đòi hỏi đội 
ngũ chúng ta phải nâng cao năng lực oà phầm chất như giai đoạn 
hiện ra. 

_ Các cấp ủu Đảng, các lồ chức Đảng cần chăm lo giáo đục, tạo 
mọi điều kiện cho cán bộ, đảng uiên không ngừng nâng cao trình độ 
tÚ luận Mác — Lâ-nin, nắm 0oững đường lỗi, chủ trương, chính sách 
của Đảng uà Nhà nước, nâng cao những kiến thức pề oần hóa, 0ề 
khoa học, kỹ thuật, uề nghiệp 0ụ, chuuên mộn, nhấi là những kiến 
(hức 0ề quản lý kinh tế, quản lụ Nhà nước. lĩnh oực mà hiện na 

chúng ta đang có nhiều nhược điềm, khuuếẽt điềm. Thực tế những 
_ năm qua đã cho chúng ta thấu rõ, bước oào giai đoạn xâu dựng chủ 
nghĩa rã hội, nhiều đồng chí bộc lộ ngày càng rõ sự uếu kém oề năng 
lực củu mìỉnh. 

Thực tế cũng ngàu càng cho chúng ta thấy một cách sâu sắc 
hơn, trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền, phát luôn tuôn coi 
trọng piệc giáo dục. nâng cao đạo đức, phầm chất cách mạng cho 
cán bộ, đảng 0iên. Những năm qua, số đông cán bộ, đảng 0iên uẫn 
tiếp tục nêu cao phầm chãi lõi đẹp của người cộng sản, nhưng một 
bộ phận cán bộ, đảng niên cũng (lä bộc lộ rõ những sa sút 0ề ụ chí 
phãn đầu cách mạng, 0ề đạo đức, phầm chất ; thậm chỉ một số người 
đã thoái hóa, biến chấit. 


Đặc biệt, cần chú ý xay dựng đội ngủ cót cân của Đảng ở tát - 
cả các cấn thật sự có năng lực, có phầm bát, có khoa học lãnh 
đạo và đội ngủ cán bộ quản lý, cán bộ khoa hẹc. kỹ thuật tuyệt 
đổi trung thành với cách mạng, có nghiệp vụ quản lý, thành thạo 
cêng tác chuyên môn. 

— Yêu cầu hết sức quan trọng đặt ra trong 0iệc giáo thai bồi chrỡng 
phầm chất cho cán bộ, đảng oiên hiện naụ là nàng cao sự giác ngộ 
về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đó là phàm chất quan trọng hàng 
tần của người đảng uiên cộng sản 0à là điềm căn bạn nhi đề phân 
biệt rarnth giới giữa đẳng 0iên oới người ngoài Đăng. 


¬ 


sự giác ngộ 0è lú tưởng cộng sản chủ nghĩa uốn là uêtu câu xuấi 
phát từ lính chãi giai cấp của Đảng, từ 0aL trỏ 0à sử mệnh lịch sử 
của Đảng. Đảng ta là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu có tồ 
chức nà là lồ chức cao nhất của giai cấp công nhân Việt-nam. Sứ 
mệnh lịch sử của Đảng ta là lãnh đạo nhân dân fÍa râu dựng chủ 
nghĩa xã hội uà chủ nghĩa cộng sản trên đất nước †a, góp phần tích 
cực 0do cuộc đấu tranh giành thắng lợi cho chủ nghĩa cộng sản trên 
Lhế giới. Sau một nửa thế kủ chiến đấu đầu gian khồ, hụ sinh, Đẳng 
ta mới giành được độc lập, thống nhất cho Tồ quốc, đem lại quušn 
làm chủ !ập thề chân chính cho nhân dân ta. Giai đoạn cách mạng 
hiện nau là giai loạn mà Đảng fa đang lãnh đạo nhân dân ta trực 
tiếp xâu dựng chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, chúng ta lại đang phải 
đương đầu uới kẻ thù nguụ hiềm mới là cluì nghĩa bảnh trướng tả 
bá quụền nước lớn Trung-quốc đang cáu `kết 0uới chủ nghĩa đề quốc. 
nhấi là đề quốc Afÿ uà các thế lực phản động khác điên cuồng phó 
hoại cách mạng nước ta, hòng thôn lính nước ta. Vì pậu, trong giai 
đoạn hiện nau, cán bộ, đảng uiến càng phải nâng cao hơn nữa sự giác 
ngộ 0ề lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 


Sự giác ngộ 0ề lú tưởng cộng sản chủ nghĩa của người đảng niên 
ngàu nau phải biều hiện cụ thề, trực tiếp ở chỗ : có lập trường kiên 
định trong 0uiệc thực hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách của 
Đảng 0à Nhà nước, nêu cao j chí, quuết tâm chiến đấu chống mọi 
hành động xâm lược 0à phá hoại của kẻ thù, thương yêu đồng chỉ. 
thương têu nhân dân, có Ú thức tồ chức uà kủ luậi, luôn luôn grrơng 
mẫu trong lao động sản xuối, chiến đấu, công tác 0à trong sinh hoại, 
tiên biều cho con người mới xã hội chủ nghĩa, thật sự là tấm gương 
sáng cho quần. chúng noi theo. Sự giác ngộ lý trưởng công sản chủ 
nghĩa còn đòi hỏi người đảng niên phải kiên quuết bảo oệ chân lú, 
bảo nệ đường lỗi, chính sách của Đảng, đầu tranh khắc phục những 
hiện tượng liêu cực trong nội hộ cũng như trong đời sống kinh lễ uà 
rã hội. 

Năm naụ, lần đầu tiên trong lịch sư của mình, Đăng ta tiến hành 
_ Điệc phát thẻ đảng viên. Đâự là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong đời sống của Đảng pà là pInh dự lo lớn đối ới đẳng piên. Các 
cñãp ủu Đảng, các tồ chức Đảng cần thấu hết trách nhiệm của mình 
trong oãn đề này; mội mặt lăng cường giáo dục cán bộ, đảng Diên. 
mài khác phải bảo đảm chỉ phái Lhê đăng piên cho những đẳng iên 
thậi sự có đủ tư cách. Mọi đẳng 0iên cần rên luyện bà phân đầu 
hơn nữa bề mọi mặt đề xứng đáng bởi 0inh dự ấu. ' 


Việc nâng cao chất tượng cán bộ. đẳng oiên gắn liền oới piệc 
nâng cao chất lượng của các tò chức Đảng, nhất là các tò chứa 


- 


Dáng ở cơ sở. Vai (rò lãnh đạo nà sức chiến đấu của Đảng thề hiện | 
Irước hết ở 0ai Irò lãnh đạo ðd sức chiến đầu của các tồ chức cơ sở 
Đảng Tồ chức Đảng có ững mạnh mới bảo đảm yêu cầu nâng cao 
chất lượng cán bộ, đảng niên. Hồ Chủ lịch đã dạu: « Đảng mạnh lứ 
do chỉ bộ tốt. Chỉ bộ tốt là do các đẳng biên đều tốt » (0. Khi còn sống. 
Bác Hồ luôn luôn quun tâm đến oiệc xâu dựng các chỉ bộ Đảng [rong 
sạch nà pững mạnh. Dáng ta đã nhiều lần khẳng định rằng uiệc cũng 
cố, kiện toàn các !ö chức cơ sở Đảng là nhiệm 0ụ đặc biệt quan trọng 
của công tác râu dựng Đảng. Những năm qua, các cấp ủ Dáng đã 
có nhiều cố gắng Irong oiệc xâ dựng, củng cõ các lồ chức cơ sở Đảng. 
Nhưng cho đến nau uẫn còn nhiều chỉ bộ, đảng bộ cơ sở uều hoặc 
"kém, không phát huụ được 0ai trò nà tác dụng lãnh đạo. Đảng ta là 
mội đảng cách mạng, mỗi chỉ bộ là một pháo đài chiến đấu của Đảng 
ở cơ sở, mỗi đảng uiên là một chiến sĩ tiên phong của giai cấp công 
nhân. hông thề kéo dài tình trạng trong Đảng có những tồ chức cơ 
sở Đảng «ušu, kém», những đảng oiên « uếu, kém». Mặt khác, cho 
đến nau, nhiều cơ sở, nhất là tại những 0uùng mới giải phóng ở miền 
Nam, nẵẫn chưa có tồ chức Đảng. 


Vj pậu, các cấp ủụ Đảng cần chăm lo hơn nữa việc xây dựng, 
cùng có các tò chức cơ sở Đảng. Cần cố gắng phấn đấu thực hiện 
mục tiêu đến hết năm 1980, tất cả các cơ sở đều có chỉ bộ Đảng 
trong sạch, vững mạnh 0¿ phải nắm ững những yêu cầu 0ề củng cố 
lồ chức cơ sở Đảng như đã néu trong các chỉ thị của Ban bí Lhư 
_ Trung ương Đảng. Trước hết, cần thường Tuyên làm tối mấu uiệc.. 
tăng cưởng công lác phái triền Dang đáp ứng cả hai yêu cầu Đề chối 
lượng bà số lượng ; tiếp tục đưa những phần tử thoái hóa, biến chối, 
những người không đủ tư cách đẳng oiên ra khỏi Đảng; kiên quụẽ! 
đấu Iranh khắc phục những hiện tượng liêu cực trong tồ chức Dăng. 


sức mạnh của Dáng là ở sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng. VỀ 
mặi tư tưởng, sự đoàn kết, nhất trí [rong Dang thè hiện trước hãi 
ở sự đoàn kẽi, nhất trí nề đường lõi của Đảng. 


suốt mấu chục năm qua. trong mọi bước ngoặi của cách mạng, 
trước mọi thử thách hiềm nghèo, đội ngũ cán bộ, đảng uiên chúng /q 
bẫn luôn luôn giữ pững sự đoàn kẽ, nhất trí oề đường lỗi của Đăng 
ø đã có những cố gắng hết sức fo lớn trong Điệc thực hiện đường lối 
của Đảng. Đó là truyền thống rãi quý báu của Dẳng ta 0à là mọi nhản 
tố quan trọng tạo nên những thẳng lợi rực rỡ của cách mạng nước 
!q. ứng trước những khó khăn, thứ thách mới của công cuộc câu 


(1) Hồ-Chi-Minh : Về xzâu dựng Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, Hià-nội, 1970, 
trang 149. : 


dựng chủ nghĩa vã hội 0à bảo oệ Tồ quốc hiện nau. những người 
_ công sản chủng !a cần phát huy hơn nữa truụèn thống đoàn kẽt, nhất 
trí của Đảng, báo đảnn cho toàn Đảng là một khối thống nhất; môi 
Ụ chí du nhất, luôn luôn tìn tưởng luuệt đối ào sự lãnh đạo của 
Ban chấp hành trung ương Đảng đứng đầu là đồng chí Lê- Duần 
kinh mến. Chúng ta cần luôn luôn ghí nhớ lời dạu của Hồ Chủ tịch : 
« Đoàn kết (ả mọi truyền thống cực kù quú báu của Đẳng uà của dân 
ta. Các đồng chí từ Trung trơng đến các chỉ bộ cần phải giữ gyừn sự 
doàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình » (2). 


Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, sức mạnh của Đẳng 
không chỉ ở bản thân Đảng, màì gắn liền oới vai trò làm chủ tập thè 
của quần chúng, với năng lực và hiệu lực quản lý của Nhà nước 


L¿ pậu, cùng Đới 0piệc chăm lo râu dựng Đăng oững mạnh, trong 
sạch 0è chỉnh trị, tư tưởng 0à tồ chức, chúng ta cần chăm Ìo phát 
tuy quyền làm chủ tệp thề của nhân dân lao động, chăm lo kiện 
toàn tò chức và nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của bộ máy 
Nhà nước; (hực hiện đúng cơ chẽ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ 
04 Vhả nước quan Tú. 


Phát huy qujền làm chủ tập thề của quần chúng là một oăn đề 
(thuộc 0ề đường lỗi của Đang oà tà nội dang chủ pếu của mối liên hệ 
qmáu thịt giữa Đảng ta uới quần chúng trong giai đoạn mới. Khuujẽt 
điềm lớn của chủng ta hiện nay là chưa phát huụ dược quyền làm- 
chủ tập thề của quần chúng, clura tạo ra được nhiên phong Irào cách 
mạng thật sôi nồi, ròng lớn của quàn chúng. Các tồ chức Đảng. !ồ 
chức chính quụền 0à đoàn thề quần chúng đều phải tích cực khắc 
phục khuuẽt điềm dó. Cần kiên quuết đâu tranh, phê phán tệ quan 
(iên, xa rời quần chúng, mội ngu cơ đối 0ới đảng lãnh đạo chỉnh 
quyên, nh Lê-nin dã dạu; đặc biệt cần xử lụ thật ngiiêm khác 
a hững cán bộ, đảng niên lợi dụng chức quuền ức hiếp quần chúng. 


_ Nhà nước là tồ chức chủ 0Jẽu thè hiện quuèên làm chủ tập thề của 
¿hân dân lao động 0à là công cụ sắc bén của chujên chính 0uô sản dề 
tồ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, câu dựng kinh tẽ. 
tăn hóa, cải thiện đời sống nha: dân, giữ bững trật tự an ninh, cùng 
_c@ố quốc phòng. Nắng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Dảng thề hiện Frrưước 
hết ở 0iéc phát huy đâu đủ chức năng quản TÚ của Nha nước chuyên 


(2) Di chúc của liầ Chủ lịch 


chỉnh 0ô sản. Cần kiên quuết 0à mạnh dạn hơn nữa trong 0iệc đưa 
những cán bộ thật sự có nàng lực nà: phầm chất, nhất là những cán 
bộ trẻ uào các cơ quan lãnh đạo của Đảng oà Nhà nước ở các cấp, 
kếl hợp tốt cán bộ cũ nà cán bộ mới. 


Yêu cầu bức thiết của niệc nâng cao năng lực quản lú của Nhà 
nước hiện na là nâng cao năng lực quản lÚ kinh lế, quản lÚ xã hội, 
- Mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước phải quán triệt hơn nữa 
đường lối, quan điềm của Đảng, giải quyết kịp thời những ấn đề 
đặt ra trong thực tiền nhằm đầu mạnh mọi rnặt sản xuất, đặc biệt là 
sản +tuất nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu, bảo 
_ đảm đời sống của nhân dân, lăng cường quốc phòng 0uà an nình, sẵn 
sảng chiến đấu bảo uệ Tồ quốc, khắc phục một cách có hiệu quả những 
hiện trợng liêu cực trong bộ máu Nhà nước 0à trong xã hội, Irước 
hết là các lệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng. 


~- 


Ỷ niệm lần thử 50 ngàu thành lập Dảng là một sự kiện . 
chính trị quan trọng, một ngàu hội lớn của Đảng oà của 
toàn dân ta. ` 


Các cñp, các ngành cần tiến hành mội đợt giáo dục chính trị rộng 
rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 0ề lịch sử 50 năm đầu tranh 
kiên cường 0à Ihẳng lợi oẻ oang của Đảng, 0ề tỉnh thần chiến đấu hụ 
sinh 0ì Tồ quốc, oì lú tưởng công sản, 0ề tình hình uà nhiệm »ụ hiện 
nai của cách mạng nước ta. 


Các chỉ bộ Dảng cần tiến hành mội đợi sinh hoạt chính Irị nhằm 
ôn lại pà phát huụ truyền thống đấu tranh 0ẻ 0oang của Đảng, nâng 
cao nhận thức ðề sứ mệnh lịch sử của Đảng trong giai đoạn mới, 
quyjếi tâm bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực ouà phầm chất, , 
nắng cao giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhằm hoàn thành 
xuấi sắc mọi nhiệm 0ụ trước mắi. Mỗi chỉ bộ, đảng bộ cơ sở cần kiềm 
điềm đánh giá kết quả công tác xâu dựng Đảng năm qua 0à quuết 
định kế hoạch tăng cường công ác x+âu dựng Đang trong hút năm 
1980 — 1981 nhằm xâu dựng tồ chức Đảng trong sạch ðd 0uững mạnh 
bề chính trị, tư trởng 0à Iồ chức. 
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Cùng uới 0iệc kỷ niệm lần thứ 50 ngàu thành lập Đảng, năm 1980 
còn là năm k niệm lần lhứ 1I0 ngà sinh của Lâ-nin 01 đại, kỦ 
niệm lần thứ 90 ngàu sinh của Hồ Chủ tịch kính mền, kỦ niệm lần 
thứ 35 ngàu thành lập nước Việt!-nam dân chủ cộng hòa, ngài naụ là 
nước Cộng hòa +ä hội chủ nghĩa Việt-nam. 


Năm 1980 cũng là năm kết thúc kế hoạch Nhà nước 5 năm lần 
thứ hai 1976 — 18960. 


(dc cấp ủụ Đảng cần phát động một phong trào thật sỏi nồi, 
mạnt mẽ, thì đua lao động sản xuất, cần kiệm râu dựng chủ nghĩa 
xã hội, sẵn sàng chiến đấu bảo 0ệ Tồ quốc 0à làm lõt nghĩa 0ụ quốc 
tế, động 0uiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái, dũng cảm 
phãn đấu lập thanh tích xuất sắc trong 0iệc thực biện kế hoạch Nha 
aước năm 1980 cũng như trong mọi hoạt động khác, rứng đáng uới 
truyền thống đấu tranh 0ẻ oang của Dáng, cứng đáng uới một nãm 
có nhiều sự kiện trọng đại như năm naụ. 
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ĐƯỚI NGỌN CỜ CỦA ĐÁNG, 
ĐƯA ĐẤT NƯỚC LỚN LÊN 
NGANG TẦM CAO THỜI ĐẠI ˆ 


Thưa các đồng chỉ pà các bạn 
thân mến, 


Thưa các đồng chỉ trong Đoàn 
đại biều ÄXô-uiết lỗi cao Liên-+xô 
thân mến. 


Thưa các Dị khúch thân mắn, 


“Í 


ÔM: nay, nhân dân 
cả nước ta phấn 
khởi mừng ngày 

hội lớn. ngày Đẳng cộng sản Việt- 


nam ra đời, cách đây vừa tròn. 


nửa thế kỷ. 


Năm mươi năm chiến đấu dưới 
ngọn cờ củaĐảng, nhân dân ta lớp 
. lớp anh dũng xông lên, mặt giáp 
mặt với quân thù, từ lá truyền 
đơn kêu gọi đấu tranh đến những 
cuộc khởi nghĩa long trời lở đất, 
những cuộc chiến tranh giải 
phóng và giữ nước vang dội địa 
cầu, viết những trang hào hùng 


và rạng rỡ nhất trong lịch sử. 


LÊ-DUẦN 


quang vinh của Tô quốc, đưa dân 

tộc ta vào một kỷ nguyên mới. 
kỷ nguyên một nước Việt-nam 
hoàn toàn độc lập, thống nhất, 


vững bước tiến lên chủ nghĩa xà 


hội. 


Thành quả vĩ đại đó là thắng 
lợi của chủ nghĩa anh hùng cách . 
mạng Việtnam và chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, khoa học cách 
mạng bách chiến bách thắng của 
thời đại, mà Đảng ta đã vận dụng 
ngày càng nhuần nhuyễn vào 
hoàn. cảnh nước nhà. 


Vào những năm 20 của thế kỷ 
này, sau thất bại của phong trào 
Cần-Vương, sự nghiệp cứu nước 
của nhân dân ta đứng trước một 


® Diễn oăn đọc trong buồi lễ kỷ niệm 
trọng thề lần thử 50 ngàu thành lập 
Đảng cộng sản Việt-nam (3-2-1930 — 
3j-2-1980) 


cuộc khủng hoảng sâu sắc về 
đường lối, đòi hỏi phải có sự lãnh 
đạo của một đẳng cách mạng 
triệt đề và đúng đắn. Giai cấp 
tư sản dân tộc nhỏ yếu cũng 
như. giai cấp tiều tư sản 
bấp bênh không đáp ứng được 
yêu cầu bức thiết đó của lịch sử. 
Giữa lúc ấy, giai cấp công nhân 
Việt-nam, một giai cấp ra đời cùng 
"với chính sách đầy mạnh khai 
thác thuộc địa của thực dân Pháp, 
trước cả sự xuất hiện của giai 
cấp tư sản dân tộc, bước lên vũ 
đài chính trị với một phong trào 
đấu tranh mạnh mẽ ở nhiều hầm 
mỏ, nhà máy, đồn điền khắp Bắc, 
Trung, Nam dòi các quyền dân 
sinh, dân chủ và chống đế quốc. 
Phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân đòi tăng lương, bớt giờ 
làm, bỏ đánh đập, cùng với 
những cuộc đấu tranh sôi nồi của 
nông dân chống thuế, chống xâu, 
chống tô cao, tức nặng và những 
hoạt động cách mạng của trí thức 
yêu nước lúc bấy giờ, kết thành 
một làn sóng dân tộc và dân chủ, 
hướng theo một xu thế cách mạng 
tới, tìm kiếm và đón đợi một 
- ảnh sáng mới một ngọn cờ 
tnới. _ 
Trong thời gian này, chủ nghĩa 
tư bẳn thế giới đã trở thành lực 
lượng hoàn toàn phản động; con 
đường cách mạng tư sản đã lỗi 
thời. Trái lại, thắng lợi vĩ đại của 
Cách mạng tháng Mười Nga, cuộc 
cách mạng vô sản đầu tiên trên 
thế giới, như mặt trời chói lọi 
chiếu sáng khắp năm châu, soi tỏ 
con đường đấu tranh của giai cất 


mẻ 


công nhân các nước và các dân 
tộc bị áp bức. 

Đồng chí Nguyễn-Ai-Quốc, 
người Việt-nam yêu nước vĩ đại, 
đã sớm tiếp thụ ánh sáng của Cách 
mạng tháng Mười, lĩnh hội đúng 
thực chất của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tìm thấy con đường cứu 
nước chân chính là con đường 


cách mạng vô sản. Người khẳng 


định: «chỉ có chủ nghĩa xã hội. 
chủ nghĩa cộng sản mới giải 


phóng được các dân tộc bị 
ap bức và những người lao 
động trên thế giới khỏi ách 


nô lệ » (1). Người lập ra Thanh 
niên cách mạng đồng chỉ hội, gieo 
những hạt giống đỏ của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào phong trào - 
công nhân và phong trào yêu 
nước Việt-nam, chuần bị về tư 
tưởng, chính trị và tồ chức cho 
việc thành lập đẳng tiên phong 
của giai cấp công nhân. 

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng 
cộng sản Việt-nam ra đời, đánh 
dấu một bước ngoặt quyết định 
trong phong trào cách mạng và 
trong đời sống chính trị của 
đất nước. Giai cấp công nhân 
Việt-nam, thông qua đẳng tiên 
phong của mình, đứng ra gánh 
vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và giải 
phóng xã hội khói mọi áp bức. 
bóc lột. Dưới ngọn cờ của Đảng, 
dân tộc Việt-nam vốn giàu lòng 
yêu nước, chí tự cường và bấy 


(1) Hồ-Chíi-Minh : Vì độc lập, tự do. 
0ì chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bần Sự 
thật. Hà Nội, 1970, tr. 229. 


làu khao khát độc lập, tự do ở 
mức độ mãnh liệt nhất, đã gặp 
Lư tưởng cách mạng triệt đề nhất, 
trí tuệ khoa học cao nhi của loài 
I@ưỜi. 

Ngay sau khi thành lập, trong 
luận cương chính trị năm 1930 do 
đồng chí Trần-Phú, Tông bí thư 
đầu tiên của Đẳng. khởi thảo, 
Dáng đã nêu ra cương lĩnh cách 
mạng dân tộc đân chủ do giai cấp 
cỏng nhân lãnh đạo, tiến thắng 
lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. đánh đồ đế quốc song 
song với đánh đồ phong kiến, lấy 
công nông làm lực lượng chính 
“của cách mạng. làm cơ sở cho 
mặt trận thống nhất phản đế, 
đoàn kết với giai cấp vô sản và 
các dân tộc bị áp bức trên thế 
giới, dùng bạo lực cách mạng và 
phương pháp cách mạng thích 
hợp đề giành chính quyền. Như 
vậy, cách mạng nước ta, ngay tử 
đầu, đã đi đúng quỹ đạo của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Giải phóng 
dân tộc gắn liền với giải phóng 
giai cấp công nhân và nhân dân 
-lao động; độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội; cách 
mạng Việt-nam trở thành một bộ 
phận của cách mang vô sản thế 
giới. | 

Luôn luôn nắm vững đường lối 
chiến lược cơ bản ấy. Đảng ngày 
càng được tôi luyện trong cuộc 
đấu tranh sinh tử chống ách thống 
trị thuộc địa vô cùng tàn bạo của 
quân thù, ngày càng bắt rễ sâu 
trong các tảng lớp nhân dân và 
già đặn trong nghệ thuật vận 


động, tổ chức và lãnh dạo quần 
chúng, đã dấy lên ba cao trào 
cách mạng 1930 — 1931, 1936 — 
1939 và 1939 — 1915 dẫn đến 
thành công của Cách mạng tháng 


- Pam. : 


Cao trào 193U — 1931 mà đỉnh 
cao là Xô-viết Nghệ-tĩnh, là sự 
vùng dậy đầu tiên của quần chúng 
công nông sau khi có Đẳng. Nó 
thức tỉnh toàn thề nhân dân Việt- 
nam đi vào con đường chủ nghĩa 
cộng sản đề giành lại độc lập 
cho TÔ quốc và cuộc sống tự 
do, hạnh phúc cho minh. Nó 
khẳng định trong thực tế vai trò 
lãnh đạo của giai cấp công nhân, 
quyền lãnh đạo tuyệt đối của 
Đẳng đối với cách mạng Việt- 
nam. Nó thê hiện khối liên minh 
giữa hai giai cấp công nhân và 
nông dân, chứng tỏ năng lực 
cách mạng to lớn của công nông 
nước ta. - _ 

Cao trào 1936 — 1939 là cao 
trào Mặt trận dân chủ Đông- 
dương, gắn liền cách mạng nước 
ta với phong trào nhân đân thế. 
giới đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát xít và chiến tranh đế 
quốc. Đây là một thời kỳ 
động viên và giáo dục chính, 
trị hết sức sâu rộng và sôi nồi, 
trong đó Đẳng ta đã sử dụng 
thànH công nhiều hình thức tö 
chức và phương pháp hoạt động 
rất phong phú, hoạt động hợp 
pháp và nửa hợp pháp kết hợp 
với hoạt động bí mật, không hợp 
pháp, đấu tranh quần chúng kết 
hợp với đầu tranh trong nghị 
viện của địch, lôi cuốn hàng triệu 
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người. thuộc các tầng lớp nhân 
dân tử thành thị đến nông thôn 
vào trận tuyến chống phản động 
thuộc địa và bẻ lũ tay sai, chuẩn 
bị lực lượng và trận địa cho cao 
trào cách mạng trong những nắm 
tiếp theo. 

Cao trào 1939 — 1945 là cuộc 
tồng động viên nhân dân cả nước, 
theo lời kêu gọi đoàn kết cứu 
nước của Mặt trận Việt minh, 
đứng lên đánh đuôi phát xít Nhật, 
Pháp, vừa xây dựng căn cứ Ở 
rừng núi và lực lượng vũ trang, 
vừa (tô chức và tập dượt toàn dân 
nồi dậy; vừa tiến hành chiến 


tranh du kích cục bộ và khởi: 
nghĩa từng phần ở nông thôn, 


vừa chú trọng xây dựng lực 
lượng chính trị quần chúng và 
đấu tranh chính trị ở cả nông 
thôn và thành thị. Với sự chỉ đạo 
rất kiên quyết, nhạy bén và linh 
hoạt, Dảng đã kịp thời nắm lấy 
thời cơ, phát động toàn dân khởi 
nghĩa đồng loạt, giảng những đòn 
quyết định vào đầu não của địch 
ở thủ đô Hà-nội, Huế, Sàïi-gòn và 


các thành phố, thị xã, xóa bồ 


toàn bộ hệ thống cai trị của chúng 
ở nông thôn, giành chính quyền 
-_ trong cả nước. ` 

Cách mạng tháng Tám (hắng 
lợi mở ra một bước ngặt lớn 
trong lịch sử dân tộc ta, một cuộc 
đồi đời chưa từng có đối với mỗi 
người Việtnam. Đây là cuộc 
cách mạng đân tộc dân chủ nhân 
dân điền hình, do giai cấp công 
nhân lãnh đạo, lần đầu tiên thắng 
lợi ở một nước thuộc địa và nửa 
phong kiến. Thành công rực rỡ 


lá 


- 


đó là kết quả của đường lỗi cách 
mạng đúng đắn, của sự chỉ đạo 
chiến lược và sách lược sắc bén, 
và sự trưởng thành vượt bậc của 
Đảng ta trong khoa học và nghệ 
thuật lãnh đạo khởi nghĩa giành 


chính quyền. Những kinh nghiệm. 


phong phú của Cách mạng tháng 
Tám là những bài học quý báu 
cho hai cuộc kháng chiến BỀNHE 
Pháp và chống Mỹ. 


Nước Việt-nam dân chủ cộng 
hòa vừa ra đời, thực dân Pháp 
đã quay lại gây hãấn ở Nam-bộ. 
Giặc ngoài, thù trong hùa nhau 
đánh phá, âm mưu bóp chết chính 
quyền cách mạng còn trứng nước 
nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động 


¿ 


quốc tế. Trong tỉnh thế hết sức. 


khó khăn, Đẳng ta, đứng đầu là 


"Hồ Chủ tịch, đã lãnh đạo nhân 


dân kiên quyết chiến đấu, bảo 
vệ độc lập, tự do, đồng thời vận 
dụng sách lược phân hóa kế thủ. 
đánh tỉa từng tên, lần lượt làm 
thất bại âm mưu của chúng, tranh 
thủ thời gian, chuẩần bị tiến hành 
kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
lâu dài, dựa vào sức mình là 
chính, đề giữ vững thành quả của 
Cách mạng tháng Tám. 

- Hưởng ứng lời kêu gọi của lồ 
Chủ tịch : «Chúng ta thà hy sinh 
tất cả chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ »(2), thực hiện khầu biệu 


(2) Hồ-Chi-Minh : *® Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến”; Vì đóc lập, 
tự do, øì chủ nghĩa zä hội, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà nội, 1970 tr. 67. 


LịEỐ 


« mỗi phố là một mặt trận, mỗi 


làng là một pháo đài », toàn dân 


Việt-nam đã đứng lên cứu nước, 


với thế liến công vững mạnh và : 


đà tiến công quyết liệt của Cách 
mạng tháng Tám, với ý chí sắt đá 
«dủ phải đốt cháy cả dãy Trường- 
sơn cũng quyết giành cho được 
độc lập, tự do »(3). 

Sau chín năm chiến đấu cực kỳ 
gian khô và anh dũng, càng đánh 
càng mạnh, quân và dân ta đã 


_ đánh thắng đội quân nhà nghề 
- của thực dân Pháp được đế quốc 


Mỹ giúp sức, kết thúc vẻ vang 
cuộc kháng chiến thần thánh của 
đân tộc với thắng lợi to lớn của 
cuộc tiến công chiến lược 1953-— 
1954 và trận Điện-biên-phủ 
oanh liệt. Thắng lợi đó mở đường 
đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, chấm dứt ách thống trị của 
chủ nghĩa thực dân cũ trên đất 
nước ta, và mở đầu thời kỷ sụp 


đồ của nó trên bán đảo Đông- 


dương và trên thế giới. 

Vừa ra khói cuộc kháng chiến 
vỉ đại chống thực dân Pháp, nhân 
dân ta lại bước vào một cuộc 
chiến dấu mới lâu dài hơn và ác 
liệt hơn, trực tiếp đương đầu với 
đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, 
tên sen đầm quốc tế đã dùng sức 
mạnh quân sự tối đa'và các chiến 
lược, chiến thuật mới của chúng 
hòng đè bẹp cách mạng nước ta, 
lấy việc đánh bại độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội ở Việt-nam 
đề ngăn de, chống phá các lực 
lượng cách mạng trên thế giới. 

Trước tỉnh thế cực kỳ nghiêm 
trọng của đãi nước và trong bối 


cảnh quốc tế vô cùng phức tạp, 
Đẳng ta đã tỏ rõ là người lãnh 
đạo sáng suốt, kiên định, độc lập 
tự chủ và trung thành với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Đảng đã 
vạch ra đường lối tiến hành đồng 
thời cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam .và cách 


mạng xã hội chủ nghĩa ở miền- 


Bắc, kết hợp chặt chẽ cách mạng 
ở hai miền thành quan hệ hợp 
đồng chiến đấu giữa tiền tuyến 
lớn và hậu phương lớn, ra sức 
bồi dưỡng và phát huy mọi nhân 
tố thắng lợi, tạo nên lực lượng 
chiến đấu hùng hậu trong. cả 


nước. Đồng thời Dảng đã gắn 
-_ hền cuộc kháng chiến cứu nước 


của nhân dân ta với sự nghiệp 
đấu tranh cách mạng của nhân 
dân thế giới, tranh thủ sự đoàn 
kết và ủng hộ quốc tế ngày cảng 
rộng lớn, kết hợp sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời 
đại, làm thành sức mạnh tông hợp 


kỳ diệu, đủ sức đập tan các bước ˆ 


mở rộng chiến tranh của đế quốc 
Mỹ, kéo địch xuống thang từng 
bước, và cuối cùng đánh thẳng 
những: cố gắng chiến tranh cao 
nhất của chúng. 

Dưới ánh sáng đường lỗi của 
Đảng, thấm nhuần lời dạy của 
Hồ Chủ tịch: « Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do », nhân dân ta 
đã dốc toàn bộ thành quả cách 
mạng của cả dân tộc, và cống 
hiến những'gì thân thiết nhất, quý 
báu nhất của mỗi gia đình, mỗi 
con người Việt-nam vào sự 


(3) Lời Hồ Chủ tịch. 


`_.._. __"mm” 
_._ “BH. —_: mm =======———kl.. -_-W4L_. ` 


C21 Co 


nghiệp thiêng liêng cứu nước và 
giữ nước. Năm đời tông thống Mỹ, 
hơn hai mươi năm xâm lược, bốn 
chiến: lược chiến tranh ớ miền 
Nam, hai cuộc chiến tranh phá 
hoại miền Bắc, gần tắm triệu tấn 


bom cùng mọi thú đoạn đe doi và. 


lừa bịp đã không lay chuyên 
máy may bản lĩnh kiên cường, 
gang thép của nhân dân ta, và để 
quốc Mỹ đã phải chịu thất bại 
hoàn toàn. 

Với thẳng lợi vĩ dại của cuộc 
Tòng tiến công và nồi dậy mùa 
Xuân năm 1975 mà đỉnh cao huy 
hoàng là chiến địch Hò-Chi-Minh 
lịch sử, nhân dân ta đã hoàn 
thành sứ mệnh dân tộc thiêng 


liêng, chấm dứt vĩnh viễn ách 


thống trị của chủ nghĩa đế quốc 
ở nước ta) làm cho Tô quốc ta 
vĩnh viễn độc lập, thống nhất và 
tiến theo con đường chủ nghĩa 
xã hội; đồng thời làm trọn nghĩa 
vụ quốc tế cao cả đối với nhân 
dân Lào và nhân dân Cam-pu- 
chia anh em, góp phần xứng đáng 


vào sự nghiệp cách mạng của 


nhân dân thế giới. Thắng lợi đó 
buộc đế quốc Mỹ phải thay đồi 
chiến lược toàn cầu phản dộng, 
bảo hiệu sự phá sản không tránh 
khổi của chủ nghĩa thực dân mới 
trên thế giới. 

Đại hội lần thứ IY của Đẳng 
đã tỏng kết cách mạng dân lộc 
dân chủ nhân dân và xác: định 
đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. Đại hội đánh 
dấu một giai đoạn phát triền mới 
của cách mạng Việt-nam, cô vũ 
nhân dân ta hàng hái tiễn quản 


vào sự nghiệp xây dựng 'lại đất 
nước, cãi tạo và phát triền kính 
tế, nhằm đưa Tô quốc tiến nhanh. 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Thắng lợi hoàn toàn của nhân 
dân Việt-nam năm 1975 chẳng 
những là thất bại nặng nề của đế 
quốc ÀÍŸ xâm lược, mà còn là 
thất bại thắm hại của bọn phản 
động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh, một tập đoàn phản bội đã 
lợi dụng chiến tranh Việt-nami 
làm con bài mặc cả chính trị với 
Mỹ, chuần bị triền khai chính 
sách bành trướng, bá quyền ở 
Đòng~dương và Đông — Nam châu 
A. VÌ vậy, trong khi toàn Dáng, 
toàn đàn ta phấn khởi bắt tay vào 
công cuộc xây dựng trong hòa 
bình thi những người cầm quyền 
phản động ở Trung-quốc đã công 
khai thí hành chính sách thủ địch 
chống Việt-nam, mượn tay bọn „- 
Pôn Đót — lẻng Xa-ry gây chiến 
tranh ở biên giới tây-nam. sau dó, 
ngang nhiên phát động chiến 
tranh xâm lược ở biên giới phía 
bắc nước ta. 


Quân và dân ta, cảnh giác với 
âm mưu sâu độc của dịch, đã 
kiên quyết giáng trả, đánh thắng 
oanh liệt hai cuộc chiến tranh tội 
ác của bọn phần động Bắc-kinh 
và bè lũ tay sai giữ vững chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
Tỏ quốc; đồng thời giúp nhân 
đân Cam-pu-chia đánh đó - chế 
độ phát xí đẫm máâu:'của bọn 
đao phủ Đôn Pốt — lêng Xa-ry, 
Ihờ ra một giải đoạn mới trong 


quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt- 

. nam — Lào — Cam-pu-chia. 
Bằng việc ký kết các hiệp ước 

hữu nghị và: hợp tác giữa nước 


ta với Liên-xô, giữa nước ta với. 


các nước anh em khác, và gia 
nhập Hội đồng tương trợ kinh tế, 
chúng ta đã tắng cường một cách 
có hiệu lực quan hệ đoàn kết, 
hợp tác giữa Việt-nam với cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Chúng ta đã đập tan những thủ 
đoạn của kế thù vu khống và cô 
lập nước ta, tiếp tục nâng cao uy 


tín của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa: 


Việt- nam trên trường quốc tế. 
Những thắng lợi đó đã tạo ra 

tiột cục điện mới tốt đẹp cho 

cách mạng nước ta và cách mạng 


hai nước Lào và Cam-pu-chia anh 


em, lăng cường khả năng bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, giữ gin hòa 
bình và độc lập dân tộc ở Đồng — 
Nam châu Á. 

Ba mươi năm chiến tranh ác 
liệt đề lại những tàn phá và đảo 
lộn xã hội rất nặng nề cho nước 
ta. một nước mà sản xuất nhỏ còn 
là phỏ biến. Những khó khăn này 
chưa khắc phục xong, thì những 
tön thất lớn do chiến tranh xâm 
lược của bọn bành trướns Trụng- 
quốc và thiên tại dồn đập gây ra, 
lại chồng chất thêm những khó 
khăn mới. Trước thử thách hiểm 
nghẻo ấy, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, nhân dan ta, giàu nơhị lực 
cách mạng, đã lập nên những 
thành tích quan trọng rong việc 
hàn gắn vết thương chiến tranh. 
khắc phục hậu quả của thiên lai, 
khôi phục và phát triền sản xuất, 


cải lạo kinh tế và xã hội ở miền 
Nam, củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bác, xây dựng thêm cơ sở 
vật chất — kỹ thuật mới trong cả 
nước, tiếp tục đầy mạnh sự 
nghiệp giáo dục và văn hóa, giữ 


vững an nỉnh chỉnh trị và trật tự 


xã hội. 

Xhững điều làm được trên mặt 
tràn kinh tế chỉ mới là bước 
đầu. Thành tựu còn bị hạn chế 
do những khuyết điềm và nhược 
điềm trong quản lý kinh tế: 
quản lý Nhà nước chậm được 
khắc phục. Song, chúng ta có 
quyền tự hào về sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa của mình. Chính 
chủ nghĩa xã hội là lực lượng ‹ 
« quyết định nhất» bảo đảm cho 
mọi thắng lợi của nhân dân ta 
trong hơn hai mươi năm chống 
Mỹ, cứu nước. Trên dải dất chịu 
nhiều bom đạn hơn bất cứ nơi 
đâu trong thế giới này. một dàn 
tộc mà ba thể hệ phải liên tiếp 
cầm súng đánh giặc, trả giá cho 
độc lập. tự do bằng những hv 
sinh không sao kề xiết, ngày nav 
lại tiến hành chiến tranh tự vệ và: 
luôn luôn phải đối phó với sự de 
đọa chiến tranh mới của dịch, 
văn vừa thất lưng buộc bụng xây 
dựng những cơ sở ban đầu củi 
chủ nghĩa xã hội, dào tạo một 
đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật 
và công nhân đông dào, vừa chăm 
lo cho mỗi người dân có ăn, có 
mặc, có việc làm, thanh niên gái 
trai hâu hết học cấp lÍ, cấp HH, 
các châu nhỏ được nuôi dạy. 


người ömn đau được chữa bệnh. 


1l; 


` 


nứa nước mới giải phóng đã xóa 
những tệ nạn, đau khỏ của 
quá khứ. đang vươn tới 
những quan hệ mới tốt đẹp giữa 
người và người. Đỏ là kết tỉnh 
xương máu và công sức của nhân 
đàn cả nước. là cái vốn vô giá 
và niềm tin cao cả đề chúng ta 
tiếp tục tiến lên xây dựng tương 
lai ván lạn. 


- 


Thưa các đồng chỉ 0à các bạn. 


Nửa thế kỷ qua là một chặng 
đường đấu tranh cách mạng đầy 
gian khô, hy sinh và vỏ cùng sôi 
nồi, hào hùng. Nhân đân ta đã 
nỗ lực phi thường. chiến đấu liên 
tục, đạp bằng muôn trùng khó 
khăn. nguy hiềm, đánh thắng 
những kẻ thù lớn mạnh và hung 
bạo, giành lại và giữ vững non 
sông gấm vóc. xây dựng những 


- eơ sơ đầu tiên của chủ nghĩa xã 


hội, góp phản thúc dây sự nghiệp 
cách mạng vĩ đại của nhân dân 
thế giới. Làm nên những thắng 
lợi to lớn dó. nhân dân ta xứng 
đảng đứng vào hàng những dân 
tộc tiên phong của thời đại. 

Dược như vậy là nhờ có sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Việt-nam, 
một đảng Mác — Lê-nin chân chính 
do liồ Chủ tịch sáng lập và rèn 
luyện. tuyệt đối trung thành với 
lợi ¡ch giai cấp công nhân và lợiích 
dân tộc, với sự nghiệp chính nghĩa 
của phong trào cách mạng thế 
giới và các dân tộc yêu chuộng 
độc lập, tự do. Nhờ có một hạt 
nhân lãnh đạo vững vàng, sảng 
suốt. từng trải và một đội ngũ 


18 


cán bộ trưởng thành qua chiến 
đấu lâu dài, Đẳng ta đã nắm chắc 
được thực chất cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. lấy đó làm kim chỉ nam đề 
giải quyết một cách sáng tạo nhiều 
vấn đề thuộc về quy luật của cách 
mạng ở một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến và nông nghiệp lạc 
hậu, góp phần làm giàu kho tàng 
lý luận cách mạng bằng những 
kinh nghiệm mới. 2° 

Dược như vậy là do có đân tộc 
Việt-nam anh hùng, một dân lộc 
« ngàn năm văn hiến » mà lịch sử 
giữ nước là một cuộc trường 
chỉnh vĩ đại đầy chiến công hiền 
hách chống sự xâm lược tàn bạo 
của các triều đình phong kiến 


. phương bắc. Lòng yêu nước thiết 


tha và ý thức cộng đồng trong - 
đấu tranh lâu dài đề tồn tại và 
phát triền, chính là cái nền đề 
ngày nay nhân dân ta sớm tiếp 
thụ tư tưởng tiên tiến nhất của 
loài người đón nhận và thấm 
nhuần chân lý của thời đại: độc 
lập, tự do phải gắn liền với dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Được như vậy là do có ehé đẹ 
mới tử sau Cách mạng tháng Tám, 


_ một chế độ xã hội do giai cấp công 


nhân, giai cấp tiên tiến nhất, lãnh 


đạo. Đó -là một chế độ xã hội ˆ 


đang lên, tiêu biêu cho ý chí và 
lực lượng của nhân dân lao động 
đã và đang làm chủ vận mệnh 


- đất nước và cuộc sống của mình. 


Chế độ mới đã khơi dậy và nhân 
lên bản lĩnh của cả đân tộc và 
của từng người Việt-nam, động 
viên và tö chức mọi tiềm lực trong 


nước, tranh thủ sự giúp đỡ quốc 
tế, tạo thành sức mạnh to lớn và 
vỏ địch của nhân dân ta tronø 
chiến đấu và xây dựng. 


Được nhự vậy là do có- sự đoàn 
kết chiền đầu đặc biệt Yiệt-nam — 
Lào — Cam-pu-ehia, do có sự ủng 
hộ và giúp đỡ quốc tế của Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, của các đảng cộng sản, 
giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động toàn thế giới, của tất cả 
các dân tộc đấu tranh cho hòa 
bình, độc lập đân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. 

Bài học thắng lợi 
của Đẳng ta và nhân dân 
ta trong nửa thế kỷ qua là 
giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc pà chủ nghĩa xã hội, lấy 
đó làm nền tảng cho mọi chiến 
lược và sách lược cách mạng. 
Nắm vững đường lỗi cơ bản ấy, 


Đảng đã đấu tranh thắng lợi chống ˆ 
chủ nghĩa cải lương tư sản và tư 


tưởng phiêu lưu tiều tư sản, loại 
bỏ ảnh hưởng tai hại của bọn Tờ- 
rốt-kít, kịp thời khắc phục mọi sự 
đao động, thỏa - hiệp, ngăn ngửa 
mọi xu hướng chính trị cơ hội 
«tả » khuynh và hữu khuynh, giữ 
vững đoàn kết nhất trí của toàn 
Đảng, toàn dân ;đã động viên và tô 
chức mọi lực lượng dân tộc, dân 
_chủ, trước hết là thiết lập liên 
minh công nông, làm cơ sở đề tô 
chức quân đội cách mạng, xây 
dựng mặt trận dân tộc thống nhất 
và chính quyền Nhà nước. Đó là 


những nhân tố quan trọng đưa “£ 


cách mạng đến thành công 


cơ bản 


“Trong cách mạng dân tộc dân - 
chủ, chủ nghĩa xã hội chưa phải 
là mục đích trực tiếp, song việc 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn ñhát triền tư bản 
chủ nghĩa, đã được xác định thành 
một chủ trương dứt khoát, rõ 
ràng, đặt toàn bộ công cuộc chống 
đế quốc và chống phong kiến 
trong quỹ đạo của cách mạng vô 
sản; từ đó chủ động, tự giác giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
dân tộc và dân chủ, sát với đặc 
điềm cụ thề của từng thời kỳ và 
dưới ánh sáng của triền vọng cách 
mạng. Trong kháng chiến chống 
Pháp, cải cách ruộng đất được 
tiến hành ngay trong lúc đánh 
giặc, kháng chiến đi đôi với xây: 
dựng kinh tế, văn hóa, xây dựng 
chế độ dân chủ theo hướng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Trong kháng 


chiến chống Mỹ, độc lập dân 


tộc và chủ nghĩa xã hội quyện vào 
nhau một cách trực tiếp, cách 


mạng đân tộc dân chủ nhân đân 


ở miền Nam và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc đồng thời 
tiến hành, hỗ trợ và thúc đây lẫn 
nhau nhằm mục tiêu chung là 
hoàn thành giải phóng dân tộc, 
thống nhất trọn vẹn nước nhà, 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Ngày nay, độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội hòa vào nhau, 


dân tộc và chủ nghĩa xã hội là 


một. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
bảo đẫm vững chắc cho dân tộc 
được độc lập, nhân dân được 
hạnh phúc, mới phát huy hết mọi 
khả năng và tỉnh hoa của dân tộc ; 
mặt khác, việc xây dựng chủ 
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nghĩa xã hội chỉ có thề thành 
còng khi nó tuân thủ nghiêm túc 
những quy luật phỏ biến, dông 
thời phản ánh đầy đủ diều kiện 
kinh tế, xã hội, lịch sử của dân 
lộc. 

Giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đẳng 
ta đã và đang thực hiện đúng khâu 
hiệu nỗi tiếng của Lê-nin: «Vô 
sản tắt ca các nước và các dân 
Lọc bị áp bức, đoàn kết lại !». 

Tháng lợi của cách mạng Việt- 
nam nửa thế kỷ qua là thắng lợi 
của đường lỗi quản sự đúng đắn 
của Đẳng ta trong khởi nghĩa, 
trong hai cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc và hai cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc, tiến hành 
ròng rä hơn ba mươi năm. Đường 
lỏi quân sự đó thề hiện đường lối 
chính trị và phương pháp cách 
mạng chung do Đáng đề ra. Cốt 
lõi của nó là thực hành chiến 
tranh vì đân và do dân », chiến 
tranh toàn dân và toàn điện; là 
động viên, tô chức toàn dân đánh 
giặc, toàn dân làm quốc phòng, 
kết hợp lực lượng chính trị quân 
chúng với lực lượng vũ trang, kết 
hợp các mặt trận đấu tranh, các 
thứ quân, các vùng chiến lược, 
các hình thức chiến đấu, các 
phương thức và quy mô tác chiến, 
kết hợp lực, thế và thời cơ, tạo 
nên sức mạnh chiến đấu tông hợp 
cực kỳ to lớn, bảo đảm lấy nhỏ 
thắng lớn, lấy ít thẳng nhiều, lấy 
chất lượng cao thắng số lượng 
đông của địch. Đó là bức tranh 
sinh động và kỷ diệu của chiến 
tranh nhân dàn, Việt-nam trong 
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thời đại mới. Tư tưởng chiến lược - 
nhất quán trong đường lối cách 
mạng cũng như đường lỏi quản 
sự là fr tưởng chiến lược tiến 
công. Trong ,chiến tranh giải 


phóng và-chiến tranh giữ nước, 


quần và dân ta luôn luôn đánh 
địch trên thế chủ động tiến công, 
làm chủ và tiến công, tiến công 
và làm chủ, kiên quyết tiến công 
đồng thời đánh thắng từng bước, 
tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 
Thành công của Đảng trong lãnh 
đạo chiến tranh cách mạng là kết 
quả rực rỡ của việc vận dụng 
sáng lạo khoa học quân sự của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào hoàn 
cảnh nước ta, của sự kế thừa và 


phát triên lên một trình độ mới 


những kinh nghiệm của cách 
mạng Việt-nam từ trước tới nay 
cũng như tài thao lược của tò 
tiên ta trong truyền thống chống 
ngoại xâm của dân lộc. 

Suốt 50 năm hoạt động, Đẳng ta 
luôn luôn là một đảng theo chủ 
nghĩa quốc tế chân chính. Từ lúc 
mới ra đời, Đáng đã đặt sự nghiệp 
cách mạng Việt-nam trong sự 
nghiệp cách mạng chung của nhân 
dân ba nước trên bán đảo Đông- 
đương. Với tính thần quốc tế 
trong sáng, nhân dân ba nước anh 
em đã không ngừng xây đắp và 
phát triên truyền thống đoàn kết 
và quan hệ hợp tác đặc biệt, dồng. 
cam cộng khô chiến đấu chống kẻ 
thù chung, luôn ủng hộ, giúp đỡ 
lẫn nhau từ hạt muối, bát cơm 
cho đến máu xương của nhiều 
thể hệ. Mấy chục năm qua, tình 
nghĩa sắt son đó là thành đồng 
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vách sắt, làm thất bại mọi âm 
mưu của kẻ thủ xâm lược, Ngày 
nay, sự liên minh chiến đấu đang 
được tăng cường giữa Việt-nam.— 
Lào — Cam-pu-chia là một bảo 
đảm vững chắc cho thắng lợi rực 
rỡ hơn nữa của nhân dàn mỗi 
nước trong giai đoạn mới. 

Đăng ta đã gắn liên sự nghiệp 
cách mạng của giai cấp công nhân 
và nhân dân Việt-nam với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ chế 
đỏ xã hội chủ nghĩa của Liên-xô 
và các nước anh em, với phong 
trào cách mạng rộng lớn của giai 
cấp công nhân và nhân đân các 
nước đấu tranh cho độc lập dàn 
tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
coi đó là một tất vếu lịch sử, một 
nhàn tố thắng lợi của cách mạng 
nước ta. Chúng ta đã góp phân 
tích cực vào sự nghiệp cách mạng 
thế giới. đồng thời nhận được từ 
những bạn chiến dấu của mình 
sự øiúp đỡ hết sức quý báu. Thắng 
lợi vẻ vang của cách mạng Việt- 
nam trong nửa thế kỷ qua không 
tách rời sự ủng hộ hết lòng, sự 
giúp đỡ nhiều mặt, kháng khái và 
có hiệu lực của Liên-xô vĩ đại. 
Những người cộng sản và toàn 
thê nhân dân Việt-nam mãi mãi 
biết ơn sâu sắc Đảng, Chính phú 
và nhân dân Liên-xô anh em. 
(húng ta chân thành biết ơn các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, các 
đăng cộng sản, các nước độc lập 
đản tộc và phong trào giải phóng 
đản tộc cùng các lực lượng tiến 
bộ trên thể giới, đã đành cho nhân 
dân ta sự ủng hộ mạnh mẽ và 
giúp đỡ to lớn, 


Từ thế hệ này đến thế hệ khác, 
nhàn đầu Việt-nam ghi lòng tạc 
dạ Linh nghĩa quốc tế cao cả đó. 


Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 

Sau ba mươi năm chiến tranh, 
nhàn dân ta chỉ có một nguyện 
vọng là xày dựng lại đất nước, 
khôi phục và phát triền kinh tế, 
cải thiện đời sống, mở rộng quan 
hệ hòa bình, hữu nghị với các 


nước láng giềng và các dàn tóc 


trên thế giới. Nhưng chính sách. 
thù địch và hành động xâm lược 
của giới cầm quyền Bắc-kinh đã 
đặt nước ta và nhân dân ta trước 
một tình hình cực kỷ nzhiềm 
trọng, : 

Tập đoàn lãnh đạo Trung-quỏc 
đội lốt chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chủ nghĩa xã hội, đã triền khai 
một chiến lược quốc tế hết sức 
phản động nhằm liên mỉnh với 
chủ nghĩa để quốc và các thế lực 
đen tối, chống phá chủ nghĩa xã 
hội, độc lập dân tộc và hòa bình, 
thực hiện chủ nghĩa bành trướng, 
bá quyền, trước hết ở khu vục 
Đông — Xam chàu Á, tiến lên làm 
bá chủ thế giới. Họ chĩa mũi nhọn 
vào Liên-xỏ, thành trì của hòa 
bình và cách mạng. thế giới, mà 
họ coi là lực lượng chủ yếu ngăn 
chặn họ thực hiện âm mưu bá chủ 
toàn cau, Họ coi Việt-nam, một 
nước xã hội chủ nghĩa có đường 
li độc lập, tự chú và đoàn kết 
quốc tế trong sáng, một nhìn tô 
quan trọng của hòa bình và dọc 
lập dân tộc ở Đông — Nam chàu 
Á, là trở ngại lớn nhất đöỏi với 
mưu đồ bành trướng và bá quyền 
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của họ trong khu vực này. Vì vậy, 
nựay sau khi tiếng súng chống Mỹ 
của nhân dân ta vừa chấm dứt; 
họ bộc lộ nguyên hình bản chất 
phản cách mạng, công khai câu 
kết với các thế lực đế quốc, nhất 
là đế quốc Mỹ, trắng trợn phá hoại 
công cuộc xây dựng của nhân dân 
ta, vu khống, bao vây, cô lập, làm 
suy yếu và xâm lược nước. ta, 
chia rẽ khối đoàn kết chiến đấu 
giữa nước ta với Lào và Cam-pu- 
chia, hỏng thôn tính cả bán đảo 
Đông-dương. 

Tập đoàn phản động Trung- 
quốc đã trở thành kẻ thủ trực 
tiếp của nhân dân ta và là kẻ phá 
hoại nguy hiếm sự nghiệp cách 


góp phần tăng cường lực lượng 


' của chủ nghĩa xã hội và phong 


mạng của nhân dân thế giới. Cuộc 


đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, kẻ thù cơ bản của cách 


mạng, không thê tách rời cuộc đấu „ 


tranh chống chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc và bá quyên 
Trung-quốc ; việc bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lẻê-nin 
phải đi đôi với quét sạch các học 
thuy ết phản động của giới cầm 
quyền Bắc-kinh. - 

Mặc đù đã thất bại nặng nề, 
tập đoàn phản động TIrungợ-quốc 
vẫn chưa từ bỏ âm mưu " lược 
và hành động thủ địch chöng nhân 
đàn ta. Hiện nay, nước ta ở trong 
tình hình vừa có hòa bình, vừa có 
thề xảy ra chiến tranh. Sứ mệnh 
lịch sử của toàn dân, toàn quân 
ta là kiên quyết đánh bại mưu đồ 
xâm lược Việtnam của chủ 
nghĩa bành trướng, bá quyền 
Trung-quốc, giử vững độc lập và 
toàn vẹn lãnh thỏ của Tỏ quốc, 
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trào độc lập dân tộc, bảo vệ hòa 
bình thế giới. 

Nhiệm vụ chung của cách mạng 
Việt-nam trong tình hình mới là: 
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, truyền thông đoàn kết 
chiến đấu, tự lực tự cường của 
đân tộc, đầy mạnh công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, ôn định và cải 
thiện đời sống nhân dân, nâng cao. 
tiêm lực kinh tế và quốc phỏng, 
tăng cường phòng thủ đất nước, 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tồ 
quốc và làm trọn nghĩa vụ quốc 
tế ; phát triên quan hệ đặc biệt 
giữa nước ta với hai nước Lào và 
Cam-pu-chia anh em, hợp tác toàn 
diện với Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, đoàn kết chặt 
chẽ với các lực lượng cách mạng 
cùng toàn thê loài người tiến bộ, 
kiên quyết đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế. 
quốc Mỹ, chống chủ nghĩa bành 
trướng, bá quyền của lập đoàn 
lãnh đạo Bác- kinh: 

Xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội là nguyện vọng sâu xa của 
dân tộc, là nguồn hạnh phúc của 
nhân dân, nguồn sức mạnh đề bảo 
vệ Tô quốc, là đóng góp xửng 
đáng của nước ta vào phong trào 
cách mạng thế giới. 

Từ một nên kinh tế sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội là điều mới mẻ trong lịch 
sử;quá trình này trở thành tất 
yếu, khi chủ nghĩa xã hội là mội 
hệ thống thế giới không ngừng 


lớn mạnh, chủ nghĩa tư bản ở 
trong quá trình tan rã, cách mạng 
khoa học —- kỹ thuật phát triền 
đồn dập, mang lại cho loài người 
những lực lượng sản xuất chưa 


từng có. Đó là quá trình sáng tạo,. 


chủ động và tự giác rất cao của 
nhân dân lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, theo đúng quy 
luật phát triền khách quan của 
_ kinh tế và xã hội. 


Đề nắm vững những quy luật 
khách quan đó, chúng ta phải đúc 
kết kinh nghiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, nghiêm 
túc học tập kinh nghiệm của Liên- 
. xô và các nước anh em, hiểu rõ 
quy luật phát triền tử sẵn xuất nhỏ 
lên chủ nghĩa tư bản, quy luật 
vận động của thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 


xã hội, và quy luật phát triền của. 


xã hội xã hội chủ nghĩa. 


_— Từ sản xuất nhỏ tiến thẳng lên 

chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp 
vô cùng khó khăn, vì chế độ mới 
không thửa hưởng được bao nhiêu 
của xã hội cũ về lực lượng sản 
xuất và khoa học, kỹ thuật, về cán 
bộ và công nhân, về kỷ luật và 
phong cách lao động, mà phải xây 
dựng hầu như từ không đến có, 
tất cả mọi yếu tố của chủ nghĩa xã 
hội. Điều khó nhất là xây dựng 
nẻn đại công nghiệp cơ khí. Sự 
nghiệp đó ở nước ta càng đặc biệt 
khó khăn, vì lẽ chúng ta không 
chỉ thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản 
và cấp bách là bảo đảm và cải 
thiện đời sống nhân dân, xây dựng 


cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 


nghĩa xã hội, mà còn phải thực 


hiện một nhiệm vụ khác cũng 
không kém phần cơ bản và cấp 
bách là củng cố quốc phòng. tăng 
cường sức mạnh chiến đấu, luôn 
luôn sẵn sàng bảo vệ độc lập của 
Tô quốc. 


Những vấn đề cơ bản của sự - 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta đã được giải đáp trong 
đường lối của Đại hội lần thứ IV 


của Đảng: «Nắm vững chuyên 


chính vô sẵn, phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động, ˆ 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng : cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt ; đầy 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ - 
nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của 
cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ; xây dựng chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, xây dựng 


_nên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 


xây dựng nên văn hóa mới, xây 
dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa;xóa bỏ chế độ người bóc 
lột người, xóa bỏ nghèo nàn và 
lạc hậu ; không ngừng đề cao cảnh 
giác, thường xuyên củng cố quốc 
phòng, giữ gin an nỉnh chính trị 
và trật tự xã hội... ». 

Thực tiền cách mạng mây năm 
qua chứng tỏ đường lối của Đại 
hội là hoàn toàn đúng. Đường lồi 


_-của Đại hội là một thê thống nhất, 


hoàn chỉnh, trong đó nồi lên hai 


. điều có tảm quan trọng đặc biệt 


là xảy dựng chế độ làm chủ tập 
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thề của nhân đân lao động và 
tiến. hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. 

Làm chủ tập thề là mục đích 
bao trùm của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, đồng 
thời là động lực cơ bắn đề 
tiến hành công nghiệp hóa, 
đưa toàn bộ xã hội tiến lên. Vận 
dụng công thức nồi tiếng của Lê- 
nin : « Chủ nghĩa cộng sản là chính 


quyền Xô-viết cộng với điện khí 


hóa toàn quốc ›, Đảng ta cho rằng, 
ở nước ta ngày nay, «chủ nghĩa 
xã hội là chế độ làm chủ tập thề 
còng với công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa ». 

Nôi (quyết của Dại hội lần thú 
IV đã vạch rõ nội dung của chế 
độ làm chủ tập thề bao gồm làm 
chủ xã hội, thiên nhiên và bản 
thân; làm chủ về chính trị, kinh 
tế, văn hóa và xã hội; làm chủ Ở 
ceơ sở, địa phương và cả nước; 
vừa thực hiện sự làm chú tập thê 
của cộng đồng, vừa phát huy cao 
độ tự đo chân chính của cá nhân. 
thống nhất hài hòa -cá nhân với 
xã hội. 

Xây dựng chế độ làm chủ tập 
thê là xây dựng một hệ thống các 
quan hệ chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, làm nöi bật nhàn dân 
lao động là người chủ chân chính, 
là một tập thê có tö chức thực 
hiện quyền làm chủ của mình, 
chủ yếu bằng Nhà nước, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Các quan hệ 
ấy bao gồm cơ cấu tô chức và cơ 
chế hoạt động, được xây dựng 
theo đúng quy luật khách quan, 
phù hợp với ý chí của cộng đồng 
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xã hội và của mỗi cá nhân, được 


thề chế hóa bằng pháp luật Nhà 
nước, bảo đảm nâng cao không 
ngừng ý thức và năng lực làm 


_ chủ, xác định quyền hạn và nghĩa 


vụ của mỗi tô chức và mọi người, 
thực hiện sự nhất trí giữa lợi ích 
xã hội, lợi ích tập thê và lợi ích 
cá nhân, tận dụng mọi khả năng. 
đề thỏa mãn ngày càng đầy đủ 
nhu cầu vật chất và văn hóa của 
nhân dân lao động. Xây dựng hệ 
thống các quan hệ này là một 
quá trình từ thấp đến cao, được - 
tiến hành thòng qua ba cuộc cách ` 
mạng. Phải chống thái độ bảo thủ, 
không thấy sự căn thiết và khả 
năng xây dựng chế độ làm chủ, 
lập thê ngay trong bước đi ban 
đầu của thời kỳ quá độ; đồng 
thời phải ngăn ngừa những cách 
làm nóng vội, gò ép, hình thức 
chủ nghĩa. 
Trước hết, phải xác lập ngay 
quyền làm chủ về chính trị của 
nhân dân lao động, làm cho Nhà 
nước ta thật sự là Nhà nước « của 
dân, do dân và vì dân». Phải thực 
hiện nghiêm túc quyền công dân, 
quyền tự do cá nhân theo đúng 
chủ trương của Dảng và pháp luật 
Nhà nước, làm cho mỗi người 


đều thấy có sự đổi mới thật sự 


trong đời sống xã hội, do đó, càng 
gắn bó với chế độ mới. 

Trong buồi đầu của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, làm chủ 
tập thê vừa là quan hệ sản xuất 
mới, vừa là lực lượng sản xuất 
mới. Khi chưa có đại công nghiệp 
cơ khí, thì lực lượng sản xuất ` 
lớn nhất là lao động xã hội hóa 


được tô chức lại và phân công 
mới, kết hợp với đất, rừng, biền 
và mọi năng lực sản xuất khác 
thành những cơ cấu kinh tế hợp 


lý, cho phép nâng cao năng suất - 


lao động xã hội, tạo ra nhiều của 
cải vật chát, bão đảm thực hiện 
củng mội lúc ba nhiệm vụ cơ bản 
và cấp bách nói trên. 

Về văn hóa, xây dựng chế độ 
làm chủ tập thê là làm cho mọi 
người có cuộc sống tỉnh thần 
phong phú, là biến mọi giả trị 
văn hóa thành tài sản chung của 
nhân dân và tạo điều kiện cho 
nhân dân trực tiếp sáng tạo ra các 
giả trị văn hóa, trực tiếp xây 
đựng nền văn hóa mới có nỘi 
dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân tộc, từng bước biến 
nước ta thành một nước có văn 
hóa cao. 

Đồng thời với việc xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê trong cả 
nước, chúng ta phải tập trung sức 
xây dựng cho được chế độ làm 
.chủ tập the ở cơ sở và địa phương, 
đặc biệt là ở xí nghiệp, hợp tác 
xã và ở huyện. Hiện nay, trong 
một số ngành và địa phương, đã 
xuất hiện những điền hình về 
làm chủ tập thể. Từng điền 
hình có mặt tốt, có mặt chưa 


tốt, thực hiện làm chủ về 
mặt này, mà chưa thực hiện 
làm chủ vẻ mặt khác. Từ 


trong sáng tạo của quần chúng, 
chúng ta phải gạn lọc cái gì 
tốt đề phát huy, cái gì chưa đúng, 
chưa tốt đề khắc phục. Làm như 
vậy là nhằm tạo ra những hình 
mẫu hợp tác xã, xí nghiệp, huyện, 


làm chủ tập thê toàn diện, đề từ 
đó rút kinh nghiệm thực tế, chỉ 
đạo việc xây dựng chế độ làm 
chủ lập thề một cách phô biến. 
Trong việc xây dựng nền kinh. 
tế mới, cần nắm vững đường lối: 
«Dây mạnh công nghiệp hóa xã 


_hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật 


chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, đưa nên kinh tế nước ta 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát 
triền còng nghiệp nặng một cách 
hợp lý trên cơ sở phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. kết 
hợp xày dựng công nghiệp và 
nông nghiệp cả nước thành một 
cơ cấu kinh tế công — nông 
nghiệp; vừa xây dựng kinh tế 
trunøg ương. vừa phát triên kinh 
tế địa phương, kết hợp kinh tế 
trung ương với kinh tế địa 
phương trong một cơ cấu kinh tế 
quốc đản thống nhất; kết hợp 
phát triên lực lượng sản xuất với 
xác lập và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới; kết hợp kinh tế 
với quốc phòng; tĩng cường quan 
hệ phân công, hợp lác, tương trợ 
với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em trên cơ sở chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời phát triền quan hệ kinh. tế 
với các nước khác trên cơ sở giữ 
vững độc lập, chủ quyên và các 
bèn cùng có lợi... » 

Nhàn rõ vai trò quan Lrọng của 
nông nghiệp đối với đời sống 
trước mắt, đối với công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
chủ tr ương trong một thời gian, 
tập trang sức phát triên mạnh sản 
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- 


xuất nông nghiệp, nhằm bảo đảm 


cho kỳ được nhu cầu lương thực, . 


thực phầm của xã hội, cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp và 
tạo nguồn xuất khầu. Đồng thời, 
chúng.ta nhận thức sâu sắc rằng 
nếu không có công nghiệp, nhất 
là công nghiệp nặng, thì chẳng 
những không có chủ nghĩa xã hội, 
mà bản thân nông nghiệp cũng 
không thề phát triền. Vì vậy, phải 
kết hợp một cách hợp lý ngay từ 
đâu công nghiệp với nông nghiệp 
thành một cơ cấu trên phạm vi 
cả nước, trong từng địa phương 
và cơ SỞ. 

Con đường cơ bản đề đưa nông 
nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng nông thôn mới 
là kết hợp chặt chẽ cải tạo quan hệ 
sản xuất với phát triền lực lượng 
sản xuất, tăng năng suất. lao 
động đi đôi với tăng năng suất 
sinh vật, vừa đầy mạnh thâm 
canh, vừa mở rộng diện tích, áp 
dụng khoa học, kỹ thuật tiên 
tiễn, phát triền cân đối trồng trọt 
và chăn nuôi, mở rộng ngành, 
nghề. Trước mắt, phải làm chủ 
cho được lao động và đất, rừng, 
biên bằng những hình thức và 
mức độ thích hợp. Trong bước đi 
ban đầu, cái vốn quý hơn cả là 
lao động tập thê được tô chức lại, 
sự kết hợp thuận lợi và mang lại 
hiệu quả nhiều hơn cả là kết hợp 
lao động với đắt, rừng, biền, 
« hai nguồn gốc đầu tiên của mọi 
e1a cải». Trong điều kiện ba 
sào đầu người», tích cực khai 
hoang đề tăng điện tích.canh tác, 


thực hiện €nông — làm kết hợp » ˆ 
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là những đòi hỏi bức thiết; đồng 

thời, thâm canh — trước mắt cũng 

như lâu dài, trên đất thuộc cũng 

như trên đất mới khai phá — 

phải là phương hướng cơ bản. 

Điều đó đòi hỏi phải chỉ đạo kỹ 

thuật rất chặt chẽ theo quy trình, 

quy phạm và Liêu chuần được xây 

dựng một cách khoa học, phải 

giải quyết đúng các vấn đề ø nước, ` 
phân, cần, giống» phù hợp với 

điều kiện đất đai, khí hậu, thời 
tiết của từng vùng, từng cánh 
đồng. Đề bảo đắm cho những quy 
định về kỹ thuật được chấp hành: 
nghiêm chỉnh và tự giác, thì đi 
đôi với tuyên truyền, giáo dục, 
cần có tô chức thích hợp, có chính 
sách phân phối hợp lý, có chế độ 

quản lý đúng. 

Về công nghiệp, cần thực hiện 
đầy đủ Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ sáu của Ban chấp hành 
trung ương về phát triền công 
nghiệp hàng tiêu dýng và công 
nghiệp địa phương, đề cùng với 
việc đầy mạnh nông nghiệp, bảo 
đảm đời sống trước mắt, và tạo 


_ điều kiện xây dựng công nghiệp 


nặng trên quy mô lớn. Công 
nghiệp nặng, như nghị quyết của 
Đại hội lần thứ IV đã chỉ ra, phải 
được xây dựng càn đối từng bước. 
dựa trên cơ sở vận dụng khoa 
học, kỹ thuật hiện đại, nhằrn trước 
hết bảo: đảm nhu cầu phát triền 
của nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ. Phải tập trung sức xây dựng 
nhanh các cơ sở công nghiệp 
nặng trực tiếp phục vụ nông 
nghiệp và cong nghiệp nhẹ như; 
cơ khí, điện, than, phân bón, vật 


liệu xây dựng, đồng thời có kế 
hoạ+h xây dựng dần những cơ sở 


then chốt nhất về cơ khí lớn; 


luyện kim, đầu khí, hóa chất. Nắm 

vững phương hướng chung về 
phát triền công nghiệp nặng, 
trong từng thời kỳ, phải có sự 
tính toán, lựa chọn đúng cơ cấu; 
quy mô và tiến độ xây dựng. nhằm 
phát huy nhiều nhất tác dụng của 
công nghiệp nặng và đạt hiệu 
quả kinh tế lớn nhất. 

Hlình thành cơ cấu công — nông 
nghiệp cân đối và tương đối hoàn 
chỉnh là một quá trình đài, trong 
đó có mặt phải qua 15 — 20 năm, 
có mặt phải qua 5 — 10 năm và 
có mặt phải cân đối trong tửng 
năm. Khuyết điềm của thời gian 
"_ qua là đường lối nói trên không 
được nhận thức đầy đủ, trong 
thực hiện có nhiều thiếu sót; kết 
quả là không bảo đảm được 
những nhu cầu của nông nghiệp 
mà công nghiệp nước ta có thê 
vươn lên đáp ứng được. Một số 
công trình công nghiệp đáng lẽ 
có thê sớm hoàn thành và phát 
huy tác dụng, nếu ta biết 'tập trung 
sức xây dựng dứt điềm và khắc 
phục được lăng phí trong thiết kế 
_và thi công. Mặt khác, sản xuất 
lương thực, thực phầm chậm phát 
triền, các vùng chuyên canh lớn 
chậm hình thành, đã không bảo 
đảm được nhu cầu phát triên 
công nghiệp cũng như nhụ cầu 
xuất khầu. Những vấn đề này cần 
được giải quyết tốt trong các kế 
hoạch kinh tế của thời gian tới. 

Toàn bộ nền kinh tế nước ta 
lớn lên bằng cách vừa xây dựng 


kinh tế trung ương, vừa phát 
triền kinh tế địa phương trong 
một quan hệ hữu cơ, có phân công 
rõ ràng và hiệp tác chặt chẽ, 
trong đó kinh tế trung ương đóng 
vai trò chủ đạo, trực tiếp quản 
lý những ngành và cơ sở có tầm 
quan trọng đối với cả nước. Phải 
sớm hình thành các ngành kinh 
tế — kỹ thuật là những trụ cột 
của nền sản xuất lớn hiện đại, đề 
xúc tiến chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp sản xuất, đưa 
nhanh khoa học, kỹ thuật vào sản 
xuất, chuyên lao động thủ công 
thành lao động cơ khí hóa; 
nâng cao năng suất lao động 
xã hội Phải ra sức phát 
triên kinh tế địa phương, hình 
thành cơ cấu công — nông nghiệp 
tỉnh và nông — công nghiệp huyện, 
đề đầy mạnh phân công lao động, 
khai thác tài nguyên, mở mang 
sản xuất, phân phối của cải vật 
chất, tö chức đời sống nhân dân 
phù hợp với quá trình đưa sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, nhất là trong bước đi 
ban đầu. Mỗi địa phương phải 
bảo đảm cân đối sản xuất và tiêu: 
dùng, nhưng không phải theo lối 
tự cấp, tự túc của sản xuất nhỏ, 
mà, dựa trên quy hoạch và kế 
hoạch của trung ương, tập trung 
sức phát huy thế mạnh của mình 
đề trao đồi với trung ương và các 
địa phương khác, nhằm giải quyết 
tốt các vấn đề sản xuất và đời 
sống của địaphường,đồng thờilàm 
trọn nghĩa vụ đối với trung :rơng. 

Trong việc phát triền kinh tế, 
một mặt, phải nắm vững sự tập 
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trung thống nhất đúng lúc và dúng 
mức; mặt khác, phải mở rộng 
dân chủ, phát huy trách nhiệm và 
_ sức sáng tạo của các địa phương. 
Œ trung ương, phải sửa chữa 
cách quản lý tập trung quan liêu, 
đồng thời khắc phục hiện tượng 
buông lợi đôi với những vấn đề 
kinh tế có ý nghĩa cả nước; đối 
với địa phương phải triệt đè chồng 
tư tưởng cục bộ, không chấp hành 
nghiêm chỉnh mệnh lệnh và chỉ 
tiêu kế hoạch của cấp trên, dông 
thời phê phán tư tưởng Ý lại, thái 
độ co thủ, không chủ động vươn 
lên giải quyết các vấn đề kinh tế 
và đời sống của địa phương. _ 

Kinh tế trung ương cũng như 
kinh tế địa phương đều được tạo 
thành bới-những tế bào của nền 
kinh tế là các đơn vị cơ sở: xí 
nghiệp, hợp tác xã..., nơi nhàn dân 
lao động trực tiếp làm ra của cải, 
tiền hành ba cuộc cách mạng, thực 
hiện mọi đường lỗi, chính sách. 
Toàn bộ hoạt động của các ngành, 
'ác cấp cuối cùng phải thê hiện ở 
cơ SỞ. Tình trạng sản xuất và 
kinh doanh của cơ sở tốt hay xấu, 
không chỉ tùy thuộc ở sự quản lý 
của bản thần cơ sở, mà còn phản 
ảnh hoạt động tỏ chức và quản 
lý của các cấp trên. Nắm vững 
khoa học tö chức và quản lý eơ 
sở kinh tế xã hội chú nghĩa, kiêm 
kẻ đầy đủ và chính xác lao động; 
thiết bị, máy móc, vật tư, sử dụng 


tốt mọi nắng lực sản xuất, nàng: 


sao nấng suất lao động, hạ giá 
thành, làm cho mỗi cơ sở đều có 
tích lũy đề lái sản xuất mở rộng, 
đó là phững việc làm cực kỷ quan 
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trọng và thiết thực, đề xây đựng 
kinh tế trung ương cũng như phát 
Iriên kinh tế địa phương. 

Trước mắt, nhằm khắc phục 
những sự vướng mắc. chồng chéo 
giữa trunữ ương và địa phương, 
Nhà nước phải ban hành sớm và 
đồng bộ những quy định về 
quyền bạn và trách nhiệm cụ thê 
của Irunø ương, của các ngành 
và các dịa phương trong việc 
phát triên sản xuất và bảo đảm 
đời sống, quản lý các cơ sở sản 
xuất, quản lý lao động, tài nguyên, 
vật tư, tiền vốn, thu mua, giá cả... 
Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ tại chỏ, phải đưa hàng loạt 
cán bộ của các cơ quan trung ương 
bồ sung cho bộ máy quản lý của 
địa phương và cơ sở, nhất là ở 
miền Nam, đề họ đủ sức thực 
hiện đúng các chủ trương, kế 
hoạch của trung ương, giải quyết 
tỐt các vấn đẻ kinh tế, kỹ thuật 


và đời sống ở địa phương và cơ 


SỞ, 

Cải tạo và xày dựng kinh tế ở 
nước la là quá trình xây dựng 
quan hệ sản xuất mới đi đôi với 
phát triền lực lượng sản xuất. 
Muôn vậy, phải áp đụng lỉnh hoạt 
những hình thức cải lạo có tác 
dụng thúc dầy sản xuất, kiên quyết 
gạt bỏ những cách làm có ảnh 


Thường tiêu cực đôi với sản xuất; 


phải gắn việc cải tạo quan hệ sẵn 
xuất với việc tö chức lại sản xuất, 
tăng cường trang bị kỹ thuật và cải 
tiến quản lý, Xuốn củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
không những phải củng cố chế độ 
sở hữu, đói mới chế độ quản lý 


và phân phối. mà còn phải ra sức 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 


thuật, đầy mạnh sản xuất, tăng. 


năng suất lao động, tăng hiệu quả 
kinh tế, tăng thu nhập của người 
lao động, làm cho họ càng gắn 
hó với chế độ kinh tế mới. Mặt 
khác, muốn phái triên lực lượng 
sản xuất, không những phải mở 
mang xây dựng cơ bản, áp dụng 
khoa học, kỹ thuật tiên tiến, mà 
còn phải không nưừng cải tiến 
quản lý và phân phối nhằm thực 
hiện đây đủ quyền làm chủ của 
người lao động, kích thích họ hãng 
hải sản xuất, sử dụng tốt máy 
móc, vật tư, tiền vốn, làm ra 
nhiều của cải với chỉ phí ít nhất, 

Quá trình tiến từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi phải thực hiện một cơ 
cấu kinh tế gôm nhiều thành 
phần, đề tận dụng mọi khả năng 
sản xuất, lao động, kỹ thuật. và 
quản lý trong xã hội. Song, cần 
nhận rõ rằng thành phần kinh tế 
nào cũng phải phục vụ lợi ích của 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
răng thành phần xã hội chủ nghĩa 
(quốc đoanh và tập thê) là thành 
phản kinh tế cơ bản, nguồn của 
cải chủ yếu của xã hội. la sức 
xây dựng, củng cố và mở rộng 
thành phần xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà 
nược (ta, từ trung ương đến các 
địa phương. Trong bất cứ hoàn 
cảnh nào cũng không được đề cho 
thành phần tư nhân và cá thê làm 
xói mòn, gây thiệt bại cho thành 
phần xã hội chú nghĩa. 

Đối với quốc doanh, cần bồ sung 


cán bộ và cải tiến quân lý ở từng. 
cơ Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho 
quốc doanh đầy mạnh sản xuấi 
và kinh doanh, làm cho quốc 
doanh thật sự đóng được vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế. Phát 
triên quốc doanh phải rất coi 
trọng năng suất, chất_ lượng và 
hiệu quả. - 

Xây dựng hợp lác xã phải theo 
đúng nguyên tắc tự nguyện, đi 
từ thấp đến cao, phải có sự chuần 
bị căn thiết, nhất là về cán bộ, đề 
bảo đảm đạt được mục đích chủ: 
yếu của hợp tác hóa là phát triền 
sản xuất, mở mang ngành, nghề, 
tăng thêm mặt hàng, nâng cao 
năng suất lao động và chất lượng 
sản phảm, Chế độ quản lý của 
hợp tác xã phải bảo đảm cho 
được quyền làm chủ thật sự của 
xã viên, nhất là trong lĩnh vực 
phân phối, làm cho cá nhân và 
tập thẻ gắn chặt với nhau. Nhà 
nước phải có chính sách khuyến 
khích, giúp đỡ hợp tác xã tiến bộ 
nhanh trông sản xuất và quản lý, 
tổ rõ tính hơn hẳn của ki::h tế xã 
hội chủ nghĩa so với lối làm ăn 
cá thẻ, 

Đi với cóng lư hợp doanh, 
thực hiện chính sách cùnø kính 
doanh, cùng chia lãi đề sử dụng 
Lốt khả năng kỹ thuật, quản lý và 
tiền vốn của chủ xưởng và các 
nhân viên ký thuật. llình thức. 
công tư hợp doanh áp dụng đối 
với.những xí nghiệp tương döi 
lớn, có ảnh hướng nhiều đến đời 
sống xã hội. 

Những xí nghiệp vừa và nhỏ, 
xét ra đê cho fư nhân tiếp tục 


29 


kinh doanh là có lợi hơn cho xã 
hội thì không làm công tư hợp 
doanh. Nhà nước cần có hình 
thức quản lý thích hợp, làm cho 
họ đi theo hướng của kế hoạch 
Nhà nước, tuân thủ nghiêm túc 
pháp luật và các chính sách quản 
lý, góp phần tạo thêm của cải, 
đồng thời bảo đảm lợi ích chính 
đáng của họ. 


Sau khi công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa hoàn thành về cơ bản, 
trong nền kinh tế vẫn còn mội: bộ 
phận cá rfhề tồn tại lâu dài, bao 
gồm thợ thủ công ở thành phố, 
nghề phụ ở nông thôn, những 
người làm dịch vụ và những tiều 
thương cần thiết cho lưu thông 
- hàng hóa. Nhà nước cần quản lý 
và giúp đỡ họ phát triền đúng 
hướng, đề vừa bảo đảm đời sống 
của họ, vừa đáp ứng một phần 
nhu cầu của xã hội. 

Các thành phần kinh tế không 
tách rời nhau, mà phải được kết 
hợp hữu cơ trong lô chức sản 
xuất theo ngành và trong kinh tế 
địa phương. | 


Nhằm xây dựng nền sản xuất 
_ lớn xã hội chủ nghĩa trong thời 
gian lịch sử tương đối ngắn, chúng 
ta ra sức mở rộng quan hệ kinh 


_ †š đối ngoại, chủ yếu với Liên xô-. 


và Hội đồng tương trợ kinh tế, 
coi đó là bộ phận hợp thành của 
đường lối chiến lược kinh tế, chỗ 
dựa cực kỳ quan trọng đề tạo cơ 
cấu kinh tế mới, biện pháp có 
hiệu lực đẻ xây dựng nhanh công 
nghiệp và phát triền mạnh nông 
nghiệp. ' 
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- Phải xây dựng một chiến lược 
toàn diện về kinh tế đối ngoại, 
xác định các thị trường và các 
mặt hàng chủ lực, mạnh dạn sử 
dụng các hình thức hợp doanh, 
hợp tác và gia công, trao đôi kinh 
tế nhiều kiều với nước ngoài; 
phải biết nhập đề tăng nhanh 
xuất, phấn đấu làm thật tốt phần 
nghĩa vụ của chúng ta trong giao 
dịch quốc tế. Phải tô chức sản 
xuất cho xuất khẩu trên quy mô 
lớn và với chất lượng cao; có 
chính sách khuyến khích mạnh 
xuất khẩu; thành lập' coäg ty 
chuyên doanh từng mặt hàng có 
giá trị lớn và thị trường vững 
chắc. Việc phập khầu phải được 
tính toán, cân nhắc kỹ về hiệu 
quả kinh tế, kiên quyết không 
nhập những thứ mà rong nước 
có khả năng sản xuát. Nhập thiết 
bị, máy móc là nhập khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến, phải đi đôi với 
nhập kiến thức và nền nếp quản 
lý sản xuất lớn, hiện đại, từ đó 
góp phần tạo ra lực lượng của ta, 
cách quản lý của ta, nếp lao động 
mới của xã hội ta. 

Cách mạng khoa học— kỹ thuật - 
tạo khả năng áp dụng sớm hàng 


- loạt thành tựu khoa học và tiến 


bộ kỹ thuật tiên tiến, ngay cả 
trong điều kiện chưa có đại công 
nghiệp cơ khí. Phải nắm khoa 
học, kỹ thuật đề giải quyết những 
vấn đề rất quan trọng của công 
cuộc xây dựng và quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội: điều tra cơ 
bản; nghiên cứu quy luật tiến 
lên của xã hội; xây dựng các 
phương án kinh tế — kỳ thuật — 
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xã hội làm chỗ dựa cho các chủ 
(trương và kế hoạch Nhà nước; 
cải Liến cơ chế quản lý và chế độ 
làm việc; tìm những giải pháp 
khoa học, kỹ thuật đề đầy mạnh 
sản xuất; tông kết điền hình tiên 
tiến; hoàn chỉnh hệ thống quy 
trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu 
chuần, định mức kinh tế — kỹ 
thuật. | 

Muôn vậy, phải có !ồ chức, 
chinh sách và phương pháp làm 
piệc đúng, đề sử dụng tốt đội ngũ 
trí thức, vốn quý của đất nước, 
nhất là gần nửa triệu cán bộ kỹ 
thuật. Phải kiện toàn các tô chức 
khoa học (khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội) thật sự trở thành 
những trung tâm nghiên cứu của 
Đ¿ng và Nhà nước, kiên quyết 
diêu chỉnh đề bố trí cản bộ đúng 
- ngành, nghề. Phải đặc biệt coi 
trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cân 
bộ quản lý, cán bộ khoa học, kỹ 
thuật và công nhân lành nghề 
một cách đồng bọ, theo tỷ lệ hợp 
lý giữa các loại cán bộ và công 
nhân, đáp ứng yêu cầu trước mắt 
và chuẩn bị cho lâu dài. Phải 
Liếp tục xây đựng nền nếp quản 
lý kỹ thuật ở các cơ sở, các 
ngành, các cấp, làm cho khoa học, 
kỹ thuật đi sâu vào sản xuất, phát 
động phong trào quần chúng tiến 
quân mạnh mẽ vào khoa học, kỹ 
thuật. 

Quá trình xây dựng cơ cấu kinh 
tế công — nông nghiệp đồng thời 
là quả trình xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh, quá 
trình két hợp kinh tế với quốc 
phòng, kết hợp xây dựng chủ 


nghĩa xã hội với bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, kết hợp nghĩa 
vụ lao động với nghĩa vụ quân. 
sự, sản xuất với sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu. 

Đối với các lực lượng vũ trang 
nhân dân, lao động sản xuất, xây 
dựng kinh tế là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng. Cán bộ và chiến - 
sĩ quân đội phải vừa luôn luôn 
sẵn sàng chiến đấu, vừa ra sức 
sản xuất lương thực, thực phầm 
và những của cải khác. Trong mọi 
chỉ phí quốc phòng, phải chấp 
hà nh chính sách triệt đề tiết kiệm, . 
một chính sách lớn của Đẳng và 
Nhà nước. 

Đề đây mạnh công cuộc cải tạo 
và xây dựng kinh tế, điều có ý 
nghĩa quyết định là phải cải tiến - 
chế độ quản lý hiện hành, xây 
dựng hệ thống quản lý thích hợp. 

Hệ thống quản lý đó phải bảo 
đảm cho được việc xây dựng cơ 
cấu kinh tế mới và tạo thế cân 
đối mới của nền kinh tế, nâng cao 
năng suất lao động, đạt chất 
lượng tốt. và hiệu quả cao trong 
sẵn xuất và kinh doanh, thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và văn hóa của 
nhân dân, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã - 
hội. Bản chất và nguồn sức mạnh 
của hệ thống quản lý đó là phát 
huy chế độ làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động và vận dụng 
thành quả khoa học, kỹ thuật tiên 
tiến. Trong quản lý, phải kết hợp 
đồng bộ các loại biện pháp, làm 
cho mỗi chủ trương đều có nội 
dung kịnh tế — kỹ thuật chính 
xác, được tuyên truyền, giáo dục 
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sâu rộng trong quần chủnø, được 
bảo đảm thực hiện bằng tô chức 
hợp lý và pháp luật nghiêm minh 
của Nhà nước. " 

Cân đối kinh tế của chúnz ta 
_chủ yếu là cân đối công — nông 
nghiệp, cân đối giữa lao động với 
đất, rừng, biên, với thiết bị, máy 
móc, vật tư, từ đó, mở rộng ra 
các mặt cân đối khác như: cân 
đối giữa nghiên cứu và áp dụng 
khoa học, kỹ thuật với phát triền 
sản xuất, giữa đào tạo cán bộ, 
công nhân với mở mang kửnh tế, 
cân đối giá cả, tiền lương và thu 
nhập của các tầng lớp nhân dân, 
cân đối ngàn sách và tiên tệ, cân 
đối giữa phân công trong nước 
và hợp tác quốc tế. Muốn đạt đến 
cân đối kinh tế toàn điện, vững 
chắc, phải qua nhiều chu kỳ sản 
xuất. Nhưng, trong từng năm, 
từng 5 năm, phải có những cân 
đối nhất định phù hợp với nhu 
_ eầu và khả năng kinh tế của từng 
-_ thời kỷ. Di đôi với các cân đối lớn 
của kinh tế quốc dân, trên từng 
chủ trương công tác kinh tế cụ 
thê, nhất thiết phải bảo đảm một 
sự cân đối, đồng bộ giữa các yếu 
tố. Muốn đạt một năng suất cao 
trên một héc-ta, phải có những 
điều kiện nhất định về «nước, 
phân, cần, giống»; muốn mở 
mang xây dựng cơ bản, phải có 
đủ vật liệu, thiết bị, khả năng 
thiết kế và thi công. Các cân đối 
kinh tế — kỹ thuật phải được bố 
trí trên ba khâu cơ bản: cả nước, 
địa phương và cơ sở. Có như vậy 
mới bao trùm được các mặt hoạt 
động kinh tế, đồng thời đi sâu 
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cân đối từng việc cu thề, tiến tới 


bảo đảm đủ việc làm cho mọi 
người, khai thác hết đất đai, sử 
dụng tốt công suất máy móc, 
thiết bị. 

Năng suất lao động trong chế 


độ ta là mội thê thống nhất, bao : 


göm năng suất lao động từng 
người, từng cơ sở, từng địa 
phương, từng ngành và cả nước, 
trong đó năng suất lao động của 
các ngành công nghiệp lớn là cơ 
bản nhất, thúc đây tất cả các 


mức năng suất lao động không 


ngừng tăng lên. Trong buỏi đầu 
của thời kỳ quá độ, phải coi-việc 
nâng cao năng suất lao động nông 
nghiệp là khâu rất quan trọng, 
đồng thời phải chú ý tắng năng 
suất lao động tronø xây dựng *ơ 
bản và giao thông vận tải là 
những ngành sử dụng nhiều lao 
động và vốn đầu tư mà hiện đang 
lãng phí nghiêm trọng. 

Các biện pháp nâng cao năng 
suất lao động là một hệ thống 
đồng bộ bao gồm: quyết định 
đúng phương hướng kinh tế, tô 
chức sẵn xuất hợp ký, bảo đảm 
điều kiện sẵn xuất ôn định và 
liên tục, cải tiến công cụ, vận 
dụng khoa học, kỹ thuật, phát 
huy các đòn bầy kinh tế, đề cao 
kỷ luật và chế độ trách nhiệm, 
nâng cao tay nghề và cải thiện 
đời sống của người lao động. 

Nhiệm vụ quan trọng của công 
tác quản lý là ?ö c hức tôi sản xui 
Đà lưu thông của xã hội. Phải tô 
chức đúng các ngành kinh tế — 
kỹ thuật, các cơ cấu kinh tế địa 
phương và các đơn vị cơ sở, phủ 


hợp với tính chất, nội dung và 
chức năng của mỗi bộ phận trong 
nền kinh tế. Loại trừ những sự 
chồng chéo, lộn xộn, tỉnh trạng 
phân tán, khép kín» hẹp hồi 
trong tô chức sản xuất, cắt bổ 
những khâu trung gian không 
sản thiết trong tô chức lưu thông, 


đó là những công việc cấp bách 


của Nhà nước ta, tạo cơ sở và 
điều kiện đưa quản lý vào nền 
nếp. 

Kế hoạch, công cụ chủ yếu của 
quản lý, phải the hiện chính xác 
phương hướng và mục tiêu phát 
triền kinh tế, phải động viên cho 
dược mọi khả năng sản xuất, nhất 
là sttc lao động tiềm tàng của xã 
hội bằng những chủ trương và 
hệ thống cân đối hợp lý. Phải áp 
dụng đúng đắn và triệt đe chế độ 
kế hoạch hóa ba cấp cơ bản : trung 
tương, địa phương và cơ sở Từng 
ngành, từng địa phương, dựa trên 
nhiệm vụ và mục tiêu chung của 
toàn bộ nên kinh tế, phải chịu 
trách nhiệm chính về xác dịnh 
phương hướng phát triền, về xây 
dựng và thực hiện kế hoạch nhằm 
bảo đảm tái sản xuất mớ rộng 
của ngành mình và địa phương 
mình. Từng cơ sở phải thật sự có 
quyền tự chủ tài chính, chủ động 
đặt kế hoạch sản xuất và kinh 


doanh nhằm phát huy hết mọi : 


năng lực sẵn có, thực hiện tốt 
nhất các chỉ tiêu của kế hoạch 
Nhà nước. Từng ngành phải làm 
kế hoạch từ cơ sở: lừng địa 
l “se ` hd ` 
phương phải làm kế hoạch từ cơ 
sở và từ huyện. Các chỉ tiêu kế 
hoạch phải phản ánh tỉnh thân 


tích cực vươn lên giải quyết các 
vấn đề kinh tế của đất nước, đồng 
thời phải có tính hiện thực, phù 
hợp với điều kiện vật chất và 
năng lực quản lý của bộ máy Nhà 
nước trong từng thời kỳ. ` 

Hội dòng Chính phú, từng 
ngành, từng địa phương, tùy theo 
thim quyền của mình, phải khẩn 
trương nghiên cứu cải tiến và ban 
hành kịp thời các chính sách về 
sản xuất (lao động, ruộng dất, 
nguyên liệu, năng lượng, khoa 
học, kỹ thuật, phân công, hợp 
tác), vẻ dỏn bầy (giá cả, thu mua, 
tiên lương, tàj chính, tiền tệ), đẻ 
bảo đảm thực hiện đúng đường 
lối kinh tế của Đẳng, và đáp ứng 
đòi hỏi của tình hình. Phải chống 
thái độ bảo thủ, không thấy hết 
những mặt sai sót trong các chính 
sách hiện hành, không nhạy bén 
với những nhân tố mới thường 
xuyên nảy ra rong nên kinh tế 
nước ta đang trải qua những biến 
đôi cách mạng sâu sắc tử sẵn xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đỏng thời. phải nghiên 
cứu hết sức nghiêm túc và khách 
quan khi đề ra chính sách mới. 

Trong kể hoạch và chính sách, 
phải vận dụng đúng sự thông 
nhất giữa gi trị sử dụng và giá 
trị, kết hợp kế hoạch hóa với sử 
đụng rộng rãi các quan bệ thị 
trường, khuyến khích dây mạnh 
sản xuất, tăng năng suất lao động, 
thực hiện dây đủ hơn nguyên tác 
phân phối theo lao động đi đòi 
với mở rộng từng bước phúc lợi 
công cộng, bảo đảm sự nhất trí 
giữa ba lợi ích (xã hội, tập thẻ và 
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cá nhân). Phải giải quyết đúng 
quan hệ giữa tích lũy và tiêu 
dùng, có chính sách tiêu dùng 
hợp lý, thực hiện nghiêm ngặt chế 
độ tiết kiệm, nhất là trong xây 
dựng và sản xuất, coi đó là một 


biện pháp rất duan trọng và cấp 


bách đề tạo bằng được tích lũy 
cho tải sản xuất mở rộng. 

Là nội trợ của xã hội và hậu 
cần của sản xuất, thương nghiệp 
'phẫi mở rộng kinh doanh, thành 
thạo mua, bán đề thúc đầy sản 
xuất và làm cho lưu thông hàng 
hóa trong cả nước cũng như trong 
từng địa phương được điều hòa 
cân đối. Phải kết hợp biện pháp 
kinh tế với biện pháp: giáo dục 

và biện pháp hành chính đề đầy 
mạnh thu mua, nắm ngày càng 
nhiều hàng trong tay Nhà nước, 
làm chủ thị (trường xã hội, quản 
lý tốt giá cả, trửng trị bọn đầu 
cơ, buôn lậu, bọn phá rỗi thị 
trường, nhằm bảo đảm tiền lương 
thực tế và thỏa mãn nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân. 

Tập trung sức xây dựng và kiện 
toàn cho được bộ máu lãnh đạo 
và quản lý là một khâu mấu chốt 
bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi 
nhiệm vụ. Phải có quan điềm 
khoa học; lấy nội dung, đặc điềm 
hoạt động của kinh tế — kỹ thuật 
làm căn cứ đề xây dựng bộ máy 
Hnột cách thích hợp; đồng thời 
phải có tính cách mạng kiên 
quyết, phải thật sự vì việc mà đặt 
bộ máy, vì nhu cầu công tác mà 
xây dựng tô chức. Phải nghiên 
cứu sứa đồi chế độ lao động hiện 
hành, bảo đâm số lao động tương 
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ứng với khối lượng công việc, 
nhằm tiết kiệm lao động và tăng 
năng suất lao động. 

Đe hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng và quản lý kinh tế, phải 
phát động phong trào cách mạng 
sôi nỗi của quần chúng làm chủ 
lập thê, dấy lên khí thế thi đua 
nhằm đạt cho được những mục 
tiêu cụ thê, trong từng NE ri, 
Lừng cấp, từng cơ sở. 

Xây dựng chế độ mới 
và nền kinh tế mới phải đi 
đôi với phát triền nền văn 
hóa mới xây dựng con 
người mới. Con người mới là con 


_ người làm chủ tập thề, con người 


lao động, có tỉnh thần yêu n:rrớc 
xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần 
quốc tế vô sản. Con người mới là 
con người có tư tưởng đúng và 
tình cảm đẹp, có tri thức và năng 
-lực làm chủ, có cuộc sống tập thê 
và cuộc sống cá nhân hài hòa, lấy 
việc xây dựng tự do, hạnh phúc 
cho tất cả mọi người làm lý tưởng 
cao cả, làm hạnh phúc lớn của 
mình. 

Phải huy động mọi lực lượng 
và phương tiện văn hóa, văn học, 
nghệ thuật đề phản ánh kịp và 
đúng tầm cỡ những sự tịch thần 
kỳ có tính thời đại của nhân 
dân ta trong nửa thế kỷ qua; cô 
vũ và phát huy những tấm gương 
sáng có sức cảm hóa xuất hiện 
ngày càng nhiều trong sản xuất 
và chiến đấu, trong lao động xây 
dựng cuộc sông mới, đồng thời 
lên án mạnh mẽ, đây lùi và xóa 
bỏ các hiện tượng tiêu cực, các 
nhân tố lạc hậu trong đời sống 


văn hóa của gã hội. Phải tiếp tục 


mở rộng sự nghiệp giáo dục, tiến 
hành thắng lợi cuộc cải cách giáo 
dục, chú trọng nâng cao chất 
lượng, đề làm tốt việc chăm sóc 
và giáo dục thế hệ trẻ, tạo cơ sở 
ban đầu của con người Việt-nam 
_ mới. Phát triền mạnh công tác y 


tế, thê dục, thề thao đề giữ gìn và - 
bồi dưỡng sức khỏe của nhân 
dân, đáp ứng yêu cầu của sản: 
xuất và chiến đấu; nâng cao khả. 


năng phòng bệnh và chữa bệnh 

_đến tận cơ sở, bảo đảm đủ thuốc 
- thông thường cho nhân dân ; mở 
rộng phong trào thề dục, thề thao 
khắp thành thị, nông thôn, khắp 


các cơ sở sản xuất và trường học. - 


Trên những lĩnh vực này, chúng 
ta đã làm được nhiều việc. do biết 


kết hợp sự nỗ lực của Nhà nước . 


với công sức của nhân dân. Phát 
huy hơn nữa vai trò làm chủ của 
.quần chúng, khai thác tốt hơn các 
khả năng hiện có, chúng ta nhất 
định sẽ thu được nhiều thành tựu 
to lớn trong việc phát triền sự 
nghiệp phúc lợi công cộng, góp 
phần cải thiện và làm đẹp cuộc 
sống của nhân dân ta. 


Thấu suốt đường lối của Đẳng, 
thực hiện đúng đắn các nghị quyết 


của Ban chấp hành trung ương, - 


gan đây nhất là Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ sáu, chúng ta nhất 
định cải tiến được tô chức, quản 
lý, kiện toàn được bộ máy, vượt 
qua được những khó khăn trước 
mắt, đưa nền kinh tế tiến lên, đầy 
mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Thưa các đồng chí à các bạn, 

Những biến đồi cách mạng sâu 
sắc trên đất nước ta trong nửa 
thế kỷ qua không tách rời những 
sự kiện lịch sử về vang trên quê 
hương của Lê-nin vĩ đại và diễn 
ra cùng một nhịp với những thay 
đồi cơ bản trên trường quốc tế. 

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga 
mở ra thời đại mới, thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới, thời đại giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội và giải 
phóng con người. Chủ nghĩa đế 
quốc lâm vào tông khủng hoảng 


- và bắt đầu thời kỳ tan rã. Sau khi ˆ 


đánh bại sự can thiệp của chủ 
nghĩa đế quốc, Liên-xô, Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới, đã xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và không ngừng 
lớn mạnh về mọi mặt, phái huy 
ảnh hưởng ngày càng to lớn, thúc 
đầy tiến trình của lịch sử hiện đại. 

Chiến thắng oanh liệt của Liên- 
xô tiêu diệt chủ nghĩa phát xít 
trong chiến tranh thế giới lần thứ 
hai là thắng lợi của chế độ xã hội 


mới đang lên, đánh sập thế lực lớn 


mạnh và phẫn động nhất của chế 
độ xã hội cũ. Thắng lợi vĩ đại đó 
tạo rabước nhảy vọt mới của cách 
mạng. Chủ nghĩa xã hội vượi ra 
khối phạm vỉ một nước, trở thành 
hệ, thống thế giới; loài người 
bước vào nửa thứ hai của thế kỷ 
20 với thế chiến lược tiến công 
của ba dòng thác cách mạng. Cuộc 
tông khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản ngày càng trầm trọng. 
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Đế quốc Mỹ vượt lên địa vị đễ - 


quốc đâu sỏ, đóng vai sen đâm 
quốc tế, dương đầu với các cơn 
bão táp cách mạng liên tiếp nồi 
lên khắp nơi. Tuy đã nhiều lần 
thất bại.' chúng vẫn hung hăng 
nhảy vào xâm lược Việt-nam và 
cả bán đảo Đông-dương, nơi độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
quyện vào nhau, nơi cao trào 
cách mạng bùng lên từ sau chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, cô vũ 
mạnh mẽ cuộc đấu tranh giải 
phóng của các dân tộc bị áp 
bức. 

Cuộc kháng chiến anh hùng của 
nhân dân ta chống đế quốc Mỹ 
xấãm lược là cuộc đọ sức quyết 
liệt giữa các thế lực cách 
mạng và phản cách mạng trên 
thế giới. Thắng lợi của Việt- 
nam là thắng lợi của một sức 
mạnh mới, sức mạnh của độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà 
khỏng mộit thể lực xâm lược nào 
có thê đẻ bẹp nồi. Cùng với sự 
lớn mạnh nhanh chóng và toàn 
điện của Liên-xô và hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, của phong trào độc 
lập đân tộc và phong trào công 
nhân thế giới, thắng lợi của Việt- 
nam làm (thay đỏi lực lượng so 
sánh, mở ra một giai đoạn mới 
trong cục điện quốc tế. Sức 
mạnh và thế tiến công của ba 
động thác cách mạng tăng lên gấp 
bội, tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhiều đân tộc giành dộc lập, cho 
nhiều nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Chủ nghĩa để quốc, nhất là 
đế quốc Mỹ, và các thế lực phản 
động càng thêm suy yếu; chủ 
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nghĩa thực dân mới đứng trước. 
nguy cơ phá sản hoàn toàn. 
Trong tình thế khốn quẫn, chủ 
nghĩa đế quốc đã tìm thấy một 
thế lực sẵn sàng câu kết với chúng 
chống lại cách mạng, đó là tập 
đoàn phản động Trung-quốc. Sự 
phản bội của giới cầm quyền Bắc- 
kinh đối với sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân Trung-quốc cũng 
như của nhân dân các nước 
là sự phản bội lớn nhất, tệ 
hại nhất trong lịch sử phong 


trào cách mạng thế giới. Sự 
nghiệp giải phóng vẻ vang, 
mà nhiều thế hệ người 


Trung-quốc đã anh dũng đô máu 
mới giành được, bị lợi dụng vào 
những mưu đồ cá nhân, phe phái, 
vào những cuộc phiêu lưu điên 
cuông. Nhiều chiến sĩ ưu tú của 
cách mạng Trung-quốc đã bị tàn 
sát đã man. XIlục đích trực tiếp 
của sự phản bội ấy là nhằm câu 
kết với chủ nghĩa để quốc, trước 
hết là Mỹ, thực hiện chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và chủ : 
nghĩa bá quyền. 

Sự câu kết của tập đoàn phản 
động Bác-kinh với chủ nghĩa đế 
quốc đề chống Liên-xô, Việt-nam 
và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, chống phong trào cách 
mạng và hòa bình thế, giới, là 
một đặc điềm nói bật của tình 
hình,quốc tế hiện nay, 

Tuy nhiên, đó là một sự tập 
hợp trên thể yếu của các lực 
lượng dang ở trong khủng hoảng 
gav gát; dó là một sự câu kết 
đầy mâu thuận, chứa chất nhiều 
tham vọng riêng đổi lập với nhau, 


lợi tre lẫn nhau đề hỏng ngoi 
lên địa vị bá chủ. Chủ nghĩa dế 
quốc và chủ nghĩa bành Irướng 
Trung-quốc không thê đảo ngược 


được chiều hướng phát triền của - 


cách mạng và hòa bình. Thất bại 
hoàn toàn của chúng là không 
tránh khỏi. 

Từ giữa những năm 70 đến 
nay, trên thế giới đã diễn ra 
những thay đồi hết sức quan 
trọng. Bức tranh ảm đạm của chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trướng Trung-quốc ` thật khác hẳn 
thực trạng tươi sáng và triên 
vọng tốt đẹp của các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ trên thế 
giới. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa lớn 
mạnh không ngừng về mọi mặt. 
Với một nên công nghiệp và quốc 
phỏng hiện đại và một nên khoa 
học, kỹ thuật tiên tiến bậc nhất 
thế giới, Liên-xô đã mạnh hẳn 
lên, chấm dứt ưu thế của Mỹ. 
Thắng lợi hoàn toàn của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở một loạt nước cùng với sự 
ra đời của nhiều nước độc lập 
dân tộc tiến theo con đường xã 
hội chủ nghĩa là thành quả lịch 
sử huy hoàng của thế kỷ này, 
đầy nhanh thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội khoa học trên toàn 
thế giới. Sức mạnh tông hợp của 
các nước xã hội chủ nghĩa hơn 
hẳn các thế lực đế quốc và phản 
động quốc tế. Hệ thống xã hội chủ 
nghĩa đang phát huy mạnh mẽ tác 
dụng quyết định đối với chiều 
hướng phát triền của xã hội loài 
người, là chỗ. dựa vững chắc cho 


_ ga-ni-xtan... 


cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước vì hòa bình, độc lập: dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Phong trào độc lập dân tộc tiến 
vào giai đoạn mới. Chủ nghĩa 
thực dân cũ tan rã về căn bản, 
chủ nghĩa thực dân mới phá sản 
một bước nghiêm trọng. Các dân . 
tộc bị nô dịch đã nồi dậy, giành. 
lại quyền sống tự do, vĩnh viễn 
tống cô bọn xâm lược ra khỏi đất 
nước thiêng liêng của mình. Các 
nước độc lập dân tộc tập hợp 
trong phong trào không liên kết, 
cùng nhau phối hợp đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ 
các hình thức thực dân, hoàn 
thành độc lập về chính trị và kinh 
tế. Hội nghị cấp cao ở La Ha-ba- 
na năm qua là cuộc biều dương 
lực lượng và ý chí của một nửa 
nhân loại yêu chuộng sh lập, 
tự do. 


Một đặc điềm của thời đại là 
nhiều nước dân tộc chủ nghĩa, 
sau khi giành lại độc lập, đã chọn 
con đưởng tiến lên chủ nghĩa xã 
hội như Ăng-gô-la, Ê-ti- -ô-pi-a, 
Mô-dăm-bích, Nam Y-ê-men, Áp- 
Thực tế sinh động 
đó, một lần nữa, chứng minh 
hùng hồn chân lý của thời đại là 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ. 
nghĩa xã hội. Dựa vào sự ủng hộ, 
giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa, các nước dân tộc chủ nghĩa 
đang tạo cho mình những điều 
kiện thuận lợi đề tiến lên xây 
dựng đất nước phồn vinh, bảo 
đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
của nhân dân. Đó chính là con 
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đường hợp với trào lưu tiến hóa 
của lịch sử. 

Ữ khu vực trung tâm của chủ 
nghĩa tư bản, phong trào đấu 
tranh của công nhân và nhân dân 
lao động phát triền mạnh mẽ, sôi 
nồi chưa từng có. Cuộc đấu tranh 
giai cấp chống bóc lột của tư bản 
lũng đoạn và gánh nặng của 
khủng hoảng kinh tế, chống chính 
sách chạy đua vũ trang của giới 
cầm quyền, vì hòa bình, dân chủ, 
vì quyền lợi cấp bách hàng ngày, 
đang tập hợp rộng rãi những 
người lao động chân tay và trí 
óc. Nó liến công vào chủ nghĩa 
tư bản quốc tế ngay tại sào huyệt 
của chúng, mở ra những triên 
vọng mới cho sự nghiệp cách 
mạng. Vị trí chính trị của nhiều 
Đẳng cộng sản được củng cố và 
tăng cường. Giữa cách mmạng và 
cải lương đang có sự phân hóa. 
Chủ nghĩa xã hội dân chủ cùng 
những khuynh hướng cải lương 
khác đã từng bước phá sản trước 
sự khủng hoảng gay gắt của chế 


độ tư.bản chủ nghĩa và những - 


cuộc xung đột xã hội ngày càng 
sâu sắc. _ 
Trong khi các lực lượng cách 
mạng lớn mạnh nhanh chóng, 
thì đế quốc Mỹ và các đế quốc 
- khác lâm vào tình trạng suy yếu 
toàn diện ở cả trong và ngoài 
nước. Cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đã đưa tới bước phát 
triên mạnh mẽ của lực lượng sản 
xuất trong những năm 50 và 60, 
nay lại góp phần đầy chủ nghĩa 
tư bản vào một cuộc khủng hoẳng 
cơ cấu mới không phương cứu 
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chữa: khủng hoảng sản xuất 
«thừa » đi đôi với lạm phát và 
thất nghiệp trầm trọng, kHủng 
hoảng năng lượng và nguyên liệu 
cùng xảy ra với khủng hoảng thị 
trường và tiền tệ, làm gay gất 
thêm các mâu thuẫn vốn có về 
kinh tế và xã hội. Ở một số nước 
đế quốc, chính quyền bị khủng 
hoàng liên tiếp, chế độ phát xít 
lâu đời bị lật nhào. Chưa bao giờ 
chủ nghĩa đế quốc lâm vào tỉnh 
trạng bế tắc như hiện nay 

Với bản chất phần động không 
bao giờ thay đôi, đế quốc Mỹ 
đang điều chỉnh chiến lược toàn 
cầu, ra sức tập hợp lực lượng, 
củng cố liên minh Mỹ — Tây Âu— 
Nhật- bản, tăng cường câu kết với 
bọn cầm quyền Bắc-kinh thi hành 
chính sách chia rẽ đi đôi với đe 
dọa và gây chiến, hòng phản kích 
các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ, duy trì những vị trí còn lại 
của chúng. Song, mặt chủ yếu của 
tình hình thế giới ngày nay là thế 
tiến công chiến lược mạnh mẽ 
của ba dòng thác cách mạng kết 
hợp với nhau cùng phát triền 
theo một hướng, đánh lùi từng 
bước, đánh đồ từng bộ phận chủ 
nghĩa đế quốc, nhằm mục tiêu 
chung là hòa bình, độc lập, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Trong bối cảnh bọn đế quốc và 
phản động quốc tế chạy đua vũ 
trang, đầu độc bầu không khi 
quốc tế, gây lại tình hình căng 
thẳng, thì bảo vệ hòa bình thế 
giới là nhiệm vụ cấp bách của tất 
cả các dân tộc, là mục đích đấu 
tranh chung của các lực lượng 


=——==m——————=—.._ “®“Ầ.Ầ.. = 


cách mạng và tiến bộ. Đấu tranh 


cách mạng của nhân dân thế giới 
làm tăng thêm khả năng giữ gìn 
và củng cố hòa bình ; và hỏa bình 
tạo thêm điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triền của cách mạng. 
Kiên trì nhất quán chính sách 
đối ngoại hòa bỉnh, Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đã phẫn đấu không mệt mỗi cho 


giải trừ quân bị, giảm bớt vũ khí 


tiến công chiến lược, cùng tồn 
tại hòa bình và hòa dịu Hiệp ước 
giảm bớt vũ khí tiến công chiến 
lược giai đoạn 2 được ký kết là 
một thắng lợi quan trọng của hòa 


bình. Việc Liên-xô đơn phương - 


giảm quân số theo sáng kiến do 
đồng chí Brê-giơ-nép đưa ra ở 


Béc-lin tháng mười nấm ngoái: 


cũng như những đề nghị xây 
dựng của các nước thành viên 
Hiệp ước Vác-sa-va, được dư 
luận thế giới nhiệt liệt hoan 
nghênh và ủng hộ. Mọi hành động 
của các thế lực đế quốc hiếu chiến 
và tập đoàn cầm quyền Bắc-kinh 
kích động chạy đua vũ trang, 
tăng cường liên minh quân sự, 
gây tình hình căng thẳng, nhất 
định thất bại. Chưa bao giờ khả 
năng giữ gìn hòa bình thế giới 
lại to lớn và hiện thực như ngày 
lay. 


Thưa các đồng chỉ uà các bạn, 


Chính sách cơ bản có tính 
nguyên tắc của Đảng và Nhà 
nước ta là đoàn kết và hợp tác 
toàn điện với Liên-xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 


đã và đang thi hành đúng đắn 
những Hiệp ước và Hiệp định ký 
kết với Liên-xô và các nước anh 
em khác, làm trọn nhiệm vụ thành 
viên của Hội đồng tương trợ kinh 
tẾ.  - " 

Cũng như nửa thế kỷ qua, từ 
nay về sau, chúng ta kiên trì 
chính sách đoàn kết với Lào và 
Cam-pu-chia, không ngừng tăng 
cường liên minh đặc biệt giữa ba 
nước anh em trên bán đảo Đông- 
dương. Mọi mưu mô và hành động 
can thiệp vào công việc nội bộ 
của Cam-pu-chia, tiếp tay cho 
tàn quân của bẻ lũ Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry và các thế lực phản 
động khác đề phá hoại thành quả 
cách mạng và nền độc lập của 
nhân dân Cam-pu-chia, nhất định 
phá sản hoàn toàn. Tình hình 
Cam-pu-chia là không thề đảo. 
ngược. 

Chúng ta kịch liệt phản đối đế 
quốc Mỹ và bọn phản động quốc 
tế gây tình hình căng thẳng ở 
vùng Trung Đông và: Trung Á, 
vũ trang cho những phần tử phản 
cách mạng chống lại độc lập, tự 
do của các dân tộc ở vùng này. 
Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân 
Áp-ga-ni-xtan do Đảng dân chủ 
nhân dân, đứng đầu là đồng chí 
Ba-bơ-rắc Các-man, lãnh đạo. Cử 
chỉ cao cả của Liên-xô giúp đỡ 
hào hiệp nhân dân Áp-ga-ni-xtan 
bảo vệ thành quả cách mạng 
chống lại sự can thiệp từ bên 
ngoài, là hoàn toàn phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân cách 
mạng các nước, với luật pháp 
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quốc tế, với lợi ích của hòa bình. 
Giúp đỡ hết lòng hay bỏ mặc một 
dân tộc cho bọn đế quốc và phản 
động tàn sát, đó là hòn đá thứ 
vàng đối với những người cách 
mạng. 

Chúng ta kiên trì chính "sách 
hữu nghị, láng giềng tốt đối với 
các nước Đông — Nam châu Ả, 
UÓp phần làm cho vùng này thành 
một khu vực hòa bình, độc lập. 
trung lập và phồn vinh; kiên 
quyết vạch trần âm mưu của chủ 
nghĩa đế quốc và phản động quốc 
tế gày chia rẽ, thù hắn giữa các 
nước trong khu vực. Chúng ta 
hoan nghênh chính sách đổi 
ngoại hòa bình, hữu nghị của Ấn- 
độ, tăng cường đoàn kết với nước 
_Cộng hòa: Ản-độ. Chúng ta ủng 
hộ cuộc đấu tranh vì độc lập đàn 
tộc và tiến bộ xã hội của tất cả 
các nước châu Á, châu Phi, châu 
Mỹ la-tinh và làm hết sức mình 
góp phần củng cố phong trào các 
nước không liên kết. 

Nhân dân ta luôn luôn quỷ 
trọng tình hữu nghị lầu đời với 
-nhân dân Trung-quốc, mãi mãi 
biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của 
nhân dàn Trung-quốc đối với sự 
nghiệp giải phóng của nhân dân 
Việt-nam. Vì lợi ích của cả hai 
dân tộc, chúng ta mong muốn giải 
quyết mọi vấn đề trong quan hệ 
giữa hai nước thông qua thương 
lượng hòa bình. Nhưng những 
người cầm quyền Bắc-kinh đang 
xúc tiến âm mưu xâm lược, ráo 
riết chuẩn bị những cuộc phiêu 
lưu quân sự mới. Họ phải chịu 
hoàn toàn trách nhiệm về những 
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hậu quả nghiêm trọng của tình 
hình đó. - 

Nắm vững mục tiêu của thời. 
đại, các nước xã hội chủ nghĩa 
đoàn kết với các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, 
nhất định sẽ làm thất bại mọi âm 
mưu của chủ nghĩa đế quốc và 
phần động quốc tế. Loài người 
tiến bộ bước vào thập kỷ mới, 
với sức mạnh chưa từng có, với 
triền vọng tốt đẹp hơn bao giờ 
hết, chắc chắn sẽ giành được 
những thắng lợi to lớn hơn nữa 
trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, đâm chủ và chủ 
TH xã hội. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 
Qua nửa thế kỷ đấu tranh, Đảng 
ta không ngừng được rẻn luyện 
về mọi mặi, và ngày nay đã trở 
(hành đội tiên phong dày dạn 
kinh nghiệm của giai cấp công 


"nhân và dân tộc Việt-nam, một 


trong những đội quân hùng hậu 
và kiên cường của phong trào 
cộng sản quốc tế. 

Đẳng ngày càng nắm chắc bản 
chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vạch ra 
đường lõi đúng đắn. sáng tạo, bảo 
đảm mội sự lãnh đạo chính trị. 
sáng suối và dũng cảm. đặc biệt 
ở những bước ngoặt quyết định 
trong những tỉnh huống phức tạp. 
Đó là nguyên nhân đầu tiên của 
mọi thắng lợi của cách mạng Việt- 
nam. : 


Từ khi mới ra đời, với khầu 
hiệu «vô sản hóa », Đẳng đã gắn 


bó máu thịt với giai cấp công nhân 
và cùng giai cấp công nhân, gắn 
bó với toàn thề nhân dân lao 
động.trước hết với giai cấp nông 
dân, xây dựng khối liên minh 
_ công nông vững mạnh. Liên hệ 
mật thiết với quần chúng là nguồn 
sức mạnh vô tận của Đẳng. 
_ Là chính đẳng kiều mới của 
giai cấp công nhân, Đảng luôn 
luôn là một khối thống nhất ý chí 
và hành động. vừa có đội ngũ 

cán bộ cốt cán được rèn luyện, 
_ vừa có đội ngũ đẳng viên đông 
đảo có phầm chất cách mạng tốt 
đẹp. Đó là một truyền thông quý 
báu của Đảng ta. 


Trung thành vô hạn với chủ. 


nghĩa quốc tế vô sản, Đẳng ta coi 
cách mạng Việt-nam là một bộ 
phận của cách mạng thế giới, luôn 
luôn làm trọn nghĩa vụ quốc tế 
của mình, được đồng chí và bầu 
bạn khắp năm châu quý trọng và 
tín yêu. 

Nêu cao bản chất cách mạng 
cao quý của giai cấp công nhân, 
phát huy truyền thống về vang 
của dân tộc, Đảng đã vượt qua 
mọi gian nguy, thử thách, chiến 
thàng oanh liệt mọi kể thù, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ mà lịch sử 
và dân tộc giao phó. 

Ngày nay, trong cách mạng xã 
- hội chủ nghĩa, xây dựng. chế độ 
làm chủ tập thề, phát triền kinh 
tế,văn hóa, xây dựng con người 
mới, Đảng phải giải quyết đúng 
đắn hàng loạt vấn đề mới về lãnh 
đạo chính trị và lãnh đạo tô chức, 
về xây dựng Đẳng và. công tác 
quần chúng. | 


mà phải cấp bách giải 


Đẳng phải nhận thức cho được 
quy luật tiến thẳng từ sẵn xuất. 
nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, phải 
nắm vững tình hình thực tế của 
đất nước, đề xây dựng. phát triền 
và cụ thê hóa đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đường ˆ 


. - lối của Đẳng là một tông the bao 


gồm đường lối chung, đường lối 
cụ thề của từng lình vực, từng 
ngành, được thấu suối và thê 
hiện đúng đắn thành những chủ 


_ trương, chính sách, thành phương 


hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 
Nhà nước. Đảng không chỉ chăm 
lo hoàn chỉnh đường lỗi chung, 
quyết. 
những vấn đề thuộc chủ trương, 
chính sách và tô chức cụ thề của 
từng công tác, tửng ngành, từng 
địa phương. 

Nhiệm vụ xây dựng Đẳng về 
chính trị, tư tưởng hiện nay là 
làm cho các tỏ chức Đẳng và 
toàn thê cán. bộ, đẳng viên nhận" 
thức sâu sắc đường lỗi của Đẳng... 


có năng lực cụ thề hóa đường lối 


thành những kế hoạch và biện 


_ pháp đúng. Nhằm mục đích ấy,. 


Đảng phải tăng cưởng giáo dục 
cho cán bộ. đẳng viên về lý luận - 
Mác — Lê-nin và đường lối, chính 
sách. Phải nghiêm khắc phê phán 
và khắc phục những quan điềm 
sai lầm, trải với đường lối của ˆ 
Đảng: phải chống ảnh hướng của 
lư tưởng tư sản, tàn dư của tư 
tưởng phong kiến, đặc biệt coi 
trọng đấu tranh xóa bỏ tư tưởng, 
tâm lý và thói quen của sản xuất 
nhỏ. Phải không ngừng bồi đưỡng 
lập trường giai cấp công nhân và 
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lý tưởng cộng sản, làm cho môi 
cán bộ, đảng viên luôn luôn là 


một chiến sĩ tiên phong trong. 


cách mạng xã hội chủ nghĩa. nhất 
là trong cải tạo và xây dựng kinh 
tế, chấp hành nghiêm túc chính 
sách của Đảng và Nhà nước. 


Tinh hình thực tế trước mắt đòi. 


hỏi Đẳng ta phải nhanh chóng 
nâng cao năng lực tồ chức. đề 


biến đường lỗi thành hành động 


cách mạng của đông đảo quần 
chúng, thành hiện thực sinh động 
trong xã hội. Muốn vậy, trước hết 
phải tạo ra được một cơ cấu tô 
chức hợp lý. 

Khi chưa có chính quyền, Đảng 
sống trong quần chúng, trực tiếp 
giáo đục. động viên và tồ chức 
quần chúng đấu tranh lật đỏ các 
giai cấp thống trị. Sau khi được 
giải phóng, nhàn dân lao động, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, tự 
tÖ chức thành Nhà nước; và 
Đảng phải thông qua Nhà nước 
đề làm tròn trách nhiệm lãnh đạo 
của mình. coi Nhà nước là công 
cụ sắc bén nhất đề tiến hành mọi 
nhiệm vụ cách mạng. Ngày nay. 
xây dựng Đảng phải gắn liền với 
xây dựng Nhà nước và các đoàn 
thê quần chúng. tạo thành hệ 
thống tô chức của chế độ làm 
chủ tập thê. Trong hệ thống đó, 
mỗi tô chức có chức năng riêng, 
có phương pháp làm việc thích 
hợp. đồng thời các tô chức phải 
gắn bó chặt chẽ với nhau, phối 
hợp nhịp nhàng trên các chủ 
trương lớn cũng như trong từng 
công tác cụ thê, tạo nên sức mạnh 
tòng hợp của toàn hệ thống. 


42 


Đảng phải chăm lo xay dựng 
Nhà nước, bảo đâm cho Nhà 
nước thê hiện được sự lãnh đạo 
của Đẳng và quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân trong tồ chức. 
chính sách, trong cách làm việc 
và trong hoạt động thực tiễn của 
mỗi cơ quan, cán bộ, nhân viên 
Nhà nước. Phải cải tiến cơ cấu tô 
chức và cơ chế hoạt động của bộ 
máy Nhà nước, từ Hội đồng Chính 
phú đến các ngành, các cấp, phủ 
hợp với yêu cầu tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, đề nâng cao 
hiệu lực quản lý kinh tế và quản 
lý xã hội. Phải cát bỏ những bộ 
phận thừa, những người thừa làm 
cản trở hoặc chậm trễ công việc, 
đồng thời phải kịp thời xây dựng 
những tô chức mới, khi có yêu 
cầu phát triền của kinh tế và kỹ 
thuật. Trách nhiệm cao, kỷ luật 
nghiêm, tô chức chặt chẽ, nghiệp 
vụ thành thạo, đó là đòi hỏi bức 
thiết hiện nay đối với toàn bộ bộ 
máy và từng cản bộ, nhân viên 
Nhà nước. Bản Hiến pháp mới 
mà toàn dàn đã thảo luận và sắp 
tới Quốc hội sẽ thông qua, đã 
khẳng định. những thành quả v1 
đại của mắy chục năm cách mạng 
và thê chế hóa chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa. Đó là 
một chỗ dựa quan trọng đề phái 
huy quyền lực của nhân dân lao 
động, kiện toàn bộ máy Nhà nước, 
khắc phục chủ nghĩa quan liêu 
và tình trạng lỏng lẻo về tô chức. 

Trong khi chăm lo xây dựng 
Nhà nước, 'Đảng phải hết sức coi 
Irọng cùng số và phát huy vai 
trò của các đoàn thè, là những LÔ 


chức nối liên Đẳng với quần 
chúng, động viên và giáo dục các 
tảng lớp nhân dân, phối hợp đắc 
lực với Nhà nước trong quản lý 
kinh tế và quản lý xã hội. Phải 
phát huy sáng kiến và tính độc 


lập công tác của các đoàn thê, _ 


của Công đoàn, Đoàn thanh niên, 
Hội nông dân, Hội phụ nữ. Mặt 
trận Tô quốc.... tạo điều kiện cho 
mỗi đoàn thê làm trọn nhiệm vụ 
của mình, tôn trọng tiếng nói của 
các đoàn thê. coi đó là tiếng nói 
của quần chúng. Phải khắc phục 
thiên hướng quan liêu hóa. hành 
chính hóa trong hoạt động của 
các đoàn thê, làm cho các đoàn 


- thề thật sự là trường học về chủ: 


nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, là nơi thê hiện nguyện vọng 
và tập hợp ý kiến đóng góp của 
nhân dân, là người quan tâm tô 
chức đời sống vật chất và văn 
hóa của.quần chúng. 

Đảng cần xác định đúng cơ cấu 
tô chức của mình trong toàn bộ 
hệ thống tö chức Nhà nước, tô 
chức xã hội. Đối với mỗi lĩnh vực 
chính trị, quân sự, kinh tế, khoa 
học, kỹ thuật, văn hóa. mỗi cấp 
trung ương, địa phương và cơ sở, 
mỗi thành phần quốc doanh, tập 
thề và cá thê. Đẳng cần xác định 
và thực hiện một phương thức 
lãnh đạo cụ thê, phù hợp với tính 
chất, đặc điềm hoạt động và nội 
dung công tác của từng đối tượng. 

Một nhiệm vụ cực kỷ quan 
trọng là ra sức xây dựng các lồ 
chức Đưng vững mạnh, nhất là 
kiện toàn các cấp ủy Đảng, đủ 
sức lãnh đạo các mặt công tác 


trong từng ngành và địa phương, 
giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, 
kỹ thuật và đời sống. Tất cả các 
tô chức Đảng. từ trung ương đến 
cơ sở, phải thay đôi chế độ làm 
việc cho phù hợp với nhiệm vụ 
lãnh đạo cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Phải chống lối làm việc 
tùy tiện. không theo những nên 
nếp hợp lý và trình tự chặt chẽ 
khi quyết định chủ trương; phải 
chống tác phong độc đoán, chuyên 
quyền; phải làm cho các chủ 
trương, chính sách, các phương 
ân kế hoạch thật sự là sẵn phẩm 
của trí tuệ tập thê của đông đảo 
cán bộ. của những chuyên gia về 
kinh tế và quản lý, về khoa học 
và kỹ thuật. Phải biết dựa vào tô 
chức. sử dụng tỗö chức đe làm 
việc, hết sức tránh lối làm việc 
dựa vào cá nhân. Phải đặc biệt 
đề cao chế độ trách nhiệm của 
từng tô chức và từng người, siết 
chặt kỷ luật, chống làm bừa, làm 
ầu, làm qua loa nửa vời, làm trái 
kế hoạch và pháp luật Nhà nước. 
Phải làm tốt công tác kiêm tra, 
phát hiện và uốn "nắn kịp thời 
những sai sót, lệch lạc; tông kết 
và nhân lên các điền hình tiên 
tiến, các nhân tố tích cực. 

Sức chiến đấu của Đảng dược 
biêu hiện chủ yếu ở sức chiến 
đấu của chỉ bộ nà đảng bộ cơ sơ. 
Xây dựng và củng cố Đảng chủ 
yếu là xây dựng và củng cố 
các tÖ chức cơ sở. gắn liên 
với xâv dựng. phát huy quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động. Chi bộ có mạnh, có tốt thị 


“Đăng mới mạnh, mới tốt. Chỉ bộ 
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phải có cách làm việc đúng; sinh 
hoạt và công tác phải có chất 
lượng, đề hoàn thành nhiệm vụ 
lãnh đạo, quản lý và rèn luyện 
đăng viên, phát hiện và đào tạo 
cán bộ. Ở khắp các ngành, các 
địa phương, chúng ta đã xây 
dựng được những tô chức cơ SỞ 
Đảng lãnh đạo tốt sản xuất và 
chiến đấu, tôn trọng quyền làm 
chù tập thề của nhân dân. Song 
tỏ chức cơ sở trung bình và yếu 
kém còn khá nhiều. Phải tông kết 
kinh nghiệm của những điền 
hình tiên tiến, đi sát các cơ SỞ 
yếu kém, tim hiều tình hình, phần 
tích nguyên nhân, đề ra biện 
pháp thiết thực, eu thê, giúp đỡ 
từng cơ sở phấn đấu vươn lên 
khác phục tỉnh trạng yếu kém. 
«Đảng ta là một Đẳng cầm 
quyền. Mỗi, đẳng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
“cách mạng, thật sự cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, Phả) 
giữ gìn Dẳng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh 


đạo. là người đày tớ thật trung 


thành của nhân dân »(4;. Đảng ta 
chịu trách nhiệm vẻ vận mệnh 
đất nước cũng như về cuộc sống 
thường ngày của người dân. Các 
tò chức Đảng và mọi đảng piên 
phải gần gũi nhân dân, thấu hiều 
nguyện vọng từng người, chăm 
lo đởi sống hàng ngày của họ. Ai 
thiểu thốn, yếu đau, ai không 
được học hành..., các cấp ủy và 
° đẳng viên phải biết, coi đó là nỗi 
băn khoăn, day dứt của mình, đề 
ngày đêm suy nghĩ giải quyết cho 
kỳ được. Đẳng viên phải đấu 
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tranh chống mọi sự vi phạm 
quyền làm chủ tập thê của quần 
chúng. Người đẳng viên của Đẳng 
cảm quyền mà không tôn trọng, 
bảo vệ quyền làm chủ của quần 
chúng thì, về thực tế, đã tự tước 
danh hiệu đẳng viên, làm trái 
với lý tưởng cộng sản. Mọi đẳng 
viên phải rẻn luyện mình thành 
con người mới; nâng cao không 
ngừng trình độ hiều biết, sống 
cuộc đời trong sáng, luôn luôn 
xứng đáng với lời dạy của Hồ Chủ 
tịch. Đẳng viên giữ chức vụ lãnh 
đạo lại càng phải gương mẫu, 
không được tự coi có đặc quyền, 
đặc lợi. | 

Đảng ta đã lựa chọn và bồi 
dường được một đội ngũ đẳng 
viên đông đảo từ trong các phong 
trào cách mạng của quần chúng. - 
Số rất đông đẳng viên tuyệt đối 
trung thành với sự nghiệp của 
Đẳng, hy sinh tận tụy cho Tôồ 
quốc và nhân dân, được quần 
chúng tin cậy và yêu mến. Trên 
mũi nhọn các cuộc đấu tranh, ở 


những nơi gian khô nhất, trong 


những việc khó khăn nhất, người 
đảng viên luôn luôn có mặt. 
Bằng hành động tiền phong, 
gương mẫu của mình, biết bao 
đẳng viên đã hăng hái đẫn đầu 
và lôi cuốn đông đảo quần chúng 
trong các phòng trào sản xuất và 
chiến đấu, xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Các đồng chí ấy thật 


xứng đáng với danh hiệu đẳng 


viên cao quý, góp phần nêu cao 


(4) Di chúc của Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh. 


truyền thống quang vinh của 
Đẳng. 
Tuy nhiên, là một cơ thề sống, 


qua đấu tranh và thử thách của 


thực tiễn cách mạng, nhất là ở 
những bước ngoặt, những thời 
điềm khó khăn, Đẳng ta không 
tránh khỏi có một bộ phận đẳng 


viên bị thoái hóa, cần phải loại 


bỏ. Việc làm đó là một sinh hoạt 
thường xuyên của Đẳng. Trong 
Đẳng ta hiện nay, có một số 
người không đủ tư cách đảng 
viên. Họ vào Đảng với động cơ 
xấu, cốt mưu cầu địa vị, lợi ích 
và tham vọng cá nhân, hoặc vốn 
là đẳng viên chân chính, thậm 
chí có nhiều thành tích, nhưng do 
thiếu rèn luyện, nên đã thoái hóa, 
biến chất, 
điềm nghiêm trọng, như ăn cắp, 
hối lộ, ức hiếp quần chúng... Tuy 
chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong đội 
ngũ đảng viên, nhưng họ đã làm 
tôn thương thanh danh của Đảng 
và mối quan hệ giữa Đẳng với 
nhân dân. Phải dựa vào phong 
trào quần chúng mà kịp thời phát 
- hiện và kiên quyết loại trừ họ ra 
khỏi Đẳng, giữ cho Đẳng ta thật 
(rong sạch, - 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 
ngày thành lập Đẳng, chúng ta 
tiến hành việc phát thẻ đẳng viên. 
Phải làm tốt và chặt chẽ việc này 
đề qua đó, kiềm tra tư cách 
đăng viên, tăng cường giảo dục 
phầm chất cách mạng cho đảng 
viên, kiện toàn tô chức Đẳng 
thêm một. bước. 


Đề nâng cao năng lực lãnh đạo, | 


năng lực tô chức thực hiện của 
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phạm nhiều khuyết : 


hư hồng, thoái hóa; 


Đẳng và Nhà nước, khâu then 


_ chốt là xay đựng một đội ngủ 


cán bộ vững mạnh, những người 
nắm chắc và vận dụng đúng 
đường lối của Đẳng, giàu năng 
lực sáng tạo và tỉnh thần cách 
mạng tiến công, am hiều công 
việc mình phụ trách, biết sử dụng 
và phát huy đội ngũ cán bộ khoa 
học, kỹ thuật, biết tổ chức và 
động viên quần chúng, hoàn 
thành nhiệm vụ được giao với 
chất lượng và hiệu quả cao. Muốn 
vậy; phải có quan niệm đúng về 
cán bộ và công tác cán bộ. Phải 
xuất phát chủ yếu từ phẩm chất 
và nắng lực thực tế hiện tại, căn 
cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ đề 
đánh giá cán bộ. Phải sắp xếp, 
đề bạt cán bộ đúng lúc, đúng chỗ : 
bố trí cán bộ thành cơ cấu đồng 
bộ có tác dụng bồ sung, hỗ trợ 
cho nhau. Phải định kỳ xem xét lại 
cán bộ (cán bộ dân cử cũng như 
cần bộ chỉ định), tạo ra một nền 
nếp bình thường là cán bộ có lên, 


có xuống, làm được thi đề, không 


làm . được thì thay. Phải chống 
bệnh hẹp hỏi, thành kiến, óc địa 
phương, đề kịp thời phát hiện và 
mạnh dạn đề bạt những cán bộ 
œ phẩm chất và năng lực, ủng 
hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho 
những đồng chí ấy làm việc. Phải 
kiên quyết loại bổ những cán bộ 
thay dồi 
những người không chấp hành 
đường lối, quan điêm của Đẳng 
về đối nội cũng như đối ngoại; 
sắp xếp lại công việc cho những 
cán bộ kém năng lực, không đảm 
đương được nhiệm vụ. 
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Trước mắt, phải kiện toàn đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý 
chủ chốt trong những ngành, địa 
phương và cơ sở có tầm quan 
trọng lớn đối với sản xuất và đời 
sông, đối với quốc phòng và an 
ninh. Cân tỉnh giản bộ máy của 
trung ương và tỉnh, thành, điều 
động hàng loạt cán bộ tăng cường 
cho cơ sở và cấp huyện. 

Một việc cấp thiết là phải mau 

chóng đưa công tác cán bộ đi vào 
quy hoạch ,và kế hoạch, vừa đáp 
ứng vêu cầu lrước mắt, vừa 
chuẩn bị cho nhiệm vụ lâu dài. 
Phải lựa chọn cân bộ dự bị, bôi 
dưỡng họ về kiến thức, giao cho 
họ công việc thích hợp đề tập 
dượt và thử thách, giúp họ trưởng 
thành một cách vững chắc. Mỗi 
cắn bộ đều có trách nhiệm phát 
hiện và bồi dưỡng người kế thừa 
công việc của mình. Mỗi cán bộ 
cũ, cân bộ nhiều tuôi đều có nghĩa 
vụ chăm sóc, vun trồng lớp cán 
bộ mới, cân bộ trẻ. 
—_ Các cơ quan lãnh đạo phải biết 
dựa vào chỉ bộ, dựa vào quản 
chúng đề quản lý cần bộ, nhận 
xót, lựa chọn và đề bạt cân bộ; 
phải có hình thức tô chức và chế 
độ thích hợp bảo đảm cho quần 
chúng tham gia thật sự vào công 
tác xây dựng Đẳng, giảm sát, 
-kiềm tra thường xuyên mọi hoạt 
động của cán bộ, đẳng viên. 

Đứng trước những yêu cầu mới 
của nhiệm vụ cách mạng, công 
túc đào tạo, bỏi dưỡng cán bộ 
phải trở thành mối quan tâm hàng 
đầu của các cấp*úy Đăng. Mọi 
cản bộ, dù ở cấp nào và cương 
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vị nào, đều phải ra sức học lập, 
coi việc học tập là một vấn đề về 
tính Đẳng, một kỷ luật của Nhà 
nước. Phải học tập, rèn luyện 
trong sinh hoạt chỉ bộ, trong công 
tác thực tế và trong các trường, 
lớp huấn luyện, nhằm nâng cao 
năng lực tô chức thực tiễn, trình 
độ lý luận và chính trị, kiến thức 
quản lý kinh tế và khoa học, kỹ 
thuật. Một mặt, phải chăm lo bồi 
đưỡng số cán bộ quản lý hiện cỏ ; 
mặt khác, phải tích cực đảo tạo 
một cách cơ bản lớp cắn bộ quản 
lý mới, chọn từ những người đã 
qua thực tiễn sản xuất và công 
tác, có triên vọng làm tốt nhiệm 
vụ lãnh đạo và quản lý, 


ứng trước những nhiệm vụ 


cách mạng nặng nẻ hiện nay, phải 
tăng cường sựđoàn kết, thống nhất 
của toàn Đảng, hạt nhân của khối 
đoàn kết toàn dân, nguồn sức 
mạnh tất thẳng của cách mạng. 
Chăm lo xây dựng và bảo vệ sự 
đoàn kết, thống nhất của Đảng là 
nhiệm vụ hàng đầu của mọi đẳng 
viên. Sự thống nhất về tư tưởng 
dựa trẻn đường lối chính trị đúng, 
phải đi đôi với sự thống nhất về 
tô chức, do chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lỗi của Đẳng và chế 
độ tập trung dàn chủ. Mọi cán 
bộ, đảng viên phải nêu cao ý 
thức tô chức và kỷ luật, coi việc 
thực hiện nghiêm chỉnh nghị 
quyết của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước là biều hiện cao nhất 
của tính Đẳng, tiêu chuâần số một 


của đảng viên. Phải giữ vững 


chế độ lãnh đựụo tập thê trong 
các cấp ủy, tòn trọng sinh hoạt 


` 


dân chủ trong các tô chức Đảng, 
coi đó là bảo đảm chắc chắn cho 
Đảng ta tránh được sai lầm, 
khuyết điềm. Phải nắm vững quy 
luật phát triền của Đảng là iự 
phê bình và phê bình, nhất là phê 
bình từ dưới lên. Phải làm cho 
_ tự phê bình và phê bình trở thành 
sinh hoạt định kỳ thường xuyên 
của các tô chức Đẳng và mỗi 
đảng viên, đề quá đó. không 
ngừng cải tiến công tác, nâng cao 
chất lượng của tô chức Đảng và 
từng đẳng viên, tăng cường đoàn 
kết nhất trí, vun đắp nghĩa tỉnh 
giữa những người cùng chung lý 
tưởng. _ 

Giai đoạn mới của cách mạng 
Việt-nam đòi hỏi Đẳng ta phải có 
trí thức mới, năng lực lãnh đạo 
mới và trình độ tô chức mới; 
phải mạnh hơn nữa về chính trị, 
tư tưởng và tô chức; phải nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, tiến hành 
thắng lợi ba cuộc cách mạng; 
động viên toàn Đảng, toàn dân. 
toàn quân kiên quyết phấn đấu 
làm thất bại mọi âm mưu và hành 
động xâm lược của chủ nghĩa 
bành trướng, bá quyền Bắc-kinh 
và chủ nghĩa đế quốc. 

Trước mắt, cần tập trung sức 
lãnh đạo những công tác lớn sau 
đây : Đây mạnh sản xuất, làm tốt 
công tác thu mua, ôn định đời 
sống, tăng nhanh hàng xuất khẩu, 
hoàn thành kế hoạch Nhà nước 
năm 1980, xúc tiến xây dựng tốt 
kế hoạch 5 năm 1981 — 1985. Cải 
tiến công tác tö chức và quản lý 


kinh tế, nâng cao hiệu lực của bộ 
máy Nhà nước, ngăn chặn và 
khắc phục các hiện tượng tiêu 


-cực, phát động phong trào quần 


chúng thi đưa lập thành tích chào 
mừng ba ngày lễ lớn. Tăng cường 
công tác phòng thủ đất nước, 
chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ; giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự 
xã hội. Đầy mạnh công tác đối 
ngoại. Ra sức xây dựng Đảng, 
trước hết là nâng cao chất lượng 
các chỉ bộ, đảng bộ cơ sở, tô chức 
tốt việc phát thẻ đảng viên và 
đưa công tác bồi dưỡng, đào tạo 
cán bộ vào nền nếp. | 


Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 


Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 50 
ngày thành lập Đảng, chúng ta 
vô cùng xúc động tưởng nhớ Hồ 
Chủ tịch, lãnh tụ kính yêu của - 
Đảng và của dân tộc, tô lòng biết 
ơn vô hạn đối với công lao vĩ 
đại của Người đã lãnh đạo nhân 
dân ta mở ra thời đại vẻ vang 
nhất trong lịch sử nước nhà, thời 
đại Hôồ-Chí-Minh rực rỡ. Tư 
tưởng và cuộc đời chiến đấu của 
Người vì độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội, mãi mãi là niềm tự 
hào và ngọn cờ cô vũ nhân dân 
ta đi tới. 

Chúng ta tưởng nhớ các đồng 
chí Trần-Phú, Ngô-Gia-Tự, Lê- 
Hồng- Phong, Nguyễn - Văn - Cừ, 
Phan-Đăng-Lưu, Võ - Văn - Tàn. 
Hoàng -Văn - Thụ, Nguyễn - Thị - 
Minh- Khai... những chiến sĩ 
cách mạng lớp trước đã hy sinh. 
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những người lãnh đạo dã góp 
phần to lớn xây dựng đường lỗi 
đúng đắn của Đảng, những người 
cộng sản trung kiên đã nêu tấm 
gương bất điệt vẻ khí tiêt cách 
mạng cho những thế hệ hôm này 
và ngày mai. _ 

láng ta, nhân dân ta đời 
đời ghỉ nhớ công ơn của những 
người con ưu tú của dân tộc, 
những đồng chí, đồng bào đã vi 
dân, vì Đẳng chiến đấu kiên 
cường, hy sinh anh dũng, đem 


xương máu của mình xây đắp . 


Đài vinh quang của Tô quốc Việt- 
nam yêu quý. 

Dưới ngọn cờ của Đảng. giai 
cấp công nhân nước ta là giai 
cấp tiên phong lãnh đạo cách 
mạng, luôn luôn đi đầu trong sự 
nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự 
do và chủ nghĩa xã hội. Giai cấp 
nông dân nước ta đã cùng giai 
cấp công nhân gánh vác trách 
nhiệm nặng nề, cống hiến lớn 
lao vào công cuộc giải phóng đát 
nước, xây đựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. Trí thức 
nước ta sớm tiếp thụ tỉnh hoa 
trí tuệ của loài người, đã sát cánh 
cùng công nông và toàn dân tộc 
đánh đồ ách thống trị của đế 
quốc và tay sai, xây dựng xã hội 
mới. Bộ đội ta là lực lượng vũ 
trang anh hủng của dân tộc, là 
đội quân nhân dân cách mạng 
bách chiến bách thắng, bảo vệ 
vững chắc từng tấc đất thiêng 
liêng của TÔ quốc và công cuộc 
lao động hòa bình của nhân dân. 
Thanh niên nước ta, mang truyền 
thống vẻ vang của Thanh niên 
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cách mạng đồng chí hội, là đội 
quần xung kích luôn luôn có mặt 
ở các mũi nhọn của công cuộc 


"xây dựng và bảo vệ đất nước. 


Phụ nĩữ nước ta đảm việc nước, 
giỏi việc nhà, xứng đáng với 
truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, 
đã sinh ra và nuôi dạy những thế 
hệ anh hùng kế tiếp nhau lập 
nên những chiến công lịch sử. 


Các cụ phụ lão nước ta xứng 


đáng với truyền thống Diên-hồng, 
hăng hái lo toan việc nước, 
khuyến khích con, chấu và san - 
sẻ kinh nghiệm cho thanh niên. 
Thiếu nhi nước ta, mầm non 
tươi tốt của dân tộc, noi gương 
Kim-Đồng, Lê-Văn-Tám, hăng 
hái tiếp bước cha ông, làm rạng 
rỡ tương lai đất nước. Đồng bào 
các dân tộc anh em, một lòng 
son sắt với Tô "quốc, với cách 
mạng, luôn luôn đoàn kết trong 
đại gia đình dân tộc Việt-nam, 
góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 
Đồng bào các tôn giáo và kiều 
bào luôn luôn nêu cao lòng yêu 
nước nồng nàn và tỉnh thần đoàn 
kết dân tộc, đã ra sức phần đấu 
cho độc lập, tự do của Tô quốc, 
lích cực góp phần xây dựng 
tương lai tươi sáng của nước nhà. 

Dưới ngọn cờ của Đẳng, nhân 
dân ta tiếp thụ ánh sáng và tỉnh 
hoa của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
đã làm nên những sự tích thần 
kỳ, đưa đất nước lớn lên ngang 
tầm cao của thời đại. 

Ôn lại những năm tháng đấu 
tranh gian khô và oanh liệt, chúng 


ta xiết bao tự hào về Đăng ta,. 


Đảng của chủ nghĩa anh hùng và 
trí tuệ Việt-nam; về Hồ Chủ 
tịch, người cộng sản mẫu mực, 
người thầy vĩ đại của cách mạng 
Việt-nam; về nhân dân ta, một 
nhân dân kiên cường, bất khuất, 
dũng cảm, thông minh đã kế thửa 
xuất sắc truyền thống bốn mươi 
thế kỹ vẻ vang của dân tộc... 
Trên tư thế của người chiến 
thắng, người làm chủ. toàn dân ta 


một lòng đoàn kết, ra sức phấn - 


-đầu khắc phục khó khăn, xây 
dựng thành còng chủ nghĩa xã 
hội: đập Lan mọi mưu đồ của kẻ 
thủ xâm lược, bảo 'vệ vững chắc 
bờ cõi thiêng liêng của Tô quốc; 
làm trọn nghĩa vụ -quốc tế, góp 
phần xứng đáng vào cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhân dân 
thế giới. | 

Đồng hào cả nước, công nhân, 
nông dân, quân đội, trí thức. 


thanh niên, phụ nữ, các dân tộc - 
anh em, tín đồ các tỏn giáo và 
kiều bào hãy đem hết nhiệt tình 
cách mạng. trí tuệ và tài năng 
cống hiến vào sự nghiệp thiêng 
liêng xây dựng và bảo vệ đất 
nước ! 


Vì Tô quốc, vì chủ nghĩa xã ` 
hội, toàn Đẳng. toàn dân, toàn 


- quần hãy hăng bái tiến lên! 


Đẳng cộng sản ViệI-nam, người 
tô chức mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam muôn năm | 

Nhân dân Việt-nam anh hủng 
muôn năm ! 

Chủ nghĩa Mác —Lê-nin vô 
địch muôn năm! h 


Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vị đại 
sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng ta l | 
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ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT -NAM ~ 
"NGƯỜI TỜ (HỨC MộI THẮNG Lợi CỦA (CÁC 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT-NAM 


Ỷ 


OÀN quân và toàn dân ta 
vô cùng phấn khởi kỷ 
niệm lần thứ 50 ngày 
thành lập Đẳng cộng sản 
Việt-nam quang vinh. Đảng ta là đội 
tiên phong, là bộ tham mưu của giai 
cấp công nhân, của nhân dân lao 
động và của cả dân tộc Việt-nam, 
là một đội ngũ kiên cường của phong 


trào cộng sản và công nhân quốc tế.: 


Đẳng ta là người tô chức mọi thắng 
lợi của cách mạng, của khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng Ở 
nước ta, người tò chức mọi thắng lợi 
của các lực lượng vũ trang nhândânta. 

Trong những đêm dài nô lệ dưới 
ách thống trị của bọn thực dân và 
phong kiến, dân tộc Việt-nam khao 
khát độc lập tự do, lớp lớp vùng 
đậy đấu tranh, lúc đầu chưa tìm ra 


-_ được con đường đi đúng đắn đề giành. 


giải phóng. 

Từ tiếng sấm của cuộc Cách mạng 
tháng Mười Nga vĩ đại, đã bừng lên 
anh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc — Chủ tịch 
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Đại tưởng VĂN-TIẾN-DŨNG 


Hồ-Chí-Minh muôn vàn kinh yêu — 
đã tiếp thu ánh sảng đó truyền cho 
nhân dân ta, soi tổ con đường cứu 
nước của dân tộc Việt-nam. Đương cộng 
sản Việ†-nam ra đời. Một bước ngoặt 
lịch sử vĩ đại của cách mạng nước 
ta được mở ra. 


Từ đó đến nay, nửa thế kỷ đã trôi 
qua, Đảng ta luôn luôn nắm vững 
đường lỗi cách mạng túng đán. 
giương cao hai ngọn cờ đọc lập dân 
tộc 0à chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng 
tạo đường lối chiến lược cơ bản đó 
vào các giai đoạn cách mạng khác 
nhau. Đảng đã khơi đậy và phát huv 
ngày càng mạnh mẽ những truyền 
thống yêu nước với ý chí quật cường 
của dân tộc. Trên cơ sở đó, Đẳng :ð 
chức uà động uiên được mọi lực lượng 
của dân tộc 0à của thời đợi, tạo nên 
sức mạnh tông hợp lớn nhất liên tiếp 
đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, 
giải phóng hoàn toàn Tô quốc Việt- 
nam và từng bước xây dựng chế đô 
xã hội chủ nghĩa trên đất nước yêu 
quý của chúng ta. 


Từ lực lượng chính trị của quần 
chúng nhân dân đòng đảo, chủ yếu 
là của công nông, trong hoàn cảnh 
một nước nông nghiệp lạc hậu, bị 
bọn thực dân và phong kiến thống 
trị, Đảng đã dần dần tồ chức ra lực 
lượng 0uũ trang nhân đân Việt-nam, 
trực tiếp lãnh dạo oà giáo dục bộ đội, 
rèn luyện bản chất giai cấp công nhân, 
xây dựng và không ngừng phát triên 
lực lượng vũ trang từ không đến có, 
từ nhỏ đến lớn. Đảng đã giải quyết 
thanh công một cách sáng tạo nhiều 
uãn đề uề phương pháp cách mạng, 
Đề hình thức đầu tranh 0à nghệ thuật 
quân sự. Đảng đã lãnh đạo toàn quân 
và toàn dân ta tiến hành thắng lợi 
những cuộc khởi nghĩa vũ trang, chiến 
tranh giải phóng và chiến tranh giữ 
nước phát triền rất cao, giành được 
những thắng lợi huy hoàng, viết nên 
những trang sử rất đáng tự hào của 
dân tộc Việt-nam trong thởi đại mới. 


Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực 
tiếp, về mọi mặt của Dáng, dựa vào 


Ngay từ khi mới ra đời, trong 
Cương lĩnh cách mạng của mình, 
Đảng ta đã đề ra các khầu hiệu chiến 
lược đán tộc độc lập và người củu có 
ruộng, tiến lên chủ nghĩa +ủ hội, 
đáp ứng yêu cầu bức thiết của toàn 
thề dân tộc Việt-nam và đông đảo 
nông dân lao động. Nhờ vậy, ngay 
từ đầu, Đảng đã tập họp được lực 
lượng to lớn nhất của đân -tộc là giai 
cấp nông dân cùng với giai cấp công 
nhân hợp thành đội quân chủ lực của 
cách mạng Việt-nam. dấ y lên một cao 
trào cách mạng sôi nồi và rộng khắp 
trên cả nước trong những năm 1930 — 
1931 mà đỉnh cao là Xó-uiết Nghệ-lĩnh. 

Từ trong các tô chức quần chúng 
của công nhân và nông dân ở cả 
thành thị và nông thôn, đã nảy sinh 


nguồn sức mạnh vỏ tận là nhân dân 
yêu nước, vào chế độ xã hội mới ưu 
việt, lại có sự giúp đỡ tận tình của 
bạn bè quốc tế, các lực lượng vũ trang . 
nhân dân ta đã luôn luôn xứng đáng 
là đội quân cách mạng, tuyệt đối 
trung thành của dân tộc, của Đảng, 
cùng toàn đân liên tiếp chiến tháng 
nhiều đội quân xàảm lược hung bạo. 
từ phát xít Nhật, thực dân Pháp, tới 
đế quốc Mỹ và bọn bành trướng 
Trung-quốc ngày nay, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nghĩa 
vụ quốc tế cao cả. Ngày nay, Quân 
đội ta đã trở thành một lực lượng 
vũ trang nhân dân cách mạng hùng 
mạnh hơn bao giở hết, Đó là một 
trong những nhân tố cơ bán bảo đảm 
nền độc lập tự do vĩnh viễn của Tô 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. Sự 
lãänh đạo của Đảng cộng sản Việtl-rain 
chính là nhân tð chủ yếu quuết định 
thẳng lợi của cách mạng nước ta. 
quuết định mọi bước trưởng thành 0a 
chiẽn thẳng của các lực lượng 0ñ 
trang nhân dân ta. 


ra các đội tự Đệ. Đó là những mầm 
mống đầu tiên của các lực lượng vũ 
trang cách .mạng của nhân dân ta. 
Nhiệm vụ của các đội tự vệ lúc đó là 
hộ vệ cho quần chúng đấu tranh bằng 
nhiều hình thức: biều tình, bãi công, 
bãi chợ... cho đến hình thức cao nhất - 
là hỗ trợ cho quần chúng nồi dày 
cướp chính quyền, trừng trị bọn 
cường hào gian ác... 

Đẳng ta đã nêu lên những tư tưởng 
đầu tiên rất cơ bản về tồ chức và 
hoạt động của các đội tự vệ. Từ 
những tư trởng đó đã hình thành dần 


_đần đường lối xâu dựng lực lượng uñ 


trang nhân dân của Đảng trong đấu 
tranh cách mạng ở nước ta. (Chủ tịch 
Hồ-Chí-Minh là người đầu tiên để 
xuất việc “tô chức ra quân đội công 


Lo 
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nông? trong (Chính cương Đán tát, 
thang 2-1930, Tiếp đó, trong Luận 
cương chính trị, tháng 10-1930, Đảng 
ta lại đề ra việc œvũ trang cho công 
nòng ®, «lập quản đội công nông ®, 
# 1ö chức đội tự vệ của công nòng »‹.. 


Trong một số văn kiện, Trung ương: 


Đảng còn giải quyết nhiều vấn đề 
khác nữa, như: xác định bản chất 
giai cấp vô sẵn của đội tự vệ, bảo 
đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Dáng 
đối với tự vẻ, hình thức tồ chức và 
phương thức hoạt động của tự vệ... 
lang đã uốn nắn một số nhận thức 
và hành động sai lầm của cán bộ, 
đảng viên và quần chúng đối với tô 
chức và hoạt động của tự vệ trong 
hoàn cảnh đấu tranh cách mang lúc 
bấy giờ. 


Thành tích của các đội tự vẻ trong 
cuộc tông diễn tập đầu tiên của cách 
mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 
Đang cũng là thành công đâu tiên 
của Đẳng ta trong việc vận dụng tư 
trởng cách mạng bạo lực, vũ trang 
quần chúng công nông và xây dựng 
Hỏng quân công nông của chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-nin vào hoàn cảnh cụ thê 
của nước ta. : 

Chiến tranh thế giới thứ hai hùng 
nô, báo hiệu một thời kỳ đấu tranh 


cách mạng mới ở nước ta mở đầu ' 


bằng ba cuộc khởi nghĩa liên tiếp ở 
Bác-sơn, Nam-kỷ và Đô-lương. Đăng 
ta đã kịp thời thực hiện một sự 
chuuền hưởng mới pè chỉ đạo chiến 
lược cách mạng phù hợp với tình 
hình mới, tập trung vào nhiệm vụ 
trước mát là giải phóng dàn tộc. Dồng 
thời Đăng cũng đã chủ trương thay 
đồi hình thức đấu tranh, chuyển đần 
từ đâu tranh chính trị lên đấu tranh 
vũ trang, luôn luôn kết hợp chặt chẽ 
các hình thức đấu tranh đó, tích cực 
Cchuần bị khởi nghĩa 0ũ (rang giảnh 


Chính quyền, bao gồm cả việc nhanh. 


chóng mở rộng lực lượng chính trị 
quần chúng, xây dựng lực lượng vũ 
Irang, đào tạo cán bộ quân sự, đầy 
mạnh công tác bình vận, tÔ chức một 


D2 


số chiến khu, tiến hành chiến tranh 
du kích- từng phần... 


Dựa vào các đoàn thề quần chúng 
trong Mặt trận Việt-minh phát triền 
mạnh mẽ cả ở thành thị và nông 
thôn, Đẳng đã kêu gọi nhân dân *sắm 
vũ khí, đuồi thù chung®*; phát triền 
các đội tự vệ, tiêu tồ du kích cứu 
quốc, du kích chính thức, các đơn vị 
bộ đội thoát ly... mở rộng nhanh 
chóng lực lượng 0ñ trang cách mạng. 
Các đội Cứu quốc quân. Quân du 
kích Nam-kỳ, YViệt-nam tuyên truyền 
Giải phóng quân, Du kích Ba-tơ... đã 
lần lượt ra đời trong thời gian này. 
Như vậy, các đội tự vệ của thời kỷ 
Xô-viết Nghệ-tĩnh và các tồ chức vũ 
trang sinh ra từ lực lượng chính trị 
của quần chúng trong thời kỷ 1939 — 
1913 do Đảng lãnh đạo, đã là những 
tồ chức tiền thân của Quân đội nhân 
đân Việt-nam ngày nay. 


Cách mạng tháàng Tám năm 1945 đã 
giành được thắng lợi vĩ đại. Đó là. 
thắng lợi của một cuộc nồi dậy đồng 
loạt của toàn thể đân tộc Việt-nam tử 
Bắc đến Nam, dựa vào lực lượng 
chính trị của quần chúng là chủ yếu, 
kết hợp chặt chẽ với các (fỒ chức uũ 
(rang cách mạng của mình, đánh sặắp 
cơ quan đầu não của phát xít Nhật và 
bọn bù nhìn tay safở thủ đô Hà- 
nội, Ở các thành phố và thị xã. phá 
tan hệ thống cai trị của chúng Ở nòng 
thôn, piành chính quyền trên cả nước. 
Nước Việt-nam đàn chủ công hòa ra 
đời. Các tó chức vũ trang cách mụng 
đã trở thành quân đội của Nhà nước. 
Củng tồn tại với quân đội còa €ó các 
tò chức dàn quân du kích và dân 
quản tự vệ trên các địa phương: 
Tông khởi nghĩa thắng Tâm năãu 
1915 là thắng lợi của đường lỗi khởi 
nghĩa toàn đàn và vũ trang toàn dân. 
rau dựng các !Ô chức pũ trang cách 
ma, từ trong lực lượng chỉnh trị của 
quiìn chứng phù hợp oởi những 
điềm của mỌI cuộc tồng khởi nghĩa bù 
trang nhằm trợ lực cho các cuộc nồi 
dậy của quần chúng giành chính 


tịc - 


quyền, uy hiếp, làm tê liệt chính 
quyền và quân đội của địch, chiến 
đấu đập tan sự kháng cự của chúng 
khi cầu thiết ở những nơi cần thiết. 


Trong kháng chiến chống Pháp, 
Đẳng đã lãnh đạo' nhân dân ta tiến 
hành thắng lợi cuộc chiến tranh 
“toàn dân, toàn diện, lâu .dài và dựa 
vào sức minh là chính *, Khác với 
cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính 
quyền năm 1945, Đăng ta đã phát triền 
mạnh mẽ lực lượng vũ trang làm nòng 
cốt cho toàn dân đánh giặc, xâự dựng 
thành công lực lượng uũ trang nhân 
dân đáp ứng yêu cầu của một cuộc 
chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải 
phóng. đề đánh bại chiến tranh xâm 
lược của thực đân Pháp với quân 
đội nhà nghề của chúng. 

Đảng đã chỉ rõ mục đích chính trị 
của chiến tranh và mục tiêu chiến 
đấu của quân đội, oì độc lập tự do của 
Tồ quốc, oì ruộng đãt cho dân cày oà 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đẳng đã đề 
ra nhiều chủ trương và chính sách 


đúng đắn đề đoàn kết toàn dân và” 


động viên toàn dân kháng chiến, vừa 
vũ trang toàn dân, vừa bồi đưỡng 
sức dân, vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc, từng bước xây dựng chế độ xã 
hội mới, nhất là tiến hành giảm tô và 
thực hiện cải cách ruộng đất ngay 
trong khúng chiên đề không ngừng 
nắng cao sức mạnh kháng chiến, tăng 
cường lực lượng vũ trang. 

Đảng đã giải quyết một cách sáng 
tạo nhiều vấn đề về tồ chức, trang 
bị của bộ đội và chiến thuật, kỳ thuật 
phù hợp với những điều kiện cụ thề 
của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Đẳng cũng đã luôn luôn chăm lo tới 
công tác giáo dục chính trị và lãnh 
đạo tư tưởng cho quân đội. Đường 
lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân của Đảng ta đã được cụ thề hóa 
thêm, phát triền và hoàn chỉnh đần. 
Lực lượng vũ trang nhân dân ta đã 
trưởng thành nhanh chóng, luôn luôn 
được tăng cưởng về số lượng và chất 
lượng, không ngừng được rên luyện 


bẩn chất giai cấp công nhân, cho nên 
đã xây dựng nên nhiều truyền thống 
rất tốt đẹp, được nhân dân trìu mến 
tặng danh hiệu cao quỷ «Bộ đội cụ 
Hồ ®. Từ các đơn vị tồ chức quy mô 
nhỏ, trang bị kém cồi, quân đội ta đã 
tiến lên xây dựng những binh đoàn 
chủ lực chủ yếu là bộ binh và một số 
binh chủng khác, kết hợp chặt chẽ với 
các đơn vị bộ đội địa phương và dân 
quân du kích, dân quân tự vệ trên 
các chiến trường từ Bắc đến Nam. 
Quân và dân ta đã chiến đấu kiên 
cường bão vệ thủ đô Hà-nội, các thành 
phố, thị xã và thị trấn, bảo vệ các 
vùng tự do và căn cứ kháng chiến. 
Quân và dân ta lại tích cực đưa chiến 
tranh vào sau lưng địch, kết hợp đấu 
tranh vũ trang với đấu tranh chính. 
trị cả ở nông thôn và thành thị, 
biến vùng tạm bị địch chiếm thành 
khu du kích, căn cứ du kích, từng 
bước giải phóng nhiều địa bàn quan 
trọng. Lực lượng vũ trang ta đã đi tử 
chiến tranh du kích lên chiến tranh 
chính quy (l) và kết hợp chặt chẽ 
chiến tranh chính quy với chiến 
tranh du kích, đần dần tồ chức các 
chiến-dịch với quy mô ngày càng lớn, 
cho đến chiến cục Đông Xuân 1953 — 
1954 mà đỉnh cao là chiến dịch lịch 
sử Điện-biên-phủ. Quân và dân ta đã. 
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 
thần thánh lần thứ nhất trong lịch 
sử hiện đại của dân tộc, giải phóng 
nửa nước, đưa miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, tạo tiền đề cơ bản cho 
sự nghiệp tiếp tục giải phóng miền 
Nam. _ 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, với sự 
phát triền rất cao và những đặc điềm 
của nó, đã làm nồi bật những sự sáng 
tạo mới của Đẳng ta trong lãnh đạo 
đầu tranh cách mạng, tiễn hành chiến 


(I) Cần chứ ý là * chiến tranh du kích ° 
của ta không giống « chiến tranh du kích s của 
Mao-Trạch-Đông; khái ni ệm « chiến tranh du 
kích » ta thường dùng trong kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, ngày nay gọi là « chiến 
tranh nhân dân địa phương ›. 


tranh cách mạng 0à tâu dựng lực 
lượng Đũ trang cách mạng. Lần này, 
nhân dân ta phải đương đầu với tên 
để quốc đầu sỏ cỏ tiềm lực kinh tế và 
quân sự mạnh nhất thế giới tư bản. 
Chúng ta đã chống hại và đánh thắng 
cuộc phản công lớn nhất của chủ 
nghĩa đế quốc tử sau chiến tranh thế 
giới thứ hai đối với phong trào cách 
mạng thể giới. Bọn xâm lược Mỹ đã 
huy động những bộ phản quan trọng 
của các quân chúng hiện đại của 
chúng. từ lục quản đến không quân, 
hai quân và lính thủy đánh bộ; đã 
sử dụng hầu hết những vũ khí hiện 
đại nhất của nền công nghiệp quân sự 
Haa-kỷ đề tàn phá cá hai miền đất 
nước ta. Chúng đã tö chức trên nrột 
triệu quân ngụy tay sui và lôi kéo 
một số quân đội các nước chư hầu 
vào cuộc chiến tranh xâm lược cực kỷ 
tàn bạo của chúng. Nhưng quân và 
dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh 
tông hợp vô dịch cửa chiến tranh 
nhân dân Việt-nam trong thời đại 
mới, đập tan mọi Âm mưu và thủ 
đoan quân sự, chính trị của để quốc 
Mỹ và bẻ lũ lay sai. Cuộc kháng 
chiến-chống Mỹ đã thật sự trở thành 
một thiên anh hùng ca vĩ đại nhất 
trong lịch sử giữ nước của dân tộc 
Viềt-nam 

Kê từ sau khi giải phóng hoàn toàn 
miễn Bắc, Dăãng ta đã đề ra một đường 
lối cách mạng vô cùng đúng đắn và 
sáng tạo, tiến hành đông thời hat nhiệm 
bụi chiễn lược của cách mạng, cách 
mạng +ã hội chủ nghĩa ở miền Bác 
pả cách mạng dân tốc dân chủ ở miền 
Nam. Đảng đã động viên và tô chức 
quân và dân ta trên ca hai miền đất 
nước tiến hành một cuộc chiến tranh 
nhân đân phát triên rãt cao, nhằm 
đánh bại chiến tranh xâm lược của để 
quốc Mỹ, bảo vệ miền Bác, giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà đè 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Dựa vào tính ưu việt của chế độ 
xa hội chủ nghĩa ở miền Bắc, dựa vào 
sức mạnh của toàn dân trên ei nước, 


Sí 


Đẳng đã có nhiều chủ trương rất sảng 
suốt về đối nội và đối ngoại, vừa đầy 
mạnh kháng chiến, vừa tiếp' tục cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bác, 
xây dựng chế độ dân tộc dàn chủ ở 
miền Nam.. Chúng ta lại được sự 
giúp đỡ to lớn, có hiệu lực của Liên- 
XxÔ và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác. Từ đó, Đảng ta đã phới 
Iriền mạnh mẽ lực lượng Uũ trang đáp 
ng yêu cảu của cuộc chiến tranh nhân 
dân chung trêrt cả nước 0à riêng ở mỗi 
miền: chiến tranh giải phóng đánh 
bại trên một triệu quân Mỹ, ngụy và 
chư hầu ở miền Nam; chiến tranh 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội đánh bại 
chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền 
Bác. c? 


I.ực lượng vũ trang nhân dân ta đã 
có một bước tiến vượt bậc trong một 
thời thời gian ngắn. Bộ đội phòng 
khôngkhông quân, hải quân, với những 
binh chủng mới, với nhiều vũ khí 
hiện đại, đã cùng bộ đội địa phương, 
dân quân tự vệ và toàn thề nhân dân, 
sử dụng mọi phương tiện kỹ thuật 
cỏ trong tay, tiến hành một cuộc chiến 
tranh nhân dân « đất đối không » hiếm 
có trong lịch sử. Chúng ta đã đánh 
bại không quân và hải quân hiện đại 
của Mỹ, kề cả siêu pháo đài bay B.52, 
mà đỉnh cao là trận * Điện-biên-phủ 
trên không » tháng 12 năm 1972. Nhiều 
binh đoàn bộ bỉnh cùng một. số binh 
chúng kỹ thuật, phần lớn được xây 
dựng ở hậu phương lớn và trưởng 
thành nhanh chóng trên tiền tuyến 
lớn, đã cùng các lực lượng vũ trang 
địa phương và nhàn dân các tỉnh ở 
miền Nam đầy mạnh các cuộc tiến 
cỏng quân sự kết hợp chặt chẽ với 
các cuộc nồi đậy của quần chúng ở cả 
nông thôn và thành thị. Đông bào và 
chiến sĩ ta đã tiên hành nhiều cuộc 
phản công và tiến công quy mô lớn, 
liên tiếp làm phá sản các chiến- lược 
chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ, 
cho đến cuộc Tông tiến công và nồi 
dày đại thắng mùa Xuân 1975, mà 
đỉnh cao là chiên dịch Hồ-Chi-Minh 


lịch sử. Quân và dân cả nước ta đã 
kết thúc thắng lợi trọa vẹn cuộc kháng 
chiến vĩ đại nhất của dân tộc, giải 


H 


ƯỚC sang giai đoạn mới, Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã vạch ra đường lối chung 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
đường lỗi xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, đồng thời cũng -nêu 
lên một số vấn đề cơ bản trong đường 
lối quân sự nhằm xây dựng nước ta 
thành một nước xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh, có nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh đề bảo vệ Tồ quốc ta. Các 
nghị quyết của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, của Bộ chính trị và Quân 
ủy trung ương xuất phát từ tình hình 
cụ thề của đất nước ta qua các thời 
.. kỷ, đã lần lượt cụ thể hóa các vấn đề 
đặt ra trong Đại hội và phát triền 
ngày càng hoàn chỉnh đường lối cách 
mạng nói chung và đường lối quân 
sự nói riêng đề lãnh đạo, động viên 
và tồ chức toàn dân, toàn quân hoàn 
thành mọi nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ đất nước. làm nhiệm vụ dân tộc 
và nghĩa vụ quốc tế. 


Đẳng đã vận dụng đườ ng lốt gttrơ ng 
cao Đà kết hợp hai ngọn cờ độc lập 
dân tộc 0à chủ nghĩa +ã hội sát với 
hoàn cảnh mới là cả nước đã độc lập, 
thống nhất và cùng đi lên chủ nghĩa 
xã hội, Tỏ quốc và chủ nghĩa xã hội 
dã thống nhất làm một. Đây là một 
vấn đề cơ bản có ý nghĩa quyết định 
nhất thẳng lợi của dân tộc ta trong 


kỷ nguyên mới. Đẳng lại đã chỉ rõ ˆ 


cho nhân đân xà các lực lượng vũ 
trang đối tượng chiến lược mới của 
cách mạng, đối tượng tác chiễn mới của 
quân ud đân ta, mục liêu ðøà nhiệm U0ụ 
của cách mạng nước †q, mục tiêu 0d 
nhiệm 0u của lực lượng 0ñ trang 
(a. Đảng cùng chỉ rõ phương hướng 
tăng cường sức mạnh giữ nước của 


phóng hoàn toàn miền Nam, mở 
đưởng cho cả nước đi lên chỗ nghĩa 
xã hội. 


dân tộc trong giai đoạn mới, phát 
huy sức mạnh của cả nước đang đi 
lên chủ nghĩa xã hội, củng cố khối 
liên minh chiến đấu với nhân dàn 
Lào và nhân dân Cam-pu-chia. đoàn 
kết chặt chẽ với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, tranh 
thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân 


.dân cách mạng và tiến bộ trên toàn 


thế giới. 


Dưới ánh sáng của đường lỗi đúng 
đắn của Đẳng, toàn đân và toàn quân 
đã ra sức xây dựng đất nước về mọi 
mặt, củng cố nền quốc phòng toàn 
dân. phát triền mạnh mẽ các lực 
lượng vũ trang nhân đân. Quân và 
dân ta đã (iên liếp chiến thẳng trong 
hai cuộc chiến tranh bảo 0uệ Tồ quốc 
x+ä hội chủ nghĩa ở biên giới tây nam 
và biên giới phía bắc. Sự kiện vang. 
đội này đã chứng minh hùng hồn sự 


chỉ đạo chiến lược tuyệt vời của Đẳng 


ta cũng như sức mạnh hùng hậu của 
quân và dân ta trong thời kỳ xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Theo đường lối của Đẳng, thiết lập 
và không ngừng tăng cưởng chuyên 
chính vô sản, thực hiện và không 
ngừng phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, chúng ta 


coi việc xây dựng chế độ làm chủ tập 


Ilhề xä hột chủ nghĩa toàn điện và 
rộng khắp là động lực của nền chuyên 
chính vô sản, đồng thời cũng là nguồn 
gốc sức mạnh vô địch của nền quốc 
phòng toàn dân, của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tổ quốc, nguồn gốc sức 
mạnh của các lực lượng vũ trang 
nhân dân. Chúng ta cũng lấy việc 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
(tì mạnh công nghiệp hóa +ã hột chủ 


ở 


` 


nghĩa nước nhà, zxâu dựng chš độ mới, 
nên kinh tế mới, nền 0uăn hóa mới uà 
con người mới +ä hội chủ nghĩa, làm 
cơ sở cho chiến lược tông hợp của 
Đẳng trong chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc, cho công cuộc xây dựng lực 


lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh _. 


nhằm bảo vệ đất nước. 


Chúng ta nắm vững quan điểm cơ 
bảncủa Đảng trong đường lối quốc 
phòng toàn đán à chiến tranh nhàn 
dán bảo 0Uệ TỒồ quốc là: Xây dựng 
đất nước phải đi đôi với bảo vệ dất 
nước, kết hợp đúng đắn kinh tế với 
quốc phòng?®, “ra sức xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh, 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân, xây dựng công nghiệp quốc 
phỏng, bảo đảm cho đất nước sẵn 
sàng đánh bại mọi cuộc tiến công của 
bọn xâm lược ». €«Kết hợp chặt chẽ 
nghĩa vụ lao động với nghĩa vụ quân 
sự đề vừa đầy mạnh xây dựng kinh tế, 
vừa bảo dảm củng cố quốc phòng một 
cách vững chắc ».. 


Từ những vấn đề trên đây, Đảng 
đã chỉ rõ, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân phải gắn liền với 


công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 


củng cố quốc phòng theo đường lỗi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã vạch ra. 
Đồng thời cũng gắn liền với việc tiến 
hành ba cuộc cách mạng trong cả 
nước và trên từng địa phương. Đúng 
như vậy, trong quân đội cũng phải 
- quán triệt và vận dụng ba cuộc cách 
mạng đó đề không ngừng nâng cao 
sức mạnh chiến đấu của mình Toàn 
dân và toàn quân phải luôn luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng 
đã xác định, 0ửừa xâu dựng đất nước 
giàu mạnh, 0ừa sẵn sàng chiến đấu 
bảo 0uệ Tồ quốc +ä hội chủ nghĩa 


Do âm mưu lâu dài của bọn bành 
trướng Bắc-kinh làm suy yếu và thòn 
tính Việt-nam đề tràn xuống Đông 
Nam châu Á, đất nước ta ở trong 
tỉnh trạng vừa có hòa bình vừa có 


báu 


thê xảy ra chiến tranh. Chúng ta phải 
đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, 
lại phải tích cực xảy dựng đất nước. 
Phải mạnh lên trong mọi hoàn cảnh; 
ra sức lao động quên mình, tăng nhanh 
tiềm lực kinh tế và quốc phòng, tăng 
cường khả năng phòng thủ của đất 
nước, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh 
xâm lược của mọi kẻ thù, ở bất cứ 
quy mô nào nhằm làm tròn nhiệm vụ 
dân tộc thiêng liêng và nghĩa vụ quốc 
tế cao cả. 

Cụ thề hóa và phát triền thêm 
những vấn đề thuộc vẻ đường lõi 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
đàn của Đảng ta, đồng chí Lê-Duần, 
Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đảng trong dịp kỷ niệm lần 
thứ 35 ngày thành lập Quản đội nhân 
đân Việt-nam (22-12-1979), đã chỉ thị 
phải * tiếp tục +âu dựng các lực lượng 
Ưưũ trang của chúng ta thành một quản 
đội nhân dàn cách mạng hùng mạnh : 
một quản đội có trình độ chính quụ, 
hiện đại ngà càng cao ; một quán dội 
uừa sẵn sàng chišền đấu, kiên quyết bảo 
bệ Tồ quốc, nừa lao động sản xuất góp 
phần râu dựng kinh tế, xâu dựng dãi 
nước ». ® Quân đội nhân dân phải thật 
sự là một trường học lớn có sức hắp 
dẫn đối với thế hệ trẻ, rèn luyện 
thanh niên thành những con người 
mới chiến đấu giỏi, sản xuất tốt». 
“Bản chất nhân dàn và cách mạng 
của quân đội ta phải được thề hiện 
trong mục tiêu chiến đấu, cơ cấu tồ 
chức, cơ chế lãnh đạo và cả trong 
thực hành chiến lược, chiến thuật ». 


Theo phương hướng đó, toàn quân 
phải ra sức xây dựng, nâng cao sức 
mạnh toàn điện của lực lượng oũ trang 
cả về chính trị, tư tưởng và tồ chức, 
cả về con người và trang bị kỹ thuật, 
cả về phầm chất và năng lực của cán 
bộ và chiến sĩ, Chúng ta phải chạy 
đua với thời gian, luôn luôn vươn 
lên trên kẻ địch, vượt lên trước kẻ 
địch về mọi mặt, bảo đảm nắm chắc 
thắng lợi khi kẻ thù lại liều lĩnh tiến 
hành chiến tranh xâm lược nước ta. 


- 


Giải quyết tốt những ẩn đề uề tồ 


chức là một khâu cực kỳ quan trọng. 
Chúng ta phải nắm vững quụ luật oề 
tồ chức lực lượng pũ trang trong chiến 
tranh nhân dân ở nước ta và vận 
dụng sáng tạo quy luật đó đề xây 
dựng lực lượng vũ trang trong sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc ngày nay. Trên 
cơ sở quân sự hóa toàn dân và vũ 
trang toàn dân, chủng ta phải xây 
dựng cả quần đội nhân dân chính quy 
hiện đại hùng mạnh, cả iực lượng 0ñ 
trang quần chúng mạnh mẽ và rộng 
khắp, phát triền bộ đội chủ lực, bộ đội 
- địa phương và dân quán tự ouệ, hình 


thành quán chủ lực và quân địa phướng: 


kết hợp chặt chẽ với nhau và gắn bó 
_ chặt chẽ với nhân dân trong thế 


phỏng thủ vững chắc của nền quốc, 


phòng toàn dân và của chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tô quốc. 


Vừa xây dựng quân đội, vừa vũ 
trang quần chúng, kết hợp quân chủ 
lực với quân địa phương, quy luật 
đó'có nguồn gốc sâu xa từ trong lịch 
sử lâu dài chiến tranh giữ nước và 
chiến tranh giải phóng của dân tộc 
ta. Nó cũng là kết quả sự vận dụng 
sáng tạo tư tưởng về «vũ trang cho 
giai cắp công nhân », f vũ trang toàn 
dân » của Mác: và Ăng-ghen kết hợp 
với tư tưởng về « xây dựng Hồng quân 
công nông? của Lê-nin vào những 
điền kiện. cụ thê của chiến tranh giải 
phóng và chiến tranh giữ nước mấy 
chục năm qua ở nước ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Ngày nay, nhân dân ta đang ra sức 
đầy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình 
thành nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa trên cả nước cũng như trên 
từng địa phương. Vừa xây dựng kinh 
tế trung ương, vừa xây dựng kinh tế 
địa phương, kết hợp kinh tế trung 
ương với kinh tế địa phương, kết 
hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng 
cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp 


trên địa bàn Lỉnh và thành phố, cơ cấu 


- - 


mạnh 


nông — công nghiệp trên địa bàn: 
huyện. Do đó, chúng ta có thề và phải 
ra sức phải triền cả quân chủ lực 0à 
quân địa phương phản ảnh sức mạnh 


ề mọi mặt của cả đãi nước la cũng 


như của từng địa phương, đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ vững ehắc sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên từng 


“địa phương cũng như trên cả nước. 


Chúng ta phải và có điều kiện tăng 
cường øñ khí 0à trang bị hiện đại cho 
các thử quán : phát triền các quân - 
chủng và bỉnh chủng kỹ thuật hiện 
đại của quản chủ lực ở Bộ và quân 
khu, mở rộng lực lượng và tăng cường 
trang bị hiện đại cho bộ đội địa 
phương. bộ đội biên phòng và dân 
quân tự vệ. 

Tô chức một cách cân đối và đồng 
bộ quân chủ lực cũng như quân địa 
phương, hình thành cả lực lượng cơ 
động và lực. lượng tại chỗ từ trung 
ương đến cơ sở, chúng ta mới có 
thê vừa đầy mạnh chiến tranh bằng 
các bính đoàn chủ lực, vừa đây 
chiến tranh: nhân dân địa 
phương, kết hợp chặt chẽ chiến tranh 
nhân dân địa phượng với chiến tranh 
bằng các bình đoàn chủ lực. Tô chức 
được như thế, chúng ta sẽ thực hiện 
được làm chủ và tiến công, tiến công 
và làm chủ và phát huy được cao độ 
sức mạnh tông hợp của chiến tranh 
nhân dân, sức mạnh của cả nhân dân 
và lực lượng vũ trang, của cả trung 
ương, địa phương.và cơ sở đề luôn. 
luôn -đánh địch trên thế mạnh, đánh 
địch kịp thời, luôn luôn giữ và giành 
được quyền chủ động về chiến lược 
ngay từ đầu cũng như trong quá 
trình phát triền của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc. 


Trên cơ sở nắm vững quy luật về: 
tồ chức nói chung của lực lượng vũ 
trang, chúng ta phải đi vào giải 
quyết tốt những oấn đề tò chức cụ thề, 
thật sự nâng cao được chất lượng bộ 
đội. Mọi người đều biết, tô chức là 
một khoa học. Tô chức quân sự như 
thế nào đề đánh thắng kẻ thủ lại càng 


By 


là một khoa học hết sức phức tạp. 
Chúng ta phải giải quyết đúng dắn 
và luôn luôn sáng tạo sự kết hợp con 
người với vũ khí, con người với con 
người, lãnh đạo và chỉ huy, cơ quan 
và đơn vị, cản bộ và chiến sĩ. theo 
, những hình thức tồ chức và phương 
thức hoạt động nhất định. Những hình 
thức tồ chức và phương thức hoạt 


động đó lại phải luôn luôn phát triển. 


phù hợp với sự đôi mới về vũ khi, 
trang bị và cách đánh; với những 
kể địch cụ thể và điều kiện chiến 
trường cụ thề. Như vậy mới tạo nên 
chất lượng cao, sức mạnh chiễn đấu 
lớn của từng đơn vị, từng địa phương 
và của toàn quân phủ hợp với nhiệm 
vụ của từng đơn vị và từng địa 
phương. với chức năng của mỗi thứ 
quản. 


Trong một tồ chức, phải có. một 
số lượng nhất định thì mới tạo thành 
chất lượng; một đơn. vị nào đó phải 
có đủ số quán theo biên chế thì mới 
hình thành được chiến thuật của nó. 
Vì vậy chúng ta phải coi trọng sỐ 
lượng. bảo đảm cho các đơn UỊ có đủ 
số quân theo biên chế. Người chỉ huy 
giỏi phải biết giải quyết và nhất định 
phải giải quyết được vấn đề đó trong 
phạm vi số quân cho phép? biết tập 
trung cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, 
đơn vị phía trước, đơn vị trực tiếp 
lao động sản xuất, bớt những khâu 
trung gian, hết sức giảm số quân ở 
phía sau, số quân ở cơ quan; biết kết 
bợp chiến đấu với xây dựng và huấn 
luyện, vừa đánh vừa bồi dưỡng lực 
lượng ta, không ngừng bồ sung những 
lực lượng chiến đấu mới... 


` Khoa học tồỒ chức quân sự của 

chúng ta còn đòi hỏi củi bộ phảt biết 
tạo nên được chãt lượng cao nhất nới 
$ð lượng ÍI nhát, tạo nên hiệu lực to 
lớn bằng những lực lượng không 
nhiều, « sức dùng một nửa, công được 
gấp đôi?®. Như vậy chúng ta mới có 
thể thực hiện được xây dựng quân 
đội íL mà tính, làm cho các đơn vị 
đều tỉnh nhuệ và thiện chiến, lấy 
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chất lượng cao thẳng số lượng địch 
đông đề đánh bại kể thù xâm lược 
mỚI. 

Trong vẫn đề tồ chức, chúng ta lạ: 
phải bảo đảm khi chưa có chiến tranh 
bộ đội pửừa sẵn sàng chiến đấu cao. 
Uừa lo động sản xuất tốt. phù hợp 
với nhiệm-vụ của từng đơn vị và 
chức năng của mỗi thứ quân. Khi 
chiến tranh xảy ra, thì chiến đấu 
thắng lợi, đánh bại chiến tranh xâm 
lược của mọi kể thù trong mọi tỉnh 
huống. đồng thời các đơn vị, các thứ 
quân tùy theo nhiệm vụ và điều kiện 
của mình mà tiếp tục lao động sẵn 
xuất một cácb thích hợp. 


Đề phát huy hiệu lực của tồ chức. 
một vấn đề mấu chốt cần giải quyết 
là công tác quản lý bộ đội: quần lý 
trong sẵn sàng chiến đấu. sinh hoạt. 
học tập, công tác và quần lý trong 
lao động sản xuất, xây dựng kinh tế : 
quản lý con người và quẳn lý cơ sở 
vật chất kỹ thuật, nhất là những 
phương tiện chiến đấu hiện đai và 
công cụ sẵn xuất hiện đại. Phải thực 
hiện thật tốt chế độ lãnh đạo tập thề 
của cấp ủy Dáng đi đôi với việc thực 
hiện chế độ thủ trưởng theo quy định 
của Ban chấp hành trung ương ; nâng 


` eao sức mạnh lãnh đạo của tồ chức 


Đẳng, tăng cường hiệu lực chỉ huy 
và quản lý của thủ trưởng các cấp, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
cán bộ và chiến sĩ. Phải đầy mạnh 
công cuộc chính quy hóa ; tiếp tục ban 
hành và tồ chức chấp hành nghiêm 
chỉnh các điều lệnh, điều lệ, chế độ. 
quy định trong quân đội : đề cao kỳ. 
luật sắt, tự giác Đ0ả nghiêm mình của 
quân đội nhân dân, khắc phục mọi 
hiện tượng tự do, tùy tiện, lỏng lẻo. 
Xây dựng tác phong làm việc chính 
quy, khoa học và chuẩần' xác, khầp 
trương và nghiêm túc. 

Một vấn đề có ý nghĩa quy ết định 
đề phát huy sức mạnh của tồ chức. 
nâng cao chất lượng bộ đội là xây 
dựng một. đội ngữ cán bộ mạnh, theo 
đúng đường lỗi giai cấp công nhân 


trong công tác cán bộ, phù hợp với 
đường lõi chính trị, đường lối. quan 
điềm, tư tưởng quân sự của Đảng và 
nhiệm vụ tồ chức của các lực lượng 
vũ trang trong tình hình mới. Đội ngũ 
cán bộ của Đẳng trong- quân đội ta 
phải thật sự tiêu biều cho đường lổi 
cách mạng mà Đại hội lần thứ ]V của 
Đẳng dã vạch “ra, tiêu biều cho quân 
đội nhân dân chính quy hiện đại của 
chúng ta ở thời kỷ xây dựng và bảo 
vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Cán bộ 
của Đẳng trong quân đội ta phải có 
đủ năng lực và phầm chất thống nhất 
với nhau thề hiện ở kết quả hoàn 
thành nhiệm vụ được gino. Đi đôi 
với việc rên luyện phầm chất cách 
mạng, ý chí chiến đấu. cân bộ phải ra 
sức học tập nâng cao năng lực về mọi 
mặt. Đề thực hiện tốt chế độ thủ 
trưởng, cán bộ chỉ huy phải được 
bỏi dưỡng và tự rẻên luyện toàn diện 
cả về quân sự và chính trị, cả về tô 
chức chỉ huy và quản lý bộ đội, quản 
lý cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy 
sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Phải 
đầy mạnh xây dựng hệ thống nhà 
trường trong qưan đội theo hướng 
chính quy và hiện đại, đúng với quy 
chế chung của Nhà nước. Đội ngũ cán 
bộ phải có cơ cấu đồng bộ gồm cán bộ 
chỉ huy, cán bộ chính trị, cán bộ hậu 
cần, cún bộ chuyên môn kỹ thuật và 
nghiệp vụ, cán bộ lý luận, nghiên cứu 
khoa học và giao viên, cán bộ thường 
trực và cán bộ dự bị. Sự cống hiến 
cao nhất ngày nay của đội ngũ cản 
bộ là ở chỗ luôn luôn biết làm chủ 
được đơn vị, làm chủ được binh khí 
kỹ thuật càng ngày càng được đổi 
mới, làm chủ được khoa học và nghệ 
thuật quân sự, nói tóm lại là biết 
đánh thắng dịch. Đó là thề biện tập 
trung khả năng làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên và làm chủ bấn thân 
đối với người cán bộ của Đẳng trong 
tực lượng vũ trang. 


Mọi quân đội muốn hoạt động được 
tốt, chiến đấu thắng lợi, phải được 
bảo đảm: Đề oật chất kỹ thuật, bảo đảm 


hậu cần. Đây cũng là một yếu tố tạo 
thành chất lượng chiến đấu của lực 
lượng vũ trang. Quân đội ta phát triền 
lớn mạnh như hiện nay, củ về sỐ 
lượng và chất lượng, cả về trang bị 
vũ khí hiện đại, trong điều kiện nền 
kinh tế của chúng ta còn nhiều khó 
khăn, đề ra cho công tác bảo đảm kỹ 
thuật và hậu cần những yêu cầu mới 
rất cao. Toàn quân ta phải nỗ lực 
vượt bậc, với tỉnh thần cách mạng 
tiến công, ra sức học tập những tri 
thức về khoa học kỹ thuật hiện đại. 
về kinh tế và kỹ thuật, về tỒ chức 
quản lý, và có những biện pháp tồ 
chức rất chủ động và sáng tạo, thi 
mới đáp ứng được những vêu cáu 
đó. 


Dựa vào nhân dân, dựa vào những 
thành quả của ba cuộc cách mạng ở 
từng địa phương và trong cả nước. 
phát huy những khủ năng do sự hợp 
lác và giúp đỡ của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, phối hợp chặt chẽ 
với các ngành của Nhà nước. chúng 
ta cớ thề giải quyết thành công nhiệm 
vụ phục vụ nhu cầu chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu. xây dựng và lao động 
sản xuất của các lực lượng vũ trang, 
từng bước cải thiện đời sống cho bộ 
đội. 


Cần tiếp tục tạo thêm lực lượng, 
không ngừng củng cố thế trận hậu 
cần, tồ chức bố trí hậu phương trên 
các hướng phù hợp với kế hoạch 
chung phòng thủ đất nước. Phát huy 
thế mạnh của hậu cần chiến tranh 
nhân dân, kết hợp hậu cần của quân 
chủ lực với mạng lưới hậu cần tại 
chỏ. Tồ chức dự trữ mọi nhu cầu 
chiến đấu trên các tuyến theo quyết 
tầm chiến lược. 


Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, 
phải tăng cường công tác quản lý, 
nhằm giữ tốt, dùng bền mọi trang bị 
hiện đại có trong tay. Tăng cường đội 
ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật 
cho các thứ quản, nhất là các quân 
chủng và bình chủng hiện đại. 


Trong việc bảo đảm đời sống của 
bộ đội, phải xây dựng thế ồn định, 
lúc thường cũng như lúc chiến đấu 
Trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh 
nào, cũng giữ vững và nâng cao được 
sức khỏe cho bộ đội.đề chiến đấu bền 
bỉ, dẻo đai, liên tục. Nghiên cứu cách 
ăn, ở mặc, điều trị thích hợp với yêu 
cầu chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu 
của quân đội chính quy, hiện đại. 
phản ánh nếp sống văn minh của 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Quan tâm làm tốt công tác 
quản lý ở: mọi khâu, mọi cấp, làm 
cho cơ sở vật chất kỹ thuật được sử 
dụng thật hợp lý, với hiệu quả cao, 
tiết kiệm thật nghiêm ngặt, tránh 
lãng phí, mất mát, hư hao. Kết hợp 
việc xây dựng cơ sở vật chất hậu 
cần, cơ sở vật chất kỹ thuật với việc 
kiện toàn hệ thống tô chức đề bảo 
đảm các mặt hoạt động của nó theo 
phương hướng cơ bản xây BE” quân 
đội. 


Đề nâng cao sức mạnh chiến đấu 
và tài nghệ biết đánh biết thắng của 
quân đội ta tiến kịp với yêu cầu của 
sự nghiệp bảo vệ Tô quốc, Đảng ta đã 
từng bước đề ra uà giải quuết thành 
công nhiều ấn đề mới của khoa học 


quân sự 0à nghệ thuật quân sự trong. 


chiến tranh nhân dân bảo oệ Tồ quốc. 
Đường lỗi quân sự của Đảng, khoa 


học quân sự Việt-nam trong sự nghiệp - 


bảo vệ Tô quốc là đường lối và khoa 
học của «chiến tranh vì dân và do 
đân®, quán triệt tư tưởng chiến lược 
tiến công, tạo nên sức mạnh tông hợp 
lớn nhất của chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc toàn dân, toàn diện và hiện đại 
trên cơ sở chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa. Kết hợp chiến tranh 
nhân dân địa phương với chiến tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực. Kết hợp 
các hình thức tác chiến phản công, 
tiến công và phòng ngự. Làm chủ 
vững chắc, tiến công mạnh mẽ; làm 
chủ đất nước, làm chủ chiến trường, 
làm chủ địa phương đề tiêu điệt địch ; 
tiêu diệt địch đề làm chủ đất nước, 


_ 
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làm chủ chiến tYường, làm chủ địa 
phương. Vừa đánh mạnh vừa phát 
triên lực lượng ta; đảnh mạnh được, 
đánh lâu dài được; càng đánh càng 
mạnh, càng đánh càng thắng lớn. Vừa 
chiến đấu bảo vệ Tồ quốc, vừa sản 
xuất xây dựng kinh tế, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. : 

Toàn quân ta' cũng như từng thứ 


quân, từng đơn vị, từng quân chủng, 


binh chủng, từng cán bộ và chiến sĩ 
cần xuất phát từ những quan điểm, 
tư tưởng quân sự của Đảng và căn cứ 
vào tình hình cụ thề về địch và về 
ta; địa hình của mỗi chiến trưởng mà 
nghiên cứu sáng tạo ra nhiều cách 
đánh có hiệu suất cao. Vừa đánh hiệp 
đồng quân chủng, và binh chủng; vừa 
đánh độc lập từng quân chúng, bình 
chủ ng. Đánh trên các quy mô lớn, vừa 
và nhỏ ;đánh cả phía trước và phía sau 
địch;đánhchỗ yếu và đánh cả chỗ mạnh , 
của địch. Đánh tiêu diệt và làm tan 
rä thật nhiều sinh lực địch, phá hủy 
thật nhiều phương tiện chiến tranh 


của chúng. Đánh đau, đánh hiềm, bằng. 


lực lượng không nhiều mà có tác dụng 
lớn, làm xoay chuyền cục diện chiến 
trường, nhanh chóng đánh quy quân 
địch, giành thắng lợi ngày càng lớn, 
bảo vệ vững chắc Tô quốc. 

Trong việc nghiên cửu, xây dựng 
khoa học quần sự đề bảo vệ Tô quốc, 
phát triền nền khoa học quân sự 
Mác — Lê-nin ở nước ta, chúng ta tiếp 
thu những kinh nghiệm đã được tồng 
kết của chiến tranh giải phóng và 
chiến tranh giữ nước mấy chuc năm 
qua, những kinh nghiệm phong phủ 
của tô tiên trong các cuộc chiến tranh 
yêu nước mấy nghìn năm trước 
Chúng ta cần học tập những kinh 
nghiệm tiên tiến của quân đội Xô viết 
và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, nghiên cửu, tìm hiều 
những thành tựu mới nhất về khoa 
học và kỹ thuật quân sự "hiện đại của 


.Các nước. 


Dựa vào kết quả của việc nghiên 
cứu khoa học và nghệ thuật quân sự, 


sáng tạo những cách đánh mới trong 
chiến tranh bảo vệ Tồ quốc, chủngta 
cần đầy- mạnh công tác huãn luyện 
quán sự cho bộ đội, kết hợp chặt chẽ 
huãn luyện kỹ thuật uà chiến thuật 
tới giáo dục chính trị. Các thứ quân, 
các quân chủng và bính chúng. các 
đơn vị đều tỉnh thông chiến thuật, 
thành thạo kỹ thuật, có tỉnh thần 
chiến đấu kiên cưởng, sẵn sàng chiến 
đấu hy sinh vì Tồ quốc và chủ nghĩa 
xã hội. Đặc biệt coi trọng nâng cao 
chất lượng của công tác huấn luyện. 
Huẩn luyện bộ đội phải theo hướng 
_ eơ bản, hệ thống và toàn diện. theo 
yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu, sát 
với tình hình và nhiệm vụ từng đơn 
vị, sát với điều kiện chiến trường. 
Định kỳ tồ chức diễn tập, nhất là 
diễn tập thủ trưởng và cơ quan các 
cấp. Sau mỗi chương trình huấn luyện, 
phải đạt được những kết quả rõ rệt, 
đánh dấu một bước tiến bộ cụ thề 
của đơn vị. Chú trọng huấn luyện cả 
đơn vị và cơ quan, cả cán bộ và chiến 
sĩ, nhân viên kỹ thuật, lấy huấn 
luyện cán bộ làm trung tâm, huấn 
luyện chiến sĩ mới. chiến sĩ các binh 
chúng là đặc biệt quan trọng. Cán bộ 
các cấp từ cơ sở trở lên đều phải được 
học tập, rên luyện nâng cao không 
ngừng cả trình độ chỉ huy chiến đấu, 
trình độ làm chủ các vũ khí trang bị 
có trong tay và trình độ quản lý, huấn 
luyện bộ đội. Nội dụng huấn luyện 
các đơn vị phải chú ý cả chiến thuật 
và kỹ thuật, coi kỹ thuật là cơ sở, 
chiến thuật là trung tâm. 


"Giải quyết tốt những vấn đề nói 
trên về tô chức, cán bộ, bảo đảm vật 
chất kỹ thuật và hậu cân, về nghiên 
cứu khoa học nghệ thuật quân sự và 
nâng cao chất lượng huấn luyện thì 
mới bảo đảm cho từng đơn vị và toàn 
quân sẵn sảng chiến đấu cao. 


sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi 
hành động chiến tranh xâm lược 
của kẻ thủ là mệnh lệnh thiêng liêng của 
Tồ quốc, là nhiệm pụ chính trị quan 
trọng nhi của quân đội ta. Nó thề hiện 


phầm chất chính trị và năng lực hành 
động của bộ đội ta, bản lĩnh chiến 
đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Chúng 
ta phải không ngừng tăng cường thế 
bố trí phòng thủ vững chắc trên 
tuyến một cũng như trên cả nước. Việc 
chấp hành các chế độ sẵn sàng chiến 
đấu phải được thực hiện một cách 


_ nghiêm ngặt. Chúng ta sẵn sàng cả về 


lực lượng và thế trận, cả hành động 
của các binh đoàn chủ lực và của 
chiến tranh nhân dân địa phương, 
bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng 
biền của ta, kiên quyết đập tan mọi 
cuộc phiêu lưu quân sự mới xâm phạm: 
bở cði nước ta của bọn bành trướng 
Bắc-kinh câu kết với chủ nghĩa đế 
quốc, khi nó xảy ra. 


Phương hướng xây dựng quân đội,. 
nâng cao chất lượng của các lực 
lượng vũ trang ta phải nhằm bảo: 
đảm cho bộ đội làm tốt cả nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tồ quốc và 
nhiệm vụ lao động sản xuất, xây 
dựng kinh tế. Lao động Sản xuấi, xá 
dựng kinh tế là nhiệm vụ chính trị 


. hết sức quan trọng, một nhiệm vụ cơ 


bản và lâu dài của quân đội ta, thề 
hiện bản chất tốt đẹp của quân đội 
nhân dân, và cũng phản ánh yêu 
cầu bức thiết, lâu dài của sự nghiệp 
xày dựng đất nước trong giai đoạn 
mới. 

Trên cơ sở không ngừng nâng cao: 
chất lượng của lực lượng vũ trang,. 
làm tốt nhiệm vụ chiến đấu và chuẩn 
bị chiến đấu theo tình hình cụ thể 
tửng nơi, từng lúc, cần phát động 
trong toàn quân, kề cả các đơn vị 
ở tuyến một, một cao trào sản 
xuất lương thực, thực phầm và một 
số mặt hàng tiêu dùng, góp phần 
cải thiện từng bước đời sống của bộ 
đội. Phấn đấu hoàn thành bằng được 
các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao 
cho về sản xuất lương thực, thực 
phầm và sản phầm công nghiệp, về 
xây dựng cơ bản, về đánh bắt hải 
sản, vận chuyền đường không... 
Chúng ta cần biết phát huy khả năng 
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làn kinh tế của bộ đội. Vấn đề đặt 
ra là phải có quy hoạch và kế hoạch 
cụ thê, kết hợp chặt chẽ với các 
ngành, với các địa phương đề có 
phương thức tiến hành thích hợp, 
bảo đảm kết hợp chặt chẽ kính tế 
với quốc phòng, làm ra thêm của cải 
vât chất, góp phần vào việc giải 
quyêt những khó khăn chung của 
đất nước. Dựa vào cơ sở vật chất sẵn 
có của mình, các đơn vị đóng quân 
trên các địa bàn, nhất là ở vùng rừng 
núi thưa dân, ở ven biển, ở hải đảo. 
phải tìm mọi cách tồ chức việc sẳn 
xuẤt, góp phần xây dựng những vùng 
kinh tế mới, xây dựng kinh tế địa 
phương và đề tự giải quyết những 
khỏ khăn của đơn vị ở những nơi 
nàv. 

Nhiệm vụ làm kính tế đương nhiên 
đặt ra yêu cầu cán bộ và chiến sĩ 
không những phải giỏi về quân sự 
mà còn phải có những hiểu biết nhất 
định về làm kinh tế. 

Nàng cao chất lượng và sức mạnh 
chiến đău của quân đội ta theo đường 
löi xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
đàn của Đảng, phải được thực hiện 
trên cơ sở ra sức zđự dựng quân đột ta 
thật 0ững mạnh 0ề mặt chính trị. Đó là 
yếu tố cơ bản bảo đảm các lực lượng 
vũ trang ta tuyệt đối trung thành với 
Tô quốc và chủ nghĩa xã hội, với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, thề hiện rõ bản 
chất của giai cấp còng nhân, gắn bó 
mau thịt với nhân dân lao động, đoàn 
kết chặt chẽ với bạn bè quốc tế, quyết 
chiến, quyết thắng mọi kẻ thù, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

tiáo dục cho bộ đội nắm vững 
đường lõi giương cao hai ngọn cờ của 
Đẳng hiện nay chính là nâng cao lập 
frường, tư tưởng của gi cấp công 
nhấn, phát huy bản chất cách mạng 


[Dưới sự lãnh đạo của Đẳng quang 
vinh và Bắc Hỗ vĩ đại, trải qua mẤy 


chục năm xây dựng 


và truyền thống tốt đẹp của lực lượng 
vũ trang ta trong giai đoạn mới. Lập 
trường giai cấp luôn luôn có nội dung 
cụ thề của nó chứ không phải là cái 
gì trừu tượng, chung chung. Khi cả 
nước đä độc lập. thống nhất và cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, khi giai cấp 
công nhân trở thành người lãnh đạo 
toàn đân tộc thi Tô quốc và chủ nghĩa 
xã hội là một. Do đó, trong việc rên 
luyện nâng cao lập trưởng giai cấp 
công nhân cho bộ đội, chúng ta luôn 
luôn gắn liền dân tộc với giai cấp, 
gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa 
xã hội, gắn liền Đảng với nước, với 
dân. Chúng ta rất coi trọng việc giáo 


' dục lỏng yêu nước xã hội chủ nghĩ: 


lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tình 
thương yêu nhân dân tha thiết, coi - 
đó là động lực tỉnh thần vô cùng 
minh mẽ thôi thúc cán bộ và chiến 
sĩ ta sẵn sàng hy sinh chiến đấu, hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 


Chúng ta phải nắm vững những 
nguyên tắc ~xâ đựng quân đội 0ề chính 
trị mà Đang đã vạch ra, ra sức xâu 
dựng đang bộ quản đội trong sạch uvd 
Dững mạnh. nâng cao hiệu lực công tác 
Đảng, cóng tác chính trị trong các lực 
lượng vũ trang nhân dân. Quán triệt 
sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về 
mọi mặt của Đảng đối với quân đội. 
Thực hiện quân với dân một ý chí. 
toàn quân một ý chí. Quân đội ta luôn 
luôn là công cụ bạo lực sắc bén và 
tin cây của nền chuyên chính vô sản 
và chế độ làm chủ tập thẻ xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động. Phát huy 
những truyền thống quý báu của đân 
tòc trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Luôn luôn là quân đội anh hủng và 
võ địch của dân tộc Việt-nam, đồng 
thời là một quân đội kiên cường của 
chủ nghĩa quốc tế võ sản, 


và chiến đấu. 
trưởng thành và chiến thắng, các lực 


sượng vũ trang nhân dân ta đã trở 
thành một đạo quân cách mạng hùng 
mạnh chưa từng có trong lịch sử của 
dân tộc. 


Quân đội ta mang đầy đủ bản chất 
của một quân đội cách mạng kiều mới 
- của giai cãp công nhân, luôn luôn đứng 


vững trên lập trường của giai cấp 


công nhân, giai cấp đại biều cho sự 

tiến hóa của lịch sử, và nắm vững lý 
_ luận tiên tiến của chủ nghĩa Mác — Lê 
nin, khoa học cách mạng của thời 
đại. | | 


Quân đội ta luôn luôn phát huy 


truyền thống chống ngoại xâm kiên: 
cường. bất khuất của dân tộc Việt-- 


nam, một dân tộc anh hùng, có lịch 
sử bốn nghìn năm đấu tranh dựng 
nước và giữ nước. 


Quân đội ta cùng toàn dân nắm vững 
chuyên chính vô sẳn, xây dựng quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng; xây dựng chế 
độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mớixã hội chủ nghĩa. 

Quân đội ta luôn luôn kết hợp chặt 
chề nhiệm vụ bảo vệ Tồ quốc với 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tạo thành sức mạnh tồng hợp, xây 


dựng quân đội mạnh. hậu phương. 


mạnh, góp phần làm cho đất nước 
hủng cường. 


- 


Quân đội ta cùng nhân dân cả nước 
đoàn kết chặt chẽ với quân đội.và nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
với tất cả các lực lượng cách mạng 
trên thế giới, phấn đấu thực hiện các 
mục tiêu của cách mạng nước ta và 
của thời đại là hỏa bình. độc lập dân 
tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Trong sự nghiệp bảo vệ và xây 
dựng Tô quốc ngày nay, quân đội cùng 
toàn dân Việt-nam nhất định hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử trọng đại mà 
dần tộc và thời đại giao phó. 

Dựa vào sức mạnh giữ nước to lớn 
hơn bao giờ hết, chúng ta có những 
điều kiện thuận lợi mới rất cơ bản đề 


tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang 


nhân dân ngày càng hùng mạnh. Chúng 
ta phải đầy mạnh hơn nữa cuộc vận 
động « Phải huụ bẵn chãi Llõt đẹp, nâng 
cao sức mạnh chiến đấu * của các lực 
lượng vũ trang nhân dân, đạt được 
nhiều kết quả mới, quyết xứng đáng 
với lời dạy của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh : 
*...Khó khăn nào cũng vượt qua, kể 
thủ nào cũng đánh thắng? 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng. nhân. 
dân Việt-nam anh hùng, các lực lượng 
vũ trang Việt-nam anh hùng nhất định 
sể vượt qua tất cả, chiến thắng tất cả, 
đánh bại mọi kẻ thù, bảo vệ thành 
quả cách mạng, đưa TÔ quốc ta tiễn 
lên những đỉnh cao của sự hùng cường 
và thắng lợi. | 


- 
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530 năm thực hiện chính sách 
dân tộc của Đảng 


ƯỚC Việt-nam ta là một quốc gia 

- thống nhất có nhiều dàn tộc. 
Bên canh người Kinh là dân tộc đa 
số, trên 50 đân tộc thiêu số anh em 
đã cùng nhau chung sức chung lòng 
dựng nước và giữ nước trong suốt 
quá trình lịch sử lâu đài. 


Xuất phát từ nguyên tắc của chủ. 


nghĩa Mác — Lê-nin và tình hình thực 
tế của nước ta, Đảng ta đã khẳng 
định: «Giải quyết đúng đắn vấn đề 
dân tộc là một trong những nhiệm vụ 
có tính chất chiến lược của cách mạng 
Việt-nam” (1), và sớm có đường lối 
chính sách về vẫn đẻ dân tộc : #“Đoàn 
kết các đân tộc trên nguyên tắc bình 


đẳng, tương trợ đề tranh thủ độc lập, 


tự do v hạnh phúc chung »(2). Trải 
qua50năm đấu tranh cách mạng,đường 


lối của Đảng về vấn đề dân tộc đã. 


dắn tới những thắng lợi rực rỡ. 


Đảng ta đã đoàn kết tất cả các 
dân tộc trong đại gia đình dân 
tộc Việt-nam, tạo thành một sức 
mạnh vô địch đánh thắng mọi kẻ 
thù, giành độc lập tự do cho dân 
tộc, thống nhát đất nước, đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tò quóc xã 
hội chủ nghĩa, 
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"tộc, Nhà xuất bản Sự thật, 


HOÀNG-VĂN-KIỀU 


Dân tộc Việt-nam ta, đa số cũng 
như thiêu số,đều có tỉnh thần yêu nirớc 
nồng nàn, có truyền thống đoàn kết 
gắn bỏ với nhau trong suốt mấy nghìn 
năm lịch sử. Song, kể thù giai cấp và 
kẻ thù dân tộc luôn thực hiện chính 
sách chia rẽ dân tộc này với dân tộc 
khác, nhất là giữa dân tộc đa số với 
các dân tộc thiêu số đề dễ bề thống 
trị và hòng bể gãy sức mạnh đoàn kết 
đấu tranh của các dân tộc chống lại 
chúng. Nhưng nhờ có chính sách và 
phương pháp công tác đúng đắn. Đảng 

ta đã khơi dạy lòng yêu nước thương 

nòi và tình đoàn kết truyền thống của 
các dân tộc, tập hợp tất cả các dân - 
tộc chung quanh Đảng. 

« Đồng bào Kinh hay Thồ, Mường 
hay Mán, Gia-rai hay Ê-đẻ, Xê-đăng 
hay Ba-na và các dân tộc thiêu số khác 
đều là con cháu Việt-nam, đều là anh 
em ruột. thịt. Chúng ta sống chết có 
nhau, sướng khồ cùng nhau, no đói 
giúp nhau... Sông có thề cạn. núi có 


- 


(I) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc, 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nại, 
l977, trang 74. 

(2) Văn kiện của Đảng về chính sách dâm 
Hà nội, 1965, 
trang 40. 


thể mỏnnhưng lỏng đoàn kết của chúng 
ta không bao giờ giảm bớt? @). 
"Lời kêu gọi thiết tha đó của Hồ 
Chủ tịch thấm sâu vào trái tim và 
khối óc của đồng bào tất cả,các dân 
tộc tử Bắc chỉ Nam, từ miền núi đến 


miền xuôi, dấy lên những phong trào. 


cách mạng chưa từng có trong lịch sử, 
đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
của dân tộc ta đi từ thắng lợi này 
đến tháng lợi khác. Cách mạng tháng 
Tám thành công, kháng chiến chống 
Pháp thắng lợi, rồi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ đại thắng đã hoàn toàn giải 
phóng đất nước và thống nhất Tôồ 


quốc, mở ra thời kỳ mới — cả nước - 


tiến lên chủ nghĩa xã hội: 


Vừa giành được hòa bình, độc lập, 


thống ,nhất, đong bào các đân tộc 
nước ta đang ra sức băng bó vết 
thương chiến tranh, khắc phục hậu 
quả thiên tai, bắt tay vào xây dựng 
cuộc sống mới -thì bọn phản động 
trong giới cầm quyền Bác-kinh lại 
gây chiến tranh xâm lược chống nhàn 
dàn fa từ phía tây nam và phía bắc 
nước ta. Sức mạnh đoàn kết chiến đấu 
của cả dân tộc Việt-nam, một lần nữa 
đã đập tan bè lũ phản động Caim-pu- 
chia tay sai của bọn bành trướng Bắc- 
kinh ở biên giới tây nam và đã đánh 
thắng sáu mươi vạnquân bành trướng 
Trung-quốc ở biên giởi phía bắc. 

Dưởi sự lãnh dạo của Đảng ta, 
truyền thống đoàn kết dân tộc qua 
mỗi giai đoạn cách mạng lại được bồi 
dưỡng, củng cố vững chắc thêm. Ý 
thức thống nhất Tồ quốc ngày 
càng được tăng cường. *Các dân tộc 
anh em trên đất nước ta từ lâu đã 
gắn bó thành một dàn tộc Việt-nam, 
có chung một lãnh thô, một nén kinh 
tế, một nền văn hóa, một truyền thống 
lịch sử, có chung một cơ đồ, mỘột sự 
nghiệp, một tương lai do Đảng và Bác 
Hồ lãnh đạo, có một cuộc sống chung 
trên đất nước mình, một vị trí chung 
trên trường quốc tế » (1). 


Song chúng ta không chủ quan thỏa 
mãn. Những thành kiến giữa các dân 


s 
— ⁄ 


tộc anh em đo bọn để quốc và phong 
kiến tạo nên chưa phủi đã được xóa 
sạch ngay trong một thời gian ngắn. 
Hiện nay bọn đế quốc, bọn bành trướng 
Bắc-kinh và các thế lực phản động 
khác đang tìm mọi cách lợi dụng các 
sơ hở đó đề tiến cỏng ta về mặt chính 
trị, hòng làm suy yếu khối đoàn kết 
dân tộc của ta. Chúng ta cần nâng cao 
canh giác đối với mọi âm mưu và 
hành động chia rẽ các dân tộc, mặt 
khác tăng cường hơn nữa khối đoàn 
kết giữa các: đân tộc, không đề-chơ 
kể địch lợi dụng. 


Đảng ta đã thực hiện quyèn 
làm chủ cũng tức là quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc trên các 
mặt, trước hết là trên mặt 
chính trị. 


Cách mạng tháng Tám thành công, 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ra 
đời đánh dấu một bước ngoặt vô cùng 
quan trọng trong đời sống của các 
đàn tộc nước ta. Từ những người nô 


-lệ, chịu nhiều tầng áp bức bóc lột, 


nhản dân các dân tộc đã thật sự làm 
chủ vận mệnh của mình. Hiến pháp” 
đầu tiên của Nhà nước ta (1946) ghi 
rõ: # Tất cả quyền bính trong nước 
là của toàn thê nhân dàn Việt-nam, 
không phản biệt nòi giống, gải trai, 
giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. - 
Các dân tộc đều bình đẳng trước 
pháp luật, không phân biệt đa số hay 
thiêu số, trình độ cao hay thấp. Nhân 
đân các dân lộc đã xây dựng nên. 
chính quyền nhân dàn các cấp do đại 
biều ưu tú của mình hợp thành. Không 
những làm chủ địa phương và cơ SỞ, 
nhân dân các đân tộc còn bầu ra các 
đại biêu vào Quốc hội chung, cơ quan 
quyền lực cao nhất, đề làm chủ cả 


nước. Chính quyền nhân dân các cấp 


(3) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l956, tập Ì, 
trang 9Ï. 

(4) Bài nói chuyện của đồng chí Lê-Duần tạ? 
tỉnh Gia-lai — Công-tum ngày 4-4-1978, báo 
Nhân dân, số ra ngày 24-4-1978. - 


0ð 


ngày càng được củng cố. số đại biều 
Quốc hội người dân tộc thiều số, qua 
các khóa, đều tăng thêm — điều đó 
phản ánh đúng vai trò và vị trí của 
các đân tộc trong cộng đồng dân lộc 
Việt-nam. Ủy ban đân tộc của Quốc 
hỏi — theo dự thảo Hiến pháp mới sẽ 
là Hội đồng dân tộc —là cơ quan 
quyền lực nghiên cứu đề xuất các luậi 
lệ nhằm thề chế hóa chính.sách dân 
tộc của Đảng. Pháp luật của Nhà nước 
ta nghiêm cấm mọi sự phân biệt và 
miệt thị đân tộc. Nhà nước ta là Nhà 
nước thống nhất của tất cả các đân 
Lộc cùng sống trên đất nước Việt-nam 
bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. 

Quyền làm chủ về mặt chính trị 
được xác lập là một động lực mạnh 
mẽ làm nảy nở biết bao sáng kiến và 
tài năng thúc đầy quá trình cách mạng 
ở các vùng dân tộc. Thực hiện quyền 
làm chủ về mặt chính trị, suốt mấy 
chục năm qua nhân dân các dân tộc 
không rời tay súng đề bảo vệ Tô 
quốc. 

Làm chủ về mặt chính trị thông qua 
Nhà nước là quyền làm chủ cao nhất, 
nó chỉ phối quyền làm chủ trên các 
mặt khác. Song, do chế độ làm chủ 
tập thề, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới đang trong 
quá trình xây dựng, cho nên quyền 
làm chủ về mặt chính trị của các dân 
tộc chưa được phát huy mạnh mẽ. 


Nhãm bảo đảm quyền làm chủ 
của các dân tộc trên mặt kinh tế, 
Đảng ta tiến hành cải tạo và từng 
bước phát triền kinh tế, xóa bỏ 
nghèo nàn lạc hệu và dưa các 


dân tộc thiều số cùng tiến lên - 


chủ nghĩa xã hội. 

Trên cơ sở xác định rằng phát triền 
kinh tế là một vấn đề mấu chốt đề 
thực hiện chính sách dân Lộc. Đảng và 
Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương 
và biện pháp cải cách dân chủ và xóa 
bỏ các hình thức bóc lột của bọn lang 
đạo, phia tạo, thô ty, địa chủ,... xác 
lập quyền làm chủ của các dàn tộc đổi 
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với ruộng đồng, nương rẫy của mình, 
đồng thời có nhiều chủ trương chính 
sách thúc đầy và khuyến khích phát 
triền nông nghiệp, lâm nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, công nghiệp và thương 
nghiệp ở các vùng dân tộc. Mấy năm 
gần đây, Nhà nước ta thực hiện việc 
giao đất, giao rừng cho các hợp tác xã 
quản lý kinh doanh, mở rộng quyền 
làm chủ của các dân tộc trên mặt kinh 
tế. 


Chế độ cũ đề lại ngót hai triệu đồng 


bào còn sống theo lối đu canh du cư. 
Đảng và Nhà nước ta đã mở cuộc vận 
động định canh định cư gắn liền với 
công việc xây dựng các vùng kinh tế 
mới ở miền núi. Đây không đơn thuần 
là một.cuộc vàn động sản xuẩt mà là 
một cuộc vận động cách mạng toàn 
điện và triệt đề trên các mặt ý thức 
tư tưởng, phương thức sẳn xuất, 
trên mặt phong tục tập quán và nếp 
sống, cho nên có nhiều khó khăn phức 
tạp. Tuy vậy cuộc vận động đã dạt 
được một số kết quả đáng phấn khởi. 


Từ bao đời nay, giao thông vận tải 
không thuận tiện là một khó khăn lớn 
đối với các vùng đân tộc : nó kìm hăm 
sức sản xuất và làm cho nhiều vùng 
sống biệt lập ngoài đời sống kinh tế 
chung của đãt nước. Mấy chục năm 
qua. Nhà nước đã đầu tư khả lớn vào 
việc xây dựng các vùng kinh tế mới 
ở miền núi, phân bố lại lực lượng sản 
xuất, vừa đưa sức người tử miền 
xuôi lên vừa sử dụng sức người tại 
chỗ, thành lập nhiều nông trưởng, 
lâm trường, xây dựng nhiều xí nghiệp: 
hầm mỏ và phát triền giao thông vận 


tải. tạo ra một mạng lưới đường sá.: 


tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng đã tương 
đôi ròng khắp, vươn đến nhiều vùng 
cao xa xôi hẻo linh, có tác đụng phục 
vụ kinh tế và quốc phòng, thúc đầy 
sản xuất và sự giao lưu kính tế. văn 
hóa giữa miền núi và miền xuÔi, giữa 
vùng cao và vùng thấp. “Thương 
nghiệp quốc doanh phát triền xuống 
tàn cơ sở. 


Củng với những xí nghiệp lớn của 
trung ương được phân bố ở các vùng, 
nhiều cơ sở công nghiệp địa phương 
và tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
được phát triền ở các vùng dân tộc 
nhằm sản xuất và chế biến những mặt 
hàng theo yêu cầu của kinh tế địa 
phương và yêu cầu sinh hoạt của quần 
chúng các dân tộc. Bộ mặt miền núi 
dang có nhiều thay đồi. Sự cách biệt 
giữa miền núi và miền xuôi giảm 
dần. | 

Đi đôi với việc hoàn thành cải cách 
"dân chủ, Đảng và Nhà nước ta đã 
đưa nông dân lao động các dân tộc ở 
miền Bắc vào con đường làm ăn tập 


thề. Vùng thấp căn bản đã hoàn thành 


hợp tác hóa nông nghiệp. Ở tỉnh nào, 
trong dân tộc nào cũng có một số hợp 
tác xã tiên tiến toàn diện hoặc tửng 
mặt. Các vùng đân tộc ở miền Nam 
đang phát triền các tập đoàn sẵn xuất. 
Phong trào làm ăn tập thề phát huy 
tác dụng tối đối với sẵn xuất. : 

Trên đà phát triền của sản xuất, 
đời sống vật. chất của đồng bào các 
dân tộc, ngay cả trong những năm 
chiến tranh ác liệt, vẫn được bảo đảm 
vả từng bước được cải thiện. Ở các 
vùng dân tộc miền Nam mới giải phóng 
nạn đói lrru niên, nạn nhạt muối không 
-_ tôn nữa. Ở eác vùng thấp giao thông 
thuận tiện, đời sống của đồng bảo 
được cải thiện khá trên các mặt ăn, 
mặc, ở, đi lại, sức khỏe, v.v. 


Tuy nhiên trong hoàn cảnh khó 
khăn chung của đất nước từ một nền 
sẵn xuất nhỏ tiến lên, lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề, nay đang phải 
đối phó với âm mưu xâm lược của bọn 
bảnh trướng Trung-quốc, cồng tác tô 
chức và quản lý kinh tế của ta cỏn non 
yếu. các thế mạnh của các vùng dân tộc 
chưa được phát huy, nền kinh tế nói 
chung còn nghèo nàn, cho nên quyền 
lâm chủ của các dân tộc trên mặt 
kinh tế còn hạn chế. 


_—— Đảng ta phát triền mạnh sự 
nghiệp giáo dục, văn hóa, khoa 


, 


học, y tế, xây dựng cuộc sống mới 
Ởở các vùng dân tộc. - _ 


Mấy chục năm qua, sự nghiệp giáo 
dục ở các vùng dân tộc đã tiến những 
bước khá dài. Trước Cách mạng tháng 
Tám nhiều dân tộc hoàn toàn mủ chữ; 
mỗi tỉnh chỉ có một trường cấp L tất 
cả các tỉnh vùng núi ở miền Bắc chỉ 
có một trưởng phồ thông cấp lÏ với 
khoảng 150 học sinh ở tỉnh Lạng-sơn. 
Đến nay, các dân tộc thiều số đã cơ 
bản xóa được nạn mù chữ; mạng lưới 
trường phồ thông phát triền xuống 
tận thôn bản. Số học sinh người các 
dân tộc mỗi năm một tíng. Trong 
nhiều dân tộc, tỷ lệ người đi học 
chiếm từ l5 đến 20% số dân. 


Nếu dưới chế độ Mỹ — ngụy, cả 
miền Nam có 6,5 vạn học sinh người 
dân tộc thiều số thì năm học 1978 — 
1979, riêng hai tỉnh Gia-lai — Kon-tum 
và Đắc-lắc đã có 7 vạn học sinh là con 
em các dân tộc thiều số. 


Về giáo dục chuyên nghiệp và đạthọc, 
hiện nay tỉnh nào cũng có mạng lưới 
trưởng cơ sở và trung học; miền Bắc 
có năm trường đại học và mội trường 
dự bị đại học cho con em các dân tộc 
(năm học 1978 — 1979 có 4500 học sinh- 
người dân tộc thiều số đã !ốt nghiệp 
phồ thông thi vào đại học): ở miền 
Nam chỉ hai năm sau giải phóng. 
Trưởng đại học Tây-nguyên đã mở 
cửa đón học sinh các đân lộc. Các 
trường đại học của trung ương 


_ mỗi năm tuyền hàng nghìn học sinh 


người dân tộc thiều số vào hệ chính 
thức hoặc hệ dự bị và mỗi năm công 
nhận tốt nghiệp cho hàng trăm giáo 
viên cấp III, kỹ sư, bác sĩ, được sĩ 
người dân tộc thiều số. 


Đẳng và Nhà nước ta đã vận dụng 
nhiều chủ trương chính sách, nhiều 
hình thức tồ chức và chế độ, biện pháp 
cụ thề như mở loại trưởng vùng cao 
cho thiếu nhỉ, trường vừa học vừa làm 
cho thanh niên, trưởng phồ thông có_ 
ký túc xá cho học sinh xa nhà, trường 
hoặc lớp đự bị đại học cho những học 
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sinh thí không đủ điềm, có chế độ học. 


bồng riêng, có chế độ tuyên sinh riêng 
vào các trường đại học và chuyên 
nghiệp... | 


Thê hiện quyền bình đẳng về mặt 
ngòn ngữ, pháp luật của Nhà nước bảo 
đâm tôn trọng tiếng nói, chữ viết của 
tất cả các dần tộc : được dùng xen kẽ 
trong các trường phồ thông, được sử 
dụng trong sinh hoạt,“trong sáng tác 
văn học nghệ thuật và trước tòa án. 
Nhà nước cũng đã đáp ứng yêu cầu 
của một số dân tộc trong việc xây 
dựng chữ viết mới hoặc cải tiến bộ 
vần chữ cũ. 


« 


Nỗi đân tộc anh em có vốn văn hóa 
cô truyền rất quý. Văn hóa các dân 
tộc rất phong phú. Chủ trương của 
Đảng và Nhà nước ta là xây dựng một 
nền văn hóa Việt-nam thống nhất kết 
hợp hài hòa mọi tỉnh hoa văn hóa của 
tất cả các thành phần dân tộc. Khuyến 
khích đầy mạnh công tác sưu tầm, 
"khai thác các vốn quý văn hóa cô 
truyền, phát triền rộng khắp các hoạt 
động văn hóa và thực hiện việc giao 
lưu văn hóa giữa các dân tộc, làm 


cho đồng bào các dân tộc được hưởng. 


những thành quả của cuộc sống văn 
hỏa chung của cả dân tộc Việt-nam. 


Trên các lĩnh vực thơ ca, âm nhạc, - 


điêu khắc, kiến trúc của các dân tộc 
có nhiều tác phầm được coi như những 
viên ngọc quý trong kho tàng văn hóa 
Việt-nam (trường ca Đam-san, Sóng 
chụ xôn xao, các điệu múa Sạp, múa 
Nón, múa Rông-chiêng, tháp Chàm, 
chùa Khơ-me...). 


Các vùng đân tộc thiêu số nói chung 
trước đây là nơi *ma thiêng nước 
độc », bệnh tật hoành hành. Nạn có đẻ 
không có nuôi trầm trọng, tỷ lệ tử 
vong cao làm cho một số. dân tộc có 
nguy cơ bị điệt vong 

Từ sau Cách mạng tháng Tám, 
nhất là sau khi các vùng dân tộc thiêu 
số được hoàn toàn giải phỏng khỏi 


sự chiếm đóng của bọn để quốc, cuộc. 


chiến đấu gian khô chống bệnh tạt 
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bảo vệ sức khỏe nhân đân các dân 
tộc đã được Đẳng và Chính phủ ta 
phát động và tích cực tiến hành. Chiến 
dịch chống và tiêu diệt bệnh sốt rét 
liên trong nhiều năm đã thành công 
rực rỡ. Mạng lưới y tế vệ sinh phát 
triền rộng khắp, tận cơ sở. Phòng 
bệnh đi đôi với chữa bệnh, kết hợp y 
học hiện đại với những phương pháp 
và vị thuốc ceồ truyền của các dân 
tộc. Không những việc chữa bệnh 
không mất tiền đã được thực hiện ở 
vùng dân tộc sớm hơn ở miền xuôi 


_ mà đối với vùng cao Nhà nước còn 


có chính sách cấp thuốc phòng bệnh 
hằng tháng cho đồng bào các dân tộc. 
Đến nav tuy chưa phải đã hết mọi 
bệnh tật, nhưng quả thật cuộc chiến 


đấu chống bệnh tật ở các vùng dân 


tộc đã thu được những kết quả mà 
hàng trăm năm dưới chế độ cũ không 
thê nào đạt được. Các bệnh tật hiềm 
nghèo đã được đầy lùi một cách đảng 
kề. Nạn có đẻ không có nuôi đã bị 
chặn đứng, tỷ lệ tử vong giảm xuống 
ba lần. Một số dàn tộc trước bị nguy. 
cơ diệt vong đc dọa đã hồi sinh. Số 
dân phát triền nhanh hơn. Ánh sáng 
văn hóa khoa học đang đầy lùi mê 
tin đị đoan, phong tục tập ` quán lạc 
hậu. Nếp sống mới vui tươi lành 
mạnh đang hình thành. 

Đào tạo bòi dưỡng được một 
đội ngủ cán bộ và trí thức dân 
tộc ngày càng vững mạnh là nhân ˆ 
tố rất quan trọng bảo đảm thực 
hiện chính sách dân tộc của 
Đảng. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Việc vận động tô chức quần 
chúng các dân tộc thiểu số làm cách 
mạng đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ 
xuất thân từ quần chúng các dân tộc. 


Chính vì vậy Đẳng, ta chủ trương : phải 


xây dựng cho môi dân tộc một đội. 
ngũ cán bộ (chỉ thị 216 CT/TU). 

Ngay từ những ngày dầu cách mạng, 
những phần tử ưu tủ trong các đân 
Lọc đã đi theo Dăng, chiến đấu dưới 


ngọn cở lãnh đạo của Đảng. Dược 
Đảng giáo dục, rên luyện, trải qua 
thử thách, nhiều người đã trở thành 
đẳng viên và cán bộ chính trị, cán 
bộ quân sụ xuất sắc của Đảng. Từ 
sau Cách mạng tháng Tám, hàng ngũ 
đảng viên và cán bộ người các dân 
tộc thiều số không ngừng phát triền. 

Sau giải phóng, Đẳng và Chính phủ 
bắt tay vào việc đào tạo đội ngũ cán 
bộ người các dân tộc thiều số. Từ con 


số không đi lên, công tác đảo tạo phải ,À 


thực hiện từng bước có trọng tâm, 
trọng điềm. Trong những năm qua 
các ngành sư phạm, y tế, nông lâm 
nghiệp và công nghiệp ưu tiên tập 
trung đào tạo nhằm sớm cung cắp 
cho các tỉnh miền núi một đội ngũ 
giáo viên, y sĩ, bác sĩ, kỹ sư nông 
nghiệp, lâm nghiệp am hiều tỉnh hình, 
thông thạo phong tục tập quán đông 
bào các đân tộc. Còn các ngành giao 
. thông, thủy lợi, thương nghiệp, văn 
hóa nghệ thuật... cũng coi trọng việc 
đào tạo cán bộ người các đân tộc 
thiêu số. Điều đáng chú ý là dù ít 
người đến mấy, đân tộc nào cũng có 
đội ngũ cán bộ thuộc thành phần dân 
tộc mình. 

Đi đôi với chăm lo đào tạo, bồi 
đưỡng đội ngũ cân bộ người dân tộc 
thiêu số, Đảng và Chinh-phủ cũng chú 
ý tĩng cường cán bộ người đàn Lộc 
đa số cho các vùng đồng bào dân tộc 
_thiều số nhằm phát huy mặt mạnh 
và khắc phục mặt yếu của từng loại 
cán bộ, tạo điều kiện cho họ bồ sung 
cho nhau, đoàn kết, hợp tác chặt 
chẽ với nhau đề phấn đấu đưa sự 
nghiệp cách mạng ở các vùng dân 
tộc tiến lên vững chắc. 


Thực tiễn đã chứng mỉnh 
chính sách dân tộc của Đảng ta 
từ trước đến nay là đúng đắn. 
Những thành quả cách mạng mà nhàn 
dân các dân tộc đã giành được, những 
cống hiến vẻ vang của các dân tộc 
thiều số vào sự nghiệp cách mạng 
chung trong 50 năm qua, là kết quả 
tồng hợp của đường lối chính trị, 


đường lối quân sự, đường lối kinh tế 
đúng đắn của Đẳng. Nó cũng chứng 
mỉnh một cách hùng hồn sự đúng đắn 
của chính sách dân tộc của Đẳng được 
quán triệt và-vận dụng vào các lĩnh 
vực công tác của Đảng, chính quyền 
và các đoàn thề. 

Quán triệt chính sách dàn tộc của 
Đảng trước hết là quán triệt quan 
điềm coi việc giải quyết đúng đắn 
văn đề đân tộc là một trong những 
nhiệm vụ có tính chất chiến lược của 
cách mạng Việt-nam. Đồng chí Lê- 
Duần nói : “Chúng ta phải coi trọng 
vấn đề dàn tộc. Có thê 100 năm sau 
sẽ hết giai cắp nhưng dân tộc thì vẫn 
còn ?Ð @). 


Quán triệt chính sách cũng tức là 
quán triệt những tư tưởng chủ đạo 
của Đảng trong việc giải quyết vấn 
đề dân tộc. Đó là tư tưởng nước 
Việi-nam là một nước thống nhất, dân 
lộc Việt†-nam la một công đồng dân tộc 
thống nhất gômP?nhiêu thành phản dàn 
lộc anh em củng chung sống trên dải 
đất Vieệl-ndm. Đày là một chân lý 
khách quan mà lịch sử 1000 năm dựng 
nước và giữ nước đã khẳng định. 
Mọi chủ trương, chính sách đều phải 
nhằm vào việc củng cố khối thống 
nhất đó nøày cảng vững mạnh, trái 
lại bất kỷ một chủ trương, biện pháp 
nào làm suy vếu sự thống nhất đỏ 
đều phải loại trừ. 

Đó cũng là tư tưởng đoàn kết các 
đản tộc. Đoàn kết dân tộc là một ` 
truyền thống rắt' quý của dân tộc ta, 
Đoàn kết dân tộc là nét đặc sắc của 
nhân đân ta. « Nhiều điều phủ lấy giá 
gương, người trong một nước phải 
thương nhau cùng». Sức mạnh đoàn 
kết dân Lộc đã đập tan mọi âm mưu 
xâm lược của nước ngoài và đã bao 
phen chiến thắng những thiên tai ác 
liệt đề dàn tộc Việt-nam ta tồn tại và 
phát triền cho đến ngày nay. “Đoàn 


(5) Lê-Duần : Cách mạng xả hại chủ nghĩa 
Việt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 


_ 1976, tập ÏÌ, trang 292. 
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kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành 
công, thành công, đại thành công ® là 
một sự tổng kết rất tài tình của Hồ 
Chủ tịch rút ra từ lịch sử sống còn 
của dân tộc Việt-nam ta. 


Thống nhất quốc gia và đoàn kết 
cân tộc phải đựa trên bình đẳng dân 
tộc. Bình dẳng dân tộc là nguyên tắc 
cơ bản trong chính sách dân Lộc của 
Đẳng. Đẳng ta, một đẳng Mác — Lê- 
ain chân chính chủ trương thực hiện 
triệt đề quyền bình đẳng giữa các dân 
tộc. Xày dựng chế độ làm chủ tập 
thề, thực hiện quyền làm chủ tập 
thể của các dân tộc trên các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
cũng tức là thực hiện quyền bình 
đẳng dân tộc. Nó là nền tảng vững 
chắc của khối đoàn kết dân tộc và 
\tính thống nhất quốc gia không gÌ lay 
chuyền nồi. 


Chính sách dân tộc phải được 
cụ thè hóa thành những chủ 
trương, chính sách và hành động 
thực tiễn của các cấp, các ngành. 


Chính sách đân tộc nêu lên những 
quan điềm, tư tưởng, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ chung và mục tiêu 


phải phấn đấu đề thực hiện trong 
từng giai đoạn cách mạng. Trong 
thời kỳ hoạt động bí mật, khi Đẳng 


chưa nắm được chính quyền, thực 
hiện chính sách dàn tộc chủ yếu là 
tuyên truyền, vận động, tô chức quần 
chúng các đân tộc đấu tranh từ thấp 
đến cao, đấu tranh chính trị, dấu 
tranh vũ trang đề giành chính quyền. 
Sau khi nhàn dân ta giành được 
chính quyền, chính sách dân tộc mở 
rộng ra trên mọi lĩnh vực của cuộc 
sống, liên quan đến công tác của mọi 
ngành, mọi cấp trong hệ thống chuyên 
chính vô sản. Các tô chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thể đều có trách 
nhiệm thực hiện chính sách dân tộc 
của Dáng, do vậy phải căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vụ của mình và 


:0 


“ một 


⁄ 

quán triệt chính sách dân tộc mà đề 
ra các chủ trương, chính sách cụ thề. 
Đó là thước đo sự quần triệt hay 
không quản triệt chính sách dân tộc 
của Đảng Chính sách dân tộc sẽ tỏ 
rõ sự dúng đắn và sức sống của nó 
thông qua các chủ trương, chính sách 
và hoạt động thực tiễn của các CinE0 HỘI 
các cấp. 


-€Cóochủ trương, chính sách 
đúng, có phương pháp công tác 
phù hợp. 


Trên 50 thành phần dân tộc khác 
nhau: điều kiện cư trú khác nhau, 
tiếng nói, sinh hoạt, phong tục tập 
quán khác nhau, khả năng, trình độ 
chênh lệch nhau... Thực tế đỏ nói lên 
đối tượng đề thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và 
Chính phủ không giống nhau. Vi vậy 
trong những bước công tác. 
khỏng thê thiếu được là phải điều tra, 
nghiên cứu tình hình đặc điềm các 
dân tộc đề thấy những chỗ giống. 
nhau và khúc nhau, thuận lợi và khó 
khăn, trình độ, khả năng từng dân 
tộc đặng vận dụng các chủ trương, 
chính sách một cách phù hợp. Tuyệt 
đối không được rập khuôn máy móc, 


mang hình thức, cách làm của vùng 


dân tộc này đến áp dụng ở vùng dân 
tộc khác, của vùng thấp đến áp dụng 
ở vùng cao. Làm thử. rút kinh nghiệm 
rồi mới phát triền rộng ra, ở miền 
xuôi đã phải làm như vậy, Ở vùng 
dàn tộc càng phải làm như vậy. Ớ 
những vùng dân tộc, nhiều dân tộc 
eó trình độ khác nhau cho nên đòi 
hỏi phải có những điềm làm thử 
khác nhau. Đó cũng là cách vận dụng 
đường lối của Đảng vào công tác 
thực tiễn ở vùng dân tộc. Không ít 
chủ trương, chính sách của Đẳng, 
Chính phủ chưa đem lại kết quả 
mong muốn. Đó chính là do phương 
pháp công tác không phủ hợp, vừa 
lao sức tốn của, vừa làm giảm lòng tin 
của quần chúng. 


Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng là nhân tố thường xuyên 
bảo đảm thắng lợi cho chính 
sách đân tộc. 


Những thành tựu to lớn của chính 
sách dân tộc trong 50 năm qua gắn 
liền với sự lãnh đạo nói chung của 
Đẳng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp, các ngành và tỉnh thần đấu 
tranh cách mạng của tẤt cả các đân 
tộc, Đẳng luôn luôn giáo dục đảng 
viên và cán bộ chúng ta phải đứng 
vững trên lập trường giai cấp cộng 
nhân đề xem xét và giải quyết vấn 
đề dân tộc. Do hậu quả của chính 
sách dân tộc trong lịch sử cho 
nên không trảnh khỏi có những 


biều hiện của tư tưởng dân. 


tộc lớn, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, 
nhất là trên thái độ của người này 
người khác trong các dân tộc. Đảng 
đòi hỏi : « Trong Đẳng cũng như trong 
nhân dân, phải tiếp tục phê phán. 
khắc phục những tư tưởng dân tộc 
lớn, tư tưởng dân tộc hẹp hỏi. tâm lý 
kỷ thị dân tộc còn rơi rớt lại, những 
khuynh hướng biệt phái, chia rẽ dân 
.tộc, trái với chính sách dân tộc của 
Dìng ® (6). 


Đề tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, việc xây dựng cơ sở Đảng trong 
các vùng dân tộc, việc phát triền 
Đẳng trong cán bộ và quần chủng các 
dân tộc rất được coi trọng. Một đội 
ngũ đẳng viên bao gồm mọi thành 


phần dân tộc đã hình thành và ngày - 


cảng phát triền là mối liên hệ thưởng 
tuyên trực tiếp giữa Đảng với quần 
chúng nhân dân các dân tộc. 

Tăng cường sự lĩnh đạo của Đẳng 
thể hiện ở chỗ: * chỉ bộ, đẳng bộ cơ 
sở. cÁc cấp ủy Đảng, các cơ quan 
chỉnh quyền và đoàn thề phải thấu 


suốt và thực hiện tốt chính sách dân 
tộc của Đẳng » (7). Các cấp, các ngành 
tùy theo chức năng, nhiệm vụ của 
mình, phải chỉ đạo thực hiện chính 
sách dân tộc của Đảng xuyên qua 
công tác thực tiễn của mình ở vùng 
đân tộc. Giúp cho Trung ương Đẳng 
và các tỉnh ủy trong việc nghiên cứu 
đề xuất các chủ trương, chính sách 
chung đối với vấn đề dân tộc, có Ban 
dân tộc trung ương và Ban dân tộc 


các tỉnh. Vì chỉ là cơ quan tham mưu» 
của trung ương và cấp ủy, Ban dân £ 


tộc các cấp không thav thế được các 
ngành trong việc tồ chức chỉ đạo 
thực hiện cụ thề chính sách dân tộc 
gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của 
các ngành. 


* 


Thắng lợi của chính sách dân tộc 
của Đẳng ta trong 50 năm qua thật là 
to lớn. Khối đoàn kết nhất trí giữa các 
dân tộc Việt-nam ta rãt đáng tự hào. 


` Trước tỉnh hình mới, nhiệm vụ mới 


của đất nước, công tác đân tộc có 
những nội dung mới. 


Dưới ảnh sáng nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng về chính sách 
dân tộc, phát huy những thắng lợi 
đã giành được, khắc phục những 
nhược điểm. thiếu sót trong thời gian 
qua, chúng ta nhăt định sẽ giành 
được nhiều thắng lợi to lớn hơn 
nữa trong việc thực hiện đưởng lối, 
chính sách dân tộc của Đẳng. 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đạt hói đại biểu toàn 
quốc lần thứ IV. Nhà xuất bản Sự thật, Hà 


nội, năm 1977, trang 169, 


(7) Như trên, trang ló6. 
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(ŨNG TÁC VẬN ĐỘNG (ÔNG NHÂN GA ĐẲNG 


dân và toàn quân ta, giai 
cấp công nhân và công 
đoàn Việt-nam phấn khởi kỷ niệm lần 
thứ 50 ngày thành lập Đảng cộng sản 
Việt-nam, 

Đảng cộng sản Việt-nam là đẳng 
của giai cấp công nhân Việt-nam do 


Hò Chủ tịch kính mến sáng lập và „ 


rẻn luyện. Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng ta, trong 50 năm qua, 
cách mạng Việt-nam đã giành được 
những thẳng lợi cực kỷ to lớn. Có 
được thắng lợi ấy, trước hết là do 


ÙNG với toàn Đẳng, toàn. 


NGUYỄN-ĐỨC-THUẬN _ 


Đảng ta đã nắm vững và tuyệt đổi 
trung thành với chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, đứng vững trên lập trường của 
giai cấp công nhân, vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác.— Lê-nin vào điều 
kiện cụ thê của nước ta. Nhân tố 
quyết định đầu tiên là, ngay từ khi ra 
đời cũng như trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng, Đảng ta ,đã đánh giá 
đúng vai trò lịch sử và tỉnh thần 
cách mạng triệt đề của giai cấp công 
nhân Việt-nam và đã không ngừng 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác vận động công nhân. 


ĐÁNH GIÁ ĐỦÚNG VÁI TRÒ LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG 
CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT-NAM 


Trong điều kiện một nước vốn là 
thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế 
kém phát triền, nông nghiệp là chủ 
yêu, công nghiệp chưa có gì đáng ke, 
tuyệt đại đa số nhân dân là nông dân, 
việc xác định và đánh giá đúng vai trò 
lãnh đạo cách mạng của giai cấp công 
nhàn nước ta, thật là không đơn giản. 
Ngay đến những năm gần đây, trong 
nhàn dân và kề cả trong Dẳng ta, 
có những người chỉ thấy vai trò lãnh 
đạo của Đảng mà không thấy rõ vai 
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trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
nước ta. 

Do sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác — 
Lê-n?n, ngay từ thời kỳ chuần bị 
thành lập Đảng và suốt cả quá trình 
lãnh đạo cách mạng, Hồ Chủ tịch và 


Đảng ta đã luôn luôn khẳng định vai 


trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp 
công nhân Việtnam Luận cương 
chính trị (10-1930) của Đẳng đã xác 
dịnh: Vô sản giai cấp thành một 
động lực chánh và rất mạnh của cách 


mạng ở Đông-dương. và lại là giai 
cấp lãnh đạo dân cày và quần chúng 
lao khồ làm cách mạng 9®. 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin. Đẳng ` ta nhận thức - 


rằng ai trò lãnh dạo cách mạng của 
giai cốp công nhân tà mội ẩn đề có 
lính tất yều lịch sử. Điều quyết định 
_vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân là ở chỗ nó đại biều cho phương 
thức sản xuất mới, tiến bộ nhất, phù 
hợp với quy luật phát triền khách 
quan của xã hội. Gắn liền với sản 
xuất đại công nghiệp, giai cấp công 
nhân tiêu biều cho lực lượng sản 
xuất mới ngày càng xã hội hóa, là 
giai cấp đứng ở trung tâm của thời 


đại ngày nay. đại biều cho tương lai . 


của xã hội loài người. Hoàn toàn 
không chiếm hữu tư liệu sản xuất, 
giai cấp công nhân có tỉnh thần cách 
mạng triệt đề nhất trong việc xóa bỏ 
chế độ tư bản chủ nghĩa và mọi chế 
độ tư hữu, nguồn gốc đẻ ra bóc lột, 
nghẻo khồ, và cũng là giai cấp cách 
mạng nhất tròng việc xây dựng chế 
độ sở hữu công cộng về tư liệu sản 
xuất. Những đặc điềm chủ yếu ấy quy 
định vai trò lãnh đạo và bản chất 
cách mạng triệt đồ của giai cấp công- 
nhân, giai cấp không những có sứ 
mệnh «đào huyệt? chôn chủ nghĩa 
tư bản mà còn có khả năng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sẵn, 

Giai cấp công nhân nước ta ngoài 
những phầm chất tốt đẹp chung của 
giaÌì cấp công nhân quốc tế, còn có 
những đặc điềm riêng: ra đời trước 
giai cấp tư sản dân lộc; chưa hề bị 
ảnh hưởng của chủ nghĩa cải lương 
tư sản: ra đời chưa bao lâu đã có 
chính đảng tiên phong lãnh đạo. Nó 
lại bước lên vũ đài chính trị trong 
lúc chủ nghĩa tiế quốc thế giới lâm 
vào tông khủng hoảng và làn sóng 
cách mạng vô sản đang dàng cao sau 
Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. 
Nó kế thừa được tỉnh thần quật cường 
của dân tộc và gắn bó mật thiết với 


nông dàn lao động, người đồng minh 
tin cậy nhất của giai cấp công nhân. 
Mặt khác, nó sớm tiếp thu được chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, thông qua chỉnh 
đảng của mình ; và nhờ ánh sáng chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, nó đã kết hợp 
nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản cao cả; kết hợp tỉnh hoa của dân 
Lộc với tỉnh thần cách mạng triệt đề 
của giai cấp công nhân, kết hợp sức 
mạnh của dân tộc với sức mạnh của 
thời đại, nó luôn luôn giương cao. 
ngọn cờ độc lập dân tộc và ngọn cờ 
chủ nghĩa xã hội. Những đặc điềm ấy _ 
làm cho giai cấp công nhân nước ta 
có một sức mạnh chiến đấu to lớn - 
vượt xa hẳn số lượng còn nhỏ bé 
của nó. 


Do nắm vững chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và xác định đúng đẫn vai trò 
cách mạng to lớn và quyết định của 
giai cấp công nhân, cho nên trong 
mọi thời kỷ cách mạng Đẳng đều đề 
ra đường lối đúng đắn, chỉ đạo chiến 
lược cách mạng tài tình, bố trí lực 
lượng cách mạng khôn khéo. Khâu 
xuyên suốt trong các thời kỳ cách 
mang là Đảng luôn luôn xác định giai 
cấp công nhân Việt-nam vừa là giai 
cấp lãnh đạo, vừa là lực lượng cách 
mạng triệt đề, cùng với giai cấp nông 


. đân hợp thành đội quân chủ lực của 


cách mạng. Đảng ta cũng thường 
xuyên đấu tranh xác định tính chất 
giai cấp công nhân của Đẳng, xác 
định Đẳng cộng sản Việt-nam là đẳng 


của giai cấp công nhân Việt-nam, đội 


tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu 
có tồ chức và là tô chức cao nhất của 
giai cấp công nhân Việt-nam. Giai cấp 
công nhân lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng thông qua chính đẳng của 
mình. 

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh 
đạo nhưng nó sinh ra và lớn lên trong 
một xã hội nhất định, nó chịu sự tác 
động hàng ngày hàng giờ của xã hội. 
Giai cấp công nhân nước ta có đây 
đủ bản chất cách mạng của giai cấp 


zả 


công nhàn qưốc tế, lại tiếp thu và 
kế tục truyền thống anh hùng, bất 
khuất của hơn 4000 năm dựng nước 
và giữ nước của dân tộc; đồng thời 
cũng chịu nhiều ẳnh hưởng của lâm 
lý, nếp suy ,nghĩ và tác phong lao 
động của người sản xuất nhỏ, chủ yếu 
của nông dân là tầng lớp xã hội mà 
họ xuất thân hoặc của những tầng lớp 
khác mà họ củng chung đụng trong 


⁄ 


cuộc sống hằng ngày. Cho nên, trong 

đời sống xã hội, người công nhân có 

sai lầm, thiếu sót, có nhược điềm này 

nọ là điều đễ hiều. Vì vậy, Đảng ta 

đã đề ra nhiệm vụ thưởng xuyên tiếp 

hành đấu tranh trong nội bộ giai cấp 

công nhân, khắc phục những biều 

hiện yếu kém. xây dựng giai cấp cống. 
nhân không ngừng lớn mạnh về số 
lượng và chất lượng. 


CÓ ĐƯỜNG LỐI VẬN ĐỘNG CÔNG NHÂN 
ĐÚNG ĐẲN VÀ SÁNG TẠO 


Suốt trong quá trình lãnh đạo cách. 
mạng, Đảng ta luôn luôn chăm lo xây 
dựng giai cấp công nhân Việt-nam. 
Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn 
vận động công nhân trong mọi giai 
đoạn cách mạng, phát huy vai trò 
tiên phong và bản chất cách mạng 
triệt đề của giai cấp công nhân. 

Mặc dù ở một nước nông nghiệp 
lạc hậu, lực lượng công nhân còn nhỏ 
bé, nhưng trong thời kỳ đấu tranh bí 
mật, chưa có chính quyền cũng như 
trong kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ, Đảng ta luôn luôn coi trọng, đặt 
cao- công tác vận động công nhân, coi 
việc xây dựng phong trào công nhân 
là nhiệm vụ * trung tâm » (Luận cương 
chính fFj), là nhiệm vụ “rất cần kíp 
của Đảng (Ấn nghị quuết của Trung 
ương Đảng 0ề 0uận động công nhân), là 
q điều kiện quyết định cho việc: thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ của giai cấp 
công nhân trong sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước và thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa » (Nghị quyết 
số 167 của Ban bí thư Trung ương 
Dáng về tăng cường công tác vận 
động công nhân và hoạt động công 
đoàn (rong tình hình mới). 

Đề tiến hành vận động công nhân, 
đồng thời cũng đề khắc.phục nhược 
điềm của Đẳng là thiếu cán bộ xuất 
thân từ công nhân, ngay thời kỳ 
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chuần bị thành lập Đảng, trong cả 
nước, Đẳng ta đã thực hiện chủ trương 
q vô sản hóa ®. Hầu hết cán bộ Đảng 
đã đi vào các xí nghiệp, hầm mỏ, 
công xưởng, đồn điền, bến cảng... đề 
vừa xây dựng cơ sở, tồ chức phong 
trào công nhân đấu tranh, vửa tự rẻn 
luyện mình trong cuộc sống của giai 
cấp công nhân. Nhiều chỉ bộ đầu tiên 
của Đảng được xây dựng trong công 
nhân. Cùng với việc coi trọng xây 
dựng cơ sở cách mạng trong nông 


.thôn và vận động nông dân, Đẳng ta. 


coi trọng việc xây dựng cơ sở cách 
mạng ở các thành thị, coi trọng công 
tác vận động công nhân. Nhờ vậy. 
khi thời cơ cách mạng đến, Đẳng ta 
đã lãnh đạo công — nông và các tầng 
lớp nhân dân khác vùng lên làm Cách 
mạng tháng Tám thành công, đạp đồ 
ách thống trị của thực đân, phong 
kiến, giành chính quyền về tay nhân 
dân. 


Trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp, nhất là thời kỳ chống Mỹ — 


_ngụy, Đảng ta luôn luôn coi trọng 


công tác vận động công nhân, coj 
công nhân là lực lượng trực tiếp đánh 
vào yết hầu và các sào huyệt của 
địch. Đẳng ta đồng thời lãnh đạo” 
phát triền chiến tranh nhân dân ở 
nông thôn, rừng núi và đô thị; thực 
hiện phương châm «hai chân», « ba 


_mñi», «ba vùng chiến lược»; XÂY 
dựng cơ sở chỉnh trị, lực lượng vũ 
trang trong thành thị, trong xí nghiệp 
và trong kbu xóm lao động. Nhờ vậy 
mà trong“suốt cuộc kháng chiến, 
phong trào ở nông thôn, rừng núi và 
đô thị cùng phát triền tạo thành cao 
trào kháng chiến, giành chính quyền 
từng bộ phận, tiến lên giành thắng 


lợi quyết định và “hoàn toàn cho sự 


aghiệp giải phóng dân tộc và thống 
ehất đất nước. 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, ° 


z Đảng ta lấy việc xây dựng và phát 
triên không ngừng lực lượng kinh tế 
quốc doanh làm lực lượng lãnh đạo 
nền kinh tế quốc dàn. Trong công 
cuộc tăng cường sức mạnh phòng thủ 


đất nước, giai cấp công nhàn là lực - 


lượng quyết định xây dựng cơ sở 
công nghiệp quốc phòng, hậu cần cho 
chiến đấu và tăng thêm lực lượng và 
chất lượng kỹ thuật cho các lực 
lượng vũ trang, nhất là cho các binh 
chủng kỹ thuật. Ở các thành thị miền 
Nam, Đẳng ta đã dựa vào giai cấp 
công nhân tiến hành thắng lợi công 
cuộc cải tạo công thương nghiệp tư 
bản tư doanh và đang thực hiện có 
kết quả việc xảy dựng và phát triền 
công thương nghiệp thco chủ nghĩa 
xã hội. 

Trong đường lối vận động quần 
chúng nói chung và vận động công 
hân nói riêng, xuất phát từ quan 


điềm cách mạng là sự nghiệp của. 


quần chúng, Đảng ta rất quan tâm 
đến việc thực hiện và phát huy 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
ghỉ rồ: *Đề đưa cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đến toản thắng, điều quuết 
định trước tiên là phải thiết lập uà 
không ngừng tăng cường chuyên 


chính øô sản, thực hiện uà không 
ngừng phải huụ quụền làm chủ 2ậpP 
thề của nhân dân lao động 2. 

Quyền làm chủ tập thê của giai cấp 
công nhân được thực hiện trên tất cả 
các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội; -'trong cả nước, trong từng 
ngành: từng địa phương, mà trực tiếp 
là Lại các đơn vị cơ sở, nơi người 
công nhân làm việc, học tập và rẻn 
luyện. Quán triệt và thẻ chế hóa 
đường lõi của Đăng, Nhà nước ta đã 
bạn hành những luật lệ quy định 
quyền làm chủ tập thê của giai cấp 
công nhân. Trước dày là Luật công 
đoàn, gần đày là Bản quy định của 
Hội dồng Chính phủ về quyền làm 
chủ.tập thề xã hội chủ nghĩa của công 
nhân, viên chức ở đơn vị cơ sở sản 
xuất, kinh doanh của Nhà nước. Và 
rồi đây, khi Hiến pháp mới được 
Quốc hội thông qua, các quyền đó sẽ 
được xác nhận trong đạo luật cơ bìn 
và cao nhất của Nhà nước. Thực tiễn 
của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước cũng như trong từng 
ngành, từng địa phương và từng cơ 
sở dñ chứng mình răng, nếu thực 
hiện và phát huy được quyền làm 
chủ tập thê của công nhân, viên 


_ (hức, thì không một khó khăn nào là 


không thề vượt qua, không một nhiệm 
vụ nào là không hoàn thành được. 

Quyền làm chủ tập thề bao gồm cả 
nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn và 
quyền lợi của người lao động. Nó vừa 
là mục đích vừa là động lực của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Cho nên Đẳng. 
ta vừa coi trọng việc phát huy trách 
nhiệm làm chủ tập thề, vừa chú 
trọng việc bồi dưỡng năng lực làm 
chủ tập thể và chăm lo đời sống, bảo 
đảm lợi ích chính đáng của người 
lao động. 


CHĂM LO XÂY DỰNG TÔ CHỨC LÀM 
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CÔNG NHÂN 


Mgsy từ khi mới ra đời, Đảng ta 
đã rất coi trọng xay 2-~¬ơ Là chữa 


làm công tác vận động công nhân 
Luận cương chính trị (10-1930) đã đề 


-_ 


ra nhiệm vụ “Đăng phải thâu phục 
đại đa số của giai cấp mình, cho nên 
trách nhiệm trung tâm của Đảng là tô 
chức và khuếch trương công hội đỗ 


trong những sẵn nghiệp trọng yếu. 
-_ và trong các thành phố lớn ». Từ đó, 


qua các thời kỳ cách mạng, tồ chức 
quần chúng của giải cấp công. nhân 
tuy có thay đổi tên gọi cho phủ hợp 
với sách lược cách mạng, nhưng nhiệm 
vụ vận động công nhân của nó thì 
không thay dõi. 


Khi Đảng ta còn hoạt động bí mật, 


thì tô chức làm công tác vận động. 


công nhân là các chỉ bộ, tồ đẳng, 
đẳng viên và công hội. Khi đã có 
chỉnh quyền, thì cả về nội dung và 
tò chức làm công tác vận động công 
nhân đều có những thay đồi căn bản, 
Nhà nước đại điện cho quyền làm 
chủ tập thề cao nhất của nhân dân 
lao động. có chức năng quản lý, điều 
hành mọi công việc của xã hội; đồng 
thời là một tồ chức có quy mô rộng 
lớn nhất đề đưa quần chúng vào 


hành. động xây dựng xã hội xã hội 


chủ nghĩa và bảo vệ Tô quốc. 

Nhân dân lao động làm chủ tập thê 
chủ yếu bằng Nhà nước đồng thời 
bằng các đoàn thề quần chúng đưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Công nhân, 
viên chức làm chủ tập thề bằng Nhà 
nước và bằng công đoàn dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. * Cóng đoàn là tồ chức 
quản chúng rộng lớn nhãt của giai cấp 
công nhân, là trường học của chủ 
nghĩa cộng sản, trường học quản lý 
kinh tế, quản lý Nhà nước. Công đoàn 
có nhiệm vụ tham gia công việc của 
Nhà nước và kiềm tra hoạt động của 
Nhà nước, tham gia quản lý xí nghiệp : 
công đoàn phải coi trọng việc giáo 
dục công nhân về thái độ lao động xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ 
chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp 


vụ, rên luyện (tư tưởng, tác phong. 


đại công nghiệp; đào tạo từ trong 


công nhân những cân bộ kỹ thuật và ˆ 


—.-. 


đoàn cùng vơi cơ quan Nhà nuớc 


chăm lo giải quyết các vấn đề thiết 
thực về đời sống, về phúc lợi tập thê, 
về điều kiện lao động. học tập, nghỉ 
ngơi..., bảo đảm những quyền lợi 


chính đáng của công nhân. viên 


chức ? (J). 


Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Đăng, công đoàn đang lập trung mọi 
hoạt động của mình vào việc xây 
dựng, rèn luyện đội ngũ giai cấp 
công nhân không ngừng lớn mạnh về 
số lượng và chất lượng; phát huy 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của công nhân viên chức trong 
lao động, sản xuất, tiết kiệm và. sẵn 
sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi 
kế Hoạch Nhà nước, trước hết là phục 


~ 


- vụ đắc lực nhiệm vụ phát triền nông 


nghiệp, và công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng; tham gia có hiệu lực vào 
việc xây đựng và thực hiện các kế 


hoạch kinh tế và chính sách lao động, ˆ 
.cùng cơ quan Nhà nước bảo đẫm 


chăm lo thiết thực quyền lợi và đời 
sống của công nhân, viên chức; ra 


, sửc xây dựng tồ chức công đoàn, góp 


phần xảy dựng Đẳng và Nhà nước 
chuyên chính vô sản vững mạnh. 


- Do đạc điềm của nước ta tử sản 
xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội bồ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, việc thấu suốt các 
quan điểm của Đẳng về vai trò và 
chức năng của công đoàn không đơn 
giản và dễ dàng. Vì vậy, nhiều nghị 
quyết của Trung ương Đẳng đều có 
phần nói về công tác công đoàn. Trong 
công. tác hằng ngày, Bộ chính trị và 
Ban bí thư rất quan tâm đến việc 
chỉ đạo còng tác công đoàn. Tuy vậy, 
trong xã hội ta cũng như trong một 
bỏ phận cán bộ Đẳng, cán bộ Nhà 
nước vả các đoàn thê (kề cả cán bọ 
công doàn), không phải không có 


những quan niệm không dúng về vị. 


(1) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 


cán bộ quản lý giỏi; tô chức phong lần thứ IV, Nhà xuất «ạt, PT†A-DỘI, 
trào thi đua lao động sản xuất. Công 19? : 
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Ù 


trí, vai trỏ, chức năng của công đoàn 


: như chỉ muốn bó. hẹp sự hoạt động 


của công đoàn trong một số việc cụ 
thê về đời sống, phúc lợi: mà không 
thấy được vai trỏ quan trọng nhất 
của công đoàn là trường học quản lý 
kinh tế, quản lý Nhà nước, trường 


học làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩn. 


của giai cấp công nhân; và cho rằng 
công đoàn tham gia và kiềm tra hoạt 
động của Nhà nước là đặt công đoàn 
cao hơn cả Đảng và Nhà nước (!). 
Thậm chí có đồng chí còn nghĩ rằng 
công đoàn tham gia vào thì “hỏng 
việc » (1). Cho nên, trong thực tế, chưa 
lãnh đạo và tạo điều kiện đề công 
đoàn thực hiện tốt chức năng và 


nhiệm vụ của nó. Thật ra, đó là do 
_ một số cân bộ muốn làm việc theo lối 


ra lệnh, hoặc sợ công đoàn tham gia 
hoạt động của Nhà nước thì họ không 
làm tùy tiệu được, không che giấu 
được những khuyết điềm trong phạm 
vỉ trách nhiệm của mình. Chúng ta 
cần nhớ lại lời dạy của Lê-nin: *Nếu 
không có sự liên hệ hết sức chặt chẽ 
với công đoàn, không được còng đoàn 
nhiệt liệt ủng hộ, không có công tác 
đầy hy sinh, tận tụy của công đoàn 


.không những trong công cuộc kiến 


thiết kinh tế mà cả trong việc tồ chức 
quân sự, dĩ nhiên là chúng ta không 
thề quản lý được Nhà nước và thực 
hiện được chuyên chính, tôi không 
nói trong hai năm rưỡi, mà ngay cả 
trong hai tháng rưỡi cũng không được 
nữa » (2X. Đồng chí Lê-Duần, Tồng bí 
thư của Đẳng ta cũng đã nhấn mạnh : 
« Người ta không thê hình dung chế 
độ làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động. mà không có công đoàn với 
những quyền hạn rộng rãi được luật 
pháp Nhà nước bảo đảm » @). 


Thonh niên công nhân là lựa lượng 
trể, khỏe, hăng hái, kế tục truyền 
thống của giai cấp công nhân. Nữ 
công nhân chiếm bộ phận khá lớn 
trong công nhân. Vì vậy Đảng ta rất 
chú trọng phát huy vai trò của Đoàn 
tbhanh niên cộng sẵn và của Hội liên 


hiệp phụ nữ đối với việc vận động 
thanh niên, phụ nữ trong công nhân. 


X Đảng ta luôn luôn khẳng định, giai 


cấp công nhân là một giai cấp thống 
nhất về chính trị và tồ chức ; phong 
trào công nhân, viên chức phải thống 
nhất về mục tiêu và hành động mới 
tạo ra sức mạnh to lớn của giai cấp 
công nhân. Phong trào của từng tồ 
chức thanh niên,. phụ nữ phải là động 
lực thúc đầy phong trào chung của 
giai cấp công nhân và phải phối hợp 
và thống nhất hành động với công 
đoàn. Trong công nhân, viên chức, 
công đoàn chịu trách nhiệm trước 
Đẳng, tiến hành toàn bộ công tác 
vận động nữ công nhàn, viên chức. 

Là chỉnh quyền của dân, do dân 
và vì dân. các cơ quan Nhà nước, 
khi đề ra cũng như khi thực hiện mọi 
chính sách và kế hoạch kinh tế, pháp 
luật của Nhà nước, đều xuất phát Ìử 
lợi ¡ch của nhân dân, chủ yếu là công, 
nông — nền tảng của chuyên chính vô 


"sản. Mỗi cán bộ chính quyền là một 


cán bộ truyền đạt chính sách của 
Đảng và pháp luật Nhà nước trong 
nhân dân và trong công nhân, viên 
chức. Trước khi làm việc gì, cán bộ 
chính quyền, trước hết là cấp chính 
quyền cơ sở đều phải làm cho người 
công nhân, viên chức hiều rõ ý nghĩa, 
nội dung của việc làm đó và trách 
nhiệm của người công nhân, viên 
chức đối với việc làm đó. Có như vậy, 
họ mới tự giác chấp hành tốt mọi 
quyết định của chính quyền. có điều ˆ 
kiện đề thực hiện quyên làm chủ của 
mình đối vơi việc tham gia và kiềm 
tra việc làm của cơ quan Nhà nước. 
Cơ quan chính quyền các cấp, lại từ. 
việc thực hiện các chính sách kinh tế, 
từ tình hình đời sống và tâm tư 
nguyện vọng của công nhân, viên 


(2) Lê-nin : Bàn oề phong trào công nhán 
sà cóng đoàn, Nhà xuất bản Lao động, Hà- 
nội, 1972, trang Ï 12. 

(3) Le-Duần: Cách mạng xổ hội chủ nghĩa 
ở Việt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1976, tập ỦH, trang 522. 


` 
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chức và nhân dân lao động, mà kịp 
thời sửa đồi, bồ sung hoặc ban hành 
thêm các chế độ, chính sách, nhằm 
làm cho các chủ trương, chính sách 
của Đảng phù hợp với thực tiễn của 
xã hội, với yêu cầu của cuộc sống. 
Đó là mặt rất quan trọng đề người 
công nhân, viên chức thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của mình bằng Nhà 
nước. 

Việc đề ra và thực hiện các chính 
sách kinh tế và pháp luật Nhà nước 
có thành công hay không xét cho cùng, 
chủ yếu và trực tiếp quyết định là 
do chúng có phản ánh đúng ý chỉ. 
nguyện vọng và lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động hay 
không, có làm cho quần chúng tự 
giác hành động hay không. Đẳng ta 
và Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhở 
cán bộ lãnh đạo của Đảng và của các 
cơ'quan Nhà nước phải rất cảnh giác 
đề phòng và có biện pháp ngăn ngừa 


trao cho đề trở lại hống hách, 


nguy cơ xa rời quần chúng của một 
đảng đã lãnh đạo chính quyền. Đảng 
ta đã có những chủ trương kiên quyết 
và những biện pháp thích đáng đề 
loại trừ ra khỏi các tồ chức của Đảng 
và bộ máy Nhà nước, những phần tử 
thoái hóa, biến chất, vĩ phạm nghiêm 
trọng quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân, đặc quyền đặc. lợi, làm tồn 
thương nghiêm trọng uy tín của Đảng 
và Nhà nước. Cho nên. cán bộ, đẳng 
viên hằng ngày phải quan tâm đầy 
đủ quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động; đó là bản chất của chế 
độ ta. Không như vậy, thì trong công 
tác hằng ngày, cán bộ. đảng viên sẽ 
ưa dùng mệnh lệnh thay cho thuyết: 
phục, dùng quyền hành do nhân dân 
thậm 
chí có khi ức hiếp nhân dân, sẽ không 
tôn trọng công đoàn, người đại diện 
cho.ý chí và quyền làm chủ tập thê 
của công nhân, viên chức. 


TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẲNG ĐÔI VỚI CÔNG TẮC 
VẬN ĐỘNG CÔNG NHÂN TRONG GIẢI ĐOẠN MỚI 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác vận động công nhân 
trong giai đoạn hiện nay là nâng cao 
hơn nữa nhận thức của toàn Đảng. 
toàn dân về vai trò tiên phong cách 
mạng của giai cấp công nhân, lực 
lượng chính trị cơ bản, cơ sở xã hội 
chủ yếu của chế độ xã hội chủ nghĩa : 
là rasức xây dựng giai cấp công nhân 
không ngừng lớn mạnh cả về số 
lượng và chất lượng, bảo đảm và 
phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thề của đội ngũ công nhân, viền 
chức ; là ra sức xây dựng và phát 
triên lực lượng kinh tế quốc đoanh 
và nền công nghiệp hiện đại, làm chos 
nó thật sự giữ vai trò chủ đạo trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân; là cải 
tiến và tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp ủy Đẳng đối với công tác 
công đoàn 
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nghiệp. 


Nhận thức đúng vai trò lịch sử của 
giai eấp công nhân, là phải thấy được 
vai trò quyết định của giai cấp công 
nhân đối với sự nghiệp xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết là đối với 
việc xây dựng nền sản xuất đại công 
[ê-nin đã nói: *...không có 
một nền đại công nghiệp tồ chức cao 
thì không thề nói đến chủ nghĩa xã... 
hội nói chung được, lại càng không 
thê nói đến chủ nghĩa xã hội đối với 
một nước nông nghiệp được » (4). Chỉ 
có một nền tại công nghiệp lớn mạnh 
mới có điều kiện cải tạo tất cả. các 
thành phần kinh tế khác, nhất là cải . 
tạo nóng nghiệp theo chủ nghĩa xã 
hội. Giai cấp công nhân là đội quân 
chủ lực trực tiếp xây dựng cơ sở vẬt 


(4) V.1. Lã-nin: Toản tập. Nhà xuất bắp 
Sự thật, Hà-nội, 1970, tập 22, trang 529. 


chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng nền tẳng của nền kinh 
tế quốc đân xã hội chủ nghĩa, và là 
người đóng vai trò chủ đạo trong 
việc quản lý nền kinh tế ấy. 

- Nhận thức đúng vai trò, vị trí của 
giai cấp công nhân có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với việc xây dựng giai 
cấp công nhân, xây dựng Đảng, tăng 
cường chuyên chính vô sản, tiến hành 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. . 

Hiện nay, đội ngũ công nhân, viên 
chức cả nước ta có trên 3 triệu người, 
trong đó có 1,3 triệu công nhân kỹ 
thuật và trên 66 vạn cán bộ khoa học 
kỹ thuật có trình độ đại học và trung 
học chuyên nghiệp. -Đó là chưa kê 
hàng chục vạn thợ làm việc trong các 
ngành nghề tiều công nghiệp và thủ 


công nghiệp. Đó là sự phát triền rất 


đáng phấn khởi của giai cấp công 
nhân nước ta, sự phát triền này đang 
từng bước đồi mới cơ cẫu xã hội nước 
ta và bộ mặt đất nước ta. Trong quá 
trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, giai cấp công nhân nước ta sẽ 
phát triên nhanh chóng, thu hút vào 
đội ngũ mình ngày càng đông đảo 
thanh niên, con em của nhân dân lao 
động, và cả một số tầng lớp khác, 
nhất là ở miền Nam. Tình hình đỏ 
đòi hỏi phải cấp thiết giáo dục nâng 
cao giác ngộ về giai cấp công nhàn, 
đấu tranh, gột rửa các biều hiện tư 
tưởng của nền sản xuất nhỏ, ảnh 
hưởng của tư tưởng tư sản của chủ 
nghĩa thực dân mới và các tư tưởng 
phi vô sản khác. Đồng thời giai cấp 
công nhân phải cấp thiết nâng cao 
trình độ kỹ thuật, nghề nghiệp và xây 
dựng tác phong đại công nghiệp, và 
thông qua ba cuộc cách mạng, thông 
qua phong trào lao động sản xuất mà 
tự cải tạo và rèn luyện mình..- 

Việc xây dựng giai cấp công nhân 
trong giai đoạn hiện nay phải nhằm 
làm cho giai cấp công nhân có đủ sức 
mạnh thực hiện vai trò làm chủ tập 


thề của mình. Giai cấp công nhân vừi 
là người lãnh đạo sự nghiệp làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động thông 
qua đảng tiền phong của mình, vừa 
là lực lượng chủ yếu xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế của 
nó là nền sản xuất lớn xã hột chủ 
nghĩa. Vì vậy, việc thực hiện và phát 
huy không ngừng quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, đòi hỏi 
trước hết phải hoàn thành thắng lợi 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam; đưa nền sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội; trên cơ sở đó mà 
tăng cường trận địa xã hội chủ nghĩa - 
và vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, vai trỏ chủ đạo của công nghiệp 
đối với nông nghiệp và nên kinh tế 
quốc dân. / : 


Mặt khác, phải nghiêm chỉnh thực 
hiện những luật lệ, chế độ đã có và 
cần sớm có những luật lệ. chế độ 
mới nhằm thề hiện trong thực tiên 
quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, 
trong sinh hoạt xã hội, quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động, 
quyền làm chủ tập thề của công nhân, 
viên chức bằng công đoàn. tồ chức 
quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp 
công nhàn. Phải bảo đảm cho giai cấp 
công nhân. thật sự làm chủ và sử dụng 
tốt nhất mọi tư liệu sản xuất; làm 
chủ về lao động, sử dụng một cách 
tốt nhất. hợp lý nhất lực lượng lao 
động đề có năng suất cao, làm ra nhiều 
sản phầm thặng dư cho xã hội, không 
đề có sức lao động mà không có việc 
làm ; làm chủ về phân phối đề người 
công nhân, viên chức được quyền 
tham gia quyết định việc phân phối 
thành quả lao động, kết hợp chặt chã 
giữa lợi ích xã hội với lợi ích xí 
nghiệp và lợi ích của người lao động ; 
làm chủ về quản lý đề người công 
nhân, viên chức có quyền thật sự đối 
với việc xây dựng và thực hiện kế 
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hoạch Nhà nước và việc cải (tiễn cơ 


chê quản lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước. 
Củng với việc lãnh đạo chính 


quyền thực hiện và phát huy vai trỏ 
làm chủ tập thệ của giai cấp công 
nhận. Đảng ta còn chú trọng Lăng 
cường lãnh đạo công tác công đoàn. 


Việc chấm lo xảy dựng giai cấp công. 


nhản gắn liên với chăm lo xây dựng 
tò chức công đoàn. Nói cách khác, 
xay dựng tö chức công đoàn là nội 
dung. là yêu cầu rất quan-trọng đối 
với việc xây dựng giai cấp công nhân. 
Việc xây đựng công đoàn trước mắt 
là nhằm làm cho công đoàn phát huy 
dược vai trỏ và chức năng trường 


học quản lý kinh tế, quản lý Nhà. 


nước, trưởng học về chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, trưởng 
lọc làm chủ tập thê của giai cấp 
còng nhân ; là bảo đảm cho công đoàn 
thực hiện được chức năng, nhiệm vụ 
(to lớn mà Đại hội lìn thứ IV của 
Đang đã đề ra. 

Các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo chặt 
chờ mọi hoạt động của công đoàn; 


(ai cắp công nhân và Công đoàn 
Viêt-nam vô cùng tự hào về Dàng 
quang vinh của mình. Nửa thế kỷ 
đấu tranh vỏ cùng vẻ vàng của Đẳng 
đã đưa dân tộc ta từ kiếp bị áp bức 
lên ngang hàng các đân tộc tiền phong 
của thời đại; giai cấp ta từ nô lệ 
lầm thịìn lên thành giai cấp lình đạo 
cách mang, làm chủ đất nước; công 
đoàn ta từ nhỏ vếu, phải hoạt động 
bàt hợp pháp thành một tô chức 
rộng lớn, vững mình, một thành viên 
nòng cốt trong hệ thống chuyên chính 


- phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ 


trách công túc công đoàn; giáo dục 
đảng viên nêu cao vai trò tiên phong 
gương mẫu thực hiện nhiệm vụ đoàn 
viên, hội viên trong các tö chức quần 
chúng nói chung và công đoản nói 
riêng : lãnh đạo công đoàn và*cơ quan 
Nhà nước phối hợp cộng tác, lãnh 
đạo công doàn và các đoàn thê khác 
như Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp 
phụ nữ phối hợp hoạt động. Cần có 
những quy định cụ thề của Nhà nước 
vẻ quyền hạn tham gia quản lý kinh 
tế, quản lý Nhà nước, và vai trỏ kiềm 
Ira, giảm sát của công đoàn. 


Các cấp ủv Đảng, trước hết là ở 


_eơ sở, cần tích cực chấp hành chỉ thị 


của Trung ương Đảng về tăng cường 
phát triền Đẳng trong công nhân đề 
góp phần tăng cường tính chất giai 
cấp công nhân của Đẳng. vừa phát 
huy vai trò tiên phong gương mẫu 
của đảng viên trong sản xuất, tăng 
cường mối liên hệ giữa Đẳng với. 
quản chúng công nhân. tạo điều kiện 
đào lạo ngày căng nhiều cán bộ từ 
công nhân cho Đảng và Nhà nước, 


vô sản và khối đại đoàn kết đân 
tộc. 

Kỷ niệm län thứ 50 ngày lịch sử 
vẻ vang của Đảng, giai cấp công 
nhân và Công đoàn Việt-nam nguyện 
miñi mãi xứng đáng với vai trò và sử 
mệnh lịch sử của mình, quyết vượt. 
qua mọi khó khăn. cùng toàn dân, 


_-toàn quân xây dựng thành công và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt-nam 


xã hội chủ nghĩa. góp phần tích cực 


_ vào sự nghiệp cách mạng của giai 


cấp công nhân và nhân dân thế giới, ˆ 


Nghiên cứu 


Tìm hiểu những nhân tố dẫn tớ 


¡ thành lập 


Đảng của giai cấp công nhân Việt : nam 


- 


À một thực thê xã hội, 
cũng như mọi thực the 
khác, Đảng ta ra đời do 
hai điều kiện: điều kiện 
khách quan và điều kiện chủ quan. 


¬ 


VỀ NHŨNG NHÂN 


Một là, ảnh hưởng của cách mạng 
Nga. Chúng ta nói tới cách mạng Nga 
(nói chung) với tư cách là một nhân 
tố khách quan trên ba khía cạnh: 

1— Ảnh hưởng của cách mạng Nga 
năm 1905. Chúng ta đều biết, vào 
những năm cuối thế kỷ XIX, triều 
đại cuối cùng của giai cấp phong kiến 
Việt-nam suy yếu, tan rả, đầu hàng 
đế quốc Pháp, bán nước cầu vinh. 
Thế nhưng, do tiêm nhiễm tư tưởng 
* trung quân ái quốc »®, một số sĩ phu 
yêu nước vẫn chưa nhận rõ thực tế 
đó, vẫn chủ trương dùng ngọn cờ đã 


» 


NGUYÊN-TÀI-SÁNG 


Những nhân tố khách quan và nhân ˆ 
tố chủ quan có quan hệ rất chặt chẽ 
với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, 
Irong đó những nhân tố chủ quan 


đóng vai trò quyết định. 


TỐ KHÁCH QUAN 


rách nát ấy đề tập hợp nhân dân đứng 
lên cứu nước. Nhà yêu nước nồi tiếng 
Phan-Bội-Chấu hồi bấy giờ cũng cho 
rằng «quÂn chủ là thích hợp hơn 


"cả s. (1) 


Giữa lúc đó thì cách mạng Nga năm 
1905 bùng nó, *báo hiệu chính thề 
chuyên chế Nga-la-tư đã ở vào cái 
thế không thề duy trì được nữa », 
cách mạng dân chủ tư sản Nga phát 
triền theo một chiền hương mới, 
hướng tới chủ nghĩa xã hội. Nó như 


(I) Phban-Boi-Châu : Ngực trung thự, 


L 


một tỉa' chớp xé tan màn đêm, báo 
hiệu một chân trời mới đang đến gần. 
Dù ở rất xa đất nước ta, ánh sắng 
của nó cũng đủ làm lay động các sĩ 
phu yêu nước Việt-nam. Sau cách 
mạng Nga .1905, cụ Phan-HBoi-Châu 
thay đồi chính kiến ; ngó sang Trung- 
quốc rồi ngó về Việt-nam, cụ rút ra 
kết luân: “Mãn triều Trung-quốc và 
Nguyễn triều Việt nam cũng một 
phường như nhau mà thôi P (2), Năm 
1927, Bác Hồ kính mến của chúng 
ta đã viết: ( Nhờ chuyển thất bại 
905, thợ thuyền mới hiều rằng: một 
là phải tồ chức vững vàng, hai là 
phải liên lạc với dân cày, ba là 
phải vận động lính, bốn là không tin 
được tụi đề huề, năm là biết tư bản 
và vua cũng là một tụi, muốn đuôi 
vua thì phải đuồi cả tư bản?. (3) 
Những bài học của cách mạng Nga 
năm 1905 đã được Bác Hồ khắc sâu 
trong tâm trí những hội viên Việt- 
nam thanh niên cách mạng đồng chỉ 
hỏi những người sắp lĩnh sứ mạng 
vẻ vang là thành lập Dáàng cộng sản 
Việt-nam. 

2 ~ Thắng lợi vĩ đại của Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
Nga năm 1917 đã làn cho ảnh sáng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin tỏa rộng 
ra các nước trên thế giới, trong đó 
có Việt-nam. Nó hướng dàn và giục 
giã cách mạng Việt-nam tiên lên dưới 
ngọn cờ bách chiến bách thắng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Trên đất 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đó, 
Bạc Hồ đã nghiên cứu cách xây dựng 
một đẳng kiều mới của giai cấp vô 
sàn theo học thuyết của Lê-nin. Cũng 
trên đất nước của Cách mạng Tháng 
Mười đó, một số cán bộ cách mạng 
tru tú của Việt-nam đã được đào tạo 
đề chuần bị cho sự nghiệp xây dựng 
đảng của giai cấp công nhân Việt- 
nam, trong số những người này có 
đồng chí Trần-Phú, Tông bí thư đầu 
tiên của Đảng ta. - 

3 — Cách mạng Nga đã sẵn sinh ra 
Lê-nin vĩ đại — mặt trời soi sáng cho 
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các dân tộc thuộc địa bước lên con 
đường cách mạng vô sẵn đề tự giải 
phóng mình. 


5© 

Chúng ta đều biết, sau khi Ắng-ghen 
mất, Quốc tế IĨ đưới sự khống chế 
của những tên cơ hội chủ nghĩa như 
Mác Đô-nan, Hen-đéc-xôn, v.v. đã 
không nưừng tuyên truyền cho Ấ sứ 
mệnh khai hóa" của bọn đế quốc ở 
các nước thuộc địa. «Bởi vậy, cho 
tới Cách mạng Tháng Mười, ở các 
nước thuộc địa, học thuyết xã hội 
chủ nghĩa đã bị coi là một học thuyết 
chỉ dành riêng cho những người đa 
trắng, một thứ công cụ mới đề lừa 
đối và bóc lột. Lê-nin đä mở ra một 
thời đại mới thật sự cách mạng trong 
các nước thuộc địa ». (3$) 


lê-nn đã chỉ rõ: €giai cấp công 
nhân phải hết sức kiên quyết phần đối 


mọi sự áp bức dân Lộc ». (5) Người còn. 


nói :* Chúng ta cũng phải đem cuộc đấu 
tranh cách mạng vì chủ nghĩa xã hội 
mà gđn liền với một cương lĩnh cách 
mạng về vẫn đề dân tộc ». (6) Chính 
[ê-nin là người thảo ra Đề cương U0ề 
Đấn đề d¿ứn tộc 0à thuộc địa (1920). 
trong đó Người chỉ rõ: «Tất cả các 
phong trào giải phóng dân tệc trong 
các thuộc địa và trong các dân tộc bị 
áp bức mà kinh nghiệm đau đớn đã 
làm cho họ tin chắc rằng đối với họ 
không có con đường cứu vẫn nào 
ngoài con đường chính quyền xô viết 
chiến thắng chủ nghĩa đế quốc thế 
giới!?, (7) 

Những tư tưởng của Lê-nin giúp 
cho những người cộng sản Việt-nam 


_ngay từ buồi đầu cách mạng đã nhận 


thức được chân lý của thời đại : cách 


(2) Phan -Bội-Châu¬› Tự phe phần 

(3) Nguyễn-Á¡i-Quốc: Đường kách mệnh 

(4) Nguyễn Ái-Quốc : Báo tiếng còi, 1926. 

(5) Lê-nin : Toàn (đp, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1963, tập 20, trang 272. | 

(6) Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Ha-nội, 1962, tập 2Í, trang 476. 

(7) Lê-nn: Toàn tp, Nha xuất bản Sự 
thật, Hà-nậi, 1969, tập 21, trang 177. 


H: —simmn _ Jm mm. — 


mạng dân tộc dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội không thê tách rời nhau. Chân 
lý đó chính là sợi chỉ đồ xuyên suốt 
mọi chủ trương, đường lối và phương 
pháp cách mạng của Đảng ta trong 
nửa thế kỷ nay. 


— Hai là: sự giúp đỡ của Quốc tế 
thứ ba, tức Quốc tế cộng sản do TLê- 
nn sáng lập, Nắm 1927, trong tác 
phầm Đường kách mệnh, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc đã chỉ rõ : * Đệ tam 
quốc tế có đặtza một bộ riêng chuyên 
nghiên cửu và giúp đỡ cho cách mệnh 
bên Á đông... quy tắc Đệ tam quốc 
lế trong 21 điều, điều 8 nói rằng: 
® Các đảng cộng sản nhất là Đảng cộng 
sản Pháp phải hết sức giúp đân thuộc 
địa làm cách mạng?... Xem những 
việc ấy thì đủ biết rằng Việt-nam 
muốn cách mệnh thành công thì tất 


- 


ra yêu cầu: «Quốc tế cộng sản nên 
chú ý đến công việc cách mệnh của 
Hội chúng tôi và nên hết sức làm cho 
Việt-nam có một ĐỒNG cộng sản chính 


thức ?. (8) 


7 


Cuối năm 1929, Đệ tam quốc tế 
gửi thư cho các nhóm cộng sản ở 
Đông-dương, trong đó có đoạn viết : 
4 Sự phát triền cuộc vận động cách 
mạng ở Đông-dương, lòng cắm tức 
của quảng đại quần chúng đối với 
đế quốc Pháp và nhất là một cuộc vận 
động thợ thuyền độc lập càng phát 
triền và đã có sẵn những nhóm cộng 
sản trong xứ, nhưng điều kiện đó là 
điều kiện cần kíp và đồng thời làm 
cho ta hết sức phải lậpra gấp một 


- Đảng cộng sản ở Đông-đdương ® (9), 


phải nhờ Đệ tam quốc tế ». Và, trên. 


thức tế, Quốc tế cộng sản đã không 
ngừng giúp đỡ cách mạng Việt-nam 
xúc tiến quá trình thành lập Đẳng 
cộng sản. Mỗi quan “hệ giữa những 
ngưởi cộng sản đầu tiên của Việt- 
nam và Quốc tế cộng sản gắn bó 
khăng khít ngay từ đầu. Quốc tế cộng 


sản đã chú trọng đào tạo cán bộ cho ˆ 
cách mạng Việt nam, đưa đường chỉ - 


đối cho cách mạng Việt-nam. Những 
người cách mạng Việt-nam mà tiêu 


biều là đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã | 


cố gắng giúp Quốc tế cộng sản hiều 
rõ đất nước, con người, tình cảnh, 
nhu cầu của các nước thuộc địa, trong 
đó có Việt-nam, đề sự giúp đỡ của 
Quốc tế cộng sản ngày càng có biệu 
quả hơn. Đồng chí Nguyễn-Ải-Quốc 
đã đề xuất những biện pháp có hiệu 
lực cho cách mạng ở các nước phương 
Đông. Tại Đại hội thứ V của Quốc tế 
công sản (đầu mùa thu 1924) đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc tiếp tục làm rõ tình 
hình ở các nước thuộc địa và nêu 
phương hướng giải quyết vấn đồ 
thuộc địa. 

Năm 1929, trong thư gửi Quốc tế 
cộng sản, Đại hội Việt-nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội có nêu 


— Ba là: cùng với ảnh hưởng của 
cách mạng Nga và sự giúp đỡ của 
Quốc tế cộng sản phải kề tới 
ảnh hưởng và sự giúp đỡ của 
Đảng cộng sản Pháp và cách mạng 
một số nước khác đối với cách mạng 
Việt-nam. Đồng chỉ Trường-Chinh đã 
viết: q«Nghị quyết của Đại hội Tua 
và việc thành lập ra Đảng cộng sản 
Pháp khiến cho lIồ Chủ tịch suy nghĩ 
rất nhiều về vấn đề: làm thế nào đề 
thành lập ra một đảng cách mạng của 
giai cấp công nhân, một đảng theơ 


chủ nghĩa Mác -Lê-nin ở Việt. 
nam. (10) " 
Tóm lại, những nhân tố khách 


quan nói trên có thề nói gọn lại là 
nhân tố thời đại: thời đại cách mạng 
vô sản, thời đại mà giai cấp công 
nhân đã trở thành giai cấp đứng ở 
trung tâm, quyết định chiều hướng 
tiến triển của xã hội loài người. 


‡ 


(8) Các tồ chức tiền thân cẳổa Đáng, Đan 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương xuất 
bản, 977, trang l485. 

(9) Văn kiện Đảng, Đan nghiên cứu lịch sử 
Đảng trung ương xuất bản, 1976, tập Í, trang 10. 

(10) Trường-Chinh ; Hà Chủ tịch lãnh tụ 
lính yéu của giai cấp công nhân oà nhân dan 
ViệI-nam, Nhà xuất bản Sự nàn: Hà nội, 
1975, ĐANG: 10c 2 


&$ 


Nhìn một cách tông quát lịch sử 
nước ta trong vòng 30 năm đầu thế 
kỷ XX, có thê nêu lên ba nhân tố 
chủ quan trực tiếp dân tới việc 
thành lập Đăng ta. 


Í — Sự phát sinh, phái triền của 
giai cấp công nhàn Đà của phong trào 
cóng nhân Việf-nam.. 


—— Nam †18ã58, tiếng súng xâm làng của 
thực đân Pháp bắt đầu nỗ ở Đà-nằẳng 
rồi tiếp tục nồ ở nhiều nơi khác trên 
đất nước ta. Nhân dân Việt-nam đã 
đứng dậy liên tiếp chống lại bọn cướp 
nước. Song tiếc thay tất cả những 

cuộc đấu tranh dũng cảm của nhân đân 
_ ta ở nửa cuối thế kỷ XIX đều bị đìm 
trong bề máu. Lúc ấy giai cấp công 
nhân Việt -nam chưa ra đời, sự ra 
đời của giai cấp tư sản lại còn muộn 
màng hơn, giai cấp phong kiến xưa 
nay nắm chủ quyền trong xã hội thì 
đã tàn tạ, trở thành phản động. cam 
tâm bán nước. 3 


Cuối thế kỷ XIX, sau khi về cơ bản 
đã bình định được phong trào Cần 
vương. thực dân Pháp bắt đầu tồ chức 
khai thác Đông-dương. Kế hoạch Đu- 
me ra đời. Chủ nghĩa tư bản Pháp 


đầu tư ngày cảng nhiều vào Đông- 


đương: 
l888 — 1/92 : 65 10L1725f 
1893 — 1697 : 78 896 562f 
1898 - 1902 : 164 319055f 


1903 — 1912 : 203405 161f' 


(Bulletin écomomique de ƑÍndo- 
chine, 1913). 


_S%ố vốn này tập trung vào bỗõn 
ngành : giao thông, khai thác nguyên 
liệu. chế biến đơn giản nguyên liệu 
tại chỗ, trồng cây công nghiệp. 


Với kế hoạch khai thác lần thứ 
nhất ấy, cho tới trước chiến tranh thế 
giới thứ nhất (1914 — 1918). giai cấp 
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của nó. 


VỀ NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ QUAN 


eông nhân Việt-nam đã ra đời với cơ 
cấu như sau : 
— Công nhân đường -sắt : 50U 
— Công nhân khai thác mỏ : 6000 
_— Công nhân công nghiệp chế biến. 
đơn giản ở các thành phố : 7 000 
— Công nhân các đồn điền : 6 000 


Tông cộng là 19500 công nhân (số . 


liệu của Ban lịch sử thuộc Tồng công 
đoàn Việt-nam). 


Giai cấp công nhân Việt-nam ra 
đời không phải trên cơ sở đất nước 
đi từ chế độ phong kiến lên chế độ 
tư bản chủ nghĩa mà ra đời trong cảnh 
nước mất nhà tan: do đó, ngay tử 
lúc lọt lòng, nó đã đối địch với đế 


quốc Pháp với hai tư cách: là người ˆ 


đân mất nước căm thủ quân cướp 
nước và là người bị bóc lột căm thù 
giai cấp bóc lột, đấu tranh dân tộc và 
đấu tranh giai cấp quyện chặt với 


-_ nhau ngay từ đầu. 


Giai cấp công nhân Vialtilm có 
những đặc điềm như : ra đời trước 
giai cấp tư sản dân tộc, xuất hiện 
nhanh và tương đối tập trung, nhất 
là ở hầm mỏ, đồn điền; sớm có mối 
liên hệ toàn quốc (do đường sắt, 
đường bộ sớm xây dựng), do đó mà 
sớm hiểu biết về tình cảnh chung 
của những người cùng giai cấp; hầu 
hết công nhân Việt-nam lúc này làm 
các việc đơn giản, kỹ thuật thấp, 
lương ít, hoàn toàn không có loại công 
nhân quý tộc ; vừa ra đời thì được sự 
cờ vũ và được tiếp nhận ảnh hưởng 
tốt của cách mạng Nga; có quan hệ 
mật thiết với giai cấp công nhân và 
Đảng cộng sẵn ở chính quốc (Pháp): 
có quan hệ chặt chẽ với nông dân. 
được nông dân tin vậy và hết lòng 
giúp đỡ, do đó sức mạnh của nó tăng 
lên gấp bội so với số lượng còn ít ỏi 


_ 


_— — Ă—> 


Do những đặc điềm ấy, giai cấp 
công nhân Việt-nam ngay từ lúc mới 
ra đời đã có những phầm chất chính 
trị rất quý : thuần nhất và thống nhất ; 
dễ gắn đấu tranh đân tộc với đấu 
tranh giai cấp; để gắn chủ nghĩa yêu 
nước chân chính với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản ; không chịu ảnh hưởng của 
chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa cơ 
hội. Chính những phầm chât tốt đẹp 
đó đã tạo nên sức mạnh của giai cấp 
công nhân nước ta và là cơ sở tạo 
nên sự đúng đắn trong mọi hoạt động 
thực tiễn của Đẳng ta.” 


Ngay từ những năm cuối thế kỷ 
XIX, khi mới ra đời. lớp công nhân 
đầu tiên của Việt-nam đã bước vào 
cuộc đấu tranh. Và cái độc đáo của 
họ là vừa đấu tranh giai cấp vừa đấu 
tranh đân tộc: công nhân đường sắt 
ở Phủ-lạng-thương tham gia chiến 
tranh du kích chống thực dân Pháp 
của nghĩa quân Hoàng-Hoa-Thám 
(1895), công nhân khai thác mô than 


140,5 


Tính bằng triệu frăng (12). 


ˆ 


Với số vốn đầu tư ngày càng nhiều 


ấy, thực đân Pháp đã đầy nhanh quá 


Irìnk n hỏa giai cấp trong xã hội 
Việt-nam, làm cho giai cấp công nhân 


Việt“=.- nhát triền nhanh chóng, mâu —- 


(thuẫn giữa dân tộc Việt-nam và đế 
quốc Pháp ngày càng gay gắt. 

Thêm vào đó, những năm 1920 — 
1921 giai cấp tư sản Việt-nam ra đời, 


mặc dủ nó như một đứa trẻ ươn hèn,. 


Cái-bầu, Hòn-gai lần công, kiện chủ, 
đánh cai ký, bổ về quê (1890 — 1895). 
Và, cũng như bầu bạn của họ trên 
thế giới, khi mới ra đời, họ đấu 
tranh một cách tự phát. 


Nhưng. chẳng bao lâu sau, năm 
1909, người ta thấy xuất hiện hình thức - 
đấu tranh đặc trưng của giai cấp công 
nhân hiện đại: cuộc bi công của 
công nhân và nhân viên hãng LUCI 
Hà-nội. Đó là dấu hiệu của một thời 
đại mới trong cách mạng Ÿiệt-nam. 
Chính bọn thực đàn cũng phải thú 
nhận: «Đã đến thời chúng ta phải 
vừa cuốn gói ra đi vừa vái chào dân 
tộc Việt-nam đã được hồi sinh bằng 
những cuộc bãi công. (11) 


Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, 
thực dân Pháp tiến hành khai thác ö 
ạt các thuộc địa.  Đông-dương, 
chúng mở đầu: bằng kế hoạch An-be 
Xa-rô. Quy mô khai thác mỗi năm 


một mở rộng: 


Thương 


Ngân hàng 


Ha 
2,2 
84,7 
65,J: 
170,0 
241.9 


quặt quẹo. tỒng số vốn của nó không 
bằng 1Ã số vốn của tư sản Pháp đem 
kinh đoanh ở Việt-nam (13) nhưng với 
sự kinh doanh của nó, nó cũng làm cho 


(I1) L' AnhöM Tonkin, số 8-5-1909, 


(12) Theo số liệu của Văn-Tạo,. Tạp chí 
Văn sử địa. 1“I956. 


(13) Theo Nguyễn-Công-Bình, Tạp chí Văn 
sử địa, 11-1958, 
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giai cấp công nhân Việt-nam tăng 
thêm, bên cạnh sự tăng vọt do việc 
- đầu tư ð ạt của tư bản Pháp. 


Năm 1929, tồng số công nhân Việt- 
nam đã là 221200 người, trong đó: 


công nhân đường sẲt: 11200, công ` 
công nhân thành - 


nhân mỏ: 52000, 
phố: 77000, 
81000. (14) 


Cùng với sự lớn lên về số lượng» 
phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân lúc này cũng lên cao. Theo 
con số thống kê chưa đầy đủ thì từ 
1920 đến 1925 có 25 cuộc đấu tranh. 
Tiêu biều nhất là cuậc đấu tranh của 
công nhân xưởng Ba-son (Sài-gòn). Từ 
năm 1926 đến năm 1929 có trên 40 Cuộc 
bãi công. có những cuộc quy mô lên đến 
hàng nghìn người tham 81a, như cuộc 
bãi công của công nhân nhà máy sợi 
Nam-định (1926). Các cuộc đấu tranh 
cảng về sau càng có tồ chức, có lãnh 
đạo chặt chẽ và thu được nhiều thắng 
lợi, như cuộc đấu tranh của công nhân 
xưởng sửa chữa ô tô Avia do đồng 
chí Ngô-Gia-Tự lãnh đạo (1929). Chính 
bọn thực dân Pháp cũng phải thú 
nhận : « Không cần phải có nhiều việc 
hơn nữa cũng đủ làm cho chúng ta sẽ 
gặp nhiều chuyện phiêu lưu ở châu 
Á và làm tan rã các thuộc địa Đông- 
dương, một trong những thuộc địa 
đẹp nhất » (15). _ 


2 — Bước phát triền mới trong phong 
trảo gều nước của nhân dân ViệtI-nam. 


công nhân đồn điền: 


Chúng ta đều biết: dân tộc Việt- 
nam, nhân dân Việt-nam vốn có truyền 
thống yêu nước rất nồng nàn. Có thề 
nói, trong suốt mấy nphìn năm dựng 
nước và giữ nước người Việt-nam 
luôn luôn có ý thức kiên quyết đánh 
đuồi quân xâm lược, kiên quyết giữ 
vững chủ quyền dân-tộo _——_ 


Đến cuối thế kỷ XIX; trước sự đầu 
hàng thực dân Pháp một cách nhục 
nhã của triều đình nhà Nguyễn và 
trước thất bại của những phong trào 
chiến đấu cứu nước, nhiều người yêu 
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nước Việt-nam đã quyết tâm ra đi tìm 
đường cứu nước. 


Chính nhờ có sự ra đi đó mà cách 
mạng Việt-nam tiếp cận được với 
cách mạng thế giới, tiếp cận được với 
chân lý lớn của thời đại. Đặc biệt là 
sự ra đi của người thanh niên Nguyễn- 
Tãt-Thành, tức đồng chí Nguyễn-Á¡- 
Quốc, Bác Hồ kính yêu của chúng ta. 
Qua sự nghiên cứu và hoạt động thực 
Liên rất gian khồ của Người, Người 
đã chỉ cho nhân dân ta thấy rõ :« Muốn 
được độc lập và Yự do thật sự, các 
dân tộc bị áp bức phải tròng cậy 
trước hết vào lực lượng của bản thân 
mình; người Việt-näam phải tự giải 
phóng lẫy minh » (kết luận này Người 
rút ra năm 1919, sau Hội nghị Véc- 
xây). «Muốn cứu nước và giải phóng 
dân tộc, không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản? 
(Người rút ra kết luận này vào cuối 
năm 1920 sau khi đọc Đề cương oỀ pãn 
đề dân tộc pà thuộc địa của Lê-nin). 


Từ đó chủ nghĩa yêu nước Việt-nam - 
tiến lên một trình độ mới. Lý luận 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin đã nhân lên gấp bội sức 
mạnh của lòng yêu nước và Ý chí 
quật cường được hun đúc từ bao thế 
kỷ của nhân dân ta. : 


3‡—Sự truyền bá chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin 0ào Việ†-nam, 


Trước hết, chúng ta phải kề đến 
những hoạt động của Bác Hồ, người 
có công đầu tiên, có công chủ yếu và 
có ảnh hưởng quyết định Lromg việc 
truyền bá chủ nghĩa Mác—-Lê-nin „ 
vào Việt-nam. Việc này, eó thề chia 
làm hai thời kỳ. 


(I4) Theo sẽ liệu côa Đan sử Tổng công đoàn 
Việt-nam. Nếu theo số liệu của GaudeÌ trong 
Problèmes du traoall en Indochine mà đồng chí 
Trần-Huy-Liệu dẫn trong Tạp chí Văn sử địa 
I2-1955 thì: đến cuối l929 cả Đông-dương 
có 221 052 công nhân. | 


(l5) Le bien guöÏíc, số 27-11-1927. 


Thời kù 1920—1924. Năm 1920, tại 
Đại hội Tua, Bác đề ra nhiệm vụ: 
*®Đẳng phải tuyên truyền chủ nghĩa 
xã hội trong tất cả các nước thuộc 
địa.® Và từ đó Dác bắt tay vào công 
việc mà mình đề ra một cách có. kế 
hoạch và không mệt mỗi. 


Trong những năm 1921-1921 Bác 
“liên tục viết báo (Báo Người cùng 
khồ, báo Việt-nam hồn, bảo Nhân đựo: 
bảo Đời sống công nhàn, Tạp chỉ Công 
sản...) đề tuyên truỹền chủ nghĩa 
Mác ~I.ê-nin trong các nước thuộc 
địa, trong đó dành phần ưu tiên cho 
Xiễ:nấm, ”” si ve se sô 


Thời kù 1995~1930. Từ năm 1924, 
sau tiếng bom Phạm-Höng- Thái, phong 
trào đấu tranh dân tộc và đấu tranh 
giai cấp ở nước ta lại bùng lên sôi 
nồi. Năm 1924, tại Đại hội lần thứ 5 của 
Quốc tế cộng sản, Bác Hồ nói : chỉ làm 
ˆznhư từ trước vẫn làm thì chưa đủ %, 
Bác đề nghị: “Quốc tế cộng sản cần 
phải giúp đỡ họ” tồ chức lại, căn 
phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ 
và hướng đẫn họ đi tới cách mạng 
và giải phóng °. .... 


TT. 


Sau Đại hội đó ít lâu, Bác từ Liên- 
xô về Trung-quốc bắt tay vào việc 
chuần bị về chỉnh trị, tư tưởng và tô 


chức đề tiến tới thành lập mội Đảng. 


cộng sản ở Việt nam. Bác ra sức liên 
lạc với những người Việtnam yêu 
nước hoạt động ở nước ngoài, tổ 
chức họ vào Hội Việt-nam thanh niên 
cách mạng đồng chí, huấn luyện họ, 
tửng bước chuyên biến họ từ người 
yêu nước chân chính trở thành người 
cộng sản. Đến cuối năm 1929, số hội 


viên của Hội Việt-nam thanh niên cách - 
mạng đồng chí đã lên tới 1700 người 


. cách tô 


` 


(16... Từ đầu năm 1925 đến tháng _ 
9-1927, Bác đã tồ chức được 
khoảng 10 lớp huấn luyện chơ 
trên 200 người cách mạng Việt-nam 
từ trong nước ra và sau đó trở 
về nước hoạt động. Chương trình 
huấn luyện xoay quanh những vấn 
đề bức thiết của cách mạng Việt-nam 
qúc ấy như: cách mạng là gì, có mấy 
thứ cách mạng, cách mạng Việt-nam là 
cách mạng gì, đối tượng của cách mạng 
Viêt-nam, lực lượng của cách mạng 
Việt-nam, ai là người lãnh đạo cách 
mạng Việt-nam, kinh nghiệm cách 
mạng thế giới xưa náy thế nào, cách 
miịng muốn thành công trước hết phải 
có Đăng, Đẳng muốn vững trước hết 


-_ phải có chủ nghĩa Mác — l.ê-nin làm cốt, 


thề cách 
mạng. v.v. Đó chính là những cái 
đang rất cần thiết đối với phong trào 
yêu nước, phong trào công nhân Việt- 


chức các đoàn 


nàn, 


Từ đây, chủ nghĩa Mác~Lê-nin 
vào Viêt-nam một cách trực tiếp : 
khắp trong Nam ngoài Bắc đều có 
một đội ngũ tuyên truyền có tô chức, 
có lãnh đạo hẳn hoi, Những người. 
đã được huấn luyện này được phân 
công về hoạt động ở các nhà máy, ở 
nông thôn, mang chủ nghĩa Mác —Lê- 
nin, Đường kách mệnh truyền bá vào 
các tầng lớp nhân dân. 


Bên cạnh các lớp huấn luyện và 


“việc tồ chức Việt-naam thanh niên 


cách mạng đồng chí hội, Bác còn xuất 
bản tuần báo Thanh niên. Từ tháng 


® Họ là những người Việt-nam yêu nước. 
(16) Những sự kiện lịch sử Đảng, Đan nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, 19/Ó, 
trang 99. 


` 
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6-1925 đến tháng 4-1927 báo ra được 
88.số. Tờ báo này chính là người 
tuyên truyền đắc lực chủ nghĩa Xlác— 
Lê-nn vào Việt-nam trong những 
năm 1925 — 1927. Nhờ những hoại 
động đó mà vào khoảng 1928 — 1929, 
phong trào công nhân đã phát triển 
tới mức tự giác. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đã thâm nhập nhanh chóng và 
chiếm ưu thế trong phong trão công 
nhàn và phong trào thanh niên Việt- 
nam. Chủ nghĩa dân tộc của các giai 
cấp tư sản và tiều tư sản đã lần lượt 
bị phá sản. Đó là lúc mà điều kiện 
thành lập một Đẳng cộng sản ở Việt- 
_ nam đã chín muồi. 


_ Chúng ta đều biết quá trình kẻt 
hợp chủ nghĩa Mác với phong trào 
công nhân châu Âu nửa cuối thế kỷ 
_ XIX cũng như quá trình kết hợp chủ 
nghĩa Mác với phong trào công nhân 
ở nước Nga đầu thế kỷ XX là một 
quá trình đảu tranh quyết liệt giữa 
tư tưởng mác-xít với các tư tưởng 
phi mác-xít. Ở Việt-nam cũng như 


vậy: quá trình kết hợp chủ: nghĩa 
Mác — Lê-nin với phong trào công 
nhàn và phong trào yêu nước Việt- 


nam trong những năm 20 của thế kỷ 


này cũng là một quá trình đấu tranh 
tư tưởng không khoan nhượng giữa 
những người theo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nn và những người theo chủ 
nghĩa dân lộc tư sẵn, những người 
theo chủ nghĩa cải lương, v.v. 


Đầu tháng 2-1930, Bác Hồ kinh mến 
thay mặt Quốc tế Cộng sản, đứng ra 
triệu tập đại biều các nhóm cộng sẵn 
ở Việt-nam đề họp bàn việc hợp nhất. 
Quá trình bàn bạc đề đi tới hợp nhất 
cũng là quá trình tiếp tục làm cho 
tư tưởng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
giành toán thắng. Ngày 3-2-1930, ba 
nhóm cộng sản ở Đông-dương hoan 
toàn nhất trí về việc thống nhất lại 
và lặp ra Đảng cộng sản Việt-nam. Sự 
kiện quan trọng đó đánh dấu bước 
ngoặt căn bản trong lịch sử cách mạng 


- Việt-nain. 


KOMMYHHCTHUECKHH ?KYPHAj 
N* 2 — 1980 


[IEPE/IOBA.— Hauieii napTHii icioinH21oCb 50 leT, JIE 3 AH—T loi 3na- 
M€GH©M IIADTIIH IOIHfTb CTDAHY na Pbicory snoxn, BẠH THEH 3ŸHT`- KHIB 
ODFrAHH38TOD BCexX HOỐ©/L HADO/HBIX BOODY2K€HHHX CH1I BberHaMa, XOARHI 
BAH KHE:Y _ 50 neT ipoBeeIns HatHOHä.IbHOl no1HTHKH ñapTHH., HLYENH 
/IblK TXYAH — Pa6ora naprnH cpeni paốØounx. HCŒ€7IEHOBAHHH. x 
HTYEH TA IHIAHT. Hasyuarb aKTOpH, OỐYC/1OBHBHIHE OÕp03OB8HH€ 
[IBDTHH RbfTHAMCKOFTO DAỐOH©€rTO K/1ACCA, | 


REVIEW OF COMMUNISM s 
N°2_.1980 ` : 


Editorial — Our Party is 50 vears old. LÊ-DLU.ÄN — Under the Party bamner, 
let us raise our country to the level of the tỉme. VĂN-TIẾN-DŨNG — The 
Comsunist Party of Viet-nam : the organizer of all vietories of the Vietnamese 
people°s. armed forces, HOÄẢNG-VẤN-KIỀU — The implementalion of the 
Party's nationality.poliey over the past 50 years. NGUYÊN-ĐỨC-fTHUẬN — 
The Party's poliical work among workers. Study  NGUYÊN-TÀI-SÁNG —' 
An inquiry into the factors leading to the foundation of the Party of the 
-Vietnamesc working class. 


\ 


= REVUE DU COMMUNISME . 
Ñ° 23— 1980 


EditoriaÏ — Notre ParLi a cinquante ana. LÊ-DU ÂN — Sous la bannière du 
Parti, élever le pays au niveau de l'époque. VẤN-TIỂN-DŨNG — Le Parti 
communiste du Vietnam — organisateur des victoires des forces armées 
populaires du Vietnam. HOÀNG-VĂN-KIỀU — 50 années de réalisation đe la - 
politique des nationalités du Parti. NGUYÊN-ĐỨC-THUẬN — Le Parti eLla 
mobilisation des ouvriers Recherche ® NGUYÊN-TÀI-SÁNG -— Etude đes 
(acteurs conduisant à la fondation dư Parti de la classe ouvrièere du Vietnam. 


REVISTA ĐEL COMUNISMO 
ÑN° 2-1980 


Editorial — El Partido Comunista de Viet-nam en su 50 aniversario. LÉ- 
DU ẦN — Bajo là bandera del Partido eonducimos el país a situarse a la 
nltura đe la época. VĂN-TIỀN-DŨNG — EI Partido Comunista đe Viet-nam — 
eÌl organizador đe tođas vietorias de las fuerzas armadas populares de Viet-nam. 
IHOÀNG-VĂN-KIỀU — 50 años đe ejecutar la politica de nacionalidades del 
Partido. NGUYÉÊN-ĐÚC-THUẬN - EI trabajo de movilización a los obreros 
dol Partido. Estudios  NGUYÉN-TÀI-SÁNG — Estudio de los factores que 
conducen a lạ fundación del Partido de la clase obrera de Viet-nam. 


$ 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN TRỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP : 
1, Nguyễn-Thượng-Hiền, Hà-nội - 


Số 2 
=. Dây nói: 52061, 52002 


1980 


NĂM THỨ XXVI (290) T1RU SỞ Cơ QUAN THƯỜNG TRÚ. 


TẠI MIỄN NAM: | 
. 40, Trần- Cao -Vân, TP. Hồ- Chí-Minb 
Dày nói: 22040, 25768 


MỤC LỤC 


Xã lnận -— Dẳng ta tròn 50 tuồi 
LÊ-DU ÂN — Dưới ngọn cờ của Đăng, đưa đất nước lớn lên ngang tầm 

cao thời đại HÌ 
VĂN-T7ÊV-DŨNG — Đẳng cộng sản Việt-nam ~ người tồ chức mọi 

thắng lợi của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt-nam 50 
BOẦNG-VÃX-R!ỀU ~ 50 năm thực hiện chính sách đân tộc của Đẳng 64 
NGUYÊN-ĐÓC-THƯ ÂN — Cóòng tác vận động công nhân của Đẳng — 12 
Nghiên cứu W VGLUYƑN-TẢI-SÁNG — Tìm hiểu những nhân tõ dẫn 

tới thành lập Đẳng của giai cấp công nhân Việt-nam ¬ 


x. 


VÌ số này tập trung đăng các bài về Đẳng nên bài Phẻ phản quan điềm 
của Afao-Trạch-Đông 0è păn học 0à nghệ thui (dăng từ số 1-1980) sẽ đăng 
liếp vào số 3-1980 


_—” 


— n 


In tại Nha in TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 NGÀY THÀNH LẬP ĐẲẢNG 


CỘNG SẲN VIỆT- NAM__3-2- 1930 — 3-2- I980 


Tìm đọc: 


HỒ - CHÍ - MINH 
— Về xây dựng Đẳng 


~ Về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội 


LÊ - DUẦN 
~ Về xây dựng Đẳng 


= Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Yiệt-nam 
Tác phầm chcn lọc — Tập Ì và II 


TRƯỜNG - CHINH 


~ Cách mạng dân tộo đân chủ nhân dân Việt-nam 
Tác phầm chọn lọc —= Tập 1 và II 


BẠN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẲNG 
—= 50,păm hoạt động của Đẳng cộng sản Việt-nam 
LÍ 
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THIẬT 


Chi só: 1265118 —: Giá; 0460 


———————_-ỏÖỒỖ ỶÍm - n--.. — 


< 


H¿5Ê 


34.198O 


` 


MÁY VẤN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG 
CHÍNH SÁCH KINH TẾ HIỆN NAY 


RONG lãnh đạo và quản lý 


lối đúng đắn, công tác kế 
hoạch hóa và chính sách 
kinh tế có tầm quan trọng 
quyết định, vì kế hoạch là cương lĩnh 
thứ hai của Đảng và chính sách kinh 
tế là đòn bầy có hiệu lực như một sức 
mạnh vật chất tạo ra khả năng thay 
đồi tỉnh hình. Có thê nói kế hoạch hóa 
và chính sách kinh tế là khâu nối liên 
giữa đường lối và tô chức thực hiện, 
nó đóng vai trò cụ thể hóa đường lối 
và tạo tiền đề cho việc tồ chức chỉ đạo 


thực hiện. Không có kế hoạch và chính . 


sách cụ thề thì đường lối chỉ dừng lại 
ở lý luận, không thể trở thành hiện 
thực. Và, không có kế hoạch và chính 
sách kinh tế đúng thì không thê tô 
chức thực hiện tốt được. Rể hoạch và 
chính sách đối với quản lý nền kính 
tế quốc dân rất là quan trọng: đối với 
nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu 


dùng và công nghiệp địa phương bao - 
#ồm nhiều thành phản kinh tế, liên 


quan đến hàng chục triệu quần chúng, 
thì kế hoạch và chính sách lại cảng 
phải đặt ra cặp bách. Như nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 06của Trung tương 
Dăng đã phản tích, những khó khăn 


„ kinh tế, sau khi có đường ` 


NGUYÊN - LAM 


về kinh tế và đời sống của ta hiện nay, 
một mặt là do những nguyên nhàn 
khách quan : mặt khác là do những 
khuyết điểm chủ quan, nhất là trong 
công tác quản lý kinh tế. 

Cần chống tư tưởng chủ quan bảo 
thủ, không nhìn thấy những thiếu sót 


trong công tác kế hoạch hóa và các 


chính sách kinh tế, đề từ đó mà kiên 
quyết xóa bỏ, sửa đồi những chỗ 
không phủ hợp với tình hình thực tế 
về sản xuất và đời sống, không thề 
hiện được đường lối của Đẳng Đồng 
thời, cần nghiên cứu kỹ các mặt khi. 
đồi mới kế hoạch hóa và xác định 
những chính sách mới đề tránh sai sót. 
Tiêu chuần cao nhất đề đánh giá sự 
đúng đắn của kế hoạch và chính sách 
kinh tế là có phát triền được sản xuất, 
nàng cao được đời sống nhân đân hay 
không. Tỉnh thân cơ bản mà công tác 
kế hoạch đióa và các chính sách kinh 
tế hiện nay phải quán triệt là một mặt, - 
thể hiện được những đặc điềm trong 
bước đầu của thời kỷ quá độ ở nước ta 
tử sẵn xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa vã 
hội, nên kinh tế còn nhiều thành phản : 
mặt khác, bảo đảm và phát huy tính 
thần làm chủ tập thê của nhân đân lao 
động. 


Tư tưởng chính sách kinh tế có thê 
có nhiêu vấn đẻ, nhưng tập trung 
trong bỏn vấn đề cơ bản sau đây: 


_1 — Kết hợp kế hoạch hóa với 
sử dụng quan hệ thị trường. 


Công tác kế hoạch hóa của ta có 
những khuyết điềm như chưa xuất 


phát từ lao động, tài nguyên, đất, rừng... 


biên, vật tư thiết bị hiện có, chưa 
bảo đảm cân đối các điều kiện vật 
chất, chưa chú trọng xây dựng từ cơ 
sở lên, eòn giao-quá nhiều chỉ tiêu cho 
cấp dưới, v.v. nhưng trong đó khuyết 
điểm chính là tập trung quan liên, 
chưa kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch 
hóa với sử dụng quan hệ thị trường. 
Vị vậy, cân đôi mới toàn điện cả nội 
dung và phương pháp, kế hoạch hóa, 
đặc biệt phải giải quyết cho được văn 


đề kết hợp kế hoạch hóa với sử dụng. 


quan hệ thị trường. | 
Nội dung chủ yếu của kế hoạch hóa 
là cân đối : cân đối khả năng với như 
cầu, cân đối các yếu tố của quá trình 
sản xuất, cân đối giữa các ngành, các 


màt của nền kinh tế, v.v. Đương nhiên 


cân đối nói đây là cản đối tương đổi 
và trong quá trình phát triền sẽ luôn 
luôn điều chỉnh. Nói thị trưởng là sứ 


dụng các quan hệ hàng hóa — tien tệ, 


- quan hệ thị trưởng dẽ tác động đến 
sản xuất trong một mức độ nhất định. 
Sử dụng quan hệ thị trường không có 
nghĩa là đề cho thị trường chỉ phối 
Sản xuất một cách tự phát như trong 
chủ nghĩa tư bản, mà Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa phải làm chủ thị trường, 
hướng dẫn thị trưởng đi vào quỹ đạo 


của kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa.. 


Hiện nay. nước ta dang Ở giai đoạn 
đầu của thời kỷ quá độ, nén kính tế 
còn nhiều thành phin, lại đang từ 
trạng thái sản xuất nhỏ tiên lên, tài 
nguyên còn phân tân, điều kiện vật 
chất còn thấp. Nhà nước chưa thề nắm 
hết mọi khả năng của nền kinh tế, 
bao quát mọi nhú cầu của sẵn xuất và 


đời sống, chưa thể chủ dòng cân dối ` 


được mọi hoạt động sản xuất, phàn 


2 


phỏi. Do đỏ, cần phân biệt cái gì Nhà 
nước phải lo, cải gì đề cho nhân dân 
lo, cái gì trung ương cần thống nhất 
quản lý, cái ơi đề cho địa phương và 
cơ sở. giải quyết. Đồng chí Lê-Duần 
đã nói: ®kế hoạch hằng năm và kế 
hoạch đài hạn chỉ mới nhằm thực 
hiện cân đối từng bước, mới phản ảnh 
vêu cầu cân đối trên một số mặt chủ 
yếu của nén kinh tế quốc dàn trong 
từng thời gian nhất định. Trong khi 
nền kinh tế đang chuyền biến, những 
mâu thuẫn bên trong của nó chưa phát 
triển đầy đủ và bộc lộ rõ rệt, thì dủ 
công tác kế hoạch hóa có làm hoàn 
hào đến đàu cũng chưa thể, trong một 
lúc, thấy được rõ ràng và giải quvết 
được lất cả các mâu thuận ấy với 
những bảng cân đối vạch sẵn trong 
khuôn khô cứa một kế hoạch nhất định, 
Vì vậy, trong khi lãnh đạo kinh tế 
phát triển theo quy luật cân đối và có 
kế hoạch, một mặt chúng ta phải căn 
cử vào kế hoạch đề sản xuất và phần 
phối, nhưng mặt khác phải thông 
qua phân phối, lưu thông hàng hóa, 
thương nghiệp và giá cả đề tìm hiểu 
những mâu thuẫn đang phát triền, đề 
góp phần hình thành các quan hệ cân 
đối phức tạp trong nén sẵn Xuất xã 
hội, trong đời sống nhân dân, và cũng 
thòng qua đó, chúng ta mới có thê 
kiểm tra, bồ sung và điều chỉnh kế 
hoạch ® (1). 

Kết hợp kê hoạch hóa với sử dụng 
quan hệ thị trường, nói mội cách khải 
quát là thông qua kế hoạch hóa để điều 


- tiết những quan hệ kinh lế cơ bắn, - 


những tỷ lệ cân đối chủ vếu, nhằm 
giữ vững tính thống nhãt vững chắc 
của nền kinh tế, đồng "thời chủ dòng 
sử dụng những quan hệ thị trường 
tác động đến một số hoạt: động kính 
tế thứ vếu mà kế hoạch không thể 
tỉnh trước được hẻt để bảo đảm tính. 
lính hoạt, nhạy bén và đa dạng của 


" xv ` `... - 
-sin xuat và đời sống. 


Ƒ— - ——————~ 


(1) Là-Duần : Cách mạng xá hội chủ nghĩa ở 
Việt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì976, 
tập Ì, trang 403.  - 


Kết hợp kế hoạch hóa với sử dựng 
quan hệ thị trường không có nghĩa 
là đặt thị trưởng ngang với kế hoạch, 
mà kết hợp công cụ kế hoạch là chủ 
uếu Uới công cụ thị trường như tà hai 
bộ phận hợp thành của cơ chế quản lú. 
Kế hoạch dù ở mức độ còn thấp vẫn 
luôn luôn giữ vai trò chủ đạo, chỉ 


phối toàn bộ nền kinh tế, còn thị: 


trưởng chỉ là phủ trợ, bồ sung, dù là 
rất quan trọng. Phạm vi kết hợp kế 
hoạch hóa với sử dụng quan hệ thị 
trường không giống nhau giữa cát 
ngành kinh tế, các khu vực kinh tế, 
má cũng khác nhau ở các thời kỷ phát 
triền kinh tế. Phạm vi kế hoạch hóa 
- đối với công nghiệp nặng sẽ-rộng 
hơn đối với công nghiệp nhẹ và nông 
nghiệp. Phạm: vi sử dụng quan hệ thị 
trưởng trong thủ công nghiệp, công 
nghiệp nhỏ, kính tế tập thê sẽ rộng 
hơn trong còng nghiệp lớn, còng 
nghiệp quốc doanh. Và, 
trình từ sẵn xuất nhỏ tiền lên chủ 
nghĩa xã hội, phạm vi kế hoạch hóa 
_sẽ dần dần mở rộng và phạm vi sử 
dụng quan hệ thị trưởng sẽ dần dần 
thu hẹp lại. | 


Kết hợp kế hoạch hóa với sử dụng 
quan hệ thị trường là: một vêu cầu 
khách quan, không phải do ý muốn 
chủ quan đặt ra. Xu hướng ôm đồm, 
muốn kế hoạch hóa tất cả mọi hoạt 
động sản xuất, phân phốnh trong khi 
nền kinh tế nước nhà phồ biến còn 
sản xuất nhỏ, là thoát ly thực tế 
khách quan, kim hãm sản xuất, gây 
thêm khó khăn không đẳng có cho 
kinh tế và đời sống 


De kết hợp kế hoạch hóa với sử 
dụng quan hệ thị trường, trong øiai 
đoạn hiện nav cần thực hành chế độ 
-_ ba cấp làm kế hoạch (trung ương, địa 
phương và cơ sở) và chú trọng việc 
xây dựng kế hoạch từ cơ sở. Nói xây 
dựng kế hoạch từ cơ sở là các cơ sở 
phải chủ động liên hệ với nguồn cung 
ứng nguyên liệu vật tư và nơi tiêu 


thu sẵn phầm đề xây dựng kế hoạch, 


trong quá - 


` 


~_ 


chứ không phải từ trên đội xuống và 
dưới cử trông chờ trên. 

Cụ thể là trung ương chỉ nắm và 
kế hoạch hóa những ngành kinh tế 
then chốt như công nghiệp nặng, xây 
dựng cơ bản, giao thông vận tải..., 
một số sản phầm quan trọng của nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ như lương 
thực, vải, giấy... qnột số mặt hàng 
xuất khầu chủ lực' như tôm, mực, cả 
phê. chè, cao su, thuốc lá, tơ tằm... 
và một số chỉ tiêu cơ bản như tông 
mức đầu tư, tông giá trị sản lượng, 
tông quŸÿ tiền lương và tích lũy, v.v. 
đề làm chủ cả nước và điều khiền nền 
kinh tế quốc dân phát triền theo kế 
hoạch. Trên cơ sở bảo đảm những chỉ 
Liêu về sản xuất và phân phối theo kế 
hoạch của trung ương, các địa phương 
sẽ làm chủ kinh tế địa phương 
bằng cách nắm và kế hoạch hóa một 
số cân đối vẻ các 1nặt sắn xuất) xây 
đựng, xuất khầu. lưu thông phân 
phỏi có ảnh hưởng đến sự phát triên 
của kinh tế địa phương. Còn tất cả 
các hoạt động sản xuất và phân phối 
khác ngoài kế hoạch thì các cơ SỞ sản 
xuất (kê cả quốc doanh, tập thể và 
cá thể) sẽ làm chủ và trực tiếp liên 
hệ với thị trường đề cân đối giải 
quyết. | | 

Một nội dung quan trọng khác đề 
kết hợp kế hoạch- hóa với sử dụng 
quan hệ thị trưởng là cải tiến hệ 


` 


_thống chỉ tiêu kế hoạch theo hướng . 


trước mắt giảm bớt chỉ tiêu pháp lệnh, 
thực hiện chỉ tiêu tông hợp cuối củng. 
đề tăng quyền chủ dộng cho ngành, 
địa phương và cơ SỞ, 


Kết hợp kế hoạch hóa với: sử dụng 


"quan hệ thị trường sẽ làm cho sản 


xuất “bung ra» theo đường lối của 
Đảng. Đối với điện sản phầm đưa 
vào kế hoạch thì cần tập trung giải 
quyết đồng bộ các điều kiện đề cân 
đối cho bằng được và đầy mạnh sản 
xuất. Còn đối với điện sản phầm ngoài 
kế hoạch, thì mọi cơ sở sản xuất, mọi 
người lao động có thê phát huy-tỉnh 
thần chủ động sáng tạo, tìm mọi cách 


- 


giải quyết đề sản xuấi thêm hàng hóa _ 


cho xã hội. 


2 — 8ừ dụng các thành phần 
kinh té. 


Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, nền kinh tế còn nhiều 
thành phần, ở miền Nam hiện uay 
còn năm thành phần, ở miền Bắc còn 
ba thành phân. Nhiều thành phản 
kính tế tôn tại trong thời kỷ quá độ 


- không những là tất yếu mà còn cần 


thiết vì mỗi thành phần đều có vai trò 
và tác dụng của nó. Thành phần kinh 
tế quốc doanh giữ vai trò:chủ đạo 
quyết định trong nên kinh tế quốc 
dân. Không có kinh tế quốc doanh. 
chủ nghĩa xã hội không thê tồn tại 
và phát triên được. Kinh tế tư bản tư 
nhân và công tư hợp doanh cần thiết 
ở chỗ Nhà nước sử dụng được một 
phần vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm 
quản lý của các nhà tư bản, làm cho 
sản xuất tiếp tục phát triền không bị 
gián đoạn. 

Kinh tế tập thề có một vị trí rất 
quan trọng trong nền kinh tế quốc 
dân, vì nó là một trong hai thành 
phần cơ bản (kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thể) của nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Ơ miền Bắc nước ta 
hiện nay kinh tế tập thê chiếm đến 
§0 — 904 trong nông nghiệp, nghề 
cá, nghề rừng và 30 — 409 trong công 


_ nghiệp. 


Trong điều kiện sản xuất nhỏ, kinh 
tế cá thể tận dụng được lao động và 
các nguồn nguyên liệu phân tán, phế 
liệu, phục vụ các nhu cầu đa dạng 
của đời sống và sản xuất. lơn nữa có 
những mặt hàng như thủ công mỹ 
nghệ, có những lĩnh vực như sửa 
chữa, dịch vụ, kinh tế cá thể có thê 
phục vụ tốt. Ơ miền Bắc sau gần 20 
năm hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với tiêu công nghiệp› thủ 
công nghiệp, đến nay kinh tế cá the 
vẫn còn chiếm hơn 10% giá trị sẳn 
lượng của tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp. 


Sự tôn tại các thành phân kinh tế 
tất yếu dản tới việc phải tận dụng 
các thành phần kỉnh tế theo hướng 
phát triển và củng cố kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thê. coi trọng kinh 
tế cá thê, sử dụng tốt kinh tế tư bản 
tư nhân đề phát triền sản xuất, phục 


_vụ đởi sống nhân đân. 


Đối với kinh tế quốc doanh, phương 
hướng chủ yếu là tăng cường dâu tư 
chiều sâu đề cân đối dây chuyền sản 
xuất, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến 


quản tý, nhất là tìm mọi cách tạo ra. 


nguồn nguyên liệu nhằm đầy mạnh sản 
xuất, đưa năng suất lao động, chất 


lượng sắn phầm và hiệu quả kinh tế. 


lên cao hơn các thành phần kinh tế 


khác, phát huy vai trò chủ đạo đối 


với nên kinh tế quốc dàn. 

Đối với các hợp tác xã, cần tô chức 
lại sản xuất với hình thức và quy 
mỏ thích hợp, ồn định phương hưởng 
sản xuất, bố trí lại dây chuyền sẵn 
xuất, củng cõ các mặt quản lý, thực 
hiện đúng nguyên tắc phân phối theo 


lao động, dông thời tăng cường giáo - 


dục chính trị, tư tưởng, nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề của quần chúng, 
phát huy các nhân tố tích cực, khắc 
phục các hiện tượng tiêu cực, nhằm 
nêu cao tỉnh ưu việt của kinh tế tập 
thê đối với kinh tế cá thề. Nhà nước 
có thái độ và chỉnh sách đúng đấn 
nhằm khuyến khích kinh tế hợp tác 
xã phát triền. 

Đối với kinh tế cá thể, lầu nay ở 
nhiều nơi, nhất là ở cơ sở, thường có 
quan niệm không đúng đối với việc 
làm ăn riêng lễ cho nên có thái 
độ đối xử với những người làm ăn 
riêng lẻ không đúng chính sách của 
Đẳng. làm cho những người này dù 
chưa tự nguyện, chưa thấy làm ăn 
tập thể là có lợi nhưng vẫn phải miễn 
cưỡng vào tập thê đề có quan hệ tối 
với lãnh đạo, dễ ăn ở với bà con 
chung quanh. Cần khẳng định rằng. 
bất kỷ người nào, nêu làm tròn nhiệm 
vụ công dân, chấp hành nghiêm chỉnh 


⁄ 


pháp luật, chính sách của Nhà nước 
thì đều là người tốt. Còn làm ăn tập 
thề hay cá thề là do yếu cầu của sản 
xuất và tự nguyện tự giác của họ. 
Theo quan điềm sản xuất mà xét, nếu 
vào tập thẻ mà làm ăn kém hơn cá 
thể thì chưa thề nói tập thệ đó tốt 
hơn cả thể. VÌ vậy nghị quyết Hội 
_néphị lần thứ 6 của Trung ương Đảng 
đã chỉ rõ cân chú trọng cả kính tế cá 
thề và có chính sách thổa dáng đề sử 
<lụng tốt lực lượng này. Nhà nước sẽ 
tiếp tục khuyến khích những người 
làm ăn riêng lẻ đi vào làm .ăn 
lập thê theo yêu cầu sẵn xuất và theo 
đúng nguyên tắc tự nguyện. Còn đối 
với những ngành nghề, mặt hàng nào 
đó, nhất là công việc sửa chữa, dịch 
vụ, nếu xét thấy cá thê làm tốt, phục 
vụ tốt nhu cầu thì vẫn giúp đỡ, 
khuyến khích cá thề làm, không nhất 
thiết phải đưa vào tập the, 


Đối với kinh tế tư bản tư nhân, 
nghj quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Trung ương Đảng chỉỈỉ rõ, trong các 
ngành công nghiệp, nhất là công 
nghiệp nhẹ, thành phần kinh tế quốc 
doanh phải giữ vai trò chủ đạo, 


nhưng vàn còn đề cho: một số tử sản. 


đân tộc kinh doanh dưới sự quản lý 
của Nhà nước. Đối với một số mặt 
hàng hiện nay do công nghiệp quốc 
doanh sản xuất, nếu xét thấy đề cho 
tiều cỏng nghiệp, thủ công nghiệp 
boặc tư bản tư nhân có điều kiện 
phát triền thuận lợi hơn thì cũng 
căn mạnh dạn giao cho tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp và tư bản tư 
phân làm. 

Như vậy, đối với thành phần kinh 
tế tư sẵn dân tộc, chủ trương của ta 
là sử dụng một số cơ sở cần thiết 
dưới hình thức công tư hợp doanh 
hoặc đề tồn tại tư bản tư nhân. Nhà 
nước sẽ có chính sách quy định rõ 
họ được hoạt động kinh đoanh những 
ngành nghề gì, mặt hàng nào. được 
thuê mướn bao nhiêu công nhàn, sử 
- đụng bao nhiêu tài sản, v.v., đồng 
thời cũng duy trì quan hệ hàng hóa — 


tiền tệ đề cho các cơ sở này có điều 
kiện hoạt động bình thưởng dưới sự 
quản lý thống nhất của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Vừa qua, trong công tác cái tạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Nam. chúng tà 
đã đạt dược những thành tích nhất 


định, nhưng có thiếu sót là chưa kết 


hợp tốt cải tạo với xây dựng và tô 
chức .lại sản xuất. Vì vậy, về công tác 
cải lạo xã hội chủ nghĩa, nghị quyết 


Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 


Đảng quv định : đối với những co sở 
đã đưa vào công tư hợp doanh một 
cách gượng ép thì phải cân nhắc tình 
hình cụ thê, xuất phát từ lợi ích sản 
xuất mà có biện pháp uốn nắn thích 
hợp nhằm củng cố các cơ sở công tư 
hợp doanh đã lập ra, hoặc trường hợp 
cần thiết thì mạnh dạn sửa lại cho 
đúng chính sách. 


Coi trọng và sử dụng tốt năm thành 


_phần kinh tế ở miền Nam không phải 


là xem các thành phần kinh tế,như 
nhau, mà cần có chính sách thích 
hợp đối với từng thành phần kinh tế. 
Không ngừng củng cố và phát: triền 
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể 
là vấn đề có tỉnh nguyên tác trong 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Song - 
cũng vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội, 
của giai cấp công nhân và toàn thê 
nhân :dân lao động mà chúng ta chủ 
trương sử dụng thành phần kinh tế 
cá thể và tư bản tư nhân trong một 
số lĩnh vực cần thiết. Đó là một chủ 
trương phủ hợp với thời kỷ quá độ. 
cần được nhận thức đúng đắn và chấp 
hành nghiêm chỉnh. 


_3— Kết hợp ba loại Tợi ích: 
lợi ích xã hội, lợi ích tập thè và 
lợi ích cá nhân người sản xuất. 


Một văn đề mới mà nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
Đảng đã nêu ra là: việc sửa đồi các 
chỉnh sách kinh tế phải nhằm kết hợp 
đúng đắn ba loại lợi ích: lợi ích toàn 
xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá 
nhân người sản xuất, chú ý thích 


đảng đến lợi ích của người sản xuất 
nguyên liệu. 

Đề tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. chúng ta luôn luôn coi trọng 
e¿ động lực tỉnh thần và lợi ích vật 
chảt vì hai nhân tổ này hòa hợp với 
nhau thành sức mạnh chung của toàn 


xã hội. Đương nhiền trong (hiến tranh - 


bảo vệ Tô quốc, động lực tính thần 
cỏ tính chất quyết định vì đứng trước 
sự mất còn, của đất nước, mọi người 
có thệ hy sinh lợi ích vật chất, hy 
sinh cả tính mạng đề chiến đấu chống 
quân thủ. Song sự nghiệp xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thì, như 
Lê-nin đã nói, được tiến hành « Rkhông 
phải bằng cách trực tiếp dựa vào 
nhiệt tình, mà là với nhiệt tình do 
- eiộc cách mạng vĩ đại gây ra, bằng 
cách kích thích bứng thú cả nhân, sự 
quan tâm thiết thân của mỗi cá nhân, 
bằng cách áp dụng nguyên tắc hạch 
toán kinh tế » (2). 


Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa 
nhằm mục đích là thỏa mãn những 
nhu cầu về vật chất và văn hóa 
không ngừng tăng lên của nhân dàn. 
Trong nền sản xuất đó, với tư cách 
người làm chủ, người lao động hiều 
rõ ràng những sản phầm do mình 
làm ra trực tiếp đóng góp vào thắng 
lợi của sự nghiệp xây dựng xã hội 
mới và bảo vệ đất nước. Do đỏ, nhiệt 
tình cách mạng là một động lực tỉnh 
thần to lớn, Song, người lao động dù 
làm việc trong các cơ sở kinh tế quốc 
doanh, tập thê hay cá thê, cũng đều 
không thê không quan tâm đến lợi 
ích của bản thân và gia đình mình. 
Vì vậy chú ý đến lợi ích riêng, gắn 
bó lợi ích riêng với lợi ích toàn xã 
hội là một vấn đề có tính nguyên tắc 
trong công tác quản lý nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Do đó, thực hiện sự 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất, 
- làm cho người lao động vì lợi ích của 


bản thần và gia đình mình mà thêm. 


hăng hải sản xuất, coi trọng số lượng, 
v : Ká M 

chất lượng lao động của mình. làm ra 
. S “%ẻ. ^ ^ *® ^ . 

nhiều của cai cho xã hội là một chính 


"sách đúng đắn. Nhiệt tình cách m:ịng 
của quần chúng sẽ tăng lên, nếu quản. 


chúng được khuyến khích một cách 
thích đảng bằng lợi ích kính tế. Mọi 
khuynh hướng đối lập sự quan tạm 
về vạt chất của cá nhân với nhiệt 
tình cách mạng của quần chúng đều 
là sai lầm. Chỉ nhãn mạnh sự quan 
tâm vẽ vật chất của cá nhân mà coi 
nhẹ việc böỏi đưỡng nhiệt tình cách 
mạng là không đúng; ngược lại. hồ 
hào suông về nhiệt tỉnh cách mạng 
ma không chú ý gì đến lợi ích kinh 
tế của người lao động thì chỉ là một 
thứ “chủ nghĩa duy ý chí ® 


Kết hợp ba loại lợi ích: lợi ¡ch cá 
nhàn, lợi ích tập thẻ và lợi ích toàn 
xã hội là làm cho ba lợi ích đó nhất 


“trí. Bãi kỷ một thành quả lao động 


nào cũng phải chia ra ba phần, một 
phần cho cả nhân, một phản cho tập 


thể và một phần cho toàn xã hội với 


những tỶ lệ phù hợp với tình hình 
kinh tế của từng giai đoạn. 


Kết hợp lợi ¡ch cá nhân. lợi ích 
Lập thê với lợi ích toàn xã hội cũng 
có nghĩa là thực hiện đúng nguyên 
lắc «mỗi người vì mọi người, mọi 
người vì mỗi người». Một mặt. cá 
nhân phải lo cho lợi ích của tập thề 
và xã hội, đặt lợi ích của tập thề và 
xã hội lên trên lợi ích cả nhân, mặt 
khác, tập thê và xã hội lại phải chú Ý 
đầ y đủ đến lợi ích của cá nhàn, bảođảm 
lợi ích của cá nhàn. Không phải chúng 
ta còn nghèo, làm chưa đủ ăn thì chưa 
thề chủ ý đến lợi.ich cá nhân. Trải 
lại càng chú vý đến lợi ích cá nhân bao 
nhiều thì càng kích thích mọi người 
lao động hăng hải sản xuất, thực hành 
LiêtU kiệm, ra sức làm giàu cho xã hỏi 
bấy nhiều. 

lâu nav,. 
thườn/ là trong khỉ sản xuất nông 
nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu của toàn dân ta, thì nông dàn lại 
thiểu phấn khởi sẵn xuất: hoặc sản 


(2) V. Lâ-nin : 
Sự thạt, Hà-nói, 


Toàn táp, Nhà xuất bản 
I970, tập 33, trang 73 — 24. 


có tình hình không bình, 


7, 


xuất hàng xuất khầu là một nhiệm vụ 
chiến lược của nền kinh tế, nhưng 
hầu hết các cơ sở sản xuất đều khỏng 
muốn làm vì làm hàng xuất khảu khó 
khăn hơn mà lại bị thiệt hơn làm 
hàng bán trong nước. Một hiện tượng 


khác đáng chú ý là trong khi nhiều 


nhà máy chế biến nòng sản của trung 
ương như các nhà máy đường, chè, 
“huốc là... có công suất lớn, kỹ thuật 
hiện dại. không dủ nguyên liệu đẻ 
sản xuất thì các địa phương lại giữ 
nguyên liệu nông sản lại đề sản xuất 
với hiệu quả kính tế thấp hơn. Nguyên 
nhân trực tiếp của tình hình trên là 
do các chính sách kinh tế của la có 
phần gò bó. cứng nhắc, chưa chú Ý 
đúng mức đến lợi ích của tập thẻ và 
cá nhân, do đó không kích thích được 
hứng thú của người sản xuất, chưa 
phát huy được tỉnh thần chủ động 
sảng tạo của đía phương và cơ SỞ, 
gây rà tư tưởng bản vị, cục bộ. 

Đề kết hợp đúng đắn ba: loại lợi 


íeh và chủ ý thích dáng đến lợi ích. 


của cá nhân và tập thề, vấn đề chủ 


véu là cải tiến các chính sách kinh” 


tế. Đối với nông dân. trước hết cần 
"nghiên cứu điều chỉnh lại giá lương 
thực và giá các nông sản khác một 
cách hợp lý theo nguyên tắcsbù đắp 
được chỉ phí sản xuất thực tế và có 
Tãi thỏa đăng cho người sẵn xuất, 

Ồn định mức bán lương thực và 
cúc nông sản khác cho Nhà nước 
trong một thời gian nhất định, đồng 
.thời Nhà nước bán lại cho nông dân 
một tỷ lệ sản phầm chế biến là biều 
hiện cụ thể của việc phân phối sản 
phầm giữa Nhà nước và nông dân, 
làm cho nông dân thấy rõ phản nào 
làm cho nước, phần nào làm cho 
mình. : ' 

Ngoài ra, cần chú ý thực hiện đúng 
chính sách khuyến khích nông dân 
tận dụng ruộng đất hoang hóa đề làm 
thêm sản phầm sau khi hợp tác xã 
đã bằng mọi cách nhưng không làin 
được hết; chính sách phân phỏi thu 
nhập mới trong hợp tác xã nóng 


nghiệp mà Chính phủ vừa ban -hành 
nhàm Kết hợp đúng dẫn lợi ích của 
hợp tác xã và lợi ích của nông dân. 

Đổi với thợ thủ còng,-cần điều 
chính giá gia công cho hợp lý. nhài 
là đối với các ngành nghẻ mà giá còn 
quá thấp như may, thêu, đệt th:im... 
bảo đảm cho môi lao động có thu 
nhập 60 — 70 dồng/tháng;: cố gìng 
cung cấp lương thực, thực phầm và 
hàng tiêu dùng cần thiết không chèênh 
lệch lắm so với công nhân cùng nghề : 
bó thuế lợi tức vượt cấp, thực hiện 


thuế lợi tức lũy tiên từng phần: cải 


tiến các Ir phân phối thu nhập trong 
hợp tác xã thủ công nghiệp, bảo đảm 
tỷ lệ hợp lý giữa các quỹ không chia 
và phần thu nhập thực tế của xã viền. 
chú ý xâyv dựng quỹ báo hiểm xã hội 
của hợp tác xã, v v. : 

Đối với công nhân, ngoài việc thi 
hành chính sách trợ cấp khó khăn 
như đã ban hành, cần thực hiện rộng 
rãi chính sách trả lương khoản, 
lương sản phầm, lương thâm niên. 
nhằm tạo điều kiện cho mọi 'người 
lao động trau dôi nghề nghiệp, gán 
bó với xí nghiệp, làm ra nhiều sản 
phầm tốt vì lợi ích của mình và 
của toàn xã hội. Ngoài ra. cắn 
nghiên cứu cii tiến một bước chính 
sách tiền lương, tiền thương theo 
đúng nguyên tắc. phân phối theo 
lao động. bảo đảm cho người làm 
nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng it, 
làm tốt được thưởng, làm xấu bị 
phạt. : 

Đối với các xí nghiệp quốc doanh, 
cải tiến còng tác kế hoạch hóa 
nhằm bảo đâm quyền chủ động và 
sáng tạo của cơ sở, nghiên cứu mở 
rộng ba quỹ của xí nghiệp. cho xí 
nghiệp được sản xuất và lưu thòng 
phần sẵn phầm ngoài kế hoạch, được 
định giá mặt hàng mới. khi nảo đưa 
vào kế hoạch sản xuất chính thức 
mới do cấp trên dịnh, Ngoài ra, 
cản có chính sách khuyến khích thóa 
đảng đề cho các xí nghiệp làm hàng 
xuất khầu có lợi hơn làm hàng bản 


k 


trong nước, các xí nghiệp sản xuất 
phụ tùng và sửa chữa cũng có lợi như 
làm ra sản phầm hoàn chỉnh. 

Để khuyến khích các địa phương 
©ỖÒ gáng phấn đầu, cần có một số 
chính sách cụ thề như không san 
bảng mức sống giữa mọi địa phương, 
má địa phương nào làm giỏi hơn thì 
có thê có mức sống cao hơn các địa 
phương khác một ít. Địa phương nào 
cung cấp nông sản cho trung ương sẽ 
được trung ương phân phối lại môt 
sõ sản phầm chế biến từ những nông 
sản đó đề tiêu dùng rộng hơn tiêu 
chuần chung. Đối với những sản 
phầm do trung ương thống nhất 
quan lý, sau khi hoàn thành nghĩa 
vụ giao nộp, phần còn lại (do làm 
vượt kế hoạch), địa phương được sử 
dụng cho mình. Đối vời những sản 
phầm không thuộc diện trung ương 
thông nhất quản lý, địa phương được 
quyền sản xuất đề tiêu dùng tại chỗ 
hoặc trao đồi với các địa phương 
khác. 

Việc bố trí ngân sách địa phương 
phải nhằm khuyến khích các địa 
phương quan tâm đến kinh tế trung 
ương tại địa phương và làm trỏn 
nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước. 
Muốn vậy, ngoài phân ngân sách cơ 
bản do trung tương điều tiết, các cơ 
sở kinh tế trung ương đóng tại địa 
phương nào phải trích nộp vào ngân 
sách địa phương đó một tỷ lệ của thu 
quốc doanh và quÿ-phúc lợi thích 
hợp. và xí nghiệp trung ương dùng 
nguyên liệu của địa phương nào thì 
phái phân phối lại cho địa phương 
đó một phần tích lũy thỏa đáng của 
công nghiệp cho khâu nông nghiệp 
sìn xuất ra nguyên liệu nông sản. 


4 —- Kết hợp ba khâu: sản 
xuất, cung cấp nguyên liệu và 
tiêu thụ. | 
_ Trong sản xuất, có tình hình không 
bình thưởng là một số cơ sở vừa 
thiểu nguyên liệu, vật' tư hợp quy 
cách đề sản xuât liên tục, lại vừa 

⁄ 


thừa nguyên liệu, vật tư không dùng 
được, và có lúc tính trong cả nước, 
số vật tư ứ đọng lên đến hàng trăm 
triệu đồng. Mặt khác, có trưởng hợp. 
xi nghiệp đề sản phầm đầy kho, nhưng 
ở thị trường lại khan hiếm loại sản 
phầm đó. Còn việc mua bán nguyên 
liệu, vật tư thì phải qua nhiều khâu 
trung gian làm cho chỉ phí lưu thông 
táng cao. Tình hình nói trên đã gày 
ra lăng phí lớn và ảnh hưởng không 
tốt đến sản xuất. Nguyên nhần trực 
tiếp là do sản xuất không gắn với 
thị trường, kê cả thị trưởng cung 
ứng vật tư và tiêu thụ sẵản phầm. 
thị trường trong nước, thị trường 
ngoài nước. 

Cung cấp nguyên liệu, sản xuất và 
tiêu thụ là một quả trình thống nhất. 
Sẵn xuất gắn với thị trưởng hay kết 
hợp chặt chẽ giữa ba khâu : cung cấp 
nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ là 
một nguyên tắc quan trọng của quản 
lý sản xuất kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa : nó đòi hỏi phải giảm sự ngăn 
cách đề cho cơ sở sản xuất được trực 
tiếp quan hệ với thị trường nhằm 
khai thác, thu mua các loại nguyên 
liệu, vật tư phù hợp với yêu cầu và 
sản xuất được những mặt hàng hợp 
với yêu cầu tiêu dùng và xuất khầu 
nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. 


Đề sản xuất gắn với nguồn cung 
ứng nguyền liệu, vật tư thì giữa các 
ngành công nghiệp và thương nghiệp 
cần có sự phân công hợp lý. Các loại 
nông sản trồng lẻ tế, phần tản hoặc 


. cung cấp cho nhiều loại nhu cầu. do 


ngành thương nghiệp thống nhất thu 
mua đề cung cấp cho sản xuất, tiêu 
dùng và xuất khâu. Còn các loại 
nguyên liệu trồng thành những vùng 
Lập trung cung cấp cho các cơ sở sản - 
xuất nhất định thì đề cho các cơ sở 
sản xuất trực tiếp thu mua. Trong 


_trường hợp này, các xí nghiệp ký hợp 


đồng kinh tế hai chiều với các hợp 
tac xã nông nghiệp đề cung cấp lương 
thực. vật tư và thủ mua nguyên liệu 
nhằm gắn lợi ích của hợp tác xã nông 


nghiệp với xí nghiệp công nghiệp, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp 


tác xã làm ra nhiều nông sản cung: 


cấp cho xí nghiệp. 


Giữa hai ngành công nghiệp và. 


ngoại thương cũng có sự phân công 
theo nguyên tắc : ngoại thương chỉ thu 
mua nòng sản nguyên đạng hoặc sơ 
chế ở các vùng chuyên canh phục vụ 


xuất khẩu, còn nguyên liệu phải qua. 


chế biến thì đo các cơ sở công nghiệp 
trực tiếp thu mua, ngoại thương chỉ 
thu mua thành phầm đề xuất kbầu 
chứ không làm việc thu mua gia công 
xuất khầu như hiện nay. Đối với nhiều 
loại vật tư, nguyên liệu khác như lâm 
sản, hải sản, khoáng sản, cũng cần áp 
dụng nguyên tắc quan hệ trực tiếp, 
trừ trường hợp làm như vậy không 
"thuận tiện hoặc không có lợi. Các hợp 
tác xã tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp làn hàng tiêu dùng và xuất 
khâu. không nhận làm hàng gia công, 
thì cũng được trực tiếp liên hệ với 
nơi cung ứng đề mua nguyên liệu như 
các xí nghiệp quốc doanh. 


Đối với nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu, các cơ sở sản xuất, trước hết là 
các cơ sở lớn như liên hiệp xí nghiệp, 
xí nghiệp liên hợp, được cử cán bộ 
củng với ngoại thương quan hệ trực 
tiếp với thị trường nước ngoài đề 
nghiên cứu, chọn lựa nhập khầu cho 
được các loại nguyên liệu, vật tư 
đúng với yêu cầu sản xuất. 


Ngoài những nguyên liệu, vật tư 
do Nhà nước thống nhất quản lý, các 
cơ sở sản xuất, kê cả các hợp tác xã 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
được gây trồng. khai thác, thu mua 
các loại nguyên liệu, vật tư khác đề 
- sản xuất thêm hàng hóa cho xã hội. 


Đề gắn sản xuất với tiêu dùng sản 
phầm, các cơ sở sản xuất cũng phải 
nhạy bén với thị trường, phải cùng 
với thương nghiệp hoặc tự mình trực 
tiếp nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu 
nhằm sẵn xuất các mặt hàng thích 
hợp với người tiêu dùng. 


Hàng hóa của xi nghiệp quốc doanh | 


phải được tiêu thụ qua thương nghiệp. 


nhưng cần giảm các khâu trung gian 


đề hàng hóa đi từ nơi sản xuất đến 
nơi`tiêu dùng bằng con đường ngắn 
nhất. Ngoài ra, xi nghiệp có thê có cửa 
hàng đề giới thiệu hàng mẫu và bán 
thử mặt hàng mới, và trường hợp 


vì lý do nào đó, thương nghiệp không 


tiêu thụ kịp sau một thời gian nhất 
định, thì cơ sở sản xuất có quyền tô 
chức việc tiêu thụ đề giải phóng kho 
tàng. tiền vốn. Hàng sẳn xuất ngoài kế 


hoạch, cũng phải -bán cho thương, 


nghiệp thẹo giá thỏa thuận. Nếu 


thương nghiệp không mua thì xí. 


nghiệp có quyền bản trực tiếp cho 
người (tiêu dùng. 


Về hàng của tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, tủy theo mức độ cung 
cấp nguyên liệu của Nhà nước mà chia 
ra nhiều loại: có loại phải bán hoặc 
giao nộp toàn bộ cho thương nghiệp, 
có loại bán một phần cho thương 
nghiệp, có loại tự tiêu thụ. Các hợp 
tác xã có thê tồ chức tiêu thụ hàng 
hóa của mình bằng nhiều phương 


thức: ký gửi, quan hệ thẳng với hợp. 


tác xã tiêu thụ, đăng ký mở cửa hàng 
đề bản hàng do mình sản xuất. 


Về hàng xuất khầu, các cơ sở sản 
xuất cũng được củng với ngoại thương 
trực tiếp quan hệ với thị trường nước 
ngoài đề nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu 
và ký các hợp đồng tiêu thụ hàng 
hóa. | 


Ngoài ra› đề gắn sản xuất với cung 
cấp nguyên liệu và tiêu thụ, chúng ta - 


sẽ tò chức một số công ty chuyên 
doanh thống nhất phụ trách tử khâu 
sản xuất nguyên liệu đến xuất khầu 
hàng hóa ; trước mắt, sẽ thực hiện ở 
công ty xuất khầu hải sản và liên 
hiệp xí nghiệp chè, sau sẽ mở rộng 
ra các ngành khác. 


Đề gắn sẵn xuất với cung cấp nguyên 
liệu và thị trưởng, ngoài việc thực 
hiện nghiêm túc chế độ hợp đồng kinh 
tế hai chiều, một vấn đề rất quan trọng 


.< 


là các căn bộ quản lý công nghiệp 
không những phải thông thạo các văn 
đề kinh tế — kỹ thuật còng nghiệp. 
mà còn phải có hiểu biết nhất định 


về các vấn đề kinh tế — kỹ thuật nông - 


nghiệp và phải học tập buôn bán: 
buôn bản ở trong nước, buôn bán với 
nước ngoài. Có như vày mới tiến 
hành sản xuất — kinh doanh có hiệu 
qua được, 


xa 


* 


Hội nghị lân thứ 6 của Trung ương 
Đăng đã nhận định, bên cạnh những 
tháng lợi. rất to lớn, Bhân dân ta, đất. 
nước ta đang đứng trước phiêu khó 
khan không nhớtvẽ sẵn xuất và đời 
sống. Dé khắc phục những khó khăn 
đó. con đường cơ bán và lâu dài là 
phải tiên hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, Xày dựng cơ sở vật chất 
kỸ thuậài của chú nghĩa xã hội, vì chỉ 
khi nào có một nên đại công nghiệp 


ˆ thì mới cö điều kiện vững chắc đề đây 


mạnh phát triền sản xuất và nâng cao 
đời sống. Hiện nay, nước ta dang từ 
sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, 
cơ sở vẬt chất kỹ thuật còn thấp, 


'máy móc, vật tư kỹ thuật còn hạn 


chế. Đề phát triền sản xuất, vấn đề 

quan trọng là tăng cường đầu tư lao 

động sống đề tạo ra nhiều của cải 

vật chất. Muốn vậy, chúng ta cần cải 

tiến công tác kế hoạch hóa và. các 

chính sách kinh tế nhằm phát huy tỉnh 

thần làm chủ tập thê của quản chúng, 

làm cho mọi người lao động và mọi 

cơ sở kinh tê phấn khởi, hăng hái sản 

xuät vì lợi ích của mình và của toàn 

xñ hội. Làm tỐt việc cải tiến công 

tác kế hoạch hóa và các chính sách 

kinh tế sẽ tạo nên sức mạnh vật chất 
làm biến đôi tình hình. Và, muốn có... 
kế hoạch đúng, chỉnh sách đúng cũng 
như thực hiện tốt kế hoạch và chính 

sách đề ra thì trước hết phải quản 

triệt những văn đề về tư trởng chính 

sách như đã trình bày trên. 


- 


=—= 


Động viên. lực lượng lao động cả nước 
đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu 


3 


È bảo đảm thực hiện những 
nhiệm vụ cấp bách trước 
mắt do Hội nghị lần thứ 6 


của Bau chấp hành trung 


ương Đảng đề ra, việc động viên lực 
lượng lao động dồi đào của cả nước 
đầy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến 
đấu có tầm quan trọng đặc biệt 
“Trong những năm từ 1976 đến nay 
việc phân bố lao động giữa các vùng, 
các ngành đạt được những thành tựu 
đáng kê. Trong tình hình phải đối 
phó với chiến tranh và những hành 
động thủ địch do tập đoàn cầm quyền 
phản động Trung-quốc gây ra, một 
lực lượng lớn trai tráng và lao dộng 
kỹ thuật đã được bồ sung cho các Lực 
lượng vũ trang và an ninh. Tö chức 
lao động ở các ngành, các địa phương 


_vã các đơn vị cơ sở đã nhanh chóng 


được phân bố lại theo yêu cầu vừa 
sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu đề 
bảo vệ Tô quốc. 

Việc phản công lao động xã: hội, 
phân bố lại dân cư được tiến hành 
từng bước theo phương hướng kế 
hoạch 5 năm (1976 — 1980) đã đạt được 
kết quả nhất định. Ngày sau khi chiến 
tranh chống Mỹ kết thúc, hàng triệu 
đồng bào bị tập trung vào các thành 
phố, ấp chiến lược ở miễn Nam đã 


_năm (1976 — 1980) được 


CHẾ-VIẾT-TẤN 


được hỏi hương. Hàng chục vạn 
người lao động đã thay thể số người 
Hoa di tần, đẻ tiếp tục sản xuất. Các 
vùng kinh tế mới đã được xây dựng 
ở những địa bàn quan Írọng, thu hút 
74 vạn lao động với trên 1,4 triệu dân 
ở những vúng đất ít người quá đông. 
thúc đầy một bước phân công lao 
động xã hội và đã tăng cường khả 
năng quốc phòng của 4lất nước Gần 
6 triêu người lao động đã được sắp 
xếp việc làm trong bốn năm qua gòm 
có số người đến tuôi lao động tăng 
thêm hằng năm và 3 triệu người thất 
nghiệp ở miền Nam. Hằng năm hơn 


20 vạn người ra trường, gồm 3 vạn 


oi 


tốt nghiệp đại học, 7 vạn tốt nghiệp 
trung học và hằng chục vạn công 
nhân được đào tạo qua các trường, 
lớp khác, bồ sung vào đội ngũ lao 
động kỹ thuật. | 


Tuy nhiên, do tình hình kinh tế có 
nhiều khó khăn, công tác quản lý lao 
động có những mặt trì trệ, chính 
sách, chế độ quản lý lao động chậm, 
được cải tiến, cho nên việc phản bồ 
lại lao động, sử dụng lực lượng lao 
động của nước ta trong 4 năm qua 
chưa đạt yêu cầu của kế hoạch 5 

đề ra lúc bàn 
đầu. : 
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Đến nay còn một bộ phân lao động 
trong xã hội nhất là ở các thành phố 
chưa có việc làm hoặc đã có việc làm 
nhưng chưa ồn định. Lao động xã hội 
chưa được tô chức, sử dụng tốt. Việc 
phân bố dân 'cư và lực lượng lao 
động giữa các vùng trong cả nước 
hiện nay còn nhiều điều không hợp 
lý; nơi có nhiều đất, có khả năng 
phát triền sản xuất thì thiếu sức lao 
động; ở thành phố và một số vùng 
nông thôn n bằng íL đất, lại thừa 
sức lao động. Ở nhiều cơ sở sản xuất, 
do không bảo đảm đủ nguyên Liệu, vật 


tư cho nên việc làm thất thường, giờ - 


công của ngày lao động và số ngày 
lao dộng dạt được rất thấp. Năng 
suất lao động có nơi không tăng. có 
nơi giam sút, khiến cho năng suất 
lao động toàn xã hội rất thấp. 


* 


Tình hình và nhiệm vụ mới đang 
đẻ ra cho chúng ta những yêu cầu 
mới về tö chức, phân công lại lao 
động xã hội, phát huy mạnh mẽ tỉnh 
thần làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng tốt lực lượng lao động 
dói đào của cả nước nhằm bảo đảm 
đầy mạnh sẳn xuất, xây dựng và sẵn 
sàng chiến đấu. Năm 1980 là năm kết 
thúc kế hoạch 5 năm thứ hai (1976 — 
1980) và cũng là năm chuẩn bị các 
điều kiện cho kẻ hoạch 5 năm thứ ba 
(1981 — 1985); viê: tô chức, sử dụng 
tốt lực lượng lao động đồi dào của cả 
nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm T980 có một Ýý nghĩa 
rất quan trọng. 

Nền kinh tế nước ta có nhiều tiềm 
nắng và nhiều khả năng để phát triền 
nhưng trước mắt đang có những khó 
khăn và những mặt mất căn đối 
.nghiềm trọng. Hướng thoát ra khỏi 
các khó khăn và khắc phục những 
mặt mắt cản đối đó là nắm vững 
Nghị quyết Đại hội lân thứ IV của 
Đá ng, các nghị quyết của Trung ương, 
phát huy tính thần tự lực tự cường 
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ở từng cơ sở, từng huyện, tìm cach 
động viên, tö chức, sử dụng tốt lực 
lượng lao động nhằm khai thác tài 
nguyên, trước hết là đất, rừng, biền, 
sử dụng tốt cơ sở vật chất kỹ thuật 
hiện có, phát huy những thuận lợi về 
hợp tác với các nước trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế và các nước khác 
đề phát triền mạnh sẳn xuất và tăng 
cường lực lượng sẵn sàng chiến dấu. 


_Nếu các cơ sở và các huyện, các 
ngành và các địa phương biết sử 


dụng đúng đắn các thành phần kinh 
tế đề khai thác mọi tiềm năng sẵn có. 
kết hợp lao động thủ công với cơ 
giới, phát triền kinh tế với các quy 
mô: nhỏ, vừa, lớn theo đúng quy 
hoạch, tạo thêm được việc làm cho 
người lao động và sản xuất thêm của 
cải vật chất, thì nhất định sẽ góp 
phần chuyền biến rõ rệt nền kinh tế 


.ceủa cá nước ta. 


^ Với các chính sách khuyến khích 
lào động, sản xuất đã được ban hành 
và sẽ ban hành, nếu biết động viên, 
tồ chức, sử dụng tốt nguồn lao động 
đöi dào của cả nước thì sẽ tạo nên 
động lực mạnh miẽ, thúc đầy nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
cúc ngành công nghiệp phát triền, tạo 
điều kiện giải quyết vững chắc vấn 
đề lương thực, thực phầm, hàng tiêu 
dùng, tạo ra nguồn nguyên liệu và. 
đầy mạnh xuất khầu, đồng thời tăng 
cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. 
Đó cũng là quá trình mở rộng phản 
công lao động xã hội và tạo ra năng 
suất lao động cao, tạo điều kiện đề 
tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, từng bước xây dựng cơ cấu 
kinh tÈ công — nông nghiệp. Vì vậy. 
trong năm 1950 và những năm tỚi, 
nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng 
ta là động viên, tô chức và sử dụng 
tốt lực lượng lao động đồi đào của 
cả nước, tạo ra một khí thế mới, một 
đà phát triển mới trên mặt trận sun 
xuât. 

Cần có các biện pháp tồ chức có 
hiệu quả đề bồ sung và tăng cưởng 


lực lượng lao động kỹ thuật 0à cán bộ 
quản lJ cho nóng nghiệp, đặc biệt là 
cho thâm canh, tăng ụ, khai hoang 
đề phát triền mạnh sản xuất nông 


nghiệp. giải quyết vững chắc vấn đề ' 


lương thực, thực phầm và mở rộng 
xuất khầu. 


Việc động viên lực lượng lao động 
nòng nghiệp cả nước; lao động ở thành 
phố. thị trấn, trong quân đội và một 
phần trong các cơ quan, trưởng học 
_ tham gia sản xuất lương thực. nhất là 

trồng màu và thực phầm vào những 
Răm tới, có một ý nghĩa quan trọng. 
Trong việc phân bố lại lực lượng lao 
động, cần bảo đảm tập trung cán bộ 
kỹ thuật, cán bộ quản lý cho sản xuất 
nông nghiệp lúc thời vụ. Lực lượng 
lao động trẻ, khỏe ở nông thôn các 
tỉnh miền Bắc nước ta là một lực 
lượng rất quan trọng đối với sản 
xuất lương thực, thực phầm, và tăng 
cường sẵn sàng chiến đấu. Đồng bằng 
-Bác-bộ và Thanh-hóa, Nghệ-tĩnh 
là vùng nhân lực tập trung và vùng 
lúa quan trọng của nước ta. Hiện nay: 
ở vùng này, mật độ số dân đông, đất 
đai bình quân đầu người ngày càng 


thấp dân, cho nên về lâu dài, vẫn 


phải tiếp tục chuyên người đi các 
vùng khác, song trong một số năm 
“trước mắt, vẫn cần giữ một cơ cấu 
lao động trẻ khỏe cần thiết cho những 
khâu canh tác nặng nhọc trong điều 
kiên cơ giới hóa còn thấp (như làm 
đất, vận chuyên...) và trong lúc thời 
vụ khần trương. Trong số công lao 
động hao phí cho một héc-ta gieo 
trồng, có đến một phần ba số công 
cân đến lao động khỏe cho những 
khâu làm đất, thu hoạch, vận chuyền. 
Việc bảo đảm được số lao động trẻ, 
khỏe cho yêu cầu canh tác là rất cần 
thiết. Mặt khác, ở một số vùng, lúc 
thời vụ sản xuất khẩn trương có tình 
trạng lao động căng thắng. do đó cần 
có sự điều động lao động đến giúp 
đỡ và phải tính đến việc thay thế 
dần lao động thủ công bằng lo động 
cơ giới hóa. 


Vì vậy cần thực hiện nhiều biện 
pháp đề báo đảm lao động nông 
nghiệp trong lúc thời: vụ sản xuất 
khăn trương, như huy động lao động 
trong các ngành, nghề ở hợp tác xã, 
lao động ở các thị trấn, học sinh các 
trưởng...; có thê nghiên cứu chuyền 
chế độ nghỉ hè của các trưởng sang 
nghỉ vào vụ đông xuân, hoặc có kế 
hoạch huy dộng tạm thởi khoảng 55 
vạn học sinh phô thông ở tuồi lao 
động về lao động giúp đỡ các hợp tác 
xã nông nghiệp lúc thời vụ khần 
trương nhất. : 

Lực lượng quân đội trong khi sẵn 
sàng chiến dấu cao cần tham gia sảu 
xuất nông nghiệp vào thời gian thích 
hợp và ở những nơi có điều kiện, như 
giúp thêm lao động cho các hợp tác 
xã lúc thời vụ khần trương, sản xuất 
tự túc lương thực và tham gia khai 
hoang mở rộng diện tích canh tác? 
nông nghiệp theo kẻ hoạch Nhà 
nước. _ 

Tăng năng suất lao động nông 
nghiệp, bảo đảm được vêu cầu ngày 
càng-cao về lương thực, nguyên liệu, 
nhưng vẫn giảm bớt được lao động 
sản xuất nông nghiệp đề chuyền sang' 
các ngành còng nghiệp, dịch vụ là xu 
hướng tắt yếu của quá trình công 
nghiệp hóa. Số lượng lao động rút 
khỏi sẳn xuất nông nghiệp được bao 
nhiêu ở từng thởi kỷ, là tủy thuộc vào 
mức tăng năng suất lao động trong 
nông nghiệp ở thời kỷ đó, đúng như 
Mác đẩ viết: «Số lượng tương đối 
những người có thể sống mà không 
lao động nông nghiệp, là hoàn toàn 
phụ thuộc vào năng suất lao động 
của những người làm ruộng ® (1). 
Thực tế chỉ rõ vi lao động sản xuất 


nông nghiệp nước ta phần lớn còn là 


thủ công, năng suất {ao động trong 
nông nghiệp quá thấp (mỗi lao động 
trồng trọt chỉ phụ trách khoảng 0.65 
ha gieo trông; về hao phí lao động „ˆ 


(I) C. Mác : Tư iản. Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 965, quyền 4. tập Ì, trang 54. 


13 


` 


đề sản xuất ra Í tạ thóc, tủy theo 
vùng, phải tốn lã0 giờ thậm chỉ trên 
200 giờ) cho nên sản xuất nỏng nghiệp 
của nước ta hiện nav cần giữ một lực 
lượng lao động bằng 51% lực lượng 
lao động xã hội. Về lâu đài, muốn 
phân công mới lao động xã hội, phải 
giảm lào động sản xuất nông nghiệp, 


chuyền bớt lao động nông nghiệp trẻ. 


khỏe sang làm công nghiệp và các 
ngành nghề khác. Nhưng trước mát, 
vì năng suất lao động nòng nghiệp 
nước ta còn thấp, eơ giới hóa còn Ít, 
canh tác nông nghiệp phản lớn còn 
là thủ công, phải dùng nhiều lao động 
kê cả lao động trẻ khóc, nẻu rút lao 


động trồng trọt chuyên sang phát 
triền công nghiệp, phát triền ngành 


nghề hoặc phục vụ quốc phòng mà 
không tỉnh toán cân nhắc kỹ, thì sẽ 
có ảnh hưởng đến lao động sản xuất 
*nông nghiệp, nhất là lao động sản 


xuất lương thực lúc thời vụ khăn 
trương. “e 


Việc điều lao động đi xây dựng 
các vùng kinh tế mới, phân bố hợp 
lý mật độ dâu cư ở các vùng trong 
cả nước Yihằm mở rộng điện tích 
canh tác, phục vụ yêu cảu còng 
nghiệp hóa, cần được tiếp tục thực 
hiện trên quy mô lớn, nhưng trước 
mắt, điều rất quan trọng là ôn định 
các vùng kinh tế mới về các mặt tỒ 
chức đời sống, phương hướng sản 
xuất ; hoàn chỉnh các kết cấu kinh tế 
hạ ftìng ở từng địa phương, và tiếp 
tục điều lao động theo kế hoạch Nhà 
nước và đi mở rộng vùng kinh tế 
mới ở cao nguyên miền Trung, đồng 
bàng sông Cưu-long, miền núi, trung 
du và trong từng tỉnh, huyện, song 
phải chú ý cũng eố các vùng đã có và 
phi chấp hành tốt các chính sách, 
tô chức tốt đời sống nhàn đân vùng 
kinh tế mới. 

Mất khác cần làm tốt việc sây 
dựng lực lượng vũ trang đự nhiệm, 
phát triền và nàng eđdo chất Tượng 
đôi ngữ đân quản tự vệ ở tật cả các 
cơ SỞ quốc doanh, hợp tác xã; cúc 
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địa phương vừa làm tốt nhiệm vụ 
lao động sản xuất vừa sẵn sàng chiến 
đấu và chuần bị các điều kiện de 
chấp hành kế hoạch động viên nhìn 
lực ở mức cao cho yêu cầu chiến đấu 
nếu tình hình đỏi hỏi. Đó cũng là 
hướng phân bố lại lực lượng lao 
động giữa sản xuất và chiến đấu căn 
được tiến hành tốt trong năm 1950 và 
những năm tới. 


Đối với lao động ở các thành phố, 
việc giải quyết còng việc làm vẫn là - 
một nhiệm vụ quan trọng, Trong điều 
kiện nguồn nguyên liệu, vật Hiệu có 
hạn, các địa phương và cơ sở cân 
chủ động phát huy các tiêm năng lao 
động, tàn dụng còng cụ thủ công, 
phát Iriên các mặt hàng tiêu dùng, 
xuất khầu, phát triển các hoạt đông 
dịch vụ... đề sản xuất thêm nhiều của 
cai cho xã hội. phục vụ đời sống nhàn 
đân. Đối với những người lao động. 
kỹ thuật như thợ cơ khi, thợ điện 
chưa có đủ việc làm, có thê tô chức 
đưa vẻ nông thôn giúp sửa chữa các 
máy nô, máy bơm, máv kéo, cơ khi 
nhỏ... mà hiện nay nhiều hợp tác xã 
nông nghiệp đang rất cân. Nhiều 
thành phố, thị xã vừa qua đã hợp tác 
với các tỉnh bạn, đưa lao động (cả 
lao động giản đơn và lao động kỹ 
thuật) dến trồng rừng, khai thác mây,” 
tre đề có nguyên liệu cho công nghiệp 
hoặc chất đốt cho thành phố. Cũng 
có thể nghiên cứu việc đưa lao động 
ở thành phố đến sản xuất ở một số 
nòng trường phục vụ xuất khầu như 
cao su, cà phê, chè ở các tỉnh miền, 
đồng Nam-bỏ, Tây-nguyên, đề làm các 


-eông việc như làm dường, xây. dựng 


nhà ở, công trình phục vụ khai hoang, 


„trông mới, chăm sóc cây trồng, dưới 


hình thức hợp đồng chia sản phầm... 

Ngoài ra, các thành phố cũng có 
thê nghiên cứu mỡ các vành đai thực 
phim như chăn nuôi, trồng rau, mở 


ccđ&c công trưởng không đùng nhiều 


vật tư thiết bị như : công trường mở 
rộng đường các cửa Ô, công trưởng 
làm đất cải tạo mặt bằng thành phố, 


¬ 


- xây đựng công viên hoặc công trình 
phục vụ công cộng, chủ yếu. là làm 
đất... đề mở rộng công việc làm cho 
lao động thành phố. 


Hiện nay, lao động trong khu vực 
Nhà nước chiếm khoảng 15% lao động 
xã hội, là lực lượng lao động được 
tập trung trang bị kỹ thuật và có kỹ 
thuật nhất của toàn bộ lao động xã 
hội. Song do việc tuyển dụng trước 
đàv không khớp với nhu cầu công 
việc, một số người lao động sẽ đôi ra 
do yẻu cầu bố trí lại sản xuất theo 
hướng phát triền kinh tế trong tình 
hình mới. Qua việc bố trí lại sản 
xuất hoặc xây dựng Lrong năm 1980 
và những năm tới mà sắp xếp lại tô 
chức lao động một cách hợp lý, trên 
cơ sở đó đành một số lao động có sức 
khóe, có kỹ năng lao động cho cúc 
nòng trường. lâm trường và bồ sung 


cho các hợp tác xã nông nghiệp. Việc 


sắp xếp lại số lao động đôi ra trong 
khu vực Nhà nước vừa phải nhằm 
giải quyết công việc làm cho những 
người đôi ra, vừa phải nhằm làm cho 
bộ máy quản lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước được gọn nhẹ, có hiệu lực, đạt 
năng suất cao. Một nội dung rắt quan 
trọng khấc là, trong quá trình sắp 
xếp lại bộ máy quản lý kinh tế, quân 
lý Nhà nước, chúng ta đặc biệt quan 
-tâm tăng cường cán bộ quản lý (kinh 
tế, kỹ thuật) cho hợp tác xã nòng 
nghiệp, :'thiết thực tăng cường công 
tác quân lý; chỉ đạo sản xuất của hợp 
Lác xã, bảo đảm việc tô chức lại sản 
xuất của hợp tác xã và việc xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp đạt kết quả tốt. Việc sắp 
xếp lại lực lượng lao động trong khu 
vực Nhà nước phải thê hiện rõ sự 
chuuèền biến tỗi U0ề lồ chức lao' động 


ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị - 


cơ sở đi đôi với sắp xếp lại đội ngũ 
can bộ đề chuần bị cho những năm 
tới một năng lực quản lụ mới — mÒt 
nhân tố cực kỷ Quan trọng trong việc 
xây dựng và hình thành từng bước 
hệ thống quản lý kinh tế xã hội chủ 


~ 


nghĩa của nước ta, bảo đảm cho. sự 


hình thành cơ cấu kính tế công — 
nông nghiệp hiện đại trong quá trình 
đưa nền kinh tế nước ta tử sản xuất 
nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 

Ngoài việc bồ sung chính sách về 
nghỉ hưu, mất sức, đề thực hiện tốt 
việc chuyền số người về hưu, nghỉ 
mất sức..., hướng chủ yếu trong việc 
chuyên số lao động đòi ra-là bồ sung 
lao động cho các cơ sở nông. nghiệp, 
làm nghiệp (các nòng trường, làm 
trường. hợp tác xã nông nghiệp...) 

Đề tăng cường nàng lực quản lý 
kinh tế, quản, lý kỹ thuật, việc bồ 
sung thêm nhiều kỹ sư, công nhân 
kỹ thuật, căn bộ quần lý kính tế cho 
các nông trường, làm trường và các 
hợp tác xã nông nghiệp là rất quan, 
trọng. Song về mặt này, chúng ta cần 
có những chủ trương, chính sách cụ 
thê như chính sách điều thợ lái máy 
kéo, thợ sửa chữa, cân bộ quản lý 
kinh tế, học sinh mới ra trường và 


một phần lực lượng lao động ở cơ 


sở quốc đoanh dôi ra do điều chỉnh 
lại phương hướng sản xuãi... cho yêu 
cầu sản xuất nòng nghiệp. Đối với số 
lao động vốn ở nông thôn mà đã được 
tuyên vào cơ quan Nhà nước không 


. qua đào tạo, có thể xét đề chuyền trả 


về các cơ sở sun xuất nông nghiệp 
hoặc -bồ sung cho cúc nông trường, „ 
lâm trường, Mỗi cơ quan Nhà nước 
đều phải chấp hành đúng quy định 
tạm thởi về tô chức và định biên chế 
bộ máy quản lý Nhà nước từ cấp 
trung ương đến tỉnh, huyện, khắc 
phục từng bước tỉnh hình bộ mìẫyv 
phình ra quá mức cần thiết, biện 
chế giản tiếp sản xuất quá lớn trong 
các đơn vị sản xuất kinh doanh. 
Công tác phát triển văn hóa, vy tế, 
giáo dục, đào tạo đội ngũ lao dòng 
là một mặt quan trọng của việc phản 
công lại lao động xã hội. cần được 
tiếp tục phải triển vững chắc trong 
tình bình mới. Việc phát triền các 
ngành giáo dục quốc đân theo Nghị 


RẺ 


quyết cải cách giáo dục của Bộ chính 
trị cần được thực hiện tốt đề bảo 
đẫm có được một đội ngũ lao động 
có chất lượng cho yêu cầu xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. Trong việc xây dựng đội ngũ 
lao động kỹ thuật, đào tạo cán bộ, 
công nhân kỹ thuật, cần chú ý hơn 
nữa yêu cầu của khu vực kính tế tập 
thể, đồng thởi có biện pháp sử dụng 
tốt lực lượng lao động kỹ thuật trong 
khu vực kinh tế quốc doanh. Việc 
tuyền sinh một số năm trước mắt 
cần hướng vào đội ngũ cán bộ, công 
nhân ở khu vực Nhà nước mà tuôi 
cỏn trẻ. cần được đào tạo về nghề 
nghiệp, kỹ thuật. Đối với số công 
nhân tay nghề còn thấp thì tuyển đề 
đào tạo lại hoặc bồ túc nâng cao tay 
nghề, khi số này ra trường thì có thê 
phân phối trở lại khu vực Nhà nước, 
đề tránh tăng quỹ lương quá nhiều. 
Cân nghiên cứu sửa đồi quy chế 
tuyên sinh, và phân phối học sinh ra 
trường của các trường đại học, trung 
học, công nhân kỹ thuật, đề bảo đảm 
yêu cầu về cán bộ, công nhân kỹ 
thuật cho các hợp tác xã nông nghiệp, 


lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủ công. 


nghiệp sắn xuất hàng tiêu dùng và 
bàng xuất khâu. 


Trên đây là những phương hướng 
lớn về động viên lực lượng lao động 
đồi dào của cä nước nhằm đầy mạnh 
sẩn xuất và tăng cường sẵn sàng 
chiến đấu, nhằm bảo đảm những 
nhiệm' vụ mà các Hội nghị lần thư 5 


và lần thứ 6 của Ban chấp hành trung 


ương Đảng đã đề ra. Kinh nghiệm 


chỉ rõ, đề thực hiện tốt việc phân bố 


và sử dụng lao động theo hướng của 
kế hoạch Nhà nước, cần giải quyết 
nhiều vấn đề về tô chức, quản lý, 


- nhất là về các chính sách cụ thề 


kết hợp với việc tăng cường giáo dục 
tư tưởng, động viên nhiệt tỉnh cách 
mạng của quần chúng. Cần kiên 
quyết cải tiến công tác quản lý, sửa 
đồi eơ chế quản lý kinh tế hiện nay 
quá nặng về bao cấp, cải tiến toàn 
bộ chính sách, chế độ quản lý lao 
động theo yêu cầu mới về quản lý 
kinh tế và đồi mới công tác kế hoạch 
hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với 


Sự tăng cường tô chức quản lý và chỉ 


đạo thực hiện của các ngành, các cấp, 
chắc chắn một phong trào quần chúng 
mạnh mẽ, sôi nồi sẽ diễn ra và có 
tác dụng tích cực đầy mạnh sản xuất, 
xây dựng, sẵn sàng chiến đấu, khắc 
phục những hiện tượng tiêu cực trong 
kinh tế và đời sống, đem lại thẳng 
lợi ngày càng lớn cho sự nghiệp 


xây dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội - 


chủ nghĩa. : "- 
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M ở rộng tín dụng 


_ PHÙ VỤ VẢ 


ÍN dụng là một khâu trong hệ thống 


đòn bầy của nền kinh tế hàng. 


hóa, thuộc phạm trủ giá trị và gắn 
liền với sự tác động của quy luật giá 
trị. Mác đã nói: “Sự phát triền của 
sản xuất tư bản chủ nghĩa đẻ ra một 
lực lượng hoàn toàn mới, đó là chế 
độ tin dụng C,..) tích lũy và sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa ngày càng phát 
triền thì cạnh tranh và tín dụng, hai 
cải đòn bầy mạnh nhất của tập trung, 
cũng ngày càng phát triền ® (1). Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, sự thay đồi 
về phương thức sản xuất, trong đó 
tư liệu sản xuất được xã hôi hóa, đã 
làm cho tín dụng thay đồi về, bản 
chất. những chức năng vốn có và vai 
trò đòn bầy của tín dụng đã được 
Nhà nước vô sản nghiên cứu vận 
dụng, trở thành công cụ đề thúc đầy 
nền kinh tế xã hội chủ NENIB phát 
triền.- 

Với chức năng huy động, tập trung 
quản lý mọi nguồn vốn tiền tệ tạm 
“thời nhàn rỗi trong xã hội và thực 
hiện việc đầu tư vốn cho các ngành 
kinh: tế quốc dân, tin dụng có điều 
kiện phát huy các chức năng vốn có 
một cách linh hoạt, nhạy bén trong 
quá trình đáp ứng nhu cầu vốn sản 
xuất kinh doanh cho các ngành, các 


Ñ THÚC BẤY ÁN XUẤT HÀNG TIỂU DÙNG 


TRẦN- DƯƠNG 


Ko 


đơn vị kinh tế theo nguyên tác hoàn 
trả trong một thời hạn nhất định cùng 
Uởi mức lợi tức tín đụng dược quụ 
định đối uới từng ngành, từng thành 
phần kinh tế. Đây là một trong những 
nguyên tắc cơ bẩn của tín dụng và là 
nội dung chủ yếu, quyết định vai trò 
đòn bầy của nó. Điều này buộc người 
đi vay và người cho vay phải củng 
nâng cao trách nhiệm, phải cân nhắc 
kỹ khi đi vay và cho vay, phải tính 
toán kỹ hiệu quả kinh tế đạt được. 
Bảo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IÝ của Đảng đã 
chỉ rõ : « Phát triền tin dụng một cách 
rộng rãi đề bảo đảm vốn sản xuất 
kinh doanh, hạn chế việc cấp phát 
tài chính, nhằm vừa khuyến khích 
các ngành, các cấp mở rộng sản xuất 
và kinh doanh, vừa buộc các ngành. 
các cấp phải tăng cường quản lý kinh 
tế tài chính, nghiêm chỉnh tuân thủ 


` eác định mức về sử dụng lao động, 


thiết bị, vật tư, tiền vốn, phấn đấu 
đạt và vượt kế hoạch sản xuất. không 
những về số lượng mà cả về chất 


(1 C. Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự 
thậ, Hà-nội l96Ï, quyền 1, tập 3. trang 
94 — 95). 
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lượng. làm tốt công tác tín dụng sẽ 
góp phần đây mạnh sản xuất, tạo ra 
sự cân đối tiền — hàng trên cơ sở 
mới ngày càng cao hơn ». 

'Thấu suốt dường lối mở rộng tín 
dụng của Đẳng, Ngân hàng Nhà nước 
chủ truơng mở rộng tín dụng theo 
ehieu sảu, tích cực đầu tư tín dụng 
cho các ngành kinh tế trung ương và 
địa phương, cho các cơ sở sản xuất 
và các thành phần kinh tế; mở rộng 
tín dụng đối với tài sản cố định (bao 
gồm cả xây dựng cơ bản) và tài sản 
lưu động theo hướng chuyền đần sing 
cách đầu 'tư theo dự án kính tế và 
các phương ân kinh tế kỹ thuật. Di 
đòi với việc mở rộng đầu tư tín 
dụng. Ngàn hàng Nhà nước đã và 
đang tích cực động viên các nguồn 
vốn [rong nước và ngoài nước, góp 
phần đầy mạnh xuất khầu và tranh 
thủ nhập Khaâu những loại vật tư, 
thiết bị, nguyên liệu, vật liệu cần 
thiết cho việc phát triền kinh tế trong 
nước. : : 


Trong thời gian qua, chủ trương 
mở rộng tín dụng đã được thực hiên 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ 
bản, nắng cao tỷ lệ vốn ngàn hàng 
tham gia vào định mức vốn lưu dòng 
“cua các xí nghiệp quốc doanh đồng 
thời với việc thàăm nhập ngày càng 
rÔnH Và sảu vào các mặt sản xuât, 
kinh doanh của các thành phần kính 
tế thuộc .các ngành, các địa phương, 
Mặt khác. công tác tín dụng cũng đã 
bám sát địa bàn huyện, tiến hành lập 
hò sơ kinh tế và xây dựng phương 
an đầu từ vỏn, gán chặt hoạt động 
tín dụng với các quy hoạch, kè hoạch 
và phương hướng sản xuất trên địa 
bàn huyện nói chung -và từng đơn 
vị kinh tế cơ sở nói rieng. 

Đến nay, trong khu vực kính tế 
quốc doanh, đã có trên 3200 công 
trình xây dựng cơ bản được đầu tư 
bằng nguồn vốn tín dụng, số vốn cho 
vav đã chiếm 32% trong tông số vốn 
đâu từ xây dựng cơ bản của Nhà 
HưƯỚớc; trên TOX giá trị công trình 


18 


cho vay xây dựng cơ lìn được đưa 
vào sản xuất. Trong việc cho vav vốn 
lưu động, Ngàn hàng Nhà nước đã chú 
Ý giúp đỡ các xỉ nghiệp giải phóng 
vật tư ứ đọng, kém hoặc mất phầun 
chất, tận dụng các phế phầm. phé 
liệu để tö chức làm ra nhiều mặt 
hàng tiêu dùng. Đến nay, vốn tin 
dụng đã chiếm 50% vốn lưu dộng của 
các xí nghiệp nông nghiệp, công 
nghiệp, ngư nghiệp và cung ứng vật 
tư, 80% vốn lưu động của các xí 


nghiệp vận tải, bưu điện, 90Ã vốn lưu 


động của các xí nghiệp dịch vụ. ăn 
uống và 100% nhu cầu vốn đề thu 
mua lương thực, thực phẩm, nguyên 
liệu nông sản, làm sản, hải sản và dự 
trữ vàt tư hàng hóa tạm thời vượt 
định mức. : _ 

Đối với khu vực kinh tế tập thể, 
Ngàn hàng Nhà nước đã từng bước 
thay đồi phương thức đầu tư, chuyền 
từ cách cho vay từng yếu tổ chỉ phí 
riêng lẻ, đơn chiếc sang cách cho vay 
theo dự án kinh tế, đề thực hiện vêu 
cầu đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh, đứt 
điểm. Sự chuyền hướng này chưa 
được thực biện đồng đều, rộng kháp, 
vì còn phụ thuộc vào việc xác định 
quy hoạch và phương hướng sản xuất 
của từng huyện, lừng vùng, từng đơn 
vị kinh tế. Nhưng nhìn chung, ở 
những nơi dã thực hiện được việc 
đầu tư theo dự án kinh tế, vốn đầu 


- tự phát huy hiệu quả nhanh hơn, rõ 


nét hơn trước, S 


Trước đây, vốn tín dụng mới chiếm 
phần chủ yếu trong nguồn vốn cố 
định và lưu động của khu vực kinh 
tế tập thê, còn đối với xí nghiệp quốc 
đoanh thì mới tham gia vào vốn lưu 
động và góp một phần nhỏ vào vốn 
cỏ định đề phục vụ yêu cầu cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sẵn xuất. Hiện 
nay, ngoài việc đáp ứng nhu cầu vốn 
cố định và vốn lưu động cho các tờ 
chức. kinh - tế tập thê, bảo đảm các 
nhu cảu vốn lưu động của các xí 
nghiệp quốc doanh, vốn tín dụng ngìn 
hàng đà và đang chiếm tỷ trọng lớn 


trong nguồn vốn cố định của các xí 
nghiệp quốc doanh, trở thành nguồn 
vốn rất quan trọng đối với việc xây 
dựng cơ bản mới các công trình sản 
xuất, 


Việc thay thế một phân phương 
pháp cấp phát tài chính bằng đầu tư 
tín dụng như trên không phải là sự 
thay đôi về hình thức mà là sự thay 
đồi bề chất, uề nội dung của phương 
thức quản lú trong quả trình tái sản 
xuất xã hội. Việc tham gia của tín 
dụng vào việc hình thành vốn tài sản 
cö định trong lĩnh vực kinh tế quốc 
doanh đánh đấu việc chuyên sang một 
giai đoạn mới của sự phát triền các 
quan hệ tín dụng. Như vậy, trong 
quá trình tái sẵn xuất xã hội, tín dụng 
tham gia vào việc tạo ra năng lực 
sản xuất mới ngav lừ khi xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật và trong suốt 
quá trình sẵn xuất và lưu thông, phân 
phối sản phầm. 


Với những kết quả bước đầu trên 
đày, tỉnh trạng ebao cấp? kéo dài 
trong nền kinh tế nước ta đã được 
khắc phục đần. 


Tuy vậy, hiệu quả kinh tế của bổn 
đầu tư, nói chung còn tháp, chưa 
tương xttng Uới tiền của đã bỏ ra Đà 
những điều kiện cho phép; hiệu lực 
đòn bằầt của tín dụng chưa mạnh. chưa 
sâu Đà chưa toản điện. 


Thiêu sót nói trên, một phần do 
các ngành, các địa phương chưa xác 
định được quy hoạch sản xuất và các 
phương án kinh tế kỹ thuật, công tác 
kế hoạch hóa cũng như các cơ chế và 
quan lý kinh tế tài chính chậm cải 
tiến; phần khác do Ngân hàng chưa 
phát huy được hai chức năng: phục 
vụ và giám đốc kinh tế của tín dụng. 
Việc cho vay của Ngân hàng chưa gắn 
chặt ngay từ đầu với các dự án quy 
hoạch vùng và các phương án kinh tế 
kỹ thuật của các ngành, các đơn vị 
kinh tế; việc xác định phương hướng 
đầu tư tín dụng trên địa bàn huyện 
chưa cụ thê, 


Đề phát huy tác dụng đòn bầy của 
tín dụng dõi với việc khuyến khích 
sản xuất nàng tiêu dùng, cần thấu 
suối quan điềm tín dụng phục oụ sản 
tuất, gắn chặt hơn nữa tín dụng uới 
sản xuất 0à đời sống. 


Tin dụng thòng qua đồng tiền mà 
tô chức, động viên và hướng dẫn sẵn 
xuất bằng cách tác động vào nguồn 
tài nguyên phong phú, khả năng lao 
động đồi dào của đất nước, thúc đầy 
nhanh quá trình xây dựng và mở 
rộng năng lực kinh tế, phát triền sẵn 
xuất. Mặt khác, thông qua việc huy 
động lao động, vật tư, tiền vốn vào 
sản xuất, tín dụng cho phép huy 
động tới mức cao nhất khả năng vật 
chất cần thiết cho quá trình tái sẵn 
xuất mở rộng, nhằm *khòng đề một 
Lắc đất bỏ hoang, một cô máy nằm 
im, một lao động không có việc làm ». 
Tín dụng không chỉ nhằm đáp ứng 
yêu cầu vay vốn của các ngành, các 
địa phương, các đơn vị kinh tế, mà 
còn phải thâm nhập sâu vào các vùng, 
các địa phương, các cơ sở sản xuất 
đề chủ động phát hiện và tạo ra đối 
tượng đầu tư. Hoạt động tín dụng 
ngân hàng phải thấy những khó khăn 
của eơ sở sản xuất như những khó 
khăn của chính mình. Một khi các 
ngành, các địa phương, các cơ sở 
kinh tế gặp khó khăn trong sẵn xuất, 
buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, 
thì địa bàn hoạt động của tín dụng 
cũng bị thu hẹp, hiệu lợc đòn bầy của 
tín dụng cũng bị suy yếu. Sự thay đồi 
về phạm vi và đối tượng đâu tư như 
trên, đòi hỏi nguồn vốn tín dụng 
phải được huy động, tập trung ngày 
càng nhiều, đáp ứng được yêu cầu 
mở rộng tín dụng. Ở nước ta hiện 
nav, cơ sở kinh tế đề tạo ra nguồn 
vốn tín dụng ngày càng nhiều là 
nguồn lao động dồi dào sẵn có Đới 
ngttồn tài nguyên phong phú là đất, 
rừng. biền. Trong hội nghị lần thứ 6 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng, 
đồng chí Lê-Duần đã nói: «Từ sẵn 
xuất nhỏ tiến lẻn, chúng ta không 
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có cái Yvốn nào quý hơn là lao động, 
không có tài nguyên nào quan trọng 
và để khai thác hơn là dất, rừng, 
biên. Vì vậy, ngay từ đầu, làm chủ 
cho được lao động, đất, rừng, biên 
là cực kỳ quan trọng ». 


Nếu khả năng lao động và nguồn 
tài nguyên đó được huy động vào 
sản xuất thông qua sự tác động của 
tín dụng, thì Nhà nước ta Sẽ tạo ra 
được một chuyền biến lớn trong sản 
xuất, làm cho của cải vật chất tăng 
nhanh, và trên cơ sở đó, tăng nhanh 
nguồn vốn tín dụng. Vì vậy, những 
biểu hiện của tư tưởng bảo thủ » 
không chịu cải tiến phương thức cho 
vay, không đi sâu, đi sát cơ sở sản 
xuãt đề nghiên cứu các vêu cầu và 
đối tượng cho vay đề phục vụ đúng 
đối tượng, hay cứ “đơn thuần cho 
vav? mà không lo huy động vốn, 
không giúp cho các cơ sở và đơn vị 
kinh tế tăng cường quản lý và giám 
đốc vốn vay chặt chẽ nhằm đầy 
mạnh sản xuất đúng phương hướng... 
hoặc tầm thường hóa vai trò tín 
dụng. không quan tâm đến hiệu quả 
kinh tế mang lại... đều là những biêu 
hiện tư tưởng và những việc làm trải 
với quan điềm tín dụng của Đẳng, 
làm hạn chế sản xuất phát triển. 


Thấu suốt tư tưởng cơ bản của 
nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương làng là 
qlìm cho sản xuất bụng ra» theo 
đường lối của Đăng và phương hướng 
của kế hoạch Nhà nước, trong thời 
gian tới cóng tác lín dụng sẽ được 
cải tiến ðủằ mở rộng hơn nữa nhằm 
tập trung pốn cho các ngànth san xui 
nóng nghiệp. lâm nghiệp, ngư nghiệp 
Đà công nghiệp sản xuất hàng tiêu 


dùng. góp phân tạo ra các vùng 
nguyên liệu, nhất là nguyên liệu 


trong nông nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp để phục vụ sản xuất còng 
nghiệp tiêu dùủnz; nội địa và xuất 
khiu. Đồng thời công tác tín dụng 
phải được mở rộng, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các xí nghiệp quốc 
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doanh, các cơ sở sản xuất tập thề và 
cá thê tạn dụng lao động, các nguồn 
nguyên liệu tại chỗ và các phế phầm, 
phế liệu đề sìn xuất ngày càng nhiều 
làng tiêu dùng phong phú, đa đạng. 

Phương hướng đầu tư vốn tín 
dụng là phải kết hợp chặt chẽ việc 
đầu tư vốn tín dụng cho các ngành 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
với việc đầu tư vốn tín dụng cho các 
ngành nông nghiệp. lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và công nghiệp nặng, nhằm 
thòỏng qua sự tác động của tín dụng 
đề góp phần phát triên trồng trot, 
chăn nuôi, nghề rừng, nghề biền. là 
những nguồn nguyên liệu cơ bản của 
công nghiệp, nhất là công nghiệp chế 
biên. Căn chú trọng cho vay phát 
triên toàn điện các loại cày công 
nghiệp bao gồm các loại cây có chất 
đạm, chất đường, cây có sợi, cây lấy 
nhựa, cây ăn quả, cây làm thuốc, cây 


_tỉnh dầu; cần tập trung vốn đề phải 


triền mạnh một số cây mà ta có 
nhiều nhu cầu và khả năng phát 
triền như: bông, dâu tằm, đay, cói, 
lạc, đỗ tương, đừa. mía, dứa, chè, 
thuốc lá, chuối, cao su, cà phê,... 

Cùng với việc tập trung cho vay 
đề phát triển nguyên liệu trong nước, 
cần chú trọng công tác tín dụng đôi 
ngoại nhằm đầy mạnh công tác xuất 
khầu đề có ngoại tệ nhập khầu nguyên 
liệu. Công tác tín dụng sẽ tích cực 
đầu tư đề đáp ứng các yêu cầu về vốn 
của các tô chức kinh tế nhằm tô chức 
tốt việc vận chuyên, bảo quản, sử dụng 
nguyên liệu, thực hiện việc thay thể 
nguyên liệu trong điều kiện chất 
lượng sản phầm cho phép như : dùng 
nguyên liệu rẻ tiền thay nguyên liệu 
đắt tiền, dùng nguyên liệu trong nước 
thay nguyên liệu nhập khẩu, tận dụng 
các nguòn phế phầm, phế liệu đề sản 
xuất. 

Trong quả trình tập trung vốn đâu 
tư cho các đơn vị kinh tế thuộc ngành 
công nghiệp chế biến nòng sản, công 
tác tín dụng phải tác động vào các 
ngành kinh tế liên quan đề xây dựng 


được những vùng quy hoạch sản xuất 
nông nghiệp trong cả nước, cũng như 
các vùng quy hoạch về thâm canh 
trồng trọt, chăn nuôi và phát triền 
ngành nghề trên địa bàn từng tỉnh, 
từng huyện. Đó là căn cứ đề xâv dựng 
quy hoạch lâu dài và gắn chặt các quy 
hoạch về sản xuất nỏng nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp với hệ thống công 
nghiệp chế biến nông sản, làm sản, 
hải sản đề tránh những lãng phí xây 
ra do không kết hợp tót nơay từ đáu 
những ngành kinh tế này. 

Đương nhiên, trong khi nhấn mạnh 
sự tập trung vốn đầu tư cho các 
ngành công nghiệp chế biến nòng 
sản, chúng ta không hề coi nhẹ việc 
. đầy mạnh đầu tư vốn cho các ngành 
sản xuất vật liệu xây dựng, dệt, da, 
may mặc, văn hóa phẩm, dược phầm 
và các ngành sản xuất công nghiệp 
hàng tiêu dùng thông thường khác. 

Ở nước ta, thủ công nghiệp, với tư 
cách là ngành nghề phụ trong nòng 
nghiệp, đã được phát triền từ lâu 
đời. Đây không phải là hiện tượng 
ngu nhiên mà là kết quả tất yếu của 
sự phân công lao động giữa nông 
nghiệp và các ngành nghề khác trong 
điều kiện kinh tế của chúng ta. Tình 
hình đó được quyết định bởi tính thời 
vu của sản xuất nông nghiệp, bởi nhu 
cầu của sản xuất nông nghiệp và đời 
sông nhân dân, bởi trình độ phát triền 
công nghiệp của ta và cuối cùng là do 
yêu cầu nâng cao tích lũy của hợp 
tác xã và tăng thu nhập của xã viên. 

Ở đây, tín dụng sẽ đầy mạnh dầu 
tư vốn đề giúp các hợp tác xã phát 
triền những ngành nghề trực tiếp 
phục vụ sản xuất và tiếp tục quá 
trình sản xuất nông nghiệp như sửa 
chữa nông cụ và máy móc nông 
nghiệp, sản xuất những loại nông cụ 
thô sơ và cải tiến, xây dựng các công 
trình như nhà kho, sân phơi, chuồng 
trại chăn nuôi, cầu cống thủy lợi, chế 
biến nông sản; khai thác và sẵn xuất 
vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, mây. 
tre, nứa, lả; sản xuất các mặt hàng 


' tiêu dùng nội địa và xuất 


khầu... 
Tín dụng ngân hàng cũng sẽ đầu mạnh 
cho pau phát triền kinh tế phụ gia đình 
kết hợp uới 0iệc cho oay giải. quụết 
những khó khăn trong sinh hoạt gia 
đình mà thu nhập trước mắt chưa thề 
giải quyết được, nhằm tận dụng các 
nguồn lao động với tập quán, kinh 
nghiệm sản xuất từng vùng, khai thác 
nguyên liệu địa phương và các phụ 
phầm, phế phầm đề làm ra hàng tiêu 
dùng thích hợp với từng nơi. 

Chủ trương này sẽ được thực hiện 
thông qua hệ thống quỹ tiết kiệm xã 
hội chủ nghĩa nhằm kết hợp chặt chẽ 
việc cho vay nghề phụ và sinh hoạt" 
gia đình với việc huy động tiền gửi 
tiết kiệm. đề làm cho nguồn vốn tiết 
kiệm tăng lên một cách ồn định, 
vững chắc. 

Muốn đảy mạnh đầu tư tín dụng 
vào các cơ sở tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp và phát triền các ngành 
nghề thủ công trong nông nghiệp, 
công tác tín dụng Ngân hàng phải 
bám sát quy hoạch của địa bàn cấp 
huyện đề việc thực hiện quy hoạch 
được thống nhất, trãnh sự dẫm đạp, 
chồng chéo giữa ngành này và ngành 
khác và giữa các cơ sở sản xuất trên 
địa bàn cấp huyện. Đồng thời, công 
tác tín dụng ngân hàng cũng sẽ đầy 
mạnh đầu tư vốn cho các cơ sở kinh 
tế do cấp huyện quản lý theo các đự 
ân kinh tế và phương án đầu tư vốn 
trên địa bàn huyện đã được xây dựng, 
tạo cho cấp huyện có thực lực kinh 
tế để phát triên kinh tế địa phương, 
đủ sức thực hiện yêu cầu hậu cần tại 
chỗ về các mặt lương thực, thực phầm 
và những mặt hàng tiêu dùng thông 
thường. 

Đề khắc phục những thiếu sót, 
nhược điểm trước đây và góp phần 
tích cực vào việc tạo ra năng lực thật 
sự về phát triền sản xuất hàng tiêu 
dùng, nâng cao hiệu quả kinh tế vốn 
đầu tư, tín dụng ngân hàng sẽ kiên 
quuết thực hiện oiệc đầu tư theo dự 
dn kinh tế từng Uùng, từng huuện, 


từng tỉnh ðøà phương án kinh tế kỹ 
thuật của lừng ngành, từng đơn 0ị 
kinh tế uà lừng loại sản phàm. Trên 
cơ sở đó, tín dụng ngân hàng sẽ thực 
hiện việc đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, 
đứt điềm (bao gồm cả vốn cố định 
và vốn lưu động) ke từ khâu khai 
phá đất đai, khai thác nguyên liệu, 
xây dựng cơ bản cho đến khâu sản 
xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản 
và vận chuyên tiêu thụ sản phầm. 
Nói cách khác, tín dụng ngân hàng 
sẽ đầu tư vốn một cách toàn diện kề từ 
khâu bắt đầu cho đến khâu kết thúc 
quả trình sẵn xuất, tạo ra sản phầm 
hoàn chỉnh và đưa đến tay người 
tiêu dùng. 


Đề thực hiện chủ trương đó, tín 
dụng ngàn hàng sẽ tập trung vốn, 
trước hết, cho việc đầu tư vào chiều 
sảu, nhằm tàn dụng mọi năng lực sản 
xuất hiện có đề nàng cao năng suắt, 
sản lượng, dòng thời dãy mạnh đầu 
tư vốn vào chiều rộng đề tạo ra năng 
lực sản xuất mới. Ngàn hàng sẽ nghiên 
cứu cải tiền chính sách ưu đãi lợi tức 
lin dụng, cùng với cải tiến các chế 
độ, biện pháp tín dụng, tiên tệ, thanh 
toán, nhằm kích thích và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các đơn vị sản 
xuất, các tô chức kinh tế chủ động 
về vốn liếng, sử dụng linh hoạt các 
nguồn tiền mặt, và làm chủ công tác 
thanh toán trong quá trình sản xuất — 
kinh doanh. 


Ngàn hàng sẽ tủy theo mức độ 
khuyến khích đối với từng ngành và 
từng thành phần kinh tế mà xác định 
mức lợi tức tín dụng thích hợp; 
đồng thời sẽ xác định một mức thưởng 
bằng tiền (đưới hình thức giảm bớt 
tiền lãi phải trả) cho những đơn vị 
vav vốn sớm phát huy hiệu quả kinh 
tế thiết thực của vốn vay, đạt chất 
lượng sản phẩm tốt, giá thành -hạ, 
được người tiêu dùng tín nhiệm, 
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đồng thời, thực hiện vượt mức kế 
hoạch thu chỉ tiền mặt và kế hoạch 
vay trả nợ với ngân hàng. 

Đối với việc sử dụng tiền mặt và 
thanh toán không bằng tiên mặt, 
Ngàn hàng sẽ mở rộng việc mở tài 
khoản dối với các cơ sở sản xuất và 
các thành phần kinh tế đề tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc giao dịch 
thường xuyên, rộng rãi trong quan 
hệ thu chỉ tiền mặt, tín dụng và thanh 
toán. 

Trên cơ sở kẽ hoạch tiền mặt của 
từng đơn vị được xâv dựng và trong 
những trường hợp đột xuất chưa dự 
kiến được trong kế hoạch, ngân hàng 
sẽ giải quyết thỏa đáng những nhu 
cầu cần thiết hợp lý vẻ tiên mặt đề 
phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh 
của các cơ sở sản xuất, nhất là việc 
thứ mua các loại nguyên liệu, vật liệu, 
cặc phụ phẩm, phê phẩm trong nhân 
dân. Dương nhiên, các cơ sở sìn xuất, 
các fÔ chức kính tế có trách nhiệm 
phải nộp hết tiên mặt vào ngàn hàng, 
trừ định mức tồn quỹ và các khoản 
“tọa chi? được quy định. Điều này 
sẽ được thực hiện thông qua một hợp 
đồng tiên tệ — tín dụng được ký kết 
giữa các cơ sở sản xuất và Ngân hàng 
địa phương, nhằm nâng cao trách 
nhiệm của ecä hai bên. 

Tăng cường cải tiến và mở rộng 
tín dụng đi đôi với việc quản lý chặt 


. chẽ vốn tín dụng. bảo đảm hiệu quả 


kinh tế thiết thực của vốn đầu tư 
trong quá trình phục vụ và thúc đầy 
sản xuất hàng tiêu dùng phát triền 
là nhiệm vụ của các ngành, các cấp, 
các tô chức kinh tẽ. 

Ngân hàng là cơ quan có trách 
nhiệm trước hết đổi với nhiệm vụ 
quan trọng này. Hệ thống Ngàn hàng 
Nhà nước phải bảo đảm thực hiện 
đúng đán chủ trương mở rộng tin 
dụng của Đẳng và Nhà nước. 


Văn nghệ ta phân đấu 
Vì sự nghiệp của Đẳng 


HỮNG thành tựu của ba mươi lăm 
năm xây dựng nên văn nghệ 
Việt-nam hiện đại chứng minh hùng 


“hồn sự đúng đẳn của dường lối văn 


nghệ của Đảng ta. Nói như vậy không 
có nghĩa là văn nghệ ta không có sai 
sót, nhưng sai sót ở dâv là do không 
thấu suốt tính cách mạng và tính khoa 
học của đường lỗi văn nghệ của Đảng 
ta. 


Sai sót ở sự chỉ đạo (một lúc nào 
đó, thuộc một cơ quan, một địa 
phương nào đó) có tính hành chỉnh, 
máy móc ; Ởở sự hiều biết của một số 
đồng chí về đưởng lối và quan điềm 
văn nghệ của Đẳng còn giản đơn, hoặc 
ở việc lấy nhận thức chủ quan một 
chiều của mình thay thế cho đường 
lối, cho quy luật phát triền khách 
quan của văn nghệ. Sai sót ở tỉnh 
thần trách nhiệm không đây đủ của 
người sáng tạo nghệ thuật, tự cho 
phép mình bôi bác. tùy tiện minh 
họa chính sách theo sự xếp đặt chủ 
quan. thậm chí sử dụng văn nghệ như 
một phương tiện mưu lợi cá nhân. Sai 
sót Ở chó hiểu sai và biến một số chủ 
trương như *“Vặăn nghệ phục vụ kịp 
thời ®, ® Viết vẻ người thật việc thật 3, 


.HÀ-XUÂN-TRƯỜNG 


“phân phối đề tài».., những chủ 
trương từng mặt, những chủ trương 
thuộc về biện pháp và phương pháp 
thành chủ trương có tính chất dường 
lối. Và những sai sót khác... Những 
sai sót đó là một trong những nguồn 
gốc gây nên bệnh sơ lược, công thức, 
khái niệm... trong sảng tạo nghệ thuật. 

Nhìn chung, những sai sót đó là cục 
bộ, là những hiện tượng lẻ, không 
nằm trong hệ thống đường lỗi của 
Đăng, Những sai sót đó là nhỏ so với 
toàn bộ thành tựu cửa nền văn nghệ 
mới của chúng ta 35 năm qua. Chỉ 
cần nhìn lại tình hình văn nghệ nước 
ta dưới thời thuộc Pháp và tình hình 
văn nghệ trong vùng Mỹ — ngụy kiềm 
soát ở miền Nam trước đây cũng đủ 
thấy lớn lao biết chừng nào nẻn văn 
học và nghệ thuật tuy còn rất trẻ của 
chúng ta. ˆ, 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được, chúng ta có thề khẳng định : 
nước ta đã có một nên văn học và 
nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, mặc dù 
chúng ta còn phải giải quyết nhiều 
vấn đề rất cơ bản đề cho nẻn văn 
nghệ đó đi tới sự trưởng thành, mặc 
đủ nền kinh tế của chúng ta còn Ở 


bước đi ban đầu của thời kỷ quả độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tính chất 
dân tộc và nội dung xã hội chủ nghĩa 
của nền văn nghệ Việt-nam có thê đo 
được ở đối tượng miêu tả mới, ở dối 
tượng phục vụ mới, ở phương pháp 
thề hiện mới, ở sự đa dạng trong 
phong cách. ở mục đích lý tưởng và 
thầm mỹ hoàn toàn mới mẻ của nó. 
Chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần tự 


Đến hôm nay nên văn nghệ Việt- 
nam đã có đủ các ngành, môi ngành 
gồm đủ các bộ môn, và ngành nào cũng 
đã cống hiên cho xã hội những giá trị 
tính thần và tỉnh cảm cao quý. Chỉ 
riêng văn học, một nền tiều thuyết 
(bao gồm các loại truyện dài, vừa và 
ngắn) đã ra đời với một chất lượng 
mới cả nội dung và hình thức so với 
trước cách mạng. Bên cạnh Ngô- 
TAt-Tõ, Nguyền-Công-Hoan, Nam- 
Cao,  Tô-Hoài, Nguyễn-Huy-Tưởng, 
Nguyên-Hồng,  Bùi-Hiên, Kim-Lân, 
Chu-Thiên. Bùi-Huy-Phồn v.v. đã 
có Nguyẻn-Dình-Thi, Nguyền-Văn- 
Bỏng, Nguyên-Ngọc. Nguyềễn-Khải, 
Hữu-Mai, Hồ-Phương. Vũ-Tú-Nam, 
Bùi-Đức-Ái. — Nguyễn - Quang - Sáng, 
Chu-Văn, Đào-Vũ, Nguyến-Kiên, Vũ- 
Thị- Thường, Nguyễn-Địch-Đũng, 
Nguyễn-Thi, Phan-Tứ, Nguyễn-Minh- 
Châu, v.v. Và một lớp mới nối tiếp 
như Nguyễn-Thị-Ngọc-Tú, Mạe-Phi, 
Ma-Văn-Kháng, Lê-Phương, Ngô- 
Ngọoc-Bội, Đinh-Quang-Nhã, Lê-Văàn- 
Thảo, Nam-Hà, Xuân-Cang, v.v. Một 
hiện tượng hoàn toàn mới mẻ trong 
lịch sử văn học nước ta: những cây 
bút tiêu thuyết nảy sinh từ các dân 
tộc thiêu số như Nông-Minh-Châu, 
Hoàng-Hạc, Triệu-Ấn, Vương-Anh, Vi- 
Hồng, Y-Điêng... Tất nhiên phải nói 
tới mỘột nên thơ mới nhiều màu sắc, 
nhiều tài năng, những thành tựu rắt 
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hào và tự tôn đân (tộc, lòng tín ở con 


_ người, tình thương giữa những người 


lao động, chủ nghĩa nhàn đạo chân 
chính là những nội dung tư tưởng 
bị coi như quốc cấm?” trong gản 
thế kỷ dân tộc Việt-nam sống trong 
nô lẻ, đã cùng với chủ nghĩa xã hội 
trở nên nội dung tư tưởng chủ đạo 
của nên văn nghệ mới được khai sinh 
từ Cách mạng tháng Tám: 


lớn và hẻt sức phong phú của ký — 
một thể loại xung kích của văn học 
đã có công xuất sắc trong hai cuộc 
kháng chiến vừa qua. Nhưng tôi muốn 


nhấn mạnh «nền? tiều thuyết trong' 


nền văn học xã hội chủ nghĩa của ta đề 
thấy rõ hơn sự hình thành của một nền 
văn học, vì nên văn học có được một 
nền tiêu thuyết cũng tựa như nền kinh 
tế đã xây dựng được một cơ sở công 
nghiệp nặng. Một ngành mới mẻ nhất 
như điện ảnh mà bộ phim truyện đâu 
tiên chào đời chỉ mới từ năm 1959 và 
hình thành trong những điều kiện rất 
khó khăn, nay đã được nhiều bạn bè 
trên thế giới khen ngợi về tài năng, 
về sức thê hiện những sự kiện lớn, 
những vẫn đẻ lớn của dân tộc, Một 
nẻn sân khăắu với nhiều thề loai. nhiều 
hình thức của truyền thống xưa. của 
ngày nav, của đân tộc, của thế giới, là 
điển đàn của những nhân vật anh hùng. 


của những con người đang phãn đấu 


làm chủ vận mệnh của mình. Một nền 
mỹ thuật đi thắng vào đời sống chiến 
đấu và sản xuất của nhân dân, sử 
dụng tài tỉnh những chất liệu sẵn có 
của dân tộc (như sơn mài) và những 
chất liệu khác tạo nên biết bao tác 
phầm có giá trị Một nền âm nhạc 
luôn luôn gắn bó với vốn truyền 
thống giàu có của dân tộc, sớm biết 
tiếp thu những tỉnh hoa của thế giới, 
đã tao nền một nền ca khúc mới 


Việt-nam, đã phát triêền khá tốt đẹp 
những loại hình phức tạp khác của 
thế giới âm thanh. Các bộ môn khắc 
như lý luận, phê bình: nghiên cứu, 
sưu tầm đều đã có nên mỏng, tạo 
điều kiện cho nền văn nghệ phát triển 
vững vàng. Chưa một thời kỷ nào của 
lịch sử đất nước ở trong khỏi lửa 
chiến tranh mà giá trị văn học, nghệ 
thuật của ông cha được khỏi phục, 
khắng định và tiếp thu như mấy 
chục nắm qua. Trong bài 
tỏi chỉ có thề nêu lên một cách khái 
quát, và lúc nêu có nặng vẻ văn 
học, cũng chỉ vì một lẽ : văn học biểu 
thị cơ sở trí tuệ và tư tưởng của mỘội 
nén văn nghệ. 


Sức sống của một nẻn nghệ thuật 
chân chính là ở tính thời đại của nó. 
ở sự đáp ứng yêu cầu của thời đại. của 
xu thế phát triền của lịch sử. Văn nghệ 
cách mạng Việt-nam ngay từ khi còn 
là mầm móng, mà người gico giống là 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc, đã lao ngav 
vào những vấn đề nóng hồi của thời 
đại, thở hơi thở mới của thời đại. 
Các dân tộc đã sống bao đời nay, đã 
đau khô biết bao, đã vật lộn với thiên 
nhiên, với bao kế thù xâm lược tàn 
ác lớn hơn mình gấp bội, đề tạo nên 
Quốc gia Việt-nam, Dân tộc Việt-nam, 
đề có được lòng tự hào bảo vệ nó, 
xây dựng nó› đề luôn luôn vươn tới 
cải vĩ đại của thời đại. Lịch sử một 
nửa thế kỷ qua của Đảng ta, đồng 
thời cũng la lịch sử một nửa thế ký 
của một dân tộc. từ bùn lầy đứng dạy. 
với vũ khí là chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và lòng căm thù bọn áp bức. bóc lột, 
Lự rèn luyện trong ngọn lửa đấu tranh 
kiên cưởng. từng bước khắc phục 
những khó khăn và nhược điềm, phát 
huy ưu điểm đề lớn lên mà thắng 
địch, và cứ thế lớn lên mãi, lớn lên 
đến tầm vóc anh hùng của thời đại. 
Đó là sự cao cả, là tính tuyệt vời của 
hiện thực lịch sử của một đất nước, 


này, - 


của một đân tộc, Văn nghệ chân chính 
cách mạng tất phải tập trung miều 
tả mọi biêu hiện của sự cao cả ấv; đấn 
tranh dọn đường cho mọi sự vươn tới 
cái cao cả ấy. Văn nghệ của ta mấy 
chuc năm qua tập trung nói lên cái cao 
cảẳ của dân tộc là hợp với quy luật phát 
Lriềên của lịch sử đân tộc, là kết quả 
của sự giác ngộ của một đội ngũ văn 
nghệ sĩ tự nguyện đứng đưới lả cờ 
của Đăng tiên phong. Chính vì thế 
thành tựu nồi bật nhất của văn nghệ 
ta mấy chục năm qua là lấy sự cao 
eä trong hiện thực sản xuất và chiến 
đấu làm đối tượng chủ yếu, tạo nẻn 
cái cao cả trong nghệ thuật. Thành tựu 
nồi bật và rất tập trung ấy là một 
chứng minh hùng hồn về sự lớn mạnh 
của đội ngũ những người sáng tạo 
nghệ thuật d rới sự lãnh đạo của Đảng. 
Từ một số người chịu ảnh hưởng của 
nhiều khuynh hướng phức tạp mang 
tính chất tư sản và tiêu tư sản xa 
rời quần chúng, đội ngũ ấy ngày nay 
bao gồm nhiều thế hệ, gắn bó với 
nhau theo một khuynh hướng, lăn lòn 
trong quản chúng và lấy nhân dàn lao 
động làm dối tượng phục vụ và coi 
họ là người phê bình, đánh giá cao 
nhất mọi sự súng tạo nghệ thuật. 


“Mấy chục năm qua, về cơ bản 
chúng ta đã xâv dựng được một 
nền Uăn nghệ xã hội chủ nghĩa bao 
gðöm “các ngành: văn học, sân khẩu, 
điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, múa, 
xiếc, kiến trúc... mang bản sắc dân 
Lộc khá phong phú, tác động khá sàu 
sđ vào đởi sống tỉnh thần và tình 
cảm của nhân dàn. Với những thành 
tựu đã đạt được trong việc phản ảnh 
hai cuộc kháng chiên vĩ đại của dân 
tộc, nên văn hỏa, văn nghệ nước ta 
xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên 
phong của những nền văn hỏa, văn 
nghệ chống chủ nghĩa để quốc trong 
thời đại ngày nay» (Hào cáo chính 
trị tại Dại hội IV của Đẳng). 


Hỗ ràng, không có một: đường lỗi 
đúng, không thể xây dựng được một 
đòi ngữ văn nghệ sĩ như ngày Hay, 
không thê tạo nên được những thành 
tựu văn nghệ làm tăng lỏng tự hào 
cho Đáng và nhàn đân ta. Đường 
löi văn nghệ của Đảng đã được khẳng 
định trong thực tiễn, qua bao nhiêu 
thứ thách, nó đã đập tan các khuynh 
hướng cơ hội chủ nghĩa kề cả khuynh 
hướng văn nghệ phản động của chủ 
nghĩa Mao, từ ngoài tìm cách tấn 
công vào. Đường lôi ấy xuất phát từ 
đường lối chính trị của Đẳng, và 
những quan điềm cơ bản về văn nghệ 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vận dụng 
vào thực tiền của Việt-nam. Đăng ta 
luôn luôn giương cao ngọn cờ quốc tế 
vỏ sân, tôn trọng và học tập kính 
nghiệm của các đăng anh em. Nhưng 
Việt-nam có đường lối văn nghệ của 
Viêt-nam. Ba nguyên tắc cđân lộc, 
khoa học, đại chúng?" của bản Đề 
cương Đăn hóa (1913) cũng như yêu 
cau * phục vụ công nông bình » trong 
thời kỷ kháng chiến chống thực đản 
Pháp là những văn đề thuộc cách 
miing đân tộc, đân chủ. Sau này khi 
cách mạng bước vào giai đoạn xã 
hội chủ nghĩa, những vấn đề của chủ 
nghĩa xã hội được đặt ra, thì văn hóa, 
văn nghệ tiếp tục đi vào quý đạo của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa: xây 
đựng một nén văn nghệ với nội dung 
xã hỏi chủ nghĩa và tính chất dân 
Lộc, có tính đìng và tính nhân dàn, 
đối tượng phục vụ của nó là toàn 
thề nhân đân lao động (chân tav và 
trí óc). Trên thực tế khi tiến hành 
những hoạt động văn nghệ ở thời 
ký dân tộc, đân chủ, vấn đề *công 
nòng bình” cũng chẳng qua là một 
cách nói đề nhãn mạnh bộ phận chủ 
yếu eủa nhân dân lao động là công 
nòng, và bộ đội, con để của công 
nòng đang là lực lượng chủ chốt bảo 
vẻ thành quả của cách mạng và thực 
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hiện những nhiệm vụ của cách mạng. 
Chưa bao giờ trong đường lối và 
chính sách của Đăng ta có biều hiện 
xem thường trí thức và bó hẹp đối 
tượng miêu tả cũng như thầm quyền 
đánh giá những tác phầm văn nghệ 
vào “công nông bình ®_ Đảng ta đề cao 
tỉnh thân khoa học và cách mạng, đề 
eao sự hiều biết và sự gắn bó với cuộc 
sống. Chính vì thế tuyệt đại bộ phận 
văn nghệ sĩ trước Cách mạng tháng 
Tám đã đi theo Đảng. và khi kháng 
chiến toàn quốc bùng nồ đã tự nguyện 
rời thành phố, ba lô lên vai, ra chiến 
khu, cùng sống với * công nông bình » 
và sau trở nên những nòng cốt của 
đội ngũ văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa. 
Còn nhiều vấn đề cơ bản khác thuộc 
về dường lỗi văn nghệ của Đảng ta 
như những nhận định về đặc trưng 
của văn nghệ, văn nghệ phục vụ chính 
trị, phương pháp sáng tác, vấn đề 
tiếp thu có chọn lọc và phê phán vốn 
truyền thống của dân tộc và những 
tỉnh hoa văn nghệ của nhàn loại, sự 
đa dạng trong phong cách, tính chất 
nhiều dân tộc của nên văn nghệ Việt- 
nam, v.v. Bất cử trên vấn dẻ nào, 
Đẳng ta đều có những giải đáp thích 
đáng bằng văn kiện hoặc bằng những 
bài nói chuyện của các đồng chí lĩnh 
đạo tiêu bieu trên lĩnh vực này, tử 
Bác Hồ đến các đồng chí 1.e-Duần. 


_ Trưởng-Chính, Phạm-Văn-Đông, Tö- 


Hữu, v.v. Và những vấn đề đó dều 
được thìo luận nhiều lần, được 
phát triền thông qua các cuộc đại hội 
văn nghệ, cac cuộc thảo luận lý luận, 
và các công trình của nhiều anh chị 
em chuyên làm lý luận, nghiền cứu 
văn nghệ... Đường lõi văn nghệ của 
Đẳng ta chưa bao giờ chỉ đóng khung 
vào một văn kiện, hoặc một bài nói 
của một lãnh tụ. Và những người 
làm công tác văn nghệ cũng chưa bao 
giờ nghĩ rằng đường lối đó là bất 
biển, không có gì cần bồ sung và 


—..y.Ƒkẹk. —— nu TNHm....ượnNGOGXIN, (NNnnnuunaeaesanvee sa ườớẽ61“ZĐT- mỲẽ SỐ mì {=nnannunanmn-m—B ={ Đ_ .. — 


Phát triền. Lê-nin nói: e«Chúng ta 
không coi học thuyết của Mác như 
một cái gì hoàn chỉnh và không thề 
đụng tới, trái lại, chúng ta tin rằng 
học thuyết mới chỉ đặt những viên đả 
tảng cho khoa học mà những người xã 
hội chủ nghĩa phải đầy tới về mọi mặt 
nếu họ không muốnlạc hậu đối với thời 
cuộc » (1). Với tỉnh thần đó, đồng chí 
Lê-Duän thường nhắc nhở chúng ta: 


« Là những người theo chủ nghĩa 
duy vật biện chứng, chúng ta không 
bao giờ đề cho nhận thức của mình 
đứng yên một chỗ. Thực tiễn xã hội, 
cuộc sống hiện thực luôn luôn thay 
đồi và phát triền (...): Vì vậy, chúng 
ta phải thường xuyên đi sâu vào 
cuộc sống đề... tiến hành một cách 
sâu sắc những sự phản tích, tồng kết 
kinh nghiệm và khái quát lý luận 
cân thiết đề không ngừng bồ sung, 
“phát triền và cụ thể hóa hợn nữa 
đường lối, chính sách của Đảng ® (2). 

Bài bảo nhỏ này không định nói tới 
những sai lầm và tính chất phản động 
của nhiều quan điềm văn nghệ của 
Mao-Trạch-Đông hoặc theo kiều Mao- 
Trạch-Đông. Nhưng khi bàn đến đường 
lối văn nghệ của Đảng cộng sản Việt- 
nam, tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất, 
vấn đề phân biệt ranh giới giữa 
đường lỗi mác-xít — lê-ni-nít, xã hội 
chủ nghĩa của Đảng ta và đường lõi 
giả danh (hoặc phản) mác-xít — lê-ni- 
nít, chống chủ nghĩa xã hội là sự 
nhất quán của đường lối văn nghệ 
của Đảng ta từ điềm xuất phát đến 
quá trình hình thành và phát triền 
của nó. Sự nhất quán ấy thề hiện sự 
nhất quán trong đường lối chính trị 
của Đảng ta từ cách mạng dân tộc, 
dân chủ tiến lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. một đường lối thấm nhuần sâu 
- sắc chủ nghĩa Mác — Lê-nin, « Trong 
cách mạng dân tộc dân chủ, chủ nghĩa 
xã hội chưa phải là mục tiêu trực 
tiếp, song việc tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, bổ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa, đã xác định 
thành một chủ trương dứt khoảit, rõ 


ràng, đặt toàn bộ công cuộc chống 
đế quốc và chống phong kiến trong 
quỹ dạo của cách mạng vô sản; từ đó 
chủ động, tự giác, giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa dân lộc và dân 
chủ, sát với đặc điểm cụ thể cửa từng 
thời kỷ và dưới ảnh sáng của triển 
vọng cách mạng » (3). Ngay khi đẻ ra 
khầu hiệu “dân tộc, khoa học, đại 
chúng *, Đề cương ăn nóa của Đẳng 
(1943) đã nèẻu lên : nền văn hóa tương 
lai của Việt-nam là nền văn hóa xã 
hội chủ nghĩa. Năm 1918, trong lúc 
Đảng ta còn phải tập trung lãnh đạo 
cuộc kháng chiến chống Pháp, báo cáo 
® Chủ nghĩa Mác 0à 0ăn hóa Việt-nam 
của dồng chí Trường-Chỉnh đã nêu 
lên cái gốc của nén văn hóa dàn chủ 
mới: ®Về xã hội, lấy giai cấp công 
nhân làm gốc. Về chính trị, lấy độc 
lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ 
nghĩa xã hội làm gốc. Về tư tưởng, 
lấy học thuyết duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử làm gốc. Về sáng lác 
văn nghệ, lấy chủ nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa làm gốc ». Gốc có 
vững cày mới xanh tươi. Văn nghệ 
dân tộc, dân chủ của Trung-quốc bị 
chủ nghĩa Mao chỉ phối đã không đi 
từ cái gốc ấy, do đó đã bị phản bội, 
không tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, mà đi chệch sang con đường tư 
sản phản động dưới nhãn hiệu xã hội 
chủ nghĩa. Đai nói chuyên Dăn nghệ ở 
Diên-an của Mao-Trach-Đông không 
xuất phát từ cái gốc xã hội chủ nghĩa, 
mà lừ cái gốc dân tộc chủ nghĩa tiều 
tư sản, đề cao chủ nghĩa thực dụng 


mà Miao gọi là “chủ nghĩa công lợi 


cách mạng 3, mưu toan dùng văn nghệ 
Trung-quốc tản tụng đường lỗi của 


(I1) V. Lê-nin : Tuuên tập, Nhà xuất bản Tiến 
bộ, Mạc-tư-khoa, bản tiếng Việt, trang 20. 

(2) Lê-Duần: Dưởi lá cờ dẻ oang của 
Đảng, oì độc lập, tự do, oõì chủ nghĩa xã hội 
liến lên giành những thẳng lợi mới, Nhà 
xuất hản Sự thật, Hà -nội, Ï970, trang 127 — 
128. - 

(3) Lê-Duần : Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 
lần thứ 50 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt- 


nam, 
« 


" 


Mao. Những hậu quả của cái gọi là 
® cách mạng văn hóa » do « người cảm 
lái vĩ đại» đề xướng là điều tất vếu 
của đường lối văn hóa và văn nghệ 
theo chủ nghĩa Mao., Đường lối ấy có 
vẻ như đang được sửa lại, nhưng trên 
thực tế chỉ là thay đồi hình thức và 
biện pháp đề phục vụ chủ nghĩa vị kỶ 
tư sản và chủ nghĩa bành trướng đại 
dân tộc của Mao, của bọn cầm quyền 
phản động Bắc-kinh. 

Tư tưởng của chủ nghĩa xã hôi 


Hơn một năm qua, hàng trăm bút 
ký, ký họa, thơ ca, bàng nghĩn thước 
phim tài liệu điện ảnh và vô tuyến 
truyền hình nóng hồi từ biên giới gửi 
_về, nói lên sự sẵn sàng có mặt của 
giới văn nghệ sĩ khi Tỏ quốc kêu gọi. 
Những tác phầm dài nói vẻ cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ 
đang được ôm ấp, hoặc đã được thực 
hiện từng phần. Những đề tài thuộc 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và cải tạo xã hội chủ nghĩa mới mẻ 
và khó khăn vàn được tiếp tục khai 
thác, một số anh chị em trẻ tự nguyện 
đi sầu vào nông thỏn, cỏng trường 
tây dựng, những vùng kinh tế mới, 
những xí nghiệp công nghiệp, tìm 
những nét mới của người công nhân, 
người nông dàn, người tri thức, của 
con người mới Việt-nam. Điệu đăng 
trần trọng và khích lệ là anh chị em 
văn nghệ sĩ không bằng lòng với 
những thành quả đã đạt được, muốn 
có những tác phảm có tầm cỡ hơn, 
xứng đáng với tầm vóc của dân tộc, 
của Đẳng. Nhiều anh chị em trong 
vũng tạm bị chiếm cũ cũng đã sớm đi 
vào cuộc sống mới, bắt đầu chuyên 
mình trong lao động nghệ thuật 
nghiệm túc và có chiều sâu suy nghĩ. 
Trẻn các ngành văn học và nghệ thuật 
mẫy năm qua đều có những tìm tòi 
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khoa học đã quán xuyến đường lỗi 
văn nghệ của Đảng ta ngay từ đầu. 
Đó là nguyên nhân quyết định làm 
cho nên văn nghệ xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam được hình thành sớm, có 
sức sống mạnh mẽ, tạo nên được 
những thành tựu to lớn. Tuy vậy quả 
trình phát triền của cách mạng Việt- 
nam đặt ra những vấn đề mới, thì văn 
nghẻ cùng có những vấn đẻ mới cần 
phải giải quyết, 


mới, những thành công mới. Năm 
1980 này là năm ra đời nhiều tác 
phầm mà văn nghệ sĩ mong muốn 
đảng tặng Đảng, nhàn dân và Bác Hồ, 
với tất cả lòng tin vêu và tự hào. 


Trong quá trìnb phục vụ cách mạng, 
đã bao lần sống trong xáo động, và 
mỏi làn vượt qua, anh chị em chúng 
ta lại lớn thêm, vững thêm. Năm qua 
quả là một trong những thời gian lịch 
sử có nhiều xáo động lớn trên thế giới, 
và đặc biệt ở trên đất nước chúug ta, 
lịch sử như muốn thử thách một lần 
nừa sự vững vàng, tính thần cách 
mang của Đăng và nhân dân ta. Trước 
thử thách mới, Đẳng đã tiến hành 
giao dục trong toàn Đảng, đề phân rõ 
chủ nghĩa Mác chân chính và chủ 
nghĩa Mác giả hiệu, phê phán chủ 
nghĩa Mao. Một số vấn đề cũ còn đó 
chưa được sáng tỏ, những vấn đề mới 
lại đát ra, chồng chéo lên nhau, trong 
lúc bộ mày tâm lý chiến của Mỹ, 
Trung-quốc và các loại phản động 
quỏc tế khác với đủ các mánh khỏe 
tỉnh ví và nham hiềm tác động hằng 
ngày qua nhiều con đường; tình hình 
phức tạp ấy làm cho một số Ít người 
không khỏi bối rối, thậm chí đao động, 
tưởng chừng như mọi thành quả phải 
được đánh giá lại mọi giá trị phải 


được xem xét lại. Một số người tim 
nguyên nhân những nhược điềm, 
khuyết điềm trong quá trình trưởng 
thành của nền văn nghệ ta trước tiên 


không phải ở trách nhiệm của môi. 


người văn nghệ sĩ, mà ở đường lỗi. ở 
chủ trương. Thậm chí có đồng chí 
như Hoàng-Ngọc-Hiến chỉ # đọc một số 
tác phầm? đã vội vàng *xác định 
những đặc điểm văn học, nghệ thuật ở 
ta trong giai đoạn vừa qua» là các 
® tác giả dường như quan tâm đến sự 
phải đạo nhiều hơn là tính chân 
thật» (4), gần như phủ định những 
thành tựu văn học và nghệ thuật của 
ta cả một giai đoạn vừa qua mà nét 
nồi bật nhất là tập trung ca ngợi cái 
cao cả của cuộc chiến đấu giải phóng 
Tô quốc và liến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, là tính đảng của đội 
ngũ văn nghệ sĩ được tôi luyện trong 
chiến đấu, nghiêm chỉnh thực hiện 
đường lối của Đẳng. Hoàng-Ngoc-Hiến 
cho văn nghệ cửa ta thiếu tính nghệ 
thuật vì ®Sảnh hưởng tiêu cực của xu 
hướng cao cả ®, không theo “quy luật 
vận động của nghệ thuật từ cải cao cả 
đến cái đẹp ®, không chân thật vì theo 
«chủ nghĩa hiện thực phải đạo », cho 
nguyên nhân sâu xa của các thứ bệnh 
công thức, minh họa, v.v. còn ở cái 
xä hội đầy dẫy những quan điềm, 
cách thưởng thức máy móc, một chiều, 
như theo một sự chỉ hủy kiều mao-ít. 
Bài của Hoàng-Ngọc-Hiễn còn mắc 
những sai lầm về mỹ học, về việc áp 
dụng khập khiếng và mù quảng một số 
khoa học đang thịnh hành ở châu Âu 
vào việc nghiên cứu văn nghệ Ởở nước 
ta. Tất nhiên cách nhìn nhận thiên cận 
và thiếu khoa học ấy đã bị phê phán. 
Nhưng điều đáng nói là, từ bài báo của 
Hoàng-MNgọc-Hiến, cần chú ý ngăn chặn 
cái khuynh hướng mơ hồ mà tưởng 
sáng suốt, phi khoa học mà tưởng 
khoa học, để rơi vào thứ «phi Mao 
hóa » hiện nay ở Trung-quốc mà cứ 
tưởng đang chống chủ nghĩa Mao. 


Đề thúc đầy phong trào văn nghệ 
vươu tói shững đỉnh cao mới của 


nghệ thuật, cần phê phán mọi sự trì. 
trệ trong nhận thức và trong sự chỉ 
đạo, cần đưa công tác lý luận tiến lên 
những bước mới đủ sức giải đáp những 
vẫn đề mới, nhưng không được rời bỏ 
những quan điềm cơ bản đã làm cơ 
sở cho đường lối của Đảng. Phẻ phán 


-việc vận dụng một cách máy móc và 


thiền cận nguyên tắc « văn nghệ phục 
vụ chính trị » là cần thiết, nhưng dông 
thởi cũng cần làm cho mỗi người nhận 
rõ tìủh hình đầu tranh chính trị gay 
gắt và hết sức phức tạp trên thế giới 
cũng như trong nước, đòi hỏi lúc này 
hơn bao giờ người văn nghệ sĩ cách 
mạng phi nắm vững mục tiêu đấu 
tranh chính trị của Đảng. Cần khác 
phục triệt đề bệnh công thức, sơ lược. 
không quan tâm đến chức năng của 
văn nghệ, cần phê phản mọi quan 
điểm thô thiên về văn nghệ, nhưng 
đồng thời phải khẳng định mạnh mẽ 
văn nghệ hiện thực xã hội chủ nghĩa 
dù dưới phong cách nào, dù theo thê 
loại nào, đều phải từ chính đời sống 
đề cải tạo và xây dựng đời sống. Phát 
huy và bảo đảm cá tính, phong cách 
của người nghệ sĩ là yêu cầu chính 
đáng của văn nghệ ; nhưng trong chế 
độ xã hội chủ nghĩa cả nhân gắn liên 
với tập thề theo phương châm «mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì mỗi 
người ”, tự do cả nhân là sự nhận thức 
được sự tất yếu ấv. Vì vậy tự do của 
người văn nghệ sĩ thề hiện trước tiên 
ở sự nhận thức tự giác đối với những 
quy luật của xã hội, chứ không phải 
thê hiện ở «sự giải phóng của con 
người» với tư cách cá nhân như đòi 
hói của chủ nghĩa nhân văn chống lại 
mọi ràng buộc phong kiến thời ký 
đâu cách mạng tư sản. 

Sư chuyền động của cách mạng 
thường gây nên sự chuyên động trong 
văn nghệ, lĩnh vực tính tế và nhạy 
cảm nhất của xã hội. Có sự chuyên 
động vươn tới, thuận chiều, nhung 
cũng có sự chuyền động ngược chiều. 


(4) Báo Văn nghệ số 23 ngày 9-6-1979, 
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Khác với những bối rỗi những năm 
trước đây, những bồi rối lần này ở 
một số đồng chỉ đã sớm được khắc 
phục. Điều đó chứng tỏ dội ngũ văn 
nghệ sĩ của chúng ta đã được rèn luyện 
qua nhiều thử thách là chò dựa đáng 
tỉn cậy của Đảng, phong trào văn học 
và nghệ thuật của ta đang chuần bị 
những điều kiện mới cho những bước 
phát triền mới. Tỉnh hình chính trị và 


Nhìn lại thành tựu là đề nuôi 
đưỡng lòng tự hào mà đi tới một cách 
chúc chắn và vững vàng hơn. Nhưng 
thành tựu lớn bao nhiêu, chúng ta 
cũng không thê bằng lòng với cài đã 
qua và chỉ sống với nó. Tình hình 
- mới và nhiệm vụ mới đòi hỏi văn 
nghệ phải có nội dung mới và cách 
điển đạt mới. Tóm lại văn nghệ phải 
có chất lượng mới. Dù là thê hiện đề 
tài về hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, chúng ta cũng phải 
đi sàu vào những vấn đề đã khai 
thác, tìm ra những cái mới, những 
khia cạnh mới, và phát hiện những 
vấn đề mới. Đối với kẻ thủ theo chú 
nghĩa bành trướng đại đân tộc Bắc- 
kinh, mỏi điện hình, môi chỉ tiết chân 
thật có được đều phi qua mỘt sự 
tìm hiểu mới và nghiên cứu sâu sắc. 
Đi vào hiện thực cải tạo và xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội, còn gặp nhiều khó 
khim hơn. Đảng ta đã và đang lãnh 
địo nhàn đân ta tiến hành một thể 
nghiệm hoàn toàn mới trong lịch sử. 
Trách nhiệm của chúng ta là không 
những phải phác họa được quá trình 
dầy phức tạp và gian khô của đất 
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xã hội đang có nhiều thuận lợi, 
nhưng cũng đang có nhiều khó khăn 
và nhiều phức tạp. Cuộc đấu tranh 
tư tưởng trên lĩnh vực này còn 
là văn đề hằng ngày, chúng ta cần 
tỉnh táo, nhưng cũng đừng sợ nó. 
Cuộc đấu tranh thông qua những hình 
thức từ thấp đến cao, từ tháo luận. 
hội thảo, đến luận chiến là tất yếu 
của mọi quá trình phát triền. 


nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội qua 
những điền hình sự kiện và con 
người được chọn lọc, mà cỏn phải 
phát hiện những vấn dẻ, những mâu 
thuận thuộc khách quan và chủ quan, 
trong nhàn thức. và hành động, tư 
tưởng và tình cảm, tầm lý và xã hội, 
thông qua đó là những quan hệ giữa 
người và người, những tập thê và cá 
nhân, những số phận, luôn luôn khắc 
phục những khó khăn, những đốt 
nát, vươn tới khoa học và cuộc sống 
mới văn hóa và văn minh. Tính chán 
thật 0à sức cải tfqo, biều hiện cụ thề 
bản chất khoa học và cách mạng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là yêu cầu 
quan trọng nhất của chủ nghĩa hiện 
thực xã hòi chú nghĩa, vêu câu khác 
hắn về chất lượng so với chủ nghĩa 
hiện thực và chủ nghĩa lãng mạn (tích 
cực) thể kỷ trước. Và chỉ có phấn 
đầu vì sự nghiệp của Đảng, văn nghệ 
mới có điều kiện đạt được hai tính 
chất thuộc về bản chất của nền văn 
nghệ mới. Chỉ có phấn đấu vì sự 
nghiệp của Đẳng văn nghệ ta mới 
làm nên sự nghiệp của mình. 


ị 


Phê phán quan điềm của Mao- Irạch- Đông 
về văn học và nghệ thuật. 


IV —- VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP 


Trong văn học nghệ thuật, một vấn 
đề có tầm quan trọng đặc biệt là vấn 
đề phương pháp sáng tác. Vẻ vấn đề 
nàv,ý kiến củaMao-Trạach-Đông không 
nhiều nhưng mỏi lúc ông ta nói một 
khác. Trong bài kết luận cuộc tọa 
đàm văn nghệ Diên-an, nói về «đoàn 
kết trên vấn đề đặc biệt của giới văn 
nghệ : trên điềm phương pháp nghệ 
thuật và tác phong nghệ thuật ®, Mao- 
Trạch-Đông tuyên bố ông ta chủ 
trương chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa: «Chúng ta chủ trương 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
nhưng có một số người không tán 
thành, do đó phạm vị đoàn kết càng 
bị thu hẹp?®., Nhưng trong một đoạn 
khác, ÀAlao-Trach-Đông lại nói đến 
qchủ nghĩa hiện thực”? (không có 
tính tử xã hội chủ nghĩa). Mao-Trach- 
Đông viết : «Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
chỉ có thể bao quát chứ không thề 
thay thế chủ nghĩa hiện thực trong 
sảng tác văn nghệ ». 

Trong những năm 60. những người 
theo Mao-Trạch-Đông đã ca tụng òng 
ta có sáng kiến vĩ đại hà đề ra 


HỒNG-CHƯƠNG 


SÁNG TÁC TRONG VĂN NGHỆ 


q phương pháp sáng tác mới kết hợp 
chủ nghĩa hiện thực cách mạng và 
chủ nghĩa lãng mạn cách mạng s. Nhĩ 
thế phương pháp sáng tác này mới 
là phương pháp sáng tác chính thức 
của Mao-Trach-Đông. 

Với việc đề ra cái gọi là phương 
pháp sáng tác mới két hợp chủ nghĩa 
hiện thực cách mạng và chủ nghĩa 
lãng mạn cách mạng, Mao-Trach- 
Đông chính thức từ bỏ chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa. 

Phương pháp sảng tác là hệ thống 
những nguyên tắc mà nhà văn và nhà 
nghệ thuật tuân theo trong lúc phin 
ánh đời sống hiện thực bằng hình 
tượng nghệ thuật. Phương pháp sáng 
tác phản ảnh thể giới quan và nhân 
sinh quan của nhà văn và nhà nghệ 
thuật. Phương pháp sáng tác phần 
ánh quan hệ giữa lý tưởng của nhà 
văn nghệ và hiện thực của đời sống 
xã hội. Nó nói lên ý thức của nhà 
văn nghệ đối với sứ mệnh lịch sử của 
mình. 


(®) Tiếp theo số 1-1980. 


HỆ, 


Phương pháp sáng tác là sản phầm 
của hoàn cảnh xã hỏi nhất định. 
Trong lịch sử văn học nghệ thuật các 
nước đã từng xuất hiển những 
phương pháp sáng tác không giông 
nhau. Chủ nghĩa lãng mạn và chủ 
nghĩa hiên thực là những phương 
pháp sáng tác hoàn toàn khác nhau, 
Về chủ nghĩa lãng mạn, lại có chủ 
nghĩa lãng mạn tiêu cực và chủ nghĩa 
lãng man tích cực (hoặc cách mạng) 
là hai phương pháp sáng tác khác 
hẳn nhau. Về chủ nghĩa hiện thực. 
thì có chủ nghĩa hiện thực phéẻ phản 
và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa là những phương pháp sáng 
tác riêng biệt, hoàn toàn không giống 
nhau. 

Mỗi phương pháp sáng tác dựa trên 
eơ sử một. thế giới quan nhất định. 
Do khác nhau về thế giới quan cho 
nén phương pháp sáng tác cũng không 
giống nhau. Mỗi phương pháp sàng 
tác đều có tính giai cấp và tính thời 
đại. 

Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa là phương pháp sáng tác tiền 
tiến nhất trong lịch sử văn học và 
nghệ thuật của loài người cho tới này. 
là phương pháp sáng tác nghệ thuật 
của giai cấp tiên tiên nhất, cách mạng 
nhất là giai cấp công nhàn được hệ 
tư tưởng khoa học nhất là chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin soi đường, chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa ra đời 
trong những điều kiện lịch sử nhất 
định để đáp ứng những nhiệm vụ mà 
thời đại mới để ra cho văn học và 
nghệ thuật. Quá trình hình thành của 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
như là một trào lưu văn học và là 
một phương pháp nghệ thuật, là mội 
quá trình làu đài gàn liên với quá 
trình đấu tranh cách mạng tự giác 
của giai eấp công nhân quốc tế, 
Phương pháp sáng tác hiện thực xã 
hôi chủ nghĩa hình thành và phát 
triỀn trên cơ sở phong trào cách mạng 
của giai cấp công nhân do Đăng theo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nn lãnh đạo, 


trên cơ sở sự nghiệp cách mạng xã 
hôi chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, trên cơ sở xây dựng nền văn 
học nghệ thuật mới, xã hội chủ nghĩa. 
eó nhiều nhà văn và nhà nghệ thuật 
được vũ trang bằng tư tưởng xã 
bôi chủ nghĩa, có nhiều tác phầm 
văn học và nghệ thuật thấm nhuần 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chinh 
trên cơ sở tông kết những kinh 
nghiệm xây dựng nén văn hoc nghề 
thuật mới, xã hội chủ nghĩa. làm nồi 
bật tính tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
là đặc điểm nòi bật của nền văn học 
nghệ thuật mới, mới có được phương 
pháp sang tác mới là chủ nghĩa hiện 
thực xã hỏi chủ nghĩa. 


Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa là phương pháp sảng tác của 
những nhà văn và nhà nghệ thuật 
theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin trên thế 
giới. Đó là một trong những thành 
tựu của sự nghiệp cách mạng của 
giai cấp công nhàn quốc tế đưởi ngọn 
cờ của chủ nghĩa Mác — l.ê-nin. 

Từ bỏ chủ nghĩa hiện thực xã hôi 
chủ nghĩa, Mao-Trach-ĐÐĐông đã đoan 
tuyết với phương pháp sáng tác của 
nền văn học nghệ thuật xã hội chủ 
nghĩa của giai cấp vò sản quốc tếẽ. 


Alao-Trach-Đòỏng đề xưởng miột 
phương pháp súng tác qmới ? lấy tên 
là “phương pháp sáng tác kết hợp 
chủ nghĩa hiện thực cách mạng xà 
chủ nghĩa lãng mạn cách mạng ®, 


Khi đặt tên cho «phương pháp sàng 
tác”? của ông ta, Mao-Trach-Đòng 
thay thế tính từ « xã hội chủ nghĩa » 
bằng tính từ « cách mạng ». Xlới nhìn 
bề ngoài thì hình như #* phương pháp 
sáng tác ® của ông ta có tính cách 
mạng triệt để lắm, vì ông ta nhắc đi 
nhắc lại đến hai lần tính từ *cách 
mạng », Nhưng bên trong, thực chất. 
nỏ không cách mạng một chút nào vì 
nó từ bỏ chủ nghĩa vũ hội. 

Về cách mang, nh mọi người đẻu 
biết, có hai thứ cách mạng: cách 
mạng dân chủ tư sản và cách mạng xã 
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hội chủ nghĩa (tức cách mạng vô sản). 
Vị tính từ xã hội chủ nghĩa đã bị 
từ bỏ cho nên thứ cách mang nói ở 
đày chỉ có thề là cách mạng tư sẵn. 
Mạc đủ tính từ cách mạng ở dây được 
“nhắc đi nhắc lại đến hai lần nhưng 
cũng chỉ thuộc phạm trủ cách mạng 
tr sản mà thôi. Do đó phương pháp 
sáng tác mà ÀÍao-Trach-Đông nói ở 
đày là phương pháp sáng tác dựa 
trên cơ sở hệ tư tưởng tư sản. Đó là 
phương pháp sáng lắc của nên văn 
học nghệ thuật có tính chất tư sẵn, — 
«hinh thải quan niệm» của cải xã 
hội « dân chủ mới P có tính chất tư 
sản mà Mao-Trạch-Đông đã phác thảo 
từ năm 1910 cho nước Trung-hoa 
mới. 


Chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa 
lãng mạn, như mọi người đều biết, là 
hai phương pháp sáng tác khác nhau, 
tuần theo những nguyên tắc phản ánh 
hiện thực trải ngược nhau. Phương 
chàm của nhà văn và nhà nghệ thuật 
theo chủ nghĩa hiện thực là “cuộc 
sống như thế nào thì tôi miêu tả như 
thể ấy ». Trái lại, phương chàảm của 
nhà văn và nhà nghệ thuật theo chủ 


nghĩa hing mạn là £ tôi muốn cho cuộc. 


sóng như thế nào thì tôi miêu tả như 
thế ấy ». Alột đằng căn cứ vào hiện 
thực khách quan đề phần ánh cuộc 
sống; một đảng căn cử vào ý muốn 


V_—TÙ LÝ LUẬN ĐỀN 


Muốn tìm hiều những quan điểm 
Mao-Trach-Đông về văn nghệ không 
những phải đọc những tác phầm của 
Mao-Trach-Đông về lý luận văn nghệ 
mà còn phải xem xét thực tiền văn 
nghệ thề hiện những quan điềm văn 
nghệ của Mao-Trạch-Đông. 

Thực tiễn này göm hai phần : một 
la sáng tác văn nghệ của Mao-Trạch- 
Dòng; hai là thực tiễn văn nghệ 
Trung-quốc dưới sự chỉ đạo của 
đường lối văn nghệ Mao-Trạch-Đông. 


chủ quan của mình đề miêu tả cuôc 
sống. Đem hai phương pháp sáng tác 
trái ngược nhau đó nhập làm một là 
chuyện hoang đường. 


Văn học và tư tưởng văn học là 
một hiện tượng xã hội thuộc kiến 
trúc thượng tầng. Không kề một hệ 
tư tưởng văn học nào, một phương 
pháp sáng tác nghệ thuật nào, đều 
sinh ra và hình thành trong những 
điều kiện xã hội nhất định, kết hợp 
với thực tiễn sảng tác cụ thê của các 
nhà văn và nhá nghệ thuật, Một hệ 
tư tưởng văn học nào, một phương 
pháp sáng tác nghệ thuật chân chính 
nào cũng có quy luật phát triền khách 
quan của nó. Không một nhân vật 
lãnh đạo nào eó thể tự ý muốn chủ 
quan của mình mà tạo ra được một 
hệ tư tưởng văn học hay một phương 
pháp sáng tác nghệ thuật. Việc Mao- 


— Trạch-Đông tuyên bố sáng tạo ra một 


phương pháp sàng tác “mới ® kết hợp 
chủ nghĩa hiện thực cách mạng và 
chủ nghĩa lãng mạn cách mạng chỉ là 
một việc làm hoàn toàn chủ .quan 
theo kiêu «duy ý chí luận » mà thôi. 
Cái gọi là phương pháp sáng tác đó 
chỉ tón tại trong trí tưởng tượng của 
ông ta mà thôi. Nó không tòôn tại 
trong hiện thực khách quan của xã 
hội cũng như trong hiện thực khách 
quan của văn học, nghệ thuật. - 


THỰC TIỀN VĂN NGHỆ 


Về sảng tác Đăn nghệ của Mao- 
Trạch-Đông. — Năm 1963 Văn Dật xuất 
bản xã ở Bắc-kinh đã cho ra tập sách 


- nhan đề «@Öa mươi báu bài thơ và từ 


của Mao Chủ tịch ®. Tập sách này công 
bố 25 bài từ và 12 bài thơ của Mao- 
Trạch-Đông viết trong thời gian 
1925 — 19623. Thơ và từ của Mao-Trạch-, 
Đông là loại văn thơ bí hiềm, không 
đại chúng, biều hiện những tr tưởng 
trải với chủ nghĩa xã hội. Có bài sặc 
mùi hệ tư tưởng phong kiến. Ví dụ 
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bài «Tuyết» viết năm 1936 trong đó 
Mao-Irach-Đòng ca tụng các vua 
chúa Trung-quốc thời xưa và mơ 
tưởng trở thành một. thứ vua chúa 
thời nay mà òng ta gọi là “nhân vật 
phong lưu ». 

Sau đây là nội dung bài « Tuyết>®, 


«Phong cảnh miền Bác: nghìn đặm 
băng dong, muôn dặm tuyết Day, nhìn 
phía trong pà phía ngoai Vạn lỤ 
trường thành chỉ thầu bát ngài. Vùng 
trên Đà ùng dưới sòng Hoàng-ha 
(thác nước đóng lại, dòng nước cuồn 
cuộn bỏng im bại. Các dâu núi tuụết 
phủ trông như những con rắn bạc 
đang múa ; các cao ngugên tuyết phủ 
trong như bầu ðoL sáp trắng đang 
chạu, muốn (thách uới trời ai cao hơn 
ai. Đợi đến ngàu hứừng nắng sẽ xem 
(củnh tuyết dưới cảnh mặt trời giống 
như mỹ nữ mặc) áo hồng lòng do 
trắng, đẹp tuyệt trần. 

Giang sơn đẹp đề như thế khiến ĐÔ 
SỐ anh hùng thị nhau củi mình tỏn 
kính. Tiếc rằng Tần-Thủy-Hoàng, Hán- 
Wñ-Đẽế còn kém phần ăn 0ẽ ; Đường- 
Thải-Tóng, Tống-Thải-Tò còn hém phân 
thanh tuo. Người con cứng của trời 
bà lừng lằu một đời là Thành-Cdt-Tư- 
Hãn cũng chỉ biết dương cứng bắn chỉm 
điều lớn mà thỏi. (Những 0 nh hùng 
đó) (đều đã qua rồi. Muốn thấy những 
nhân Đật phong lưu tnhững (nh Đừng 
phong nhũ), thì hãu nhìn do ngà 
naụ ®. 

Có những bài khác thì sặc mùi 
huyền bí đị đoan, như các bài «Tống 
ôn than ®,S Trả lời người bạn”, v.v. 


Dưới đầy là bài * Trả lời người bạn ® 
viết năm P61: 


« Frên núi Cửu-nqưng máu trắng 0ờn 
bau. Nga Hoàng sà Nữ 1nh, con pua 
Nghiêu, đã từng cưỡi gi xuống đâu 
ni đẹp để nà. ÄXiõi cảnh tre dóm là 
nụ hìn qiọt lệ đã sầu lên. Mfnôn đóa nưìu 
hỏng la trăm lớp do phấp phới, Hồ 
đong-dình ĐÓ sóng tuyết len liền lrời. 
Người trên Trường-đdo ngảm những 
bại thơ chuyền đái. Ta muốn nhân đdu 
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mơ đền cồi bao la bát ngái. Trong nước 
Phu-dung đang tràn ngập ánh ban 
mưi 3. 

Hai nàng tiên Nga Hoàng và Nữ 
Anh, hai người con gái của vua 
Nghiều và là hai người vợ của vua 
Thuấn, từ trên trời đáp xuống côi 
tràn. Ở đày hệ tư tưởng phong kiến 
quyện chặt làm miột với tính chất 
thần bí dị đoan, 

Mao-Trạach-Đông coi chiến tranh là 
«bảo bối*. Ông thường làm thơ đề 
ca ngợi chiến tranh. Ông thị vị hóa 
cảnh chiến trường: 

“loa cúc Đàng ở nơi chiến dịa 
thơm tuuệt 0uời ® 


(Tiết tràng dương) 


Ông mỹ hóa sự tàn phá của chiến 
tranh : 

# Đạn xuyên thủng các 0ách trong 
Tóm thành từng lỗ hồng lớn, trang 
(tiềm cảnh núi đèo nà, sáng ngụ càng 
thêm đẹp”?. 

(Đại bách địa) 


Ông dùng thơ đề kích thích tâm 
lý mẻ thích chiến tranh: 

q Người con gái Trung-hoa có nhiều 
Chí lạ: không thích trang điềm, chỉ 
thích được trang bị 0ñ khi Ẻ. 


(Đồ bức ảnh nữ dán quản) 


Thơ của Mao-Trạch-Đông nói lên ý 
đồ của ông ta dùng chiến tranh đề 
chỉnh phục thế giới. Ý đồ đó được 
lộ rõ khi Mao-Trach-Đông bảo núi 
Côn- lồn rằng ông ta quyết e rút thanh 
bảo kiếm. chặt Ngươi ra làm ba khúc : 
mọt khúc biều châu Âu, một khúc tặng 
chủu ÀF0, một khúc trả 9» các nước 
Phương Đóng. Thế giới sẽ thai bình. 
loàn cầu sẽ chung ấm lạnh ®. 

( Núi Côn-lỏn) 

Nếu tất cả các dân tộc từ châu Á 
sung châu Âu đến châu Mỹ đều khuải 
phục lưỡi kiểm của Mao-Trach-DĐong 
thì thế giới sẽ có hỏa bình. Đó là nền 
hòa bình kiểu Mao-Trach-Đông. 

Trong 37 bài thơ và từ của Mao- 
Trạch-Dông không có bài nào miều tả 


` 


đời sống chiến đầu và sản xuất của 
công, nông, bình. Hầu hết những bài 
thơ và từ của Mao-Trach-Đông đều 
tối nghĩa và khó hiểu. Mao-Trạch- 
Đông luôn luôn đòi hỏi văn nghệ sĩ 
cách mạng phải miêu tả đời sóng của 
công, nông, bính, và phải viết thế 
nào cho công, nông, binh hiêu được. 
Nhưng những bài thơ và từ của Mao- 
Trạch- Đông, ei nội đụng lần hình 
thức, đều hoàn toàn trái ngược với 
những điều mà ông ta đôi hỏi các văn 
nghệ sĩ cách mạng phải làm. Rõ ràng 
lý luận không đi đôi với thực tiễn. 
Mao-Traeh-Dông nói một đằng làm 
một nẻo. 

Vẻ thực tiễn păn nghệ Trung-guốc 
dưới sự chỉ: đạo của đường lỗi bản 
nghệ Mao-Trạch-Đỏng. — Nếu chỉ xét 
về mặt lý luận, chúng ta chưa thấy hết 
tác hại nghiêm trọng của những quan 
điềm văn nghệ Xlao-Trach-Dông. Có 
xem xét thực tiễn văn nghệ Trung- 
quốc 
thấy được những tôn thất to lớn mà 
quan điềm văn nghệ Mao-Trạch-Đông 
đã gày ra cho văn nghệ cách mạng Ở 
Trung-quốc, chúng ta mới nhận thức 
được đảyv đủ tác hại của quan điểm 
văn nghệ Mao-Trach-Động. 

Những quun điềm văn nghệ của 
Mao-Trach-Đông, và đường lối văn 
nghệ dựa trên cơ sở những quan điềm 
đó, đã gày ra những thiệt hại cực kỷ 
nghiêm trọng cho sự nghiệp xây dựng 
nền văn nghệ mới, xã hội chủ nghĩa ở 
Trung-quốc. 

Nhân dân Trung-quốc, do tiếp thụ 
ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười 
Nga và nhờ có ảnh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đã đấu tranh vỏ cùng 
anh dũng và đã giành được những 
thăng lợi to lớn cho sự nghiệp cách 
mạng Trung-quốc. Nhiễn nhà văn ví 
nhà nghệ thuật cộng sản và tiến bộ 
của Trung-quốc, dược vũ trang bằng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đi sâu vào 
đời sống của giai cắp còng nhàn và 
nhàn dân lao động, đã sáng tác được 
những tác phầm văn học và nghệ 


trong mấy chục năm qua, có, 


thuật ưu tú, phản ảnh được cuộc sống 
chiến đấu anh dũng và lao động cần 
củ của giai cấp công nhàn và nhân 
dân lao động Trung-quốc chống chủ 
nghĩa đế quốc, thế lực phong kiến và 
giai cấp tư sản mại bản, xây đựng 
cuộc sống mới ở Trung-quốc. Những 
đồ đệ của Mao-Trạch-Đông đem những 
thành tựu văn nghệ đó của nhân dân 
Trung-quốc gán cho Mao-Trach-Đông. 
Họ nói rằng nhờ có đường lỗi văn 
nghệ sáng tạo kiệt xuất sủa Mao- 
Traeh-Đông mới có được những thành 
tựu văn nghệ đó. 


Sự thật như thể nào 2 


Sư thật là sự lãnh đạo độc tài, độc 
đoàn của Mao-Trạch-Đong đã gây ra 
những tồn thất vò cùng to lớn cho 
văn nghệ “Trung-quốc. Tronp cuộc 
«q vận động chỉnh phong» nắm 1942, 
trong @phong trào đấu tranh chống 
phái hữu » năm 1957, đặc biệt là trong 
cái gọi là cuộc “đại cách mạng văn 
hóa vỏ sản” từ năm 1966. nhiều nhà 
văn và nhà nghệ thuật ưu tủ của 
Trung-quốc đã bị đàn áp cực ký di 
man, trong đó một số không ít đã 
chết một cách thm thương vì bị đầu 
tố. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật 
ưu tú của Trung-quốc đã bị cấm lưu 
hành và đem thiêu hủy. Suốt. mười 
năm của thời kỷ gọi là « đại cách mạng 
văn hóa vô sản ® tất cá cúc hiệu sách 
ở khắp nước Trung-quốc đều vắng 
bóng các loại sách bác văn học nghệ 
thuật, trừ cuốn « Thơ ød từ » của Mlao- 
Trạch-Dong. Hầu như tất cả các hiệu 
sách đều trưng bày chỉ mỗi một loi 
sách : sách của Mao-Traech-Đồng ‡ 


Mao-Trach-Đông bắt buộc văn nghệ 
phải phục vụ cho đường lối chính trị 
của ông ta. Nhà văn và nhà nghệ 
thuật nào từ chối phục vụ đường lối 
chính trị của ông ta thì ông tì thẳng 
tay đàn áp. Tác phầm văn học nghệ 
thuật nào không eó lợi cho việc thực 
hiện đường lối chính trị sai lầm của 
ông ta thì ông ta cấm lưu hành và dem 
thiêu hủy, 


Đối với đi sản văn hóa văn nghệ 
do quả khứ để lại, Mao-Praeh-Đông 
chủ trương: €Chúng ta phải tông kết 
và kế thừa những di sản quý báu từ 
Không-Phu-Tử đến Tỏn-Trung-Sơn }, 
Nhưng trong hoạt dòng thực tiên, 
những người theo Àlao-Trach-Đồng 
đã làm trải lạt, Trong thời gian của 
cai gọi là eđại cách mạng văn hóa vỏ 
sản»? ở Trung-quốc người tà đã làm 
sông lại chính sách * đốt sách chôn kẻ 
sĩ” của Tần-Thuủy-Hoàng ngày trước. 
Người tà đã thiêu hủy các tác phầm 
ưu tú của các nhà văn và nhà nghệ 
thuật nồi tiếng của Trung-quốc và thế 
giới từ Khuất-Nguyên, Đỏ-Phủ, Lý- 
Bạch, Bạch-Cư-Dj đến Tiêu- Tam, Điền- 
Hàn, Te-Bach-Thạch, Từ-Bi-Hồng; từ 
Sếch-pia, Xec-văn-tét, Ban-giáic đến 
Lép Toòn-xtôi, Goóe-ky, Sô-lô-khốp, Tử 
Hô-me, Đan-tợ, HĨai-nơ đến Úyt-man, 
Nẻ-ru-đa; từ Mỏò-da. Be-tỏ-ven dđẻn 
Trai-cốp-xk1, Sô-xta-eo-vich : tử Lẻ-ô- 
na-đơ Vanh-xi, Ham-bran đến Pị- 
cáat-XÔ... 

Đó Tà điều hoàn toàn trải với chủ 
nghĩa Mác — I.ê-nin trong thái độ đối 
với đi sản văn hóa văn nghệ do quả 
khứ dẻ lại. 

Lê-nn đã dạy: *Chủ nghĩa Mác 
không những không vứt bỏ những 
thành tựu quý báu nhất của thời kỷ 
tư sản, mà trái lại, eòn tiếp thu, đồng 
thời cài biến, tất cả những cái gì là 
quý báu trong sự phát triển của tư 
tưởng và văn hóa của loài người từ 
bơn hài nghĩn nắm này » (15). 

Lê-nin cũng đã nói: ®*Ch? có quan 
điểm mác-=xít mới là biểu hiện duy 
nhất đúng của những lợi ích, cúa thải 
độ và của nền văn hóa của giai cấp 
vô sìn cách mạng ® (16), 

Theo Lê-nin thị giải cấp công nhân 
sau khi giành được chính quyền Xhà 
nước phải tiếp thu di sản văn hóa do 
quá khứ đề lại đề xảy dựng nẻn văn 
hóa mới, theo tính thần của chủ nghĩa 
xã hội. Bác bỏ chủ trương của phái 
vô sản ®, Lê-nin đã nói: 
không nên bía đất ra trnột nên văn hóa 


qeâvăn hóa 


36 


vô sản mới, mà cần phải, căn cứ vào 
quan niệm của chủ nghĩa Mác và điều 
kiện sinh hoạt và chiến đấu của giai 
cấp vô sản trong thời kỷ chuyên chính 
vô sản, phát triển những gì tốt đẹp 
nhất vẻ mô hình, về truyền thống, về 
thành tựu trong nên văn hóa hiện na. 
Động lực của nền văn hóa mới của xã 
hội xã hội chủ nghĩa là hệ tư tưởng 
của giai cấp vô sản tức chủ nghĩa 
Mác — I.ê-nin. 


Văn học nghệ thuật là một bộ phận 
trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp vô sản, song đây là một 
bộ phàn có những đặc trưng riêng 
biệt, không thề đem rập khuôn với 
các bộ phận khác. Trong văn học nghệ 
thuật không thê dùng biện pháp binh 
quân, san bằng, đem đa số thống trị 
thiểu số. Lê-nin đã dạy rằng trong 
lĩnh viưc văn học nghệ thuật cần bảo 
đam một phạm ví rộng rãi cho sáng 
kiến cá nhàn, cho các thiên hướng cá 
nhân, cho tư duy và trí tưởng tượng, 
cho hình thức và nội dung. Trải vời 
lời đạy trên đây của Lê-nin, những 
người theo Mao-Trach-Đông đã thực 
hiện chính sách san bằng máy móc 
trong văn học nghệ thuật, coi văn 
học nghệ thuật hoàn toàn giống như 
cäc ngành công tác khác. lọ phủ nhàn 
tính đặc thù của văn học nghệ thuật. 


Mao-Trach-Đông và những đöõ đệ 
của ông ta đã áp đặt lối chỉ huy quản 
sự trong việc lãnh đạo văn nghệ. ÀÍao- 
Trạch-Đỏông tìm mọi cách thiết lập 
quyền kiềm soảt của một mình ông 
ta đối với phong trào văn học nghệ, 
thuật. Dùng mệnh lệnh hành chính, 
Mao-Trach-Đông đã chỉ huy các cản 
bọ làm công tác văn học nghệ thuật 
theo sự tùy tiện của cá nhân ông ta, 
bát văn nghệ sĩ phải phục vụ những 
lợi ích riêng của ông ta. Đề cho văn 


(I5) V. Lê-mn: Bàn cễ pẩn học cà nghệ 
thuật, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, 
trang 18Ô5. 


(16) V. Lê-nin: Sách đá dẫn, trang 23?. 


nghệ sĩ răm rắp tuân theo mệnh lệnh 
của ông ta, Mao-Trạach-Đông tim cách 
xóa bỏ tính chủ động sáng tạo của 
văn nghệ sĩ. Mao-Trạach-Đông dä từng 
nói cần phải làm cho văn nghệ sĩ trở 
nẻn thuần tính * đề cho họ không bao 
giờ còn đám suy nghĩ, viết lách và 
nói năng theo ý thích của họ nữa, và 
sẽ chỉ làm những gì mà người ta ra 
lệnh cho họ» (17). 


Mao-Trach-Đông có nhiều thủ đoạn 
sử dụng văn nghệ đề đạt ý đỏ chính 
trị của ông ta. Không phải ngẫu nhiên 
mà trong cái gọi là «dại cách mạng 
văn hóa vô sản ®, trước khi ø« nã pháo 
vào bộ tư lệnh ”* tức chĩa mũi nhọn 
đấu tranh vào cơ quan lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước do Lưu-Thiêu-Kỷ 
đứng đầu, Alao-Trach-Đông đã phát 
động cuộc đấu tranh phê phản các tác 
phầm « Yến sơn dã thoại », * Tan gia 
thôn tạp kú ? của các nhà văn Ngô- 
Hàm, Đặng-Thác, Liêu-Af[at-Sa. « Trâu 
bò húc nhau, ruồi muỗi chết ®, đó là 
số phận dành sẵn cho các nhà văn 
và nhà nghệ thuật ở đất nước Mao- 
Trạch-Đông. 


Ở Trung-quốc, nơi các tập đoàn 
chính trị không ngừng đấu đá nhau đề 
tranh giành quyền lực, văn nghệ và 
văn nghệ sĩ nếu không bị tập đoàn này 
sử dụng thì cũng bị tập đoàn khác sử 
dụng đề thực hiện tham vọng chính 
trị của họ. Khi một tập đoàn chính trị 
bị lật đồ, các văn nghệ sĩ có quan hệ 
với tập đoàn đó bị đấu tố, đàn áp, 
giết hại; các tác phầm của họ bị cấm 
lưu hành và bị thiêu hủy. Trái lại, khi 
tập đoàn chính trị đã bị đánh đồ trở 
lại cầm quyền, thì một loạt tác giá 
và tác phầm lại được s phục hồi »®; có 
tác phầm được epRuc hỏi ° sau khi 
tác giả đã bị giết chết. 


Trong những năm «đại cách mạng 
văn hóa vô sản ®, Mao-Trach-Đông và 
tập đoàn của ông ta đã tiến hành 
những hoạt động phá hoại quy mô 
lớn, gây ra những tồn thất nghiêm 
trọng cho nền văn hóa, văn nghệ 


Trung-quốG Thực hiện cái gọi là 
“chuyên chỉnh toàn diện? trên lĩnh 
vực văn hóa văn nghệ, họ thủ tiêu 
các quyền tự do ngôn luận, xuất bản, 
tìm tòi, sáng tạo, biềêu diễn nghệ 
thuật của nhân dân Trung-quốc. Họ 
nều lên luận điềm «càng hiều biết 
nhiều thì càng trở nẻn phán động 
hơn ®; dựa vào luận điểm đó, họ tìm 
mọi cách hạn chế sự hiểu biết của 
nhân tần, phá hoại các đi sản văn 
hóa của Trung-quốc. Sự chuyên quyền 
độc đoán và tư tưởng hư vô chủ 
nghĩa trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ 
của tập đoàn Mao-Trạch-Dỏng đã dưa 
đến hậu quả là nền văn hóa văn nghệ 
Trung-quốc đã bị tụt lùi ghê gớm 
trong những năm «cách mạng văn 
hóa ». 

Tập đoàn Mao-lrạach-Đông theo 
thứ triết học thô bạo và nguyên thủy, 
thứ triết học này kế thừa và kết hợp 
những gì phản động nhất trong triết 
học của hai thuyết «pbáp trị» và 


- ®đức trị” của hai phái “pháp gia? 


và “nho gia? của nước Trung-hoa 
phong kiến ngày trước. Nó sẵn sàng 
dùng bạo lực và xử tử. Bản thân 
Mao-Trach-Đông lại rất ngoan cỐ, tàn 
nhân và rất khao khát quyền lực. 
Ông ta sử dụng văn nghệ làm công cụ 
đề thực hiện những tham vọng của 
ông ta. Những ai dám làm trái Ý ông 
ta thì ông ta trấn áp thẳng tay. 
Trong thời gian của cái gọi là «đại 
cách mạng văn hóa vô sản? các nhà 
văn và nhà nghệ thuật bị truy bức 


rất tàn khốc, nhiêu người đã bị thủ 


tiêu về mặt thể xác hoặc phái tự từ 
Nhiều nhà văn và nhà nghệ thuật bị 
bát giam trong các nhà từ, bị hành 
hạ vẽ tính thần và thể xác. Nhiều nhà 
văn và nhà nghệ thuật đã bị đưa đến 
các trại tập trung mang tên là “ trường 
học mồng 7 tháng 5® đề “lao động 
cải tạo P và bị hành hạ. Một số không 


(17) Lời Mao-Trạch-Đông nói với Khai- 
Phong. trưởng Đan tuyến truyền của trung 
ương Đăng cộng sản Trung quốc. 


ít nhà văn và nhà nghệ thuật đã bỏ 
mình tại các *trường học ® loại này. 
Nhiêu cán bộ cách mạng làm công tác 
văn học nghệ thuật bị đàn áp cực ký 
đã man, nhiều người trong số đó đã 
bị hành ha đến chết: 


Nhà văn Ngô-Hàm, tác giả vở kịch 
“Hải-Thụy bãi quan® — vở kịch có 
tác đụng làm ngòi nồ của cuộc «cách 
mạng văn hóa » = đã chết vì sự khủng 
bố của tập đoàn Alao-Frach-Đông. Tờ 
Nhân dân nhật báo (Bắc-kinh) số 
ra ngày 23-10-1979 đã nói vẻ cải chết 
của nhà văn Ngô-Hàm như sau : «Ông 
đã bị bức hại cực kỷ tàn bạo. Đâu 
bạc trắng bị lôi sạch tóc, ông thỏ ra 
từng đồng máu tươi. Ngày 11-10-19:9 
Ngỏ-Hàm ngậm oan lìa cõi đời. Trước 
khi chết ông đưa ra một yêu cầu duy 
nhất là xin được øặp người eon gái nhỏ 
của ông, kết qua cũng bị cự tuyệt, 
Tờ báo còn cho biết trước đó nửa 
năn *Yợ ông, sau khi bị đàv đọa cực 
kỳ tàn bạo, đã chết một cách thê 
thảm. Người con gái nhỏ mà ông yêu 
quý cũng ôm hận mà chết. Gia đình 
ông có 4 người, đã bị chết hết 3 người, 
chỉ còn lại một người là con trai của 
ông. 


Một *tội phạm » khác trong vụ ản 
văn nghệ e Tam gia thôn tạp ký ” là 
nhà văn Đăng- Thác cũng đã e chết oan 
trong ngục ®, Tờ Nhảán dàn nhạt báo 
(Bác-kinh) số ra ngày 6-8-1979 nói 
Đặăng-Thác ngậm oan dưới suối vàng 
đã 13 năm». Tở báo nói Đặng-Thác 
phải bó ngòi bút và bị kẻ thủ giết 
hại Ð. ® Liên lụy tới eä nhà bị đuôi đi; 
con cái buộc phải thay tên giấu họ ®, 
Tờ báo còn nói Ê số người bị bức hai vi 
vụ oan Tưm gia thôn tạp ký rộng khắp 
cì nước ®, 


Năm 1979, nhân địp ín lại Tam 
gia thôn tạp FRÚ », nhà văn Lâm-Mặc- 
Hàm đã viết bài ca tụng các tác giả 
của nó. Ông viết: «Đặng-Thác, Ngô- 
Hàm đã sớm ôm hàn mà chết, còn 
SÓL lại Liêu-Mạt-Sa cũng bị đày đọa 
nghiệm trọng ? 


Nhà văn sống sót Liêu-Mạt-Sa đã 
viết bài đăng trên Xhân dán nhật bdo 
ngày 17-6-1979 nói lên tình trạng thảm 
khốc của các nhà văn Trung-quốc 
trong “cách mạng văn hóa ». Ông ta 
viết: œ« Việc cách mạng văn hóa kết 
tội gtập đoàn chống Đẳng Tam gia 
thôn » là một * thiên cô kỷ oan ®. Ảnh 
hưởng của vụ này lan khắp toàn 
quốc, số người bị liên lụy có tới 
hàng nghĩn hàng vạn. trên từ các nhà 


. cách mạng thế hệ trước, dưới tới con 


cháu thời sau chúng tôi, biết bao 
người đã chết và bị tàn phế, nhiều 
người bị đàv đọa về thẻ xác và tính 
thản, cho tới nay văn còn lưu lạc 
thất tản, số người bị mất nơi sống 
vên ôn càng nhiều hơn». 

Đinh-L¡nh, tác giả cuốn tiêu thuyết 
« Mặt trời chiếu trên sông Tang-càn », 
nhà văn Trung-quốc duy nhất được 
giải thưởng Xta-lin về văn học, bị 
đày ải suốt hơn hai mươi năm. Mười 
năm đầu phải *lao động cải tạo ® tại 
một còng xã nhân dân ở Hắc-long- 
giang. Năm 1970  Đinh-Linh cùng 
chồng bị giam tại nhà lao Thanh- 
thành ở Bắc-kinh. Hai vợ chồng chỉ ở 
cach nhau bốn buồng giam thôi mà 
suốt năm năm cả hai người đều khòng 
hav biết là cả hai vợ chồng cùng ở 
chung một trại giam. Sau năm năm bị 
tù Đinh-Linh lại bị đưa về quản thúc 
tại quê nhà ở Thiềm-tây. Tờ Quang 
mình nhật bao tháng 6-1979 viết: 
€ Đinh-Linh năm nay 7ỗ tuôồi. Từ năm 
1927 bị quy sai là phái hữu, đã hơn 
hai mươi năm bà không thê không gác 
ngòi bút thân vêu của mình, cắt đứt 
sảng tác văn học ® 

Bảo chí Trung-qguốc cũng nói về 
việc nhà viết kịch nồi tiếng Lão-Xá 
nhà văn Điền-Hán và nhiều nhà 
văn khác của Trung-quốc «ngậm oan 
mà chết». 

Trong số những người bị đàn áp 
này eó nhiều nhà văn nghệ của các 
đân tộc thiêu số. Nhà văn dân tộc Ca- 
đắc Ka-gir-du-ma Cháp-đa-nốp là một 
ví dụ. Năm 1957 ông bị đưa đến một 


trại «lao động cải tạo? Không chịu 
nồi sự hành hụ dã man cả về thê xác 
lẫn tỉnh thần ở trong trại, nhà văn 
đầy tài năng đó đã tự tử. 

Việc đàn áp các nhà văn nghệ, các 
nhà trí thức ở Trung-quốc dưới triều 
đại Mao-Trạch-Đông đã vượt xa các 
triều đại phong kiến Trung-quốc thời 
trước. Mao-Trạch-Đông t{Ó ra rất tự 
hảo về điều đó. Tháng 11-1956, tại 
Hội nghị Trung ương Dáng cộng sản 
Trung-quốc, Mao-Trạch-Đông đã nói : 
Tần-Thủy-Hoàng đã chôn sống 160 
nhà trí thức, còn chúng ta, chúng ta 
đã tống cồ đi 46 000 người ». 

Trong việc đối xử với các nhà văn 
và nhà nghệ thuật, những người theo 
Mao đã dùng những thủ đoạn cực kỷ 
tàn bạo, còn tàn bạo hơn cả bọn 
-phong kiến Trung-quốc thời trước. 
Báo chỉ Trung-quốc nói nhiều về 
những cực hình mà nữ nhạc sĩ Trương- 
Chỉ-Tân đã chịu dựng. Ngày 24-9-1969 
Trương-Chí-Tân bị kết tội là phần 
tử phản cách mạng hiện hành * và bị 
tống vào nhà lao. Sáu năm đẳng đẳng 
trong nhà tù, Trương-Chi-Tân phải lao 
động cực kỷ nặng nhọc, chân tay đeo 
xiêng, lưng cũng đeo xiêng, luôn luôn 
bị đánh đập, hành hạ. Một người con 


gái mềm yếu, chịu đủ mọi thứ 
khồ nhục Tờ Quang mình nhật 
báo ngày 17-0-1979 viết: ® Ngày 


4-4-1975 Trương-Chí-Tân bị bí mật kết 
án tử hình, lập tức thi hành. Sáng 
sớm chị bị đưa tới một căn phòng. 
Bốn tên đàn ông to lớn vật ngã chị 


VI — VĂN NGHỆ TRUNG-QUỐC 


Ngày nay Mao-Trạch-Đông không 
còn nữa. Tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền ở Bắc-kinh đang sửa 
chữa một số chính sách và biện pháp 
quá quắt của Mao-Trach-Đông trước 
đây trong lĩnh vực văn nghệ, nhất là 
sửa một số vụ án oan, án giả đối với 
các nhà văn và nhà nghệ thuật. Có 


xuống đất, kê đầu chị lên một hòn 
gạch, cắt họng chị, tước đoạt quyên 
hô hoán chân lý “cuối cùng của chị. 
Ngực dầy máu, chịu đau đớn, chị đi 
tới pháp trường ». 


Trương-Chí-Tân không phải là một 
trường hợp duy nhất. Báo chí Trung- 
quốc còn đưa ra nhiều vụ hành hình 
khác mà nạn nhân đã bị cắt lưỡi, cắt 
thanh quản, đề lúc bị dẫn ra pháp 
trưởng, nạn nhân không còn có thê 
hô khâu hiệu phản đối bọn người theo 
Mao được nữa. 


Trên đây là tình hình thực tế của 
văn nghệ ở nước Cộng hòa nhân dân 
Trung-hoa, vương quốc của tư tưởng 
Mao-Trach-Đông. Những quan điểm 
của Mao-Trạch-Đông về văn học nghệ 
thuật và đường lối, chính sách văn 
nghệ dựa trên những quan điềm đó 
đã đem lại những hậu quả cực kỷ 
nghiêm trọng cho văn nghệ Trung- 
quốc. Thắm trạng của văn nghệ Trung- 
quốc hiện nay là kết quả tất yếu của 
việc thực hiện tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông trong lĩnh vực văn học nghệ 
thuật. Quan điềm của Mao-Trach-Đông 
về văn hợc nghệ thuật đã đem lại 
những tôn thất nghiêm trọng như thế 
nào cho nền văn nghệ Trung-quốc, 
mọi người đều thấy rõ. Điều đó có 
tác dụng giúp cho những người còn 
mơ hồ đối với Mao-Trạch-Đông nhận 
thức được rõ thêm tính chất phản 
động của quan điềm văn học nghệ - 
thuật của Mao-Trạch-Đông. 


SAU MAO 


- - 


người cho như thế là tập đoàn phản 
động trong giới cầm quyền ở Bác- 
kinh đang thực hiện việc “phi Mao 
hỏa? trong lĩnh vực văn học nghệ 
thuật. Nói như thế không đúng. Bởi 
vì tập đoàn theo Mao cầm quyền ở 
Bắc-kinh đang thực hiện * chủ nghĩa 
Mao không Mao® Tuy có sửa đồi một - 


J9 


số điềm cụ thề trong các chỉnh sách 
của Mao, tập đoàn phần động ở Bắc- 
kinh đang tiếp tục thực hiện chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá 
quyền nước lớn là nội dung cơ bản 
của chủ nghĩa Mao. Tập đoàn phản 
động Bắc-kinh vẫn tiếp tục thực hiệm 
đường lối văn nghệ Mao-Trạch-Đông. 


Tại Đại hội văn nghệ toàn Trung- 
quốc lần thứ tư họp tại Bác-kinh 
tháng 11-1979, Đặng-Tieu-Binh đã 
khẳng định trong lời chào mừng: 
*“ Chúng ta tiếp tục kiên trì phương 
hướng do đồng chí Mao-Trạch-Đông 
đã đề ra *. Trong báo cáo đọc tại Đại 
hội đó, Chu-Dương cũng nói: « Tư 
tưởng văn nghệ Mao-Trach-Đông là 
một bộ phận quan trọng của tư tưởng 
Mao-Trach-Đông, nó giáo dục các nhà 
công tác văn nghệ nước ta từ thế hệ 
này đến thế hệ khác ». Chu-Dương hết 
lời ca ngợi Mao-[Trach-DĐòông: * Bài 
nói chuyện tại cuộc tọa đàm văn nghệ 
Diên-an năm 1912 là văn kiện có ý 
nghĩa vạch thời đại 2. 


Tiếp tục thực hiện tư tưởng văn 
nghệ Mao-Trạch-Đòng. tập đoàn phản 
động trong giới cầm quyền ở Bắc-kinh 
đang sử dụng văn nghệ làm công cụ 
phục vụ cho chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn của 
nó. Trong tình hình mới, so với Mao- 
Trạch- Đông, nó ít quan tâm hơn trong 
việc che đậy bộ mặt thật của nó. 


Nếu trước đây, thời Mao-Trạch- 
Đóng còn sống, văn nghệ Trung-quốc 
đây rầy những * mẫu người lý tưởng? 
theo “ kieu [ôi-Phong *, sẵn sàng chết 
vì Mao-Trạch-Đông và tư tưởng Mao- 
Trạch-Đông, thị ngày nay, trong văn 
nghệ Trung-quốc bắt đâu xuất hiện 
những mẫu người chạy theo những 
thú tính thấp hèn, những con thiêu 
thân sản sang xông vào lò lửa chiến 
tranh đề thực hiện mựu đồ bá chủ thế 
giới của bẹn sô-vanh xã hội cầm quyền 
ở Hđác-kinh. 


Gần đấy, văn nghệ Trung-quốc, đặc 
biệt là sân khấu và điện ảnh, đã đưa 
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ra những mẫu “người hùng» hăng 
máu và liều mạng trong chiến đấu, 
còn trong đời tư thì hư hỏng, thối 
nát. Bộ phim * Đứa con của Tò quốc ? 
là một. ví dụ. Nhân vật anh hùng 
trong bộ phim này là một thanh niên 
vô kỷ luật, hư hỏng, thô bạo đối với 
phụ nữ, cỏ rất nhiều thói xấu... nhưng 
trong chiến tranh xâm lược Việt-nam; 
do liều mạng mà giết được nhiều 
người Việt-nam, cho nên được kết nạp 
vào Đảng cộng sản Trung-quốc và 
được tuyên dương là anh hùng. Bọn 
phản động Trung-quốc dùng văn nghệ 
đề kích động hẳn thủ dân tộc chống 
Việt-nam, kích động thanh niên Trung- 
quốc đi đánh Việt-nam đề thực hiện 
âm mưu bành trướng và bá quvền 
của chúng. 


Bọn phản bội ở Báảc-kinh dùng văn 
nghệ đề tuyên truyền cho chính sách 
đối ngoại của chúng là liên mình với 
chủ nghĩa đế quốc, trước hết là MỸ và 
Nhàt-bản, chống ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới. Tháng 11-1979, vô 
tuyến truyền hình Trung-quốc diễn 
vở «Núi xanh núi đỏ » miêu tả mối 
tình giữa một người con trai Trung- 
quốc và một cô gái Nhật-bản đo một 
hiến binh Nhật-bản sắp xếp. Cũng 
trong tháng đó, sân khấu Trung-quốc 
trình điển vở kịch ca ngợi tình yêu 
giữa một người con trai Mỹ và một 
cô gái Trung-quốc. 


Đề đây mạnh câu kết toàn điện với 
chủ nghĩa đế quốc, tập đoàn phần động 
Bắc-kinh mở rộng cửa nước Công hòa 
nhân dân Trung-hoa đề đón tiếp văn 
nghệ đồi trụv của chủ nghĩa tư bản. 
Nhạc Mỹ. nhạc Nhật-ban được đưa 
vào hòa tấu ở Trung-quốc. Nhiều bộ 
phim Mỹ, phim Nhàt-bản được chiếu 
rộng rãi ở Trung-quốc. Dư luận xôn 
xao hơn cả về việc chiếu bộ phim 
“Vọng hương ® (Nhớ quê hương) của 
Nhật-bản ở Trung-quốc. Đề ve văn đế 
quốc Nhật-bản, bọn phản động Trung- 
quốc đã đem cuốn phim này chiếu 
rộng rãi khắp Trung-quốc. 
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Bộ phim *Vọng hương” miêu tả 
cuộc đởi một cô gái Nhật-bản làm nghề 
mãi đảm ở In-đô-ne-xi-a. Cô gái Nhật- 
bản O-sa-ki, mới lên 12 tuôi bị đem 
bán cho một tên ma có. Cô bị đưa 
sang In-đô-nê-xi-a và bắt buộc làm 
nghề mãi đâm từ năm 11 tuôi. Bị đánh 
đập đến mất trí. trở thành ngây đại 
eô đành đề cho mụ trủm đi tô son 
trát phần rồi trao cho một tên đàn 
ông thô bạo dày vỏ. Cuốn phim đầy 
rẫy cảnh bạo lực, cảnh đâm ô. Những 
thủ đoạn làm tiền «rất hấp dẫn? 
được đưa lên màn ảnh. Người gài đi 
Nhạt-bản đã ngủ với những người 
đàn ông thuộc nhiều nước. Trong 
phần cuối bộ phim, người gái đi Nhật- 
bản rút ra một kết luận có tính chất 
“triết lý?: người MỸ cũng dược. 
người Nhật cũng được, người In-đô- 
nê-xi-a cũng được. Miễn là có đô-la ! 

Báo chí Trung-quốc đã viết rất 
nhiều bài tân dương bộ phim đó của 
Nhật-bản. : 

Những người theo AÍao thường nói 
sảng họ sẽ giữ cho Trung-quốc mãi 
mãi không thay đồi màu sắc. Nhưng 
các báo phương Tây gần đây đã nhận 
xét rằng Trung-quốc đã thay đôi màu 
sắc. 


« 


Đường lối văn nghệ MXao-Trạch- 
Dòng rốt cuộc đưa văn nghệ Trung- 
quốc đến đâu ? Chúng La có thê khẳng 
định rằng nó khòng thê đưa đến nền 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa mà chỉ có 
thề đưa đến nền văn nghệ tư sản 
mà thôi. 


Nhân dân Trung-quốc, giới văn 
nghệ Trung-quốc có cam chịu đề cho 
bọn phản động Bắc-kinh đưa nền văn 
nghệ Trung-quốc vào con đường đen 
tối đó hay không? Không có bằng 
chứng nào nói lên rằng họ cam chịu 
như thế cả. Trái lại thì đúng hơn. 
Hãng thông tấn Pháp A.F.P ngày 4- 
10-1079 đưa tin từ Bắc-kinh: «Một 
cuộc điều hành của từ 300 đến 400 
người, trong đó có nhiều nghệ sĩ độc 
lập, đã kéo tới tỏa thị chính Bác-kinh 
đòi “dán chủ chính trị? và «tự do 
nghệ thuật». Họ phản đối cảnh sát 
đàn áp cuộc triền lãm tranh ngoài 
trời của họ. Họ hát Quốc tế ca và hô 
những khẩu hiệu phản đối. lọ kéo 
qua thành phố đẻ đưa yêu sách cho 
thị trưởng Bắc-kinh ». 


Đó là một ít đấu hiệu bên trên của 
những đợt sóng ngầm đang chuyền 


động. 


ÁI 


Đọc sách 


Đọc cuốn NĂM MƯỚI NĂM HẠT ĐỘNG 
(ỦA ĐÁNG CỘNG ÁN VIỆT-NAM> 


HÃN dịp kỶ niệm lần thứ 50 ngày 

thành lập Đẳng, Nhà xuất bản 

.Sựư thật đã xuất bản cuốn * Xăm murơi 

năm hoạt động của Đăng cộng sản 

Việt-nam” do Ban nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương biên soạn. 

Đày là cuốn lịch sử Đẳng được viết 
dưới đạng tóm tắt, dày hơn 300 trang, 
gồm có 5 phần: phần một : Đẳng cộng 
sản Việt-nam ra đời; phần hai : Đẳng 
lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính 
quyền (1930 - 1915); phần ba: Đẳng 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
thực dàn Pháp xâm lược (1945 — 1951); 
phần bốn: Đảng lãnh đạo thực hiện 
hai chiến lược cách mạng : cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam (1954 — 1975); phần năm : 
Đẳng lãnh đạo sự nghiệp xâv dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt-nam (1975 — 
1980). 

Môi phần của cuốn sách cố gắng 
trình bày và phân tích những sự kiện 
lịch sử tiêu bieu, làm rõ quá trình 
lãnh đạo của Đăng ta, làm rÖ việc 
Đăng ta vận dựng sàng tạo chủ nghĩa 
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HẢI- NGUYÊN 


Mác —Lê-nin vào điều kiện cụ thề 
của Việt-nam đề vạch ra đường lối, 
chính sách đúng đắn, làm rõ phong 


-_ trào cách mạng của quần chúng thực 


hiện đường lôi của Đảng, làm rõ 
những chủ trương, biện pháp xây 
dựng Đẳng và sơ bộ nêu lên những 
kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của 
Đăng trong mỗi thời kỷ. Từ đó giúp 


-người đọc hiều được một cách khái 


quát quá trình phấn đấu dầy hy sinh 
gian khô, nhưng vô cùng anh dũng 
và về vang của Đảng ta trong nửa thế 
kỷ qua. 


Nghiên cứu cuốn * Xăm mươi năm 
hoạt động của Đảng cộng sản Việt- 
nam *, chúng ta kbỏng chỉ dừng lại ở 
việc tìm hiều những tư liệu phong 
phú. những sự kiện lịch sử quan 
trọng trong quá trình hoạt động của 
Đảng, mà điều quan trọng hơn, là 
cần đi sàu nghiên cứu, phân tích, đề 
tử những tư liệu, những sự kiện đó, 
hiều được những vấn đề có tỉnh quy 
luật của cách mạng nước ta, nhằm 
góp phần tông kết những kinh nghiệm 
lịch sử của cách mạng nước ta, phục 


vụ thiết thực cho những yêu cầu của 
cách mạng trong giai đoạn mới. 
Đương nhiên, đó là việc làm hết 
sức khó khăn, đòi hỏi phải có công 
phu và sự hợp tác chặt chẽ của nhiều 


cơ quan, nhiều cán bộ nghiên cứu 
khoa học. Ở đây. chúng tòi chỉ nêu ra 
một số vấn đề được đề cập trong 
cuốn sách đề góp phần vào việc 
nghiên cứu, học tập chung. 


VẤN ĐỀ XÁC LẬP VAI TRỎ LÃNH ĐẠO 
CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT-NAM 


Đây là chủ đề trung tâm của phần 
thứ nhất. 


Với ba sự kiện: cuộc khủng hoảng 


về đường lối cách mạng đầu thế kỷ _ 


XX. đồng chí Nguyễn-ÁÂi-Quốc tìm 
thấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chuần bị thành lập Đảng. Đảng cộng 
sản Việt-nam ra đời, phần thứ nhất 
của cuốn sách chứng mỉnh sự róc lập 
pai trò lãnh đạo của giải cấp công 
nhàn đối 0ới cách mạng rưước la là 
một tắt uếu lịch sử uaà là nhân tố 
quan trọng hàng đầu của cách mạng. 

Cuốn sách nêu rÕ. trong những năm 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nước 
ta bị chìm trong cơn “khủng hoảng 
về đường lỗi, thực chất là cuộc 
khủng hoảng 0ề Đai trò lãnh dạo cách 
mạng của giai cấp tiên tiến nhất trong 
_xã hội" (trang 12) (1). Cuộc khủng 
hoảng này kéo dài 72 năm. kề từ khi 
thực đàn Pháp nồ súng xâm lược 
nước ta (1858) đến trước khi Đảng 
cộng sản Việt-nam ra đời (19380), và 
lên đến đỉnh cao vào những năm 20 
của thế kỷ, khi các cuộc khởi nghĩa 
của phong trào Cần vương bị dập tắt. 

Người mở đường giải quyết cuộc 
khủng hoảng lịch sử của dân tộc ta 
là đồng chí Nguyễn- -ÂÀi-Quốc. Vượt 
qua sự hạn chế của những người yêu 
nước đương thời, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc, bằng thiên tài trí tuệ và 
hoạt động thực tiên của mình, đã 
trở thành ngôi sao sáng của đất nước 
từ đâu thế kỷ XX. Sự ra đi tìm 
đường cứu nước của đồng chí Nguvễn- 
Ái-Quốc năm 1911 là kết quả sự đúc 


kết, phê phán của Người về ba phong 
trào: phong trào Đông du của Phan- 
Bội-Châu, phong trào cải cách dân 
chủ của Phan-Chu-Trinh và phong 
trào Hoàng - Hoa - Thám. Đồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc cho rằng, Phan-Bội- 
Châu hy vọng Nhật giúp đỡ đề duồi 
Pháp, * điều đó rất nguy hiềm, chẳng 
khác gì “đưa hồ cửa trước, rước beo 
cửa sau”, Phan-Chu-Trinh yêu cầu 
người Pháp thực hiện cải lương, 
« chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng 
thương”, và Hoàng-Hoa-Thám, tuy 
thực tế hơn, nhưng vẫn #còn nặng 
cốt cách phong kiến”. Ở nước ngoài, 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc bắt tay 
nghiên cứu hai cuộc cách mạng điền 
hình của thế kỷ XVIHI; cách mạng Mỹ 
năm 1776 và cách mạng tư sản Pháp 
năm 1/89. Đây là hai cuộc cách mạng 
có tiếng vang lớn lúc ấy. Người rất 
khâm phục ý chí độc lập, tự do của 
cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp 
nhưng cho rằng đó *chưa phải là 
cách mạng đến nơi». Sau một quả 
trình hoạt động tích cực trong phong 
trào công nhân Pháp, với quyết tâm 
tìm eho được con đường đúng dắn đề 
giải phóng đân tộc, sau khi nghiên 
cứu Luận cương của Lê-nin., Người 
đã khẳng định: muốn cứu nước 0à 
giải phóng dán tộc, không có coốn 
đường nào khác con đường cách mạng 
ðô sản; chỉ: có chủ nghĩa xã hội, chủ 


(1) Từ đây trở di, những đoạn trong dấu 
ngoặc kép không có chú thích đều trích từ 
cuốn Năm mươi năm hoạt động của Đảng 
cộng sản Việt-nam. 
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nghĩa cộng sẵn mới giải phóng được 
các đản tộc Bị đp bức 0à những người 
lao động trên thế giời khói qch no lệ. 
Trong Đại hội lần thứ 18 (12-1920) của 
Đẳng xã hội Pháp, đồng chí Nguyễn- 
Ai-Quốc, không do dự, đã bỏ phiếu 
tắn thành gia nhập Quốc tế cộng sản 
và tán thành lập ra Đẳng cộng sản 
Phạp. Sự kiện đó “dánh dấu một 
bước ngoặt trong đời hoạt động cách 
ming của Người, bước ngoặt từ chủ 
nghia vêu nước đến chủ nghĩa cộng 
sản, bước ngoặt đứng hẳn về con 
đường của Cách mạng tháng Mười, 
đứng hẳn về chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đứng hẳn về Quốc tế cộng sản. Sự 
kiện đó đồng thời đánh dấu việc mở 
đường dẫn đến bước ngoặt của lịch 
sử cách mạng Việt-nam, bước ngoặt 
gắn liền độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
bát đầu thàm nhập phong trào công 
nhàn và phong trào yêu nước Việt- 
nam » (trang 19). 

Tử nấm 1921 đến năm 1929, đồng 
ehí Nguyễn-Á¡-Quốc ra sức hoạt động 
trên phạm vi rộng lớn đề truyền bá 
những quan điềm cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nn vào phong 
trao công nhân và phong trào yêu 
nước Việt-nam, đồng thời tích 
cực chuần bị về các mặt tư tưởng, 
chính trị và tồ chức cho việc thành 
lập đảng của giai cấp còng nhân 
Việt-nam. Năm 1925 Người lập ra 
Việt-ndain thanh niên cách mạng đông 
chí hội, ra báo Thanh niên và mở các 
lứp huấn luyện đào tạo cán bộ đưa 
vé nước. Bằng hoạt động của mình 


VẤN ĐỀ GIẢNH 


Khi vai trò lãnh đạo của giai cấp 
công nhân đã được xác lập, vấn đề 
bức thiết đặt ra cho Đẳng ta là phải 


tìm phương hướng và biên pháp 
đúng dán de giành chính quyền: 
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và bằng các bài viết, các tác phẩm, 
nhất là cuốn Đản án chế độ thực dân 
Pháp và cuốn Đường kách mệnh, đồng 
chí Nguyễn-Ái- ước đã kết hợp phô 
biến lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với giới thiệu những phương hướng 
cơ bản của cách mạng Việt-nam, 
vạch cho nhàn dân ta con đường đi. 
tới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội. Vì vậy, chẳng bao lâu, cùng với 
những làn sóng của phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước, hàng 
loạt các tổ chức yêu nước đã ra đời. 
Đường lối chính trị tư sản bị đảy 
lùi. Trong vòng nửa năm (6-1929 — 
1-1930), ba tô chức cộng sản ở trong 
nước xuất hiện, báo hiệu sự chín 
muồi của việc ra đời chính đảng 
vô sản ở Việt -nam. Quốc tế cộng 
sản, với người dại diện xuất sắc 
là đồng chi Nguyễn-Ái- Quốc đã 
q«bất mạch” đúng yêu cầu khách 
quan của lịch sử nước ta lúc ấy. 
đứng ra làm nhiệm vụ hợp nhất ba 
tô chức cách mạng. Sự ra đời của 
Đẳng cộng sản Việt-nam ngày 3-2-1930 
là một tất yếu lịch sử. Nó đánh dấu 
Uiệc giai cấp cóng nhân Việ†-ngm xúc 
lập được øali trò lãnh đạocách mạng của 
mình, chăm dứt cuộc khủng hoảng uề 
giai cấp lãnh đạo cách mạng ở Việt: 
nam. Từ đây, giai cấp công nhân 
Việt-nam với chính đẳng cách mạng 
của mình, bắt đầu bước lên 0ä đải 
chính trị, tự giác thực liện sử mệnh 
lịch sử : giải phóng dân tóc, xâu dựng 
+ä hội mới, ca hội chủ nghĩa, tham 
gia Đào sự nghiệp 0Ÿ đạt giải phóng 
loài người khỏi riềng qgông nô lệ. 


CHÍNH QUYỀN 


Phần thứ hai của cuốn £ Nắm mươi 
năm hoạt động của Đảng cộng sản 
Việ-nam”— giới thiệu quat trình 
Đẳng ta lãnh đạo nhân dân tạ đầu 
tranh giành chính quyền (1930 — 1915), 


- 


đặc biệt đi sâu phân tích những bài 
học kinh nghiệm quan trọng của quá 
trình ấy. 

Cuốn sách chỉ rõ, muốn lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh giành chính quyền 
thắng lợi, Đảng phải vừa có đường 
lối chiến lược đúng, vừa có phương 
pháp cách mạng đúng Trong các vấn 
đề chiến lược, có hai vấn đề cốt tử 
là giai cấp công nhân lãnh đạo và 
lên minh công nông. Không nắm 
vững và quán triệt đầy đủ hai vấn 
đề đó thì không thề nói tới thắng 
lợi của cách mạng. 

Nhưng chỉ mới xác định được hai 
vấn đề cốt tử đó cũng chưa bảo đảm 
giành được thắng lợi. ~ 

Từ năm 1930 đến những năm 1939 — 
1941, Đảng còn giải quyết thành công 
Dãn đề gản chặt yêu cầu độc lập dán 
_ tộc uới uêu cầu dân chủ tự do, một vấn 
đề có tính quy luật của cách mạng 
dân tộc dân chủ ở nước thuộc địa, 
nửa phong kiến. Điều đó có nghĩa 
là, không một thời kỳ nào, đường 
lỗi của Dàng được sao nhăng hai yêu 
cầu ấy. Dù cho có lúc, yêu cầu về cải 
cách dân chủ tự do là khầu hiệu 
trung tâm (như thời kỳ 1936 — 1939), 
cũng không được bỏ qua yêu cầu về 
độc lập dân tộc. Dù cho khi khầu 
hiệu giải phóng đân tộc được nêu là 
chính cốt, cũng không được coi nhẹ 
yêu cầu dân chủ, và có lúc phải cải 
cách ruộng đất mới bảo đảm được 
yêu cầu giải phóng dân tộc. Tuy 
nhiên, không thề đặt ngang nhau hai 
nhiệm vụ đó. Trong khi chưa giành 
được chính quyền, Đẳng ta luôn luôn 
rác định: giành chính quyền, giành 
độc lập dân tộc là yêu cầu số một. 
Độc lập dân tộc đã là yêu cầu số một 
_ thì tất cả các lực lượng, tất cả khả 
năng nào có thể tập hợp, có thề phát 
huy được đề giành độc lập đều phải 
tập hợp, đều phải phát huy. Độc 
lập dân tộc là yêu cầu số một thì 
hình thức Nhà nước không thê là 
xô-viết công nông, mà phải là cộng 
hỏa dân chủ. Độc lập dàn tộc là yêu 


cầu số một thì trong mội giai đoạn 
nào đó chưa thề tước đoạt ngay ruộng 
đất của địa chủ nói chung, mà chỉ 
tước đoạt ruộng đất của dịa chủ 


phần động mà thôi. 


Về phương pháp giành chính quyền. 
ngay từ lúc mới ra đời, Đẳng ta 
đã chủ trương phải tiến hành cách 
mạng bạo lực — một nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác ~Lê-nin. 
Nhưng thực hành bạo lực bằng cách 
nào ở nước ta? Bạo lực chỉ có vũ 
trang thôi, lấy cây súng quyết định 
tất cả, hay bao gồm cả hành động 
cách mạng của quần chúng đánh đồ 
chính quyền phản động? Bao giờ thì 
có thể nồi dậy giành chính quyền? 
Giành chính quyền ở thủ đô trước 
rồi tiến về nông thôn, hay ở 
nông thôn xong rồi mới tiến về 
thành thị? Năm 1930, Đảng ta nêu 
ra một luận điềm quan trọng: đề 
tiến tới khởi nghĩa vũ trang, ngay 
từ đâu phải rất coi trọng việc giáo 
dục, tồỒ chức, động viên, xây dựng 
*® đội quân chính trị quần chúng » của 
cách mạng, dựa vào phong trào quản 
chúng, từng bước xây dựng lực lượng 
vũ trang. Luận điềm này đã được 
lịch sử chứng minh là phù hợp với 
thực tế khách quan và được các nghị 
quyết của Đảng những năm 1939, 1940, 
l94l, 1943, 1945 bồ sung và hoàn 
chỉnh. Hồ Chủ tịch đã phát triền 
quan điềm đó, nàng lên thành nguyên 
tắc toàn dân uñũ trang, (toàn dán nồi 
dậy. 

Thực tiễn sinh đông của xô-viết 
Nghệ — Tĩnh (1930), của các cuộc 
khởi nghĩa Bác-sơn (1940), khởi nghĩa 
Nam-k ÿ (1940) đã soi rọi ảnh sáng vào 
chân lý đó và giúp cho Đẳng ta mau 
nhận thức được các phương pháp 
cách mạng thích hợp. Kết luận (ừ khởi 
nghĩa từng phần tiến lên tồng khởi 
nghĩa của Hội nghị Trung ương năm 
1911, kết luận về các điều kiện khởi 
nghĩa của Hội nghị đó, kết luận toàn 
dân khởi nghĩa, đem sức ta mà giải 
phỏng cho ta của Hồ Chủ tịch chính 
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là những cơ sở lý luận cho thẳng lợi 
rực rỡ của cuộc Tòng khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1915. 

Cao trào cách mạng 1930 — 1931 mà 
đỉnh cao là Xô-viết Nghệ — Tĩnh là 
thí nghiệm đầu tiên về sử dụng 
phương pháp cách mạng đề giành 
chính quyền. Thực tiễn cao trào đỏ đã 
làm sảng rõ và bồ sung thêm đường 
lối của Đảng ta trên các vấn đề: Sự 
liên mưnh giữa công nhán oà nỏng dân, 
lập hợp X*đội quản chỉnh trị quần 
chung”, nghệ thuật khởi nghĩa ũ 
trang giảnh chính quụên 0à xâu dựng 
chính quyền ; xâu dựng đảng của giai 
cãp công nhân. 

Cao trào cách mạng 1936 — 1939 một 
lìn nữa the hiện đường lối chiến lược 


và phương pháp cách mạng của Đẳng, - 


phát triền một bước kinh nghiệm của 
cao trào 1930— 1931 trên các vấn đề: 
xác định mite tiêu trước mắt của cách 
màng ; tập hợp tất cả các lực lượng 
dân tộc, dân chủ có the tập hợp được 
đề thực hiện mục tiêu trước mát: sử 
dụng các hình thức hoạt động hợp 
pháp và không hợp pháp đề tập hợp 
q đội quân chính trị? của quần 
chúng... Thành quả chủ yếu của cao 
trao cách mạng 1936— 1939 là tập hợp, 
rẻn luyện đội quân cách mạng bao 
gồm hàng triệu quần chúng và xây 
dựng một đội ngũ cán bộ hàng nghìn 
người chuần bị cho việc giành chính 
quyền tháng 8 năm 1945. 


GIỮ QUYỀN LÀM 


Đây là chủ đề trung tâm trong phần 
thứ ba của cuốn sách. 

Trong bản Tuyên ngón Đọc lập ngày 
2-9-1915, Hồ Chủ tịch nêu rõ : 
nhân đản ta «quyết đem tất cả tỉnh 
thần và lực lượng, tính mạng và của 
cải» dề giữ vững quyền làm chủ đã 
giành được. Tắt cả những gì là sức 
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Trong cao trào cửu nước 1939—1915 
và Cách mạng tháng Tám, Đảng ta 
xác định mục tiêu trước mắt của cách. 
mạng là đánh đồ chính quyền của đế 
quốc và tay sai; trên cơ sở liên minh 
công nông, tập hợp các lực lượng yêu 
nước trong Mặt trận dân tộc thống 
nhất rộng rãi chống đế quốc, phát xít 
là Mặt trận Việt mỉnh; tiến hành 
khởi nghĩa từng phần tiến lên tồng 
khởi nghĩa. Cách mạng tháng Tám đã 
diễn ra bằng cuộc nồi dậy đồng loại 
của toàn thề nhân dân trong tất cả các 
Đừng của dất nước. Thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám đã làm nồi bật các 
quy luật của cuộc dấu tranh giành 
chính quyên ở nước tà: giương cao 
ngọn cờ đản tộc và đân chủ của giai 
cấp công nhân; dựa trên cơ sở liên 
mình giữa công nhân và nông đàn, 
tập hợp hết thảy các lực lượng chống 
đế quốc, toàn dân nồi dậy ; nắm chắc 
bạo lực, kết hợp đấu tranh chính trị, 
quân sự. ngoại giao, binh vận, ngụy 
vận đề đập tan bộ máy Nhà nước của 
để quốc và tay sai; lợi dụng mâu thuẫn 
nội bộ địch; vận đụng nghệ thuật 
khởi nghĩa; xây dựng Đảng bí mật, 
vững mạnh, gọn nhẹ, trong sạch, có 
chất lượng cao, ăn sâu bén rễ trong 
quần chúng. «Cách mạng tháng Tám đề 
lại nhiều kính nghiệm vô giá cho cuộc 
kháng chiến chống thực dàn Pháp xâm 
lược và cho cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước sau này ® (trang 81). 


CHỦ ĐẤT NƯỚC 


mạnh của nhàn dân và của dân tộc 
đều đã được huy động đề giữ nước, 
giữ quyền làm chủ. Giữ nước bằng sức 
mạnh tồng hợp của cách mạng, và bằng 
Chiến tranh cách mạng chống lại chiến 
tranh xâm lược của để quốc. Rhi đã 
không còn khả năng tạm thời hòa 
hoãn để củng cố chính quyền, xây 


dưng đất nước thì chúng ta buộc lỏng 
phải tiến bành chiến tranh đề giữ 
vững quyền làm chủ đất nước. 


RKhi đã tiến hành cuộc chiến tranh 
cách mạng, thì phải nắm vững quy 
luật của chiến tranh cách mạng, 


Ngay Lừ khi cuộc kháng chiến Nam- 
bộ bùng nồ, Đảng ta vừa lãnh đạo 
công cuộc xây dựng đất nước, vừa 
chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc kháng 
chiến toàn quốc : nghiên cứu quy luật 
chiến tranh, tông kết kinh nghiệm 
kháng chiến ở Nam-bộ, chuần bị 
đường lối kháng chiến. Chỉ thị Kháng 
chišn kiến quốc, chỉ thị Tình hình uà 
chủ trương, chỉ thị Hòa đề: tiến, chỉ 
thị Công øiệc khần cấp bày giờ. chỉ 
thị Toàn dân kháng chiến. và tác phầm 
Kháng chiến nhãt định thăng lợi, là 
những biều hiện của quá trình Đảng 
ta nghiên cứu quy luật chiến tranh, 
tổng kết kinh nghiệm kháng chiến 
Nam-bộ, vận dụng những quy luật và 
kinh nghiệm ấy vào việc xác định 
đường lối kháng chiến. 


Đường lối kháng chiến toàn dân, 
toàn diện được vạch ra ngay từ khi 
cuộc kháng chiến toàn quốc bủng nồ, 
trong chỉ thị Toàn dân kháng chiến 
của Trung ương Đảng ngà y 22-12-1916, 
và được tiếp tục bồ sung, hoàn chỉnh 
trong suốt quá trình của cuộc kháng 
chiến. 


Với khầu hiệu “mỗi quốc dân là 
một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một 
pháo đài», toàn dân đã đứng dậy 
đánh giặc bằng tất cả các hình thức, 
trên tất cả các mặt trận quân sự, chính 
trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa. Lần 
đầu tiên trong lịch sử hiện đại của 
dân tộc, cuộc chiến tranh toàn dân, 
toàn diện do Đẳng ta lãnh dạo đã 
diễn ra vô cùng phong phú, sôi nồi, 
động viên được cả nước đứng dậy 
đánh giặc, thực hiện nơi nào cũng 
đánh và người Việt-nam yêu nước 
nào cũng đánh giặc. 

Về mặt quân sự, chúng ta tiễn hành 
đấu tranh vũ trang bằng ba thứ quân: 


bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 
dần quân du kích; từng bước dưa 
chiến tranh du kích lên chiến tranh 
chính quy và kết hợp chặt chẽ chiến 
tranh chính quy với chiến tranh du 
kích. Đây là một sáng tạo lớn của 
Đẳng ta trong lĩnh vực đấu tranh vũ 
trang, tạo những điều kiện quan trọng 
vừa huy động lực lượng kháng chiến 
của toàn dân, vừa tạo ra những quả 
đấm mạnh đề tiêu diệt nhiều sinh lực 
địch, giải phóng đất nước. 

Bên cạnh đấu tranh quân sự là chủ 
yếu. Đẳng còn lãnh đạo nhân dân tiến 
hành đấu tranh chính trị, kinh tế; kết 
hợp với đấu tranh vũ trang, chống 
càn quét, khủng bố, bóc lột, nhằm bảo 
vệ và đòi quyền đân chủ dân sinh ở 
vùng sau lưng địch. Những cuộc đấu 
tranh đó là một trong những mặt cơ 
bản bồ trợ tích cực cho đấu tranh 
quân sự tiêu diệt địch và giành quyền 
làm chủ. : 

Từ khi nước Việt-nam dân chủ cộng 
hòa ra đời. đấu tranh ngoại giao trở 
thành một mặt đấu tranh quan trọng 
của nhân dân ta đề vạch trần bộ mặt 
hiếu chiến, xâm lược của thực dân 
Pháp. tranh thủ sự đồng tình và ủng 
hộ của nhân dân Pháp, nhân dân thẻ 
giới, tranh thủ hòa hoãn đề tăng 
cường lực lượng mọi mặt và chuần bị 
kháng chiến. 

Hậu phương là nhân tố thường 
xuyên quyết định thắng lợi của 
chiến tranh. Ngay sau khi Cách mạng 
tháng Tám thành công và khi cuộc 
kháng chiến chống Pháp mới diễn ra 
ở miền Nam, Đảng đã nẻu ra hai 
nhiệm vụ Äháng chiến oà kiến quốc. 
Trong suốt quá trình kháng chiến, 
nhân dân ta đã thực hiện phương 
hướng chiến lược ø»ửu kháng chiến, 
07a câu dựng đãi nước, xày dựng các 
vùng tự do,vùng căn cứ du kích,tạo ra 
những hậu phương tại chỗ ở khắp tất 
œt các vùng. những vùng đó, nhân 
đân ta vừa thực hiện quyền làm chủ 
của mình về chính trị, vừa xây dựng 
néẻn kinh tế dàn chủ nhân đân nhằm 
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từng bước cải thiện đời sống bảo đảm 
nhiệm vụ hậu cần cho lực lượng vũ 
trang nhân dân và chuần bị những 
nhân tố đầu tiên cho việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến 
tháng lợi. Việc xây dựng hậu phương 
càng được đầy mạnh khi Đảng ta chủ 
trương tiến hành cải cách ruộng đất 
theo nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tư của Trung ương Đảng tháng 1-1953. 
Thắng lợi của cải cách ruộng đất 
trong hai năm 1953 - 1951 đã góp 


phần quan trọng vào thắng lợi của 
chiến dịch Đông — Xuân 1953 - 1951 
và chiến dịch Điện-biên-phủ. 

Với việc « lãnh đạo thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp; 
một lân nữa Đảng ta lại được tôi 
luyện trong lò lửa chiến tranh, học 
LlẬps nâng cao những biều biết về 
khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 
cuộc chiến tranh cách mạng ở mội 
nước nhỏ yếu chống một cưởng quốc 
thực dân ® (trang 126). 


— VỬA CHỐỒNG MỸ CỨU NƯỚC; VỬA 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Phần thứ tư của cuốn sách phản 
ảnh quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện 
cùng một lúc hai chiến lược cách 
m;ìng: cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc và cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân đân ở miền Nam (1954~— 
19⁄5).Đây là một giai đoạn quan trọng, 
trong đó Đảng ta vận dụng sáng tạo 
và hoàn chỉnh đường lối giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 

(uốn sách làm người đọc hiều rõ 
hai nhiệm vụ chiến lược của cách 
mang nước ta được thực hiện đồng 
thời. gắn bó chát chẽ với nhau theo 
đúng tĩnh thần Đại hôi toàn quốc lần 
thứ ELII của Đẳng năm 1960. Bằng những 
sự kiện cụ thề, cuốn sách chứng mình 
rằng Đẳng ta đã giải quuẽt thành công 
0d sang tạo đường lối giưữ0rng cao ngọn 
cờ độc lập đân tọc 0à chủ nghĩa +ä hội 
trong điều kiện mới. Nếu không đầy 
mình cuộc đấu tranh giải phóng miền 
Nam thì không thể bảo vệ được thành 
qua của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
cũng như nếu khỏng xâyv dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miễn Bắc thì không 
thẻ bảo đảm thắng lợi cho cách mạng 
miền Nam. lai nhiệm vụ chiên lược 
đó luôn luôn xoắn xuýt nhau ở tất 
cả các chặng dường lịch sử. 
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Thời kỷ 19ãi — 1960, nhân dân 
miền Bắc vừa khôi phục và phát triền 
kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp, công thương nghiệp 
tư bản tư doanh, vừa bằng mọi cách 
trợ lực cho miền Nam giữ gìn lực 
lượng cách mạng đề chuần bị tiến lên 
cao trào đồng khởi. Miền Bắc đã đưa 
người và của vào miền Nam bằng 
nhiều con dường. Nhân dân miền 
Nam khi ấy vừa tìm cách giữ gìn 
lực lượng, vừa góp phần bảo vệ miền 
Bắc bằng những cuộc tiễn công vũ 
trang tự vệ, làm phá sản chiến lược 
Ai-xen-hao. phá tan chủ trương Bắc 
tiến của Ngô-Đình-Diệm. Năm 1960, 
bằng phong trào đồng khởi, nhân 


“dân miền Nam đã bảo vệ miền Bắc 


mỘt cách thiết thực nhất và có hiệu 
quả nhất. 

Trong thởi kỳ 1961 — 1965, nhân 
đàn ta tiến hành cuộc chiến đấu chống 
chiến lược “chiến tranh đặc biệt» 
của Mỹ ở miền Nam và bước dầu 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm 
cho miền Bắc trở thành hậu phương 
lón của cả nước, giúp miền Nam xây 
dựng lực lượng vũ trang chính quv 
đánh bại chiến lược «chiến tranh đặc 
biệt *của địch. Tháng lợi của những 


trận Ấp-bắc (1963), Bình-gia (1964), 
Ba-gia (1965), v.v. vừa là thắng lợi 
của tiến công và nồi dậy của nhân 
dân miền Nam vừa là thắng lợi của 
chi viện của nhân dân miền Bắc 

Từ năm 1965 đến năm 1975 là thởi 
kỷ hai nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng nước ta quyện chặt với nhau 
hơn bao giờ hết. Cả hai nhiệm vụ 
cách mạng ấy đều nhằm mót mục tiêu 
cắp bách nhất là giải phóng miền Nam, 
và Đẳng ta nêu ra nhiệm pụ hàng đầu 
(à chỗng Mỹ, cứu nước. Mọi hoạt động 
sản xuất và chiến đấu của nhân dân 
ta ở miền Bắc đều mang ý nghĩa góp 
phần giải phóng miền Nam cũng như 
những cuộc tiến công của quân và 
dân ta ở miền Nam vào các căn cử 
chỉ huy, căn cứ hậu cần, sân bay của 
đế quốc Mỹ đều có ý nghĩa góp phần 
bảo vệ miền Bác. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, Đảng ta nắm chắc quy luật 
cả Đóng-dương là một chiếm trường. 
Sự phối hợp của nhân dân ba nước 
Đông-đương là sức mạnh to lớn đánh 
vào chủ nghĩa thực dân mới của đế 
quốc Mỹ ở miền Nam Việt-nam, Lào 
và Cam-pu-chia. Cam-pu-chia được 
giải phóng ngày 17-4-1975, miền Nam 
Việt-nam được giải phóng ngày 30-4- 
1975 và sự ra đời của nước Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào ngày 2-12-1975 
là kết quả rực rỡ của tình đoàn kết 
chiến đẫu của nhân dân ba nước Đông- 
dương, là sự thành công của Đẳng ta 
trong việc vận dụng một cách có hiệu 
quả quy luật cả Đông-dương là một 
chiến trường. 

_ Thực tiền 2! năm chiến đấu giải 
phóng miền Nam là sự hoàn thiện 
chiến lược tiến công và phương pháp 
cách mạng. Ngay trong thời ký 1951 — 
1960, nhân dàn miền Nam vừa tìm 
cách giữ gin lực lượng cách mạng, 
vưa tim cách tiến công địch dưới 
mọi hình thức, trên các lĩnh vực, đề 
củng cố lực lượng. Chiến lược tiến 
công được thực hiện đầy đủ trong cao 
trào đồng khởi năm 19600, sau đó phát 


triền thành chiến tranh cách mạng. 


Liến công trên cả ba mặt trận: quân 
sự, chính trị và ngoại giao ; tiến công 
trên cả ba vùng chiến lược: rừng núi. 
đồng bằng và thành thị, tiến công 
trong tất cả các thời diễm nào có thê 
tiến công được, tiến công bằng tất 
cả lực lượng chủ lực, địa phương và 
dân quân du kích. Chiến lược tiến 
công được duy trì và phát triền cao 
khi Mỹ đưa quân vào miền Nam. Nhân 
dân ta không chấp nhận lý thuyết 


của bọn phản động Trung-quốc về, 


trường kỷ mai phục, về nông thôn 
bao vây thành thị ; chúng ta luôn luôn 
tiến còng địch, vừa tiến công vừa nồi 
dậy, vừa đánh lớn, vừa đánh nhỏ: 
vừa đánh ở nông thôn, vừa đánh vào 
sào huyệt của chúng ở thành thị. 
xhững trận tiến công Tết Mậu Thân 
năm 1968, tiến công chiến lược năm 
1972 và Tồng tiến công năm 1975 là 
những sự kiện sáng ngời chứng minh 
đường lối chiến lược và phương pháp 
cách mạng của Đảng ta là hoàn toàn 
đúng đắn, 

Qua 2l năm chiến đấu chống Mỹ. 
Đảng ta đã phát triền và hoàn chỉnh 
những kinh nghiệm của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp lên một 
trình độ mới. cao hơn; nhất là về chị 
đạo chiến lược. oề nghệ thuật tồ chức 
chiến đấu, trong đó việc đánh: giá 
đúng lực lượng so sánh ta, địch, 
phản đoán đúng âm mưu địch là một 
cơ SỞ rất quan trọng, được vận dụng 
đúng với tính chất khoa học của nó. 


Với thành tưu 2ï năm cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hôi, nhân đân miền Bắc đã rút ra 
được những kinh nghiệm đầu tiên và 
tạo ra những cơ sở vật chất kỹ. thuật 
bước đâu cho việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Đó la sự chuần bị cho 
bước tiến lên chủ nghĩa xã hội của 
c nước ta sau khi nước nhà độc lập 
và thống nhất. Những kinh nghiệm đó 
đã được Đại hội lần thứ IV của Đảng 
quy định thành đường lỗi, trong đó 
có những vấn đề quan trọng nhất là : 
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, 


chuyên chính vỏ sẵn và quyền làm 
chủ tập thẻ của nhân dân lao động 
với cơ chế Đẳng lãnh đạo, nhân dân 
làm hú, Nhà nước quản lý ; tiến hành 
đong thời bá cuộc cách mạng: cách 
mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học kỹ thuật, cách mạng từ 
tưởng và văn hóa, trong đó cách 


mạng khoa học kỹ thuật là then chốt ; 
kết hợp chặt chẽ cải tạo và xây 
đựng: xây dựng cơ cấu kinh tế hợp 
lý trong điều kiện từ sản xuất nhỏ 
tiền lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩas 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, mở 
rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các 
nước, 


VỬA XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, VỬA 
BẢO VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Dựng nước đi đòi với giữ nước là 
quy luật tồn tại và phát triển của 
nước ta trong suốt 1000 năm lịch sử. 
Từ khi nước Việt-nam dân chủ còng 
hòa ra dời đến nay, trong điều kiện 
"lịch sử mới, quy luật đó đã biều hiện 
thành : chiến đấu đi đôi với xây dựng ; 
kháng chiến đi đôi với kiến quốc ; vừa 
chống Mỹ, cứu nước vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ; và ngày nav là vừa 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội, vừa bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Thực tế 
đã cho thấy rằng, nhân dân ta không 
thể nào xây đựng được chủ nghĩa xã 
hội nếu khỏng đồng thời thường xuyên 
coi trọng việc bảo vệ Tô quốc. Phần 
thứ năm của cuốn sách trình bày một 
cach khải quát quá trình lãnh đạo của 
D‹ng ta đối với sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
Việt-nam trong 5 năm qua (1975 — 
1980). Bằng những chứng mình cụ thê, 
cuốn sách chỉ ra rằng, hiện nay, chủ 
nghĩa đế quốc và bọn tay sai phần 
động còn tòn tại trong nhiều khu vực 
trên thế giới, bọn phản động Bác-kinh 
với âm mưu bành trướng, bả quyên 
nước lớn còn nắm quyền thông trị 
nhân đàn Trung-quốc. Bọn phản động 
Trung-quốc đang câu kết chặt chẽ với 
để quốc và các thế lực phản động 
kháe, điện cuong chống phá ba dòng 
thác cách mạng của thời đại, chống 
l.iên-xô, chống Việt-nam. Chủ nghĩa để 
quốc đang choi con bài Triing-quốc 
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Mi thứ liên mình ma quỷ, tuy đầy 
mâu thuẫn, giữa Trung-quốc và chủ 
nghĩa để quốc nhằm chống phá cách 
mạng thế giới, đã xuất hiện, Trên 
thực tế, bọn phản động Trung-quốc 
càu kết với chủ nghĩa để quốc đã và 
đang tìm mi cách phá hoại công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
đân tá, sâm phạm độc lập, chủ quyền 
nước tà. Điều đặc biệt nghiêm trọng 
là chúng đã phát động hai cuộc chiến 
tranh xâm lược nước ta và đang chuẩn 
bị xâm lược nước ta một lần nữa. Hỗ 
ràng là, chừng nào còn chủ nghĩa bả 
quyền và bành trướng Bác-kinh thì 
nước ta văn còn nguy cơ bị chúng xâm 
lược. 

Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải 
tiếp tục girơng cao ngọn cờ độc lập dàn 
tọc oà chủ nghĩa + hội, kết hợp chai 
chẽ nhiệm 0ụ + dựng chủ nghĩa xã 
hội oới: nhiệm oụ bảo 0ệ Tồ quốc tä hội 
chủ nghĩa Nhiệm vụ đó chỉ phối mọi 
mặt hoạt động của đất nước ta, từ việc 
vạch ra dường lối, chính sách, đến việc 
tô chức thực hiện đường lối, chính sách, 
xây dựng kế hoạch, tô chức đời sống, 
quan lý kinh tế, trị an, quốc phòng, 
văn hóa, xã hội... Trong điều kiện đắt 
nước vừa có hòa bình, vừa có thề xây 
ra chiến tranh như hiện nay, cần phải 
vừa đầy mạnh mọi mặt sẵn xuất, ôn 
định và bảo đảm đời sống của nhân 
dân, vừa tăng cường củng cố quỏc 
phòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 
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Thực tiễn 5 năm qua cho ta hiều 
thêm rằng, muốn xây dựng nèn kinh 
tế tử sản xuất nhỏ tiến lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, phải nắm rất 
vững đường lỗi của Đảng đã được 
xác định đúng đắn tại Đại hội toàn 
quốc lần thứ IV và các nghị quyết của 
Trung ương sau Đại hội, phải hiều 
sâu sắc tính tất yếu của thời kỷ quá 
độ, nắm vững đặc điềm và nội dung 
của bước đi ban đầu trong thời kỷ 
quá đò, phải hiều rõ thêm những quy 
luật kinh tế từ sẵn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, hiều rõ tính 
tất yếu của nền kinh tế có nhiều thành 
phần, biết kết hợp linh hoạt công tác 
kế hoạch hóa với sử dụng quan hệ 
_ thị trưởng, kết hợp kinh tế trong 
nước với kinh tế ngoài nước, biết 
phát huy đây đủ quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động trên tất cả 
các mặt. 


Một cuộc chiến đấu mới đang mỡ 
ra trước mắt nhân dàn ta: xây dựng 
chủ nghĩa xã hội quyện chặt với bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


W 


Nửa thế kỷ đấu tranh anh dũng, 
kiên cường của nhân dân ta dưới sự 


- lãnh đạo của Đảng là một chăng đường 


đầy hy sinh gian khô, nhưng vô cùng 
sôi nöi, hào hùng. Chặng đường đó là 
« một pho lịch sử bằng vàng ». Dưới 
dạng tóm tắt, cuốn ® VYăm mươi năm 
hoạt động của Đảng cộng sản Việt- 
nam » chưa có khả năng làm rõ tất 
cả “pho lịch sử» ấy. mà chỉ có thê 
giới thiệu một số nét cơ bản nhằm 
đáp ứng nhu cầu trước mắt của đông 
đảo bạn đọc trong dịp ký niệm lần 
thứ 50 ngày thành lập Đảng. 


5] 


Giới thiệu tư liệu lịch sử 


IRU (CÚA BÙNG CHÍ NGUYÊN --ÁI - 0UỐC 


€ỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẲẢN VỀ 
VIỆC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC ~ LÊ-NIN 
CHO CÁN BỘ VÀ ĐẢNG VIÊN 


RONG những năm còn hoạt động 

ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn- 

Ài-Quốc đã rãt quan tâm đến việc bồi 

dưỡng và đào tạo cán bộ của Đảng 

ta và một số đảng anh em về lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Mở đầu một bức thư đề ngày 
16 tháng 1 năm 1935, ký tên là Lin, 
gửi đến Ban phương Đông trực thuộc 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. 
Người viết: 

® Theo báo cáo của đồng chí H. N. 
về tình hình Đẳng cộng sản Đông- 
đương, và theo kinh nghiệm của tôi ở 
miền nam Trung-quốc, ở Đông-d ương: 
ở Xiêm và ở Mã-lai, tôi coi việc gửi 
đến các đồng chí đề nghị sau đây 
là một nghĩa vụ cấp thiết đối với các 
đẳng của chúng ta: 

“Trừ một số rất ít đồng chí (...), 
trinh độ lý luận và chính trị của đa 
số đồng chí chúng ta rãt thấp. 


« Những hậu quả của sự thiếu hiều 
biết lý luận như thế nào 2 Rất nhiều. 
Các đông chí đã nghe kề trong báo 
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cáo của đồng chỉ H.N. Tôi nói thêm 
ở đây một vài điềm : 

#4 — Phản nhiều các đồng chí — kề 
cả các đồng chí có trách nhiệm — 
không hiều rõ *cách mạng tư sản dân 
chủ ® là gì. Các đồng chí ấy nhắc lại 
những từ mà không hiều nghĩa. 
Không thề giải thích cho công nhân 
và nông dân về cách mạng tư sản dân 
chủ, các đồng chí chúng ta thường 
rất lúng túng trong công tác cồ động 
và tuyên truyền. Muốn thoát khỏi sự 
lúng túng đó, các đồng chí bắt buộc 
phải * nói bịa ». Như thế, một sự ngu 
dốt này kéo theo sự ngu đốt khác. 
và một sai lầm này kéo theo nhiều 
sai lầm khác. 

«2 — Các đồng chí cũng không hiều 
tại sao cần gắn cách mạng chống đế 
quốc với cách mạng ruộng đất. Và 
chúng ta có thề thấy những khầu hiệu 
đưa ra lộn xòn, không kết hợp với 
nhau. 

«3 — Các đồng chí không hiều sự 
khác nhau giữa Đảng và các tồ chức 
khác... ® 
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Phần đầu bức thư của đồng chí Nguyễn- Ấ¡i-Quốc oiẽt bằng 
tiếng Pháp qửứi Dan phương Đóng của Quốc tế cộng sản 
(Tư liệu của Ban nghiên cứu lịch sử Đẳng Trung ương). 


Sau khi bồ sung báo cáo của đồng 
chí H.N., đồng chí Nguyẻn-Á¡-Quốc 
nhận định : « Tắt cả những điều này 
đã xảy ra trong thởi ký 1930 — 1931, 
thởi kỷ mà các đồng chí của chúng 
ta là những chiến sĩ lão thành và có 
kinh nghiệm. Hiện giờ, tất cả hoặc 
hảu hết các đồng chỉ này đã bị giết 
hoặc bị tủ. Các đồng chí hiện nay thì 
trẻ hơn, kem kinh nghiệm hơn, và do 
đó, có thề mắc sai lâm nặng hơn ®. 

Đề tạo điều kiện cho cân bộ và 
đăng viên được học tập lý luận chủ 
nghĩa Mác — l.ê-nin, đồng chí Nguyễn- 
Ài-Quốc đề nghị với Ban phương 
Đồng : 

4... Tôi nghĩ rằng oiệc tuyệt đối cần 
thiết là chúng ta phải giúp đỡ các đồng 
chí chúng ta thodi khỏi những khó 
khăn đó bằng cách tạo ra cho họ 
phương tiện tiếp nhận được những 
kiến thức sơ đẳng nhất mà mọt chiến 
sĩ phải có. 

«œ Và chỉ có một phương tiện có hiệu 
qua để giúp các đồng chí v trong 


phương hướng này là cho guất bản 
những cuôn sách nhỏ » viết về lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về những 
nguyên lý và kinh nghiệm xây dựng 
Đang và về công tác vận động quần 
chúng... 

Đề cho việc xuất bản sách thích 
hợp với hoàn cảnh và trình đô văn 
hóa của cán bộ và nhân dân các nước 
thuộc địa, đồng chí Nguyễn-Â¡-Quốc 
nêu lén những khó khăn: 

Ì — Ở các nước này, ín lại sách khó 
khin: 2 gửi sách khó khăn; 
j — người đọc cất giấu sách cũng khó 
khăn ; 4 — các đồng chí của chúi g ta 
trình độ văn hóa thấp không thề đọc 
và hiều được những vấn đề viết quá 
dải, quá khó. Cho nên, những sách ấy 
nên viết ngắn, từ ngữ phải thật giản 
đị, thật tronz sáng, dễ hiều đối với 
quan chúng. Nền hết sức cố gắng trình 
bày nội dụng bằng những câu hỏi và 
trả lời. 

Đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc đánh giá 
cao tĩnh thần cách mạng của các đồng 


ĐỎ 


chí chúng ta, đồng thời cũng nhấn 
mạnh tìm quan trọng của việc bồi 
đường cho cán bộ và đẳng viên về lý 
luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin: 


q(ac dong chí chúng ta rất dũng 
cảm và hăng hái; công tác rất tân 
tụy. Nhưng vi thiếu hiểu biết lý luận, 
cho nên phải đò đâm từng bước và ở 
môi bước đều bị vấp váp do sự thiếu 
hiều biết ấy. TẤI nhiên là các đồng 
chí cũng tự rên luyện được trong dấu 
tranh và trong công tác thực tế hằng 
ngày. Song có thẻ tránh cho các đồng 
chí biết bao lúng túng, biết bao sai 
làm và biết bao thất bai đau đớn, 
nều chúng ta có thể cung cấp cho các 
đồng chí những kiến thức hết sức cần 
thiết về lý luận, giúp các đồng chí 
năm vững hướng đi và tiến hành công 
Llác được dễ dàng hơn. 

* Đồng chí Sta-lin hoàn toàn có lý 
khi đồng chỉ nói: «Lý luận tạo cho 
các đồng chí làm công tác thực tế sức 
mạnh đề xác lập phương hướng, sự 
sảng suốt đề nhận định tương lai, 
quyết tâm hành động và lòng tin 
tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp 
của chúng ta ®, 

- NẾt luận bức thư, đồng chí Nguyễn- 
Ai-Quốc viết: 

“Những điều mà tôi nói về các 

đồng chí ở Đông-dương, ở Xiêm, v.v 


tôi chắc rằng, cũng đúng với các đồng 
chí ở các nước thuộc địa khác, nơi 
mà đẳng còn là bất hợp pháp, trình 
độ văn hóa của nhân dân lao động 
còn thấp. Những cuốn sách dề nghị 
ở trên nhất định cũng sẽ rất có ích 
cho các nước ấy nữa ®. 

Bức thư này của đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc là một trong những văn kiện 
quan trọng thể hiện rõ sự quan tâm 
sâu sắc của Người đối với việc xây 
dựng Đảng và đào tạo cán bộ cho 
Đảng ta cũng như đối với một số 
đảng anh em... 

Bức thư xuất phát từ thực tẾế nước 
ta và các nước thuộc địa khác, căn cử 
vào trình độ lý luận và văn hóa của 
cán bộ, đảng viên của Đẳng ta và một 
số đảng anh em, vừa nêu rõ ý nghĩa 
và tầm quan trọng của lý luận chủ 
nghĩa Mác — Iẻ-nin, vừa đề ra những 
biện pháp thiết thực, cụ thê đề tiến 
hành bồi đưỡng và đào tạo cán bộ về 
lý luận, 

Bức thư của đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc viết cách đây đã 45 năm, song 
đến nav vẫn có giá trị về lý luận và 
thực tiễn, góp phần soi sắng công tác 
xây dựng Đăng tà và đào tạo cản bộ 
của Đẳng trong giai đoạn niới. 


THẾ-TẬP 


Nghiên cứu 


MẤY VẤN BỈ TRƯỚC MÁT VỀ (ẢI TIẾN QUẦN LÝ VÀ 
TỔ CHỨC LẠI $ẢN XUẤT TRÚNC XÂY DỰNG (W BẢN 


RONG hơn 20 năm qua, công tác 
xây dựng cơ bản đã có những 
đóng góp xứng đảng vào thắng lợi của 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và 
bước đầu xây dựng cơ sở vạt chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhờ 
xây dựng cơ bản, tài sản cố định của 
nước ta đã tăng gấp nhiều lần so với 
năm 1955, cơ cấu của nền kinh lế xã 
hội chủ nghĩa bước đầu dược xác lập. 
Lao động xã hội bước đầu được phân 
bố lại theo hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 

Xøày nay, công tác xây dựng cơ 
bản đã có bước phát triền mới về tồ 
chức, lực lượng và năng lực thi công 
đã có khả năng tự thiết kế và xây 
dựng nhiều công trình tương dỏi lớn 
với kỹ thuật phức tạp. Trên mặt trận 
xây dựng đang nảy sinh những nhàn 
tố mới trong lao động sáng tạo của 
quần chúng: 

Tuy nhiên, trong quá trình phát 
triên, công tác xây dựng cơ bản của 
ta bộc lộ nhiều chỗ yếu kém và đặt 
ra nhiều vấn đề mới phải giải quyết. 

Đó là chu kỳ đầu tư kéo dài, cóỏng 
trình xâu dựng khỏóng đồng bộ ðà hoàn 
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chỉnh; chất lượng xấu uà giá thành 
cao. Sự kéo dài thời gian đầu tư, xây 
dựng không dòng bộ và hoàn thành 
không dứt điềm, đã kéo theo hàng 
loạt tồn thất: vốn và vật tư ứ đọng, 
hao hụt; cân đối lao động đảo lộn ; 
thiết bị sản xuất hư hỏng và lạc hậu ; 
dự toán bị phá vỡ, giá thành 
một đơn vị sản phầm vượt suất đầu 
tư kế hoạch. Rõ ràng đày là những 
khuyết điềm nghiêm trọng trong xây 
dựng cơ bản mà trách nhiệm không 
chỉ thuộc riêng người làm còng tác 
thị công. 


Nền kinh tế chậm phát triền, chiến 
tranh ác liệt kéo đài và hậu quả nhiều 
mặt của nó là những nguyên nhân 
trực tiếp của tình hình trì trệ trong 
công tác xây dựng cơ bản mà. tà 
không thể một sớm một chiều khác 
phục được. Song chúng ta hoàn toàn 
có thề hạn chế và dàn dđần loại trừ 
những nhân tố tiêu cực đang tác động 
sâu rộng trong cỏng tác xây dựng cơ 
bản. Và, điều đó chỉ trở thành hiện 
thực khi chúng ta tiến hành kế hoicch 
hóa đầu tư xâv đựng cơ bản theo 
quan diễm tích cực cách mạng và có 
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cơ sở khoa học; đồng thời chăm lo 
đúng mức đến việc phát triển năng 
lực thực hiện đầu tư, trước hết là 
năng lực sản xuất vật liệu xây dựng 
và xây dựng cơ chế quản lý gắn với 
thực tiền Việt-nam, 
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ÄMfục đích của công tác đầu tư 0à 
nhiệm Đụ chính trị của xâu dựng cơ 
bản là thực hiện có kết quả tái sản 
xuất mở rộng tài sản cổ định cho nền 
kinh tế quốc dân. Nên kinh tế quốc 
đân đang đòi hỏi cấp bách ngày càng 
eó nhiều phương tiện lớn hơn đề phát 
triền sẵn xuất, đầy mạnh tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống 
nhân dân và tăng cường khả năng bảo 
vệ Tô quốc. Điều đó bắt buộc hoạt 
động của công tác đầu tư và xây dựng 
phải bảo đảm rút ngắn quá trình 
chuyền các yếu tố vật chất của xã hội 
thành tài sản cố định của nền kinh tế. 
Tài sản cố định được tạo ra nhanh và 
phát huy tác dụng tốt là cơ sở chủ 
yếu đề đánh giá hiệu quả đầu tư và 
xây dựng. 


Thực tế tỉnh hình xây dựng cơ 
bản trong nhiều năm qua đã diễn ra 
không được hoàn toàn đúng như vậy. 
Thậm chí ở chỗ này chỗ khác, có 
hiện tượng trái hẳn với mục đích đầu 
tư và phương hướng của xày dựng 
cơ bản. Đỏ là những thiếu sót về nhận 
thức và phương pháp !rong công tác 
kế hoạch hóa đầu tư xả dựng cơ bản; 
công tác đó chưa thê hiện sinh động 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của Đảng. Trong cá nước cũng như 
trong mỗi ngành, mỗi địa phương, 
việc kế hoạch hóa đầu tư chưa thể 
hiện sự kết hợp giữa các ngành kinh 
lế cơ bản, giữa ngành kinh tế — kỹ 
thuật với địa phương và vùng lãnh 
thô, giữa phát triền lực lượng sản xuất 
với cải tạo quan hệ sản xuất cũ, cũng 
cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất 
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mới, giữa trong nước và nước ngoài. 
Rế hoạch hóa xây dựng cơ bản chưa 
chủ trọng tạo ra những tiên đẻ và 
phát huy vai trò của những ngành 
kinh tế chủ đạo, những khâu then 
chốt ; trong đó, ngành giao thông vàn 
tải, công nghiệp xây dựng và sản xuất 
vật liệu xây dựng chưa phát triền cân 
đối với các ngành công nghiệp khác 
và nông nghiệp. Điều đó làm cho hiệu 
qui kinh tế đầu tư thấp và tốc độ xây 
dựng chậm. 

Nguyên nhân sâu xa của tình hình 
đó là do chạu theo ðà nhấn mạnh mọt 
Chiêu piệc thực hiện oốn đầu tư bảng 
gid trị sản lượng xây dựng, coi nhẹ 
mục liêu hoàn thành công trình đề 
sớm đưa công trình vào sản xuất và 
sử dụng. Giá trị sử dụng mà cỏng tác 
đầu tư và ngành xây dựng phải đem 
lại cho nên kinh tế quốc dân là tài 
sản cố định đạt đúng các chỉ tiêu về 
kinh tế và kỹ thuật. Chừng nào công 
trình xây dựng chưa hoàn thành đề 
đưa vào sản xuất và sử dụng thì công 
trình đó, dù đã thực hiện vốn đầu tư 
nhiều đến đâu, giá trị sản lượng xây 
dựng đạt cao đến mấy đi nữa, vẫn 
chưa có một chút nào giá trị sử dụng. 
Chúng ta đang chứng kiến một cách 
xót xa những hiện tượng kinh té 
khòng lành mạnh: công trình xây 
dựng bị kéo dài, đã qua nhiều lớp rêu 
phủ mà vẫn chưa xong; sai phạm kỹ 
thuật nhiều, chất lượng kém. không 
íL trường hợp đã bị đồ sụp; vật tư 
rơi vãi, mất mát; lao động và máy 
móc bị lãng phí. 


Sự phản tán trong đầu tư xây dựng 
làm cho khối lượng xây dựng dở 
đang ngày càng nhiều. Điều này cũng 
có nghĩa là hao phí tư liệu sản xuất 
và sức lao động thì lớn mà tài sản cÕ 
định được tạo ra khòng tương xứng. 
Do đó, gây ra lăng phí nghiêm trọng, 
kim hăm sự tiến bộ khoa học kỹ thuật 
của các ngành sản xuất, Chúng ta đã 
từng có kinh nghiệm: vì xây dựng 
kéo dài, dến khi đưa công trình xào 
sản xuất, sử dụng thì thiết bị kỹ thuật 
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sẵn xuất đã lạc hậu. Tình hình này 
không chỉ làm cho hiệu quả sản xuất 
thấp mà còn làm cho chúng ta gặp rất 
nhiều khó khăn về thiết bị và phụ 
tùng thay thế đề duy trì sản xuất 
binh thường. 


Nền sẳn xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
chỉ có thề hình thành theo một cơ 
cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với tình 
hình các mặt của mỗi nước. Nền sản 
xuất ấy tạo ra ngày càng nhiều khả 
năng khai thác cao nhất tài nguyên 
và sức lao động xã hội, đáp ứng ngày 
càng nhiều và càng tốt nhu cầu về 
tích lũy và Liêu dùng của xã hội, tạo 
ra thế mạnh ngày càng lớn trong các 
mối quan hệ của nền kinh tế quốc 
dân. Cần phưi đầu tư vdu dựng cơ 
bản một cách tậptrung nà có cơ sở hiện 
thực. lồ chức thực hiện đầu tr có chuần 
bị, có trọng điềm, nhằm mục tiêu cơ 
bản là tải sẵn xuất mở rộng tài sản 
eö định, đem lại nhiều giá trị sử dụng 
mới cho xã hội, khiến cho cứ mỗi 
bước phát triển của lực lượng sẵn 
xuất thì lại làm cho quan hệ sẵn xuất 
xã hội chủ nghĩa được củng cố và 
hoàn thiện hơn, 

Xây dựng cơ bản là một hoạt động 
có tính liên ngành rộng, nó đang đòi 
hỏi cai tiến kề hoạch hóa, phân công 
lại xâu dựng, Kiện toản bộ máu quản 
lú nà thực hiện những giải pháp đông 
bộ khác phù hợp với điều kiện cụ thê 
của nước ta, nhằm làm cho mọi hoạt 
động của quá trình sản xuất, xây dựng 
được thông suốt, nhịp nhàng. 

Việc nâng cao hiệu quả đầu tư và 
chát lượng xây đựng đòi hỏi công tác 
kế hoạch hóa đầu tư xây dựng cơ bản 
phải sớm xác định phương hướng dài 
hạn trong cả nước, trong từng ngành 
và vùng lãnh thồ ; kết hợp kế hoạch 
hóa đầu tư.xây dựng theo ngành với 
kế hoạch hóa đầu tư xây dựng theo 
địa phương và vùng lãnh thồ, kế 
hoạch hóa đầu tư xây dựng các trung 
tâm dân cư và xây dựng kết cấu hạ 
tầng của nền kinh tế quốc dân. Cần 
đưa công tác chuần bị đầu tư và chuần 


bị xây dựng thành giai đoạn kế hoạch 


nhằm bảo đảm cho những công việc 


của giai đoạn này có vốn hoạt động 
và có tô chức thực hiện. Cần sớm chấm 
dứt tình trạng chỉ đầu tư không có 
trách nhiệm gì trước Nhà nước về chủ 
trương đầu tư, về kết quả, năng lực 
sản xuất trong kỲ kế hoạch và về hiệu 
quả đầu tư của công trình xây dựng 
trong ngành mình, đơn vị mình. Cũng 
như vậy, bên nhận thầu xây dựng 
không phải là người nhận gia công 
một cách thụ động; trái lại, họ phải 
được chủ động trong kế hoạch hóa 
xây đựng và tö chức thực hiện đầu 
tư thông qua hợp đông kinh tế và 
các mỗi liên hệ kinh tế. Không thề 
kéo dải tình trạng đe các tồ chức 
nhận thảu xây dựng cuỗi năm trước 
chưa biết được đối tượng và điều 
kiện xây dựng của năm sau. 


Từ trước đến nay nhiều chính sách, 
chế độ về công tác xây dựng cơ bản 
đã được ban hành nhưng không được 
sửa đôi, bồ sung kịp thời, lại thiếu 
sự kiềm tra đôn đốc thực hiện. Mặt 
khác, một số chế độ, thê lệ quy định 
thiếu hệ thống sinh ra chồng chéo, 
mâu thuẫn nhau, gây phiên hà cho 
người thực hiện và không khuyến 
khích sản xuất, nhất là các thê lệ, chế 
độ về quản lý tiên vốn, vật tư và 
phản công, phân cấp quản lý xây dựng. 

Đề hoàn thiện hệ thống pháp chế 
xây dựng cơ bản, một trong những 
yêu cầu cải tiến quản lý là từ các quy 
định đã có, sửa đồi, bồ sung đẻ hình 
thành một quụ chế chung cho toàn bộ 
hoạt động xâu dựng cơ bản từ chuẩn 
bị đầu tư đến thực hiện dầu tư và kết 
thúc đầu tư. Cân chú ý đến công tác 
tiêu chuần và dịnh mức, xây dựng 
các định mức và chỉ liêu về độ đài 
thời gian xây dựng, khai toán và dự 
toán hạng ngạch còng trình và phân 
cấp quản lý đầu tư, chế độ giao và 
nhận thầu, cấp phát và tín dụng, Èập 
và xét duyệt thiết kế, lựa chọn địa 
điềm và cấp đất xây dựng, v.v. Tất 
củ những quy định mới và quy định 


5? 


bồ sung ấy đều phải quán triệt những 
nguyên tác chung về quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Cần nhắn mạnh đến 
tính hệ thống của pháp chế và cơ chế 
báo đảm thực hiện nghiệm ngặt trình 
Lự xây dựng cơ bản, phát huy vai trò 
tín dụng và các đòn bày kinh tế, thực 
hiện đây đủ chế độ hạch toán kinh tế, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
công nhân, viên chức. ; 

Hiện nay, trong khâu quản lý thực 
hiện đầu tư tuy còn sơ hở nhưng cũng 
đã có những quy định tối thiều ban 
đầu ; còn trong khâu chuẳần bị đầu tư 
thì hầu như chưa có những chính sách, 
chế độ cần thiết nhất. Điều đó không 
chỉ gây khó khăn, chậm trễ cho công 
tác chuần bị đầu tư mà còn gây trở 
ngại lớn cho khâu thi công. Từ nay, 
cần có quy định bắt buộc chủ đầu tư, 
với sự tham gia của bên nhận thầu, 
có kế hoạch và làm tốt các việc về 
chuẩn bị đầu tư. Ủy ban kế hoạch 
Nhà nước, cơ quan chủ đầu tư và 
bên nhận thầu xây dựng chỉ ghi vào 
kế hoạch xây dựng và giao thầu xây 
lắp khi đã lập xong phương án thiết 
kế kỹ thuật và dự toán công trình 
được duyệt toàn bộ hay từng phần. 
Đối với người nhận thầu xây lắp, chỉ 
được ra lệnh khởi công xây dựng khi 
đã làm xong những công tác chuẩn bị 
xây dựng, trong đó nhất thiết phải 
có bản vẽ tồ chức thi công và dự 
toán thi công, phải hoàn thành ký kết 
các hợp đồng cụ thề với các bên liên 
quan và tồ chức xong việc cung cấp 
vật tư, vật liệu đến chân công trình. 
Đề việc đầu tư vốn được tập trung 
bảo đảm thi công nhanh và dứt điềm 
từng công trình, chế độ cấp phát cho 
vay và thanh toán vốn xây dựng phải 
nhằm tăng cường quản lý các mặt 
trên đây, thực hiện cấp phát và thanh 
toán theo giá trị sử dụng khi nghiệm 
thu và bàn giao sản phầm. 
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Thời gian qua, bộ máy quản lý xây 
dựng cơ bản cũng đã có nhiều lần 
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thay đôi, Kinh nghiệm cho thấy, nếu 
chăn chính bộ máy quản lý tách rời 
việc tỏ chức lại sản xuất, xày dựng 
Ở cơ SỞ, không xóa bỏ cách quản lý 
bao cấp và không hoàn thiện quản lý 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa thì bộ 
máy ấy hoạt động kém hiệu lực. Bởi 
vậy, khi đặt vấn đề cải tiến và kiện 
toàn bộ máy quản lý xây dựng cơ 
bản, phải đồng thời coi trọng kết hợp 
việc phát triền lực lượng xây dựng 
với tô chức lại sản xuất ở cơ sở và 
cải tiến phương thức quản lý. 


Việc tô chức lại sản xuất trong xây 
dựng eơ bản nhất thiết phải theo 
phương hướng chung về tô chức lại 
sản xuất trong các ngành kinh tế là 
thực hiện tích tụ, chuyên môn hóa, 
hợp tác hóa và liên hiệp hóa sản xuất, 
gắn liền với quá trình công nghiệp 
hóa xây dựng. Đây là một quá trinh 
đài, liên tục được diễn ra trong sự 
kết hợp các mặt: vừa coi trọng việc 
phát triền mạnh lực lượng gắn với 
phân công, phân cấp quản lý, vừa 
củng cố tồ chức và cải tiến phương 
thức quản lý gắn với đầy mạnh cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật. Chỉ có 
như vậy mới tạo điều kiện đưa nhanh 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xây 
dựng cơ bản, trước hết đối với những 
khâu chủ yếu, tạo nên sức mạnh đồng 
đều trong các yếu tố sản xuất, xây 
dựng. n | 
Sự phân công xây dựng cần được 
cải tiến trên cơ sở hình thành các 
chuyên nưành xây dựng chủ yếu, 
theo đối tượng công trình và bảo 
đảm quá trình công nghiệp hóa xây 
dựng. Tô chức chuyên ngành xây dựng 
theo đối tượng công trình có xen kẽ 
chuyên môn hóa công nghệ và liên hiệp 
hóa sản xuất từ rộng đến hẹp là bước 
đi phù hợp với trình độ phát triền 
của ngành xây dựng và của nền kinh 
tế nước ta trong giai đoạn biện nay. 
Trong khoảng 10 năm sắp đến, việc 
phát triền lực lượng và phân công 
xây dựng có thê theo các chuyên 
ngành như: xây dựng thủy lợi, thủy 


_.. 


điện nhỏ, trạm bơm và cải tạo đất ; 
xây dựng khai hoang vùng kinh tế 
mới tập trung: xây dựng công trình 
làm nghiệp và khu kinh tế lâm nghiệp : 
xây dựng công trình giao thông; 
xâv dựng công trình công nghiệp và 
công trình dân dụng đặc biệt; xây 
dựng công trình thông tín bưu điện; 
xảy dựng mỏ than, dầu khí và hóa 
đầu; xây dựng mạng lưới tải điện và 
công trình thủy điện lớn. Các chuyên 
ngành xảy dựng này chịu trách nhiệm 
toàn điện về kinh tế và kỹ thuật xây 
dựng đối với công trình, về quản lý 
xây dựng từ khảo sát, thiết kế đến 
thỉ công trong phạm vỉ cả nước. 


Đề chuần bị triền khai xây dựng 
theo nhiệm vụ của kế hoạch 1981 — 
1985, cần chuyền các tồ chức xây lắp, 
các lực lượng xây dựng hiện đang 
tồn tại ở các bộ và tông cục không 
được phân công xây dựng, tập trung 
vào các chuyên ngành trên đây. Theo 
sự phân công này, các chuyên ngành 
xây dựng công trình giao thông, mỏ 
và hóa dầu, nhất là chuyên ngành 
xây dựng công nghiệp sẽ được tập 
trung hơn rất nhiều. Phần lớn công 
trình công nghiệp sẽ dược tập trung 
vào Bộ xây dựng quản lý, tạo điều 
kiện cho Bộ này có thê bố trí lực 
lượng xây dựng một cách hợp lý, 
thực hiện tập trung hóa và liên hiệp 
hóa sản xuất trên từng địa bàn và 
chuyên môn hóa trong từng giai đoạn 
công nghệ thích hợp Khi ấy, tình 
trạng trên củng một khu*vực xây 
dựng công nghiệp có nhiều tồ chức 
xây lắp thuộc nhiều bộ khác nhau 
cùng thi công sẽ được giảm đi nhiều 


Bộ máu quản lý xâu dựng cơ bản 
chỉ có thề được kiện, toản trong sự 
phân công xâu dựng hợp lý với chức 
năng rõ ràng. Cần tách chức năng 
quản lý xây dựng cơ bản khỏi bộ máy 
quản lý sản xuất, thực hiện rộng rãi 
chế độ giao thầu xây dựng đối với 
đầu tư xây dựng mới bằng các hình 
thức nhận thầu chính, nhận thầu trực 


tiếp và tông thầu. Nên phân công cho 
địa phương lo xây dựng nhà ở, công 
trình dân dụng và công trình nông 
nghiệp, đồng thời tăng cường sự quản 
lý thống nhãt, cỏ hiệu lực của Nhà 
nước đối với công tác xây dựng cơ 
bản. 


Từ trước đến nay, khối lượng xây 
đựng công trinh giao thông đã chiếm 
Lỷ trọng lớn nhất, và trong thời gian 
đài nữa, yêu cầu xây dựng giao thông. 
vẫn còn rất lớn. Mặt khác, quản lý 
vận tải là một chức năng phức tạp 
và đang là khâu yếu của nền kinh 
tế. Đề tăng cường quản lý vận tải 
đồng thời bảo đảm yêu cầu xây dựng 
giao thông, cần tách chức năng quản 
lý xây dựng cơ bản giao thông khỏi 
bộ máy quản lý vận tải và kiện toàn 
bộ máy quản lý xây dựng cơ bản giao 
thông trong cả nước. Việc kiện toàn 
bộ máy quản lý Xây dựng cơ bản ở 
các bộ và tông cục quản lý sản xuất 
có chuyên ngành xây dựng đã nói 
trên không phải câu nệ ở hình thức 
nào, mà quan trọng là bảo đảm cho 
cơ quan này thật sự có đủ khả năng 
quản lý kinh tế và quản lý kỹ thuật 
một chuyên ngành xây dựng. 


Công nghiệp vật liệu xây dựng của 
ta đã có hàng trăm cơ sở sản xuất 
quốc đoanh và hàng nghìn cơ sở sản 
xuất của hợp tác xã và tư nhân bao 
gồm nhiều loại sản phầm có trình độ 
kỹ thuật sản xuất khác nhau. Tuy 
vậy, chúng ta vẫn còn đang thiểu rất 
nhiều vật liệu xây dựng kề cả các 
loại gạch, đá, cát, sỏi là những sản 
phầm mà điều kiện tài nguyên, lao 
động và kỹ thuật sản xuất của ta 
không thiếu. Có tình hình đó một 
phần quan trọng là do chưa có một 
bộ máy quản lý đủ khả năng giải 
quyết toàn diện các vấn đề quy 
hoạch, chính sách đến tô chức sản 
xuất và lưu thông phân phối. Đề lạo 
điều kiện phát triền nhanh các loại 


vật liệu xây dựng, thỏa mãn nhu cầu 


xây dựng và góp phần xuất khẩu, 
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đồng thời với việc tập trung quản 
lý xây dựng công trình công nghiệp 
vào Bộ xày dựng, nên hình thành mội 
cơ quan quản lý thống nhất ngành 
công nghiệp Uật liệu x~âu dựng. 


Ngành kinh tế đỏ thị, với trách 
nhiệm quản lý khai thác, kinh doanh 
và tô chức sửa chữa nhà ở, các loại 
công trình đân dụng, công cộng và 
các loại dịch vụ thành phố.... không 
có liên quan trực tiếp với ngành xây 
dựng. Hơn nữa, hiện nay yêu cầu về 
quản lý sử dụng, tò chức sửa chữa và 
bảo vệ đối với các loại công trình và 
công tác dịch vụ đô thị trong cả nước 
rất lớn. Nhiều chính sách, chế độ cần 
được nghiên cứu ban hành làm cơ sở 
đưa công tác quản lý kinh tế đô thị 
vào nền nếp và thống nhất. Do đó, 
cần thiết có một bộ máy thích hợp 
thay cho cơ quan quản lý nhà đất 
thuộc Bộ xây dựng hiện nay. 


Chúng ta đã từng có kính nghiệm 
như sau: do quy định không cụ thê, 
không rõ ràng giới hạn chức năng, 
nhiệm vụ giữa các bộ máy hành 
chính — kinh tế, hoặc do quan niệm 
về nội dung các khaàu trong công tác 
xây dựng cơ bản không rõ ràng, cho 
nên hoạt động của các bộ máy ấy 
giãm chân lên nhau, hoặc có nhiều 
việc không có tô chức nào đảm nhiệm. 
Công tác xây dựng cơ bản đang đòi 
hỏi tăng cường sự quản lý thống nhất 
của Nhà nước. Việc quy định chính 
xác chức năng, nhiệm vụ và bộ máy 
tương ứng cho Ủy ban xây dựng cơ 
bản Nhà nước sẽ bảo đảm mọi hoạt 
động của cơ quan này, góp phân quan 
trọng vào việc nâng cao hiệu quả 
đầu tư và thúc đầy nhanh quá trình 
thê chế hóa xảy dựng cơ bàn, 


Trong việc tô chức lại các đơn vị 
xây lắp cơ sở, phải chú ý đầy đủ 
đến những đặc trưng của sản xuất 
xây dựng. Hiện nay quy mỏ công 
trình xây dựng không dông đều và 
điện phân bố các công trình xây dựng 
trải ra ngày càng rộng trên khắp 
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các vùng lãnh thồ của đất nước. Các 
loại công tác xây lắp thường không 
đồng nhất về công nghệ sản xuất, và 
sản phầm xây dựng lại có nhiều loạt 
khác nhau. Những đặc trưng ấy đang 
chỉ phối sâu sắc hoạt động của các 
đơn vị xây dựng cơ sở. Những đặc 
trưng ấy đòi hỏi phải có những loại 
hình tô chức sản xuất thích nghi theo 
hưởng từng bước chuyên môn hóa, 
hợp tác hóa và liên hiệp hóa sẵn xuất 
xây dựng. Là một cấp trực tiếp quyết 
định việc tạo ra giá trị sử dụng cho 
nền kinh tế quốc dân, vai trò của tồ 
chức xây lắp chỉ có thề thực hiện khi 
có sự chuyên biến trong hệ thống 
quản lý. Phải tạo điều kiện và bảo 
đảm cho các đơn vị cơ sở tự chủ về 
kinh tế và thực hiện hạch toản kinh 
Lế. Các cơ quan quản lý Nhà nước, 
các bộ máy quản lý hành chính — 
kinh tế, các cấp trên của công ty, xi 
nghiệp xây lắp có trách nhiệm tạo ra 
và chăm lo khả năng tự chủ của cơ 
sở, đáp ứng những đòi hỏi về tồ chức 
lại sản xuất và cải tiến quản lý ở cơ 
sở. Việc cải tiến quản lý và tồ chức 
lại sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở 
phải lấy mục tiêu đưa các tô chức ấy 
lên trình độ đủ sức tự chủ trong kinh 
đoanh và bảo đảm mỗi liên hệ kinh 
tế giữa các tò chức kinh doanh trực 
tiếp với nhau. 


Hình thức rí nghiệp liên hợp xủu 
đựng là loại hình mà cơ cấu sản xuất 
được tô chức theo nguyên tắc chuyên 
môn hóa, hợp tác hóa và liên hiệp 
hóa. Sự ra đời của các xí nghiệp liên 
hợp xây dựng là bước biến đồi về 
chất lượng trong cơ cấu sản xuất 
xây dựng. Song, hiện nay những điều 
kiện có tính chất tiền đề đề thành 
lập và bảo đảm hoạt động của các xí 
nghiệp liên hợp xây dựng chưa nhiều. 
Trình độ còng xưởng hóa và cơ giới 
hóa trong một số khâu chủ yếu-chưa 
đạt mức quy định, cơ cẩu sản xuất 
chưa đồng bộ, trình độ còng nghệ 
chưa hoàn chỉnh và quyền chủ động 


kinh đoanh của đơn vị kinh tế cơ-sở 
chưa được xác lập đầy đủ. Bởi vậy, 
phải có bước chuần bị nhằm tạo ra 
những tiền đề và tiến hành làm thử. 
Trước mắt, cần sắp xếp lại các công 
ty xảy lắp hiện có của các ngành và 
địa phương nhằm tạo ra một cơ cấu 
sản xuất đồng bộ, dần dân thực hiện 
còng nghệ xây lắp tương đối hoàn 
chỉnh trẻn các loại công tác chủ yếu 
theo một dày chuyền hợp lý. Hiện 
nay, phần lớn khối lượng xây lắp 


được tiến hành ở ngay hiện trường _ 


bằng lao động thủ còng và nửa cơ 
khí, kết cấu công trình chủ yếu là 
_ bằng các vật liệu thông thường. Với 

trình độ trang bị và phương pháp 
xảy dựng hiện nay, việc chấn chỉnh 
và phát triền đội nhận thầu xây dựng 
có ý nghĩa kinh tế rất lớn. 

Chúng ta cần chú trọng đúng mức 


việc củng cố và phát triền các tô chức: 
xây lắp chuyên môn hóa theo nhiều 
đạng và phương thức hoạt động khác 
nhau. Ngoài các tô chức xây lắp đã 
được chuyên môn hóa như: công ty 
xây dựng nhà ở, xí nghiệp san nền, xí 
nghiệp xảy dựng ống khói và xy-lô 


- bằng ván khuôn trượt, v.v. cần phát 


triền thêm các loại tô chức xây dựng 
kết cấu hạ tầng ở các đô thị, các vùng 
kinh tế mới và khu công nghiệp. Phát 
triền các công ty, xí nghiệp hoặc đội 
chuyên xây dựng từng loại công trình 
đơn giản và thông dụng ở khắp mọi 
nơi. Riêng lực lượng xe máy thi công 
cần được Lô chức lại theo nguyên tắc 
thống nhất quản lý trong từng ngành 
và được phản bố hợp lý trên những 
vùng lãnh thồ có xày dựng tập trùng, 
nhằm sử dụng được công suất cao và 
tò chức sửa chữa thuận tiện. 
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Kinh nghiệm của các hợp tấc xã 


nông nghiệp tiên tiến ở Thanh-hóa 


1 — Nắm cững khả năng đất 
đai oà sức lao động, xúc 
định bước đi đúng trong việc 
thực hiện phuơng hướng sẵn 
xuất, 


Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
ở vùng đồng bằng và trung du Thanh- 
hóa thường xác định phương hướng 
sản xuất gồm ba ngành sản xuất chủ 
vếu là trồng trọt, chăn nuôi và ngành 
nghề thủ công. Song vấn đẻ quan 
trọng trong khi thực hiện phương 
hướng sản xuất đó là bắt đầu từ đâu, 
tập trung làm cái gì trước? Rinh 
nghiệm chung của các hợp tác xã tiên 
tiền ở Thanh-hóa là bắt đầu từ ngành 
tròng trọt (ương thực). Làm theo 
hưởng đó, hợp tác xả Định-công 
(huyện Thiệu-yên) đã tập trung thàm 
canh và tăng vụ, đưa sản lượng lương 
thực từ 1277 tấn năm 1970 lên 2000 
tín năm 1979 (có năm đạt tới 2140 
tấn), Cùng thời kỷ; hợp tác xã Đông- 
hòa (huyện Đòng-thiệu) đã đưa từ 
1412 tấn lên 2400 tấn. Năng suất lao 
đọng trong nøành trồng trọt ở các 
hợp tác xã tiên tiến thường táng lên 
hai đến ba lần trong vòng từ 1970 đến 
1979. Năm 1970, mỏi lao động trồng 
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trọt ở hợp lác xã Định-công làm ra 
được 608 đồng, năm 1979 làm ra được 
1410 đồng. Năm 1977, ở hợp tác xã 


Hoàng-hợp (Hoằng-hóa) mỗi lao 
đông trồng trọt đã làm ra 1430 
đồng. 


Tăng nhanh sản phầm và năng suất 
lao động trong ngành trồng trọt 
chính là tiền đề đề hợp tác xã từng 
bước mở rộng phân công lao động, 
phát triền sản xuất¿ xảy dựng cơ cấu 
sản xuất mới. Năm 1979, cơ cấu đó 
được thê hiện rõ ở hợp tác xã tiên 
tiến Định-công như sau: trong cơ cấu 
(thu nhập của hợp tác xã, thu trồng 
trọt chiếm 57,2%, thu chăn nuôi tập 
thề chiếm 14.3%, thu ngành nghề thủ 
công 28,5%... Trong cơ cấu phân bố 
lao động, lao động trông trọt chiếm 
hơn 50%, lao động chăn nuôi 9,6%, 
lao động ngành nghề thủ công 
26.72... 

Từ sản phầm và năng suất lao động 
trồng trọt tăng lên mà mở rộng chăn 
nuôi và ngành nghề thủ công. Với 
chính sách mới hiện nay chắc chắn 
chăn nuôi và các ngành nghề thủ 
công sẽ phát triền mạnh, và sẽ tác 
động trở lại trồng trọt, tạo điều kiện 
đưa trồng trọt tiến lên một bước 
tmỚI. 


2 — Tạo cơ sở oật chất kỹ 
thuật cho sẵn xuất tà đời 
sống. làm cho lực lượng sản 
xuất phát triền lên, 


Các hợp tác xã tiên tiến ở Thanh- 
hỏa lúc mới thành lập cũng nghèo 
nàn về cơ sở vật chất kỹ thuật như 
các hợp tác xã khác. Nhưng các 
hợp tác xã tiên tiến đã tạo ra cho 
minh một lực lượng sản xuất mới. 
Văn đề đặt ra là tại sao các hợp tác 
xã này làm được và làm cải gì trước, 
cái gì sau. Diều trước tiên cần khẳng 
định là tỉnh thần tự lực tự cường 
phát huy tiềm lực về sức lao động, 
ruộng đất, công cụ và tiền vốn hiện 
có, kết hợp với sự giúp đỡ của Nhà 
nước. 


lợp tác xã Định-công là điền hình 
về tỉnh thần tự lực tự cường kết hợp 
với phát huy có hiệu quả sự giúp đỡ 
của Nhà nước trong việc xây dựng 
cơ Sở vật chất kỹ thuật. Nhờ có 7 máy 
bơm nước và hệ thống thủy nông, hợp 
tác xã đã tạo điều kiện đề sẳn xuất 
được ồn định, đi vào thâm canh; 
hệ số sử dụng ruộng đất từ 1,6 lên 
1,98 lần. Hợp tác xã đã sử dụng 40 xe 
súc vật kéo và 600 xe cải tiến, 9 cỗ 
máy vò lúa, 3 máy xay xát, 2 máy 
nghiền, hàng chục máy làm gạch 
ngói, v.v. Nhờ có những cơ sở vật 
chất kỹ thuật nói trên, năng suất lúa 
từ 50,6 tạ/ha năm 1970 lên 94,9 tạ/ha 
năm 1977; năng suất lao động từ 1970 
đến 1979 tăng bình quàn hằng năm 
14,7% (trong đó ngành trồng trọt tăng 
bình quân 16,6%, chăn nuôi 13%, 
nzsành nghề thủ công 93). Lao động 
trồng trọt bình quân hằng năm gi1m 
10%, lao động chăn nuôi tăng 13%, 
la» động ngành nghề thủ công tăng 
113%. Cơ cấu lao động từng bước đồi 
mới và cơ cấu sản xuất biến đồi theo. 
So với tông giá trị sẵn lượng, năm 
1970 ngành trồng trọt chiếm trên 
73%, chăn n"ôi gần 7%, ngình nghề 
thủ công gần 20X; đến năm 1979 


[rồng trọt chiếm trên 57%, chăn nuôi 
trên 11%, ngành nghề thủ công trên 
28%. : 

Trong điều kiện khả năng có hạn, 
việc xây dựng cơ sở vật chất căn tập 
trung vào cái gì trước ? Kinh nghiệm 
chung của các hợp tác xã tiên tiến là 
tập trung xây dựng những cơ sở vật 
chất có tác động trực tiếp đưa sản 
phầm và năng suất lao động tăng lên. 
Trước tiên là đi vào xây dựng các 
công trình thủy lợi, cải tạo điều kiện 
thiên nhiên trên đồng ruộng, làm 
cho sản xuất ồn định, tạo điều kiện 
đi vào thâm canh, mở rộng diện tích 
bằng tăng vụ và tận dụng đất đai, 
cái thiện điều kiện lao động cho 
xã viên. Cơ sở tạo ra nguồn phân 
bón và giống cũng được chủ ý 
xây dựng Ở các hợp tác xã tiên tiến. 

Cải tiến công cụ lao dộng ở các 
khâu dùng nhiều sức lao động là đề 
không ngừng nâng cao năng suất lao 
động và tạo điều kiện từng bước ồn 
định sự phân công lao động mới. 
Trong sản xuất nông nghiệp khâu hao 
phí lao động nhiều nhất trước hết là 
khâu vận chuyền và trục đập. Năng 
suất ruộng đất càng cao thì khối 
lượng vàn chuyền và trục đập càng 
lớn. Một héc-ta canh tác đạt 7 — 8 
tấn thóc thì cần phải vận chuyền ra 
đồng ít nhất 20 tấn phân và chuyền 
sản phầm về (kê cả rơm, rạ) với khối 
lượng tương đương như vậy, công 
việc trục đập cũng tăng gấp đôi so 
với trước. Một chiếc xe súc vật kéo 
thay thế hàng chục người gảnh vai. 
Một có máy trục, đập lúa thay thế 
hàng 20 — 30 lao động thủ công. 
Cày kéo bằng trâu bò khỏe và sử 
dụng thêm máy kéo bảo đảm làm đất 
kỹ và kịp thời vụ. Việc cải tiến 
công cụ nghiên, thái thức ăn cho 
gia súc, công cụ cho ngành nghề thủ 
công tác động trực tiếp đến năng suất 
lao động và phân công lao động 
chuyên môn ha. : 

Việc xây dựng cơ sở nuôi đạy trẻ, 
cơ sở y tế tại các hợp tác xã Liên tiến 


ñA 


có ý nghĩa lớn đối với thế hệ tương 
lai và đổi với việc bảo vệ sức khỏe 
nhân đàn. Nhưng đứng về sản xuất 
thì những cơ sở vật chất này lại có 
tác dụng giải phóng sức lao động trong 
hợp tác xã, đặc biệt là sức lao động 
nữ, 


3 — Tò chức phân công lao 
động theo hướng chuyên môn 
hóa, thực hiện hiệp tác có 
phân công uà quần lý lao động 
bằng tồ chức, chế độ, bảo đảm 
cho người xã iên thật sự làm 
chủ công cuộc lao động của 
mình. 


Phân công lao động chuyên môn 
hóa theo ngành sản xuất (trồng trọt, 
-‹chăn nuôi, ngành nghề thủ công), kết 
hợp chuyên môn hóa với kinh doanh 
tông hợp như các hợp tác xã tiên tiến 
hiện này đang làm là thích hợp với 
trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất còn thấp, quy mô sản xuất còn 
nhỏ, trình độ quản lý còn có hạn, 
Kinh nghiệm của các hợp tác xã tiên 
tiên cho thấy, đề phục vụ sản xuất và 
òn định lao động chuyên môn hóa 
trong các ngành sản xuất của hợp tác 
xñ, cân tô chức chuyên môn hóa lao 
động vàn tài vừa phục vụ cho các 
ngành sản xuất, vừa vận chuyền sản 
phầm cung cấp cho Nhà nước và vật 
tư Nhà nước cung ứng cho hợp tác xã 
4 tận dụng khả năng phương tiện 
trong năm. Tỏ chức chuyên môn hóa 
lao dòng làm thay nghĩa vụ của xã 
viên đổi với Nhà nước, đề lao động 
của các ngành sản xuất khỏi bị biến 
động. : 

Đối với - những hợp tác xã bình 
quản điện tích quá thấp, ngoài phân 
công lao động tại chỗ đề mở rộng sản 
xuất trong hợp tác xä,cänđiều laođộng 
đi các vùng còn nhiều đất dai chưa sử 
đụng, thì mới có điều kiện sử dụng 
hết khả năng lao động. Hợp tác xã 
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Hoằng-hợp, một điền hình về sử dụng 
Liêm năng đất đai cao, những năm gần 
đây đã đạt trên 8 tấn thóc/ha và hệ 
số sử dụng ruộng đất lên đến 2,6 lần ; 
hợp tác xã còn mở rộng chăn nuôi 
lợn tập thê gấp đôi trước, mở rộng 
ngành nghề thủ công như vật liệu 
xây dựng, làm thảm cói xuất khầu do 
Nhà nước gia công. Nhưng vì diện 
tích tính theo đầu người quá thấp 
(670 m”), sức lao động ở đây vẫn chưa 
được sử dụng hết, do đó vấn đề cấp 
bách đặt ra là tô chức đi khai hoang 
xây dựng vùng kinh tế mới. 


Về tõ chức lao động chuyên môn 
hóa theo khâu (của từng ngành sản 
xuất), kinh nghiệm của các hợp tác xã 
tiên tiến cho thấy rằng: nên tÖ chức 
lao động chuyên môn hóa ôn định ở 
những khâu có điều kiện-(trước tiên 
là điều kiện lao động có công việc làm 
thường xuyên) để thực hiện sự hiệp 
tác có phản công (như khâu bảo vệ 
còng trình thủy lợi và tưới, tiêu 
nước ; khâu nhân lọc, bảo quan giống, 
khâu thu mua và chế biến phản trong 
ngành trồng trọt, khâu sản xuất rau 
xanh, chế biến thức ăn, nuôi đưỡng 
của ngành chăn nuỏi; các công đoạn 
sản xuất trong ngành thủ công...). Ở 
các khâu khác, nhất là trong ngành 
tróng trọt, nếu không đủ công việc 
làm thưởng xuyên trong năm thì chỉ 
nén lập các nhóm chuyên tạm thời 
trong các đội sản xuất (nếu chưa có 
sự thay đôi lớn về công cụ lao động). 
ƠỢ đây lao động mang tính chất hiệp 
tác giản đơn là chủ vếu, nhưng cũng 
hình thành phần nào 'sự hiệp tác có 
phản công ở trình độ thấp. Riêng khâu 
làm đất đề gieo trồng. đứng về công 
việc thì thấy cần thiết tô chức lao 
động chuyên môn hóa theo tính chất 
hiệp tác có phân công, nhưng đứng về 
thời gian sử dụng lao động trong năm 
thì nó chỉ chiếm khoảng một phần tư. 
Vì vậy, căn căn cứ vào điều kiện sức 
kéo nhiều hay ít, tỷ lê tác động của 
máy kéo cao hay thấp, điều kiện địa 
dư rộng hay hẹp, trình độ điều khiên 


của bạn quản trị khả hav xoàng đề 
tò chức đòi chuyên ở hợp tác xã hay 
nhóm chuyên ở dội sản xuất. Nhưng 
dù bằng hình thức nào, tô chức lao 
động làm đất văn phải bao gồm hai 
tính chất : vừa hiệp tác có phần công, 
vừa hiệp tác giản đơn, thì mới có thê 
sử dụng hết khả năng lao dộng. 


Mỗi tô chức lao động đều phải chịu 
trách nhiệm về kết quả sẵn xuất của 
mình, cho nên ban quản trị phải điều 
hành sự hiệp tác lao động giữa các 
đội sản xuất bằng tô chức và chế độ 
đề từng tô chức và từng người lao 
động chủ động đối với lao động sản 
xuất của mình. Các hợp tác xã liên 
tiến đều thực hiện phân loại lao động 
và định ngày cỏng phần đấu trong 
năm, thực hiện rộng rãi việc làm theo 
định mức lao động trên cơ sở tiêu 
chuần kinh tế — kỹ thuật. cho nên 
từng người lao động. sau mỗi ngày và 
mỗi vụ lao động đều biết kết quả lao 
động của mình. Đối với các đội lao 
động thì những dội làm ra sản phầm 
như trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề 
thủ công đều được khoán công lao 
động đi liền: với khoán sản lượng theo 
kế hoạch, có thưởng, phạt ; những tồ, 
đội phục vụ sản xuất như thủy nông, 
làm phân bón, vận chuyên, làm giống 
thì khoán theo khối lượng công việc. 
Ngoài ra, còn thực hiện việc khen 
thưởng hằng năm đối với tô, đội và 
cá nhân tiên tiến. Các hợp tác xã tiên 
tiền làm được như vậy là vì đã thực 
hiện tốt các chế độ nghĩa vụ lao động 
của mỗi loại lao dộng, chế độ định 
mức lao động trên cơ sở tiêu chuần 
kinh tế — kỹ thuật; chế độ khoản theo 
kế hoạch, chế độ thưởng, phạt. 

Việc tồ chức lao động chuyên môn 
hóa và quản lý lao động bằng tô chức 
và chế độ trong các hợp tác xã tiên tiến 
đã kết hợp được chặt chẽ nghĩa vụ với 
quyền lợi của từng tò chức và từng 
người lao động, làm cho sản xuất 
ngày càng phát triển và mở ròng, 
năng suất lao động ngày càng tăng;š 
mỏi tô chức, mỗi người lao dòng đẻu 


quan tâm đến kết quả sản xuất của 
mình; việc quản lý sản xuất từng 
bước đi vào nền nếp, 


4 — Từ kết quả sản xuất, thực 
hiện ngu yên tắc phân phối theo 
lao động cả cề giá trị oà sản 
phầm, trên cơ sở bào đẳm thu 
nhập cần thiết cho xã viên, 
từng bước nâng cao tích lũy và 
mở rộng phúc lợi tập thề. 


Hình thức phân phối hiện nay ở 
các hợp tác xã nông nghiệp là bằng 
sản phầm, (chủ vếu là lương thực, 
thực phầm) và giá trị thu nhập: 


Phần phân phối bằng giả trị thu 
nhập suy cho cùng gồm có phần tích 
lũy cho tái sản xuất mở rộng (bao 
gòm cả đóng thuế cho Nhà nước và 
tích lũy cho tập thể) và phần tiêu 
dùng cho xã viên (tiêu dùng cá nhân 
và tiêu dùng tập thê). Ở các hợp tác 
xã tiên liến, việc phân phối bằng giả 
trị đều xuất phát từ việc bảo đảm 
từng bước nhu cầu thiết vếu cho xã 
viên, mà tăng đần tỷ lệ tích lũy đề 
xây dựng thêm lực lượng sản xuất 
mới. Trong việc phân phối cho tiêu 
dùng, khi nhu cầu thiết yếu của xã 
viên được bảo đảm ở mức tương đối 
thì tăng nhanh tỷ lệ quỹ công ích đề 
mở rộng phúc lợi tập thẻ như nhà 
trẻ, nhà mu giáo, trạm y tế, trường 
học và các nhu cầu xã hội khác mà 
bản thản hợp tác xã phải tự giải 
qu vết. 


Qua nghiên cứu các hợp tác xã tiên 
tiến ở Thanh-hóa, chúng tôi thấy 
rằng, những năm dầu sẵn xuất mới 
phát triển, tốc độ phản phối cho tiêu 
đùng thường tăng nhanh hơn tốc độ 
tích lũy; trong tiêu dùng thì tóc độ 
tiêu dùng cho cá nhân tăng nhanh 
hơn tốc độ dành cho tiêu dùng tập 
thể: lương thực, thực phầm phân 
phối cho xã viên tăng nhanh hơn sản 
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phầm cung cấp cho Nhà nước, Nhưng 
những năm sau, sản xuất phát triển 
cao hơn, thì các quan hệ phân phối 
có sự thay đồi. Ơ hợp tác xã Định- 
còng, từ 1971 đến 19/1, giá trị thủ 
nhập bình quân hằng năm so với 
năm 1970 tng 50,62. nộp thuế và tích 
lũy cho hợp tác xã chỉ tăng 82, tiêu 
dùng tập thê và chia cho xã viên 
tăng 66X (phúc lợi tập thể tăng 8X, 
chia theo công điềm tăng 65%). Từ 
nắm 19875 đến năm 1928 giá trị thu 
nhập bình quân hằng năm so với 
năm 197{ tăng 10.2%, nộp thuế và 
tích lũy cho tập thê tíng 35,3%, tiêu 
dùng tập thể và chia cho xã viên 
tăng 115 (tiêu dùng tập thê tăng 692, 
tiêu đùng cá nhân tăng 6,25). Tuy 
tốc độ phân phối cho tiêu dùng cá 
nhân tĩng chậm nhưng hợp tác xã 
đã nâng dân giá trị ngàyv công từ 6 — 
7 hào lên 1 đồng ôn dịnh trong hai ba 
nắm gân đây. Vẻ lương thực, nắm 
1977 so với năm 1970. hợp tác xã 
Định-còng cung cấp cho XNhà nước 
gãp 2,7 làn, lương thực chia cho xã 
viên chỉ tăng 25%. Hợp tác xã Đông- 
hỏa cũng trong thời gian đó cúng cấp 
cho Nhà nước gấp 2 lần, lương thực 
phân phối cho xã viên chỉ tăng 33%, 
bảo đảm vêu cầu cho mọi xã viên, 

Ở trình độ phát triền sản xuất của 
cac hợp tác xã tiên tiến hiện này, tốc 
độ tăng tích lũy và tiêu dùng như trên 
là hợp lý và hợp quy luật của tái sẵn 
xuất mở rộng trong hợp tác xã. Ngược 
lại, những hợp tác xã sẵn xuất chưa 
phát triển, thu nhập còn thấp đã vôi 
nâng tỷ lệ tích lũy và tỷ lệ tiêu dùng 
tập thể lên, sẽ làm cho thủ nhập trực 
tiếp của người lao động thấp xuống, 
khiến cho họ không hào hứng đối 
với sản xuất tập the. 

Một bài học kinh nghiệm lớn của 
cac hợp tác xã tiên tiến là phần phối 
hợp lý kết quả sẵn xuất the hiện trên 
các mặt: quan hệ giữa tích lũy và 
tiêu dùng biến đồi thích hợp với kết 
qui sản xuất ngày càng tăng, bảo đầin 
mức tiêu dùng cần thiết của xã viên, 
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tăng nhanh tích lũy đề tái sẵn xuất 
mở rộng làm cho lực lượng sản xuất 
không ngừng tăng lèn, bảo đảm cho 
quan hệ sản xuất ngày càng củng cố, 
sản xuất ngày càng ôn định và phát 
triển. Việc phàn phối cho tiêu dùng 
cần giữ vững nguyên tác phân phối 
theo lao động, và từng bước mở rộng 
phúc lợi tập thê, vừa cải thiện đời 
sống người lao động, vừa nâng cao 
đời sống chung, làm cho đời sống vật 
chất và tính thần được tăng len, 
quan hệ tập thề ngày càng gắn bó. 


Thời gian qua, việc phân phối sản 
phầm, nhất là lương thực và thực. 
phầm ở các hợp tác xã tiên tiến đều 
thực hiện theo định suất với mức bình 
quân đầu người hằng tháng tương 
đối cao so với tình hình chung hiện 
nay (20 — 22 kg). Với hình thức phân 
phối này, tuy có phân loại lao động 
và lứa tuôi, nhưng về eơ bản là có 
tính chất bình quân, do đó đã gây ra 
tiêu cực và ý lại của xã viên vào tập 
thể. Cho nên, sau khi nộp thuế nông 
nghiệp và bán đầy đủ lương thực theo 
nghĩa vụ cho Nhà nước và đề đủ quỹ 
theo quy định, số lương thực còn lại 
hợp tác xã đem chia theo công điềm 
cho lao động và đành một ít đề phân 
phối cho các đối tượng theo chính 
sách. Hiện nay, giá thu mua lương 
thực thừa của các hợp tác xã cần được 
tính toán sao cho nghề sản xuất lương 
thực, thực phầm có lợi ít nhất cũng 
bàng việc kinh doanh các ngành sản 
xuất khác trong nông nghiệp. vả cần 
bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng hai 
chiều giữa nông dân và Nhà nước. 


Dược như vậy sẽ kích thích rất lớn 
các hợp tác xã và xã viên tích cực sản 
xuất,dành ngày càng nhiều lương thực, 
thực phầm và các nông sản hàng hóa 
khác bán cho Nhà nước, trong lúc đời 
SÔng của xã viên ngày càng được cải 
thiện, bảo đảm quan hệ tốt giữa Nhà 
nước, hợp tác xã và người lao động, 
thể hiên sự phát triển và gắn bó giữa 
công nghiệp và nông nghiệp. 


5 — Đội ngũ cán bộ quản lý 
có tỉnh thần tự lực tự scườntg, 
nắm ững mục tiêu từng bước 
cải thiện đời sống quần chúng 
2à răng cường cơ sở ật chất 
kÿ thuật cho tập thờ, sử dụng 
tốt bộ máy chuyên môn kỹ 
thuật, đưa công tác quản lý 
sản xuất — linh doanh oào nền 
nốp. 


Trong đội ngũ cân bộ quản lý của 
các hợp tác xã tiên tiến dẻêu có suy 
nghĩ chung là trên đất đai và với sức 
lao động của hợp tác xã mình, làm 
sao tăng cưởng cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho hợp tác xã, phát triền mạnh sản 
xuất vẻ mọi mặt, đề từng bước cải 
thiện đời sống xã.viên, giải quyết một 
cách ồn định nhu cầu về đời sống cho 
quần chúng và cung cấp cho Nhà nước 
ngày càng nhiều sản phầm. Chính sự 
suy nghĩ ấy của họ phù hợp với nguyện 
vọng của quần chúng xã viên, được 
quần chúng xã viên ủng hộ. Mỗi việc 
làm của họ đặt ra được xã viên đồng 
tình và đưa lại kết quả, cho nên tỉnh 
thần đám nghĩ, dám làm của họ phát 
triên có nhiều sáng tạo. Chính từ cơ 
sở ấy mọi việc đặt ra họ đều quyết 
tâm làm và làm có hiệu quả thiết thực ; 
bộ mặt đồng ruộng, thôn xóm luôn 
luôn đồi mới lại nâng cao lòng tự hào 
của quần chúng đối với thành quả của 
minh và động viên họ phấn khởi. hăng 
hái thí đua sản xuất. Tính ưu việt của 
quan hệ sản xuất tập thể được thê 
hiện trong thực tế bằng kết quả cải 
thiện đời sông mọi mặt của xã viên và 
tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật 
của hợp tác xã. 


Bộ máy chuyênmôn. kỹ thưẬt ở đây 
từng bước được kiện toàn và có thêm 
hiệu lực. Tử việc đưa kỹ thuật vào 
sản xuất đến việc cải tiến chế độ quản 
lý hợp tác xã, đều có sư nhất trí giữa 
cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ 


nhân viên chuyên môn. Việc sử dụng 
tốt bộ máy chuyên môn, kỹ. thuật giúp 
cho căn bộ lãnh đạo và quản lý thấy 
rö tru điềm đề phát huy, khuyết điề¡n 
dẻ tránh, đưa đần công tác quản lý 
sản xuất kinh doanh vào nên nếp, có 
nguyên tắc, có chế độ. 

Như vậy, đội ngũ cân bộ quản lý ở 
các hợp tác xã tiên tiến vừa có tính 
cách mạng, vừa có tính khoa học. Họ 
biết đặt mục tiêu phấn đấu trên cơ sở 
lao động và đất đai của hợp tác xã 
mình, tìm mọi biện pháp phát triền 
sản xuất nhanh chóng đề đạt mục tiêu 
đã định; họ cũng coi trọng công 
tác khoa học kỹ thuật, tồ chức quản 
lý sản xuất kinh đoanh nhằm đạt hiệu 
quả kinh tế ngày càng cao, làm cho 
quần chúng ngày cảng tỉn tưởng hơn 
vào con đưởng xã hội chủ nghĩa. 


6—Phát huy quyền làm chủ 
tập thề của xã niên trên cơ sở 
xây dựng nền nếp lãnh đạo 
của đảng bộ, bảo đảm cho 
quần chúng làm chủ mọi mặt 
trong hợp tác xã. 


Đẳng bộ ở các hợp tác xã tiên tiến 
thường đặt vấn đề bảo đẩm quyền 
làm chủ của quần chúng xã viên cả về 
nghĩa vụ và quyền lợi và tạo điều 
kiện đề quần chúng thật sự làm chủ 
trên hai mặt đó, 

Bằng nhiều hình thức khác nhau, 
các đường lối, chính sách của Đẳng 
va Nhà nước đối với nông nghiệp tập 
thê đều được phô biến sâu rộng trong 
đẳng bộ, trong hợp tác xã, cho đến 
các đội sản xuất. Việc biều dương, 
khen thưởng người tốt, việc tốt đối 
với hợp tác xã trở thành nên nếp 
thưởng xuyên, các hoạt động văn hóa, 
thông tín trong hợp tác xã đều hướng 
vào nâng cao ý thức làm chủ tập thề 
của cán bộ, đẳng viên và quần chúng. 
Khầu hiệu ® hợp tác xã là nhà, xả 

(Xem tiếp trang 88) 
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Sinh hoạt tư tưởng 


TỆ HỐI LỘ 


Á từ “hối? lẫn từ “lộ» 
viết theo kiêu chữ Hán 
đều có bộ e bối ? (có nghĩa 
là tiền bạc). Trong từ vựng tiếng 
Pháp (và gần đây cả tiếng Anh) từ 
nạm rượu (pot de víin) được dùng 
đề chỉ của đút lót. 


Xem ra, tệ hối lộ xuất hiện trong 
xã hội loài người đã lâu lắm và ở đâu 
thì nó cũng là thủ đoạn dùng tiên bạc, 
vật phầm — nói chung là của cải — 
làm vũ khí, phương tiện đề làm say 
đắm, mua chuộc một số người, nhằm 
cầu cạnh, thỏa mãn những nhu cầu 
của người đi đút lót. 

Tệ hối lộ cũng có phép biện chứng 
của nó. Xuất hiện ở đâu thì mục đích 
của hối lộ cũng vẫn như thế; song, 
tùy thuộc điều kiện môi trưởng, nó 
có những thay hình đồi dạng về cách 
thức (trắng trợn hoặc tỉnh vi) đề 
thích nghỉ. ï 

Trong một xã hội mà của cải đồi 
dào, một vụ hối lộ có thể được đặt 
giá rất cao, “nên món nên tấm », 
Ngược lại, trong một xã hội còn 
nghèo, tệ hối lộ có thê diễn ra dưới 
cả đạng “cò con ®: người ăn của đúi 
nhận «thượng vàng» và cũng không 
tử chối “ha cắm ®* — có khi chỉ cần 
vài bao thuốc, một chai rượu hoặc 
những vật phầm lặt vặt khác. 


Trong chế độ tư bản, nơi mà quan 
hệ giữa người với người là quan hệ 
—. ` ẽ ` .. 
trao đói hàng hóa lạnh lùng, tiên trao 
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chảo múc, thì hối lộ cũng được xem 
như một dạng đặc biệt của “trao đồi 
hàng hóa », thuận mua vừa bán, được 
xã hội mặc nhiên hoặc ngấm ngàm 
chấp nhàn, được tiến hành một cách 
gân như công khai cưa đứt đục suốt. 

— Tôi muốn một chân thị trưởng, 
muốn một phiếu học bồng ở nước 
ngoài. Anh lấy tôi bao nhiêu tiền? 
Bao nhiêu cây »? (lạng vàng). 

Người đi hối lộ và kẻ ăn hối lộ 
ngã giá với nhau một cách thẳng 
thừng như vậy. - 

Dưới chế độ ta, hối lộ chẳng những 
bị đặt ra ngoài vòng pháp luật mà 
còn bị dư luận xã hội phê phán, cho 
nên nó buộc phải rút lui vào bí mật 
và thường được tiến hành một cách 
tính vi, quanh co. Trong khá lớn 
trường hợp, nó diễn ra đẳng-sau tấm 
màn che «tình nghĩa ®. 

— Tôi đến chơi, thấy nhà anh đang 
khó khăn, nhân tiên tôi vừa đi công 
tác trong kia ra; xin biếu anh cái 
quạt, đề mùa hè các châu có cải dùng 
thêm. 

Dĩ nhiên, có những trường hợp 
người đặt vấn đề ra như thế là do 
thành tâm; những cũng không ít 
trường bợp, là có ý tứ hẳn hoi. Trong 
trường hợp thứ han, thì tặng vật có 
thề to hơn và cũng có thề nhỏ hơn 
cai quai — giá ca » thế nào là tùy 
thuộc vào « giá trị” điều mà người đì 
hối lộ muốn đạt được, 


Và nếu anh nhận; thế là anh «bị? 
rồi. Tôi có thề hằng cứ «dắm » đấy ; 
đến một lúc nào đó, tôi mới thu 
hoạch ». Tôi đã «chìa cái chàn giỏ 9; 
Ì# nào anh lại từ chối *®thò một chai 
rượu * 


Chính kiều cách hối lộ dưới dạng 


như vậy lại thường tạo ra những 
bủng nhùng rất khó gỡ. Bởi lẽ, đối 
với dư luận thì việc trao nhau tặng 
vật là chuyện thường tình, khó phân 
biệt được đâu là tình cảm chân chính, 
đâu là lợi dụng đề hối lộ. Còn đối 
với người đi hối lộ và nhận hỗi lộ — 
thì phương thức này lại có tác dụng 
như một sự hợp pháp hóa, hợp ly 
hóa, một sự tự ve vuốt, tự ngụy 
trang, tự lửa dõi lương tâm mình; 
chấp nhận nó không đến nỗi chối lắm, 

Gần đây, do sự *giao lưu ? giữa 
hai miền, tàn dư của tệ hối lộ trắng 
trợn từ xã hội miền Nam do chế độ 
thực đàn mới đề lại, cũng được du 
nhập ra miền Bắc. Đã có những trường 
hợp cả người đi hối lộ và người 
nhận hối lộ cũng bắt đầu qucn với 
lõi ngã giá thẳng thừng, không căn 
quanh co. 

Còn phải kẻ thêm một đặc điềm. 
Trong đời sống, tệ hối lộ có khi còn 
diễn ra trong khu vực tập thê, lợi 
đụng danh nghĩa và khoác áo tập thê. 
Nó có thê diễn ra giữa một tập thê 
này với một hoặc nhiều tập thê khác, 
dưới dạng móc ngoặc. Phía đi hối lộ, 
không bỏ tiền túi ra mà xà xéo của 
công — nói trắng ra là ăn cắp của 
công, «phân pbối lại * nó cho người 
nhận hối lộ, đề mình được tiếp tục 
xà xẻo của công nhiều hơn nữa. Dưới 
đanh nghĩa € tập thê », cả hai bên đều 
® được ? cả, chỉ có Nhà nước là người 
«mất ». Cả hai bên đều lập luận: 
« tập thể người ta cũng làm như thế; 
đâu phải chỉ riêng mình ta*, nên có 
vẻ đều cảm thấy yên tâm. Kiều hối lộ 
này thưởng rất kín đáo, rất khó phát 
hiện. 


báÝ 


Tệ hối lô hình như đang có chiều 
hướng lây lan. trước hết là ở những 
cơ sở kinh tế có liên quan đến những 
nhu cầu bức thiết nhất của nhân dân 
(ăn, mặc. ở, đi lại. thuốc thang. học 
hành). Thế nhưng. cũng không phải 
chỉ riêng trong những ngành nắm của 
cải vật chất, mà có thê nói, ở nhiều 
ngành, và trên nhiều Cương vị công 
tác, nếu người cán bộ không giữ 
vững phầm chất và nếu sự giảm sát 
của tập thê không đầy đủ thì tệ hối 
lộ đều có khả năng xây ra, người ăn 
hối lộ vẫn có thê tìm ra đủ cách đề 
gây khó đẻ, xoay xở, đòi ăn của đút. 


Sự lây lan của tệ hối lộ còn đáng 
xem xét cả về chiều sâu. Hiện nay, 
nó không chỉ diễn ra ở các ngành 
kinh tế mà còn lan cá sang những 
ngành nghề mà xưa nay thường được 
coi là mô phạm, chẳng hạn ngành 
giảo dục, ngành y tế vốn là những 
ngành được trọng vọng trong xã hội. 


Có những người nay đã trở thành 
khá ranh ma trong việc ăn hồi lộ. 
Thế nhưng cách đây một vài năm, 
có thẻ anh ta cũng là một cán bô 
trong sạch, lương thiện, phơi phới 
tỉnh đời trong cảnh thanh bạch, như 
số đông cán bộ chúng tà thôi. Thử 
xem quá trình tha hóa của anh ta đã 
điển ranhư thé nào. | 


Một anh cán bộ một cơ quan nọ 
6ó quyen hạn đối với các nông trường. 
Sau vụ thu hoạch, một cán bộ phụ 
trách nông trường kia cho xe chở 
đến biếu anh ta một Íf gạo nếp, một 
ít thịt lợn, gọi là đề anh ta “chia 
vui ® với anh em trước thắng lợi vụ 
mùa đầu tiên trên vùng mới khai 
hoang. 

Lý do nghe rất êm tai và cũng 
thật tình nghĩa! Thẻ nhưng, cải 
không the xem thường được là ở chỗ, 
thịt và gạo kia là của Nhà nước và 
mũi tên mà người đi biếu xén vừa 
bắn ra, không phải không có dích. 

Rất có thê là lần đầu, anh cán bộ 
trẻn chưa «bị ® đâu mà hơn thế nữa, 
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anh ta côn có thê đồ mặt lên vì phản 
nộ. vì cảm thấy mình bị người tà xúc 
pham, coi thường. 


Trong trường hợp này, người đi 
hối lộ có thể xử lý đại loại như sau: 
anh ta tạm lui một bước và thay đồi 
cách e đánh », không « dành ® trực tiếp 
nữa mà chuyền sang «đánh » kiểu 
đường vòng. 


Anh ta sẽ khéo léo chuyên những 
tạng vật này cho “Snguời nhà» anh 
cán bộ — một đói tượng thường là dễ 
“ngã” hơn và kiên nhắn chờ đợi 
hiệu quả của chiến thuật mới. Sau đó, 
trong một số trường bợp, sự việc ©ó 
thẻ tiếp diễn thế này: anh cản bộ 
không lắc nữa mà quay đi cho vợ 
con gật. 

Chắc rằng, đến những lần sau, nếu 
lại tải điện chuyện đút lót thì người 
đi hối lộ không phải làm cầu kỷ như 
lần trước. Bởi lẽ, bây giờ thì anh cán 
bộ kia đã quen rồi; có thề, chẳng 
những anh ta không lắc nữa mà thậm 
chỉ còn chủ động “gợi ý» đề người 
ta đưa đến cho mình những vật phầm 
đúng tìeo ý muốn. 

Tất nhiên, trên đây chỉ là một 
trường hợp riêng, còn nhiều trường 
hợp muôn hình muôn vẻ khác, song 
từ đó, có thể thấy quá trình từ một 
cản bộ lương thiện trở thành một 
cán bộ không còn lương thiện nữa, 
thông thường, trải qua con đường 
như vày. 

Có một cầu chuyện cũ kê như thế 
này: có một người nọ đi một đôi 
giày mới trên đường lầy. Thoạt đầu, 
anh ta giữ giày rất cần thận, đi rón 


rén từng bước một. Đến khi anh ta. 


không giữ gìn được nữa; giày bị lắm 
một chút bùn. Tử phút đó trở đi, 
anh ta đám bừa và chỉ một lát sau, 
đòi giày lấm be bét bùn đất. 

Trong việc giữ gìn phảm chất cũng 
có tỉnh hình tương tự. Ví dụ như 
trường hợp anh cán bộ nói trên ; nếu 
anh ta đánh ngã được sự cám dỗ, 
vượt lén trên sự tính toán nhỏ nhẹn 


:0 


và lòng tham của vợ con, trảnh được 
bài bùn đầu tiên, thì kết cục câu 
chuyện chắc là phải khác rồi. 


báÝ 


lối lộ cũng có luật cúng cầu của 
nó. Sở đĩ còn có người đi hối lộ là 
bởi còn có người muốn ăn hối lộ; 
ngược lại, sở đĩ còn có người muốn 
ăn hối lộ là vì còn có người *cần ? 
đi hối lộ. 


Như đã nói ở trên, trong nhiều 
trường hợp, hối lộ chỉ là sự biến 
dạng của ăn cắp. Tuy thế, nó vẫn có 
những chỗ rất khác tệ ăn cắp. Trong 
ăn cắp, ức hiếp nhân dân, bao giờ 
cũng có hai mặt đối lập — kẻ đi ăn 
cắp và người bị ăn cắp; kẻ đi ức 
hiếp và người bị ức hiếp; nói cách 
khác, bao giờ cũng có một ngườie mất? 
và một người “được, Trong hối lộ 
không thế ; cả hai bên đều * được * — 
kẻ được của, người được việc hoặc cả 
hai bên đều được của. Do đó, ở một 
khía cạnh tâm lý nào đó mà nói, tệ 
hối lộ vẫn được một số người bênh 
che, do đó nó khó phát hiện hơn và 
chống nó cũng khó hơn so với tệ ăn 
cắp và ức hiếp nhân dân. 

Trong đời sống hiện nay, lại đang 
lấp ló một hiện tượng rất đáng quan 
tâm. Đó là lõi nghĩ, lối đối nhân xử 
thế mang tính chất thực dụng chủ 
nghĩa. 

Có ai lại không phẩn nộ trước tệ 
hối lộ 2 Ấy thế nhưng, lại có một số 
người, một số tập thê lên án rất gay 
gắt những trưởng hợp hối lộ chung 
quanh, song, khi đến lượt mình, tập 
thề mình, thì chính họ cũng chọn con 
đường này, xem đó là con đường ngắn 
nhất, kinh tế? nhất dẫn tới đích 
riêng, lợi riêng. 

— Miất một ít tiền cho con có một 
chỗ học còn đỡ tốn hơn là đề nó phải 
học lạt một năm Ÿ 


— Cho nó vài chục đề có vé đi 
ngay, còn hơn là nằm lại tốn bạc 


trăm tiêu pha, ăn chực nằm chờ đợi 
xe... 


— Vị thiềng » cho nó tút thuốc đề 
nó sửa ngay cho đường giây, không 
nó lại kiếm cớ lây nhây biết bao giờ 
cơ quan mình mới có điện dùng `... 


Nhữngs cách tính toán như vậy hiện 
đang tạo ra mãnh đất cho tệ hối lộ 
có chỗ dung thân. 


* 


Có người tim nguyên nhân tệ hối 
lộ thế này : 


—Ô! Chung quy đều là do cái 
nghẻo, cái thiếu, cái khó sinh ra tất. 
Đói ăn vụng, túng làm càn... 


Hiền nhiên, đó là một ý kiến không 
xác đáng. Bởi lẽ, nếu quả như thế thì 
làm sao có thề phân tích được thực 
tế này: những kẻ ăn hối lộ, trong 
nhiều trưởng hợp, lại không phải là 
anh cán bộ nghèo. Đó là nói một cá 
nhàn, còn nếu xét rộng ra phạm vi 
một nước, thì sẽ thấy, nơi mà tệ hối 
lộ hoành hành dữ, chưa hẳn đã phải 
là ở các nước nghèo, mà lại chính là 
ở những nước tư bản có thu nhập 
quốc dân cao. > 


Như vậy, cái thiếu, cái túng, nhiều 
lắm thì cũng chỉ đóng vai trò là bối 
cảnh, là điều kiện, chứ quyết không 
thẻ là nguyên nhân, cảng không thề 
là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân 
trực tiếp của tệ hối lộ. 


Trước hết, đứng về phía cá nhân 
mà nói, hõi lộ là một biều hiện của sự 
sa sút phầm chất. Vì vậy, phải tìm 
nguyên nhân của nó trước hết ở sự 
kém tu dưỡng và không giữ vững 
phầm chất của người cán bộ. 

Đứng về mặt xã hội, trong chế độ 
tư bản chủ nghĩa, tệ hối lộ bắt nguồn 
từ bản chất của chế độ ấy, còn trong 
chế độ ta, nó là tàn dư của chế độ cũ 
nhưng nầy nở, phát triền do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có nguyên 
nhân ở sự quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội có nơi, có lúc chưa tốt, chưa 
chặt. 


Hối lộ cũng như các tệ nạn xã hội 
khác, dĩ nhiên, chưa thề quét sạch 
sành sanh ngay một lúc. Nó sẽ được 
quét sạch dần cùng với quá trình tiến 
hành và hoàn thành ba cuộc cách 
mạng của chúng ta. 

Tuy thế, trước mắt vẫn hoàn toàn 
có thề ngăn chặn, đánh lui nó. Và 
muốn làm được như vậy thì điều 
quan trọng là phải tạo ra cho được 
một dư luận xã hội rộng rãi lên án 
nghiêm khắc tệ nạn đó, thực hiện 
đầy đủ chức năng quản lý xã hội của 
bộ máy Nhà nước— quản lý một cách 
chặt chẽ, sâu sát, có hiệu lực-dựa 
vào những quy tắc, chế độ, thề lệ, 
thủ tục cụ thề đi đôi với việc nâng 
cao ý thức làm chủ tập thê, phát huy 
đầy đủ, phát huy thật sự quyền làm 
chủ tập thề của nhân dàn, quyền giảm 
sát của nhân dân đối với đội ngũ cán 
bộ các cấp của bộ máy Nhà nước. 


PHAN-LANG 
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Thâng lợi mới 
của cách mạng Âp-ga-ni-xfan 


GÀY 27-12-1979 vừa qua, đưới sự 
lãnh đạo của Đảng dân chủ nhân 
dân, đứng đầu là đồng chí Ba-brắc 
Các-man; nhân dàn Áp-ga-ni-xtan đã 
giành được một thắng lợi hết sức 
quan trọng, chặn đứng một àm mưu 
can thiệp vũ trang ồ ạt của để quốc 
Mỹ, bọn bảnh trướng Bắc-kinh và các 
thế lực phản dộng khác, lật đồ tập 
đoàn phản động HH. A-min tay sai của 
để quốc, đưa cách mạng Ẩp-ga-ni-xtan 
trở lại đúng hướng, bảo đảm vững 
chắc cho sự nghiệp dấu tranh của 
nhàn dàn Áp-ga-ni-xtan vì độc lập, 
dân chủ và phön vinh, 


Hiện nay các thế lực phản động 
quöỏc tế văn đang ráo riết tìm mọi 
cách chống lại công cuộc xây dựng 
đất nước của nhân dân Ấp-ga-ni-xtLan. 
Nghiêm trọng hơn nữa, chúng gắn 
hành động chống nhân dân Áp-ga- 
nixtan với toàn bộ Âm mưu của 
chúng chống Liên-xô và cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, chống hòa bình và độc 
lập dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhàn 
dàn Áp-ga-ni-xtan chống thủ trong, 
giặc ngoài còn tiếp diễn gay go và 
phức tạp. Liên-xỏò, các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và cả loài người 
tiền bộ tiếp tục dành sự ủng hộ mạnh 
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mề cho sự nghiệp chính nghĩa của 
nhân dàn Áp-ga-ni-xtan, đồng thời 
kiên quyết đấu tranh chống các thế 
lực phản động quốc tế đang xuyên tạc 
tỉnh hình, lợi dụng sự kiện Áp-ga-ni- 
xtan đề đầu độc bầu không khí quốc 
tế, xúc tiến những âm mưu của chúng 
cuống tự do vä hòa bình của các dân 
tộc. 


* 


Cách đày chưa đầy hai năm, ngày 
27-4-1978 nước Cộng hòa dân chủ Áp-ga 
ni-xtan ra đởi, mở ra kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên nhân dân Ảp-ga-ni-xtan 
đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, 
eó diều kiện đề xóa bỏ nghèo nàn, 
lạc hậu và những bãi công xã hội dè 
nặng lén mấy ngàn năm lịch sử của 
đất nước Áp-ga-ni-xtan. Nhưng, ngay 
sau cách mạng tháng Trr, đế quốc Mỹ 
và bọn bành trướng Bắc-kinh đã ra 
mặt thù địch đối với nước Cộng hòa 
dân chủ Áp-ga-ni-xtan trẻ tuôi, liên 
tiếp phá hoại cách mạng Áp-ga-ni- 
xtan bằng những thủ đoạn xảo quyệt 
và trắng trợn. Chúng kích động những 
thành kiến dân tộc, bộ tộc và tòn 
giáo, lôi kéo những phần tử bị cách 


mạng tước mất đặc quyền, đặc lợi, 
tỒ chức và trang bị cho những lực 
'lượng phản động ở Áp-ga-ni-xtan. 
Chúng thành lập trên đất Pa-ki-xtan 
hàng chục trung tàm huấn luyện bọn 
phản động Áp-ga-ni-xtan và tung bọn 
này trở về nước tấn công các vùng 
đân cư và các cơ sở của chính quyền 
cách mạng. Từ những trung tâm này, 
Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) 
trực tiếp tham gia chuần bị các cuộc 
nồi loạn ở Áp-ga-ni-xtan. Còn bọn 
cäầm quyền phản động Bắc-kinh thi 
câu kết chặt chẽ với Mỹ và các thế 
lực phần động khác, tiếp tế ngày càng 
nhiều lương thực, vũ khi, đạn được 
cho bọn phiến loạn được tập trung 
trên đất Pa-ki-xtan. Bắc-kinh đã cử 


cố vấn quân sự đến, Pa-ki-xIan cùng- 


với cố vấn Mỹ và cố vấn miột số nước 
“khác, dào tạo những nhóm phiến loạn 
“người Áp-ga-ni-xtan: Bắc-kinh còn 
thiết lập những trại huấn luyện quần 
phiến loạn Áp-ga-ni-xtan ngay trên 
đất Trung-quốc. .Trong năm 1979, 
nhiều tướng lĩnh Mỹ và Trung-quốc 
đến Pa-ki-xtán không ngoài mục đích 
huấn luyện và chỉ huy bọn phần động 
Áp-ga-ni-xtan. Trong hơn một năm, 
được sự giúp đỡ rộng rãi của ÀÍÿ và 
Trung-quốc, bọn phiên loạn: đã gây 
ra trên đất nước Áp-ga-ni-xtan 250 
vụ 'tõi loạn¿z trong đó có những xu 
bạo loạn lớn như ở liê-rát (3-1979), 
ở Gia-ha-la-bát (4-1979) và ngay tại 


thủ đô Ca-bun (8-1979). Mặt khác, các, 


thế lực phản động quốc tế đã thúc 


đầy tập đoàn phản bội H. A-min tay- 


sai của' chúng, tiến hành cuộc đảo 
chính phần cách mạng tháng 9-1979, 
phá hoại những cơ sở của chế độ 
đàn chủ nhân dân. giết hại đồng chí 
N.HÏ. Ta-ra-ki, người sáng lập và là 
lãnh tụ Đẳng dân chú nhân dân, chủ 
tịch hợp pháp của nước Cộng hòa 
Áp-ga- -ni-xtan ; chúng cũng đã tàn sát 


và cảm tủ hàng vạn cần bộ cách mạng ` 


và người yêu nước. Trong mãy tháng 
cuối năm 1979 tình hình Ap-ga-ni- 
xtan càng trở nên nghiêm trọng, Mỹ 


—_ 


và Trung-quốc đã chuần bị kế hoạch 
cho các lực lượng phản động mở mội 
cuộc tiến công ö ạt trên khắp đất 
nước Áp-gu-ni-xtan; trong khi đó,. 
tập đoàn H. A-min càng dẫn sâu vào 

con đường phản bội, tiếp tay cho các 
thế lực xâm lược bên ngoài. Thành 
quả cách mạng của nhàn dân Ảp-ga- 


ni-xtan đứng trước nguy cơ bị 
xóa bỏ, đất nước Áp-gani-xtan. 
đứng trước những hiềm họa 
không thê lường hết được. Trước 


tình hình đó, ngày 27-12-1979, các lực. 
lượng ' cách mạng chân chính đứng 
đầu là đồng chí Ba-brắc Các-man 
được nhân dân ủng hộ, được sự giúp 
đỡ trên tỉnh thần quốc tế cao cả của 
Liên-xô, đã vùng dậy lật đồ tập đoàn 
phản động tiếm quyền, làm thất bại 
một âm mưu lớn của bọn xâm lược,- 
Thắng lợi lớn vừa qua đã khỏi phục 
chính quyền nhân dân, đưa cách 
mạng Áp-ga-ni-xtan Liêp tục tiến lên. 
Cương lĩnh của Nhà nước mới ở Ẩp-ga- 
ni-xtan do động chí Ba-brắc Các-man 
trình bày ngày 30-12-1979 đã nói: 
« Đây là bước ngoặt có ý nghĩn trọng 
đại đối với việc bao đảm cuộc sống 
tự do và độc lập tho nhân dân. một 
bước ngoặt tiễn đến cuộc sống hòa 
bình và lao động, đến tương lai tươi 
sáng, đến tự do và bình dẳng, đến 
vxâyv dựng một xã hội thât sự dân 
chủ 3, 


Trong cuộc đầu tranh thắng lợi vừa 
qua, nhân dân Áp-ga-ni-xLan đã nhận 
được sự giúp đỡ to lớn, quý báu và 
nhiều mặt của Liên-xô. Đế quốc Mỹ, 
bọn phản động Trung-quốc và các 
thế lực phản động khác làm rùm beng 
về cái gọi là sự can thiệp của Liên- 
xô ở Áp-ga-ni-xtan. Sự thật là chính để 
quốc Mỹ, bọn cảm quyền Bắc-kinh và 
các loại phản động khác đang can 
thiệp và xâm lược Áp-ga-ni-xtan. 
Chính chúng là những kẻ ráo riêt phá 
hoại nước Cộng hòa đân chủ Ẩp-ga-ni- 
xtan, chống lại dộc lập, tự do và teàn 
vẹn lãnh thồ của Áp-ga-ni-xtan. Như 
vậy,sự giúp đỡ của lLiên-xô đối với Áp- 
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ga-ni-xtan là hoàn toàn hợp pháp, hợp 
với hiến chương Liên hợp quốc, là một 
hành động quang mình, chính đại vì 
lơi ích chung của nhân dân hai 
nước Liên-xô và Ảp-ga-ni-xtan, vì 
hòa bình và ồn định ở cả khu vực. 


Trong trả lời phỏng vấn của báo 
Sự thật ngày 13-1-1980, đồng chí L1. 
ơ-rê-giơ-nép, Töng bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng công sản, Chủ 
tịch đoàn chủ tịch Xô viết tối cao 
Liên-xô. đã nói : ® Nhiệm vụ duy nhất 
đặt ra cho các đơn: vị quân đội Liên- 
xô là giúp đỡ nhân dân Áp-ga-ni-xt:ìn 
trong việc đánh lại sự xàm lược từ bên 
ngoai, Những đơn vị này Sẽ hoàn toàn 
được rút khoi ngày sau khí không còn 
những nguyên nhân đã khiến bạn 
lãnh đạo AÄp-ga-ni-xtan yêu cu đưa 
những đơn vị đó đến». Đồng chỉ Ba- 
brắc Các-man cũng đã nói: ®“®Liên-xô 
là người bạn trung thành và thân 
thiết của chúng tòi, kiên quyết: ủng 
hộ những thành quả của cách mạng 
thang Tư. Liên-xô đã hành động theo 
Hiệp ước hữu nghị, láng giẻng tốt và 
hợp tác ký giữa Liên-xô với Áp-ga-ni- 
xtan. Trước mối đe dọa trực tiếp đối 
với độc lập dân tộc, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thồ của Ắp-ga-ni-xtan, 
đáp lời kêu gọi của Chính phủ chúng 
tôi, một lực lượng quân đội Liên-xô 
hạn chế đã được đưa vàoÁp-ga-ni-xtan 
đề giúp đỡ Áp-ga-ni-xtan chống cuộc 
xâm lược của nước ngoài ®. Đế quốc Mỹ 
và tập đoàn phản động Bắc-kinh, đang 
tìm cách đảo ngược phải trái, trắng 
trợn vụ khống Liên-xò hỏng biện bạch 


cho những hành động xấu xa của: 


chúng chống nhân đân Ấp-ga-ni-xtan. 
Nhưng dù xảo quyệt đến đâu chúng 
cũng không che dấu được tội ác chồng 
chất của chúng đỗi với nhân dân Ấp- 
_đga-ni-xtan, Sự thật về tình hình Áp- 
ga-ni-xIan, về sự giúp đỡ của Iiên-xô 
dối với Ấp-ữa-ni-xtan là rất rõ ràng, 
Liên-vxô không thể bỏ mặc nhân đàn 
Âp-ga-ni-xtan trong cơn hoạn nạn. 
Những hành động cao cá, hào hiệp 


của Liển-xô ủng hộ kịp thời một đân 
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tộc đang bị bọn đế quốc và phản 


động nước ngoài đe đọa, là hoàn toàn . 


chính đáng. Sự giúp đỡ của liên-xô 
đối với Áp-ga-ni-xtan mội lần nữa 
chứng tô rằng cộng đồng. xã hội chủ 
nghĩa trước hết là Liên-xô, là chỗ 
dựa vững chắc, là đồng mình đàng 
(in cậy của tất cả các dân tộc đẫu 
tranh cho quyền sống chính đảng của 
mình, cho độc lập tự do và hòa 
bình. 


Trong hơn một thăng qua. đế quốc 
Mỹ và tập đoàn phản động Bác-kinh 
tức giàn điện cuồng trước thắng lợi 
to lớn của cách mạng Ẩp-ga-ni-xtan. 
Chúng chưa chịu từ bó những ý đồ 
đen tôi của chúnz# chống Ảp-ga-ni- 
xtan. Chúng đang dốn đập đưa vũ khi 
và các loại hàng quần sự khác vào Da- 
ki-xtan, Mỹ dự định đưa viện trợ cho 
Pa-ki-xtan lên 100 triêu đô-la trong 
hai năm tới. Trung-quốc đang hàng 
ngày chở vũ khí bàng đường bộ và 
đường không đến Pa-ki-xtan. Ca Mỹ 


_và Trung-quốc đều không giấu giếm 


việc chúng tăng cường trang bị, huấn 
luyện và chỉ huy những phần tử phần 
động Áp-ga-ni-xtan nhằm tiếp tục 
chống phá cách mạng Ap-ga-ni-xtan. 
Chúng ngoan có chống lại nền độc 
lập, và tự do của Áp-ga-ni-xtan bởi 
vì chúng coi việc * mất? Ẩp-ga-ni-xtan 
như là mất chỗ đứng trên một vị trí 
xung yếu nối liên Tây Á với Nam Á, 
thế và lực của chúng ở vùng nhiều 
dầu mỏ nhất thế giới sẽ bị suy yếu 
thêm và vòng củng của chúng báo 


vây Liên-xô ở phía nam bị phá vỡ. 


thèm một mảng lớn. 


Hiện nay Mỹ và các thế lực phản 
động quốc tế đang ra sức xuyên tạc 
tình hình Áp-ga-ni-xtan, lấy sự kiên 
Áp-ga-ni-xtan làm cái cở đề mở một 
chiến địch điện cuông chống Liên-xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, mưu 
toan đầy thể giới trở lại con đường 
ráo riết chạy dua vũ trang, tạo diều 
kiện cho chúng can thiệp thỏ bạo và 
xâm phạm chủ quyền của các đân tộc 
khác. Chính quvền Ca-tơ coi sự kiện 
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Ảp-ga-ni-xtan là một cơ hội tốt đề 
đơn phương hủy bỏ việc bán lương 
thực và nhiều hiệp định thương mại 
và hợp tác với Liên-xô. Giới cầm 
quyền Mỹ và nhiêu nước phương Tây 
chạy ngược chạy xuôi khắp nơi đề 


vận động việc cắt giảm quan hệ với ¬ 


l.iên-xô trên nhiều lĩnh vực, ke cả 
việc tầy chay thế vận hội sẽ tồ chức 
ở Mát-xcơ-va. Chúng ráo riếU tăng 
cường lực lượng quân sự và các căn 
cứ quân sự. Chúng làm ra ve như 
hành động của Liên-xô Ở Áp=ga-ni- 
xtan là nguyên nhân gáy ra tỉnh hình 
căng (hẳng trong các quan hệ quốc tế. 
Cần phải vạch ra rằng những hành 
động chống hỏa bình, chống quá trình 
làm dịu tỉnh hình thế giới là thuộc 
về bán chất của chủ nghĩa đế quốc ; 
- việc thúc đây chạy đua vũ trang đối 
với chúng là một xu hướng tự nhiên 
nhằm ngăn cản cuộc đấu trình, vì 
đọc lập, tự do của các dân Lộc, đồng 
thời nhằm giải quyết những “khó khăn 
kinh tế. ngày càng trầm trọng, tìm 
lõi thoát cho cuộc tông khủng hoẳng 
đang đẻ nặng lên toàn bộ hệ thống tư 
bản chủ nghĩa. Trên thực tế không 
phải đợi đến khi có sự kiện Áp-ga-ni- 
xtan cuối năm 1979, mà trước đó từ 
_lâu, người ta đã chứng kiến biết bao 
nhiêu hành động tăng cường lực 
lượng quân sự và gây tỉnh hình căng 
thăng của các giới đế quốc: tăng 
nhanh ngân sách quân sự cho đến 
cuối thế kỷ, lập lực lượng phản ứng 
linh hoạt, đặt các tên lửa hạt nhân 
tầm trung bình ở các nước thuộc khối 
NATO. ráo riết chống phả ba nước 
-Đông-dương, gầy tình hình nghiêm 
trọng ở Đòng Nam Á. Tất eä những 
cai đó chỉ rõ rằng bọn để quốc viện 
cớ sự kiện Áp-ga-ni-xtan chẳng qua 
là một thủ đoạn lừa bịp, nhằm bào 
chữa cho những hành động tội ác của 
chúng chống hòa bình và tự do của 
các đản tộc. 


Còn giới cầnr quyên Bác-kinh thì 
tử làu đã câu kết chặt chẽ với đẽ 


` 


quốc, tự gắn mình với khối xâm lược 
NATO đề thực hiện những âm mưu 
bả quyên của chúng. Vì vậy, không 
lấy làm lạ khi Bắc-kinh phối hợp 
hành động rất nhịp nhàng với Mỹ 
trong việc tiếp tục chống cách mạng 
Ảp-ga-ni-xtan cũng nh trong chiến 
địch điên cuồng chống Liên-xô, thúc 
đầy chạy đua vũ trang, chống việc 
làm dịu tình hình quốc tế. Chuyến di 
thăm Trung-quốc của Bộ trưởng chiến 
tranh của Mỹ vào dịp này rõ ràng là 
một bước xúc tiến sự liên minh về 
quân sự giữa tên đế quốc dầu số với 
bọn bảnh trướng Bắc-kinh. ˆ -— 


Trước hành động của các thế lực 
phản dộng quốc tế chống hòa bình, 
nhân dân các nước càng nâng cưo 
cảnh giác và tăng cường đoàn kết 
trong sự nghiệp chung. Ngày nay, lực 
lượng so sánh trên thế giới ngày 


_-ceàng có lợi cho hòa bình, dọc lập dân 


tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Bọn đế quốc không còn có thề làm 
bất cứ cái gì mà chúng muốn, Chúng 
không thể áp đặt được ý muốn 
ngông cuồng của -cbúng đối với nhân 
loại thiết tha với hòa bình và tự do. 
Ngay trong chiến dịch chống Liên-xô 
nhân sự kiện Áp-ga-ni-xtan, không 
phải Mỹ đã lôi kéo được các nước đế 
quốc khác làm đúng như ý muốn của 
Mỹ. Nhiều nước tư bản lớn-vẫn giữ _- 
quan hệ kinh tế và các mối quan hệ 
khác với Liên-xô; ngay tại Mỹ cũng 
có những lực lượng không tán thành 


các biện pháp của chính quyền Ca-tơ. 


Họ phải tính dến lợi ích thiết thân 


. của họ và trước hết, họ phải tính đến 


sức mạnh to lớn của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, của phong trào độc lập 
dân tộc và các lực lượng dân chủ, 
hòa bình. Chủ nghĩa để quốc và chủ 
nghĩa bành trướng bá quyền Trung- 
quốc dủ hung hãn và xảo quyệt đẻn 
đâu cũng khỏng the ngăn được bước 
tiến của ba dòng thác cách mạng của 
thời đại, 
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(HIẾN LƯỢC TUẦN (ẦU (ỦA MỸ 


dẫn bể tắc 


AU khi Hiệp định Pa-ri 
được ký kết và đặc biệt 
là sau khi cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu 

nước của nhắn dân Việt-nam y thắng 

lợi hoàn toàn, giới câm quyền Mỹ đã 
tiến hành một cuộc xét duyệt chỉnh 
sách rộng lớn nhằm nhanh chóng kết 
thúc cơn «ác mộng Việt-nam 3, lắm 
cho vết thương Việtnam của Mỹ 


nhanh chóng thành sẹo và đưa nước. 


Mỹ tiến lên phía trước. 


MỘT PHƯƠNG HƯỚNG 
CẤP BÁCH 


Các nhà chính trị, các nhà nghiên. 


cứu chiến lược của Mỹ đều nhất trí 
cho rằng cuộc chiến tranh của Mỹ ở 
Việt-nam là sai lầm nghiêm trọng nhất 
về chiến lược trong suốt 200 năm tồn 
tại của Hợp chủng quốc Hoa-kỲ. 
Nhiều bảo cáo chuyên đề của các 


ủy ban dặc biệt, nhiều công trình 


nghiên cứu của các chuyên gia tài giỏi 


nhất và các trưởng đại học lớn nhất 


ở Mỹ đều nêu rõ cuộc chiến tranh 
của Mỹ ở Việt-nam đã làm đảo lộn 
hẳn chiến lược toàn cầu của nước Àlÿ, 
làm cho vô vàn tài nguyên của nước 
Mỹ rơi vào một cái thủng không đáy, 
làm ran nứt tỉnh thần quốc gia của 
nhân dân MẸ, gây nên một loạt CUỘC 


,Õ 


THÀNH-TÍN 


khủng hoảng gắn liền nhau: khủng 
hoảng đồng đô-la, khủng hoảng lòng 
tin, khủng hoảng chiến lược. khủng 
hoảng thề chế... mà nước Mỹ chưa 
từng gặp phải. 

Một phương hướng cấp bách được 
giới cầm quyền Mỹ xác định là : nhanh 
chóng khắc phục những hận quả của 
cuộc chiến tranh Việt-nam; quyết 
không đề xảy ra một « Việt-nam thứ 
hai ®, đưa chiến lược Mỹ tử chỗ bị 
đảo lộn trở về với thứ tự ưu tiền 
chính xác : lấy việc đọ sức với Liên- 
xô làm phương hướng nỗ lực chính : 
chú trọng địa bản chiến lược Tây Âu, 
Bảc Á rồi đến Trung Đông ; ngăn chặn 
phong trào giải phóng dân tộc; ưu 
tiên cho việc đọn đẹp trong nhà, đoàn 
kết lại nội bộ bị chia rẽ sau vụ bê 
bối Oa-tơ-ghết, xây dựng một bộ máy 
chính quyền mới lành mạnh, có hiệu 
iực, được nhân dân Mỹ tin cậy. 

Giới cầm quyền Mỹ mũùốn nhanh 
chóng kết thúc thời kỳ “Sau Việt- 


'nam ? của nước Mỹ, đầy lùi sự kiện 


` 


Việt-nam và Đông-dương vào quả 
khứ, vào sự lãng quên của người Alÿ 
và dư luận thế giới, rũ sạch bóng 
đêm của đĩ vãng đen tối đề hướng tới 
tương lai. —— ‡M | 
Khi lên cảm quyền vào đầu năm 
1977, Gim-mi Ca-tơ hý hứng rằng ông 
ta là tồng thống đầu tiên không dinh 


liu đến chiến tranh, là tồng thống đầu 
tiên không bị cuộc chiến tranh ở châu 
Á dẫn vặt, làm cho khốn khô, do đó 
có thê đưa nước Mỹ tới những chân 
trời tươi đẹp của sự phôn vinh, đoàn 
Rết đân tộc và khôi phục uy Tín của 
nước Mỹ trên trường quốc tế. 


CÒN LÂU MỚI THOÁT! 


Bệnh chủ quan vẫn là căn bệnh 
thàm cần cố đế của giới cầm quyền 
_ở (Oa-sinh-tơn. Thực tế diễn ra 
trong ba nắm cầm quyền của Ca- 
tơ chứng tổ rằng trái hắn với ý 
định của Oa-sinh-tơn, nước Mỹ vấn 
ở trong thời kỷ chịu đựng những hậu 
qua của cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam. Những nhà nghiên cứu và 
quan sát khách quan đều cho rằng: 
còn lâu vết thương Việt-nam của 
nước Mỹ mới thành sẹo! Họ cho rằng : 
. còn lâu thời kỷ sau Việt-nam * của 
nước %lÿ.mới kết thúc. Ghúng ta có 
thề khẳng định rằng: cái đuyên: nợ 
Việt-nam còn đèo bòng nước Mỹ đến 
lận thế kỷ sau, và món nợ Việt-nam 
ấy xem ra còn lâu nước Mỹ mới trả 
hết được : 


Đày là một xu thế khách quan, được 
quyết định bởi hai nguyên nhàn rõ 
ràng : 


— Một là, cuộc chiến tranh xâm 
lược kéo dài hàng hơn hai chục năm, 
trải qua bốn đời tồng thống: Ken-nơ- 
_đi, Giôn-xơn, Ních-xơn, Pho, tiêu phí 
trên 600 tỷ đô-la, làm đảo lộn chiến 
lược toàn cầu của Mỹ, làm lung lay 
_ đến tận gốc những nền tảng của chế 
độ chính trị nước Mỹ, cuộc chiến 
tranh tốn kém nhất, kéo dài nhất đó 
của nước Mỹ bị thất bại nặng nề tất 


nhiên sẽ (ạo nên những hậu quả sâu 


xa, nghiêm trọng, kéo dài ; những hậu 
quả đó mang tính tất. yếu, theo quy 
luật nhân quả, tồn tại và điễn biến 
ngoài- ý định chủ quan của giới cầm 
quyền Mỹ Nhiều nhà bình luận quân 
sự MỸ cho rằng quân đội Mỹ, 
nhất là lục quản và thủy quân lục 


.Mỹ khá lâu và 


chiến Mỹ đã đi đứt một thế hệ những 
sĩ quan và binh sĩ từng trải, qua cuộc 
chiến tranh ở Việt-nam ; những trạng 
thái tỉnh thần của thời kỷ chiến tranh 
Việt-nam: vô ký luật, mất lòng tin ở 
cấp trên, mất lòng tín ở vũ khí hiện 
dại, xung đột giữa binh sĩ da trắng 
và da màu, nạn nghiện nzập mìa túy... 
sẽ eòn đeo đuôi dai đẳng quân đội 
những vết thương 
tỉnh thần ấy phải sang thế kỷ sau mới 


“hoàn toàn kín miệng. 2 


— Hai là, mặc dù đã đề khá nhiều 
công phu rút kinh nghiệm, nhĩng do 
bản chất xâm lược ngoan cố, cho nên 
đế quốc Mỹ vẫn đi theo vết xe đồ với 
phương hướng điên cuông chống phá 
Liên-xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
ngăn chặn phong trảo giải phóng dân 
Lộc, phá hoại phong trào công nhân 
thế giới, tiếp sức cho tất cả những 
lực lượng phản động trên thể giới đề 
hòng ngăn cản bánh xe lịch sử đang 
chuyền mạnh về phía trước. Những 
sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ mà 
các chuyên gia chiến lược của Nhà 
trắng và Lầu năm góc như Brê-din- 
xki, Ven-xơ, Hai-gơ, Éc-man Can, 
Brao-nơ... đề ra chỉ là những sự điều 
chỉnh nửa vời, mang tính chất chấp 
vá, theo quan điềm thực dụng chủ 
nghĩa. Những bài học cơ bán, bồ ích, 
có giá trị nhất và cấp bách nhất rút 
ra từ thất bại hoàn toàn ở Việt-nam 
và Đông-dương thì những bộ óc được 
coi là kiệt xuất nhất, phối hợp với 
vô vàn bộ não điện tử hiện đại nhất 
của nước Mỹ, không sao thấy thật rõ 
ràng và đầy đủ được. lây là tấn bị 
kịch cực lớn dẫn Mỹ dến những thất 
bại chiến lược mới ngay ở Việt-nam, 
ở Đông-dương và khu vực Đông Nam 
Á, những nơi mà chúng định lâm 
tránh những thất bại mới ! 


NHỮNG «VIỆT-NAM›» MỚI 
LẦN LƯỢT XUẤT HIỆN 


cq«Không một Việt-nam nào thêm 
nữa !». Đó là dầu đề một cưốn sách của 
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một người Mỹ xuất bản ở Oa-sinh-tơn. 
Tác giả cho rằng: một bãi lầy Việt- 
nam, một tấn thảm kịch của Mỹ ở 
Việt-nam, một. thất bại chiến lược 
hoàn toàn ở Việt-nam, một sai lâm 
chiến lược chết người như ở Việt- 
nam là quá đủ rồi! Phải cần thận đề 
không xảy ra *“một. Việt-nam » nữa ) 

Trong ba. bốn năm của thời kỷ 
Sau Việt-nam» của Mỹ, một loạt 
nước châu Phi vùng dậy. hiện ngang 


cầm vũ khi giành độc lập dân lộc, 


kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa xã bội khoa học, Các 
đồng chí lãnh đạo Đẳng và Nhà nước 
Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ê-ti-ô-pi-a, 
Nam Y-ê-men... đều cho rằng các nước 
chàu Phi vùng dậy ở vào một thời 
điềm lịch sử hết sức thuận lợi là tên 
lrùm đế quốc vừa bị đòn nhừ tử ở 
Việt-nam, chúng đã bị cuộc chiến đấu 
rực lửa của Việt-nam răn đe mạnh 
mẽ : chúng phải quay lại ưu tiên đọn 
đẹp trong nhà, tập trung vào các vấn 
đề đối nội cực kỷ nghiêm trọng và 
cấp bách: nạn lạm phát, nạn thất 
nghiệp, nguy cơ suy thoái kinh tế, 


khủng hoảng đồng đô la, khủng 
hoảng năng lượng...; chúng buộc 


phải tập trung củng cố lực lượng 
ở các địa bàn chiến lược sinh từ 
bị xao nhãng trong thời kỳ chiến 
tranh Việt-nam: Tây Âu và Bắc Á. 
Bước nhảy vọt về lượng và về chất 
của phong trào cách mạng ở châu 
Phi trong những lãm gần đây chính 
là evụ gặt bội thu» của cách mạng 


thế giới, việc thực hiện nhất quản: 


chiến lược tiến công, phát huy mạnh 
mẽ thắng lợi có ý nghĩa lịch sử mà 
"tất cả các lực lượng cách mạng trong 
thời đại ngày nav đã giành được 
-trên một địa bàn xung vếu nhất là 
Việt-nam và Đông-dương. 


Đồng thởi với những thắng lợi 
rực rỡ ở chàu Phi, cách mạng châu 
Mỹ la-tinh cũng bước vào một thời 
kỳ mới. Các bạn Ni-ca-ra-goa nói rõ 
rằng sở đi Ni-ca-ra-goa giành được 
thăng lợi là do trước hết đã nghiên 
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_ê-la... 


_@ứu và vận dụng kinh nghiệm chiến 


thắng của Việt-nam. Những hoạt động 
vũ trang sói nội một thời bị dập tát 
ở Bỏ-li-vi-a, Đô-mi-ních-ea, Vẻ-ne-du- 
làm cho con đường đấu tranh 
vũ trang bị tác nghẽn. Con đường hợp 
hiển và hợp pháp của Mặt trận nhàn 
đân ở Chi-lê kết thúc bí thẩm bằng 
sự hy sinh của cố tông thống À-gien- 
đề. Chàu Mỹ la-tinh đi tìm một con 
đường mới. Kinh nghiệm phong phú 
của Việt-nam đã “hêu gợi cho Mặt 
trận Xan-đi-nô kết hợp dấu tranh vũ 
trang với khởi nghĩa của quân chúng. 
phối hợp chặt chẽ đấu tranh quân 
sự, chính trị và ngoại giao, mở ròng 
mặt trận dân tộc thống nhát, đấu 
tranh ở cả đô thị, nông thôn và rừng 
núi, tạo nên thế và lực tông hợp. tận 
đụng thời cơ chúng và tự tạo ra thời 
cơ cụ thể đề cuối cùng giành thắng 
lợi hoàn toàn. Những người lãnh 
đạo cách mạng ở Ni-ca-ra-goa, lHa- 
mai-eca, Xây-sen, Pa-na-ma... còn cho 
rằng Việt-nam giáng cho để quốc Mỹ 
những đòn chiến lược cực lớứn, làm 
đảo lôn chiến lược toàn cầu của Mỹ, 
làm cho ý chí xâm lược, can thiệp của 
bọn trủmn để quốc trong Nhà trắng 
lung lay dữ đội, do đó tạo nên thời 
cơ cho mỘt số nước Ở châu À1ÿ la- tỉnh 
vươn tới, địảv mạnh cách mạng, dứt 
điềm ở những khâu yếu nhất của đế 
quốc Mỹ và bọn tay sai, mở ra một 
thời kỷ mới đầv triền vọng ở châu 
Mỹ la-tinh, Pa-na-ma, Bỏ-li-vi-na, E- 
cu-đo... đang có những bước phát 
triền mới theo xu hướng tích cực và 
tiến bộ. 


Thế là trong thời ký “San Việt- 
nam». MỸ cố ngăn chặn không đề 
xuất hiện một * Việ(-nam: ® nào nữa,. 
thì một loạt ® Việt-nam » mới đã xuất 
hiện ở cả châu Á — đặc biệt là với 
chiến thắng vĩ đại của cách mạng ở 
Cam-pu-chia—, châu Phi và châu Àlÿ 
la-tinh. Một. loạt nước đang tiến 
mạnh trên con đường cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Phong trào giải phóng 
đân tộc văn đáng ở giữa cao trào đầy 


khí thế tiến công cách mạng trên 
khắp, các lục địa. 


CỘT TRỤ CHIẾN LƯỢC CỦA 
_ CA-TƠ NGHIÊNG NGÃ 


Gần ba năm nay, tồng thống Mỹ 
Ca-tơ được cố vấn an nĩnh Brê-din- 
xki trang bị cho một vũ khí mới: 
quốc sách nhân quyền, được nêu lên 
làm trụ cột chiến lược trong chính 
sách đối ngoại của Mỹ. Đây là một 
thủ đoạn xảo trá hỏng tầy xóa bộ 
mặt đẫm máu của Mỹ ở Việt-nam, 
Lào, Cam-pu-chia cũng như: ở Đô- 
miỉ-ni-ca, Chi-lê, cố trưng ra một. bộ 
mặt mới sạch sẽ, lương thiện, bênh 
vực cho quyền con người Ì 


Trong năm 1979, một đặc điềm khá 
nòi bật trên hành tỉnh này là những 
chế độ tàn ác nhất, phát xít' ghê tởm 
nhất lần lượt bị sụp đồ trước bảo 
tăp cách mạng của quần chúng. 


Tuần lễ đầu tiên mở đầu năm 1979, 
chế độ diệt chủng Pôn ĐPốt — lêng Xa- 
ry, được Bác-kinh dựng lên ở Cam-pu- 
cha trong sự đồng tỉnh, khuyến 
. khích của Oa-sinh-tơn, sụp đồ, bảo 


điền lành cho tất cả những người: 


đấu tranh bảo vệ quyền con người 
chân chính. 

Tháng 2-1979, chế độ tàn ác của tên 
bao chúa Pa-lê-vi ở I-ran đồ sụp. 
Thang 4-1979,: chế độ phát xiít rùng 


rợn của.tên khát máu A-min ở U-gan- _ 


đ:(c cào chung. Tháng 7-1979, các chiến 
sĩ Xan-đi-nô mở cuộc tiến công cuối 
củng vào thủ đô Ma-na-goa. tên trùm 
ac ön Xô-mô-xa bỏ trốn, Ni-ca-ra-goa 
toàn thắng. Tháng 8-1979, tên độc tài 


man rợ Ma-xi-át Nơ-gu-ma ở Ghi-nẻ. 
Xích-đạo bị quật đô. Tháng 9-1979, 


đến lượt ngai vàng của tên hoàng đế 
Bô-ca-xa ở Vương quốc T*?ung Phi bị 
lật nhào. Cả loài người tiến bộ vui 


~ mừng thì cbính quyền Ca-tơ hoinng. 


hốt lo sợ, Và thế là trước mắt toàn 


nhiên bênh vực vị trí gọi là hợp 
"pháp của tên tội phạm Pôn Đốt, đón. 
rước tên bạo chúa Pa-lê-vi, cõ cưu 
vớt một cách tuyệt vọng tên đao phủ 
Xô-mô-xa... Ca-tơ trên thực tế đã vỗ 
ngực tự thú nhận là người bảo vệ 
cho những tên phát xít và bạo chúa, - 
một nic cưu máng tên tội phạm Pa- 
-lê-vi, tự đấn minh vào con đường bế 
tắc trong cuộc khủng hoảng ở I-ran. 
Cái trụ cột chiến lược bảo vệ nhân 
quyền của Nhà trắng kêu rắng rắc từ: 
đầu đến cuối năm và không tránh 
khỏi đồ gây, phơi bà$ bản chất tàn 
bạo không bao giờ thav đôi và cũng 
không sao che giấu được của giới cầm 
quyền Mỹ trong cơn khốn quản. Đây 
là bế tắc chiến lược của chính quvền 
Ca-tơ đúng vào lúc bước vào nĩm 
1980, năm-bầu cử tòng thống Mỹ đầy 
khó khăn và bất trắc không sao lường 
hết được. ¬ 


CON BÀI RÁCH TRONG CANH 
BẠC TÀN 


- Giữa thất bại liên tiếp về chiến 
lược, Oa-sinh-tơn vớ được con bài 
rách :. sự phản bội đê hèn của giới 
cầm quyền phản động Bác-kinh, trong. 
cơn khốn quản, đấn thân vào con 
đường cam kết liên mình phản cách 
mạng với để quốc Mỹ. Tên cáo giả 
_Brê-din-xki hý hứng rằng qua việc Mỹ 
lao vào chơi con bài Trung-quốc thì 
sẽ uy hiếp được Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, đầy lủi phong 
trào giải phóng đân tộc, tạo nén thế 
mới và lực mới hỏng phản kích lại 
cao trào cách mạng đang dâng cao Ở 
các lục địa. Thế nhưng cuộc hôn nhân 
tội ác Bắc-kinh — Oa-sinh-tơn chẳng 
hứa hẹn điều gì tốt lành. Đăng cuộc 
xâm lược Việt-nam. bọn quan lại mới 
ở Trung-nam-hảdi định chìa ra cái 
chứng minh thư chống cộng sản, 
chống cách mạng đề liếc tình với Nhà 
trắng, thế nhưng chính do cuộc xảm 


thế giới, vị hiệp sĩ phất eờ bảo vế” lược tôi ác ấv, Trung-quốc đã mật 


nhân quyền trong Nhà trắng nưang 


hết uy tín vốn đã lung lay dữ dội 
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trước cả loài người tiến bộ, do đó 
con bài Trung-quốc, lập tức xuống 
gìa rất nhanh, Về mặt kính tế, để 
- quốc Mỹ lúc đầu có vẻ¿hy vọng ở tiềm 
năng to lớn của Trung-quốc, ở sức 
mua của một thị trưởng không lồ gần 
mỏt tỷ người, thế nhưng gần đây các 
nhà kính tế Mỹ đã ngán ngầm nói lên 
rằng việc đầu tư lớn của phương Tây 
vào Trung-quốc là một canh bạc bấp 
bênh, rằng tình hình chính trị không 
ồn định ở Trung-quốc là một nguy 
cơ lớn, nền kinh tế Trung-quốc có 
quá nhiều tật bểnh khó vực lên. còn 
sức mua của nhân dân Trung-quốc chỉ 


là áo tưởng trong hàng chục năm, 


nữa. Việc buôn bán với Trung-quốc 
không phải là béo bở cho lắm vì 
Trung-quôc bị hạn chế nhiều trong 
khá nắng thanh toán, 


Dư luận tiến bộ ở châu Âu từng 
vạch rõ rằng trong tháng 6-1979. Brê- 
đin-xki gà cho Ca-tơ làm om xònm về 
sự có mặt của một lữ đoàn quân chiến 
đàu Liên-xô ở Cu-ba, đi một nước cờ 
chống l.iên-xô một cách trắng trợn đề 
đáp lại cái liếc Linh của mụ gái điếm 
Bác-kinh ; do đó, Mỹ bị Liên-xô và dư 
luận toàn thế giới lập tức lên án, -Ca- 
tơ bị vạch mặt là ké nói dối, thiếu 
trung thực, vì lữ đoàn Liên-xô, làm 
còng tác huấn luyện ấy, đã có mặt 
hơn 18 năm nay ở Cu-ba rôi! Đó là 
một bài học đắng cay cho những kẻ 
ráp tâm chơi lá bài rách. Trung-quốc 


trong canh bạc tàn, Thất bại của bọn - 


đế quốc và phản động trên toàn thế 


giới là không thê đảo ngược được.. 


MÓN NỢ VIỆT-NAM CÒN 
DAI DẲNG 


Thái dộ của chính quyền Ca-tơ 
điện cuông chống Việt-nam trong thời 


gian gần đây, đặc biệt là trong năm. 


1979 vừa qua, chứng tỏ giới cầm 
quyền Mỹ văn chưa mảy may rút ra 
được những bài học cân thiết của 
lịch sử, 
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Ca-tơ từng hứa hẹn với cử trí Mỹ: 
sẽ nhìn lới phía trước, sẽ không đề 
cho những sai lầm của quá khứ kéo 
lại phía sau; sẽ đi tới quan hệ bình 
thưởng với Việt-nam trên cơ sở hai 
bên đều có lợi, mở ra một - thời kỷ 


mới trong quan hệ ÀÍÿ — Việt-nam... 


Trong thái độ đối với Việt-nam, rõ 
ràng Cadơ chỉ là tòng thống của 
những lời hứa hão; như ông ta đã có 
hơn 200 lời hứa khác về mọi lĩnh vực, 
và tất cả cũng chỉ là những lời hửa 
suông ! Ca-tơ đã tính sai. Chống Việt- 
nam trong vấn đề người di tản, chống 
Việt-nam trong vấn đề Cam-pu-chia, 
chống Việt-nam trong vấn đề chiến 
tranh của Trung-quốc xâm lược Việt: 
nam, chống Việt-hnam trong việc kích 
động các nước Đông Nam Â (ASEAN) 
có lập trường đối địch với Việt-nam; 
đó là thái độ của giới cầm quyền Mỹ 
mang nặng di sản của quá khứ, một 
quá khứ tội ác, đen tối, đầy thất bại, 
chỉ mang lại những điều xâu nhất cho 
nước Mỹ. ¬ 

Dư luận công bằng chính trực trên 
thế giới cho răng quá khứ nặng nề, 
sự mù quảng thiền cận vẫn chỉ đạo 
chính sách đổi ngoại của Mỹ ở Đông 
Nam Á. Xem ra do bản chất phản 
động. giới cầm quyền Mỹ vẫn nhin 
không quá đầu mũi của họ. Câu kết 
với giới cầm quyền phản động ở Bắc- 
kinh, ôin chặt thây ma Pôn Pốt. ngăn 


"chặn các nước Đông Nam Á chung 
. sống trong sự ồn định và hợp tác với 


Việt-nam, quay ngược lại quá trình 
bình thường hóa với Việt-nam, vu. 
khống Việt-nam, chính quyền Ca-tơ 
đang dánh cược ở những con ngựa 
tồi. Họ chỉ chuốc lấy những thất bại - 
nặng nề mới. sự lên án và khinh bí 
của nhân dân Đông Nam Á, của dư 
luận thế giới và cả của nhân dân Mỹ. 
Cái thế lực cực kỷ yếu kém của chính 
quyền Ca-tơ hiện nay, một phần quan 
trọng là do chính sách của Oa-sinh- 
tơn vẫn đi theo vết xe đồ cũ. Cựu 
thứ trưởng ngoại giao Mỹ, Gioóc-giơ- 
Bôn, đã có lý khi nói rằng: ÀAl$ đã 


bị đánh bại trước hết là do những sai 
lầm của chính mình. Chính đo thái 
độ lỗi thời của Mỹ mà món nợ Việt- 
nam vẫn còn đeo bòng Mỹ lâu dài, và 
còn lâu Mỹ mới thoát khỏi thời kỳ 
bị đát: thời kỳ “Sau Việt-nam », gặt 
hải những hậu quả nặng nề của một 
chính sách đầy tội ác và sai lầm. 
Nước Àfÿ già nua, tật bệnh đang 
bước vào một thập niên kỷ mới của 
những năm 80. Trong thập niên kỷ 
những năm 60 Ken-nơ-đi và Giòn-xơn 


đã dắt nước Mỹ vào bãi lầy khủng 


khiếp ở Việt-nam: và Đông-đương. 
gây tai họa không sao kề xiết cho 
nước Mỹ: chiến lược Mỹ bắt dầu bị 
đảo lộn và khủng hoẳng nghiêm trọng. 
Trong thập niên kỷ những năm 70, 
Ních-xơn đã leo thang cao nhất ở Việt 
nam và nhục nhã cuốn gói khỏi Nhà 
trắng, đo vụ bê bối Oa-tơ-ghết và 
thất bại nặng nề nhất ở Việt-nam ; vụ 
Oa-tơ-ghết cũng gắn liền với tình 
hình hậu phương nước Mỹ cực kỷ 


rối ren hỗn loạn do thất bại liên tiếp - 


ở tiền tuyến châu Á xa xôi; chiến 
lược Mỹ vẫn tiếp tục bị đảo lộn: Thời 
kỳ « Sau Việt-nam » của nước Mỹ văn 


đưa lại cho nước Mỹ những *“ Việt- 
nam mới *, Cuộc: khủng hoàng chiến 
lược toàn cầu của đế quốc Mỹ vẫn 
còn nguyên vẹn. Mỹ vẫn không đủ 
sức chống đỡ trước đà lớn mạnh của 
Liên-xô, của các nước xã hội chủ 
nghĩa, trước phong trào giải phóng 
dân tộc và phong trào công nhân thế. 
giới, không ngăn chặn được phong: 
trào không liên kết phát triền sâu 
rộng. 

Thế tiến công chiến lược của ba 


.đòng thác cách mang trong thời đại 


ngày nay vẫn tiếp tục phát triền 
không sức gì phá: hoại và kim hãm 
nồi. Ba dòng thác cách mạng đã giành 
thêm tháng lợi mới to lớn hơn ở Việt- 
nam, Lào và Cam-pu-chia, ở nhiều 
khu vực rông lớn của châu Phi, châu 
Mỹ la tính. Chắc chắn trong thập niền 
kỷ mới của những năm 80 này, tắt cả 
những lực lượng phản động, để quốc, 
bành trướng và bá quyền mà sào 
huyệt chính vẫn là Oa-sinh-tơn, dù 
có giờ những thủ đoạn tàn bạo và 
gian ác quý quyệt đến đâu, cũng 
không thoát khởi những thất bại - 
nặng nẻ mới. | 


81 


Tính chất và xu thế của chủ nghĩa 


bá quyền Trung-quốc 


ÔT trong những đặc điềm lớn của 
⁄ tình hình thế giới thời kỷ sau 
thất bại của đế quốc Mỹ ở Việt-nam 
là sự xuất hiện chủ nghĩa bành 
trưởng bá quyền nước lớn Trung- 
quốc. Nhờ thẳng lợi của phong trào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, phong 
trao giải phóng dân tộc và sự lớn 
mạnh của phong trào dân chủ và hòa 
bình thể giới, đất nước Trung-qnốc 
. được giải phóng khỏi ách nô dịch, 
kim kẹp của chủ nghĩa đế quốc. 
Phong trào cách mạng thế giới đã đặt 
nhiều hy vọng vào sự phát triền của 
nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, 
Nhưng tiếc thay những người lãnh 
đạo Nhà nước Trung-quốc đã phản 
bội nhân dân Trung-quốc, dưa đất 
nước Trung-quốc vào con đường 
chống lại sự nghiệp cách mạng thế 
giới. Câu kết với đế quốc Àlỹ, họ 
đang đóng vai trỏ xung kích phản 


cách mạng, làm tay sai cho chủ nghĩa - 


đé quốc, chống phong trào cách niịng 
xã hôi chủ nghĩa, phong trào giải 
phóng dân tộc, phong trào hòa bình 
-và dân chủ trên thế giới. 

(hủ nghĩa bành trưởng và bả 
quyền Trung-quốc, vẻ thực chất 
-khòng khác gì các chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền của các nước để 
quốc chủ nghĩa, nhưng xét về mặt 
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NGUYÊN-TÀI-THƯ 


_biều hiện, nó cũng có những nét 


riêng biệt, Đó là vì đất nước Trung- 
quốc đang còn rãi nghèo nàn và lạc 
hậu, nhưng bọn phản dộng trong giới 
câm quyền Bác-kinh lại muốn làm bá 
chủ thế giới. Vì vậy chúng phẫi ÿ vào 
thế nước lớn đất rộng và người đông. 
đồng thời lợi dụng sự khủng hoàng 
của chủ nghĩa tư bản thế giới đề ve- 
văn các nước đế quốc hòng thực biện 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
và bá quyền nước lớn của chủng. | 

Chủ nghĩa bành trướng và bả quyền 
này, đương nhiên mang màu sắc của 
chủ nghĩa dân tộc tư sản phản động. 
Nhưng trong đó lại có dấu ấn của các 
hoàng đế Trung-hoa và của các nhà 
tư tưởng phong kiến Trung-quốc ngày 
trước. 

(Cc hoàng đế Trung-hoa ngày trước 
đã lần lượt đánh chiếm hết nước này 
đến nước khác, tiêu điệt hết dân tộc 
này đến dân tộc khác, làm cho đất 
nước Trung-quốc vốn chỉ ở Ìtru vực 
sông Iloàng-hà, với diện tích khoảng 
chừng 320000 km2 trở thành một đế 
quốc phong kiến, có điện tích 9 600 000 
km” vào cuối thế kỷ XVIH, chiếm 


'khoảng 1 phần 15 điện tích lục địa 
- thế giới và tăng hơn thời kỷ mới lập 


quốc gần 31 lần. Bọn bá quyền Trung- 
quốc hiện nay đã' thừa bưởng mội 


~ 


gia tài đồ sô của tồ tiên của họ đề 
lại, nhưng họ vẫn chưa hài lòng, họ 
còn muốn chiếm thêm đất đai của các 
nước khác. Năm 1956 họ lấn chiếm 
của Miến-điện 170 000 km”, năm 1989 
họ đánh chiếm của Ẩn-độ 130000 km”, 
năm 1974 họ đánh chiếm quần đảo 
Hoàng-sa của Việt-nam, năm 1977 họ 
đưa ra yêu sách về quyền sở hữu đối 
với hơn 200 hòn đảo ở biền Đông. v.v. 
Nghĩa là tham vọng của họ về xâm 
chiếm đất đai các nước chẳng khác 
øì tham vọng của các vua chúa T PHNG) 
quốc ngày trước. 


Giai cấp phong kiến Trung-quốc bao 
giờ cũng.coi mình là Hoa, coi người 
là Di, coi vua mình là thiên tử, coi 
vua người là vương hầu, coi triều đại 
mình là thiên triều, coi triều đại 
người là phiên triều, coi nước mình 


là đại quốc, coi nước người là tiều 


quốc. Bao giờ họ cũng cho Hoa Hạ, 
thiên tử, thiên triều, đại quốc là đúng, 
là phải, coi Man Di, vương hầu, 
phiên triều, tiều quốc là sai, là trái. 
Bao giờ họ cũng thấy mình có quyền 
«chăm sóc ® người. cỏn người phải 
nghe theo mình, «chỉ có người trí 
mới có thề đem thân phận nước nhỏ 
đề thờ nước lớn®..., «lấy thân phận 
nước nhỏ đề thở nước lớn là sợ trời... 
sợ trời thì giữ được nước ” (Mạnh-Tử). 
Kể bá quyền Trung-quốc hiện nay 
không còn dùng những từ ngữ như 
thế nữa. Họ khôn khéo và xảo quyệt 
hơn. Nhưng họ lại tuyên truyền rằng 
Trung-quốc ngày nay là trung tâm 
_ của cách mạng thế giới, lãnh tụ Trung- 
quốc là mặt trời của thế giới, giải 
phóng thế giới là «nghĩa vụ cao cá » 
của nhân đân Trung-quốc. Thử hỏi 
tính chất tư tưởng eủa họ có gì khác 
với bọn vua chúa các triều đại phong 
kiến của Trung-quốc xưa kia 2 


[ch sử chế độ phong kiến Trung- 
quốc kéo dài hơn 3000 năm, có vai 
trò đặc biệt to lớn trong sự phát 
triền của xã hội Trung-quốc. Đứng về 
một mặt nào đó mà nói, lịch sử chế 
_ độ phong kiến Trung-quố: là lịch sử 


- 


tranh bá đồ vương, lịch sử giành giật 


quyền bính trong nước và bành 
trướng ra bên ngoài của những vương, 
hầu, khanh, tướng. Kẻ giành được 
quyền binh thì chủ trương đạo vương, 
kế muốn lật đồ thì chủ trương đạo bả 
Những người lãnh đạo Trung-quốc 
thích sự nghiệp ® bá vương », Lôn sủng 
những anh hùng phong kiến nhưng 
tư tưởng ấy đã lỗi thời, đã bị lịch sử 
lên án. Muốn cho tư tưởng lạc hậu 
ấy có thề tồn tại, cần có sự tô vẽ lại 
đề lừa bịp. Họ đã đưa những tư tưởng 
phong kiến trộn lẫn với từ ngữ của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Mang trong mình tư tưởng đại bá 
của vua chúa và của các nhà tư tưởng 
phong kiến, những kẻ cầm quyền 
Trung-quốc hiện nay một mặt thì phân 


_bua œqTrung-quốc mãi mãi không trở 


thành bá quyền », «một vạn năm sau 
cũng không phải là đại bá, « (rứng 
ngỗng coi thường trứng gà, kim loại 
đen coi thường kim loại hiếm » là 
« thải độ không khoa học ®. Mặt khác, 
họ lại gán cho người khác là «đại 
bá », ctiều bá» b 

Tất nhiên, sự thật bao giờ cũng là 
sự thật. Giấu đầu thì hở đuôi. Trước 
khi xâm lược Việtnam, nhà cầm 
quyền Trung-quốc lên giọng: « phải 
cho Việ-+nam một bài học »®, phải 
« trừng phạt Việt-nam ». Sau khi phải 
tháo lui về nước, họ huệnh hoang : 
đã tỏ được qquân uy”, Ế quốc uy ». 
lẽ nào đây không phải là giọng lười 
của *thiên triều», của bu bó đứng 
đầu « Hoa Hạ thuở xưa? 

Làm việc phì nghĩa nhưng vẫn lên 


lớp đậy đời, thất bại nhưng vẫn ra 


oai, đó là đặc điềm của bọn bá quyền 
Trung-quốc ngày xưa lẫn ngày nay. 


Đề đạt mục đích bá quyền, nhà 
Trungnuốc đã dùng 


quven d 
đoạn. Trong đó phải kề 


cảm 
nhiều thủ 
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đến:. việc dùng cái gọi là viện trợ 
đề o ép người ta, dùng các phần tử 
phản bội ở các nước làm công cụ 
cho chính sách bành trướng của 
mình, xúi giục các nước đánh nhau 
đẻ mình đễ bề thôn tính, lợi đụng 
đội quân Hoa kiều sống 'ở các nước 
đề hoạt động giản điệp, gây chia rẽ 
trong nhân dân nước người, cất 
quân xâm lược,v.v. 


_—_ Thủ đoạn thì nhiều, song trong đó 
có chủ yếu và thứ yếu, có quân sự 
và chính trị, có lâu dài và trước 
mát. Thủ đoạn chủ yếu, có ý nghĩa 
cả trước mắt và lâu đài và ngày càng 
được tăng cường là thủ đoạn quản 
sự, là dùng chiến tranh xâm lược đề 
đạt tới sự thống trị, bởi vỉ theo họ 
«chỉ có bằng súng mới cải tạo được 
thế giới», Họ dùng phương pháp đó 
đề hỏng buộc người khác nghe theo 
mệnh lệnh của mình. 

Nền kinh tế của Trung-quốc hãy 
còn non yếu. Nó đân đã quyến rũ 
được người ta bằng hàng hóa, bằng 
kỹ thuật, bằng sự tiêu dùng? Ngoài 
ra, tồ chức xã, hội của Trung-quốc 
đâu đã có sức hấp dẫn? Những mỡ 
hình về “công xã nhân dân », những 
hiện tượng về đấu tranh nội bộ liên 
miền ở trong nước, những *tô chức 
ăng-ca® đo họ thiết kế và chỉ đạo 
thực hiện ở Cam-pu-chia vừa rồi, 
không những khòng được người ta 
ưa thích mà còn khiến người ta 
phải ghê tởm. Vì vậy họ phải dùng 


thủ đoạn quân sự, chiến thuật « biền 


người ? 

Nhin: vào lịch SỬ của nước Trung- 
hoa phong kiến, ta thấy từ Tân-Thủyv- 
Hoàng đến các hoàng đế Mãn Thanh 
dẻu dùng vũ lực đề khuất phục cúc 
nước chung quanh. Ngav đến những 
nhà cải lương tư sẵn như Khanø-Hữu- 
Vị, Lương-Khải-Siêu... sống trong thời 
đại đất nước đang bị các nước đề 
quốc chủ nghĩa xâu xé cũng ước mơ 
đến việc tô chức quân đội có trang bị 
kỹ thuật phương Tây đẻ thực hiện 
mộng bả quyền thế giới. 


84 


VÌ vậy, gây. 


chiến tranh xâm lược đề đạt tới địa 
vị bá chủ của những kể cầm quyền 
phản động Trung-quốc là điều đã 
thành truyền thống lịch sử của họ. 

Trong nước, họ đang vấp phải một 
trở ngại lớn là tâm lý không muốn 
chiến tranh xâm lược của nhàn dân 
Trung-quốc. Bởi vì nhân dân Trung- 
quốc, do kinh nghiệm của lịch sử, đã 
hiều rằng gây ra chiến tranh xâm 
lược thì kẻ thống trị hưởng lợi còn 
đân làng phải chịu đau khô. 

Những người đang cầm quyền ở 
Trung-quốc kêu gào: chiến tranh là 
một điều không thê tránh khỏi, chiến 
tranh. Xô — Mỹ, chiến tranh thế giới 
thứ ba sắp xảy ra, Trung-quốc có 
nguy cơ *®bị xâm lược », Trung-quốc 


-_ phải đào hào sâu và tích trữ lương 


thực deđối phó với chiến tranh, v.v. 
Họ lấy đó làm cài cớ bắt nhân dân 
bớt ăn, bớt mặc đề đầy mạnh việc 
chuần bị chiến tranh. 

Họ coi chiến tranh là bảo bối của 
họ, chỉ có chiến tranh mới giải quyết 
được các vấn đề của xã hội Trung- 
quốc mà các phương pháp khác không 
thể giải quyết được. Một trong những 
ví dụ tiêu biều cho luận điềm đó là 
họ đánh giá rất cao đường lối Pháp 
gia, một đường lỗi chính trị và tư 
tưởng trong thời kỳ eö đại của Trung- 
quốc, có lúc họ coi đó là đường lối 
đúng đắn duy nhất vì nó có hai mặt : 
chú trọng sản xuất nông nghiệp và 
lấy chiến tranh đề giải quyết những 

văn đề của xã hội. 

Cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam là một sự kiện vừa mới diễn 
ra. Nhưng đó là kết quả của một quá 
trình chuẳản Bị lâu dài của họ. Tron# 


_số trên 60 vạn quân Trung-quốc xâm. 


lược nước ta, không ít kẻ bị mè hoặc 
bởi đường lối và sách lược tuyên 
truyền của họ. Trong số hàng nghìn 
khâu pháo, hàng trắm xe tăng dược 
dùng trong cuộc chiến tranh xâgm" 
lược, một số không íL đã được túc 
trực và hướng về Việt-nam từ nhiều 
năm trước. ` 


! 


Cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
Xây ra sau sự thất bại của hàng loạt 
chính sách o ép của nhà cầm quyên 
Bắc-kinh đối với Việt-nam: viện trợ 
đề thao túng, cắt viện trợ, rút chuyên 
gia đề gây khó khăn, khiêu khích 
biên giới đề gây lo sợ, v.v. Cho nên 
xâm lược Việt-nam là một thí dụ 
điển hình về sự phát triền tất yếu 
của đường lõi bả quyền của Trung- 
quốc, 


* = 


Gần 30 năm nay, quan hệ của Trung» 
quốc đối với đế quốc, nhất là đối với 
đẻ quốc Mỹ đã trải qua nhiều bước 
thay đồi, Từ chó bề ngoài như là hai 
cực đối lập nhau, đến chó hai cực 
trung hòa nhau «ÀÍÿ không đang đến 
Trung-quốc thì Trung-quốc không 
đụng đến Mỹ», rỏi đột nhiên hai cực 


lại đồn về một phía: Trung-quốc là. 


«người bạn nghèo » của Mỹ, Trung- 
quốc và Mỹ cùng thừa nhận «lợi ích 
chiến lược và nhiều mục tiên của hai 
bên trùng hợp nhau ». Điều đó không 


_ phải là không có nguyên nhân. 


Là ngươi mang nặng đầu óc thực 
dụng chủ nghĩa, những người lãnh 
đạo Trung-quốc biết rằng đất rộng và 


người đông chưa hẳn là một sức 


mạnh, súng trường và lựu đạn có thê 
cảm cự được với đế quốc Nhật và 
bọn Tưởng-Giới-Thạch, song không 
thể giúp họ bành trướng ra bên ngoài 
được. Muốn bành trướng được, họ 
thấy phải có máy bay, xe tăng, đại 
pháo và ca bom hạt nhân, Nhưng như 
họ nói, từ đời Bàn-Cö khai thiên lập 
địa trở lại họ dau đã biết chế tạo 
máayv bay, ô tô. Đó là chưa nói đến chế 
tạo bom hạt nhàn. Họ phải dựa vào 
lực lượng bên ngoài. Văn dẻ là dựa 


.VàO al, 


Vào những năm 50, họ đã dựa vào 
Liên*xô, vì họ biết rằng lúc bấy giờ 
chỉ có Liên-xô mới có điều kiện giúp 
họ hiện đại hóa nền kinh tế và quốc 


phòng. Đề tranh thủ sự viện trợ của 
Liên-xỏ, một mặt họ nêu lên rằng phe 
xã hội chủ nghĩa phải có một cái đầu 
và cái đầu ấy là Liên-xô, mặt 
khác họ lên tiếng kịch liệt chống 
đế quốc nhất là đế quốc Mỹ, 
nào là ®%*gió đông thồi bạt gió 
tây», nào là đế quốc Mỹ là con 
hồ giấy », nào là ®bom nguyên tử 
dọá nạt không nồi nhân dân Trung- 
quốc », v.v. Liên-xô đã giúp họ chế tạo 
được máy bay, ô tô, v.v. đã xây 
dựng cho họ hàng loạt nhà máy quan 
trọng. Chính họ đã phải thừa nhận 
rằng không phải nước Mỹ, không 
phải nước Anh, mà là Liên-xỏo mới 
giúp làm được như thế, vì Liên-xỏ là 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Nhưng tham vọng bành trướng và 
bá quyền của họ, cộng với 'đường lối 
phiêu lưu của họ đã dẫn họ đến chỗ 
mâu thuần với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác. Rồi từ mâu 
thuần họ đi đến thủ địch với Liên-Xô, 
họ đã bỏ mất điều kiện thuận lợi đề 
hiện dại hóa đất nước. Song trong 


những năm 60, họ chưa thê bắt tay. 


với Xlÿ, vì không thể thay đôi bạn 
thủ quá đột ngột khi họ đang võ ngực 
là cách mạng đề mưu toan đứng đầu 
phong trào cộng sản và phong trào 
giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Không thê dựa vào Liên-xô nữa, 
cũng không thể bát tay ngay với 
Mỹ và các nước để quốc khác, họ đành 
phải chuyên hướng xây dựng, từ chỗ 
trông chờ ngoại viện họ chuyên sang 
phương châm tự lực cảnh sinh. Với 
ba ngọn cờ hông (đường lối chung, 
đại nhày vọt và công xã nhàn dàn), 
với phương châm toàn đàn làm gàng 
thép, kết hợp hiện đại với thủ 
công, v.v. với các khầu hiệu: «15 
năm đuôi kịp Anh”, S10 năm duồi 
kịp Mỹ, “gian khô ba năm sung 
sướng suốt đời», họ tưởng có thê 
trong một thời gian không lâu sẽ biến 
Trung-quốc thành một nước hùng 
cường, có thể làm bá chủ thế giới. 
Nhưng đường lối và chủ trương đó 
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của họ là phiêu lưu, phần khoa học, 
trải quy luật, cho nên họ đã bị thực 
tế trừng phạt. Sau khi họ thực hiện 
đường lõi và chủ trương đó, nền kinh 
tế Trung-quốc không những khòng 
tiến lên được mà còn bị phá hoại, uy 
Lín của họ bị giảm sút nghiêm trọng, 
——— Bị nhân dân phản đối, nội bộ càng 

lục đục, càng tranh giành quyền bính 
với nhau, giới cầm quyền Bắc-kinh 
xoay ra làm mội cuộc đảo chính phản 
cách mạng lấy tên là cuộc đại cách 
mạng văn hóa vô sản », nhằm đánh đồ 
những người chống đối họ. Nhưng 
lực tượng mà họ dựa vào đề thực 
hiện cuộc vận động này là những 
thanh niên, thiếu niền cuồng tín. ít 
văn hóa, chưa từng trải, lực lượng 
này công với đường lối sai lầm của 
họ đã tàn phá đất nước họ một cách 
ghê gớm, làm cho họ bế tắc mãi không 
-eó đường ra. 

Trong thời gian *đại cách mạng 
văn hóa vô sản», những người cầm 
quyền Bác-kinh vẫn chú ý đến hiện 
đại hóa quốc phỏng, hiện đại hóa vũ 
khi và trang bị quân đội. Ngành chẽ 
tạo bom hạt nhân và tên lửa vẫn 
được phát triền. Nhưng trong điều 
kiện cả nước lao vào cuộc đấu tranh 
nội bộ kéo đài hàng chục nắm với 
tình hình trường học đóng cửa, nhà 
mày nghỉ việc, viện nghiên cứu thất 
nghiệp và tài năng bị coi rẻ, không 
thề không có những ảnh hưởng nghiêm 
trong đối với sự phát triền của sản 
xuất, của khoa học kỹ thuật. Sau đêm 
dài của cách mạng văn hóa vô sản, 
bừng mát dậy, những người cầm 
quyền Bác-kinh không khỏi giật mình. 
Họ thíy Trung-quốc văn Š một nghèo 
hai trắng", mà nghèo và «trắng ® thì 
không thề thực hiện được mộng bá 
quyền. Họ thấy phải hiện đại hóa đất 
nước. Bốn hiện đại hóa» vì thế 
được đề ra. 

Nhưng muốn hiện đại hóa đất nước 
phải có chuyên gia, có kỹ thuật; có 
sẽ vốn đến hàng trăm tỷ đô-la. 
Những thứ đó, họ đều thiếu. Ho phải 
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. khủng hoảng kinh tế 


đựa vào bên ngoài. Do phản cách 
mạng, họ chỉ có thê dựa vào các nước 
đế quốc chủ nghĩa. Đó là lý đo khiến 
họ thay đồi thái độ đối với chủ nghĩa 
đề quốc. 

Các nước đế quốc chủ nghĩa do 
trầm trọng 
cũng muốn có thị trường rộng lớn. 
của Trung-quốc đề làm nơi tiêu thú 
hàng hóa và giải quyết vấn đề nguồn 
nguyên liệu. Vì lợi ích của chúng. hai 
thế lực phản động, hai trào lưu bành 
trướng gặp nhau, lợi dụng nhau, câu 
kết với nhau. Sự câu kết điễn ra như 
là một xu thế tất yếu. 

Đề được sự giúp đỡ của bọn đề 
quốc, những người cầm quyền phan 
động Bắc-kinh cũng sẵn sàng chiều 
lòng và làm tên xung kích cho chúng. 
Họ đã tự. nhận là NATO ở phương 
Đông. là có lợi ích chiến lược trùng 
hợp vớt Mỹ: họ đã xâm lược Việt- 
nam, điều mà trong thâm tâm để 
quốc Mỹ rất mong muốn. Nhưng 
chắc rằng bọn đế quốc vẫn chưa hài 
lòng. Chúng sẽ có nhiều yêu sách hơn 
nữa đối với Trung-quốc và Trung- 
quốc sẽ còn trượt dài hơn nữa trên 
bước đường phục vụ chủ nghĩa đế 
quốc, cho kẻ thủ của nhân loại tiến 
bộ. b 


* 


Không phải ngẫu nhiên mà nhà 
cầm quyền Trung-quốc những năm 
gần đây đi đến thù ghét Việt-nam, 
rồi phát động chiến tranh xâm lược 
Việt-nam. Điều đó không những là do 
Việt-nam có đường lối độc lập, tự 
chủ, mâu thuản với mưu đồ bá quyền 
của Trung-quốc, mà còn đo Việt-nam 
là trở lực chính cho sự bành trưởng 
của Trung-quốc xuống vùng. Đông 
Nam châu Á. 


Đông Nam châu Â có vị trí chiến 
lược quan trọng. nằm trên trục đường 
giao thông Á — Âu — Phi qua biền 
cả, n ngữ giữa Thái-bình-dương và 


Xa“) 


Ấn-độ-dương P cá nguồn nhân lực rãi 
dồi đào, có tài nguyên rất phong phú : 
Dong Nam châu Á gần gũi Trung-quốc 
về mặU địa lý, lại gồm những nước 
đang phát triền: Đông Nam châu Á 
có hàng chục triệu Hoa kiều trong đó 
có nhiều người sẵn sàng làm “đội 
quân thứ năm ® cho Trung-quốc :cho 
nên mục tiêu và trọng điểm bành 
trưởng trước mắt của họ là vùng Đông 
Nam châu Á. 


Những mục (tiêu cơ bản và lâu dài 
của bọn phản động trong giới cầm 
quyền phản đông Bắc-kinh là làm bá 
chủ cả thế giới. Thực hiện bá quyền 
ở Đông Nam châu Á chỉ là bước chuần 
bị cho kế hoạch bá chủ toàn cầu của 


họ. Chính vì vậy mà trong lúc tập. 
. trung chú ý vùng Đông Nam châu Ả, 
họ không - quên nhúng tay đến các: 


vùng khác trên thế giới. Cũng chính 
vi vậy mà trong lúc cả thế giới đều 


lên án bọn phát xít Pi-nô-chê, họ lại. 


kết bạn và ủng hộ, trong lúc nhàn 
dân Da-ia đòi đánh. đồ tập đoàn độc 
tài Mô-bu-tu, họ lại ra sức giúp dỡ, 
trong lúc nhân dân căm thù vua Pa- 
lê-vi, họ lại ra sức kết thân. Bởi 
một lẽ giản đơn, bọn Pi-nô-chê cho 
họ một chỗ đứng ở châu Mỹ, bọn 
Mo-bư-tu cho họ một vị trí ở châu 
Phi, vua: Pa-lê-vi cho họ một chân 


đứng trên bở vịnh Ba-tư 


Mưc tiêu bá chủ toàn cầu đã xuất 
hiện từ lâu trong đầu óc những 
người lãnh đạo Trung-quốc. Trước 
khi giành được chính quyền, họ đã 
đặt cho mình trách nhiệm thu hồi 
những vùng đất thuộc các nước khác 
mà họ tự cho là bọn đế quốc đã xâm 


chiếm mất của họ, như Triều-tiên, 


Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai- 
xi-a, Thái-lan, Miến-điện, Bu-tan, 
Xich-kim, v.v. Không những thế. vào 
năm 1935, bằng hình tượng văn học, 


họ ước mơ mượn được thanh kiếm 


nhà trời bồ ngọn Côn-lôn ra làm ba, 
đem chơ châu Âu một phần, châu Mỹ 
một phần, còn một phần giữ lại 
Trung-quốc, đề cho «thế giới hòa 


| bình », 


` Trung-hoa 


“hoàn cầu cùng chung ấm 
lạnh ?. Vào năm 1936. họ đặt.hy vọng 
sẽ vượt . Tần-Thủy-Hoàng, Hán-Vũ- 
Dễ, Dường-Thái-Tông, Tống-Thái-TỒ, 
Thành-Cát-Tư-Hãn về mặt mưu đồ 
bành trướng và bá chủ, v.v. 

Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 
ra đời, các chiến lược 
giành bá quyên lần lượt được đề ra: 
và thực hiện: viện trợ đề o ép khuất 
phục, lên tiếng chống đế quốc mạnh 
mẽ đề mưu toan đứng đầu phong trào 
cộng sẵn và phong trào giải phóng 
dân tộc thế giới, nêu lên học thuyết 
« ba thế giới * và ghép mình vào thế 
giới thứ ba đề mưu toan đứng đầu 


thế giới thứ ba, chủ trương «bốn 


hiện đại hóa * đề trở thành một siên 
cường đệ nhất. vào cuối thế kỷ 
này, v v. Lễ dĩ nhiên các chiến lược 
đó đều được ngụy trang bằng những 
từ ngữ cách mạng đề dễ đánh lừa 
người ta. Đây là một sự “rắp tâm? 
không thề coi là những sai lầm của 
những người còn có nguyện vọng cách 
mạng nữa. 

Một nước Trung-hoa bành trưởng 
và bá quyền chưa có tiềm lực công 

nghiệp và quốc phòng mạnh mẽ đã 
gây ra bao nhiêu rắc rối cho phong 
trào giải phỏng dân tộc và phong trảo 


cộng sản thế giới, đã gây ra bao nhiêu 


đau thương cho các dân tộc láng 
giềng. kề cả dàn tộc Việt-nam, một 
dân tộc đã từng có lúc được kể cầm 
quyền Trung-quốc xem * là đòng chí 
là anh em ®. Nếu như trong tương lai 
nó có thề hiện đại hóa được thì chắc 
chắn nó sẽ cỏn gây ra nhiều tai họa 
hơn nữa đối với loài người. Vì vậy, 
đánh lùi từng bước, đánh đồ từng bộ 
phận Am mưu bành trướng và bá 
quyền của tập đoàn lãnh đạo Bắác- 
kinh không thề không trở thành - 
nhiệm vụ cấp bách của mọi HN 
mọi dân tộc. 


* 


Bọn phong kiến Trung-quốc ngày 
xưa đã có lúc xưng hùng xưng bá 
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trên lục địa châu Á, đã có lúc khuất 
phục được hàng loạt nước đáng giềng 
của mình. Đế quốc Anh dã có lúc áp 
đạt được sự thống trị trên nhiều khu 
vực của thể giới, đế quốc Mỹ cũng 
đã có lúc làm mưa làm gió trên các 
lục địa. Thời đại đó đã và đang bị 
đầy lùi về dĩ vãng. 
Nhà cầm quyền Trung-quốc hiện 
nay rất thêm muốn địa vị của bọn 
phong kiến Trung-quốc ngày xưa và 
bọn để quốc Anh Mỹ trước dây. 
Nhưng thời đại ngày nay là thời đại 
sụp đồ của mọi chủ nghĩa thực dân, 
của mọi chủ nghĩa bành trướng và 
bá quyền, thời đại phát triền mạnh 
mẽ của ba dòng thác cách mạng thế 


giới. Vì vậy chủ nghĩa bá quyền 
Trung-quốc bản thân nó ngay khi 
xuất hiện đã chứa đầy những mâu 
thuẫn không thề khác phục, cho nên 
không thề không thất bại thảm bại. 
Nó đã thất bại trong mưu toan đứng 
đầu phong trào cộng sản và phong 
trào giải phóng dân tộc trên thế giới, 
nó đã thất bại trong âm mrru «đứng 
đầu thế giới thứ ba, nó đã bước 
đầu thất bại ở Việt-nam, Lào và Cam- 
pu-chia. Bộ mặt phản cách mạng của 
nó đã lộ rõ, chắc chắn nó sẽ còn bị 
nhiều thất bại to lớn hơn nữa và sẽ 
sụp đồ — đó là xu thế tất yếu của 


_ chủ nghĩa bành trướng và bá quyền 


Trung-quốc. 


Kinh nghiệm của các hợp tác xã... 
_ | (Tiếp theo trang 6?) 


viên là chủ» được thấm vào quần 
chúng đúng với ý nghĩa của nó. : 

Các hợp tác xã tiên tiến coi trọng 
việc bồi dưỡng kiến thức về quản tý, 
kỹ thuật cho xã viên trước khi họ 


bàn bạc việc thực hiện các quy trình. 


sản xuất, tiêu chuần kỹ thuật và các 
chế độ quản lý; (ô chức cho quần 
chúng xã viên xây dựng các quy chế 
như quản lý ruộng đất, tài sẵn, quản 
lý lao động, chế độ phân phối, v.v. 
Trong quá trình thực hiện, từng thời 
gian lại tồ chức cho quần chúng tham 
gia ý kiến làm cho công tác quản lý 
trong hợp tác xã đần dân có nền nếp. 

_ Như vậy, công tác lãnh đạo của các 
đảng bộ trong các hợp tác xã tiên tiến 
không đừng ở chỗ giáo dục, bồi đưỡng 
ý thức làm chủ tập thê, mà còn bồi 
dưỡng cho quản chúng những kiện 
thức. cụ thể cần thiết trong hoạt động 


+ 


hằng ngày của người lao động 
và tạo cho quần chúng làm chủ tập 
thê bằng tồ chức và chế độ chung do 
tự quần chúng xây dựng nên. 


Điều kiện tiên quyết bảo đảm phát 
huy quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng là xây dựng con người cán bộ, 
đẳng viên, vì cán bộ, đảng viên vừa 
là người làm chủ như mọi người lao 
dộng khác, vừa hướng dẫn, lãnh đạo 
quần chúng phát huy quyền làm chủ 
Lập thề của mình. Có thề nói rằng vấn 
đề làm chủ tập thề ở các hợp tác xã 
tiên tiến dang trở thành động lực từ 
trong Đẳng ra ngoài quản chúng, cho 
nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh 
của hợp tác xã đều được tiến hành 


với sự nhất trí cao của mọi người, - 


họ đã quyết là làm, đã làm là lầm 
được, làm có kết quả, bất kề công 
việc khó khăn như thế nào. 
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Xã luộn 


TÊN TUÔỒI VÀ SỰ NGHIỆP 
CỦA LÊ-NIN SỐNG MÃI 


NGgàý 2£ 1 hdng 2 năm na, cùng 0ới nhân dân Liên-xô anh em 0à 

loài người tiến bộ, nhân dân Việt-nam long trọng t!ồ chức lễ kỦ 
niệm lần thứ 110 ngàu sinh của V. [. Lê-nin, người thầu oĩ đại của 
giai cấp công nhân 0d nhân dân lao động toàn thế giới. 


Với fư tương lÚ luận sâu sắc, sự sáng suối pề chính trị 0à nghệ 
thuật lãnh đạo tài tình, Lâ-nin dã cống hiến cả cuộc dời mình cho sự 
nghiệp giải phóng loài người khói mọi áp bức, bóc lọt. 

Lê-nin đã phái triền toàn diện học thuyết cách mạng của Mác 0à 
Ang-ghen, đưa chủ nghĩa Mác lên một bước phái triền mới, thành chủ 
nghĩa Múc — Lê-nin. | 


Trong điều kiện mới của lịch sử, trên cơ sở những thành lựu của 
khoa học cận đại, Lê-nin đa bảo 0ệ ðà phát triền tái cả những 
nguuên lắc chủ uẽu của triết học mác-xít. Những đóng góp 0T đụi 
của Lê-nin trong piệc phái triền phép biện chứng du bật 0à các phạm 
trà của nó, trong piệc nghiên cứu các oãn đề của phép biện chứng, 
nitư lý tuận nhận thức 0à lò gích, sức mạnh to lớn của khả năng nhân 
thức thế giới, lỤ luận duụu oạt ðề phản ảnh 0.0., đã mở ra những khả 
năng to lớn cho hoạt động sáng tạo của con người. Lê-nin đã khái 
quái một cách triết học những- phát mini có tính chất nền tảng Lrong 
khoa học tự nhiên. Tư lưỡng của Người 0è tính chất oô cùng tàn của 
Đặt chất đã trợ thành nguyên tắc chung cho sự nhạn thức thế giới 
tốt cách khoa học. Lê-nin đã kiên quụẽt chống lại mọi mưu toan tách 
rời chủ nghĩa (lu pát lịch sử khỏi chủ nghĩa du ạt biện chứng. 
Xqưởi cho rằng chỉ có chủ nghĩa duu 0ật lịch sử mới tựo được cơ sử 
cho 0iệc nghiên cứu xã hội loài người mội cách khoa học. Chính trên 
cơ sơ phân tích lịch sử mội cách duụu ạt, chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin (là 


chứng mình sự diệt 0ong tải yếu của chủ nghĩa tư bản oà thắng lợi 
lãt yếu của chủ nghĩa xã hội bà chủ nghĩa cộng sản. Đó là cơ sở đề 
đề ra những luận đề mác-+Íl 0è 0ai trò quušt dịnh của quần chúng 
nhân dàn trong lịch sử, 0uề giai cấp 0à đấu Iranh giaicấp, 0è sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp 0ô sản, oề cúch mạng +ä hội chủ nghĩa oà chuuên 
chính 0ô sản, oề 0ai trò lãnh đạo của đảng cộng sản trong cuộc đấu 
Iranh cách mạng của giai cấp oỏ sản, 0à sẽ những đặc điềm chủ uều 
của hình thái xã hội cộng sản chủ nghĩa. 


Công tao to lớn của Lê-nin là đã đồ ra nguu)ên tắc tính đảng trong 
triết học, /mỘi nguyên lắc có j nghĩa chủ dạo dối 0ới tất 
cả các bộ môn khoa học +äã hội khác. Trong khi giữ 0ững nguyên tác 
lính đdng, Lê-nin dã tiến hành cuộc đău tranh không khoaint nhượng 
chong lại những kẻ dung tục hỏa triết học mác-xít, những kẻ Lheo chủ 
nghĩa triềt trung, chủ nghĩa duụ tàm, chủ nghĩa xét lại. 


Công hiền của Lê-nin pảo học thuyết kinh tế của Mác oà .Íng- 
ghen cũng 0ö càng 0ï đại. Vận dụng học thuê kinh tế của Xác ào 
Điệc nghiên cứu tình hình kinh lẽ nước Vga, Lê-nin (lđ chững mình 
rằng mặc đù côn lạc hậu 0ề kinh tế, nước Vga dã có đủ mọi đặc điềm 
của chủ nghĩa tư ban cô điền, D0ới những màu Thuận dõi kháng 0ê 
kinh tế — œä hội ở cả thành thị pà nòng thôn, bởi những biều hiện 
mới cho thấu rằng nỏ đang chuyên đlần sang giai đoạn lũng đoạn của 
chủ nghĩa tr bản. 

Lẻ- nin là người mác-xÍt đầu tiền (la phán tích một cách toàn điện 
chủ nghĩa đề quốc, giai đoạn tọt cùng của chủ nghĩa tr bản. Lá-nín đã 
Chưrng minh mội cách sảu sắc rằng chủ nghĩa đẻ quốc là chủ nghĩa tt 
bạn thối nát, ăn bám bà giấu chết, là đêm rước của cách mạng xả. hột 
chủ nghĩa. lọc thuyết của Lẻ-nin 0ê chủ nghĩa đề quốc đã trở thành cơ 
sở lỦ luận cho mọi chỉnh cương, chiến hrợc pà sách lược của các dáng 
dc — Lê-nin. 


Trong rất nhiều lác phầm của mình, Lè-nin đã chứng giải mội 
cách khoa học các 0ắn đề kinh lế trong sự nghiệp táu đựng chủ nghĩa 
+ä hội. Lê-nin cho rằng những nguyên tắc chủ gẽu của chính sách 
kinh tế mới nhằm 0do sự liên mình kinh tế giữa gữni cấp công nhân 
Đới nòng đân lao động 0à các tầng lớp tiều tư sản thành thị, là những 
nguuên tắc chung có Ú nghĩa phỏo biển. Lâ-nin đã chỉ rõ nghĩa 0ô 
cùng quan trọng của những quan hệ hàng hóa — tiền lệ trong thời kù 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua đó Người đã đồ ra các nguyên tắc 
khuuến khich 0uật chất, hạch toán kinh lẻ, các chính sách tài chính 
ba thuế khỏa, hệ thống chế độ tín dụng. .Vgườt còn chặt cơ sở cho Diệc 
kế hoạch hỏa nền kinh lễ quốc dân 0à cho toàn bộ công tác quản lỦ 
nèẻn kinh lế xả hội chủ nghĩa mội cách khoa học. 
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V.I.LÊ-NIN 
(22-4-1870 — 21-1-1924) 


Những tư lưrởng của Lê-nin trong chính sách Rinh tế của Nhà 
nước +ã hội chủ nghĩa là oñ khí quý báu cho các nước + hỏi chủ 
nghĩa tiến hành thẳng lợi sự nghiệp xâu dựng nền kinh lẽ của mình. 

Stựr cống hiến của Lê-nin bảo lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa 
học cũng 0ô cùng 0T đại. - 


Lê-nin đã oũ trang cho những người cộng sản một học thuyết. 
hoàn chỉnh 0ê cách mạng xã hộichủ nghĩa. Dựa ào quỹ luật phái Lriền 
không đều của chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ đề quốc chủ nghĩa, Lê- 
nin đã nêu lên luận đề nồi liếng bê khả năng thắng lợi của cách" 
mạng 0ô sản frong mội pdi nước tư bạn, thậm chí trong một nước tư 
bản cá biệt — nước nà không nhất thiết phải là nước phát triền nhất 
.Đề mặt kinh tế. Luận đê nà bề sau đã được chứng thực bởi Lhắng lợi 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga. 

Trong điều kiện cực kỳ khó khăn: xâu dựng chủ nghĩa xã hội 
Irong một nước trơng đổi lạc hậu 0ê kinh lẽ, lại bị chủ nghĩa tư bản 
bao 0â lứ phía, Lê-nin đã khẳng định rằng có đảng của giai cấp 
công nhân lãnh đạo, có liên mình công nông 0ững chắc, có nguồn lải 
nguyèn thiên nhiên phong phú, lại dược sự ủng hộ của giai cấp 0ô sản 
quốc lễ... cuộc cách mạng vã hội chủ nghĩa ở nước Nga nhất dịnh 
sẽ thắng lợi. Người đã đè ra một chương Irình 0T đại xâu dựng chủ 
nghĩa xã hói mà nhiệm bụ chủ yêu Íà công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, tập thè hóa nông nghiệp và cách mạng văn hóa. 

Đề bác bỏ những Ú kiến sai lầm cho rằng những kinh nghiệm của - 
cách mạng Aga chỉ có Ú nghĩa hạn chế, Lê-nin kháng định ràng 
cuộc cách mạng œä hội chủ nghĩa ở nước Nga có j nghĩa quốc tế to 
lớn, 0ì nó đlä nêu lên được những quỤ luật phô biến, có tính bát buộc 
đối bởi lất cá các nước muốn liền lên con đường +ã hội chủ nghĩa. 
Lời kháng định của Lô-nin đa được chứng thực bởi thực liền vá 
dựng chủ ngiĩa xã hội ở cúc nước anh em. Mọi sự Đác bỏ đồi Đới 
những quụ luật phồ biền aău, pin cớ những đặc điềm dàn lọc, chỉ có 
lhề gâu thiệt hại nặng nà cho phong trào xã hội chủ nghĩa của gia 
cấp 0ô sản mà hôi. lương nhiên, nếu chỉ tuân theo những quụ luậi 
_phồ biến mà không thà tính (đắc thù đân tộc, không biết pản dụng 
những quu luật ấy do điệu kiện cụ thê của nước mình, Phị cũng sẽ 
không tránh khỏi phạm sai lầm trong lạnh dạo cách mạng. 


Khi phái triền tú luận của chủ nghĩa xã hội hhoa học, Lê-nin đã 
đề ra luận đè 0ề thời hÙ quá độ từ chủ nghĩa tr bản lên chủ nghĩa 
Tã hội, (lä làm phong phú thêm tư trởng của Mác ðề hai giai đoạn 
phát triền của x+ã hội cộng sản chủ nghĩa, đã cụ thề hóa những 
nguyên tắc chủ yếu trong giai đoạn + hội chủ nghĩa, pà chỉrõ sự 
phân biệt của nó 0uới giai đoạn cao hơn. 


Học thuuếẽt của Lê-nin 0ề chuyên chính vô sản là mội sự phái 
Iriền sáng tạo đối uới lư tưởng của Mác oà Ẩng-ghen 0ê chuyên chính 
0ô sản. Người dạu rằng chuyên chính 0ô sản là môi lãi yếu lịch sử. 
tà một công cụ sắc bén của giai cấp 0ô sản đè đấu Iranh chống giai 
cãp Itr sản đã bị lại đồ, oà đồ dẫn dát quần chúng lao động tiến lên 
giành thẳng lợi trọn oẹn cho chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ, trong 
khi bản chất của chuyên chính 0ô sản chỉ là một, nó không thề không 
mang những hình thức khác nhau tùu theo điều kiện đặc Lhù của từng 
nước. Và điều nàu có Ủ nghĩa ðoô cùng lớn lao đè chống lại mọi sự 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác — Lê-nin, hoặc nản dụng nó một cách giáo 
điều, máu móc. 

La-nin đã đề ra học thuuẽt! hoàn chỉnh oẽ câu dựng Đăng kiều 
mới của giai cấp công nhân, nêu lên những nguyên tắc đề xâu dựng 
một đảng chišn đắu, 0ững mạnh, dù sức dẫn dđát giai cấp công nhàn 
Đà lất thảu quần chúng lao động lâu Irarnth lạt đồ chính quuền của giai 
cấp bóc lội uà xâu dựng 1ã hội mới. 


Những tư tưởng của Lê-nin pề quyền lãnh dạo của giai cặp công 
nhân trong cách mạng dân chủ tư sản 0à cách mạng tã hội chủ 
nghĩa, 0ề việc chuyền biến từ cách mạng dân chủ tư sản lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Đề Điệc lhực hiện sự liên mi nh giữa công 
nhân oà nông dân uới lính cách là lực lượng quuết định của cách 
.mạng, tà nguyên lắc lối cao của chujéên chính oô sản, đồng thời là 
những đóng góp quý giá ào học thuuếi cách mạng của Mác 0à 
Ang-ghen. 

la đời trong thời RỤ suụ sụp của chủ nghĩa tư bản uà thẳng lợi 
của cách mạng 0ô sản. chủ nghĩa Lê¬nin đã thề hiện sâu sắc những 
nguUện ong cơ bản của quản chúng lao động 0à ru thế phái [riền của 
tđ hội loài người. Nó dạU cách giải quuết đúng đắn những 0uãn đề đã 
chín muồit, đem lại cho những chiến sĩ cách mạng 0ô sản phương 
pháp luận khoa học đè giải dúp dược những oãn đề căn bản của thời 
đạt. .Vhững tư tưởng phong phú oà hoạt động cách mạng đầu hiệu quả 
của Lê-nin là nguồn không bao giờ cạn của tư lưởng cách mạng 0à 
hành động cách mạng sáng lạo Trong thời đại chúng ta. Tính cách 
mạng 0d tính khoa học của chủ nghĩa Lê-nin màu thuẫn như nước 
Đới lửa Đới chủ nghĩa cơ hội cưới mọi màu sắc, dới chủ nghĩa vét lại 
bà chủ nghĩa giáo điều, 0uởi tính chất phản động ouà phản khoa học 
của chủ nghĩa Mao mà bản chát chỉ yếu là tư trưởng số anh đại Hán 
0à chủ nghĩa bànhh trướng 0à Đá quyền nước lớn Trung-quốc. Đởi 0ậu, 
chrt(† trước sức mạnh Dô địch của chủ nghĩa Lê-nin, sự thất bại thảm 
_ hại của chủ nghĩa cơ hội các loại oà chủ nghĩa Mao là điều tắt yếu, 
không sao trảnh khỏi. 


Trong hoạt động của mình, Lè-nin luôn luôn Nết hợp hoạt động 

tÚ luận 0ởt -hành động cách mạng, Xgưởi coi đầu tranh lÚ luận như 
ˆ ˆ ^ * & ^ ø , 5 - : - ~-“ 
một bộ phạn hợp thành của cuộc đâu tranh cách mạng của giai cấp 
Đô sản, túng như AAng-ghen đã từng chỉ ra. Lê-nin đăn tranh chống 
mọi vu hướng hạ thăp ai trỏ của TÚ luận; mặt khác, Người cũng 


phán đồi. Phái độ coi lỤ luàn nh một Lhứ giáo diều chẽt cứng. Vgười. 


thân mạnh ràng chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam cho hành động cách 
mạng? nó là mọt thứ lủ luận hoàn chỉnh luôn luôn phát triền 0ới 
cuộc sốn. Do đó, Người đòi hỏi mọi người mác-+xÍL chân chính phải 
biết nận dụng nó mội cách sáng tạo pà phái Iriền nó phù hợp Uuởi 
những điều kiện lịch sử mới. Dặc biệt, Lê-nin kiên quyết đấu tranh 
không khoan nhượng chống mọi sự xuyẻn lạc, phản bội chủ nghĩa 
Älác. Cuộc đấu tranh của Người chống bọn lãnh tụ Quốc tế thứ II uà 
chống các bọn cơ hội chủ nghĩa ở Nga là những kẻ oứt bỏ linh hồn 
cách mạng của chủ nghĩa Mác, đã có tác dụng quuết định đốt uới 0iệc 
bảo 0ệ 0à phát triền chủ nghĩu Múc. 


Là một nhà cách mạng 0Ễ đại, một lãnh tụ thiên lài của giai cấp 
công nhân oà nhân dân lao động toàn thế giới, Lâ=ntLn đã đấu tranh 
khong mệt mỏi cho thẳng lợi của sự nghiệp giải phóng giai cấp 0ô sản 
0d cúc dân tộc bị áp bức. 

Công lao !o lớn của Lê-nin là Người đã sáng lập ra một đẳng 0ô 
sản kiều mới kếi hợp chặt chẽ lý luận khoa học uới thực tiền cách 
mạng. Và cùng oới đảng ấu (lức Đảng BĐóôn-sê-bÍch Nga, nau là Đảng 
cộng sản Liên-+ô), Lê-nin đã chuần bị nà tồ chức thắng lợi cuộc Cách 
mạng +ñ hội chủ nghĩa tháng Mười ðĩ đại, lập ra Nhà nước 0ô sản 
đầu tiên của loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử các 
đân lộc — thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa rã hỏi 
tren phạm 0ì toàn thế giới. 


Hoại động của Lâ-nin 0uà Đảng Bôn-sê-uich trong quá trình chuần 
bị uà tiền hành Cách mạng tháng Mười đã cung cấp cho giai cấp Đô 
sản thế giới một mẫu mực tujệi oời 0ề nghệ thuật lảnh đạo cách 
mạng, Đề 0iậc định ra chiến lược 0à sách lược đúng đản cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. | 


Sau thẳng lợi của cách mạng, Lê¬nin đã bỏ ra rất nhiều Công sức 
0oào 0iệc xâu dựng VẢ hà tuưrớc xả hội chủ nghĩa, mội Nhà nước mà véi 
ề bản chãi thì dân chủ hơn gấp triệu lần so oới nền dân chủ tư sản. 

Trong khi xáu dựng những nền móng cho mội Nhà nước hiều 
mới, Lê-nin đã nghiên cứu toàn diện ấn đề tồ chức phòng thủ dải 
trớc, những nguyên tắc râu dựng Hồng quân. Người cũng đồ ra 
những nguyên tắc cho chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô-uiêt. 


‡ 


bả lề ra cơ sở lÚ luận cho 0iệc định ra mội chính sách mác- vít nề ấn 
(tê (lân lộc. 


Dưới ảnh sáng của chủ nghĩa Là-nin bà Cách mạng tháng Mười, 
nhân dân Liên-xô đã liên liếp giành được những thắng lợi rực rỡ 
Irong công cuộc +âu dựng 0à bảo øệ dải nước. Sau khi đánh bại cuộc 
can thiệp 0ñ Irang của {$ ruưước đề quốc, nhàn dàn Liên-+ô liền hành 
thẳng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa œa. hội chủ nghĩa, tập thề hóa 
nông nghiệp, cách mạng 0n hóa, da đa va dựng thành công mọi 
Nhà rước vã hội chủ nghĩa nhiều đàn lộc, nêu một lắm gương tuyệt 
điệu Dề cách giải quyết đúng đán ăn đề bình đẳng ðà đoàn kết giữa 
các dàn lọc. Với thẳng lợi của cuộc chiến đău giữ nước øĩ dại, nhân 
tàn Tiên-rô đđ góp phần quyết dịnh cứu loài người khỏi họa phái 
xít, giải phóng nhiều nước ở châu: Âu bà chàu Á, dẫn đền oiệc hình 
thành hệ thông vã hội chủ nghĩa thế giới. Tiếp đó, nhàn dàn Liên-xô 
(ä xây dựng thành công + hội xà hội chủ nghĩa phút triền bà dang 
xả dựng cơ sở 0át chải oà kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản, làm cho 
Liên-xó Irở thành một nước vũ hội chủ nghĩa hùng mạnh nhi, trụ 
cót của hỏa bình à cách mạng thề giới, chỗ (lựa nững chắc của nhân 
dân các nước đựng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 0à bọn phản 
động quốc lế, bì những mục liêu cao cả của thời đại. 


Hằng sức mạnh của tăm gương và dựng xã hội mới, bằng sự 
giủp đỡ thiết thực 0ê mọt mặt đối 0ới các lực lượng cách mạng, bằng 
cách: dầu tranh (lề bảo 0uệ hòa bình thế giới pà bằng chính sách hữu 
nghị 0à hợp lúc 0ới các đân tộc, Tô quốc hùng mạnh của Lê-nin đã 
góp phần cực kỳ quan trọng 0do tháng lợi của sự nghiệp cách mạng 
bà hòa bình trên trái đất. Có thê nói, bức tranh sáng sủa của tình hình 
lhẻ giới ngàu na — trong đó ba dòng thác cách mạng của thời dại 
đdang phát triền thế liến công đối 0ớc bọn đế quốc 0à phản động quốc 
lẽ 0à khả năng bảo ệ hòa bình thể giới đã trở nên hiện thực hơn 
bao giờ hết — sẽ không thê có được nếu không có hoạt động (tầu trách 
nhiệm pà hiệu quả của nhân dân Liên-vó, những người hơn sảu mươi 
năm qua đã làm trôn một cách pẻ ðpang sử mệnh lịch sử của những 
chiến sĩ liên phong của loài người liền bộ, 0à đã nêu lên mọt lấm 
gương ĐÓ cùng trong sáng Đề tính thân quốc lế 0ö sản cao cá, theo 
dtinng lời dạ của Laá-nin bất diệt 


Vhững thẳng lợi 0T đại của các lực hrợng cách mạng 0à hỏa bình 
Irên thế giới đ chứng mình hùng hồn cho sức mạnh 0ô dịch của chủ 
nghĩa Ádc — Lô-nin, một học thuyẽt cách mạng hoàn chỉnh, luôn 
lon phát Triền 0ởi cuộc sống. Trước thực tẻ lo, những luận điệu cho 
ràng chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã lôi thời, tô ra lạc lồng pà đáng 
tluương hạt biết bao ! 


La-nin không chỉ đề lại cho đời sau những di sản lư tưởng quỦ 
báu bà sự nghiệp bài: hủ của mình, những dị sẵn 0à sự nghiệp này 
đang được các nước +ä hội chủ nghĩa anh em. phong lrào cộng sản 
quốc lẽ 0à nhân clân cách mạng toàn thế giới thừa hưởng 0à pháts 
huu bằng những kinh nghiệm lịch sử mới. Lê-nin còn đề lại mọt tắm 
gương cao cả, trong sáng Đề lòng trung thành bó hạn pới sự nghiệp 
giải phóng loài người khỏi mọi áp bức, bóc lội ; 0ê nghị lực phi thưởng, 
lòng dũng cảm 0ô biên 0à chí khí kiên cường trong cuộc đấu tranh 
không khoan nhượng chống mọi kẻ thù giai cấp đề bảo 0ệ 0à phải 
Iriền những tư tưởng 0ĩ đại của Mác ðà Ảng-ghen, bảo 0ệ đảng 0ô 
sản, bảo 0ệ Tô quốc vã hội chủ nghĩa, bảo 0ệ những thành quả cách 
mạng của nhân dán ; Đề sự kết hợp nhịp nhàng hoạt động lý luận bởi 
hành động cách mạng; 0è tính nguyên tác trong công tác, tính tồ 
chức 0à kỦ luật mà người chiến sĩ 0ô sản cần phải có; 0ê tác phong 
đi sảu đí sát Lhực tế; pề lòng tin càu, mến Uêu 0à găần gũi quần chúng: 
Đề tỉnh thương têu nồng nàn đối 0ới đồng chí; pề lòng căm ghét dối 
tới línth giả đối, ba hoa, thói kiêu căng, tự phụ, tr tưởng đặc quyền 
đặc lợi, bệnh quan liêu, tệ ăn cắp 0à ức hiểp quần chúng mà Vgười 
coi nhữ. những Rẻ thù của cách mạng, những thói vău tuyệt đồi hỏng 
thê dung thứ được, Ở Lê-nin, sự sáng suỗi, nhìn ú trông rộng của 
người lãnh dạo Rẽt hợp làinn mội oởi tỉnh thần phục nụ nhàn đàn Đô 
điều kiện. Điều đó giải Phích 0ì sao tất thẻ những người lao động 
trên thế giới đều thấu Lẻ-nin rấi gần gũi 0ới mình. lhình ảnh của 
Lê-nin mi mãi ngời sảng trong tàm trí của loài người cần lao. 


* 


Dị theo con tường do Lê-nin đả 0ạch ra, hơn nữa thế kỷ qua, 
nhàn dân Việt-nam, dưới sự lãnh dạo của Đảng cộng sản ViệI-nam 
do (hủ lịch Hồ-Chí-Minh sáng lập 0ử rèn luuện, đa giảnh tháng lợi 
nàu đến thắng lợi khác, đưa dân tộc ViệI-nam lên hàng các dàn lộc 
tiên phong trên thế giới, đưa đất nước Việt-nain lên ngang làm cao 
Lhời đại. .Vhững Lhắng lợi lịch sử của nhân dân Việt<naimn trong nửa 
thế kỷ qua là những Lhẳng lợi rực rỡ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở 
nưrước Íq. 

Thật âu, nguồn gốc sâu ca nhất của mọi thẳng lợi của cách mạng 
Việ!-nam trong mâu chục năm qua, chính là ở chỏ: Đăng ta tuyệt 
đói trung thành với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và biết vận dụng chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thề của nước ta một cách 
sáng tạo. 


Ngaự từ năm (032, Chủ lịch HIo-Chí-Minh đa 0iết : € Dốt dới lịch 
sử cuộc đời dau khô oà bị mất quuền của các đàn lộc thuộc địa, Lê- 
nin là một người sáng tạo ra cuộc đời mới, một ngọn hải đăng soi 
đường cho toàn thề nhân loai Đị áp bức đi tới giải phóng » (1). 


Dưới nh sáng của chủ nghĩa Lê-nin, !ò Chủ tịch đa tìm ra con 
đường cứu nước chàn chính. Người cho rằng muốn cứu nước, giải 
phóng đán lộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng 
ĐÔ sạn. Người Kháng định: «ChL có chủ nghĩa vã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới gidi phóng (trực các dàn lộc bị áp Đức oà những người 
lao động trên thể giới khỏi ách nó lệ » (ð). Đó là cơ sở của đường lối 
giương cao ngọn cở đọc lập dân tộc 0à chủ nghĩa +ả hội. 

Được pũ trang bằng chủ nghĩa Mác — Lê-nin, ngau sau khi thành 
lạp, Đảng ta (lã oạch ra đường lỗi cách mạng đúng đắn. Đó là đường 
lối tiền hàinthh cách mạng dân tộc dàn chủ, bỏ qua giai đoạn pháit-triền 
tư bản chủ nghĩa mà tiền thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đường lời ău 
tác định giai cấp công nhấn lá giai cấp lãnh đạo, công nhân 0à nòng 
dân là lực lượng cơ bản của cách mạng, là cơ sở của Mặt trận thống 
nhữit ; nó kết hợp chặt chẽ piệc chống đễ quốc 0uởi chống phong kiền. 
đoàn kết nhân tần t†q uới giai cấp công nhân 0d các đân tộc bị úp 
bức trên thế giới, chủ trương dùng bạo lực cách mạng đề giành 
chính quuên. Dường lối ấu đã kết hợp chặt chẽ đọc lập dân tộc 0ới 
chủ nghĩa xả hội, sức mạnh của đân tộc 0ới sức mạnh của thời đại. 
Nó thề hiện sự bận dụng sáng tạo những tư tưởng của Lâ-nin 0è 
quuền lãnh đạo của giai cấp công nhân 0a liên mình cóng nông. tê 
sự chuuền biến lừ cách mạng dân tộc dân chủ do giai cặp công nhàn 
lãnh đạo sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, oề lình đoàn kết quốc tè 
giữa giai cấp 0ò san 0à các dân lọc bị áp bức trên toàn thế giới. 


“Về sau, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đường lối chiến lược 
ấu lại được Đảng ta cụ thề hóa uà phát triền hơn nữa, sáng rõ nhất 
là trong các cuộc Đại hội toàn quốc lần thứ IlÌ, thứ III oà thứ IV của 
Đang (a. | 

\ Cách mạng tháng Tám thành công thề hiện đúng đản sự án 
dụng sáng tạo lj luận của chủ nghĩa ác — Lê-nin 0ề bạo lực cách 
mạng, 0ô khởi nghĩa oũ trang. Cách mạng tháng Tám là một cuộc 
'Tôồng khởi nghĩa kết hợp tài tình đầu tranh chính trị 0ới đầu tranh 

uñ trang, mọi cuộc nồi dậu dồng loạt ở cả thành thị uà nông thôn mà 
_dtòn quuết định là các cuộc khởi nghĩa ở Hà-nội, Huế, Sài-gòn. Và 


() Hồ-Chí-Minh: Vì độc lập tự do, 0ì chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 19:0, trang 3?. 
(2) Sách đã dân, trang 229, 


trong quá trình lãnh dạo hai cuộc chiến tranh giải phỏng dàn lộc bà 
hai cuộc chiến tranh bảo 0uệ Tò quốc, chống các đề quốc Pháp, Mù mỏ 
bọn xâm lược Bằc-kinh. Đẳng ta đã oận dụng sáng tạo khoa học quản 
sự của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ào liều kiện cụ thề của nước í(a, dịnh 
ra 0à ngà cảng hoàn thiện một đường lối quân sự đúng đắn mà cối 
löi của nó, như đồng chí Lê-Duần đã chỉ rõ, là «thực hành chiến 
tranh « ðL dân uà do dân », chiến trarth toàn dân uà toàn diện ; là động 
0uiên, lồ chức toàn dân đánh giặc, toàn dân làm quốc phòng, kết hợp 
lực lượng chính trị quần chúng 0ởi lực lượng 0ñ trang, kết hợp các 
mặi trận đấu tranh, các thứ quản, các uùng chiến lược, các hình 
thức chiến đầu, các phương thức 0à quụ mô tác chiến, kết hợp lực, 
thế bà thời cơ, tạo nên sức mạnh chiến đầu tông hợp cực kỳ to lớn, 
bảo đảm lấu nhỏ thắng lớn, lấu (l thắng mhiều. lấu chất lượng cao 
thẳng số lượng đông của địch » (). 


Sau chiến thẳng Diện-biên-phủ, địch phái rút khỏi miền Đúc, 
la liền chuuền lên làm cách mạng tã hội chủ nghĩa ở miền Đắc, 
trong khi phải hoàn thành nhiệm pụ cách mạng đân lộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước. Sau khi giải phóng: miền Nam, Đảng ta 
lãnh đạo nhân dân cả nước tiến lên chủ nghĩa tã hội. Dạt hội lần 
thứ IV của Đảng đã pạch ra đường lỗi cách mạng xả hội chủ nghĩa ở 
nước Iq như sau : « Nắm 0pững chujên chính bô sẵn, phát huụ quyên 
làm chủ lập thề của nhân dân lao động, tiền hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng: cách mạng 0ề quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 0à Đăn hóa, trong đó cách mạng 
khoa học kỹ thuật là then chối ; đầu mạnh công nghiệp hóa 1a hội 
chủ nghĩa là nhiệm ụ trung tâm của cả lhời kụ quả độ lên chủ 
nghĩa xã hội ; xâu dựng chế độ làm chủ tập thề rã hội chủ nghĩa, 
+àu dựng nền sản ruấi lớn +ã hội chủ nghĩa, xâu dựng nền ăn hóa 
mới, xâu dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chẽ độ người 
bóc lột người. xóa bỏ nghèo nàn 0à lạc Ràu; khóng ngừng đè cao 
cảnh giác, thường th lêU củng cỗ quốc phòng, liệu gìn an nírnth chính 
trị 0à trật tự +a hội... 


Đó là một đường lối ưu đắn Ihề hiện sự bạn dụng sảng tạo 
những nguyên lú phồ biền của chủ nghĩa ác — Lê- nin pdo điều hiện 
cụ thề của nước †a, một nước 0oốn có nền kinh lé nóng nghiệp lạc hậu. 
sản xuất nhỏ là chủ yếu, bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
mà tiến thẳng lên chủ nghĩu ta hội. 


(3) Lê-Duần: ® Dưới ngọn cờ của Đẳng, đưa _đất nước lớn lên ngàng 
- tầm cao thời đại, Tạp chí Cộng sạn, số thắng 2-1950, trang 20. 


~ 


Dưởng lối đó. như đồng chỉ Lê-Duần đả chỉ rõ. «là một thề 
thống nhất hoàn chỉnh, trong đó nồi lên hai điều có tầm quan [rong 
đặc biệt là xay đựng chề độ làm chủ tập thè của nhân dân lao động, 
Ud tiền hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ». 

Chế độ làm chủ tập thề vã hội chủ nghĩa nừa là mục đích bao 
Irùm của cách mạng +ã hội chủ nghĩa, sửa là động lực cơ bản đề 
tiến hành công nghiệp hóa tã hội chủ nghĩa. Còn công nghiệp hóa xã 
hội chủ ngh†a là nhiệm mụ trung tâm trong suối thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, là sự nghiệp có tác tụng quuết định đối ởới niệc +4 
dựng cơ sở 0ậi chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 


_Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng ta đã kết hợp chát chẽ 
lòng têu nước Đới tinh thửa quốc tế 0ô san, Như 0ậu là pì Dang ta 
tuyệt đối trung thành oới lời dạu của Lê-nin « Vô sản lãi cả các nước 
bà các dàn lộc bỆ áp bức đoàn kết lại». Đảng ta đã đặt sự nghiệp 
cách mạng Việt- nam trong sự nghiệp cách mạng chung của nhân (lân 


ba nước trên bản ddo Đông-dtưtơng ; dã gắn liền sự nghiệp cách mạng - 


của giai cấp công nhân 0à nhân dân lao động Việt- nam ới sự nghiệp 
xây dựng oà bảo ệ chế độ ta hội chủ nghĩa của Liên-xô 0à các 
nước anlt em, 0ới phong trào cách mạng rộng lớn của giai cấp công 
nhân pà nhan dàn các nước trên thế giới. Đảng ta coi sự ủng hộ tích 
cực của Liên-xô 0à phong trào cách mạng thế giới là một trong 
những nhân tố thẳng lợi của cách mạng ViệI-nam. 

Chúng ta đã góp phần tích cực ào sự nghiệp cách mạng thế 
giới, đồng thời nhận được từ các bầu bạn quốc lế sự giúp đỡ hết 
sức qu báu. 

Từ kinh nghiệm bản thân, Đảng ta hiều rõ rằng. sự trung thành 
tuyệt đồi. bứi chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0à oận dụng nó mội cách sảng 
tạo 0ào điều kiện cụ thề của nước mình là điều có Ú nghĩa quan trọng 
biết bao! Bởi nâu, cũng như từ trước đến nay, từ na oề sau Đằng 
la phải Hếp tục cố gảng theo hướng đó đề có thề hoàn Lhành 0è oang 
sứ mệnh lịch sử: dẫn dát nhân dàn ta Hiến hành thắng lợi sự nghiệp 
+âU dựng chủ nghĩa + hội 0d bao pệ Tò quốc Việ†-nam +ã hội chủ 
nghĩa. | 


* 


Nghị quyết của Dộ chính trị Dan chấp hành trung ttơng Dáng la 
Đề lễ KỤ niệm lần thứ 10 ngàu sinh Lê-nin đa chỉ rõ : 

« Nủ niệm làn thứ 110 ngày sinh Lê-nin, ôn lại Thân thế pà sự 
nghiệp của Người, toàn Ddng pà toàn can fa lại có địp Lm hiều sảu 


⁄ 
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sắc hơn nữa những công hiền to lớn của Người đối 0ớởi cách mạng 
Nựøa, cách mạng ViệI-nam 0à cách mạng thế giới, thấnn nhuần hơn 
nữa những tư tưởng ðï đại oà những phầm chất cao quý của Người, 
kiên quUẽt đầu tranh bảo 0ệ sự Irong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nìn, chòng hệ tư tưởng tư sản, chống bọn cơ hội dưới mọi màu sắc, 
chồng tập đoàn phán động trong giới cầm quyên Bắc-kinh dụng 
khoác do chủ nghĩa Xlác — Lê-nin đề phá hoại chủ nghĩa Mác — 
Là- nin. ° 

(« ÄÙ niệm lần thứ 110 ngàu sinh Lê-nin, Dàng cộng sản bà nhân 
đàn Việt-nam bày tỏ tình đoàn kết nhất trí bới Đẳng cộng sẵn 0à 
nhan dân Liên- rô anh em, quuẽt tàm phăn đầu đồ khỏng ngừng cũng 
cỏ nà phát triền tình hữu nghị anh em, tình đoàn kết chiến đầu bú 
sự hợp tác toàn điện giữa hai Dẳng ouà nhân đân hai nước Việi-nan, 
Liên-tỏ, trên cơ sở chủ nghĩa Mlác — Lê-nin 0à chủ nghĩa quốc Tế cã 
hỏi chủ nghĩa. 

_&®Ñ niệm lần thứ 110 ngàu sinh Lê-nin, toàn Đăng, toàr. dân Đà 
loàn quân fa ra sức thị địa lao động sản cuấi oà sẵn sàng chiến đấu 
nhàm thực hiện thắng lợi nghị quuết của Đại hội lần thứ IV của 
lang, các nghị quuết của Dan chấp hành trung ương Đăng, nêu cao 
quušt tâm xâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo uệ thẳng lợi 
Tô quốc tä hội chủ nghĩa 0à làm tròn nghĩa nụ quốc lẽ, góp phần 
xứng đáng ào công cuộc đấu tranh của nhân dân thể giới 0ì hỏa 
bình, dọc lạp dân tộc, dàn chủ pà chủ nghĩa xã hội s. 


Đồ thực hiện tốt nghị quuẽt nói trên của Bộ chỉnh trị, toàn Đảng, 
toàn dân ta hãu tăng cường đoàn kết uới Đảng của Lô-nin 0Ũ đại 0à 
nhàn dân Liên-+ô anh em, ra sức thì đua thực hiện thẳng lợi những 
nghị quuZ! của Đại hội lần thứ IV uà của Ban chắp hành Lrung ương 
Đảng, đầu mạnh sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xa hội uà bảo oệ Tô 
quốc +ä hội chủ nghĩa, góp phần làm cho những từ tưởng của Lẻ- nin 
giành được thắng lợi hu “SOURU hơn nữa trên TÔ quốc têu quỦ của - 
chúng fq 


-_ Lam dlrợc như 0uậu tức là chủng ta đã kế tục vững Mhh sự nghiệp 
của Lê-nin bất diệt. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin nô địch: muôn năm ! 


1 


THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT 


(ỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯữNG BẰNG CỘNG SÂN VIỆT-NAM, 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HỦA XÃ HỘI 
(HỦ NŒHĨA VIỆT-NAM, HỘI BẰNG CHÍNH PHỦ NƯỚC (ỘNG 
HÙA XÃ HỘI (HỦ NGHĨA VIỆT:NAM VÀ BUẦN CHỦ TỊCH 
ỦY BAN TRUNG UØNG MẬI TRẬN TỔ QUÚC VIỆT - NAM 


Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt-nam, Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tô 
quốc Việt-nam vô cùng đau đớn báo tin đề toàn Đẳng, toàn dân: 
toàn quân và kiều bào ở nước ngoài biết: 


Đồng chí Chủ tịch TÔN-ĐỨC-THẲẮNG 


Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt-nam. 

Đại biều Quốc hội khóa sáu, 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 

đã từ trần hồi 6 giờ 35 phút, ngày 30 tháng 3 năm 1980 tại Hà- 
nội, sau một cơn suy tỉm và suy hò hấp nặng, hưởng thọ 92 tuôi. 

Trong thời gian đồng chí Chủ tịch Tôn-Đức-Thắng lâm hệnh. 
Đáng và Nhà nước ta đã cử một tập thê giáo sư, bắc sĩ và nhân viên 
v tế ngày đêm chăm sóc, cứu chữa bằng mọi khả năng và phương 
tiện, nhưng vì tuôi cao, bệnh nặng, đồng chí Chủ tịch Tôn-Đức- Thắng 
không qua khỏi được đã vĩnh biệt chúng ta. 

Đồng chí Tòn-Dức-Thắng là nhà yêu nước vĩ đại, người cộng 
sản kiên cường máu mực, người lãnh dạo kính mến của giai cấp 
còng nhân và nhân dân các th tộc nước ta, người bạn chiến đấu 
tin thiết của Chủ tịch Hô-Chi-Minh, người chiến sĩ hết 'sức trung 
thành của phong trào công sẵn và công nhân quốc tế. 


Lˆ 


CHỦ TỊCH 
TÔN - ĐỨC - THẮNG 


—. 


Đồng chí đã cống hiến cả đời minh cho sự nghiệp giải phóng đan 
tộc, thống nhất Tô quốc. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tôö 
quốc ; đồng thời, đông chí đã suốt đời phấn đấu cho sự phát triền 
tỉnh đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị anh em giữa nhân dân ta 
với nhân dàn Liên-xô, nhàn dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác vắ”phát triền tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới vì lợi 
¡ch của sự nghiệp hỏa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. - x 

Đồng chí Chủ tịch Tôn- Đức- Thắng qua đời là một tồn thất to lớn 
đổi với Đẳng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Đề tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Chủ tịch Tôn-Đức-- 
Thắng, Hội-nghị liên tịch giữa Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Việt-nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ và 
Doàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trân Tỏ quốc Việt-nam 
quyết định : 

1 — Tô chức quốc tang với nghỉ thức trọng thề của nước ta. 

2 — Toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta đề tang đồng chí Chủ 
tịch Tôn-Đức-Thắng năm ngày, kê tử ngày l1 đến ngày 5 tháng 4 
năm 1980. 

3 — Ban chấp hành trung ương Đẳng, Ũ y ban thường vụ Quốc 
hội, Hội đồng Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủ y ban trung ương Àlặt 
trận Tô quốc Việt-nam sẽ: tô chức lễ truy điệu trọng thề đồng chí 
Chủ tịch Tôn-Dức- Thắng. 

4 — Thành lập Ũ 'y ban lẻ tang Nhà nước gồm một số đồng chí lãnh 
đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tỏ quốc Việt-nam. 

Trong những ngày đau thương này, Ban chấp hành trung ương 
Đáng cộng sản Việt-nam, Ủy bán thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủ v ban trung ương Mặt trận TÔ quốc 
Việt-nam kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy biến đau 
thương thành hành động cách mạng, noi gương cao cả của đồng chi 
Chủ tịch Tôn-ĐÐức- Thắng, ra sức làm tròn mọi nhiệm vụ nhằm xảVv 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội-và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


lla-nội, ngàu 30 tháng 3 nànn E?)80 
BẠN CHẤP HÃNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT-NAM, 


ỦY BẠN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM, 


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT-NAM, 


ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BẠN TRUNG ƯƠNG 
MẶT THẬN TÔ QUỐC VIỆT-NAM. 


\ 


ĐIẾỂU VĂN 


ĐỤC TRÚNG LÍ TRUY BIỆU BŨNG (HÍ 
(HU TỊ(H TÔN-BỨC-THĂNG 
Thưa các đông chí pà đồng bào, 


To chí Tôn-])ức-Thing, Ủy viên Ban chấp hành trung 

ương Đẳng cộng sản Việt-nam, Chủ tịch nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, đã qua đời ngày J0 
tháng 3 năm 1980, hưởng thọ 92 tuôi. 

, oàn Đẳng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng đau đớn vĩnh 
biệt Đông chỉ. 

Đồng chí Chủ tịch Tòn-Đức- Thắng từ trần, Đẳng cộng sẵn 
Việt-nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 
Mặt trận Tổ quốc Việt-nam và nhân đân Việt-nam mất một - 
chiến sĩ cách mạng kiên cường, mẫu mực, một người lãnh ˆ 
đạo kính mến và thàn thiết. 

Đồng chí là một trong các chiến sĩ lớp đầu của phong trào 
công nhân và phong trào giải phóng dân Lộc ở nước ta, là một 
trong những người bạn chiến đấu thân thiết làu năm của Chủ 
tịch Hồ-Chíi-Minh vĩ đại. 

Từ những năm dầu thế kỷ này, Dồng chí Chủ tịch Tòn-Đức- 
Thắng đã tham gia lãnh dạo phong trào yêu nước của giai 
cấp công nhân và nhân dân Việt-nam, và dứng vào hàng ngũ 
những chiến sĩ tiên phong. 

Đồng chí là một trong những công nhân Việt-nam đầu tiên 
hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Đồng chí đã 
tham gia cuộc nồi dậy của hải quân Pháp ở Hắc-hải, kéo lá 
cở đồ trên một chiên hạm Pháp, ủng hộ Liên bang Xô-viết, 
nước xã hội chủ nghĩa dầu tiên trên thế giới, chống sự can 
thiệp vũ trang của bọn đế quốc đối với Nhà nước Xô-viết 
còn non trẻ. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài của Đồng chỉ đầy 
gian lao, thử thách. Đồng chí bị bọn đế quốc bắt giam giữa 


® Đo đồng chí 'Tr ường- Chính. ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt-nam, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, đọc. 


Lam T——.—— —— ——.—_-- Ỷ=m =— ._————— ^_~ 


lúc đang hoạt động sôi nồi trong hàng ngũ Việt-nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội ở Nam-bộ. Gần 17 năm bị tủ 
đày ở Côn-đảo, Đồng chí luôn luôn nêu cao tỉnh thần cách 
mạng kiên cường, tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

_ Sau Cách mạng tháng Tám (1915) thành công, tử Côn-đảo 
trở về, Đồng chí liền hoạt động tích cực, góp phần cùng với 
Trung ương Đáng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận lãnh đạo 
toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân xây dựng Nhà nước dân chủ 
nhần dân. kháng chiến chống Pháp, chống Alÿ, chống bọn 
bành trướng Trung-quốc và bẻ lũ tay sai, vì độc lập, thống 
nhất của Töỏ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 

Đồng chí là người tiêu biều nhất cho chính sách đại đoàn 
kết của Đảng và của Hồ Chủ tịch. 

Bất kỷ ở cương vị công lác nào, mặc dù tuôi cao, đồng chí 
luôn luôn phấn đấu quên mình đề hoàn thành nhiệm vụ mà 
Dáng và Nhà nước giao cho, 

Cuộc đời. hoạt động cách mạng của Đồng chí là một tấm 


gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, về tỉnh thân anh. 


dũng, bất khuất, vẻ đức tính khiêm tốn, giản dị. 

Toàn thê đồng chí và đồng bào chúng ta rất tự hào về sự 
nghiệp và đạo đức cách mạng của Đồng chí. Chúng ta quyết 
mãi mãi noi gương cao cả của Đồng chí đề khắc phục mọi 
khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng. 


Thưa các đồng chí nà đồng bào, 


VI biệt Bác Tôn kính mến, chúng ta nguyện quyết - 


tâm phấn đấu tiếp tục thực hiên Di chúc thiêng liêng 
của Hồ Chủ tịch, thực hiện những điều mà Bác Tôn 
thiết tha mong muốn: tăng cường đoàn kết, ra sức xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chác Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghŸa chống mọi âm mưu và hành động 
xâm lược của bọn đế quốc và bọn phản động quốc tế; tăng 


cường tình hữu nghị anh em, tỉnh đoàn kết chiến đấu và sự 


hợp tác toàn diện với Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác ; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân 
dân thế giới vì hỏa bình, dộc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội _ 


——ÖỐ{{_———_——— 
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TÊN NGƯỜI LÀ BIỂU TƯỢNG. 
CỦA THẾ GIỚI MỚI" 


ẤM nay, những người cách mạng 
trên khắp hành tính, nhân dân 

các nước xã hòi chủ nghĩa, toàn thê 
loài người tiên bộ ký niệm trọng 
thể lần thứ 110 ngày sinh của Viai-di- 
mia I-lích Lê-nin, người sáng lập ra 
Đẳng cộng sản Liên-xô, lãnh tụ của 
Cách mạng vã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại. người sáng lập ra Nhà 
nước Xô-viết. Trong cuộc đời vĩ đại 
của Người, điều bao trùm hết tháy là 
hết lòng phục vụ lợi ích của giai cấp 
công nhân, của hàng triệu quân chúng 
lao động. Người coi nghĩa vụ trước 
nhất của mình là 4 giúp đỡ giai cấp vô 
sản trải qua cuộc cách mạng đân chủ 
tiến tới chế độ công rã và chính 
[L.¿-nin cũng nhắn mạnh là ngoài ra 
Người không có những mục tiêu nào 
khác. (Lê-nin: Toản tập, bản tiếng 
Nga, tập 19, tr. 411). Như đồng chí 
I..I. Brẻ-giơ-nép, Tông Bí thư Ban 
chặp hành trung ương Đăng cộng sản 
(Ltêẻn-xô đã nói, «@Lê-nin đã sống vì 
noi BZƯFỜi và sống giữa mọi người °. 


Theo Lêẻ-nin, &điều cốt yếu trong 
học thuyết của Mác là làm sáng tÔ 
vai trỏ lịch sử toàn thể giới của giai 
“Wấp vô sản tự cách là người 
sảng tạo xã hỏi xã hội chủ nghĩa (ê- 


VỚI 
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R. CÔ.XÔ-LA-PÓP 


nin: Toản tập, bản tiếng Nga, tập 23. 
tr. 1). Chính tư tưởng trung tâm này 
của toàn bộ chủ nghĩa Àlác đã được 
Lêẻ-nn chứng minh một cách toàn 
diện và không biết mệt môi trong 
toàn bộ hoạt động của Người. Chính 
tư tưởng trung tâm này của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin (cùng với quan điềm 
kế tục và phát triển tư tưởng đỏ ~ 
quan điểm coi đảng cách mạng của 
giai cấp công nhàn như là đội tiền 
phong chính trị của nhân dân lao 
động trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa đẽ quốc, 
vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản) trong hàng chục năm nay 
bị kẻ thủ giai cấp của chúng ta công 
kích một cách ngoan cố và độc ác 
nhất. 

Đương nhiên, Lê-nin không bao 
giờ coi giai cấp vô sản như một bức 
tượng thành, không bao giờ làm ngơ 
trước sự trưởng thành còn chưa đây 
đủ về chính trị, hoặc chỉ là sự đối 
nát của một vải đại biêu cá biệt của 
giai cấp ấy Đồng thời chính Người. 


e Bài của đồng chí R. Cô-xô-la-pốp, Tông 
biên tập Tạp chí Người cóng sản, cơ quan lý 
luận và chính trị của Đảng cộng sản Liên-xò. 
viết cho Tạp chí Cộng sản. 


chứ không phải ai khác, đã nhận thức 
được rằng giai cấp công nhân là khối 
đoàn kết duy nhất trong xã hội và 
đang lớn mạnh, khối xã hội ấy được 
chỉnh bản thân áêh bóc lột tư bản 
chủ nghĩa, tô chức, công nghệ và trình 
đò của nền sản xuất đại cơ khí, sự 
gắn bó trong lao động, sự nhận thức 
tập thề về thế giới, đặt một cách 
khách quan vào vị trí động lực chính 
của cách mạng xã Bội chủ nghĩa, lực 
lượng chủ đao của toàn thề những 
người lao động và các tầng lớp đân 
chủ trong xã hội. Quan điềm này đặc 
;biệt rõ nét xuyên thấu toàn bộ triết 
học Mác — Lê-nin, chính trị kinh tế 
hoc, chủ nghĩa xã hội khoa học, và 
thật không đúng đắn nếu cho rằng 
chứng minh cho quan niệm đó là 
chức năng của chỉ môi thành phần 
nào đó trong ba bộ phận cấu thành 
của chủ nghĩa Mác —=Lê-nin, bởi vì 
việc chứng minh đó là nhiệm vụ chủ 
vếu chung của cả ba bộ phận ấy. Hoàn 
toàn không phải ngẫu nhiên trong 
mọi thời điềm, mỗi khi một làn sóng 
mới của chủ nghĩa xẻt lại dâng lên, 
dã thấy cả những âm mưu cắt xén 
theo phương pháp chủ nghĩa chiết 
Irung, phá vỡ học thuyết Àlác — Lê- 
nịn vốn nguyên vẹn một cách hữu 
cơ, Xét lại triết học duy vật biện 
chứng theo tỉnh thần của học thuyết 
Căng hoặc của chủ nghĩa thực chứng, 
«ầtu bồ" chính trị kinh tế học của 
Mác theo tỉnh thần bảo vệ nền sản 
xuẤt nhỏ của Pru-đôn và chỉ đề lại 
cho những người chủ trương việc cải 
tạo xã hội theo hướng xã hội chủ 
nghĩa những luận chứng luân lý. 


Tât nhiên, ngay cả trong những 
người Bôn-sê-vích nồi tiếng đầu thể 
kỷ này cũng có sự đánh giá chưa thấu 
đảo khía cạnh này của sự việc. Chẳng 
hạn có một số người nào đó lúc đầu 
thâm chí còn thấy dường như cuộc 
đấu tranh quyết liệt của Lêẻ-nin với 
những người theo phái duy tâm chủ 
quan tìm cách áp đặt cho phong trào 
công nhân những quan niệm triết học 


tư sản mới nhất thay cho chủ nghĩa 


duy vật biện chứng, chỉ là «những 


cuộc cäi vã om sóm». Ơ đày trong 
chừng mực nào đấy đã Bbiều lộ chủ 
nghĩa thực dụng hẹp hỏi sinh ra do 
không hoàn toàn hiểu rõ ràng luận 
điềm nền tảng của Mắc: triết học 
tìm thấy trong giai cấp vô sản vũ 
khí vật chất của mình như thế nào 
thì giai cấp vô sản tìm thấy trong 
triết học vũ khí tỉnh thần của mình 
như thế. (C. Mác và Ph. Ăng-ghen: 
Tuyền tập, bản tiếng Nga, tập 1, tr. 
428). Cả luận chứng về mặt kinh tế về 
sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của 
giai cấp công nhàn cũng không kém 
phản ý nghĩa, luận chứng ấy đặt sử 
mệnh của giai cấp công nhân trên 
một nền tẳng vật chất vững chắc nhất 
và sau đó được hoàn chỉnh trong lý 
luận và thực tiễn của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học. 


Trong những năm 60 và 7Ô các nhà 
xã hội học xỏ-viết đã đầy mạnh 
nghiên cứu những phương diện khác 
nhau của học thuyết Lê-nin về giai 
cấp công nhân ~ người độc quyền 
lãnh đạo của thởi đại bắt đầu từ 
tháng Mười. Sự phân tích theo Lê-nin 
về vai trò của giai cấp công nhân 
như là người sảng tạo xi hội mới 
vẫn tiếp tục phù hợp với những điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội phát triền 
và của thởi kỷ chuyền dần sang chủ 
nghĩa cộng sản. Đồng thời cũng đặc 
biệt chú ý vạch trần tính chất vô căn 
cứ của các mưu đồ của bọn phản bội 
chủ nghĩa Mác, viện cớ những hậu 
quả của cách mạng khoa học. dưa ra 
làm nhân tố xã hội chủ đạo của thời 
đại không phải là giai cấp công nhàn 
tnnà là giới trí thức của xã hội tư bản 
chủ nghĩa hiện đại, không đếm xia 
đến sự phân hóa sâu sắc bên trong 
của giới trí thức, và hơn thế nữa nhãn 
mạnh đến tầng lớp thượng lưu lãnh 
đạo tư bản độc quyền, tầng lớp tư 
sìn cá về chức năng xã hội, cá về địa 
vị và cả về những quan niệm của nó. 

Đồng thời cũng căn phải loại bỏ cả 


L, 


một số lệch lạc, ví dụ như những ở 
kiến cho rằng dường như có khả năng 
giai cấp công nhân bị mất vai trô 
lãnh đạo cách màng trong những thời 
kỷ phản còng tạm thời của bọn phản 
động, cũng như những nhàn định cho 
rằng giai cắp công nhân hiện nay Ở 
Liên-xô có lẽ “chưa được huấn luyện 
đây đủ? đề thực hiện vai trò lãnh 
đ:o của mình trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Những cuộc thảo luận 
và tìm tỏi sáng tạo đã bồ sung vào văn 
phàm khoa học của chúng ta những 
công trình nghiên cứu nghiêm túc làm 
sáng tỏ đày đủ và rộng rãi hơn điều 
cốt yếu trong chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Đối với Lê-nin, giai cấp vô sản 
khòng đơn thuần là đối tượng quan 
sát và nghiên cứu, đối tượng của lòng 
cảm thông và nỗi xót thương. Đó là 
giat cấp ruột thịt của Người nà những 
nhu cảu và quyền lợi, những mối 
quan tâm và tỉnh cảm, những nỗi khô 
và niềm vui của nó đều làm rung 
động trải Lm và khối óe của lãnh tụ. 
Chính bản thân ELê-nin cũng có thề 
được coi là một người vô sản theo 
đúng ý nghĩa cao quý nhất của tên 
gọi đó, một chiến sĩ hăng hái đấu 
tranh quên mình vì hạnh phúc của 
những người lao động, vô cùng phong 
phú vẻ những giá trị tỉnh thần truyền 
thống, được vũ trang đầy đủ nhất 
học thuyết mác-xÍt cách mạng, rất 
giàu sức hấp dẫn sáng tạo và hồa 
mình với tất cả các đồng chí, với 
đông đảo quần chúng lao động. * Tất 
ca những gì thật sự là anh hùng và 
vĩ đại của giai cẤp vô sẵn — trí thông 
minh đũng cảm, nghị lực kiên cường 
mạnh mẽ phi thưởng, lòng căm thù 
đến tột độ, mối tử thù đối với chế độ 
nỏ lệ và áp bức, nhiệt tình cách mạng 
dời núi chuyền sông, niềm tin vô hạn 
vào sức sáng tạo của quần chúng, 
thiên ti tỒ chức lớn lao — tất cả 
những cái đó đều thê hiện tuyệt vời 
trong con người của Lê-nin, người 
mà tên tuổi đã trở thành biều tượng 
của thế giới mới, từ Tây sang Đông, 
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từ Nam chí Bắc » — Những lời đó đã 
vang lên trong lời kêu gọi của Trung 
ương Đẳng cộng sản Nựa (h) «Gửi 
toàn Đẳng, gửi toàn thê nhân dân lao 
động » ngày 22 tháng 1 năm 1921. 


Giai cấp công nhân đ& đáp lại Lê- 
nin băng lòng tin yêu vô hạn. Nhận 
thức sâu sắc đã thắm vào giai cấp 
công nhân về lãnh tụ kính yêu được 
thê hiện tuyệt vời trong lá thư của 
người côñg nhân vùng Xoóc-mốp Pìi- 
e Da-lo-mốp (người đã từng là hiện 
thân của hình tượng người chiến sĩ 
cách mạng Pa-ven Vla-xốp trong tác 
phầm* Người mẹ ® của M. Goóc-ki) gửi 
cho N.K.Crúp-xkai-a: “Chúng tôi 
đã chôn vùi tất cả mọi thứ thần thánh 
gìà cỏi rồi và sẽ không bao giờ, 
khỏng bao giờ còn tôn sùng những 
ông thánh mới — anh ta khẳng định — 
Chúng tòi hoàn toàn không có ý định 
thần thánh hóa đồng chí Lê-nin — 
chúng tôi bình dẳng với Người. 
Chúng tôi xứng đáng được có vị lãnh 
tụ như thế và chúng tôi cũng xứng 
đăng với Người. Người có quyền tự 
hào về chúng tôi... Đồng chí Lê-nin 
là một bộ phận của chính chúng tôi. 
Lê-nin gần bó hữu cơ với chúng tôi 
và sự gắn bỏ đó sẽ càng chịt chẽ hơn 
nữa trong quá trình chúng tôi được 


chọc tập tác phầm và tìm hiều về 


nhân cách của Người ». (Tạp chí 
Người cộng sản, số 6, 1979, tr. 39). 


Nhìn vào thực tế và nhìn thảu 
thực tế qua chiếc lăng kính của những 
lời ích hiền nhiên khoa học của giai 
cấp công nhân — theo suy nghĩ của 
Lê-nin, điều đỏ lớn lao hơn nhiều 
so với việc thể hiện chính kiến của 
một tầng lớp xã hội nhất định nào 
đó. Đứng trên lập trường của giai 
cấp vô sản — có nghĩa là đứng về 
phía đông lực chính của lịch sử hiện 
đại nhận thức chân lý một cách chắc 
chắn nhất, gắn bó hữu cơ nhàn thức 
đó với thực tiễn cách mạng. Vị thể 
điều chưa chắc hợp lý là trong từ 
vựng của chúng la ngày càng ít gặp 
những thuật ngữ như *triết học vỏ 


sản», “chính trị kinh tế học lao 
động » (đối lập với chính trị kinh tế 
hoc tư hữu của tư sản), «chủ nghĩa 
xã hội vô sẵn». Bởi vì đối với Lê- 
nin, quan điềm vô sản đồng nhất với 
quan điềm của khoa học xã hội, của 
chân lý. Cách nhìn nhận đó đã được 
nhà thơ Mai-a-cốp-xki thể biện thật 
sắc sảo theo cách riêng của mình: 
® Đối với kẻ nào coi chủ nghĩa cộng 
sản là cạm bấy thì giai cấp vô sản 
quả là thô kệch và thiền cận. Còn đối 


với chúng ta, từ đó lại là bản anh: 


hùng ca có thề vực cả người chết 
vùng dậy chiến đấu ». (V. Mai-a-cốp- 
xki). («VIa-đi-mia I-lích Lê-nin 3®) 


Trong nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Liên- 
xô “Vẽ 110 năm Ngày sinh của Vilu- 
đi-mia I-lich lê-nin*có nói :®Đỉnh 
cao của sự nghiệp sáng tạo lý luận 
của Lê-nin là khoa học về những con 
đưởng xâv dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản do Người sáng 
lạp". Chính bằng khoa học đo, Lê- 
nin đã đi sâu và phát triền học thuyết 
của Mác và Áng-ghen về xã hội mới, 
làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác 
bằng việc xây dựng nguyên tắc tô 
chức quần chúng trong quá trình 
thực hiện cụ thê chủ nghĩa Mác Nửa 
năm sau thắng lợi của Cách mạng 
tháng Mười, Lê-nin đã nói: « Khi một 
nước đã đi vào con đường thực hiện 
những cuộc cải tạo hết sức vĩ đại, thì 
công lao của nước đó và của đảng 
của giai cấp công nhân đã thắng lợi 
trong nước đó là ở chỗ chúng ta đã 
thực tế bất tay vào giải quyết những 
nhiệm vụ mà trước kia người ta đã 
đặt ra một cách trừu tượng và trên 
lý luận *. (Lê-nin : Toàn tập, bản tiếng 
Việt, tập 36, tr.173). Nếu đặt câu hỏi 
là công lao lớn nhất ở đây thuộc về 
cả nhân ai thì câu trả lời tự nó là: 
thuộc Đề Lê-nIn. 

khi có những vấn đề lý luận và 
thực tiễn nan giải đặt ra trước Lê- 
nin, như chính Người đã nói, bao giờ 
Người cũng cảm thấy có nhu cầu 


~-tham khảo ý kiến của Mác. Phải chăng 
cần đặc biệt chứng mình răng đối 
với chúng ta, những người chứng kiến 
thắng lơi của chủ nghĩa xã hội khoa 
học, việc đọc đi đọc lại những trang 
tác phẩm của Lê-nin và thường xuyên 
tham khảo ý kiến của Lê-nin là cực 
kỳ bức thiết 2 
Là con người tư duy khoa hoc 
chỉnh xác và hoạt động khoa học zã 
hội có hiệu quả, Lê-nin không dung 
thứ cho bất kỳ sự mơ tưởng hão 
huyền nào về chế độ xã hội tương 
lai. Tiếp sau Mác, Lê-nin đã chứng 
mình xã hội đó hoàn toàn và chỉ 
xuất phát từ quy luật kinh tế của sự 
vận động của xã hội hiện đại? (Lê- 
nin Toản tập, bản tiếng Nơa, tập 26, 
tr.73) 
Theo Lê-nin, việc chủ nghĩa xã hội 
nhất định phải đến, mà dấu hiệu đặc 


_ trưng là việc chuyền công cụ sẵn xuất 


từ sở hữu tư nhân thành của cải của 
nhân dân, là sự kết thúc tự nhiên của 
qua trình xã hội hóa lao động công 
nghiệp về mặt công nghệ và tô chức, 
đang diễn ra muôn hình muôn về 
trong các nước tư bản chủ nghĩa. Lê- 
nìn viết: q‹Chủ nghĩa xã hội là làm 
việc không có sự giúp đỡ của nhà tư 
bản, là lao động xã hội đưới sự kiềm 
ké, kiểm soát và giảm sát nghiêm 
ngặt nhất của đội tiên phong có tồ 
chức, tức là bộ phận tiên tiến của 
những người lao động; đồng thời 
phải quy định cả mức độ lao động 
lần sự thủ lao cho lao động *® (Lê-nin : 
Toản tập, bản tiếng Nga, tập 40, 
tr.33). _ 

Chủ nghĩa Mác đã tìm thấy ở Lêẻ- 
nin một nhà lý luận và một nhà hoạt 
động chính trị có khả năng đành giả 
một cách toàn diện, triệt đề nhất 
những đặc điềm của giai đoạn tột 
cùng, giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 
của chủ nghĩa tư bản và rút ra kết 
luận về nhữ ng triền ong hiện thực của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Bọn giáo điều và xét lại xã hội dân 
chủ phương Tây, mà những tên men- 
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sê-vích và Tơ-rốt-kíit Nga đã 
đồng tình và ủng hộ, đã dánh giả khả 
năng tiến tới chủ nghĩa xã hội chỉ 
căn cứ vào trình độ phái triền văn 
hóa và kinh tế quốc dân Lê-nin 
chông lại quan điềm đỏ, quan điềm 
mà chính Người gọi là « quốc tế ». Lê- 
nin là người đầu tiên kbám phả ra 
toàn bộ ý nghĩa của sự việc là chủ 
nghĩa tư bản trong giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa sẽ trở thành một hệ thống 
thế giới bao trùm, «ngày càng xích 
gần- và xáo trộn các dân tộc đã bị lôi 
kéo hoàn toàn vào vòng buôn bán, 
đặt lên hàng đầu mâu thuẫn đối kháng 
giữa cô kết tư bản với phong trào công 
nhân quốc tế » (.ê-nin: Toản tập, bản 
tiếng Nga, tập 25, tr.264). Điều đó có 
nghĩa là hiện nay những điều kiện 
bên ngoài cũng định đoạt cách mạng 
không kém những điều kiện bên trong, 
nói đúng hơn cách mạng được định 
đoạt bởi sự kết hợp chặt chẽ những 
điều kiện bên trong và bên ngoài. 
Đó chính là nguyên nhân đề một nước 
_ có thề đám một mình chủ động đội 
phá một mắt xích của chủ nghĩa đế 
quốc và đang thật sự làm điều đó, 
mặc dù nước đó không thuộc trong 
số những nước tư bản phát triền 
nhất, nhưng có thề bù lại cho sự lạc 
bàu của mình bằng sự trưởng thành 
vững chắc của phong trào giải phóng 
và công nhân, đứng đầu là đảng n¡ác- 
xít có kinh nghiệm, bằng nhịp độ 
cao của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội sau khi giai cấp còng nhân nắm 
được chỉnh quyền. 


“Khi đã có nền đại công nghiệp 
trên phạm vi thế giới, — Lê-nin giải 
thích rõ lập trường của mình —, thì 
chắc chắn có thề chuyền thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội được; và không 
môt ai có thê bác bỏ sự thật đó... Và 
nếu Ởở nước. ta, vi chúng ta lạc 
hậu, vì cách mạng của chúng 
ta nồ ra trong những điều kiện 
như vậy, nên hiện nay chung ta chưa 
có được mức phát triển cần thiết, thì 
chúng ta nghĩ sao — thôi chăng ? chân 


từng. 


nản chăng? kKhông!. Chúng 1A sẽ 
chuyền sang một công việc gian khô. 
vi con đường chúng ta đang theo là 
đúng đản? (l,ê-nin: To¿n tập, bản 
tiếng Nga, tập 11, tr. 310). Những luận 
điềm đó làm xuất phát điềm khi xây 
dựng kế hoạch khoa học cho việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hỏi, xảy dựng 
những cơ sở kinh tế — sản xuất của 
chủ nghĩa xã hội. Dựa trên những 
luận điểm đó I.ê-nin đã nẻu và giải 
quyết vấn đề về những con đường và 
phương pháp đạt tới mục tiêu chính 
của giai cấp vô sản — xây dựng xã 
hội không giai cấp 'phát triển cao 


-Phủ hợp với trình độ lực lương sẵn 
xuất, trình độ xã hội hóa lao động về 
mặt công nghệ — tồ chức trong những 
lĩnh vực khác nhau của nén kính tế, 
L.¿-nin đã vạch ra hai con đường chủ 
yếu đề cải tạo xã hội chủ nghĩa nền 
kinh tế — quốc hữu hóa công nghiệp 
và hợp tác hóa kinh tế nhỏ cá thề 
Trong những nước còn có đù chỉ một 
vài bộ phận của nền sản xuất ở trong 
tình trạng trước công nghiệp, thi 
nhiệm vụ công nghiệp hóa nên kinh 
tế quốe dân là bức thiết. Mặt kính tế 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hôi, cơ sở của chủ nghĩa xã hội * chỉ 
được bảo đảm thắng lợi khi nào Nhà 


"nước vô sản Nga đã thật sự tập trung 


trong tay mình được tất cả những 
mạch máu của bộ máy đại công 
nghiệp, xây dựng trên cơ sở kỹ thuật 
biện đại, và điều đó có nghĩa là: điện 
khí hóa, nhưng muốn vậy, phải hiều 
biết những điều kiện căn bản sử dụng 
điện, và cũng phải hiều biết công 
nghiệp và nông nghiệp thích hợp với 
những điều kiện đó® (Lê-nin: Toản 
tập, bản tiếng Nga, tập 42, tr. 3i). Tất 
cả những luận điềm này của chủ nghĩa 
1.ê-nin đã được khẳng định mội cách 
thuyết phục bằng kinh nghiệm lịch sử 
của Liên-xô, của các nước khác trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, trong do 
có nước Còng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, 

Nét quán trong của học thuyet Lê- 


nin là đã củng cố vững chắc thêm 
những hy vọng tốt đẹp nhất của 
phong trào chồng để quốc, thực dân. 
giải phóng dân tộc. Nếu như những 
thủ lĩnh cơ hội chủ nghĩa của Quốc 
tế thứ hai đầy lòng kiêu ngạo * văn 
minh ®, cho rằng chỉ có thê bản luận 
về chủ nghĩa xã hội đổi với thực tế 
của những nước tư bản phát triền, 
thì những người bôn-sê~-vích đấu tranh 
_một cách đúng đắn cho hiện thực của 
chủ nzhĩa xã bội cả đối với nhân dân 
các nước tạm thời còn ở trong tình 
trạng thuộc địa và nửa thuộc địa. 
eLê-nin là người đầu tiên hiều và 
đánh giá toàn bộ tầm quan trọng lớn 
lao của việc lôi cuốn các dân tộc 
thuộc địa vào phong trào cách mạng — 
Hồ-Chi-Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của 
nhản dàn Việt-nam, đã viết — là 
người đău tiên chỉ ra rằng không 
có sự tham gia của những dàn Lộc 
đó thi cách mạng xã hội không có 
nghĩa lý gi ® (Tuyền tập 1920 — 1969, 
Hà-nội. Nhà xuất bản văn học bằng 
tiếng nước ngoại. 1971, tr. 31). Cũng 
chính IL.ê-nipn đã nêu ra luận điềm là, 
với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản 
các nước (tiên tiến, các nước lạc hậu 
có thể tiến tới chế độ mới, và qua 
những giai đoạn phát triền nhất 
định — tiến tới chủ nghĩa cộng sản 
không phải trải qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa» (Lê-nin: 
Toản lập. bản tiếng Nga, tập 4i, 
tr ⁄40). 


Vấn để tương lai xã hội chủ nghĩa 
có ý nghĩa nguyên tắc đối với thời 
đại chúng ta. Chủ nghĩa tư bắn (rong 
sư tiến hóa của nó đã đạt tới ranh 
giới cuối cùng, và đã` phá sản hoàn 
toàn ở một phần của thẻ giới. Nhiễu 
đân tộc và quốc gia đang Ở trong 
những trình độ phát triển kinh tế 
và văn hóa khác nhau, cũng đã đt 
thco con đường xã hội chủ nghĩa. 
Nhân loại khỏng 0à không thê có mội 
triền ong nào khác thế. Sự quả độ lên 
chủ nghĩa xã hội và cùng với bước 
chuyên đó là xóa bỏ bóc lột và cùng 


khó, tỉnh trạng sản xuất vô chỉnh 
phủ và sự vất vướng về tỉnh thần, 
tỉnh trạng không' có quyền xã hội, 
sự bất bình đẳng dân tộc, đáp ứng 
những nguyện vọng thiêng liêng của 
đại đa số nhân dàn — những người 
lao dộng. Cơ sở xã hội của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội thưởng 
vượt xa giới hạn cơ sở vô sản của nó. 
Trong khi ngày càng mở rộng, ngoài 
giai cấp công nhân ra, nó có thê thu 
hút cá dội ngũ đồng đảo những người 
phí vô sẵn, trong đó có tầng lớp tiêu 
chủ, những tầng lớp đang từ bỏ sự 
tin cậy vào chính quyền của bọn tư 
bản độc quyền. _ 


Nếu như khi Mác và Ẩng-ghen còn 
sống tất cả bọn phản động thế giới 
hỏ nhau tiến đánh bóng ma của chủ 
nghĩa cộng sản » thì đưới thời Lê-nin, 
uy tín ngày càng tăng và tính chất 
đại chúng của tư tưởng của chủ nghĩa 
xã hội buộc nhiều nhà hoạt động tư 
sản phải giá vở làm người ủng hộ nó. 
Toàn bộ công việc của bộ máy tuyên 
truyền chống cộng trở nên đối trá và 
đạo đức giả hơn. « Chủ nghĩa xã hội ® 
chung chung, như là một mục tiêu 
trừu tượng, đối lập với chủ nghĩa tư 
bản (hay chủ nghĩa đế quốc), như L.ê- 
nin đã viết trong những năm chiến 
tranh thế giới thứ nhất, hiện nay 
không chỉ được đủ mọi kể cơ hội chủ 
nghĩa “mà còn được cả nhiều nhà 
chính trị xã hội tư sản công nhận. 
Nhưng vấn đề bây giờ không phải 
là sự đối lập nói chung giữa hai chế 
độ xã hội, mà là về mục tiêu cụ thề 
của ®cuộc đấu tranh cách mạng rộng 
rãi » cụ thề chống mìột tai họa cự thê... ". 
(IL.ê-nin : Toàn tập, bản tiếng Nga. tập 
30, tr. 214). Hiện nay, tai họa đó trước 
tiên là chính sách chống nhân dân, 
xâm lược, chống chủ nghĩa xã hội - 
của các tô chức độc quyền, của chủ 
nghĩa để quốc, trước hết là đế quốc 
Mỹ. Chính thái độ đối với chính sách 
này xác định chất cách mạng thật sư 
hay giả hiệu của trào lưu tư tưởng — 
chính trị này hay khác. 

! 
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Và cả đến ngàv nay những người 
cộng sản lê-nin-nít văn tiến hành đấu 
tranh chống ảnh hưởng của ®*chủ 
nghĩa xã hội hẹp hỏi » tư sản có bản 
chất cải lương đối với quần chúng: 
sau khi từ bỏ chủ nghĩa Mác và trở 
thành kể thù điện cuồng của chủ nghĩa 
Lê-nin, “chủ nghĩa xã hội hẹp hòi» 
chẳng qua chỉ là một hình thức nửa 
kin nửa hở của chủ nghĩa chống cộng. 
Cuộc luận chiến của Lê-nin chống lại 
những trụ cột của khuynh hướng này 
là  Béc-xtanh, Cau-xki và những 
người khác vẫn còn giữ nguyên tính 
bức thiết của nó. Trong cuộc luận 
chiến đó, Lê-nin đã đưa ra những lập 
luận đanh thép chống lại những 
phương hướng tư tưởng và chiên 
thuật của những đảng tự xưng là « xã 
hội chủ nghĩa P nhưng từ lâu đã bắt 
rễ vào hệ thống chính trị của xã hội 
tư bản chủ nghĩa, làm một thứ nước 
xốt trên bàn ăn của bọn độc quyền. 
Đó là thứ ®Schủ nghĩa xã hội? của 
Thụy-điền và Công đảng Anh, *chủ 
nghĩa xã hội » của Xa-đát và Bẻ-ghin. 


Cân phải nằm vững bài học lịch sử 
là công cuộc xây dựng xã hội chủ 
nghĩa càng giành được nhiều thắng 
lợi và phong trào cộng sản có ảnh 
hưởng ngày càng lớn thì đồng thời 
cũng có và ngày càng có nhiều những 
mưu đồ hỏng dùng cách này cách 
khác thay thế chủ nghĩa cộng sản 
bằng một thứ đồ giả hiệu, tiêu tư 
sản. Ngay từ những tháng đầu kề từ 
sau Cách mạng tháng Mười, Lê-nin đã 
phải đấu tranh với “những người 
công sản tả khuynh ®; sau đó những 
phương pháp phiêu lưu — quan liêu 
của chủ nghĩa tơ-rốt-kít đã đe đọa 
việc thực hiện kế hoạch của Lê-nin về 
xây dựng chủ nghĩa xã hội; bọn 
hữu khuynh đã kim hãm quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa... 

Việc xuất hiện những khuynh hướng 
cơ hội chủ nghĩa này và những 
khuynh hướng tương tự không phải 
là một sự ngàu nhiên. Đó là mặt trái 
của một hiện tượng tích cực về căn 
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bản là theo sau và bên canh giai cấp 
công nhân, quá trình cách mạng thế 
giới đã cuốn hút cả khối quần chúng 
nông dân không lồ, giai cấp tiều tư 


-sìn thành thị, một phần tầng lớp trung 


lưu, giới trí thức, vô sản lưu manh. 
Tất cả những thành phần đó đều đưa 
ra những yêu sách của mình đối với 
chủ nghĩa xã hội (lẽ tự nhiên, trong 
lúc đầu những yêu sách đó khác với 
yêu sách của giai cấp vô sản), trong 
quan hệ đối với chủ nghĩa xã hội 
họ vẫn giữ những truyền thống và 
thói quen của mình, không chấp nhận 
chủ nghĩa xã hội một cách trọn ven 
ngay một lúc, cố xoay xở cho lợi ích 
riêng của mình, tìm cách thường 
xuyên thích nghỉ chủ nghĩa Mác với 
những lợi ích dàn tộc hẹp hỏi của một 
số tảng lớp hoặc nhóm xã hội. Chịu 
đau khô bởi ách áp bức của đại tư 
bản, một bộ phận những phần tử này 


của xã hội túm ngay lấy chủ 
nghĩa xã hội, đôi khí còn chưa 


đủ tư thế sản sàng cho cuộc đầu 
tranh kiên trì và khó khăn, cho công 
việc cách mạng. Đôi khi như kẻ loạn 
thần kinh họ đòi hỏi phải có « tất cả s 
ngay ngày hôm nay, chứ không phải 
đến ngày mai và rồi hoặc là họ lao 
vào những cuộc phiêu lưu điên rồ, 
hoặc lập tức nguội lạnh, đầu hàng 
trước kẻ thù giai cấp. Đó chính là 
« những người ủng hộ * chủ nghĩa xã 
hội, mà theo lời Lê-nin, do những điều 
kiện kinh tế xã hội lạc hậu, *chỉ lĩnh 
hội được một vài khía cạnh của chủ 
nghĩa Mác, những phần riêng biệt của 
thế giới quan mới hoặc những khầu 
hiệu yêu sách riêng lẻ, không thề kiền 
quyết đứt bỏ những tập quán của thế 
giới quan tư sẵn nói chung và của thế 
giới quan dân chủ tư sản nói riêng? 
(Lê-nin : Toản tập, bản tiếng Nga, Lập 
20, tr. 65). Độ máy tuyên truyền tư 
sản ngày càng trông cậy nhiều vào 
họ đề tác động, phá hoại nội bộ các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Đối với chúng ta, những người 
công sản, thì hiện tượng đó không có 


Øøì mới, dù cho đôi lúc nó được làm 
sống lại dưới bất cứ những hình thức 
kỷ quặc và lố bịch nào. Điều rất rõ là 
chủ nghĩa xã hội khoa học đã lớn 
mạnh trong cuộc đấu tranh có tính 
nguyên (tắc chống lại đủ mọi 
quan điềm xã hội chủ nghĩa giả 
hiệu tư sản và tiều tư sản. Cuộc đấu 
tranh này, Mác và Ăng-ghen đã tiến 
hành, Lê-nin đã tiến hành không mệt 
mỏj và hiện nay các đẳng cộng sản và 
công nhân đang tiếp tục nó. Những 
người theo Lê-nin ngày nay tìm được 
giải đáp cho những vấn đề cơ bản 
nhất, cấp bách nhất của thời đại trong 
tư tưởng Mác — Lê-nin và trong sự 
phát triền sáng tạo những tư tưởng 
đó, trong quả trình nghiên cứu lịch sử 
và những kinh nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Căn cứ vào những nhận thức đỏ 
(hì điều vô cùng quan trọng là phải 
nhận thức cho đúng bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, sự thống nhất của 
những nguyên tắc kinh tế, chính trị và 
tư tưởng của nó.Chính nhằm xuyên tạc 
những nguyên tắc này mà ở phương 
Tây và phương Đông đã triền khai 
rộng räi một chiến dịch phá hoại về 
tư tưởng được chuần bị kỹ lưỡng và 
các phương tiện tuyên truyền đại 


chúng tư sản củng. với chủ nghĩa xét ` 


lại hữu khuynh và «tả khuynh ® đã 
phối hợp chặt chế trong một mặt trận 
đề tiến hành chiến dịch này. Phản 


"ánh lợi ích của các lực lượng của xã: 


hội cũ không tránh khỏi sự diệt vong, 
những kế phê phán chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin này tìm cách bắn phá thành 
trì thống nhất của chủ nghĩa xã hội 
khoa học bằng loạt đạn ria “ chủ nghĩa 
xã hôi? mang bản chất dân tộc chủ 
nghia— tư « mô hình " chống vô sản, 
tự do — mơ hồ đến chế độ xã hội — 
quân phiệt ghê rợn của những kẻ kế 
tục Mao. -. | 

Theo truyền thống bắt nguồn từ 
® Tuyên ngôn Đảng cộng sản Ð của Mác 
và Ảng-ghen, trên mỗi bước ngoặt 
của lịch sử, chúng ta phải nhìn thấy 


và nghiên cứu không chỉ những kể 
thù tư tưởng công“ khai của mình, 
mà cả những kẻ núp dưới khầu 
hiệu giả danh xã hội chủ nghĩa muốn 
tranh giành quyên lãnh đạo công 
cuộc xây dựng xä hội mới của 
những người mác-xit lê-nin-nit, cản 
trở giai cấp công nhân, tất cả những 
người lao động tiến tới mục 
tiêu lịch sử của mình bằng con đưởng 
ngắn nhất. Lê-nin đã dạy chúng ta 
điều này. Không thê tiến hành thắng 
lợi công tác giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa và đấu tranh tư tưởng nếu như 
không biết vạch trần một cách không 
thương tiếc những kẻ theo chủ nghĩa 
xã hội giả hiệu đang làm tan rã 
quan niệm nhất nguyên và khoa học 
về chế độ xã hội chủ nghĩa 
bằng chất a-xíL ăn mòn của thuyết 
đa nguyên » tư tưởng — chính trị, nếu 
như không biết bảo vệ và bênh vực 
những cơ sở của tồ chức xã hội do 
chúng ta xây dựng nên. 


Những người cộng sản cần phải học 
cách nhận biết chính xác biến tướng 
hữu khuynh của *chủ nghĩa xã hội ° 
xét lại phủ nhận sự cần thiết phải có 
sự lãnh đạo của các đẳng mác-xít lê- 
nin-nít đối với công cuộc xây dựng 
chú nghĩa xã hội, đòi thay thế nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa bằng chủ nghĩa 
tự do chỉnh trị mang bản chất tư sẵn, 
đòi truyền bá rộng rãi hệ tư tưởng 
xa lạ với chúng ta. Tìm cách gạt bỏ 
kế hoạch hóa và quản lý tập trung nền 
kinh tế quốc dân, trông mong vào 
việc cho phép tự do cạnh tranh và 
thị trưởng tự phát, thứ “ckủ nghĩa xã 
hội» như vậy sẵn sàng rút lui trên thực 
tế những vị trí xã hôi chủ nghĩa 
trong nền kinh tế. dẫn đến phục hồi 
trật tự tư sản. Nó là một mưu toan 
cấy vào môi trưởng xã hội chủ nghĩa 
chủ nghĩa dân chủ — xã hội phần bội 
và chủ nghĩa sô-vanh xã hội đang 
hoành hành ở các nước phương Tây. 

Đóng vai kẻ đối lập tưởng tượng 
của thứ “chủ nghĩa xã hội? xét 
lạ đó trên thực tế chủ nghĩa Xao 
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với những chỉ nhành khác nhau của 
nó, là kế thù bỉ ôi của chủ nghĩa Mác — 
Lẻ¿-ntn. Đưa ra cho các dân tộc tư 
tưởng không tưởng phản động kiều 
trại lính thay cho chú nghĩa xã hôi 
khoa học, đduv trì sư lạc hậu về kinh 
tế, văn hóa và cảnh đói nghèo, cách Ìy 
Trung-quốc khỏi những lực lượng cách 
mạng tiên tiên của thời đại và khêu 
lên trong nhân dàn tâm lý sô-vanh 
nước lớn và bả quyền, giới cầm quyền 
chóp bu Bác-kinh đang bộc lộ rõ rệt 
sự thoái hóa của nó, đương nhiên đóng 
vai trò phản cách mạng. Bày giờ thì 
không thề nói được rằng họ đang mắc 
«bệnh ấu trĩ tả khuynh *. Đúng hơn 
đày là thứ bệnh kinh niên, điền hinh 
tư sản của chủ nghĩa Bô-na-pác mà 
trong trường hợp hiện tại nó đã thành 
công trong việc khống chế và sử dụng 
nền kinh tế xã hội hóa của đất nước 
vào những mục tiêu xâm lược và đã 
tìm được dòng mình là đế quốc Mỹ. 


Tất nhiên, những người mác-xít lẻ- 
nin-nít không phú nhận tính đặc thủ 
của những phương pháp và tốc độ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
những hoàn cảnh xã hội — lịch sử 
khác nhau của nhiều nước. Ngược 
lạt, nếu như tính đặc thủ đó cho phép 
tiên tới mục tiêu nhanh hơn: mà lại 
tiết kiệm sức lực và phương tiện hơn 
thi chính nó lại làm đẻ dàng việc lựa 
chọn phương ăn phát triền tối ưu và 
tỉnh đặc thù đó là cần có. Không phải 
vì tính đặc thủ đó, mà vÌì sự coi 
thưởng những quv luật chúng của 
biước quả đô từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội, vì sư kìm hãm giả 
tạo đe dọa phá hoại bước quá độ 
đó, mà chúng ta phê phán chủ nghĩa 
xét lại hữu khuynh và “tả khuvnh ». 

Cũng như Mác, lê-nin không bao 
giờ kìm chế những người cách mạng 
tương lai trong việc lựa chọn những 
con đường và những phương pháp cụ 
thể xây đựng xã hội mới. Trung thành 
với tinh thần của chủ nghĩa Mác sing 
không khi nào xem chủ 
nghĩa xã hỏi nhĩ một hệ thông có sẵn 


to, Người 


BÀI 


mà đường nhĩ loài người được ai bạn 
cho, Đồng thời, Lê-nin cũng lén tiếng 
chống trả ngay môi khi có người nào 
đỏ xàm phạm đến những nguyên tắc 
quốc tế chủ nghĩa mà nhớ đó chủ nghĩa 
xã hội được goi là chủ nghĩa xã hội. 
l.ê-nin viết: “Chúng ta hoàn toàn 
đứng trên eơ sở lv luân của Mác : đó là 
lý luàn lần đầu tiên biến chủ nghĩa xã 
hội tư không tưởng thành khoa học, lý 
luận đó đã dựng những cơ sở vững 
chúc của khoa học ấy và vạch ra con 
đường mìà chúng ta cần phải theo đề 
phát triển khoa học đỏ thêm nữa và 
phát huy nó với đầy đủ chỉ tiết ® (Lê- 
nin : Toản lập, bản tiếng Nơa, Lập 4, 
tr. 182). l,ê-nin đã gắn liên tính nghiêm 
khắc khoa học trong vấn đề này, cũng 
như trong bất kỷ vấn đề nào khắc 
với tính nguyên tíc không khoan 
nhượng. ^ 


Những * cơ sở vững chắc » của học 
thuyết Mác — Lê-nin vẽ chủ nghĩa xã 
hội được củng cố bằng những kinh 
nghiệm xây dựng thắng lợi chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa công sản là: 


— Chuyên chính vô sản trong quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa nền 
kinh tế và các lĩnh vực khác của đời 
sống xã hội, mở rộng đần đần cơ SỞ 
quần chúng của nền dân chủ xã hôi ˆ 
chủ nghĩa và hoàn thiện các hình thức 
của nó, kết hợp với việc cúng cõ vai 
trò lãnh đạo của Đảng công sản; 


~ Quyền sở hữu xã hỏi về tư liệu 
sản xuất chủ vếu, trước hết là sở hữu 
Nhà nước, sở hữu toàn dân trong nền 
đại côn+# nghiệp: 


— Quản lẻ nền kinh tà quốc dân 
theo kế hoạch thống nhất nhằn mục 
đích thốt mãn những nhủ cầu vàt chất 
và tỉnh thần của nhân dàn lao động 
và phân phối theo kết quá lao động 
động thời với việc không ngừng nâng 
eao năng suất lao động, phúc lợi nhàn 
dân : 


— Tô chức khoa học việc quản lý 
sản xuất và xã hội dựa trên cđơ sở 


những nguyên tắc của chế độ tập trung 
đản chủ bảo đảm huấn luyện các kỹ 
năng quản lý cho ngày càng động đảo 
các tầng lớp lao động, đẻ họ thực hiện 
chức năng này trong công việc; 

— Bảo dàm địa vị thống trị của hệ 
tư tưởng khoa học xã hội chủ nghĩa 
phô cập giáo dục toàn dân, tạo điều 
kiên thuận lợi cho việc sử dụng các 
thành tưu văn hóa — tỉnh thân và khoa 
học kỹ thuật, thải độ mới đối với lao 
động và lõi sống văn hóa mới, tỉnh 
thần tập thề trong mối quan hệ của 
Con ngưỜiI. 

Lẽ tãt nhiên những điều trên đây 
chưa nói lên hết được tắt cả tính đa 
dang của những quan hệ xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng cũng không đòi hỏi 
điển đó, bởi vì ở đây muốn nói về 
những nét chính mà một xã hội gọi 
là xã hội chủ nghĩa cần phải 
láp ứng. Những mưu toan hỏng 
bỏ qua điềm này điềm khác trong các 
« thông số * kể trên. tùy tiện chế biến 
học thuyết Mác — I.ê-nin về chủ nghĩa 


xã hội. đều lộ tầy đó là chủ nghĩa - 


không tưởng ấu trïỉ hoặc là những 
dụng ý xấu của ke làm như vậy. Chủ 
nnhïia xã hội không thể xây dựng trên 
những nguyên tắc kính tế, chính trị — 
xã hội và tư tuởng xung khắc, trái 
ngược nhau. Những ý đó “hợp nhất 
chủ nghĩa xã hội với * tự do ® tư sẵn — 
tư do chủ nghĩa hoặc với chế độ độc 
tài quân phiệt — quan liêu, biến chủ 
nshĩr xã hội thành còng cụ thực hiện 
những mục đích dân tộc chủ nghĩa, và 
con hơn thể nữa, những ruục đích xảm 
lược chống các nước xã hội chủ nghĩa 
làng giềng. là đối địch với bản chất 
của chế độ chúng ta và đã bị thất bại, 


Trong lý luận về cách mạng xã hôi 
clrt nghĩa và kế hoạch xây dựng chủ 
nchĩa xã hội, trong các chương trình 
cỏ tính khoa học về công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa về hợp tác 
hỏa. về cách mạng văn hóa do Lẻ-nin 
xâvw dựnø, lần đầu tiên những quy 
luật phô biến của công cuộc xảy dựng 
xñ hội mới đã được phát hiện trong 


thực tiến và đi trải qua sự khảo 
nghiệm có tính chất quốc tế. Ngày 
nay chỉ có thề hiều được Ÿcác vấn dề 
hiện tại của công cuộc xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản và 
lô-gic khách quan của cuộc đấu tranh 
tư tưởng — chính trị khi cảm thấy và 
nhận thức được mối quan hệ giữa tất 
cả các khâu và các giai đoạn cách 
mạng trong nước này hay nước khác, 
của quá trình cách mạng thế piới 
nói chung, khi dựa vào tơ sở của 
nguyên tắc chủ nghĩa lịch sử nhất 
quán của khoa học Mác — Lê-nin. 


Điềm khác biệt về nguyên tác của 
chế độ xã hội chủ nghĩa với tất cả 
những chế độ trước đây là tính chất 
Lự giác, có mục đích của sự phát triền 
xã hội. Điều đó làm cho kẻ thủ của 


chúng ta khiếp sợ. Chúng công kích vào 


chính những nguyên lý đúng đắn. 
uhững nguyên lý dẫn đường của 
chủ nghĩa xã hội như vai trò lãnh 
đạo của Đảng. kế hoạch hóa thống 
nhất, chế độ tập trung dàn chủ. khoa 
học Mác — Lê-nin. Phải là những kẻ 
hết sức thiền cận mới đi thay vũ khi 
đáng tín cày là chủ nghĩa xã hội khoa 
học bằng con xúc xắc *thuyết đa 
nguyên?» dường như là đúng theo 
hướng dàn chủ nhưng thật ra là mọt 
thử đa nguyên tap nham về chính trị. 

L.ẻ-nin đã chỉ ra rằng. nếu không có 
mục tiêu được đặt ra và xác định 


đúng đắn từ trước, nếu khỏng Xxày 


dựng chiến lược thích hợp đề đạt được 
mục tiêu đó, nếu không có kế hoạch 
cho một thời kỷ lâu đài thì chủ nghĩa 
xã hỏi không thẻ tiến lên phía trước 
được một bước nào. Người đä dạy cho 
những người cộng sản lập ra chương 
trình hành động. xây dựng các phương 
pháp tò chức quần chúng tùy thuộc 
vào “những nắc thang trường thành 
về kinh tế của chủ nghĩa cộng sắn" 
(l.¿-nin : Toản fáp, bản tiếng Nga, tập 
33, tr.098.). Người cho rằng điều vô 
củng quan trọng là «trong những dịch 
đắc ngoặát ngoéo của lịch sử không bị 
lạc và mất phương hướng chủng đề 


nhìn thấy sợi chỉ đỏ xuyên qua toàn 
bộ sự phát triền của chủ nghĩa tư bản 
và toàn bộ con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội mà chúng ta hình dụng là thắng 
và chúng ta cần phải hình dung nó là 
thắng đề nhìn thấy từ đầu đến cuỗi. 
Trong cuộc sống thực tế nó sẽ không 
bao giờ thẳng cá, nó sẽ cực kỷ phức 
tạp?®. (Iê-nin : Toản tập, bản tiếng 
Nga. tập 38, tr. 47) 


Là một người lãng mạn cách mạng 
nhiệt thành và một chính khách điềm 
tĩnh, Lê-nin đã kêu gọi chỉ nên đặt ra 
trước quản chúng những nhiệm vụ đã 
được cản nhắc kỹ lưỡng và có thể 
thực hiện được. Lê-nin đã chỉ rõ: 
«e Phân biết một cách nghiêm ngặt các 
giai đoạn khác nhau theo bản chất, 
tỉnh tảo nghiên cứu những điều kiện 
điển biên của chúng, điều đó tuyệt 
nhiền không có nghĩa là trì hoàn lâu 
đài mục đích.cuối củng, tuyệt nhiên 
không có nghĩa là làm chậm bước tiến 
trước đó của mình ». (lẻ-nin: Toản 
(ập. bản tiếng Nơa, tập 9. tr. 131). Lê- 
nin đã hình dụng rõ ràng rắng với việc 


giai cấp công nhân nắm chính quyền: 


mới chỉ bắt đầu thời kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hột, 
chứ chưa phải bản thân chủ nghĩa 
xã hội, Xây đựng những cơ sỞ 
của nó lá cả một quá trình khó 
khăn và lâu đài. Với việc hoàn thành 
còng cuộc xây dựng đó. chế độ mới 
sẽ phát triển theo hướng ngày càng 
trưởng thành bơn và đần dàn đại tới 
trình độ mà Lê-nin đã xác định bằng 
cac tử ngữ: @chủ nghĩa xã hỏi phát 
triển” ; eehl nghĩa xã hội hoàn thiên»: 
«chu nghĩa xã hội hoàn chính *;* xã 
hội xã hội chủ nghĩa dưới dạng mỡ 
rộng»,œchủ nghĩa xã hội trọn vẹn, 
Chính xã hội xã hội chủnghTa phát triền 
đang đần đần chuyển thànhxñ hội cộng 
san chủ nghĩa hiện nay đã được xây 
dựng ở [iẻn-xô và đang được xây dựng 
trong nhiều nước anh em khác. Chính 
xã hội như vậy sẽ được xâv dựng 
sau này ca ở nước Viêt-nam anh 
e1. 
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Lê-nin còn nồi tiếng như một 
người sáng lập ra chính sách đối ngoại 
hỏa bình của Nhà nước công nòng mà 
mục đích của nó là tạo ra những diều 
kiện hóa bình thuận lợi nhất cho 
công cuộc xây dựng xà hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa, sự ủng 
hộ quốc tế của các lực lượng 
cách mạng giải phóng với việc luôn 
lưôn sẵn sàng giáng trả cuộc xâm 
lược đế quốc chủ nghĩa, chặn Äứng ám 
mưu xuất khầy phản cách mạng. 
Ngày 22 tháng 2 năm 1980 đồng chí L.E. 
Brê-giơ-nép đã tuyên bố * sức mạnh 
thống nhất của các nước anh em, sức 
sanh của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa the hiện đặc biệt hùng hồn trong 
việc ủng hộ mạnh mẽ nhân dàn Việt- 
nam trong cuộc đấu tranh chống bọn 
Mỹ xàm lược và sau đó là chống bọn 
Trung-quốc xâm lược. Tình hình sẽ 
như vậy nếu kẻ nào một lần nữa dám 
xâm phạm hòa bình và an ninh của 
đất nước anh hùng này. Tình đoàn kết 
và sư ủng hộ của chúng ta cũng dành 
cho nhân-dân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia đã giành được quyền sống một 
cuộc sống mới trong cuộc đấu tranh 
làu dài , 


Lê-nn là người không khoan 
nhượng và kiên định trong mọi vấn 
đề có liên quan đến những tín điều 
cách mạng của Người. đến những 
quan điềm khoa học và chính trị có 
tính nguyên tắc. Xa lạ với mọi chủ 
nghĩa giáo điều, luôn luôn sẵn sàng 
sửa đồi các luận điềm lý luận và 
phương châm sách lược, nếu như tỉnh 
hình thay đôi thực tế đòi hỏi, nhưng 
đồng thời Người bao giờ cũng tỏ thái 
độ không tin cày chính đắng đối với 
khẩu hiệu vô trách nhiệm * tự đo phê 
bình " mà bọn cơ hội chủ nghĩa đã sử 
dụng đề làm mềm yếu các quan điềm 
mác-xít và ý thức giai cấp của giai 
cấp vỏ sản. 


Trước ngưỡng cửa của thế kỷ NN, 
Lê-nin đã nhắn mạnh :« Không thể có 


một Đảng xã hội chủ nghĩa (I1) vững 
mạnh nếu không có lý luận cách mạng 
đẻ đoàn kết tất cả những người xã hội 
chủ nghĩa lại, đề họ rút ra từ trong lý 
luận đó tất cả những tín điều của họ 
và đem áp dụng lý luận đó vào những 
phương pháp đấu tranh và phương sách 
hoạt động của họ. Bênh vực cho môt lý 
luận như vậy mà mình nhận định là 
đúng đechống lại những sự công kích 
vỏ căn cứ và những mưu toan bóp 
méo lý luận đó tuyệt nhiên không có 
nghĩa là phản đối mọi sự phê phản, 
Chúng ta không hề coi lý luận của 
Mác như là mật cái gì đã xong xuôi 
hắn và bất khả xâm phạm. Trái lại, 
chúng ta tín rằng lý luận đó chỉ đặt 
nền móng cho môn khoa học mà những 
người xã hội chủ nghĩa cần phải 
phát triền hơn nữa về mọi mặt. nếu họ 
không muốn trở thành lạc hậu đối 
với cuộc sống, (lê-nin: Toản tập, 
bản tiếng Nga, tập 4, tr. 183—181) 


Lẻ-nin nội bật bởi lòng tận tâm 
khoa học đặc biệt và Người không thề 
cho phép minh tự ý thay đồi không 
có sự giải thích lý do xác đáng. luận 
điểm này hay luận điềm khác của Mác 
và Ăng-ghen bằng một luận điềm khác 
nào đó. Mỗi lần khi tồng quất các 
hiện tượng mới, thấy căn đưa ra các 
kết luận mà những người thầy vĩ 
đại của Người chưa rút ra, hay xem 
xét lại từng sự đánh giá lịch sử — 
cụ thề của họ, bao giờ Người cũng 
nhất định đặt điều kiện và chứng 
mính tính tất yếu của việc đó. Lê-nin 
vô cùng tế nhị đối với các đi sẵn 
kinh điền cả những lúc Người bồ 
sung vào đó những đóng góp của 
mình: dù là việc xây dựng một học 
thuyết phong phú hơn và hoàn chỉnh 
hơn về Đảng công nhân cách mạng 
hoặc là việc tiếp tục tác phầm Tư 
bản của Mác bằng sư phân tích chủ 
nghĩa đế quốc như là giai đoạn cao 
nhất của chủ nghĩa tư bản; việc tìm 
ra khả năng thắng lợi của chủ nghĩa 
tả hội trong môi nước riêng biệt hoặc 
ngay cả hình thức chuyên chính vô 


sản trước kia chưa từng biết tới như 
Nhà nước Cộng hòa xò-viết. Người 
cũng đòi hỏi những chiến hữu và học 
trò của mình phải eó thái độ như vậy 
đối với các di.sản kinh điền. 

Lê-nin tỏ thái độ chế giêu đối với 
qnguyện vọng của những nhân vật 
cấp tiến muốn kết hợp cái cũ lỗi thời 
và mốt mới không sức sống ® (Lê- 
nìn. Toản tập, bản tiếng Nga, tập 2, 
tr. 440) và đề nghị trước sau như một 
đi theo những hướng tin cậy như duy 
vật biện chứng, lợi ích đấu tranh giai 
cấp của giai cấp vô sản, nhu cầu của 
thực tiên xã hội không ngưng phát 
triền. 

Đầu năm 1917, sau khi đọc vong 
Lác phầm Về Dân đề nhà ở của Ăng- 
ghen và lưu ở đến những lời kêu ca 
của bọn cơ hội chủ nghĩa vẻ cái tuông 
như là “sự già cỏi» của chủ nghĩa 
Mác, Lê-nin viết cho LP. Ác-man 
những lời khoái trả như sau: “Anh 
có biết không? thật là tuyệt điệu! 
Tôi ngày cảng “mêP Mác và Ăng- 
ghen và tôi không thẻ chịu nồi bất 
cứ lời chê bai nào đối với họ. Không, 
đó là những người chân chính. Cần 
phải học tập họ. Chúng ta không được 
rời bỏ nền tảng này ® (Lêẻ-nin: Toàn 
tập, bản tiếng Nơợa, tập 49. tr. 376), 

Trên thực tế LẤt cả các tác phầm 
của lê-nin đều mang tính chất luận 
chiến gay gát. Nhưng trong các cuộc 
tranh luận của Người với những kẻ 
thù tư tưởng và với những người 
không cùng quan điểm thì không thề 
có những lặp luận lát léo và xảo trộn 
sự kiện. Lê-nin không thể bóp méo Ý 
kiến của đổi thủ hav gản cho ho 
những luận điềm sơ hở và để bị bề 
gãy. Trong cuộc đầu tranh tư tưởng 
thì “tiêu chuẩn danh dự" như Ẩng- 
ghen đã gọi, là bất dị bàt dịch. 

Ủy tín lý luận và đạo đức của l.ê- 
nin là tuyệt đối, Điều đó đạt được 


(j) Đảng cộng sản Liên-xô trước Đại bội 
VŨI (1918) gọi là Đăng công nhân xã hội dân 
chủ Nga (viết tất là ĐCNXHDCN). 


My, 


không phải Đằng những nỗ lực đặc 
biệt nào đó tử bền nöồài, na nó đã 
đưước hình thành do chính bản chất 
của no Ở đày thể hiện sự đồng nhất 
tuyệt vôi ca thiên tính Lê-nin, sự 
gan bó hữu cơ của thiên tính đó với 
giai cập công nhàn, sự gắn bó không 
thề tách rời của thiên tính đó với sự 
nghiệp cách mạnz, ảnh hưởng khách 
quan to lón của thiên tính đó, Nhà 
bao công sản ÀIÿ Giỏn Bít đã viết vẽ 
L¿-nin như sau: ®YV¡ lãnh tụ nhàn 
đân phí thường. Người là lãnh tụ 
bằng chính trí tuệ của mình, xa lạ 
với moi hình thức tô vẽ phô trương, 
không bị cảm hứng chỉ phối, cứng 
rần, kiên định, ôn hòa nhưng rất có 
tài điển giải những tr tưởng phức tạp 
nhất bằng những lời lẽ đơn giản nhàảt 
và phân tích sâu sắc tình hình cụ thể 
bàng cách kết hợp sự mềm dẻo sáng 
suỏt vợi sự dũng cảm táo bạo của trí 
tuê», (Mười ngày rụng chuyên thê 
siới. Nhà xuất bản chính trị quốc gia 
[.i¿n-xô, 195§, tr. 116). 


Các nha tự tưởng tư sản không thể 
tưởng tượng nồi điều là, bên cạnh 
giọng điệu luôn luôn sỏi nồi đây khi 
thể chiến đầu; tiến công không thương 
tiếc trong các tác phầm của Lê-nin, 
là sự đồn hậu, tế nhị của Người trong 
cách cư xử với các đồng chí, sự lịch 
thiệp thậm chỉ đối với những kẻ thủ 
tư tưởng. Tất nhiên, về điềm này ta 
không cần ghen ty với kẻ thủ của chủ 
nghĩa Lê-nin. Đôi với bọn họ, đọ kiến 
với một kẻ cuông loạn e một chiều $ 
nào đó với học thuyết nưa mùa của 
nó, tất nhiên còn dễ hơn nhiều so 
với việc uông công bài bác một nhà 
cách mạng uyên bác, thiên tài, mội 
nhân cách trung thực tuyệt Với má 
những quan điểm của Người là đỉnh 
cao tỉnh thần của thời đạt, 

Giai cấp tư sản và những tên a dua 
cơ hội chủ nghĩa đã nhiều lần sử 
dụng vũ khí vu không bần thíu quen 
thuộc của chúng chống lại Tlẻ-nïn 
những không hề thu được kết qua ơi 
đăng kề. Chính trong một làn như 


vậy, kbi báo chỉ tư sản đặc biệt ra 
sức xuycn t¿c vẻ những người bôn- 
sẻ-vieh thị mùa hệ năm 191; Lê-nïn da 
định nghĩa Đẳng cộng sẵn như là trì 
tuệ, danh dự và lương tâm của thời 
đại chúng ta (Lê-nin : Toản tập, bạn 
tiếng Nơa, lập 31, tr. 93). Diễu này 
đương nhiên đã đạt cho môi đẳng 
viên còng sản trách nhiệm cao cá đòi 
với tình trạng đạo đức của Đảng nó: 
chung, đối với việc tuần thủ đạo đức 
cộng sẵn: trong các quan hệ nội bò 
Đảng, cũng như đối với các hành vị 
riêng của mình. Lê-nin đặt ra các yêu 
cầu đặc biệt nghiêm khắc đòi với các 
đẳng viên sau Cách mạng tháng Mười. 
khi mà Đăng ta đã trở thành đăng 
cầm quyền, khi mà mọi cặp mát của 
nhân dàn lao động hướng về Đăng 
như là hướng về người cô vũ tập thê 
và người tö chức công cuộc bảo về 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. Người chi 
ro: €.. Nều chúng ta thành tâm dạy 
về kỷ luật cho công nhân và nòng 
dân thì chúng ta nhất định phải bất 
đầu từ bản thân mình ?(Lê-nin : Toàn 
tập, bản tiếng Nga, tập 50, tr. 63). Lê- 
nin dạy rằng cần phải để cho quần 
chúng ngoài Đăng thấy rằng đẳng 
viên của Dàng cộng sản đã gánh lấy 
những nghĩa vụ của minh, rằng việc” 
những người công sản kết nạp người. 
vào Đang không phải là đề cho những 
đảng viên này lợi dụng dịa vị của 
một đẳng đang chấp chính đe được 
hưởng nhữnz lợi lộc nào đó mà là đề 
họ nẻu li n những tấm gương lao 
động thật sự cộng sản chủ nghĩa » 
(.ê-nin: Toản tập, bản tiếng Nga. 
tập 39. tr 380). 


I.ẻ-nin là người thực tế cả trong 
chính trị và ca trong các vấn đề đời 
sông, Người biết rất rõ giá trị của cả 
những động cơ tư tưởng lắn những 
động cơ kinh tế trong hoạt động của 
con người. Điều này không mâu thuần 
với việc tính vô tư cộng sản chủ 
nghĩa đã tạo thành nét cơ bàn trong 
lôi sống và tự cúch đạo đức của 


Người. mà những kẻ cá nhân chủ 
nghĩa nặng tìịi không tín, nhưng tính 
vô tư đó là một thực tế được sinh ra 
bằng cuộc cách mạng của chúng ta 
và nó nuôi dưỡng tỉnh thân các chiến 
sĩ đầu tranh quên mình vị chủ nghĩa 
công sẵn. Suy nghĩ khì viết một trong 
những tác phảm cuối củng của mình 
vẽ các con đường cải tiến bộ mây 
quản lý của Liên-xô, Lê-nin đã nhấn 
mạnh rằng: “Đề làm điều này căn 
phải đề cho những nhân tố tốt có 
trong chế độ xã hội của chúng ta, cụ 
thẻ là : thứ nhất — các công nhân tiên 
tiến, thứ nhỉ — những người có kiến 
-thức thật sự mà có thể tin tưởng rằng 
họ sẽ không nói suông một lời nào, 
sẽ không nói một lởi nào trải với 
lương tâm, — đám nói lên bất c khó 
khăn gì và không làng tránh bất cứ 
cuộc đấu tranh nào đề đạt được những 
mục tiêu đã nghiêm túc đặt ra cho 
mình *. (Lê-nin: Toản tập, bản tiếng 
Nga, tập 45, tr. 391 — 392). 


Tiềm năng đạo đức của chủ nghĩa 
Lê-nin rất lớn và cống hiến sáng tạo 
của nó cũng rất vĩ đại. Nhưng khó mà 
có thê khẳng định rằng nó đã hoàn toàn 
được đưa ra phục vụ chủ nghĩa cộng 
sản. HIẾU nhiều những nguồn năng 
lượng dự trữ của nó còn đang chờ 
người khám phá và sử dụng và những 
người đó trước hết phải là những 
cán bộ tư tưởng — các cán bộ khoa 
học và tuyên truyền. 

Nét nồi bật của Lê-nin là sự dũng 
cảm trước sự thật dù sự thật đó là 
phấn khởi hay khắc nghiệt, biết nhìn 
thẳng vào sự thật, không tô vẽ nó, 
khòng núp mình dưới đôi cảnh của 
những lời phô trương. Người cho 
rằng những khó khăn mà Đảng, giai 
cấp công nhân, nhân dàn lao động 
phải khắc phục trên mỗi bước đi 
không dáng sợ, mà chính sự lầm lẫn 
và tr dối-inình mới nguy hại. lLêẻ-nin 
coi khả năng công khai thừa nhận 
sai lãm của minh và qua đó mà rúi 
kinh nghiệm, sử dụng thành thạo vũ 
khí phẻ bình và tự phê bình là những 


“phầm chất tối cần thiết của người 


cộng sản — chiến sĩ cách mạng 
Lê-nin không có gì giống như một 
nhà tư duy trong phòng giấy, Người 
luỏn luôn ở giữa đồng đảo quần 
chúng, ở nơi quyết định chiều hướng 
các sự kiện. Người thưởng xuyên 
trang bị ngay cho Đăng và giai cấp 
công nhàn những kinh nghiệm vừa 
mới tích lũy và đúc kết được, những 
kết luận chính trị, lý luận vừa mới 
tìm ra đề thê hiện những tư tưởng 
mới tốt đẹp vào thực tiễn cách mạng 
sinh động. Người khẳng định : «...Tiến 
hành «thực nghiệm cách mạng? thì 
thích thú hơn, bồ ích hơn là viết về 
nó ®(Lê-nin : Toản tập, bản tiếng Nga, 
tập 33, tr. 120). | 
Phong cách làm việc của Lê-nin. 
mà ý nghĩa của nó được nêu tỉ mỉ 
trong Đại hội lần thứ 2ã của Đảng 
cộng sản Liên-xô, đang sản sinh và 
nuôi dưỡng tính thần lập thề, tình 
đòng chí, sự mẫn cảm tương ái và 
đức tính nghiêm túc, Lê-nin không 
dung thứ đối với biều biện đủ là nhỏ 
nhất của chủ nghĩa quan liều, kiều 
lãnh đạo hò hét và lôi chỉ huy hành 
chính đơn thuần. Người không bao 
giờ độc đoán quyết định những vấn 
đề thuộc vẽ nguyên túc, sử dụng ảnh 
hưởng to lón của mình đề gây áp lực 
vẻ mặt chính quyền. Ủy tín của Người 
trong Dáng là uy tín của trí tuệ, của 
kiến thức, của kinh nghiệm và của 
những phầm chất đạo đức cao đẹp. 
Chung quanh Lé-nin là bầu không khi 
hoạt động sắn tao tập thê, trong đó 
mỎi người đều cảm thấy mình là bạn 
chiến đấu của Người, trong đó sự có 
mặt của lĩnh tụ không những không - 
kìm hăm mãt sáng kiến và suy nghĩ 


- sảng tạo của bất kỷ ai, nà côn cỗ vũ 


và động viên sự tìm tòi độc lập cho 
môi người. Lẻ-nin không công bố lẽ 
phải của minh mà `chứng minh nó, 
không cưỡng bức mà thuyết phục. 
Tên tuôi của Lê-nin thật gần gũi 
và quý báu đối với nhân dân lao đông 
(Yem tiếp trang ?0) 
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[HỤ( HIẾN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ XÂY ĐỰNG BẢNG 
LÀ MỤC BÍCH HÔẠI ĐỘNG CỦA (ÔNG TÁC KIỂM TRA 


HIỆM vụ lãnh đạo cách 
mạng của Đáng là định 
ra đường lối cách mạng 
đúng đắn và tiên hành vàn 
đông quần chúng, tô chức thực hiện 
thắng lợi đường lỗi cách mạng đã đề 
ra. Đường lối, chính sách đúng đán 
của Đảng là yếu tố quyết định mọi 
thắng lợi của cách mạng. nhưng đó 
mới chỉ là khâu quan trọng đầu tiên 
trong công tác lành đạo của Đăng. 
Muốn biến đường lỗi, chính sách của 
Đáng thành hiện thực, muốn bảo đảm 
giành thắng lợi cho cách mạng, Đăng 
còn phải làm tốt việc chỉ đạo tò chức 
thực hiện và tiên hành thật tốt công 
tác hiềm tra. Chì có tiến hành công tác 
kiểm tra mới hiệu được mặt mạnh, 
mặt vếu của bộ máy chỉ đạo thực 
hiện, mới biết rõ ưu điểm, khuyết 
điểm của căn bộ, đẳng viên trong quá 
trình chấp hành, dể từ đó kịp thời 
có kế hoạch và biện pháp phát huy 
ưu điềm, khắc phục khuyết điểm, báo 
đâm thực hiện nghiêm túc và triệt đề 
mọi chủ trương, chính sách của Đăng. 

Vị vậy, kiểm tra là một nội dung 
quan trong trong công tác lãnh đạo 
của Đảng, một hoạt động không thể 
thiếu của các tô chức Đẳng nhằm bảo 
đảm cho Đăng lĩnh đạo hoàn thành 
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thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Lê- 
nín đã nhãn mạnh : «Kiểm trà nhân 
viền công tác và kiểm tra việc chấp 
hành thực tế cóng tác — mấu chối 
của toàn bộ công tác, toàn bộ chính 
sách hiện nay là ở đấy, vẫn ở đấy và 
chỉ có ở đấy ? (1). 

Hơn nữa, thực tiên rất phong phú. 
sinh động. nên dù những chủ trương, 
chính sách của Đảng đã được nghiên 
cứu công phu trước khi xác định và 
đem,l:i nhiều tác dụng tích cực, vẫn 
căn có kiêm tra đề biết phát huy hơn 
nữa tác dụng tích cực đó, đồng thời 
bồ sung kịp thời những nội dung cần 
thiết cho phủ hợp với thực tiên luôn 
luôn biện đồi, phát triền Muốn bồ 
sung và hoàn chỉnh các chủ trương, 
chính sách của Đăng cho thật sát với 
hoạt động thực tế, nhất thiết phải tô 
chức tốt công tác kiểm tra đề từ thực 
Liên màÀ xem xét và khẳng định sự 
đúng đán, chỉnh xác của các chủ 
trương, chính sách, các hoạt động của 
chúng ta. Xta-lin đã nhiều lần khẳng 
định: «l.ãnh dạo — không có nghĩa 
viết nghị quyết và ra chỉ thị. Lãnh. 


(l) Lê-nin: Toàn cáp, tiếng Việt, Nhà xuất 
bản tiến bộ, Má -xcơ-va. 197Ô, tập 45, trang 
19, ˆ 


đao — có nghĩa là kiềm tra tình hình 
chấp hành chỉ thị. không những kiềm 
tra tình hình cbấp hành chỉ thị, mà 
còn kiềm tra ngay bản thân chỉ thị 
nữa » (2) 

Sức mạnh của Đẳng là sức mạnh 
tồng hợp về cả chính trị, tư tưởng 
và tô chức ; là sức mạnh của sự đoàn 
kết thông nhát, sức mạnh của sự 
thống nhất ý chí và hành động cách 
mạng. MXiột trong những yếu tố tạora 
và tăng cường sức mạnh của Đảng là 
việc tự giác chấp hành nghiêm túc 
những nguyên tắc tồ chức của Đảng, 
tuần theo kỹ luật của Đảng. Tiến hành 
tốt công tác kiềm tra sẽ góp phần cồ 
vũ, thúc đầy các tô chức Đáng và 
đẳng viên hoạt động theo đúng những 
nguyên tẮc, chế độ sinh hoạt Đảng, 
hướng dân các tö chức Đảng và đẳng 
viên chấp hành đầy đủ và nghiêm túc 
Điều lệ Đảng; ngăn ngửa, khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực, vô tồ 
chức, vô kỷ luật trong cán bộ, đẳng 
viên và các tò chức Đăng. Mặt khác, 
có tiến hành tốt công tác kiêm tra 
mới kịp thời phát hiện và đưa ra 
khỏi Đảng những phần tử cơ hội, 
những phần tử thù địch tìm cách chui 
vào Đảng, những người thoái hóa, 
biến chất không còn trr cách đáng viên; 
đồng thời góp phần vào việc cô vũ 
mặt tích cực, phát triền người tốt 
việc tốt và thu hút vào Đẳng những 
người ưu tú, đủ tiêu chuần, làm cho 
tò chức Đảng ngày càng trong sạch 
và vững mạnh. Bác Hồ đã dạy chúng 
ta: “Kiem tra có tác dụng thúc đầy 
và giáo dục đảng viên và cán bộ làm 
trọn nhiệm vụ đối với Đẳng, đối với 
Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho 
nhân dân. Do đó mà góp phần vào 
việc củng cố Đảng về Lư tưởng, về tồ 
chức ® @). 


Như vậy, cỏng tác kiềm tra là mội 
nội dung quan (trọng, mọt yêu cầu tái 
gšều khách quan trong công tác xâu 
dựng Đẳng cũng như trong toàn hộ sự 
tãanh đạo của Đảng. Nó có tác dụng báo 
Uệ đường lỗi, chính sách, bảo Uệ các 


nguyên tắc tồ chức của đảng, giữ gìn 
kụ luật của Đảng, nàng cao phầm chất 
cách mạng của cán bộ, đẳng uiên, tăng 
cường sức chiến đầu của tồ chức Đảng, 
đỏng góp tích cực do piệc thực hiện 
nhiệm bụ chính trị của Đảng. Đồng chí 
Lê-Duần cũng thường nhắc nhở: 
« Phải làm tốt công tác kiềm tra, phát 
hiện và uốn nắn kịp thời những sai ˆ 
sót, lệch lạc; tồng kết và nhân lên 
các điện hình tiên tiến, các nhân tố 
tích cực *(4); «Kiềm tra là một bô 
phận cực kỳ quan trọng trong toàn 
bộ công tác xây dựng Đăng, nhất là 
trong điều kiện Đă«ng lãnh đạo chính 
quyền... Cấp ủy nào không chú ý công 
tác kiêm tra là đề mất một cánh tay 
đắc lực giúp mình trong công tác lãnh 
đạo » (5). 

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa và 
hội, bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
và nghĩa vụ quốc tế cao cả của nhân 
dân ta hiện nay rất nặng nề, to lớn 
và khăn trương đòi hỏi phải tăng 
cưởng hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, 
nâng cao sức mạnh chiến đấu của tồ 
chức Đảng, của đội ngũ đảng viên, 
và do đó càng phải tăng cường hơn 
nữa công tác kiếm tra của Đảng. 

Trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền, mọi đảng viên đều có 
trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ người 
công dàn của chế độ mới và lại có 
một số đồng chí được phân công làm 
nhiệm vụ trong bộ máy Nhà nước, 
trong đó nhiều đồng chí được giao 
những công tác quan trọng, đảm 
nhiệm những cương vị chủ chốt từ 
cơ sở đến trung ương. Trong điều 
kiện ấy, nếu không làm tốt công tác 
quản lý, giáo dục, kiểrn tra của tồ 


(2) Xtalin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1965, tập l1, trang 6Ô — 69, 

(3) Hồ-Chí-Minh : WÈ xâu dựng Đảng, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì970, trang 133. 

(4) Lê Duần: * Dưới ngọn cờ của Đảng, 
dưe đất nước lớn lên ngang tầm cao thời 
đại °, Tẹp chí Cạng sản. số 2.1980, trang 43. 

5) Lê-Duần : Ä⁄ấy oấn đề oề công tác kiềm 
tra của Đảng, Nhà xuất bản Sự LẠẠP: Hà-nội, 
¡979, trang 25 — 2Ó. 
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chức Đảng và nều cán bỏ, đẳng viên 
không tích cực thưởng xuyên tụ 
đưỡng, rèn luyện thì để nầy sinh tư 
tưởng đặc quyén, đặc lợi, quan liều, 
đóc đoán, ức hiếp quần chúng. Từ đó 
lam ảnh hưởng không tỐt tới việc 
thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, đến 
môi liên hệ giữa quần chúng với 
Đảng và Nhà nước. Trong thực tế đã 
có nhiều căn bô, đăng viên không 
nhận rõ trách nhiệm của mình là 
phải hoạt động đề tăng cường sự lãnh 
đạo zủa Đăng, hiệu lực của bộ máy 
Nhà nước và phát huy quyền làm 
chủ lập thê của nhân dân lao động đề 
thực hiện mọi nhiệm vụ cách mạng. 
Do đó sinh ra thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm, giảm sút ý chí cách mạng, quan 
liêu xa rời quần chúng, sa ngựa hư 
hỏng, lợi dụng cỉ chức, quyền làm 
điều sai trái phục vụ cho tham vọng 
cá nhân, làm hại dến uy tín và hiệu 
lực ký luật của Đảng và pháp luật 
Nhà nước. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng. 
bào vệ đất nước hiện nay, chúng ta 
cảng phải coi trọng và phần đấu làm 
tôt hơn nữa việc nâng cao náng lực 
lãnh đao, năng lực thực hiện đưởng 
lỗi, chính sách của Đăng, của Nhà 
nước đêi với tò chức Đảng và nâng 
cao phầm chất cách mạng, trình độ 
hiểu biết đôi với đội ngũ đẳng viên 


Vị vậy, đối với lãnh đạo phải quan 
tâm cả ba vấn đề quan trọng tà : định 
chủ trương, chỉ đạo thực hiện, kiêm 
tra sự thực hiện; đối với công tác 
xây dựng Đang phải phấn đấu làm 
tốt cả công tác tô chức, giáo dục và 
kiểm tra. Tuy các mặt công tác đó có 
liên quan chặt chế với nhau, nhưng 
môi còng tác có yêu cầu, nhiệm vụ 
riêng như có làm tốt công tác kiêm 
tra, mới thúc đầy thực biện tích cực, 
triệt đề các chủ trương, chính sách 
của Đẳng và Nhà nước và n¿ẫn ngừa 
được sui sót trong việc định ra chủ 
trương, kế hoạch tồ chức thực hiện ; 
đồng thời thuc đây đẳng viên, cản 
bỏ làm tròn nhiêm vụ đổi với Đảng, 


đôi với Nhà nước. làm gương màu 
cho nhân dân, ngàn chặn và khắc phục 
mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng, 
đẻ có sức mạnh thực hiện được nhiệm 
vụ và củng cố Đảng ngày càng trong 
sạch và vững mạnh. 

#* 

Từ ngày thành lập Đảng đến nay, 
Đảng ta đã không ngừng củng cỗ và 
lăng cường công tác kiểm tra của 
Đăng Trước yêu cầu của nhiệm vu 
cách mạng trong giai đoạn mới, Đăng 
lại chỉ rõ các cấp ủy Đảng phải : « Tô 
chức chu đáo, thưởng xuyên và có hề 
thống công tác kiêm tra, việc thực 
hiện đường lốn, chính sách, ngăn ngưa 
xầy ra sai lầm, ngăn ngửa các vụ vị 
phạm nguyên tác P(6). Và kết luân: 
“hông kiểm tra coi như khong 
lãnh đạo Kết luận đó xuất phát 
từ các quan điền của chủ nghĩa 
Mác Lê-nn về xây dựng Đảng 
và tử hoạt động thực tiễn của Đảng 


ta. Kết luận đó cũng chỉ rõ mọi tô 


chức Đẳng, mọi đẳng viên cần nàng 
cao ý thức trách nhiệm đối với công 
tác kiểm tra và phải tích cực làm tốt 
eông tác đó trong nhiệm vụ và trên 
lĩnh vực hoạt động của mình. 

Như vậy, công tác kiểm tra là-công 
tác của toàn Đảng, của các cấp ủy 
Đẳng, của các cơ quan giúp việc của 
Đảng và của toàn thê đẳng viên 
Nhưng do chức năng nhiệm vụ, quyền 
hạn của các tö chức Đẳng có khác 
nhau. nên phạm vị trách nhiệm và 
cách tiến hành công tác kiềm tra của 
Đẳng có những điềm khác nhau. Ủy 
ban kiềm tra các cấp có trách nhiệm 
thực hiện những nhiệm vụ về công 
tác kiềm tra do Điều lệ Đẳng quy định. 
cùng các ban của Đẳng làm tham mưu 
cho cấp ủy về công tác xây dựng 
Đẳng và thực hiện các nhiệm vụ đo 
cấp dủv giao. Đề làm tròn những 
nhiệm vụ ấy, các cơ quan kiềm tra 

(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hònh 
trung ương Đản; tại Đại hói đại biều toàn 
quốc lần thứ [V, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nói, 977, trang 92 — 193. 


cần nắm vững và làm tốt những vấn 
để chủ yêu sau đây : 

f— Công tác kiềm tra của Đảng 
phải đi sai thực tiền 0à lình hình 
nhiệm pụ chung, phục oụ đắc lực nhiệm 
uụ chính trị 0à cóng tác râu dựng 
Đang. | 

Là một bộ phận của công tác xây 
đựng Đẳng, công tác kiêm tra không có 
mục tiêu nào khác hơn là phục vụ đắc 
lực nhiệm vụ chính trị của Đẳng, bảo 
đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cách 
mạng. Công tác kiểm tra phục vụ nhiệm 
.vụ chính trị có nghĩa là phải đóng 
góp tốt nhất vào việc xây dựng tô chức 
Đẳng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ 
Tô quốc, xây dựng kinh tế, phát triền 
văn hóa, tô chức đởi sống, và qua đó 
mà làm tốt việc xây dựng chế độ mới, 
nẻn kinh tế mới, nền vẫn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa Rết 
quả và chất lượng của công tác kiềm 
tra chỉ có thê được đánh giá bằng kết 
quả và chất lượng của việc hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đảng. 

Cụ thề là công tác kiềm tra Phải có 
phương hướng, phương châm, kế 
hoạch hoạt động phù hợp với yêu 
cầu. nhiêm vụ chung, sát với thực tế 
và đem lại hiệu quả tích cực, góp 
phần thúc đầy các mặt công tác cách 
mang phát triển. Công tác kiềm tra 
phải tập trung được trí tuệ, năng lực 
của ngành kiểm tra và hướng dẫn 
được đông đảo đảng viên và các tö 
chức Đảng làm tốt việc phát huy mặt 
tích cực, ngăn chặn và khắc phục các 
hiện tượng tiêu cực làm trở ngại đến 
việc thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị của 
Đẳng. Nhất là có nhiều biện pháp tối 
đề chủ động ngăn ngừa, hạn chế 
khuyết điềm của cán bộ. đẳng viên và 
nghiêm khắc xử trí những trưởng 
hợp thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức 
tồ chức kỷ luật, làm sai, làm hồng hay 
không chấp hành chủ trương, chính 
sách của Đảng; mất cảnh giác chính 
trị gây ra tôn thất, ví phạm quyền 


làm chủ tẬp thề của quần chúng, 
tham ô, lãng phí, ăn cấp, hối lộ v.v 
làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và 
tập the, làm tồn hại uy tín và sức 
mạnh của Đảng, làm giảm sút lỏng 
tin của quần chúng. Khắc phục hiện 
tượng chỉ chú trọng giải quyết những 
trường hợp sai phạm ve thải độ và 
sinh hoạt (mặc dủ mặt này cũng rất 
cần thiết, không được xem nhẹ) coinhe 
việc kiểm tra, xử trí những sai phạm 
gây trở ngại cho việc thực hiện 


_ nhiệm vụ chỉnh trị và công tác xây 


dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ của 
người đảng viên. Điều quan trọng là 
phải xem xét, đánh giá, kết luận thật 
đúng những hiện tượng tiêu cực, tử 
đó đề có biện pháp giải quyết thật 
tích cực và thiết thực ; tránh lối nhận 
xét chung chung, kết luận trưu tượng 
và giải quyết không rõ ràng, dứt 
khoát. 

Muốn thế, các cơ quan kiêm tra của 
Đảng và cân bộ kiềm tra cần năm 
vững chức năng, nhiệ¡m vu của mình, 
nắm vững các nguyên tác tồ chức, các 
chế độ sinh hoạt, lãnh đạo của Đảng, 
nắm vững đường lối, chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, thường xuyên 
theo đõi, hiều rõ tình hình hoạt động 
của các tồ chức Đẳng và đẳng viên. 
của quần chúng và xã hội, đi sắt việc 
thực hiện các nhiệm vụ công tác của 
các tồ chức Dẳng và đẳng viên đề có 
kế hoạch tiến hành kiểm tra mội cách 
cụ thể. Đồng thời qua công lác kiểm 
tra phát hiện những ưu điềm căn phát 
huy, những thiếu sót cần khác phục 
đề góp ý kiến và phối hợp chặt chế 
với các Ban làm công tác xâv dựng 
Đẳng nhằm đầy mạnh các mặt còng 
tác của Đăng và thực hiện tốt nhiệm 
vụ củng các Ban làm tham mưu chọ 
cấp ủv vẽ cỏng tác xây dựng Đăng. 

2 — Quán triệt 0à thực hiện tốt từ 
tưởng chỉ đụo công tác kiềm tra của 
Đang. 

Tư tưởng chỉ đao các mặt công tác - 
kiểm tra là: «Chủ động, chiến đầu. 
qgido dục » _ 
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Tư tưởng đỏ đươc đúc kết từ thực 
tiên công tác kiểm tra của Đảng ta 
và đã được nêu rõ trong nhiều chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng. Nội dung 
chủ động, chiến đấu, giáo dục trong 
công tác kiểm tra rất phong phú, có 
quan hệ mật thiết với nhau và thể 
hiện sinh động trên từng mặt cụ thề 
của hoạt động kiềm tra. 


Nội dung chủ động của công tác 
kiềm tra chủ yếu được biêều hiện ở 
chỏ, nó lấy việc giáo dục, ngăn chặn 
tình trạng cán bộ, đảng viên, các tồ 
chức Đảng vi phạm kỷ luật của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước làm mục đích 
chính. Hoạt động kiềm tra tuyệt nhiên 
không phải chỉ là xét xử kỷ luật, giải 
quyết đơn tố cáo, thư khiếu nại, đưa 
người ra khỏi Đảng,... — mặc đủ đấy 
là những biên pháp cân thiết đề tăng 
cường kỷ luật của Đảng —; cũng 
không phải ngồi chờ có đẳng viên vị 
phạm kỷ luật hoặc có tố cáo, có khiếu 
nại mới xét xử, giải quyết; khỏng 
phải là cứ xử được nhiều đảng viên 
vị phạm kỷ luật, và năm sau xử nhiều 
hơn năm trước là có thành tích. Hoạt 
động kiêm tra của Đảng có nội dung 
tích cực, chủ động, rộng lớn hơn nhiều. 
Nó hướng vào việc biều dương. cô vũ, 
hướng dân và bồi dưỡng, giáo dục 
nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, 
ý thức tồ chức kỷ luật, trình đệ lãnh 
đạo và quản lý cho các Ltồ chức Đẳng 
và đảng viên, bảo đảm tặng cường 
đoàn kết, thống nhất tư tưởng và 
hành động trong Đảng, góp phần quan 
trọng vào việc xây dựng, bảo vệ đội 
ngũ đảng viên và các tô chức Đăng, 
61ữ vững mỗi quan hệ chặt chẽ giữa 
Đảng và quần chúng, đề cao trách 
nhiệm đối với công tác quản lý của 
Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ 
người công đân. Cơ quan kiểm tra 
cac cÄp không phải chỉ giải quyết các 
công việc một cách bị động, sự vụ 
có tính chất đối phó, mà cơ bản hơn 
là đóng góp tích cực vào công tác bồi 
dưỡng, giáo dục, quản lý đẳng viên; 
thức hiện tỐU nguyên tắc, nền nếp 
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lãnh đạo, sinh hoạt chính trị của Đăng 
và qua công tác kiêm tra, kịp thời 
báo cáo, đề nghị với cấp ủy những 
nhân tố tích cực cần phát huy, những 
biều hiện tiêu cực cân khắc phục để 
xây dựng tô chức Đẳng và đội ngũ 
đảng viên luôn luôn trong sạch, vững 
mạnh, đúng với chức năng là một 
trong những cơ quan tham mưu của 
cấp ủy Đảng. Báo cáo tông kết công 
tác xây dựng Đẳng và sửa đôi Piều 
lệ Đảng tại Dại hội toàn quốc lăn thứ 
IV của Đẳng đã chỉ rõ: «Với tính 
chiến đấu đầy đủ và tỉnh thần tích 
cực nhất, công tác kiêm tra phải được 
tiến hành thường xuyên nhằm phải 
huy ưru điềm. khắc phục khuyết điểm. 
và điều cơ bản nhất là nhầm chủ 
động ngăn chặn và bạn chế đến mức 
thấp nhất các khuyết điềm » (7). 


Nội dung chiến đấu của công tác 
kiêm tra chủ yếu thê hiện ở chỗ, khi 
thấy tô chức Đẳng hoặc đăng viên cỏ 
biêu hiện có thê dẫn đến phạm sai 
lầm, khuyết điểm, hoặc đã phạm sai 
lầm, khuyết điểm thì phải bằng mọi 
cách, giáo dục khắc phục kịp thời, 
không đề sai lầm, khuyết điềm đó 
diễn ra hoặc phát triển thành trám 
trọng hơn. Đối với những sai lầm cần 
phải xử trí kỷ luật thì cần xem xét, 
xử trí nghiêm minh. Đặc biệt, cần 
chú ý phát động tỉnh thân tự giac. ý 
thức trách nhiệm của mỗi cán hộ, 
đảng viên, nêu cao ý thức tự phê bình 
và phê bình, làm rõ phải trải, đúng 
sai, bảo vệ cải đúng, khắc phục cải 
sai, bảo vệ đường lối, chủ trương của 
Đẳng; bảo vệ phầm chất, tư cách của 
người đảng viên; bảo Vệ sự vững 
mạnh, trong sạch của Đẳng: bảo vệ 
quyền lợi của cách mạng, lợi ích của 
nhân dân; không vì tỉnh cảm riêng 
tư hay vì những dòng cơ cá nhân 
khác mà thấy đúng không dâm bảo 
vệ, thấy sui không dám đẫu tranh, 
dẫn đến buông lòng kỷ luật của Đảng. 


(7) Páo cáo lồng kết công tác xáu dựng 
Đảng cà sửa đồi Điều lệ Đảng, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 101 — 102. 


Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng 
hữu khuvnh, ngại khó, sợ mất thành 
tích, mất cán bộ, sơ liên đới trách 
nhiệm, sợ bị thủ oán cũng như những 


hiện tượng bac che, dung túng trong, 


việc xét xử và thi hành kỷ luật của 
Đăng. Các cán bộ làm công tác kiềm 
tra phải có tính thần trách nhiệm và 
tinh cảm cách mạng cao. Phải quan 
tâm chăm lo sự tiến bộ, hoàn thành 
nhiệm vụ của cán bộ, đẳng viên; 
đồng thời kiên Quyết ngăn ngừa và 
đấu tranh với mọi sai lầm, mọi trưởng 
hợp vị phạm kỷ luật của Đẳng. Song, 


cần nắir vững nguyên tắc sinh hoạt: 


của nội bộ Đảng là sinh hoạt lãnh 
đạo của các tồ chức Đăng. là tự phê 
bình và phê bình đúng nguyên tắc, 
đúng mục đích và dúng phưong pháp 
đề phân rõ đúng, sai nhằm bảo vệ 
cải đúng. gạt bỏ cái sai. Nhưng khi có 
những người phạm sai lầm, khuyvết 
điểm phải kỷ luật thì xử lý cho 
nghiệm mình. Ngược lại cũng không 
phải kiên quyết là giải quyết công 
việc không có lý có tỉnh, không vận 
dụng thích hợp phương châm, chính 
sách xử lý sát với từng trường hợp 
cụ thể. Đó vừa là nguyên tác, vừa là 
trách nhiệm và tình thương, lòng độ 
lượng của việc kiểm tra giữ gìn kỷ 
luật của chúng ta. 


Nội dung giáo đục của công tác kiềm 
tra chủ yếu được biểu hiện ở chỗ, nó 
luôn luôn đề cao mục đích giảo dục. 
Kiềm tra chủ yếu là đề giáo dục. Ngay 
những trường hợp phải thí hành kỷ 
luật cũng là đề giáo dục. Giáo dục 
người phạm sai lầm và giáo dục cả 
những ngưởi khác, tồ chức khác. Nội 
dung giáo đục của công tác kiềm tra 
là hướng dàn, cồ vũ đẳng viên và các 
tồ chức Đảng tự giác chấp hành kỷ 
luật của Dáng, pháp luật của Nhà 
nước, biết phân biệt đúng sai đề chủ 
động và có nghị lực tráắnh phạm sai 
:Ämn, khuyết điểm và có trách nhiệm 
đấu tranh với sai lầm, khuyết điềm 
của người khác. Ngay trong quả trình 
đấu tranh dề làm rõ phải trải, đúng 


sai, phân tích sâu sắc những nguyên 
nhân, mức độ, tác hại của sai lầm, 
hoặc xử lý, thông báo một vụ kỷ luật, 
đều có tác dụng giáo dục. Nội dung 
giáo dục của công tác kiểm tra còn 
biều hiện ở chỗ, nó kết hợp chặt chẽ 
với các mặt công tác khác của Dáng. 
của Nhà nước và các đoàn thề quần 
chúng, thường xuyên giáo dục cán bộ, 
đảng viên nêu cao tỉnh thần tự giác 
chấp hành kỷ luật; tô chức và hướng 
dẫn dư luận xã hội hoan nghênh, cồ 
vũ những mặt tích cực, phề phán mạnh 
mẽ những biều hiện tiêu cực ; giúp cán 
bộ. đảng viên tiến bộ, trưởng thành, 
tránh được những sa ngã, hư hỏng. 
Ngoải ra, trong từng thời gian, qua 
thực tế những vụ, những việc đã được 
kiêm tra, được xử lý, rút ra bài học 
cần thiết đề giáo dục cán bộ, đảng 
viên (nhất là những bài học do mơ hồ 
về chính trị, kém cảnh giác cách mạng, 
thiếu ý chí chiến đấu, không giữ được 
phầm chất cách mạng, tư cách đẳng 
viên đề cho bọn thù địch, phần tử 
xấu mua chuộc, lôi kéo. lợi dụng, trở 
thành người biến chất, phạm tội). 


Chỉ có nhận thức đầy đủ và quán 
triệt sâu sắc các nội dung chủ động, 
chiến đấu, giáo dục mới có thề làm 
tốt công tác kiềm tra của Đảng. bảo 
đảm cho công tác kiềm tra đạt kết quả 
cao, đáp ứng tốt yêu cầu của tồ chức 
Dảng, nguyện vọng của đảng viên, 
phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị 
và công tắc xây dựng Đăng. Dồng thời 
tranh được nhược điềm, thiếu sót là 
chỉ bó hẹp trong việc kiêm tra, xét xử 
những vụ kỷ luật, ẴĐiải quyết những 
đơn tố cáo, thư khiếu nại một cách 
thụ động. 


3 — Chấp hành đing phương hướng, 
phương chấm thí hành ký luật của 
1ung 

Kỷ luật của Đẳng là đề giữ vững 
sự thông nhất ý chí và hành động, 
tăng cường sức chiến đâu của Dăng, 


Thảo đảm cho Đẳng “túy nhiều người 


những khi tiền đănh thị chỉ như một 
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người Ð (8). Nó là ký luật sắt, nghĩa là 
nghiêm túc và tự giác. Nội dung cơ 
bản của việc tăng cường kỷ luật của 
Đẳng trong giai đoạn hiện nay là bảo 
đâm cho đường lối, chính sách, các 
nghị quyết của Đăng, các nguyên tắc 
sinh hoạt, lãnh đạo của Đảng ; các chủ 
trương, chính sách, kế hoạch của Nhà 
nước và pháp chế xã hội chủ nghĩa 
được chấp hành đầy đủ và triệt đề. 
Tăng cường kỷ luật của Đảng không 
có nghĩa là thí hành kỷ luật cho nhiều, 
cho nặng, mà chủ vếu là nâng cao 
trình độ giác ngộ chính trị, tỉnh thần 
tư giác và nghiêm chỉnh chấp hành 
kỷ luật của.mọi đảng viên và tồ chức 
Đang, Phải thông qua thực hiện nhiệm 
vụ của !Š chức Đăng, của đảng viên 
và thông qua phong trào cách mạng 
của quần chúng, các cuộc vận động 
chính trị trong Đảng, các kỷ sinh hoạt 
của Đảng và Nhà nước.... đề rèn luyện 
cản bộ, đẳng viên, làm cho cán bộ, 
đàng viên nắm được những nguyên 
tác sinh hoạt Đảng, có ý thức tô chức 
kỷ luật, có tỉnh thần trách nhiệm thực 
biện đây đủ nghĩa vụ người đẳng viên, 
thường xuyên đấu tranh chồng những 
biểu hiện sai lãm, thật thả tự phê 
bình và phê bình, hoan nghênh, chân 
thành tiếp thu phê bình của quần 
chúng và kiên quyết sửa chữa những 
sai lầm. khuyết điềm đề tiến bộ. Mặt 
khác, nếu có đẳng viên hoặc tồ chức 
Đăng vì phạm kỷ luật của Đẳng thì 
cần phải được xử trí nghiêm minh, 
theo đúng Điều lệ của Đảng đã quy 
định: “Việc thí hành ký luật là đề 
bảo đảm cho kỷ luật của Đẳng được 
nghiêm minh. đồng thời cũng là đề 
giáo dục đẳng viên và tô chức của 
Đang đã phạm sai lầm, giáo dục đẳng 
viên, cán bộ khác và giáo dục quân 
chúng » (Điều 48). 


Hiện nay, việc thí hành kỷ luật 
của Đăng cần hướng vào khắc phục 
những biểu hiện tiêu cực trong việc 
chấp hành đường lõi, chính sách và 
các nguyên tắc tö chức của Đảng, đặc 
biết là những biều hiện tiêu cức mà 
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luật thích đáng. 


các chỉ thị, nghị quyết gần đây của 
Đảng đã vạch ra. Trên tỉnh thần đó, 
phải kiên quyết xem xét, xử trí một 
cách nghiêm khắc đối với những đẳng 
viên và tö chức Đảng có hành động 
trái với đường lối, chủ trương đối 
nội, đối ngoại của Đăng, không chắp 
hành đường lối, chính sách của Đảng : 


lợi dụng quyền hành đề vi phạm kỷ 


luật của Đẳng, pháp luật của Nhà 
nước, ăn cáp của công, hối lò, ức 
hiếp quần chúng, vô trách nhiệm đề 
gây tồn thất lớn cho tài sản của Nhà 
nước, của tập thẻ, tính mang và tài 
sản của nhân dàn, gày mất đoàn kết 
nội bộ, thoái thác nhiệm vụ, sa đọa, 
biến chất, v.v. Chúng ta cần làm cho 
mọi người thấy rằng những sai lầm, 
tiêu cực trong việc chấp hành đường 
lối chính sách và cúc nguyên tắc 
lãnh đạo, sính hoạt chính trị của 
Đảng là những sai lầm nghiệm trọng 
nhất. Nó thường dẫn đến những hậu 
quả tai hại, không bảo đảm thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Đảng, làm 
suy yếu khối đoàn kết nhất trí trong 
Đẳng, làm tồn thương mối quan hệ 
giữa Đảng với quần chúng. Vì vậy, 
phương hướng thi hành kỷ luật của 
Đảng chủ yếu nhằm vào khắc phục 
những biều hiện đó. Còn đối với 
những khuyết điểm về tác phong, 
sinh hoạt, cần hết sức quan tâ¡n giúp 
đỡ căn bộ, đẳng viên sửa chữa, đồng 
thời khi cần thiết cũng phải có kỷ 
vì những khuyết 
điềm Ấy nếu không được sửa chữa, 
nhiều khi lại là nguồn gốc của những 
sai lầm dẫn đến thoái hóa, biến chất. 


Cùng với việc nằm vững nguyên 
tíc, phương hướng thí hành kỷ luật, 
còn phải nắm vững và quản triệt 
phương châm thí hành kỷ luật của 
Đăng là : công mình, thận trọng, chính 
vực, kịp thời. 

Cong mình là mọi đẳng viên đều 
phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật 


(8) Hồ-Chi- Minh : Tuyên tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, l960, trang 302. 


của Đảng; ai vi phạm kỹ luật của 
-Đẳng đều phải được kiềm điềm, giáo 
dục và nếu đáng phải thi hành kỷ 
luật thi cần xử trí thích đáng, không 
vì một lẽ gì mà bỏ qua. Trong Đảng, 
mọi đảng viên đều bình đẳng về chính 
trị. Trong việc thi hành kỷ luật không 
được phân biệt chức vụ cao hay thấp, 
tuồi Dämg nhiều hay ít... và không 
một đẳng viên nào được coi là 
ngoại lệ. _ 

Thận trọng là trước khi quyết định 
kỷ luật, phải xem xét, điều tra, 
nghiên cứu kỹ cảng ; phải trực tiếp 
nghe đẳng viên có sai lâm trình bày 
Ý kiến ; phải căn cứ vào bằng chứng 
xác thực đề phân tích cụ thể, cân 
nhắc nhiều mặt với thái độ khách 
quan đề kết luận đúng tính chất, mức 
độ, tác hại, nguyên nhân của sai lầm, 
tránh đơn giản, vội vàng trong việc 
kết luận và xử lý kỷ luật. 

Chính xác là thí hành kỹ luật phải 
đúng người phạm sai lầm, đúng tính 
chất, mức đỏ, tác hại, nguyên nhân 
củt sai lầm, đúng điều kiện. hoàn 
_ ennh xảy ra sai lầm, đúng phương 
hướng, nguyên tắc, thủ tục thi hành 
kỷ luật Đáng. Ngược lại khi phát biện 
việc thi hành kỷ luật chưa phù họp, 
œ6 thiếu sót, thì phải kiên quyết sửa 
chữa, không vì bất cứ một lẽ gi đề 
cản bộ, đẳng viên phải chịu điều oan 
trái. 

Kịp thời là xem xét, xử trí kỹ luật 
phải khần trương, không làm trở 
ngại tới công tác, hoạt động của Đảng, 
Nhà nước. Không đề chậm trẻ, kéo dài 
làm mất tác dụng giáo dục đẳng viên 
phạm sai lâm, giáo dục đẳng viên 
khác và giáo dục quần chúng, làm 
mất túc dụng phục vụ kịp thời cho 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
công tác xâv dựng Đảng, làm giảm 
tác dụng ngàn chặn sai lầm phát triền, 

Kịp thời còn có nghĩa là sau khi 
cấp ủy có thầm quyền đã quyết định 
về hình thức kỷ luật, phải tồ chức 
công bố ngay, không được trì hoãn 
với bất cứ lý do nào. Việc xét đề 


công nhận đẳng viên bị thi hành ký 
luật đã “sửa chữa khuyết điềm ® và 
xét khôi phục lại quyền biêu quyết, 
bảu cử và ứng cử cho những đẳng 
viên bị *lưru Đảng» phải được tiến 
hành đúng thời gian quy định của 
Điều lệ Đẳng. „ 


Công mình, thận trọng, chính xác, 
kịp thời là những nội dung của 
phương châm thi hành ký luật của 
Đảng, nó có quan hệ mật thiết với 
nhau, tác động lẫn nhau, tạo nên tư 
tưởng chỉ đạo hoàn chỉnh. Vì vậy, 
phải nắm vững và thực hiện tốt các 
nội dung của phương châm mới bảo 
đảm thực hiện đúng mục đích kể luật 
của Đăng là đề giữ vững sự thống 
nhất ý chí và hành động của Đẳng, 
tăng cường sức chiến đấu của Đảng. 


4 — Phải dựa bào tồ chức Dáng,” 
phát huụ tinh thần tự giác của đẳng 
Điện, trách nhiệm xu dựng Đang của 
quản chủng ðdở tình hình thực tế dề 
lảm tối công tác kiềm tra của Đăng. 


Công tác kiềm tra của Đứng là 
công tác Đảng, là công lác góp phần 
xây dựng và bảo vệ tồ chức Đảng 
vững minh, trong sạch, giáo dục, rén 
luyện, quản lý đẳng viên, nó là một 
hình thức sinh hoạt nội bò Đẳng. Do 
đó. tiến hành công tác kiềm tra phải 
giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo và sinh 
hoạt của Đảng, đúng tính chất công 
tác Đẳng. Phải dựa vào tô chức Đảng, 
phát huy tỉnh thân tự giác của đảng 
viên, trách nhiệm xây dựng Đảng của 
quần chúng và tình hình thực tế. - 


Tồ chức Đảng là người lãnh đạo 
mọi mặt công tác của đẳng bộ và đơn 
vị, là người tô chức, giáo dục; rèn 
luyện. phân công và quản lý đẳng viên, 
là người hiều rõ đẳng viên và có trách 
nhiệm về đời sống mọi mặt của đẳng 
viên. Dựa vào tồ chức Đảng. cơ quan 
và cắn bộ kiềm tra mới có cơ sở vững 
chắc đề hiều rõ quá trình trưởng 
thành và ưu điềm, khuyết điềm, nhược 
điềm trong công tác và sinh hoạt, điều 
kiện, hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ, 


J/ 


tâm tư, nguyện vọng... của cán bộ, 
đẳng viên. Vì vậy, nói chung mọi hoạt 
động của công tác kiềm tra như tìm 
hiểu sự việc, kết luận và giải quyết 
vấn đè... đdẻu phải dựa vào tồö chức 
Đảng. | 

Đựa vào tô chức Đảng là quan 
trọng, là rất cần thiết, nhưng chưa đủ, 
côn phải phái huy tỉnh thần tự giác 
của đăng viên. Tuy trình dộ của mỗi 
đẳng viên có khác nhau, đẳng viên 
lại được phân công hoạt động trên các 
lĩnh vực cũng khác nhau, nhưng đều 
là thành viên của tö chức Đẳng, đều 
được Đẳng giáo dục, rên luyện, trưởng 
thành, tiến bộ, đều là chiến sĩ tiền 
phong tự nguyện dứng vào hàng ngũ 
Đăng đề chiến đấu cho quyền lợi của 
giai cấp, của dân lộc. Đó là yếu tố cơ 
bản để đẳng viên tự giác, nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lỗi, chủ 
Irương, chính sách, Điều lệ, kỷ luật 
của Đáng, pháp luật của Nhà nước. 
Đó cũng là yếu tố cơ bản dễ đẳng 
viên có tỉnh thân tự nguyện, tự giác, 
tự phê bình trong tô chức Đăng và 
góp ý kiến với đẳng viên khác nhằm 
lam cho tô chức Đăng luôn luôn trong 
sạch, vững mạnh và đàng viên luôn 
luôn tiền bộ, trưởng thành, có dủ 
năng lực và phẩm chất đề hoàn thành 
nhiệm vụ. 


Tuy nhiên, tỉnh thìn tự giác còn 
quan hệ tới trình độ giác ngô. ý thức 
trách nhiệm của cán bộ, dáng viên, 
không phải đẳng viên nào phạm sai 
lầm cũng có tỉnh thần tự phẻ bình tốt, 
nhận ra sai lầm, thiểu sót của mình 
và có quyết tàm sửa chữa như nhau. 
Cho nén tính tự giác đó cũng là quá 
trình kết hợp chặt chẽ giữa nó lực của 


đẳng viên có sai lầm và sự giáo dục,. 


giúp đỡ của tô chức. Vì vậy, tiến hành 
công tác kiêm tra của Đảng, cơ quan 
và cần bộ kiềm tra phải coi trọng việc 
bọi đưỡng, nâng cao, phát huy tình 
[hán tự giác của đảng viên. Phái làm 
cho mọi đang viên tích cực, chủ động, 
thưởng xuyên tự kiểm tra mình, tự 
g1ac học tập, rên luyện, tủ dưỡng, và 
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khi có khuyết điểm, sai lầm thì tự 
giác, mạnh dạn tự phê bình và phê 
bình một cách trung thựe, thật thà 
với mục đích, động cơ và thải độ 
đúng. Coi nhẹ việc giáo dục, phát huy 
lự giác đối với dảng viên phạm sai 
lầm là một thái độ hoàn toàn không 
đúng. Trong việc giúp đỡ đảng viên 
có sai lầm, cũng như trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ của công tác kiếm 
tra, chúng ta cân tránh thiếu sót đó. 


Mục dích của Đảng ta là thực hiện 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Đẳng có nhiệm vụ lãnh đạo mọi 
hoạt động của xã hội, của Nhà nước 
để tập trung nó lực của toàn đân xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
trong cá nước và bảo vệ độc lập thống 
nhất của Tô quốc, Đó cũng là nguyện 
vọng, quyền lợi, trách nhiệm của tất 
e äquần chúng cách mạng, nhân dàn 
lao động của cả nước, nên quần chúng 
cũng hét sức quan tân: và rất chân 
thành đóng góp vào việc xây dựng 
Đăng ta vững mạnh. 


Vi vậy, công tác xây dựng Đẳng 
cũng như công tác kiêm tra của Đẳng 
không chỉ là trách nhiệm của các tồ 
chức Đẳng và đẳng viên, mà còn là 
trách nhiệm của quần chúng. lo đó, 
phi thông qua các tổ chức quiìn chúng 
đề quần chúng có điều kiện tham gia 
đóng góp vào việc xây dựng Dàng, 
nhất là góp ý, phê bình cán bộ, đảng 
viên. Nhưng đẻ đạt được kết quả tốt, 
việc lấy ý kiến quần chúng góp ý, 
phê bình cán bộ, đẳng viên phải có 
Lö chức, có lĩnh đạo, có mục địch cụ 
thể. Tủy yêu cầu, nội dung và tỉnh 
hình thực tế của từng nơi mà xác định 
phạm vi lấy ý kiến thiết thực đối 
với việc giáo dục dẳng viên. Nếu ý 
kiến quần chúng đúng phải thành 
khin tiếp thu đề sửa chữa và cần 
khuyến khích, cô vũ ; nếu ý kiến quần 
chủng chưa đúng, phải bòi dưỡng, 
giáo dục, giải thích đề quần chúng có 
nhận thức đúng, có điều kiện dề góp 
ý cho cản bộ, đảng viên sau này, 


Công tác kiêm tra của Đảng muốn 
tiến hành có kết quả tốt còn phải dựa 
vào thực tế. Vì mọi việc bao giờ cũng 
diễn ra trong những điều kiện, hoàn 
cảnh, không gian, thời gian cụ thê. 
Muốn xem xét, đánh giá, kết luận một 
sự việc, một con người, một tö chức 
phải trên cơ sở thực tế đúng với 
điều kiện, hoàn cảnh cụ thê của thực 
tế ấy, thì mới có cơ sở đề đánh giá, 
kết luận đúng đắn. Vì thế trong công 
tác kiềm tra, việc đựa vào thực tế đề 
có kết luận đối với ưu điềm, khuyết 
điểm của đẳng viên và tô chức Đẳng 
là một việc rất quan trọng và cũng 
là một phương pháp xem xét sự vật 
một cách cách mạng và khoa học, 
không thê thiếu được của công tác 
kiêm tra. 


* 


Qua nửa thế kỷ đấu tranh, Đảng 
ta không ngừng được rên luyện và 
trưởng thành về mọi mặt. Đảng đã 
lãnh đạo nhân đân ta vượt qua mọi 
gian nguy thử thách và chiến thắng 
oanh liệt mọi kẻ thủ, đưa nước nhà 
bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do 
và chủ nghĩa xã hội. Trải qua cuộc 
đấu tranh lâu dài, gian khô và liên 
tiếp chiến thắng đó, Đảng đã lựa chọn 
và bồi đưỡng được một đội ngũ đẳng 
viên đông đảo tử trong phong trào 
cách mạng của quần chúng. Số rẤI 
đông đẳng viên tuyệt đối trung thành 
với sự‹nghiệp cách mạng của Đảng, 
luôn luôn giữ vững phâm chất cách 
mạng, nêu cao vai trò tiên phong, lôi 
cuốn, hướng dân quần chúng vượt 
qua mọi khó khăn, thứ thách và giành 
thắng lợi trên tất ca các lĩnh vực sẵn 
xuất, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. 

Song, cách mạng là cuộc đấu tranh 
và tiến lên không ngừng, đòi hỏi 
người đẳng viên cũng phải phấn đấu 
"vươn lên không ngừng. Qua đấu tranh 
và thử thách của thực tiên cách 
mạng, nhất là ở những bước ngoặt, 


những thời điềm khó khăn, Đăng ta 
không tránh khỏi có một số đảng viên 
phạm sai lầm, khuyêt điềm, thậm chí 
thoái hóa, biến chất không còn đủ tư 
cách đẳng viên, cần phải dưa ra khói 
Đảng. Kiên quyết đưa những phần tử 
cơ hội, thoái hóa biến chất, những 
người không còn đủ tư cách dáng 
viên ra khỏi Đáng, cũng như bồ sung 
những người tru tú có đủ diều kiện 
vào Đảng là một việc làm thường 
xuyên, một quy luật hoạt động trong 
sinh hoạt Đảng đề xây dựng Đảng 
vững mạnh và trong sạch. Do đó, công 
tác kiêm tra có trách nhiệm hết sức 
quan trọng trong việc thu hút những 
người thật ưu tú, đủ tiêu chuần vào 
Đảng, đưa những người không đủ tư 
cách đảng viên ra khỏi Đăng, không 
đề có những lệch lạc về nhận thức 
tư tưởng, sơ hở về tô chức, nhất là 
«chủ nghĩa cá nhân » chỉ phối dẫn 
đến sai trái đưa người xấu vào Đăng 
hay đề lại người xấu ở trong Đáng và 
đưa người tốt ra khỏi Đảng nhằm 
phục vụ cho những ý đồ không vì 
lợi ích của cách mạng. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ủy ban 
kiềm tra các cấp và cán bộ trong 
ngành kiềm tra đã có rất nhiều cố 
gắng trong thực hiện nhiệm vụ với 
tỉnh thần tích cực, chủ động, đúng 
chức trách, phương hướng, nhiệm vụ 
và tình hình thực tế nên công tác 
kiêm tra đã có những bước trưởng 
thành mới. 

Điều đảng chú ý là, trong thời gian 
qua công tác kiềm tra đã quân triệt 
các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, 
chính sách của Đảng; theo sát hoạt 
động của các tồ chức Dáng, Nhà nước 
và phong “trào cách mạng của quần 
chúng đề thực hiện các nhiệm vụ do 
Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ của 
cấp ủy giao cho. Qua đó, từng thời 
gian rút ra được chó mạnh, chó yếu 
về trình độ chính trị. tỉnh thần trách 
nhiệm và ý thức tô chức kỷ luật đối 
với việc chấp hành nhiệm vụ, chủ 
trương, chính sách, nguyên tác lãnh 
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đạo, sinh hoạt của Đảng ở các tồ chức 
Đảng và đội ngũ đảng viên đề cùng 
các Ban giúp cấp ủy kiện toàn, củng 
cố tồ qhiức Đảng; bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên; phát triền đảng 
viên mới ; đưa những người không 
đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng... 
Do đó, đã phát huy tốt hiệu lực của 
sông tác kiềm tra phục vụ nhiệm vụ 
chính trị và công tác xây dựng Đảng. 


Tuy vậy, việc thực hiện phương 


châm thi hành kỷ luật cũng còn có 
thiếu sót. Có trường hợp chưa thật 


.tích- cực, kiên quyết làm rõ sai lầm, 


khuyết điềm đề xử trí hoặc đưa ra 
khỏi Đảng những người thoái hóa, 
biến chất, không còn đủ tư cách đảng 
viên; cũng có những trường hợp 
người có sai lầm, khuyết điềm chưa 
dũng cảm. tự giác nhàn khuyết điềm, 
thường quanh co, giấu giếm. thậm 
chí dối phó cả với tồ chức Đẳng và 
cơ quan cớ trách nhiệm xem xé(; có 
những cán bộ lạm dụng chức quyền, 
lợi dụng tồ chức Đẳng, quyền lực của 
Nhà nước đề trấn áp phê bình, trù 
đập đảng viên, ức hiếp quần chúng. 
trả thù những người đấu tranh hoặc 
không đỏng tình với việc làm sai trái 
của mình ; hoặc có những tồ chức sợ 
ảnh hưởng đến thành tích; sợ mất cán 
bộ, ngại oán trách v.v. mà dung túng, 


bao che, bỏ qua không xử lỷ, hay xử 
lý chưa đúng mức đối với cán bộ, 
đảng viên phạm sai lầm trong tồ chức 
của mình, nhưng cơ quan kiềm tra 
và cán bộ kiềm tra chưa - giải 
quyết tốt. Vi vậy, vẫn cỏn những 
trưởng hợp xử trí kỷ luật chưa thật 
đúng với tỉnh thần công minh; chính 
xác, kịp thời. 

Đề đáp ứng những yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
hiện nay, công tác kiềm tra của Đẳng 
phải có chuyền biến mạnh mẽ hơn 
nữa, đề đóng góp tích cựœe vào việc 
bảo vệ đường lối, chính sách ; bảo vệ 
các nguyên tắc tô chức của Đảng, giữ 
gin kỷ luật của Đẳng, nâng cao phảm 
chất cách mạng của cán bộ, đảng viên 
và tăng cường sức chiến đấu của tô 
chức Đảng, phục vụ đắc lực cho việc 
hoàn thành nhiệmvuchính trịcủa Đẳng. 

Với sự quan tâm, tăng cường lãnh 
đạo của Trung ương và các cấp ủy 
Đảng, với sự đoàn kết, phối hợp ngày 
càng chặt chẽ giữa cơ quan kiềm tra 
vớicác cơ quan của Đảng, Nhà nước vả 
các đoàn thề quần chúng, với sự tham 
gia tích cực của các tŠ chức Đẳng và 
đảng viên trong toàn Đẳng, nhất định 
công tác kiềm tra sẽ phát huy được 
hiệu lực mạnh mẽ đề phục vụ nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng Đẳng. 


TÊN NGƯỜI LÀ... 
(Tiếp theo trang 29) 
trên toàn thế giới. Hình ảnh của 
Người sẽ mãi mãi khác sâu trong tâm 
trí của các dân tộc như một chiến sĩ 
đầy nghị lực và sáng suốt nhất vì lợi 
ích của nhân dân lao động, trung 
thành vô hạn với sự nghiệp cách 
mạng, tỉn tưởng sắt đá vào sự tất 
thắng của sự nghiệp đó. 

Sự hấp dẫn cá nhân của Iê-nin 
nằm trong sự hài hòa, trong những 
phầm chất con người kỷ diệu, trong 
đức tính khiêm tốn chân thành và 
tâm hồn hào phóng của Người, Là 


“nhà chính trị và hủng biện, là nhà 


lý luận và thực tiên, là bác học và 
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là người tô chức, Lê-nin là một con 
người kiên quyết và- không khoan 
nhượng trong việc bảo vệ những 
nguyên tắc cách mạng, nghiêm khắc 
và đòi hỏi đối với bản thân và đối 
với người khác, là người quan tâm 
và chăm sóc đối với đồng chí, vui vẻ 
và hóm hỉnh đối với bạn bè. nhưng 
cũng sâu cay đáng sợ đối với những 
kẻ thủ tư tưởng. Người là hiện thàn 
của một kiểu lãnh tụ quần chúng 
hoàn toàn chưa gặp — lănh tụ của 
nhân dân lao động đang chiến thàng. 
là hiện thân của mẫu người mới — 
sứ giả truyền tín của tương lai cộng 
sản chủ nghĩa, đang sống trong thời 
đại chúng ta. | 


Hung-ga-ri trên con đường xây dựng 
__ chủ nghĩa xã hội phát triển 


Trích các bai nói øà piết của đồng chỉ 


CA-ĐA I-A-NỐT 


ẢNG công nhân +ä hội chủ nghĩa Hung-ga-ri sửa tiền hành Đại hội lần thứ XII 
Đào cuối tháng 3-1980. Đại hội họ p Uuào trước địp kủ niệm ngàụ lễ lịch sử ~ 
ngày giải phóng Hung-ga-rti. 35 năm trước đâu, quân đội Liên-xô đã giải phóng 
Hung-ga-rL khỏi ách phát-xít., öðà sau bao thế kỷ của bần cùng ðà nô lệ, 
cuối cùng con đường của độc lập dân lộc ðà tiến bộ. rã hội đã được mở ra 
trước mắt nhân dân Hung-ga-ri. Nhân dân Hung-ga-ri được hưởng tự do. 
Đảng tiên phong, sau khi thống nhất các lực lượng của giai cấp công nhân, 
._ càng Đới nông dân uaà các liên mình khác, đã đưa cuộc cách mạng xã hội chủ 
. nghĩa đến thẳng lợi. giành được thành tựu ðø[ đạt nhất trong lịch sử dân tọc 
Hung-ga-rti xây dựng nước Hung-ga-rL trả hội chủ nghĩa. Là một trong 
những nước lạc hậu nhất ở châu Âu, Hung-ga-ri đã tiền 0ào hàng ngũ các 
nước đầu tranh cho tiến bộ xả hội 0à ngàu nay dụng xâu dựng xã lội xả hội 
chủ nghĩa phát triền. | | 
Ban biên lập Tạp chi xã hội tạp chí l luận öà chính trị của Đảng công 
nhân xã hội chủ nghĩa Iĩung-ga-ri đã tuyuền chọn một số đoạn trong các bài 
nói 0à oiễt của đồng chí Ca-da I-a-nốõi, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung 
ương Đảng cóng nhân +ả hội chủ nghĩa Hung-ga-rt, giới thiệu 0oớt bạn đợc 
Tạp chí cộng sản. Các đoạn trích nàu nói Đề con đường lịch sử 35 năm qua Đà 
)ề công cuộc tâu dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phút triền ở Hung-ga-rl.  ' 


ˆ 1 — ĐĂNG LÀ LỰC LƯỢNG Hung-ga-ri là lực lượng lãnh dạo 
LÃNH ĐẠO CỬỦA XÃ HỘI : được Ihừa nhận của +ä hội lĨung-ga-ri. 
VỊ trí 0à Đai trò của Đảng đã được 
Miễn pháp nước cộng hòa nhân dảdn 
Hung-ga-ri quụ định. 


Nguyên lự cơ bản của chủ nghĩec rã 
hội khoa học là Đẳng của giai cấp công 
nhấn có một oai trò quuết định trong 
` Điệc lãnh đạo cách mạng + hội chủ Chủ nghĩa Mác — Lèẻ-nin là cơ sở 
nghĩa ød xzảu dựng chủ nghĩa xã hội. - lý luận và phương pháp khoa học của 
Đang công nhân Tả hội chủ nghĩa - thế giới quan và sự xét đoán chính trị 


LỊ: 


của ' chúng ta... Trên cơ sở những 
kinh nghiệm của mình, chúng ta cho 
rằng lý luận của chủ nghĩa Máe—l.è- : 
nín là vũ khi không thẻ thiếu được 
trong cuộc đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhân. Như mọi người 
đã biết, lý luận Mác — Lê-nin không 
phải là giáo điều, mà là kim chỉ nam 
của hành động, của sự phân tích một 
cách sâu sắc tình hình cụ thề. Những 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đã đề lại cho chúng (ta không phải 
một sơ đồ có thê áp dụng cho mọi 
tình huống, mà là mở ra cho chúng 
ta những quy luật phát triền xã hội, 
phương pháp khoa học trong việc 
lãnh đạo đấu tranh giai cấp. Nắm 
vững những nguyên tắc, những 
phương pháp khoa học, bìn thân mọi 
đẳng cách mạng trong mọi thời kỹ 
cần phải tự quyết định lấy cách giải 
quyết thích hợp nhất đối với tình 
hình cụ thề của mình,.. Dáẳng công 
nhân xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri đã 
và dang coi trách nhiệm của mình là 
phải chú ý tới những quy luật phô 
biến của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
trong công tác lý luận và thực tiên,chú 
ý đến những kinh nghiệm lịch sử của 
giai cắp'công nhân và nhân dân ta, 
tình hình cụ thể của nước ta, những 
đặc điểm dân tộc của chúng ta?, 


Tháng 11-1920. sau ụ bạo động 
phán cách mạng, ới piệc. lập lại 
những nguyên tắc lẻ- nin- nÌt trong sinh 
hoạt Jdng, lậplại khối đoàn kết trong 
Đăng, nguyên lắc tập trang dân chủ 
ĐD¿ì sự lãnh đạo lập thê, Đang của 
những người cộng sản Hung-ga-ri 
dưược lồ chưfc lại ða tạo ra những điều 
kiện khong thê thiếu được cho sự hoại 
động có kết qua của mình, 

.œ@ Việc thực hiện lập trung dân chủ 
đã giải phóng năng lực sáng tạo của 
những người cộng sản, đã mở ra con 
đường rộng lớn cho những đề xuất có 
trách nhiệm, giữ cho Đáng khỏi mắc 
những sai lâm lớn hơn, tạo diều kiện 
đề lựa chọn những giải pháp máe-xít 
đối với các vấn đề mới, tặng cường 
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sự thống nhất và khả nẵng hành 
động của Đảng trong việc giải quyết 
cac nhiệm vụ ®. 

*® Những kinh nghiệm riêng của bản 
thân chúng tôi đã chứng mỉnh tầm 
quan trọng của việc phân tích 
đúng đán vai trò lãnh đạo của Đảng. 


Trong lịch sử của Đảng chúng 
lòi, vai trò lãnh đạo của Đảng 


đã có lúc bị phân tích một cách 
mảy móc rằng: Đảng phải trực tiếp 
giải quyết tắt cả, vai trò lãnh đạo của 
Đáng chỉ được bảo đảm ở những nơi 
Đăng trực tiếp đảm nhận những 
nhiệm vụ trong thực tiễn. Trái ngược 
với thái cực này, cũng đã xuất hiện 
những suy nghĩ cho rằng vai trò lãnh 
đạo của Đảng chỉ thu hẹp trong lĩnh 
vực lãnh đạo về tư tưởng. 

Do những bài học của quả khứ, 
ngày nay, vai trò lãnh đạo của Đăng 
được thực biện ở chố : Đẳng chủ 
động vạch ra phương hướng chủ yếu 
của công cuộc xây dựng, thuyết. phục 
những người ngoài Đảng và nhân dân 
lao động nước chúng tôi thấy rõ sự 
đúng đắn của các phương hướng đó, 
động viên họ thực hiện và kiêm tra 
quả trình thực hiện. Các cơ quan của 
Đẳng chỉ đề ra các nghị quyết bắt 
buộc đối với Đảng và các đẳng viên. 
Đẳng viên làm công tác trên các lĩnh 
vực của Nhà nước, kinh tế và trong 
các tô chức quần chúng chịu trách 
nhiệm trước Đảng về việc thực hiện 
của họ. Đẳng chúng tôi không coi 
lãnh đạo là đặc quyền của mình mà 
là sự phục vụ nhân dân, là nghĩa vụ đề 
quán triệt được những lợi ích của toàn 
thê nhân đàn, kịp thời đề ra những 
việc cần làm, và những người cộng 
sản phải đi đầu trong lao động®. “Đảng 
ta trước đây đã nhiều lần khẳng dịnh 
một lập trường mang tính nguyên tắc 
của mình là: ở nướcta, những quần 
chúng ngoài Đăng có thể giữ bất cứ 
clhnre vụ lãnh đạo nào, trừ các cương 
vị về Đẳng %. 

® Vại trò lãnh đạo của Đảng là 
không thể thiếu được, nhưng nhân 
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đàn lại là lực lượng làm nên lịch sử 
và xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ eó thề 
thiết lập được với sức mạnh của toàn 
dân. Chỉ nói riêng về số lượng, Đảng 
cũng không có đủ khả năng xây dựng 
thành công xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Xã hội mới được xây dựng cho toàn 
dân, và dưởi sự lãnh đạo của Đẳng, 
dũng viên cộng sản, những người 
ngoài Đảng, nhân dàn, quần chúng 
làm pên lịch sử cần cùng nhau thực 
hiện. Đẳng, những người cộng sản 
củng cỏ chung nguyện vọng với toàn 
đàn, và chỉ có như vậy thì mới được, 
vì mục đích và ý nghĩa cuộc sống của 
người cộng sản là phục vụ nhân dân. 
Do đó kết quả công tác lãnh đạo của 
Đăng đối với sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hỏi phụ thuộc vào việc 
Đăng có đủ khả năng tập hợp quần 
chúng ngoài Đẳng chung quanh mình 
hay không. Thiếu đồng mình, thiếu 
quản chúng thì không thề có thắng 
lợi ». 

«... Đảng ta thực hiện chính sách 
liên minh, đây lát một chính sách tạo 
nẻn khối liên minh giai cấp giữa các 
giai cấp lao động bao gồm còng nhàn 
và nông dân, tạo nên sự đoàn kết 
với trí thức và các tầng lớp tiểu trr 
sản, tạo nên sự thống nhất giữa Đẳng 
viên và quần chúng, giữa những người 
theo chữ nghĩa duy vật và các tín đồ 
trong phong trào của Mặt trận nhân 
dân vêu nước, dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, nhằm các mục 
liêu xây dựng xã hội xã hội chủ 
nựhĩ:a ®. - 


« Đảng chúng tòi nhận định rằng, 
ở nước Cộng hòa nhân dân Hữung-ga- 
rí, muốn bảo đảm những điều kiện 
bên trong và bền ngoài cho công 


_ cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã bội thì 


nựày nay và trong một tương lai rất 
lâu nữa vẫn còn cần đến chính quyền 
của giai cấp công nhân và Nhà nước 
xã hội chú nghĩa... Nội dung chức 
năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
không ngừng được mở ròng và sửa 
đồi. Do vị trí ngày càng lớn mạnh 


của chủ nghĩa xã bội, đo việc xóa bỏ 
các giai cấp bóc lột, hoạt động cửa kẻ 
thủ giai cấp đã bị hạn chế đến 
mức tối thiêu, cho nẻn chức năng trấn 
áp của Nhà nước cũng giảm đi. Ngày 
nay, ở llung-ga-ri chức năng chủ vếu 
của Nhà nước là tồ chức, chỉ đạo 
công tác kính tế và văn hóa ®, 


- 


2— NHỮNG KẾT QUẢ VÀ 


.NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KINH TẾ : 


« Trong cuộc dấu tranh giai cấp 
gian khô nhằm sảng tạo ra thế giới 
mới, bằng còng cuộc quốc hữu hóa 
hầm mỏ, ngân hàng và nhà náy, bằng 
cuộc củi cách ruộng đất, giai cấp 
công nhàn và nhân dân ta đã xóa bộ 
mọi cơ sở kinh tế, xã hội của chính 
quyền của giai cấp đại tư sản và đại 
địa chủ. Nhân dân ta đã tiệu diệt chế 
độ cũ, chế độ tr bản chủ nghĩa, tước 
bỏ mọi đặc quyên đặc lợi của nó, xóa 
bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến, 
mở ra con dường đi tới thắng lợi của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Nhờ kết quả của cuộc đấu tranh 
kiên cường vì các mục' tiêu dân chú 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa, chống 
lại các thẻ lực phản động, và sự phăn 
đấu hy sinh, gian khö mà mới 3 năm 
sau giải phóng chúng ta đã hàn gắn 
những vẻ( thương chiến tranh, đã 
chấm dứt được lạm phải, và công cuộc 
sản xuất được bất đầu và Liên hành 
trên những cơ sở vững chắc ®. 


(Tóc đầu tranh giành chính quyền đả 
kẽI thức trong năm 1948, chỉnh quyền 
của giai cấp công nhàn liên mình 0ới 
nông đàn ra đời, nên chuuẻn chính pở 
sản đã dược thiết lập. Từ đó, nhân dàn 
Hung-gu-ri thạt sự trở thành người lái 
chủ, xảy dựng đữ nước. 

“Sau khi giành được chính quyền, 
nhiệm vụ quan trọng nhất của giai 
cấp công nhàn là tiền hành ngay lập 
tức việc đặt nền móng cơ sở kinh tế 
và tiếp đó là xây dựng xã hội mới. 
Thẳng lợi của công cuộc vây dựng 
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kinh tế quyết định vận mệnh của chủ 
nghĩa xã hội. Tháng lợi đó quyết định 
việc chủ nghĩa xã hội sẽ vượt lên 
trên chế độ tư bản chủ nghĩa vừa Dị 
đánh đỏ, sẽ bảo đảm cho con người 
„ @Ó một đởi sống dàv đủ, no ẩm hơn 
SỐ VỚI XÃ hội Irước đó ». 

Từ 1950, công cuộc công nghiệp hóa 
+ä hội chỉ: nghĩa ban đầu đã mang lại 
những kết qua to lớn, đạt tốc dộ phát 
(riền cao, nitng 0ề sa được tiễn hành 
Uởi một nhịp độ qua căng thẳng. Các 
hợp túc xã sản xuất nông nghiệp bắt 


đầu hình thành. Tuụ nhiên, trong qua - 


trình nàu, ban lãnh đạo Đảng hồi bấu 
giờ đã öðỉ phạm các nguyên tắc của 
Lẻ-nin: nguyên tắc tự ngnyện 0à thân 
trong. Do hậu quả dó, trong năm 1953, 
đặc biệt là năm 1956 nhiều hợp tác Tả 
nóng nghiệp tan ra. Từ 1958 đến 1961, 
Đang dA đấu tranh chống tưững biều 
hiện bè phúi trong 0iệc dp dụng các 
biện pháp cưỡng bức 0à chính sách trì 
hoãn của những phần tử xét lại, nà 
hoàn thành công cuộc cải tạo rã hội 
chủ nghĩa dối Đới nông nghiệp. Trong 
thời kỳ nàu, đi theo đường lối của 
Lẻ-nin, Đảng dã kiên nhân thuyết 
phục 0à trên cơ sở hoàn toàn tự nguyên, 
lựa chọn mội cách đúng đẳn thời điềm 
đề có thề tranh thủ da số nông dán 
trong công cuộc cải tạo. 

« Cưộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đã giành được thẳng lợi quyết định 
khi ở nước ta, cuộc cải tạo xã hội chủ 
nuhĩa đối với nông nghiệp hoàn thành 
và việc đặt cơ sở cho một xã hội xã 
bội chủ nghĩa đã kết thúc. Chúng ta 
có thê tự hào về bước đi cách mạng 
này. Việc thực hiện tư tưởng của 
Le-nin về vấn đề hợp tíc hóa được 
tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện, 
và trong 3 năm của công cuộc cải tạo, 
sản xuất nông nghiệp không thụt lùi, 
mà còn tăng ». 

Ngàu naụ, 15X diện tích đất nông 
nghiệp là tài sản của Nhà nước, 20 
là tài sản chung của các hợp ác xã, 
12% là đất dụng cho hình tế phụ gia 
đình 0à đất trông rau, sản cuặt tư 


4l. 


hữu chỉ: cón lại 3X trong nông nghiệp, 
gần 98X⁄ cúc tát sản cố định tà thuộc 
Đề (di sản của Nhà nước. 


* Nền kinh tế của nước ta và tính 
chất sản xuất của nó đã thay đỏi tận 
gốc rẻ. Đất nước có một nền kinh tế 
lạc hậu do bọn tư bản và địa chủ nắm: 
xưa kia, ngày nay đã trở thành một 
đất nước có cơ cấu công — nông 
nghiệp, với nền công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, nông nghiệp hợp tác hóa 
xã hội chủ nghĩa, với mạng lưới hợp 
lác xã tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp và hợp tác xã phục vụ rộng 
khắp ®. 


« Chúng ta đang áp dụng mội hình 
thức quản lý kế hoạch xã hội chủ 
nghĩa, trong đỏ các cơ quan Nhà nước 
ở trung ương quy định và điều chỉnh ' 
các tiến trình chủ yếu của nền kinh 
tế, đồng thời các xí nghiệp cũng được 
hưởng một quyền độc lập tương đối 
lớn. Trong việc chỉ đạo đời sống kinh 
tế, các kế hoạch kinh tế quốc đân đài 
hạn, 5 năm và l năm có vai trò quyết 
định; những kế hoạch riêng của các 
xi nghiệp, các ủy ban nhân dân và 
các hợp tác xã là những bộ phận cấu 
thành và bồ sung cho các kế hoạch 
nói trên của kinh tế quốc dân ». 


Từ. ngàu giải phóng, nước Hung- 
ga-ri có phương pháp quản lý kế 
hoạch dạt được những thành tựu to 
lớn. Tdủi sản cỗ tlịnh của nền tình tế 
quốc dân dã được thau đồi 0à tăng 
gắp nhiều lân. Ngày ngụ, tồng số tài 
san có định tăng qấp $ lần con số 
trước chiến tranh. Sản xuli công 
nghiệp tăng gàn 12 lần, sửn ruất nông 
nghiệp trên một diện tích ít hơn trước 


đâu, ðd pởi số nhân công chưa bằng 


mội nửa trước đâu đã tăng gần 2 lần, 
thu nhập quốc dân tăng gần 353 lần. 


Từ ngài giải phóng, nhờ kết quả 
của công cuộc lao động sảng lqo, điều 
kiện sống của nhân dân Hung-ga-rti 
(trong Đòng 33 năm qua đã được cải 
thiện pề cơ bản. Mức sống được nâng 
cao một cách có hệ thống. Việc cưng 


cãp thực phầm öoà các mặt hàng liêu 
dùng cần thiết trong nhân dán (đả 
được củi thiện phần lớn. Quụ mó của 
các khoan (trợ cấp xã hội tăng nhanh 
chóng. Số trẻ em chết yẽu giảm xuống 
1/3. tuồi thọ trung bình của nhân dàn 
đirợc kéo dài. 


* Các điều kiện sống của nhân dân 
ta phù hợp với trình độ phát triền 
của nền kinh tế nước nhà. Mọi người 
đân ở tuổi lao động đều có công ăn 
việc làm, đời sống được bảo đảm, 
chữa bệnh không mất tiên là quyền 
công dân của tất cả mọi người. Tình 
trạng nhà ở tuy còn có khó khăn, 
nhưng với nhịp độ xây dựng nhà 
cửa hiện nay, chúng ta được xếp vào 
các nước đứng hàng đầu ở châu Âu ®, 

«Công cuộc xây dựng kinh tế hiện 
nay khó hơn những năm trước đây. 
Ye mặt Nhà nước, chúng ta có thê chỉ 
rõ nguyên nhân của tình hình khó 
khăn trên trong việc nhảy vọt của 
giả cả thị trường thế giới trong các, 
năm 19753, 1974. Đây là nguyên nhân 
quyết định, bởi vì nó làm cho chúng 
ta phải phấn đấu trong những điều 
kiện khó khăn hơn trước. Nếu giá cả 
đã không tăng một cách nhảy vọt, 
thì cán cân ngoại thương của chúng 
ta chắc đã đạt được tình trạng cân 
bằng, và giở đây chúng ta không phải 
tăng xuất khầu thêm 20% nữa đề đạt 
mức nhập khầu như năm 1973. Đương 
nhiên tình hình khó khăn còn do 
những nguyên nhân khác nữa, đó là 
những chỗ yếu trong cách làm ăn của 
ta, những mặt lạc hậu nhất định do 
quá khứ đề lại mà trong vòng 3⁄năm 
qua, chúng ta chưa thê xóa bỏ được 
hoản toàn. Tuy nhiên, chúng ta không 
thề ngồi mà trách móc giai cấp tư 
sản — địa chủ trước đây, vì chúng 
đã đề lại cho nhân đân ta một đi sản 
như vậy. Chúng ta cũng không thê 
ngồi đồ lỗi cho những khuyết điềm 
mắc phải sau này, hay đồ lỗi cho 


tình hình kinh tế thế giới hiện tại.. 


Tất cả những điều đó đều không làm 
cho tình hình khá hơn. Chúng ta chỉ 


\ : 


có thể đi lên, nếu biết đự đoán các 
mối quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay 
như là một nhân tố lâu đài, nếu chúng 
ta dám nhìn thẳng vào những chỗ 
yếu trong cách làm ăn hiện nav và 
tìm cách khắc phục ». 


“Nhiệm vụ kinh tế hiện nay của 
chúng ta là gì ? Đó là những điều 
mọi người đều biết: nâng cao tính 
hiệu quả, hiện đại hóa cơ cấu sản 
phầm, nâng cao chất lượng, quản lý 
nhân lực một cách hợp lý 2. 


“Chúng tạ cần phải biết quản lý 
vật tư, năng lượng, nhân lực, tài 
chính và cả thời gian một cách hợp 
lý. Cần phải tiết kiệm mọi thứ !... Ai 
cũng phải học cách quản lý cho tốt ». 


*... Chúng ta đòi hỏi các giám đốc 
xí nghiệp, các cơ quan chỉ đạo, đòi 
hỏi tất cả mọi cán bộ phải có một 
trình độ lãnh đạo linh hoạt, thông 
thạo và giỏi, phải có một trình độ tô 
chức lao động cao và phải biết tạo 
ra các điều kiện lao động một cách tốt 
hơn. Đây vừa là nhu cầu, vừa là đòi 
hỏi chính đáng, hợp lý của quản 
chúng lao động ». 

*... Chúng la phải quan tâm đầy đủ 
hơn nữa so với trước đây đối với 
một vài tiêu chuần cơ bản của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Đó là phải biết đạt 
lợi ích toàn cục lên trên hết, phải biết 
tôn trọng lao động và nơi làm việc, 
ký luật lao động — những điều không 
thề thiếu được. Điều này có nghĩa là : 
nều ai được giao nhiệm vụ gì thì 
người đó phải hoàn thành nhiệm vụ 
với tất cả tỉnh thần trách nhiệm, và 
sau đó mới eó quyên đòi hói, mới có 
quyền thác mắc. 

Liên quan đến vấn đề tính nàng 
suất và trả tiên lương, cân phải tính 
trước rằng, trong tương lai các khoin 
tiên lương sẽ có sự khác biệt lớn hơn. 
Đày là xu hướng của sự phát triển. 
Các định mức cần phải là những tiêu 
chuần chính xác và cần phải phát 
triên đến mức tối đa việc trả lường 
theo năng suất. Lợi ích thiết thản của 


- 


42 


những người lao động là tiền lương, 
tiền thưởng, tiền thưởng cuối pău 
phải được gắn liền với năng suất», 


3— CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨÀ TRONG LĨNH VỰC 
VĂN HÓA : | 


_#Được trang bị bằng lý luận của 
chủ nghĩa Mác — Lèê-nin, với thế giới 
quan và phương pháp khoa học của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng, Đẳng 
ta, Đăng công nhân xã hội chủ nghĩa 
Hung-ga-ri, coi công tác “giáo dục 
chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ 
văn hóa của xã hội cũng như việc hình 
thành và phát triển các tiêu chuần 
đạo đức và phong cách sống xã hội 
chủ nghĩa là điều kiện không thể thiếu 
được của công cuỘc xày dựng xã hội 


chủ nghĩa ». 

“Việc phát -trin sự giác ngộ 
xã hội chủ nghĩau nâng cao trình 
độ văn hóa của nhàn dân lao động 


không chỉ là một trong những nguồn 
dự trữ đề phát triền kinh tế mà còn 
là một điều kiện cơ bản để phát triền 
toàn điện về nhân cách và hoạt động 
xã hội. Mục đích quan trọng của chế 
độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là sự 
ủng hộ mọi mặt đối với việc nâng cao 
trình độ văn hóa và chấm dứt sự khác 
biệt về trình độ văn hóa giữa các 
công dân. 

Vấn đề giáo dụe tư tưởng, thế giới 
quan Mác — Lê-nin có một vai trô 
quvết định trong toàn bộ cuộc sống 
xã hội của: chúng ta. Đang ta quan 
tâm rất lớn đến việc phát triền những 
Lư tưởng của chủ nghĩa Máe—L.ê-nin, 
đề làm cho tư tưởng đó chiếm vị trí 
phủ hợp. với tâm quan trọng của nó 
trong toàn bộ hoạt động của Đảng... 
Sự quan (âm đối với các tư tưởng của 
chủ nghĩa xã hội khoa học được thê 
hiện ở chỗ. ở nước ta trong những 
năm gần đây, hằng năm trung bình có 
hơn 2200000 người tham gia học tập 
và nghiên cứu chủ nghĩa Mác — Lê 
nin ®. 
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«q Nhà nước ta đành sự quan tâm 
lớn đổi với việc làm thế nào đề cho 
sự phát triền khoa học phù hợp với 
những dòi hỏi ngày càng tăng của 
xã hội... Chúng ta dành 3% thu nhập 
quốc đản đề nghiên cứu và phát triền 
khoa học, con số này là một con số 
xứng đáng nếu ta dem so sánh với 
quốc (ếb. 

« Trước đây. nhàn đân Hung-ga-ri— 
như những bậc tiền bối của chúng ta 
thường nói — bị tước đoạt mọi đặc 
quyền về văn hóa, đặc biệt là eon em 
của các giai cấp lao động, công nhân, 
nòng dân. Từ đó đèn nay, hệ thống 
trường phô thông đã biến thành phô “ 
cập 8 năm và số học sinh trong lứa 
tuôi đó đã được tốt nghiệp phờ thông ; 
hơn một nửa số học sinh trong lứa 
tuồi trung học đang được đào tạo tại 
các trường trung học, tỷ lệ này lên 
đến 705, và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
các trưởng đại học và cao đẳng cũng” 
đang dược tầng lên nhanh chóng... 
trong đó — một kết quả không nhỏ — 
con em của công nhàn và nòng dân 
lao động chân tay chiếm khoảng 1Ã 
số sinh viên trong các trường cao 
đẳng ®. « 

q Mục tiêu thực tế của chúng t: là 
thực hiện việc phô cập hệ trung học 
cho tắt cả các thế hệ mới lớn lên... 


trước hết là nàng cao trình độ dào 


tạo công nhân chuyên nghiệp. Ngày 
nay, hàng năm đã có đến 25 000 trí 
thức tré tuôi tốt nghiệp các trưởng 
đại học và cao đẳng và không những 
họ chỉ có bằng cấp mà họ còn được 
bảo đảm về công ăn việc làm », : 
Nhà nước ta ủng hộ sự phát 
triền tự do của văn hóa, văn học và 
nghệ thuật xã hội chủ nghĩa. Việc tự 
đo sáng tác, nghiên cứu được bảo 
đảm một cách đầy đủ. Những kết 
qut đã đạt được trên lĩnh vực văn 
hóa, giáo dục đã được phồ biến sâu 
rộng. MXiột thành tích lịch sử to lớn 
của Nhà nước nhân dân ta là đã chấm 
dứt sự độc quyền về văn hóa của 


“một giai cấp riêng biệt s. 


Hiện naụ 0iệc xuất bản sách của 
chúng ta chỉ trong một năm dã gãp 2,5 
lần øêsố lượng 0à gấp hơn 9 lần Uề số 
cuốn 3o Uới trước chiến tranh. Số cuốn 
sách đã lên đến 92 triệu. liiện naụ có 
10 000 thư 0iện hoạt động, 0uởi 2,2 triệu 
người đọc. Trong mọi năm chúng ta có 
17 triệu người xem cúc triền lãm trong 
464 uiện bảo tàng. So 0ới trước ngà 
giải phóng, số người di xem hát, phim 
ảnh, hòa nhạc cũng tăng lên gấp nhiều 
lần, năm. 1979 tòng cộng có 1,4 tỷ tờ 
báo hằng ngày, hàng tuần 0à tạp chí 
được %uấi bản. Bốn phần năm (4/5) 
số dân thường xuyên nghe dải 0à xem 
Đỏ tuuên truyền hình, 

« Những mục tiêu nhằm tiếp tục 
đưa xã hội ta tiến lên đang làm cho 
việc phát triền mạnh mẽ hệ thống văn 
hóa công cộng trở thành nhu cầu cần 
thiết. Hiện nay, bên cạnh việc tận 
dụng tốt hơn những khả năng sẵn có, 
chúng ta đang phát triền các hình 
thức văn hóa cá nhân và tập thê, 
mạng lưới các thư viện, nhà văn hóa 
và cúc cơ quan văn hỏa khác... Chúng 
ta mong muốn tạo điều kiện đề mọi 
người có thề tự" do phát triêền khả 
năng của mình vì lợi ích của cá nhân 
và lợi ích tập thể ; việc sử dụng thời 
gian rồi một cách có văn hóa là nhắm 
củng cố các quan hệ của con người ®‹ 


# — CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CHỦ 
NGHĨA QUỐC TẾ VÔ SẲN: 


« Về những kinh nghiệm lịch sử của 
mình, với ý thức trách nhiệm đầy đủ, 
chúng ta :có thề khẳng định rằng 
Đảng ta, từ lúc ra đời cho đến nay, 
luôn luôn là một đảng yêu nước và 
quốc tế, và tương lai cũng sẽ như 
vậy ®. 

qTrước đày cũng như hiện nay, 
Đảng ta kiên quyết bác bỏ cá chủ 
nghĩa dân tộc tư sản lẫn clrủ nghĩa 
thể giới; luôn luôn tuàn theo những 
nguyên tắc của chỉ nghĩa yẻu nước 
xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc 


tế vô sản, và theo tỉnh thần đó đề 
giáo dục nhàn dàn ta, thanh niên ta, 
Theo quan điềm của chúng ta, hai 
khái niệm này không thê tách rời 
nhau. Nói một cách tượng trưng, vì 
vậy mà chúng ta trung thành với lá 
cờ đỏ — trắng — xanh của dân tộc ta 
và với ngọn cờ hồng của phong trào 
công nhân quốc tế ». 

*“.,. Đảng ta, giai cắp còng nhân 
Hung-ga-ri đấu tranh chống lại các 
cuộc chiến tranh của bọn đế quốc, 
trong thời kỷ Cộng hòa xô viết Hung- 
ga-ri, Dáng đã tiến hành cuộc chiến 
tranh cách mạng bảo vệ đất nước, 
trong những năm chiến tranh thẻ 
giới thứ hai, tuy Đẳ«ng bị truy nã 
nhưng đã đoàn kết với những người 
yêu nước khác đề chiến dẫu chống chủ 
nghĩa phát xit, vì một nước Hung-ga- 
ri độc lập, tự do, dân chủ. Trong thời 
gian sau ngày giải phóng, là đẳng cảm 
quyền, Đẳng đã gánh vác trách. 
nhiệm vì sự sống còn của dân tộc. 
Ngày nay, mục đích chủ yếu của 
chúng ta cũng là phục vụ nên độc lập, 
tự do, hòa bình của nhân đân, dàn 
tộc ta và một. tương lai xã hội chủ 
nghĩa hạnh phúc hơn, nhằm làm cho 
Tô quốc ta ngày càng phôn vinh. 

Là đội tiên phong cách mạng mắc- 
xít — lê-nin-níit của giai cấp công 
nhân, Đẳng ta luôn luôn tuân theo 
những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc 
tế vô sản và bằng hành động của mình 
đã chứng minh sự trung thành với 
nguyên tác đó. Đảng ta doàn kết với 
các Đảng cộng sản và công nhân trên 
thế giới, với Liên-xô, với các nước 
thành viên Hiệp ước Vác-sa-vá, với 
tất cả các dân tộc đang xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, các dân tộc đang đấu 
ranh vì tự do của mình, với các lực 
tượng tiến bộ trên thế giới ». 

« Xuất phảt từ tỉnh thần của chủ 
nghĩa quốc tế, từ tình cảm đoàn kết, 
củng với nhân dân các nước xã hội chủ 
nghĩa, cùng với các lực lượng tiến bộ 
trên thế giới,nhàn dân Hung-ga-ri ngay 
từ đầu đã đứng vẻ phía nhàn dân Việt- 
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nam. Công nhân, nông dân, trí thức 
và thanh niên đã tham gía hàng nghìn 
ca kíp lao động vì Việt-nam. hiến 
máu cho các chiến sĩ Việt-nam đang 
chiến đấu, giúp đỡ học sinh Việt-nam 
đang theo học tại nước ta ế. 


® Chúng ta đã đoàn kết triệt đề với 
nhân đân Việt-nam ngày từ trước đây 
trong thời ký nhân dân Việt-nam 
chiến đấu chống bọn thực dân, trong 
thởi kỷ chống sự xàm lược của để 
quốc Mỹ, bảo vệ đọc lập và tự do của 
Tô quốc, và ngay cá khí Trung-quốc 
tiền hành cuộc chiến tranh xâm lược 
ViêtI-nam. Trong tương lai, sự đoàn 
kết của chúng ta vẫn trước sau như 
một: bởi vì chính nghĩa thuộc về nhân 
đàn Việt-nam. Chúng ta đoàn kết với 
cac lực lượng đân chủ ở Cam-pu-chia 
và đoàn kết với Lao. Chúng ta chúc 
Việt-nam, Cam-pu-chia và lào được 
sống độc lập và tự do, đề nhân dân 
các nước này có thê xây dựng trong 
hòa bình đất nước eúa mình, xây dựng 
trơng lại tươi dẹp hơn ». 


$ _ TIẾP TỤC TIỀN BƯỚC TRÊN 
CON ĐƯỜNG CỦA LÊ-NIN: 


Đại hội lần thứ XII của Đảng cóng 
nhàn cũ hội chủ nghĩa Hung-ga-ri đã 
kháng định đường lối chính trị của 
ng ba đã đề ra những nhiệm Đụ phù 
hợp oới cúc yêu cầu của tình hình hiện 
110W, ĐiỆC giải quế! các nhiệm Đụ đó sẽ 
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bảo đảm cho sự phái triền 0ững chắc 
sắp tới của +ä hội xũ hội chủ nghĩa. 

“Những nhiệm vụ trước mắt của 
chúng ta là to lớn, nhưng chúng ta có 
thẻ giải quyết được. Chúng ta cũng dã 
từng vượt qua những trở ngại lớn 
hơn những khó khăn hiện tại... 
(Chúng ta có một mục tiêu rõ ràng và 
chúng ta có đủ lực lượng. Đảng ta là 
một đáng thống nhất, đã được tôi 
luyện trong cuộc đấu tranh 60 năm 
qua, có những kinh nghiệm phong phú 
trong công cuộc xây dựng đất nước. 
Đăng công nhân xã hội chủ nghĩa Hung- 
ga-ri được nhân dàn Hung-ga-ri tin 
tưởng và Đảng đã nhận thức sâu sác 
trách nhiệm to lớn của mình. Chính 
quyền của giai cấp công nhàn, 
Nhà nước của nhân dân lao động 
vững chắc. Giai cấp công nhân, nòng 
đân. trí thức và nhân dân ta đã nhiều 
lần chứng minh rằng họ sẵn sàng phần 
đẫu quên mình vì những mục tiêu cao 
cả. Trong hoạt động của mình, chúng 
ta có thề dựa vào tài năng, ý thức 
giác ngộ, tính kiên cưởng và sẵn sàng 
hành động của nhân dân ta. Chúng ta 
có thẻ dựa vào sự hợp tác nhiều mặt 
trong khuôn khô cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa và sự đoàn kết quốc tế. Chúng 
ta tín tưởng có cơ sở rằng, với nỗ 
lực chung. với sự đoàn két các lực 
lượng sáng tạo của dân Lộc. chúng tạ 
sẽ giải quyết được những nhiệm vụ 
của mình; nước Cộng hỏa nhân đản 
Hung-ga-ri sẽ tiếp tục tiến bước vững 
chắc trên con đường phát triền xã 
hội chủ nghĩa. 


THÂM CANH, TĂNG VỤ VÀ MỞ THÊM 
DIỆN TÍCH CANH TÁC MỚI 


ập trung đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, đặc 

` biệt là sản xuất lương 

- thực, thực phầm, nguyên 

liệu cho công nghiệp và nông sản 
xuất khầu là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng nhất hiện nay của toàn 
Đẳng, toàn quân và toàn dân ta 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Đề thực hiện thắng lợi 


NGUYỄN-NGỌC-TRÌU 


| nhiệm vụ to lớn đó, chúng ta phải ra 


sức đầy mạnh (hâm canh, tăng 0ụ 0à 
mở thêm diện tích canh tác mới. 


Thâm canh, tăng vụ và mở thêm 
diện tích canh tác mới là phương 
hướng cờ bản, có tầm chiến lược đối 
với quá trình phát triền sản xuất lâu 
đài của nền nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. 


Í— THÂM CẠNH, TĂNG NĂNG SUẤT TRÊN TOÁN BỘ DIỆN TÍCH 


_ Thâm canh tăng năng suất nhằm 
phát huy tới mức cao khả năng tiềm 
tàng của đãit đai, ưu thế của điều kiện 
khí hậu và thời tiết, sự tác dộng tích 
cực của con ngưởi và các yếu tố vật 
chất kỹ thuật đề đạt được khối lượng 
sản phầm ngày cảng cao trên một đơn 
vị điện tích, là phương hướng sản 
xuất cơ bản của nền nông nghiệp xã 


hội chủ nghĩa. Trong quá trình lãnh 


đạo và chỉ đạo phát triền sản xuất 
nông nghiệp, Đảng và Nhà nước ta 
luôn luôn nhấn mạnh yêu cầu thâm 
canh, tăng năng suất trên toàn bộ diện 
tích đã gi2o trồng, và coi đó là một 
trong những vấn đề có ý nghĩa quyết 
định đối với việc phấn đấu thực hiện 
các mục Liêu của sẵn xuất nông nghiệp. 
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Trong thời gian qua, chúng ta đã 
đạt được những thành tích bước đầu, 
có ý nghĩa hết sức quan trọng trên 
mặt trận thâm canh tăng nàng suải, 
nhất là thâm canh tăng năng suất lúa. 
Tuy nhiên, năng suất của nhiều loại 
cây trồng, trước hết là năng suất lúa 
biện nay còn thấp và không ôn dịnh. 
Khoảng cách về năng suất giữa đơn 
vị khá với dơn vị kém còn cách nhau 
quả xa. Trình độ thâm canh ở nhiều 
vùng còn rất thấp. Nhiều điền hình 
sìn xuất giỏi, đạt năng suất cao vẫn 
chưa trở thành phồ biến trong sẵn 
xuất ở nhiều nơi. Các biện pháp kỹ 
thuật thâm canh chưa được xày đựng 
thành quy trình chặt chẽ trong sản 
xuất, và sự chỉ đạo thực hiện các biện 


pháp ấy cũng còn lỏng lẻo và tùy tiện... 


Bài hợc của các hợp tác xã tiên tiến 
đã chứng minh rằng: mặc đủ thời 
tiết có điển biến phức tạp, nhưng 
nếu có sự chuẩn bị tích cực, biết thực 
hiện đúng quy trình kỹ thuật sản 
xuất, biết đầy mạnh thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật thâm canh thì 
hạn chế được khó khăn, giữ vững 
được sản xuất và có khá năng đạt kết 
quá sản Xuất ngày càng cao, Hợp tác 
xã Vũ-thắng, một điện hình thâm cảnh 
giỏi (ở huyện Kiến-xương, tỉnh Thái- 
bình) nhờ nắm vững đường lối thâm 
canh nòng nghiệp, biết thường xuyên 
tông kết và phát huy kinh nghiệm 
thàm canh, đã 13 năm liền phân đấu 
đưa năng suất lúa ngày một tầng lên, 
năm sau cao hơn năm trước. Ở nhiều 
hợp tác xã thâm canh giỏi ở Hải- 
hưng, - lÏà-nam-ninh, - llà-sơn-binh, 
Thanh-hóa và nhiều nơi khác cũng có 
tỉnh hình tương tự như vậy. Đối với 
sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc, 
nếu chúng ta biến được các kết quả 
san xuất của những diễn hình tiên 
Liên trở thành kết quả sản xuất phố 
biến ở cúc địa phương, thì việc dưa 
màng suất bình quản ở các tỉnh miễn 
Bắc lén 5 tấn thóc mỏi héc-ta cả năm 
là có cơ sở hiện thực. Ở miền Nam, 
điều kiên đất đài, khí hậu, thời tiết 


nói chung thuận lợi hơn ở miền Bắc 
nhiều. Hiện nay tuy mới bước đầu tồ 
chức nỏng đân vào làm ăn tập thể, 
phần lớn còn sản xuất cả thê, nhưng 
cũng đã có một số nơi đạt năng suất 


lúa khá cao. Trong những năm tới, 


két hợp cải tạo xã hội chủ nghĩa nông 
nghiệp với việc đưa những tiến bộ 
mới về khoa học kỹ thuật nông nghiệp 
ap dụng rộng rãi trong sản xuất, 
nỏng nghiệp miền Nam có khả năng 
dưa năng suất lúa lên cao hơn nhiều 
so với hiện nay. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế 
nào đề đầy mạnh thâm canh tăng năng 
suất có hiệu quả 2 Qua kinh nghiệm 
của các đơn vị sản xuất tiên tiến, 
muốn bảo đảm nâng cao trình độ 
thâm canh trong nông nghiệp. phải 
giải quyết tốt hai loại công việc: mội 
id, tỉch cực tạo ra những diều kiện về 
vật chất và kỹ thuật cần thiết phục 
vụ cho yêu cầu thâm canh ; hai lả, 
tăng cường công tác tồ chức và chỉ 
đạo thực hiện thâm canh. Hai mặt 
công tác này có quan hệ mật thiết với 
nhau, có thực hiện tết cả hai mới tạo 
ra những tiền đề vật chất nhằm nâng 
cao không ngừng trình độ thâm canh 
trong nòng nghiệp. 


Giải quyết tốt vấn đề nước là yêu 
cầu hàng đầu đối với quá trình thâm 
canh trong nông nghiệp. Ớ các tỉnh 
miền Bắc, qua hàng chục năm làm 
công tác thủy lợi, đến nay chúng ta 
đã có một hệ thống công trình thủy 
lợi rộng khắp và tương đối hoàn 
chỉnh. Quản lý, sử dụng và phát huy 
Lối tác đụng tích cực của các cơ sở 
nàaÝy, kết hợp với xây dựng thêm các 
ceòng trình mới, sẽ bảo đảm tưới tiêu 
chủ động, đáp ứng yêu cầu về nước 
dõi với các loại cây trồng. Trước mắt, 
ở dòng bằng sòng Hồng, cần nhanh 
chóng giải quyết ủng cho khoảng 30 
vạn héc-ta đất trồng lúa, hoàn chỉnh 
thủyv nông theo hướng sản xuất lớn, 
cơ giới hóa, phục vụ cho .cả lúa, màn 
và cây công nghiệp, tạo điều kiện 
chủ dòng dưa vụ đông thành vụ sản 


xuất chính. Kết hợp biện pháp tưới 
tiêu bằng trọng lực và động lực, phần 
đấu mở rộng diện tích tưới nước và 
tiêu nước chủ động đối với cây tròng. 
Đặc biệt, đối với những vùng trọng 
điềm lúa thâm canh «cao sản? của 
đồng bằng sông Hỏng và những vùng 
trọng điềm thâm canh lúa của các 
tỉnh khác ở miền Bắc, phải bảo dám 
đủ nước cho gieo cấy kịp thời vụ và 
hết diện tích, cho chăm sóc lúa trong 
thời kỷ sinh trưởng, cho chống hạn 
cuối vụ đối với lúa chiêm xuân và 
chống úng đối với lúa mùa khỉ gặp 
mưra lớn. 

Ở các tỉnh miền Nam, vấn đề thủy 
lợi hiện nay đang cỏn có nhiều khó 
khăn. Đương nhiên, giải quyết toàn 
diện vấn đề này phải có một quá 
trình với một hệ thống công trình 
lớn, vừa và nhỏ phù hợp với đặc 
điềm cụ thê của từng nơi. Vấn đề cấp 
bách đặt ra hiện nav là tập trung sức 
phát triền nhanh thủy lợi vừa và 
nhỏ, kết hợp lợi dụng mặt tích cực, 
tránh, hạn chế (chưa nói tới chế 
ngự) mặt tiêu cực về nước Ởở vùng 
này đề bố trí mùa vụ và cơ cấu cây 
trồng cho thích hợp, vừa mở rộng 
được diện tích gieo cấy, mở rộng 
tăng vụ, chuyền vụ, vừa bảo đảm yêu 
cầu thâm canh tăng năng suất 
cây trồng trên diện tích gico cấy. 


Vẻ phản bón, hiện nay và trong 
những năm trước mắt, khả năng 
cung cấp phân hóa học (đạm, lân, ka- 
li...) rất có hạn, mặc dù có tăng hơn 
nhưng cũng không được nhiều. Trong 
khi đó, diện tích canh tác, diện tích 
Bico trồng ngày càng mở rộng, yêu 
cầu của thâm canh tầng năng suất cây 
tròng lại cao. Do đó, phương hướng 
giải quyết phân bón ở nước ta là 
đầy mạnh phong trào sản xuất, chế 
biến và sử dụng phân hữu cơ (bao 
gõm phân chuông, phản xanh, bùn, 
phủ sa và các nguồn phân khác) kết 
hợp với dùng phân hóa học đúng 
cách. Chúng ta cần phát động mạnh 
mề phong trào quản chúng làm bẻo 


hoa dâu, trồng điền thanh và các loại 
cây phân xanh khác, tận dụng các 
nguồn lá cây, mùn rác, bùn, phù sa, 
cày văn rạ, và đưa các loại cây phản 
xanh quan trọng vào cơ cấu cây trồng 
luàn cạnh và xen canh trên đồng 
ruộng đề làm phân bón cải tạo và bồi 
dưỡng đất. | 


Giống tốt và có đủ giống cho sẵn 
xuất là yêu cầu không thề thiếu được 
của thâm canh. Qua kết .quả nghiên 
cứu, thực nghiệm khoa học, kết hợp 
với tông kết kinh nghiệm trong thực 
tiên sản xuất, đến này chúng ta đã kết 
luàn được nhiều loại giống lúa, hoa 
màu và cây công nghiệp thích hợp 
với từng vùng, từng mùa vụ và có 
khả năng cho năng suất cao. Những 
nơi có trình độ thâm canh giỏi, đạt 
được nẵng suất cây trồng ngày càng 
cao đều là những nơi rất coi trọng 
khâu giống, tích cực tạo điều kiện sử 
dụng các giống mới có năng suất cao, 
coi trọng việc chọn lọc, bồi dục, và 
nhân giống, bảo đảm có đủ giống tốt 
sử dụng trong sản xuất. Tuy nhiên, 
nhiều nơi ở nông thôn ta vẫn chưa 
chú ý đúng mức khâu kỹ thuật thâm 
canh quan trọng này. Tình trạng 
giống bị lăn và thoái hóa, dùng giống 
xầu và giống không đủ phầm chất, 
thiếu giống, cho nên bị động ngay từ 
đầu vụ sản xuất, làm cho các khâu kỹ 
thuật tiếp theo bị ảnh hưởng dây 
chuyên, dán đến năng suất thấp, chỉ 
phí cao và lãng phí lớn, Đây là một 


_ khâu yếu cần sớm khắc phục. Đề bảo 


đìm yêu cầu thảm canh tăng năng 
suất, trong những năm trước mẮI, 
tùy theo đặc điềm từng nơi, cần tích 
cực tạo diều kiện sử dụng rộng rãi 
cae loại giống mới €ó năng suất cqo 
đã được kết luận ; sớm hình thành hệ 
thống giống quốc gia đối với các loại 
cây trông chủ vếu; cần có kế hoạch 
điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, chọn 
lọc và bói dục các loại giống tốt, 
thuận hóa các loại giống nhập nội, 
nhanh chóng xác định cơ cấu giống 
clo từng vũng, từng mùa vụ, làm cơ 
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sở cho việc tô chức sản xuốt và cung 
cắp đủ giống tốt cho các hợp tác xã 
và cơ sở sử dụng trong sẵn xuất. 

Đề phục vụcho yêu cầu thâm canh, 
đặc biệt đối với khâu làm đất đề bảo 
đảm thời vụ, nhất là ở các vùng sản 
xuất tập trung, chuyên canh lớn (như 
các vùng trọng điềm lúa, màu và cây 
công nghiệp), cần trang bị đủ còng cụ 
thường và cải tiến, máy móc và thiết 
bị đồng bộ, hoàn chỉnh. Trước hết, 
ưu tiên trang bị cho nơi đã cỏ quy 
hoạch địa bàn hoạt động, nhất là vùng 
sản xuất tập trung, chuyên canh lớn. 
Đồng thời, cần cải tiến và tăng cường 
công tác quản lý, chú trọng đào tạo 
và bồi đưỡng công nhân, tận dụng đến 
mức c:o công suất của máy móc, thiết 
bị, nâng cao hiệu quả kỉnh tế, tránh 
đề máy móc, thiết bị hư hồng quá 
nhiều. Ngoài việc trang bị những công 
cụ, máy móc thiết bị cho khàu sản 
xuất, cần coi trọng trang bị cho khâu 
bảo quản và chế biến sản phầm, nhằm 
bảo dảm đạt hiệu quả cao cho thâm 
canh nông nghiệp... 


Việc tạo ra những điều kiện vật 
chất và kỹ thuật thâm canh như trên 
đòi hỏi tăng cưởng công tác tồ chức 
Đủ chỉ đạo thực hiện thâm canh một 
cách chặt chẽ và có hiệu lực. Hiện 
nay, nơi nào cũng có những điền 
hình tiên tiến về thâm canh. Những 
kinh nghiệm thâm canh và những tiên 
bộ mới về khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp đó đều đã được tông kết và 
kết luận, nhưng lại chưa được tồ 
chức chỉ đạo thực hiện một cách cụ 
thể ở tất cả mọi nơi. Trong sản xuất, 
ai cũng biết rằng gieo cấy và chăm 
sóc lỡ thời vụ thì không thê đạt năng 
suất cao, nhưng nhiều nơi vẫn gieo 
cấy và chăm sóc chậm trễ, không bảo 
đảm thời vụ tốt nhất đối với từng 
loại cây trồng. Ai cũng biết muốn có 
năng suất cao, phải có nhiều phân bón, 
nhưng nhiều nơi lại thiếu tích cực tô 
chức và chỉ đạo sẵn xuất. chẽ biến 
phân, mặc dù khả năng về lao động 
có nhiều và điều kiên làm phân không 
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thiếu... Đề khắc phục những mặt yến 
đó, các địa phương, nhất là các hợp 
lác xã, các tập đoàn sản xuất. các xã 
ấp và các huyện, phải tồ chức lại lao 
động, bố trí, sử dụng tới mức cao 
khả năng lao động hiện có của minh, 
bảo đảm làm đúng thời pụ, đúng kỹ 
thuật. Tồ chức và điều hành lao động 
trên địa bàn huyện đề tập trung. xảy 
dựng những cơ sở' vật chất kỹ thuật 
cần thiết, giúp đỡ những nơi yếu kém 
vươn lên. Chỉ đạo thực hiện cụ thê 
từng việc, từng khâu và thông qua 
đó tạo nên phong trào thí đua lao 
động sản xuất sôi nòi trong quần 
chúng, xây đựng thói quen lao động 
có kỹ thuật, lao động theo quy trình, 
lao động có năng suất cao. Kiềm tra 
chặt chẽ, phát hiện và giải quyết kịp 
thời những vấn đề cần thiết ở các 
khâu yếu, mặt yếu ngay trong quá 
trình tiến hành sản xuất ở cơ sở. 
Tổng kết và phổ biến rộng rãi những 
kinh nghiệm tốt, gây phong trào học 
Lập và làm theo điền hình tiên tiến... 
Các đơn vị cơ sở cần xây dựng cho 
được quy trình sản xuất cụ thê, lập 
lịch đồng ảng, lịch huy động lao động, 
đề điều hành công việc một cách cụ 
thề và chủ động. Làm được như vậy, 
chúng ta sẽ từng bước nâng cao 
trình độ thâm canh, phát triền đồng 
đều việc thàm canh, đưa năng sui 
cây trông tăng lên nhanhvà vững chắc. 


Cần coi trọng chỉ đạo thâm canh toàn 
diện cả lúa, màu và cây công nghiệp; 
thâm canh cả trên diện tích tăng vụ 
và diện tích mới khai hoang. Gico 
trồng đến đâu thực hiện thàm canh 
đến đấy. Gieo trồng cây nào thâm canh 
ngay cho cây Ấy. Cây trồng quan trọng 
nhất, có khả năng thâm canh đề đưa 
năng suất và sản lượng tăng lên 
nhanh là cây lúa. Phát huy cao độ 
kinh nghiệm và khả năng lao động 
sáng tạo của nhân dân, tác dụng của 
các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có 
và sắp có, đưa nhanh những tiến 
bộ mới về khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, đặc biệt phát huy năng lực 


tiềm tàng về năng suất của các giống 
lúa mới, tập trung sức phán -đấu đầy 
mạnh thâm canh trên toàn bộ diện 
tích lủa đề sớm đạt mục tiêu bình 
quân 5—6 tấn thóc một héoc-ta. Coi 
trọng đầy mạnh thâm canh tăng năng 
suất la ở các vùng năng suất hiện 
nay còn quá thấp, khắc phục một 
bước sự phát triền không đồng đều 
về năng suất lúa giữa các vùng có 
điều kiện kinh tế, xã hội và tự nhiên 
giống nhau. Củng cố và tập trung 
thâm canh cao ở hai vùng trọng điềm 
lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng 
bằng sông Cửu-long, đưa năng suất 
lúa ở các vùng này lên cao và ồn định. 

Tiềm lực thâm canh tăng nẵng suất, 
nhất là thâm canh tăng năng suất lúa 


ở nước ta hiện nav còn rất lớn, tiềm 
lực này ở nơi nào cũng có và có khả 
năng khai thác nhanh. Sức mạnh chủ 
yếu của ta hiện nay là sức lao động 
đã được giải phóng và tồ chức lại. Nếu 
như tất cả các địa phương, các hợp tác 
xã đều có quyết tâm và biết tồ chức lại 
lực lượng lao động của mình, học tập 
kinh nghiệm thâm canh của các điền 
hình tiên tiến, tồ chức và chỉ đạo thực 
hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm 
canh, nhất định chúng ta sẽ đưa năng 
suất và sẳn lượng cây trồng, trước 
hết là lúa, tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp 
đôi hiện nay, từ đó sẽ tạo ra một 
bước chuyền biến quan trọng trong 
sản xuất nông nghiệp ở nước ta, 


lÍ — MỞ RỘNG TĂNG vỤ, - NÂNG CAO 
HỆ SỐ SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT 


Gắn liền với thâm canh, việc tăng 
vụ ở nước ta có khả năng rất lớn. 
Điều kiện khí hậu, thời tiết, nhiệt độ 
và ánh sáng ở nước ta rất thuận lợi 
_ceho sự sinh trưởng quanh năm của 
nhiều loại cây trồng. Với những thành 
tựu về khoa học và kỹ thuật nông 
nghiệp, nhất là những thành tựu của 
cuộc cách mạng về cơ cấu cây trông, 
_ hầu hết điện tích đất đai canh tác ở 
nước ta, trên các vùng khác nhau, có 
thề làm 2—3 vụ trong một năm mà 
văn bảo đảm đạt năng suất cao. Hiện 
nay, nhiều địa phương và hợp tác xã 
đã đạt được những kết quả rất tốt về 
táng vụ, đưa hệ số sử dụng ruộng đất 
lên gần 3 lần, như các hợp tác xã Bình- 
minh (Hà-sơn-bình), Thăng-long (Hải- 
hưng),, Quỷnh-bảo (Thái-binh) v.v, 
Tuy nhiên, tính bình quân chung cả 
nước thì hệ số quay vòng ruộng đất 
(tron một năm còn rất thấp. mới đạt 
. gần 1,3 lần. Trong đó, ở miền Bắc gần 


1,6 lần, ở miền Nam còn gầu I,1 lần. 
Đáng chú ý là hiện nay, trong cä nước 
còn 2,3 triệu héc-ta ruộnp mới cấy 
một vụ lúa. trong đó miền Nam còn 
gần 2 triệu héc-tla. Trên chân ruộng 
đã gieo cấy hai vụ lúa, nhiều nơi có 
khả năng làm thêm một vụ đông, nhất 
là ở các tỉnh miền Bắc, nhưng vẫn 
chưa khai thác được khả năng to lớn 
này. Đó là một sự lãng phí rất lớn ! 


“Diện tích đất canh tác của nước 
ta hiện nay (ít, bình quân đầu người 
mới có gần 1000m”. Lực lượng lao 
động sẵn có ở nông thôn lại rất dồi 
dào, nhất là ở các tỉnh đồng bằng 
đông dân. Yêu cầu về lương thực, 
thực phầm, nguyên liệu cho công 
nghiệp, nông sản cho xuất khầu ngày 
càng nhiều và khần .trương. Vì vậy, 
đồng thời với việc đầy mạnh thầm 
oanh tăng năng suất, pấn đề mở rộng 
(ăng oụ, nàng cao hệ số sử dụng nuộng 
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đãi trên toàn bộ điện tích conh lác trở 
thành một phương hướng chiến lược, 
một nhiệm vụ quan trọng có tính 
cấp bách và lâu dài trong quá trình 
phấn đấu thực hiện các mục tiêu của 
sản xuất nông nghiệp. 

Mở rộng tăng vụ là làm tăng thêm 
đối tượng lao động, tạo điều kiện đề 
sử dụng hợp lý sức lao động đồi dào 
hiện có ở nòng thôn. Mở rộng tăng vụ 
sẽ góp phần tăng nhanh sản lượng 
lương thực phục vụ đời sống nhận 
đân và phát triền mạnh chăn nuôi, 
Lăng nhanh khối lượng nông sản xuất 
khầu và nguyên liệu cung cấp cho 
công nghiệp. Mở rộng điện tích gieo 
trồng bằng tăng vụ là một cách tận 
dụng ưu thế độc đáo của điều kiện 
khi hậu nhiệt đới ở nước ta; đồng 
thời cũng là một biện pháp tiết kiệm 
chỉ phí vốn đầu tr trên đơn vị điện 
tích gieo trông. Đầu tư cho tăng vụ 
mở rộng diện tích gieo trồng ở nước 
la sẽ có nhiều mặt lợi: phát triền 
nhanh điện tích gieo trông; giảm khối 
lượng xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật và trang bị công cụ, máy móc. 
thiết bị trên đơn vị diện tích gieo 
trong, thú hỏi vốn nhanh, đạt hiệu 
quả đồng vốn cao, hơn nữa lại sử dụng 
lao động tại chó, tăng được năng suất 
"lao động và năng suất ruộng đắt, quần 
chúng đề hưởng ứng. Mở rộng tăng vụ 
cũng là biện pháp tích cực đề cải tạo và 
bỏi dưỡng đát, nâng cao trình độ 
thâm canh, Ngược lại, kết quả của 
quá trình đầy mạnh thâm canh cũng 
tạo điều kiện thuận lợi đề mở rộng 
tăng vụ trên điện tích canh tác đã có. 

Vi thế, chúng ta cần tích cực tạo 
điều kiện mở ròng điện tích tăng vụ, 
phấn đấu tiến tới biến hầu hết diện 
tích canh (ác đã có ở tất cả các vùng 
trong nước thành diện tích gieo tròng 
ít nhất hai vụ một năm, một số diện 
tích có thề gieo trồng 3 vụ, 4 vụ một 
nim. 

Cần tích cực tạo điều kiện đề tĩng 
vụ, lựa chọn và bố tri cơ cẫu cây 
trồng thích hợp với từng vùng, từng 
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loại đất đai, từng mùa vụ, vừa ngắn 
ngày, vừa có khả năng cho năng suất 
cao, đề có thề giẹo trồng được hai 
ba vụ trong năm. Đặc biệt phải có 
quy hoạch và kế hoạch giải quyết tối 
các vấn đề cải tạo và bố trí sử dụng 
đất đai, làm thủy lợi, làm phân bón, 
trang bị thêm máy móc, công cụ, tồ 
chức tỐt việc thu hoạch, chế biến và 
tiẻu thụ sắn phầm. Tồ chức, bổ trí và 
sử dụng hợp lý mọi lực lượng lao 
động hiện có, đáp ứng yêu cầu tăng 
vụ và thâm canh, nhất là trong lúc 
thời vụ gieo cấy và thu hoạch khần 
trương. 


Trong những năm trước mắt, chúng 
ta cần xác định phương hướng mở 
rộng tăng vụ sát hợp với điều kiện 
cụ thề ở từng vùng. Ở miền Bác, nhất 
là các tỉnh vùng đồng bằng Bác-bộ, các 
tỉnh trung dụ và khu 4 cũ, phương 
hướng chủ yếu là mở rộng diện tích 
làm uụ đóng trên chân ruộng cấu hai 
0ụ lúa. Ÿ cúc vùng này, hiện nay có 
1,1 triệu héc-ta ruộng cấy -lúa. Vụ 
đông năm 1975 mới gico trồng được 
12,2 vạn héc-ta, vụ đông năm 1979 đã 
gieo trồng được trên 30 vạn héc ta. Đỏ 
là một bước tiến quan trọng. Với điều 
kiện khí hậu lạnh, khô của vụ đông 
và việc bố trí gieo cấy một cơ cấu 
giống lúa ngắn ngày thích hợp trong 
vụ mùa và vụ xuân. chúng ta có khả 
năng mở rộng diện tích làm vụ đông 
lên 50 — 60X điện tích canh tác, tức 
là khoảng 50 — 60 vạn héc-ta, góp 
phần thiết thực giải quyết vấn đề 
lương thực, thực phầm, thức ăn cho 
chăn nuôi và nông sẳn xuất khầu. Cơ 
cấu cây trồng chính trong vụ đông ở 
các tỉnh miền Bắc gồm có : cây khoai 
tây, ngô, khoai lang, đậu tương và cúc 
loại cây phục vụ xuất khầu như: tỏi, 
dưa chuột, dưa hấu, cà chua và cúc 
loại rau, đậu... Trên chân ruộng cấy 
hai vụ lúa, cần tích cực tạo điều kiện 
mở rộng diện tích trồng khoai tây. Ở 
những nơi chưa tạo được điêu kiện 
trồng khoai tây, cần mở rộng điện 
tích trồng khoai lang động, với các 


\ 


giống ngắn ngày có năng suất cao 
như giống khoai lang Chủm-râu, 
Hoàng-long. v.v. các vùng bãi ven 
sông, trước đây chỉ gieo trồng một 
vụ ngô với giống đài ngày, nay cần 
quy hoạch lại đề làm bai vụ ngô ngắn 
ngày vào vụ đông và vụ xuân, đông 
thời chen vào đó làm vụ đậu tương, 
v.v. Ở các tỉnh miền núi phía bắc, 
nhất là trên chân ruộng mới cấy một 
-_ vụ lúa mùa, cần tích cực tạo điều 

kiện đề làm thêm vụ đông hoặc vụ 
xuân vỡi các cây thích hợp như cao 
lương, đậu tương, mạch hoa, mì 
trắng, v.v. : 

Việc mở rộng diện tích làm vụ 
đông ở các tỉnh miền Bắc nhất 
là mở rộng diện tích trồng khoai 
tây, đã được thực hiện ở nhiều nơi 
và đã đem lại những lợi ích quan 
trọng: làm tăng thêm sản lượng 
lương thực, thức ăn cho chăn nuôi 
và nông sản xuất khầu, tăng thu nhập 
cho hợp tác xã và xã viên, mở ra 
một triền vọng mới thúc đầy mạnh 
mẽ cuộc cách mạng về cơ cấu cây 
trồng trong nông nghiệp. Vụ đông ở 
đồng bằng Bắc-bộ đang có chiều hướng 
từng bước trở thành vụ sản xuất 
chính trong năm. Thực tiễn sinh động 
của vụ đông đang làm đảo lộn nếp 
suy nghĩ, tập quán làm ăn, phong 
cách chỉ đạo và cũng từ đó đang thúc 
đầy mạnh mẽ cuộc cách mạng về cơ 
cấu cây trồng,' về cơ giới hóa nông 
nghiệp, về phân công lại lao động 
trong nông nghiệp, tạo ra không khí 
lao động khăn trương và có hiệu quả 
cao trong nông thôn miền Bắc. 


Œ các tỉnh miền Nam, vấn đề tăng 


vụ tuy còn nhiều khó khăn, nhưng : 


có khả năng rất lớn. Phương hướng 
tăng vụ chủ yếu ở vùng này là tạo 
điều kiện đề biến hầu hết diện tích 
mới gieo cấy một vụ thành điện tích 
gieo cấy hai vụ, với một cơ cấu cây 
trồng thích hợp Khó khăn chính đối 
với tăng vụ ở vùng này là vấn đề 


nước. Vì vậy, một mặt chúng ta cần 
tích cực phát triền thủy lợi, tạo điều 
kiện mở rộng diện tích tăng vụ và 
thâm canh: mặt khác, khéo biết lợi 
dụng mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu 
cực của điều kiện tự nhiên đề bố trí 
mùa vụ, bố trí cơ cấu cây trồng taích 
hợp, mở rộng diện tích tăng vụ, 
không chờ đợi, bỏ phí khả năng mở 
rộng sản xuất ở vùng này. 


Trong những năm trước mắt, ở 


. vùng đồng bằng sông Cửu-long, nơi 


nào có điều kiện giải quyết được vấn 
đề nước, cần' mở rộng diện tích cấy 
hai vụ lúa theo công thức : lúa đông 
xuân + lúa hè thu; hoặc khéo lợi 
dụng 6, 7 tháng mùa mưa, chia làm 
hai vụ gieo cấy theo công thức: lúa 
hẻ thu -+ lúa mùa. Những nơi đã gieo 
cấy hai vụ lúa, cần tranh thủ làm 
thêm một vụ cây phân xanh. tiến tới 
tạo những mô hình làm thêm mì)ột vụ 
màu trên chân ruộng cấy hai vụ lúa. 
Những vùng điều kiện thủy lợi còn 
nhiều khó khăn, hầu hết diện tích còn 
gieo cấy một vụ lúa mùa, cần cố gắng 
tranh thủ làm thêm một: vụ màu tiếp 
sau khi thu hoạch lúa mùa. Khả năng 
này ở các tỉnh xùng đồng bằng sông 
Cửu-long còn rất lớn, chúng ta có thề 
gico trồng từ 20 đến 30 vạn héc-ta 
màu và hàng vạn héc-ta đậu tương, 
đầu xanh trên chân ruộng mới gieo 
cấy một vụ lúa mùa. 


Trên cơ sở bố trí cơ cấu cây trồng 
thích hợp như trên, bằng con đường 
tăng vụ là chủ yếu, các tỉnh miền 
Nam có thề phấn đấu đưa diện tích 
gieo trồng lên trên 6 triệu héc-tLa. 


Ngoài việc tập trung sức giải quyết 
vấn đề tăng vụ ở những vùng lớn, - 
chúng ta cần tận dụng mọi khả năng 
đất đai,-như : đất được mạ, đất trồng 
cây công nghiệp dài ngày còn chưa 
khép tán, v.v. đề trồng xen, trồng gối 
vu, mở rộng nhanh điện tích gieo 
tròng : 
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I[Ì — KHẦN TRƯƠNG KHAI HOANG MỞ THÊM DIỆN TÍCH 
CANH TÁC, XÂY DỰNG CÁC VÙNG KINH TẾ MỚI 


Hiện nay diện tích đất đai canh 
tác nông nghiệp của cả nước ta mới 
có trên 5 triệu héc-ta. Bình quân trên 
10 người mới có một héc-ta. Tình hình 
đó là một hạn chế rất lớn đổi với việc 
đưa nền nông nghiệp nước ta tiên 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Cho 
nên, khai hoang trên những vùng đất 
mới và phục hóa những ruộng đất bỏ 
hoang (không sử dụng lâu nay Ở các 
hợp tác xã, các xã, ấp và các huyện 
thuộc các tỉnh đồng bằng và trung du) 
đề mở mang diện tích canh tác, trở 
thành một trong những mục tiêu chiến 
lược của nông nghiệp nước ta. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban 
chấp hành trung ương Đảng đã đề ra 
nhiệm vụ «phải khần trương - khai 
hoang mở rộng điện tích, nhất là ở 


đông bằng sông Cưửu-long và Tlây- - 


nguyên, nhưng phải chuần bị chu đảo, 
làm đến đâu chắc đến đó và đại hiệu 
quả thiết thực ?. 

Chúng ta phải đầy mạnh công tác 
khai hoang, phấn đấu trong một thời 
'gian vài ba kế hoạch 5 năm, bảo đảm 
đưa diện tích canh tác của cả nước lên 
khoảng 11 triệu héc-ta. Có tiến hành 
khai hoang mở thêm đất đai canh tác, 
chúng ta mới có điều kiện từng bước 
hình thành các vùng sản xuất tập 
trung, chuyên canh, thâm canh, theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Nắm vững phương chàm * chọn nơi 
thuận lợi làm trước, nơi khó làm sau, 
Nhà nước và nhân dân cùng làm, khai 
hoang đến đâu đưa vào sản xuất ngay 
đến đó, kết hợp yêu cầu trước mắt 
với lâu dài, kết hợp kinh tế với quốc 
phòng ®, việc khai hoang mở thêm 
diện tích mới sẽ nhằm vào các địa 
bàn chính là đồng bằng sông Cửu-long, 
Tây-nguyên và Đông Nam-bộ. Đỏng 
thời tích cực mở thêm điện tích canh 
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tác mới ở các tỉnh duyên hải khu 5 
cũ, khu 4 cũ, trung du, miền núi và 
ven biên Bắc-bộ. 


Qua kinh nghiệm của những năm 
trước, việc tiến hành khai hoang hiện 
nay và trong những năm tới nhất 
thiết phải được chuần bị chu đáo, phải 
làm theo quy hoạch và A$ trình 
kỹ thuật khai ,hoang, quy hoạch 
và quy trình sản xuất đề đạt hiệu 
quả cao ngay từ đầu. Trèn cơ 
sở quy hoạch và quy vùng sản, 
xuất chung trên địa bàn cả nước 
và ở từng vùng, các tỉnh, huyện xây 
dựng quy hoạch và kế hoạch khai 
hoang mở thêm diện tích canh tác mới 
đề phát triền sản xuất theo yêu cầu 
eu thê trên lãnh thồ của mình. Trong 
việc tö chức sản xuất trên địa bàn 
mới khai hoang có thê kết hợp cả hai 
hình thức quốc doanh. và tập thê. Ở 
những vùng có diện tích lớn, yêu cầu 
sản xuất tập trung, chuyên canh và 
đòi hỏi kỹ thuật cao, quản lý phức - 
tạp, chủ yếu lập nông trường quỏc 
doanh. Nơi diện tích khai hoang hẹp: 
lại xen kẽ với nhân dân địa phương, 
nên lập hợp tác xã nông nghiệp ; nơi 
chưa có điều kiện lập hợp tác xã thì 
tồ chức hình thức thích hợp như : tồ 
đoàn kết sẵn xuất, tập đoàn sản 
xuất, v.v. Trên địa bàn khai hoang 
lập các nông trường cũng như các hợp 
tác xã sản xuất nông, lâm nghiệp 
ngay từ đầu cần quy hoạch và xác định 
phương hướng sản xuất chính xác, từ 
đó đi vào quy hoạch và thiết kế cụ 
thề về cải tạo và xây dựng đồng ruộng, 
về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
phục vụ cho sản xuất, về thủy lợi và 
giao thông, về xây dựng các khu dân 
cư và các công trình phúc lợi công 
cộng, v.v. Trong hoạt động sản xuất, 
kết hợp ngay từ đầu kinh tế' quốc 
doanh, kinh tế tập thề và kinh tế phụ 
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gia đình thành một cơ cấu kinh tế 
trên địa bàn huyện. - 

Khai hoang đòi hồi gắn với xây 
dựng vùng kinh tế mới, định canh, 
định cư, xây dựng huyện và củng cố 
quốc phòng ở vùng đất mới khai phá. 


Rhhai hoang đến đâu, tồ chức sản xuất - 


và thực hiện thâm canh ngay đến đó: 
mới có thẻ phát huy ngay hiệu quả 
kinh tế của công tác khai hoang, tuyệt 
đối không được đề đất trống hoặc đề 
hoang trở lại. Hướng sản xuất và 
chuần bị sản xuất trên vùng đất mới 
khai hoang phải nhằm phát huy cho 
được thế mạnh của từng vùng, trành 
chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, 
xao lãng việc bảo vệ lợi ích lâu dài. 
Chống khuynh hướng đốt phá rừng 
bừa bãi, gây nên những hậu quả lớn 


về sau. Trọng tâm của sản xuất nông - 


nghiệp cả nước hiện nay là sản xuất 
lương thựe và thực phầm. Vì vậy, việc 
khai hoang trước hết nhằm mở rộng 
điện tích làm lương thực như lúa, 
ngô. sản, đâu tương, cao lương... Năm 
1950 và những năm tiếp theo tập trung 
khai hoang và sớm hình thành các 
vùng chuyên canh lúa ở các vùng 
Long - xuyên, Đông - tháp - mười, U- 
mĩình, Naăm-căn, Ngọc-hiễn, Vĩnh-lợi ; 
vùng ngô và đậu tương ở Đông Nam- 
bộ; vùng ngô và sẵn ở Tây-nguyên... 
Đòng thời, tích cực chuần bị điều 
kiện mở rộng dần diện tích chuyên 
canh lón về cây công nghiệp, cây ăn 
quả, cây làm nguyên liệu cho công 
nghiệp và nông sản cho xuất khầu. 
Trên đất trồng cây công nghiệp lâu 
năm, những năm đầu có thề tranh thủ 
tròng xen các loại hoa màu lương thực 
thích hợp, hoặc khi chưa trồng cây 
công nghiệp ngay, nên trồng các loại 
cây lương thực trong vài ba vụ, nhằm 
góp phần tăng nhanh sản lượng lương 
thực phục vụ cho người và phát triền 
chán nuôi ngay trên các vùng đất mới 
khai hoang. 

Trong việc bố trí sản xuất trên đắt 


mới khai hoang có thê kết hợp yêu 
củu lấy ngắn nuôi dài, nhưng phải 


bảo đảm tạo nền móng cho cả quá 
trình sản xuất lâu đài về sau ; hết sức 
coi trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ 
và bồi dưỡng đất; gắn liền sản xuất 
với chế biến, kết hợp nông nghiệp 
với công nghiệp và lâm nghiệp, tồ 
chức sản xuất kinh doanh có lãi, làm 
ra nhiều sản phầm hàng hóa, mau 
chóng ồn định đời sống và sẵn xuất, 
đem lại những lợi ích thiết thực, hình 
thành các vùng sẵn xuất phát triền 
theo hướng sản' xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, tạo điều kiện nâng cao phúc 
lợi cho nhân dân, làm cho các vùng 
kinh tế mới có sức hấp dẫn thật sự 
đối với nhân dân. 


Lực lượng lao động đưa đi khai 
hoang xây dựng các vùng kinh tế mới, 
trước hết, nhằm vào các tỉnh có mật 
độ sö dân đông, bình quân điện tích 
canh tác ít, nhất là ở các tỉnh đồng 
bằng sông Hồng. Chúng ta sẽ tồ chức 
và động viên một bộ phận quan trọng 
nhân dân ở vùng này đi tham gia xây 
dựng các vùng kinh tế mới ở các tỉnh 
trung du, miền núi phía bắc và vào 
các tỉnh miền Nam. Ơ các tỉnh khu 4 
và khuõð cũ, có thề tô chức và phân 
bố lại lao động tại chỗ, tận dụng khai 
thác đất đai trong tỉnh đề phát triền 
sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp; 
mặt khác, cần chuyền một bộ phận 
nhân đản lên khai thác và xây dựng 
các vùng kinh tế mới ở Tây-nguvên. 
Ở các thành phố và thị xã, nhất là ở 
miền Nam, nơi tập trung đông đân 
quá mức cần thiết, sẽ phải phân bố 
lại lao động tại chỗ đưa vào sản xuất 
công nghiệp, thủ công nghiệp và hoạt 
động dịch vụ khác ; đồng thời vận động 
chuyên một bộ phận trở về đồng ruộng 
quê hương @ũ tham gia sản xuất nông 
nghiệp, hoặc đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới. Trên cơ sở tô chức lại 
sản xuất, phân công lại lao động tử cơ 
sở và trên địa bàn từng huyện, các 
địa phương (dã được Nhà nước phân 
định việc chuyên dân đi hoặc tiếp 
nhận dân đến) cần hợp tác chặt chẽ 
với nhau, giúp đỡ nhau thực hiện kế 


hữi 


hoạch khai hoang và chuyền dân đề 
xây dựng các vủng kinh tế mới theo 
yêu cầu phát triên kinh tế chung của 
cả nước. 


Từ mấy nghìn năm nay, ôngcha ta 
đã khai phá và đề lại cho thế hệ chúng 
ta trên ð triệu héc-ta đất canh tác 
nông nghiệp. Ngày nay, trong điều 
kiện mới của đất nước, Đảng ta đề ra 
nhiệm vụ cho toàn Đẳng, toàn quân và 
toàn dân tà phấn đấu mở thêm ã triệu 
héc-ta đất canh tác nữa trong vài ba 
kế hoạch 5 năm. Đây thật sự là một 
cỏng trình hết sức vilai. Chúng ta 
đều biết, tô chức khai hoang hàng triệu 
héc-ta và di chuyền hàng triệu 
người đi xây dựng kính tế mới, sẽ 
giúp cho chúng ta thực hiện phân bồ 
lại và sử dụng hợp lý lực lượng lao 
động và dân cư trên phạm vi cả nước, 
từng bước xây dựng và hình thành các 
vùng kinh tế mới có quy mô sản xuất 
lớn, tập trung, chuyền canh và thâm 


canh, kết hợp nông nghiệp với công. 


nghiệp, nông nghiệp với làm nghiệp, 


tạo ra nguồn sản phầm hàng hóa lớn 
và tập trung phục vụ cho tiêu dùng 
trong nước, cho sản xuất công nghiệp 
và xuất khầu; đồng thời tạo điều 
kiện vật chất nhằm nâng cao đời sống 
vật chất và văn hóa cho nhân dân, 
hình thành các khu vực dân cư có 
cuộc sống văn minh... Đương nhiên, 
đi lới mục tiêu to lớn và có ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc đó là cả một quá 
trình phấn đấu cực kỷ khó khăn và 
phức tạp. Trong điều kiện nước ta 


còn nghèo, lại đang phải khắc phục 


những hậu quả rất nặng nề của chiến 
tranh, khó khăn của chúng ta thật 
là to lớn. Nhưng có nhiệm vụ cách 
mạng nào lại không có khó khăn? 
Không quyết tâm vượt qua những 
khó khăn đề thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ quan trọng này, chúng ta 
sẽ khóng thê mở thêm được điện tích 
canh tác mới cho hôm nay và cho 
ngày mai, nhằm khai thác có hiệu quả 
nhất nguồn lao động và đất đai, dưa 
nền nông nghiệp nước ta tiễn lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


l 


t 


LÊ-NIN và LIÊN-XÔ 


trong thơ uăn 


cách mạng trước 1945 


ÔNG chi Lê-Duần đã nói : 
qMối quan hệ giữa hai 
Đảngvà nhân dân hai nước 
Việt-nam — Liên-xô được 
tôi luyện trong quá trình 
đấu tranh cách mạng lâu dài, xây 
dựng vững chắc trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, đã vượt qua mọi thử thách, 
trở thành niềm tự hào đời đời 
của nhân đân hai nước chúng ta ? (1). 


Đoàn kết với Liên-xô đã trở thành 
một truyền thống tốt đẹp của nhân 
dân ta, một truyền thống được hun 


- 


PHONG-CHẦU 


đúc trong máu lửa hơn nửa thê kỷ 
nay, kề từ ngày người linh thủy Tôn- 
Đức-Thắng, giờ đây là Chủ tịch nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
kéo lá cờ đỏ trên chiếc tàu chiến Pháp. 
ở Biền Đen, ủng hộ Cách mạng tháng - 
Mười Nga năm 1917. Thơ văn cách 
mạng, ngay từ khi đất nước ta còn 
chìm đắm trong bóng tối của chế độ 
thuộc địa, đã ghi lại và phản ánh 
một cách chân thật và sinh động 
những tư tưởng và tình cảm cao đẹp, 
trong sảng của nhân dân ta đối với 
Lênn vĩ đại và Liên-xô hùng 
ciưrởng. 


ï — LÊ-NIN,; NGƯỜI SÁNG TẠO RA CUỘC ĐỜI MỚI 


Nhà văn, nhà báo ViệI-nam đầu 
tiên nói về Lê-nin chính là đồng chí 
- Nguyễn-Á¡-Quốc, tức là Bác Hồ của 
chúng ta. Dưới nhan đề «Lê-nin và 
các dân tộc thuộc địa?, Người viết 
ba bài với nội dung khác nhau, đăng 
trên báo Sự thật (Liên-xô) năm 1924, 
trên Tẹp chí Đỏ (Liên-xô) và bảo 
Công nhân Ba-lin-xki (Liên-xô) năm 
1925. Bài «Lê-nin và các dân tộc 
phương Đông ?® đăng trên báo Người 
cùng khồ (Le Paria) năm 1924, bài « Lê- 
nín và phương Đông? in trên báo 


Tiếng còi (Liên-xô) năm 1926. Qua 
những tác phầm chính luận của Người, 
hình tượng Lê-nin 0ừa thản thương 
gần gũi oới mọi người, nửa cao đẹp 
lồng lộng trong Đòm trời: Lê-nin là 
® người sáng tạo ra cuộc đời mới®, 
điền hình cho lãnh tụ của giai cấp Đô 
sản tổi cả các nước 0à của các dân tộc 
thuộc địa. 


(1) Trích lời đáp tại buồi chiêu đãi của Đan 
chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên-xô, 
chào mừng Đoàn đại biều Đảng và Chính phủ 
Việt-nam sang thăm Liên-xô, ngày 3^] I-1978. 
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Ngày 27-1-1924, sáu ngày sau khi Lê- 
nin từ trần, trên tờ Sự thát, Bác Hồ 
đã lên án bọn đế quốc thực dân bưng 
bít không cho những người da đen, 
đa vàng biết ®Lê-nin là ai, nước Nga 
ở đâu», và `'viết: ® Nhưng tất cả họ, 
từ những người nông dân Việt-nam 
đến người dân săn bắn trong các rừng 
Đa-hô-mây, cũng đã thầm nghe nói 
rằng ở một góc trời xa xăm có một 
dân tộc đã đánh đuôi được bọn chủ 
bóc lột họ và hiện đang tự quản lý 
lấy đất nước minh mà không cần tới 
bọn chủ và bọn toàn quyền. Họ cũng 
đã nghe nói rằng nước đó là nước 
Nơa, rằng có những người dũng cảm, 
mà người dũng cảm nhất là Lê-nin ®. 
Sau khi đã đau đớn báo tín buôn về 
Lê-nin, Hồ Chủ tịch khẳng định : « Khi 
còn sống. Người là người cha, thầ vyhọc, 
đồng chí và cõ văn của chúng- ta. .Vgờy 
nai, Vqười là ngỏi sao súng chỉ đường 
cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xả 
hội ” (2). 

Cuối năm 1924, Bác IIồ lúc ấy tên 
là Lựý-Thụy, từ Liên-xô ve hoạt động 
ở Quảng-châu (Trung-quốc). nhằm xúc 
tiến việc chuần bị về chính trị. tư 
tưởng và tð chức đề tiến tới thành 
lập đăng cộng sản ở Việt-nam. Năm 
1925. Người sáng lập Việl-nam thanh 
niên cách mạng đồng chỉ hội và Hội 
liên hiệp các dân tộc bị dp bức ở Á 
đóng. Bài viết về Lê-nin năm 1925 
một lần nữa lại nhãn mạnh vai trò 
của Lê-nin đối với các dân tộc thuộc 
địa. Lần này, Người chỉ rõ: «Lê-nin 
đã đặt cơ sở cho một kỷ nguyên cách 
mạng mới và chàn chính cho các 
thuộc địa. (..) Đối với lịch sử cuộc 
đời đau khô và bị mất quyền của các 
dàn tộc thuộc địa, L¿-nin là người 
sảng tạo ra cuộc đời mới, mọt ngọn 
hải đăng soi đường cho toàn thề nhản 
loại bị dp bức đL tớt giải phóng ® (3), 

Năm 1926, từ Quảng-châu (Trung- 
quốc), Người lại gửi bài ®Lê-nin và 
phương Đông» cho bảo Tiếng còi 
(Liên-xô). Lần này, những hình ảnh 
ngói sao chỉ đường đL tới cuộc cách 


60 


mạng +ä hội (1924), ngói sao sảng chỉ 
đường liền tới sự nghiệp 0t đại, sự 
nghiệp giải phóng nhân dân bị dp 
bức (1), ngọn hải đăng soi đường cho 
toàn thề nhân loại bì úp bức đi tới qiất 
phóng (1925), được cụ thê hóa bằng 
những nhận định khái quát về những 
đóng góp to lớn của Lê-nin đối với 
các nước thuộc địa. Nhấn mạnh những 
điều này, Người muốn nhắc nhở, 
động viên mọi người kiên trì thực 
hiện những quan điềm của Quốc tế 
cộng sin đối với vấn đề thuộc địa. 
Bác Hỗ viết: «Lê-nin đã mở ra mọt 
thời đạt mới, thật sự cách mạng trong 
các nước thuộc địa. 


*®I,-nin là người đầu tiên đã kiên 
quyết lén án mọi thành kiến đối với 
nhân dàn các nước thuộc địa đã ăn 
sâu trong xương tủy của nhiều công 
nhân châu Âu và châu Mỹ. Những 
luận cương của Lẻ-nin về.vấn đề đân 
tộc được Quốc tế cộng sẵn tán thành 
đä đưa tới cuộc cách mạng lớn lao: 
trong tất cả các nước bị áp bức trên - 
thế giới. 

“®Lê-nin là người đầu tiên đã hiểu 
và nhấn mạnh tật cả tầm quan trọng 
của việc giải quyết đúng đắn vấn đẻ 
thuộc địa đối với cách mạng thế giỏi. 
Trong tất cả các cuộc Đại hội của 
Quốc tế cộng sản, của Liên hiệp công 
đoàn thế giới và của Thanh niên 
cộng sản quốc tế, văn đề thuộc địa 
luỏn luôn được đặt lên hàng đầu. 

+ qLê-nin là người đầu tiên đã hiều 
và đănh giá hết tầm quan trọng của 
việc lòi cuốn nhàn dân các nước 
thuộc địa tham gia phong trào cách 
mạng. Lê-nin là người đầu tiên hiều 
rằng nếu không có nhân dân các nước 
thuộc địa tham gia thì không thê có 


(2) Hồ-Chí-Minh : Tuyền tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 25. 

(32) Hồ-Chí-Minh : Vì đóc lập, tự do, cì chủ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà nội, 
I970, trang 37. 

(4) Nguyễn-Á¡-Quốc : bài đăng ở báo Công 
nhân Ba-lin-ski: Lên án ch: nghĩa thực dân, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, trang I65. 


“ 


cách mạng xã hội ® (5). Trong tÁc 
ph?m nồi tiếng Bản án chế độ thực dân 
Pháp, xuất bản ở Pa-ri năm 1925, Hồ 
(hủ tịch đã nêu bật những tư tưởng 
lớn của học thuyết Lê-nin về vấn đề 
đân tộc và cách mạng thuộc dịa. 
Trorg chương cuối cùng, chương 12 
« Vỏ lệ thức tỉnh®, Người dành riêng 
một mục nhan đề “Cách mạng 
Vợa pới đán tộc thuộc địa *. Chính ở 
mục nàv, mỗi quan hệ mật thiết giữa 
cách mạng ở thuộc địa và cách mạng 
ở chính quốc » đã được hình tượng 
hóa rất tài tình. Người đã dùng hình 
ảnh con đỉa hai vòi đề chỉ chủ nghĩa 
đế quốc, một vòi bám vào giai cấp 
vô sản ở chính quốc, một vôi bám 
vào giai cấp vô sản ở thuộc địa và 
kêu gọi : « Nếu người ta muốn giết con 
vài ấv, người ta phải đồng thời cắt 
cả hai vôi, Nếu người ta chỉ cắt một 
vỏi thêi, thì cái vòi kia vẫn tiếp tục 
hút máu của giai cấp vô sản, con vật 
vàn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt 
đứt lại sẽ mọc ra », 


Hồ Chủ tịch còn đánh giá rất cao 
đạo đức cách mạng của Lê-nin. Trong 
một bài báo viết vào tháng 7-1924, 
Agưởi đã nhắn mạnh: *Dối vói giai 
cấp vô sản phương Tây, Lê-nin là 
một vị chỉ huy, một lãnh tụ, một 
Người thầy, thì trước con mÃit của các 
dân tộc phương Dông, Lê-nin còn vĩ 
đại hơn nhiều, cao thượng hơn nhiều, 
nếu tôi có thê phát biểu như vậy. 
Không chỉ do thiên tài của Người. mà 
đểng thời còn do lòng coi thường của 
Người đối với những gì có tính cách 
hào nhoáng màu mè, đo tình yêu của 
Người đối với lao động, do cuộc sống 
liêm khiết của Người, do đức giản đị 
của Người, tóm lại, sự vĩ đại vànhân 
cách cao thượng của người thảyv ấy 
đã có ảnh hướng to lớn trong các dân 
tộc châu Á, và lẽ tự nhiên các dân 
tộc này kính yêu Lê-nin. Do bị coi 
khinh là những người lạc hậu, thấp 
hèn, các đàn tộc phương Đông đã thấy 
ở Lê-nin một nhân cách của tình anh 
em quốc tế * (6), Phải chăng những 


đặc điểm đạo đức về “nhân cách cao- 
thượng của người thầy ?Ð ghi nhận từ 
năm 1924, được phát triền thành * tư 
cách một người kách mệnh» mà 
Người luôn luôn đặn dỏ cán bộ, đăng 
viên, trong những năm tháng hoạt 
động giành lại chính quyền trước 
1945 : ® Tự mình phải : Cần, kiệm, Hòa 
mà không tư,(...) Vị cóng vong tư. 
Không hiếu danh, không kiêu ngạo. 
Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho 
vững. Hy sinh. Ỉt lòng ham muốn về 
vật chất...» (Đường Kách mênh)? 
Phải chăng những đặc điềm đạo dức 
cách mạng ấy mà Hồ Chủ tịch cô đúc 
lại thành cơ sở của Lối sống mới cho 
một nước Việt-nam độc lập và đã nêu 
lên trong phiên họp dầu tiên của Hội 
đồng Chính phủ ngày 3-9-1945, ngav 
sau hôm đọc Tuyên ngòn độc lặp: 
« Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo. 
dục lại tỉnh thần nhân dàn bằng cách 
thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính ® (7). 

Qua những bài văn chính luận của 
Bác Hò, chúng ta thấy rất rõ Lê-nin 
đã tác động toàn điện đến cuộc đời và 
sự nghiệp cách mạng của Người. Lòng 
ngưỡng mộ thắm thiết, tình cảm kính 
phục,quỷ trọng đối với Lê-nin dạt dạc, 
đọng lại (rên từng chữ, từng câu. Ti 
sao lIö Chủ tịch lại dành những tình 
cảm đặc biệt như vậy đối với Liê- 
nn2 ÁNecu chúng ta nhớ lại những 
trang sách tố cáo những tội ác ghê 
tởm của bọn thực đân thống trị. những 
trang sách đầy túi nhục của những 
kiếp người làm nó lệ trong Ấ lan dm 
chế đọ thực đán Pháp» và nh:ễu bài 
báo khác của Bác, nều chúng ta nhớ: 
lại cái thời kỷ trên thể giới còn @ bàn 
cãi sôi nồi về văn đề có nên ở hại 


(5)Hð-CLií-Minh : Tiụcn (áp. Nha xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 95. (Chứng tôi 


_ nhãn mạnh. P.C). 


(6) Lê-nin và các dân tệc phương Đông « báa. 
Người cìng khô, 1924; bản dịch tÌ co A chiến 
cứu học tệp thơ còn Hồ.Chí-.Mìch Nhà xuất. 
bản Khoa học xã hội, l929, trrng 566. 

(7) Trần-Daa- Tiên: hứng màu c.uuện cẽ 
đời hoạt đóng của Hồ Chủ lịch, Nhà x‹:ất bản 
Sự thạt, Hà-nộọi, I975, trang 123. 
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trong Quốc tế thứ hai, hay là nên (ồ 
chức một Quốc tế thứ hai rưỡi, hoặc 
tham gia Quốc tế thứ ba của Lê-nin » 
thì chúng ta mới hiều tấm lòng của 
Bác đối với Lê-nin, mới hiều sức 
thuyết phục to lớn của chủ nghĩa Lê- 
nin đối với Bác. Sau này, năm 1960, 
chính Người đã kề lại giây phút xúc 
động khi Người tiếp xúc với chân lý, 
khi Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất 
những luận cương 0ề bẩn đề dân tộc 0à 
Đấn đề thuộc địa, đăng trên báo Nhân 
đạo (Pháp), ngày 16 và 17-7-1920: 
* Luận cương của Lê-nin làm cho tôi 
rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin 


'tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến. 


phát khóc lên. Ngồi một mình trong 
buồng mà tôi nói to lên như đang nói 


trước quần chúng đông đảo: «Hỡi : 


đồng bào bị đọa đầy đau khồ! Đày 
là cái cần thiết cho chúng ta, đây là 
con đường giải phóng chúng ta!» (8). 

Hinh tượng Lê-nin còn ngời sáng 
trong văn thơ cách mạng. Trong thời 
kỷ hoạt động bí mật, sách báo ấn hành 
khó khăn, thơ ca đã giữ một vị trí 
quan trọng. Tiều sử của Lê-nin được 
diễn thành thơ đề để đọc, dẻ học, dẻ 
nhớ. Hằng năm vào tháng giêng dương 
lịch, các chỉ bộ Đứng ở các xi nghiệp, 
ở nông thôn hay trong nhà pha Hỏa- 
lò Hà-nội, ở nhà tù Laö-bao, Công- 
tum, Buôn-ma-thuột, Côn-đảo... đếu LÔ 
chức kỷ niệm « Tuần lễ đỏ » — kỷ niệm 
ngày từ trần của lê-nin (21-1-1921), 
Li-ép-nếch (15-1-1919) và Luých-xăm- 
bua (17-1-1919). Cuộc đời hoạt động 
cách mạng, nhiều luận điểm, chủ 
trương lớn của Lê-nin được trình bày 
bằng thơ. Những nguyên lý của chủ 
nghĩa Lê-nin thâm nhập vào quần 
chúng nhẹ nhàng, dễ hiểu 


Thời gian ấy trong ngoài khói lửa: 
Quần chúng Nga khô cực trăm phần. 
Nạn chiến tranh, dịch tả, cơ hàn, 
Nền kinh tế lung lay tai hại. 
lLê-nin dân tới, bước đi, lùi lại, 
Lùi lại mà bước tới cho mau, 

Tân kinh tế chính sách bắt đầu, 
Bồi đắp được thật mau nền kinh tế. 
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(« Kỷ niệm Lê-nln » — Khuyết 
danh) (9). 


Trong lao tủ, những bài hát cách 
mạng về Lê-nin cũng vang lên, cồ vũ 
các chiến sĩ noi gương Lê-nin : 

Cách mạng hiện thời đang sôi nồ: 

khắp trên năm châu, 

Tỉnh thần đấu tranh ta quyết theo 

gương Lê-nin ! 

Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 

hai mươi mốt tháng Giêng, 

Dù rằng trong khi chúng ta ở nơi 

lao tủ, 

Gan sắt son ghi dòng tạc đạ chớ 

quên ° 

(“Kỷ niệm Lẻ-ntn ®. Theo điệu La 
Ma-đờ-lông của Pháp. Só4 C00 000 đặt 
lời) (10). 

Đối với người cộng sản Việt-nam, 
lLê-nin là mẫu người cách mạng lý 
tưởng. Tỉnh thần cách mạng, đạo đức 
của Người có sức mạnh giáo dục. động 
viên to lớn đối với nhiều người trong 
lúc gặp gian nguy. Có đồng chí bị 
địch tra tấn đã man, nằm trong xà- 
lim, mộng thấy Lê-nin đến dặn dò. khi 
tỉnh đậy, nhớ lại lời dạy của Người 
và đã giữ vững được tỉnh thần: 

Buông tra vừa bước tới nơi; 

xhìn Sàn xiêng, điện sáng ngời, 

„ như không. 

Hôm nay là trận cuối cùng, 

Trên đường chiến thắng ung dung 

trở về, 

(€ Mộng Lẻ-nin » — Phạm-Ngọc- 
Trân) (11). 

Có đồng chí, hai chân trong cùm; 
nằm trong ngục tối ở Côn-đảo, đã kề 
lại bằng thơ một. giấc mơ tuyệt đẹp 
trong đời q Hôm qua trong giấc triền 
miền, Thăm quê Ïl-lích Lê-nin sáng 


(8) Hš-Chi-Minh : Vì đọc lập, tự do, oøì chủ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 228, 

(9) Thơ ăn Xó-oiếi — Nghệ — Tĩnh, Hi 
văn nghệ Nghệ -tính xuất bản, 1977, trang 
142. 

(10), (11), (12) :Thơ ca cách mạng 925 — 


1945, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà-nội, 


973, trang 194, [71 và 281. 


- 


ngời *. Một giấc mơ, một bài thơ rất: 
lạc quan, tin tưởng ở con đường Lê- 
nin đã vạch : | 

Bởi vì chỉ một trái tim, 

Bước theo I-lích Lê-nin thiên tài. 


(qGiấc mơa. Nguuễn-Văn- Hoan) (12). 
Tra tấn, tù đày, người cộng sản 
Việt-nam không chùn bước chính vì 
trái tim của họ đã hiến dâng cho lý 
tưởng, cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


ÍÌ — LIÊN-XÔ, HAI TIẾNG VÀNG LÊN NHƯ 
MỘT NIỀM TÌN, MỘT NGUỒN HY VỌNG 


Nhà văn, nhà báo Việt‹nam đầu 
tiên nói về Liên-xô cũng chính là 
đồng chí Nguyễn-ái-Quốc. Khi người 
ở Pháp, ở Trung-quốc, Người đả 
viết nhiều bài báo về Lê-nin và về 
Liên-xô như đã nói trên. Khi Người 
về trực tiếp chỉ đạo phong trào cách 
mạng trong nước, có hai sự kiện đáng 
chú ý : ngày 25-2-1930, chỉ vài tuần lễ 
sau khi triệu tập Hội nghị hợp nhất 
đề thành lập Đảng cộng sản Việt-nam, 
Người đã viết thư cho các đồng chí ở 
Liên-xô đề nghị giúp tài liệu đề giới 
thiệu Liên-xô với đồng bào mình và 
trong những ngày đầu năm 1941, sau 
ba mươi năm hoạt động ở ngoài nước 
trở về Tồ quốc, tại Pắc-bó (Cao-bằng), 
Người đã bảt tay ngay vào lược dịch 
Lịch sử Đẳng cậng sản (b) Liên-zô: 

Sáng ra bờ suối, tối vào hang, _ 

Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. 
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, 
Cuộc đời cách mạng thật là sang. 

(*® Tức cảnh Pác-bó vs, 1941 — Hồ- 
Chí- Min). 

Giới thiệu Liên-xô với người Việt- 
nam là một nhiệm vụ cách mạng. 
Trong bức thư ngày 25-2-1930 gửi cho 
các đồng chí ở Liên-xô Người nói rõ: 
“Người Việt nam, nhất là những 
người lao động, muốn biết nước Nga. 
Nhưng các sách báo cách mạng đều bị 
pháp luật hà khác của đế quốc Pháp 
nghiêm cấm. llơn nữa, công nhân và 
nông dân Việt-nam phần lớn không 
piết chữ. Những người có học chút ít 
không biết thứ Liếng nào khác ngoài 
tiếng Việt. Nhiệm vụ chúng tôi là phải 


nói với họ Tồ quốc của giai cấp vô. 
sản đó như thế nào. Đề làm việc đó, 
tôi có ý định viết một cuốn sách, - 
bằng tiếng Việt, đương nhiên, đưới 
hình thức #*“ hồi ký du lịch ». 

Và Người gửi cả đề cương cuốn 
sách cho bạn. Cuốn sách sau này ra 
đời chính là cuốn Nhật ký chìm tàu. 
Sách này chưa sưu tâm được, nhưng 
theo trí nhớ của nhiều người, ngoài 
lời mở đầu và kết luận, có 24 chương, 
kê chuyện ba anh Pôn, Zô và Râu, 
một người Âu, một người Phi, một 
người Việt, cùng làm công Trên một 
chiếc tàu thủy của nước Pháp, sau 
khi tàu đắm, bị dạt vào hoang đảo, 
được tàu Liên-xô cứu, đưa về Liên-xô. 
Ơ đây, ba người được đi tham quan 
nhiều nơi. Trong cuốn hồi ký này, 
tác giả đã giới thiệu khá.cụ thẻ công 
cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên- 
xô về mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã 
hội, văn hóa. 


Thật vậy, sau khi nhận thức được - 
nói khô cực của người dân mất nước 
và nguyên nhân của nó, nhìn rõ được 
kẻ thủ của mình là ai, quần chúng lao 
động khát khao làm cách mạng. Nhưng 
làm cách mạng gì? Làm cách mạng 
như thế nào đề thắng lợi ? Thế nào là 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ? 
Những vấn đề ấy do sự bưng bit, 
xuyên tạc của kể thù hồi bấy giờ, đối 
với nhiều người, còn là những khải 
niệm khó hiều. Cho nên, «những 
chuyện lạ đời ở nước Nga? *biến 
người nô lệ thành người tự do »(Nhạt 
ký chìm tàu) có sức hấp dẫn và động 


3 


xiên cồ vũ tỉnh thần cách mạng khác 
thường. Liên-xô, hai tiếng đó vang 
lên, trong những năm tháng đất nước 
eỏn rên xiết dưới nhiều tầng áp bức, 
bóc lột của thực dân, phong kiến, như 
một niềm tin, một nguồn hy vọng. 
Nói đến Liên-xô là nói đến chủ nghĩa 
xã hội đã trở thành hiện thực . trên 
trái đất, là nói đến sthắng lợi của lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, là nói dến 
giá trị lớn nhất của thời đại, lẽ sống 
của con người. Nói đén Liên-xô là nói 
đến thắng lợi của cuộc cách mạng vô 
sản, sức mạnh to lớn của quản -chúng 
công nông dưới sự lãnh đạo của đẳng 
tiên phonø. là nói đến tính bách chiên 
bách thắng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín, kinh nghiệm vận dộng quần 
chúng đứng lên làm cách mạng. Vì 
vậy, bất chấp mọi thủ đoạn dã man, 
tàn bạo của kẻ thủ, dù bị tra tấn, tủ 
đây, đầu rơi, máu chây, người cộng 
sạn Việt-nam đã dùng thơ văn luyển 
truyền không miệt mỏi cho Liên-xô, 
ca nơợi Cách mạng tháng Xlười Nga, 
.‹œa nơợi đất nước của Lê-nin vĩ đại. 
Thơ văn cách mạng dã là vũ khí của 
người cộng sản và là nhu cầu của mọi 
người Việt-nam yêu nước. 


Nói đến Liên-xô, thơ văn cách mạng 
từ 1925 đến 1939 thường tập trung vào 
hai chủ điềm : Cách mạng tháng Mười 
Nqa pà công cuộc xâ dựng chỉ nghĩa 
+ã hộLở Liên-xó. Hằng năm, vào dịp 
tháng Mười một dương lịch, kỷ niệm 
Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng ta 
thường tô chức treo cờ búa liềm, mít 
tỉnh. Thơ ca cách mạng vang lên 


trong các cuộc họp. Từ những hiệu: 


biết về nội dung cuộc cách mạng đầu 
tiên thắng lợi của giai cấp vô sẵn, 
quàn chúng dần dần hiểu biết những 
hinh thức đấu tranh, quá trình của 
một cuộc khởi nghĩa giành chính 
quvền. sức mạnh to lớn của liên minh 
công nông : 
Hăm lãm nọ tháng Mười nồi dậy, 
Công nông đoàn hết thầy đấu tranh. 
Phố phường chật ních biều tình, 
Nông thôn đầy rầy tuần hành thị uy. 
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Quân lính liền quay về với Dẳng, 
Diệt thù chung quyết chẳng buông 
tha. 
(«đKU niệm Cách mạng tháng Mười 
Nga », 
Nguyễn-Văn-Năng) (13). 
Nhiều bài thơ đã dựng lên được 
hình ảnh một đất nước độc lập, tự 
do, một đất nước do công nông nắm 
giữ chính quyền. 
Dưới bóng cờ Các Àlác — Lê-nin 
«q Tháng Mười » thẳng lợi đầu tiên. 
Công nòng giành lấy chính quyền 
vao Lạy, 
Xóa nóng nô chia ngay ruộng đất, 
Toàn Liên-xô, dân Lộc tự quyền. 
Dâu, than, nhà máy, đồn điền, 
Của chung Xô-viết thợ thuyền chủ 
nhân. 
diễn ca”, 1920 — 1931. 
Đặng- Xuân-T diều) (142, 
Cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc 
của một nước xã hội chủ nghĩa hiện 
lên như một ước mơ. Không khác gì 
một Tưỡi đao sắc bén. dưới nhiều thề 
loai, thơ văn cách mạng đã rạch tong 
bức màn bưng bít, xuyên tạc của bọn 
đế quốc, phong kiến, làm cho quản 
chúng hieu chủ nghĩa cộng sản, yêu 
mến Liên-xô. Những bài hát đặm 
Nghệ — Tĩnh *Giới thiệu Liên-xô P, 
« Tranh đấu được như Nga (15), bài ca 
trù Mơ Liên-xô P (16) sáng tác ở 
Côn-đảo, hồi ký dài eBa năm ở Nga 
Xô-viết* đăng trên tờ Tin tức, báo 
của Đẳng ra công khai năm 1938... 
càng làm cho quần chúng phấn khởi 
và quân thù tức lối. 


Trong bài thơ kề chuyện về cái 
«xứ mênh mông, nửa tây và nửa 
đông *, ® nơi không vua, không quan %®; 
Tố-Hữu đã khắc họa một cách sinh 
động hình tượng người nông dân * há 
mồm khoan khoái, ngồi mơ nước 
Nga ?: 


(Vỏ sản 


(13), (15) Thơ oăn Xó oiết Nghệ-fnh, Hại 
văn nghệ Nghệ-tính xuất bản, 1977, trang Ì53. 
(14), (l6) Thơ ca cách mạng :925 — !949, 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà-nội, 972," 
trang 214, 304. 


Lão ngơ ngäc nhìn tôi, 
Rối rít; «Ö hay nhỉ! 
Ai giả nua được nghỉ, 
Cũng no ấm trọn đời. 
(œ Lão đàu tở ». 1938. Tố- 
Hữu) (1). 


Nói đến Liên-xô, thơ văn cách 
mạng từ 1910 dến 1945 lại chuyền sang 
chủ điềm mới: Ca ngợi Hồng quàn 
Liên-+xô chiến thắng phát xí(. Trong 
không khí sục sôi của thời kỳ tiền khởi 
nghĩa, củng đứng trong một chiến 
hào chống phát-xít, những người cộng 
sản Việt-nam nêu cao tỉnh thần đoàn 
kết chiến đấu với Liên-xô, củng cố 
lòng tin tưởng vững chắc vào thắng 
lợi cuối cùng của Liên-xô. Tuy bị bao 
vây bốn mặt, gặp muôn vàn khó khăn, 
nhưng nhân dân Việt-nam vẫn theo 
lời kêu gọi của Đảng nhất tề vùng 
lên *“cứu nước, cửu nhà, cứu mình ». 


Tháng 10 năm 1912, đề chuần bị kỷ 
niệm lần thứ 25 Cách mạng tháng 
Mười Nga, đồng. chí Trường-Chinh 
viết bài: e«Liên bang Xô-viết chiến 
thắng muôn năm", đăng ngay Ở sỐ 
báo Cờ giải phóng đầu tiên. Đồng chí 
khẳng định : « Dưới ngọn cờ chỉ đạo 
của đồng chí Xta-lin (Staline), ngót 
200 triệu nhân dân Liên-xô đã đứng 
dậy như một quả núi vĩ đại cản đường 
lũ mọi phát xÍt. 


&“®Liên-xô không phải chỉ vì riêng 
mình mà chiến đấu, Liên-xô đang 
chiến đấu cho nhân loại cần lao và 
tiến bộ, cho tất cá các dân tộc đang 
rên xiết đưới gót sắt của phát-xít 
quốc tế. (...). : 


Và ngay lúc này, các từng lớp nhân 
dân Đông-dương phải kỷ niệm Cách 
mạng tháng Mười Nga theo khầu hiệu ; 

— Đả đảo phát-xít quốc tế ! 

— Liên bang Xô-viết thành công 
muôn năm! (18). 

Khi phát-xít Đức đầu hàng, trong 
bài văn nồi tiếng « Phát-xit Đức đã 
tắt thở », đồng chí Trường-Chỉnh đã 
đánh giá cao công lao của Hồng quàn 


` 


Liên-xô, lực lượng đã làm nên chiếm 
thắng vinh quang ấy. Đông chí viết? 

“Công ấy của ai ?Của Hỏng quản 
Liên-xô, đội quân xung trận của nhân 
loại cần lao và tiến bộ, đội quân giải 
phóng của tất cả các đàn tộc bị áp 
bức trên hoàn cầu. Lịch sử đã muốn 
rằng: llông quân chiếm lấy thành 
Béc-lanh. trải tỉm của con thủ dữ Đức 
phát-xít, và làm cho cả thân hình 
ghê tởm của nó phải quy xuống, làm 
cho nanh vuốt của nó đang bám sâu 
vào thịt nhân loại phải rã rời (19). 

Khi lưu hành bí mật, lúc truyen bá 
công khai, thơ văn cách mạng đe1r, 
ánh sáng của Đáng đến với quản 
chúng, thôi bùng ngọn lửa đầu tranh. 
Nó là tiếng thét phần nộ, căm thủ 
trước những bất công. áp bức, bóc 
lột của bọn thống trị, tiếng kèn thôi 
thúc chiến đấu, tiếng cười lạc quan, 
tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của 
chân lý. Với nội dung ca ngợi Lê-nin 
vĩ đại và Liên-xô hùng cường, thơ 
văn cách mạng thêm dạt dào tính 
hiện thực, sục sôi tính chiến đấu, có 
tác dụng giáo dục sâu sắc về lý 
tưởng cách mạng. | 


: * 


Nói về tình đoàn kết chiến đấu đã 
được thử thách hơn nửa thế kỷ giữa 
Việt-nam và Liên-xò, đồng chí Tố- 
Hữu đã nhãn mạnh : «..‹ Ngay từ thuở 
ban đầu ấy, bảo vệ quê hương Cách 
mạng tháng Mười, đoàn kết với Tò. 
quốc vĩ đại của-V. IL. Lê-nin đã trở 
thành điều tâm niệm của những chiến 
sĩ cộng sản Việt-nam vì họ, nhận thức 
rõ rằng bảo vệ Liên-xô, doàn kết với 
Liên-xô chính là bảo vệ lẽ phải và 
những giá trị lớn nhất của thời đại, 
là bảo vệ phầm giá và những quyền 


(Xem tiếp trang 80) 


(17) Tø-Hứu: Từ ấy, Nhà xuất bản Văn 
học, Hà-nội, 1959, trang 55, 

(18), (19) Trường-Chinh: Ngọn cờ giải 
phóng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1974, 
trang 145 và 174, 
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Nghiên cửu 


(Ất TRƯỜNG PHÁI KHÚA HỢC TỰ NHIÊN NÓI CHUNG 
VÀ (Ất TRƯỜNG PHÁI KIẾN TẠU NÓI RIẾNG 


IÉỆN nay trên thế giới 
mọi người đang quan 
tâm và bàn luận sôi nồi 
vẻ các trường phái khoa 
học cơ bản như toán học, 
" VẬt lý, hóa học, sinh học, địa chất 
nói chung và kiến {ao nói riêng. v.v. 

Liên quan đến điều đó, nhiều câu 
hỏi được đặt ra: Thế nào là một 
trường phải khoa học 2 Trường phải 
khoa họe xuất hiện từ bao giờ ? Quan 
hè giữa thầy và trỏ trong trường phải 
khoa học như thế nào 2 Cách làm việc 
của các nhà bác học có giống nhau 


- 


NGUYỄN-ĐÌNH-CÁT 


không và có «mấy kiều? bác học ? 
Khoa học kiến tạo đóng vai trò như 
thế nào trong các khoa. học về trái 
đất ? Hiện nay trên thế giới nói chung 
và ở Liên-xô nói riêng có mấy trưởng 
phái kiến tạo ? Các nhà kiến tạo Việt- 
nam theo trưởng phái nào 2 Những 
câu hỏi trên thật khó trả lời. Do đó, 
khi viết bài này, chúng tôi đã dựa 
vào ý kiến của các nhà bác học thế 
giới như. N.I. Rốt-nưi, V, Ốt-van, 
N. Bun-ghe và E, V. Páp-lốp-xki, đồng 
thời mạnh dạn nêu ra mỘt số suy 
nghĩ của mình. 


¡ — THẾ NẢO LẢ MỘT PRƯỜNG PHÁI KHOA HỌC? 


Trường phái Khoa học là một tập 
thể khoa học đo một nhà bác học nồi 
tiếng đứng đầu. Nhà bác học này là 
tác giá chủ yếu của một chương trình 
nghiên cứu quan trọng, Chương trình 
nghiêi cứu đó bao gồm các vấn đề 
cần phải được tập thể này giải quyết. 
Có những nguyên tắc chung đề giải 
quyết các văn đề trong chương trình. 
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Những nguyên tắc này được đề ra vì 
người lãnh đạo trường phái có quan 


điểm và lý thuyết khoa học độc lập.. 


Tất nhiên lý thuyết khoa học có thề 


“được hoàn thiện dần trong quá trình 


hoạt động của trường phái. Trong sự 
hình thành lý thuyết chung ấy có sự 
tham gia của nhiều nhà khoa học 
trong trường phải nhưng vai trò chủ 


` 


yếu là của người lãnh đạo trường 
phái đó. 

Trưởng phái khoa học khác với tập 
thề khoa học ở chỗ có những vấn đề 
lý thuyết và thực tiễn được công 
nhận rộng rãi và mặt khác, đào tạo 
được các nhà khoa học có bản lĩnh 
riêng. Trường phái khoa học nào 
không chú ý đến sự đào tạo cán bộ 
thi sẽ mai một dần. Muốn thế người 
lãnh đạo trường phái phải thẳng thắn, 
bao giờ cũng phải chú ý lắng nghe 
những người học trỏ của mình và 
phải luôn luôn ủng hộ cái mới. Còn 
những người học trò và cộng tác viên 
trong trưởng phái không nhất thiết 
phải lặp lại những công việc của 
ngưởi thầy cũng như không nhất thiết 
phát triền toàn bộ các tư tưởng của 
người lãnh đạo trưởng phái mà phải 
biết chọn lọc bồ sung và khi cần thì 
thay đồi những tư tưởng đó nếu thấy 
Sai. : 


Điều đặc biệt quan trọng trong 
một trường phái khoa học là phải có 
cách lànr việc riêng của mình. Đầu 
không khí làm việc thoải mái, có 
thảo luận, trao đồi, lắng nghe làm 
cho các thành viên trong trường phái, 
đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, rẤt 
thích thú và do đó sẽ đưa đến những 
phát mình quan trọng. Nếu chúng ta 
có dịp được tiếp xúc với các nhà 
khoa học lớn của nước ta hoặc các 
nước khác sẽ thấy một điều rất thú 
vị và thậm chí còn kỷ lạ. Đó là tính 
không giấu đốt của các nhà bác học. 
Chỉ qua vài phút trao đồi, họ đã làm 
cho chúng ta trở thành thông mình 
hơn, chúng ta nói hết những điều mà 
chúng ta suy nghĩ về một vấn đề khoa 
học nào đó và chúng ta còn có thể 
tranh luận cả với họ. Vì sao như vậy ? 
Vì các nhà bác học chân chính có một 
bạn chất rất cao đẹp là trong khi bảo 
vệ ý kiến của mình, họ rất chú ý lắng 
nghe ý kiến của người khác và nếu 
thấy ý kiến đó đúng họ sẽ sẵn sàng 
ủng hộ. Sự ủng hộ đó không mất mát 
g\ cả mà chỉ đưa lại nhiều cái được: 


bản thân nhà bác học được thêm một 
hoặc nhiều học trỏ thông minh, còn 
xã hội được những phát minh quan 
trọng. Uy tín khoa học của các nhà 
bác học và đặc biệt là uy tin của các. 
viện sĩ nồi tiếng rất cao, cho nên họ 
không cần uy tín giả tạo. Khi họ công 
nhận một điều gì họ không biết trước 
mặt các học trỏ thì điều đó chỉ làm 
cho họ tăng uy tín và làm tăng cường 
sự suy nghĩ của các nhà khoa học trẻ 
tuôồi. Tronz nhiều trường hợp điều đó 
làm cho các nhà khoa học trẻ tuồi 
(tìm ra những định luật mà từ trước 
đến nay chưa ai biết. 


Ở đây có thề đặt câu hỏi: tại sao 
các nhà bác học thông thái lại có 
điều chưa biết ? Đúng, trong vấn đề 
mà nhà bác học đang nghiên cứu thì 
ông ta giỏi thật nhưng những vấn đề 
khác thì ông ta cũng như chúng ta 
thôi, có khi ông ta còn không biết 
bằng. Vì rằng khoa học ngày nay đã 
được chia ra rất nhiều ngành chuyên 
môn và mỗi người trong cả đời người 
của mình chỉ có thề tỉnh thông một 
số vẫn đề nhất định. Một trong những 
điều vỉ đại của người làm công tác 
khoa học là không bao giờ giấu những 
điều gì mà mình không biết. Có một 
lần các phóng viên hỏi nhà bác học 
nồi tiếng xô-viết Lan-đao, người đã 
được giải thưởng Nô-ben về vật lý 
rằng tại sao các nhà vật lý trẻ tuôồi 
trên toàn thế giới lại rất thích được 
gặp và nói chuyện với ông. Ông đã 
trả lời ngắn gọn; «Là vì tôi không 
bao giờ giấu dốt trước mặt họ  , 


Ngoài ra trong trường phái khoa 
học phải tuyệt đối dân chủ, không 
nẻèn phân biệt các thang bào và học vị 
một cách hình thức. Nhìn nhận khả 
nĩng của nhà khoa học không phải ở 
học vị, chức vụ mà ở sự suy nghi. 
các công trình khoa học và sự cống 
hiến của anh ta. Như chúng ta đã biết, 
một người làm công tác khoa học 
không phải có uy tín ở chỗ anh ta có 
học vị cao mà ở chỗ anh ta đã góp 


ỦY/ 


phần cống hiến cho sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước mình 
và cho nên khoa học thế giới. Mặt 
khác đánh giá năng lực một người 


làm công tác khoa học, trước tiên 
người ta nhìn những công trình khoa 
học mà anh ta hoàn thành chứ không 
phải ở chức vụ mà anh ta đang giữ. 


lÌ — TRƯỜNG PHÁI KHOA HỌC XUẤT HIỆN TỪ BAO GIỜ? 


Như chúng ta đả biết, nước Đức 
khong những là nơi sinh ra Các Mác, 
Áng-ghen và Anh-xtanh mà còn là nơi 
xuất hiện trường phái khoa học đầu 
tiên trén thế giới. Trường phái khoa 
học đầu tiên hình thành cách đây 
đúng 150 năm và do nhà hóa học nồi 
tiếng Li-bie đứng đầu. 

Nhà bác học Đức Côn-be đã viết về 
thầy mình như sau: «Li-bic không 
-_ phải là một người thầy trong ý nghĩa 
thông thường. Ông có một kiến thức 
hóa học đặc biệt dôi dào và thường 
trao đôi với những người học trò giỏi 
của mình bằng cách vừa động viên 
họ kiềm tra các tư tưởng của ông 
bằng thực nghiệm, vừa khuyến khích 
họ nghĩ ra các tư tưởng mới; đồng 
thời chỉ cho họ các phương pháp 
nghiên cứu khoa học ». 

Trường phái Li-bic không những 
bao øöm các nhà bác học Đức mà còn 
có nhiều nhà hóa học một số nước 
khác. Trường phái này đã đào tạo ra 
nhiều nhà bác học nồi tiếng. 

Sự xuất hiện trường phái khoa học 
của Li-bie có những tiền đề lịch sử 
nhất định. Những tiền đề đó là: 
1 — Sự nghiên cứu khoa học bắt đầu 
được coi như là một nghề nghiệp ; 
2 — Quả trình quốc tế hóa khoa học 
được thẻ hiện qua những cuộc hội 
nghị khoa học thế ^giới (lập bản đồ 
các thiên thề, nghiên cứu từ trường 
của quả đấU); 3— Ảnh hưởng của 
khoa học tới sản xuất ngày càng được 
tăng cường qua khâu kỹ thuật. 


Như đã thành một quy luật là tất ˆ 


cả các định luật khoa học đền dược 
đúc kết từ những phát minh của 
những người lao động, chủ yếu là 
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của giai cấp công nhân. Sau đó những 
định luật này lại được áp dụng đề đầy 
nền sản xuất tiến lên phục vụ cho 
nhu cầu xã hội. Liên quan với điều 
này, đồng chí Lê-Duần đã viết về 
phương pháp làm việc của cán bộ 
khoa học như sau : * LÚ lưận luôn luôn 
liên hệ oới thực tiễn, thực tiễn luôn 
luôn được soi sáng bằng l luận, đầu 
óc luôn luôn làm iệc. suy nghĩ gắn 
chặt oới hành động, đó là phong cách 
học tập của chủng ta? (1). 


Một trường phải khoa học được đi 
vào lịch sử ở chỗ không nbững đã 
giải quyết được nhiều vấn đề khoa 
học cấp thiết mà còn đào tạo được 
nhiều nhà khoa học lý thuyết và thực 
hành tài năng, hình thành những 
hướng khoa học mới và thậm chi 
những trường phái khoa học mớio 


Tất nhiên không phải tất cả mọi 
lĩnh vực khoa học cũng như tất cả 
các vấn đề lý thuyết và thực tiễn 
đều do các trường phái khoa học giải 
quyết. Trong lịch sử khoa học nhiều 
nhà bác học cá biệt đã đóng vai trò 
cực kỷ quan trọng. Ở thế kỷ thứ 20 
này chúng ta thấy trong ngành vật 
lý có Anh-xtanh, trong ngành kiến 
tạo có nhà kiến tạo người Đức Han- 
xơ SLi-le (Hans Suille). Nhưng có lẽ từ 
những năm 50 trở lại đây vai trò cá 
nhân đã nhường bước cho vai trò 
các trường phái khoa học. Lẽ dĩ nhiên 
khi nói đến trường phái khoa học là 
nói đến các nhà bác học dẫn đầu cộng 
với tập thê khoa học do họ lãnh đạo. 


(1) Lãâ-Duàn : ÄIấu oấn đề oề cán È@ oà pề lồ 
chức trong cách mạng xả hại chủ nghĩa, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, l973, trang 65. 


llI— CÁC ,„KIỀU” BẮC HỌC 


Tại sao có những nhà bác học nồi 
tiếng lại không có trường phái trong 
lúc đó có những nhà bác học bình 


thưởng lại có trưởng phái riêng của ˆ 


mình 2? 


Một nhà bác học đứng đầu một 
trường phái, ngoài khả năng khoa học, 


cần phải có một số phầm chất khác. - 


Những người có «linh tính” khoa 
học cao, giàu tư tưởng, mạnh đạn, có 
tài tồ chức, biết truyền nhiệt tình 
nghiên cứu và suy nghĩ cho học trò, 
đồng thời có khả năng khoa học cao 
thì mới xây dựng được trường phái 
tốt. Những người đứng đầu trưởng 
phái thưởng là những người «lãng 
mạn ® trong khoa .học tức là những 
người thích cái mới. Họ phải có tài 
truyền bả những tư tưởng mới, phải 
tiếp xúc và giao thiệp ròng rãi, đồng 
thời cho phép học trò tiếp xúc với 
các nhà bác học của nhiều trường 
phái khác nhau mà không sợ mất học 
trò. 


Các nhà bác học theo khả năng tư 
duy của họ có thê được chia thành 
bõn « kiều »: 

1 —xNhững nhà bdác học phê bình 
có khả năng phát hiện ra các nhược 
điềm trong các công trình của người 
khác nhưng lại không có khả năng 
nghĩ ra cái mới đề. thay thế vào đó; 


9— Những.nhà bác học thực hành 
có khả năng sử dụng những lý thuyết 
và phương pháp hiện có đề giải 
quyết những nhiệm vụ cụ thề; 


` 3T— Những nhà bác học bồ sung có 

khả năng hoàn thiện những tư tưởng, 
những học thuyết, những phương 
pháp đã được người khác nêu lên; 


| 4 — Những nhà bác học sáng tạo có 

khả năng sáng tạo những vẫn đề mới, 
những khái niệm mới, những học 
thuyết mới, những phương pháp mới 
và thậm chí những cách suy nghĩ mới. 


Ngoài ra người ta chia các nhà khoa 
học ra làm bốn kiều theo phương 
pháp suy nghĩ của họ. 

1 — Những nhà bác học bách khoa 
đọc rất nhiều và biết rất nhiều, trí 
thức rộng, có thê xem như cuốn từ 
điền bách khoa sống về ngành chuyên 
môn mà họ nghiên cứu: 

2 — Những nhà bác học phản loại 
thích phân loại các hiện tượng thiên 
nhiên ra nhiều kiều, nhiều loại, biết 
phân biệt cái chung và cái riêng. Nhà 
bác học kiều phân loại thường tìm ra 
những cải mới trong khoa họé. Nhà 
hóa học Nga vĩ đại Men-dẻ-lê-ép là 
một thí dụ hùng hồn về điều đó ; 


`` đjđ — Những nhà bác học phán tích 


có khả năng phân tích và tìm ra 
những cái sai, cái đúng nhưng không 
có khả năng tông hợp; 

4 — Những nhà bác học tông hợp 
đây là kiêu cao nhất so với ba kiều 
trên vì đọc nhiều, phân loại và phàn 
tích chỉ là ®văn liệu » dùng cho tông 
hợp. _ 

Việc chia kiêu các nhà bác học trên 
đây chỉ là tương đối và nhiều khi 
không chính xác. ŸìÌ trong thực tế 
một nhà bác học hoặc một người làm 
công tác khoa học thường mang trong 
mình nhiều tính chất trên. 

Tất cä các kiêu bác học đó đều cần 
cho khoa học. Nhưng những người 
đứng đầu trường phải thường lại là 
các nhà bác học sáng tạo, có khả 
năng tông hợp cao. 

Nhà bác học đứng đầu trưởng phải 
còn phải có ý thức tự giác nhường chỗ 
cho người học trò có tài và có nhiều 
công trình nồi tiếng. Việc nhường chỗ 
này rất tế nhị, có khi người lãnh 
đạo trường phái không phải nhường 
chức vụ lãnh đạo mà chỉ cần ủng 
hộ những tư tưởng mới, những lý 
thuyết mới mặc dù những lý thuyết 
đó chống lại lý thuyết của mình. Mặt 
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khác người lãnh đạo trường phái 
không được kìm hãm sự phát triền 
của học trò. Một ví dụ điền hình là 
nhà kiến tạo xô-viết nồi tiếng, viện sĩ 
N.X. Sát-xki khi còn là viện trưởng 
viện địa chất thuộc Viện hàn lâm khoa 
học Liên-xô luôn luôn đề cao học trò 
là tiến sĩ A.V. Pei-ve mặc dù Pei-ve 
đã đưa ra thuyết «chuyền động 
ngang ” chống lại thuyết “chuyền 
động thẳng đứng » của Sát-xki. Do đó 
khi Sát-xkí mất, các nhà bác học xô- 
viết đã bầu Pei-ve làm viện sĩ đồng 
thời là viện trưởng thay thầy. Pei-ve 
hiện nay là Chủ tịch Ủy ban kiến tạo 
thế giới nhưng vẫn luôn luôn nhắc đến 
thầy mình với niềm kính mến sâu xa. 


Các trường phái khoa học bao giờ 
cũng phải lưu ý và bồi dưỡng lớp trẻ. 
Vì tuôồi từ 20 đến 35 là tuồi của phát 
minh. Đó là lứa tuổi tiến công vào 
khoa học. Nhà khoa học nào đã tìm 
ra được cái gì mới trong lứa tuôi này 
thì sau đó sẽ còn tiếp tục tìm ra được 
vì bộ óc đã quen hoạt động khoa học. 
Hiện nay Đảng, và Nhà nước ta rất 
chú ý đến việc nghiên cứu khoa học 
của học sinh trong các trường đại học 
là như vậy. 

Cần phải lưu ý một điều là giữa 
các trường phái luôn luôn có sự đấu 
tranh cho chân lý của khoa học và 
chính sự đấu tranh đó đã thúc đầy 
khoa học tiến lên. Trong cuộc đấu 
tranh đó có thề có một số trưởng phải 
khoa học sẽ bị mai một đi, cũng như 
có thể sẽ nảy sinh ra các trường phái 
mới. Quá trình đẩu tranh đó sẽ tiếp 


— 


diễn không ngừng. Nhưng bẻn cạnh 
đó cần phải nhấn mạnh rằng bản 
thân các nhà khoa học trong các 
trường phái khác nhau thậm chí đối 
lập nhau vẫn rất tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến của nhau. Bởi vì họ đấu 
tranh cho khoa học chứ không 
vì lợi ích cá nhân. 


Đồng chí Lê-Duần đã.viết về sự 
cần thiết phải tồ chức các nhà khoa 
học thành từng tập thể (mầm mống 
của các trường phái khoa học) như 
sau: ® Kết hợp đúng đắn việc quản lý 
khoa học và kỹ thuật một cách thống 
nhất, việc tô chức các hình thức tập 
thể và hợp tác xã hội chủ nghĩa cho 
phép tập trung nỗ lực của các nhà 
khoa học và kỹ thuật vào việc giải 
quyết những nhiệm vụ nhất định, với 
việc chăm lớ phát hiện, khuyến khich, 
nâng đỡ và phát*huy tối đa mọi khả 
năng sáng tạo của các tập thề khoa 
học, kỹ thuật và của mỗi cán bộ khoa 
học và kỹ thuật; điều đó có ý nghĩa 
quan trọng đối với việc không ngừng 
nâng cao trình độ và khả năng cống 
hiến của cán bộ khoa học và kỹ 
thuật » @). 

Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, các nhà khoa học 
Việt-nam sẽ có các trường phái riêng 
của mình. Các trưởng phái này mội 
mặt sẽ tập hợp các nhà khoa học Việt- 
nam, mặt khác sẽ dựa vào những điều 
kiện thực tế nước ta và kho tàng lý 
luận và kinh nghiệm của thế giới đề 
giải quyết các vấn đề cấp thiết của 
nền kinh tế quốc dân. 


IV— CÁC TRƯỜNG PHÁI KIẾN TẠO CHỦ YẾU TRÊN THẾ GIỚI 


Kiến tạo là một ngành khoa học 
tồng hợp và dẫn đầu trong địa chất 
học. Kiến tạo học nghiên cứu cấu trúc, 


sự phát triền và chuyền động của vỗ. 


quả đất và quả đất nói chung. 

Trong mắy năm gần đây các vẫn đề 
trong khoa học kiến tạo như vấn đề 
bản chất và nguyên nhân chuyền động 
của vỏ quả đất, sự hình thành và phân 
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bố các cấu trúc kiến tạo trong không 
gian và theo thời gian, các giai đoạn 
hình thành vỏ quả đất và quả đất nói 
chung, sự hình thành và phát triền 
các lục địa và đại dương, v.v. được 
mọi người quan tâm. 


(2) La-Duần : ÄA#ấu oấn đ\ì sề cán bộ cò cề 
tồ chức trong cách mạng xá hội chủ nghĩa, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, I972, trang 62. 


..« 


[Hiện nay trên thế giới nói chung 
và ở Liên-xô nói riêng có ba trường 
phái kiến tạo chính: trưởng phái 
chuyên động ngang (động), trưởng 
phái chuyền động thẳng đứng (tĩnh), 
và trường phái tông hợp. 

Như mọi người cều biết, khoa học 
kiến tạo phát triền mạnh nhất ở Liên- 
xô. Ủy ban kiến tạo thế giới gồm có 
một chủ tịch và một tồng thư ký đều 
đo các nhà kiến tạoLiên-xô đầm nhiệm. 

Trường phái chuyền động ngang ở 
Liên-xô đo viện sĩ A.V.Dei-ve (3)lãnh 
đạo. Hiện nay viện sĩ là Chủ tịch Ủy 
ban kiến tạo thế giới Từ năm 
1915 Pei-ve, lúc đó mới 36 tuôi, đã 
nêu ra học thuyết nồi tiếng về đứt 
gầy sâu và đến năm 1960 thì đứng đầu 
trường phái chuyền động ngang ở 
Liên-xô. Theo Pei-ve, vỏ quả đất có 
chuyên động ngang là chủ yếu. Pei-ve 
cho rằng nguyên nhân của chuyền 


đờng ngang dọc theo các đứt gäy sâu - 


của vỏ quả đất là do sự quay của quả 
đất kết hợp với sức đầy bên trong 
của nó, 

Trường phái chuyền động thẳng 
đứng ở lLiên-xô do viện sĩ thông 
tấn V.V. Be-lô-u-xốp lãnh đạo. Từ 
năm 1956 ông là chủ tịch Ủy ban vật 
lý địa cầu quốc tế. Be-lô-u-xốp cho 
rằng chuyên động chính của vỏ quả 
đất là chuyền động thẳng đứng, các 
đại dương được hình thành là do 
nguyên nhân đại dương hóa vỏ lục 
địa. Theo Ông, các lục địa và đại 
dương không đi chuyên theo chiều 
ngang mà vẫn giữ nguyên vị trí từ 
lúc hình thành- đến bây giờ. Hai 
trưởng phái nói trên hiện nay vẫn 
tranh luận sôi nồi, và trường phái 


của Pei-ve có nhiều ưu thế rõ rệt. 


Trưởng phái thứ ba là trường phái 
tồng hợp do viện sĩ thông tấn, giáo 
sư tiến sĩ M.V. Mu-ra-tốp lãnh đạo. 
Ông hiện nay là Chủ tịch Ủy ban kiến 
tạo của Liên-xô và là Tông biên tập 
của tạp chí * Địa kiến fqo » của Viện 
hàn lâm khoa học Liên-xô. Tạp chí 
này ra một nắm 6 kỳ và ngoài tiếng 


- Nga còn được dịch ra tiếng Anh, xuất 
-. bản ở Anh, Mỹ và Ca-na-đa. Vì có 


công lao đóng góp cho khoa học kiến 
tạo của Liên-xô và thế giới, Mu-ra-tốp 
đã được Chính phủ Liên-xô hai lần 
tặng giải thưởng qiốc gia. 

Trong trường phái tông hợp còn 
có viện sĩ A.L, l-an-sin, chủ biên bản 
đồ kiến tạo Á— Âu nồi tiếng, viện sĩ 
thông tấn V.E. Kha-in, Tồng thư ký 
Ủy ban kiến tạo thế giới, viện sĩ thông 
tấn Iu.M. Pu-sa-rốp-xki (4) chủ biên 
bản đồ kiến (ao múi Thái-binh-đ rơng. 
Trường phái tồng hợp này nghiên 
cứu kiến tạo toàn thế giới và có” 
khuynh hướng dựng lại lịch sử các 
giai đoạn hình thành vỏ quả đất và 
quy luật phân bố các cấu trúc trong 
không gian và theo thời gian. 

Ở Cộng hòa dân chủ Đức có trưởng 
phái kiến tạo Han-xơ Sti-le (Hans 
StiHe) nồi tiếng. Năm 1924. tức là cách 
đây đúng 56 năm, Sti-Ìle đã viết cuốn 
sách bất hủ : # Những vấn đề cơ bản 
của kiến tạo so sánh * dày 443 trang. 
Trong đó ông đã nêu ra các chu kỳ 
kiến tạo mang tính chất toàn cầu và 


Ông đã so sánh chúng với nhau trên: 


toàn bộ vỏ quả đất. Sti-le là nhà địa 
chất Đông Âu đầu tiên đã chú ý đến 
kiến tạo Việt-nam, Lào và Cam-pu- 
chia. Năm 1915 viện sĩ Sti-Ìe đã viết 
một chuyên khảo về kiến tạo bán đảo 
Đông-dương được các nhà địa chất 
Việt-nam coi là một trong những cuốn 
sách gối đầu giường. 

Ở Pháp có trường phái kiến tạo 
tông hợp của Go-ghen (Jean Goguel) 
chuyên nghiên cứu về cấu trúc, tính 
chất cơ lý của chuyên động, sự biến 
dạng của đất đá và kiến tạo kiều vòm 
phủ của dãy núi An-pơ. Trong quyền 


(3) Viện sĩ A. V. Pei-ve sinh năm Ì909 năm 
nay 7Ï tuổi, anh bùng lao động xã bội chủ 
nghĩa Liên-xô, đã sang Việt-nam hồi tháng 
I2-1959 và đã được gặp Bác Hồ. 

(4) Viện sĩ thông tấn lu. M. Pu-sa-rốp-xki 
đã sang nghiên cứu địa chất ở Việt-nam hỏi 
năm Ì964 và đã được Thủ tướng Phạm-Văn- 
Đồng tiếp. 


LẠ) 


Cơ sở kiến †qơ học (Traité de tectoni- 
que, Paris, 1965) ông đã viết một câu 
nòi tiếng: «Đứng trước một hiện 
tượng. thà đừng giải thích và nhàn 
rằng mình chưa biết còn hơn là giải 
thích bừa, vì ầm như thế sẽ dân 
chúng ta vào ngõ cụt. Vấn đề là ở 
chỗ phải biết thừa nhận cải chưa biết 
của mình 3®, 

Ở Anh, Mỹ, Ca-na-đa và gàn đây 
ở cả [iên-xô, Pháp và các nước khác 
có trưởng phải kiến tạo mảng. Trường 
phái này cho rằng các lục địa và đại 
dương theo thời gian đước thay dồi 
vị trí trong không gian nhiều lần (5). 
Trường phái này hiện đang làm xòn 
xao dư luận thế giới vẻ những dự 
đoán táo bạo của mình, nhưng bẻn 
cạnh đó có thược điềm là chưa giải 
thích được nguyên nhân chuyen động 
của các mảng kiến tạo cỡ hành tính. 

Ở Hung-ga-ri có trường phải trái 
đắt ngày càng mỡ rộng do nhà địa vật 
lý I¿-gi-ét (L. Egyecd) tuyên truyền 
tích cực. Giả thuyết trái đất tự dãn 
nở bị nhiều nhà khoa học phản dối vì 
theo số liệu cö địa tử thì từ 300 triệu 
năm nay trái đất coi như khòng 
bị dãn nở hoặc bị dãn nở không 


đáng kệ, Trong lúc đó trường 
phải này cho rắng trong khoảng 
30U triệu năm nay bề mặt trải 


4đät đã mở rộng ra 692;. Trường phái 
trải dất tự đãn nở tưởng chừng như 
bị quên lãng thì dùng một cái viện sĩ 
thong tấn Viện hàn làm khoa học 
[iên-xô E.E. Mi-la-nốp-xki vừa rồi lại 
tuyên bố là trải đất co dẫn tùy theo 
từng thời kỳ. | 

Ợ đây có thề nảy ra câu hỏi : thế thì 
các nhà địa chất Việt-nam nên theo 
truờng phái nào? Như chúng ta đã 
biết, lãnh: thô Việt-nam nói riêng và 
bản đảo Đông-dương nói chung có vị 
trí kiến tạo rất độc đảo. Việt-na:mm 
vừa nằm trên bản lề của múi đại 
dương và múi lục địa của thế giới. lại 
vừa nằm trên bản lẻ của hai đại lục 
cề Gon-va-na và Lau-ra-xi-a, đồng 
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thời nằm trên bản lề của hai vành 
đai kiến tạo hành tính Thái-bình- 
dương và Địa-Irung-hải. Việt-nam có 
dủ các loại mỏ quặng và có thềm lục 
địa rộng mênh mông có nhiều triền 
vọng về đầu mỏ. lãnh thô Việt-nam 
có hầu hết các yếu tố cấu trúc chính 
của lục địa và theo thời gian đã trải 
qua các chu kỷ kiến tạo chủ yếu của 
quả đất (6). Do đó, theo chúng tôi 
nghĩ, các nhà địa chất Việt-nam nói 
chung và các nhà kiến tạo Việt-nam 
nói riêng nên đi vào trưởng phái tông 
hợp. Bởi vì trong thiên nhiên tồn tại 
nhiều đạng chuyền động của vật chất 
và khi vật chất chuyên động đã mang 
theo nhiều đạng chuyển giộng của 
mình. Và lại, môi trường phái đều có 
những điểm mạnh và điềm yếu. Chúng 
La nên tông hợp những điểm mạnh và 
kết hợp với đặc diễm của nước ta đề 
hình thành một trường phái riêng của 
mình, Trường phái này vẻ lý luận và 
thực tiễn sẽ dựa vào những đặc điểm 
của kiến tạo Việt-nam, đồng thời sẽ 
kết hợp với những thành tựu mới 
nhất của các trường phái khoa học 
địa chất thế giới, đặc biệt là những 
luận thuyết mới về kiến tạo ở Liên- 
xô. Điều này Đẳng ta đã nói đến từ 
lâu. Cách đây 20 năm, nhàn dịp kỷ 
niệm Dàng ta tròn 30 tuôi, đồng chí 
Lê-Duần trong tác phầm € Tiến quản 
vào khoa học đề đầy mạnh cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miên Bắc » đã viết: 
œ \Nuốn làm cho khoa học nước ta 
tiến lên nhanh chóng, chúng ta phi 
ra sức học tập các nước xũ hội chủ 
nghĩa anh em, nhất là học tập Liên-xô 
là nước đứng đầu trẻn thế giới hiện 
nay về trình độ phát triển khoa 
học ? (7). - 


(5) Nguyền-Đình.Cát: « Sự di chuyền kỳ 
lạ của các lục địa và đại dương ». Xem báo 
Nhan dan ngày l5, Í6, 17-8-1979. 

(6) Nguyễn-Đình-Cá: : * Vị trí đặc biệt của 
Việt-nam và Đông-dương trên bản đồ kiến tạo 
thế giới: Xem Tạp chí Học tộp, số 5- 
1976. 

(7) Tạp chí Học tập, số 1-1960. 


CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI LÊ:-NIN-NÍT 


Ne^y sau khi Cách mạng tháng 

Mười Nga thành công, tại Đại 
hội Xô viết lần thứ hai, Lê-nin đã 
trình bày hai sắc lệnh quan trọng: 
“Sảe lệnh hòa bình» và €Sác lệnh 
ruộng đất», — 

“Sắc lệnh hòa bình ® nói rõ đường 
lỗi và những nguyên tắc cơ bản trong 
chính sách đối ngoại mới xã hội chủ 
nghĩa của Liên-xỏ là: phản đối hoàn 
toàn mọi hình thức xâm lược, thực 
hiện quyền tự quyết của các dân tộc, 
lên án chủ nghĩa thực dân, thực hiện 
quyền bình đẳng của các đân tộc lớn 
và nhỏ. Sắc lệnh còn phản ánh tỉnh 
thần cùng tờn tại hòa bình giữa các 
Nhà nước có chế độ xã hội kháe nhau. 
Sắc lệnh tuyên bố trước toàn thế giới 
rằng Nhà nước Xô viếL.rất yêu chuộng 
hòa bình, đồng thời kiên quyêt phản 
đối mọi cuộc chiến tranh xâm lược, 
áp bức các dân tộc khác. 

Sáu mươi năm sau, đường lối đối 
ngoại nhất quản đó lại được nêu lên 
sảng ngời trong bản Hiến pháp mới 
thòng qua tại kỳ họp thứ 7 khóa thứ 
9 của Xô viết tối cao Liên-xô 
(7-10-1977): *Liên-xô trước sau như 
một thực hiện chính sách hòa bình 
lê-nin-nít, chủ trương cúng cố an ninh 
của các đân Lộc và hợp tác quốc tế 


CỦA LIÊN - XÔ 


TRỊNH-NGỌC-THÁI 


rộng rãi. Chính sách đối ngoại của 
Liên-xô nhằm bảo đảm những điều 
kiện quốc tế thuận lợi đề xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên-xô, bảo vệ 
những lợi ích quốc gia của Liên-Xô, 
củng cố vị trí của chủ nghĩa xã hội 
trên thể giới, ủng hộ cuộc đấu tranh 
của các dân tộc vì giải phóng dân Lộc 
và tiễn bộ xã bội, nhắm ngắn ngửi 
những cuộc chiến tranh xâm lược, 
nhằm đạt được giải trừ quân bị toàn 
bộ và triệt đề, và trước sau nÌìư một 
thực hiện nguyên tắc cùng tồn tại 
hòa bình giữa các nước có chế độ xã 
hội khác nhau. 

Thực tế lịch sử của Liên-xô và thế 
giới trong thời gian gần hai phần bà 
thế kỷ qua đã chứng minh đó là chính 
sách đúng đản, có nội dụng hoàn toàn 
mới, chưa từng có trong lịch sử. Đó 
là công cụ sắc bén của giai cấp công 
nhân nhằm xóa bỏ mọi hình thức áp 
bức giai cấp, thủ tiêu sự bất công 
trong quan hệ quốc tế, thiết lập hòa 
bình giữa các đân tộc, thủ tiêu các 
cuộc chiến tranh xâm lược, khẳng 
định những mi quan hệ thật sự công 
bằng và dân chủ giữa các nước. 

Chính sách đói ngoai lẻ-nin-nÏÍt 
trên đây thể hiện lợi ích của những 
người lao động, không những ở Liên- 
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xô mà ở tất cả các nước khác trên thế 
giới. Chính sách đó được thê hiện trong 
các văn kiện có tính chất cương lĩnh 
của Đảng cộng sản Liên-xô, trong nghị 
quyết Đại hội lần thứ 25 của Đẳng 
còng sẵn Liên-xô, trong bản Hiến pháp 
mới của Liên-xỏ, trong hoạt động 
hàng ngày của Ban chấp hành trung 
ương và Bộ chính trị, của đồng chí 
[L.I. Brê-giơ-nép, Tỏng bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đẳng cộng sản 
Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô- 
viết tối cao Liên-xô. Chính sách đó 
nhằm bảo đảm những điều kiện quốc 
tế thuận lợi cho lao động sáng to của 
nhân dân Liên-xô, cho sự tăng cường 
hỏa bình và an nình của các dân tộc, 
cho cuộc đấu. tranh cách mạng của 
nhân đân thế giới. Trong tình hình 
cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hai 
hệ thống xã hội đang diễn ra trên 
phạm vi toàn thế giới, khi xem xét 
các sự kiện trong đời sống chính trị 
thế giới, chúng ta càng thấy rõ tâm 
quan trọng của chính sách này. 


Chính sách đối ngoại của Đảng 
cộng sản Liên-xô và Nhà nước xô viết 
đã góp phần rất quan trọng vào việc 
thiết lập xã hội mới. Thực tế đã chứng 
minh rằng chính sách đối ngoại của 
Liên-xô đã vượt qua được thử +hách 
của thời gian. Chính sách đó được đề 
ra trên cơ sở phân tích toàn điện các 
quy luật phát triền của tình hình 
quốc tế và hoàn toàn phù hợp với xu 
hướng chủ yếu của thời đại : sức mạnh 
của các lực lượng hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
đã lớn hơn hẳn sức mạnh của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động khác trên thế giới. 


Sự hợp tác trong công cuộc Xây 
dựng một xã hội mới, việc tăng cường 
đoàn kết giữa các đáng cộng sản các 
nước trong cộng đồng xã hôi chủ 
nghĩa trên cơ sở những nguyên tắc 
của chủ nghĩa Máec—Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, sự 
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phối hợp các biện pháp trong lĩnh 
vực đối ngoại... ngày nay đã trở thành 
hoạt động hằng ngày của các nước 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 
Xuất phát từ thực tế đó, trong chính 
sách đối ngoại của mình, Liên-xô 
dành phần quan trọng nhất cho các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Sự xuất hiện của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới mở ra một giai 
đoạn mới trong chính sách đối ngoại 
của Liên-xô. Việc tăng cường đoàn 
kết và nhất trí giữa các nước xã hỏi 
chủ nghĩa, việc tăng cường đến mức löi 
đa những vị trí của chủ nghĩa xã hỏi 
trên thế giới là phương hướng trọng 
tàm của hoạt động của Đảng cộng sản 
và Nhà nước Liên-xỏ trong lĩnh vực 
đối ngoại. Trong báo cáo nhàn kỷ niệm 
lần thứ 60 Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Alười Nga, đồng chỉ L.I. Brê- 
giơ-nép đã nói: «Liên-xô là thành 
viên của đại gia đình các nước xã 
hội chủ nghĩa, vậy thì làm sao trên 
thế giới này có thể có cải gì gần gũi 
với chúng ta, những người cộng sản 
và toàn thê nhân dân Liên-xô, hơn là 
đại gia đình các nước xã hội chủ 
nghĩa? Chúng ta làm tất cả những 
gì có thẻ làm được vì sự phồn vinh 
của đại gia đình này, vì phúc lợi 
chung ». 

Liên-xô tuân theo nguyên tắc của 
chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa 
trong quan hệ với các nước xã hội 
chủ nghĩa. Cơ sở của nguyên tắc đó 
là sự đoàn kết chặt chẽ và tự nguyện 
của nhân dân các nước anh em. vì 
lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản và 
hòa bình, là sự bình đẳng và hoàn 
toàn tôn trọng chủ quyền của nhau, 
là sự tương trợ và hợp tác rộng rãi 
trong tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích 
của từng nước và của toàn bộ khối 
cộng đồng. Tô chức Hiệp ước Vác-sa- 
va, Hội dông tương trợ kinh tế, sự 
phối hợp trên lĩnh vực đối ngoại và 
tư tưởng đã góp phần to lớn vào sự 
hợp tác có hiệu quả về nhiều mặt 
giữa các nước anh em. 


Liên-xô đã góp phản tích cực vào 
việc phối hợp hành động trong khuôn 
khò Hiệp ước Vác-sa-va, có nhiều 
sảng kiến phối hợp trong chính sách 
đối ngoại và cải tiến sự hoạt động 
của bộ máy tò chức của Hiệp ước. 
Việc phát triền không ngừng sự hợp 
tác của tô chức Hiệp ước đã góp 
phần quan trọng trong việc bảo đảm 
các chương trình lao động hòa bình 
của các nước thành viên và tăng 
cường sức mạnh phòng thủ và an 
ninh của mỗi nước. Các nước thành 
viên trong tồ chức Hiệp ước Vác-sa- 
va đã nhiều lần góp phần tích cực làm 
dịu tỉnh. hình căng thẳng trên thể giới 
và tích cực ủng hộ nhân dân các 
nước bị xâm lược. Trong các Cuộc 
họp thưởng kỷ của Ủy ban chính trị 
hiệp thương, những người lãnh đạo 
cac nước thành viên của Hiệp ước đã 
xem xét và quyết định những vấn 
đề chủ yếu về chính sách của khối 
công đồng. Nhiều vấn đề quốc tế quan 
trọng cũng đã được đề cập trong cuộc 
hội nghị của Ủy ban chính trị hiệp 
thương họp tháng 11-1978 tại Mát-xeơ- 
va và gân đây, trong cuộc họp các 
Bộ trưởng ngoại giao các nước thành 
viên tô chức Hiệp ước Vác-sa-va hồi 
tháng 11-1979. Các nước đã khắng 
định quyết tâm tiếp tục cuộc đấu 
tranh trước sau như một vì hòa bình, 
tự đo và độc lập của các đân tộc, 
chấm đứt chạy đua vũ trang và giải 
trừ quân bị, thúc đầy quá trình hòa 
dịu quốc tế, táng cường sự tín cậy 
và tỉnh hữu nghị ơiữa các dân tộc. 


Năm 1979 nhân dđân các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em vừa kỶ niệm 
lần thứ 30 rơày thành lập Hệi đồng 
tương trợ kinh tế, một tò chức hợp 
tác kính tế liên quốc gia lớn nhất thế 

lỚI. 7 lồ chức đó đã trở thành một 
nhàn tố quan trọng đối với sự phát 
triền rhanh chóng về kinh tế và cải 
thiện đời sông của nhân đản các nước 
thành viên. Trong một thời gian 
ngắn, các nước trong Hội dồng tương 
trợ kinh tế đã trở thành một khu vực 


công nghiệp phát triền cao, cung cấp 
gần một phản ba sản lượng sông 
nghiệp thế giới. Đó là một tấm gương 


. kỷ điệu về tính ưu việt của chủ nghĩa 


xã hội, của những quan hệ kinh tế 
quốc tế kiều mới chưa từng có trong 
lịch sử. _ 

Liên-xô tham gia tích cực vào sự 
hợp tác kinh tế, nhất là chương trình 
liên kết kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong lHiội đông tương trợ kiỉnh tế, 
tham gia vào sự phân công lao động 
xã hội chủ nghĩa quốc tế, tăng cường 
chuyền môn hóa và hợp tác hóa giữa 
các nước thành viên. Liên-xô góp 
phản thực hiện các chương trình có 
mục tiêu xác định và dài hạn đến 
năm 1990, xem đó là một biện pháp 
đạt trình độ cao vẻ quốc tế hóa nền 
kinh tế các nước thành viên. Hiện nay 
Liên-xô là nước cung cấp chủ vếu 
nhiên liệu và điện năng cho oắc nước 
trong Hội đồng tương trợ kinh tế. 
Trong kẻ hoạch 5 năm 1976 — 19!0, 
Liên-xô đã cụng cấp cho các nước 
khoảng trên 370 triệu tấn dâu, 88 LÝ 
mét khối hơi dốt; 61 tỷ kw giờ diện, 

Những vấn đề các nước xã hội chủ 
nghĩa củng nhau giải quyết trong quá 
4rinh xâv dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển và quá độ lên chủ 
nghĩa cộng sẵn đã tạo những diều 
kiện khách quan cho sự hợp tác với 


nhau trong mọi -lĩnh vực. Quá trình: 


hợp tác đó đã tạo cơ sở vững chắc 
đề củng cố lập trưởng thông nhất 
trong các vấn đề chính trị quốc tế và 
phối hợp trong chính sách đối ngoại. 

Rõ ràng là trong thời gian qua, sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên-xô và các 
nước xï hội chủ nghĩa anh em khác 
đã đạt được những thành tựu to lớn 


nói lên ảnh hưởng và tác dụng to lớn 
và tích cực của các nước xã hội chủ 
nghĩa đối với cách mạng và hòa bình 
thế giới. Bước nhảy vọt lớn trên con 
đường phát triền của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa là, sau khi đế quốc X1ÿ thất 
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_và toàn diện. Nhiều bằng chứng đã ˆ 


bại ở Đông-dương, sau Việt-nam và 
Lao, đã có thêm nhiều nước khác ở 
các khu vực trên thể giới đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

lệ thong xã hi chủ nghĩa đã phát 
triền mạnh,-mẽ và toàn diện, phát 
huy rõ rệt tác dụng của mình là nhân 
tỏ quyết định chiều hướng phát triền 
của xã hội loài người, xứng đáng là 
thánh trì của hòa bình và cách mạng 
thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa 
không ngừng mở rộng ra gần khắp 
các lục địa chứng mình hùng hỏn rằng 
chủ nghĩa xã hội ngày nay đã trở 
thành cuộe sống hiện thực ở một loạt 
nước và là mục tiêu trực tiếp của 
cúc dàn tộc trên trái đất, Chính vì 
thể, bọn để quốc, tập đoàn phần động 
Bác-kinh và các thế lực phản động 
khác ra sức đả kích chủ nghĩa xã 
hội, chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa 
với Liên-xô và chia rẽ các nước xã 
hội chủ nghĩa với nhau, 

Xlột trong những phương hướng cơ 
bạn của chính sách đối ngoại của 
Đang và Nhà nước Liên-xô là kiên 
quvẻ( ủng hộ cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc đang phát triển đồn 
đập, sôi nòi, mạnh mẽ, ủng hộ nhân 
đàn các nước mới được giải phóng 
đu tranh nhằm cũng cố nên độc lập 
về chính trị và kinh tế, bảo vệ chủ 
quyền quốc gia, chống lại những âm 
mưu và hành động của chủ nghĩa đế 
quốc và chủ nghĩa thực dân. Trung 
thành với hòa bình và tự do, Liên-xô 
-găn bỏ với tuyệt đại đa số các nước 
đang phát triển. Khống có một phong 
trào giải phóng dân tộc chân chính 
nào ở bắt cứ khu vực nảo trên thế 
giới lại không nhận được sự ủng hộ 
và giúp đỡ của Liên-xô. 

Cơ sở của chính sách của Liên-Xô 
đối với phong trào giải phóng dân 
tộc là tư tưởng vĩ đại của chú nghĩa 
quốc tế, là quan điềm máắc-xit —lê-nin- 
nít Về vai trỏ của phong trào giải 
phóng dàn tộc, một bộ phận quan 
trọng trong ba trào lưu cách mạng 
thẻ giới, Sự phải triển mạnh mẽ và 
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những thẳng lợi của phong trào giải 
phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới 
thứ hai đã làm thay đồi so sánh lực 
lượng trên thế giới, góp phần to lớn 
vào việc thủ tiêu hệ thống thuộc địa. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
sau khi đánh bại chủ nghĩa phát-xit, 
có hơn hai tỷ người ở châu Á, châu 
Phi, châu Mỹ la-tinh đã lật đồ ách áp 
bức của bọn thực dân, giành được độc 
lập đân tộc và đang phát huy vai trỏ 
tích cực đối với tình hình thế giới. 
Hơn bốn năm qua, khoảng 20 nước 
lớn nhỏ đã giành được độc lập vơi 
mức độ khác nhau, làm sụp đồ những 
căn cứ quan trọng của chủ nghĩa đế 
quốc. Xét về toàn bộ, hệ thòng 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, 
dưới hình thức cô truyền của. 
nó, có thê coi là đã bị thủ tiêu. Đó là 


sự kiện có ý nghĩa lịch sử toàn thế 


giới. Tuy nhiên thắng lợi của độc lập 
chính trị chưa giải quyết hết những 
vấn đề quan trọng đang địt ra trước 
nhân dân các nước đang phát triền. 
Văn đe đấu tranh chống chủ nghĩa 
thực đân mới bảo vệ và củng cố nền 
độc lập, việc thủ tiêu tỉnh trạng lạc 
hậu đòi hỏi phải có những sự nỗ lực 
to lớn. Một số nước sau khi thoát khỏi 
ách thực dân, đã đi theo con đường 
phát triển phi tư bản chủ nghĩa và có 
xu hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
đưa chủ nghĩa xã hội đến những địa 
bàn mới. Đầu những năm 70, việc các 
nước: Cộng hòa dân chủ nhản dân 
Y-ê-men, -ti-ô-pi-a, Ăng-gô-la, Mô- 
đăm-bích,... bao göm hàng trắm triệu 
dân, tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã 
hội đã làm cho ý nghĩa và tầm vóc 
của những thắng lợi đó càng thêm to 
lớn: trong thời đại ngày nay, độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội ngày 
càng gắn liên với nhau. 

Sự giúp đỡ của Liên-xô và các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
đối với các nước đang phát triền là 
một sự giúp đỡ vô tư đối với cuộc 
đấu tranh chống kẻ thủ chung là chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 


_ 


và mới, chủ nghĩa phân biệt chúng tộc, 
chủ nghĩa xi-ôn, chủ nghĩa a-pác-thai. 
Nhờ sự giúp đỡ đó, các nước đang 
phát triền đã có khả năng chống lại 
những sự áp đặt của chủ nghĩa đế 
quốc trên nhiều lĩnh vực, chống lại 
sr phản biệt đối xử trong quan hệ 
kinh tế với các nước tư bản công 
nghiệp. Trong những nắm vừa qua 
Liên-xô đã giúp các nước đang phát 
triền xây dựng hơn 600 công trình 
thuộc các ngành công nghiệp then 
chốt. Tăng cường hợp tác với các 
nước không liên kết, trước hết với 
các nước có khuynh hướng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, Liên xô đã góp 
phần tăng cường sự liên mình tự nhiên 
giữa phong trào không liên kết với 
các nước xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn 
âm mưu của bọn đế quốc, bọn phản 
động Bắc-kinh và các thế lực phản 
động khác mưu toan phá hoại và chia 
rữ phong trào không liên kết, đầy 
phong trào đi chệch mục tiêu chống 
chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực 
dân. Thắng lợi của Hội nghị các nước 
không liên kết họp tháng 9-1979 ở La 
Ha-ba-na là một bằng chứng hùng hồn, 


Liên-xô chủ trương đoàn kết với 
cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trong thể giới 
tư bản chủ nghĩa nhằm bảo vệ các 
quyền tự do dân chủ, cải thiện đời 


“sống kinh tế và xã hội, hạn chế và 


hủy bỏ quyền lực kinh tế và chính 
trị của bọn tư bin lũng đoạn, làm 
thất bại những nỗ lực của bọn độc 
quyền quốc tế, chống chạy đua vũ 
trang và nguy cơ chiến tranh.  _ - 
Chính quyên xô viết ra đời với ánh 
sáng của Sắc lệnh hòa bình của Lê- 
nin và cũng từ đó, toàn bộ chính sách 
đối ngoại của Liên-xô thấm nhuần tinh 
thần vêu chuộng hòa bình. Chính sách 
cơ bản và nhất quán của Liên-xô là giữ 
gìn hòa bình thế giới, chấm đứt chạy 
đua vũ trang, bảo đảm sự hợp tác bình 
đẳng và phát triền độc lập của các 
dân tộc. Điềm nồi bật là những cố 
gắng không mệt mỗi và kiên quyết 


của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Liên-xô và Bộ chính trị đứng 
đầu là đồng chỉ L. I. Brê-giơ-nép 
nhằm bảo vệ hòa bình, làm dịu tình 
hình quốc tế bằng cách chống chạy 
dua vũ trang, chống âm mưu gày 
chiến, chống những sự xâm lược và 
can thiệp vũ trang của bọn đế quốc 
và phản động quốc tế. 


Đảng cộng sản Liên-xô và Nhà nước 
xô viết đã hoạt động tích cực và có 
hiệu quả trong việc thực hiện cương 
lĩnh hòa bình được thông qua ở Đại 
hội lần thứ 24 của Đẳng cộng sản 
Liên-xô và Cương lĩnh đấu tranh 
không ngừng cho hòa bình và hợp tác 
quốc tế, vì tự do và độc lập của các 
dân tộc, được thông qua ở Đại hội 
lần thứ 25 của Đảng. Thực tế chứng. 
mỉnh rằng, những nhiệm vụ đề ra là 
có cơ sở và đúng đắn, là dựa vào sức 
mạnh tồng hợp của ba dòng thác cách 
mạng, trước hết là sức mạnh và sự 
đoàn kết của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực, sự liên minh với các lực lượng 
tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên 
thế giới, thực hiện bước ngoặt từ 
chiến tranh lạnh và từ tình hình căng 
thẳng sang hòa dịu, thực hiện cùng 
tồn tại hòa bình giữa các nước có chế 
độ xã hội khác nhau, hợp tác cùng có 
lợi. Không thê đánh giá thấp những 
gì Liên-xô đã làm theo chiều hướng 
đó. " 

Gần đây lại nồi bật lên những sáng 
kiến hòa bình của Liên-xô và các 
nước thành viên tô chức Hiệp ước 
Vúc-sa-va. Tháng 6-1979 Liên-xô và Mỹ 
đã ký Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến 
công chiến lược giai đoạn hai 
(SALT — 2). Ngày 6-10-1979 đồng chí 
I[.I. Brê-giơ-nép tuyên bố Liên-xô 
quyết định đơn phương giảm số quân 
và vũ khí ở Trung Âu. Ngày 6-12-1979 
Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao các. 
nước trong tô chức Hiệp ước Vác-sa- 
va ra lời kêu gọi đề nghị tiếp tục 
thương lượng ngay về SALT — 3 sau 
khi SALT — 2 có hiệu lực,xscùng các 
nước trong khối NATO thảo luận 


những biện pháp củng cố lòng tín gi0%a 
các nước châu Âu và những biện pháp 
nhằm hạn chế lập trung và giảm bớt 
các lực lượng vũ trang và vũ khí ở 
lục địa này, tăng cường tiếp xúc hai 
bén và nhiều bên đề đầy mạnh việc 
chuän bị cho cuộc gặp gỡ ở Ma-đrít 
giữa các nước đã tham gia hội nghị 
về an ninh và hợp tác châu Âu. 


Mặc dù những cố gắng của Liên-xò, 
các nước khác trong cộng đồng vã 
hội chủ nghĩa và tất ca các lực lượng 
yêu chuộng hòa bình đã dạt dược 
nhiêu tiến bộ, nhưng các lực lượng 
phản dộng và hiếu chiến vẫn ra sức 
dầy mạnh chạy đua vũ trang, kích 
động sự sợ hãi và thù địch, và ở phía 
đông và phía tây biên giới Liên-xô 
vẫn còn tön tại sự đe dọa. Bọn phản 
động và hiếu chiến trở lại các huyền 
thoại cũ rích về “sự đe dọa quản sự 
của Liên-xô ® đề đánh lạc hướng dư 
luận. Dựa vào sự bịa đặt này, bọn tư 
bản lũng đoạn tìm cách tạo bầu không 
khí chiến tranh tâm lý, tăng thêm 
những số tiền dành cho chỉ phí quản 
sự. đây mạnh án xuất thiết bị quản 
sự. thu hàng tỷ đô-la lợi nhuận. Gần 
100 công ty tư bản lớn nhất của Mỹ 
thóa thuận thực hiện những đơn đặt 
hàng với những quy mô chưa từng 
thấy về sản xuất vũ khí và kỹ thuật 
chiến tranh hiện đại. Tập đoàn phản 
động Báảc-Kkinh cũng cần sự dối trả đó 
đề len lỏi vào các xưởng chế tạo vũ 
khí của khối NATO, che giău mục tiêu 
bành trướng và bá quyền, liên mình 
với đế quốc và phản dộng. 

Cuộc đi thăm Trung-quốc dầu tháng 
giêng năm nay của Bộ trưởng Bò quốc 
phòng Mỹ Ha-rôn Brao đề đặt cơ sở 
cho việc lăng cường sự hợp tác 
Trung — MỸ trong tương lai về các 
vấn đề chiến lược quân sự, là một 
bước mới nghiêm trọng trong quá 
trình liên minh phản động giữa đế 
quốc Mỹ và bọn bành trướng bá 
quyềr Báắc-kinh nhằm ra sức dãy 
mạnh chạy đua vũ trang, điên cuồng 
chống các lực lượng cách mạng và 
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hòa bình thế giới. Chúng tập trung 
mñi nhọn công kích Liên-xô, Việt- 
nam và công nhiên bàn bạc kế hoạch 
phối hợp chống nhân dân“ ba nước 
Đông-đương, chống nhân dân Ẩp-ga- 
ni-xtan, nhân đân Ïl-ran. Hơn bao giờ 
hết, bọn phẩn dộng Bắc-kinh càng lộ 
rõ là lực lượng xung kích nguy hiểm 
của chủ nghĩa để quốc, là kẻ đang 
điên cuông thực hiện chủ nghĩa -bành 
trướng, bá quyên. 


Các thế lực đế quốc và hiếu chiến 
trong khói NATO viện cớ có « sự chậm 
trễ » về nhiều loại vũ khi so với Hiệp 
ước Vác-sa-va, có e« sự cân bằng nguy 
hiềm về những vũ khí tầm trung 
bình ®, có “sự đe dọa quân sự ngày 
càng tăng » của Liên-xô đề thôi bùng 
không khí sợ hãi, đầy mạnh chạy đua 
vũ trang và công khai tăng cường lực 
lượng quân sự. Trước khi kiếm cớ vu 
cáo Liên-xô đề triền khai tên lửa hạt 
nhân ở Tây Âu, các giới cầm quvền 
Mỹ và một số nước NATO từ năm 1978 
đã mở đầu giai đoạn mới của cuộc 
chạy đua vũ trang khi họ quyết định 
tăng ö ạt ngân sách quân sự cho đến 
cuối thế ký. Bộ trưởng Bộ quốc phòng 
Àfÿ Hla-rôn Brao công khai tuyên bố 
Mỹ cố gắng đến giữa những năm 60, 
làm cho sức mạnh quân sự của NATO 
mạnh hơn các nước trong tö chức 
Hiệp ước Vác-sa-va. Riêng năm 1979 
các nước trong khối NATO chỉ hơn 
200 tỷ đỏ-la cho nhu cầu quản sự, 
trong đó Mỹ chỉ 130 tỷ, năm 198) Mỹ 
chỉ 141,2 tỷ và năm 1984 chỉ 220 tỷ. 


Chúng thực hiện chương trình thiết 
lập những hệ thống tên lửa di động 
MX. Từ tháng 10-1979 Mỹ trang bị 
thêm cho hải quân các tàu ngầm chiến 
lược Tri-đăng l1 mang loại tên lửa 
mới. Mỹ còn hoàn thành việc thử 
loại tên lửa cruy-dơ có tầm hoạt 
động 2600 ki-lô-métL đề trang bị cho 
các lực lượng vũ trang, loại đầu đạn 
nguyên tử mới mạnh hơn cho các tên 
lửa vượt đại châu Mi-nu-tơ-man, đặt 
khoảng 600 tên lửa Pớc-sinh 2 ở Tây 
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Âu nhằm vào các mục tiêu ở sâu 
trong lãnh thồ Liên-xô. 

liiện nay đế quốc Mỹ, bọn phản 
động Bắc-kinh và các thế lực phản 
động khác đang mưu toan đầu cơ 
. trên những sự kiện Áp-ga-ni-xtan. Sự 
thẬt là ngay sau Cách mạng tháng 
tư 1978, chủ nghĩa đế quốc cùng với 
bọn tay sai của chúng, về thực chất 
đã bắt đầu một: cuộc chiến tranh 
không tuyên bố chống nước Áp-ga-ni- 
xtan cách mạng, tạo nên nguy cơ 
thật sự xóa bỏ nền độc lập của Áp- 
ga-ni-xtan, biến nước này thành bàn 
đạp quân sự của chủ nghĩa đế quốc 
ở biên giới phia nam Liên-xô. Hành 
động kiên quyết, kịp thời và có hiệu 
quả của Liên-xô theo yêu cầu của 
Áp-ga-ni-xtan là nhằm giúp nhân dân 
Áp-ga-ni-xtan bảo vệ độc lập và tự 
do, chống những hành động xâm lược 
vũ trang từ bên ngoài, đồng thời 
loại trừ nguồn gốc đe dọa an nỉnh 
của Nhà nước xô viết ở biên giới 
phía nam. Phản ứng thù địch của các 
lực lượng đế quốc, bọn phản động 
Bắc-kinh đối với các sự kiện ở Ấp- 
ga-ni-xtan thực chất là vì chúng bị 
mất hẳn một địa bàn hoạt động mà 
chúng đang đặt hy vọng, kiếm cớ đề 
gây căng thẳng tình hình quốc tế, thề 
hiện sự căm tức của chúng đối với 
việc củng cố vững chắc thêm những 
vị trí của chủ nghĩa xã hội, đối với 
cao trào giải phóng dân lộc, đối với 
việc tăng cưởng các lực lượng tán 
thành hòa dịu và hòa bình. Chúng 
muốn đầy thế giới trở lại con đường 
chạy đua vũ trang, con đường “chiến 
tranh lạnh » đề rồi đi đến chiến tranh 
nóng. Ngày 13-1-1950, trong một cuộc 


trả lời phóng vấn, đồng chí L.I.Brê-. 


giơ-nép đề nghị với nhàn dân thế 
giới hãy nhìn thẳng vào sự thật: 
® Tình hình quốc tế đã trở nên phức 
tạp rõ rệt và các dân tộc cần phải 
biết sự thật: ai phải chịu trách nhiệm 
về điều này 3, 

Tuy nhiên, điều có thề khẳng định 
là dù cho lực lượng phần động có 


phần ứng điên cuồng thế nào đi nữa.. 
song chúng cũng không thề đảo ngược: 
được xu thế phát triền của lịch sử: 
nhân loại. Trong thời đại ngày nav, 
các mục tiêu cao cả là hòa: bình, độc 
lập dân tộc. dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội gắn bó khăng khít với nhau, 
không thề tách rời nhau. Không hề 
có mâu thuẫn giữa các mục tiêu dấu 
tranh bảo vệ hòa bình và đấu tranh 
cách mạng. Trong lúc để quốc và các 
thế lực phản động đang nắm trong 
tay những phương tiện chiến tranh 
khỒng lồ nguy hiềm thì Liên-xô, các 
nước xã hội chủ nghĩa khác và các nước 
yêu chuộng hòa bình và công lý phải 
không ngừng tăng cưởng và cúng 
cố khả năng quốc phòng của mình, 
có những biện pháp đối phó thích 
đáng với những âm mưu và hành 
động gây chiến của bọn đế quốc và 
phản động. Ngay trong lúc đấu tranh 
đề bảo vệ hòa bình, làm dịu tình hình 
quốc tế, Liên-xô và các nước xã họi 
chủ nghĩa khác vẫn giúp đỡ tích cực 
phong trào cách mạng của nhân dàn 
các nước, chỉnh sự giúp đỡ ấy là biện 
pháp có hiệu quả đề bảo vệ hòa bình 
và làm dịu tình hình quốc tế. 


Chính sách đối ngoại lẻ-nin-nit của 
Liên-xô có tính chất cách mạng và 
khoa học sâu sắc, nó dóng vai trò 
ngày càng quan trọng [rong cuộc đau 
tranh lịch sử của nhân dân thế giới 
nhằm xóa bỏ áp bức và bóc lột, thực 
hiện một nền hòa bình công bằng và 
bền vững. Chính sách đó là sự ket 
hợp lòng yêu hòa bình trước sau 
như một với việc kiên quyết giảng 
trả xâm lược, bảo vệ và giúp đỡ 
phong trào cách mạng. Vị vậy, cùng 
với cộng đỏng xã hội chủ nghĩa, Liên- 
xô luôn luôn là trụ cột của hệ thông 
xã hội chủ nghĩa, là thành trì của 
hòa bình và cách mạng thế giới. là 
niềm tin và nguồn cö vũ cuộc đâu 
tranh chung của các đân tộc chống 
kể thủ chung. vì hòa bình thể giói. 

Nhân dân Việt-nam hoàn toàa úng 
hộ và hoan nghênh đường lối đỏòi 
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ngoại lê-nin-nít của Liên-xô. Mối 
quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn 
điện và-cơ bản giữa Việ(-nam và 
Liên-xô xuất phát tử cơ sở vững chắc 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa. Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt- 
nam và Liên-xô ký năm 1978 đã làm 
cho quan hệ giữa hai nước phát triền 
lên một s*bước có chất lượng mới. 
Trung thành với nghĩa vụ quốc tế, 
nhân dân Liên-xô đã dành cho nhân 
dân Việt-nam sự giúp đỡ rất to lớn, 
quý báu và có hiệu quả không 
những trong việc phục hồi kinh tế và 


xây đdựng- chủ nghĩa xã hội mà cả 
trong lĩnh vực bảo vệ nền độc lập 
và bảo vệ những thành quá cách 
mạng, chống lại những âm mưu và 
hành động của các thế lực 4l quốc 
và của bọn bành trướng bá quyền 
Bắc-kinh. Cùng với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
nhân dân Việt-nam đã kiên quyết 
giáng trả bọn xâm lược, làm phá sản 
âm mưu của chúng; đồng thời làm 
hết sức mình đề góp phần bảo vệ hòa 
bình thế giới và ủng hộ cuộc đấu 
tranh vì độc lập, tự do của các dân 
lộc. 


Lê-nin và Liên-xô trong thơ văn... 


(Tiếp theo trang 05) 


cao nhất của tất cả các đân tộc và 
của từng con người. Từ những ngày 
đó, trong trái tim mỗi người cộng sản 
cũng như của mỗi người đân vêu 
nước Việt-nam, hai tiêng Liên-xô vang 
lén như một niềm tín, một nguồn hy 
Vọng » (0). 

Nhắc lại những trang văn thơ của 
cái “thuở ban đâu» ấy, chúng ta 
khẳng dịnh một sự thật lịch sử : Đảng 


ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch; rất quan 


tâm đến việc giáo dục đảng viên và 
nhận dân ta lòng yêu nước kết hợp 
với tỉnh thần quốc tế vô sản, kiên 
trì thực hiện đường lõi quốc tế đúng 
đản, đem hêt sức mình làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế và bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


(20) Tä-Hứu : Trả lời phỏng vấn của Đài 
truyền hình trung ương Liên-xô, Báo hân đán, 
ngày 6-11-1979. 


Chính sách quân sự hóa kinh tế và đất 
nước của bọn bành trướng Bắc - kinh 


Ừ cuối những năm năm mươi trở 
lại đây, nét nội bật nhất của 
thực tiến xã hội Trung-quốc là sự 
phục hồi và phát triển chủ nghĩa 
quân phiệt. 

Một. trong những biều hiện quan 
trọng nhất của chủ nghĩa quân phiệt 
Trung-quốc là quân sự hóa đời sống 
kính tế xã hội. Mục tiêu mà tập đoàn 
phản động Bắc-kinh đặt vào chỉnh 
sách này từ trước đến nay văn là: 
biến nhân dân Trung-quốc thành 


NGUYỄN-ANH-BẮC 


công cụ mù quảng chỉ biết phục 
tùng, biển đàt nước Trung-hoa thành 
một trại lính khỏng lô có khả năng, 
ngay cả khi nền kính tế còn ở trong 
tỉnh trang lạc hậu, tạo ra được sức 
mạnh quân sự «binh thiên hạ?. Do 
đấy nó vừa là một tai họa đổi với 
nhân dân Trung-quốc, vừa là một 
hiểm họa đe dọa độc lập và hỏi bình 
trên thế giới trước nhất là đối với 
các nước trên bán đảo Đông-dương 
và vùng Đông Nam châu Á. 


I— ĐƯỜNG LỐI BÀNH TRƯỚNG BÁ QUYỀN ĐẠI HÁN 
VÀ CHÍNH SÁCH QUÂN SỰ HÓA KINH TẾ, ĐẤT NƯỚC 


Sau thắng lợi của cách mạng dân 
tộc đân chủ, được sự giúp đỡ về mọi 
mặt của Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, nhân dân Trung-quốc 
đã giành được những thành tựu đáng 
kề. Trong những năm đầu của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, trong hoàn 
cảnh quốc tế rất thuận lợi. .° 

Thế nhưng, ÄÍao và tập đoàn theo 
Mao. những kẻ ôm ấp từ lâu giấc 
mộng #“bá vương ? thi lại coi những 
thắng lợi đó là cơ-hội hiếm có đề 
chúng gấp rút thực hiện mưu đồ 
bành trướng bá quyền đại hán Tại 


hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Trung-quốc tháng 1-„ 
1956 Mao-Traeh-Đông đã nói rõ khát 
vọng của mình: «Không thê chấp 
nhận rằng sau một vài chục năm, 
chúng ta vẫn chưa trở thành cường 
quốc số một trên thế giới P. Đến tháng 
9-1959 ông ta lại nói: “Chúng ta phải 
chỉnh phục trái đất — Đó là mục tiêu 
của chúng ta”, (J) 


(1) ° Sự thật oề quan hệ Vƒiệt-nam — Trung- 
quốc 30 năm qua ? Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, l979, trang Z,. 
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Tham vọng của Mao và phe lũ rõ 
Tàng là quá lớn. Trong lúc đó, nền 
kinh tế Trung-quốc văn còn là một 
nên nông nghiệp lạc hậu. Cho nên, đề 
biến Trung-quốc thành «trung tâm 
quản sự, kỹ thuật®, đủ sức áp đặt 
sư thống trị đối với thiên hạ, bọn 
mao-it chủ trương: đối nội thì chuuên 
chính øởới nhản đán nhằm khai thác 
ưu thế về số dân đông, tài nguyên 
tiềm tàng to lớn của đất nước; đối 
ngoại thì thỏa hiệp và câu kết với 
chủ nghĩa đế quốc, ' chống Liên-xò, 
chống các phong trào cách mạng, kích 
động để quốc Mỹ gây chiến tranh với 
Liên-xô, khuyến khích các cuộc chiến 
tranh xàm lược đề từng bước làm 
suy yếu đối phương. Mao nói: “con 
chủ bài của chúng ta là chuyên 
chính và chiến tranh ? tức là nói đến 
hai biện pháp * mầu nhiệm *® đó của 
ông ta. Khầu hiệu mà ông ta đưa ra 
vào tháng 5-1958: “trở lại Diên-an » 
là lời kêu gọi đi vào con đường quần 
sự hóa đề xây dựng kinh tế, xây 
dựng đất nước, và sử dụng biện 
pháp quìn lý quân sự, quản lý thời 
chiến trong quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội: 


Việc thực hiện quân sự hóa đất 
nước, quản sự hóa kinh tế bá: đầu 
bảng việc thành lập công xã nhân dân, 
cái tế bào xã hội của chế độ quân 
phiệt trong những năm ®*“đại nhảy 
vọt®, Đối với chủ nghĩa Mao, công 
xã là hinh thức sở hữu toàn dân ». 
Người lao' động hoàn toàn chỉ biết 
lao động cho công xã và được công xã 
trả công. Họ không còn một chút sở 
hữu riêng tư nào khác. Trong công xã, 
người ta sử dụng một hệ thống tô chức 
quản lý sản xuất, phân phối theo 
nguyên tắc quân sự tập trung nghiệt 
nga nhằm huy động đến mức tối đa 
lực lượng lao động và lao động thặng 
dư của nỏng dân vào việc thực hiện 
các nghĩa vụ đối: với Nhà nước và 
chuẩn bị sản nguồn nhân lực cho chiến 
tranh. Ý đồ sử dụng nhân lực này biều 
hiện rất rõ trong phong trảo Š toàn dân 
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làm gang thép» với tham vọng trong 
một thời gian ngắn thực hiện được 
một bước phảt triền vượt bậc về gang 
thép đáp ứng nhu cầu phát triền công 
nghiệp quân sự lúc bấy giờ. Nó cũng 
biều hiện khá rõ trong việc huy động 
lực lượng tại chỗ đề chuần bị cho các 


- cuộc chiến tranh xâm lược đối với 


` 


các nước láng giềng và huy động một 
lực lượng dân binh khá lớn làm nhiệm 
vụ hậu cần cho quân đội và là đội 
quản đi cướp phá trong chiến tranh 
xâm lược Việt-nam tháng 2-1979 vừa 
qua. 

Một biện pháp quan trọng nữa của 
việc quân sự hóa của Mao-Trạch-Đỏng 
là biệt phải nhàn viên quân sự vẻ 
cíc công xã, các đơn vị sản xuất, các 
địa phương và các ngành đề áp đặt 
sự kiềm soát quân sự đối với mọi hoạt 
động kinh tế xã hội. (2) Ngoài ra, một 
bộ phận lực lượng quân đội khá đông 
cũng được huy động vào những công 
việc như : xây dựng các hệ thống giao 
thỏngvận tải dẫn ra các vùng biên giới, 
phát triền công nghiệp quân sự, xây 
đựng nông Lrưrrờng trên các vùng chiếu 
lược sau này là những bàn đạp trong 
các cuộc chiến tranh xâm lược An-độ, 
Miến-điện, Viêt-nam... 

.Chính sách quân sự hóa đất nước 
và kinh tế được tiếp tục đầy mạnh 
trong thời kỳ “đại cách mạng văn 
hóa *. Cuộc * đại cách mạng văn hóa ® 
nồ ra về thực chất là một cuộc đảo 
chính chính trị nhằm xóa bỏ thượng 
tầng kiến trúc đang còn có những 
yếu tố xã hội chủ nghĩa đề thiết lập bộ 
máy Nhà nước quan liêu quân phiệt. 


Trong cuộc « đại cách mạng P này, 
bộ máy Nhà nước bị phá vỡ, tê liệt 


cùng với sự phá vỡ, tê liệt của toàn bộ 


hệ thống tô chức Đảng và các tồ chức 
quần chúng. Lực lượng làm nhiệm vụ 
đập phá là hồng vệ binh, lực lượng 


(2) Theo báo cáo của Bành-Đức-Hoài tại 
Đại hội Õ của Đăng cộng sản Trung-quốc, số 
quân nhân biệt phái năm 1952 là 1,2 triệu; 
năm 1958 là 5 triệu. 
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nắm giữ quyền hành duy trì chế độ 
độc tài quàn phiệt là quân đội, là 
những cán bộ quân sự và các phần tử 
theo Mao, Nữ phóng viên Mỹ A-na Lu- 
¡ Strong chuyến nghiên cứu về tình 
hình Trung-qguốc đưa tin : trong 
những năm cách mạng văn hóa, 300.000 
quân nhân được phải sang các cơ 
quan tham mưu của hồng vệ bỉnh. 
Tỉnh trung bình cử 20 — 30 hồng vệ 
bình thì có một quân nhân (Der — Spie 


gel số 21-1967). Hơn 80% chủ tịch và - 


phó chủ tịch thứ nhất ủy ban cách 
mạng văn hóa ở cấp tỉnh, khu tự trị, 
thành phố trực thuộc là quân nhân. 


Mặc dù trong những « năm cách 
mạng văn hóa », xã hội Trung-quốc 
rơi vào tình trạng hỗn loạn, chém 
giết lẫn nhau, thế nhưng, những cơ 
chế tò chức kinh tế xã hội theo kiều 
quân sự hóa được dựng lên trong 
thời kỳ «đại nhảy vọt» vẫn được 
củng cố. Khu vực cỏng nghiệp quân 
sự được bảo vệ và tiếp tục phát triền. 
Nhiều thành tựu về khoa học kỹ thuật 
quân sự như chế tạo vũ khí hạt nhân 
(1964), bom khinh khi (1967), phóng vệ 
tính nhân tạo và chế tạo tên lứa tâm 
trung bình (1970). sản xuất xe tăng, 
tầu ngầm, máy bay tiêm kích và ném 
bom, xây dựng phát triên ngành công 
nghiệp điện tử (1971)... đều đạt được 
trong thời kỷ này. Thế lực — quyền 
lợi của giai cấp tư sản dân tộc được 
bảo vệ và bắt đầu có bước phát triền 
mới. Các nhà tư sản, ngoài tỷ suất 
lãi cố định là 5X được hưởng từ 
1952, còn được lĩnh một số thủ lao cao 
gấp 3 lần tiền công trả cho công nhân 
viên chức bình thường. Các tô chức 
chính trị của giai cấp tr sản dân tộc 
vẫn được phép tồn tại và hoạt động. 
Sự cấu kết với đế quốc MỸ và phương 
Tây trên cơ sơ chống chủ nghĩa xã 
hội, chống Liên-xô ngày một công 
khai hóa. Biện bạch cho những hoạt 
động thực tế đó, tập đoàn phản động 
Bắc-kinh đề xướng thuyết “ba thế 
giới ®, xóa nhòa ranh giới giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đề dễ 


bề mở rộng sự cấu kết với chủ nghĩa 
đế quốc và bành trướng vào thế giới 
thứ ba. Chúng không ngớt tuyên 
truyền cho luận điệu “chiến tranh là 
không thê tránh khỏi», « Liên-xô là 
kẻ thù số một», là «lò lửa gây ra 
chiến tranh mới», ønguv cơ chiến 
tranh đang đến gần %... đề ráo riết 
tăng cường chuần bị chiến tranh xâm 
lược: đồ tiền đồ của vào việc phát 
triền vũ khí hạt nhân, vũ khí tên 
lửa làm lực lượng *“răn đe? đối với 
Liên-xô và dọa nạt thế giới. Chúng 
đưa ra nhận định kỳ quải « thế giới 
đại loạn? nhằm khuyến khích các 
cuộc chiến tranh xâm lược của đế 
quốc và các thế lực phản động đè 
thực hiện chiến lược «tọa sơn quan 
hồ đấu ®. Chúng ra sức lợi dụng cuộc 
kháng chiến chống Mỹ của nhàn dân 
ba nước Đông-đương đề mặc cả với 
Mỹ, lợi dụng Mỹ và thực hiện mưu 
đồ xâm lược. thôn tính đối với vùng 
Đông Nam châu Á. Chúng tìm mọi 
cách xuất cảng “cách mạng văn hóa Ð 
ra nước ngoài hòng thực hiện khát 
vọng bá quyền bằng dế quân thứ 
năm... 

Vào những năm 70, chính sách quân 
sự hóa của tập đoàn theo Mao lại có 
bước phát triền mới. 


Thất bại của Mỹ trong chiến tranh 
xâm lược Việt-nam, sự lớn manh của 
ba dòng thác cách mạng, sự suv yếu 
của đế quốc Mỹ sau thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam, sự thay đồi của cục 
điện chính trị ở vùng Đông Nam châu 
Á, là nñững nhân tố thúc đầy khát 
vọng bành trướng xâm lược đổi với 
những kẻ đang nắn quyền hành ở 
Bắc-kinh mà mục tiêu trước mắt, quan 
trọng nhất là thay chân Mỹ, chiếm lăy 
Đông Nam Á. Ngay từ năm 1965 Mao- 
Trạch-Đông dã nói không úp mở rằng: 
® Chúng ta phải giành cho được Đông 
Nam châu Á bao gồm cảmiền Nam Việt- - 
nam; Thái-lan, Miến-điện, Ma-lai-xi-a 
và Xinh-ga-po... Một vùng như Đông 
Nam châu Á rất giàu,'ở đấy có nhiều 
khoảng sản... Xứng đáng với sự tốn 
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kém cần thiết đề chiêm lấy... Sau khi 
giành được Đông Nam châu Ẳ, chúng 
ta có thể lăng cường được sức mạnh 
của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng 
ta sẽ có sức mạnh đương đầu với 
khối Liên-vô —Đông Âu gió đông 
sẽ thỏi bạt gió tây» @). - 

Thế những, trước hàu quả không 
thẻ làm nươợ được của «cách mạng 
văn hóa ® và trước thực tế phũ phàng 
là, đi theo đường lối tự lực cánh sinh 
để quản sự hóa nên kinh tế và đất 
nước thì khỏng thẻ tạo ra được sức 
mạnh quản sự hiện đại đề (hực hiện 
mưu đồ bá quyền, Àlao và bè lũ theo 
ÁÍ[ao một mặt chuyển sang chính sách 
câu kết ngày càng chặt chẽ với chủ 
nghĩa để quốc, trước hết là đế quốc 
Mỹ đẻ nhanh chóng hiện đại hóa lực 
lượng quân sự. Mặt khác đựa vào sự 
càu Kết đó, và cũng đề tỏ rõ sự trung 
thành của mình đối với sự câu kết đó, 
họ hối hả thực hiện chiến lược bành 
trướng và bá quyên với lực lượng 
sản có. Alở đầu cho bước chuyền 
hưởng về chiến lược này là thí hành 
chính sách thủ địch có hệ thống đối 
với Việt-nam, sử dụng bọn Pôn Đốt — 
lêng Xa-rv chiếm quyền thống trị 
CGam-pu-chia, gây sức ép đối với Lào, 


ve văn các nước trong khối ASBAN,. 


tuyên bổ chính sách mới đối với loa 
kiều, rồi đi đến đỉnh cao là phát động 
chiến trình xàm lược Việt-nam với 
cuỗng vọng bằng sức mạnh quản sự, 
đánh thông con đường từ Trunø-nam=- 
hai xuống Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, 
In-đdô-ne-xi-a.như Mao hằng mong ước. 


Chủ trương hoàn thành bốn mục 
tiêu hiện đại hóa vào cuối thế kỷ này 
do Chu-Àn-Lai đưa ra đậu năm 197ã 
là lúc cách mạng bừa nước Đồng- 
đương đang đi tới thắng lợi cuối 
cùng, nay được lắp đi lắp lại nhiêu 
lần chính là đẻ thực hiện một bước 
phát triển nhảy vọt mới trên con 
đường quân sự hóa đất nước, quản sự 
hóc kinh tế. Nhàn kỷ niệm lân thứ 
90 ngày thành lập nước Cộng hòa nhân 
đàn frung-hoa, trên tạp chỉ /lồng kù 
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(10-79), bộ trưởng quốc -phòng Từ- 
Hướng-Tiền đã giải thích2 thực hiện 
bốn hiện đại hóa lúc này là mở Ta 
« thời kỷ mới của việc xây dựng hiện 
đại hóa xã hội chủ nghĩa». Ông ta 
đưa ra một khầu hiệu cho thời kỷ 
mới này là: « Phải sẵn sàng chuần bị 
xây dựng hiện dại hóa quốc phòng 
(rong đánh nhau?” vì hai lẽ: lẽ thứ 
nhất “nguy cơ chiến tranh đang đến 
gần”; «đế quốc xã hội (ám chỉ Liên- 
xô) có tham vọng ngày càng lớn ®, Lẽ 
thứ hai: Chính sách trước sau như 
một của Trung-quốc » là «tiến hành 
một cách thiế£# hực cuộc đấu tranh 
chống bá quyền. Chủ nghĩa bá quyền 
bành trướng ở đâu thì phải làm rối 
loạn kế hoạch của chúng ở đó>®, Nói 
rõ ra, chính sách ấy của Trung-quốc 
là chính sách sen đâm quốc tế, tự cho 
mình có quyền can thiệp, gây chiến 
tranh xâm lược bất cứ ở đâu. 

Cũng theo Từ-Hướng-Tiền, một đặc 
điềm mới nữa của «hiện đại hóa quốc 
phòng mà trọng tâm là hiện đại hóa 
trang bị vũ khí? là phải thực biện 
nó trên cơ sở hiện đại hóa kinh tế, 
nghĩa là hiện đại nóa nông nghiệp, 
công nghiệp, lấy hiện đại hóa nông 
nghiệp và công nghiệp làm «cơ sở 
cho hiện đại hóa quốc phòng”, Có 
làm như thế mới đạt đươc cùng một 
lúc hai mục tiêu: 

Một là, khắc phục hậu quả của 
đường lối hiện đại hóa công nghiệp 
quản sự một cách mù quảng, với quy 
mô lớn, không tính đến khả năng kinh 
tế trong nước những năm về trước 
như Từ-Hướng-Tiền đã công khai 
thừa nhận. 

Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho 
tư bản nước ngoài đầu tư nhàm tranh 
thủ kỹ thuật, kinh tế, quân sự hiện 
đại của chúng đề mau chóng hiện đại 
hóa quân đội, và xây dựng nên kinh 
tế Trung-quốc thành một nền kinh 


(3) * Sự thật sẽ quan hệ Việi-nam — Trưng" 
quốc 30 năm qua, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội Í979, trang 19 


tế — quân sự phục vụ cho các mục 
tiêu bành trưởng bá quyền nước lớn. 

D€ thực hiện chương trình bốn hiện 
đ›i hóa, những người nắm quyên ở 
Đác-kinh hiện nay, với quan điềm 
thực dụng hơn, đang tìm mọi cách 
xảy dựng và củng cố bộ máy Nhà 
mmrớc làm cho nó thật sự là bộ mảy 
Nhà nước của chế độ quân phiệt. Dựa 
vao quyền lực của bộ máy Nhà nước 
quan liêu quân phiệt, bọn chúng đã 
_và dang thi hành những biện pháp 
thựyc tế hơn, có thề nhất thời có hiệu 
quả hơn, Ví dụ như: ban bành một 
số chính sách mới về nông nghiệp và 
quan lý công nghiệp, coi trọng lợi ích 
vạt chất, thực hiện trả công theo lao 
đòng... nhằm ồn định tình hình và 
kich thích người sản xuất trực tiếp. 
Những biện pháp ấy không hề đụng 
cham đến đường lối chủ trương quân 
sựr hóa kính tế và đất nước trên cơ 
sử câu kết với chủ nghĩa đế quốc 
chống chủ nghĩa xã hội. Không những 
thẻ, nó còn tạo ra những điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện đường 
lỗi phẫn động đó. Bất rõ ràng là: 
trên đất nước Trung-hoa ngày nay, 
tập đoàn phản động Bác-kinh đang 
cấu kết ngày càng chặt chẽ với chủ 
nzh1a để quốc. trước hết là Mỹ, Nhật, 
rio TiếL chuân bị chiến tranh, tăng 
cường sức mạnh quản sự, tích cực 
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chuần bị cho những bước phiếu lưu 
quản sự rất ngụ hiềm oới quụ mô lớn - 
hơn, dựa 0do sức mạnh mới hơn, sức 
mạnh của kỹ thuật hiện dại,Zmhẳ„ 
trước hết vào các nước lắng giêng phía 
nam, và khu vực Đông Nam châu Á. 


Như vậy, nếu đường lối do Mao đề 


,xướng từ năm 1958, hiện nay dang 


được tập đoàa phản đông Bắc-kinh 
công khai tuyên bố tiếp tục thực hiện 
về thực chất là dường lời xu dựng 
Trung-quốc thành mội cường quốc có 
sức mạnh quân sự hiện dại dề thực 
hiện chủ nghĩa bảnh trưởng bú quyèn 
đại Hán, \à sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn 
bộ mọi chủ trương chính sách của 
giới cầm quyền Bắc-kinh từ năm 1958 
trở lại đây, thì chỉnh sách quản sự 
hóa là biện pháp chiến lược hàng đầu, 
là phương tiện chủ yếu d6 thực hiện 
những mục tiêu của dường lỗi đó, 
Chính sách này được bọn mao-í(L sử 
dụng làm công cụ xóa bỏ những nhàn 
tö xã hội chủ nghĩa vừa mới được 
tạo ra ớ Trung-quốc đề thiết lập sự 
cưỡng bức quân sự đối với nhản dân 
lao động dựa vào một chế độ cai trị 
quan liêu quân phiệt lấy quân đội 
làm trụ cột nhằm bòn rút lao động 
thăng dư của nhân dân, đề tăng cường 
sức mạnh quân sự, trên cơ sở cấu kết 
ngày càng chặt chẽ với chủ nghĩa đế 
quốc. 


IỊ—- HẬU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHÍNH SÁCH 
QUẦN SỰ HÓA ĐẤT NƯỚC, QUÂN SỰ HÓA KINH TẾ 


Dưới sự chỉ đạo của đường lối 
chính trị phản động, chính sách quản 
sự hóa của tập đoàn phản động Đác- 
kinh đã tác động đến xu hướng phát 
triển của nền kinh tế Trung-quốc. 


Trước hết, chính sách đó đã đưa 
đến một sự thuy đồi căn bản pẻ lính 
chải của các hình thức sở luữu Uê Lư liệu 
Sản xuấi 


[linh thức sở hữu Nhà nước dän dần 
biến chất. Biểu hiện của nó là ở chỏ: 


Bộ phận quan trọng nhất của kinh 
tế Nhà nước là khu vực sản xuất 
quân sự trực tiếp do quản dội 
quản lý. Khu vực này không những 
không phục vụ lợi ích phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống nhân dàn, 
không những không phát huy tác dụng 
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trong cuộc đấu tranh chống lại xu 
hướng rơi vào quỹ đạo kinh tế tư 
bản chủ nghĩa, mà còn phát triển 
trên cơ sở hạn chế quy mò, tốc độ 
phát triên của khu vực sản xuất dân 
dụng và theo xu huớng ngày càng 
dựa vào kinh tế kỹ thuật của chủ 
nghĩa đế quốc. 


Khu vực sản xuất dân dụng cũng 
được đặt trong khuôn khồ phục 
vụ cho sự xác lập quyền thống trị của 
tập đoàn cầm quyền phản động đối 
với quản chúng nhân dân lao động 
và việc thực hiện chính sách quân sự 
hóa dất nước. 


Hinh thức sở hữu tập thề chủ yếu 
là trong nông nghiệp được nhanh 
chóng chuyên sang hình thức sở hữu 
công xã. Những người đại điện cho 
đường lối chính trị phản động của 
Mao trở thành người nắm quyền thống 
trị mọi hoạt động kinh tế, xã hội 
trong công xã. Mục đích sản xuất, 
phương hướng sản xuất cũng không 
vi lợi ích của các xã viên, mà phải 


nhằm thực hiện trước hết mọi nghĩa ' 


vụ đối,với Nhà nước. 


Bên cạnh hai thành phần kinh tế 
quốc doanh và tập thê, trong nền 
kinh tế Trung-quốc vẫn tồn tại thành 
phần kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đó 
là quyền sở hữu về tư liệu sản xuất 
của giai cấp tư sản dân tộc dưới hình 
thức vốn cô phần trong các xí nghiệp 
còng tư hợp doanh; là những xi nghiệp 
tư nhân của tư sản lHloa kiều, là 
những công ty có vốn của tư bản 
. nước ngoài. Khu vực này có quan hệ 
thiết thân với các mục tiêu bành 
trưởng bá quyền nước lớn nên được 
bảo vệ và có xu hướng phát triền. 


Chính sách quân sự hóa kinh tế và 
đất nước còn ảnh hưởng trực liếp 0à 
quuẽt định đến xu hướng phái triền 
của nền kinh lẽ Trung-quốc. Là công 
cụ để thực hiện đường lối bành trướng, 
bả quyền, chính sách quân sự hóa 
phải hướng vào cùng một lúc hai 
yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách: 
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xây dựng lực lượng vũ trang và phát 
triên hệ thống công nghiệp quân sự: 
cho nên đã dưa đến kết quả tất 
yếu là: 

1 — Tô chức lao động theo nguyên 
tắc xã hội chủ nghĩa vừa mới bước 
đầu xác lập liền bị thay thế bằng 
hình thức quân sự hóa lao động đề 
tạo nên cơ chế tô chức quân sự và 
duy trì sự cưỡng bức quân sự đổi 
với quần chúng lao động ngay ở đơn 
VỊ SƠ SỞ. 


2 — Nền sản xuất xã hội đang trong 
quá trình tð chức lại nhằm mục đích 
cải thiện đời sống nhân đân và công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đất nước, 
thì nay chuyên sang trọng tâm là 
phát triền công nghiệp quân sự. Do 
đây, phát triền công nghiệp quân sự, 
sản xuất vì yêu cầu tăng cưởng sửc 


mạnh quân sự trở thành mục đích 


trực tiếp của nền sẵn xuất xã hội. 


3— Sự phát triền của phân công 
lao động xã hội cũng đi ngược lại 
phương hướng tiến lên của một nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Lao động 
kỹ thuật phần lớn được huy động 
cho khu vực sản xuất quân sự. Khu 
vực sản xuất dân dụng thì bị kìm 
hãm trong tình trạng thủ công vì phải 
dựa vào khả năng trang bị tại chỗ. 
Một bộ phận quan trọng của lao động 
kỹ thuật và dân cư ở thành thị bị 
đầy về nông thôn đề dễ dàng đưa 
vào các tö chức có sự kiềm soát quân 
sự chặt chẽ. 


Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, 
chính sách quân sự hóa kinh tế đòi 
hỏi phải thực hiện một chế độ quản 
lý hành chính quân sự. Chế độ này 
phá hủu những cơ sở của hệ thống kế 
hoạch hóa + hội chủ nghĩa nền kinh 
lế quốc đán. Vó là chế độ độc quuền 
kinh tế của Nhà nước quan liêu quân 
phiệt. 

Ve quan hệ kinh tế 0uới nước ngoài, 
chính sách quân sự hóa cũng là một 
tròng những nhân tổ có ảnh hưởng 
trực tiếp quyết định. Từ phong trào 


«đại nhảy vọt ® đến “cách mạng văn 
hóa» vì chưa thực hiện được sự mặc 
cả và càu kết với chủ nghĩa đế quốc, 
cho nên việc quân sự hóa được tiến 
hành theo tư tưởng tự lực cánh sinh, 
Hậu quả của chính sách đó là: nền 
kinh tế trong nước mất cân đối nghiêm 
trọng. Hệ thống công nghiệp quân sự 
phát triền chưa đến mức đủ sức giải 
quyết được những yêu cầu nhiều mặt 
về kinh tế, kỹ thuật. 


Sau khi Mao chết, bè lũ 4 tên bị 
đánh đồ, tập đoàn phản động Bắc- 
kinh tìm mọi cách mở rộng quan hệ 
kinh tế, kỹ thuật với chủ nghĩa đế 
quốc trên mọi bình điện: nhập khẩu 
vũ khí, kỹ thuật hiện đại đề nhanh 
chóng hiện đại hóa quân đội, mở rộng 
cửa cho tư bản nước ngoài đầu tư, 
nhập khâu thiết bị kỹ thuật cho các 
ngành còng nghiệp then chốt có quan 
hệ đến mục tiêu hiện đại hóa sức 
mạnh quân sự, kêu gọi tư sản Hoa 
kiều chuyên vốn, kỹ thuật về nước, 
cho phép tư sản Hoa kiều phát triền 
kinh doanh, đầy mạnh khai thác tài 
nguyên, nhất là đầu mỏ đề đồi lấy 
vũ khí, kỹ thuật hiện đại, đưa người 
sang các nước tư bản học lập cách 
quần lý kinh doanh, v.v. Chính sách 
kinh tế đối ngoại trên đây tác động 
trực tiếp đến chính sách đối với giai 
cấp tư sản trong nước. Vì thế, trong 
khi việc bốn hiện đại hóa, thực chất 
là hiện đạj hóa sức mạnh quân sự, 
được đầy mạnh, zu hưởng phát triền 
theo con đường tư bản chủ nghĩa, 
một xu hướng tồn tại khách quan 
trong nền kinh tế Trung-quốc, tìm 
thấy sự phù hợp với lợi ích của tập 
đoàn phản động Bắc-kinh, cho nên 
trong một số năm gần đây có chiều 
đi lên. 

Thực tiễn trên đây chỉ ra rằng: 
đường lối xây dựng Trung-quốc thành 
cường quốc quân sự bằng việc quân 
sự hóa kinh tế và đắt nước là nhân 
tố chủ yếu ngăn cản, chặn đứng, làm 
mất đần những nhân tố xã hội chủ 
nghĩa. Đường lối đó đóng vai trò 


quyết định trong việc biến nền kinh 
tế đó thành cơ sở kinh tế của chế độ 
quân phiệt, sản xuất 0ì mục đích quân 
sự bà phát triền theo zu hướng ngày 
cảng rơi 0ảo quỹ đạo của hệ thống kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. 

Trong hơn 20 năm qua, dưới tác 
động cúa chính sách quân sự hóa, nền 
kinh tế Trung-quốc đã đóng vai trò 
cơ sở kinh tế của chế độ quân phiệt, 
và điều đó được thê hiện không chỉ 
ở tính chất của chế độ kinh tế, ở xu 
hướng phát triền cũng như cơ chế tồ 
chức và quản lý kinh tế, mà còn được 
thề hiện ở sức mạnh có hiệu lực trên 
những mức đô khác nhau về cả hai 
mặt: áp đặt được sự thống trị của 
chế độ quân phiệt đối với nhân dân 
lao động và bảo đảm về kinh tế kỹ 
thuật trong nước cho một đội quân 
đông đảo được trang bị bằng vũ khí 
thông thường hiện đại, làm trụ cột 
cho chế độ quản phiệt và là công cụ 
chủ yếu đề thực hiện đường lỗi bành 
trướng bá quyền nước lớn. 

Vì thế, chừng nào sự thống trị của 
chủ nghĩa quân phiệt còn tồn tại trên 
đặt nước Trung-hoa thì nước nàu nản 
là một trại lính không lồ oà là một lò 
lu chiến tranh nguy hiềm đối 0ới nhàn 
loại. Câc dân tộc đang đấu tranh cho 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội không thê không cảnh giác. 

Bằng con đường quân sự hóa kinh 
tế và đất nước, chế độ quân phiệt 
Trung-quốc đang tạo ra cơ sở kinh tế 
thích ứng với nó. Thế nhưng; sự hình 
thành và phát triển của cơ sở kinh 
tế này lại là sự áp đặt bằng biện pháp 
bạo lực quyền lực chính trị đối với 
quá trình kinh tế. Vi thế, cơ sở kinh 
tế này vừa mới được khẳng định, thì 
ngay lập tức những yếu tố phủ định 
nó đã phát sinh tác dụng. Đó chính 
là sự phát triền gay gắt những màu 
thuẫn kinh tế xã hội sinh ra do tác 
động của chính sách quân sự hóa của 
bọn cầm quyền phản .động Trung- 
quốc. Trong đó, mâu thuận xã hội gay 
gàt nhất hiện nay là màu thun giữa 
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quảng đại quần chúng nhân dân lao 
động bao gồm củ một bộ phận quản 
nhân, trong đó chủ yếu là những quàn 
nhân bị gạt ra khỏi quản đội qua các 
đợt thanh trừng trước đây và hiện 
nav øới lập đoàn phản động cầm 
quuền, 0ởới chế độ quân phiết. Xiàu 
thuẫn này đang phát triển gay gắt 
và đã dẫn tới sự Lhả hoại chính ngày 
cái cơ chế tö chức kính tế xã hội theo 
hình thúc quản sự hóa ở từng công 
xã, và những cuộc biều tỉnh đòi 
quyền sống, đòi com áo đòi xóa bỏ bất 
công, phản đối sự kiểm soát quân sự, 
chống trả lại quân đội của các tầng 
lớp nhân đán... đã nỗ ra và ngày 
- đằng phát triển ngay tại Bác-kinh và 
nhiều thành phố khác. 

Hiện nay, để thực hiện chương trình 


bốn hiện đại hóa mà cái lõi cốt là 
hiện đại hóa sức mạnh quân sự, tập 
đoàn phản động Bắc-kinh đang tìm 
mọi cách củng cố và hoàn thiện chế 
độ của nó về mọi mặt. Nhân dàn 
Trung-quốc đang đứng trước những 
khó khăn mới. Cuộc đầu tranh của 
nhàn đàn Trung-quốc chống lại. sư 
thống trị tàn bạo của chế độ quản 
phiệt phải vượt qua nhiều gian khô 
hy sinh. Song, tất cai mọi thủ đoạn 
thâm độc và xủo quyệt của lập đoàn 
phản động Bắc-kinh không thể xóa 
nhòa được những ấn tượng rất sàu 
sắc, rất tốt đẹp về chủ nghĩa xã hỏi 
trong trái tìm khối óc của mỗi người 
dân, không thê ‹4lập tẮt được những 
tư tướng tình cảm cách mạng của 
mỏi người lao động Trung-quốc. 
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ÄÃã luận 


HỒ CHỦ TIEH SỐNG MÃI 
TRÚN§ SỰ NGHIỆP CỦA (HÚNG TA 


ỊCH sử 4000 năm của dân lộc Việtl-nam là lịch sử đấu 

Iranh kiên cường, bãi khuấi chồng ngoại xâm. Từ khi 

_ thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, nhân dân ta không 
cam chịu làm nô lệ, dã liên tiếp 0ùng dạu cầm 0ñ khí kiên 
quuết chiến đấu chống bọn cướp nước 0à bè lũ bán nước. Nhưng 

-trước khi có Đảng ta, mọi phong trào chống Pháp, cứu nước đều bị 
dìm trong máu lửa. Nguụên nhân chủ yếu của thất bại là do nhân - 
dân ta tuụ có tỉnh thần chiến đấu cứu nước cao ca nhưng chưa có 
một đường lối cứu nước đúng đán. 

Giữa lúc cuộc khủng hoang 0ề đường lỗi cứu nước đang diễn ra sâu 
sác, tình hình đãi nước đen lối như không có đường ra thì đồng chí 
Nguụễn-Ái-Quốc tức Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta ra đi tìm 
đường cứu nước 0à đã đápứng nhu cầu bức thiết của lịch sử. 

Qua nghiên cứu tình hình ðà hoạt động cách mạng ở nhiều nước, 
từ những nước lư bản, đề quốc, những nước thuộc. địa đến nước Nga 

-. Xô-piết — Nhà nước công nông dầu tiên trên thế giới, Bác Hồ, một 
người yêu mước chân chính, đã sớm đến 0uới chủ nịhĩa Mác — Lè-nin 
uà trở thành mội chiến sĩ công sản lỗi lạc. 

Thiên tài của Hồ Chủ tịch /d ở chỗ Người dã uận dụng sáng lạo 
Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0à những bài học của Cách mạng tháng 
Mười Nga 0uào điều hiện của nước ta, chỉ ra cho nhân dân td con đường 
cứu nước chôn chính, con đường cóch mọng vô sỏn. 

hư mội lia chớp trong đêm lối, tư trơng cứu nước của Hồ Chủ 
tịch đã 0uượt lên hẳn tầm nhìn, cách nghĩ của tắt cả các nhà cách 
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mạng 0a tên mướởc đương thời. mở tưởng ăn đến bước ngoặt lịch sử 
của cách mạng ViệtI-nam: bước ngoạt mở (lầu thời kÙ phong trào yêu 
rưước ViệI-nam gắn liền 0ới chủ nghĩa cộng sạn. Vhư đồng chỉ Lè- 
-Duän đã 0iết : «Công lao 0i đạt đầu liên của lIồ Chủ tịch là dã gắn 
phong trào cách mạng Việl-nam 0ởới phong trào công nhân quốc lẻ, 
đưa nhân (lân Yicl-narn đi theo con đường mà chỉnh Vgười đã trải 
qua, từ chủ nghĩa 0gêu mước đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đỏ là con 
đường giải phóng duụ nhất mà Cách mạng tháng Mười Xựụa đã mở 
ra cho nhân dân lao động 0à tất cả các dàn lọc bị áp bức trên toàn 
thế giới » (1).  ~ 

Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Hồ Chủ lịch phân 
tích mọt cách khoa học những mâu thuần cơ bản trong xã hội Việt- 
nam, chỉ rõ tính chết của cách mọng Việt-nam lò cách mọng dôn 
chủ tư sản kiều mới (sau nàu chúng ta gọi là cách mạng dân tộc dàn 
chủ nhàn đán), nhiệm vụ và mục đích củo cách mọng Việt-nam lò 
đánh đỗ đế quốc vò phong kiến, giònh độc lệp cho dân tộc, ruộng 
đót cho dân còy, rồi tiến lên cách mạng xð hội chủ nghĩa, không qua 
giai đoạn phót triền tư bỏn chủ nghĩa. 

lurờng lời cứu nước đúng đán của Hồ Chủ lịch thê hiện nồi bại 
ở nhiều luận đề nồi tiếng của .Vgười. Nga từ những năm 20 của thế 
k ndụ, llo ( hủ tịch đã chỉ rõ 0ai trỏ của quàn chúng trong sự nghiệp 
cách mang : «Gách mệnh ld piệc chúng ca dân chúng chứ không phải 
Điệc một hại người ». Người nhấn mạnh 0ai trỏ to lớn của quần chúng 
công nòng: «công nông là người chủ cách mệnh», «là gốc cách 
mệnh ð. V rời đánh giá cao pứi Erỏ của nông lân, nhưng không bao giở 
Xgười tuuệt đồi hóa 0ai trỏ của nông đàn. Người cho rằng : « Chỉ ĐỪi 
“hre hrượng-riêng của mình, nòng dàn không bao giờ trút bỏ được gảnh 
nặng đang đẻ nén họ», 0à «những trào lưu cơ hội chủ nghĩa mơn 
trờn nóng đàn, coi nông dân fd lực lượng chủ 0uếu, là động lực duụ 
nhất của cách mạng, là đội ngũ cách mạng nhài, đêu chỉ đi tới chủ 
nghĩa phiêu lưu, chủ nghĩa cực đoan 0ö chính phủ 0a đi tới chỗ phản 
bội chủ nghĩa Lê-nin mà thôi ». Vgười luôn luôn nhãn mạnh, cách 
tạng muôn thẳng lợi, phảưi có sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
bà láng của nó. Người khẳng dịnh : cách mạng muốn thành công. 
«trước hẽtI phái có Đăng kách mệnh đò trong thì oận động 0à tồ 
chức dạn chủng, ngoại thì liên lạc 0ới dân lộc bị dp bức 0à Đô sản 
giai đäp mọi nơi. Ddang muốn Đững thì phải có chủ nghĩa làn cối,... 
chủ nghĩa chàn chính nhài, chắc chắn nhấi, cách mệnh nhất lạ chủ 


(1) Lê-Duần : Dưới !d cờ ðẻ bang của Đảng, oì độc lập tự do, uì chủ nghĩa 
wã hội, liễn lên giành những thắng lợi mới, Nxb Sư thật, Hà-nội, 1976, tr. 8. 
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nghĩu Lâ-nin». Người còn khẳng định: «Chỉ có chủ nghĩa vã hội, 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức 0à 
những người lao động trèn thế giới khỏi ách nô lệ », « muốn cửu nước 
bà giải phóng dân lộc, không có con đường nào khác con đường cách 
mạng 0ô sản ». Người luôn luôn nêu cao tư tưởng « Không có gì quÚ 
hơn độc lập tự do ». Hồ Chủ lịch còn chỉ rõ mối quan hệ khăng khúi 
giữa cách mạng nước ta pới cách mạng thế giới : (Cách mệnh Việt- 
nam Đới cách mệnh Pháp phải liên lạc 0ới nhau », «(Chúng ta cách 
mệnh thì cũng phải liên lạc mới tất cả những đảng cách mệnh 
trong thế giới đè chống lại tr bản uà đề quốc chủ nghĩa (như 
Đệ tam Quốc tế) » ; «(Cách mệnh Việt-nam cũng là một bộ phận trong 
cách mệnh thế giới. 4i làm cách mệnh (rong thế giới đèu là đồng 
chí của tân Việl-ndm cd » 


Hồ Chủ tịch coi Irọng 0piệc xây dựng tình đoàn kết chiến đấu giữa 
nhân dên ta với nhân dôên Lòo, nhân dân Cam-pu-chia, giữa nhân dân 
ta với nhân dân cóc nước trên thế giới. .Vgrởi dạu chúng ta phải kế! hợp 
chặt chẽ nhiệm pụ cách mạng trong nước ĐớiL nhiệm 0ụ cách rạng 
quốc lẽ, kết hợp chủ nghĩa gèu nước chân chính uới chủ nghĩa quốc 
lễ 0ó sạn, lích cực góp phần pdo 0iệc tăng cường đoàn kết trong các 
nước +qä hội chủ nghĩa anh em, trong phong trào cộng sản quốc tễ 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin oà chủ nghĩa quốc tế 0ô sản, hết 
lòng ủng hộ cuộc đàu trainth của nhàn dân thế giới 0ì hòa bình, độc 
lập dàn tộc, dân chủ oà chủ nghĩa vã hội. | 


Với những luận đề cơ bản nói trên, Hồ Chủ tịch đã giải quuếi 
mọi cách đúng đắn, sáng tạo những oãn đề chiến lược của cách mạng 
Việ†- nam Lheo tư trơng chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Những luận đề cơ bán ấu của lồ Chủ tịch đã đặt nền móng 0ững 
chắc cho Luận cương chính trị của Đảng ta năm 1990, cho đường 
lối kẽt hợ p 0d giươ ng cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc oà chủ nghĩa xã 
hội của Dang !a trong suốt quá trình lãnh dạo cách mạng 0à lì ngọn 
đèn pha soi đường cho nhàn dân ta dị tới những tháng lợi 0ĩ đại 
ngd na ' 


Hồ chủ tịch khôòng những là nhà tư tưởng lớn, mà còn là nhà 
chiến lược, sách lược tòi tình. Ngươi đã khéo kết hợp những linh 
hoa, truyền thống tốt đẹp của dân lọc 0uới tư trởng cách mạng triệt 
đồ của giai cấp công nhàn, 0uới khoa học cách mạng của chủ nghĩa 
Äfdc — Lè-nin; khéo động 0iên, phái huu sức mạnh tiềm tàng của 
đân lọc; Rhéo kết hợp sức mạnh của đàn tộc 0ới sức mạnh của thời 
đại, lạo nên sức mạnh 0ö địch của cách mạng Việl-nam. Người có cái 
nhìn sáng suối của mọi nhà chiến lược lỗi lạc đárnth giá đúng thời 


cuộc, làm chủ được tình hình, định ra đường lối. chủ trương đúng, 
phán biệt rõ các loại kẻ thù, chỉ đúng kẻ thù chủ uếu, xác định đúng 
đối tượng của cách mạng. Đặc biệt trong những tình huống đầu tranh 
phức lạp, hiềm nghèo, Hồ Chủ tịch dã kẽết hợp một cách khôn khéo- 
giữa mục tiêu chiến lược của cách mạng, sự cứng rắn tuyệt dõi 0ê 
nguuên tắc uới sự mềm mỏng, linh hoạt 0ề sách lược, định ra những 
chủ trương, biện pháp đău tranh thích hợp đề chiến tháng kẻ thù. 
giành thẳng lợi cho cách mạng. 


Chính nhờ có bản lĩnh 0d tài năng ấu của llô Chủ tịch pà sự 
lãnh đạo của Ddng mà nhân dân ta da 0ượt lên rmìọi kRó khăn, thự 
thách, đánh thắng mọi kẻ thù, giành dược những thắng lợi rực rỡ. 
Từ trong 0òng.0âu của kẻ thù, nhân dân ta đã liền hành Tông khơi 
nghĩa tháng Tám thẳng lợi, trở thành người đầu tiên trong hệ thống 
các nước thuộc địa đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, 
giành chính quuền 0ề tau mình. Trước canh thù trong giặc ngoài. hếi 
sức hiềm nghèo sau Cách mạng tháng Tám, nhàn dàn ta đã giữ Dững 
chính quụền non trẻ, đã chuần bị được lực lượng dề bước ào cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Nhân dân ta là người đầu tiên trên thế giới 
.đảnh thắng chủ nghĩa thực dân cũ của để quốc Pháp, 0d cũng là 
người đầu tiên ảnh thắng chiến tranh xâm lược của lên sen đm 
quốc lễ là đề quốc Mỹ, đứng 0uào hàng ngũ các dân lộc tiên phong , 
Irên thế giới đấu tranh cho những lÚ tưởng cao đẹp nhất của loài 
người trong thời đại chúng †a. 


Hồ Chủ lịch không những đã có công lao †o lớn 0oạch ra đường 
lối cách mạng đúng dẳn cho nhân dân tỉa noi theo mà Người còn là 
nhè tổ chức vĩ đại của cách mạng Việl-naimn. lồ Chủ tịch là người 
súng lập Đủ rẻn luuện Đảng la, người sáng lập Mặt tIrận dân tộc 
Lhống nhất của nước ta, người cha thân yêu của quân đội la, người 
khai sinh ra Nhà nước ta, 


Từ khi tham gia sáng lập Dáng cộng sản Pháp (năm 1920) à 
nhất là từ khi đến Liên-x*ô (năm 1923) trực tiếp nghiên cứu 0ề Cách 
mạng +ã hội chủ nghĩa tháng Mười, Hồ Chủ lịch thiết tha mong 
muốn có một đảng cộng sản ở Việt-nam 0à Người dã lích cực phản 
đầu trên mọi mặt đà tiễn lời sáng lập ra đồng tiên phong củo gioi 
cấp công nhân nước !a. 


Từ nước ngoài, Xqười ra sức truuền bả chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 
Đào ViệtI-nam, Người lập ra Việt-nam thanh niên cách mạng đồng chí 
hội ở Quảng-châu (T'rung-guốc), töồ chức Cộng sản đoàn làm nóng côi 
cho hội, xuất bản báo Thanh niên, đào tạo cán bọ cộng sản phái Uề 


á 


nước giáo dục, tò chức quàn chúng, xâu dựng lực tượng cách mạng, 
kết hợp chủ nghĩa \ác — Lô-nin uới phong trào công nhân 0à phong 
Irdo yêu nước Việt-nam. 


Tư tưởng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0à dường lối cứu nước đúng 
dán của Hồ Chủ lịch như một sức sống kỳ diệu đã nhanh chóng 
tham nhập nào quần chúng, tạo ra những phong trào đấu tranh 
mạnh mẽ uới một chất tượng mới. Năm 1929, ở nước ta ba tồ chức 
cộng sản lần lượt ra đời : Dông-dương cộng sản đang, An-nam cộng 
sản đúng, Đông-dương cộng sản liên đoàn. Những « hạt giống dö » 
nà Vgười gieo dã ndụ màầìm. Ngàu 3-2-1990, Hồ Chủ lịch thau mặi 
Quốc lẽ cộng sản, triệu lập hội nghị hợp nhất ba lồ chức cộng sản 
nói trên thành Dáng cộng sản Việt-narn, đánh dấu mội bước ngoặi 0t 
đại của lịch sử cách mạng Việl-nam : từ đâu, 0ai trò lãnh đạo cách 
- mạng đã hoàn toàn nắn trong tau giai cấp 0ô sản. 


Vận dụng những nguyên l của học thuuết Mác — Lâô-nin bề chính 
đảng 0ô sản kiều mới, từ khi thành lập Đảng, Hồ Chủ tịch luôn luôn 
chăm lo xâu dựng. rèn luyện Đăng la thành một đảng mác-xít — lè- 
nin-nít chân chính, « người lãnh đạo sảng suốt, kiên quuếi, trung 
¡hành của giai cấp công nhân oà nhân dân lao động » @). % 


Ngaụ từ buồi đầu thành lập Đảng, Hồ Chủ tịch đã khẳng định 
tinh chất giai cấp của Đảng : Đảng ta «là dảng của giai cấp công 
nhân. Đảng sẽ dìu đắt giai cấp 0ô sản lãnh đạo cách mạng đè đấu 
tranh cho quuền lợi của toàn thê nhân dân bị áp bức bóc lội » (3). 


Mối quan lâm hàng đầu của Hồ Chủ tịch là phần đấu cho Đảng 
ta nắin 0ững lú luận chủ nghĩa Mác — Lâê-nin, tuyệt đối trung thành 
pới chủ nghĩa Xác — Lô-nin, nận dụng sáng lạo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin 0ào điều kiện cụ lhề của nước ta oạch ra đường lối cách mạng 
dùng đắn đề lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu giành thắng lợi cho 
sự nghiệp giải phóng dân lộc 0à giải phóng + hội. 


| Xgqtrởi coi trọng Diệc giáo dục l luận. giáo dục đạo đức cách 
mạng cho cán bộ. đang oiên nhằm báo đảm cho đội ngũ của Đảng là 
những chiến sĩ luuệt đối trung thành 0uới sự nghiệp cách mạng của 
Dạng, của giai cấp, hế! lòng hết sức phục nụ nhân dân, có lập trưởng 
Uô sữn 0ững chắc, có kiến thức 0à năng lực công lác ngàu càng cao, 
đ« cứng đáng là người lãnh đạo, người đầu tớ thái trung thành của 
nhan dân 2. 


(2) Tlô-Chi-XEinh: Vẽ xây đựng Đăng, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 60. 
(5) Hö-Chíi-Miinh : Sách đã dẫn, tr. 12, 


Vgười chăm lo đdo lạo., Đồi dưỡng cán bộ, bảo đảm cho Đăng 
-tq luôn luôn có những người Kế tiếp nhau ddin đương nhiệm 0ụ 
nặng nẻ của cách mạng. 


-“Vgười quan lâm 0iệc :tâu dựng. củng cô các lồ chức cơ sở Đảng 
trong sạch, oững ranh, coi đo là biện pháp quan trọng đề xàâu dựng 
todtn Đảng trong sạch 0d Dpững mạnh. 


Ho (hủ tịch đã nêu cho Đảng ta một lấn gương sáng Đề người 
đng Điên mẫu mực. ao giờ Người cũng ghép mình trong tò chức, 
làrn piệc lặp thô, tỏn trọng tập thè, giữ đúng Ú thức tồ chức 0a KỤ 
luật, làm tròn mọi nhiệm Dụ của người đảng 0iên. Người dã phản 
đấu không mệt mới đề giữ pững sự đoàn kẽi, thòng nhất của Đảng. 
Hồ Chủ lịch dề lại cho chúng ta rất nhiều tư tưởng qu oề âu dựng 
l)ăng 0a chỉnh Người đã thề hiện một cách mẫu mực những tư tưởng 
Đà phẩm chất tốt đẹp mà Vgười đỏi hỏi ở Dạng ta. ở đội ng cán bộ, 
đìng 0piên chúng †1a. | 


Là người sóng lập Mặt trộn dân tộc thống nhất nước ta, //ồ ( hủ 
tịch luôn luôn chăm lo tăng cường khối đoàn kết dàn lộc. coi do tà 
nguồn sức mạnh 0ô tận. là chỉnh sách quan trọng hàng đầu nhằm 
động Điền, phát huu mọi lực hrợng của dân lộc bào piệc thực hiện các 
nhiệm 0ụ cách mạng. lồ Chủ lịch la hiện thân của khối đại đoàn kết 
dân tóc. Vgười dành lòng ưu di, nhân hậu cho lãi cá các tầng lớp 
nhân dàn ta, ới đồng bào miền xuôi cũng như mới đồng bào các đàn lộc 
miền núi, 0ới cac nhân sĩ dàn chủ cũng nh 0ới Việt kiều ở nước 
ngoài, bởi đồng bảo các tôn giáo. Đồng thời Người khẳng dịnh nền 
tủng của Xặt trận dân tộc thông nhài tạ khối liên mình công nóng, 
phải không ngừng cũng có khối liên nữnh công nông DÌ « nền có chắc 
thì nhà mới pững ›. | 


Lò người cho thân yêu củo cóc lực lượng vũ trong nhân dân to, 
HIồ Chủ lịch thường giáo thục cán bộ, chiến sĩ Quản đội ta phải Lhường 
uyên nâng cao cảnh giác cách mạng, nàng cao Ú chí chiến dẫu. «rung 
bởi Đảng, hiếu Đới dân, sẵn sàng chiến đầu hỤụ sinh 0Ì đọc lập. tự do: 
của Tô quốc, 0Ì chủ nghĩa + hội, nhiệm pụ ndo cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng pượt qua. Rẻ thủ nào cũng đánh thẳng ». Dồng 
thời Người căn đặn toàn Đang. toàn dàn, toàn quân fa phải, cót trọng 
cả đấu tranh: chính trị lẫn đău tranh quân sự, phải kết hợp đắu tranh: 
chính trị của quản chúng Đới đâu tranh 0ñ trang, thụ tình hành oà 
hoàn cảnh cụ thề mà sử dụng bạo lực cách mạng mọi cách thích hợp 
(đô (ảnh tháng quân thù. Vgười cũng căn đặn quân đội la phải tích 
cực tham gia sản xuất đề góp phản xâu dựng kinh lẽ, tàu dựng 0à 
cùng cố hậu phương. 


Là người khơi sinh ra Nhò nước td. nga từ đầu. II2 Chủ lịch đã 
Chỉ rõ Nha nước ta là Nhà nước (của dàn, do dân, pì dân». Vhủà 
ruưrưởc do lang ta lãnh đạo dựa trên cơ sở liên mình công nòng. Hồ 
(hủ lịch thường nhãn mạnh : nhân dân lao dộng là người chủ Nhà 
nước.Ềmọi cơ quan chính quyền Nhà nước đều la đầu tớ của nhàn 
(ân. Người nói : «.Vước ta là Vha nước dân chủ. địa 0ị cao nhất là 
ân, 0L dàn là chủ. Trong bộ máu cách mạng. từ người quét nhà, nấu 
ăn đến (Thủ tịch nước. đêu phân công làm đầu tớ cho dân » (1ì. 


Hồ Chủ tịch là một con người tiêu biêều cho những phôm chát 
cóch mạng cơo quý. 


Phẩm chết nội bật ở Hồ Chủ tịch lò tỉnh thồn chiến đấu cóch 
mọng kiên cường, triệt đề của Người. Vhững năm hoạt động ở nước 
ngoài đề tìm đường cứu nước, những năm hoạt đọng bí mặt. những 
túc bị giam cầm, sống. chiến (lắu trong những (iều kiện hết sức khó` 
khăn gian khô. 7Ø đâu 0d lúc nào lồ Chủ lịch cũng nêu cao tính thàn 
chiến dấu cách mạng quên mình. Đặc biệt từ khi giác ngộ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, Người luôn luôn nêu cao khí phách, bản lĩnh của người 
chiến sĩ cộng sản kiên cường. suốt đời chiến đầu hụ sinh cho đọc lập 
tự (do của Tô quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. cho sự nghiệp cách 
mạng thế giới. cho những lJ tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xả hội pà 
chủ nghĩa công san. _ 

Hồ Chủ tịch có ý thức sâu sắc về vơi trò của quần chúng trong 
sự nghiệp cách mọng. .Vgtrời tin tưởng tuyệt đời ảo khả nàng cách 
mạng to lớn pà tài năng sáng tạo của quần chúng, trước hết là quan 
chúng công nóng bà có lòng thương têu 0Ò hạn đối 0ới quần chúng: 

Người càn đặn cán bọ, dũng 0iên, trong tHều kiện Đăng lãnh đạo 
chính quyền phải thật sự tôn trọng 0à phát huy quyên lam chủ tập 
thề của quần chúng. 

Suốt dời, Người mong muốn. Người ra sức phản đầu sao cho 
« đồng bảo fa ai cũng có cơm ăn d0 mặc, qÌ cũng chrươc học hành » Q3). 
Người nói : « XiộI ngày... đồng bào côn chịu (đút Khó là một ngàụ lôi 
ăn không ngon, ngu Rhông UÊT 2 (6). 

Cho đến lúc sắp đị xa. Hồ Chủ tịch côn đề lại trong Di chúc 
(«muôn Đàn tình thân gêu» cho loàn đân, loạn Đang, cho tắt ca 
chúng ta 


(4) Hö-Chi-Minh: Về cóng tác hậu cần quản đội, Nxb Quản đội nhân dân, 
19:0, tr. 46. 

(5) Hô-Chí-Minh : Về qguan điềm quần chứng, Nxb Sự thật, Ha-not EU, 
tr. đả. 

(6) Hỏ-Chí-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà-noi, 1960, tr, 211 


Hồ Chủ tịch là người Việtnam yêu nước vĩ đợi nhố t và cũng là 
người Việt-nam có tỉnh thồn quốc tế vĩ đại nhát. Ở Người, tư tưởng 
gêu nước 0d tư tưởng quốc lễ kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuụễn 0à 
thòng nhàt 0ởới nhau. Trái tìm, Phối óc của Người dành cho nhân 
đân Việ!-nam, cho Tồ quốc Việ!-nam oà cũng dành cho nhân dân lao 
động 0d các dân lộc bị áp bức trên thể giới. Những ngàu hoạt động ở 
nước ngoài cũng như ở trong nước, khi chưa thành lập Dảng cũng 
nữ FÍq có Đăng. khi Dáng còn hoạt động bí mật cũng như khi Đảng 
(la lãnh dạo chỉnh quụên, tính thần yêu nước thống nhất uới tính 
thản quốc tế nô sản của là Chủ lịch trước sau uẫn luôn luôn frong 
sứng, thắm thiết, thủ chung, trọn 0ẹn. Hồ Chủ tịch là hình dnh của 
sự kết nghĩa anh ermm của phong trào cách mạng Việt†-nam 0uới các 
nước lào 0à Cam-pu-chia, 0ới các nước xả hội chủ nghĩa anh em. 
Đi giai cấp công nhân à nhân dân lao động toàn thế giới. Chính 0ì 
pậu, 1mả nhấn dân thể giới uêu quý lồ Chủ lịch, coi Em) là người 
bạn thân thiết của mình. 


Hồ Chủ tịch là tám gương sóng tuyệt vời về đạo đức cách mạng. 
ông chí Lê-Duần đã piết : «Ở nước ‡a, Hồ Chủ tịch là tượng trưng 
(Tạo đức cách mạng trong sáng 0d tốt đẹp nhất của Lê-nin » (7). 


Dạo đức cách mạng của lIlồ Chủ tịch thống nhất một cách kù 
điện những tư tưởng lớn của Người Đới cuộc đời hoạt động cách mạng 
la trời Chuyên đãi 0d Đới cá cuộc sống Đô cùng (rong sáng, thanh 
bạch. giản dị 0à khiêm tốn của Vgười. 


Satt mu chục năm chiến đấu cách mạng đầu khó khăn, sóng gió. 
bón ba không biết bao nhiêu nước trên thế giới. lừ nhà lù nàu qua 
nhà tù khác, cho đến khi trở thanh lãnh tụ của Đảng, Chủ lịch nước. 
1]ö hủ tịch ân giữ nguyên 0ocn cuộc sống giản dị, thanh bạch như 
ưa. (tộc sống giản dị của người loa ra những dạo đức cao thượng 
của người công sản 0ï đại. hỏa làm mội 0ới cuộc sống của quần 
chúng nhân làn. , 


^ 


Hö Chủ lịch luôn chăm lo giáo dục dạo đức cách mạng cho cán 
bộ, đảng oiên pà nhân đàn ta. Người khuuên bảo : « Đạo đức cách 
mạng khong phíi trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luuện bền 
bỉ hằng ngà mà phái triền 0à củng cố. Cũng như ngọc càng mài 
cảng sáng. nàng cảng luyện cảng trong 9 (8) 


* 


` 
(7) Lê-Duän: Học tập ðd ân dụng sáng tao chủ nghĩa Lê-nin, Nxb Sự 
thất, Hà-nội, 19:0, tr, 25, 


(8) Hỏ-Chí-Minh : Vô Tây dựng Đang, Nxb Sự thật, Hà-nội, 19:0, tr. 80. 


Những năm qua, sau khi liô Chủ lịch ðpĩnh biệt chúng ta, thực 
hiện Di chúc 0hiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân 
bà dân 1a đã pượi qua muôn bàn gian khô, hụ sinh, đánh thẳng hoàn 
loàn chủ nghĩa đề quốc Mỹ xâm' lược 0à bè lĩ tau sai, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà, thực hiện trọn 0ẹn điều 
mà Hồ Chủ tịch hằng mong ước. Từ sau ngày miền Nam được giải 
phóng đến naụ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta dã phấn đấu 
giành dược những thành tựu to lớn, xâu dựng 0à củng cố Nhaâ nước 
chuuên chính 0ô sản trong phạm 0i cả nước, bước đầu xác lập quuền 
làrmn chủ tập thề của nhân dân, làm cho lực lượng của chúng t†q mạnh 
hơn bất kù thời kù nào trước đâu ; đã đánh thắng liên tiếp hai cuộc 
© hiến tranth râm hrợc do chủ nghĩa bành trướng 0à bá quụền Trung- 
quốc gâu ra; giành được những thẳng lợi to lớn trong 0iệc hàn gắn 
những uếi thương chiễn tranh, khôi phục 0à bước đầu phát triền 
sản uất, Irong công cuộc cải lạo +ä hội chủ nghĩa 0à xâu dựng chủ 
nghĩa +ã hội. .Vhân dân ta cũng (đã làm tối nghĩa 0ụ quốc lề tối Đới 
nhân dân hai nrớc anh em Lào 0à Cain-pu-chia, làm cho Rhối đoàn 
hết giữa ba nước ViệI-naimm, Lào, Cam- pu-chỉa 0uững mạnh hơn. C húng 
ta cũng lăng cường lình hữu nghị anh em, tình đoàn kết chiến dấu 
Đa sự hợp tác toàn điện giữa nước ta 0uới Liên-t+ô 0à các nước vã hội 
_ thủ nghĩa anh em khúc ; tăng cường đoàn kết giữa Đảng ỉa bởi phong 
tro cộng sản 0uà công nhân quốc lễ, góp sức 0ào ba dòng thác cách 
tạng của thời đại. 

EU niệm lần thứ 90 ngàụ sinh Chủ lịch IIô-Chí-Minh 0ï đại. toàn 
[)ảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện ra sức phấn đấu thực hiện thái 
töI những lời căn dặn của Người, quuết tâm hoàn thành nhiệt 0ụ 
chiến lược của cách mạng ViệI-nam. Chúng ta phải quán triệt dtrờng 
lối mái Đại hội lần thứ IV của Dảng đã xúc dịnh, sửa chữa những 
sai lầm, thiếu sót nề tồ chức ðà quản l kinh tế, quản lý xã hội, lập 
(rung sức đầu mạnh sản xuất, ồn dịnh 0à bảo đảm đời sống nhân 
dạn ; tăng cường quốc phòng 0à an ninh, nâng cao cảnh giác, sẵn 
sang chiến đấu chống xâm lược, bảo uệ 0ững chắc Tồ quốc + hội chủ 
nghĩa ; kiên quuết đâu tranh khác phục những mặt liêu cực trong 
hoạt động kinh tế 0à rã hội. 


Nhở ơn lIồ Chủ lịch, chúng ta hãu dem hết sức mình kẽ tục Niội 
cách tửng đáng sự nghiệp của Người. 


ĐỀ CƯƠNG 


KỶ NIỆM LẦN THỨ 90 NGÀY SINH 
CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ.MINH 


N‹Ay 19-5-1980, với lòng biết ơn 
sâu sắc, toàn Đảng, toàn đản và 
toàn quân ta kỷ niệm lần thứ 90 
Ngấv sinh Chủ tịch Hôồ-Chí-Minh vĩ 
địt. 

Chủ tịch Hö-Chí-Àlinh là người eoön 
ưu tú nhất của dàn tọc Việt-nam, 
người thầyv của cách mạng Việt-nam, 
người sáng lập và rên luyện Đăng 
cộng san Việt-nam, chiến sĩ xuất sắc 
của phòng trào cộng sản và eông nhàn 


quốc tế, một trong những nhà hoạt 
động cách mạng lỗi lạc của thời đại 
ngày nav, người bạn chiến đấu thân 
thiết của nhàn dân các đàn tộc trên 
thế giới dang đấu tranh vị hòa bình. 
độc lập đản tóc, đàn chú và chủ nghĩa 
xã hội. 

Cuộc đời hoạt động sỏi nồi và phong 
phú của Người mãi mãi là tắm gương 
sáng chói cho tất cả các thế hệ người 
Việt-naimm nợaáy nay và mai sau. 


PHẦN THỨ NHẬT 
TIỀU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ.MINH 


C1 tịch Hỏ-Chí-Minh sinh ngày 

19-5-1890 trong một gia đình trí 
thức vêu nước, nguỏn gốc nòng đìn, 
ở tình Nghệ-tĩnh, nơi có truyền thống 
đầu tranh kiên cường chòng ách 
thông trị nặng nề của thực dún và 
phong kiến, Hoàn cảnh xã hội và 
giáo dục gia đỉnh đã ảnh hưởng sảu 
sắc đến lồ Chủ tịch ngay từ thời 
nicn thiếu. 

Với tỉnh thần yêu nước nòng nàn, 
VỚI sứ Sáng suốt vẻ chính trị, Người 
đã bất đầu suvẻ nghĩ về những nguyên 
nhận thành bại của các phong trao 


lNUU 


véu nước hỏi bẩy giờ và quyết tâm 
đi tìn con đường đúng đắn đề cứu 
đản, cứu nước, ` 

Tháng 6 năm 1911, Người ra nước 
ngoài. Người đã đến nước Pháp và 
nhiêu nước châu Âu, châu Á, châu 
Phi, chàu Àlÿ. Người hòa mình với 
những cònđ nhàn và những người dân 
thuộc địa, vừa lao động đề sống, vừa 
học tạp, nghiên cứu các hoc thuyết 
cách mạng. Năm 1917, thắng lợi vang 
dội của Cách mạng tháng Mười Nga 
đã dưa lò Chủ tịch đến với chủ nghĩa 
Mác — Le-nin. Ra sức nghiên cứu chủ 


HỒ CHỦ TỊCH 
(năm 1920) 


nghĩa Mác—Lè-nin, Người đã nhận rõ 
đường lõi duy nhất đúng đắn đề giải 
phóng dân tộc và giải phóng xã hội. 

Cùng năm ấy, Người thành lập 
Họi những người Việt-nam yêu 
nước đề tập hợp Việt kiều ở Pháp. 
Năm 1918, Người gia nhập Đảng 
xã hội Pháp và hoạt động trong 
phong trào công nhân Pháp. Xăm 
1919, Người gửi đến Hội nghị Véc-xay 
(Pháp) «(Bản yêu sách của nhân 
dân Việt-nam », đòi Chính phủ Pháp 


phải thừa nhận các quyền tự do vài 


bình đẳng của dân tộc Việt-nam. 

Tháng 12 năm 1920, trong Dại hội 
lần thứ 1§ của Đảng xã hội Pháp, 
Người bỏ phiếu tán thành gia nhập 
Quốc tế cộng sản và tham gia 
thành lập Đảng cộng sản Pháp. 
Sự kiện trên đây đánh dấu bước ngoặt 
trong đời hoạt động cách mạng của 
Người, bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu 
nước đến chủ nghĩa cộng sản. 

Năm 1921, Người tham gia thành 
lập Họi liên hiệp các dân tộc 
thuộc địa và nìm 1922 xuất bản 
báo « Người cùng khò» ở Pháp. 
Tháng 6 nàm 1929, Người từ Pháp đi 


Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới, tiếp tục nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và tham gia 
công tác của Quốc tế cộng sản. Cùng 
năm đó, Người được bầu vào Ùoàn 
Chủ tịch quốc tế nông dân. Năm 
1924, Người dự Đại hội làn thứ 5 
của Quốc tế cộng sản và được 
cử làm Ủy viên Bộ phương 
Đóng, phụ trách Cục phương 
Nam, hướng dẫn và xây dựng phong 
trào cách mạng và phong trào cọng 
sẵn ở các nước Đông Nam châu Ả. 
Năm 1925, Người thành lập Hội 
liên hiệp các dân tộc bị áp bức 
ở Á Đông, 


Tháng 6 năm 1925, Người tò chức 
Việt-nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội, mà hạt nhân là Cộng 
sản đoàn, đồng thời ra báo Thanh 
niên và mở lớp huấn luyện đào tạo 
hàng trăm cán bộ đưa về nước hoạt 
động. 


Ngày 3-2-1930, Người triệu tập Hội 
nghị hợp nhất tại Cửu-long (Hiương- 
cảng) đề thống nhất các nhóm cộng 
sản trong nước thành Đảng cộng 
sản Việt-nam. 


Trong thời gian từ 1950 đến 1940, 
Người. ở nước ngoải tham gia công 
tác của Quốc tế cộng sản, đồng thời 
theo đõi sát phong trào cách mạng 
trong nước xà có những chỉ thị quý 
báu cho Ban chấp hành trung ưong 
Đẳng ta. ' 


Năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở 
nước ngoài, Người về nước, triệu ' 
tập Hội nghị làn thứ 8 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng, 
quyết định đường lối đánh Pháp, 
duòi Nhật, thành lập Mặt trận 
dân tộc thống nhất lấy tên là Việt- 
nam độc lập đòng mỉnh CViệt- 
mỉnh); gấp rút xây dựng lực lượng. 
đầy mạnh phong trào đấu tranh cách 
mạng của quần chúng. chuẩn bị tông 
khởi nghĩa giành chỉnh quyền trong 
Củ DƯỚC,.- 


l] 


Ngày 22-12-1941, Người chỉ thị thành 
lập Đội Việt-nam tuyên truyền 
giải phóng quân, mọi trong những 
tô chức vũ trang tiền thân của Quân 
đội nhàn dân Việt-nam ngày nay, và 
xây dựng căn cứ địa cách mạng. 


Tháng 8 năm 1915, trong không khí 
sôi sục cách mạng của thời kỷ tiền 
khởi nghĩa, Người cùng Trung ương 
triệu tập Đại hội quốc dân ở Tân- 
trảo. Đại hội đã cử Người làm Chủ 
tịch Chính phủ lâm thời của nước 
Việt-nam đản chủ cộng hòa. Người đã 
phát lệnh tông khởi nghĩa giành chính 
quyền trong cả nước. Ngày 2-9-1941, 
Người đọc bản Tuyên ngôn độc 
lập trước nhân dân cả nước và nhân 
đân toàn thế giới, thành lập nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa, Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam 
châu Á. 


Trong những ngày đầu cách mạng, 
nước ta có nhiều khó khăn chồng 
chất và bị bao vây bốn phía. Nạn 
đói do phát-xít Nhật — Pháp gây ra 
đã giết hại hơn hai triệu người Việt- 
nam. Tháng 9 năm 1945, câu kết với 
các đế quốc Mỹ, Anh và bọn phản 
động Quốc dân đẳng Trung-quốc, 
- thực đân Pháp trở lại xâm lược nước 
ta một lần nữa, âm mưu xóa bỏ mọi 
thành qua của Cách mạng tháng Tám. 


Chủ tịch Hỏ-Chí-Minh cùng Ban 
chấp hành trung ương Đảng lãnh 
đạo toàn đản ta vừa đánh trả bọn 
thực đân Pháp xâm lược ở miền 
Nam, vừa đối phó với bọn phản động 


%  ; ° sư 


Tưởng-Giới-Thạch ở miền Bắc. 


Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 được 
ký kết giữa Việt-nam đân chủ cộng 
hòa và Pháp. Quân đội Tưởng-Giới- 
Thạch rút khỏi miền Đắc Việt-nam. 
Quản đội Pháp mở rộng đánh chiếm 
miền Nam, kéo ra bắc và lấn đần 
từng bước ở miền Bắc, âm mưu tiến 
tới xóa bó Nhà nước Viêt-nam đàn 
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chủ cộng hòa. Trước tỉnh hình ấy. 
tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
và cùng Ban chấp hành trung ương 
Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến 
toàn dân, toàn điện và lâu dài 
chồng thực dân Pháp đến thắng 
lợi lịch sừ Điện-biên-phủ (1931). 


Tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ- 
ne-vơ được ký kết. Miền Bắc Việt- 
nam được giải phóng. Nhưng một nửa 
nước ở miền Nam bị đế quốc Mỹ biến 
thành thuộc địa kiều mới của chúng. 
Người cùng với Trung ương Đảng 
lãnh đạo nhân dân cả nước đồng thời 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bác và cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân ở miền Nam. 


Tháng 9 năm 1960, Đại hội lần thứ 
ba của Đảng đã họp, thông qua nghị 
quyết về hai nhiệm vụ chiến lược và 
bầu đồng chí Hồ-Chi-Minh làm Chủ 
tịch Ban chấp hành trung ương Đảng. 
Dưới sự lãnh đạo của Người và của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, 
nhân dân ta vừa đầy mạnh sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở mièn Bác, vừa tiến hành 
cuộc kháng chiến chóng Mỹ, cứu 
nước đè bảo vệ miền Bác, giải 
phóng mièn Nam, thống nhất 
nước nhà và đưa eả nước tiền lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Ngày 3-9-1969, Người từ trần, hưởng 
thọ 79 tuôi. 


Cuộc đời của Chủ tịch Hà-Chí-Minh 
là một cuộc đời trong sáng cao đẹp 
của một người cộng sản vĩ đại, một 
anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến 
sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không 
mệt mỏi và hiến đâng cả đời mình 
vì Tồ quốc, vì nhân đân, vì lý tưởng ˆ 
cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự 
do của các đân tộc, vì hòa bình và 
công lý trên thể giới. 


PHẦN THỨ HAI 
SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ-MINH 


I— Cuối thế kỷ trước, thực dân 
Pháp xâm lược nước ta, biến nước 
ta tử một nước phong kiến thành 
một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến. ˆ 

Vốn có truyền thống đấu tranh 
kiên cưởng, bất khuất chống ngoại 
xảm, nhân dân ta nồi dày chống thực 
dân Pháp, giành lại độc lập,. tự do. 
Những cuộc kháng chiến và khởi 
nghĩa liên tiếp nồ ra trong cả nước. 
Thế hệ trước chưa thành công thì thế 
hệ sau kế tục. Nhiều tấm gương oanh 
liệt được ghi vào lịch sử chói lọi của 
đản tộc ta, từ Trương-Công-Định, 
Nguyễn-Hữu-Huân, đến Phan-Đình- 
"Phùng, Hoàng-Hoa-Thám, từ Lương- 
Văn-Can, Nguyễn-Thiện-Thuật đến 
Phan-Bội-Châu, Phan-Chu-Trinh, v.v. 
Nhưng tất cả các phong trào giải 
phóng do các nhà yêu nước đó lãnh 
đạo đều thất bại. 

Giữa lúc tình hình đất nước đen 
tối như không có đường ra, đồng chỉ 
Nguyễẻn-Ái-Quốc (tên của Chủ tịch 
Hồ-Chí-Minh) ra đi tìm đường cứu 
nước. Người rất khâm phục lòng yêu 
nước chân thành của các bậc tiền bối, 
nhưng. không tán thành quan điềm 
và cách làm của các vị đó. 

Người đã đi nhiều nơi và bất kỳ 
ở đàu Người cũng thấy rõ chế độ 
thống trị đã man, tàn bạo của bọn đế 
quốc, thực đân. Người rút ra một kết 
luận quan trọng là : ở bất cứ nơi nào 
cũng có hai hạng người, những người 
lao động bị áp bức, bóc lột sống kiếp 
nô lệ và bọn áp bức, bóc lột sống 
cảnh phẻ phỡn, ngạo mạn, ở đâu dân 
mắt nước cũng khô cực và bọn thực 
đân cũng tàn ác, vô nhân đạo. Và ở 
những nước đế quốc chủ nghĩa như 
nước Pháp, cũng có hai hạng 
người : một bên là giai cấp vô sản và 
những người lao động khác, một 


bên là giai cấp tư sản. Đấu tranh 
giành đọc lập dân tộc không thè 
tách rời đấu tranh giải phóng 
giai cấp vô sản và nhân dân lao 
động. 

Cách mạng tháng Mươi Nga 
thành công (1917) mở ra một thời đại 
mới trong lịch sử loài người. Cuộc 
cách mạng vô sản đầu tiên đó thắng 
lợi đã ảnh hưởng quyết định đến toàn 
bộ hoạt động cách mạng của Hồ Chủ 
tịch. Sau khi đọc « Sơ thảo làn thứ 
nhất Luận cương về vấn đè dân 
tộc và thuộc địa ° của Lê-nin, lò 
Chủ tịch thấy rõ con đường cách 
mạng đúng đắn của nhân dân Việt- 
nam: «Chỉ có giải phóng giai cấp 
vô sản thì mới giải phóng được 
dân tộc; cả hai cuộc giải phóng 
này chi có thè là sự nghiệp của 
chủ nghia cộng sản và của cách 
mạng thể giới» (1). « Muốn cứu 
nước vá giải phóng dân tộc 
không có con đường nào khác 
con đướng cách mạng vô sản » (2). 


Sự phát triền tư tưởng của Hồ Chủ 
tịch tử chủ nghĩa yêu nước đến chủ 
nghĩa cộng sản đánh dấu bước chuyền 
biến quyết dịnh trong lịch sử cách 
mạng Việt-nam. Từ đây, cách mạng 
Việt-nam được đặt vào quỹ đạo của 
cách mạng vô sản thế giới. Con đường 
cứu nước mà Hồ Chủ tịch tìm ra đã 
chấm dứt thời kỷ khủng hoảng về 
đường lối của cách mạng Việt-nam. 
Nó đặt nền móng cho đường lối giương 
cao ngọn cở độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong quá trình phát 


(1) Nguyễn- Á¡- Quốc :* Cuộc kháng Pháp ° — 
Vì độc lập tự do, ơì chủ nghĩa xö hội, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 24. 

(2) Hồ-Chí-Minh : + Lời tựa viết cho bản 
tiếng Nga cuốn « Hồ-Chí-Minh, những bài 
viết và nói chọn lọc s —Vð L@-nin cà chủ 
nghĩa Lé-nin, Nxb Sự thật, Hà-oội, 1977, tr 63. 
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triền sau nảy của cách mạng nước 
la. 

Thiên tài của Hô Chủ tịch là ở 
chỗ ngay trong lúc chủ nghĩa Xác — 
Luê-nin eđòn xa lạ với nhiều dân tộc bị 
áp bức, Người đã nhận thức được 
chân lý: đưa cách mạng Việt-nam 
nhịp bước với trào lưu cách mạng 
của thời đại. 

Trong quá trình hoạt động của 
Người, Hò Chủ tịch đã đấu tranh bền 
-_ bỉ chống những quan điềm không đúng 
về vấn đề dân tộc và đã phát triền 
lý luận về cách mạng giải phóng dàn 
tộc. Người ví chủ nghĩa đế quốc như 
con đỉa có hai vòi: một vòi hút máu 
của giai cấp vỏ sản và nhân dân lao 
động ở chính quốc, một vòi hút máu 
của nhản dàn thuộc địa. Muốn giành 
thắng lợi, cách mạng vô sản ở 
chính quốc và sách mạng giải 
phóng dân tộc ở thuậc địa phải 
liên minh chặt ehẽ với nhau. Sự 
đoàn kết, tương trợ giữa giai cấp vỏ 
sản ở chỉnh quốc và nhân dân các 
nước thuộc địa là một điều tất yếu 
trong cuộc đấu tranh chống kẻ thủ 
chung là chủ nghĩa đế quốc. Do đó, 
Hồ Chủ tịch đã đấu tranh chống việc 
phủ nhận mỗi quan hệ khăng khít 
giữa cách mạng giải phóng dân tộc 
và cách mạng vô sản, đánh giá thấp 
tác dụng tích cực của cách mạng giải 
phóng dân tộc đối với cách mạng ở 
các nước đế quốc, chống những thành 
kiến chủng tộc và tư tưởng sô-vanh 
là những trở lực ngăn cần việc phát 
huy sức mạnh đoàn kết quốc tế giữa 
giai cấp vô sản ở chính quốc và các 
dân tộc bị áp bức ở thuộc địa và nửa 
thuộc địa. Người coi cuộc đấu tranh 
giành độc lập của các nước phương 
Đông là « một trong những cái 
cánh của cách mạng vô sản » (3). 
« cách mạng giải phóng dân tộc 
là một bọ phận khăng khít của 
cách mạng vô sản trong phạm vì 
toàn thế giới » (4). 


Hồ Chủ tịch chỉ ra rằng cách mạng 
giải phóng dân tôc không nhất thiết 
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phải chờ đợi cách mạng vô sản Ở 
chính quốc ; hai cuộc cách mạng này 
phải tiến hành đồng thời, tác dộng 
qua lại, hỗ trợ lẫn nhau, song các đân 
tộc bị áp bức hoàn toàn có khả năng 
chủ động tiến hành đấu tranh 
đè tự giải phóng và giành thẳng 
lợi trước khi giai cấp vô sản 
chính quốc giành được chính 
quyền. Người còn khẳng định công 
cuộc giải phóng của các dân tộc bị áp 
bức * chỉ có thề thực hiện được bằng ˆ 
sự nỗ lực của bản thân» @), và 
“muốn người ta giúp cho, thì trước 
mình phải tự giúp lãy mình đã » (6). 

Những luận đè của Hồ Chủ tịch về 
con đường giải phóng dân tộc đã trở 
thành ngọn đèn pha soi sáng cho cách 
mạng Việt-nam hơn 50 năm qua. 
Những luân đề ấy, đươc thực tiễn 


(3) Nguyễn-Ái-Quốc : * Nô lệ thức tỉnh s — 
Bản án chế đạ thực dân Pháp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1975, tr. 168. 

(4) Hầà-Chí Minh: “Cách mạng tháng 
Mười ví đại mở ra con đường giải phóng cẢo 
các dân tộc ° — Vì đặc lập tự do, oì chủ nghĩa 
xä hại, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 203. 

(5) Nguyễn-Á¡-Quốc : « Na lệ thức tỉnh " — 
Bản án chế đệ thực dan Pháp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1975, tr, 174- 

(6) Nguyễn - Ái - Quốc : * Đường kách 
mệnh » — Văn kiện lịch sử Đảng, Trường 
Nguyễn-Á¡- Quốc trung ương, tập Ï, tr. 40. 


cách mạng nước ta hoàn toàn chứng 
thực, là những công hiến quý báu 
của Người vào kho tàng lv luận của 


chủ nghĩa Mác — Lê-nn đồng thời. 


cũng là những đóng góp' quin trọng 
đối với phong trào cách mạng thế 
giới, đặc biệt là đổi với phong trào 
cách mang ở các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa. 


9— Muốn đưa cách mạng giải phóng 
đản tộc đi vào quỹ dạo của cách 
mạng vô sản thể giới, phải xác lập 
nưựay từ đầu vai trò lãnh đạo của 
giai cấp công nhân đồi với cách 
mạng giải phóng dân tộc. Gắn bó 
với cuộc sống và đấu tranh của giai 
cắp công nhân, Hồ Chủ tịch đã sớm 
nhận ra sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân thế giới. Người 
dánh giá cao những cuộc đấu tranh 
đầu tiên của giai cấp còng nhân còn 
nhỏ bé ở nước tt, coi đó là đấu hiệu 
của thời đại, đấu hiệu giai cắp công 
nhàn bắt đầu giác ngỏ về vị trí, vai 
trò và chức năng của mình. Hồ Chủ 
tịch đã thấy rõ khả nàng lĩnh đạo 
cách mạng của giai cắp công nhàn 
khòng phụ thuộc vào số lượnz mà 
chủ yếu phụ thuộc vào năng lực cách 
mạng của giai cấp đó. Giai cấp công 
nhân Việt-nam mới ra đời, còn nhỏ 
bẻ, nhưng lại là giai cấp sinh ra và 
lớn lén dưới ách áp bức, bóc lột của 
chú nghĩa tư bản nước ngoài. Chống 
chủ nghĩa đế quốc về cả hai mặt dàn 
tộc và giai cấp, kết hợp được cá hai 
lợi ích, lợi ích dân tộc và lợi ích giai 
cấp trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa để quốc, lại bị ba tàng áp bức, 
bóc lột nặng nề của đế quốc, phong 
kiên và tư sản tronø nước, giai cấp 
công nhân. Việt-nam là giai cấp tiêu 
biệu cho sức sản xuất tiến bộ nhất và 
có một nøhJ lực cách mạng vô cùng 
to lớn. Chỉ cần giác ngộ về sứ mệnh 
lịch sử của mình và có một đường 
lối chính trị đúng đắn thì giai cấp 
công nhàn Việt-nam sẽ trở thành lực 
lượng lãnh đạo cách mạng mà không 
giai cấp nào khác có thề có được 


Năm 1921 Hồ Chủ tịch viết: “Người 
Đông-dương giấu một cái gì đang sôi 
sục, đang gào thét và sẽ bùng nồ một 
cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ 
phận ưru tú có nhiệm vụ phải thúc đầy 
cho thời cơ đó mau đến. Sự tàn bạo 
của chủ nghĩa tư bản đã chuâần bị 
đất rồi: Chủ nzhĩa xã hội chỉ còn 
phải làm cái việc là gieo hạt giống 
của công cuộc giải phóng nữa 
thôi ® Œ7).. 

Với lòng tin tưởng sâu sắc ở giai 
cấp công nhân Việt-nam, Hồ Chủ tịch 
đã tích cực hoạt động một cách có kế 
hoạch, có phương pháp đề tiền tới xây 
dựng đẳng tiên phong của giai cấp 
công nhản Ở nước ta. 

Ha sức boạt động đề truyền bá chủ 
nghĩa Mác — Il.ẻ-nn vào Việt-nam. 
Người sáng lập báo Người cùng khò, 
báo Việt-nam hồn, viết tác phầm 
Bản án chế độ thực dân Pháp, 
đănz nhiều bài trên các báo Nhân 
đạo, Tạp chí cộng sản, Đời sóng 
công nhân ở Pháp, trên nhiều báo 
chí ở Liên-xô và trên tập san Thư 
tín quốc tế của Quốc tế cộng sàn, 
đề vạch trần bản chất và tội ác của 


. chủ nghĩa thực dân, bảo vệ quan diềm 


của chủ nghĩa Mác --lLẻ-nin về 
vấn đê dân tộc và thuộc địa. Những 
tác phầm của Người được bí mật gửi 
về lưu hành trongøg nước đã có tác 
dụnZ to lớn thức tỉnh nhân dân ta và 
hướng phong trào yêu nước của nhàn 
dân ta đi vào con đường đúng đắn. 

Đề chuần bị đầv đủ hơn cho việc 


thành lập đẳng của giai cấp công nhàn, 


Người đã tồ chức Thanh niên cách 
mạng đồng chí bội trong đó có Cộng 
sản đoàn, những lớp cán bộ đầu 
tiên của Hội được Người trực tiếp bồi 
đường ở Quảng-châu CTrung-quốc). 
Những bài huăn luyện của Người được 
tập hợp lại thành tác phầm lấy tên là 
Đường kách mệnh. Sau khí được 


(7?) Nguyễn- Á¡-Quốc : « Đông-dương s› — 
Vì đạc lập tự do. ơì chủ nghĩa xã hội, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 976, tr. 20. 
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°. 
bòi đưỡng, những cán bộ này trở về 
nước, hầu hết đã trở thành cán bộ 
chuyên nghiệp, thảm nhập quản 
chúng, đi “vô sản hóa » đè vận dòng 
cách mạng, truyền bá chủ nghĩa 
Xác — Lê-nin trong giai cấp công nhàn 
và nhân dân ta. Họ đã phát động 
những phong trào đấu tranh sâu rộng 
trong cá nước với tính chất quần 
chủng ngày càng đậm nét. Cùng với 
sự phát triền sâu rộng của phong trào 
cách mạng, các tÔ chức cách mạng 
cũng ngày càng phát triền. Những tồ 
chức cộng sản ViệtI-nam đầu tiên lần 
lượt ra đời trong năm 1929 với những 
tên gọi khác nhau, nhưng tôn chỉ, mục 
đích giống nhau: Đông - dương 
cộng sản đảng, Ân-nam cộng sản 
Đảng, Đông-dương cộng sản 
liên đoàn. Ngày 3-2-1930, tại Hội 
nghị hợp nhất ở Cửu-long (Hương- 
cảng), dưới sự lãnh đạo của Người, 
ba tô chức cộng sản trên đây được 
thống nhất lại thành Đảng cộng sản 
Việt- -nam sau đồi là Đảng cong sản 
Đông-dương. 


Được Hồ Chủ tịch sáng lập, rèn 
luyện và lãnh đạo liên tục từ buồi 
đầu cho đến khi trưởng thành, Đẳng 


ta đã trở thành một đảng Xác — Lê- 


nín vững mạnh, một đảng có đường 
lối cách mạng đúng đắn ; một đảng 
đoàn kết, thỏng nhất, với một đội 
ngũ cốt cán dày đạn, được tôi luyện 
vững vàng và giàu kinh nghiệm đấu 
tranh ; một đẳng được toàn thê nhân 
dàn tín yêu và bầu bạn trên thế giới 
- mến phục. | 

Với việc xây dựng Đẳng ta thành 
Đang Xác — Lè-nin vững mạnh như 
ngày nay, lo Chủ tịch đã bồi dưỡng 
nhàn tố thắng lợi chủ yếu của cách 
mang nước ta. 

— Từ khi Đăng ta thành lập, Hồ 
Chú tịch và Đăng ta đã lãnh đạo nhân 
dân Việt-nam làm cách mạng dân 
tộc dân chủ tiến lên làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi 
mà nhân đản ta đã giành được trong 
3U nàầm qua có nhiều nguyên nhân, 


ID 


nhưng nguyên nhân sâu xa nhất, cơ 
bản qhất là Hò Chủ tịch và Đẳng ta 
đã vận dụng một cách sáng tạo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều 
kiện cụ thề của Việt-nam đề vạch 
ra đường lối cách mạng đúng 
đắn cho nhân dân ta, đưa nhân 
dân ta đi từ tháng lợi nảy đến 
thắng lợi khác. 


Ngay từ khi thành lập Đăng (1950), 
tronø các văn kiện do Người thảo ra, 
như Chính cương vắn tắt, Sách 
lược vắn tắt, Lời kêu gọi Hò Chủ 
tịch đã nêu lên đường lối cách mìng 
đúng đắn. Đường lối đó là làm cách 
mạng dân chủ tư sản kiều mới, sau này 
gọi là cách mạng dân tộc dân chủ nhàn 
dân, nhằm đánh đồ chủ nghĩa đế quòc ' 
và phong kiến tay sai, giành độc lặp 
cho đân tộc và ruộng đất cho nóng 


- đân lao,động, rồi tiến lên cách mạng 


xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam. Hai giai đoạn cách 
mạng ấy không tách rời nhau. Những 
tư tưởng cơ bản ấy về sau đã được 
phát triền trong cương lĩnh của Đảng 
và trở thành tư tưởng chỉ đạo nhất 
quán của Đẳng ta trong suốt 50 năm 
đấu tranh cách mạng. : 

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dân, Hồ Chủ tịch vạch 
rõ hai mâu thuẫn chủ yếu trong xã 
hội Việt-nam cần phải giải quvết là 
mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn để 
quốc thống trị và mâu thuẫn giữa 
nhân đân ta, chủ vếu là nông dàn, 
với giai cấp địa chủ phong kiến ; muốn 
giành độc lập thực sự cho dân tộc 
phải khéo kết hợp hai THHỀH vụ dân 
tộc và dàn chủ. 

Trong các thời kỳ cách mạng, căn 
cứ vào tỉnh hình chính trị và so sánh 
lực lượng trên thế giới và trong nước. 
Hồ Chủ tịch đã cùng Trung trơng đề 
ra chiến lược và sách lược đúng đản 
đề thực hiện những mục tiêu cơ bản 
của cách mạng đân tộc dân chủ nhân 
dân. 

Sự đúng đắn và sáng tạo của Hò 
Chủ tịch biêu hiện cụ thề trong việc 


HỒ CHỦ TỊCH 
(năm 1930) 


xác định vai trò lãnh đạo cách mạng 
- của giai cấp công nhân và đẳng của 
giai cấp công nhân; trong việc khẳng 


định công nhân và nông dân là lực. 


lượng nòng cốt của cách mạng ; trong 
chủ trương lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất rộng rãi, thực hiện đại đoàn kết 
toàn dân trong Mặt trận Việt-minh ; 
cây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân, cùng với những chủ trương sáng 
suốt về quân sự, về khởi nghĩa vũ 
trang và nghệ thuật tạo thời cơ, chớp 
lấy thời cơ vô cùng thuận lợi khi 
quân đội Liên-xô đánh thắng bọn 
phát-xit trong chiến tranh thế giới 
thứ hai, đề giành thắng lợi cho Cách 
mạng tháng Tám (1945); trong sự kết 
hợp tài tình những nguyên tắc cách 
mạng cứng rắn với sách lược mềm 
dẻo, khéo lợi dụng mâu thuẫn trong 
hàng ngũ kẻ thủ, cô lập và đánh đồ 
kẻ thủ chính. 

Sự đúng đắn và sáng tạo của Hồ 
Chủ tịch cũng thề hiện rõ rệt ở đường 
lôi kháng chiến toàn dân, toàn điện. 
lâu dài, dựa vào sức minh là chỉnh 
kết hợp với tranh thủ viện trợ quốc 


tế, đưa cuộc kháng chiến thần thánh 
của nhân dân ta chống thực dân Pháp 
đến thắng lợi; ở đường lối kết hợp 
thực hiện đồng thời hai chiến lược 
cách mạng" cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đưa cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước đến toàn thẳng. 

Tư tưởng lớn thấu suốt toàn bộ 
quá trình hoạt động cách mạng của 
Hồ Chủ tịch là: «Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do” (8). Tư tưởng 
đó thấm sâu toàn bộ bản Tuyên 
ngôn độc lập và được biều hiện 
trong những câu nói bất hủ của 
Người: “Chúng ta thà hy sinh 
tất cả chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ » (9), œHẽễ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta, thì 
ta còn phải tiếp tục chiến đấu 
quét sạch nó đỉ›(10).Tư tưởng đỏ kết 
tính truyền thống của hàng nghìn 
năm lịch sử chống ngoại xâm, giành 
và giữ độc lập của dân tộc ta, đồng 
thời được phát triền theo mục tiêu cœ 
bản của thời đại: hòa bình, độc lập 
dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Nó có sức động viên, cỗ vũ mạnh 
mẽ nhân dân ta trong quá trinh cách 
mạng lâu dài, gian khô mấy chục năm 
qua, cho phép nhân dân ta vượt qua 
mọi gian nguy đề cuối cùng chiến thẳng 
tên sen đầm quốc tế là đế quốc ÀÍÿ. 

Ở Hồ Chủ tịch, độc lập, tự đo gắn 
Hền với chủ nghĩa xã hội. Người nói 
« Tôi chỉ có một sựham muốn,ham 
muốn tột bậc, là làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn đọc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, 
đòng bào ai cũng có cơm ăn, áo 
mặc, ai cũng được bọc bành ›(I1) 
và «chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 


(8), (9), (10) Hồš-Chí-Minh : * Lời kêu gọi 
đồng bào và chiến sĩ cả nước » — 7ì độc lập 
tự do, ơì chủ nghĩa xa hội, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, Ì976, tr. 284, 69, 321. 

(11) * Trả lời các nhà báo » — Những lời 
héu gọi của Ho Chủ tịch, Ntb Sự thật, Hà. 
nội, l958, tập Ì, tr. 72. 


nghia cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và 
nhưng người lao động trên thế 
giới khỏi ách nô lệ › (12). , 


Khi miền Bắc nước ta được hoàn 
toàn giải phóng, Hồ Chủ tịch và Đáng 
ta chủ trương đưa miền Bắc tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ đặc 
điểm lớn nhất của nước ta trong thời 
kỳ quá độ là «từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu /;¿n (hảng lên chủ 
nghĩa xã hội không phải kinh 
qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghia» (13). Bạn chấp hành 
trung ương Đảng tá đứng đầu là Hồ 
Chủ tịch, đã vạch ra những nhiệm 
vụ cơ bản và đường lỗi cách mạng 
xã hội chủ nghĩa là: “đưa miền Bắc 
tiên đần lên chủ nghĩa xã hội, có 
công nghiệp và nòng nghiệp hiện đại, 
có văn hóa và khoa học tiên tiến s(14), 
phải không ngừng tăng cường nên 
chuyên chính vô sản, tiến hành ba 
cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học kỹ 
thuật, cách mạng tư tướng và văn hóa. 
phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng 
nên kinh tế mới mà xây dựng là nhiệm 
vụ chủ chốt và lầu dài ; phải coi * công 
nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của 
cả thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội”, và enhiệm vụ quan trọng nhất 
của chúng ta là phải xây dựng cơ 
-sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội» (15), «phải có 
kế hoạch thật tốt đề phát triển kinh 
tế và văn hóa, nhằm không ngứng 
nâng cao đời sống của nhân 
dân ›; (16). 


Trong sự nghiệp xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội, Hồ Chủ tịch đặc biệt 
nhân mạnh quyền làm chủ của nhàn 
dân lao động. Người nói: «chế đọ 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa là chế độ do nhân dân 
lao động làm chủ "(17). Người dạy 
cán bộ phải tôn trọng và thực hiện 
quyền làm, chủ của nhàn dân, phải 
dưa vào nhàn dân, bởi vì «dễ mười 


1S 


lăn khỏng đàn cũng chịu, khó trăm . 
lần dân liệu cũng xong » (18) 


Hö Chủ tích rất coi trọng việc xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, 
xem đó là một điều kiện tất vếu đề 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Người nói: “Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 
có những con người xã hội chủ 
nghĩa ° (19). Quan diễm của Người 
về xày dựng con người mới có ý nghĩa 
to lớn đối với cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. một cuộc cách mạng 
đòi hỏi nhân dân ta phải có tính tự 
giác cao đề thực hiện thắng lợi cuộc 
cải biến cách mạng lâu dài, gian khô 
về mọi mặt, đề tạo ra một xã hội mới 
tử gốc đến nưọn. 


4—Hồ Chủ tịch không những chỉ cho 
nhân dân ta con dường tiến lên của 
cách mạng Việt-nam mà còn đề lại 
cho chúng ta những di sản tư tưởng 
vô cùng quý báu về xảy dựng Dảng, 
về liên minh công nỏng, về Àlät trận 
dân tộc thống nhất, về xây dựng lực 
lương vũ trang nhân dân. xây dựng 
chính quyền Nhà nước, về tăng cường 
đoàn kết quốc tế, v.v., những nhàn 
tố bảo đảm cho cách mạng Việt-nain 
tháng lợi. 


Hồ Chủ tịch sớm chỉ ra rằng cách 
mạng: «trước hốt phải có 


(12) Hồ-Chí-Minh: “Con dường dẫn tối. 
đến chủ nghĩa Lê-nin *° — Vì đọc lập tự do, oì 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Ha-nội, 19/6, 
tr. 231. 

(13), (14), (15) Hồ-Chí-Minh: * Ba mươi 
năm hoạt động của Đảng », Sách đã dẫn, tr. 
217. 

(16) Hồ-Chí-Minh: *Dịi chức». Sách đá 
dẫn, tr. 332. 

(17) Hồ-Chí-Minh : « Đạo đức cách mạng », 
Sách đã dẫn, tr. 169. 

(18) Hö-Chí-Minh: *Bài nói chuyện tẹy 
lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện ». 
Sách đã dẫn. tr. 292. 

(19) Hồ-Chí-Minh: “Bài nói chuyện ở 
Hội nghị bàn về cuộc chỉnh huấn mùa xuân 
I9601›;, —Fš xâu dựng Đảng, Nxb Sự thật 
Hà-nội, 1970, tr. T13. 


đảng» (20) của giai cấp cêng nhân 
lãnh dạo. Đang cộng sản Việt -<nam 
phải là sản phim của sự kết hợp chủ 
nghĩa Mác — Lê-n'n-với phong trào 
còng nhân và phong trào YÊU HƯỚC 
của nhàn dân ta. Dáãng phải lấy chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin «làm cốt ». Cách 
đây hơn nửa thế ký, Người đã khẳng 
định: «Bay giờ học thuyết nhiều, 
chủ nghia nhiều, nhưng chủ 
nghĩa chân chính nhất, chác chắn 
nhát, cách mệnh nhất là chủ 
nghia Lê-nin » (2I). 


Trong Lời kêu gọi nhân dịp thành 
lập Dáng (1930), Người đã chỉ rõ, Đăng 
cộng sản Việt nan «là đảng của 
giai cấp vô sản » (22), tiêu biêu cho 
- lợi ích của giai cấp vô sẵn và của dân 
tộc Việt-nam. Mi quan tâm lớn lao 
của llồ Chủ tịch trong suốt cuộc đời 
mỉnh là chăm lo rẻén luyện Đăng thành 
« một đảng cách mạng chân chính 
của giai cấp công nhân... biết vận 
dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ 
thề của nước mình » (2). 


Ho Chủ tịch chỉ ra rằng, xây dựng 
Däng trước hết là xây dựng đường 
lói chính trị đúng đắn, Xây dựng 
Đẳng là xây dựng sự đoàn kết, 
thống nhất vững niạnh về chính trị, 
tư tưởng và tô chức, tử trung ương 
đến cơ sở: là xây dựng chỉ bọ Đảng 
vững mạnh về mọi mặt: « chỉ bọ 


tốt thì mọi việc sẽ tốt (24). Xây 
đựng Đang còn là xây dụng €eon 


người đảng viên và đội ngũ cán 
bộ của Đảng trung thành tuyệt 
đối với giai cấp và dân tộc, có 
năng lực vận dụng đường lồi, 
chính sách của Đảng vào mọi 
hoàn cảnh đè tò chức quàn 
chúng thực hiện nhiệm vụ của 
Đảng giao cho. Người giáo dục cán 
bộ, đảng viên phải luôn luôn « giữ 
gìn sư đoàn kết nhất trí của Đăng 
như giữ gn con người của miất 
mình » (25), phải châp hành kỷ luật 
của Đăng một cách nghiêm túc và tự 
giác; phải thưởng xuyên đấu tranh 


_ Sự thật, 


bằng cách tự phê bình và phê bình 
trong Dăng và trước quần chúng; 
phái khỏng nưừng học tập lý luận 
Mác — Lò-nin (là chủ nghĩa cách 
mạng và khoa học nhất » (26), dề 
« vận dụng một cách sáng tạo... 


vào điều kiện cụ bật của nước 


mình » (27). 

Hiö Chủ tịch coi mối lizển hệ mật 
thiết giữa Đảng với quàn chúng 
là nguôn gốc sức mạnh của Đăng. 
Trong điều kiện Đang lãnh đạo chính 
quyền, phải gắn việc xây dựng Đăng 
với phong trào cách mạng của quần 
chúng, hoan nghênh khuyến khích 
quản chúng tham gia xây dựng Đẳng, 
và qua các phong trào của quần 
chúng mà kết nạp thêm người vào 
Đăng, «tìiy trừ những phần tử lạc 
hạu» đề không ngừng tăng cường 
sức chiến đấu của Đáng. 

Hồ Chủ tịch là người Việt-nam đầu 
tiên nhận thức sâu sắc về vai trò của 
quần chúng trong lịch sử và trong 
cách mạng theo-quan điềm của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Người dạy rằng 
«(cách mạng lả sự nghiệp của 
quàn chúng » (28), Nưười sớm khẳng 


(20), (21) Nguyễn- Á¡i-Quác : “Đường kách 

mệnh s —Vấn kiện lịch sử Đảng. Trường 
Nguyễn-Á¡i-Quốc trung ương, tập Ì, tr. 13, 14, 

(22) Nguyễn-Á¡-Quốc: « Lời kêu gọi nhân 
dịp thành lập Đảng cộng sản Việt-nam ° — 
lì đặc lập tự do, dì chủ nghĩa xá hội. Xxb 
Hà-nột, 1976, tr, 42. 

(23) Hồ-Chí-Minh: Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại mở ra con dường giải phóng cho 
các dân tộc » — Sách đã dãn. tr. 203 — 304. 

(24) Hö-Chí Minh: * Bài nói chuyện tại 
lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện e«— 


° Sách đá dắn, tr. 290. 


(25) Hš-Chi-Minh : 
dẫn, tr. 331. : 
(26) Hồ-Chí-Minh : * Diễn văn khai mạc lớp 


chỉnh huấn đầu tiên của trung ương s — lề 


U Dì chúc °, Sách đã 


xàu dựng Đảng Nxb Sự thật, lià-nện, 
1970, tr. 62. 
(2?) Hồ-Chí Minh: «sCách mạng tháng 


Mười ví đại mở ra con dường giải phóng cho 
các dân tộc ° — Vì đóc lập tự do, oì chủ nghĩa 
xã hói, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 304. 

(28) Hš-Chí-Minh : « Diễn văn khai nạc 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của 
Đảng lao động Việt nam » — Sách đã dẫn. 
tr. 225. 


Hì 


định vai trò lãnh đạo của giai cấp 


còng nhân:« Đề giành lấy thắng. 
lợi, cách mạng nhất định phải. 


do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
Vì nó là giai cấp tien tiền nhất, 
giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, 
có kỷ luật nhất, và tò chức chặt 
chẽ nhất, mà đảng vô sản là bộ 
tham mưu của giai cấp công 
nhân » (29). Người cũng chỉ rõ vai trò 
và lực lượng to lớn của nông đân 
trong cách mạng, coi nông dân là 
«bạn đòng minh chủ yếu và tỉn 
cậy nhất của giai cấp công 
nhân » (30). Người còn nói: * Trong 
thời đại ngày nay, chỉ có giai cấp công 
nhân là người duy nhất có sử mệnh 
lịch sử lãnh đạo cách mạng di dến 
thắng lợi cuối cùng bằng sách liên 
minh với nông đản?” 1). 


Từ những ngày chuần bị cho việc 
thành lập Dắng, Người đã khẳng định 
vị trí cốt tử của khối liên minh công 
nòng do giai cấp công nhân lãnh đạo : 
« Công nông là người chủ. cách 
mệnh » (32). Tông kết những nhân tố 
bảo đắm thắng lợi của cách mạng, Hồ 
Chủ tịch viết: «Thực hiện cho 
được liên minh công nông vì đó 
là cái bảo đảm chắc chắn nhất 
những thắng lợi của cách mạng. 
Chi có khói liên mình công nông 
do giai cấp công nhân lãnh đạo 
mới có thề kiên quyết và triệt đề 
đánh đò các thế lực phản cách 
mạng, giành lấy và cùng cố chính 
quyèn của nhân dân lao động, 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của 
cách mạng dân tộc, dân chủ và 
tiền lên chủ nghĩa xã hội» 3). 

Hồ Chủ tịch cũng dạy rằng : « Dưới 
sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và trên cơ sở liên mình 
công nông ngày cảng vững chác, 
trong mỗi giai đoạn cách mạng, 
cần tập hợp mọi lực lượng cách 
mạng và tiến bọ thành một mặt 
trận rộng rãi, thực hiện thống 
nhát hành động dưới nhiều hình 
thức giữa các lực lượng ấy đề. 
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HỒ CHỦ TỊCH 
(năm 1935) 


chóng kẻ thù chung» (34). Người 


-khẳng định Mặt trận dân tộc thống 


nhất là một nhân tố bảo đảm cho 
cách mạng thắng lợi. lồ Chủ tịch 
thường nhấn mạnh điều căn bản đề 
củng cố Mặt trận dân tốc thống nhất 
là phải đoàn kết rộng rãi, chống 
khuynh hướng cô độc, hẹp hòi ; phải 
đoàn kết thật sự, đoàn kết lâu dài, 
đồng thời phải chống khuynh hưởng 
đoàn kết một chiều, đoàn kết mà 
không có đấu tranh đúng mức trong 
nội bộ mặt trận. Người đã khái quát 
ý nghĩa chiến lược của khối đại đoàn 
kết toàn dân trong câu nói nồi tiếng 
của Người: « Đoàn kết, doàn kết, 


(29) Hš-Chi-Minh : «Đạo đức cách mạng"— 


- Sách đã dẫn. tr. !Ô9. 


(30) Hš-Chí.Minh: * Öa mươi năm hoạt 
động của Đảng ° — Sách đã dắn, tr. 222. 

(31) Nguyễn-Ái-Quốc : « Tham luận tại phiên 
họp thứ 7, Đại hội lần thứ nhất Quốc tế nông 
dân (1923)°. 

(32) Nguyễn - Ái- Quốc: « Đường kách 
mệnh s — Văn kiện lịch sử Đảng, Trường 
Nguyễn- Á¡-Quốc trung ương, tập Ì, tr, 12. 

(33), (34) Hồ - Chí - Minh: «‹ Cách mạng 
tháng Mười ví đại mở ra con đường giải 
phóng cho các dân tộc » — ƒì độc lập tự đo, gì 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1976, tr. 394. 


đại doàn két ! Thành công, thành 
công, đại thành công Ì » G5). 

Hồ Chủ tịch đã khẳng định rằng: 
muốn giành tháng lợi cho cách mạng, 
nhất thiết phải « dùng bạo lực cách 
mạng chóng lại bạo lực phản cách 


mạng, giành lấy chính quyền và 


bảo vệ chính quyền » (36). Bạo lực 


cách mạng mà IIö Chủ tịch chủ trương : 


bao gồm lực lượng chính trị quần 
chúng và lực lượng vũ trang nhân 
dân. Trong chỉ thị lập Đi Yiệt-nam 
tuyên truyền giải phóng quân 
(1944), Người đã chỉ ra phương châm 
hoạt động của đội quân đó là dựa 
vào đân, kết hợp quân sự và chính 
trị, nhưng «chinh trị trọng hơn quân 
sự» (37). Người coi trọng việc &tÖ 
chức dân chúng ? dưa quản chúng ra 
đấu tranh. Người nói “dân khí mạnh 
thì quân lính nào, vũ khí nào cũng 
không chống lại nồi » (38). Dong thời, 
Người cũng chỉ rô, phải trên nền tàng 
lực lượng chính trị quần chúng mà 
xây dựng. phát triên lực lượng vũ 
trang nhân dân với ba thứ quân 
(bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 
dân quân tự vệ) để làm nòng cốt cho 
lực lượng chính trị của toàn dân và 
cho nền quốc phòng toàn dân. Tông 
kết những kinh nghiệm phong phú của 
việc sử dụng bạo lực cách mạng trong 
điều kiện cụ thê của nước ta mấy chục 
năm qua, Hồ Chủ tịch nói: « Tuy 
tình hình cụ thè mà quyết định 
những hình thức đấu tranh cách 
mạng thích hợp, sử dụng đúng 


và khéo kết hợp các bình thức” 


đầu tranh vũ trang và đầu tranh 


chính trị, đề giành tháng lợi cho 


cách mạng » (39). 


Xây dựng chính quyền cách 
mạng là một trong những mối quan 
tâm hảng đầu của Hồ Chủ tịch. Người 
chỉ rõ'bản chất của Nhà nước ta là 
Nhà nước chuyên chính vô sản. Đó là 
Nhà nước do nhân dân xây dựng nên 
dựa trên cơ sở liên minh công nòng, 
do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm 
phục vụ lơi ích của nhân dân và trấn 


áp mọi kẻ thù của nhân dân. Người 
dạy rằng : « Các cơ quan của Chính 
phủ, từ toàn quốc cho đến các 
làng, đều lá đày tớ của nhân 
dân » (40), phải hết lòng hết sức chăm 
lo đến lợi ích của .nhân dân, phát huy 
đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. 
Người nghiêm khắc phê phán những 
tệ hại nảy sinh ở các cơ quan và cán: 
bộ như : quan liêu, hách dịch, vi phạm 
quyền làm chủ của nhàn dân, tham 
ô, ăn hối lộ, lăng phí, v.v. Người chủ 
trương làm cho chính quyền dàn chủ 
nhân dân trong sạch và vững mạnh. 

Trung thành với khẩu hiệu chiến 
lược của Lê-nin về đoàn kết quốc 
tẾ giữa giai cấp vô sản và các dân 
tộc bị áp bức, trong mọi hoàn cảnh 
Hồ Chủ tịch luôn luôn chủ trương 
%® kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với 
tỉnh thần quốc tế vô sản » (11). 

Hö Chủ tịch dạy chúng ta rằng: 
cách mạng Việt-nam là một bộ phán 
của cách mạng thể giới, cho nên, một 
mặt, phải luôn- luôn nêu cao tỉnh thìn 
độc lập, tự chủ; đồng thời, phải coi 
trọng sự ủng bộ và giúp đỡ của 
nhân dân thế giới, đặc biệt là sự 
giúp đờ của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghia anh em khác, 


đối với sự nghiệp cách mạng của 


(35) Những lời kéu gọt của Hồ Chủ tịch, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, I962, tập VÌ, tr. 202. 
(36) Hð-Chí-Minh: “ Cách mạng tháng 


Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho 


. các dân tộc * — ì đặc lập tự do, øì chủ nghĩa 


xả hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 304. 

(37) Hš-Chíi-Minh : « Chỉ thị thành lập Đại 
Việ-nam tuyên truyền giải phóng quân »s —. 
Sách đã dẫn, tr. 48. 

(38) Nguyễn - Ái - Quốc lâu Đường kách 
mệnh ° — Văn kiện lịch sử Đảng, Trường 
Nguyễn-Á¡-Quốc trung ương, tập Ì, tr. 20. 

(39) Hồ-Chí-Minh: «Cách mạng théng 
Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho 
các dân tộc " — Vì độc lập fự do, öì chủ nghĩa 
xä hội, Nxb Sự thật, lià-nội, 1976, tr. 204. 

(40) Hš-Chi-Minh : «Gửi các ủy ban nhân 
dân, các bộ, tỉnh, huyện và làng °" — Sách đã 
dẫn, tr. 60. 

(41) Hš-Cbí-Minh : « Cách mạng tháng Mười 
ví đại mở ra con đường giải phóng cho các dân 
tộc » — Sách đã dẫn, tr. 2015. 
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nhân (lân ta ; mặt khác phải hết lòng 
hết sức làm tròn nghia vụ quóc 
tế của mình : tích cực góp phần vào 
việc củng cố khối đoàn kết trong 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế trên cơ sở chú nghĩa Mác — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vò sảu; 
đấu tranh bảo vẻ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống chủ 
nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc : ủng 
hộ và giúp đỡ mạnh mẽ cuộc đầu 
tranh của nhân dân thế giới vì hòa 
binh, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 


5 — Quan điềm của Hồ Chủ tịch về 
đạo đức cách mạng là một trong 
những di sản' quý báu trong kho 
tàng từ tưởng mà Người đề lại cho 
chúng ta. 


Hỗ Chủ tịch là tấm gương sáng về 
các đức tính khiêm tồn và giản đị, 
toàn tâm toàn ý phục vụ nhân 
dân, phục vụ cách mạng. Người 
kiên quyết chống mọi biều hiện 
của tệ sùng bái cá nhân, chồng 
tư tưởng công thần, tự túc; tự 
mãn. 


Hö Chủ tịch chỉ rõ, đạo đức cách 
mạng là «quyết tâm suốt đời dấu 
tranh cho Đảng, cho cách 
mạng » (12); là « đặt lợi ích của 
cách mạng, của Đảng, của nhân 
dân lên trên hết, trước hết» (13); 
là «trung với Đảng, hiếu với 
dân » (11) « cần kiệm liêm chính, 
chi công vô tư»(15), thực hiện lẽ sống 
đao cá mà chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
chỉra: “mình vì mọi người, mọi 
người vì mình» (I6); là không nưừng 
bói đưỡng nhiệt tình cách mạng,«ehju 
khó học tập chính trị, kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật đề nâng cao 
năng lực » (17). 


Ilö Chủ tịch dạy rằng: trong điều 
kiện Đand lãnh đạo chính quyền, đạo 
đức cách mạng còn là tỉnh thần 
trách nhiệm đối với đời sóng của 
quần chúng. Nuười nói: “Đẳng 
đo¿àn két và lành đạo nhàn dàn ta thị 
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dua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng dời sống vui tươi no ẩm và mỹ 
tục, thuận phòng. lễ còn có một người 
Việt-nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì 
lang vận đau thương, cho đỏ là vì 
mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho 
nén Đang vừa lọ tỉnh công việc lớn 
nhưứ đổi nên kính tế và văn hóa lạc 
hậu của nước ta thành một nền kinh 
tẾ và văn hóa tiên tiên đồng thời lại 
luôn luôn quan tàm đến những việc 
nhỏ như tương cà mắm muối cần 
thiết cho đời sống hằng ngày của 


"nhân dân s (48), Người còn nói : « Nếu 


đàn đói, Đăng và Chính phú có lôi; 
nếu dàn rét là Đăng và Chính phủ có 
lỏi: nếu dân dốt là Đẳng và Chính 
phú có lôi; nếu đàn ốm là Đẳng và 
Chính phú có lỗi » (19). 

Người đòi hỏi cán bộ, đẳng viên 
phải liên hệ mặt thiết với quận chúng, 
tỉn tưởng vào sức mạnh và khả 
năng sáng tạo của quần chúng, 
phải biết nâng nỉu, quý trọng từng 
“người tốt, việc tốt», từng «sáng 
kiến nhỏ » của quản chúng;' ra sức 
học hỏi kinh nghiệm của quần chúng ; 
phải gương máu trước quần chúng. 


(42) Hồ-Chí.Minh : «Đạo đức cách mạng"— 
Sách đá dẫn, tr, 182. 

(43) Hà-Chí.Minh : « Nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân s — 
Sách đã dẫn, tr. 326. 

(44) Hà-Chí-Minh: * Lời phát biều trong 
buổi chiêu đái mừng quân đội ta 20 tuổi ® — 
Sách đá dắn, tn 222. " 

(45) Hồ-Chíi-Minh : * Bút tích của Hồ Chủ 
tịch ghi ở trang đầu quyền số vàng của Trường 
Nguyễn-Á¡-Quốc trung ương » — Sách đã dấn, 
tr. 80, 6l. 

(46) Hö-Chí- Minh ; * Bài nói chuyện ở Hội 
nghị bàn về cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân 
1961 *?P—Về xâu dựng Đảng. NXb Sự thật, 
Hà-nội, 1970, tr. 113. 

(47) Hö-Chí-Minh: * Bài nói chuyện tại lớp 
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện s — 
Vì đóc lập tự do, cì chủ nghĩa xã hội, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1976, tr, 291, 

(48) Hö-Chí-Minh: «Lời khai mạc lễ kỷ 
nệm lần thứ 30 Ngày thành lập Đảng ° — 


'È xâu dựng Đẳng, Nxb Sự thật, Hà-nội, 


1970, tr. 103 — 104, 
(49) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1956, tập ỦÏÏ, tr. 165, 


HỒ CHỦ TỊCH 
(năm 1915) 


Nói tóm lại, « mỗi đẳng viên và cán 
bộ... phải xứng đáng là người 
lãnh đạo. là người đày tớ thật 
trung thành của nhân dân » (50). 

Ilö Chủ tịch dạy chúng ta đi đòi 
với việc nâng cao đạo đức cách mạng, 
phải chống chủ nghĩa cá nhân. 


PH-\N 


RA SỨC PHẨN ĐẤU TIẾP 


Người nói « Chủ nghĩa cá nhân đẻ 
ra trăm thứ bệnh nguy hiềm : 
quan liêu, mệnh lệnh, bè 
phái, chủ quan, tham ö, lãng 
phí... »(ð5I), «chủ nghĩa cá nhân 
là một kẻ địch hung ác của 
chủ nghĩa xã hội » (12)và là « một 
trở ngại lớn cho việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội» (53), cho nên, 
«thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
không thè tách rời thắng lợi của 
cuộc đầu tranh trừ bỏ chủ nghĩa 
cá nhân » (51). 


- Đạo đức cách mạng của lHiö Chủ 
tịch kết tỉnh những phầm chất tốt đẹp 
nhất của giai cấp công nhàn và đân 
tộc ta. Ở lIiồ Chủ tịch, đạo đức cách 
mang thống nhất và gắn bó chặt chẽ 
với tư tưởng cách mạng vĩ đại và 
cuộc đời hoạt động cách mạng cao 
đẹp của Người. Những quan điềm về 
đạo đức cách mạng cùng với tấm 
gương trong sáng của cuộc đời Người 
đã và sẽ mãi mãi soi sáng và thấm 
sâu trong lòng mỗi người Việt-nam 
chúng tì, 


THỨ BA 


TỤC THỤC HIỆN DI CHÚC 


THIÊNG LIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ.MINH VÀ HOÀN 
THÀNH NHIỆM VỤ LÂU DÀI VÀ NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 


[*' nghiệp cách mạng của Hồ Chủ 

tịch vò cùng lớn lao. 

Tư tưởng cách mạng của lIồ Chủ 
tịch thật là vĩ đại. 

Đạo đức cách mạng của Hỗ Chủ 
tịch thật là trong sáng. 

Trước khi vĩnh biệt chúng ta, Hồ 
Chủ tịch còn đề lại cho toàn Đẳng, 
toàn đàn, loàn quân ta bản Di chúc 
tỉnh sàu nghĩa nặng. 

Trong lễ truy điệu Người, đồng chí 
I.ê-Dun, Tông Bí thư Ban chấp hành 
trung ương lắng, đã thay mặt toàn 


Đẳng, toàn dân, toàn quân nói lên 
những lời thể danh dự. 


Thực hiện Di chúc thiêng liêng của 
Ilỗ Chủ tịch và lời thề danh dự đó, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã 
đưa cách mạng nước ta phát triển lên 
những bước mới. 


(50) Hồ- Chí-Minh :¿ Di chức ° — Vì đạc lạp 


- tự do. gì chủ nghĩa xã hại, Nxb Sự thật, Hà-nội, 


1976, tr, 331, 

(51), (52), (53), (54) HS-Chí-Minh : « . Đạo 
đức cách mạng ° — Về xáu dựng Đảng, Nxb Sự 
thạt, Hà-nội, 1970, tr. 80, 87, 
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Cuộc Tòng tiền công và nồi 
đậy mùa xuân năm 1975 với 
chiến dịch Hò-Chi-Minh da cắm 
một cái mốc lịch sử: dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, nhân đân ta đã đánh 
tháng hoàn toàn chủ nghĩa đề 
quốc Mỹ xâm lược và bè la tay 
sai của chúng, giải phóng hoàn 
toàn đất nước, thóng nhất nước 
nhả, đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã bội. Trước thắng lợi 
huy hoàng của dân tộc, toàn dân ta 
hết sức vui mừng dã thực hiện trọn 
vẹn điều mà Hồ Chủ tịch hằng mong 
ước. Đất nước tử đây đã hoàn toàn 
độc lập; non sông từ dây đã thu về 
một mối. 


Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam được thành lập, 
cả dân tộc bước vào giai đoạn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vì «ấm no, 
hạnh phúc» của toàn dân, như Hồ 
Chủ tịch căn dặun. Trong 5 năm qua, 
đứng trước những khó khăn cực kỷ 
to lớn, nhân dân cá nước ta, với tỉnh 
thần cách mạng tiến công, ra sức 
thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 
tư của Đảng, dã thu được những 
thành tựu quan trọng trong việc hàn 
gắn những vết thương chiến tranh, 
khôi phục và phát triền sản xuất, cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, 
tiếp tục xảy dựng cơ sở vật chất và 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước, đảy mạnh công tác giáo dục, 
văn hóa, y tế, v.v. Thắng lợi của ta 
là cơ bản. Thành tựu về mọi mặt còn 
bị hạn chế, một phần do khó khăn 
khách quan, một phần do những 
khuyết điềm chủ quan của ta trong 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Song 
chúng ta vẫn có thể tự hào về những 
thắng lợi và những thành tựu đã đạt 
được. 

Chúng ta luôn luòn giữ vừng và 
phát huy tỉnh cảm quốc tế trong sáng 
của Hồ Chủ tịch, tăng cường tỉnh hữu 
nghị anh em, tình đoàn kết chiến 
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đấu và sự hợp tác toàn điện giữa 
nước ta với Liên-xò và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác; tăng 
cường đoàn kết giữa" Đảng fa và 
phong trào cộng sản quốc tế ; góp sức 
vào ba dòng thác cách mạng của thời 
đại. Tuân theo lời dạy của Hồ Chủ 
tịch, Đảng ta và nhân dân ta đã đem 
hết sức mình làm trỏn nghĩa vụ quốc 
tế đối với nhân dân hai nước anh 
em Lào và Cam-pu-chia, làm cho khối 
đoàn kết giữa ba nước Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia vững mạnh hơn. 


Chúng ta tăng cường đoàn kết, 
nhất trí trong Đảng, tăng cường đoản 
kết toàn dân, bất chấp mọi mưu mô.. 
thủ đoạn chia rẽ, phá hoại.của bọn 
phản động trong giới cầm quyên 
Trung-quốc và các loại kể thù khác. 
Đó là sự đoàn kết đựa trên cơ sở 
nhất trí cao về đường lồi và 
quyết tâm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tò quốc xã hội 
chủ nghĩa, chồng mọi âm mưu và 
hành động xâm lược của bọn đế 
quốc và bọn bá quyền Trung- 
quốc. _ 

Trước thắng lợi về vang của dân 
tộc ta, trước đường lỗi đúng đắn của 
Đảng ta giương cao ngọn cờ đấu 
tranh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội, vì chủ nghĩa quốc tế vỏ sản 
trong sáng, tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh tỏ thái độ 
hằn học, căm thủ, xem nước ta là trở 
ngại lớn trên con đường bành trướng 


_và bá quyền của chúng. Chúng đã- 


phản bội cách mạng Trung-quốc và 
nhân dân Trung-quốc, chà đạp lên 
tỉnh hữu nghị giữa nhân dàn Việt- 
nam và nhân dân Trung-quốc, gày 
sức ép về chính trị, kinh tế, quân sự 
đối với nước ta. Trong khi nước ta có 
nhiều khó khăn, chúng sử dụng bọn 
Pòn Pốt — lêng Xa-ry tiến hành chiến 
tranh ở biên giới tây nam và phát 
động cuộc chiến tranh trực tiếp xèm 
qược nước ta ở biên giới phía bắc. 
Thắm nhuần lời đạy của Hồ Chủ ˆ 
tịch «Không có gì quý hơn độc lập, 


tự do ®, toàn đân, toàn quân ta, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, một 
lần nữa lại đánh thắng kẻ thủ xâm 
lược mới, bọn bảnh trướng, bá quyên 
Trung-quốc và bè lũ tay sai của chúng. 

Tuy bị thất bại năng nề, tập đoàn 
phản động trong giới cảm quyền Bắc- 
“kinh vẫn đang tính toán thâm hiềm 
hỏng làm suy yếu và thôn tỉnh nước 
'ta. Chúng liên minh với bọn đế quốc 
và các thế lực phản động khác đề 
chống nước ta, chống ba nước Đông- 
dương và điên cuông thực hiện mưu 
đỏ bá quyền đối với cả khu vực 
Đông Nam châu Á. 

Trung thành với mục đích đấu 
tranh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa 
xã hội, vì lợi ích chân chỉnh của dân 
tộc ta và của nhân dân thế giới, toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết 
hoàn thành nhiệm vụ chiền lược 
của càch mạng Việt-nam hiện nay 
là: xay dựng thành công chủ 
nghia xã hội (trước mắt là xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội), kiên quyết 
bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn 
vẹn lãnh thò của Tò quốc; làm 
tròn mghia vụ quốe tế của mình 
đối với nhân dân Lào và nhân 
dân Cam-pu-chia anh em. 


Đồng thời, tập trung sức thực hiện 
ba nhiệm vụ cấp bách do llội nghị 
lần thứ sáu của Ban chấp hành TP ÔNG 
ương đề ra: 

« Một là, đầy mạnh sản xuất, ồn 
định và bảo đảm đời sống của hân 
đàn. 

« Hai là, tíng cường quốc phòng 
_và an ninh, sẵn sàng chiến đấu chống 
xâm lược, bảo vệ Tô quốc. 

« Ba là, kiên quyết đấu tranh khắc 
phục những mặt tiêu cực trong hoạt 
động kinh tế và xã hội, nhất là tệ ăn 
cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng ®. 

Chúng ta phải ra sức thực hiện tốt 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt — 
Xô và các hiệp ước đã ký với các 
nước xñ hội chủ nghĩa anh em khác, 
củng cỗ cộng đồng xã hội chủ nghĩa ; 


tăng cường đoàn kết với phong trào _ 
cộng sản và công nhân quốc tế trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác —JLê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản; tăng cường 
đoàn kết với các nước không liên kết 
và nhàn dân các nước khác; tích cực 
góp phần vào cuộc đấu tranh của 


nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 


lập dân tóc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội: xây dựng tình đoàn kết, hữu 
nghị trên cơ sở năm nguyên tắc cùng 
tồn tại hòa bình với các nước, nhất 


-là với các nước láng giêng ở Đông: 


Nam châu Á. 

Chúng ta đang sống trong thời kỳ 
sôi động của lịch sử nước nhà và lịch 
sử thế giới. Ba dòng thác cách mạng 
của thời đại đang phát huy sức mạnh 
hùng hậu, vượt lên trên mọi thế lực 
đen tối. 

Chúng ta phải ra sức chăm lo bồi 
dưỡng những nhân tố thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam, nhất là chăm lo 
xây dựng Đảng ta thật vững mạnh, 
thực hiện lời căn dặn của Hồ Chủ 
tịch: « Đảng ta là một đảng cầm 
quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự... thấm nhuàn đạo. 
đức cách mạng, thật sự cần kiệm 
lêm chính, cí cêng vô tư. 
Phải giư gìn Đảng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là ngưới đày tớ thật 
trang thành của nhân đân » (55). 

Kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của 
Chủ tịch Hö-Chi-Minh vĩ đại, mỗi 
người Việt-nam nguyện dem hết sức 
mình tiếp tục sự nghiệp cách mạng 
của Hồ Chủ tịch. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
hãy tăng cường đoàa kết, nảng cao 
cảnh giác, phắn đấu xây dựng thành 
công một nước Việt-nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa, góp phần xứng dáng vào sự 
nghiệp cách mạng của nhàn dân toàn 
thể giới. 

(55) Hš.Chí.Minh: « Dị chúc s — Vì đọc: 


lập tự do, ơì chủ nghĩa xế hội, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1976, tr. 331. 


LÝ 
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(HỦ IIÊH HỒ-(HÍ-MINH VÀ BẰNG (ỆNG SẲN- 
VIỆT-NAM VỚI VẤN ĐỀ ĐỘC LẬP DÂN lột 


ẲN tộc Việt-nam hinh 

thành rất sớm. Ngay từ 

trước Công nguyên, đề 

chống lại mưu đồ thôn 
tỉnh của bọn phong kiến Trung-quốc, 
hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt đã 
hợp nhất lại thành nước Âu [.ae. Một 
mặt, sức sống rmnãnh liệt do sự thống 
nhất tạo ra, mặt khác, cuộc chiên đấu 
chống họa thôn tính thường xuyên 
đe dọa tử thế kỷ này qua thể kỹ nọ 
của phong kiên Trung-quốc đã là 
những nhân tõö hun đúc nên dàn tộc 
Việt-naimn hông mìinh, anh dũng, nhàn 
ái, đoàn kết thương vêu nhau đề «lấy 
đại nghĩa thăng hung tàn, đem chí 
nhàn thay cường bạo». Chính là do 
biết phát huy cái tốt của mình và biết 
học cái hay của người, và do có nền 
văn hiển cao đẹp, mà dân lộc Việt- 
nĩmm fa tồn tại được một cách hiện 
ngang và hòa nhà với các dàn tộc 
khác, chứ khòng bị diệt vong trước 
VỎ luận một họa xâm làng nào. 


linh thức đản tốc xưa đó của 
Việt-nam lÀ một loại hình thức «dân 
tộc tiên tư bản chủ nưhĩa» mà Mác 
đã nói tới. Nền sản xuất nhỏ nòng 
nghiệp kết hợp chặt chẽ với Công 
nghiệp gia đính, thêm vào đó, sự tồn 
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HÀ-HUY-GIÁP 


tại hệ thống tồ chức thôn xã dựa trên 
sở hữu công cộng về ruộng dất, đã 
tạo thành eniột cơ sở vững chắc giúp 
tỏ tiên ta bảo vệ được nên độc lập tự 
chủ của đất nước, nhưng nó lại kim 
hãm làu dài dân tộc ta trợng quin 
hệ phong kiến. ` 
Đến cuối thế ký XIX, đầu thế kỷ 
XX, nước ta bị thực dân Pháp xâm 
chiếm. Chúng câu kết với bọn phong 
kiến suy tàn, phản động, kim hãm. 
dàn tóc ta trong vóng lệ thuộc vào 


„chủ nghĩa tư bản chính quốc.. Ï.úc 


này trên thế giới, chủ nghĩa tư bản 
đế quốc đã trở thành kẻ áp bức 
nặng nề các dân tộc; vai trỏ lịch 
sử cách mạng của giai cấp tư sẵn đã 
chấm dứt; giai cấp vô sản bước lên 
sản khẩu chính trị, gánh vác sứ mạng 
lịch sử của mình nhằm giải phóng 
loài người. 

Từ lúc thực dân Pháp xâm chiếm 
nước ta, những cuộc kháng chiến và 
khới nghĩa liên tiếp nồ ra ở khắp các 
miền. Nhưng những cuộc kháng chiến 
và nói dậy ấy đều bị thất bại. Nhiều 
người vẻêu nước sang Nhật, sang 
Trung-quốc, sang Pháp, v.v. tìm con 
đường cứu nước, nhưng chẳng mang 
lại kết quả gì. Đân tộc Việt-nam Vẫn 


quần quại trong cảnh nô lệ, những 
cuộc nỏi dậy tiếp tục nỗ ra và cứ bị 
dỉm trong máu lửa. Trong tỉnh tỉnh 
đen tối không lối thoát đó, Bác lồ 
sang phương Tây. Với lòng yêu nước 
nỏng nàn và lỏng tín ở sức quạt 
_ đường của nhân dân, sau non 10 năm 
tìm hiều, nghiên cứu, đến khi Cách 
mạng tháng Mười Nga nó ra và Quốc 
tế cộng sản được thành lập, nhất là 
sau khi đọc kuận cương 0è sản đề dàn 
-tộc pả 0uấn đề thuộc dịa của Lê-nin, 
nhờ có đạo đức chí còng vô tư, Người 
nhận thức được chân lý của thời đại. 
Người khẳng dịnh trong thời đại này, 
yêu nước thi phải yêu chủ nghĩa cộng 
sản, đi với chủ nghĩa cộng sản, «chi 
có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản mới giải phóng được các dân tộc 
bị áp bức và những người lao động 
trên thế giới khỏi ách nò lệ» (C1), 
& nuốn cứu nước 0à giải phóng dán lộc 
không có con đường nào khác con 
đường cách mạng 0ö sản» (2). 


Độc lập tự do của dàn tộc phải 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ 
nghĩa yêu nước chân chính khòng 
the tách rời chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
Sự nghiệp giải phóng dàn tộc phải 
hiên kết với phong trào cách mạng 
vỏ sản thế giới. Tính thần ấy được 
biểu hiện trong những câu nói nồi 
ting «Không có gì quý hơn độc lập 


tự do» (3), «Tôi chỉ có một sự ham ` 


muốn, một ham muốn tột bạc, là làm 
$ao cho nước ta được hoàn toàn độc 
lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
dòng bào fa ai cũng có cơm ăn, áo 
mặc, ai cũng được họoe hành » (I). Tư 
tưởng ấy của Người là sự kết tỉnh 
của truyền thống 4000 năm lịch sử 
dựng nước và giữ nước của dàn tộc, 
kết hợp với chàn lý của thời dại, và 
là nguyện vọng tha thiết của dàn tộc 
ta. 


* 


Quán triệt chủ nghĩa Lê-nin, Chủ 
tịch Hồ-Chíi-Minh đã đặt vấn đề dàn 


tộc trên lập trường của giai cấp công 
nhàn và trong phạm ví cách mạng vỏ 
sản thể giới. Muốn chống lại chú nghĩa 
để quốc đang tăng cường bóc lột 
công nhàn và nhân dân lao dòng 
trong nước, và địìy mạnh việc xâm 
chiếm các thuộc địa, thôn tính và thủ 
tiêu các dàn Tộc, mưu toan tạo ra 
một thứ chủ nghĩa thế giới vi quyền 
lợi của mấy nhóm tư bản độc quyền, 
thỉ phải có một lực lượng quốc tế 
của giai cắp vò sản, giai cấp duy 
nhất có khả năng xóa bỏ áp bức và 
bóc lột giai cấp và dân tộc, phải có 
cách mạng vô sản thế giới, lôi cuõn 
vào quỹ dạo của rỗinh mọi phong 
trào cách mạng giải phóng dàn tộc, 
(ác trào lưu cách mạng gỏm cả cách 
mạng giải phóng dân tộc muốn thành 
công đều phải đi vào quỹ đạo ấy, dựa 
vào lực lượng quốc tế äy. Sự nghiệp 
cách mạng giải phóng dàn tộc ớ nước 
ta chỉ thành công khi có sự lãnh dạo 
của giai cấp vô sản Việt-nam và chính 
đảng của nó. Giai cấp vô sản Việt-. 
nam tuy mới ra đời, số lượng ít, 
nhưng là một lực lượng tiêu biều 
cho sự phát triển của thời đại. Là sẵn 
phẩm của chủ nghĩa tư bản thực dân 
xâm lược, giai cấp vỏ sản Việt-nam 
đấu tranh cho lợi ích giai cấp dòng 
thời dâu tranh cho lợi ích của dân 
tộc, vị chủ nghĩa tư bản thực dàn vừa 
là kể bóc lột giai cấp vò sản vừa là 
kẻ cướp nước, ắp bức dàn tộc. Có chú 
nghĩa Mác — Lê-nin chỉ đạo, dược 
lực lượng của phong trào còng nhân 
quốc tế và phong trào cách mạng 
giải phóng dân tộc giúp đỡ, lại biết 
sử dụng và phát huy dược truyền 
thống quật cường của bẩn thân và 
của dàn tộc, giai cấp vô Sản Việt- 


(1) Hồ-Chi-Minh : Wì đặc lập tự do, oì chủ 
nghĩa xố hói, Nxb Sự thật, Ha-nội, tr. 229. 

(2` Hồ-Chí-Minh: Tuyền tập, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1960, tr, 705. ` 

(3) Hồ-Chíi-Minh : Về đấu tranh oú trang 
oà lực lượng cũ trang nhân đán, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr, 371. : 
_ (4) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1956, tr, 75. 


* 


2? 


nam nhất định hoàn thành xuất sắc sứ 
mệnh của mình. 
Giai cấp vô sản củng nông dân lao 


động kết thành một khối vững chắc 


và trên cơ sở đỏ, thành lập Mặt trận 
đân tộc thống nhất nhằm mục tiêu 
đánh đồ đế quốc .và phong kiến. 
Điều đó có thê thực hiện được vì nông 
đàn Việt-nam, lực lượng đòng đảo 
nhất của dân tộc, có truyền thống 
đấu tranh kiên cưởng chống ngoại 
xâm và chống phong kiến trong nước, 
không còn hy vọng gì ở các sĩ phu yêu 
nước có xu hướng tư sản và cũng 
không thê hy vọng gì ở giai cấp tư 
sản đân tộc non vếu, muộn màng, thỏa 
hiệp với đế quốc thực dân, phong kiến. 
Bản thân nòng dân đang trên đà bàn 
cùng hóa. không lối thoát. Chỉ có dựa 
vào sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, 
nòng dân mới đánh đồ được bọn cướp 


nước, cướp đất mình, phá dược ách: 


áp bức bóc lột lâu đời. ° 

Đối với nông dàn, khi mà chủ nghĩa 
tư bản đã di vào giai đoạn tột cùng, 
ngày càng lún sâu vào cuộc khủng 
hoảng triền miên, thì chỉ có một con 
đường thoát duy nhất là phải đi với 
giai cấp vô sản không chỉ đề được 
ruộng đất mà còn đề tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Trong cuốn Chiến tranh 
nòng dân ở Pháp ouà Đức, năm 1895 
Ăng-ghen đã nói rằng tỉnh hình đã 
thay đồi, nông dân đi với công nhân 
không phải chỉ đề tới chủ nghĩa dàn 
chủ, mà đề đến chủ nghĩa xã hội. 


Tuy nhiên, lúc bấy giờ văn có. 


những người cộng sản chưa tỉn ở năng 
lực cách mạng của nông dàn, không 
tin nông dân có thê đi tới chủ nghĩa 
xã hội. Từ năm 1921, Bác Hồ đã phải 
đấu tranh chống lại những tư tưởng 
đó. 

Nói về Đông-dương, trong tạp chí 
Cộng sản số 14, tháng 4-1921, Bác Hồ 
viết: œ Người Đông-dương che giấu 
một cái gì đang sôi sục, đang gầm 
thét, và khi thời cơ đến, nó sẽ bùng nồ 
mãnh liệt Những người tiên phong 
phải thúc đầy cho thời eơ mau đến, 
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“Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản 
đã chuân bị đất : chủ nghĩa xã hội 
chỉ: việ gieo hạt giống giải 
phóng ? @'. 

Đánh giá năng lực nông dân trong 
cách mạng giải phóng dân tộc và tỉn 
tưởng nông dân có thề đi lên chủ 
nghĩa xã hội, Bác Hồ luôn lưôn nhấn 
mạnh vai trò nông dân là bạn đồng 
mỉnh chủ yếu và tin cậy nhất của giai 
cấp công nhân, công nông là người 
chủ cách mệnh. Nhưng không bao giờ 
Người tuyệt đối hóa vai trò nông đân. 
Trái lại, Người luôn luôn nhấn mạnh 
rằng: đề giành lấy thắng lợi, cách 
mạng nhất định phải do giai cấp công 
nhân lãnh đạo. Vi nó là giai cấp tiên 
tiến nhất và tö chức chặt chẽ nhất. 
Mà đăng vô sản là bộ tham mưu của 
giai cấp công nhân: Chỉ có liên minh 
công nông do giai cấp công nhân lãnh 
đạo mới có thê kiên quyết và triệt đề 
đánh đỏ các thế lực phần cách mạng, 
giành lấy và củng cố chính quyền của 
nhàn dàn lao động, hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử của cách mạng dân tộc 
đân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Người khẳng định rằng :. « Chỉ với 
lực lượng riêng của mình, nông dàn 
không bao giờ trút bổ được gánh 
nặng đang đè nén họ ? (6) và “Những 
trào lưu cơ hội chủ nghĩa, mơn trớn 
nòng dân, coi nông dân là lực 
lượng chủ yếu, là động lực duy nhất 
của cách mạng. là dội ngũ cách mạng 
nhất, đều chỉ đi tới chủ nghĩa phiêu 
lưu, chủ nghĩa cực đoan, vô chính phủ 
và đi tới chỗ phản bội chủ nghĩa Lê- 
ním mà thôi ® (7). 


* 


Về mối quan hệ khăng khit giữa 
cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc 
địa với cách mạng vô sản ở chính 


(2) Những sự kiện lịch sử Đảng, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1976, tr. 33. 

(6), (7): Tham luận tại phiên bọp thứ bảy 
của Đại hội lần thứ nhất Quốc tế nông dân sgày 
13-10-1923. 


quốc, Bác Hồ viết : « Cái ngày mà hàng 


trăm triệu người châu Á bị hành hạ, bị 
áp bức thức tỉnh dậy quét sạch sự bóc 
lột đê tiện của bọn thực dân tham lam 
vô độ, họ sẽ trở thành một lực lượng 
không lồ, và trong khi thủ tiêu một 
trong những điều kiện tồn tại của chủ 
nghĩa tư bản— tức chủ nghĩa đế quốc — 
họ có thề giúp những anh em phương 
Tây trong sự nghiệp giải phóng hoàn 
. toàn »(8). Người chỉ rõ cuộc đấu tranh 
cách mạng của giai cấp công nhân các 
nước thuộc địa và phụ thuộc * phải 
liên hệ chặt chẽ với cuộc đấu tranh ở 
các nước xâm chiếm thuộc địa, vì cả 
hai bên đều phải cùng đánh bại bọn 
chủ chung của mình (9). 


Đề giáo dục, giác ngộ nhân dân 
các nước thuộc địa vẻ nguyên nhân 
những đau khô, mất nước của họ, về 
sự cần thiết phải đoàn kết với vô sản, 
sự đoàn kết giữa nhân dân ở các nước 
thuộc địa với nhau và với vò sản ở 
các nước xâm chiếm thuộc địa đề cùng 
nhau đứng lên làm cách mạng giải 
phóng, Bác Hò đã cùng với một số 


những nhân vật tiến bộ ở các thuộc - 


địa của Pháp, được sự đồng tỉnh và 
ủnÿ hộ của Dẳng cộng sản Pháp, tô 
chức ra llội liên hiệp thuộc địa và 
xuất bản tờ báo Lơ ?Pa-ri-a (Người 
củng khồ) ở Pa-ri vào những năm 1921 
và 1922, đề làm vũ khi chiến đấu cho 
sự giải phóng những người củng khô. 
Bác Hồ xác định : giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động các nước đều là 
« nạn nhân của chủ nghĩa tư bản quốc 
tế, dù màu da có khác nhau. nhưng 
trên đời này chỉ có hai giống người : 
giống người bóc lột và giống người bị 
bóc lột. Mà cũng chỉ có một mỗi tỉnh 
hữu ái mà thỏi tỉnh hữu ái vô 
sản » (10). : 
Tại Đại hội Quốc tế nòng dân (1933), 
Bác Hồ tố cáo tội ác của bọn đế quốc 
thực đân đây nòng dàn ở các thuộc 
địa vào con đường điệt vong. Họ đã 
nhiều lần nồi đậy, nhưng đều thất bại. 
«q Quốc tế của chúng ta cl# trở nên mội 
quốc tế thật sự neu nhàn dàn phương 


Đông, nhất là nông dân các thuộc địa 
là những người bị bóc lột và áp bức 
nhất, tham gia Quốc tế ® (11). 


Lê-nin mất, Bác Hồ viết: «Lê-nin 
đä mở ru mội thời dại mới, thật sự 
cách mạng trong các nước thuộc địa... 
Đối uớt tãi cả các dân lộc bị úp bức 
bà bị nô dịch, Lê-nin dã thê hiện mội 
bước ngoặt trong lịch sử đau khồ của 
cuộc đời nô lệ của họ, dã tượng trưng 
cho một tơ ng lai mới xán lạn ». 


Năm 1924, tại Đại hội lần thứ V của 
Quốc tế cộng sản, Bác Hỗ đã phê 
bình các đảng cộng sản phương Tây 
chưa quan tâm thật sự đến cách mạng 
thuộc địa, thế mà “vận mệnh của giai 


cấp vô sản thế giới tùy thuộc trong 


một phạm vi lớn vào các thuộc địa. 
Thuộc địa là nơi cung cấp lương thực 
và binh lính cho các cường quốc đế 
quốc chủ nghĩa..., thì trước hết chúng 
ta phải làm cho chúng không còn có 
thuộc địa nữa ® (12). *Theo Lê-nin, 
cách mạng ở Tây Âu muốn thắng lợi 
thì nó phải có liên hệ chặt chẽ với 
phong trào giải phóng chống đế quốc 
ở các nước thuộc địa và bị nô dịch, và 
vấn đẻ dân tộc, như Lê-nin đã dạy, là 
một bộ phận của vấn đề chung vẽecách- 
mạng vô sản và chuyên chính vô 
sản ® (13). 

Người cùng với một số nhân sĩ tiến 
bộ các nước Á Đông lập ra Hội liên hiệp 
các dân lộc bị áp bức vào năm 1925, 
một hình thức mặt trận phản đế, Người 
liên lạc với các phong trào cách níạng 
các nước Á Đông, và rất chú ý đến 
tình hình nòng dân các nước ấy, chăm 


-lo đến lợi ích các dân tộc khác. Người 


coi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
là “một bộ phận khăng khít của cách 
mạng vô sản »trong phạm vỉ toàn thế 


(B) Tạp chí cộng sản (Pháp), số 15, tháng 5- 
192]. 
(9), (10) Những sự kiện lịch sử Đảng. Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1976, các tr. 63 và 62. 
(11), (12) Sách đã dẫn, tr. 57, 77. 
(13) Nguyễn-Ái-Quốc : Lên án chủ nghĩa 
thực dán, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1959, tr, 109, 
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“giới (11): Nhưng Người chỉ ra rằng 
cách mạn¿z giái phóng đàn tộc không 
nhất thiết phải chờ đợi cách nạng VÔ 
sản ở chính quốc, các đàn tộc bị áp 
bức hoàn toàn có Khả nắng chủ động 
tiến hành đấu tranh đề tự giai phóng 
và giành thắng lợi trước khi giải cấp 
vỏ sản chính quốc giành được chính 
quyền. Người khẳng dịnh rằng công 
cuộc i1 phón# các đân tộc bị áp bức 
chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ 
.Tực của bản thân mình. Người nói : *Áp 


dụng lời của Các Àlác, chúng tòi xin, 


nói với anh em là chỉ có bán thần nà 
lực đầu tranh mới mong có giải phóng 
được ?Ð (I). - 

Bác Hồ nêu bật tính chất chủ động 
của phong trào đấu tranh giải phóng 
dàn tộc ớ mỗi nước, nhưng lại luôn 
luôn đặt phòng trào đó frong mối Hên 
hệ với phong trào chung. 

Trong thời kỷ chủ nghĩa phát-xít ra 
đời và thực hiện chính sách xâm lược, 
sác Hồ và Đẳng tà nêu cao tính thần 
Di hội lần thứ 7 của Quốc tế cộng 
sìn (tháng 8-1935), đã chỉ rõ rằng 
nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc 
và chống phong kiến không thay đồi. 
Nhưng nhiệm vụ chủ yếu và trước mắt 
là dấu tranh chống chế độ thuộc địa 
phản động, giành tự do dân chủ, cơm 
áo và hòa bình. Kẻ thủ chủ yếu và 
nguy hiểm nhất của nhân dân Đông- 
dương lúc này chính là bọn phản động 
thuộc địa và bè lũ tay sai. Đề thực 
hiện mục tiêu chiến lược của cách 
mạng, Đẳng ta chủ trương thành lập 
Mặt trận dàn chủ nhằm lôi cuốn các 
đẳng phái, các cá nhân và chỉ hội của 
Mặt trận nhàn dân Pháp ở Đông- 
dương, tập trung lực lượng chống lại 
bọn phán độ g thuộc địa, bọn tay 
chân của phát-xit ớ Đông-dương. 

Trong một bức thư gưi cho Quốc 
lễ cộng sản và gứi về nước (bi thất 
lc), Đác lo đã nói rõ 

œ — [Lúc nàyv Đăng không thể đưa 
ra những đòi hỏi quá cao (đóc lấp dân 
lọc, nohị viện. V.V.), như thê sẽ rợi 
Vào am mưu của bọn phát xít Nhật. 
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« Chỉ nên đỏi những quvền dân chủ. 
tự do tö chức, tự do hội họp, tự do 
báo chí và tự do ngòn luận, án xá 
toàn thể chính trị phạm, đấu tranh 
đ€ Đáng được hoạt động hợp pháp. 

«@— Muôn đạt được mục đích trên 
phải ra sức tô chức một mặt trận 
đản tộc dàn chủ rộng rãi, 

Mặt trần ấy không những chỉ có 
người Đồng-đương mà bạo gồm cả 
những người Pháp tiến bộ ở Đong- 
dương, không những chỉ có nhàn 
đân lao động mà gồm cả giai cấp tư 
sìn đàn tóc. | 

q@ — Đối với bọn tơ-rốt-kit, không 
thể có liên mình nào, một nhượ ng bộ 
nào. Phải dùng hết cách đề lột mặt 
nạ chúng làm tay sai của bọn phát 
xit, phải tiêu điệt chúng về chính trị. 

®@ — lê phát triền và cúng cõ lực 
lượng, mở rộng ảnh hưởng và làm 
cho công tác có hiệu quả, Mặt trận 
đân chủ Đông-dương phải có liên hệ 
chặt chẽ với Mặt trận nhân dân Pháp, 
vì Mặt trận này cũng đấu tranh cho 
tự do, dân chủ và có thề giúp rất 
nhiều cho ta Ð® (16). 

lội nghị Trung ương Đảng tling 
II-1959, phân tích tỉnh hình Động- 
dương, nhận thấy mối quan hệ giữa 
các giai cấp như sau: 

“Một bên là đế quốc Pháp cầm 
hết quyên kinh tế, chính trị dựa vào 
bọn vua quan bản xứ thối nát và bọn 
chó săn phần bội dân tộc ; 

«Một bên là tất cả dân tộc bản xứ 
bị chủ nghĩa dế quốc Pháp áp bức 
như trau ngựa và dđẽo rút xương 
tủy »... « rong lúc này tất cả các giai 
cấp, đúng phái, trừ bọn phong kiến 
và một bộ phản phản động trong dịa 
chủ và tư bản và bọn chó săn phản 


(14) Hš-Chí.Minh: Tuyền tập, Nàb Sự 
thật, Hà-nội, 1966, tr. 650. š 

(15) Hš-Chí-Minh : Vì đạc lập tự do, øì chủ 
nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 
20. 
(16) Hà-CẾỀMinh: Tuyền to, Nrịb sự 


thật, Hà nội, 1960, tr. 19. 


« 


dân tộc... đều căm thù đế quốc ». 
* Nhưng thảm trạng do đế quốc chiến 
tranh gây ra sẽ làm cho trình tự cấp 
tiến hóa và cách mạng hóa của quần 
chúng hết sức mau chóng... lòng 


phần uất sẽ sôi nồi, cách mạng sẽ 
bùng nö». : 
Về vấn đề dân tộc, Hội nghị xét 


theo hai mặt: “Một mặt là các dân 
tộc Đông-dương đoàn kết thống nhất 
đánh đô đế quốc Pháp, đói Đông- 
dương hoàn toàn độc lập và các dân 
tộc dược quyền tự quyết, một mặt nữa 
là phong trào giải phóng dân tộc ở 
Đông-dương phải liên quan khăng 
khít với cách mạng thế giới, là một 
bộ phận của Cách nang thể giới... ». 

“Trong thời đại tư bản chủ nghĩa 
đã phảt triển đến giai doạn tột cùng 
là đế quốc chủ nghĩa. nhất là lúc nó 
đã dùng đến chuyên chính phát xít, 
muốn xét đoán một phong trào dân 
tộc, cần hiều thấu nội dung của nó. 
Phong trào dân tóc nào thuận và 
g1úp ích cho cách mạng thế giới là 
phong trào tiến bộ và cách mạng, còn 
phong trào dân tộc nào do một để 
quốc nào lợi dụng gây nên đề chia 
lại thị trường thuộc địa, là nghịch 
với cách mnnạng thế giới (mù như thế, 
nghịch cả với lợi ích củw bản thân 
đân tộc ấy do tôi thêm : H.ÍI.G), tức 
là phản dộng ». 

lội nghị vạch rõ: “Bước đường 
sinh tồn của các dân tộc Đông-dương 
không còn có con đường nào khác 
hơn là con đường dánh đỗ để quốc 
Pháp, chống tất cá ách ngoøại xâm, 
vô luận da trắng hay da vàng đề 
tranh lấy giải phóng dân tộc, thực 
hiện độc lập hoàn toàn cho các dân 
tộc Đóong-dương với quyên dân tộc 
tự quyết»... «Lấy quyền lợi dàn tộc 
là tối cao, tất cá mọi vấn đề của cách 
mạng, cả vấn đẻ điền địa, cũng phải 
nhằm vào mục dích ấy mà giải quyết ®, 
Nêu mâu thuẫn giữa các đàn tộc 
Đông-dương với bọn đê quôc xâm 
lược là mâu thuẫn chủ yếu, Hội nghị 
chủ trương tạm gác khầu hiêu cách 


mạng ruộng đãi, mà «chỉ mới tịch 
thu ruộng đảt. của đế quốc Pháp và 
của những địa chủ phản bội quyền 
lợi của dân tộc ®, lội nghị quyết dịnh 
«q thành lập Mặt trận thống nhất dân 
tọc phản đế  Đông-dương”. *T,tre: 
lường chính của cách mạng là còng 
nòng». Mặt trận phải dưới quyền 
chỉ huy của giai cấp vô sẵn”. «Công 
nòng phải đưa cao cây cở dàn lóc 
lên ®, 

©€ rong cuộc tranh đấu với dân 
chúng Đông-dương, để quốc Pháp 
còn kéo để quốc khác hoặc gián tiếp 
hoặc trực tiếp đồng minh với nó đề 
dẹp phong trào cách mệnh thì sự 
liên lạc đồng ¡ñđnh của các dân tộc 
Đông-dương với các lực lượng cách 
mệnh giải phóng chống để quốc trên 
thế giới, với vô sản giai cấp thế 
giới, với thành trì cách mệnh thế 
Hiới là liên-xô là một sự cần thiết 
không thê không có được, vì sự đồng 
tình và ủng hộ cuộc cách mệnh thế 
giới có thể quyết định phong trào 
tách mệnh trong xứ trong một phạm 
ví không phải nhỏ ». Ơ Đông-dương 
“không một đân tộc nào có thể giải 
phóng riêng rẽ vì Dông-dương ở 
dưới quyền thống trị duy nhất của 
đế quốc Pháp về mặt chính trị, kinh 
tế và binh bị. Không có thề một bộ 
phận nào thoát khỏi nền thống trị ấy 
mà chẳng liên quan đến cả toàn thề 
nền thống trị của đế quốc Pháp. Sự 
lên hiệp các dân tộc Đông-dương 
không nhất thiết bất buộc các dân tộc 
phải thành lập một quốc gia duy 
nhất vì các đân tộc như Việt-nam, 
Miễn, Lào xưa này vẫn eó sự độc lập. 
Mói dân tộc có quyền giải quyết vận 
mệnh theo ý muốn của mình, song 
sự tự quyết cũng không nhất định 
nghĩa là rời hẳn nhau ra» (17). 
- Trong tỉnh hình bọn phát xít Nhật 
xân chiếm Đông-dương, thực dân, 


(17) Văn kiện Đảng, Ban nghiên cứu lịch 
sử Đảng trung ương xuất bản, Hà-Nại, 1977, 
“tập II, tr. 60—61.. 
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Pháp đầu hàng Nhật, Hội nghị lần 
thứ 7 của Trung ương (tháng 11-1940) 
_ đã xác định nguy cơ đối với các dân 
tộc Đông-dương bị một cô hai tròng 
là đế quốc Pháp và phát-xít Nhật cấu 
kết với nhau. « Vô sản giai cấp Đông- 
đương không những chịu ách bóc lột 
tư bản lại chịu cả ách dân tộc áp 
bức nữa, nên rất hăng hái cách mạng 
và hiện thời muốn giải phóng, cho 
mình, vô sản giai cấp Đông-dương 
phải giải phóng cho toàn thê dân tộc 
khỏi xiềng xích của đế quốc chủ 
nghĩa (18). Giai cấp vô sản Đông - 
dương phải lãnh đạo cuộc cách mạng 
thì. mới làm cho cuộc cách mạng ấy 
được đến đầu đến đuôi. Các lực lượng 
cách mạng phải thực hiện việc thống 
nhất hành động đặng tiến lên võ trang 
bạo động đánh đỏ đế quốc Pháp — 
Nhật, các lực lượng phản động bán 
nước. 

Dười sự chủ trì của Bác Hồ, Hội 
nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng 
(tháng 5-1941) nhận định: «các dân 
tộc Đòng-đương hiện nay bị dưới hai 
tầng áp bức bóc lột của giặc Pháp — 
Nhật. Ách áp bức ấy quá nặng nề, các 
dàn tộc Đông - dương không thê nào 
chịu được... Quyền lợi tất cả các giai 
cấp bị cướp giật, vận mạng dân tộc 
nguy vong khỏng lúc nào bằng... 
Trong lúc này nếu không giải quyết 
được vấn đề dàn tộc giải phóng, không 
đòi được độc lập, tự do cho toàn thê 
dân tộc, thì chẳng những toàn thê 
quốc gia dàn tộc còn chịu mãi kiếp 
ngựa trâu, mà quyên lợi của bộ phận, 
giải cấp đến vạn năm cũng không 
đỏi lại được s (19). 


Nói đến vấn đề dàn tộc tức là nói 
đến tự do, đọc lặp của môi dân tộc... 
qlhieng đản tộc Việt-nam.., sau lúc 
đánh đuôi được Pháp — Nhật, sẽ 
thành lập một nước Việt-nam dàn chủ 
mới...®. ® Những dàn tọc sống ở Đòng- 
dương đều chịu dưới ách thống trị của 
giặc Pháp — Nhật, cho nên muốn đánh 
đuồi chúng nó không chỉ dân tộc này 
hay dân tóc Kia mà đủ, mà phải có một 


lực lượng thống nhất của tảt thảy các 
dân tộc Đông-dương hợp lại 2. 


« Trong lúc quyền lợi dân tộc giải 
phóng cao hơn hết thảy, Đảng ta phải 
vận dụng một phương pháp hiệu triệu 
hết sức thống nhất làm sao đánh thức. 
được tỉnh thần dân tộc xưa nay trong 
nhân đân. Cho nên cái mặt trận hiệu 
triệu của Đảng ta hiện nay không thể 
như trước lã Mặt trận thống nhát dân 
tộc phản đế Đông-dương, mà phải đồi 
ra cái tên khác có tính chất dân tộc 
hơn... Việt-nam độc lập đöng minh gọi 
tắt là Việt-minh. Đảng ta và Việt minh 
phải hết sức giúp đỡ các đân tộc Miền, 
[Lào tô chức ra Cao-miên độc lập đồng 
minh, Ai-lao độc lập đồng minh... ®. 


Nhờ có đường lối dúng, đặt vấn 
đề dàn tộc đúng, có sự chỉ đạo chính 
trị linh hoạt, phương pháp cách mạng 
sát với thực tế khách quan của thế 
giới và trong nước mà Bác Hồ và Đảng 
ta đã lãnh đạo cách mạng đi đến cuộc 
Tông khởi nghĩa tháng Tám 194ã thắng 
lợi vẻ vang; lật đồ chính quyền thực 
dân Pháp và phong kiến bản xứ lâu 
đời, dựng nên nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa, Nhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông— Nam châu Á, làm cho dân 
tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước 
ta sống lại rạng rỡ, hiên ngang. 


* 


Từ sau Cách mạng tháng Tám đến 
nay, vỉ lợi ích của dân tộc ta, Tô quốc 
ta, vì lợi ích cách mạng của nhân dân 
các đàn tộc trên thế giới, Đẳng ta tiếp 
tục giương cao ngọn cờ độc lập dân 


(Xem tiếp trung $2) 


(18) Văn kiện Đảng, Ban nghiên cứu lịch 
sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà.Nại, 1977, 
tr. 157. 

(19) Văn kiện quân sự của Đảng 1920-1945, 
Nxb Quân đội nhân dân Hà nại, 1969, tr. 
184-185. 


NHỚ LỜI 


PTOẢNbộ lịch sử trưởng thành, chiến 

đấu và chiến thắng của các lực 
lượng vũ trang ta gắn liền với tên 
tuổi và còng lao của Bác Hồ vĩ đại. 


Nhân kỷ điệm lần thứ: 900 Ngày sinh 
của Người, đọc lại những bức thư 
đây ân tỉnh của Đác gửi cho các lực 
lượng vũ trang trong các chiến dịch, 


những lời kêu gọi của Bác trước mỗi. 


một bước ngoặt lịch sử, những huấn 
thị thiết thực của Bác, chúng ta cảm 
thấy Người vẫn dang ở bên ta, ở trong 
ta như mấy chục năm về trước. 
Những bài nói và viết giản dị, trong 
_ sáng, chan chứa tỉnh thương yêu của 
Bác đã đẻ cập từ những vấn đề rộng 
lớn có ý nghĩa thời đại đến những vấn 


NHÌN CHO RỘNG, SUY CHO KỂ, 
SỨC MẠNH VÀO KẺ THỦ NGUY 


Đánh ai ? Đối tượng tác chiến như 
thế nào 2 Đó là một trong những vấn 
đề có tầm quan trọng quyết định đối 
với thắng lợi của cách mạng và chiến 
tranh. Bác Hồ nhắc nhở chúng ta: 


đPhải có óc sáng suốt đề nhìn mọi” 


việc, đề suy xét địch cho đúng? (1). eTa 
biết rõ dịch thì thắng » (2). Vì vậy 
chúng ta * Phải nhin cho rộng, suy cho 


BÁC DẠY 


.LÊ.TRỌNG-TẤN 


đề rất cơ bản về chiến tranh nhân đàn 
và xây dựng lực lượng vũ tranz nhân 
dân ; và cả những vấn đề cụ the, thiết 
thực của từng trận đánh. từng chiến 
địch, tửng mùa luyện quàn. 

Những bài viết và nói của IHIồ Chủ 
tịch là những trang ®*binh thư của 
Việ†- nam Ð® trong thời đại mới vừa có 
tính cách mạng triệt de. tính khoa 
học sâu sắc, lại vừa đảm đà màu sắc 
Việt-nam. Những lời dạy của Bác thật 
Vô cùng quỷ báu. 

.Trong bài này tôi nêu lên một số 
vấn đề mình thấy sàu sắc nhãt, mong 
góp phần nghiên cứu những quan diễm 
quân sự của Người. 


TẬP TRUNG 
HIỀM NHẤT 


kỹ» @) đề sớm phát hiện kể thù, 
mọi loại kẻ thủ, kẻ thủ chủ 
yếu, kẻ thù phía sau, kế thù nguy 


(l), (2) Hồ-Chí-Minh : Với các lực lượng 
sũ trang nhán dân, Nxb Quản đại nhân dân, 

Hà-nội, 1975, tr. 90-92. 

(3) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh øũ trang oà 
lực lượng øũ trang nhân dán. Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà-sậi, 1920, tr. 4l. 
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hiềm đang trực tiếp đánh mình và kẻ 
thủ mà trong xu thế phát triển sẽ trở 
Ihành kể thủ chủ yếu. — 

Biết sớm, biết dúng kẻ tí, là điều 
rãi quan trọng đề luôn chủ dòn + trong 
chỉ đạo chiến lược, định mưu kế đánh 
thắng kế thù trong mọi tỉnh huông 
chiến tranh. Trung ương Đẳng ta. 
đứng đầu là Bác lô, bao giờ cũng 
nhằm trúng kể thù, sớm phát hiện kẻ 
thủ, nhận định chính xác kẻ thủ trong 
mọi giai doạn cách mạng, qua các 
bước ngoặt lịch sử. 

Tháng 2 năm 1950, khi viết Chánh 
cương ản lát của Đảng, Bác đã chỉ 
rõ đôi tượng của cách mạng nước tạ 
là để quốc và phong kiến, đẻ ra nhiệm 
vụ cđánh đồ dế quốc chủ nghĩa Pháp 
rà bọn phong Kiên ® (1), chỉ đạo chặt 
chẽ việc kết hợp hai nhiệm vụ phản 
đế và phản phong kiến qua các thời 
kỷ cách mạng. Đến những năm Í910, 
khi Pháp thua trận, nước ta trở thành 
một thuộc địa của Nhật, Đẳng ta nắm 
vững kẻ thù chủ yếu là phát xit 
Nhật, lợi dụng triệt đề những mâu 
thñẫn giữa hai kẻ thù của dàn tộc là 
phát xít Nhật và thực đân Pháp đề 
địìv mạnh cuộc vận động cách mạng 
giải phóng dân tộc, thực hiện nghi] 
“quyết Hội nghị lần thứ Ä của Trung 
ương Đẳng họp hồi tháng 5 năm T911 
Iriệu tập và chủ trì. S Trong 
lúc này nếu không giải quyết được 
vấn dẻ đản tộc giải phóng, không dòi 
được độc lập, tự đo cho toàn thẻ đàn 
tộc, thì chẳng những toàn thể quốc 
gia đân tộc eòn chịu mãi kiếp ngựa 
tràu, mà quyền lợi của bộ phản. giai 
cấp đến vạn năm cũng không dòi 
lu dược ” @), 


do Hiác 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng đứng 
đầu là Hỗ Chủ tịch, bằng sức mạnh Lông 
hợp của cá dân tộc kết hợp với sức 
mạnh của thời đại, được chiến thắng 
oanh Hệt của Hồng quản Liên-xô trong 
chiến tranh thế giới thứ hai cô vũ, 
nhàn đản ta đã tông khởi nghĩa thắng 
lợi, giành được chính quyền từ tay 


phát xít Nhật, lặp nèên nước Việt- 


" 


nam đàn chủ cộng hòa. Lúc đó chúng 
tì đã Không khoanh tay chờ sự thành 
công của cách mạng vỏ sản ở những 
nước có phong trào cách mạng mạnh, 
cũng khỏng chờ mong sự * giúp đỡ » 
của các nước đồng mình, «Chỉ có 
bán thần nỗ lực đầu tranh mới mong 
có giải phóng được ® (6), 


Sau Cách mạng tháng Tám 1915, 
khi chính quyền cách mạng còn [rong 
trứng nước, dân tộc ta phải đồng 
thời đối phó với âm mưu của nhiều 
tên để quốc và tay sai, đương đầu 
với nhiền đội quản xâm lược và lực 
lượng vũ trang phản động. Ù phia 


bác, gần 20 vạn quần Trung-hoa quốc 


đàn đáng do đế quốc Alỹ giật dây, 
mượn tiếng vào giải giáp quản đội 
Nhật, những thật ra là àm mưu ® liều 
điệt Dang ta, phá tan Việt mình, giúp 
bọn phản động Việt-nam đánh đó 
chính quyền nhàn dàn, đề lập một 
chính phủ phán động làm tay sai 
cho chúng”? (7). Ơ phía nam, quàn 
đội để quốc Ảnh kéo đến, cũng mượn 
tiếng tước vũ khí quàn Nhật, giúp 
thực dân Pháp thực hiện âm mưu 
cướp lại nước ta, Œ các thành phố 
quan trọng, còn sáu vạn quản Nhật 
với nguyễn vũ khí, Chưa dđdảäv một 
trứng sau ngày nước ta tuyên bỏ độc 
lập, thực đân Pháp dược để quốc Ảnh 
đồng Tlõa, nỏ súng xâm lược Nam-hộ. 
Hoä nữ sợ trước sự lớn mạnh của cách 
ming nước ta, Anh, Mỹ, Tưởng thỏa 
thuận giao lại cho Pháp quyền giải 
giáp quân đội Nhật, thực chất là đề 
eho Pháp đặt lại nên thống trị trên đất 
nước fa một lần nữa. Trong khi đó, 


` 
° 


(4) Hö-Chí.Minh: Về đấu tranh oú trang 
cà lực lượng cũ trang nhân đân, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr, 129, 

(5) Văn biện Đảng I939—1945, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà- 
nội, 1977, tr. 196. 

(6) Hö.Chí-Minh: Vì đọc lập tự do, oì chủ 
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 
tr, 20, 

{7) Sách đá dẫn, tr. 102. 


bè lũ Việt gian thân Mỹ, thần Tưởng, 


thân Pháp ra sức hoạt động phá 
hoại. 
Trước tỉnh hình đặt nước như 


“nøàn cân treo trên sợi tóc», bằng 
thiên tải trí tuệ và tài năng tô chức 
tuyệt vời, Đác Hỗ cùng với Trung 
ương Đảng đã đưa nhân dân ta vượt 
qua mọi khó khăn tưởng như không 
vượt qua được. Trong hoàn cảnh phải 
đối phó cùng một lúc với nhiều kẻ thủ 
hung bạo và xảo quyệt, việc lợi dụng 
mâu thuẫn giữa các kẻ thủ, phân hóa 
cao độ chúng, xác định đâu l\ kế thủ 
chủ yếu, là vô cùng quan trọn. 
Hiều rõ bản chất của bọn để quốc 
và phản dộng, theo dõi chặt chẽ âm 
mưu, ý đồ chiến lược của chúng, cho 


nên khi quân Tưởng và quản Anh, 


sắp kéo vào nước ta, còn Pháp thị 
chưa đưa quản viễn chỉnh tới, Bác Hồ 
và Trung ương Đăng đã dự kiến: 
q Irước sau bọn chúng cũng nhân 


nhượng nhau và cho Pháp trở lại, 


Đôn8Ø-dương » và *“Khóỏngữ chóng thị 
chầy, ta nhất định phái đánh nhìu 
với đế quốc Pháp”. Bác lò và Trung 
ương Đẳng nhìn rõ màu thuận chủ 
vếu tòn tại ở nước ta lúc bấy giờ là 
màu thuần giữa dân tộc ta và thực 
đàn Pháp xâm lược muốn đát lại nìn 
thống trị trên đất nước ta, đã xác 
định: œ Kẻ thủ chính của nhìn dàn ta 
là thực đạn Pháp xâm lược, phí tập 
trung, ngọn lửa đấu tranh vào 
chúng » (§), Trong Tuyên ngôn độc 
lập, Bác viết: «Toàn dàn Việt-nam, 
trên dưới một lòng, Kiên quyết chống 
lại àm mưu của bọn thực đàn 
I?há b » (9). 

Trong lúc nhân đàn ta đang đánh 
Pháp; Bác đã nhận định: Ngay lúc 
chiến tranh thế giới lhìn thứ hai vừa 
kết thúc, Mỹ đã trở nên trủm để quốc, 
trùm phản động thể giới. Anh với 
Pháp là tay phải, tay trải của Mỹ... 
Từ ngày bất đầu kháng chiến, Ảnh 
và Mỹ đã giúp thực dân Pháp... Nhưng 
tử năm 1950, Mỹ đã công khai can 
thiệp vào nước ta. Vì vậy khẩu hiệu 


chỉnh của ta lúc này là: Tiêu diệt thực 
dàn Plttdp 0à đính bại can thiệp Mỹ, 
qgìanh: thống nhát, độc lập hoan toán, 
bdao pệ hòa bình thế giới” (10). Bác 
tuyên bó: “Chúng can thiệp cảng 
mạnh, ta càng đoàn Kết và chiến dâu 
mạnh hơn. 

® Đàn tộc Việt-nam đoàn kết chặt 
chẽ với đân tóc anh em Miền, Lào thì 
sức mạnh sẽ đủ dánh tan thực đân 
Pháp và bọn can thiệp Mỹ » (II). 

Sau chiến thắng Điện-biên-phủ, Bác 
phân tích tỉnh hình mới và chỉ ngày 
cho nhân dân tị thấy rõ: «Ơ Đồng- 
đương, đối với kháng chiến của ta thì 
Mỹ và Pháp hình như là thống nhất, 
nhưng sự thật tfhì Mỹ muốn nắm bủ 
nhìn đề hất cẳng Pháp... Afỹ !d kẻ thủ 
chính của hòa bình thế “giới, ta phải 
tạp trung lực lượng chống để quốc 
Mỹ... Sau chiến dịch Điện-biên-phú, 
âm mưu và kế hoạch can thiệp của 
Mỹ cũng thay đồi đề kéo dài chiến 
tranh Đông-đương, quốc tế hóa chiến 
tranh Đỏng-dương, phá hoại hội nghị 
(riơ-ne-vơ, tìm hết cách hất cũng 
Pháp đề chiếm ba nước Việt, Miên, 
[o, biến nhàn đân Việt, Miễn, Lao 
thành nó lệ của Mỹ và gây thêm tỉnh 
hình căng thẳng trên thế giới. 

« Thế là : Mỹ không những là kẻ thủ 
của nhân đân thế giới, mà Mỹ đựng 
biển thành kể Phù chính ðd rực tliế p của 
nhàn dân Việt, Miền, Lao s (12). “Mũi 
nhọn của ta cũng như mũi nhọn của 
thể giới đều cha vào Mỹ... Bãit kỷ hòa 
bình hay chiến tranh, ta cũng phải 
nim vững chủ động, phải thấy trước, 
chuin bị trước » (13). Bác nhắc nhở 


(8) Những sự kiện lịch sử Đảng. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1979, tập 2, tr. 40. 

(9) Hà-Chí-Minh: Về oấn đề quan sự, 
Nxb Sự thật, Hà-nại, 1975, tr. 47. 

(I0) Hä-Chí-Minh: Vì đọc lập tự do, ơì 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-n$i, 1970, 
tr. 111 —†12. 

(II) Lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1960, tập 2, tr. 25. 

(12), (13) Hà-Chí-Minh: Eì đa: lấp 
tự do, ơì chủ nghĩa xã hỏi, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1970, tr. 158 — 160, 162—.163. 
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phải chống nhận thức và cách xem 
xét: qchỉ thấy cày không thấy rừng; 
chỉ thấy Pháp rút mà không thấy ảm 
mưu của chúng ; chỉ thảy Pháp, không 
thấy Mỹ » (119). _ 

Quá trình xâm lược của để quốc 
Mỹ đối với nước ta khẳng định những 
phán đoán trên đây của Bác và Trung 
ương Đẳng là hoàn toàn chính xác. 
Với sự lãnh đạo tài tỉnh của Bác và 
Trung ương Đảng, với khí thế sục 
sỏi chống Mỹ của quân và dàn ta, với 
sự dòng tỉnh, ủng hộ mạnh mẽ của 
thế giới, chúng ta đã buộc Mỹ phải 
xuống thang từng bước, cuối cùng 
chịu thất bại cay đắng. 

Trong quá trình chỉ đạo cách mạng 


và chiến tranh, không những Bác Hồ. 


biết sớm kẻ thù, mà Bác hiều rất rõ, 
đánh giá rất đúng kẻ thủ, Bác đề lại 
cho các lực lượng vũ trang nhàn dân 
ta những bài học sâu sắc về nhận 
định, phân tích, dánh giá đối tượng 
tác chiến ; hiều bản chất, âm mưu, thế 
và lực của kẻ địch ; hiều kẻ địch trong 
nước nó, trên thế giới, trên đất nước 
ta, trong từng thời kỷ và trên từng 
chiến trường cụ thê. 

Trước ngày kháng chiến toàn quốc 
chống thực dân Pháp bùng nồ, trong 
chỉ thị «Công việc khiin cấp bày giờ ® 
(5-11-1946), Bác dã phán đoán: * Đủ 
địch thua đến chín mươi chín phần 
trăm, nó cũng rán sức cắn lại. Vì nó 
thất bại ở Việt-nam thì toàn bộ cơ 
nghiệp đế quốc của nó sẽ tan hoang. 
VÌ vày nó sẽ đem rất nhiều viện bình 
(cũng khòng quá số Í0 vạn), tàu bay, xe 
tăng. Nó sẽ tàn *phá khủng bố rất dữ 
“dội. Mục đích là mong làm cho dân 
ta hoàng sợ, đo hoàng sợ đến đầu hàng. 

Nhưng ta phải hiệu: lực lượng 
địch chỉ có chừng ấy thôi. Ta kiên 
quyết chống chọi cho qua giai đoạn 
«chớp nhoáng * đó. Thị địch sẽ xẹp, 
ta sẽ thắng » (15). 

Đày là sự phán đoản rất đúng đắn. 
Bác thấy rõ đế quốc Pháp hết sức 
ngoan cố vì thắng bại ở Việt-nam có 
liên quandến tiền đồ của đếquốc Pháp. 
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Đối với đế quốc Mỹ, không phải chỉ 
đến lúc dụng đầu với chúng ở miền 
am, ta mới thấy sức mạnh của Mỹ 
cũng chỉ là * một sức mạnh hạn chế ®, 
mì ngay khí Mỹ can thiệp, giúp Pháp 
đánh ta, Bác đã phân tích: * phe Mỹ 
có nhiều chỏ yếu: ngoài sức mạnh 
của phe đân chủ, phe Mỹ còn bị một 
lực lượng khác đe dọa — ấy là kinh 
tế khủng hoảng. Nội bộ phe Mỹ có 
nhiều mâu thuản... Nhân dân, nhất là 
các tầng lớp lao động các nước bị Mỹ 
«qgiúp» đêu oán ghét Mỹ, vì Mỹ lấn 
quyên kinh tế của họ, đụng chạm đến 
quyền dộc lập của nước họ. Mỹ tham 
quá, muốn lập căn cứ địa khắp toàn 
cầu; nhóm phản động nào, chính phủ 
phản dộng nào, Mỹ cũng giúp. Mặt 
trận của Mỹ quá dài, quá rộng, thành 
thử lực lượng của Mỹ ắt phải mỏng 
manh ® (16). ư⁄ 

Trong sự nghiệp kháng chiến chống 
Mỹ, giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, Bác không ngừng chỉ cho 
nhân đản, quản đội ta và dư luận 
toàn thế giới thấy rõ bản chất phản 
động ngoan cố của để quốc Mỹ, những 
chỏ mạnh chỗ yếu của Mỹ, giáo đục 
tư tưởng không sợ Mỹ, không sợ vũ 
khí hiện dại củúa Mỹ, quyết chiến 
quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Đảng ta và Bác Hồ luôn luôn dánh 
giá đúng đắn đề quốc Mỹ, nhận rõ bản 
chất và àm mưu cơ bản, những mục 
tiêu chiến lược, các biện pháp chiến 
lược của Mỹ trong từng giai đoạn 
chiến lược, đánh giá đúng so sánh lực 
lượng địch ta, đề ra những chủ 
trương chiến lược chính xác, sắc bén 
và lính hoạt đề đánh thắng địch từng 
bước đi đến đánh thắng chúng hoàn 
toàn. 


(14) Hồ.Chí-Minh: Vì độc lép tự đo, sì 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, Ì970, 
tr. 164, 

(15) Văn kiện Đảng 1945 — 1954, Đan 
nghiên cứu lịch sử Đẳng trung ương xuất bản, 
Hà-nội, 1976, tr. 102 — 103. c 

(16) Hồ-chí.Minh : Vì đọc lập tự đe, gì cÀủ 
nghĩa xả hội Nxb Sự thật Hà-nội, 1970, 
tr. 112, 


Dưới ánh sáng những lời dạy của 
Bác, chúng ta nhận thức sâu sắc rúng: 
đất nước ta có vị trí chiến lược quan 
trọng, cách mạng nước ta luôn dúng 
trước kẻ thủ đế quốc và thế lực phắn 
động lớn mạnh, và nhiều khi trong 
cùng một lúc phải đối phó với nhiều 
ké thù. Xác định đúng kế thù chủ 
yếu và trực tiếp trước mắt là vấn đề 
mấu chốt đầu tiên của cách mạng và 
chiến tranh, đề hướng căm thù và ỷ 
chí đấu tranh vào chúng, đề tập trung 
sức mạnh của dân tộc kết hợp với 
sức mạnh của cách mạng thế giới, sức 
mạnh truyền thống với sức mạnh thời 
đại, tạo nên sức mạnh vô địch chiến 
thắng kẻ thủ, giành cho được độc lập 
tự do. 


Toàn dân, toàn quân ta cần hết sức 


tỉnh táo, cảnh giác, theo đõi chặt chặ, 
phát hiện âm mưu xâm lược, thôn 
tính của kẻ thủ, xem xét tỉnh hình 
thật toàn diện, khách quan, dự tính 
cho hết mọi khả năng và chuân bị đầy 
đủ đề bất cứ trong tỉnh huống nào 
cũng có thề giành quyền đứnh địch 
một cách chủ động, giành thắng lợi. 
Suy xét địch cho đúng, « tuyệt đối 
chớ khinh địch». *Khiỉmh địch thi 
nhất định thất bại ». «Ta biết rõ địch 
thì thắng. Nếu đề địch biết rõ ta thì 
sẽ thất bại » (17). Tuyệt đối chống lơi 
lỏng, chủ qưan, khinh suất, mất cảnh 
giác. Đó là những lời dạy vô cùng quỷ 
báu của Bác đối với quân đội và nhân 
đân ta. Đó cũng là một yêu cầu khách 
quan, một vấn đề thuộc quy luật đề 
giành thắng lợi cho chiến tranh. 


THẰNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẲN, KHÓ KHĂN NẢO 
CŨNG VƯỢT QUA, KẺ THỦ NẢO CŨNG ĐÁNH THẮNG 


Thực tiễn lịch sử đã qua cũng như 
hiện tại cho thấy kẻ thù xâm lược 
nước ta là những đế quốc to, những 
thế lực bành trướng nước lớn. Với 
bản chất cực kỳ phản động, phiêu 
lưu, nham hiềm, chúng luỏn có âm 
mưu làm suy yếu đề thôn tính nước 
ta và nô dịch dân tộc ta. Kẻ thù chỉ 
chấp nhận thất bại sau khi ý chí xâm 
lược của chúng bị liên tiếp giáng 
những đòn chí mạng và chỉ.đến khi 
chúng nhận thấy không còn điều kiện 
và khả năng tiếp tục chiến tranh, 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của chúng có nguy cơ bị thất bại, thì 
chúng mới chịu bỏ cuộc. Vì vậy, 
Bác Hồ và Trung ương Đảng chăm lo 
giáo dục toàn dân, toàn quân ý chí 
quušt chiến quụết thẳng, 
đánh bại mọi kẻ thủ, dù chúng giàu, 
ranh, đông đến đâu. 

Bác Hồ là tấm gương tiêu biều về 


tỉnh thần triệt đề cách mạng của giai 
cấp công nhân, của Đảng ta, về ý chí 


quyết tâm: 


đấu tranh kiên cường bất khuất của 
dân tộc ta. Khi thời cơ Tòng khởi 
nghĩa tháng Tám tới, Bác chỉ thị: đù 
có phải *đốt cháy cả đãy Trường- ° 
sơn cũng phải kiên quyết giành cho 
được độc lập ®. (18). Đến kháng chiến 
chống Pháp, Bác kêu gọi : « Chúng ta 
thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ» (19) và «dù 
phải hy sinh bao nhiêu và thời gian 
kháng chiến đến bao giờ, chúng ta 
cũng nhất định chiến đấu đến cùng, 
đến bao giờ nước Việt-nam được hoàn 
hoàn độc lập và thống nhất? (20). 


(17) Hö-Chí-Minh : Với các lực lượng oú 


. trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hịà- 


nội, 1975, tr, 92. 

(18) Nhan đân ta rãt anh hùng, Nxb Văn 
học, Hà- nội, 1960, tr. %6. : 

(19) Hš.Chí-Minh : Với các lực lượng oú 
trang nhân dân, Nxb Quan đội nhân dâu, Hà- 
nội, 1975, tr. 24. 

(20) Hồ-Chí-Minh: Vì độc lập tự do, oì 
chủ Eyớu xã hột, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 

0. 


tr, 


Trong kháng chiến chống Mỹ, Bác 
dạy quân và dân ta: ® Hễ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn 
phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó 
đi» (21). Trước lúc từ trần, Bác vẫn 
nêu cao Ý chí sắt đá ấy và dặn lại 
chúng ta : « Dù khó khăn gian khồ đến 
mấy. nhân dân ta nhất định sẽ hoàn 
toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định 
sẽ cút khỏi nước ta Ð® (22). 


Trong chiến tranh, lúc nào Bác cũng 
đem bài học quyết tảm giáo dục bộ 
đội : 


« Bất kỳ việc gỉ, to hay nhỏ, mình 
có quyết tàảm thì làm được, mà còn 
lôi cuốn người khác cùng quyết tàm 
như minh. 


«Quyết tâm không phải nói đầu 
miệng mà phải tin tưởng sâu sắc. Gặp 
thuận lợi thì phải quyết tâm phát 
triền, gặp khó khăn thi phải quyết 
tàm khắc phục. 


_ qQuyết tâm không phải ở hội 
trường, ở lởi nói, mà phải quyết tâm 
trong công tác, trong hành động. 
Phải có quyết tâm gây một tác phong 
chiến đấu anh dũng. Quyết tâm phần 
đối tất cả những hành động tiêu cực, 
lung lay, ích kỷ và báo cáo láo. 


qPhải quyết tâm chiến đấu, quyết 
tâm chịu khô, chịu khó, quyết tâm 
khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm 
chấp hành chính sách của Trung 
ương Đảng và chính phủ » (23). 


Bác thường dạy bộ dội: «Ở đời 
không có gì khó mà cũng không có 
cái gì dễ. Ví dụ: bẻ một cảnh lá là- 
dễ, nhưng nêu không quyết tâm bể 
mà cứ lờ vờ thì cũng không bẻ được ; 
làm cách mạng và kháng chiến là việc 


khó, nhưng quyết tâm thì cũng thành 


công » (21). 


Trước ngày bộ đội ta tiến quân 
vào Điện-biên-phủ, Bác chỉ thị : « Phải 
chiến đấu anh dũng hơn, chịu đựng 
gian khô hơn, phải giữ »ững quuếit 
tâm trong mọi hoàn cảnh : 
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Quuết tâm tiêu diệt địch, 

Quuết tâm giữ vững chính sách, 
Quušt tâm giành nhiều thắng 
đợi » (25). 

Lá cờ Quyết chiến quyết thắng của 
Bác cắm ở Điện-biên-phủ cũng là lá 
cờ Quyết tâm đánh thẳng giặc Mỹ xâm 
lược dẫn đại quân ta 'tiến vào giải 
phóng Sài-gòn trong chiến dịch Hồ- 
Chi-Minh lịch sử mùa xuân 1975. 

Cách mạng bước sang thời kỷ mới, 
nhớ lời dạy quyết tâm của Bác, cắn 
bộ, chiến sĩ ta tiếp tục nêu cao ý chí 
cách mạng, khí phách anh hùng, quyết 
tâm chiến dấu, đạp bằng mọi khó 
khăn thứ thách mới, xây dựng lực 
lượng hùng mạnh, sẵn sàng đánh 
thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Trong cuộc chiến tranh làu dài, 
gian khô, quyết liệt chống mọi kẻ thủ 
giai cấp và dân tộc dễ giành độc lập 
Lự do, Bác thưởng dạy cán bộ, chiến 
sĩ ta: có thành tích, thắng lợi, không 
kiêu căng vì (Kiêu ngạo là bước đầu 
của thất bại» (26); gặp khó khăn, 
thậm chỉ tạm thời thất bại, không bi 
quan, giao động, hoang mang, nẵn 
chí: bền bỉ đạt đến 'mục đích cuối 
cùng; «tuyệt đối chớ khinh dịch »: 
œkhinh dịch thỉ nhất định sẽ thất 
bại» (27); thắng lợi dù to lớn đến 
đâu, cữnz chỉ là bước đầu, luôn 
cảnh giác với kẻ thù, những thế lực 
phin dộng. những trở lực mới trên 
con đưởng tiến lên của cách mạng. 
qPhải dạy cho tất cả cán bộ, dội 
viên và nhân đân hiều rõ như vậy, . 
đề thắng không kiêu, bại không nắn, 
luôn luôn nó lực, cố gắng vượt mọi 
khỏ khăn gian khô, tiến tới thắng lợi 


(21) Sách đá dắn, tr. 318, 

(22) Di chúc của Chủ tịch Hà.Chíi.Minh. 

(23) Hö-Chí-Minh: Với các lực lượng sú 
trang nhan dán, Nxb Quân đội nhân dân, Hà. 
nội, 1975 tr, 219 — 220, 

(24), (25) Sách đá dẫn, tr. 220, 2A7. 

(26› Hš-Chí-Minh : Về ấn đề cán bó, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1975, tr. 45. 

(27) Hà.Chíi-Minh : Với các lực lượng sử 
trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà- 


mội, 1975, tr, 92, 


cuối cùng» (28). Bác căn dặn: « Từ 
nay cho đến khi hoàn toàn thắng lợi, 
ta còn gặp nhiều khó khăn, có thê 
còn phải qua nhiều thất bại. Đánh 
nhau có thắn có bại là thường. Điều 
cốt yếu là ta giành được thắng lợi 
cuối củng» (29). Gặp khó khăn thi 
ra sức khắc phục, không vì khó 
khăn mà nắn lỏng, nhụt chí, hoang 
mang giao động: «Cố rán sức qua 
khỏi mùa đông lạnh lẽo, thì ta sẽ 
gặp mùa Xuân» 0). 

Khắc sâu lời dạy của Bác, chúng ta 
không xem thắng lợi là chuyện dễ 
dàng. Trong đấu tranh cách mạng 
cũng như trong chiến tranh, những 


thắng lợi dễ dàng có chăng cũng là rất 
ii. Thái độ say sưa thỏa mãn với 
những thắng lợi trước mắt chỉ dẫn 
tới sự buông lỏng ý thức cảnh giác và 
giảm sút ý chí chiến đấu. * Khó khăn 
không nản chí, thắng lợi không kiêu 
căng». Người chiến sĩ cách mạng 
không có quyền dừng lại ở niềm hân 
hoan thắng lợi mà phải vươn tới 
những nhiệm vụ phức tạp hơn, giành 
lấy những thẳng lợi to lớn hơn : không 
bị quan giao động trước những thất bại 
và khó khăn tạm thời ; phải có dũng 
khí, gan góc vượt qua khó khăn, thử 
thách mới ; đầy lòng tin tưởng vào 
thắng lợi cuối cùng, vững bước đi lên. 


ĐOÀN KẾT QUÂN DÂN, ĐOẢN KẾT CẮN BỘ 
VẢ CHIẾN SĨ, ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 


Bác xem đoàn kết quân dân là con 
đường dẫn đến thắng lợi. Bác nói: 
“Nhân dân là nền tầng, là cha mẹ 
của bộ đội. Chính trị viên phải làm 
cho đân tin, dân phục, dân yêu bộ 
đội... Muốn như thế thì phải đốc thúc 
bộ đội siêng giúp dân, hăng đánh 
giặc» 1). “Minh đánh giặc là vì 
nhân dân. Nhưng mình không phải là 
# cứu tỉnh » của dân, mà mình có trách 
nhiệm phụng sự nhân dàn. Tất cả quản 
nhân phải Tàm cho dân tín, dân phục; 
dàn yêu. Phải làm thế nào đề khi 
mình chưa đến thì dân trông mong, 
khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi 
mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. 
Muốn.vậy, bộ đội phải giúp đỡ dân, 
thương yêu dân ® (32). Đối với anh chị 
en du kích, Bác căn đặn: «©ác chú 
phải luôn luôn nhớ: du kich như cá, 
nhân dân như nước. Muốn giết địch, 
thắng trận, thi phải có đồng bào giúp 
. mọi mặt. Muốn được đồng bào vui 
lòng giúp, thì phải giúp đỡ đồng bào, 
kính trọng đồng bào. Đó là con đường 
thắng lợi ® G3).. 


Thực hiện lời Bác dạy, quân đội ta 
xem việc gắn bỏ với nhân dân, thực 
hiện quán uới dân một ý chí là nguồn 
lực lượng tỉnh thần vỏ cùng mạnh mẽ 
của các lực lượng vũ trang ta. Mối - 
quan hệ quân dân gắn bó đó đã biến 
thành sức mạnh vật chất cô vũ, tô chức 
quân và dân ta lập nên những chiến 
công hiền hách trong Cách mạng tháng 
Tám, trong kháng chiến chống Pháp, 


chống Mỹ và trong chiến tranh bảo 


vệ Tô quốc chống bọn bành trướng 
Bắc-kinh. 

Hiện nay mặc dù đời sống còn nhiều 
khó khăn, nhân dân ta vẫn luôn luôn 
hết lòng dùm bọc các lực lượng vũ. 


(28) Hš-.Chí-Minh: Tuyền tập Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tr. 344, _ 

(29) Hö.Chí-Minh : Sách đã dẫn, tr. 343 — 
344, 
_(30) Văn kiện quân sự của Đảng 1945 — 
1950, tr. 63. 


(31), (32), (33) Hồ-Chí-Minh: Với các 
lực lượng sũ trang nhân dân, Nxb Quan đội 
nhân dân, Hà-nội, 1972, các tr. 60, 156 và 68. 
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trang, chịu đựng thiếu thốn đề bộ 
đội ăn no đánh thắng, sẵn sàng cống 
hiến sức người, sức của cho sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc. 


Nhân dân vừa là đối tượng phục uụ 


thiêng liêng của quân đội ta, lại vừa - 


là lực lượng quuết định trong xây 
dựng và chiến đấu của quân đội ta, 
là nguồn gốc sức mạnh vô địch của 
quân đội ta. 

Nhớ lời Bác dạy, chúng ta phải đem 
hết sức mình bảo vệ tình đoàn kết 
quân dân, cùng nhân dân xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa 
đầy mạnh sản xuất, làm cho dân giàu. 
nước mạnh. 


Đi đôi với việc luôn luôn chăm lo 
vun đắp mối quan hệ máu thịt giữa 
nhân dân và quân đội, Bác rất quan 
tâm đến việc xây dựng mối quan hệ 
kiều mới giữa cán bộ oà chiến sT trong 
quân đội cách mạng. 


Năm 1950, trong hội nghị tông kết 
chiến dịch Biên giới, Bác huấn thị: 
«Cán bộ phải thương yêu đội viên. 
Đối với anh em ốm yếu, thương tật, 
cán bộ phải trông nom, thăm hỏi. 
Người đội trưởng, người chính trị 
viên phải là người anh, người chị, 
người bạn của đội viên. Chưa làm 
được như vậy là chưa hết nhiệm vụ. 
Cán bộ có thân đội viên như chân tay, 
thì đội viên mới thân cán bộ như ruột 
thịt. Có như thế thị chỉ thị, mệnh lệnh, 
và kế hoạch cấp: trên đưa xuống, đội 
viên sẽ tích cực và triệt đề thi hành. 
Phải khen thưởng các chiến sĩ có công, 
cất nhắc các cán bộ và đội viên tiến 


bộ, nhất là đối với những người đã 


ở trong quân đội lâu năm » (34). 


Bác đã chỉ ra cho cân bộ chỉ huy, 
cán lộ lãnh đạo trong quân đội thấy 
mình chỉ là người đầy tớ của nhân 
dàn: chức trách, nhiệm vụ của cán 
bộ là thực hiện ý chí của toàn dân. 
Trong quản đội cách mạng không hề 
có sự đối kháng giai cấp cho nèn cán 
bộ phải « Thân đội viên như chân tay, 
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thì đội viên mới thân cán bộ như ruột 
thịt». Người cán bộ dù tài năng kiệt 
xuất, dù có kinh nghiệm đến mấy 
cũng khỏng thê tách rời sự phát triền 
của đời sống xã hội, tách rời chính 
trị, tách rời tính chất của cuộc chiến 
tranh và những điều kiện đề tiến 
hành, chiến tranh. Thần thánh hóa 


tài năng và vai trò cá nhân của ngườy 


chỉ huy là không đúng và có hại 
đối với sức chiến đấu của quân đội, 
Trong lịch sử, chúng ta đã từng 
thấy việc thần thánh hóa vai trỏ người 
lãnh đạo làm cho quần chúng mất 
hẳn lòng tin vào sức mạnh của chính 
mình, quần chúng trở thành công cụ 
ngoan ngoãn của người chỉ huv. 
Tháng 9 năm 1951, tại hội nghị cung 
cấp toàn quân, Bác huấn thị: “Nước 
ta là nước đân chủ, địa vị cao nhất 
là dân. vì dân là chủ. Trong bộ máy 
cách mạng, tử người quét nhà, nấu 
ăngcho đến chủ tịch một nước đều là 
phân công làin đầy tớ cho dân. Đó là 
vinh dự cao nhất. Nếu có thành tích 
gì thì chủ tịch và người nấu cơm phải 
chia nhau cái vinh dự ấy ». 
Bác đã dạy chúng ta một quan điềm 
đúng về vai trỏ của quần chúng, người 
sáng tạo ra lịch sử, nhưng Bác cũng 
không hạ thấp vai trò của người chỉ 
huy. Năm 1951 tại Trường chính trị 
trung cấp Quân đội, Bác nói: * Các 
chú dù là đại đoàn trưởng... cũng chỉ 
là những người đặt kế hoạch và điều 
khiền trận đánh. Lúc ra trận, việc 
đặt mìn, phá lô cốt đều do tay anh 
em đội viên làm. Nếu anh em tư tưởng 
vững, chính trị vững, kỹ thuật khá. 
thân thề khỏe mạnh thì nhất định 
thắng. Trái lại, nếu anh em chỉnh trị 
khá, nhưng quân sự kém, hoặc chỉnh 
trị quân sự đều khá nhưng thân thề 
yếu đuổi thì cũng không thắng được 
Vì vậy, cần bộ phải thương yêu 
săn sóc đội viên. Cán bộ phải chăm 


(34) Hö-Chí-Minh : Với các lực lượng có 
trang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà- 
nội, 1975, tr. 139. 


lo cho đội viên đủ ăn đủ mặc. Cán bộ 
có coi đội viên như chân như tay, 
đội viên mới coi cán bộ như đầu như 
óc» (35). “Ngoài ra, còn phải dạy 
cho đội viên biết cách dân vận. Cái 
gì cũng phải nhờ đân. Không có dân 
thì không có bộ đội. Cán bộ phải 
dạy cho đội viên biết kinh trọng 
dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân, 
làm cho đội viên thành một người 
tuyên truyền bằng công việc thực tế. 
Tuyên truyền phải miệng nói tay làm, 
phải tùy hoàn cảnh mà tô chức giúp 
đỡ nhân dân thực sự, không phải chỉ 
dân vận bằng diễn thuyết. Muốn vậy 
cán bộ phải làm gương mẫu » (36). 

—— rong mối quan hệ giữa cán bộ và 
chiến sĩ, Bác đấYnêu rõ vai trò của 
người chỉ huy trong sự thống nhất 
chặt chẽ với các lực lượng vũ trang. 
Trong quân đội cách mạng, người chỉ 
huy được cấp dưới phục tùng. tin yêu 
không phải vì người đó là chỉ huy mà 
chỉnh vì công việc của người đó làm 
là được sự ủy thác của Đẳng và Nhà 
nước trong việc giáo dục, rên luyện, 
chỉ huy các chiến sĩ, vì lợi ích của 
nhân dân, của Tô quốc. 

Sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tồ 
quốc hiện nay đang đặt ra cho người 
cán bộ những vấn đề mới mẻ về khoa 
học và nghệ thuật quân sự. Trang bị, 
vũ khí, phương tiện kỹ thuật của quân 
đội đang được từng bước hiện đại 
hóa. Người cán bộ không những phải 
nắm vững các phương thức tiến hành 
chiến tranh mà còn phải hiều biết sâu 
sắc những quy luật phát triền của xã 
hội, những quy luật khách quan của 
chiến tranh, đề chỉ đạo bộ đội hành 
động phủ hợp với quy luật đó. Cán 
bộ quân đội phải ”ra sức rèn luyện. 
nâng cao năng lực, trau dồi đạo đức 
đề bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và 
làm gương cho chiến sĩ. 

Đoàn kết! quốc tế là một vấn đề 
thuộc về bản chất của quân đội ta 
và là một trong những nhân tố rất 
quan trọng bảo đảm thắng lợi của 
cách mang nước ta. 


Là một chiến sĩ cộng sản quốc tế 
lỗi lạc, Bác thường xuyên chú ý 
giáo dục quân đội ta tính thần 
quốc tế ðuô sản. Trong thư gửi 
các đơn vị bộ đội ta đang làm nhiệm 
vụ giúp quân đội bạn (3-4-1953), Bác 
viết: “Lần này là lần đầu tiên, các 
chú nhận một nhiệm vụ quan trọng 
và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức 
là giúp bộ đội và nhân dân nước bạn. 
Giúp nước bạn tức là mình tự giúp 
mình. 


Dề làm tròn nhiệm vụ chiến đấu. 


.từử trên xuống dưới, các chú cần 


phải : 

Vượt mọi khó khăn, thi đua diệt 
địch, chiến đấu anh dũng ở bên đó 
cũng như ở bên ta ; 

Nêu cao tỉnh thần quốc tế, tôn 
trọng chủ quyền, tôn trọng phong 
tục tập quán, kinh yêu nhân dân của 
nước bạn; | 

Tuyệt đối giữ gìn kỷ luật, giữ gìn 
danh tiếng của Quân đội nhân dân 
Việt-nam ; 


Tất cả phải có quyết tâm rất cao, 
rất bền, giành nhiều thắng lợi ® (3?). 


Tuân theo lời dạy của Bác, quân 
đội ta đã sát cánh cùng nhân dân 
Lào và nhân dân Cam-pu-chia chiến 
đấu chống kẻ thủ chung. Sự liên minh 
chiến đấu mẫu mực trong sáng và 
thủy chung giữa nhân dân và quân 


đội ba nước trên cơ sở chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản là một bảo đảm cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc của môi 
đân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. 


Trước kia cũng như hiện nav, nhân 
dân ta, quân đội ta luôn luôn được 
sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ quý 
báu, có hiệu quá của nhân dân và 
quân đội Liên-xô. Trong giai đoạn 
mới, nhân dân và quân đội ta lại tiếp 
tục được sự giúp đỡ đặc biệt to lớn, 


(35), (36) Sách đã dẫn, tr. 184, 
(37) Sách đã dẫn, tr. 229, 


eó hiệu lực của Liên-xô theo tỉnh thần 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt- 
nam — Liên-xô. 

Tuân theo lời dạy của Bác, nhân 
đân và quân đội ta quyết đem hết 
sức mìỉnh xây dựng và vun đắp tỉnh 
hữu nghị, đoàn kết với nhân dân và 
quân đội Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. 


* 


Quân đội ta có sức mạnh vô dịch 
vì được Đẳng, được Bác Hồ, được 


nhân dân dày công xây dựng. giáo 
dục, nuôi dưỡng. 


Vinh dự biết bao cho cán bộ, chiến 
sĩ quân đội được chiến đấu dưới lá 
cờ Quyết thắng của Bác. Nhớ lời Bác 
dạy, chủng ta nguyện mãi mãi xứng 
đáng với danh hiệu ® bộ đội cụ Hồ », 
mãi mãi nêu cao truyền thống : 
* [rung với nước, hiếu với dân, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, 
tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ 
nào cũng đánh thẳng ». 


(HỦ TỊ(H HỒ -CHÍ-NINH VÀ BẰNG CỘNG SÁN VIỆT - NAM.. 


(Tiếp theo trang 33) 


tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuằần 
nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản, chống 
mọi biêu hiện của chủ nghĩa dàn tộc 
tư sản giữ vững lập trường độc lập 
tự chủ, đông thời tăng cường doàn kết 
các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc 
lạp dàn tộc và tiến bộ trên toàn thế 
giới. Dưới sự lãnh đạo của Đăng, nhàn 


dân ta đã và dang viết tiếp những 
trang sử huy hoàng của cách mạng 
Việt-nam, góp phần bảo vệ hỏa bình, 
độc lập đàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới, thực hiện tuyên 
ngòn bất hủ mà Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
đã nêu lên là tất cá các dân tộc trên 
thế giới đều có quyền tự do, bình đẳng 
và sống hạnh phúc. 


_ Thắng lợi và kinh nghiệm của bước đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chế độ 
xã hội chủ nghĩa phát triển ở Tiệp-khác 


GÀY 9-5-1945 đã trở thành 
bước ngoặt trong lịch sử 
“hiện đại của Tiệp-khắc. Kề 
từ tháng 5 vẻ vang đó, 
quản đội Liên-xê đã hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng Tiệp-khắc. 
Đồng thời kết thúc thắng lợi cuộc đấu 
tranh giải phóng đàn tộc của nhân dàn 
Tiệp-khắc kéo đải trong 6 năm chống 
ách chiếm đóng và nò dịch của bọn 
phát-xít. Một thời đại lịch sử mới đã 
mở ra cho nhân dân Tiệp-khác, trong 
đó quần chúng lao động thực hiện 
cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ và 
xây dựng chế độ xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Cùng với nhân loại tiến bộ trên 
toàn thế giới, nhàn dàn Tiệp-khắc 
không bao giờ quên rằng chính Liên- 
xô là người đã cứu loài người khói 
ách nô dịch bạo tàn phát-xÍt và đã 
khai phá cho các dân tộc trên thể giới 
con đường dẫn đến tương lài tốt đẹp 
hơn. 


Diễn biến của tình hình trước năm 
1945 chỉ ra rằng suốt -trong thời kỳ 
thống trị của nó, giai cấp tư sản Tiệp- 
khác không thê giải quyết được các 
vấn đề cơ bản trong đời sóng của 
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nhân dân. Trong nước Tiệp-khắc tư 
sản, nạn thất nghiệp lan rộng, sự cách 
biệt về xã hội rất lớn lao, nhân dân 
lao động không được đảm bảo chắc 
chắn về xã hội, các mối quan hệ giữa 
các dân tộc không đựa trên cơ sở bình 
dẳng, đại bộ phận đất đai thuộc quyền 


- sở hữu của bọn phú nông và đại địa 


chủ. Giai cấp tư sản cũng không thề 
giữ vững được nên an ninh và độc lập 
cho Nhà nước Tiệp-khác. Sự gắn bó 
của giai cấp tư sản Tiệp-khắc với bọn 
để quốc đã dẫn tới sự phản bội lợi ích 
đân tộc. Việc chấp nhận Hiệp ước 
độc doán nhục nhã AÍuy-nich vào 
tháng 9-1939 dàng vùng lãnh thồ 


của “Piệp-khắc cho Đức là đỉnh cao 


của chính sách của giai cấp tư sẵn 
đầu hàng phát-xít Đức. Sự cưỡng bức 
Afuv-ních là hành động độc đoán và 
phí pháp mà nước Đức phát-xít được 
sự giúp đỡ tích cực của các cường 
quốc phương Tày đã áp đặt cho Tiệp- 
khác. Lúc bấy giờ. Tiệp-khắc chỉ còn 
lại Liên-xô là người đồng mình duy 
nhất trung thành với cam kết của 
mình. Liên-xô đã hứa nhanh chóng 
giúp đỡ Tiệp-khắc nếu chính phủ Tiệp- 

khác vêu cầu chính thức 


thì 


Sau Khi chấp nhận sự độc đoán Muv- 
ních được nửa năm thì Nhà nước Tiệp- 
khác hoàn toàn bị tan rã. Ngày 14-3- 
1929 các phần tử phát-xít tại Xlô-vác- 
kí thành lập Nhà nước phát-xít XIô- 
vác-ki mà trong thực tế là tay sai của 
nước Đức phát xít. Ngày 15-3-1939, 
phần lãnh thồ còn lại của Tiệp-khắc 
cũng bị quân đội Đức quốc xã xâm 
chiem luôn. Cái gọi là đất bảo hộ Séc 
và Mỏ-ra-va đã được thành lập và bị 
sp nhập vào nước Đức. Sau vài lần 
phản đối chiếu lệ, các cường quốc 
phương Tây lại chấp nhận sự xâm 
lược mới này của bọn phát xit Đức. 
Chỉ có Liên-xô là nước duy nhất kiên 
quyết phần đối và không bao giở thừa 
nhận sự xâm lược Tiệp-khắc và Hiệp 
ước cưỡng bức ÀÍuv-ních. 


Sự chia cắt và xâm lược Tiệp-khắc 
đã gây ra hậu quả nặng nề cho 
nhàn đản lao động. Sự đè nên dản 
Lọc đi đôi với sự áp bức chính trị 
và xã hội. Năm 1945 Hit-le quyết định 
thú tiêu đân tộc Séc bằng cách đồng 
hóa hoặc bài xích và đầy đọa họ về 
thê xác. Nhưng nhàn dân lao động 
quyết không chịu bó tay, đã xua tan 
không khí tuyệt vọng do mất tự do và 
chủ quyền dân tộc, đã đứng lên đấu 
tranh giành quyền sống. Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc đã đi đầu trong cuộc 
đấu tranh này. Đảng đã triền khai 
hoạt động tô chức, tư tưởng, tuyên 
truyền và có động cả trong thời kỷ 
khó khăn nhất. Đáng viên cộng sản 
li những chiến sĩ kiên cường nhất. 
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc ở trong nước và ngoài nước, họ 
đã chiến đấu với tỉnh thần anh dũng, 
lòng hy sinh và kiên quyết nhất. Trong 
cuộc đấu tranh đó, những người cộng 
sản đã chịu tồn thất nhiều nhất: bị tủ 
đây, hàng chục ngàn chiến sĩ cộng sản 
đã hv sinh tính mệnh của mình vì 
cuộc sống tốt đẹp, công bằng và hạnh 
phúc. 

Đần dân nhân đản đã nhận rõ rằng 
sau khi giải phóng khỏi ách áp bức 
phát xÍt thì nhất thiết không được đề 
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cho hệ thống chỉnh trị tư sẳản thời 
trước Muy-ních khôi phục trở lại. 
Nhân dân nhận rõ rằng nền cộng hòa 
mới cần phải có cơ cấu kinh tế, xã hội 
và chính trị mới, rằng phải thiết lập 
một trật tự xã hội công bằng hơn và 
cần phải thi hành một đường lối đối 
ngoại như thế nào đề thảm họa tử 
thời kỷ Muy-ních và sự xâm lược 
không thê lặp lại nữa. 

Cuộc kháng chiến của dân tộc Séc 
và Xlô-vác-ki không ngừng lớn mạnh. 
Tháng 8-1944, cuộc đấu tranh chống 
phát xít tại miền Xlô-vác-ki đã chuyền 
thành cuộc khởi nghĩa dân tộc XIô- 
vác-ki. Với các đơn vị du kích và 
quân khởi nghĩa, nhân dân Xlô-vác- 
ki đã bước vào cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống chủ nghĩa phát xÍt, vì quyền 
dân tộc Xlô-vác-ki, vì sự nghiệp giải 
phóng xã hội, vì nền công hòa dân 
chủ nhân đân mới. : 

Cuộc khởi nghĩa dân tộc X1ô-vác-ki 
mở đầu cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ ở Tiệp-khắc. Khi cuộc khởi nghĩa 
diễn ra, những biến đồi về xã hội. 
kinh tế và chính trị được thực hiện 
đã vẽ nên bức tranh tương lai cho 
Tiệp-khắc sau giải phóng. Cuộc khởi 
nghĩa dân tộc Xlô-vác-ki đã tạo ra 
mảnh đất tự do đầu tiên và trên mảnh 
đất đó nền cộng hòa dân chủ nhân 
dân đã được thành lập. 


Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
đã đạt tới đỉnh ‹cao với cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân Séc, mở đầu bằng 
một loạt các cuộc nồi dậy dấy lên 
như một chuỗi xich ở các địa phương 
trong những ngày đầu tháng 5-1945. 
Cuộc khởi nghĩa tháng Năm của nhâu 
dân Séc đã góp phần đánh đồ ách 
chiếm đóng và làm tan rã nền bao 
hộ Séc và Mô-ra-va. Là một bộ phận 
khăng khít của cao trào chống phát 
xít, chống đế quốc, giành giải phóng 
dân tộc đang dâng lên mạnh mẽ ở 
nhiều nước trong những năm cuối 
cùng của chiến tranh thế giới thứ hai, 
cuộc khởi nghĩa của nhân đản Séc 
biều dương trước toàn thế giới lặp 


trường chống phát xít kiên quyết của 
đân tộc Séc. 


Cuộc khởi nghĩa phải đương đầu 
vỡi một đội quân mạnh hơn mình 
nhiều. Đầu năm 1945, ở miền Séc có 
hơn † triệu quân Đức và 90 ngàn quân 
các cơ quan an ninh quốc xã. Vào 
màn chót của cuộc chiến tranh thế 
giới, đội quân quốc xã này là lực 
lượng quan trọng cuối cùng của bọn 
Đức phát xit. Quân đội quốc xã tìm 
cách ngăn chặn quân đội Liên-xô, tạo 
điều kiện cho nước Đức phái xít kỷ 
hòa ước riêng rẽ với các cường quốc 
phương Tây nhằm phá vỡ Tiên minh 
chống phát xÍt. 


Quân đội ELiên-xô đã tiến vào giúp 
đỡ cuộc khởi nghĩa và từ 5-5-1945 sự 
_giúp đỡ diễn ra mạnh nhất ở Pra-ha. 
Từ Béc-linh vượt qua Đơ-ra-dan và 
Kơ-ru-sơ-hô-ri, các đơn vị xe tăng 
Liên-xô đã tiến sang giải phóng và 
cứu thủ đô Tiệp-khắc khỏi bị hủy 
điệt. Cuộc đấu tranh của các chiến sĩ 
yêu nước Séc đã hòa nhịp với chiến 
dịch lớn cuối cùng .của quân đội Xô- 
viết trên mặt trận châu Âu trong chiến 
tranh thế giới thử hai. Với việc giải 
phóng Pra-ha, quân đội Liên-xô đã 
hoản thành sự nghiệp giải phóng hoàn 
' toàn Tiệp-khắc. 


Thực tế khẳng định rằng Liên-xô 
đã đóng vai trò quyết định trong việc 
đánh bại chủ nghĩa phát xít trong 
chiến tranh thế giới thứ hai và trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc Séc và 
Xilỏ-vác-ki. Nhân dân và quân đội 
Liên-xô đã chịu hy sinh lớn nhất cho 
nền tự do của Tiệp-khắc. Hơn 140 
ngàn chiến sĩ quân đội Liên-xô đã 
hv sinh cho sự nghiệp giải phóng 
Tiệp-khắc. Liên-xô và quân đội Xô- 
viết anh hủng đã cứu dân tộc Séc và 
Xlô-vác-ki khỏi họa bị hủy diệt và 
tạo giiều kiện cho nhân dân Tiệp- 


khắc tự do quyết định lấy tương lai 


của mình. 


Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở 
Tiêp-khắc, mở đầu bằng cuộc khởi 
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ngha của dân tộc Xiô-vác-ki, 
vẫn tiếp tục sau khi đã được giải 
phóng, mang tính chất cuộc cách 
mạng chống đế quốc và phát-xít, 
chïĩa mũi nhọn chống chủ nghĩa đế 
quốc Đức, bọn quốc xã chiếm đóng 
Tiệp-khắc và bọn tay sai của chúng. 
chống giai cấp tư sản phản bội dân 
tộc, câu kết với bọn xâm lược. Giai 
cấp công nhân là người lãnh đạo cuộc 
cách mạng này. = 


Đề thực hiện triệt đề các mục tiêu 
của cách mạng dân tộc dân chủ, giai 
cấp công nhân đã phá tận gốc nên 
thống trị tư sản, đập tan quyền lực 
chính trị và kinh tế của giai cấp tư 
sản, tạo điều kiện phát triền cách 
mạng bằng cách tăng cường sự tham 
gìa của giai cấp công nhân vào chính 
quyền và áp dụng sáng tạo lý luận 
của Lê-nin về sự chuyên biến từ cách 
mạng dân chủ lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa vào điều kiện lịch sử cụ 
thề ở Tiệp-khắé. 

Đảñg cộng sản Tiệp-khác ý thức 
được rằng bước quá độ của cách 
mạng lên chủ nghĩa xã hội sẽ gắn liền 
với cuộc đấu tranh giai cấp gay gắt 
giữa giai cấp công nhân và giai cấp 
tư sản. Do có điều kiện chính trị nội 
bộ và đối ngoại thuận lợi, Đẳng cộng 
sản Tiệp-khắc đã chọn con đường 
hòa bỉnh tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Tuy nhiên Đẳng không nhìn nhận con 
đưởng này theo nghĩa hòa hợp với 
giai cấp tư sản. Đẳng cho rằng đây 
là hình thức thực hiện các biến đồi 
cách mạng mà không sử dụng bạo lực 
vũ trang trong cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhân. Đảng đã dựa vào lý 
luận cách mạng mác-xit—lẻ-nin-nit. 
xuất phát từ sự phân tích tình hình cụ 
thề ở châu Âu và so sánh lực lượng 
lúc bấy giờ ở Tiệp-khắc. 

Nền tẳảng chính trị của nền cộng 
hòa dân chủ nhân dân được thiết lập 
sau khi quân đội Liên-xô giải phóng 
Tiệp-khắc trên cơ sở Mặt trận dân 
tộc của những người Séc và Xlò-vắc- 
ki là sự thê hiện chính trị của liên 
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mỉnh giai cấp và xã hội của giai cấp 
còng nhân, nông dân, thợ thủ công 
và trí thức, liên minh của nhân dàn 
lao động ở thành thị và nông thòn, 
vủa người Séc và Xlô-vác-ki. Mặt 
trận đân tộc là sự tập hợp chính trị 
của các lực lượng dân chủ chống phát 
xÍt của hai dân tộc, đồng thời là sự 
liên kết của các đảng phái chính trị 
đã tham gia cuộc đấu tranh chống 
phát xit và chung sức xây dựng nên 
cộng hỏa đân chủ nhàn đân mới. 


Đảng cộng sản nhận thức rằng, 


trong quá trình tiếp theo của cuộc 
'ách mạng đản tộc dân chủ, khối 
đoàn kết của Mặt trận dân tộc phải 
hoàn toàn mang tính chất giai cấp, 
rắng sự khác nhau về lợi ích xã hội 
uiữa giai cấp công nhàn và giai cấp 
tư sản sẽ đẳn đến cuộc đấu tranh giai 
cấp gay gắt tất yếu. Bởi vậy Đảng đã 
phần đấu làm cho cuộc cách mạng 
đân tộc đân chủ kết tỉnh thành nên 
chuyên chính vô sản, tiền đề thiết vếu 


cho sự phát triền xã hội xã hội chủ- 


nghĩa ở Tiệp-khắc. Cuộc đầu tranh 
nhằm chuyền cách mạng đàn tọc dàn 
chủ thành cách mạng xã hội chủ 
. nghĩa đã trở thành nội dung chính của 
cuộc đấu tranh giai cấp trong thời 
kỷ từ I9fã—I1918. — - 

Giai đoạn quá độ này của cách 
mạng đã được hoàn thành vào tháng 
2-1918, tức sau khi vấn đẻ chính 
quyền đã được giải quyết thắng lợi 


cho giai cấp công nhìn và 
nhàn dàn lao động. Giai cấp tư: 


qản Dị đánh bại, chính quyền được 
chuyền hoàn toàn về tav giai cấp 
công nhân, Như vậy những tiên dẻ 
chính trị cơ bản của công cuộc Xây 
đựng chủ nghĩa xã hội đã dược thiết 
lập. Sự ra dời của nên chuyến chính 
vỏ sản đã trở thành mốc quan trọng 
trong lịch sử Tiệp-khác. 

Nguyên nhàn của thắng lợi thắng 
[lai năm 1918 bắt nguồn trước 
hết ở chỗ giai cấp công nhàn và nhân 
đàn lao động dưới sự lĩnh dạo của 
Đăng cộng sản Tiệp-khác đã trướng 
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thành về chính trị, tư tưởng và tô 
chức. Cuộc đấu tranh lâu đài và đây 
hv sinh của Đăng cộng sản Tiệp-khắc 
vì lợi ích của nhản dàn lao động đã 
ra hoa kết quả. Đẳng đã phát triền 
sáng tạo lý luận của [ê-nin về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở 
đó, Đăng đã vạch ra đường lối chiến 
lược đúng đắn và vận dụng tài tình 
sách lược dấu tranh cách mạng. Công 
lao lịch sử của việc đề ra đường lỗi 
xách mạng chung và việc thực hiện 
đường lối đó trước hết thuộc về đồng 
chí Klèê-men Gốt-van, vị lãnh tụ, 
người đứng đâu Đẳng cộng sản Tiệp- 
khác. Yếu tố chính trị quốc tế quyết 
định đối với quá trình phát triền cách 
mạng ở Tiệp-khắc là sự liên mình và 
tình hữu nghị với nhân dân Liên-xô, 
là sự giúp đỡ chính trị, kinh tế và 
tỉnh thân của Liên-xô dành cho Tiệp- 
khác. 

Tháng lợi của giai cấp công nhân 
tháng lÏai năm 1918 và toàn bộ quá 
trình chuyên biến từ cách mạng dân 
tộc dàn chủ lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa khẳng định giá trị quốc tế và 
sức sống của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và Tý luận cách mạng của ELẻ-nin. Đó 
chính là sự đóng góp của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc vào kho tàng kinh 
nghiệm của phong trào cộng sản và 
còng nhàn quốc tế. 


Tháng lợi tháng Hai năm 19418 đã 
mử đường cho Tiệp-khắc tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. mở đầu một 
giai đoạn mới về chất trong lịch sử 
phong trào công nhân cách mạng Tiệp- 
khác. Giai đoạn mới này đòi hỏi trước 
hết ở Đẳng cộng sẵn Tiệp-khắc những 
yêu cầu cao, Đẳng cộng sản trở thành 
lực lượng chính trị lãnh dạo đất 
nước — lực lượng “chịu trách nhiệm 
hoàn toàn đối với sự phát triền chính 
trị, kinh tế, văn hóa, và chính sách 
đối ngoại của xã hội. Trên eơ sở phân 
tích mác-xÍt — lẻ-nin-nit những điều 
kiện mới, Đảng đã xác định phương 
hướng và những nhiệm vụ chính cho 
sự phát triên, đề ra đường lối của 


công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và xem đấy là nhiệm vụ hàng đầu của 
mình. 

Trong khi đề ra đường lối xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Tiệp-khắc, Đẳng 
cộng sản Tiệp-khắc đã xuất phát từ 


quy luật phô biến của cuộc cách mạng. 


xã hội chủ nghĩa được đề ra trong các 
tác phầm kinh điền của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đã được kiềm nghiệm 
qua thực tiễn lần đầu tiên ở Liên-xô, 
đồng thời Đảng đã nghiêncứu vậndụng 
vàodiều kiện ljchsử cụ thề ởTiệp-khắc. 

Khi mới bắt tay vào xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Tiệp-khắc đã được 
ghép vào hàng các nước có công 
nghiệp phát triên và đã nhanh chóng 
khôi phục nền sản xuất ngang mức 
trước chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế 
chứng tỏ rằng cơ sở vật chất kỹ thuật 


của chế độ tư bản không đáp ứng nhu, 


cầu của chế độ xã hội chủ nghĩa về khối 
lượng cũng như về cơ cấu. Sự phân 
tích tỉnh hình của nền kinh tế cho thấy 
cần thiết phải có một cuộc cải tỗ và 
xây dựng sâu rộng nền công nghiệp 
và các ngành khác của nên kinh tế 
quốc dân. 

— Đại hội thứ IX của Đẳng cộng 
_ sản Tiệp-khắc họp năm 1919 đã đề ra 
đường lối chung xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đại hội đã giải quyết những 
vấn đề chính về chiến lược và sách 
lược của thời kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Đường lối chung do Đại hội đề ra là 
cương lĩnh xác định những nhiệm vụ 
và phương hướng chủ yếu mà toàn 
Đảng và toàn dân phải triền khai 
"trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Đại hội thứ IX của Đẳng cộng 
sản Tiệp - khắc xem việc xây dựng 
cơ sở vật chất Và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ hàng 
đầu. Một bộ phận trong nhiệm vụ này 
là mở rộng lực lượng sản xuất trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân lrên cơ 
sở thực hiện kế hoạch 5 năm thứ 
nhất; công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa miền Xilô-vác-ki; xây dựng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
bằng cách mở rộng vâ củng cố thành 
phần xã hội chủ nghĩa của nền kinh 
tế quốc dân trên cơ sở thu hẹp và 
xóa bỏ các thành phần 'tư bản chủ 
nghĩa ; đồng thời gắn liền với việc 
xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa. 
Việc nâng cao mức sống của nhân. 
đân lao động, trước hết là xóa bó nạn 
thiếu lương thực và hàng tiêu dùng 
cũng là một bộ phận trong nhiệm vụ 

trên. 

Đường lối chung xây dựng chủ 
nghĩa xã hội cũng đề ra nhiệm vu 
trong lĩnh' vực thượng tầng chính trị. 
Đường lối của Đại hội thứ IX nhấn 
mạnh cần phải củng cố và phát triền 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa — công _ 
cụ quan trọng nhất của giai cấp công 
nhân trong cuộc đấu tranh vì chủ 
nghĩa xã hội ; tăng cường chức năng 
của Mặt trận dân tộc — sự thê hiện 
về chính trị của lên minh giai cấp 
của nhàn dân lao động thành thị và 
nông thôn. 


Đường lối chung cũng rất quan lâm 
tới vấn đê cách mạng văn hóa. Đường 
lối của Đại hội thứ IX nhấn mạnh 
rằng cần phải thực hiện những biến 
đồi cách mạng cả trên lĩnh vực tư 
tưởng, trong đời sống văn hóa của xã 
hội; phải nâng cao văn hóa và 
trình độ cho các tầng lớp quần chúng 
lao động rộng rãi; phải đấu tranh 
chống lại ảnh hưởng của tư tưởng tư 
sản vì thắng lợi của thế giới quan 
mác-xít, vì chiến thắng của lý tưởng 
của chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ 
nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Một bộ phận hữu cơ của ' đường lối 
chung là phải xây dựng Đẳng cộng 
sản Tiệp-khắc thành một đẳng mạnh. 
có năng lực, nhất trí về tư tưởng và 
vững mạnh về tô chức. Trong sinh ˆ 
hoạt Đẳng, tất cả các nguyên tắc của 
Lê-nin về xây dựng Đẳng như tập 
trung dân chủ, dân chủ trong sinh 
hoạt nội bộ của Đẳng, phê bình và tự 
phê bình, tính đẳng và tính nguyên 
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tác lê-nin-nit, đã được đại hội thứ 
IX của Đảng cộng sản Tiệp-khắc nhấn 
mạnh và yêu cầu phải thực hiện triệt 
để và phải làm cho trỉnh độ lý luận 
của tất cả đẳng viên được nâng cao. 


Những cơ sở của chủ nghĩa xã hội 
ở Tiệp-khắc đã được xây dựng trong 
một thời kỷ 'lịch sử ngắn — trong 
những năm của thập ký 50. 
Kết quả lao động của mưởi năm nỗ 
lực xây dựng đã chứng minh rằng 
đường lối chung xây dựng cơ sở của 
chủ nghĩa xã hội do Đại hội thứ 
IX của Đăng cộng sản Tiệp-khắc đề ra 
trong năm 1949 là đúng đắn. 


Trong những năm 50, cơ sở sẵn xuất 
và vật chất hùng mạnh của chủ nghĩa 
xã hội đã được xây dựng. Nhờ quá 
trình công nghiệp hóa, sức sản xuất 
đã tăng lên với một nhịp điệu phi 
thường ít thấy. Ở các ngành nói riêng 
và trong toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân nói chung đã diễn ra những 
chuyên biến sâu sắc về cơ cấu. Nền 
kinh tế Tiệp-khắc đã có chỗ đứng 
vững chắc của mình trong nền kinh 
tế thế giới và trong khuôn khồ hệ 
thống kinh tế của các nước thành viên 
Hội đồng tương trợ kinh tế, 


© 

Có thề khẳng định rằng. vào đầu 
những năm 60, quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ 
sở sở hữu xã "hội chủ nghĩa các 
phương tiện sún xuất đã thẳng thế 
trong mọi lĩnh vực kinh tế. Những cơ 
sở của cơ cấu giai cấp và xã hội mới 
được hinh thành. Các giai cấp bóc lột 
ở thành thị và nông thôn bị thủ tiêu. 
Giai cấp công nhân đã lớn mạnh về số 
lượng và đã hoàn toàn chứng tỏ khả 
năng thực hiện sáng tạo sự nghiệp vĩ 
dại của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và dấm đương vai trò lãnh 
đạo trong xã hội. Trên cơ sở xã hội 
chủ nghĩa, nông thôn đã chuyền mình, 
lbiến nông dân thành giai cấp mới — 
nông đân tập the. 


Vào đầu những năm 60, Tiệp-khắc 
bước vào thời kỷ hoàn thiện từng 


{À 


bước công cuộc xây dựng chỉ nghĩa 
xã hội. Thế nhưng, khi đánh giá những 
thành tựu đã đạt được và trong khi 
làm sáng tỏ các mục tiêu chiến lược 
của sự phát triền kế tiếp thi đã xuất 
hiện những biều hiện chủ quan, duv 
ý chí, toan đốt cháy giai đoạn. Thậm 
chí, còn lan truyền huyền thoại cho 
rằng Tiệp-khắc đã đứng trước ngưỡng 
cửa của chủ nghĩa cộng sản không 
giai cấp. | 

Việc đánh giá quá cao thành tích 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đã dẫn 
đến tỉnh trạng nhận định sai lầm về 
mức độ phát triền của chủ nghĩa xã 
hội và lý tưởng hóa mức độ nhất tri 
về chính, trị và tỉnh thần. Lúc này 
cũng khống tính toán hết ảnh hưởng 
của những phần tử thuộc giai cấp 
bóc lột trước kia và khả năng hoại 
động của chúng; đánh giá thấp khó 
khăn của cuộc đấu tranh chống 
tàn dư tiều tư sản cỏn khá mạnh, ảnh 
hưởng của tôn giáo, của chủ nghĩa 
dân tộc và cả những tác động về tư 
tưởng của thế giới tư bắn. Chính điều 
này đã làm tê liệt ý thức giai cấp trên 
một. số vấn đề, làm suy yếu việc 
giáo dục tỉnh thần quốc tế vô sản và 
dọn đất đề chủ nghĩa cơ hội và chủ 
nghĩa xét lại dần dần bén rễ. 

Kinh nghiệm của Tiệp-khắc trong 
thời kỷ này đã chứng minh hùng hồn. 


_rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội không 


phải là một công việc đơn giản, dẻ 
dàng có thề làm trong một thời gian 
ngắn được. Ngoài những khó khăn do 
nhiệm vụ mới mẻ và phức tạp còn 
thêm một số sai lầm chủ quan mà 
trước hết là xem nhẹ tính giai cấp 
như đã nói ở trên, toan đốt cháy giai 
đoạn, tự mãn, áp dụng không triệt đề 
những nguyên tắc của Lê-nin về hoạt 
động của Đảng cộng sẩn và trong 
quân lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Công tác chính trị và tư tưởng bị suy 
yếu đã làm cho mối liên hệ giữa Đẳng 
và quần chúng bị rạn nứt. 

Các thế lực hữu khuynh và chống 
chủ nghĩa: xã hội đã lợi đụng những 


sai lầm này và đến cuối những năm 


60 chúng đã dựa vào ảnh hưởng của 
bọn phản động nước ngoài tập trung 
tiến công vào thành quả cách mạng 
của nhân dân. 


Nhờ sự giúp đỡ quốc tế của Liên- 
xô và các nước anh em khác, mưu đồ 
phản cách mạng này đã bị đập tan. 
Sự giúp đỡ quốc tế đã hình thành một 
chỗ dựa vững chắc đối với cuộc chiến 
đấu của những người cộng sản Tiệp- 
khắc chống các thế lực chống chủ 
nghĩa xã hội và cơ hội hữu khuynh. 
Do các lực lượng mác-xit— lê-nin-nit 
đã có những nỗ lực chính trị to lớn và 
vị những giá trị cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội đã ăn sâu vào nhận thức của 
nhân dân Tiệp-khắc cho nên chỉ trong 
một thởi gian ngắn, cuộc khủng hoảng 
đã được khắc phục và các điều kiện 
của bước phát triền mới và toàn diện 
của xã hội xã hội chủ nghĩa đã hình 
thành. 


Hội nghị toàn thề của Ban chấp 
hành trung vương tháng tư năm 
1969 có tầm quan trọng to lớn cho 
chiến thắng của các lực lượng mác- 
xít — lê-nin-nít đối với các phần tử 
hữu khuynh. Tại hội nghị này, đồng 
chí Gu-xta-vơ Hu-xắc, nhà chính trị 
quan trọng và người lãnh đạo Nhà 
nước lâu năm, đã được bầu làm Bi 
thư thứ nhất của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Tiệp-khắc. Với 
sự kiện nàv, ban lãnh đạo mới của 
Đảng được hình thành và từ đó đến 
nay đã lãnh đạo công tác của Đảng 
cộng sản Tiệp-khắc. 

Chỉ sau hai năm kề từ hội nghị 


tháng tư năm 1969 của Ban chấp hành 


trung ương Đảng cộng sản Tiệp-khắc, 
trong mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội 
đã đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng và nhờ đó uy tín của Đảng cộng 
sản trong nhân dân lao động được 
nâng cao. Tỉnh hình trong Đẳng và 
trong xã hội như vậy đã tạo điều kiện 
đề Đảng cộng sản Tiệp-khắc bước vào 
giải quyết toàn bộ sắc nhiệm vụ phát 
triền hơn nữa xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Đại hội thứ XIV của Đảng cộng sản 
Tiệp-khắc tiến hành năm 1971 đã 
tạo nên một nền tảng quan trọng. 


Đại hội thứ XIV của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc đã khẳng định lại 
đường lối của Đẳng và phát triền nó 
phù hợp với truyền thống tốt đẹp 
nhất của Đẳng, đặc biệt là trong thời 
kỳ Đảng do Klê-men Gốt-van đứng 
đầu và truyền thống thắng lợi tháng 
Hai và của các cuộc đấu tranh giai 
cấp và dân tộc thắng lợi khác. Những 
truyền thống lịch sử được phát triền 
và kết hợp với truyền thống mới tiến 
bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Những bài học rút ra đó là phải có 
sự đoàn kết mạnh mẽ giữa nhân dân 
và Đảng cộng sản, tăng cường sự tham 
gia một cách tự giác của quần chúng 
vào công tác chính trị trong thực 
tiến, phải có sự gắn bó khăng khit giữa 
chính sách với kinh nghiệm của quần 
chúng, áp dụng chủ nghĩa duy vậi 
trong chính sách và nâng cao vai trò 
của Đảng và Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa trong việc giáo dục quần chúng. 


Điều quan trọng đối với chính sách 
của Đảng cộng sản từ tháng 4 năm 1969 
là sự đoàn kết vững chắc và sự gắn 
bó giữa chính sách đối nội với chính 
sách đối ngoại. Ban lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản Tiệp-khắc do đồng chí 
Gu-xta-vơ Hu-xắc đứng đầu đã nhận 
thức được rằng thành tựu của chính 
sách đối nội phụ thuộc vào 
những thành tựu của chính sách đối 
ngoại. Trong khi thực hiện đường 
lối chính trị, Ban lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản Tiệp-khắc ngay từ đầu đã 
nhận thức-được trách nhiệm của mình 
không những chỉ đối với Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa mà còn đối với phong 
trào cách mạng thế giới. Đẳng đã 
xuất phát trước hết từ nguyên tắc 
cho rằng sự phát triền toàn điện của 
nước Tiệp-khắc xã hội chủ nghĩa phải 
gắn bó mật thiết với việc củng cố lực 
lượng và sự đoàn kết của toàn bộ 
cộng đồng xã hôi chủ nghĩa. + 
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Trên cơ sở phân tích mức độ phát 
triền đã đạt được, tại Đại hội 
thứ XIV, ban lãnh đạo mới đã đưa ra 
cương lĩnh tổng quát về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội phát triền. Cương lĩnh 
của Đại hội thứ XIV đã đề ra 
những nhiệm vụ then chốt trước mắt 
và lâu đài và những mục tiêu phát 
triền kinh tế, chính trị xã hội và văn 
hóa của chính sách đối ngoại và việc 
áp dụng và tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đẳng. Đó chính là cương lĩnh 
nhằm củng cố cơ sở của chủ nghĩa xã 
hội, các mối quan hệ sẵn xuất và quan 
hệ xã hội, phát triền và hiện đại hóa 
cơ sở vật chất và kỹ thuật, nàng cao 
hiệu suất của toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân, nâng cao mức sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân đân và cúng cố 
sự bảo đảm của xã hội. Đây chính là 
cương lĩnh phát triền nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ học 
thức, khoa học, văn hóa và xây dựng 
con người xã hội chủ nghĩa. Đồng 
thời cũng chính là cương lĩnh đấu 
tranh vì hòa binh và tiến bộ xã hội 
và thực hiện các nguyên tắc chung 
sống hòa binh. 

Với cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội phát triền, Đăng đã giải quyết 
những nhiệm vụ tồn tại nhằm khắc 
phục những vấn đề ứ đọng từ lâu và 
bảo đảm cho chế độ xã hội chủ nghĩa 
không ngừng phát triền về mọi mặt. 
Thực ra thì trong số những nhiệm vụ 
này có một số là nhiệm vụ cũ bởi vì 
trong thực †ế nó mang tinh chất giống 
như những vấn đề xuất hiện trong 
những năm 60. Nhưng lúc dó 
không được giải quyết triệt đề. Vào 
đầu những năm 70, Đẳng tập 
trung giải quyết những nhiệm vụ liên 
quan tới công cuộc xây dựng xã hội 
xũ hội chủ nghĩa phát triền trong 
điều kiện mới và khó khăn hơn nhiều, 


Từ đâu những năm 70 việc giải 
q:iyết những nhiệm vụ này mang tính 
chất toàn diện. Đẳng cộng sản đã 
xuất phát từ những kinh nghiệm của 
Đăng cộng sản Liên-xò là công cuộc 
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xây đựng chủ nghĩa xã hội phát triền 
đòi. hỏi phải có sự phát triền của toàn 
bộ xã hội trên tất cả các mặt của nó 
và sự phát triền của xã hội trên một 
cơ sở mới cao hơn. Sự phát triền 
toàn diện luôn luôn gắn liền với việc 
đấu tranh mạnh mẽ hơn cho tính tru 
việt của chủ nghĩa xã hội và nhằm 
phát triền xã hội một cách cân dói 
hơn, trong đó phải giải quyết các 
vấn đề chưa làm được trong thời 
kỷ xây dựng cơ sở của chủ nghĩa xã 
hội. 

Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội phát triền đã được thông qua 
tại Đại hội thứ XIV của Đảng cộng 
sản Tiệp-khác lại tiếp tục được thảo 
luận tại Đại hội thứ XV vào năm 
1076. Nước Tiệp-khắc xã hội chủ nghĩa 
trong khi thực hiện các nghị quyết 
của Đại hội XIV và XYV của Đảng cộng 
sản Tiệp-khắc đã đạt được nhiều 
thành tựu trong tất cả các lĩnh vực 
của cuộc sống xã hội. 

Trong những năm 70, chế độ xã hội 
xã hội chủ nghĩa, khối liên minh giai 
cấp của giai cấp công nhân, nông đản 
tập thê và tầng lớp trí thức xã hội 
chủ nghĩa đã được củng cố thêm. Sự 
gắn bó giữa Đảng và quần chúng được 


tăng cường, sự đoàn kết và khả năng 


hoạt động của Đảng được nàng cao. 
trong đó việc đổi thẻ Đảng tiến hành 
năm 1979 đã góp phản Quan trọng. 
Trong quảng đại quần chúng nhân 
dân lao động, nhận thức xã hội chủ 
nghĩa được củng cố và họ cảng tin 
tưởng hơn rằng cương lĩnh của Đẳng 
cộng sản đã thề hiện một cách đầy 
đủ nhất nguyện vọng sống còn và lợi 
ích của toàn thề nhân dân và đó là 
con đường thực tế duy nhất bảo 
đảm những nguyện vọng và lợi ích 
đó. 

Công cuộc xây dựng và phái triển 
chủ nghĩa xã hội ở Tiệp-khắc đã hoàn 
toàn khẳng định hiệu lực của các quy 
luật cơ bản đối với cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và các quy luật của 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Việc quán 


triệt và vận dụng sáng tạo các quy 
luật này đã trở thành một trong 
những điều kiện quyết định đối với 
sự phát triền mạnh mẽ của xã hội 
_Tiệp-khắc. Tiệp-khắc là một bằng 
chứng hùng hồn đề chứng mính rằng 
có thề áp dụng thành công chủ nghĩa 
-Lê-nin vào ngay cả một nước công 
nghiệp phát triền. _ 

Toàn bộ lịch sử của cuộc đấu tranh 
cách mạng và nỗ lực xây dựng rõ 
ràng đã chứng tó rằng Đảng cộng sản 
Tiệp-khắc chỉ có thê đạt được thành 
tựu trong cuộc đấu tranh chống ách 
áp bức của bọn tư bản, trong cuộc 
chiến đấu chống chủ nghĩa phát xit 
vì giải phóng dân tộc, trong thời kỳ 
chuyền biến từ cách mạng dàn tộc 
dàn chủ thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và cả trong còng cuộc xây 
dựng chủ nghĩa“ xã hội, khi Đẳng 
trung thành với chủ nghĩa Lê-nin, 
trong hoạt động của mình biết kết 
hợp hẹc thuyết khoa học với thực 
tiễn của phong trào công nhàn cách 
mạng, một khi Đăng đấu tranh không 
khoan nhượng chống mọi mầm 
mống của tư tưởng tư sản và xét lại, 
và một khi áp dụng sáng tạo những 
nguyên tác phô biến của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thề 
của xã hội Tiệp-khắc. 


Sau 3ð năm, kê từ những ngày - 


tháng 5 năm 1915 lịch sử, cuộc sống 
ở Tiệp-khắc đã đôi thay về cơ bản. 
Một trong những điều quý giá nhất 
trước hết là sự thay đổi địa vị và 
toàn bộ đời sống của người lao động 
.- trong xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã 
tạo điều kiện cho tất cả còng dân sử 
dụng rộng rãi các quyền cơ bản và 
tham gia định đoạt các công việc 
chung và góp phần quản lý Nhà nước. 

Tất cả những mục tiêu cơ bản mà 
nhân dân lao động phấn dấu gian khô 
trong hàng chục nắm qua đã được 
thực hiện. Những vấn dề eơ bản về 
tự do dân tộc, độc lập quốc gia, các 
quyền lợi xã hội và chính trị của giai 
cấp công nhân và quảng đại quần 


chúng nhân đân đã được giải quyết, 
Xã hội của nước Tiệp-khắc xã hội 
chủ nghĩa bảo đảm cho mọi công dân 
một cuộc sống tự đo`*và xứng đáng 
với nhân phầm, vị trí bình đẳng của ˆ 
các dân tộc và các dân tộc thiểu số 
bảo đảm vững chắc quyền lợi về mặt 
xã hội cho người lao dộng. Những 
kết quả đã đạt được cho thấy nhân 
dân có sức mạnh sáng tạo vô cùng to 
lớn khi họ trở thành người chủ đất 
nước, làm chủ vận mệnh của mình, 
khi họ nắm trong tay quyền lực chính 
trị và được Đảng Mác — Lê-nin lãnh 
đạo. 


Với những thành tựu đã đạt được, 
thập kỷ vừa qua xứng dáng là thời 
kỷ thắng lợi rực rỡ nhất trong toàn 
bộ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Sản xuất công nghiệp tăng hơn 
90%, mức sản xuất nông nghiệp cũng 
được nâng lên rõ rệt, đời sống vật 
chất và văn hóa của các tầng lớp 
nhân dân lao động được nâng cao 


đáng kề. Giáo dục, khoa học, văn hóa, 


nghệ thuật trong quá khứ chưa từng 
có những điều kiện đề phát triền như 
ngày nay. 

Những thành tựu đạt được trong 
việc thực hiện đường lối Đại hội 
XIV và XY của Đảng cộng sản Tiệp- 
khắc cũng như trong suốt thời kỳ 35 
năm qua làm cho nhân dân lao động 
không những tự hào về công việc đã 
được thực hiện, mà còn ý thức được 
trách nhiệm về sự phát triền sắp tới 
của Tô quốc xã hội chủ nghĩa của 
mình. Ban lãnh đạo Đẳng cộng sản 
Tiệp-khắc đồng thời chỉ rõ rằng 
không thê coi nhẹ những khó khăn 
và trở ngại trên con đường thực hiện 
những mục tiêu đã đề ra. Lại các. 
cuộc hội nghị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Tiệp-khắc vừa 
qua đã nhấn mạnh rằng con đường 
duy nhất đề phát triền sản xuất xã 
hội trong những điều kiện kinh tế 
mới ftrong và ngoài nước ngày càng 
khó khăn hơn là việc triệt đề sử dụng 
các vếu tố phát triền mạnh về bẻ`'sâu, 


bảo đảm nhu cầu ngày càng tăng của 
xã hội trên cơ sở nắng cao hiệu quả 
sản xuất và chất lượng của mọi công 
tác. Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Tiệp-khắc và các cơ quan 
chính phủ nhấn mạnh trước hết vào 
việc giải quyết các vấn đẻ năng 
lượng, chất đốt và nguyên liệu. 

Biều hiện của nỗ lực Lập trung, có 
hệ thống nhằm giải quyết thắng lợi 
trong những điều kiện mới mọi nhiệm 
vụ của công cuộc xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền là việc thông 
qua các biện pháp nhằm hoàn thiện 
hệ thống quản lý có kế hoạch nền 
kinh tế quốc dân. Các biện pháp này 
nhằm nâng cao chất lượng việc lập 
kế hoạch, nâng cao tác dụng của các 
yếu tố kích thích kinh tế, hoàn thiện 
tồ chức cơ sở sản xuất kỹ thuật nâng 
cao trình độ công tác quản lý và tăng 
cường sự tham gia vào công tác quản 
lý. Những biện pháp này xuất phát 
từ những nguyên tắc lê nin nít bất 
hủ về việc áp dụng sáng tạo tập trung 
dân chủ và sự tham gia của nhân đân 
vào việc quản lý cũng như việc tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong việc chỉ đạo sự phát triền kinh 
tế và xã hội. 

Toàn bộ thời kỷ 35 năm qua cho 
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thấy rằng, những thành tựu trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và 
trong công cuộc xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền chỉ có thề 
đạt được trong mối đồng minh vững 
chắc, tỉnh hữu nghị và sự hợp tác 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác. Tiệp-khắc sẽ tiếp tục phấn đấu 
nhằm phát triền sự hợp tác anh em 
này, vì sự hợp tác đó nhân lên sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
và là chỗ dựa đáng tin cậy của sự 
phát triền vững chắc của Tiệp-khắc. 
Biều hiện của nỗ lực đó là việc ký 
kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 
giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Tiệp-khắc và nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam trong dịp thăm 
hữu nghị chính thức nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam của đoàn 
đại biều Đảng và Nhà nước Tiệp-khắc 
tháng 2 năm nay. Sự kiện lịch sử 
quan trọng này trong quan hệ giữa 
hai nước mở ra một giai đoạn mới 
nhằm tăng cường tình hữu nghị vững 
chắc và sự hợp (tác toàn diện giữa 
Đảng cộng sản Tiệp-khắc và Đảng 
cộng sản Việt-nam, giữa nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp-khắc và 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam và nhân dân hai nước. 


Đảng fa— 


Đảng Mác_ Lé-nin 


sảng tạo 


ƯỚI sự lãnh đạo của 
Đảng ta do Hồ Chủ tịch 
kinh mến sáng lập và rèn 
luyện, cách mạng nước 
ta tronøg 50 năm qua đã giành được 
những thẳng lợi hết sức to lớn. 

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta còn lâu đài và đầy khó khăn. Song, 
lịch sử của dân tộc ta trong nửa thế 
kỷ nay đủ khẳng định dứt khoát rằng 
Đẳng ta và nhân dân ta đã và đang đi 
trên con đường đúng, con đường do 
Mác, Ăng-ghen và Lê-nin vạch ra. Đại 
hội dại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng nêu lên rằng: « Đảng ta sở dĩ 
lãnh đạo được nhân dân làm nên 
những sự nghiệp vĩ đại ấy, trước hết 
là nhờ nắm vững chủ nghĩa Mác — 
I.ê¿-nin, tuyệt đối trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin?®. Đại hội còn 
chỉ rõ: “Đảng nắm chủ nghĩa Mác — 


km 


_ Lê-nin không phải trên câu chữ mà '` 


tử trong thực chất cách mạng và khoa 
học vốn là hai đặc tỉnh căn bản kết 
hợp làm một trong bản thân chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin ». Nói cách khác, 
Đảng ta là Đảng Mác — Lê-nin sáng 
tạo. Có sáng tạo là nhờ Đảng ta tuyệt 
đối trung thành với chủ nghĩa Mác — 
[,ê-nin, sự trung thành tự nó bao hàm 
và đỏi hỏi sáng tạo 


NGUYỄN-ĐỨC-BÌNR 


Trả lời một nhà báo nước ngoài 
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Lê-nin, 
sau khi nhắc lại lời kêu gọi của 
Lê-nin đối với các nhà cách mạng 
phương Đông, Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh 
nói: ®Về phần chúng tôi, chính 
là do cố gắng vận dụng những lời dạy 
của Lê-nin, nhưng vận dụng một cách 
sáng tạo, phủ hợp với thực tế Việt- 
nam, mà chúng tôi đã chiến đấu và đã 
giành được những thắng lợi to lớn 
như các đồng chí đã biết. Chúng tôi 
giành được những thắng lợi đó là do 
nhiều nhân tố, nhưng cần phải nhấn 
mạnh rằng... trước hết là nhờ cái vũ 
khí không gì thay thế được là chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin ®. 

Khẳng định «cái øñ khí không gì 
thauụ thế được là chủ nghĩa Mác~ Lê- 
nin *, Đảng ta bác bỏ mọi quan điềm 


-eoi chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã lỗi 


thởi, bác bỏ mọi ý đồ đối lập Lê-nin 
với Mác, bác bỏ mọi mưu toan lấy 
một học thuyết nào đó —tư tưởng 
Mao-Trach-Đông chẳng hạn — * thay 
thế * chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Thắng 
lợi của cách mạng Việt-nam góp phần 
chứng minh sức sống bất diệt của 
những nguyên lý khoa học của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, những nguyên lý 
được rút ra không phải từ một thực 


Hà) 


tiễn riêng lẻ, bộ phận, mà từ toàn bộ 
lịch sử loài người, đặc biệt là từ toàn 
bộ thực tiễn phong trào công nhân 
quốc tế. Chính vì vậy mà không có 
cái gọi là chủ nghĩa Mác dân tộc » 
hay *chủ nghĩa Mác khu vực. Với 
tư cách là một khối thống nhất không 
thề chia cát, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
là kim chỉ nam cho hành động cách 
mạng của tất cả các đẳng cộng sản và 
công nhân trên thế giới. Vì vậy, cần 
phải biết phương pháp sử dụng km 
chỉ nam ấu đề nhìn đúng chân lụ pà 
giải quyết đúng uấn đề trong mọi hoàn 
cảnh cụ thề của cách mạng. 


Cách mạng Việtnam đã diễn ra 
trong những điều kiện cực kỷ phức 
tạp. Đề hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, nhân dân ta, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, đã phải trải qua 
45 năm (1930 — 1975) chiến đấu liên 
tục, gay øo, quyết liệt; đã phải sử 
dụng hầu như tất cả mọi hình thức, 
từ những hình thức thấp đến những 
hình thức cao nhất của dấu tranh giai 
cấp và đấu tranh dân tộc. Cách mạng 
Việt-nam phải đương đầu với nhiều 
kê thủ to lớn.có khi phải đối phó với rất 
nhiều kẻ thủ trong cùng một lúc. Tắt cả 
những diều dó đều không phải ngầu 
nhiên. Không thề giải thích tính chất 
lâu dài, gav go, phức tạp của cách 
mạng nước ta chỉ bằng những nhân 
tố như do vị trí địa lý, do sức hấp 
dẫn về tài nguyên, v.v. Phải tìm 
những nguyên nhân sâu xa hơn trong 
mỗi quan hệ giữa tính chất nà nhữ nụ 
mục liêu của cách mựng Việi-na1n Đới 
cuộc (tấu Iranh giai cấp diễn ra lrên 
toàn thế giới trong thời đại ngàu naụ: 
Những mục tiêu eơ bản của cách mạng 
Việt-nam — dộc lập đân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội — đều trùng với 
những mục tiêu cơ bản của ba dòng 
thác cách mạng của thời dại. Thắng 
lợi của cách mạng Việt-nam không 
phải chỉ dụng tới những lợi ích bộ 
phản và tạm thời của chủ nghĩa để 
quốc và các thế lực phản dòng mà còn 
đụng tới những lợi ích căn bản và làu 


dài của chúng. Thắng lợi đó làm đảo 
lộn những tính toán chiến lược rộng 
lớn của chúng, chặn đứng những kế 
hoạch đầy tham vọng của bọn để 
quốc, bọn bành trướng v bá quyên. 
Việt-naam vì vậy trở thành đối tượng 
của những cuộc phản kích điên cuồng 
của bè lũ đế quốc và phản động quốc 
tế, trở thành một trong những tiêu 
điềm của những cuộc đụng dầu lịch 
sử lớn giữa một bên là các thế lực 
cách mạng và một bên là các thế lực ˆ 
phản động nhất trên thế giới. 

Đăng ta lãnh đạo cách mạng giải 
phóng dân tộc và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trong điều kiện một nước 
thuộc địa, nửa phong kiến, nông 
nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân 
còn nhỏ bé. Trong những điều kiện 
ấy, việc xác định hàng loạt vấn đề 
căn bản như tính chất, mục tiêu và 
quá trình cách mạng, quyền lãnh đạo 
cách mạng, động lực và phương pháp 
cách mạng, v.v mà nếu ngày này 
nhiều điềm như đã quá rồ ràng thì 
vào cuối những năm 20 của thế kỷ 


- thật không đơn giản. Không lấy đâu 


ra những câu trả lời có sẵn. Đảng ta 


phải giải đáp những vấn đề ấy bằng 


cách nắm vững thực chất của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, vận dụng lý luận 
Mác — Lê-nin như một phương pháp 
duv nhất khoa học đề phân tích một cơ 
thề xã hội phức tạp, phân tích những 
điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị 
trong nước và quốc tế, tìm ra con 
đường đặc thù của cách mạng nước ta. 


Từ đó, Luận cương chính trị đầu 


' tiên năm 1930 của Đẳng đã xác định 


đúng đường lối chiến lược, giải đáp 
trúng những vấn đề quan trọng, bức 
thiết mà lịch sử đặt ra. Luận cương 
xác dịnh tính chất của cách mạng 
Việ-nam là « tư sản dân quyền 
cách mạng... phát triên bỏ qua thời 
kỳ tư bồn mà tranh đấu thẳng lên 
con đường xã hội chủ nghĩa ?(1). Từ 
+ 


(1) Văn biện Đảng 1930—-1945, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà nội, 
¡978, tr. 67—68. 


sự phân tích hai màu thuận cơ bản 
cúat xã hội Việt-nam, Luận cương nèu 
lên hai nhiệm vụ chiến lược phản để 
và phán phong kiến gắn với nhau trong 
cách mạng dàn tộc dân chú. Luận 
cương đặc biệt nhấn mạnh: *Vò sẵn 
giai cấp và nông đàn là hai dòng lực 
chánh, nhưng vò sản có cầm quyền 
lãnh dạo thì cách mạng mới thắng lợi 
được » (2). Đây là pản đe cốt từ nhải 
trong các vấn để mà Đẳng đã giải 
quyết đúng nưay từ dâu. lĨĩợơn nữa, 
cũng chính trên vấn đề cốt tứ nhất 
nảãy, tá thấy thật là mác-xít — lẻ-nin- 
nít, sáng suốt và có tầm nhìn xa chính 
xác biết nhường nào những lời của 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc, lãnh tự vĩ 
đại của Đẳng ta, phát biều ngày từ 
năm 1925 trên diễn đàn Đại hội Quốc 
tế nòng dân. Người nói: * Trong thời 
đại hiện nay, giai cấp công nhàn là 
giai cấp độc nhất và duy nhất có sứ 
mệnh lịch sử là lãnh đạo cách mạng 
đến thắng lợi cuối cùng... bảng cách 
liên minh với nông dân... Những trào 
lưu cơ hội chủ nghĩa, mơn trớn nông 
dân, coi nông đân là lực lượng chủ 
yếu, là động lực duv nhất của cách 
mạng, là đội ngũ cách mạng nhất đều 
chỉ đi tới chủ nghĩa phiêu lưu, chủ 
'nghĩa cực đoan, vô chính phủ và đi 
tới chỏ phản bội chủ nghĩa l.ẻ-nin mà 
thỏi *. Ta thấy như lồ Chủ tịch, với 
một linh khiếu chính trị dặc biệt, 
ngay từ thời ky đó đã báo trước cho 
toàn thế giới một nguy cơ lớn dang 
nảy mầm nguy cơ tư tưởng Mao- 
Trạch-Đông. 


Những văn đề cơ bản về đường lối 
được nêu trong Luận cương chính trị 
năm 1930 của Đẳng phần ánh dúng 
quy luật phát triền của cách mạng 
Việtnam mà lịch sử Đảng 50 năm 
qua là sự thực hiện nhất quán đường 
lối đó. Việc sớm xác định những vấn 
đề đó chứng tó ngay từ đầu Đăng ta 
đã là một dùng vừa khoa học vừa 
“ach mạng, tuyệt đối trung thành với 
chủ nghĩa Mác—L.ê-nin, có khít năng 
vận dụng chủ nghĩa Mác — l,ê-nin một 


cách sáng tạo để tím ra con đường đi 
dúng,. 

Cái bản chất nhất trong dường lối 
chiến lược của Đăng là sự kết hợp 
đọc lập dàn lộc 0ới chủ nghĩa ra hội. 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ EV 
của Đang chỉ rõ: &Giương cao ngọn 
cở độc lập -đân tóc và chủ nghĩa xã 
hội, đường lối đó là sợi chí đỏ xuyên 
suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt- 
nam từ khi có Đảng, là ngọn cờ bách 
chiến bách thắng của cách mang Việt- 
nam, Đường lối ấyv đã dược Bác Hồ 
kính véêu đặt nên móng từ trong 
đường lối cứu nước nồi tiếng của 
người : # muốn cứu nước và giai phóng 
đàn tộc Không có con đường nào khác 
con đưởng cách mạng vỏ sẵn ®. Đường 
lối kết hợp dúng dắn lợi ích dàn tộc 
với lợi ích giai cấp còng nhàn đã 
phản ánh đúng thực tế Việt-nam trong 
xu hướng phát triền tiền lên của thời 
đại. Vì vậy. nó cho phép huy động 
sâu rộng nhất mọi lực lượng vêu 
nước trong đản tộc, tranh thủ dến 
mức cao nhất sự đồng tỉnh và ủng hộ 
của tất cả các trào lưu cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới, lạo ra cơ sở vững 
chắc đề sử dụng mọi phương pháp 
cách mạäaữ, mọi hình thức đấu tranh, 
hình thành một sức mạnh tổng hợp to 
lớn dưa cách mạng tiến lên. Nhờ có 
đường lối cách mạng đúng đắn ngày 
từ đầu, Đảng đã đánh bại các xu 
hướng đân tộc cải lương tr sản cũng 
như chủ nghĩa đân tộc phiêu lưu tiều 
tư sản, khiến luận cương vừa ra đời 
đã có sức hấp đủn vô cùng mãnh liệt 
đối với quần chúng lao động, nhất là 
công nhân và nông đân. nhanh chóng 
đưa cách mạng Việt-nam tới cao trào 
[930 — 1951. 

Sự đúng dân của dường lối cơ bản 
ban đầu ấy cùng với quy mô và chiều 
sâu của cao trào 1950 — 1951 đã đưa 
chủ nghĩa xã hội khoa học nhanh 
chóng bắt rẻ vào Việt-nam và có thể 
nói đã quyết định trước đường hướng 


(2) Văn kiện đá dẫn, tr. 68. 
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phát triên tất thắng cho cả các thời 
kỳ lịch sử tiếp theo. Điều đó giải 
thích vì sao mặc đù bị khủng bố khốc 
liệt, phong trào cách mạng đã rất 
chóng höi phục (từ 1935— 1931) và một 
cao trào mới lại đâng lên nhữnø nàm 
1936— 1939. Có thề nói Dáng cộng sìn 
nào trên thế giới cũng dđêu trải qua 
một thời kỷ cấu trĩ”, nhưng có lẽ 
không nhiều lắm những đàng thoát ra 
khỏi thời kỳ ấy một cách nhanh chóng 
như Đảng ta. Lịch sử cho thấy đến 
thời kỷ 1936—1939, Đảng đã rất thành 
thục về chính “rị, già dặn trong sách 
lược và có thê làm chú mọi phương 
pháp đấu tranh kề cả dấu tranh hợp 
pháp, đấu tranh nghị trường là 
những hình thức tựa hö không thê có 
được ở một xứ thuộc địa. Khi chiến 
tranh thế giới thứ hai bùng nỗ, Đảng 
đã kịp thời chuyền hướng hoạt động, 
mà trên thực tế là bắt tay vào việc 
chuzn bị cho một cao trào cách mạng 


mới đản dến Cách mạng tháng Tám. 


nìm 1915, cuộc cách mạng được coi 
đà một trong những điền hình sáng 
tạo về khoa học và. nghệ thuật tông 
khởi nghĩa. 


Như vậy, chỉ 15 năm sau khi ra đời, 
Đảng ta đã giành dược chính quyền. 
Cũng là trường hợp hiếm thấy trong 
lịch sử. Chính quyền dân chủ nhân 
dân vừa thành lập lại gặp ngay những 
thư thách vô cùng nghiêm trọng. Đứng 
'trước cả một lũ thù trong, giặc ngoài, 
vận mệnh chính quyên cách mạng như 
ngàn cân treo sợi tóc, Đảng ta, đứng 
dầu là Hồ Chủ tịch, với đường lối 
chính trị hết sức sáng suốt, vừa cứng 
Tẵn về nguyên tắc, vửa, mềm đẻo về 
sách: lược, đã đưa nước nhà vượt qua 
muôn vàn khó khăn. Lúc thì hòa hoãn 
với Tưởng đề rảnh tay đối phó với 
Pháp, lúc thì tạm hòa hoãn với Pháp 
đề đuôi cô quân Tưởng và quét sạch 
bọn phản động tay sai của Tưởng, 
giành thời gian cúng cố lực lượng, 
chuẩn bị toàn quốc kháng chiến chống 
thực dàn Pháp xàm lược, điều mà 
Dáng đã biết chắc là không thể nào 


HẦU 


tránh khỏi. “Những biện pháp cực kỳ 
sáng suốt đó đã được ghi vào lịch sử 
cách mạng nước ta như một mẫu mực 
tuyệt vời cửn sách lược lê-nin-nít về lợi 
đụng những mâu thuẫn trong hàng 
ngũ kẻ địch và về sự nhàn nhượng có 
nguyên tác ® (3), | 
Thực tiễn chỉ đạo chiến tranh cách 
mạng qua hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, đặc biệt trong 
kháng chiến chống Mỹ, đã phát triển 
thêm một bước mới bản lĩnh chính trị 
và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng 
của Đảng ta, khả năng Đảng ta nắm 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong thực 
chất cách mạng và sáng tạo của nó. 


Trước kẻ thủ lớn mạnh hơn minh 
gấp bội mà văn tìm thấy và tạo ra 
được những điều kiện đề thực hành 
chiến lược tiến công; chiến lược là 
tiến công nhưng lại biết kéo: địch 
xuống thang từng bước, đề thắng nó 
từng bước ; kiên quyết đày mạnh 
cách mạng đồng thời văn góp phản 
tích cực vào việc bảo vệ hỏa bình thế 
giới; dánh địch bằng sức mạnh cả 
nước nhưng biết hạn chế và thắng dịch 
ở miền Nam, bảo đảm chó miền Bắc 
có hòa bình tương đối đề tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ; kết hợp. 
«3 mũi giáp công», %3 vùng chiến 
lược »; kết hợp tiến công và nồi đậy, 
nồi dậy và tiến công; “một tấc không 
đi, một' ly không rời *, quyết làm chủ 
đề điệt địch và diệt địch đề giành và 
giữ quyền làm chủ, v.v. Một loạt 
phương châm chỉ đạo chiến lược 
(chính trị, quân sự và ngoại giao) cùng 
phương pháp và hình thức đánh địch 
như vậy, tất cả nói lên điều gì ? Nếu 


muốn đùng một vài từ thôi mà có thê 


nêu bật được cái bản chất nhất, quán 
xuyến toàn bộ đường lối, phương 
chăm, phương pháp ấy thì đó là: 
phép biện chứng mác-xit — lẻ- nìn- nữ, 


(3).Lê- Duần : Dưới lá cờ pẻ oang của Đảng, 
øì đóc lớp tự do, oì chủ nghĩa xã hội, tiến lên 
giành những thắng lợi mới, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1976. tr. 33, l 


phép biện chứng của sự sảng tạo cách 
mạng s. 

Không thê không nói thêm rằng: 
nếu cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu 
nước của nhân dân ta tiến hành trong 
điều kiện được sự ủng hộ và giúp đỡ 
chí tỉnh, cực kỷ to lớn và quý báu của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, của nhàn dàn Trung- 
quốc, của phong trào cộng sản vì công 
nhân quốc tế, của cả loài người tiến 
bọ, thì mặt khác lại bị bọn phản bội 
trong giới cảm quyền Trung-quốc, với 
những tính toán sô vanh nước lớn, 
với những mưu đö den tối bành 
trưởng và bá quyền, gàyv cho ta vò 
vàn những rắc rối, phức tạp và cản 
trở, mà lúc đó, vì lợiÝch sống còn của 
đàn tộc, chúng ta chưa tiện vạch trần. 
Bảàv giờ thì, cùng với việc thấy Tõ 
bộ mặt thật của chủ nghĩa Mao, mọi 
người trung thực và có lương tri trên 
thế giới đẻu hiểu vi sao Đảng ta đã có 
the chẻo lái vững vàng con thuyền 
*ách mạng Việt-nam vượt qua tỉnh thế 
éo le và hiểm nghèo ấy dẻ đến bờ 
thẳng lợi. 

Vấn đề là ở chỗ: Đẳng ta là một 
đang có lập trường mác-xiE — lê-nin- 
nít kiên định, một đẳng thật sự cách 
mạng chiến đấu đến cùng vì lợi ích 
tối cao của đàn lộc, của giai cấp công 
nhàn, đồng thời vì lợi ích quốc tế của 


phong trào cách mạng thế giới; lập. 


trường có tính nguyên tắc đó kết hợp 
với sự khôn ngoan chính trị và dày 
dạn kinh nghiệm đã đem lại cho Đẳng 
ta sự sáng suốt và tầm nhìn xa trông 
rộng, khả năng ứng phó nhạy bén và 
khác phục có hiệu qua mọi chướng 
ngại để giành thắng lợi cho cách 
mrạng. 


* 


Tiếp theo những nhiệm vụ cách 
mạng dân tộc dân chủ, với tất cả tính 
chất khốc liệt, gay go và phức tạp 
của nó, Đảng ta, nhân dân ta lại phải 
đương đầu với những khó khăn, thứ 


thách của sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nà công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa + họi. 

Khó khăn trước hết bất nguồn từ 
chính bản chất của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, một cuộc cách mạng triệt. 
để nhất, một sự nghiệp xâv dựng vi 
sáng tạo vĩ đại chưa từng có trong 
lịch sử loài người. Lê-nin đã nói không 
biết bao nhiều lần về điều đó. Thực 
tiền hơn 60 năm của chủ nghĩa xã hội 
thế giới cũng cho thấy rất rõ điều đó. 
Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
càng khó khăn do xuất phát từ một 
nước nòng ngh†ệp lạc hậu, bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Theo Lê-nin, một nước càng chậm phát 
triên, nếu bắt đầu cách mạng tương 
đối để thì quá trình dưa cách mạng 
tới đích càng gặp nhiều khó khăn. “ 

Thật vậy, ở những nước đã qua chủ 
nghĩa tư bản phát triền, do có sẵn 
nẻn đại còng nghiệp cơ khí, nèn quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội có 
những mặt cơ bản thuận lợi (tất nhiên, 
xét một cách tương đối). Nếu ở 
những nước phát triền trung bình 
như nước Nga năm 1917 chẳng hạn, 
văn đề đặt ra đã khòng đơn giản, 
thi những nước lạc hậu, sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vấp 
phải khó khăn đến chừng nào !Đối 
với nước ta, tỉnh hình lại không chỉ 
là thiếu một nên đại công nghiệp cơ 
khí, mà còn bao nhiều hàu quả nặng 
nề của chế độ thực đàn cũ và mới, của 
30 năm chiến tranh, và ngay bày giờ 
văn nằm trong hoàn cảnh vừa có hòa 
bình vừa có thể xảy ra chiến tranh, 
thì khó khăn thật không tướng tượng 
được 

Đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào 
trong tỉnh hình đó? Làm sao có thê 
giải quyết được nhiệm vụ tạo ra 
một nền sản xuất lớn cơ khỉ hóa mà 
xét về mặt lịch sử đáng ra là việc của 
chủ nghĩa.tư bản, và đề giải quyết 
nhiệm vụ ấy chủ nghĩa tư bản đã 
phải bỏ ra hàng trăm năm ? Bằng 


)¿ 


cách nào có thể giải quyết được 
nhiềm vụ đó theo những nguyên táo 
và phương pháp của chủ nghĩa xã 
hội, và chí cho phép giải quyết trong 
một thời hạn rất ngắn SỐ, với chủ 
nghĩa tư bản ? 

Thật ra, đúng như Mác nói, «nhân 
loại bao giờ cũng chỉ đặt ra cho mình 
những nhiệm vụ mà mình có thê giải 
quyết dược: vì khí xét kỷ hơn, bao 
giờ người ta cũng thấy rằng bản thân 
nhiệm vụ ấy chỉ nảy ra khỉ những 
điều kiện vất chất dẻ giải quyết nó 
đã có rồi hay Ít ra cũng đang hình 
thành » (1). Ở đây, trước hết phải kề 
đến một tiên đề khách quan do thời 
đại tạo ra mà thiểu nó thì căn bán 
không thể nói đi lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua giai doạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa. Đó là sự tồn tại và giúp 
đỡ của Liên-xô và hệ thòỏng xã hội 
chủ nghĩa thế giới. Sự giúp đỡ này 
khong những là sự hợp tác tương trợ 
về kinh tế mà trước hết là sự ủng 
hộ về chính trị, và khi cần thi cả về 
quân sự, bảo dảm chống lại sự can 
thiệp vũ trang và mọi mưu toan xuất 
khiu phản cách mạng của chủ nghĩa 
đế quốc. Nói xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua giai doạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa mà lại không gắn với Liên- 
xô và hệ thống xã hội chúnghĩa thế giới 
thì “chủ nghĩa xã hội? dó muốn gọi 
là gì cũng dược, nhưng quyết khong 
thể là chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Không the có chủ nghĩa xã hội khoa 
học mà lại dối lập và thù địch với chủ 
nghĩa xã hội đang thực tế tỏn tại. 

Quan diễm và đường lối của Đảng 
ta trước sau như một: Đăng coi sự 
gan bó toàn diện trên quan hệ anh 
em với Liên-xỏ và hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới là một trong những 
bảo đảm cơ bản đề đưa nước ta tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 

Đường lỗi của Đảng ta hoàn toàn 
xa lạ với chủ trương tự lực cánh sinh 
một cách đơn thuần và dóng kín, có 
tính chất dàn tộc chủ nghĩa liều tư 
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san. Dông thời, Đẳng ta trước sau 
như một văn giáo dục cán bộ, đẳng 
vien và nhân dân ta nhận thức rõ 
rằng tăng cường quan hệ hợp tác 
quốc tế hoàn toàn xa lạ với tư tưởng 
y lại, trỏng chờ và dựa dẫm vào bên 
ngoài, dù là anh em. Sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa trước hết phải do 
những nó lực cao độ trên tỉnh thần tự 
lực tự cường của nhân đân mỗi nước 
làm nên. Chỉ trên cơ sở phát huy đến 
mức cao nhất mọi tiêm lực của nhân 
dân và đất nước thì mới có khả năng 
sử dụng có hiệu quả nhất sự hợp tác 
sa giúp đỡ quốc tế, do đó mới có thê 
xây dựng thành cóng chủ nghĩa xã 
hội. 

Dưỡng lôi của Đảng ta về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa báo đảm mội 
sự phát triền như thế. Đề vạch ra 
đường lõi dó, Đẳng xuất phát vững 
chắc từ những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác — Lêe-nin và từ những 
đặc điềm và điều kiện cụ thể của nước 
ta; dòng thời Đảng chăm chủ học 
hói kinh nghiệm các nước anh em. 

Đang ta cho rằng, cách mạng xã 
hội chú nghĩa và công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội có những quy luật 
phỏ biển mà bất cứ nước nào, dủ 
mang đặc điểm cụ thể và dù ở trình 
độ phát triển như thế nào, muốn đi 
lên chủ nghĩa xã hội cũng không thê 
bỏ qua dược, k Ki 

Mặt khác, Đăng ta cho rằng chủ 
nghĩa xã hội mang bản chất quốc tế 
trong những quy luật chủ yếu của 
nó, nhưng lại được xây dựng, dược 
hình thành trong từng nước, mà mỗi 


nước thị ngoài những cái chung vốn 


CÓ Ở tất cả cúc nước, còn mang nhiều 
đặc điểm riêng gán liền với những 
điều kiện lịch sử cụ thề, với truyền 
thống của mỗi dân tộc; cho nên nếu 
không tính đến những đặc điềm và 
những điều kiện cụ thể này, rút cuộc 
cũng khỏng thê xây dựng thành công 


(4)C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyền tệp. 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tập Ï, tr 44o. 


chủ nghĩa xã hội, và chỉ làm tồn hại 
cho chính sự nghiệp xã hội chủ nghĩa 
mà thôi. 

Đảng cộng sản Việt-nam bác bỏ 
quan điềm dựa vào đặc điềm dân tộc 
riêng biệt đề phủ nhận quy luật phô 
biến ; nhưng khi vận dụng những quy 
luật phô biến; lại chú ý đầy đủ đến 
những đặc điềm dân tộc. Đảng ta xuất 
phát từ luận điềm nồi tiếng sau đây 
của Lê-nin : ®Tất cả các dân tộc đều 
sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là điều 
tất nhiên không tránh khỏi, nhưng 
không phải các dân tộc đều tiến tới 
chủ nghĩa xã hội một cách hoàn toàn 
giống nhau, mỗi dân tộc đều đem đặc 
điềm của mình vào hình thức này hay 
hỉnh thức khác của chế độ dân chủ, 
vào loại này hay loại khác của chuyên 
chỉnh vô sản, vào nhịp độ này hay 
nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa các mặt của đời sống xã 
hội. Không gì nghẻo nàn hơn 
về mặt lý luận và lố bịch hơn về 
mặt thực tiễn, nếu*vi chủ nghĩa 
duy vật lịch sửa mà hình dung 
về mặt đó một tương lai có độc một 
màu sắc xám xịt» (5). Tư tướng đó 
của Lê-nin là một căn cứ xuất phát 
quan trọng hỉnh thành dường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
Đẳng ta. Trong cách mạng xã hội chủ 
. nghĩa cũng như trong cách mạng dàn 
tộc dân chủ, Đăng ta đều cho rằng: 
® Thắng lợi của cách mạng. sự sáng” 
tạo trong cách mạng bao giờ cùng là 
kết quả sự kết hợp đúng dắn cái phỏ 
biến với cái đặc thù tronø việc văn 
dụng các quy luật khách quan » (6). 


Dường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa do Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IV của Đăng vạch ra thể hiện 
nổi bật quan: điềm đó. lỗ ràng ở đây 
không một nguyên tác phô biển và cơ 
bản nào của chủ nghĩa xã hội khoa 
học không được tính đến; đồng thời 
những nguyên các ấy không tốn tại 
trừu tượng mà (thê hiện dưới dạng 
quán triệt những đặc điểm cơ bìn vốn 
có của nước ta, thể hiện như những 


_ câu trả lởi cụ thề cho thực tế Việt- 
- nam. 


Một nét nồi bật nữa của đường lối 
chunzg — do chỗ nó là đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa tử mội 
cơ sở vật chất kỹ thuật hầu như chưa 
có gì — là sự phần ánh một quả trình 
“xây dựng chủ nghĩa xã hội từ gốc 
đến ngọn », “xây dựng cả lực lượng 
sản xuất mới lẫn quan hệ sản xuất 
mới ®; qxây dựng cả cơ sở kinh tê 
mới lắn kiến trúc thượng tầng mới ®; 
« xây dựng cả đời sống vật chất mới 
lẫn đời sống tỉnh thần mới *. Trong 
công cuộc cải tạo và xảy dựng, chú ý 
đồng thời tất cả các mặt cơ bản (chứ 
không coi nhẹ mặt nào) của hình thái 
kinh tế xã hội. đó cũng là một đặc 
điềm của đường lối chung, gắn liền 


với đác điềm nói trên. Những mục . 


tiêu được đề ra: chế độ mới, nền 
kinh tế mới. nền văn hóa mới và con 
người mới là những yếu tố cấu thành 
tất yếu và hữu cơ của hình thái kinh 
tế xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
thiếu đi bất cứ yếu tố nào trong số 
đó đều không thê có chủ nghĩa xã 
hội. Và lại, những yếu tố ấy tạo điều 
kiện tồn tại cho nhau, không có cái 
này thì cũng không có cải kia, giữa 
chúng có sự tác động qua lại trong 
đó mỗi cái vừa là nguyên nhân vừa 
là kết quả, vừa là kết quả lại vừa 
là nguyên nhân của nhau. Những mục 
tiêu ấy đạt được bằng con dường nắm 
vững chuyên chính vô san, phát huy 
quyền làm chủ tạập thê của nhân dàn 
lao động, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạnøz: cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách nang khoa học kỹ 
thuật, cách mạng từ tường và văn 
hóa. Ba cuộc cách mạng này không 
tiến hành tách rời, mà gần bó mật 
thiết với nhau, tác động qua lạt và 


(5) Lê-nin : Toàn t4p, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1963, tập 23, tr. 87. 

(6) La-Duằn : Drứi lá cờ oề oang của [ang, 
vì đọc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên 
giình những tháng lợi mới, Nàb Sự thật, Hà- 
nội, Ï2/0, tr. ] 1Q, 


\ 
thúc đầy lẫn nhau cùng phát triên. 
Tiến lên bằng sức mạnh lòng hợựp, cô 
thê nói đó là một nét đặc sắc trên 
con đường phát triền của cách mạng 
Việt-nam ; dù là cách mạng dàn tộc 


dàn chủ hay cách mạng xã hội chủ 


nghĩa cũng đều như vày. 


Song, trong khi coi trọng tất cả các 
mặt khác nhau của đời sóng xã hội, 
dường lối của Đảng đặc biệt nhấn 
mạnh nhản lố cơ bản nhất là kinh lế. 
Đó chính là sự quán triệt quan điềm 
nhất nguyên của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử. Từ đó, xây dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa được coi là 
nhiệm vụ, xét cho cùng, có tính quyết 
định nhất; «công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm », 
“cách mạng khoa học kỹ thuật giữ 
vị trí then' chốt»... Thật vậy, không 
tạo ra được nền kinh tế sản xuất lớn 
mà nói chủ nghĩa xã hội thì chẳng 
qua là nói chuyện không tưởng. Cuộc 
sống đã cho ta thấy đầy đủ chân lý 
ấy. Thực tiên xây dựng xã hội mới 
dã cho ta thấy rõ, mặc dù chịu sự 
tác động tích cực của các nhàản tố 
khác nhau trên kiến trúc thượng tầng, 
nhân tố kinh tế văn đóng vai trỏ 
quyết định đối với hết thây các mặt 
của đời sống xã hội. C. Mác và 
!. Ảng-ghen, trong quá trình sáng 
tạo học thuyết của mình đã sớm chỉ 
ra rằng: xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản về thực chất là sự nghiệp có 
tính chất.-kinh tế. Các nhà sáng lặp 
ta chủ nghĩa cộng sẵn khoa học nhấn 
mạnh sự phát triền cao của lực lượng 
sản xuất «là một tiền dẻ thực tiên 
tuyệt đối cần thiết (để xây dựng thành 
công chủ nghĩa cộng sản —N. D. B.) 
vì rằng không có nó thì sự nghèo 
nàn sẽ trở thành phô biển, và đi đôi 
với sự thiếu thốn cũng sẽ lại tái diễn 
cuộc đấu tranh cho vật phầm cần 
thiết và người ta lại không sao tránh 
khỏi rơi vào trong đống rác rưởi 
cũ® Œ) 

Khỏng những đổi lập càn bản với 
mọi thứ không tưởng, với chủ nghĩa 
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đuy tâm, duy ý chí; đường lối của 
Đảng ta còn đối lập căn bản với “chủ 
nghĩa duy vật kinh tế», chủ nghĩa 
duy vật máy móc, siêu hình là thứ 
chủ nghĩa tuyệt đối hóa vai trò của 
kinh tế, coi kinh tế là tất ca. Xuất 
phát từ quan điềm cho rằng kinh tế 
mới không tự động và tự phát đẻ ra 
văn hóa mới, con người mới, tư tưởng 
mới, Đảng ta vạch rõ: “hoàn cảnh 
nước ta đòi hồi chúng ta và cho phép 
chúng ta xây dựng sớm, xây dựng 
từng bước con người mới, không phải 
chờ đến sau khi dã có sự phát triền 
cao của nên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa » (8). Và lại, bản thân nền kinh 
tế mới cũng không tự nhiên mà có 
được. Đó chỉ có thề là kết quả của 
cả một sự nghiệp xây dựng và sáng 
tạo nhiều chục năm, đây gian lao vất 
vá, đôi hỏi ở quần chúng nhân đản 
ý thức giác ngộ cao, lòng hy sinh, 
tính thần quả cảm, tính kiên trì, bền 
bỉ và chủ nghĩa anh hùng «có tính 
chất hằng ngày » (Lê-nin); đòi hỏi sự 
tỉnh thông công việc, trình độ văn 
hóa và kiến thức khoa học kỹ thuật 
hiện đại ngày càng cao. Xiột tấn thóc, 
một con kênh, một nhà máy, mội 
đoạn đường, v.v. làm ra là kết quả 
-của bao nhiều mồ hôi và nhiệt tình 
xã hội chủ nghĩa, bao nhiều kiến thức 
và công phu suy nghĩ tìm tòi. Nhân 
tố chủ quan đóng vai trò cực kỷ quan 
trọng trong bất cứ cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nào; nó càng quan 
trọng đặc biệt trong những điều kiện 
khắc nghiệt ở bước đi ban đầu của 
nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì 
vậy, dưới tiền đề khẳng định vai trò 
quyết định của nhàn tố khách quan 
(kinh tế, nhữøg điều kiện vật chát, 
quy luật khách quan) Đẳng ta hết sức 
coi trọng phát huy vai trò tích cực 
của những nhân tố chủ quan. 


(7)C. Mác: Hệ tư tưởng Đức, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tr. 30. 

() áo cáo chính trị của Ban chép hành 
trung ương Đảng lại Đại hội đại biềM toờàn 
quốc lần thứ ÏV, tr. 64. 


.— 


Trên tỉnh thần đó, nghị quyết Đại 


hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của' 


Đẳng nêu rõ: «đề đưa cách mạng xã 
hội chủ nghĩa đến toàn thắng, điều 
kiện quyết định trước tiên là phải 
thiết lập và không ngừng tăng cường 
chuyên chỉnh vô sản, thực hiện và 
không ngừng phát huy quyền làm chủ 


tập thề của nhân dân lao động ®. Kinh. 


nghiệm cho thấy nơi nào và bao giờ 
nắm vững và tạo ra được «điều kiện 
quyết định trước tiên® ấy thì mọi 
công việc đều được đầy mạnh hẳn lên, 
thành tựu thu được rất (to lớn, gặp 


tỉnh hình phức tạp và kñó khăn đến . 


mấy, dù là thiên tai hay địch họa, đều 
có thề vượt qua. Trái lại, nơi nào và 
bao giờ «điều kiện quyết định trước 
tiên » ấy bị buông lỏng hoặc bị vi 
phạm, thì toàn bộ sự nghiệp, không 
chỉ xây dựng kinh tế mà cả văn hóa, 
tư tưởng, đều gặp khó khăn, từ đó 
phát sinh không biết bao nhiều vấn 
đề phức tạp. Về mặt này, kinh nghiệm 
-_ thế giới cũng đã cung cấp nhiều tấm 
gương phản diện. - 


Vì vậy, Đảng ta coi việc nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động có tầm quan trọng hàng đầu. 
Về thực chất, đó là sự nghiệp xây 
dựng một cơ chế của chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa-của nhân 
dân lao động dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, một cơ chế * dân 
chủ gấp triệu lần bất cứ nền đân chủ 
tư sản nào®, một cơ chế bảo đảm 
Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động 
làm chủ và Nhà nước quản lý. Cơ chế 
ấy chính là một bảo đảm cơ bản, một 


động lực chủ yếu đề tiến hành thắng - 


lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Không có nên sản xuất lớn căn bản 
không thề có chủ nghĩa xà hội ; không 
có nền văn hóa mới và những 
con người mới cũng không có chủ 
nghĩa xã hội; không có chế độ làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp còng 


nhàn, càng đứt khoát không có chử 


'nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội phải 


được xây dựng trên mọi mặt của đời 
sống, nó phải thê hiện tính ưu việt về 
mặt lịch sử so với chủ nghĩa tư bản 
không những trên mặt kinh tế, mà cả 
trong lĩnh vực văn hóa tỉnh thần, cả 
trong toàn bộ lối sống, toàn bộ sự 
phong phú của các quan hệ xã hội, 
cá nhân và con người. Đó là thực 
chất những mục tiêu và con đường 
thực hiện các mục tiêu được nêu lên 
trong đường lối chung của Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng ta. 


w* 
50 năm là quãng thời gian ngắn 


trong lịch sử 4000 năm của dân tộc. 
Song, có thời kỳ nào trong lịch sử dân 


tộc ta lại giàu về các sự kiện vĩ đại như” 


50 năm qua ! Có thời kỳ nào thực hiện 
được những bước tiến lịch sử kỳ diệu 
như nửa thế kỷ qua! Những dồi thaụ 
do cách mạng dưa lại trong đời sống 
dân tộc la 50 năm qua thạt là to lớn. 

Từ chỗ bị thống trị và chia cắt, 
nước Việt-nam đã trở thành một nước 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa. | 

Từ kiếp nô lệ, bị áp bức bóc lột, 
nhân dân ta đã đứng lên làm chủ xã 
hội, làm chủ cuộc sống và vận mệnh 
của mình. 

Từ chỗ đến cái tên Việt-nam cũng 
bị xóa trên bản đồ thế giới, dàn tộc 
ta đã bước vào hàng ngũ các dân tộc 
tiên phong trong thời đại ngày nay. 

Đúng là một cuộc đồi đời. Nói theo: 
khái niệm khoa học, dân tộc ta đã 
thực hiện được bước nhảy vọt vĩ đại 
từ thời đại tiền sử sang lịch sử chàn 
chỉnh. 

Những đồi thay cách mạng ấy là 
khóng thề đáo ngược. Đỗ là những cải 
đã hoàn thành, đã được ghi vào lịch 
sử như những thành quả vĩnh viễn. 
Tất nhiên, ngay trên những thành 
quả ấy cũng còn tôn tại không Ít vấn 
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đề. Song, những cái mà cách mạng 
đã giành được là đứt khoát. 


Đúng là trước mắt chúng ta còn 
bao nhiêu sự nghiệp lớn và quan 
trọng chưa hoàn thành, cỏn 
bao nhiều khó khăn phải vượt qua, 
còn bao nhiều khuyết điềm và non 
kém phải khác phục. Song, không vì 
thế mà lại không thê tự hào về những 
thành quá lớn lao mà cách mạng đã 
giành được! Không thề vì thế mà đề 
mặc cho những kẻ vốn không thích 
thú gì với những biến đồi cách mạng 
tung ra những luận điệu xuyên tạc, 
bôi đen! Càng không thê vì thế mà 
chúng ta lại thiếu cảnh giác trước kẻ 
thù để quốc và phản động Bác-kinh 
củng bọn tay sai của chúng đang âm 
mưu bóp nghẹt, thôn tính, ít nhất là 
làm suy vếu nước ta bảng trăm 
phương ngàn kế, kề cả bằng những 
thủ doạn thâm độc nhất về chiến 
tranh tâm lý hỏng gây ra sự hoài 
nghỉ, dao động, mất cả niềm tự hào 
và lòng tín tưởng vào cách mạng. 

Cách mạng đang đi lên. Những khó 
khăn khách quan cũng như chủ quan, 
mang tính chất là những khỏ khăn 
trong trưởng thành. Những lời của 
I.ê-nin nói với những người cộng sún 
Nựa năm 1920 cũng đang là những 
lời nói có ý nghĩa thời sự nóng hồi 
với chính chúng ta hiện nay : «Trong 
một sự nghiệp mới mẽ như thế, khó 
khăn như thế, vĩ đại như thế, không 
thê tránh khỏi những khuyết điềm, 
sai làm, thiếu sót được. Ai sợ khó 
-_ khăn trong việc kiến thiết xã hội chủ 
nghĩa. ai đề cho những khó khăn đó 
làm cho mình khiếp đảm, ai rơi vào 
thất vọng hay vào một tỉnh trạn# bối 
rối khiếp nhược, thì người đó không 
phí là một người xã hội chủ 
nghĩa ø (9). | | 

Tỉnh: hình cơ bần trước mất chúng 
ta là: chưa bao giờ thế ả lực của 
cách Tạng: lại mg mạnh như hiện 
nay. Mạnh trong bản thân nước ta; 
mạnh trong sự liên mính chặt chế hơn 
bao giờ hết giữa cách mạng Việt-nam 
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với cách mang lào, cách mạng Cam- 
pu-chia ; mạnh trong tiềm lực không 
ngừng táng lên của khối cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa vĩ đại với Liên-xô 
làm trụ cột; mạnh tong bước tiến 
vũ bão của cả ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới bất chấp những phản 


"kích điên cuồng của chủ nghĩa đế 


quốc và phản động quốc tế. 

Không vì kbó khăn, khuyết điềm 
mà quên đi những thành tựu đã đạt 
dược. Song, « tất cả mấu chốt của vấn 
để là ở chỗ làm sao phân biệt dược 
một cách kiên quyết, rõ rệt và đúng 
dắn cái gì là thành tích có ý nghĩa 
lịch sử toàn thế giới của cuộc cách 
mạng Nga chúng ta, với cái mà chúng 
ta đang tiến hành và hết sức là đở, 
với cái chưa tạo ra được, với cái còn 
phải làm đi làm lại nhiều lần s (10). 

Đó là quan điềm duy nhất đúng, 
quan điềm thật sự cách mạng. Chỉ có 
quan điểm đó mới phù hợp với biện 
chứng của sự phát triền khách quan 
và mới thê hiện đúng tỉnh thần tự 
phê bình và phê bình vốn láà một 
phảm cách riêng của Đảng cộng sản, 
một đảng thật sự cách) mạng chiến 
dấu hết lòng vì sự tiến bộ xã hội và 
hạnh phúc của nhân dân. 

Từ quan điềm đó, Đẳng ta nhìn 
thắng vào những khó khăn trước 
mắt, đũng cảm vạch ra những khuyết 
điềm và thiếu sót phải nhanh chóng 
khắc phục, đề ra những nhiệm vụ cấp 
bách phải làm, về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội cũng như về bảo vệ Tö quốc, 
nhằm thực hiện thắng lợi đường lối 
chúng đo Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng vạch ra, phù hợp với 
đặc điểm tình hình đất nước trong thời 
kỷ hiện nay. Đó chính là tính thần cơ 
bản toát ra từ các nghị quyết của Hội 
nơhj toàn thê lần thứ 5 và thứ 6 của 
Bạn chấp hành trung ương Đăng. Phấn 


(Xem tiếp trang 67) 
(9) Lê-nin : Tuuên tập, Nxb Sự thật, Hà- 


nội, 1959, quyền ÏlÏ, phần ÏÏ, tr. 313. 
(10) Lê-nin: Sách đá dân. tr. 622, 


HỒ CHỦ TỊCH 


VỚI CÁC DÂN TỘC THIẾU SỐ 


uộc sống và văn mệnh 
của trên 50 đản tóc thiêu 
SỐ Ở nước tì rong mấy 
chục năm qua- gắn bó máu thịt với 
tên tuôi và sự nghiệp cách mạng của 
Hồ Chủ tịch. 

Là một người con ưu tú nhất của 
đại gia dình đàn tọc Việt-nam, lồ 
Chủ tịch tượng trưng cho tính hoa 
của tắt cả các dân tộc Môi dân lọc 
dù động người hay íÍf† người, dù ở 
miền núi hay miền xuôi, ở vùng cao 
hay vùng thấp đều nhận thấy cái đẹp 
nhất, cải hay nhất của dân tộc mình 
trong con người llöò Chủ tịch. 


Bác Hồ là người cha vô vàn kính 
yêu, là niềm tin sắt đá, là nguồn hy 
vọng vô biên của các dân tộc. Công 
đức của Bác thấm sâu trong mọi 
người và tỏa sáng khắp hang cùng 
ngõ hẻm. 


` 


Đối với các đân tộc thiểu số, Hỗ 
Chủ tịch có quan điềm rõ ràng trước 
sau như một “Nước ta là một nước 
thống nhất gồm nhiều dàn tọc. Các 
dân tộc sống trên đất nước Việt-nam 
đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa 
vụ. 


LÒ-VĂN-HẠC 


- 


Các đân tộc anh em trong nước ta 
gìn bó ruột thịt với nhau trên một 
lãnh thô chung và trải qua một lịch 
sử lâu đời cùng nhau lao động và 
đấu tranh đề xây dựng Tô quốc tươi - 
đẹp » (1). 

Người kêu gọi: *®“Đông bào Kinh 
hay Thỏ, Mường hay Mán,*Gia-rai 
hay E-dè, Xẻ-đăng hay Ba-na và các 
đần tộc thiêu số khác, đều là con châu 
Việt†t-nam, đêu là anh em rướt thịt: 
Chúng ta sống chết có nhau, sướng 
khô cùng nhau, no đói giúp nhau... 
Sông có thề cạn, núi có thê mòn, 
nhưng lòng đoàn kết của chúng ta 
không bao giờ giam bớt » (2), 

Người rất quan tâm đến việc phát 
triên kinh tế và văn hóa đề nàng cao 
đời söng của đồng bào miền núi và 
đặc biệt Người nhắc nhở cán bộ, bộ 
đòi và dòng bào «trong mọi công 
việc phải ra sức giúp đỡ đồng bào ở 
rẻo cao» 3). Tư tưởng đoàn kết 
các dân tộc trên nguyên tắc bình 
đẳng, tương trợ đè tranh thủ 


(1 Hš-Chí Minh: Tuyền ,(@p, Nxb Sự 


thật, Hà-nội, 1960, tr, 752. 
(2) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1956, tập Ì, tr. 91—92. 
(3) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1960, tập V, tr, 228. 
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độc lập, tự do, hạnh phúc chung 
đã trở thành nền tảng cho mọi chủ 
trương chính sách dân tộc của Đẳng. 
Với dường lõi chính sách dàn tọc 
đúng dắn, Bác lIö và Đảng ta đã mỡ 
ra một thời kỷ mới vẻ mỗi quan hệ 
giữa các dàn tộc ở nước ta. Các dân 
tộc anh em đã củng nhau phát huy 
truyền thống đoàn kết phần đầu, tạo ra 
một sức mạnh thân kỷ, vượt qua mọi 
khó khăn, giành lấy những thang lợi 
huy hoàng cho Tò quốc ta. 


Với đường lối chỉnh sách đúng đẳn, 
Bác Hồ và Đẳng ta gắn bó với các 
dân lộc; ngược lại các đàn tộc cũng 
gìn bó với Đang, với Bác. Sự gắn bó 
ruột thịt ấy không chỉ thê hiện ở 
đường lối chính sách của Đẳng mà 
còn thẻ hiện ở những hoạt động cụ 
thẻ của Hồ Chủ tịch. Ơ mỗi dân tộc, 
môi vùng Bác đã đi qua đều có những 
ký niệm thân thiêt vẻ Người. 

Trong cuộc đời hoạt động cách nrìng 
đày sóng gió của Hồ Chủ tịch, sau 
mây chục năm bôn ba ở hầu khắp các 
lục địa đề tìm đường cứu nước và 
sóng cuộc đời của một chiến sĩ quốc 
tế vĩ đại, mảnh đất mà Người đặt 
chân đầu tiên khi trở về Tô quốc đệ 
chỉ đạo phong trào cách mạng trong 
nước l¿ một vùng đông bào dân tộc 
thiêu số. Và từ phút đầu tiếp xúc đó, 
một tỉnh cảm sắt son đã gắn bó Hồ 
Chủ tịch với các dân tộc thiều số, 
gìn bó các dân tộc thiều số với Hồ 
Chủ tịch. Trong mười mãyv năm ròng 
rã sống tìn náu và đặt căn cứ chỉ đạo, 
hoạt động cách mạng ở nhiều vùng 
dân tộc thiêu số miền Bắc, eũnø *áo 
nầu túi vải, cháo bẹ canh măng » như 


mọi động bào miền núi, Bác rất thông - 


cảm và thương yêu đồng bào các dàn 
tộc thiều số. Sau ngày miền Bắc hoàn 
toàn giải phóng, về sống và làm việc 
ở Hà-nội, trong nhiều năm Bác đã di 
thăm tất cả các tĩnh miền núi, đi 
thăm lại những bản làng trước đây 
Người đã chung sống với đồng bào 
các đân tộc. Và cho đến những ngày 
cuối củng của đởi mình, hẻ nghe tin 
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có đại biều nhân dân hoặc cán bộ các 
đân tộc thiêu số về thăm thủ đô là 
Bác ân cần thăm hỏi và chụp ảnh lưu 
niệm. Làn nào Bác cũng nhắc nhở gửi 
ảnh lưu niệm cho từng nzười. Bác 
thường đích thân hướng dẫn anh chị 
em đi thăm nơi ở và làm việc của mình. 

hư lòng người mẹ hiền đöõi theo 
từng bước đi của những đứa con, 
lòng Bác luòn luôn hướng về các dân 


tộc thiêu số, nhất là những đồng bào 


Ở cúc vùng cao, xa xôi hẻo lánh, 
những dỏng bào còn phải sống dưới 
gót sắt của quân xàm lược. « Khi còn 
sóng, Bác Hồ luỏn luôn theo dõi từng 
bước di lên của cách mạng ở miền 
Nam. Bác ngày đêm thương nhớ đóng 
bào miễn Nam và đồng bào Tày- 
nguyên. Cá đến lúc tuôi đã cao sức 
đã yếu Bác văn còn đề nghị tô chức 
cho Bác vào thăm miền nam ngay 
trong kháng chiến»(4). - 

Là vị lãnh tụ vô cùng kính mến, 
đồng thời Hồ Chủ tịch là người Cha 
thản yêu và gần gũi của các 
đàn tộc thiểu số. Mỗi dân tộc dành 
một tên gọi vừa tòn nghiêm vừa thân 
thương dê gọi Người. Người là Paác® 
Hỗ của đồng bào Tày và Thái, là 
Cống”” Iiö của dồng bào Nùng, là Pe® 
Hồ của đồng bào Dao, là Chi Lao” Hồ 


- của đồng bào Hmông (Mèo), là Avooc® 


Hỏ của đồng bào Bru Vân-kiều, là 
Awa" Hồ của đồng bào Gia-rai và Ê- 
đẻ, là Bok® Hồ của đồng bào Ba-na và 
Xê-đăng, là OmŸ Hồ của đồng bào 
Khơ-me... Mấy chục đân tộc là có mẩy 
chục tên gọi Bác khác nhau nhưng 
đều thống nhất ở một điềm là dân tộc 
nào cũng coi Người là người sáng 
suốt nhất, người thân yêu nhất và 
đều tỏn kính Người. 

Trong lịch sử 4000 năm dựng nước 
và giữ nước của dân tộc ta cũng dã 
có những vị anh hùng dân tộc giương 


(4) Bài nói chuyện của đồng chí Lâ-Duần tại 
tỉnh Gia-lai — Công-tum ngày Í4-4-I978, báo 
Nhan dân số ra ngày 24-4-1978. 

® Những từ : Paác, Pe, Avooc, Bok, Awa, 
Om, Chi lao, đều có nghĩa là Bác. 

®® Cống: Cụ 


cao cở nghĩa chống giặc ngoại xâm, 
tạp hợp dược chung quanh mình các 
dân tộc đa số và thiểu số từ dòng 
bằng đến vùng rừng núi, biên cương 


thành một khối thống nhất chiến đấu. 


chống kẻ thủ chung, cho nèn đã lập 
được chiến còng hiền hách, đuôi quản 
_ xâm lược ra khỏi bờ cõi. Song sự đoàn 
"kết liên minh đó thường khỏng được 
bén lâu, vì sau khi dựng được nền 
độc lập tự chủ, các vị anh hùng đó 
lên nøòi hoàng đế thì tức khắc vua 
tôi lại cách biệt muôn trùng, nhàn 
dân lao động các dân tặc lại chịu 
nhiều tầng áp bức bóc lột. Đói với Hồ 
Chủ tịch thì hoàn toàn khác hẳn. 
- Năm tháng trôi qua, khi Người còn 
là *Cụ già người Nủng áo chàm gạy 
trúc ® (ông Rẻ), là “Chú Thu» hay 
Ấ sáu sán » (người ở núi) trên núi rừng 
Việt-bắc, cũng nhứ khi Người là Chủ 
tịch nước ở thủ dò Hà-nội, quan hệ 
giữa Hỗ Chủ tịch với các đân tộc thiểu 
số luôn luôn gắn bó. Đó là mối quan 
hệ đặc biệt hiếm có : vừa rất tôn kinh, 
tin yêu, lại vừa rất hồn nhiên cởi mở, 


xa lạ biết bao với sự tôn thờ, 
sùng bái thản thánh một cách 


mủ quáng. Có thê nói Bác hết lòng 
.với các dân tộc, cho nên các dàn tộc 
cũng hết lòng với Bác. Ơ xã Trường- 
hà, huyện lià-quang, Cao-bằng, nơi 
có hang Pác-bó, khi dược tin Hồ Chủ 
tịch qua đời, tất cả đồng bào Tày, 
Nùng, nhà nhà đã tự động tô chức 
đám tang Người theo đúng nghỉ thức 
như đối với người cha hoặc người 
ông trong gia đình mình. Trong ký 
ức sâu kín và trong tỉnh cảm thiêng 
liêng của mỗi người đều ín đậm nét 
hỉnh ảnh Bác Hỗ vô cùng thân thương 
và gân gũi. 


* 


Trong tư duy cụ thê của đồng bào 
các dân tộc thiêu số, Bác Hö và Đăng 
là một, Bác là Dáng, Đảng là Bác. Tin 
yêu Bác cho nên mọi chủ trương chính 
sách của Đảng, Chính phú dưa xuống. 

đồng bào dêu tích cực thí hành. Đồng 


bào khong lý luận nhiều nhưng ai nấy 
đều thấm thía câu nói của Hiö Chủ tịch : 
«q Vòi chỉ có một sự ham muốn, ham 
muốn tột bậc, là làm cho nước ta được 
hoàn toàn độc lập, dàn ta được hoàn 
toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành ®). 
khi Người nẻeu lên ba nhiệm vụ: 
diệt giặc đói, diệt giặc đốt, diệt 
giặc ngoại xàm., Người đã nói lên 
những tâm tư và nguyện vọng thầm 
kín nhất, những ước mơ muôn đời 
của các dân tộc; Người đã hòa nhập 
vao trong các dàn tọc, giữa các dàn 
lộc với Bác không còn gì ngăn cách 
nữa. Đó là hòn đá tảng của lòng tín 
của các đân tộc đối với Hồ Chủ tịch, 

Tin vêu Bác, kính trọng Bác cho 
nên mọi cái-gøì liên quan đến Bác, đến 
Đảng đều dược đồng bào tỉn yêu và 
kính trọng. Cớ đanh hiệu nào cao quý 
bằng khi chúng ta được gọi là «anh 
bộ đội cụ Hồ » anh cán bộ cụ Hồ ®.. 
Danh hiệu đó là cầm nang đề 
chúng ta thâm nhập vào quản 
chúng các dàn tộc, khơi dậy và nhen 
nhóm ngọn lửa đấu tranh và đưa 
đồng bào đi vào các hoạt động cách 
mạng. ca 
Tin yêu Bác, tin yêu Đảng, các dân 
tộc chấp nhận mọi thứ thách gian 
khô, đám hy sinh và quyết chiến đấu. 
dưới ngọn cờ của Bác. Đồng bào Tày: 
nguyên vẫn hát: | 

«Bok Hồ Bok Hồ ơi † 

Thiếu cơm dân đào củ mài, 

Thiếu muối thì đốt có tranh, đốt. 

nửa,. 

Thiếu áo quần dân đắp vỏ cây, 

Thiếu Bok Hồ là không chịu nồi ! ®, 

Là niềm tin sắt đá, Bác Hồ cũng là 
nguön.hy vọng vô biên của mọi 
người, mọi nhà. «€Ở đàu u ám quân 
thù. Nhìn lên Việt-bác: Cụ Hồ sang 
soi"(0). Trong những năm tháng đen tối 


(5) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb 
Sự thật, Hà-nội,-1956, tập Ì, tr. 75. 

(6) Tá Hữu : Vit-bắác, Nxb Văn học, Hà- 
nội, ]962, tr. Í00. 
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nhất của miền Nam, biết bao mưa 
bom, bão đạn, biết báo đau thương, 
tang tóc Mỹ — ngụy gây ra cho các 
buôn làng, các dân tộc, song không 
sao đập tắt được niềm tỉn và nguồn 
hv vọng đó. Nhiều gia đình đã cất 


giấu một tấm ảnh Bác cắt từ một 
tờ báo háy một trang sách, thính 


thoáng bí mật giở ra xem đề củng cổ 
mềm tin, giữ vững tỉnh thần dấu 
tranh, đề mà hv vọng, vị Hồ Chủ tịch 
là tượng trưng của Đẳng, của cách 
mang, của non sông đất nước, của độc 
lập, tự do. Nhiều người thà chịu tủ 
đày, tra tấn chứ nhất định không nộp 
tắm ảnh Bác cho địch, Có người 


thà bị giết chứ nhất định không đề: 


cho dịch xúc phạm dến tên tuôi và 
hình ảnh của THIồ Chủ tịch. Liệt sĩ Vưu 
người Ba-na ở Gia-lai — Công-tum, 
khí bị địch bát và tra tín, đã phanh 
ngực rá cho địch bắn và chỉ vào trải 
tím mình thét lớn «Bác Hồ ở trong trái 
tím tao !®, 


x 


Dưới các chế độ cũ, các dân tộc thiểu 
số cùng chịu chung số phận của người 
nò lệ mất nước, cùng chịu cánh áp 
bức bóc lột của để quốc và phong kiến, 
lại còn bị tiêm nhiềm biết bao nọc độc 
chía rẽ, hẳn thủ dàn tóc. ỚƠ một số 
nơi, giữa các xóm trong cùng một bản 
giữa các ngành trong củng một dân 
tộc, giữa dân tóc này với dàn tộc 
khác, trong củng một vùng biết bao 
thành kiến, nghỉ kvw, hiểm thủ dân 
iến những vụ trả thủ, trả nợ máu có 
khi truyền kiếp. Nhưng từ khi có 
Đăng, có Bác, chính sách dàn tộc của 
Đáng, của Bác, thấm sâu vào nhân 
đàn các đân tộc, tay rửa đi những nọc 


độc chia rẽ, hắn thủ dân tộc từ bao 
đởi đề lại và vun đắp nèn mỗi 


quan hệ đoàn kết anh em ngày cảng 
gần bó giữa các dân tộc. ° 
Dưới bàn tay chăm chút nàng níu 


của Bác, cây dại doàn 'kết dân lộc dã. 


đơm họa kết quả; các dân tộc đa số, 
thiểu SỐ, miền suối, miễn ngược trong 


ỦU 


đại gia đỉnh dân tộc Việt-nam đã thật 
sự đoàn kết, thương yêu, đủm bọc, 
giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt, 
kết thành một sức mạnh vô địch Ước 
mơ bao đời của các đân tộc là được 
độc lập, tự do, có cơm ăn, có áo mặc, 
được học hành đã trở thành hiện 
thực trên mọi vùng của đất nước la. 
So với trước Cách mạng tháng Tám, 
đó là một sự đôi đời chưa từng thấy, 
mặc dù cuộc sống vật chất của các dân 
tộc chưa phải đã hết khó khăn, mọi 
điều đã như ý muốn. Bác hiều rất rõ 
điều đó cho nên trước khi đi xa Bác 
òn đặn chúng ta : S Nhân dán lưo động 
la Ở miền xuôi cũng như ở miền núi, 
đã bao đời chịu đựng gian khỏ, bị 
chế độ phong kiến và thực dân áp 
bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nă¡n 
chiến tranh... Đảng cần phải có kế 
hoạch thật tốt đề phát triên kinh tế 
và văn hóa, nhảm không ngừng ná¡ng 
cao đời sống của nhân đản? (7). Thật 
là thấu tỉnh đạt lý ! 


Không phải ngẫu nhiên mà lất cả 
những gi cách mạng đã đem lại cho 
đồng bào, đồng bào đều thấy rõ trong 
đó có cóng lao to lớn của Đảng, 
của Bác. Ngôi trước bát cơm đầy, đồng 
bào Khơ-me nói: *CGha mẹ để tôi ra 
nhưng bát cơm này là Bác Hồ cho 
tòi ®. Đồng báo Tây-nguyên trước đày 
vi lầm than eơ cực phải ở trần đóng 
khổ, khi nhận được vải và áo quần 
mà Đáng và Chính phủ trợ cấp đã 
nói: *®Đày là ảo quần, đây là vải 
Bác llö cho®. Đồng bào vùng cao 
trước đày có lúc nhạt muối hàng năm, 
đã rơi nước mắt khi được nhận « hạt 
muối Bác Hồ Đông bào Dao và một 
số đân*tòc khác trước đây có nguy 
cơ điệt vong, ngày nay con châu đông 
đúc, rất biết ơn Hö Chủ tịch và cách 
mạng đã chấm đứt nạn có đề không 
có nuối Được học chữ Hmông (Mèo) 
mà theo truyền thuyết thì tồ tiên đã 
bó rơi mất,. đồng bào Hmông biết bao 
sung sướng được Đảng cho cái «chữ 


(7) Di chúc của Hồ Chủ tịch. 


Bác lồ ». Bác, Bác HIồ trở thành đanh 
tử chung chỉ mọi thành quả đầu tranh 
và mọi quyền lợi thiết thân mà Dẳng 
và cách mạng đã mang lại cho đồng 
bào Và mỗi đàn tộc có những cách 
biều hiện lòng biết ơn và cách đánh 
giá khác nhau. Đồng bào Rhơ-me ví 
những công dức của Bác Hồ như biên 
rộng trời cao. Đồng bào các đàn tộc 
dọc Trường-sơn ví công đức của Bác 
nhiều như sao trên trời. Đông bào Tày- 
nguyên, nơi rừng núi điệp trùng, ví 
công đức của Bác nhiều như cây lá 
trong rửng. Sông đài mấy cũng có lúc 
ra gặp biền, núi cao mấy con người 
cũng có thể vượt qua, nhưng công 
đức của Bác thì không sao kề xiết, cho 
nên đồng bào các dàn tộc ở Tày-bắc 
nói: e«CGông đức của Bác Hộ cao hơn 
núi chồng núi. đài hơn sòng nổi sông ». 
Đề ghỉ công đức của Bác và lưu truyền 
kho con châu đời đời, dòng bào Vân- 
kiều, vốn trước đây không có họ, tự 


ˆ ` 
nguyện lấy ho Hồ làm họ chung của 
sq đân tộc mỉnh. 


‹ 4 * 
„ 


Cũng như dối với môi người chúng 
ta, đối với đồng bào các đản tộc thiểu 


_số công đức của Bác mang dấu ấn đặc 


biệt sâu sắc, Năm tháng sẽ trôi qua 
nhưng tỉnh sâu nghĩa nặng của dòng 
bào các đân tộc đối với Bác, với Đang 
vẫn còn mãi | 

Ghi lỏng tạc dạ công ơn trời biền 
của Tảng, của Bác, dòng bào các dàn 
tộc thiểu số siết chặt hàng ngũ chung 
quanh Ban chấp hành trung tương 
Đăng, nguyện thực hiện thật tốt những 
điều mà suốt đời Bác hằng dạy bảo. 
là: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 
và ra sức phát triền kinh tế, văn hóa, 
cùng nhau làm chủ để xây đựng và 
báo vệ fö quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa — tổ ấm và đại gia đỉnh của tất 
ca các đân (tộc nước ta. 


BẰNG TA—BÄN( MÁC-IÊ-NIN.. 
(Tiếp tleo trang 62) 


đấu thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, 
đúng đắn và có hiệu quả những nghị 
quyết quan trọng này là trọng tâm 
chú ý hiện nav của toàn Đẳng, toàn 
dân. toàn quân tá 

« Chủ nghĩa xũ hội sinh động, sáng 
tạo là sự nghiệp của bản thân quần 
chúng nhân đân» (I1). Là một Đăng 
Mác — Lê-nin sáng tạo, Đẳng ta luôn 


7 


trung thành với chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín. Vận dụnz những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác — I.ê-nin một cách sáng 
tạo ; luôn coi thực tiễn cách mạng là 
eơ sở để hình thành, phát triền, 


không ngừng hoàn chỉnh và cụ thề 


hóa đường lối cách mạng của minh. 
Đó cũng chính là một điều kiện cơ 
bản bảo đảm cho đường lỗi của Đẳng 
luôn có hiệu lực đối với cuộc sông. 


(11) Lê-nin : Toàn !4p, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1963, tập 26, tr. 327. 
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HỒ -CHÍ -MINH — HIỆN THÂN CỦA 
CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ VÔ SẢN 


«(Quan san muôn dặm một nhà 
Bòn phương 0ö sản đều là anh em. 
HỒ-CHÍI-MINH 


ˆ 


òng chí Hö-Chíi-Minh đề 
lại cho chúng ta một di 
sản tỉnh thần cực kỷ phong 
phú, trong đó, truyền 
thống sâu đậm về chủ 
nghĩa quốc tế vô: sản là một trong 
những cái quý báu nhất. Khi những 
người cách mạng trên thế giới bày tỏ 
lòng ngưỡng mộ sàu sắc đối với Người, 
đó không chỉ vì Người là tượng trưng 
cho cuộc đấu tranh kiên cường của 
Việt-nam, mà còn vì Người là tượng 
trưng cho chủ nghĩa quốc tế trong 
sáng của các lực lượng cách mạng 
thế giới hiện đại. Cảm động biết bao 
khi đọc những lời trân trọng nói về 
sự nghiệp có tầm quốc tế của Người 
khi Người qua đời cách dây hơn 
mười năm ! Chỉ xin dẫn ra đây mấy 
lời tiêu biều: 


“Tên tuổi của đồng chí Hồ-Chí- 
Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những 
hành động cao cá nhất và những 
ước mơ cao quý nhất của nhàn loại 
nhằm thực hiện một khỏi cộng đồng 
anh em thật sự của nhân dàn các nước 


68 


HỒNG.-PHÚC và THANH-LÊ 


được hưởng quyền bình đẳng và 
được thỏa mãn đầy đủ những nhu 
cầu vật chất và tỉnh thần của mình, 
một thế giới không có chiến tranh, 
không có sự tàn bạo, sự nghèo khô và 
phân biệt đối xử. 

« Người cha của nước Việt-nam đản 
chủ cộng hòa, người sáng lập và lãnh 
đạo Đảng lao động Việt-nam... đồng 
thời là một nhà hoạt động cách mạng 


quốc tế có tâm hồn trong sáng cao, 


quý nhất » (1). 


Trọn cả cuộc đời của Người, đồng 
chí Hiồ-Chí-Minh luôn luôn là. hiện 
thân của chủ nghĩa quốc tế vô sản cao 
cả và trong sáng nhất, 


‹ 
Trong lời tựa viết cho cuốn Hö-Chỉ- 


Minh — Những bài niết oà bàL nói chọn - 


lọc xuất bản bằng tiếng Nga năm 1959, 
Hồ Chủ tịch đã nêu ra một chân lý mà 
chính Người đã thề nghiệm bằng 
những chặng đường đấu tranh gian 
khô và hào hùng của mình : « Muốn 
cứu rmước 0à giải phóng dân tộc, không 


(Ì) Trích điện văn của Ủy ban toàn quốc 
Đẳng cộng sản Mỹ ngày 5-9-Ï969 gửi Trung 
ương Đăng ta, 


có con đường nảo khác con chrờ ng cách 
mạng 0ô sản.® (2). Sách báo ở nước ta 
đã có nhiều bài viết vẻ sự kết hợp 
nhuần nhuyễn chủ nghĩa quốc tế vô 
sản và chủ nghĩa yêu nước chân chính 
của Người. Đây không phải là sự nối 
liên của hai bộ phận khác nhau, mà 
ở Người, hai bộ phận ấy đã hòa làm 
một, khó lòng phân biệt được. Sư kết 
hợp ấy ở Người có một cơ sở thống 
nhất, duy nhất: lập trường của giai 
cấp vô sản.. 


Rời đất nước thân yêu đang chỉm 
đắm trong cảnh tối tăn: nò lệ ra đi, 
Người mang theo một hoài bão không 
bao giờ dứt: tìm con đường cứu 
nước. Thuỡở ấy, không ít người làm 
như Người. Nhưng nếu như họ đi tìm 
. những sức mạnh bên ngoài đề liên 
kết (như trường hợp của Phan-Bội- 
Châu, Phan-Chu-Trinh...), trong khi 
văn giữ cốt cách của những người 
yêu nước *thuần túy ®, thì Người lại 
không làm, như vậy. Người không đi 
tìm những sức mạnh đề *liên kết”, 
mà Người đi tìm một con đường đúng 
đán. Và cái địa vị xã hội mới — một 
cong nhàn bình thường — mà Người 
tự nguyện bước vào ngay từ ngày 
đâu tiên rời quê hương, cái địa vị 
xãä hội ấy đã dẫn Người tới một sự 
lựa chọn thật lớn lao: đứng hẳn vào 
đói ngũ của giai cấp vô sản, một giai 
cấp mang bản chất quốc tế. Con người 
yêu nước ban đầu đã hòa làm một 
với con người công nhân. Cái chân 
lý rất sơ đẳng, nhưng lại rất căn bản, 
là ở đâu chủ nghĩa tư bản cũng tàn 
ác và vô nhân đạo, ở dâu giai cấp 
vỏ sản và các tầng lớp nhân dân lao 
động cũng đều bị chủ nghĩa tư bản 
áp bức, bóc lột một cách giống nhau 
(dù là ở chính quốc -hay thuộc địa). 
Cái chân lý ấy đã được Người trực 
tiếp thể hội qua cuộc sống lao động 
làm thuê của mình ở nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa khác nhau, qua kinh 
nghiệm trực tiếp của mình. Chính là 
lỏng yêu nước kết hợp với nhận thức 
đó đã dẫn Người đi tới tiếp thu chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin một cách sâu sắc 
mấy năm sau đó, khi Cách mạng 
tháng Mười Nga bùng nồ *biến động 
ecä địa cầu”, 

Việc Người tham gia và hoạt động 
tích cực trong Đảng xã hội Pháp (lúc 
đó là chính đẳng duy nhất của giai 
cấp công nhân Pháp) nói lên chỗ 
đứng mà Người đã lựa chọn trong 
cuộc đấu tranh của mình. Vá khi 
Dáng xã hội Pháp chia thành hai, 
phái đa số trung thành với những 
lợi ích giai cấp của giai cấp vò sản 
và hưởng ứng đường lõi cách mạng 
triệt đề của Quốc tế cộng sản, thì 
ngay lập tức, Người đứng hẳn về 
phía của đa số thành lập ra một dáng 
kiều mới của giai cấp vô sản Pháp : 
Đẳng cộng sản Pháp. Đó là lần đầu 
tiên trong lịch sử cách mạng thế giới, 
một. người dân thuộc địa trở thành 
một trong những người sáng lập 
chính đảng vô sản ở «chính quốc , 
hững người cộng sản Pháp đã đánh 
giá rất cao sự kiện ấy. „ 

Đúng là khi đồng chí Hồ-Chi-Minh 
dứng về phía Quốc tế thứ ba, về 
phía da số trong hội nghị Tua năm 
1920, như chỉnh Người nói, * chính 
là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa 
phải chú nghĩa cộng sản đã đưa tôi 
tin theo I,ê-nin, tin theo Quốc tế thứ 
ba » (3). Nhưng đây là một thứ chủ 


. nghĩa yêu nước kiều khác, một thứ 


chủ nghĩa yêu nước theo quan điềm 
của giai cấp công nhân, một thứ chủ 
nghĩa yêu nước đã gắn bó, nói đúng 
hơn, đã hòa hợp với chủ nghĩa quốc 
tế vỏ sản. Bởi vì, chủ nghĩa yêu nước 
ấy đã đi tìm con đường giải phóng 
Tô quốc trong con đường giải phóng 
giai cấp còng nhàn. giải phóng loài 
người, nghĩa là trong eon dường cách 
mạng vÔ sắt _ 
Khí Người đọc - được 
cương 0è ấn đề dân tộc uà 


Luận 
Dãn 


__ (2) Hồ-Chí-Minh : Tuyền tập, Nàb Sự thật, 


Hà-nội,1962. tr. 705, 
(3) H-Chí.Minh : sách đá dẫn, tr. 794, 
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đề thuộc dịu của T]ê-nin. Người 
“vui mừng đến phát khóc lên». 
Người nhớ lại: “Ngôi một mình 


trong buông mà tôi nói to lên như 
đang nói trước quận chúng đồng dảào : 
Hỡi đồng bào bị đọa đày dau khô! 
đày là cái cần thiết cho chúng ta, đáy 
là con đường giải phóng chúng ta!®(). 
Một số nhà nghiên cứu phượng Tày 
đã căn cử rào đó đề lập luận- rằng 
chủ nghĩa cộng sản của lIö-Chíỉ-Minh 
là một thứ «chủ nghĩa cộng sản dân 
tộc ®, Hoàn loàn sai! Luận cương của 
Lẻ-nin øề ân (l2? (đàn lộc pà pản đè 
thuộc địa là lập trưởng giải quyết các 
vấn dẻ dân tộc và thuộc địa theo 
những nguyên tắc của giai cấp vô sản 
sách mạng quốc tế, nà Quốc tế thứ 
ba là đạt biều, Trong luận cương ấy, 
Lẻ-nin nói rõ. «trong chỉnh sách của 
Quốc tế công sản về vấn đề đàn tộc 
ra vấn đề thuộc địa phíi là làm cho 
vô sẵn và quần chúng lao động của 
tất eá các đân tộc và Lất cả các nước 
gần gũi nhau đề tiến hành cuộc đấu 
tranh cách mạng chung nhằm lật đồ 
bọn địa chủ và giai cấp tư sản. Bởi 
vì chỉ có sự gần gũi ãy:mới báo đảm 
việc chiến thẳng chủ nghĩa tư bản, 
nếu không có chiến thẳng đó thì 
không thê thủ tiêu được ách áp bức 
đản tộc và tỉnh trạng bất bình 
đẳng Ð @). Đó là cách giải quyết vấn 
đề đần tộc và văn đề thuộc địa trên 
cơ Sở chủ nghĩa quốc tế vô sản. Khi 
thửa nhận luận cương ấy, đồng chí 
Hồ-Chi-Minh đã đứt khoát lựa chọn 
con đường cách mạng vô sản, lựa 
chọn chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đây 
là một chuyền biến to lớn trong lập 
trường của Người, so với Tám yêu 
sách của Người gửi đến llội nghị hòa 
bình Véc-xây (Versailles) năm 1919 
chẳng hạn. Những yêu sách ấy rất 
ôn hòa về hình thức và nội dung, chỉ 
nhằm vào những cải cách trước mắt 
và những quyền tự do tối thiệu ® (6). 
Về sau, chính Người đã nói: «Sau 
một thởi gian theo đối, nghiên cứu, 
chúng tôi nhận thấy rằng « chú nghĩa 
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Uyn-xơn® (đây là nói tới chương 
trình mười bốn điềm của tông thống 
Mỹ Uyn-xơn dưa ra tại hội nghị Véc- 
xây — HIP và TL) chỉ là một trò bịp 
bơm lớn. Chỉ có giải phóng giai cấp 
vỏ sản thì mới giải phóng được tàn 
Lộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ 
có thẻ là sự nghiệp của chủ nghĩa 
cộng sản và của cách mạng thế 
giới ® (7). =6.  “.... 

Như vậy, trong quan niệm của đồng 
chí Hô-Chỉ-Minh — phủ hợp với quan 
niệm trong luận cương của Lê-nin — 
vấn đề dàn tộc là một bộ phận hợp 
thành của cách mạng vỏ sản thế giới. 
Sự kết hợp chủ nghĩa quốc tế vô sản 
và chủ nghĩa yêu nước chân chính 
của Người là sự kết hợp được thực 
hiện trên cơ sở lập trường giai cắp 
0ö sản, và vì thế đây không còn là 
một sự kết hợp nữa, mà là một sự 
lhòng nhất, mọi sự hòa hợp đến mức 
không thề tách ra được. Và như vậy. 


“bất cứ luận điệu nào về «chủ nghĩa 


cộng sản dân tộc ® mà người ta gán 
cho Người đều là vô nghĩa hoặc có 
dụng ý xấu. “7 ` 


H 


Những tài liệu về Liền sử chính trị 
của dòng chỉ liô-Chíi-Minh cho thấy 
ngay sau khi đứng vào hàng ngũ của 
Đảng cộng sản Pháp và Quốc tế cộng 
sản, Người đã được phân công hoại 
động trong phong trào cách mạng của 
các nước thuộc địa của Pháp Tại 
Đại hội thứ I của Đảng cộng sản 
Pháp, Người đã yêu cầu Đại hội xây 
dựng một chỉnh sách thuộc địa theo 
đúng từ tưởng cộng sản chủ nghĩa của 
Đảng. Theo đề nghị của Người, năm. 
1922, Ban nghiên cứu thuộc địa của 
phân bộ Pháp thuộc Quốc tế cộng sản 
được thành lập. Người đã hoạt động 


(4) Hä-Chí-Minh : Tuyên tập, Nxb Sự thật, 


Ha-nộọi, 1962, tr. 794. : 
(5) Lê-nin: Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1959, quyền Ìl, phần lÏ, tr. 428. 


(6) Những sư kiện lịch sử Đảng, Nxb Sự 


. thật, Hà-nói, Í976, tập Ï, tr. 2l. 


(7) Sách đá dẫn, tr. 2Š. 


không mệt mỏi cho sự nghiệp giai 
phóng các dân tộc thuộc da, không 
những trong lòng các đàn tộc đó, mà 
cả trong lòng quần chúng vô sản cách 
mạng ở chính quốc. Và cả ở đây, lập 


trường của Người cũng rất rõ ràng: 


lập trưởng của một người cộng sản 

_ ki - * `Ò ® ` v 
quốc tế chủ nghĩa. Người vừa dấu 
tranh chống lại tỉnh trạng thờ ơ của 
giai cấp vô sản chính quốc đồi với 
các thuộc địa, vừa đấu tranh khắc 


phục tình trạng không hiều biết về: 


chỉnh trị của người dân bản xứ (Mấy 
su nghĩ oề uãn đề lhuộc địa, bảo Nhân 
đạo (Pháp), 25 tháng 5 năm 1922). 
Người đòi hỏi các dáng viên cộng 
sản và quần chúng công nhân cách 
mạng ở Pháp phải quan tâm đến vấn 
đề thuộc địa. « Tiếc thay, một số đông 
chiến sĩ vẫn còn tưởng rằng, một 
thuộc địa chẳng qua chỉ là một xử mà 
trên là mặt trời, đưới là cát, vài cây 
dửa xanh với mấy người khác màu 
đa, thế thôi». Trong khi đó thì, ở 
“tất cá các nước thuộc địa, ở cái xứ 
Đông-dương già côi kia cùng như ở 
_ xứ Đa-hô-mây mới mẻ này, người ta 
không hiều đấu tranh giai cắp là gì, 
lực lượng giai cấp vô sản là gì cả., 
Trước con mắt người dân bản xứ. 
chủ nghĩa bôn-sê-vích — đanh tử này 
vì thường được giai cấp tư sản dùng 
đến luôn, nên đặc sắc hơn và mạnh 
nghĩa hơn — có nghĩa là: hoặc sự 
phá hoại tất cả, hoặc sự giải phóng 
khỏi ách nước ngoài. Nghĩa thứ nhất 
gán cho danh từ ấy làm cho quần 
chúng vô học và nhút nhát xa lánh 
chúng ta; nghĩa thứ hai thì đân họ 
đến chú nghĩa quốc gia » (8). 


Lập trường quốc tế chủ nghĩa ấy 
của Người thể hiện rực rỡ nhất trên 
những trang báo Agười cùng Kho (Le 
Paria) của Hội liên hiệp thuộc địa mà 
Người là một trong những người sàng 
lập và linh hòn của nó. Trên tờ Người 
củng khô, cũng như trên những tở 
báo khác của phái tá cách mạng Phầp, 
và sau đó, của báo chí Quốc tế cộng 
sản, Người đã viết hàng loạt bài tó ra 


có một nhân quan chính trị rất rộng 
lớn, một cách nhận xét vấn đề rất sàu 
sắc và 'chỉnh xác. Hầu như lục địa 
nào cũng được Người đề cập đến 
trong những bài viết giàu tính 
chiến đấu và đôi khi bằng một lối văn 
chàảm biếm sắc nhọn. Nhưng nồi bật 
hơn hết vẫn là những bài Người viết 
vẻ chính sách áp bức và bóc lột 
thuộc địa của các nước đế quốc. Người 
chăm chú theo đõi những bước tiến, 
đủ rất nhỏ, của phong trào cách mạng 
ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. 
Và không chỉ ghi nhận những bước 
tiên ấy, Người còn tìm mọi cách, trong 
phạm vỉ trách nhiệm của mình, góp 
phần thúc đìy phong trào lên một 
trỉnh độ cao hơn. Người đưa ra những 


.lời khuyên nhủ .tha thiết về những 


vân đề nóng hồi mà phong trào cách 
mạng ở các nước đó đang phải giải 
quvết. Mọt ví dụ: vấn đề nông đân 
Trung-quốc. Vào tháng Giêng năm 
1921, trong bài Tình cảnh nông dân 
Trung-quốc (đăng trên báo Đời sống 
công nhàn), sau khi phân tích tỉnh hình 
nuộng đất và nông dân của nước này, 
Người kết luận : ceác đồng chí Trung- 
quốc của chúng (ta phải :tiến hành 
mạnh mẽ một cuộc vận động khần 
trương đề giáo dục quần chúng, làm 
cho quần chúng thấy thật rõ sức mạnh 
của mình, quyền lợi của mình và có 
đủ khả năng thực hiện được khẩu 
hiệu #® Tắt cá ruộng đất về tay nông 
dàn s (9). 

Trên nhiều điển đàn quan trọng, 
đồng chí Hö-Chi-Minh đã trình bày 
rải rö vấn đẻ cách mạng ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Xuất phát từ 
những luận điềm của Lê-nin về sự 
Hiên kết cách ming vô sản ở các nước 
tư bản chủ nghĩa với cách mạng giải 
phóng đàn tộc ở các nước thuộc địa. 
và phụ thuộc, Người nhiều lần nhấn 
minh đến những hoạt động cụ thê và 
có hiệu qua của những người cộng 


(8) Hä-Chi-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1962, tr 12. 
(9) Hö-Chí-Minh : sách đá dẫn; tr. 32. 
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sản đối với phong trào cách mạng giải 
phóng dân tò- Người luôn luôn dứng 
ở vị trí một người cộng sản đề xem 
xét vấn đề cách mạng ở các nước 
thuộc địa với một ý thức trách nhiệm 
rất cao. Trong tham luận tại Đại hội 
thứ năm (1924) của Quốc tế cộng 
sản, Người nói. « Tất cả những việc 
mà các đảng của. chúng ta (các đẳng 
cộng sản ở Tây Âu — HP và TL) đã 
làm về mặt này thật chưa thấm vào 
đâu cả. Còn về tôi là một người sinh 
trưởng ở một nước hiện nay là thuộc 
địa của Pháp và là một đẳng viên Đăng 
cộng sản Pháp, tôi rất tiếc phải nói 
rằng Đảng cộng sản Pháp chúng tôi 
làm rất ít cho các nước thuộc địa *® (10). 


Ngày nay người ta còn biết quá ít` 


về những hoạt động của đồng chí lHồ- 
Chíi-Minh trong lĩnh vực này. Chắc 
chắn đó là những hoạt động phong 
phú và đã đưa lại những kết quả quan 
trọng. nhất là trong thời gian Người 
hoạt động tại Bộ phương Đông của 
Quốc tế cộng sản. Điều cần nhấn mạnh 
ở dày là Người có ý thức rất rõ trong 
việc giáo dục cho giai cấp công nhân 
và quản chúng lao động ở các chính 
quốc và thuộc địa tỉnh thần quốc tế 
chủ nghĩa chân chính, như chính 
Người nói tới trong tham luận tại 
cuộc Đại hội nói trên. 

Trong những năm 20, một liên minh 
thực tế giữa phong trào cách mạng Ở 
các chính quốc với phong trào giải 
phóng ở các nước thuộc địa đã dân 
dần hình thành. Một số nhà hoạt động 
chính trị của giai cắp tư sản dân tộc ở 
phương Đông cũng đã tìm thấy ở liên 
minh ấy một sức mạnh cần thiết, 
nhưng với lập trường giai cấp của họ, 
họ không thể di tới một nhận thửợ 
triệt đề về liên mỉnh này. Ơ đồng chí 
IIö-Chi-Minh, liên mình này được quan 
niệm như một bộ phận của vấn đề 
chung về cách mạng vỏ sản và chuyên 
chính vô sẵn » (tham luận tại Đại 
hội thứ 5 của Quốc tế cộng sản), 
nghĩa là theo quan niệm quốc tế chủ 
nghĩa của những người cộng sản. 
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Tất nhiên, quan niệm quốc tế chủ 
nghĩa ăy không phải là một cái gì trừu 
tượng. Nó bao hàm những hành động 
cụ thẻ nhằm đây mạnh phong trào 
giải phóng của từng nước thuộc địa 
và phụ thuộc. Và như vậy, quan niệm 
quốc tế chủ nghĩa ấy bao hàm cả việc 
đây mạnh cuộc đấu tranh giải phóng 
ở chính Tô quốc mỉnh: Việt-nam. Vì 
vậy, không có gì lạ khi thấy những 
hoạt động quốc tế mạnh mẽ của đồng 
chí HIö-Chí-Minh trong những năm 20 
lại trùng hợp với những hoạt động 
ráo riết của Người nhằm xây dựng 
những cơ sở đầu tiên chơ phong trào 
cách mạng ở Việt-nam. Điều đó không 
chỈ xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước, 
mà còn xuất phát từ chủ nghĩa quốc 
tế của giai cấp vô sản, và về thực 
chất, ở đồng chí Hồ-Chi-Minh, hai 
điều đó chỉ là một. Đối với Người, 
hoạt động cho sự đoàn kết dân tộc 
luôn luôn gắn với hoạt động cho sự 


“đoàn kết quốc tế. Người nói: «Miền 


Cận Đông và Viễn Đông, kề tử Xi-ri 
đến Triều-tiên — chúng tôi chỉ nói 
riêng những nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa — có một diện tích ròng hơn 
15 triệu cây số vuông, với số dân hơn 
1200 triệu người. Tất cả những vùng 
rộng lớn ấy đang ở dưới ách chủ 
nghĩa đế quốc tư bản. Và mặc đầu 
số lượng của họ đảng lẽ phải, làm cho 
họ có sức mạnh, các đân tộc bị áp 
bức đó vẫn chưa thực sự đứng lên tự 
giải phóng được, bởi vì họ chưa hiều 
được giá trị của sự đoàn kết dân tộc 
và doàn kết quốc tế. Họ chưa có những 
sự liên hệ quốc tế như các dân tộc 
châu Âu và châu Mỹ. Họ có sẵn một 
sức mạnh to lớn và chính họ chưa 
biết» (11). Toàn bộ hoạt động của 
Người trong những năm 20 và sau đó 
đều nhằm phát độngchođược sức mạnh 
của các đàn tộc bị áp bức trên cơ sở 
đoàn kết dàn tộc và đoàn kết quốc tế 
äv, trên cơ sở mối liên hệ quốc tế ấy. 


(10) Hš-Chí-Minh : Tuyền tệp, Nxb Sự thật, 


Hà-nội, 1962, tr. 49, 
(11) Hš-Chí-Minh : sách đã dẫn, tr. 181, 
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Chủ nghĩa quốc tế vô sản trong 
thời đại ngày nay, mở đầu bằng Cách 
mạng tháng Mười vĩ đại, không thề 
tách rời sự gắn bó máu thịt với Liên- 
xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu. tiên 
trên thế giới và sau này với cá toàn 
bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Ngay trong Luận cương về vấn đề dân 
tộc và vấn đề thuộc địa, Lê-nin đã coi 
đó là * điềm trung tâm ».- Lê-nin nói : 
«Do đó, hiện giờ không thề chỉ 
đơn thuần thừa nhận hoặc tuyên 
bố rằng những người lao động thuộc 
các dân tộc khác nhau phải gần gũi 
. nhau, mà cần phải thí hành một chính 
sách thực hiện sự liên minh chặt chẽ 
nhất của tất cả các phong trào giải 
phóng dân tộc và thuộc địa với nước 
Nga Xô-viết»... «Trong tình hình 
quốc tế hiện nay, đối với các dân tộc 
phụ thuộc và nhỏ yếu, quyết không 
có một con đường cứu văn nào khác 
ngoài con đường liên minh các cộng 
hòa Xô-viết ® È12). 

Khó mà nói được hết tỉnh cảm nồng 


nàn và gắn bó của đồng chí Hồ-Chí- 
Minh đối với Cách mạng tháng Mười 


và Liên-xỏ. Người ví cuộc cách mạng 
đó như «ánh mặt trời rạng đông xua 
tan bóng tối", «chiếu rọi ánh sáng 
mới vào lịch sử loài người ®. Đối với 
Việt-nam, Người nói: «Tiếng sấm 
Cách mạng ấy thúc đìy những người 
Việtnam yêu nước hướng về phía 
*Liên-xô, hấp thụ lý luận vĩ đại của 
chủ nghĩa Mác —- Lê-nin, tích cực 
tham gia cuộc đấu tranh cách 
nạng® (13). Người nhìn thấy ở cuộc 
cách mạng ấy một sự tập hợp quốc lẽ 
uĩ đại của các lực lượng cách 
tạng của thời đại. Bằng cách mạng 
Ngựa, như Người đã viết từ giữa những 
năm 20, * lần đầu tiên trong lịch sử, 
giai cấp vô sản ở các nước thương 
Tày đi xâm chiếm và giai cấp vô sản 
các nước bị xâm chiếm ở phương 
Đỏng đã thân mật nắm tay nhau và 
cùng nhau tìm cách đấu tranh chống 
chủ nghĩa tư bản là kẻ thù chung của 


họ một cách có hiệu quả » (14). Người 
nhìn thấy.ở cuộc cách mạng ấy một 
sức mạnh giúp đỡ không thê đo được 
ngay từ những năm đầu tiên của 
chính quyên xô viết: *® mặc dầu đang 
vấp phải những khó khăn trong 
nước và ngoài nước, nước Nga cách 
mạng vẫn không hề một phút do dự 
trong việc giúp đỡ các đản tộc. bị áp 
bức mà nó đã thức tỉnh bằng cuộc 
cách mạng anh đũng và thắng lợi ? (15). 

Trong quá trình hoạt động của mình, .. 
đồng chí Hồ-Chi-Minh đã ba lần sống 
ở Liên-xô: 1923-1921, 1928-1929 và 
1934-1958. Sáu năm công tác tại Quốc 
tế cộng sản và học ở Trường đại học 
cộng sản phương Đông và Trưởng 
Lê-nin đã đề lại những dấu vết không 
phai mờ trong nhân dân Xô-viết về 
người bạn thân thiết ấy của họ. Kô- 
bê-lép, tác giả bài Những trang cuộc 
đời của Người (Liên-xô, số 3, ngày 
1-2-1979) đã viết những dòng rất cảm 
động về những năm tháng của Người 
ở đất nước Xô-viết với những chỉ tiết 
rất thú vị về thời kỷ 1924-1938. Người 
đến đây sau mấy năm tủ tội và ần 
náu ở Hương-cảng và Ma-cao. *Chi 
nhánh phương Đông của Quốc tế cộng 
sản mừng đón đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc như một. người anh hùng... Và 
giờ đây, tại Mát-xcơ-va lại thêm một 
nhàn chứng sống từ phương Đông và 
sức mạnh của tỉnh đoàn kết quốc tế ®. 

Trong những năm tháng ấy, Người 


sống ở đất nước Xô-viết như một 
người Xô-viết thật sự. Người 
đãă sống ở Mát-xcơ-va cùng 


với những hứng thú, những niềm 
phấn khởi và những ước vọng của 
nhân dân Xỏ-viết... Thật đáng kinh 
ngạc, không hiều với tỉnh thần 
hăng say thanh niên như thế nào, mà 
đồng chí Li-nốp (Linov bí danh của 
Người trong thời gian ở Mát-xcơ-va) 


(12) Lê~-nin : Toàn tép, Nrb Sự thật, Hà. 
nội, Ì959, quyền ÏÌ, phần ÏÌ, tr. 428, 432, 

(13), (14), (15) Hồ.-Chí-Minh : Tuyền tập, 
Nab Sự thật Hà nội, 1962, các tr. 705 
và 179, l 
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tuv nhiều tuồi hơn những người Việt- 
nam khác, vẫn tích cực tham gia 
những ngày thứ bảy lao động cộng 
sản, vừa vui mừng với những kỳ 
tích lao động của nhân dân Xô-viết 
lại vừa xúc động với những sự kiện 
bí thâm ở Tây-ban-nha ». 

Cả ở đây, ở Mát-xeơ-va này, đồng 
chí Hồ-Chi-Minh đã sống và làm việc 
trọn vẹn nư một người quốc tế chủ 
nghĩa: không phải là một vị khách. 
mà là một người tham gia thật sự 
vào công cuộc xây đựng chủ nghĩa 
_ xã hội đầy khó khăn. 

Và trong suốt cả những chặng 
đường hoạt động về sau này, Người 
luôn gắn bó với Liên-xô bằng một tỉnh 
cảm quốc tế chủ nghĩa nồng hậu và 
tràn trề như những ngày đầu tiên khi 
_tới đất nước này. Người luôn luôn 
gắn những triền vọng rực rỡ của 
cách mạng Việt-nam với những thành 
tựu ngày càng to lớn của Liên-xô 
trên con đường xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. | 


IV 


Đồng chí Hồ-Chí-ÄMinh tà một chiến 
sĩ quốc tế bô sản 0ï đạt cả khi Người 
hoạt động trong hoàn cảnh của mọi 
người dàn mất nước lẫn khi Người ở 
trên cương 0{ lãnh đạo một Nhà nước, 
một đảng cầm quyền. Lịch sử cách 
mạng thế giới cho thấy có những 
người chỉ theo * chủ nghĩa quốc tế vò 
sản » khi chưa nắm quyền lãnh đạo 
đất nước mình, nhưng khi đã nắn 
chính quyền thì lại quay lưng lại với 
nó đề rơi vào vũng bủn chủ nghĩa 
đân tộc tệ hại nhất. Đối với những 
người ấy, chủ nghĩa quốc tế vò sản 
chỉ là phương tiện đề họ đạt tới 
một mục đích hẹp hỏi và sau đó thi 
họ vứt bỏ không thương xót chủ 
nghĩa quốc tế vô sản và lộ nguyên 
hình là những kẻ theo chủ nghĩa dân 
tộc tư sản hoặc tiêu tư sản. Suốt gần 
một phần tư thế kỷ, kề từ khi Cách 
máng tháng Tắm thắng lợi và nước 
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Việ-nam dân chủ cộng hòa thành 
lập, đồng chí Hồ-Chi-Minh không 
ngừng bồi dưỡng chủ nghĩa quốc tế 
vô sản cho toàn Đảng và toàn dân 
ta. Đây hoàn toàn không phải là một 
sự *tranh thủ » những điều kiện bên 
ngoài thuận lợi cho cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc của chúng ta, mà 
là một quan điềm nhất quán coi cách 
mạng Việt-naam là một bộ phận của 
cách mạng thế giới. 


Hơn ai hết, đồng chí Hồ-Chi-Minh 
nhận rõ rằng nếu không có sự ủng 
hộ và giúp đỡ của các lực lượng 
cách mạng thế giới bao gồm trước 
hết là hệ thống xã hội chủ nghĩa thể 
giời, phong trào công nhân quốc tê 
và phong trào giải phóng dân tộc, thi 
không thê chiến tháng những kế thủ 
lớn mạnh hơn ta nhiều lần về vật 
chất và vũ khi. Đồng thời, Người hết 
sức nhấn mạnh tới nghĩa vụ quốc tế 
của Đảng và nhân dân ta là phải 
chiến thắng kẻ thủ ngay trên mảnh 
đất của Tô quốc minh, do đỏ mà góp 
phần thúc đầy cuộc đấu tranh cácH 
mạng chung của nhân dân thế giới 
vì hỏa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 

Người luôn luôn nhãn mạnh đến 
mối liên hệ giữa cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta với những phong trào đấu 
tranh chống chiến tranh, hơn nữa.. 
với những phong trào đân chủ của 
nhân dân- Pháp và nhân dân Alÿ 
bằng những lời phát biều và những 
hoat động phong phú của mình, Người 
đã thúc đầy sự hình thành khối Hiên 
mình chặt chẽ giữa nhân dân ta và 
nhản đàn các nước mà bọn cầm 
quyền ở đó tiến hành chiến tranh xâm 
lược nước ta. Ngav từ khi thực đàn 
Phứp nồ súng hỏng chiếm THƯỚC ta 
một lần nữa, Người viết những lời 
thống thiết cho nhân dàn Pháp như 
sau: &@ Chúng tôi không ghét không 
thủ gì dân tộc Pháp. Trát lại, chúng 
tÒi kính phuc cải dân tộc lớn lao ấy 


đã là kể đầu tiên truyền bá lý tưởng 
rộng rãi về tự do, bình đẳng và bác 
ái và đã cống hiến rất nhiều cho văn 
hóa, khoa học và cho văn minh » (16). 
Và cùng với tính thần ấy, Người 
nhiều lần nói với nhân dân Mỹ toàn 
bộ sự thật về cuộc chiến đấu của 
nhân dân ta, về thái độ của chúng ta 
đối với một nước đã sản sinh ra 
những nhân vật vĩ đại của lịch sử 
thế giới, đối với một nước đã có bản 
Tuyên ngôn bất hủ năm 1776 mà chính 
Người đã trích ghi vào bản Tuyên 
ngôn độc lập của nước ta: «Tất cả 
mọi người đều sinh ra có quyền binh 
đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 
không ai có thề xâm phạm được; 
trong những quyẻn ấy, có quyền được 
sống, quyền tự do vả quyền mưu cầu 
hạnh phúc ». Một số người nghiên cứu 
nước ngoài, qua những điều đó, 


thưởng nói đến cái tài sách lược của. 


Người, coi đó là những thủ đoạn 
khòn khéo của Người nhằm phân hóa 
hàng ngũ kẻ thủ. Đó là cách suy luận 
thiền cận. Đối với một người quốc tế 
chủ nghĩa vĩ đại như Người, đó không 
phải là sách lược, là thủ đoạn. Đó là 
biêu hiện lập trưởng quốc tế vò sản 


triệt đề của giai cấp công nhân, coi. 


nhân dân các nước đi xàm lược củng 

_với nhân dân ta đứng chung trong một 
mặt trận chống chủ nghĩa đế quốc. 
Và chỉnh vì thế, đối với Người, thắng 
lợi của hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ không chỉ là thắng 
lợi của cả nhân dân ta,mà cỏn là thắng 
lợi của cä nhân dân Pháp, nhân dân 
Mỹ và nhân dân thế giới. Bằng những 
thắng lợi ấy, chủ nghĩa đế quốc không 
chỉ bị đánh lùi ở hệ thống thuộc dịa 
của chúng, mà sào huyệt của chúng ở 
achỉnh quốc” cũng bị lay chuyên 
mạnh mẽ. 


Trong những điều kiện đặc biệt do 
lịch sử tạo nên, đồng chí Hồ-Chi-Afinh 
hết sức chú trọng đến mối liên hệ 
mau thịt của nhân dân Việl-ndm oởi 
nhân dân Ldo 0d nhân đản Cam-pu-S 
chía Trong lịch sử cách mạng thế 


giới hiện đại, thật hiếm thấy những 
trường hợp nào nià quá trỉnh đấu 
tranh cách mạng của nhân dân miột 
số nước lại có thề diễn ra trong một 
mối liên hệ khăng khít đến mức thống 
nhất thành một quá trình chung như 
trường hợp của nhân dân ba nước 
Đông-dương. Ở đây, không thê nói 
tới chủ quyền dân tộc của một nước 
này, nếu chủ quyền dân tộc của hai 
nước kia chưa được bảo đảm. Đây 
tuyệt đối không phải là do ý muốn 
thành lập một *liên bang Đông-dương» 
nào đó nằm dưới sự chỉ phối của Việt- 
nam như kẻ thù của chúng ta thường 
vu cáo. Đây là yêu cầu tất yếu của 
một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khiến 
cho vàn mệnh của ba nước Đông- 
dương gắn chặt với nhau. Nhưng điều 
đó không có nghĩa là nhàn dân 
Việt-nam đi làm cách mạng thay cho 
nhàn dân hai nước Lào và Cam-pu- 
chia. Không phải ai khác, mà chính: 
đồng chí Hồ-Chí-Minh và Đăng ta đã 
nhấn mạnh một cách đúng mức tới. 
tính độc lập cửa phong trào cách 
mạng của mỗi nước trong khối liên 
minh chung của ba nước. Người coi 
việc giúp đỡ cách mạng Lào và cách 
mạng Caim-pu-chia là một nghĩa vụ 
quốc tế trực tiếp của nhân dân ta. 
Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 
thứ II của Đẳng, Người nói: 
« Chúng ta kháng chiến, dân tộc bạn 
Miền, Lào cũng kháng chiến. Bọn - 
thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ 
là kể thủ của ta và của dàn tộc Miên. 
Lào. Vì vậy, tạ phải ra sức giúp đỡ 
anh em Miện, Lào, giúp đỡ khing 
chiến ÀAliên, Lào * (17). Việc viện trợ 
cho cách mạng Lào và cách mạng 
Cam-pu-chia thê hiện sự thống nhất 
giữa nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế của nhàn dân ta. Nó cũng 
thề hiện tỉnh cảm hữu nghị trong sáng 
của nhân dân ta đối với nhàn dân 
hai nước ấy. Nghĩa vụ và tỉnh cẩm 


(16) Hš-Chí.Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1962, tr. 217. 
(17) Hồ-Chí-Minh : sách đá dẫn, tr.368. 
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đó được thê hiện trong câu nói đầy 
tỉnh nghĩa từ đáy lòng nhân dân ta: 
« hạt gạo, cắn làm ba ®. Và không còn 
là một điều gì bí mật nữa, chúng ta 
có thể nói thêm rằng với tình nghĩa 
ấy nhiều người con yêu quỷ của nhân 
dân (ta đã ngã xuống vì thắng lợi của 
cách mạng Lào và cách mạng Cam- 
pu-chỉa, vì thắng lợi chung của cách 
. mạng ba nước. _ 


M 


Bài học lớn lao về chủ nghĩa quốc 
tế vô sản là một trong những bài 
học quý giá nhất mà đồng chí Hồ- 
Chíi-Minh đề lại cho chúng ta. Chúng 
ta lấy làm tự hào về Người : trong 
sáu mươi năm hoạt động cách mạng, 
Người đã trực tiếp tắm minh trong 
những dòng thác cách mạng vĩ đại 
của thời đại. | 

Ngày nav, khi nói đến sức mạnh 
của thời đại, người ta thường nói đến 
ba dòng thác cách mạng. Chính ba 
đòng thác cách mạng ấy, trong đó 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
là thành trì, đang dân dân làm thất 
bại những thế lực phản động đen tối 
trên thế giới. ˆ 

Vốn là một người TIỂn mất nước, 
suốt đời đấu tranh cho sự giải phóng 
dân tộc minh và các dân tộc thuộc 
địa khác, Người là một trong những 
- chiến sĩ tiêu biều của phong trào giải 


phóng dàn tộc trong thời đại chúng. 


ta. Hu-a-ri Bu-mê-diên, cố Chủ tịch 
Hội đồng cách mạng An-giê-ri, coi 
Người là “người mở đầu cho cuộc 
đấu tranh của nhân dân các nước 
trong thế giới thứ ba đề tự giải phóng 
khói ách kim kẹp của chủ nghĩa thực 
đân và chủ nghĩa đề quốc ». 

Người tiêu biểu đầy đủ cho sự liên 
mình giữa phong trào giải phóng dàn 
tộc với phong trào cách mạng ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, mà Người đã 
từng là một chiến sĩ của phong trào 
này. Người đã là một chiến sĩ cộng 
sản chiến đấu trong hàng ngưũ một 
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đảng cộng sản lớn mạnh ở Tây Âu 
và cũng 'từng đảm đương những 
nhiệm vụ của Quốc tế cộng sản ở 
những trung tâm khác của phong 
trào công nhân quốc tế. Đẳng cộng 
sản Ý đã đánh giá hoạt động của 
Người về mặt này như sau: *Tử 
những năm còn trẻ hoạt động ở châu 
Âu, tham gia sự ra đời của phong 
trao cách mạng của giai cấp công 
nhân châu Âu đến những năm lãnh 
đạo hai cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc thần kỳ và đứng đầu nước 
Việtnam dân chủ cộng hòa, đồng 
chí Hồ-Chi-Minh đã nêu cho chúng ta 
tấm gương của một lãnh tụ cộng sản, 
của một nhà cách mạng vĩ đại... ». 


Người cũng là một chiến sĩ tiêu biều 
cho chủ nghĩa xã hội thế giới, bằng sự 
gắn bó vô cùng thân thiết với Liên-xô, 
đất nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, cũng như với các nước 
anh em khác trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, bằng hoạt động có tầm 
quan trọng quyết định đối với sự ra 
đời và lớn mạnh của nước Việt-nam 
- hội chủ nghĩa ở Đông — Nam châu 


Rõ ràng, đồng chí Hồ-Chi-Minh là 
một trong những chiến sĩ tiêu biều của 
ba dòng thác cách mạng từ khi ba 
dòng thác ấy bắt đầu hình thành cho 
đến khi chúng trở thành những sức 
mạnh quyết định sự phát triền của thế 
giới hiện đại. Và như vậy, chỉ vi 
Người là một chiến sĩ quốc tế vô sản 
vĩ đại. 


Trong suốt đời hoạt động của minh, 


| đồng chí Hồ-Chi-Minh luôn luôn trung 


thành với những tư tưởng quốc tế 
vô sản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Cách đây gần một phần tư thế kỶỷ,trong 
bài củng cố pà phái triền sự thống 
nhãi của các đảng mác-+xÍl — lê-nin-nit 
(tháng 8-1956), Người viết :« Trong tỉnh 
hình quốc tế hiện nay, những đặc điềm 
dân tộc và những điều kiện riêng biệt 
ở từng nước ngày càng trở thành nhân 


(Xem liềp trang 85) 


Nghiên cứu —. 


Tên của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh và: 


cuộc hành trình vĩ đại của Người 


RONG quá trình hoạt động cách 
mạng của Người, Chủ tịch Hồ- 
Chíi-Minh thường mang nhiều tên, 
nhiều bút danh. Nguyễn-Tất-Thành, 
Nguyễn - Ái - Quốc, Hồ - Chí - Minh... 


những tên gọi đó đã trở thành những . 


biều tượng của chủ nghĩa yêu nước 
_chân chỉnh kết hợp với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. cao cả ; đã gắn bó với 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế và phong trào giải phóng dân 
tộc; đánh dấu những chặng đường 
lịch sử của cách mạng Việt-nam. Tên 
của Người, sự nghiệp cách mạng của 
_ Người sáng mãi. ¡in sâu trong lòng 
nhân dân ta và nhân dân thế giới. 


Cho đến nay, người ta vẫn chưa 
nghiên cứu được dầy đủ tên của Chủ 
tịch Hồ-Chíi-Minh và cuộc hành trình 
vĩ đại trong suốt quá trình hoạt động 
cách mạng của Người. Công việc này 
còn phải tiếp tục trong một thời gian 
đài. Trong quá trình nghiên cứu, bước 
đầu. chúng tôi đã sưu tầm được một 


số bút danh, tên (1) mà Chủ tịch đã: 


dùng trong cuộc đời hoạt động cách 
mạng vô cùng sôi nồi và phong phú 
của Người: kèm theo đó là cuộc hành 


- THẾ.TẬP - THÀNH-NAM 


trình vĩ đại của Người, xuyên suốt 
những chặng đường lịch sử. 


w* 


Chủ tịch Hồ-Chí-Minh sinh ngày 19 
tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng-trủ 
(quê ngoại). xã Kim-liên, huyện Nam- 
đàn. tỉnh Nghệ-tĩnh. Quê nội của 
Người là làng Kim-liên. cũng thuộc xã 
Rim-liên. 

Lúc mới sinh. thân phụ và thân 
máu của Người đặt tên cho Người là 
Nguuễn-Sinh-Cung. Tiếng địa phương 
thường gọi là Nguuẻn-Sinh-Côô ng. 

Năm 1901, Người mang tên là 
Nguuễn- Tãi -T hành. 

Đầu năm 1911, Người thôi học. rời 
Huế vào Phan-thiết dạy học tại trưởng 
Dục-thanh. Ít lâu sau, Người thôi đạy 


.học, vào Sài-gòn. Tại đây. Người đã 


làm công đề sống và chuần bị ra đi 
tìm đưởng cứu nước. 


(1) Trong bài này, chúng tôi mới ghi được 
một số tên và bút danh của Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh. Ngoài ra, còn một số tên và bút danh 
nữa, chưa ghi vào đây, vì chúng tôi dang xác 


minh thêm (T.T.—T.N). 


+ 


Đến tra ngày 2 tháng 6 năm 1911. 
Người ,ra bến Nhà-rong (Sài-gon), 
xuống tàu Đỏ đốc La-tu-sơ Tơ-rê-uin 
(Amiral I.atouehe Tréville) thuộc hãng 
vận tải hợp nhất (2) của Pháp,. xin 
việc làm. Chủ tàu đồng ý nhận Người 
vào làm việc trên tàu. 


Ngàyv 3 tháng 6 năm 1911, Người 
xưng tên là ØÖư (vì Người là con thử 
ba trong gia đình) bắt đầu xuống tàu 
làm việc. Quyền sồ lương của Người 
lúc đó mang tên Văn-Öa. 


Qua ngày 4. đến ngày ð tháng 6 
năm 1911, tàu nhồ neo. Sài-gòn hôm 
. ấy tiễn Người ra đi tìm đưởng cứu 
nước. 

Ngày 8 tháng 6 năm 1911, tàu đưa 
Người tới Xin-ga-po ; ngày 14 tháng 6, 
tới Cô-lôm-bô : ngày 30 tháng 6 tới 
Po Xa-it. 


Suốt cuộc hành trỉnh trên biền, 


Người đã phải làm biết bao công việc. 


cực nhọc như nắm than, đốt lò, phụ 
bếp... 


Ngày 6 tháng 7, tàu cập bến Đa- 
răng, thuộc cũng Mác-xây (Pháp); 


ngày lỗ tháng 7. tàu đưa Người tới 
Lơ Ha-vrơ (Pháp), Đến đây, tàu phải 
dừng lại đề sửa chữa. Người lèn bờ, 
đi bộ đến Xanh-tơ Á- đrét-xơ. một thị 
trấn gần cảng Lơ Ha-vrơ, nhận làm 
vườn cho gia đình viên chủ tàu Đô 
đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin. 


Đến cuối năm 1912, Người lại trở 
về làm thuê trên một chiếc tàu chờ 
hàng của hãng Năm-sao chạy vòng 
quanh châu Phi. Tại châu Phi. Người 
đã lần lượt qua các nước Ản-gièẻ-ri, 
Tuv-ni-di, Xẻ-nê-gan, Ghi-ne, Đa-hô- 
_ mây (nay gọi là nước Bê-nanh).. 

Báo Chiến đãu của Công-gô. xuất bản 
bảng tiếng Pháp. ngày I2 tháng 9 
năm 1969, cho biết là vào đầu năm 
1912, Người đã đến thăm nhiêu nơi 
trên đất Công-gô, trong đó có Mũi-đen 
(Pointe Noire) ở Trung Công-gô, sau 
trở thành nước Công hòa Công-gò 
(ra-da-vin). Người đi từ Địa-trung- 
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hai qua kênh Xuv-ê, biền Đỏ đến Ấn- 
đỏ-dương rồi Đại-tây-dương. 

Cuối năm 1913. Người vượt Đại- 
tàv-dương sang Mỹ. Tại dày, Người 
đã dừng chân ở Niu Oóe môt thời gian. 
đi làm thuê ở Brúc-clin. Bỏ-xtơn. 
Trong một buồi Liếp phái đoàn hòa 


bình AXÍỹ sang thăm Việt-nam năm 
1961, Người dã nói chuyện với ông 


Rô-bớt Uy-li-am, đại biêu Mỹ da đen. 
cùng vợ là bà Ma-ben rằng, lúc ở Niu 
Oóc, có một lần Người đến khu Hác- 
len dự một cuộc mít tính của những 
người da đen. Báo Pa-ri hằng ngủu. 
ra ngày 4 tháng 9 năm 1969, cho biết 
là Người còn đến miền Nam nước ÀIÿ, 
dừng chân tại Phơ-ran-xi-cô. hải cảng 
Ca-li-phoóc-ni-a. 


Sau cuộc hành trinh sang châu Mỹ, 
người trở lại Pháp. 

Đầu năm 1914, Người rời Pháp đi 
Anh và ở Anh cho tới cuối năm I191:. 
Trong những ngày sống trên đãt nước 
Anh, Người vẫn lấy tên là Nguyễn- 
Tãt-Thành, có lúc Người xưng tên là 
Văn-Ba. Song trong một số-thư Người 
viết cho cụ Phan-Chu-Trinh, Người 
thường ký tên là Cuồng điệt Tất 
Thành (Cuồng điệt có nghĩa là « người 
cháu nhiệt tỉnh *). Những ngày sống 
ở Anh. Người đã từng làm công nhân 
ở Li-vơ-pun, hải cảng miền Bắc nước 
Anh. rồi quét tuyết cho một trưởng 
học. vét bùn ở đường tàu điện ngầm. 
đốt lò và phục vụ khách sạn ở Luân- 
đôn. Người tham gia Công đoàn ‡đo 
động hải ngoại. ủng hộ cuộc đấu tranh 
vêu nước của nhân dân Ai-rơ-len. 

Ngày 3 tháng 2 năm 1917, Người 
rời Anh trở lại Pháp với ý định là 
được trực tiếp hoạt động trong phong 
trào Việt kiều và phong trào công 
nhân Pháp. Tại Pháp, Người phải 
kiếm sống một cách chật vật bằng 
nhiều nghề: sửa và phóng đại ảnh. 
sơn cửa, kế biên hàng, vẽ thuê cho 
một xưởng *Đồ cỏ mỹ nghệ Trung- 
hoa”... 


(2) Hãng này còp có tên gọi là hãng Nău sao. 


Năm 1918, Người tham gia Dẳng xã 
hội Pháp và cải tô Hội những người 
Việt- nam yêu nước đề tuyên truyền và 
giác ngộ Việt kiều ở Pháp. 


Năm 1919, "thay mặt những người 
Việt-nam yêu nước Ở Pháp, “Người 
lấy tên là Nguyễn-Ái-Quốc gửi đến 
Hội nghị Véc-xay (Pháp) Bản yêu sách 
của dân lọc Việt- nam, gồm 8 điềm đòi 
Chính phủ Pháp phải thừa nhận các 
quyền tự do dân chủ và quyền binh 
đẳng của dân tộc Việt-nam. Nguyễn- 
Ái-Quốc — cái tên nói lên lòng yêu 
nước thiết tha và chân chính của 

Người xuất hiện lần đầu tiên từ đây. 


Người say mê đọc Luận cương 
của Lê-nin về vấn đề dân tộc và 
vấn đề thuộc địa. Người tín theo 
Lê-nin, hướng theo Cách mạng tháng 
Mười Nga: hãng hái tham gia tranh 
luận tại Đại hội lần thứ 1§ của Đảng 
. xã hội Pháp họp ở Tua (tháng 12 năm 
¡920). bỏ phiếu gia nhập Quốc tế thứ 
ba. và taở thành một trong những 
người sáng lập Đảng cộng sản Pháp. 
Người đã tham gia sáng lập Hội liên 
hiệp thuộc địa (năm 1921) và xuất bản 
báo Người cùng khồ (Le Paria) vào 
năm 1922. Người đã viết nhiều bài cho 
bảo này và các báo Nhân đạo (l.` Ilu- 
manité), cơ quan trung ương của Đẳng 
cộng sản Pháp. Đời sống cóng nhân 
(da vie ouvriere), cơ quan trung ương 
của Tông liên đoàn lao động 
Pháp, v.v. và viết cuỗn sách nỗi tiếng 
Bản án chẽ độ thực dân Pháp. Tác 
phầm này và hầu hết những bài báo 
của Người trong thời gian này đều ký 
tên là Nguyễn-Á¡-Quốc. 


Tháng 5 năm 1923, Người rời Pháp 
-sang Đức. 


Ngày 30 tháng 6 năm 1923. Người 
mang giấy thòng hành với cái tên 
Trần-Vương (Chan-Wang,) đi từ Béc- 
lin (Đức) đến Liên-xô đề tìm hiều quê 
hương của Cách mạng tháng Mười và 
gặp Lê-nin. Nhờ sự giúp đỡ của những 
công nhân Pháp, Dức, Người đã vượt 
qua hàng rào bao vây của các nước 


- 


đế quốc, đến Pê-tơ-rô-grát (nay là 
l.c-nin-grát) vào tháng 7 năm 1923. 
Đày là lần đầu tiên Người đến quê 
hương của Cách mạng tháng Mười. 
Dó là một trong những ngày đáng 
ghi nhớ ạ nhất trong cuộc đời hoạt 
động cách mạng của Người. Ở Pê-tơ- 
rô-grát khoảng một tháng, Người tới 
Mát-xeơ-va, thủ đò nước xã hội chú 
nghĩa đầu tiên trên thế giới. Đến Mát- 
xcơ-va, Người rất tiếc là không được 
gặp Lê-nin vị lúc ấy Lê-nin HH. ốm 
nặng... 


Trong khi chờ họp Đại hội thứ 
năm của. Quốc tế cộng sản, Người đã 
nghiên cứu chế độ xô-viết và kinh 
nghiệm xây dựng đảng của Đảng cộng 
sản (b) Liên-xỏ. Afang tên Nguyễn-Ái¡- 
Quốc, Người đã tham dự Đại hội 
thứ nhất*của Quốc tế nông dân họp 
tử ngày 12 dến ngày l tháng 1Ù năm 
1823, và được Đại hội bầu vào Đoàn 
chủ tịch Ban chấp hành Quốc tế nông 
dân. Có tài liệu nói, tại Đại hội này, 
ngoài tên Nguyễn- Ái-Quốc ra, Người _ 
còn xưng tên là Song-Mfan-Tcho. 

Ngày 2L tháng ! năm 1924, [ê-nin 
từ trần. Với tất cả sự kính phục, tin 
vêu, thương tiếc sâu sắc Lê-nin. Người 
đã đi viếng Lê-nin và viết nhiều bài 
nói về tư tưởng và sự nghiệp của l.ê- 
nin trên báo Sự thật (số ra ngày 27 
tháng 1 năm 1924), báo Xgười cùng 
khồ (số ra ngày 27 tháng 7 năm 1924), 
Tạp chỉ đỏ (số tháng 2 năm 1925), báo 
Cóng nhân Ba-kin-xki (số 16, năm 
1925), báo Tiếng còi (ngày 21 tháng 1 
năm 1926), v.v. Những bài báo này 
của Người đêu ký tên là Nguyễn-Á¡- 


Quốc. 


Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 8 tháng 
z năm 1921, Tại Mát-xcơ-va, động chí 
Nguyễn-Ái¡- Quốc đã tham dự Đại hội 
thứ năm của Quốc tế cộng sản. 
Người được cử làm ủy viên thường 
trực Ban phương Đông trực thuộc Ban 
chấp hành Quốc tế cộng sản. Sau Đại 
hội thứ năm của Quốc tế cộng sản, 
Người còn dự các cuộc hội nghị quốc 
tế: Quốc tế nòng hội đó, Quốc tế phụ 
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nữ, Quốc tế thanh niên, Quốc tế cứu 
tế đỏ. 

Cuối năm 1921, 
châu Trung-quốc). 

Mới đến Quảng-châu, đề sinh sống 
và hoạt động cách mạng, Người phải 
đi bán báo và thuốc lá... Tại đày, 
Người thường mang tên Lụ-Thụu; 
Vương... (Có tài liệu nói năm 1924, 
Người còn mang bí danh là Xguyẻn- 
Itải- Nhách). Làm phóng viên của hãng 
thông tấn Rô-xta của Liên-xô, lúc đó 
đóng ở Quảng-châu, đôi khi viết báo 
cáo gửi Ban chấp hành Quốc tế nông 
dân, Người lấy tên và địa chỉ: « Lou, 
Rosta, hoặc Lee Rosta...®. Viết bài 
cho tở Nhật báo Quảng-đóng, Người 
lấy các bút danh: Vương-Sơn-NhL; 
Trương-Nhược-Trừng... Ngày 9 thắng 
4 năm 1925, trả lời thư và phê phán 
nghiêm khắc cái gọi là « cách mệnh» 
của Nguyễn-Thượng-Huyền, Người ký 
tên là L. T. 

Trong một cuốn sách do một người 
Anh viết, cho biết là trong thời gian 
hoạt động ở Quảng-châu, Người còn 
mang bí danh là Vương-Đạt-Nhân 
(Wang-Ta-Gien) đề hoạt động và giao 
dịch với người nước ngoài. 

.- Hoạt động ở Quảng-châu, đồng chỉ 
Nguyễn-Á¡-Quốc vừa xây dựng phong 
trào cách mạng ở các nước Đông Nam 
châu Á theo sự phân công của Ban 


Người đến Quảng 


phương Đông của Quốc tế cộng sản,. 


vừa tồ chức và lãnh đạo phong trào 
nông dân ở nhiều nước châu Á, trong 
đó có Trung-quốc theo sự ủy nhiệm 
của Đoàn chủ tịch Ban chấp hành 
Quốc tế nông dân ngày 51 tháng 7 
năm 1925. 

Người còn tham gia thành lập Hi 
liên hiệp cúc dân lộc bị áp bứt ở Á 
đông, và thường xuyên liên hệ với 
Ban thư ký Tồng công hội Thúi-bình- 
durơng và Liên đoàn chống chủ nghĩa 
đš quốc 0ì đọc lập, tự do, 0.0. 

Đối với cách mạng Việt-nam. 
Người đã mở trưởng huấn luyện 
chính trị đề đào tạo cán bộ cho cách 
mạng Việt-nam ; sáng lập Việ!- nam 
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thanh niên cách mạng đồng chỉ hội, 
viết cuốn Đường Kách-mệnh và tồ 
chức xuất bản tuần báo Thanh niên..., 
nhằm xúc tiến việc chuẩn bị thành 
lập chính đảng của giai cấp công nhân 
ở Việt-nam. 


Trong hầu hết những báo cáo, thư 
từ, tài liệu của Người gửi Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản và Ban chấp 
hành Quốc tế nông dân nói về trách. 
nhiệm và cỏng tác của mình, Người 
đều ký tên là Nguyễn-Ái-Quốc. Tuy 
vậy, cũng có một số báo cáo, Người: 
ký tên là AXHobsku hoặc NHobsku 
(N. A. K); có bản báo cáo, ký tên: 
Nguyễn-Ái-Quốc, địa chỉ: Nilobskg... 
Quảng-châu. Ngoài ra, trong một bản 
báo cáo nói về Hội nghị công nhân 
và nông dân ở Trung-quốc, đề ngày 
2 tháng 5 năm 1925, Quảng-châu, Người - 
ký tên là Hou»ang. T. S. 


Tháng 4 năm 1927, sau vụ phản 
biến của Tưởng-Giới-Thạch ở Quảng- 
châu, xét thấy không thê tiếp tục ở 
đây được nữa, Người đã cùng với Bô- 
rô-đin đi Hán-khẩầu.., sau đó đi 
Hương-cảng, rồi đến Thượng-hải... 
Tháng 5 năm 1927, Người rời Trung- 
quốc đi Liên-xô. Đây là lần thứ hai 
Người đến đất nước xô-viết. 


Làm việc một thời gian ở Mát-xcơ- 
va, theo quyết định của Quốc tế cộng 
sản, Người lên đường đi Béc-lin (Đức) 
đề giúp cho việc-thành lập Liên đoàn 
chöng chủ nghĩa đế quốc ở Đức, và 
nhàn dịp này, Người học thêm tiếng 
Đức. 


Trong một bức thư gửi Ban chấp 
hành Quốc tế nông dân. nói về tập tài 
liệu viết về phong trào nông dàn 
Trung-quốc, đề : Béc-lin ngày 3 tháng 
2 năm 1928, Người lắy địa chỉ: « Lou- 
is... Béclin®, Sau đó, Người từ Béc- 
lin đi cùng đồng chí Num-dun-bec 
thuộc Đẳng cộng sản Đức sang Brúc- 
xen (BÌ) dự Đại hội quốc tế chống đã 
quốc họp ở lâu đài Êt-mông. Gần lâu 
dài Ét-mông có quán trọ Vẻ-giê-ta- 
riêng, là nơi Người sống kham khö 


trong những ngày ở BỈ, đồng thời 
cũng là nơi Người viết tập sách tố 
cáo chủ nghĩa thực dân ở Công-gô mà 
nhiều người Bỉ đã được đọc. 

Đại hội quốc tế chống đế quốc bế 
mạc được Ít ngày, Người rời Brúc- 


xen đi Thụy-sĩ, I-ta-l-a, Xây-lan 
(nay là Xri Lan-ca) rồi bí mật trở lại 
Pháp. 


Mùa thu năm 1928, Người đáp tàu 
biên tử Pháp đến Xiêm (nay là Thái- 
lan). Những ngày sống ở Thái-lan, 
Người thường mang tên là Chín. Việt 
kiều ta ở Thái-lan thường gọi Người 
một cách kinh trọng và thân mật: 
Thầu Chín (có nghĩa là Ông già Chín). 
Nhưng ngoài tên Thầu Chin ra, mỗi 
lần đi hoạt động ở các địa phương, 
Người còn mang các bí danh : Nguuễn- 
Lai; Thọ, Nam-Sơn, Tin; Trủn; 
Chính; Tống... Tại Thái-lan, Người 
đã làm nhiều việc, trong đó có việc 
giúp cho Việt kiều mở trưởng học cho 
trẻ em. Người đã cùng bà con Việt- 
kiều gánh gạch, vôi, vữa đề xây 
trường học. Đề động viên tỉnh thần 
“bà con Việt-kiêu, Người đã sáng tác 
Bài ca Trần-Hưng-Đụạo, trong đó có 
những câu: «Một người Việt hãy 
đương còn. thì non sông Việt văn non 
sông nhà... ». 


Ở Thái-lan đến cuối mùa thu năm 
1929, Người trở lại Hương-cảng, triệu 
tập Hội nghị đại biều các tồ chức 
cộng sản trong nước lại đề thống nhất 
tô chức, thành lập Đảng công sản 
ViệI-nam. Trong giấy triệu tập các 
đại biều của ba tồ chức cộng sản trong 
nước sang Cửu-long họp, Người kỷ 
tên là Vương. Dưới sự chủ tọa của 
Người, — đại diện của Quốc tế cộng 
sản — Hội nghị thành lập Đảng đã họp 
tử ngày 3 
1930 trong một căn phòng nhỏ hẹp 
của một người công nhân ở Cửu- 
long, bên cạnh Hương-cảng. 

Ngày 25 tháng 2 năm 1930, Người 


viết một bức thư cho các đồng chỉ: 


của Người ở Liên-xô, đề nghị các 
lồng chí đó cung cấp cho Người 


đến ngày 7 tháng 2 năm. 


một số tài liệu đề viết một cuốn 
sách giới thiệu về đất nước Xô-viết 
anh hùng. Cuối bức thư này Người 
đặn các đồng chí ở Liên-xó gửi thư 
trả lời đến địa chỉ có tên là Vích-to Lơ 
Bóng (Victor Le Bon). Sau đó, dựa trên 
các tải liệu thu thập được, Người viết 
tác phầm Nhật kú chìm tàu vào cuối 
năm 1930. Qua tác phầm này, Người đã 
giới thiệu với nhân dân Việt-nam về 
chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp ở 
Liên-xô, đồng thời hướng nhân dân 
ta đi theo con đường của Cách mạng 
tháng Mười vĩ đại. 


Ngày 27 tháng 2 năm 1990, Người 
viết một bức thư gửi Quốc tế cộng sẵn 
(Văn phòng tiếng Đức), đề nghị cấp 
cho Người một thẻ nhà báo làm phóng 
viên cho báo Die Weli (Thế giới) với 
tên là L. M. Wang. 

Ngày 28 tháng 2 năm 1950, Người 
viết thư đề nghị với Liên đoàn chống 
chủ nghĩa đế quốc, gửi tài liệu cho 
Người theo tên và địa chỉ: Ông 
Ô-Lee— Hồng-kông, và Người viết thư 
đề nghị với Văn phòng Quốc tế cộng 
sản liên lạc với Người và gửi báo chí: 
cho Người theo tên và địa chỉ : Paul~: 


-Hồng-kông... 


Sau khi thành lập Đẳng cộng sản 


-Việt-nam, Người từ Trung-quốc đến 


Thái-lan vào tháng 3 và đến Ma-lai- 
xi-a vào cuối tháng 4 năm 1930 đề làm 
nhiệm vụ quốc tế. Ngày 1 tháng 5 


"năm 1930, Người qua Xin-ga-po rồi 


trở lại Hương-cảng đề theo đöõi việc 
thống nhất các tỒ chức cộng sản ở 
Việt-nam và chỉ đạo cách mạng trong 
nước. Tháng 10 năm 1930, Người chủ 
trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban 
chấp hành trung ương Đảng họp ở 
Hương-cảng... 

Ngày 1# tháng 2 năm 19351, trong 
lúc đang hoạt động tại Hương-cảng, 
Người lấy bí danh là V gửi lên Ban 
chấp hành Quốc tế cộng sản một bản 
báo cáo nhan đề: AXghệ-Hnh đỏ, ca 
nơợi cuộc đấu tranh anh dũng của 
công nhản và nông dân Nghệ-tĩnh 
trong cao trào cách mạng 1930 — 1931. 


NI 


Trong những ngày sống tại Hương- 
cảng, Người đã mang các bí danh 
Tông-Văn-Sơ; Tống-Thiệu-Tồ ; Vích- 
to; Vich-lo Lơ Bỏng, Vị RÑ.V; K;: 
T. V. Watgou... đề hoạt động và viết 
báo. Do có sự theo dõi của đế quốc từ 
trước, ngày 6 tháng 6 năm 1931, Người 
đã bị bất (rong lúc đang ở một căn 
nhà số 186 phố Tam-lung (Cửu-long, 
Trung-quốc). Song nhờ có luật sư 
Lô-dơ-bai tận tỉnh cứu giúp, Người đã 
thoát khỏi nhà lao của đế quốc Ảnh 
vào mùa xuân năm 1933. Ra khỏi nhà 
tù, Người rời Hương-cäng, qua Ma- 
cao rồi đến Thượng-hải. 

Vào mùa xuân năm 1931, Người rời 
Thượng-hải đi Vla-di-vô-xtốc (Liên- 
xô), sau đó, lên xe lửa đi Mát-xcơ- 
va. Đây là lần thứ ba Người đến Liên- 
xô. Tại Liên-xỏ, ngày 1 tháng 10 năm 
1934, được sự giới thiệu của Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản, Người lấy tên là 
Li-nốp vào học tại rường đại học 
Lê-nin, một trường Đăng cao cấp 
chuyên dào tạo cán bộ lãnh đạo cho 
các đang cộng sản và công nhân trên 
thế giới. : 

Trong lúc đang học tại Trường đại 
học Lê-nin, Người đã viết mệt bức 
thư, ký tên là in, dẻ ngày 16 tháng 
1l năm 1935, gửi Ban phương Đòng 
trực thuộc Ban chấp hành Quốc tế 
cộng sản. đề nghị Quốc tế cộng sản 
tiến bảnh tồ chức học tập lý luận 
Mác — Lê-nin cho các cán bộ và đăng 
viên ở các nước thuộc địa, 

Đại hội thứ bảy của Quốc tế 
công sản đã họp từ ngày 25 thắng ? 
đến ngày 21 tháng 8 năm 1955 tại Mát- 
ccơ-va. Lúc đó, Người đang hoạt động 
và học tặp ở Liên-xỏ, lấv tên là Lin, 
với Ý nguyện muốn trợ thành người 
học trỏ trung thành của Lê-nin. Người 
đã tharmn dự Đại hội với từ cách là ủy 
viên Ban phương JĐỏòng. 

Vào mùa đông năm l95&, Người từ 
Liên-xô trở lại Trung-qgquốc đề tìm 
đường về nước. Cuối năm 1958. Người 
mang tên J/0-Quang đến Tàyv-an, sau 
đó đi Diên-an, Que-làm., 
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Năm 1939, từ Trung-quốc, Người 
đã gửi 9 bài báo về nước đăng trên 
tử báo Noire øuolz (Tiếng nói của 
chúng ta), cơ quan công khai của 
Đảng. Dưới những bài báo ấy, Người 
ký tên là P.C. Lin. 

Đầu năm 1940, Người về Côn-minh 
đề bát liên lạc với Trung ương Đảng 
ta và chuẩần bị điều kiện về nước 
hoạt động. Thời gian này Người mang 
các bí danh /Iồ-Quang ; Đồng chí 
Trần; Đồng chí Vương ; Lin; P.C. Lin. 

Sau ba mươi năm hoạt động ở 
nước ngoài, ngày 8 tháng 2 năm 194I 
Người về tới Pác-bó (Cao-bằng) với 
các tên Gid Thu ; Thu-Sơn đề cùng 
Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo 
cuộc vận động giải phóng dân tộc và 
Cách mạng tháng Tám. 

Tháng 8 năm 1942 (3), Người lẫy 
tên là /Hồ-Chí-Minh sang Trung-quốc 
đề liên lạc với các lực lượng cách 
mạng của người Việt-nam ở đó. Nhưng 
vừa qua biên giới, Người đã bị chính 
quyền địa phương của Tưởng-Giới- 
Thạch bắt giam hơn một năm, bị giải 
qua 13 huyện và khoảng 30 nhà lao ở 
Trung-quốc. Trong thời gian bị giam 
cầm, Người đã viết tập thơ Xhật kự 
trong tủ nồi tiếng. 

Tháng 9 năm 1943, Người ra khỏi 
nhà tủ sau khi bọn Tưởng-Giới:Thạch 
không có chứng cớ gì đề giam Người 
lâu hơn nữa. Tháng 2 năm 1944. 
Người về tới Pác-bó (Cao-bằng). 

Tháng 5 năm 1915, Người mang bi 
danh là Ông Ké, đi từ Cao-bằng về 
Tân-trào (Sơn-đương, Tuyên-quang). 

Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Người 
tử Tuyên-quang về đến Hà-nộiz+ 

Tháng 5 năm 1946, trên báo Cứu 
quốc Người viết một bài dài, đăng 
nhiều số nói vẽ phép dùng bình của 
một viên tướng nước ngoài. Bài này, 
Người ký tên là Q. Th. 


(3) Có tài liệu nói. từ năm 1940, Người đã 
mang một số giấy tờ ghi tên Người là Hồ.Chí- 
Minh (T.T — T.N). 


Ngày 3l tháng 5 năm 1946, Người 
lên đường sang thăm nước Pháp với 
tư cách là thượng khách. của Chính 
phủ Pháp. _ 


Sáng l§ tháng 9 năm 1946, Người 
rời Pháp về nước. 


Từ ngày 25 tháng 10 năm 1916 đến 
ngày 13 tháng 12 năm 1946, Người viết 
6 bài báo nói về quân sự. Những bài 
này, Người ký tên làQ.7 — (đăng báo 
-_ Cứu quốc). | 

Lúc này, thực đân Pháp càng lộ dã 
tâm xâm lược nước ta. Cuộc kháng 
chiến bùng nồ.trong cả nước. 
Đầu năm 1917, Người cùng Trung 
ương Đảng và Chính phủ rời Hà-nội 
lên Việt-Bắc đề tiếp tục lãnh đạo toàn 
dân kháng chiến chống thực đản Pháp 
xâm lược. 

Mặc dù Người rát bận lãnh đạo 
cuộc kháng chiến, song vẫn thường 
xuyên quan tâm đến việc xây dựng 
xã hội mới, con người mới. Ngày 20 
tháng 3 năm 1947, Người lấy bút danh 
là Tân-Sinh viết cuốn Đời sống mới. 


Tháng 6 năm 1947, Người lấy bút 
danh là A.G0. viết bài Cán bộ tối uà cán 
bộ xoàng (đăng báo Sự thật). 


Tháng 10 năm 1947, Người lãy bút 
danh là X.Y.Z. viết tác phầm Sửa đồi 
lỗi làm iệc. Cũng với bút danh này. 
tháng 12 năm 1949, Người viết cuốn 
Chõng thói ba hoa và năm 1950, Người 
viết cuốn Thuốc đẳng đã lật cùng 5 
bài báo khác. 

Ngày 15 tháng 3 năm 1949, Người 
lấy bút danh là G viết bài Đánh khầu 
hiệu (đăng báo Sự that). 

Từ ngày 30-5-1949 đến ngày 2 tháng 
6 năm 1949, Người lấy bút danh là 
Le-Quuẽi-Thẳng viết bốn bài báo nhan 
đề: Thế nảo là cần ? Thế nào là kiệm 2 
Thế nảo là lêm? Thế nào là chính 2 
(đăng báo Cứu quốc). 

Ngày 14 tháng 6 năm l9ỗi, Người 
lấy bút danh là €.Ø viết bài Liên-rô 
0[ đại (đăng báo Nhân dán). Bài báo 
của Người đã nêu bật tấm gương cực 


kỳ anh đũng của phân đàn Liên-XỎ 
trong cuộc chiến tranh vĩ đại chống 
phát xit, bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Từ tháng 3 năm T951 đến tháng 


3 năm 1957, Người đã viết rắt nhiều 


bài đăng trong mục Nói mà nghe trên 
báo Nhân dân, với bút danh là €.B. 


Năm 1951, Người lấy bút danh là 
Vguyễn-Du-Kích dịch tác phầm Tỉnh 
ủy bí mật của Phẻ-đê-rõp (Fédérov). 
Đây là một cuốn truyện hay về 
kinh nghiệm- chiến tranh du kích ở 
Liên-xô. | 


Năm 1951, Người lấy bút đanh là Ð.X 
viết đăng trên báo Cứu Quốc bài Phe 
nào mạnh phe nào yếu ? Qua bài này, 
Người đã khẳng định phe xã hội chủ 
nghĩa sẽ thắng, phe đế quốc sẽ thua. 
Với bút danh nàv Người còn viết 
nhiều bài đăng trên báo Cứu quốc và 
một số báo khác. 


Tháng 10 năm 1953, Người lấy bút 
danh là C.XN. viết bài Bom khinh khí 
(đàng báo Xhân đân). 

- Tháng 11 năm 1953, Người lấy bút 
danh là Ð.X. viết bài Dán Nhật chống 
Afj. Bài báo của Người đã nêu bật 
tỉnh thần đấu tranh của nhàn dân 
Nhật-bản chống đế quốc Mỹ mang 
quân chiếm đóng lãnh thô của Nhât- 
bản. 

Sau chín năm kháng chiến, niiền 
Bác Việt-nam được hoàn toàn giải 
phóng, ngày 11 tháng 10 năm 1951, 
Người tử Việt-bắc trở về Hà -nội. 


Ngày 29 tháng 6 năm 1955, với bút 
danh là H.P., Người viết bài báo * Tự 
do dân chủa của Ngỏ-Đình- Diệm. (đăng 
báo Mhân dán). Bài báo của Người đã 
vạch trần cái tự do dân chủ giả hiệu 
của Ngô-Đinh-Diệm. tay sai của để 
quốc MỸ đản áp nhân đàn miễn Nam, 

Tháng 6 và tháng ? năm 1955, Người 
dân đầu đoàn đại biều Đẳng và Nhà 
nước ta lên đưởng đi thăm Liên-xò. 
Trung-quốc và Mòng-cồ. 

Năm 1957, Người dân đầu Đoàn đại 
biều Đẳng và Nhà nước tà đi tham 
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các nước Triều-tiên, Bun-ga-ri, Ba- 
lan, Tiệp-khắc, Cộng hòa dân chủ 
Đức, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, An-ba- 
Ha 
Ngày 30 tháng 12 năm 1957, Người 
lấy bủt 'danh là H.L. viết trên báo 
Nhân dân bài Liên gia chống cộng, 
một lồ chức nhằm chía rễ uà đàn úp 
nhân dân miền Nam nước {a. 

Cũng trên báo Nhân dân, Ngày l5 
tháng 5 năm 1958, Người lấy bút danh 
là LT. viết bài Tình hình kinh tế miền 
Nam, vạch trần sự phồn vinh giá tạo 
của nền kinh tế miền Nam đưới 
chế độ Mỹ — Diệm. 

Tháng 10 năm 1958, Người lấy bút 
danh là 7.L. viết bài Đế quốc Mỹ Lhái 
bại một lần nữa. Đài báo của Người 
đã khẳng định chú nghĩa dế quốc nói 
chung và để quốc Mỹ nói riêng củng 
bè lũ tay sai của chúng đang lăn 
xuống dốc. Chúng sẽ không tránh 
khỏi thất bại hoàn toàn, 

Năm 1958, người lấy bút danh là 
Trần- Lực viết tác phầm Đạo đức cách 
mạng. Ngoài tác phầm này Ta, còn 
nhiều tác phầm và bài báo khác do 
Người viết cũng mang bút đanh là 
Trản-Lực. Đo đc 

“Tháng 2 năm 1959, Người dẫn đầu 
Đoàn đại biều Chính phủ ta đi thăm 
In-đô-nê-xi-a. 

Tháng 11 năm 1957 và tháng lÍ năm 
1960, Người dẫn đầu đoàn đại biêu 
Đảng ta đidự Hội nghị quốc tế các 
dắng cộng sản và công nhân trên thế 
giới họp tại Mát-xcơ-va. : 

Tháng 9 năm 1959, Người lấy bút 
danh là PH.K.A viết bài: Cuộc ngủ 
hè hai oạn ba nghìn câu số (đăng báo 
Nhân đán). Đây là bài ký sự đài xuất 
sắc của Người mô tả về đất nước, con 
người Xô-viết anh hùng mà Người đã 
được chứng kiến trong chuyến đi nghỉ 
mátcủa Người tại Liên-xô năm 1993. 

Ngày 27 tháàng 4 nắn 1960, Người 
lăắy bút danh 1à Tuyếi-Lan, dịch bài 
Ba chat rượu sắm banh của Giăng-Pho 
(lean ForL), đẳng viên Đẳng cộng sản 
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Pháp, nói về những hoạt động của 
đồng chí Nguyễn-Äi-Quốc tại Pa-ri 
trong những năm 1920 — 1921. 


Năm 1961, Người lấy bút danh là 
T.Lan viết cuốn Vừa đi đường oửa kề 
chuyyê n. _ 


Ngày 5 tháng8 năm 1961, Người 
viết trên báo Nhân đán bài Kính hỏi - 
ủu ban quốc tế giám sát 0à kiềm. sodúl. 
Bài này Người ký tên là Luật sư Th. 
Lan. 


Ngày 4 tháng 2 năm 1963, Người 
lấy bút danh là Lê-Thanh-Long viết 
bài Nhán dịp mừng Đảng ta 33 "tuồi 
(đăng báo Nhán dân). 


Ngày 26 tháng ö6 năm 196, Người 
lấy bút danh là Thanh-Lan viết bài 
Đại hội phụ nữ quốc tế (đăng báo Nhân 
da n). š : 


Tháng 9 năm 1963, Người lấy bút 
danh là Chiến s1 viết bài Mỹ— Diệm sẻ 
thua, nhâ n dân sẽ t hắng (đăngbáo Nhân 


da. Cũng với bút danh này, tử ngày 


15 tháng 6 năm 1963 đến ngày 22 tháng 
6 năm 1968, Người côn viết nhiều bài 
báo khác. Í 


Tháng 1 năm 1964, Người lấy bút 
danh là Dân-Việt viết bài Thư ngỏ gửi 
ngài ngoại trưởng Anh-Cdl-Lợi (đăng 
báo Nhân đân). | 


Ngày 2 tháng 6 năm 1964, Người lấy 
bút danh là Lẻ-Nông viết một bài nói 
về kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. 
Ngoài ra, từ ngày l5 tháng 9 năm 1964 
đến ngày 23 tháng 6 năm 1966, Lê-Nông 
côn viết 5 bài khác đã đăng báo. 
Những bài báo mà Người kỷ tên là 
Lê-Nông hầu hết là nói về sản xuất 
nông nghiệp.  - 


Ngày 30 tháng 4 năm 1966, Người 
lấy bút danh là Lê-Ba viết bài Trả lời 
óng XÍen-xphin, thượng nghị sĩ Mỹ 
(đăng báo Nhân dân). _ 

Ngày 10 tháng 8 năm 1966, Người 
viết bài Tồng Giôn đã phạm tội ác tủu 
trời. Bài này, Người ký tên là La-Lập. 


. (đăng báo Nhân dân). 


Ngày 14 tháng l năm 1967. Người 
viết bài Người khồng lồ mắc kẹt. Bài 
này Người ký tên là H.C. (đăng báo 
Nhân dán). 


Tên tuổi và sự nghiệp của Người đã : 


làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta 
và non sông đất nước ta. Nhân dân ta 
và nhân dân thế giới kính trọng 
Người vô hạn, đã gọi Người bằng cái 
tên vô cùng thân thiết : Bác Hồ. Nguồn 
gốc của tên Bác Hồ mà nhân dân ta 
vẫn thường gọi đã được đồng chí 
Hoàng-Quốc-Việt nói rõ trong hồi ký 
Nhân dân ta rãi anh hùng Trong hồi 
kỹ này, đồng chí Hoàng-Quốc-Việt đã 


kề lại buồi gặp mặt Người tại Hội 
nghị thứ tám của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, năm 1941, như sau: 


_«.. Mới đầu chúng tôi đếu gọi Bác là 


đồng chí, rồi gọi là Cụ, sau thấy anh 
Trường-Chinh và anh Thụ dùng tiếng 
Bác, anh em thấy gọi như thế hợp 
với lòng mình, nên từ đấy, chúng tôi 
bắt đầu thưa với Bác bằng cái tên 
thân yêu mà bâv giờ tất cả anh chị 
em chúng ta đều gọi » (4). 


¬> 


(4) Xem #/hán dán ta rất anh hùng, hồi ký 
cáchồ mạng, Nrb Văn học, Hà-nội, 1960, 
tr. 197. - 


Hồ-Chí-Minh—hiện thân của... 


(Tiếp theo trang ?6) 


tố quan trọng trong việc vạch ra chính 


sách của mỗi đảng cộng sản và mỗi 
đẳng công nhân. Đồng thời chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vẫn là cơ sở không gì 
lay chuyền nổi của cuộc đấu tranh 
chung của tất cả các đẳng ấy, việc 
trao đổi kinh nghiệm về cuộc đấu 
tranh ấy vẫn giữ tất cả ý nghĩa của nó, 
và những vấn đề được đề ra cho đảng 
này hoặc đảng khác, tuyệt nhiên 
không phải là « việc riêng" của mỗi 
đăng, mà có quan hệ thiết thân đến 
toàn bộ giai cấp vô sản quốc tế. 

® Dân tộc Việt-nam chẳng hạn phải 
vạch rõ những phương pháp và những 
biện pháp riêng của mình trong cuộc 
đấu tranhchốngnhữngâm mưucủa bọn 
đế quốc Mỹ và của chính quyền miền 
Nam Việt-nam hỏng vĩnh viễn chia 
cắt đất nước chúng tôi, và cả trong 
cuộc đấu tranh đề dần dần quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, điều đó đã thật rõ 


ràng, nhưng đồng thời Đảng chúng 
tôi cũng hiều rõ rằng không thề nào 
hạn chế những hoạt động hiện nau 0à 
tương lai của chúng tôi trong khuôn 
khồ dân lộc thuần túu, rằng những 
hoại động đó có muồn ngàn sợi dây" 
liên hệ uới cuộc đấu tranh chung của 
thế giới tiến bộ, rằng sự đoàn kết thực 
sự của phe rã hội chủ nghĩa ðod của các 
dân tộc gêu chuộng hòa bình trên toản 
thể giớt đối uới chủng tỏi cũng cần 
thiết không kém gì trước kia, khi nhân 
dân Việi-nam đang tiến hành cuộc 
kháng chiế ncứu nước ® (18) (chúng:tô: 
gạch dưới — Hồng-Phúc và Thanh- Lê). 

Những lời nói ấy vẫn còn giữ 
nguyên giá trị tư tưởng Và thực tiễn 
trong hoàn cảnh đấu tranh cách mạng 
của chúng ta hiện nay. | 


(18) Hồ-Chí-Minh : Tuyên p, 


Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1962, tr. 595. | 


MỘT THÀNH (ÔNG MỨI (ỦA BIỆN ÁNH TÀI LIỆU 
TRÔNG VIỆ( XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG BÁC Hồ 


TH hiện thành công hình tượng 
Bác Hồ trên màn ảnh, từ lâu đã 
là tỉnh cảm, là nguyện vọng tha thiết 
của mỗi người sáng tác, nghẻ sĩ diện 
ảnh nước ta. Trong lúc ngành phim 
truyện đang cố gắng đề cho ra đời 
những tác phầm điện ảnh xứng đáng. 
khắc họa cuộc đời phong phú và vĩ 
đại của Bác Hồ. giới điện ảnh tài liệu 
-_ đã khản trương xây dựng những bộ 
phim phản ánh từng mặt, từng chặng 
đường hoạt động cách mạng của 
Người. nhằm đáp ứng kịp thời nguyện 
vọng chính đáng của nhàn dân ta. 
Sau bộ phim tài liệu « Nguyễn-Át- 
Quốc — Hồ-Chí- Mi nh ? khái quát chặng 
đường lịch sử Bác ra đi tìm đường 
cứu nước, ra đời cách đây mấy nàm, 
_năm nay chúng ta lại có thêm bộ phim 
nữa về Bác : « Nguuễn- Ấi-Quốc đẽn uới 
Lê-nin »—(tác giả kịch bản : Hồng-Hà : 
đạo diễn: Bùi-Đinh-Hạc ; quay phim : 
Đỏ-Duy-Hưng). Bộ phim mới này hoàn 
thành đúng dịp nhân dân ca nước ta 
đang sôi nồi. tưng bửng kỶ niệm ngày 
Đăng cộng sản Việt-nam trỏn 50 tuôi. 
là nhành hoa xuân của ngành điện 
anh kính đâng lên Đẳng quang vinh 
của mình. 
Nhưr tên Øọi giàu tính tượng trưng 
của nó, bộ phim « Nguyễn- Á¡i-Quốc đến 


Mi, 


_ĐÌNH-NAM 


Đới Lê-nin ” nói về một giai đoạn lịch 
sử quan trọng, một bước chuyền có v 
nghĩa quyết dịnh trong cuộc đời hoạt 
động chính trị của Bác Hồ : từ Pa-ri, 


thủ đỏ nước Pháp, nơi Bác đã khám ˆ 


phá ra con đường đi của dân 
tộc Việt-nam, của tất cả các dân tộc bị 
áp bức qua bản Luận cương về vấn đề 
dàn tộc và vấn đề thuộc địa do Lê- 
nin vạch ra. Bác đến thẳng nước Nga. 
nơi phát ra nguồn sáng chân lý đỏ. 
Ơ đày. trên quê hương của Cách mạng 
tháng Mười, Bác Hồ được hấp thụ 
trực tiếp tư tưởng cách mạng của vì 
lãnh tụ thiên tài. người thầy. vĩ đại 
của giai cấp vô sản toàn thế giới —V.I. 
lLê-nin —,được tận mắt nhìn thấy 
những biến đồi sâu sắc trên đất nước 
Nga sau cách mạng. Cũng ở đày, 
Người được hòa mình vào những 
dòng thác sục sôi cách mạng của 
phong trào cộng sản quốc tế lúc này 
đang dâng lên một hang, mạnh mẽ. 


Tất cả những thực tế đó mới mẻ và 
hấp dẫn biết bao khi Người đang khát 
khao đi tìm con đường giải phóng dân 
tộc, giải phóng nhân dân. Những thực 
tế đó đã làm sáng tỏ hơn những hiều 
biết về mặt lý luận cũng như những 
suy nghĩ, mơ ước lâu nay của Người 
về con đường đi của cuộc cách mạng 


` 


đản tộc và mô hình của xã hội tương 
lai của đất nước mình. Hơn bất cứ ở 
đầu và lúc nào trước đó, Bác của 
chúng ta giờ đây càng thấy rõ nhiệm 
vụ giải phóng từng dân tộc không thê 
tách rời nhiệm vụ của phong trào 
cộng sản quốc tế. 


Trong vòng mội tiếng đồng hồ, các 
tác giả phim đã cố gắng dựng lại một 
giai doạn lịch sử, đưa người xem trở 
về những năm tháng không thề nào 
quên cách đày gần 60 năm (1923— 
1921) trên đất nước Nga, nơi Bác của 
chúng ta đã từng sống và hoạt động. 
Cùng với đường dây chính mà các 
tác giá tập trung giới thiệu về Bác 
trên một bối cảnh chính trị, xã hội 
khá rộng lớn, đường dây về vị lãnh 
tụ Lâ-nin cũng chiếm một vị trí quan 
trọng. Trong phim, Lê-nin được thê 
hiện như một «nhân vật " có mối 
quan hệ chặt chẽ với Bác của chúng 
ta cả về mặt tư tưởng chính trị, cả 
về sự nghiệp hoạt động và về mặt 
tính cảm, Mối liên hệ dó được khai 
thác như một quan hệ nhàn quả, vừa 
mang tính quy luật, vừa rất biện 
chứng. Người xem qua đấy cũng hiều 
. rõ thêm ngọn nguồn của sự phát sinh 
vả lớn lên về tầm cao tư tưởng của 
"Bác cũng như thấy được *điềm xuất 
phát? của một lãnh tụ Đảng ta, một 
nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc— ĐỒNG 
CHÍ HỒ-CHÍ-MINH sau này. 


Người xem còn được thấy sự phong 
phủ cả về quu mô lản các hình thức 
hoạt động quốc tế mà Bác của chúng 
ta tham gia. Ngoài tồ chức Quốc tế 
cộng sản, Bác còn tích cực đóng góp 
sức minh vào hoạt động của các đoàn 
thê cách mạng như Quốc tế nòng 
dân — mà Bác là một trong những 
người lãnh đạo Quốc tế Công hội, 
Quốc tế thanh niên, Quốc tế phụ nữ. 
Quốc tế cứu tế đỏ... Ngoài việc làm 
bối cảnh lịch sử cho những hoạt động 
và sự trưởng thành của Bác, những 
hinh ảnh này còn có ý nghĩa như một 
đường dày, môt chủ đề độc lập thê 


hiện mối quan hệ gắn bó rất mật thiết 


- 


của Bác với các mạng 
quốc tế hồi đó... 

Trong một phim tài liệu lịch sử 
hoặc chàn dung lịch sử, những tư liệu 
bao gồm phim, ảnh, bút tích và các 
hiện vật đóng vai trỏ hết sức quan 
trọng. Những tài liệu này trong bộ 
phim * Nguyễn-Ái-Quốc đến uởi Lẻ- 
nin® đối với chúng ta là rất mới nrẻ. 
Nhiều hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh 
đem đến cho người xem cảm giác bất 
ngờ và sự xúc động mạnh mẽ. Đó là 
những cảnh : Nguyễn- -Ái-Quốc khi mới 
đặt chân lên đất Liên-xô, Người tham 
dự Đại hội Quốc tế nông dân, tham dự 
Đại hội thứ 5 của Quốc tế cộng sản 
(cảnh Người đi vào Hội trường, phát 
biều tại Đại hội...), Người tới dự liên 
hoan với nhân dân Mát-xcơ-va trên 
đồi Lê-nin... Thật thú vị khi ta thấy 
xuất hiện trên phim cảnh Bác được 
nhân dân Xô-viết tung lên. biều thị sư 


tÖ chức cách 


- tôn kính và hoan nghênh nhiệt liệt 


đối với một đại biêu tử ..đất nước 
phương Đông xa xòi tới. rong những 
bức ảnh giá trị, chúng ta thấy có ảnh 
Bác chụp chung với các đại biều Tiệp- 
khác. Đức, Hung-ga-ri, với các đồng 
chí đã từng cộng tác với nhau thàn 
thiết, trước giờ chia tay nhiều đông 
chí buộc phải che mặt vì họ còn phải 
tiếp tục hoạt động bí mật. 

Chúng ta chân thành cám ơn các 
nhà quay phim và nhiếp ảnh của đất 
nước Xô-viết đã ghi lại cho chúng ta 
nhiều hình ảnh quý vẽ Bác. Chúng ta 
cảm ơn các cơ quan tư liệu thuộc Nhà 
nước và Đẳng cộng sẵn Liên-xô đã 
giữ gin, bảo quản cần thận những 
thước phim, tấm ảnh, các hiện vật, 
các bài báo... — nói chung là các tư 
liệu lịch sử có liên quan đến Bác. 
Chúng ta cũng cảm ơn tập thê những 
người làm phim về Bác đã dày công 
sưu tầm và phát hiện được những 
chất liệu quý giá đề từ đó dệt nên 
một tác phầm mới về°Bác. | 

Nhãn mạnh vai trò của tư liệu, 
chúng ta khong hề coi nhẹ công sức 
to lớn của các tác giá phim, Tư liệu sẽ 


Ñ; 


chỉ là tư liêu nếu không có sự gia. 


công nghệ thuật, không được sự tìm 
ti, sáng tạo của những người làm 
phim. Việc nghiên cứu, tô chức tư 
liệu, biến tư liệu thành những yếu tố 
n£hệ thuật đề tạo nên tác phẩm điện 
ảnh hoàn chỉnh, làm cho tư liệu trở 
nên có “hồn » và có #sức bay bồng », 
đó là công việc không dễ dàng, đơn 
giản. 

Ở phim « Ngưyễn-Á¡-Quốc đến uới 


Lê-nin ®, các tác giả đã có nhiều cố ` 


gắng tìm tòi cách khai thác, sử dụng 
chất liệu nhằm làm nòi bật chủ 
đề tư tưởng của phim. Các tác“giả 
cũng đã cỗ gắng trong việc giới 
thiệu hình ảnh Bác — người chiến 
sĩ vều nước, nhà hoat động cách mang 
quốc tế: khai thác và thể hiện mối 
quan hệ của Người với Lê-nin. với 
phong trào cộng sùn quốc tế, với nhân 
dàn Liên-xô, với dân tộc Việt-nam và 
các dân tộc bị áp bức trên thể giới... 

Đề đạt tới kết quả trên, ngoài việc 
sử dụng tốt những tư liệu đã có, các 
tác giá phải xử lý nhiều thủ pháp 
nghệ thuật và huy động các loại hình 
ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Cùng với 
những thước phim tư liệu lịch sử còn có 
các đoạn phim màu quay phong cảnh, 
khách sạn, phòng ở, nơi làm việc và 
hội họp của Bác hoặc một số địa điểm 
khác mà Bác có địp ghé thăm hay đặt 
chân tới trước kia. Ngoài ra trong 
phim còn các cảnh quay đồng bộ (có 


thu tiếng) đác “nhân vật ?P lịch sử đã 
từng công tác với Bác hoặc có dịp 
được quen biết Bác. Những hình ảnh 
quay mới này chiếm một tỷ lệ lớn 
trong phim, tạo cho phim có sự khác 
nhau về sắc độ, về phong cách tạo 
hình. Bằng những xử lý khéo léo trên 
dàn dựng. các tác giả đã làm cho các 
đoạn phim quay ở nhiều hoàn cảnh 
và thời điềm khác nhau đó trở nên 
gần gũi, gắn bó với nhàu, phục vụ 
lẫn nhau. Những cảnh quay mới cùng 
với lời thuyết minh và âm nhạc được 
sử dụng trong phim đã làm sống lại 
những thước phim tư liệu, liên kết 
chúng lại với nhau trong một kết cấu 
hoản chỉnh, tạo cho chúng những 
chất lượng mới, góp phần dắc lực 
phục vụ cho nội dung tư tưởng của 
phim. Sự cố gắng trong việc xử lý 
nghệ thuật của các tác giả không chỉ 
tạo nên được sự hợp lý vẻ nội dung, 
sức thuyết phục vẻ các cứ liệu, tỉnh 
chân thực lịch sử của hình ảnh, sự 
kiện, mà còn đem lại hiệu quả xúc 
động mạnh mẽ cho người xem bởi 
chất thơ và chất trữ tỉnh của phim. 


« Nguyễn-Ái-Quốc đến odởi Lê-nin ®, 
một thành công mới của điện ảnh tài 
liệu Việt-nam nói về Bác Hồ, chắc 
chắn sẽ đem lại cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân ta nhiều điều bồ ích và 
thú vị. Chúng ta mong đợi những bộ 
phim hay hơn, sâu sắc hơn nữa về 
Bác Hồ kính yêu. 
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[IEPEHOBAA: Ilpeannenr Xo LHln AÂnH BeqHO 2KHB€T B HAIHIHX CB€DHI€- 
HIiax wK npa31HopanHH© 90~— ñ rOOBUIHHb CO ]ñHW DO2KI€HHW ID€3HA€HTA 
Xo LÏlu Mũna — XÃ XIOH 3HAII: IlpeawnenT Xo LHln ÀnH  KOMMVHH- 
CTHuecKas ïapTnw BbeTHAMaA B DeIICHHH ROIDOCA HãAHHOH8bHOI H€38BH- 
CñMoOCTH — J]E HOHI` TAH : Caeys 3apeTaM /]#an Xo—WPH E: Ÿ cnexnH 
H OIBIT COUIH8/HCTHU€CKOTO CTDOHT€/IbCTB8 H CTDOS DA3BHTOTO COHHAH- 
3Mq.B LJexocasakwn — HFWYEH HK BHEHIb : Hama iapTa — TBODu€CKAf 
M3DKCICTCKO—.Ie€HHHCKA5 napTwø — JJIO BẢANH XAK: IIpeannenT Xo lÏln 
HH HH H8HHOH8/bHb© MeHbulnHcrea — XOHI` ®ŸK M TXAHb JIE: Xo 
[Hi AHh — O1HITBOD€HI€ IDO.IT8DCKOTO HHT€epHaIiroHa1n2Ma. LICCJIE- 
HOBAHHf—TXE TÀII, TXAHb HAM: Eiwena npe2n1enTra Xo LlÍn ÀÍnna 
H ©TO B€/IHKO€ XO3KI€HH€,. : 
¬ REVIEW OF COMMUNISM NÑN°5-— 1980 

Editorial — President Ho Chỉ Minh will live forever in our cause — Direcc- 
tives for the celebration of the 90th birthday of President Ho Chỉ Minh: 
H.À-HUY-GIÁP — President Ho Chỉ Minh and the Communist Party of Vict- 
nam on the question of national independenece. LÉẺ-TRONG-TÁN——Remembcring 


Unele Ho'°s behests. JIRÍ JEZ — Successes and cxperience gained in the con- 
struction of soeialism and an advaneed socialist regime in Czechoslovakia. 
NGUYÊN-ĐÚC-BÌNH — Our Party: a creative Marxist-Leninist party. LÓ- 
VĂĂN-HẠC — President Ho Chi Minh and the national minoritics. HÖNG-PHÚC 
ad THANH-LÊ — Ho Chỉ Minh: the embodiment of proletarian internatio- 
nalism. Studies — THẾ-TẬP and THÂNH-N AM — President Ho Chi Minh and 
his long journey. 


REVYVUE DU COMMUNISME N° 5 — 1980 
EditorialÌ — Le président Ho vivra à jamais đans notre oeuvre #Projet pour 
la célébration du 907 anniversaire de la naissanee du président Ho-Chi-Minh. 
H Ä-HUY-GIÁP — Le président Ho-Chi-Minh et le Parti eommuniste du Vietnam 
súr le problèẻme de Iindépendance nationale. LÊ-TRỌNG-TẤN — Se rappeler 


les enseignements de P' Onele Ho. JIRÍĨÏ JEZ — Ler sueceèes et les expérienees đe 
lédification du socialisme et du régime socialiste développé en Tchéeoslo- 
vaquie. NGUYÊN-DỨC-BÌNH — Notre Parti — un parti marxiste-léniniste cré- 
ateur. LỎ-VĂN-HẠC — Le président Ho et les ethnies minoritaires. UÔANG- 
PHÚC et THANH-LP — Hồ-Chí-Minh — une inearnation de internationalisme 
prolétarien. Etudes — THẾ-TẬP — THẦVH-N.1M — Les noms đu président 
Hồ-Chi-Minh-et son grand vovaøc, 


ị REYVISTA DEL COMUNISMO N° 5- 1980 
Editorial~ F1 presidente Hô-Chí-Minh vive etlernamente en nuestra obra revo- 
lueionaria.# Programa eonmemorativo en oeasión đe] 90 natalieio đelpresidente 
Hồ-Chi-Minh. /7Ả-HUY-GIÁP — EL'presidente Hồ-Chí-Minh y el Partido Comu- 
nista de Viet Namecon el prbolema đe la independeneia nacional. LE-TRONG- 


TÁAT— Recordando las ensenanzas đel Tío Hồ. JIRÍ IFEZ — Ï'xilos Y experien- 
ceias de la cdificación del socialismo v del régimenw soeialista desarrollado 
en Cheeoeslovaquia. WGUYÉÊN-ĐI?°C-BÌVH — Nuestro Partido, un partido mar- 
xista—leninista creador. /Ô-VAN-HẠC — ELI presidente Iồ-Chí-Minh con las 
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TẤM GƯƠNG TUYỆT VỜI VỀ 
CON NGƯỜI MỚI ' 


Thưa Đoàn Chủ lịch, 


Thưa các 0ị khách quốc tễ 0à 
cúc 0ị trong Đoàn ngoại giao, 


Thưa các đồng chí »à các bạn, 


ÔM nay, với lòng tưởng nhớ 
và biết ơn vô hạn, Đảng ta 

và nhân dân ta kỷ niệm lần thứ 
90 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ- 
Chí-Minh, người anh hùng dân tộc 
vĩ đại, người học trỏ kiệt xuất 
của Mác, Lê-nin, vị lãnh tụ thiên 
tài và người thầy kính mến của 
cách mạng Việt-nam, người chiến 
sĩ lỗi lạc của phong trào giải 
phóng giai cấp công nhân và các 
đân tộc bị áp bức trên thế giới. 
_ Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh là nhân 
vật vĩ đại nhất trong lịch sử hiện 


đại Việt-nam, là hiện thân của . 


con đưởng cách mạng Việt-nam, 
của cuộc đấu tranh cách mạng 


LÊ - DUẦN 


Việt-nam, của thắng lợi của cách 
mạng Việt-naum. 


Là một nhà yêu nước hết sức 
nhiệt thành, sau bao năm bôn ba 
ở nước ngoài đề tìm đường cứu 
dàn, cứu nước, sống cuộc đời 
người thợ, hòa mình vào phong 
trào dấu tranh rộng lớn của giai - 
cấp công nhân, người thanh niên 
Nguyễn-Ái-Quốc đã đi từ giải 
phóng dân tộc đến cách mạng vô 
sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tiếp thụ 
chân lý lớn của thời đại là độc 
lập, tự do phải gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Và suốt cuộc đời 
hoạt động sôi nöi và phong phú, 
Chủ tịch Hồ-Chí-Minh đã phất cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 


® Lời khai mạc cuộc mít tỉnh kỷ 
niệm lần thứ 90 Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ-Chíi-Minh. 


nghĩa xã hội, vượt qua muôn 
trùng gian lao, thử thách, dẫn 
dắt nhân dân ta trong những cuộc 
chiến đấu cácH mạng vỏ cùng 
oanh liệt, giành được những 
thắng lợi huy hoàng, làm thay đôi 
tận gốc cuộc sống trên đất nước 
ta và góp phần tác động sâu xa 
đến tiến trình lịch sử thế giới. 


Bí quyết thành công của Chủ 
tịch Hồ-Chí-Minh là đã dày công 
xây dựng Đẳng ta thành một Đảng 
kiều mới của giai cấp công nhân, 
tuyệt đối trung thành với lý 
tưởng giải phóng dân tộc và giải 
phóng xã hội, và luôn luôn gắn 
liền đội tiên phong của giai cấp 
công nhân với sức mạnh phi 
thường và năng lực vô tận của 
quần chúng nhân dân, người thật 
sự làm ra lịch sử. Với niềm tỉn 
mãnh liệt vào quần chúng, Người 
dồn hết tâm lực vào việc giáo 
đục, tổ chức, động viên các tầng 
lớp nhân dân đứng lên cứu nước 
và dựng nước, vào việc thực hiện 
“và không ngừng củng cố liên 
minh công nông, lấy đó làm cơ 
sở đề xây dựng Mặt trận dân tộc 
thống nhất, tô chức các lực lượng 
vũ trang nhân dân, thiết lập 
chính quyền cách mạng và xây 
dựng chế độ mới. 


Bằng toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân Việt-nam mà 
Người cùng với Đảng ta tô chức 
và lãnh đạo, Chủ tịch Hö-Chíi- 
Minh đã thực hiện sự tông hợp 
hài hỏa tỉnh hoa của dân tộc với 
trí tuệ của thời đại, kế thửa xuất 
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sắc truyền thống bốn nghìn năm 
lịch sử của nhân dân ta, thề hiện 
đến đỉnh cao bản chất cách mạng 
và khoa học của giai cấp công 
nhân, tiêu biều rạng rỡ: nhất 
những nét đặc sắc của cách mạng 
Việt-nam ta. Đó là sự gắn bó chặt 
chẽ ngay từ đầu giữa chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, là sự trung thành tuyệt 
đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
là ý chí đấu tranh kiên cường 
trước mọi kẻ thù và mọi khó 
khăn, là sự sáng tạo trong lý 
luận và hành động cách mạng, 
là sự vững vàng trước những 
bước ngoặt của lịch sử, là bản 
lĩnh tranh thủ thời cơ cách mạng 
và xoay chuyên tình thế những 
lúc hiêm nghèo, là năng lực lạo 
thành và vận dụng sức mạnh tông 
hợp đề giành thẳng lợi. 


Chủ tịch Hồ-Chí-Minh là người 
Việt-nam đẹp nhất, và là một 
trong những con người đẹp nhất 
của thời đại chúng ta. một người 
cộng sản mẫu mực, có tư tưởng 
sáng suốt, tâm hồn cao thượng, 
ý chí kiên cường, tình cảm trong 
trẻo, tác phong khiêm tốn, cuộc 
sống giản dị. Đó là một tấm 
gương tuyệt vời về con người 
mới, con người yêu nước sâu sắc 
nhất và yêu chủ nghĩa xã hội 
thiết tha nhất, con người làm chủ 


xã hội, làm chủ thiên nhiên và 


làm chủ bản thân, con người của 
lao động, tình thương và lẽ phải, 
kết hợp đúng đắn cuộc sống của 
cá nhân với cuộc sống của tập 
thề và của toàn xã hội. 


* 


Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh, chúng ta nguyện 
tiếp tục học tập tư tưởng cách 
mạng của Người, không ngửng 
trau dôi đạo đức cách mạng, 
xứng đáng là đồng chí, là học trò 
của Bác, đồng thời chăm lo « bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau » đề kế tục xứng đáng sự 
nghiệp vẻ vang của Bác và của 
Đảng. Chúng ta nguyện ra sức 
phấn đấu thực hiện lời dạy thiêng 
liêng của Bác « Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do †», quyết tâm 
khắc phục mọi khó khăn, trở 
ngại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, tạo lập cuộc sống ấm no, 
văn minh, hạnh phúc, bảo đảm 
cho mọi người Việt-nam ta «ai 
cũng có cơm ăn, ảo mặc, ai cũng 
được học hành », góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân thế giới, làm cho 
thời dại Hồ-Chí-Minh ngày càng 
rực rỡ và tỏa sáng. 


Tiếp tục đường lối quốc tế của 
Đẳng và của Chủ tịch Höồ-Chíi- 
Minh kính mến, chúng ta không 
ngừng củng cố và phát triền mỗi 
quan hệ đặc biệt giữa nhân dân 
ta với nhân dân Lào và nhân đân 
Cam-pu-chia anh em, tăng cường 
đoàn kết và hợp tắc toàn diện với 
Liên-xô và cộng đồng các nước 


xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa 
các Đảng anh em trong phong 
trào cộng sản quốc tế, «có lý có 
tình», kiên trì chính sách hòa 
bình, hữu nghị, hợp tác với tất 
cả các dân tộc yêu chuộng độc 
lập, tự đo trên thế giới, sẵn sàng 
làm thất bại mọi âm mưu của chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phản động 
quốc tế,thực hiện thắng lợi những 
mục tiêu cao cả của thời đại ngày 
nay là hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. ˆ 

Thay mặt Đẳng cộng sản Việt- 
nam- và nhân dân Việt-nam, tôi 
xin chân thành cảm ơn Hội dòng 
hòa bình thế giới đã tô chức 
thắng lợi Hội nghị quốc tế « Việt- 
nam và thế giới», một hội nghị 
có ý nghĩa chính trị quan trọng và 
là sự ủng hộ to lớn đỏi với chúng 
tòi, nhân địp kỶ niệm làn thứ 90 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ-Chí-Minh. 
Tôi nhiệt liệt chào mừng ông Chủ 
tịch Hội đồng hỏa bình thẻ giới 
Rô-mét Chan-đra, chào mừng 
các vị đại biềêu dự hội nghị và 
các vị trong Đoàn ngoại giao đã 
đến tham dự buôi lễ kỷ niệm 
long trọng này. 

Xin mời đồng chí Trường- 
Chỉnh, ủy viên Bộ chính trị Trung 
ương Đảng, Chủ tịch Uy ban 
thường vụ Quốc hội, đọc diễn 
văn. 


-CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ-MINH 
VÀ THỜI ĐẠI ' 


Thưa đồng chỉ Lẻ-Duàn, Tông bí 
thư Ban chấp hành trung ương Đảng 
công sản ViệI-nam, 


Thưa Đoàn chủ lịch, 
Thưa các 0ị khách quốc tẽ, 


Thưa các đồng chí uà các bạn trong 
Đoản ngoại giao, 


Thưa các đồng chỉ uà các bạn, 


HòM nay, với niềm tự bào vô hạn 
và lòng biết ơn sâu sắc, toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 
lần thứ 90 Ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh, lãnh tụ thiên tài, người 
thầy vĩ đại của giai cấp công nhân 
và nhân dân Việt-nam, một trong 
những nhà lãnh đạo xuất sắc của 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, một trong những nhà hoạt 
động lỗi lạc của phong trào giải 
phóng đân tộc ở thế kỷ XX này. 
Công lao của Hồ Chủ tịch đối với 
nhân đân ta thật như trời như biên. 
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TRƯỜNG-CHINH 


KỶ niệm ngày sinh của Người, chúng 
ta hãy cùng nhau ôn lại sự nghiệp mà. 
Người đã đề lại cho chúng ta. Đó là 
sự nghiệp của một người mác-xÍt 
chân chính, một nhà tư tưởng vi 
đại, một nhà chiến lược thiêm 
tài, một nhà tò chức xuất sắe, 
một chiến sĩ cộng sản có phầm 
chất và đạo đức cao quý. 


Công lao và những điều dạy bảo 
của Hồ Chủ tịch sẽ soi sáng thêm tâm 
hồn và trÍ tuệ của chúng ta, bồi dưỡng 
nhiệt tình và năng lực cách mạng cho 
chúng ta, đề chúng ta tiếp tục thực 
hiện Di chúc của Người và những 
nghị quyết của Đảng và của Nhà 
nước, xây đựng thành công một nước 
Việt nam hòa bình, độc lập, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa, làm tròn 
nghĩa vụ đối với sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân thế giới. 


® Diễn văn đọc tại cuộc mít tỉnh kỷ niệm lần 
thứ 90 Ngày sinh Chủ tịch Hä-Cbí-Minb, 


CHỦ TỊCH HỒ-CHỈ-MINH VÀ THỜI ĐẠI 


Thưa cac đồng chí uà'các bạn, 


Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân. 


Pháp đem quân xâm lược nước ta. 
Vua quan nhà Nguyễn, đại biều cho 
chế độ phong kiến thối nát, đã đầu 
“hàng trước sức mạnh tàn bạo của chủ 
nghĩa tư bản Pháp. Nhưng dân tộc 
ta, một dân tộc có bốn nghìn năm 
lịch sử đấu tranh oanh liệt, quyết 
không chịu mất nước, quyết không 
chịu làm nô lệ. Nhân dân ta, thế hệ 
nối tiếp thế hệ, không ngừng đứng 
lên chống giặc ngoại xàm. 

Những nhà yêu nước ra sức tìm tòi 


con đường cứu nước. Một số người. 


tìm ở cách mạng Tân-hợi Trung-q uốc. 
Một số người khác tìm ở chủ nghĩa 
dân chủ tư sản phương Tây. Một số 
người khác nữa lại muốn noi gương 
duy tân của Nhật-bản. Nhưng tất cả 
những con đường ấy đều không đem 
lại kết quả mong muốn. Máu của biết 
bao liệt sĩ đã đồ, nhưng thất bại vẫn 
hoàn thất bại. 


Giữa lúc chủ nghĩa tư bản thể giớ! 
đã phát triền thành chủ nghĩa đế 
quốc và cách mạng nước ta đang 
khủng hoảng sâu sác về đường lối, 
tỉnh hình đất nước *đcn tối như 
không có đường ra ®, thì người thanh 
niên Nguyễn-Tãt-Thành (tên hồi đó 
của Chủ tịch Hồ-Chi-Mịnh) ra đi tìm 
đường cứu nước. 

Người sang phương Tây, nơi đã 
sớm nồ ra nhiều cuộc cách mạng, tìm 
chiều xem nhân dân các nước Âu Tây 
đã làm cách mạng như thế nào đề 
trở về « giúp đỡ đồng bào » đánh đuồi 
thực dân Pháp, “tìm xem những gi 
ần giấu đằng sau những từ *tự do, 
bình đẳng, bác ái» đề định phương 
sách đúng đắn cứu nước, cứu 
dân» (l). —. 

Hồ Chủ tịch xuất thân từ một gia 
định trí thức nghèo yêu nước, nguồn 
gốc nông dân. Ba nước ngoài, Người 


làm một công nhân bình thường, lao 
động đề sống và hoạt động cách mạng. 
Người đã đến nhiều nước châu Á, 
châu Phi, châu Âu và châu Mỹ, sống 
với những người lao động thuộc các 
màu đa. Qua các nước thuộc địa, 
Người nhận thấy cảnh khồ nhục của 
người dân mất nước ở đâu cũng giống 
cánh khồ nhục của đồng bào mình. 

đâu người dàn thuộc địa cũng bị một 
kể thù áp bức, bóc lột là chủ nghĩa 
để quốc, chúng thi hành chính sách 
thực dân tàn khốc như nhau. Đến các 
nước tư bản phát triền, Hồ Chủ tịch 
thấy rõ có hai hạng người ở hai cực 
đối lập của xã hội: một bên là giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động 
bị áp bức, bóc lột, sống cực khô, bần 
hàn, và một bên là giai cấp tư sản và 
bọn địa chủ lắm tiền, nhiều của, có 
quyền thế, sống sung sướng, phè 
phỡn. Rồi Người rút ra những kết 
luận quan trọng : các dân tộc thuộc 
địa đều eó chung một kẻ thù là 
chủ nghĩa đề quốc; kẻ thù của 
các dân tộc thuộc địa cũng là kẻ 
thù của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động ở «chính 
quốc»; muốn đánh đò kẻ thù 
chung, các dân tộc bị áp bức và 
giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động các nước phải đoàn kết 
lại; song muốn giành đọc lập, 
tự do mỗi dân tộc bị áp bức phải 
trong cậy trước hết vào lực 
lượng của bản thân mình, phải 


-tự mình giải phóng cho mình. 


Ra đi với tỉnh thần yêu nước nồng 
nàn và lỏng thương dân sâu sắc, chan 
hòa với công nhân Pháp và tiếp xúc 
với nhân dân một số nước thuộc địa, 
Hồ Chủ tịch đã trau đồi cho mình 
một cơ sở trỉ thức phong phú, 


(1) Xem bài : Đến thm mói chiến sĩ quốc 
tế cộng sản — Nguyễn- ÁI-Quốc của Ó. Men-đen- 
sơ.tam. Tạp chí Ngọn lửa nhỏ Liên-xô, số 39 
ngày 23-12-1923. 
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một tình cảm cách mạng rộng 
lớn và sâu sắc đề có thề nhanh 
chóng tiếp thụ chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, chân lý của thời đại. 

Thờn gian hoạt động trong phong 
trào công nhân Pháp có tác dụng 
quan trọng đối với sự chuyền biến 
về tư tưởng của Hồ Chủ tịch. Cách 
mạng Tháng Mười Nga thành 
công là một sự kiện vô cùng 
quan trọng ảnh hưởng quyết 
dịnh đến đời hoạt động của 
Người. Trong khi nghiên cứu chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và kinh nghiệm 
của Cách mạng Tháng Mười Nga, bản 
Sơ thảo đề cương làn thứ nhất 
về vấn đề dân tộc và vấn đồ thuộc 
địa của Lê-nin đã đến với Người như 
một ảnh sáng kỳ: diệu, nâng cao về 
chất tất cả những hiều biết và tỉnh 
cảm cách mạng mà Người đã hằng 
nung nấu. 

Hiồ Chủ tịch đã đón nhận chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin như một người qua đêm 
tối đón nhận ánh sáng mặt trời. Đó 
là vũ khí vô địch mà Hồ Chủ tịch 


cùng Đăng ta sử dụng trong suốt quá 
trinh lãnh đạo nhân dân ta làm cách 
mạng, đi tử thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. 


Trưởng thành trong thời đại quá 
độ tử chủ nghĩa.tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội trong phạm vi toàn thể giới, 
Hồ Chủ tịch tiếp thụ ảnh hưởng sáu. 
sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga, 
của phong trào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của giai câp công nhân nói 
chung, phong trào giải phóng dân tộc 
của nhân dân các nước thuộc địa, 
phong trào dân chủ nhân dân và 
phong trào hòa bình chống chiến 
tranh đế quốc chủ nghĩa trên thế 
giới. Ngược lại, thắng lợi của cuộc 
đấu tranh cách mạng của Người 
trong mọi lĩnh vực đã đóng góp 
phản tích cực vào sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới, chủ nghĩa phân biệt 
chúng tộc, v.v. Giữa Hồ Chủ tịch Và 
thời đại có quan hệ mật thiết ' với 
nhau. _ 


GIƯƠNG CAO HAI NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Thưa các đòng chỉ nà các bạn, 


Trong cuộc đời hoạt động cách 
mạng sôi nỏi của mình, Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh đã khẳng định mạnh mẽ 
một chân lý « Không có gì quý hơn 
đọc lập, tự do». 

Khi đất nước còn chỉm đắm trong 
đêm dài nô lệ, Người nhận định: 


nhân dân ta «không chịu nội nữa,. 


tỉnh ngộ lên, đoàn kết lại, biết rằng 
thà chết được tự do hơn sống làm nò 
lệ? @). 

Trong thời kỳ sòi nồi chuïn bị cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, Người 
coi «quyền lợi đân tộc giải phong 
cao hơn hết thảy» và kêu gọi: 
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« Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đồ 
bọn đế quốc và bọn Việt gian đăng 
cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa 
nóng » (3), - | 

Khi đất nước vừa giành được độc 
lập, nên cộng hỏa dàn chủ mới ra 
đời, Người trịnh trọng tuyên bố: 
q Nước Việt-nam có quyền hưởng tư 
do và đọc lập, và sự thật đã trở 
thành một nước tự do, độc lập, Toàn 
thẻ đân tộc Việt-nam quyết đem tất 
cả tỉnh thần và lực lượng, tính mạng 


(2) Nguyễn-Ái-Quốc : Đường kách mệnh. 

(3) Hà-Chí-Minh : fì độc lập tự do, ơì chả 
nghĩa xá hoi. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1915, 
tr. 44. 


và của cải đề giữ vững quyền tự do 
và độc lập ấy ® (4). 


Khi đế quốc Pháp trở lại xâm lược 


nước ta, Người kêu gọi: qChúng ta 
thà hy sinh tất cả,:chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ » 6). 


Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký 
kết, đất nước tạm thời bị chia làm 
hai miền Người khẳng định: 
qNước Việt-nam ta nhất định 
phải thống nhát. Đòng bào Nam 
và Bắc nhát định sẽ sum họp một 
nhà » (6). 


Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến 
tranh phá hoại, đe dọa đưa miền Bắc 
“trở lại thời kỳ đồ đá ", Người thay 
mặt nhân dân ta tuyên bố ®quyết tâm : 
*® Chiến tranh có thề kéo dài 5 năm, 
I0 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. 
Hà-nội, Hải-phòng và một số thành 
phố, xí nghiệp có thê bị tàn phá, 
song nhân dân Việt-nam quyết không 
sợ! Không có gì quý hơn độc lập; 
tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân 
ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn ® (7). 


Trước âm mưu xảo quyệt của đế 
quốc Mỹ hòng đàm phán trên thế 
mạnh đề buộc ta nhượng bộ, Người 
nói lên quyết tâm kháng chiến giành 
độc lập hoàn toàn: “Hễ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn 
phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó 
đi ®* (8) v.v. 


Những lời tuyên bố và kêu gọi 
thiêng. liêng ấy của Hồ Chủ tịch đã 
nói lên ý chí kiên cường và tỉnh thần 
bất khuất của dân tộc Việt-nam trong 
cuộc đấu tranh vi độc lập, tự đo. 


Hồ Chủ tịch là người tiêu biều cao 
nhất cho ý chí độc lập dân tộc. Nhưng 
lỏng yêu nước của Người hoàn toàn 
xa lạ với chủ nghĩa dân tộc tư sản. 
Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, Hồ Chủ tịch trọn 
đời vẫn là người yêu nước, là 
*Nguyễn-Á¡-Quốc». Người đã két 
hợp nhuàn nhuyễn chủ nghĩa 


yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản cao cà, Chân 
lý của dân tộc « Không có gỉ quý hơn 
độc lập, tự do® đã được Hồ Chủ tịch 
nâng lên ngang tầm của thời đại và 
mang một nội dung mới: độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội. 


Vận dụng và phát triền chủ nghĩa 
Mác vào thời kỷ đế quốc chủ nghĩa 
và cách mạng vô sản, Lê-nin đi sâu 
phân tích những đặc điềm của - chủ 
nghĩa đế quốc, phát hiện ra mối quan 
hệ khăng khít giữa cách mạng vô sẵn 
ở chính quốc với cách mạng giải 
phóng dân tộc ở thuộc địa và đã nêu 
khầu hiệu nồi tiếng: « Vô sản tất cả 
các nườc và các dân tộc bị áp bức 
đoàn kết lại !». 
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Sống trong hoàn cảnh một nước 
thuộc địa và chứng kiến tình cảnh bị 
áp bức của nhiều dân tộc khác, 
Hồ Chủ tịch đã phát triền học thuyết 
của Mác và Lê-nin về cách mạng 
thuộc địa, đi sâu nghiên cứu chủ 
nghĩa thực dân và mới quan hệ 
gắn bó hưu cơ giữa cách mạng 
giải phóng dân tộc ở thuộc 
địa vời cách mạng vô sản ở 
«chính quốc». Người đã miêu tả 
cụ thê, phân tích sâu sắc và lên án 
mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân trong 
tác phầm nồi tiếng Bản án chế đọ 
thực dan Pháp và trong nhiều bài 
báo. Người dùng hình ảnh con đỉa hai 
vòi đề mô tả chủ nghĩa đế quốc và 
ách bóc lột tham tàn của nó ở «chinh 
quốc ?.và thuộc địa, và hình ảnh hai 
cái cảnh của một con chim đề chỉ rõ 
mối quan hệ khăng khít và sức mạnh 
vươn lên của cách mạng ở *chính 
quốc ® và thuộc địa. 


(4) Hð-Ch(-Minh : Vì đọc lập tự do, oì chủ 
nghĩa xã hội, Nxb Sự thạt, Hà-nội, 1975 
tr. 53. 

(5) Sách đá dẫn, tr. 61. 

(6) Sách đá dẫn, tr. 160. 

(7) Sách đa dẫn, tr. 259. 

(B) Sách đá dẫn, tr. 290. 


Hồ Chủ tịch quan niệm mối quan 
hệ giữa cách mạng vô sản ở *chính 
quốc » và cách mạng giải phóng dân 
tộc ở thuộc địa là mối quan hệ ủng 
hộ lẫn nhau. Người đấu tranh trong 
phong trào cộng sản quốc tế đề giành 
sự ủng hộ tích cực của giai cấp vô 
sản các nước tư bản đối với phong 
trào cách mạng ở các thuộc địa, coi 
sự ủng hộ đó là một tiêu chuần của 
một đẳng cách mạng chân chính ở 
« chính quốc? và một bảo đảm quan 
trọng cho thắng lợi của cách mạng ở 
thuộc địa. Đồng thời, Người cũng đặt 
cách mạng giải phóng dân tộc trong 
mỗi quan hệ với cách mạng vô sản ở 
“chính quốc" và chỉ rõ tác động 
ngược trở lại của cách mạng giải 
phóng dân tộc ở thuộc địa đối với 
cách mạng vô sản ở «chính quốc, 


Trong khi đặt cách mạng thuộc 
địa trong mối quan hệ khăng khít 
với cách mạng ở “chính quốc», Hồ 
Chủ tịch vẫn cho rằng cách mạng 
thuộc địa không nên bị động 
trông chờ thắng lợi của cách 
mạng ở «chính quốc». Người 
nhấn mạnh tính chủ động của cách 


mạng giải phóng dân tộc và khẳng 


định rằng trong thời đại hiện nay, 
với những điều kiện thuận lợi nhất 
dịnh, cách mạng giải phóng đân 
tộc có thè thắng lợi trước ở 
thuộc địa và trở thành một sự 
ủng hộ và cò vũ to lớn đói với 
cách mạng vô sản ở « chính quốc ». 
Người nói: qVận mệnh của giai cấp 
vỏ sản thế giới phụ thuộc phần lớn 
vào các thuộc địa, nơi cung cấp lương 
thực và binh lính cho các nước lớn 
đẻ quốc chủ nghĩa. Nếu chúng ta muốn 
đánh bại các nước này, thì trước 
hết chúng ta phải tước hết thuộc 
địa của chúng đi » (9). Thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam và của cách mạng 
nhiều nước khác ở khu vực Á — Phi 
và Mỹ la-tinh trong vòng hơn 30 năm 
qua đã chứng minh rõ luận đề nói trên 
của Hồ Chủ tịch. Ngày nay chủ nghĩa 
dễ quốc đã bị tước mất nhiều thuộc 
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địa và đang lâm vào tình trạng khẳng 
)oảng trầm trọng không thề cứu chữa. 
Cơ hội cho thắng lợi của cách mạng vô 
sản ở các nước đế quốc càng tới gần. 
Công lao vĩ đại của Hồ Chủ tịch la 
đã tìm ra e®n đường eứu dân, cứu 
nước, con đường cách mạn 
đúng đắn của dân tộc Việt-nam, 


Hồ Chủ tịch khẳng định vai trò 
lãnh đạo của giai cấp công nhân 
đối với cách mạng Việt-nam, con 
đường của eách mạng Việt -nam và 
con đường giải phóng các dân tộc 
ngày nay là con đường eách mạng 
vô sản, hưởng tới chủ nghia xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, Người 
nói: qChỉ có giải phóng giai ' cấp vô 
sản thì mới giải phóng được dân tộc, 
cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thề 
là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản 
và cách mạng thế giới ® (10). Người 
khẳng định một cách mạnh mẽ và 
dứt khoát qmuốn cứu nước và 
giải phóng dân tộc khong có con 
đường nào khác con đường cách 
mạng vô sản? (11). Bởi vì chỉ có đi 
con đường cách mạng vô sản, cách 
mạng giải phóng dân tộc mới phát 
triền theo đúng xu thế khách quan 
của lịch sử, mới giảnh được thắng 
lợi chắc chắn. Chỉ có chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản mới đem lại 
độc lập thật sự và hoàn toàn cho mỗi 
dân tộc, mới bảo đảm cho các đân 
tộc bị áp bức vĩnh viễn thoát khỏi 
mọi ách nô dịch và có được cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. Hồ Chủ tịch nói - 
Trong thời đại ngày nay. 
cách mạng giải phóng dân tộc là 
một bộ phận khăng khít của cách 
mạng vô sản trong phạm vỉ toàn 
thế giới, cách mạng giải phóng 
dân tộc phải phát triền thành 


(9) Nguyễn.Á¡-Quốc : Lời phái biều tại Đại 
hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản, đăng 
trong Tạp chí Thư tín quốc tế số 41. — 1924. 

(10) Hồ-Chí.Minh : Vì đạc lập tự do, ơì chủ 
nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1975, tr.23. 

(11) Hồ-Chí-Minh : Về Le-nin oà chủ nghĩa 
Le@=nin, Nxb Sự thật, Hì-nội; 1977,tr. 63. 


NG. 


cách mạng xã hội chủ nghĩa thì 
mới giành được thắng lợi hoàn 
toàn » (12). 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 


Mục tiêu của cách mạng Việt-nam 
là đọc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, và cuối cùng là thực 
hiện chủ nghĩa cộng sản, chế độ 
xã hội tốt đẹp nhất trong lịch sử 
- loài người, bảo đảm chắc chắn tự do 
và hạnh phúc cho toàn dân. Nhưng 
trong điều kiện cụ thề của nước ta, 
trên con đường tử nô lệ tiến lên xây 
dựng cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, 
hạnh phúc, nhân dân ta phải trải 
qua một quả trình cách mạng 
không ngừng gòm bai giai đoạn : 
giai đoạn cách mang dân tộc dân chủ 
nhân dân và giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa.  — ~ 

Tương ứng với hai giai đoạn cách 
mạng nói trên là hai chiến lược cách 
mạng khác nhau, với những nhiệm vụ 
khác nhau, đối tượng và phương pháp 
cách mạng khác nhau, không thề lẫn 
lộn. Lẫn lộn hai chiến lược cách mạng 
đó thì sẽ hoặc là « tả » khuynh, hoặc 
là hữu khuynh, và nhất định sẽ thất 
bại. Nhưng cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa lại là hai giai đoạn của một quá 
trình, có quan hệ mật thiết với nhau. 
Giai đoạn trước là sự chuần bị cho 
giai đoạn sau, tạo ra những tiền đề 
cho giai đoạn sau. Giai đoạn sau là 
sự kế tục và phát triền tất yếu của 
giai đoạn trước. 

Thấu suốt quan điềm cách mạng 
không ngừng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, Hồ Chủ tịch và Đẳng ta đã 
giương cao hai ngọn cờ: độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội qua 
từng giai đoạn và thời kỳ cách mạng. 

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản là một mục 
tiêu định hướng, một khầu hiệu 
nêu lên đề động viên, cò vũ quần 


chúng. Chừng nào chủ nghĩa đế quốc 


và giai cấp phong kiến chưa bị đánh 
đồ thì cách mạng văn phải tập trung 
mọi sức lực vào nhiệm vụ chống đế 
quốc và chống phong kiến đề giành 
độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho 
nông dân, dân chủ cho nhân dân. 
Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa xã hội trở thành 
mục tiêu trực tiếp, song vẫn luôn luôn 
gắn liền với độc lập dân tộc. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn luôn 
gắn liền với vấn đề bảo vệ lö quốc. 

Ở nước ta, sau thắng lợi vĩ đại ở 
Điện-biên-phủ, miền Bắc hoàn toàn 
giải phóng, nhưng miền Nam còn dưới 
ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc 
và tay sai, Hồ Chủ tịch và Đảng ta 
đã đề ra chủ trương kết hợp hai nhiệm 
vụ chiến lược độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Người nói : «Cách mạng 
Việt-nam lúc này có hai nhiệm vụ 
phải đồng thời tiến hành: nhiệm vụ 
xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội và nhiệm vụ tiếp tục hoan 
thành cách mạng dân tộc dàn chủ ở 
miền Nam? (13). Hai nhiệm vụ ấy 
quan hệ với nhau và cùng nhằm mục 
tiêu chung là hoàn thành độc lập dân 
tộc, tiến tới thực hiện thống nhất nước 
nhà trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. 

Từ khi miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, nước nhà đã được thống nhất, 
cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã 
hội thi độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội đã thống nhất làm một. 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
trong giai đoạn cách mạng mới đã 
đem lại cho nhân dân ta một sức mạnh 
chưa từng có. Đó là sức mạnh của 
hơn 50 triện người Việt-nam 
cùng một ý chí đi lên ehủ nghĩa 
xã hội, cùng một ý chí bảo vệ 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là 
sức mạnh của chế độ xã hội 


(12) Sách đã dấn, tr. 97. 
“ (13), Hö-Chí-Minh: Vì “đạc lập tự do, 
Vì chủ nghĩa xã hội. Nxb Xứ thật, Hà-nội, 
1975 ,tr. 276. 


chà nghĩa, sức mạnh của chế 
độ làm chủ tập thè của nhân 
dân lao động, một chế độ có khả năng 
độnn viên mọi tiềm lực vạt chất và 
tỉnh thần của cả nước đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tö quốc. 
Đó là sức mạnh của sự đoàn kết 
chiến đầu và hợp tác về mọi mặt 
giữa nước ta với Liên-xó, Lào, 
Cam-pu-chia và các nước xã hội 
chủ ngh1a anh em khác; sức mạnh 
của sự đoàn kết hữu nghị, ủng hộ lẫn 
nhau giữa nước fa với các nước trong 
khối không liên kết; sức mạnh của 
sự phối hợp giữa cách mạng Việt-namm 
với ba trào lưu cách mạng trên thế giới, 
cho phép chúng ta đánh thắng mọi kẻ 
thù, khác phục mọi khó khăn, vững 
bước tiến lén xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và đóng góp đắc 


lực vào sự nghiệp cách mạng thế 


. giới. 


Chính với sức mạnh kỳ điêu ấy, 
nhân dân ta đã chiến thắng oanh liêt 
tronø hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc chống-sự xâm lược của bọn Pòn 
Põt—lêng Xa-ry, tay sai của Bác-kinh. 
ở biên giới tây —nam và của bọn bành 
trướng bá quyền Bắc-kinh ở biên giới 
phỉa bắc. Chính với sức mạnh kỷ diệu 
ấy, chúng ta đã bước đau thu được 
những thành tựu đáng khích lệ trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của cả 
nước. Với sức mạnh ấy, nhất định 
nhân dân ta sẽ anh dũng vượt qua 
mọi khó khăn, thử thách của quá 
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa tử 
sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. 


CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC TÀI TÌNH 


Thưa các đồng chí oà các bạn, 


Tìm ra con đường cách niạng đúng 
đàn là cực kỷ quan trọng, nhưng 
chia đủ; còn phải có chiến lược và 
sách lược cách mạng thích hợp thì 
mới có thê đưa cách mạng đến thành 
còng. Chiến lược và sách lược là khoa 
học lãnh đạo cách mạng của chủ 
nzhĩa Mác—Lê-nn mà Hồ Chủ tịch 
và Đăng ta đã nắm vững, vận dụng 
nhuần nhuyễn và phát triên thành 
một nghệ thuật đặc sắc phù hợp với 
những điều kiện lịch sử trong các 
giúi đoạn và thời kỳ của cách mạng 
nước ta. 

Chiến lược và sách lược cách mạng 
của Hồ Chủ tịch có thề quy thành 
máy vấn đề lớn như sau: xác định 
mục tiêu chiến lược và kẻ thù của 
cách mạng trong từng giai đoạn ; sắp 
xếp và bố trí lực lượng cách mạng 
trong mỗi giai đoạn; giải quyết đúng 
đắn vấn đề phương pháp và hình 
thức đấu tranh, v.v. Tất cả những 
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vấn đề đó đều nhằm mục đích tiến 
công kẻ thủ, đánh đồ kẻ thủ, giành 
thắng lợi cho cách- mạng. 

Năm vững mục đích cuối cùng của 
cách mạng Việt-nam là chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản ở nước 
ta, Hồ Chủ tịch và Đăng ta luôn luôn 
xuất phát tử tỉnh hình cụ thể trong 
từng giai đoạn cách mạng mà đề ra 
những mục tiêu chiến lược cụ 
thề, nhằm đánh đồ những kẻ thù 
cụ thề trước mắt. Trong giai đoạn 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
mục tiêu chiến lược của cách mạng - 
là giành độc lập cho dàn tộc, ruộng 
đất cho nông dân, thiết lập chế độ 
dàn chủ nhân dân, rồi tiến luôn lên 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đồi 
tượng của cách mạng là chủ nghĩa 
đế quốc và bè lũ tay sai của chúng 
là giai cấp địa chủ phong kiến và 
tầng lớp tư sản mại bản. Trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
mục tiêu chiến lược là cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 


hội, tiến hành ba cuộc cách mạng 
(cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học—kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa), xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người, xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Đới 
tượng của cách mạng là giai cấp 
tư sản và tầng lớp phú nông, những 
phần tử phản cách mạng tay sai của 
chủ nghĩa đế quốc. Trong cả hai giai 
đoạn trên đây, đều phải gắn nhiệm 
vụ chiến lược thường xuyên với 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc chống bọn 
đế quốc xâm lược và ngày nay chống 
cả bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc. 


Trong hai cuộc cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, quyèn lãnh đạo cách 
mạ@ñg thuộc về giai cấp công nhân, 
động lực của cách mạng là nhân 
dân, chủ yếu là công nhân và nông 
dân. Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, giai cấp tư sản dân tộc 
được coi là một lực lượng cách mạng, 
nhưng trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, giai cấp đó ' trở thành đối 
tượng cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Hồ Chủ (ịch tin tưởng sắt đá vào 
sức mạnh của quần chúng nhân dân, 
sức mạnh của dân tộc và luôn luôn 
gắn bó sức mạnh của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại. Trbng nước, Người 
chủ trương lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất rộng rãi dựa trên cơ sở liên 
minh côn nông dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân. Ngoài nước, 
Người chủ trương phải tranh thủ sự 
đồng tỉnh, ủng hộ và giúp đỡ của các 


lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc _. 


lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội, chủ yếu là tăng cường đoàn kết 
với Liên-xô, với Lào, Cam-pu-chia 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, với phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, với phong 
trào công nhân ở các nước đế 
quốc chủ nghĩa và phong trào giải 
phóng dân tộc. Chính sách của Chủ 


tịch Hồ-Chi-Minh ở trong nước cững 
như trên thế giới trong cả hai giai 
đoạn cách mạng nói trên là «thêm 
bạn bớt thù », đoàn kết với mọi lực 
lượng ta có thề đoàn kết được, tranh 
thủ mọi lực lượng ta có thề tranh thủ 
được, lực lượng nào không tranh thủ 


được thì trung lập hóa, càng ít kẻ 


địch càng tốt. Làm như thế là nhằm 
phục vụ mục đích cách mạng, 
cô lập, phân hóa kẻ thù đến cao độ 
đề đánh đồ chúng, có lợi cho cách - 
mạng Việt-nam và cách mạng thế 
giới. Chính sách « thêm bạn bớt thủ P 
của Hồ Chủ tịch là một chính sách 
cách mạng cô tính nguyên tắc, 
hoàn toàn xa lạ với chính sách thực 
dụng chủ nghĩa của bọn cơ hội chỉ 
nhằm mục đích cục bộ, nhất thời, ích 
kỷ dân tộc. Nó đối lập như lửa với 
nước với chỉnh sách phản bội của 
bọn phản động trong giới cầm quyền 
Bác-kinh đang theo đuôi chủ nghĩa 
đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, 
đề chống Liên-xô, chống Việt-nam, 
chống các nước xã hội chủ nghĩa 


_ khác, phá hoại phong trào giải phóng 


đân tộc và phong trào hòa bình, dân 
chủ trên thế giới. : 


Một đặc điềm của cách mạng Việt- 
nam là phải đương đầu với những 
kẻ thù lớn mạnh và nhiều khi phải 
đối phó với nhiều kẻ thù trong cùng 
một lúc. Cho nên, triệt đề lợi dụng 
những mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ 
thù, phân hóa và cô lập chúng đề làm 
suy yếu chúng và tăng cưởng thực 
lực cách mạng là một trong những 
nét đặc sắc của chiến lược và sách 
lược cách mạng của Hồ Chủ tịch và 
của Đảng ta. Trong Báo cáo chính 
trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ II, 
Hồ Chủ tịch nêu rõ : khi cần thiếtrvì 
lợi ích của cách mạng, thì dù phải 
dùng *# những phương pháp đau đớn 3®, 
chúng ta cũng phải dùng. Người muốn 
nói đến Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 gạt 
bớt kể thủ trên đất nước ta và 


Tạm ước 14-9-1946 tranh thủ thời 


gian chuần bị kháng chiến (oán quốc. 
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Kết hợp chặt chẽ tính cứng rần về 
nguyên tắc với tính mềm dẻo về sách 
lược, Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã lái 
con thuyền cách mạng Việt-nam qua 
bao nhiêu sóng gió, thác ghềnh, đi đến 
thắng lợi vĩ đại như ngày nay Ì 

Sau khi xác định mục tiêu chiến 
lược và đối tượng của cách mạng, và 
sau khi sắp xếp và bố trí lực lượng 
cách mạng, thì giải quyết đúng đắn 
vấn đề phương pháp cách mạng 
và hình thức đầu tranh có ý nghĩa 
trực tiếp đối với thắng lợi của cách 
mạng mỗi nước. Lịch sử phát triền 
cách mạng thế giới đã cho thấy một 
phong trào nào đó có khi bế tắc, 
không có lối ra, thậm chí thất bại, 
không phải vì không có. mục tiêu và 
phương hướng rõ ràng, cũng không 
phải không tồ chức được lực lượng 
cách mạng, mà chủ yếu vì thiếu 
phương pháp cách mạng và hình thức 
đấu tranh thích hợp. Thiên tài của 
Hồ Chủ tịch, sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng và tính sáng tạo cách 
mạng của quần chúng nhân dân ta 
đã biều hiện nồi bật trong lĩnh vực 
này. 

Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ : *® Trong cuộc 
đấu tranh gian khồ chống kẻ thù của 
giai cấp và của đân tộc, cần dùng 
bạo lực cách mạng chóng lại bạo 
lực phản cách mạng, giành lấy 
chính quyền và bảo vệ chính 
quyèn. Tùy t'nh hình cụ thề mà 
quyết định nhưng bình thức đầu 
tranh cách mạng thích hợp, sử 
dụng đúng và khéo kết hợp các 
hình thức đấu tranh vụ trang 
và đấu tranh chính trị, đề giành 
thắng lợi cho cách mạng » (14). 

Trong quá trình đấu tranh theo con 
đường cách mạng bạo lực của chủ 
nghỉa Mác — Lê-nin, nhân dđân ta 
không phải chỉ dùng đấu tranh vũ 
trang mà đã dùng nhiều hình thức 


đấu tranh rất phong phú, hợp pháp, . 


không hợp pháp và nửa hợp pháp, 
công khai và bí mật, đấu tranh chính 
trị, đấu tranh quân sự, đấu tranh 
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ngoại giao... phủ hợp với từng hoàn 


cảnh cụ thề, và khéo kết hợp các hình 


thức đấu tranh đó. 


Không có lĩnh vực nào đòi hỏi 
người cách mạng phát huy tài năng 
sáng tạo nhiều như trong tĩnh vực 
phương pháp tiến hành cách mạng. 
Ở đây chỉ có lòng đũng cảm cũng chưa 
đủ, mà còn phải có hiều biết, kinh 
nghiệm và sự khôn ngoan. Những 
phương pháp và hỉnh thức đấu tranh 
sinh động nhất, phong phú nhất chỉ 
có thề sinh ra từ trong thực tế đấu 
tranh của quần chúng mà — như Lê- 
nin đã chỉ rõ — «những đẳng chân 
chính nhất, những đội tiên phong 
giác ngộ nhất của những giai cấp tiên 
tiến nhất cũng không thề tưởng tượng 
nồi » (I5). Lịch sử 50 năm đấu tranh 
cách mạng của dân tộc ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Hồ chủ tịch là 
cả một kho tàng kinh nghiệm phong 
phú về những phương pháp và hình 
thức đấu tranh muôn hình muôn vẻ. 
Điều đó chứng tỏ mọi sự tuyệt đối 
hóa một phương pháp và hình thức 
đấu tranh nào đó đều là sai lầm. 


Dù những phương pháp và hỉnh 
thức đấu tranh cách mạng có phong 
phú đến đâu, xét đến cùng, cách 
mạng bạo lực dưới những hinh thức 
và quy mô khác nhau vẫn là quy luật 
phò biến đề chuyền từ chế độ xã 
họi cũ sang chế độ xã hội mới. 
Bạo lực cũng cần thiết đề giữ chính 
quyền. Nhưng đề giữ chính- quyền, - 
củng cố chính quyền, chỉ dùng bạo 
lực có đủ không ? Không đủ. Sau khi 
đã giành được chính quyền, mục tiêu 
cụ thề của cách mạng đã thay đồi, do 
đó hình thức đấu tranh cũng thay đồi. 
Phải tồ chức lại sẵn xuất, xây dựng 
chế độ xã hội mới, quản lý tốt mọi 
hoạt động của toàn thề xã hội, phát 
triền sản xuất, tăng năng suất lao 


(14) Hồ-Chí-Minh: Fì độc lập tự do, øi 
chà nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, !975, 
tr. 276. 

(15) Lê-nin: Tuyền t/@, quyền 2, phần 2, 
tr. 391. 


động, xây dựng kinh tế và văn hóa, 
chăm lo cải thiện đởi sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân, tăng cưởng 
cơ sở vật chất của bạo lực cách mạng. 
Như vậy, phương pháp cách mạng 
tronø hoàn cảnh đã có chính quyền 
không thê chỉ là bạo lực và đứng về 
lâu đài mà nói chủ yếu không phải là 
bạo lực mà là tò chức và quản lý 
xã hội, là «nắm vững chuyên chính 
vô sắn,. phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, v.v.» như Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng ta đã chỉ rõ. 

Về vấn đề này, Hồ Chủ tịch cũng 
đã chỉ thị cho chúng ta nhiều lần, 
nhất là từ sau thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Pháp, miền Bắc 
nước ta tiến lên làm cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong khi cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân vẫn tiếp 
tục tiến hành ở miền Nam. 

Hiện nay, nhiệm vụ cực kỷ quan 
trọng là giải quyết một cách đúng 
đắn và sáng tạo vấn đề tồ chức và 
quản lý xã hội theo tính thần lời đạy 
của Hồ Chủ tịch, nhằm phát triền sản 
xuất, ồn định đời sống nhân dân, tăng 
cưởng củng cỗ quốc phỏng, phủ hợp 
với đặc điềm của một nước mà nền 
sản xuất nhỏ là phồ biến, tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, lại trải qua mấy 
chục năm chiến tranh liên tiếp vá 
hiện vẫn đứng trước sự đe dọa phá 
hoại và xâm lược của chủ nghĩa bá 
quyền Trung-quốc. 

Phương pháp cách mạng của cách 
mạng Việt-nam thấu suốt tư tưởng 
chiến lược tiến công. Tư tưởng 
chiến lược đó phản ánh bản chất cách 
mạng triệt đề của giai cấp công nhân, 
giai cấp dâm #tiến công lên đến tận 
trời" như Mác nói, và cũng phản 
ánh tính thần đấu tranh kiên cường, 
bất khuất của đản tộc Việt-nam, mội 
đân tộc có truyền thống chống ngoại 
xâm rất oanh liệt. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần. 


chúng không có hoặc có rất ít vũ khí 


đứng dậy lật đồ ách thống trị của 
bọn xâm lược và giai cấp bóc lột sản 
có một bộ máy bạo lực không lồ và 
những lực lượng vật chất — kỹ thuật 
to lớn. Vì vậy, nhân dân ta vùng lên 
khởi nghĩa giành chính quyền và tiến 
hành chiến tranh giải phóng, lật đồ 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân 
và đánh thắng chiến tranh xâm lược 
của chủ nghĩa đế quốc, nhất định phải 
trải qua một quá trình đầu tranh 
lau dải, giành thắng lợi từng 
bước đè đị tới thắng lợi hoàn 
toàn. Chiến lược của khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh giải phóng của 
nhân dân ta, do đó, phải là quá trình 
đánh lâu dài, giành tháng lợi 
từng bước. _ 


_Trong cuộc kháng chiến chông thực 
dân Pháp, tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ II của Đảng, đề giải thích tại sao 
cuộc kháng chiến lại phải làu dài. Hồ 
Chủ tịch đã dùng hình tượng: *Giặc 
Pháp là *vỏ quýt dày ®, ta phải có - 
thời gian đề mà mài « móng tay nhọn ». 
rồi mới xé toang xác chúng ra » (16). 

Trong cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Mỹ, đề *đánh cho Mỹ cút?, 
« đánh cho ngụy nhào », ta phải phát 
triền lực lượng kháng chiến toàn 
quốc từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đến 
toàn bộ đề chiến thắng quân địch: 
trong quá trình kháng chiến, ta có 
thề và phải kiềm chế địch, kéo địch 
xuống thang và thắng địch từng bước. 

Thắng từng bước không có nghĩa 
là «tiến từ từ từng bậc ®, như Lê-nin 
đã phê binh. Trái lại, phải phát huy 
sự cố gắng chủ quan, tranh thủ giành 
thắng lợi càng sớm càng tốt. Phải tích 
cực tạo nên bước nhẳy vọt của cách 
mạng trên cơ sở phát triền tuần tự. - 
Đó là lúc «một ngày bằng hai mươi 
năm ». Đó cũng là lúc cách mạng bỗng 
nhảy chồm lên tóm cồ quân địch mà 
quật xuống chân mình. Như Cách 
mạng Tháng Tám thẳng phát-xit Nhật 


(I6) Hồ-Chí-Minh : Vì đạc lập tự do, cì chủ 
nghĩa xả hội, Nxb Sự thật, Hà-n@i,1979, tr. 100. 
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và quật đồ chính quyền thân Nhật. 
Như chiến thắng lịch sử Điện-biên- 
phú năm 1954 đè bẹp thực dân Pháp 
và Đại thắng mùa xuân năm 1975 đạp 
nhào cbế độ thực dân mới của đế quốc 
Mỹ. 


Trong nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, khi 
ta dã giải phóng được cả nước, tiến 


hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 


cả nước, có lực lượng toan dân làm 
chủ vững chắc Nhà nước cua mình, có 
sức mạnh giữ nước lớn hơi. bao giờ 
hết và trong điều kiện ba dòn, thác 
cách mạng trên thế giới phát triên, 
đối với kẻ thủ nhất định, ta có thề 
tiến hành thắng lợi chiến tranh 
bảo vệ Tò quốc trong một thời 
gian tương đối ngắn. Tuy 
vậy, ta vấn phải chuần bị sẵn 
sàng đề đánh lâu dài, lâu bao nhiêu 
cũng đánh, kiên quyết bảo vệ Tô quốc 
ta trong mọi tình huống và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Lào 
và nhân dân Cam-pu-chia anh em. 


Tạo thời cơ, lợi dụng thời cơ, 
chớp lấy thời cơ đè giành thắng 
lợi cho cách mạng cũng là một nét 
đặc sắc trong khoa học lãnh đạo cách 
mạng của liỏ Chủ tịch. 


TÒ CHỨC LỤC LƯỢNG, 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng đông đảo, chứ không thề 
chỉ là kết quả những hành động anh 
hùng của cá nhân hoặc của một số Ít 
người Vì vậy, Hồ Chủ tịch luôn luôn 
chú trọng Xây dựng và tò chức 
lực lượng cách mạng. 

Thắng lợi của cách mạng không tự 
nó đến, phải giành lấy thắng lợi. 
Trong suốt đời hoạt động của mình, 
Hồ Chủ tịch đã tiến hành một công tác 
tô chức kiên trì, bền bỉ, hết sức công 
phu và rộng lớn ở trong nước và cả 
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Thời cơ thuận lợi là øì? Đó là lúc 
hàng ngũ kẻ thù đã khủng hoảng. bối 
rối, dao động đến cực độ ; là lúc quần 
chúng nhân dân đã sục sôi cách mạng. 
quyết tâm vùng dậy chặt ách, phá 
xiêng; là lúc đội tiên phong của cách 
mạng đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng 
đề giành thắng lợi Đó chính là lúc 
Đảng phải hạ.quyết tâm tập trung 
lực lượng cách mạng, đánh 
những đòn quyết định vào chỗ 
xung yếu nhát của kẻ địch, đè 
giành thắng lợi ; mở một đột phá khảu 
lớn khiến cho toàn bộ phỏng tuyến 
của địch bung ra, gây tỉnh trạng 
hoảng loạn và tan rã dây chuyền 
trong toàn bộ quân địch. Đó chính là 
nghệ thuật giành thắng lợi trong « 15 
phút cuối cùng của trận đấu », nghệ 
thuật «dứt điềm», kết thúc chiến 
tranh thắng lợi. Trong Cách mạng 
Tháng Tám, ta đã làm như thế. Trong 
chiến cục Đông —- Xuân 1953 — 1954, 
ta cũng làm như thế. Trong cuộc tông 
tiến công và nồi dậy thần tốc mùa 
xuân 1975, ta lại làm như thế. Và làm 
như thế thi thắng lợi ăn chắc. Chiến 
lược và sách lược đúng đắn của Hồ 
Chủ tịch đã phát huy hiệu quả to lớn 
đối với cách mạng Việt-nam, 


GIÀNH LẤY THẲNG LỢI 


ở ngoài nước, với nhiều hình thức rất 
phong phú và linh hoạt đề xây dựng 
lực lượng cách mạng, xây dựng và 
bồi dưỡng những nhân tố quyết 
định thắng lợi của càch mạng. 

Lê-nin nói :*Hãy cho chúng tôi 
một tồ chức của những người cách - 
mạng, chúng tôi sẽ làm đảo lộn cả 
nước Ngal!». Theo lời dạy của Lê- 
nin, Hồ Chủ tịch đã quan tâm đặc biệt 
trước tiên đến việc thành lập đảng 
của giai cấp công nhân ở nước ta đề 
lãnh đạo cách mạng. Người đã sáng 
lập ra Đảng ta, xây đựng và rèn 
luyện Đảng ta về °*cá ba mặt : 


⁄ 


ehính trị tư tưởng và tò 


ehức. 

Đẳng cộng sản Việt-nam là sự kết 
hợp lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước của nhàn đân Việt-nam. 
Thành ›sông của Hồ Chủ tịch là đã 
xây dựng được đẳng Mác — Lê-nin ở 
một nước vốn là thuộc địa và nửa 
phong kiến, kinh tế nòng nghiệp lạc 
hậu, sản xuất nhỏ là phô biến, nhưng 
thường xuyên giữ vững bản chất 
cách mạng triệt đề của giai cấp công 
nhân, phát huy truyền thống cách 
mạng và anh hùng của dân tộc Việt- 
nam. 

Đẳng lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
lâm kim chỉ nam cho mọi hành động. 
"Hồ Chủ tịch và Đảng đã vận dụng 
một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào điều kiện cụ thê của Việt- 
nam đề định ra đường lõi, chính sách 
đúng đắn lãnh đạo nhân dân làm 
cách mạng. 


Đẳng tô chức theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, lấy tự phê bình và phê 
bình làm quy luật phát triên và liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng. Tô chức 
của Đảng phải trong sạch và vững 
mạnh. Đảng tuyệt đối không được 
chia rẽ, bè phái: «... phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ 
gìn con ngươi của mắt mình *{1?). 


Ở Việt-nam, có Đẳng rồi mới có 
liên minh công nông vững chắc, Mặt 
trận đân tộc thống nhất, lực lượng 
vũ trang nhân dân, Nhà nước chuyên 
chính vô sản; có Đảng rồi tình đoàn 
kết quốc tế mới được tăng cường. 


Hồ Chủ tịch đánh giá rất cao vai 
trò của liên minh công nông, “ điều 
kỷ diệu nhất trên đời này» như Lê- 
nin đã nói. Người thấy rõ sức mạnh 
to lớn, tính thần yêu nước và ý thức 
dân chủ của nông dân Việt-nam. 
Nhưng Người nhấn mạnh giai cấp nông 
dân phải có sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân thì mới phát huy được khả 
năng cách mạng to lớn của mình, liên 


"tới chỗ phản bội 


minh công nông phải do giai cấp công 
nhân lãnh đạo thì cách mạng mới 
thành công được. Năm 1923, tại diễn 
đàn hội nghị Quốc tế nông dân, Người 
đã nói: *®Trong thời đại ngày nay, 
chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp 
độc nhất và duy nhất có sử mệnh lịch 
sứ lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi 
cuối cùng, bằng cách liên minh với 
giai cấp nông dân. Những trào lưu 
cơ hội chủ nghĩa, phỉnh nịnh nông 
đân, coi nông đân là lực lượng chủ 
yếu, là động lực duy nhất của cách 
mạng, là đội ngũ cách mạng nhất, 
chỉ dẫn tới chủ nghĩa phiêu lưu, chủ 
nghĩa cực đoan vô chính phủ và đi 
chủ nghĩa Lẻ-nin 
mà thôi ». 

Dứng trước sự phản bội của T 
đoàn theo Mao hiện nay, ta thấy rõ 
lời phát biều của Hồ chủ tịch về vấn 
đề liên minh công nông tại hội nghị 
Quốc tế nông dân năm 1923 là mội 
lời tiên trí thiên tài. Đó cũng là một 
lời cảnh cáo nghiêm. khắc đỗi với - 
những khuynh hướng cường điệu vai 


-- trỏ của nông dân, phủ nhận hoặc hạ 


thấp sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân đối với nông dân trong đấu 
tranh cách mạng. 

Đương nhiên, cần phải hiều đúng 
tỉnh thần của Lê-nin về liên minh 
công nông. Ở những nước mà giai 
cấp nông dân chỉ còn chiếm một tỷ 
lệ rất thấp trong dân cư, giai cấp 
công nhân phải thực hiện sự liên minh 
vững chắc không những với số Ít 
nông dân đó mà với tất cả những 
người lao động đề chống lại chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước. Giai cấp 
công nhân phải thật sự lãnh đạo khối 
liên minh đó, tìm ra những hình thức 
tồ chức và phương pháp đấu tranh 
thích hợp với những điều kiện lịch sử 
cụ thề của nước mình, vì mục tiêu xã 
hội chủ nghĩa. 

Hồ Chủ tịch là ngưởi sáng lập 
Mặt trận dân tộc thống nhất, bao 


(17) Hö-Chí-Minh : Ôi chúc. 


gồm mọi lực lượng cách mạng và yêu 
nước của nhân dân, của dân tộc, dựa 
trên cơ sở liên minh công nông, do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. Khầu 
hiệu mà Hồ Chủ tịch đề ra cho Mặt 
trận là «đoàn kết, đoán kết, đại 
đoàn kết, thành công, 
eông, đại thành công ». Trong khi 
nhấn mạnh liên minh công nông phải 
là cơ sở của Mặt trận và Mặt trận 
phải do giai cấp eông nhân lãnh đạo, 
Hồ Chủ tịch đánh giá rất cao truyền 
thống yêu nước và ý thức dân tộc 
của các tầng lớp nhân dân, của nhân 
dân các dân lộc cùng sống trên đất 
nước Việt-nam., của đồng bào cả 
nước và kiều bào ở nước ngoài. 
Người đã kết hợp chặt chẽ bản chất 
giai cấp công nhân với tính chất dân 
tộc của phong trào cách mạng. Khi 
giai cấp công nhân đã trở thành đại 
biều cho dân tộc, thành nhàn vật 
trung tâm của thời đại thì phải biết 
kế thừa và phát huy những tỉnh hoa 
của dân tộc mình kết hợp với những 
tỉnh hoa của thời đại. 


Chỉnh sách mặt trận của Hồ Chủ 
tịch không phải là một chính sách 
nhất thời mà là lâu đài. Đoàn kết trên 
cơ sở Cương lĩnh của Mặt trận, trên 
cơ sở lợi ích chung của cách mạng. 
Đoàn kết đi đôi với đấu tranh, phê 
bình giúp đỡ bạn đồng minh từng 
bước tiến lên theo lập trường của 
giai cấp công nhân, của Dáng, hòa 
mình trong sự nghiệp cách mạng dân 
tộc đân chủ nhân dân và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Hồ Chủ tịch là người cha thân yêu 
của các lực lượng vũ trang nhân dân. 
Người đã thành lập, giáo dục và 
rèn luyện quân đội ta. Làn đầu 
tiên trong lịch sử của mình, dân tộc 
Việt-nam có một quân đội thật sự vì 
đân và do dân. ®* Bộ đội Cụ Hồ » mang 
bản chất của giai cấp công nhân, 
luôn luôn trung với nước...®, 
“trung với Đảng, hiểu với dàn, săn 
sàng chiến đấu hy sinh vì dọc lập, tự 
do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 


Áo 


thành. 


Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ nào 
cũng đánh thắng, Tư tưởng vũ trang 
toàn dân, vừa xây dựng bộ đội chủ 
lực, vừa xây dựng lực lượng vũ trang : 
địa phương (bao gồm bộ đội địa 
phương và dân quân du kich hoặc 
dân quân tự vệ) đã được Hồ Chủ tịch 
nêu lên rõ ràng trong chỉ thị thành 
lập Việt-nam tuyên truyền giải 
phóng quân; một trong những tồ 
chức tiền thân của Quân đội nhân 
dân Việt-nam anh hùng. 


Sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chủ 
tịch đối với bộ đội chứng tỏ Hồ Chủ 
tịch nhận thức sâu sắc vai trỏ của 
đấu tranh vũ trang và vị trí của các 
lực lượng vũ trang nhân dân trong 
đấu tranh cách mạng. Thiết thực kỷ , 
niệm Ngày sinh của Bác Hồ vi đại, 
cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân 
dân Việt-nam hãy cùng toàn dân ra 
sức phấn đấu xây dựng quân đội ta 
thành một. quân đội nhân dân cách 
mạng hùng mạnh, có trình độ chỉnh 
quy và hiện đại ngày càng cao, kiên 
quyết chiến đấu bảo vệ Tồ quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa và lao động 
sản xuất, góp phần xây dựng kinh 
tế, xây dựng đất nước, làm tròn 
nhiệm vụ dân tệc và nghĩa vụ quốc 
tế. 

Hồ-Chủ-tịch là người khai sình 
ra nước Việt-nam dân chủ cộng 
hòa, sáng lập ra Nhà nước công 


. nông đàu tiên ở Đông—Nam châu 


Á, Nhà nước đầu tiên của nhân dân 
lao động trong lịch sử Việt-nam, mở 
ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ - 
nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trong 
giai đoạn hiện nay, đó là Nhà nước 
chuyên chính vô sản,' vừa bảo 
đảm quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, vừa chống giặc ngoài, 


` thủ trong, trấn áp các lực lượng phản 


cách mạng đề xây dựng xã hội mới. 
Có Nhà nước chuyên chính vô sản, 
chúng ta mới tiến hành được công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, buy 
động và tô chức được mọi lực lượng 


đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo 
đắm độc lập, tự do và hạnh phúc 
của nhân dân' 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân được 
thề hiện chủ yếu thông qua Nhà nước. 
Do đó, ra sức củng cố Nhà nước về 
mọi mặt, bảo đảm hiệu lực quản lý 
của Nhà nước kết hợp với sự tham gia 
quản lý của nhân dân lao động, chính 
là tăng cường sự lãnh đạo của Dáng và 
thực hiện quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân. Các tồ chức đảng, các tô 


chức quần chúng cũng như toàn thề, 


nhân dân, mọi công dân đều phải tôn 
trọng pháp luật, chấp hành mọi mệnh 
lệnh, chỉ thị của Nhà nước. Cán bộ 
chính quyền" không phải là “quan 
cách mệnh », không được hống hách, 
bà hiếp nhân dân mà phải xứng đáng 
là người đầy tớ trung thành của nhân 
dân, theo lời dạy của Hồ Chủ tịch. 


Hồ Chủ tịch coi *bốn phương vô 
sản đều là anh em», luôn luôn chăm 
lo xây dựng và tăng cường đoàn 
kết quốc tế. Đoàn kết với Liên-xô, 
thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng 
Mười, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, 
trụ cột của hỏa bình và cách mạng 
thế giới ; đoàn kết với Lào và Cam- 


pu-chia, với các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa ; đoàn kết với phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế; 
đoàn kết với phong trào giải phóng 


_ dân tộc ¿đoàn kết với các nước trong 


khối không liên kết; đoàn kết với 
nhân dân yêu chuộng hòa bình và 
công lý trên thế giới. 

Hồ Chủ tịch và Đẳng ta chủ trương 
tăng cường đoàn kết quốc tế đề tranh 
thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ 
của các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ đối với cách mạng Việt-nam. Mặt 
khác, đề góp phần tích cực của nhân 
dân Việt-nam vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa 
bá quyền, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, chủ nghĩa vị chủng, vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. ề 

Hồ Chủ tịch đã sáng tạo và bồi 
đưỡng những nhân tố thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam như tôi đã trình 
bày trên đây. Người chẳng những đã 
vạch ra đường lối, phương châm, chiến 
lược và sách lược đúng đắn cho cách 
mạng Việt-nam, mà còn có công đầu 
trong việc tô chức Iực lượng và giành 
lấy thắng lợi cho cách mạng nước ta. 


GƯƠNG SÁNG ĐỜI ĐỜI 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 


Bây giờ tôi xin trình bày mấy 
nét về đạo đức và tác phong của 
Chủ tịch Hồ-Chí-Minh. Đó là một bộ 
phận khăng khít của những điều dạy 
bảo của người, một bộ phận. không 
thề tách rời của kho tàng tư tưởng 
quý báu mà Người đề lại cho Đảng 
ta và cho nhân dân ta. 

Hồ Chủ tịch là một chiến sĩ cộng 
sản mẫu mực. Đạo đức và phầm chất 
cao quý của Người là sự kết tỉnh 


những truyền thống tốt đẹp nhất của 
đân tộc Việt-nam cộng với đạo đức 
cộng sản chủ nghĩa của giai cấp công 
nhân, giai cấp triệt đề cách mạng 
của thời đại có sứ mệnh lịch sử cải 
tạo thế giới, thiết lập xã hội cộng sản 
chủ nghĩa trên hành tính chúng ta. 

Lẽ sống của Người là luôn luôn 
toàn tâm toàn ý phục vụ cách mạng, 


phục vụ nhân dân, suốt đời phấn đấu - 


hy sinh vì độc lập, tự do. của đân tộc, 
vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Người nói : #Tòi chỉ có một 


1 


sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là: 


làm sao cho nước ta được hoàn toàn 
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự 
do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo 
mặc, ai cũng được học hành? (I8). 
Người viết trong Di chúc : *Suốt đời, 
tôi hết lòng hết sức phục vụ Tô quốc, 
phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân. Nay dù phải tử biệt thế giới 
này, tôi không có điều gì phải hối 
hận, chỉ tiếc rằng không được phục 
vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa », 


Đức tính cao quý của Hồ Chủ tịch 
là: thấm nhuần chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, luôn luôn chăm lo vận dụng đúng 
đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin vào điền kiện Việt-nam đề lãnh 
đạo cách mạng; kiên quyết bảo vệ sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin chống chủ nghĩa cơ hội dưới mọi 
màu sắc. 


Phàm chất cao quý của Người là : 
trung với Đảng, trung với nước, hiếu 
với dân ; vững vàng trong lập trường 
cách mạng; sáng suốt trong đường 
lối, chính sách ; dũng cảm trong hành 
động và đấu tranh; thắng không 
kiêu, khó khăn không nản; mẫu mực 
trong cuộc sống hằng ngày: khiêm 
tốn, giản dị, cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư. 


Đặc biệt là Hồ Chủ tịch không ưa 
sùng bái cá nhân, không đề cho ai 
sùng bái cá nhân mình. 


Ở Hồ Chủ tịch, ta thấy rõ lời nói 
đi đôi với việc làm. Người giáo dục 
cán bộ, đẳng viên «thật thà tự phê 
bình và thành khần phê bình s (19), 
qthấy khuyết điềm có gan sửa 
chữa "(20). 


Người đấu tranh kiên quyết chống 
chủ nghĩa cá nhân, coi đó là kẻ thù 
của chủ nghĩa xã hội và khuyên cán 
bộ, đẳng viên phải phấn đấu về mọi 
mặt, đặc biệt là phải khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân, đề «xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân đân» @), 


Hài 


Đạo đức của liò Chủ tịch không 
phải là những giáo điều đề người ta 
soi vào đó mà ® khắc kỷ ®, «tu thân? 
như kiều phong kiến. Nó được rèn 


luyện trong quá trình hoạt động và 


đấu tranh cách mạng và nhằm phục 
vụ mục đích cách mạng của giai cấp 
vô sản và của dân tộc. 


Đối với nhân dân, Hồ Chủ tịch 
luôn luôn gần gũi nhân dân, lắng 
nghe ý kiến quần chúng, tin ở khả 
năng sáng tạo của quần chúng. Người 
quạn tâm đến mọi tầng lớp nhân dân, 
nhất là thanh niên, thiếu niên, nhi 
đồng, các cụ phụ.lão, đồng bào các 
dân lộc thiều số. Trong Di chúc, 
Người còn «đề lại muôn vàn tỉnh 
thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, 
cho toàn thề bộ đội, cho các cháu 
thanh niên và nhi đồng %. 


Hồ Chủ tịch rất xem trọng vấn đẻ 
bồi dưỡng eon người mới xã hội 
chủ nghĩa, vừa có đạo đức vừa có 
kiến thức, coi đây là một điều kiện 
đề xây đựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Tuy vậy, ta không nên hiều lầm 
rằng: phải đào tạo những con người 
mới xã hội chủ nghĩa xong xuôi rồi 
mới có thề bắt đầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, vỉ con người mới xã 
hội chủ nghĩa chỉ có thề hình thành 
và lớn lên trong quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội 
mới. 


Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc 
kế tục sự nghiệp cách mạng của 
Đảng. Trong Di chúc, Người nhắc 
nhủ chúng ta phải chăm lo bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ›. 


Lúc này, toàn Đẳng, toàn dân và 
toàn quân ta phải ra sức phấn đấu 


_ khắc phục khó khăn, chống tiêu cực, 


hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và 
Nhà nước giao cho. Việc học tập và 


(18) Trả lời các nhà báo, tháng 1-1946. 
(19), (20) H-.Chí~Minh : Đạo đức cách 


mạng. 
(21) Hö-Chí.Minh: Di chức. 


thực hành những điều dạy bảo của 
Hồ Chủ tịch về đạo đức và tác phong 


, 


là một vấn đề rất cần thiết, rất quan 
trọng. ˆ 


VỮNG BƯỚC TIỀN LÊN, HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 


Thưa các đồng chỉ ðd các bạn, 


Đi theo con đường của Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh và học tập những điều dạy 
bảo của Người, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta đang ra sức hoàn thành 
những nhiệm vụ chiến lược trong 
giai đoạn mới: 

Í — Xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước ; lấy công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa làm nhiệm vụ 
trung tâm của thời kỳ quá độ; vừa 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
vừa xây dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. 

2 — Tăng cường, củng cố quốc 
phòng; kiên quyết bảo vệ dộc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
Tỏ quốc, chống mọi âm mưu và hành 
động xâm lược của bọn đế quốc và 
bọn bảnh trướng bá quyền Trung- 
quốc đối với nước ta. 

ở — Làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối 
với nhàn dân Lào và nhàn dân Cam- 
pu-chia; tăng cường đoàn kết hữu 
nghị và hợp tác toàn diện với Liên- 
xôò và các nước xã hội cHủ nghĩa anh 
em khác ; tích cực góp phần vào cuộc 
đầu tranh của nhân dân thể giới vì 
hòa bình, độc lập đân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 

Đồng thời, nhân đán ta tập trung 
sức thực hiện những nhiệm vụ cấp 
bách do Hiội nghị lần thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương đề ra:- 

a) Đây mạnh sản xuất, ôn định và 
bảo đảm đời sống của nhân dàn. 

b) Tăng cường quốc phòng và an 
ninh, sẵn sàng chiến đấu chống xâm 
lược, bảo vệ Tô quốc. 

e) Kiên quyết đấu tranh khắc phục 
những mặt tiêu cực trong hoạt động 


kinh tế và xã hội, nhất là tệ ăn cắp, 
hối lọ. ức hiếp quản chúng. 

Ớ đày, tôi chỉ nhấn mạnh một vài 
khía cạnh của vấn đề hoàn thành 
những nhiệm vụ nói trên. 

Chủ nghĩa xã hội cốt làm cho nước 
nhà giàu mạnh. nhân dân ai cũng 
được ấm no, hạnh phúc. Song hiện 
nav đởi sống của nhàn đản ta đang có 
nhiều khó khăn. Những khó khăn đỏ 
cõ nhiên chỉ là tạm thời, nhưng cũng 
không phải một sớm một chiều có 
thê khắc phục được. : 

Và nguyên nhân khách quan, 
những khó khăn đó do nên kKặnh tế 
nước ta là một nên kinh tế sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa, lại bị hơn 30 năm chiến 
tranh tàn phá nặng nề. Ta vừa thắng 
để quốc Mỹ và ngụy quyền tv sai thì 
bọn bành trướng Bác-kinh, đồng löa 
với đế quốc Mỹ. lại thí hành chính 
sách kiềm chế, khiêu khích, phá hoại 
và xâm lược đối với nước ta. Thêm 
vào đó là những thiên tai liên tiếp. 

Ve nguyên nhân chủ quan, ¡a 
có khuvết điềm trong việc quản lý” 
kinh tế và tô chức thực hiện chính 
sách và kế hoạch. Ta còn lơi lòng 
trong việc đấu tranh tư tưởng và thí 
hành kỷ luật của Đảng cũng như pháp 
luật của Nhà nước. 

Dưới sư lãnh đạo của Đăng, đân và 
quân ta vừa chiến thắng tên sen đầm 
quốc tế là đế quốc Mỹ, lại chiến thắng 
bọn bành trướng Trung-quốc và tay 
sai. Nhàn dàn thể giới nhiệt liệt ea 
nơơi chiến công oanh liệt của ta. làm 
cho ta căng thêm phần khởi, tín tưởng, 
tự hào. Nhưng vì khó khăn vẻ đời 
sống, vị không hiều rõ những nguyên 


tủ 


nhân của những khó Khăn và nhất là 
những biện pháp khác phục khó khăn, 
MỘC sỐ nưười sinh ra bị quan, tiêu 
cực, dao động, hoài nghĩ, khác nào 
như con tàu mắt kim chỉ nam (rong 
CƠN SÓN/Ø IÓ. 

Muốn ồn định đời sống nhàn dân, 
khác phục những mặt tiêu cực trong 
hoạt động kính tế và xã hội, phải 
làm những việc sau đây: chấp 
hành đúng đường lối kính tế của Đại 
hỏi lần thứ IV của Đăng và nghị 
quyết Hội nghị Hìn thứ 6 của Trung 
ương Daung: đặt kẻ hoạch Nhà nước 
cho sát đúng, xàv dựng một số chính 
sách eụ thê về kinh tÈ và tô chức 
thực hiện tốt; ra sức thí đua xã hội 
chủ nghĩa và bảo đảm mọi điều kiện 
sản thiết cho phong trào thí đua; 
thiết thực cải tiên quản lý kính tế, 
dìv mạnh sẵa xuất. giải quyết đúng 
dắn những văn đề kinh tế nóng hồi; 
tăng cường giáo dục chính trị, đầu 
trình từ tường và nghiệm chính thi 
hành kỷ luật của Đăng; kiên quyết 
trấn áp những hành động phần cách 
mạng và trừng trị những vụ phạm 
pháp, giữ vững trật tự, trị an; đây 
mạnh việc xâv dựng pháp luật và 
nghiềm chỉnh thì hành những chế độ 
Yà pháp luật; tăng cường công tác tô 
chức và chăn chỉnh tô chức của Đáng 
và của Nhà nước; tăng cường hợp tác 
toàn điện với các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế. 

Quyết tâm và kiên trì làm tốt những 
việc đó thì nhất định ra khỏi tỉnh 
trạng khó khăn hiện nay. 


Thưa các đọng chẾ pda các bạn, 


Bất kề tình hình kinh tế và đời sống 
khó Khăn tới mức nào, chúng †a cùng 
phái tăng cường công cố quốc phòng 
dẻ bao vệ Tô quốc và làm nghĩ vụ 
quốc tế, trước hết với Lào và Cam- 
pu-clu. 

Đặc diềm của tỉnh hình thế giới 
hiện nav là ba dòng thác cách mạng 
dang khong ngừng phát triên mạnh 


0 


mẽ. Hệ thống thế giới của chủ nghĩa xã 
hội nưày càng mở rộng và cúng cố; 
nhiêu nước giành được độc lập đã 
kiên quyết đi vào con đường phát 
triên phi tư bản chủ nghĩa. Phong 
trào giải phóng dân tộc cuồn cuộn 
dàng lên, tiếp tục làm tan rã hệ thông 
thuộc địa của chủ nghĩa dế quốc. 


hong trào công nhàn, đân chú và 


tiến bộ xã hội đang phát triền ở các 
nước đế quốc chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. 

Xlặt khác, để quốc Mỹ, tẻn sen đầm 
quốc tế đã bị nhàn đàn Việt-nam đánh 
cho thất bại thám hại, dang chơi con 
bài Trung-quốc, chống Liên-xô, Việt- 
nam và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, và chống phong trào đấu tranh 
của nhàn dàn thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. Đế quốc Mỹ và các nước đẻ 
quốc khác đang lợi dụng chính sách 
“bốn hiện đại hóa» của nhà cầm 
quyền Bác-kinh đề lùng đoạn thị 
trường Trungz-quốc và địv mạnh quả 
trình biến chất (theo chiêu hướng tư 
ban hóa) của chế độ chính trị—xã hội 
Trung-quốc. Chính sách của bọn bành 
trương và bá quyền Trung-quöc 
chống Liên-xỏ, Việt-nam v.v. trở 
thành một bộ phản của chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng của đế quốc 
Ày. Kẻ thù của nhàn dân Việt-nam 
đồng thời cũng là kẻ thủ của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, kẻ thù của 
nhân đản Đông — Nam Á và thế GIỚI, 

Song các lực lượng cách mạngz, tiến 
bộ và hòa bỉnh trên thế giới vàn lớn 
mạnh không ngừng. Cán cần lực lượng 
trên thế giới vàn-tiếp tục thay đồi 
€ó lợi cho chủ nghĩa xã hội. đọc lập 
dàn tóc, dàn chủ và hòa bình, không 
có lợi cho bọn để quốc và bọn bành 
trưởng, bả quyvẻn Trung-quốc. 

Phong trào các nước Khỏng liên 
kết đã khẳng dịnh ở La lHa-ba-na 
chính sách của mình là *chống chủ 


“nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực đàn cũ 


và mới, chủ nghĩa a-pác-thai, chủ 


nghĩa vị chúng, bao gõm chủ nghĩa 


xi-ôn, và chống các hinh thức xâm 
lược, chiếm đóng, thống trị, can 
thiệp hay là bá quyền của nước 
ngoài...® (22). 


Rõ ràng bọn đế quốc và bọn bành 
trướng Trung-quốc đang bị cô lập, 
và càng ngày: chúng càng bị cô lập 
thêm. ` 

Gần dày, Ca-tơ hung hăng tìm mọi 
cách gây lại chiến tranh lạnh và hăm 
dọa chiến tranh nóng. Đế quốc Mỹ 
cõ tỉnh tri hoãn việc phê chuñn Hiệp 
ước Salt—2, thúc đãy các nước đồng 
minh Tây Âu triền khai kế hoạch bố 
trí các loại tên lửa chĩa về phía Liên- 
xô. Chúng mở chiến dịch vu cáo Việt- 
nam về vấn đề Cam-pu-chia và vu 
cáo liêf-xò về vấn đề Áp-ga-ni-xtan. 
Sau những thất bại liên tiếp ở I-ran. 
chúng điều động nhiều tàu chiến đến 
vịnh l-ran và Ẩn-đò-đương. Đồng 
thời, chúng tập trận ớ vùng biên Ca- 
ri-bè, trực tiếp hăm dọa các nước vẻu 
chuộng độc lập, tự do ở Tày bán cầu. 


Những hành động can thiệp và hiếu 
chiến của bọn đế quốc và bọn phản 
động, quốc tế, do đế quốc Mỹ cầm 
đầu, đang đầu độc bầu không khí thế 
giới, cần trở quá trình hòa hoàn, đc 
dọa hòa bình và độc lập của các đàn 


tộc, làm cho tỉnh hình quốc tế trở, 


nên căng thắng. ` › 


Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 
lời tuyên bố ngày 12 tháng 5 của 
đồng chí Brê-giơ-nép, Tông bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đáng cộng sản 
Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô- 
viết tối cao Liên-xô, trong cuộc họp 
mặt truyền thống tại Mát-xcơ-va của 
các cựu chiến binh Tập đoàn quân số 
18. Đồng chí nói : “Đăng cộng sản và 
Chính phủ Liên-xỏ sẽ tiếp tục làm hết 
sức mình đề bảo vệ hòa bình trên toàn 
thế giới, giáng trả đích đáng mọi âm 
mưu của bọn phản động và để quốc ®. 

Chúng ta đánh giá cao những sắng 
kiến của Liên-xỏ và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác nhằm thúc 
đầy quá trình hòa hoãn, bảo vệ hòa 


bình. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 
các nước anh em trong Liên mình Vác- 
sa-va (vừa kỷ niệm trọng thê làn thứ 
25 ngày thành lập Liên minh) dám 
nhiệm sứ mệnh chủ yếu bảo vệ hòa 
bình ở châu Âu và thế giới khỏi thắm 
họa của một cuộc chiến tranh mới. 

Đế 'quốc Mỹ tướng nắm lấy thị 
trường Trung-quốc thì sẽ tránh được 
hoặc giảm nhẹ được khủng hoàng 
trầm trọng. Bọn bành trướng Bắc- 
kinh tưởng đem một nước dòng dàn 
như Trung-quốc đi theo bọn đẻ quốc 
chống Liên-xô, Việt-nam và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác thì có thê «bön 
hiện đại hóa» Trung-quốc hòng có 
đủ lực lượng đề thực hiện mưu đồ 
bành trướng và bá quyền của chúng 
ở Đỏng-Nam châu Á và trên thế giới. 
Nhưng chúng làm. 

Trong sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc 
chống mọi âm mưu và hành dòng 
xảm lược dúa bọn đế quốc và bọn 


-bành trướng Trung-quốc, nhân dàn 


Việt-nam có rất nhiều bạn trên khắp 
các lục địa. Bởi vì, trong khi chiến 
đấu chống những kẻ thù nói trên, 
nhàn dàn Việt nam vừa bảo vệ Tô 


quốc thiêng liêng của mình, bảo 
vệ các quyền cơ bán của dàn 


tộc mình, vừa làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế: bảo vệ tiền đồn của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam 
châu Á, bảo vệ độc lập chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thô của các nước 
Đông-đương, bảo vệ hòa bình và ôn 
định ở Đòng— Nam Á, tích cực góp 
phần vào cuộc đấu tranh của nhân 
đản thể giới vì hỏa bình, độc lập dàn 
tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Mới đây, bọn bành trướng và bã 
quyền Trung-quốc lại tuyên bố cho 
Việt-nam một bài học nữa. Chúng hãy 
rút ra bài học đầu năm 19:9. Nếu 
chúng lại điện cuồng xâm lược Việt~ 
nam, thì nhất định chúng sẽ bị thất 
bại nhục nhĩ hơn, nặng nè hơn] 


(22) Tuyên bố của Hi nghị cấp cao các 
nước không liên kết. 


` 


Toàn dân Việt-nam, các chiến sĩ 
lực lượng vũ trang nhàn dân Việt-nam 
hãy luôn luôn đề cao cảnh giác, sản 
sàng chiến đấu và chiến thắng quản 
xảm lược. Việc tăng cường, cúng cÕ 
quốc phòng kết hợp với việc xâV 
dựng và phát triền kinh tế là rất cần 
thiết. 


Thưa cúc động chỉ ðd các bạn, 

KỶ niệm lăn thứ 90 Ngày sinh của 
Chú tịch IIlö-Chí-Minh vĩ đại, toàn 
Đăng, toàn quân, toàn dân tì hãy ra 
sức học tập tư tưởng, đạo đức và tác 
phong của Người dề thực hiện đầy 
đủ Di chúc thiêng liêng của Người và 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cách 
mạng Việt-nam trong giai đoạn mới. 

FPà kết quả của sự vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác — ILèe-nin, tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh đã đóng 
một vai trò quyết định thắng lợi của 
cach mạng Việt-nam và tích cực góp 
phản vào sự nghiệp cách mạng của 
nhìn dàn thế giới. Sự nghiệp cách 
mạng của Người sẽ vĩnh viễn tồn tại 
với non sông đất nước, hình ảnh thân 
yêu của Người luôn luôn khắc sàu 
trong tàm trí của mỗi người Việt-nam 
và anh em, bầu bạn nước ngoài. 

(húng ta chàn thành cảm ơn Liên- 
xô, Lào, Cam-pu-chia và các nước xã 
hội chú nghĩa khác đã tồ chức lễ kỷ 
niêm lần thứ 90 Ngày sinh của Chủ 
tịch lĩo-Chi-Minh, đánh giá cao công 
lao của Người và nói lên tỉnh nghĩa 
anh em chí thiết và sự ủng hộ nhiệt 
liệt đối với nhân đàn Việt-nam trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Chúng ta chân thành cảm ơn Hột 
đồng hòa bình thế giới và ông Chủ 
tịch Rô-mét Chan-đra đã tô chức Hội 
nghị quốc tế *Việt-nam và thế giới ®, 
kỹ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh. Nhân dân Việt-nam 
nhiệt liệt hoan nghênh Hội nghị vừa 
mới kết thúc tốt đẹp với bản Tuyên 
bố đánh giá cao những cống hiến của 
Chủ Itịch IHiồ-Chí-Minh và của nhân 
dàn Việt-nam vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, đản chủ và tiến bộ xã 
hội, biêu thị tình đoàn kết và sự ủng 
hộ quý báu đối với sự nghiệp chính 
nghĩa của nhân đàn Việt-nam. 


Chúng ta chân thành cảm ơn các vị 
khách quốc tế đã đến Việt-nam tham 
dự hội nghị đó và hôm nay cùng dự lễ 
kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ-Chí-Minh với chúng ta, 


- Xin chân thành cảm ơn sự chú Ý 
của các đồng chí và các bạn. 

— Chủ nghĩa Mác — Lê-nin bách 
chiến bách thắng muôn năm † 

— Đảng cộng sản Việt-nam muôn 
năm! ! 

— Nước Việt-nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa 
muôn năm Ì 


— Cuộc đấu tranh của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội thẳng 
lợi muôn năm 


— llồ Chủ tịch sống mãi trong sự 
nghiệp cách mạng của chúng tal 


⁄ 


Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và 


sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 


È bảo vệ Tồ quốc, làm phá 
“sản âm mưu của bọn phản 
động Bắc-kinh hòng làm suy 
yếu và thôn tính nước ta, 


đánh bại những cuộc chiến tranh xâm: 


lược của chúng, chúng ta phải quán 
triệt đường lối à nhiệm ụ cách mạng 
của Đảng trong giai đoạn mới. Chúng 
ta phải nắm vững đường lõi cách 
mạng +ä hội chủ nghĩa mà Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng đã đề 
ra. Chúng ta phải nắm vững cả đườ ng 
lối chính trị, đường lốL kinh tế uö 
đường lối quân sự, cả đường lối đối 
nội và đường lỗi đối ngoại của Đăng. 
Có như vậy, chúng ta mới hiều thău 
nhiệm vụ quân sự của quân và dân 
ta, mục tiêu chiến đấu của các lực 
lượng vũ trang nhân dân, phương 
hướng xây đựng nền quốc phòng toàn 
dàn, vận dụng đúng đán những 
phương châm chiến lược trong chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 


hội chủ nghĩa, giải quyết một cách ˆ 


sáng tạo những vấn đề về khoa học 
quản sự. về nghệ thuật quản sự, và 
về kỹ thuật quân sự 

Đày là mối quan hệ thống nhất hữu 
cơ giữa chữnh trị, kinh lễ 0ới quản sự ; 
giữa cách mạng với chiến tranh nhân 
đàn; giữa chiến lược cách mạng với 


CHU-HUY-MÂN 


chiến lược của chiến tranh nhàn đàn. 
Mọi người đều biết, chiến tranh là sự 
kế tục của chính trị bằng những 
phương tiện khác (bạo lực); quân sự 
phụ thuộc vào chính trị và kính tế. 
Cho nên chiến tranh nhàn đản ở nước 
ta phải quán triệt đường lối, nhiệm 
vụ cách mạng và phương pháp cách 
mạng của Đảng ta. Cuộc đấu tranh 
cách mạng, với mục (tiêu, lực lượng 
và phương pháp của nó, không chỉ 
quyết định mục đích chính trị của 
chiến tranh cách mạng mà còn chi 
phối cả quy luật của chiến tranh 
cách mạng, đo đó chỉ phối nghệ thuật 
quân sự, thậm chí cả kỹ thuật quản 
sự. Chiến tranh có những quy luật 
riêng của nó. Trong chiến tranh, 
những quy luật của đấu tranh cách 
mạng tiếp tục phát huy tác dụng 
trong quá trình vận động của những 
quy luật chiến tranh cách mạng. Do 
đó, phải nắm vững đả quy luật đấu 
tranh cách mạng nói chung và quy 


luật chiến tranh cách mạng nói 
riêng, biết vận dụng quy luật 
của đấu tranh cách mạng trong 


quá trình tiến hành chiến tranh, vạn 
dụng các quy luật của chiến tranh đề 
giải quyết những vấn đề vẻ nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh, vẻ phương 


HẠ» 


thức tiến hành chiến tranh, về nghệ 
(iuat quản sự. Có như vậy chúng ta 
mới giành và giữ quyền chủ động 
chiến lược, đưa chiến tranh đến thắng 
lợi, đưa cách mạng tiến lên không 
ngưng. 


Thực tiên trong mắy chục năm qua 
cho thẤy, sở dĩ chúng ta giải quyết 
thành công những vấn đề khoa học 
và nghệ thuật quản sự đề đánh thắng 
chiến tranh xâm lược của những kẻ 
thủ đế quốc to, giải phóng hoàn toàn 
Tô quốc thàn vêu, chính là vì chúng 
tì luôn luôn biết xuất phát từ đường 
lối cách mạng của Đăng, quản triệt 
quan điểm quản sự phục tùng chính 
trị. Tháng lợi vĩ đại của chiến tranh 
nhìn đàn Việt-nam chống chiến tranh 
xảm lược của chủ nghĩa đế quốc, 
những sự sáng tạo rất phong phú về 
quàn sự của quân và đàn ta 
trong thời gian qua gân liền với 
đường lỏi chính trị, đường lỗi quàn 
sự độc lập tự chủ, dúng dẫn, sắng 
t:(o cứa Đang ta, Tử mục tiêu của cách 
mạng đến mục đích chính trị của 
chiến tranh nhàn đàn và mục tiêu 
chiến đấu của các lực lượng vũ trang 
nhàn đản, từ lực lượng của cách 
mạng đến lực lượng của chiến tranh 
nhân dàn, từ phương pháp cách mạng 
đến phương thức Liến hành chiến tranh 
và nghệ thuật quản sự... đó là ca một 
hệ thống những nội dung gìn bó chặt 
chế với nhìu không thê tách rời, 


Chiến tranh nhàn dân Việt-nam, 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
giữ nước của đản tộc ta trong hai 
cuộc kháng chiến thân thánh chống 
Pháp và chỏng MỸ rất khác với cái 
gọi là chiến tranh nhàn dàn ® trong 
thời kỷ cách mạng đản tộc đàn chủ ở 
Trung-quốec, theo đường lỗi chỉnh trị 
và tư tưởng quản sự không có gì 
là mraic-xit của ÄÍao-Trach-Đòng, 

(hiến tranh nhàn đàn, chiến tranh 
giải phóng của Việt-nam đựa vào lực 
lượng của toàn đàn, với đội quân chủ 


lực là còng nhàn và nòng đàn, chứ” 
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không chủ 


không phải nông đân là quân chủ lực. 
Chúng ta coi bạo lực cách mạng là 
bạo lực của quần chúng, bao gồm hai 
lực lượng chính trị và vũ trang, hai 
hình thức đấu tranh vũ trang và 
chỉnh trị, chứ không coi bạo lực chỉ 
là đấu tranh vũ trang theo quan điệm 
«q đầu ngọn súng sinh ra tất cả », «chỉ 
có dùng súng mới cải tạo được toàn 
bộ thế giới». Cho nén chiến tranh 
giải phóng của ta kết hợp hai lực 
lượng và hai hình thức đấu tranh đó, 
mà tren chiến trường là kết hợp tiến 
công quân sự với nồi dậy của quần 
chúng, chứ không phải lấy đấu tranh 
vũ trang là chủ vếu. Sức mạnh của 
chiến tranh nhàn đân Việt-nam do 
váy là sức mạnh tông hợp của đàn 
lòc.ta và đái nước ta, chứ không 
đơn thun là sức mạnh quản sự, sức 
mạnh của quan đội. Chúng ta chủ 
Irương tiến công địch trên cả ba 
vùng chiến lược: rừng núi, nông 
thôn đồng bằng và thành thị, chứ 
trương dựa vào nòng 
thôn, lấy nòng thôn bao vậv thành 
thị, lầy đấu tranh vũ trang ở nông 
thôn làm chính còn ở thành thị thì 
trường kỷ mai phục. Chiến tranh giải 
phóng của ta vừa giành quyền làm 
chủ, vừa tiêu dđiệt địch; tiêu điệt 
địch đề trợ lực cho quần chúng nồi 
đậy giành quyền làm chủ, và nồi đậy 
giành quyền làm chủ đề tạo thêm địa 
bàn và lực lượng tiền công tiêu điệt 
địch. chứ không lấy tiêu diệt địch làm 
chính, đi đến chỗ khi không có điều 
kiện tiêu diệt được địch thì bỏ đát, 
bỏ dân, « trường chỉnh ® đi nơi khác. 
Chúng fa quán triệt tư tường: chiến 
lược tiền công, thực hành nhàt quán 
tiền công dịch về chiến lược trong 
nộột cuộc chiến tranh lầu dài. dưa 
thế tiến công của ta từ nhỏ dến lớn, 
từ cục bộ đến toàn bộ, đánh lui địch 
từng bước, đánh dô địch từng bộ 
phản. giành thắng lợi từng bước, đi 
đến thắng lợi hoàn toàn, khác hẳn 
chiến lược đánh làu đài mang nàng 
tư tưởng chiến lược phòng ngự, V.V. 


Chiến tranh bảo vệ Tô quốc ở nước 
ta có những đặc điềm không giống 
ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
tuy cùng bản chất chế độ xã hội chủ 
nghĩa, cùng theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. Đó là do những điều kiện lịch 
sử cụ thê của nước ta, của đản. tộc ta 
không giống các nước. Đường lối 
cách mạng, đường lối đối nội, đối 
ngoại của mỗi nước xã hội chủ nghĩa 
bao giờ cũng phải là sự vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
những điều kiện lịch sử cụ thề của 
mỗi nước. 

Rð ràng, đường lối chính trị, 
đường lối quàn sự như thế nào thi 


khoa học và nghệ thuật quân sự như: 


thế ấy, không thê khác được. Chúng 
ta nhất định phải di từ đường lỗi 
chính trị của Đẳng râới giải quyết 
đúng các vấn đề quản sự; trong chiến 
tranh giải phóng trước kia đã như 
vậy, trong chiến. tranh< bảo vệ Tô 
quốc ngàv nav- cũng phải như vậy. 
Phải rất sáng tạo trong lĩnh vực quàn 
sự. Đương nhiên quản sự có tính độc 
lập tương đối của nó, nhất là trong 
các vấn đề khoa học Kỹ thuật quân 
sự. Nghệ thuật quản sự lại thường 
mang truyền thống và phong cách đân 
tộc khá đậm nét. Vì vậy, một mặt 
chúng ta rất coi trọng kho tàng trị 
thức quản sự chung của thế giới, ra 
sức học tập kinh nghiệm của Liên-xÔ 
và các nước anh em khác, của các 
đân tộc trên thế giới, thật sự tòn 
trọng và tiếp thu những tỉnh hoa của 
thời đại. Mặt khác. chúng ta phải học 
tập một cách có chọn lọc, và bao giờ 
cũng lẫy dường lối cách: mạng 


của Đảng làm điểm xuất phát, cũng 


-đi từ những cơ sở chính trị, kinh tế, 
xã hội của đất nước tì, từ những 


điều kiện về lịch sử, đất nước và 
con người của đân tộc Việt-nam ta. 


* 


Đại hội lần thứ IV của Dàng đã đề 
ra đường lỗi chung của cách mạng +ã 
hội chủ nghĩa nà dường lối ad dựng 


nền kinh lẽ vũ hội chủ nghĩa trong giai 
đoạn mới ở nước ta, nhằm làm cho 
nước Việt-nam trở thành * một nước 
xã hội chủ nghĩa có kinh tế còng nông 
nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học 
Liên tiến, quốc phòng vững mạnh, 
có đời sống văn mình và hạnh phúc 3®, 
Đại hội cũng đã nêu lên những văn 
đề rất cơ bản về đường lối quản sự 
của Đảng trong giai đoạn mới. Đây 
chỉnh là cương lĩnh xây dựng và bảo 
vệ đất nước ta về làu đài, trong kỷ 
Đguyền mới của đàn Lộc, kỶ nguyên 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa. Í 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đăng ta là sự vàn dụng và phát triền 
mộ( cách sáng tạo những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, những 
nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa 
học vào điều kiện của nước ta, phủ 
hợp với truyền thống của dàn tộc ta, 
nhằm xây dựng và bảo vệ cuộc sống 
mới của nhân dân ta. Các hội nghị 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng, 
của Bộ Chính trị và Quản ủy trung 
ương xuất phát từ tỉnh hình cụ thê 
của đắt nước ta qua các thời kỷ, lần 
lượt cụ thê hóa các văn đề đặt ra 
trong Đại hội và phát triền ngày càng 
hoàn chỉnh đường lối cách mạng; 
đường lối quân sự của Đẳng. Ở đây 
chỉ nêu lên một số vấn đề cơ bản mà 
chúng fa càn nhận thức rõ râng và 
dầy đủ hơn nữa đề giải quyết dúng 
đắn những vấn đề khoa học và nghệ 
thuật quản sự trong sự nghiệp bảo 
vệ Tô quốc. 

1 — Kết hợp và giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong giai đoạn mới. 
Đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta mgày nay là một. 

Như Báo cáo chính trị của, Ban 
chấp hành trung ương Đẳng tại Đại 
hỏi lần thứ IV đã chỉ rõ, dường lỗi 
kết hợp và giương cao ngọn cở đọc 
lặp đàn tộc và chủ nghĩa xã hội là 
“sợi chỉ đó xuyên suốt toàn bộ lịch 
sử cách mạng Việt‹nam từ khi có 
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Đảng, là ngọn cở bách chiến bách 
thắng của cách mạng Việt-nam ». 
Đồng chí Lê-Duän cũng khẳng định, 
kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội là «cái bản chất nhất trong 
đường lỗi chiến lược của Đảng cộng 
sản Việt-nam » (1). 

Đường lối của Đảng phủ hợp với 
quy luật phát triền khách quan của 
thời đại ngày nay, thời đại mới trong 
lịch sử loài người mở đầu bằng cuộc 
Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. 
Giai cấp công nhân, do vị trí khách 
quan của nó trong nèn sản xuất xã 
hội, đã trở thành nhân vật trung tâm 
thúc đầy xã hội loài người tiến lên. 
Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản nhất định sẽ thay thế chủ nghĩa 
tư bản trên toàn thế giới; vai trò 
lịch sử giải phóng các đân tộc, xây 
dưng nền độc lập thật sự và tiến lên 
theo con đường phát triền không tư 
bản chủ nghĩa, là thuộc về tay giai 
cấp công nhân, và giai cấp công nhân 
đã trở thành người đại biều chân 
chỉnh của các dân tộc. 

Chân lý khách, quan nói trên đã 
được trí tuệ thiên tài của Chủ tịch 
Hoò-Chí-Minh vĩ đại tiếp thu, và từ 
_ đó Người đã rút ra kết luận trong 
quá trình đi tìm con đường cứu nước : 
« JÍ[uốn cứu nước 0à giải phóng dân 
lọc, khỏng có con đường nào RẰhác con 
đường cách mạng 0ô sản” (2) và *chỉ 
có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản mới giải phóng được các đân lộc 
bị áp bức và những người lao động 
trên thế giới khỏi ách nô lệ » 3). 

Trải qua nửa thế ký đấu tranh, 
Đăng ta luôn luôn giữ vững và giương 
cao ngọn cờ đó, vàn dụng một cách 
đúng đắn và sáng tạo trong các giai 
đoạn cách mạng khác nhau Khi thì 
Liên hành một chiến lược cách mạng 
duy nhất là cách mạng đân tộc dân 
chủ trong Cách mạng tháng Tảm và 
kháng chiến chong Pháp. Khi thì 
động thời tiên hành hai nhiệm vụ 
chiến lược — cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và cách mạng đản tốc đân chủ — 


.„Ù 


trong kháng chiến chống Mỹ Đăng ta 
đã dẫn đắt giai cấp công nhàn và 
đàn tộc Việt-nam vững bước tiến lên 
trên con đưởng cách mạng tất thẳng 
gianh hết thắng lợi này dến thắng lợi 
khác. 

Ngày nay, sau thắng lợi vĩ đại của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cả nước 
ta đã độc lập, thống nhất và đi lên 
chủ nghĩa xã hội, thì Tồ quốc Việt- 
nam 0à chủ nghĩa xả hội đã thống 
nhất làm mội. Giai cắp công nhân 
nước ta trở thành người lãnh đạo 
mọi mặt hoạt động của toàn dân tộc ; 
nhân dàn lao động nước ta trở thành 
người chủ tập thê của đất nước: Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công 
nhân, nhân dân ta đang bắt tay xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên Tô quốc 
Việt-nam thân yêu. Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội mới làm cho nhân dàn ta vĩnh 
viễn thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, 
có cuộc sống văn minh và hạnh phúc. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho 
Tô quốc Việt-nam độc lập, tự do vững 
chắc và ngày càng giàu mạnh. Vị 
vậy xảy dựng và bảo vệ Tô quốc 
Việt-nami, chính là xảy dựng và bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta; và 
ngược lại wàv dựng và bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta chính là xây 
dựng và bảo vệ Tỏ quốc Việt-nam. 
Chúng ta làm nhiệm vụ của giai cấp 
công nhàn cũng là làm nhiệm vụ của 
đân tộc. Chúng ta lao đọng và chiến 
đấu vì độc lập tự do của Tô quốc 
mỉnh và vì chủ nghĩa xã hội, vì nhiệm 
vụ của đân tộc mình và vỉ nghĩa vụ 
quốc tế đối với các dân tộc khác, vì 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa ở nước ta và trên toàn thế 
giới. Chúng ta không đi xâm lược 
nước nào và kiên quyết chống lại mọi 
sự xâm lược. Chúng ta muốn đoàn 
kết, hòa binh và hữu nghị với các dân ˆ 


(l1) L-Duần : Cách mạng tháng. Mười oới 
đạc lập dan tộc oà chủ nghĩa xã hỏi ở Flệt-nam, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1978, tr.13. 

(2), (3) Hš-Chí-Minh :Tuyền t4p, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, Í960, tr. 705, 794, 


tộc, với nhân đân tiến bộ, với những 
người cách mạng chản chính ở ngay 
nước đi xàm lược nirrớcta. Đó là đường 
lối kết hợp và giương cao ngọn cỜ 
cách mạng của Đảng trong kỷ nguyên 
mới. Đó là lập trường đúng đản của 
giai cấp công nhàn, là lập trường 
đúng đắn của chủ nghĩa yêu nước 
chàn chính và cũng là lập trường 
dúng đắn của chủ nghĩa quốc tế vô 
sản chân chính ngày nay. Đẳng ta 
phản dối mọi khuynh hướng của chủ 
nghĩa đản tộc tư sản, cả chủ nghĩa 
đản tộc sô-vanh nước lớn và chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi. „ 

Đường lối cách mạng của Đăng 
phản ánh lợi ích căn bản và lâu dài 
của giai cấp công nhân và toàn thề 
nhân đân lao động, nhàn dân các dân 
tòc sống trên đất nước Việt-nam, phù 
hợp với những mục tiêu cách mạng 
của thời đại. Vì thế đường lối đó động 
viên, tập hợp được tất cả những lực 
lượng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta Vì thế dân tộc Việt- 
nam ta nhất định được sự đồng tỉnh, 
ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các lực 
lượng hỏa bình, độc lập dân tộc, đàn 
chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn 
thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thê 
kết hợp đươc cả sức mạnh của đàn 
Lộc ta và sức mạnh của thời đại mới 
đề xây dựng thành công và bảo vệ 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, 
đánh bại mọi kẻ thù, cả chủ nghĩa 
bành trướng Trung-quốc và chủ nghĩa 
để quốc cùng tất cá những thế lực 
phản động khác, tay sai của chúng. 

Như vậy, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội thống nhất làm một, xâv 
dựng và bảo vệ Tô quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa là mục tiêu của cách 
mạng nước ta trong kỷ nguyên mới, 
một mục tiêu rất cơ bản, có ý nghĩa 
lịch sử vĩ đại đối với tiên đồ của dân 
tộc ta trong xu thể phát triển của 
thời đại. 

Mục tiêu đó của cách mạng nước 
ta quyết định bán chất oà mục đích 


của chiến Iranh bảo ệ Tò quốc xã hội 
chủ nghĩa ViệI-nam, bản chải pở mục 
đích của nẻn quốc phòng toàn dân Ở 
nước iq; quuết định mục tiêu chiến 
đu của các lực lượng »ũ trang nhàn 
dân ngàu nay. Bảo vệ Tô quốc là bảo 
vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc, 
bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng 
biên và thêm lục địa của ta, bảo vệ 
cuộc sóng lao động hòa bình xảy đựng 
chủ nghĩa xã hội của nhân dân các 
dân tộc sống trên đất nước Việt-nam, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 


. vệ Nhà nước chuyên chính vô sản, 


và bảo vệ quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, góp phản vào sự 
nghiệp cách mạng và hòa bình của 
nhàn dân các nước ở Đông-dương, 
Đông - Nam châu Á và thế giới 


Đường lõi cách mạng của Dáng soi 
sáng cho nhân dân và các lực lượng, 
vũ trang ta nhận rõ đối lượng chiến 
lược mới của cách mạng nước ta, đồi 
lượng tác chiến mới của quân pà dàn 
ta trong giai đoạn mới. Vỏ quuết định 
phương hướ ng »ởd nội dung lăng cường 
sức mạnh giữ nước pề mọi mặt của 
nhân đân tfœ nhằm đánh thắng mọi 
cuộc chiến tranh xàm lược của bọn 
bảnh trướng Trung-quốc cau kết với 
chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế 
quốc Mỹ hỏng làm suy yếu và thôn 
tính nước ta, chống phá dóc lập tự 
do và những thành quả xã hội chủ 
nghĩa của nhân đân ta, chòng phá 
độc lập và chủ nghĩa xã hội của nhàn 
đàn ba nước Đông-dương, chồng 
Liên-Xô, chống hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, chống ba đòng thác cách mạng 
trên toàn thể giới, 

Nắm vững và luôn luôn làm cho 
toàn đân, toàn quản ta quán triệt 
đường lối của Đảng kết hợp và 
giương cao ngọn cờ độc lập đản tộc 
và chủ nghĩa xã hội là văn đề sống 
còn của cách mạng nước ta vẻ lâu 
đài. Đó cũng là vấn đề cơ bản nhất 
quyết định thắng lợi của dàn tộc ta 
trong sự nghiệp bảo vệ Tỏ quốc, 
quyết định phương hướng xây dựng 
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lực lượng vũ trang nhân dân. củng 
cố nền quốc phòng toàn dàn và phát 
huy sức mạnh tông hợp của chiến 
tranh nhân đân bảo vệ Tô quốc khi 
kẻ thủ liều lĩnh gày chiến tranh xảm 
lược nước ta... 


— 2^—Ñắm vững chuyên chính 
vô sản, phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhan dân lao đọng. 


Như Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đáng đã chỉ rõ, đề đưa cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đến toàn thắng, 
diều quyết định trước tiên là phải 
thiết lập và không ngừng tăng cường 
chuyên chính vô sản, thực hiện và 
không ngừng phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động ». 


Làm chủ tập thề cũng là sợi chỉ đó 
XuYẻn suốt đường lối cách IHAHỠ Xã 
hội chú nghĩa của Đẳng, thề hiện sự 
phát triển mới rất sáng tạo của Đăng 
ta trong lý luận của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin nói chung, lý luận của chủ 
nghĩa xã hội khoa học nói riềng., Nó 


gích bó một cách hữu cơ với đường. 


lõi kết hợp và Tương cao ngọn eở độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của 
Đăng trong giai đoạn mới. Đông chí 
Lê-Duän đã phân tích: « Độc lập dàn 
tộc gắn liên khăng khít với hạnh phúc 
và quyên làm chủ của nhân dàn, Độc 
đập dàn tộc cũng như hạnh phúc và 
quyền làm chủ của nhân đân lại chỉ 
.Ẵ€Ó được trên cơ sở chủ nghĩa xã 
hội ® (1). 


Làm chủ tập thể là mục dịch đồng 
thời là động lực của chuyên chính vô 
Sản, của toàn bộ sự nghiệp cách Tạng 
xã hội chú nghĩa của nhân dàn ta. Do 
đó, làm chủ lập thề Cũng là nguồn 
gỐC sức mạnh óỏ địch củd nền quốc 
phòng toàn dân 0à của chiến tranh 
nhản dàn bảo pệ Tò quốc +3 hội chủ 
nghĩa, TLê-nin đã chỉ rõ, trong chế đỏ 
củ, nhàn dàn lao động bị áp bức và 
bóc lột. bị nhãn chìm trong tối tăm và 
đöt nát; « một nhóm rất nhỏ gòm bọn 
quý tốc và vài nhóm nhỏ những phần 
tứ trí thức tư sản đã làm ra lịch sử, 
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trong khỉ đỏ thì quần chúng công 
nhàn và nông dàn vẫn mê man trong 
giác mộng. Cho nên lịch sử đã chỉ có 
thề bỏ một cách châm chạp kinh người 
mà thôi * (5). Nhưng khi giai cấp vô 
sản từ giai cấp “tự nó» trở thánh 


giai cấp Svi mình", xác định 
được vai trò lịch sử của minh 
ñ Tuyên chiến với chủ nghĩa 


tư bản. khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công giai cấp công nhàn 
và quản chúng lao động được giải 
phóng, trở thành người chủ tập thê 
của xã hội, thì tình hình đó đã thay 
đồi hoàn toàn. Quần chúng lao động 
được giải phóng nhận rõ địa vị lịch 
SỨ Và sức mạnh vĩ đại của mình. có 
thẻ sáng tạo ra lịch sứ một cách hoàn 
toàn tự giác, tạo nên được những sức 
mạnh phí thường, thúc dìy xã hội 
loài người tiến lên những bước nhảy 
vọt. Vị vậy, làm chủ tập thê là bước 
phát triền vĩ đại nhất trong lịch sử 
dân tộc tá, là sự biến đồi sâu sắc nhất 
của chế độ xã hội, là sự vươn lên 
đỉnh cao tự do và hạnh phúc của 
nhàn đản lao động ở nước ta. Thực 
hiện và phát huy được quyền làm chủ 
tập thể của nhân đàn lao động thị 
đàn tộc ta nhất định sẽ tiến lên dược 
những bước thần kỳ, tạo nên một động 
lực hết sức to lớn trong sự nghiệp 
xày dựng đất nước cũng như trong 
sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc. Làm chủ 
tập thề trên cả nước, làm chủ trên 
từng dịa phương, làm chủ ở lửng cơ 
sỞ. Làm chủ cả về chinh trị, kinh tế, 
văn hóa và xã hội. Làm chủ xã hội,- 
làm chú thiên nhiên, làm chủ bản thân. 
Nết hợp hữu cơ quyền làm chủ tập 
thể với quyền tự do chân chỉnh của 
từng cá nhân. Đó mới là làm chủ thật 
sự, làm chủ đúng đản nhất, và do đó 
mới có thể tạo nên sức mạnh lớn nhất 
đề giữ nước. ®Sức mạnh lớn nhất là 


(4) Lê-Duần — Cách mạng tháng Äfười cới 
đóc lậÐ dân tác oà chủ nghĩá xã hội ẻ Ÿilệ|-nam, 
Nrb Sự thật, Hà-nội, 1078 tr. 21, 

(5) Lê-nin : Tưyền tập Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1969, quyền ÌÏ, phần Ï, tr. 396. 


quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động. Phát huy được quyền làm 
chủ tập thẻ của nhân dân lao động sẽ 
có một ÿ nghĩa rất lớn đối với việc 
xây dựng quân đội và củng cố sự 
nghiệp quốc phỏng của nhân dàn 
ta "Ð (6). 

Chúng ta cần quán triệt và vàn dụng 
tư tưởng về văn đè làm chủ tập thê 
- xã hội chủ nghĩa trong đường lỗi cách 
mạng của Đẳng vào lĩnh vực quân sự 
để xày dựng nền quốc phòng toàn đân 
vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dàn hủng mạnh, chuảân bị 
và tiến hành chiến tranh nhàn dàn 
bảo vệ Tô quốc sàu rộng, Xây dựng 
thế trận làm chủ vững chắc trên cả 
nước, trên từng dịa phương và ở từng 
cơ SỞ.- Vận dụng một cách sáng tạo 
tư tưởng chiến lược làm chủ và tiến 
-eòng, tiến công và làm chủ, phương 
châm làm chú đất nước, làm chủ 
chiến trường đề tiêu diệt địch, tiêu 
điệt địch đề làm chủ chiến trường, làm 
chú đất nước. Phát động toàn dàn 
đánh giặc, phát huy sức mạnh tại chỗ, 
sáng tạo nhiều cách đánh mưu trí và 
sáng tạo của toàn đản dê đánh địch 
một cách có tô chức. Đánh mạnh, đánh 
lâu dải ngay trên tuyển đầu và ở bất 
cứ nơi nào địch đánh đến. Kết hợp 
chặt chẽ chiến tranh nhàn dàn địa 
phương với chiến tranh bằng các bình 
đoàn chủ le. Phát động và tô chức 
cho toàn đàn vừa chiến đấu vừa lao 
động sản xuất, kết hợp chặt chẽ chiến 
đấu với lao động sản xuất, óön định 
sinh hoạt trong hoàn cảnh chiên tranh, 
thực hiện càng đánh càng mạnh, đánh 
bại hoàn toàn quân địch trong mọi 
tỉnh huöng, v.v. 


Vấn đẻ đặt ra là chúng ta phải từng 
bước xây dựng một cơ chế thích hợp, 
chặt chẽ, có hiệu lực và ngày càng 
hoàn chỉnh đề bảo đảm quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động 


ở tửng cơ sở, trên mỗi địa phương ' 


và trong phạm ví cá nước, trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Phải 
phản đối mọi hiện tượng không tôn 


trọng, vi phạm quyền làm chủ tập 
thê của nhàn dân lao động. Cần nhấn 
mạnh rằng, xảy dựng chế độ làm chủ. 
tập thể là một quá trình phấn đấu rất 
làu dài, nhưng ngay từ bước đầu tiên 
nếu chúng ta thật sự tôn (trọng và 
biết phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhàn dân lao động, thì chúng ta 
đã có thẻ tạo nên được một động lực 
rất to lớn. Như vậy, chúng ta mới 
động viên dược lực lượng nhân dân 
đông đảo tham gia xây dựng đất nước 
và bảo vệ Tỏ quốc, làm cho mỗi 
người dân sẵn sàng đứng lên chiến 
đấu, chiến đấu một cách dũng cảm và 
thông mình, sẵn sàng hy sinh cá tính 
mạng khi cần thiết vì Tô quốc. 

3_— Tiến hành đòng thời ba 
cuộc cách mạng, đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà, xây dựng chế độ mới, 
nèn kinh tế mới, nèn văn hóa 
mới và eon người mới xã hội chà 
nghĩa. ˆ 

Đây cũng là mấy nội dung lớn trong 
đường lối chung của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai 
đoạn mới. Nội đung đó bao hàm cả 
nhiệm vụ, mục tiêu của công cuộc 
xày dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
cả con đường, phương pháp dê đạt 
tới nhiệm vụ, mục tiêu đó. 

Tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là vừa cải tạo quan hệ sản xuất 
cũ, xóa bó chế độ người bóc lột người, 
xảy dựng sự nhất trí về chính' trị và 
tỉnh thần trong nhân dàn, vừa xảy 
dựng và từng bước hoàn thiện quan 
hệ sản xuất mới, tiến hành công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, xóa 
bỏ nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng cơ 
sở vật chất kỳ thuật hiện đại của chủ 
nghĩa xã hội. Phải xây dựng chế độ 
xã hội chủ nghĩa vững mạnh vẻ mọi 
mặt : chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 
học và kỳ thuật; xảy dựng cá chế dộ 


(6) Lê-Duần : Bài nói tại Học viện quân sự: 
cao cấp ngày 5-1- 1978 — Báo Nhân dân, ngày 
6-1-1978, 


mới, nên kinh tế mới, nền văn hóa mới 
và con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Muôn thế, phải tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng : cách mạng về 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học ký thuật, cách mạng tư tường và 
ăn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học KÝ thuật là then chốt. Ba cuộc 
cách mạng ấv được tiến hành đồng 
thời, gản bó chặt chẽ với nhau, tác 
động qua lại với nhau. Chế độ mới, 
sên kinh tế mới, nên văn hóa mới và 
cọn người mới xã hội chủ nghĩa là 
sản phẩm tỏng hợp của cả bà cuộc 
cách mạng, 


Đó là quy luật của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Có thẻ nói 
đó cũng là quy luật dê tạo nên sức 
minh toàn điện, sức mạnh tông hợp 
của nẻn quốc phòng toàn dàn và của 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tố 


quốc xã hội chú nghĩa. Vị rằng chỉ có 


trên cơ sở đây mạnh ba cuộc cách 
mạng, chúng ta mới có thê tạo nên sức 
minh chính trị và tỉnh thần, phát huy 
khá năng tô chức và tăng cường cơ 
sở vật chất kỹ: thuật đề giữ nước; 
chúng ta mới có thê đào tạo nên những 
eon người mới xã hội chủ nghĩa có 
tỉnh thần làm chủ và năng lực làm 
chủ trong sự nghiệp xảy dựng đất 
nước và báo vẻ To quốc. 


Chế độ mới giải phóng mọi người 
“lao động khỏi áp bức bóc lột, đưa 
nhân đàn lao động trở thành người 
chứ tập thê xã hội, do đó tạo điều 
kiện cho mọi người tham gia VỚI một 
tỉnh thân tự giác rất cao mọi còng 
việc của xả hội, tham gia đánh giặc 
giữ nước, giữ- nhà, giữ làng ban, 
đường phố, quê hương, giữ vùng 
biên, vùng trời. Chế độ mới còn giải 
phóng xã hội nước ta khỏi sự phát 
triên tự phát của ' nền sản xuất nhỏ, 
làm cho nhàn đàn lao động có thê tự 
giác xây đựng cuộc sống của mình, đo 
đó tạo nên khả năng tỏ chức rất to 
lớn đề huy động một cách tốt nhất, 
phối hợp một cách hợp lý nhất mọi 
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khả năng của đất nước và con người 
nhằm chiến thắng kẻ thủ. ' 


Nền kinh tế mới, nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa là cơ sở kính tế của 
chế độ mới. Do bản chất của nó, nó 
có khả năng «thỏa mãn ngàu cảng tối 
hơn nh cầu pậi chải bà ăn hỏa ngủ 
cảng tăng của toản tả hội, bằng cách 
không ngừng phát triền bà hoàn thiện 
sử xuất, trên cơ sở chế độ làm chủ lập 
thề oà mội nền khoa học kỹ thuật hiện 
đại” (7).Do đó, nó mới có thề sản 
xuất ra nhiều lương thực, thực phim 
và các hàng tiêu dùng khác, làm cho 
nhân đàn no ấm, có dự trừữ..., mới có 
thể đáp ứng những nhu cầu rất to 
lớn vẻ sức người và sức của cho 
chiến tranh nhàn dân bảo vệ Töỏ quốc. 
Nen kính tế đó, như đường lối xây 
dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa của 
Đang chỉ rõ, là một cơ cấu Kinh tế 
còng — nông nghiệp thống nhất trên 
cäả nước bao gòm cả kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương. Trong 
đó kinh tế-trung ưrơng có những ngành 
và những cơ sở kinh tế then chốt có 
tác dụng quyết định nhất đối với nền 
kinh tế quốc dân ; còn kinh tế địa 
phương (tỉnh, thành . phố) — một bộ 
phản cầu thành của nền kinh tế quốc 
đầu — thì hình thành một cơ cấu kinh 
tế hợp lý, cơ cầu công — nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, thành phố và cơ 
cầu nóng — công nghiệp trên địa bàn 
huyện. Kinh tế công nghiệp và nòng 
nghiệp hợp thành một cơ cấu, kinh tế 
trung ương kết hợp chặt chẽ với kinh 
tế địa phương và củng phát triên 
mạnh mẽ, kinh tế kết hợp chặt chẽ 
với quốc phòng, tăng cường hợp tác 
tương trợ với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, đồng thời phát triên 
quan hệ kinh tế với các nước khác... 
Chỉ có như vậy chúng ta mới có thề 
xày dựng đãt nước giàu mạnh, tạo 
nên sức mạnh vật chất của quốc phòng 
toàn đàn và chiến tranh nhàn đản 


(7) Nghị quuết Đại hỏi đẹi biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng. Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1977, tr. 24, 


bảo vệ Tô quốc trên cả nưỡc cũng như 
trên tửng địa phương. Một. nèn kinh 
tế phát triền, với những đường giao 


thỏng, bến cảng, sân bay thiện đại,. 


các cơ sở quốc phòng hiện đại là điều 
kiện cần thiết đề tạo nên sức mạnh 
đánh địch tại chỗ cũng như đề cơ 
động nhanh chóng những bính đoàn 
chính quy hiện đại, đề bỏ sung, dồi 


mới trang bị và tăng cường khả năng. 


tiếp tế hậu cần cho các lực lượng vũ 
trang. 

Nền uăn hóa mới là nên văn hóa có 
nội dung xã hội chủ nghĩa sâu sác và 
tỉnh chất đân tộc đậm đà. Nó được 
xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lâ-nin và tư tưởng làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa. Nó vừa hấp thụ một 
cách có chọn lọc những thành tựu mới 
nhất của nền văn minh nhân loại ngày 


nay, những thành tựu về văn hóa và. 


khoa học kỹ thuật hiện đại; vừa kết 
tỉnh và phát triền lên một chất lượng 
mới những cái gi dẹp nhất trong 
truyền thống của dàn tộc Việt-nam, 
của nèn văn hóa Việt-nam: đức tính 


lao động: cần cù và sáng tạo, tỉnh, 


thần lạc quan vêu đời, tình thương 
yêu giữa những người lao động. lòng 
yêu nước nỏng nàn. tính thần chiến 
đấu kiên cường bất khuất vì độc lập 
tự do, ý thức tôn trọng chân lý... Đó 
là động lực tỉnh thần của nhàn dân ta, 
là đạo đức Việt-nam và cũng là sức 
mạnh Việt-nam trong sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta là những con người thắm 
nhuàn sâu sắc và kết hợp nhuần 
nhuyén những giá trị tính thàn của 
đân tộc với những tỉnh hoa của thời 
đại mới. Con người mới xã hội chủ 
nghĩa vừa là chủ thề có ý thức của 
xã hội nước ta trong công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là sẵn 
phầm tông hợp của ba cuộc cách mạng 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Đó là những con người có tư tưởng 
-làm chủ và năng lực làm chủ, sử 
dụng có hiệu quả cao nhất những 


trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại 
trong lao động sản xuất cũng như 
trong đánh giặc. Chúng ta nắm vững 
những đặc trưng của con người mới 
xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã đề ra; 
giáo đục rèn luyện cho mỗi người 
dân Việt-nam, cho các thế hệ thanh 
niên Việt-nam trở thành những người 
lao động xã hội chủ nghĩa giỏi và 
những chiến sĩ bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa giỏi. Như vậy chúng ta 
mới có thê tò chức được phong trào 
đánh giặc của toàn dân, kết hợp. 
chiến đấu với sản xuất, phát động 
được chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã ˆ 
hội chủ nghĩa mạnh mẽ và sâu rộng. 
Làm cho mỗi người đân là một chiến 
sĩ; mỗi tô chức cơ sở là một tràn địa ; 
mỗi huyện là một pháo đài quân sự; 
mỗi tỉnh, thành phố là một đơn vị 
chiến lược; cả nước là một thể trận 
vững chắc của chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tô quốc. 

Tiến hành đòng thời ba cuộc cách 
mạng trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà, xây dựng 
chế độ mới, nên kinh tế mới, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa, đó cũng là cơ sở của chiến 
lược tòng \hợp của Đăng trong chiến 
tranh bảo oệ Tồ quốc. Chiến lược tòng 
hợp đó rõ ràng có nhiều nội dung mới 
mà chúng ta cần nắm vững đề tạo 
nên sức mạnh tông hợp lớn nhất 
trong sự nghiệp giữ nước. _ 

4 —- Kết hợp xây dựng đất 


nước với bảo vệ đất nước, kết 


hợp kinh tế với quốc phòng, kết 
hợp lao động sản xuất với chiến 
đấu. Xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân vựng mạnh, luôn luôn 
đè cao cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu đánh bại mọi kẻ thù. 

Xây dựng đất nước phải đi đồi 
với bảo vệ đất nước, đó là một quy 
luật tồn tại và phát triền của dân tộc 
ta. Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải 
đi đôi với bảo vệ chủ nghĩa xã hội, 
đó cũng là một quy luật của cách 
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mạng xã hội chủ nghĩa. Ở nước †a, 
khi“Fö quốc và chủ nghĩa xã hội đã 
thông nhất làm một, thì quy luật 
phát triên của dân tộc và quy luật 
phát triền của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cùng thống nhất làm một. Vì 
vậy, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
đã chỉ rõ: € Xây dựng đất nước phải di 
đôi với bảo vệ đất nước ®*; «kết hợp 
đúng đắn kính tế với quốc phòng 3; 
®*“phải ra sức xây dựng nên quốc 
phòng toàn: đàn, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhàn đàn, xây dựng công 
nghiệp quốc phòng, báo đảm cho đất 
nước sẵn sàng đánh bại mọi cuộc tiến 
công của bọn xâm lược, Phải kết hợp 
chặt chẽ nghĩa vụ lao động với nghĩa 
_vụ quản sự đề vừa đây mạnh xây 
dựng kinh tế, vừa bảo đảm cúng cố 
quốc phòng một cách vững chắc ®. 
Đó là mấy nội dung frong dường lối 
quản sự của láng trong giai đoạn 
mỚiI — đường lối quốc phòng toàn dvn 
pà chiến tranh nhàn đìn bảo pệ Tò 
quốc + hội chủ nghĩa. Í 


Bọn bành trướng Trung-quốc có 
âm mưu lâu dải làm suy vều và thön 
tính nước ta. Chúng có thê tiến hành 
nhiều cuộc chiến tranh xâm lược 
khác nhau. Chúng lại ở gản ta, Hiện 
đất, liên biên, liền trời với ta.-Vì vậy 
chúng ta phải luôn luôn sẵn sảng đối 
phó thắng lợi với những cuộc chiến 
tranh xâm lược có thề xảy ra trên 
mọi quy mô và bất cứ lúc nào của kế 
thù. Trong khi ra sức xây dựng đất 
nước, chúng ta phải luôn luòn đề 
phòng chiến tranh xâm lược của dịch. 
Ngay sau khi ta đã đánB thắng một 
cuộc chiến tranh xâm lược nào đó của 
địch, thì nhàn dân ta cũng chưa phải 
đã có hỏa bình lâu đài. Sau thất bại 


trong cuộc chiến tranh xâm lược này, › 


kẻ địch lại có thê gây ra một cuộc 
chiến tranh xâm lược khác. Tình 
hình đó đặt ra yêu cầu chúng ta phải 
có mội chiến lược kinh lẽ 0d một chiến 
lược quản sự thống: nhất hết hợp chạt 
chẽ 0ới nhau Xây đựng đất nước gắn 
liên với bảo vệ đất nước. Rinh tế gắn 
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liên với quốc phòng. Nếu chúng ta 
chỉ lo xây dựng mà không lo bảo vệ 
đặt nước, không sẵn sàng chiến đấu 
sao, mặt cảnh giác, khi địch đánh sẽ 
bị động, đổi phó khó khăn và do đó 
cũng khong thê xây đựng được đất 
nước. Mặt khác, nếu chỉ lo đẻ phòng 
chiên tranh xâm lược, không xây 
dựng được đất nước mạnh lên, không 


củi thiện được đời sống của nhân 
dàn, thì cũng không đủ sức đánh 


mạnh được, ảnh hướng đến khả năng 
kháng chiến làu đài; và như vậy 
cũng là mắc mưu của địch muốn ta 
suy yếu đề để bè thôn tỉnh nước ta. 
Chúng ta phải tìm mọi cách xây đựng 
cho mình mạnh lên trong mọi hoàn 
cảnh. 

Đày. là một quan điềm rất cơ bản 
sàn thấu suốt trong mọi lĩnh vực hoạt 
động của đời sống xã hội. Chúng ta 
khỏòng eó nguyện vọng nào thiết tha 
hơn là được sống trong lao động hòa 
bình, trong đọc lập tự do đề tập trung 
sức lực xâv dựng đất nước, cải thiện 
đời sống của nhàn dân. Nhưng kẻ thủ 
không đề chúng ta vên. Vì thế chúng 
ta phải xàv dựng phong cách sống 
của minh, vừa lao động sẵn xuất vừa 
sản sàng chiến đấu và chiến đấu, tay 
búa taìVv súng, tay cày tay súng ; đàng 
hoànư, dĩnh dạc, lạc quan, yêu đời 
trong lao động và chiến đấu. 
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Đương nhiên. trong tỉnh huống 
chiến lược cơ bản lâu dài đó, sự phát 
triền của từng tỉnh huông chiến lược 
cụ thẻ qua các thời kỷ không giống 
nhau: lúc địch đã gáy chiến tranh có 
khác lúc địch chưa gày chiến tranh ; 
khi nhàn tố chiến tranh chưa xuất 
hiện có khác khi nhân tố chiến tranh 
dũ xuất hiện.. Do đó, trong khi luôn 
luôn nắm vừng phương châm cơ bản 
là kết hợp xây dựng đất nước với bảo 
vẻ đất nước, kết hợp kính tế với quốc 
phòng, chúng ta cản biết vận dụng 
phương chàm đó vào những tình 
huông chiến lược cụ thẻ đề xác định 
thứ tự ưu tiên một cách hợp lý các 
nhiệm vụ: sản xuất và tö chức đời sống; 


, 


quốc phỏng ; xây dựng cơ sở vật chất 
của chủ nghĩa xã hội. Ngay trong một 
tỉnh huống cụ thể nhất định. như khi 
chiến franh đã xảy ra, thì thứ tự ưu 
tiên của những nhiệm Yụ này cũng 
không giống nhau trên những địa bàn 
khác nhau: ở tuyến một khác ở tuyến 
hai, ở tiền tuyến khác ở hậu phương... 
Không nên nghĩ rằng khi chiến tranh 
đã xảyv ra. rồi thì lo nhiệm vụ 
chiến đấu, đi đến coi nhẹ nhiệm vụ 
lao động sắn xuất, buòng lỏng quản 
lý. không bảo vệ vững chác mọi tài 
nguyên và cơ sở kinh tế của ta. 


Trong lịch sứ, dân tộc ta đã có nhiều 
kinh nghiệm kết hợp kính tế với quốc 
phòng. Từ khi Đảng ta ra đời, lãnh 
đạo cách mạng và chiến tranh cách 
mạng Việt-nam, nhân dân ta lại thu 
được thêm nhiều kinh nghiệm mới 
trong vấn đề đó. Sau Cách mạng tháng 
Tám, chúng ta đã giải quyết thành 
cỏng nhiệm vụ mà Hồ Chủ tịch đã đề 
ra là chống giặc đói, chống giặc dõt, 
chống giặc ngoại xâm. Trong kháng 
chiến chống Pháp, chúng ta thực hành 
vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. 
Trong kháng chiến chống MY, trên 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhân dàn 
ta vừa đầy mạnh cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, vừa tiến hành chiến tranh 
nhàn dân chống chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ, vừa chỉ viện tiền 
tuyến; ở miền Nam, đồng bào và 
chiến sĩ ta cũng kết hợp chặt chẽ 
chiến đấu với sẵn xuất, thực hiện càng 
“đánh càng mạnh... Đó là những kinh 
nghiệm rất quý báu cần vận dụng vào 
hoàn cảnh cụ thê của đất nước ta ngày 
my. 

tiếng vẻ nhiệm vụ xây dựng và 
củng cố quốc phòng, Đăng fa cũng chỉ 
rõ đó là nhiệm vụ của toàn dân, toàn 
quản. của cá hệ thống chuyên chính 
vô sản dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 
Xây dựng nên quốc phòng toàn dàn 
phải trên cơ sở xây dựng đất nước, 
xây dựng kinh tế theo đường lối chung 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lối xây dựng nền kinh tế xã 
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hội chủ nghĩa của Đẳng. Nền quốc 
phòng toàn dân trên phạm vỉ cả nước 
cũng như trên từng địa phương phải 
dựa vào nên sản xuất đang đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trên 
cả nước và trên từng địa phương, 
kết hợp chặt chẽ kính tế trung ương 
với kinh tế địa phương. Phải xây 
dựng huyện thành pháo đài quân sự 
trên cơ sở xây dựng cơ cấu kinh tẽ 
nông — còng nghiệp trên địa bàn 
huyện. Phải xây dựng tỉnh, thành 
phố thành đơn vị chiến lược trên cơ 
sở xây dựng cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành 
phố. Phái xuất phát từ lao động và 
đất đai của ta, kết hợp lao đệng với 
đất đai, từng bước phân bố lại lao 
động trên phạm xỉ cả nước và trên 
từng địa phương, hình thành một thế 
bố trí chiến lược mạnh, với các khu 
vực chiến lược vững cả về kinh tế và 
quốc phòng. Mỗi tỉnh, thành phố, mỗi 
huyện, mỗi cơ sở phải vừa là một 
đơn vị sản xuất vừa là một đơn vị 
chiến dấu. Ca nước vừa là một công 
trường lớn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, vừa là một thế trận có tô chức 
sản sàng đánh thắng quân thủ. Mỗi 
công dàn phải làm tròn nghĩa vụ lao 
động và nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc, 
báo vệ an nình chính trị và trật tư 
xã hội. Lực lượng vũ trang nhàn dàn 
tó hai nhiệm vụ: luôn luôn sẵn sàng 
chiến đấu báo vệ Tô quốc và tích cực 
làm nhiệm vụ xàv dựng kinh ' tế. 
Quản đội nhân dân phải là một trường 
học lớn đào tạo các thế hệ thanh 
niên thành những con người mỚI Xã 
hội chủ nưhĩa. 


5 — Làm tròn nhiệm vụ đân 
tộc và nghĩa vụ quốc tế; tăng 
cường đoàa kết với nhân dân 
hai nước Lào và Cam-pu-chia 
anh em trên bán đảo Đông- 
dương, với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghia anh em khác; 
tranh thủ sự đòng tình, ủng hộ 
và giúp đỡ của tất cả các dân tộc 
trên thế giới, tích cực đấu tranh 
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cho hòa bình, đọc lập dân tọc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Đường lỗi quốc lễ oà chính sách 
- đối ngoại đúng đắn mà Đại hội lần 
thứ IV của Đảng nêu ra nhằm tranh 
thủ những điều kiện quốc tế thuận 
lợi đề nhân dân ta xây dựng thành 
cóng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững 
chắc Tỏ quốc ta, và tích cực góp phần 
vào sự nghiệp cách mạng của nhàn 
đân thế giới. 

Trong quá trình đấu tranh cách 
mạng dưới sự lãnh dạo của Đẳng, 
nhân dàn ta luôn luôn làm tròn nhiệm 
vụ đân tộc thiêng liêng và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế cao cá. Chúng ta đã 
đánh thắng chiến tranh xảm lược của 
để quốc Pháp, giải phỏng nửa nước, 
góp phần làm sụp đồ hệ thống thực 
dân cũ Chúng ta lại đã đánh thắng 
để quốc Mỹ xàm lược, giải phóng 
hoàn toàn cả nước, mở' ra thời kỷ 
sụp đồ của chủ nghĩa thực dân mới, 
góp phần dãy mạnh thế tiến công của 
ba dòng thác cácb mạng trên toàn 
thế giới. Ngày nay, ra sức xây dựng 
va Rão vệ Tô quốc ta, đánh thắng các 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
phần động Bắc-kinh là chúng ta làm 
tròn nhiệm vụ thiêng liêng trong cuộc 
đụng đầu lịch sử mới giữa một bên là 
liên minh của các lực lượng cách 
mạng mà nòng cốt là hệ thống xã hội 
chủ nghĩa và một bên là liên minh 
của bọn để quốc đứng đầu là để quốc 
Mỹ với chủ nghĩa bành trướng Trung- 
quốc. | | " 

Qua thẳng lợi của cuộc chiến tranh 
ở biên giới phía bắc và ở biên giới 
tÂYV nam, quân và dân ta vừa bảo vệ 
được TÔ quốc mình, vửa giúp nhân 
dân Cam-pu-ehia anh em làm lại cuộc 
cách mạng, cứu đản tộc Khơ-me thoát 
khỏi họa diệt chủng, giáng một đòn 
nặng vào âm mưu thôn tính của bọn 
phản động Bác*kinh đối với các nước 
Đông-dương và Đông — Nam châu Á, 
góp phân bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, bảo vệ hòa 
bình ở châu Á và thế UIỚIe. 
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Nhờ vậy, trước kia cũng như hiện 
nav, nhân dân ta luôn luôn được sự 
đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ ngày 


cảng to lớn của Liên-xô, của các nước 


xã hội chủ nghĩa anh em khác, của cả 
ba dòng thác cách mạng của thời đại. 
Chúng ta lại luôn luôn tiếp thu được 
những thành tưu mới của nền khoa 
học kỹ thuật hiện đại , Lực lượng 
cách mạng của dân tộc ta, theo đường 
lối quốc tế đúng đắn của Đảng, được 
kết hợp chặt chẽ với các lực lương 
cách mạng và tiến bộ của thời đại 
mới, nhất định làm cho đân tộc ta có 


sức mạnh tông hợp to lớn hơn bạo 


giờ hết và phát triền không ngừng. 

Rõ ràng đường lõi quốc tế của 
Đảng ta tác động sâu sắc; đến cuộc 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
giữ nước của dân tộc ta trước kia 
cũng như đến sự nghiệp bảo vệ Tồ 
quốc của nhân dân ta ngày nay. Vì 
vậy, trong khi giải quyết các vấn đề 
của cách mạng và chiến tranh cách 
mạng, của đấu tranh quân sự trên 
chiến trưởng, chúng ta phải luôn luôn 
quán triệt đường lối đối ngoại của 
Đảng, tính toán đầy đủ đến những yếu 
tố chính trị trong nước và quốc tế 
với nhiều sự phát triền biến động của 
nó, đến tình hình cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân toàn thế giới vì 
Các mục tiêu cách mạng cao.cả của 
thời dại. Chúng ta luôn luôn Øðtương 
Cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, kiên quyết phản 
đối mọi biều hiện của chủ nghĩa dân 
tộc tư sản và tiều tư sản, ra sức làm 
tròn nhiệm vụ đối với dân tộc mình 
và làm tốt nghĩa vụ đối với nhân 
đân các nước. 


* 


Trên đây là một số nội dung lớn 
trong đường lõi chính trị, đường lồi 
kinh tế và đường lối quân sự của 
Đẳng trong giai đoạn mới mà Đại hội 

(Xem tiếp trang 67) 


BA MUƯỚI LĂM NĂM ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TA 
TRÊN MẶI IRẬN QUỐC TẾ. 


Á mươi lắm năm qua là một quá 
trinh chiến đấu lâu dài và gian 
khồ: nhất trong lịch sử bốn nghin 
năm dựng nước và giữ nước của dàn 
tộc Việt-nam. Đó cũng là một trong 
những cuộc chiến đấu lâu dài và gian 
khô nhất trong lịch sử đấu tranh vì 
độc lập, tự do của các dân tộc trên 
thế giới. 


.thế giới 


PHÚC-CƯƠNG 


Sonø, ba mươi lăm năm qua là 
những trang sử vẻ vang nhất của dân 
tộc Việt-nam, một đân tộc đã làm nên 
biết bao chiến công oanh liệt trong 
lịch sử lâu dài của mình. Đồng thời 
đó cũng là một trong những trang sử 
hào hùng nhất của các dân tộc trên 
đấu tranh vì độc lập, tự 
do. 


VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI TIẾN HÀNH MỘT CUỘC CHIẾN TRANH 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC LẦU DÀI NHẤT VÀ. QUYẾT LIỆT NHẤT? 


Nước ta đất không rộng, người 
không đông, tử một thuộc địa, từ 
một nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, 
chiến đấu đề tự giải phóng chống lại 
những kẻ thù hùng hậu, có tiềm lực 
kinh đế và quân sự lớn mạnh hơn 
gấp nhiều lần. 

Dân tóc ta tự hào đã đánh thắng 
một trong những tên để quốc thực 
dân cũ lớn nhất. Đó là đế quốc Pháp, 
một tên đế quốc già đời, có truyền 
thống quân sự, có nhiều kinh nghiệm 
thống trị thuộc dịa và tiến hành chiến 
tranh thuộc địa, : 


Dân tộc ta lại rất tự hào đã đánh. 
thắng tên đế quốc đầu sỏ, tên sen đầm 
quốc tế, kẻ thù chung của nhân dàn 
thế giới. Đó là đế quốc Mỹ, tên đế 
quốc có tiềm lực kinh tế và quàn sự 
lớn nhất, có vũ khí và phương tiện. 
chiến tranh hiện đại nhất của phe 
đế quốc, đã có thời nơao mạn về “sức 
mạnh Mỹ », tưởng có thề làm mưa 
làm gió, xâm lược và nô dịch các 
dân tộc khác. 

Đàn tộc ta một lần nữa tự hào đã - 
đánh thắng trận đầu kể phản bòi lớn 
nhất trong lịch sử cách mạng thế 
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giới, tên lính xung kích của chủ 
nghĩa đế quốc, kẻ thù nguy hiềm của 
nhàn dàn thế giới hiện này, Đó là bọn 
bành trướng và bá quvền nước lớn 
Trunzg-quốc, Ÿ thế là nước đồng dàn 
nhất thế giới, đeo đuôi cái mộng của 
các § thiên triều » xa xưa muốn làm bá 
chủ thiên hạ trong thời đại ngày nay. 

Trong cuộc chiến đấu không ngang 
sức đó, nhàn dân ta phấn đấu không 
khoan nhượng cho những mục tiêu 
rất triệt đề là độc lập, thống nhất 
và chủ nghĩa xã hội. 

Trải qua cuộc đấu tranh lâu dài và 
gian khô trong bà mươi làm năm qua, 
nhân dân ta đã giải phóng hoàn toàn 
đất nước, thống nhất được *Tö quốc 
và tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Trên cơ sở đó. nền độc 
lặp ngày nay của dân tộc ta là vững 
chác nhất trong lịch sử 4000 năm 
dựng nước và giữ nước, không ai có 
thê nghỉ nườ được. Tlơn một triệu 
quản viễn chỉnh Mỹ, quân các nước 
chư hầu của Mỹ vả quản ngụy cuối 
cùng đã bị đánh bại. Hơn một nứa 
Iriệu quản bành trướng Trung-quốc 
tập trung trên minh đất nhỏ hẹp ở 
biên giới phía bắc nước ta, và hơn 
mưởi vạn quản của bọn tayv sai Pòn 
Pốt ở biên giới phía tâv nam cuối 
cùng đã bị thất bại thám hại. Hàng 
chục triệu tấn bom đạn đã không 
khuất phục được dàn tộc ta. Hàng tÝ 
đô la đã không mua chuộc được dân 
tóc ta. Những kế xâm lược nào còn 
liều lĩnh dụng đến nền độc lập của 
dân tỏc ta đếêu phải tính dến những 
điều đó. 

Dân tộc Việt-nam là một, nước 
Việt-nam là một. Thống nhất Tỏ quốc 
là sức mạnh, là thiêng liếng đối với 
nhàn đàn ta. Nhân đàn tì đã đấu 
tranh lầu đài và gian khỏ chống lại 
mọi kẻ thủ mưu toan vĩnh viên chia 
cất nước fa, khỉ thì chỉa bà. khi thì 
chỉa hai. nhằm làm suy yếu đề dễ hề 
thòn tính nước ta. Bằng xương máu 
của mình, nhàn đân ta ngày nay đã 
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thống nhất trọn vẹn nước nhà trong 
khi bọn để quốc còn dang ra sức 
chống lại nguyện vọng thống nhất của 
nhàn dàn một số nước châu Á. Thông 
nhất được Tô quốc, sức mạnh của dán 
tộc fa được tăng lên gấp bội, nên 
độc lập của nước ta được vững chắc 
hơn bao giờ hết. 

Từ một nền kinh tế còn phỏ biến 
là sản xuất nhỏ, ngay trong cuộc đấu 
tranh quyết liệt vì độc lập và thông 
nhất, khi mới có nửa nước được giải 
phóng, nhân dân ta đã kiên quyết đi 
theo eon đường đã chọn là tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Đó 
là con đường phủ hợp với quy luật 
tiến hóa của lịch sử loài người, phù 
hợp với xu thế của thời dại. Sự tỏn 
tại và lớn mạnh của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới mà Liên-xô là trụ 
cốt là một đảm bảo cho nhàn dàn ta 
tiền lên theo eon đường đó, thoát 
khói sự bóc lột của hệ thống kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản. một sự bóc lột 
ngày càng nặng nè, tính ví mà nhiều 
nước mới được độc lập về chính trị 
dang là nạn nhân và không thê phát 
triển giàu mạnh được. Nên đọc lặp 
của nước fa đã có sức mạnh của Tô 
quốc thống nhất, lại có cơ sở là chủ 
nghĩa xã hội, thì tính vững chắc của 
nó là bền lâu. k 

Trong lịch sử 14000 năm của dân tộc 
ta, đây là làn thứ ba nhàn dàn ta 
vùng lên đánh đồ ách thống trị của 
nước ngoài. Và chắc chắn đày là lần 
cuối cùng. Thắng lợi của nhân đân ta 
làn nàyv đã mở ra kỶ nguyên độc lập 
và chủ nghĩa xã«hội trên cả đất nước 
ta. Thắng lợi của nhân dân ta lần này 
lại diễn ra trong thời đại mới của 
lịch sử loài người. thời đại quá độ 
tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội, thời đại quả độ từ xã hội người 
bóc lột người và áp bức dàn tộc lên 
xã hội không có người bóc lột người, 
không có áp bức dàn tộc. | 

Cuộc chiến tranh giải phóng của 
nhân dàn ta lầu dài và quyết liệt còn 


là do kết cục của nó ảnh hưởng to 
lớn đến lợi ích toàn cầu của chủ nghĩa 
thực đân Pháp và chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ. 

Cuộc chiến tranh của chủ nghĩa 
thực dân Pháp ở Đông-dương chẳng 
những nhằm khôi phục nền thống trị 
của chúng ở Đông-dương mà còn liên 
quan mật thiết đến việc bảo vệ hệ 


thống thuộc địa của Pháp đặc biệt là - 


ở châu Phi. Cho nên Pháp tập trung 
cao nhất khả năng quân sự và tài 
chính vào chiến tranh Đông-dương. 
Chiến tranh Đông-dương đã làm cho 
Pháp kiệt quệ và chiến thắng Điện- 
biên-phủ đã góp phần làm sụp đồ chủ 
nghĩa thực dân cũ trên thế giới. 

Cuộc chiến tranh của chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ ở Việt-nam là mũi nhọn của 
chiến lược phản ứng linh hoạt của 
Mỹ trong ihững năm 60 nhằm chống 
lại phong trào giải phóng dân lộc 
trên thế giới. Chính vì lẽ đó Mỹ đã 
tập trung ở mức cao nhất lực lượng 
quân sự và tài chính trong thời bình 
với quyết tâm đè bẹp cuộc đấu tranh 
' của nhân dân Việt-nam và từ đó uy 
hiếp phong trào giải phóng dân tộc 
và chống lại chủ nghĩa xã hội trên 
thế giới. Cuộc chiến đấu của nhân dân 
ta và cuộc chiến tranh hao người tốn 
_ của và đầy tội ác của Mỹ đã góp phần 
làm sâu sắc cuộc khủng hoảng của 
chế độ xã hội Mỹ, làm cho Mỹ suy 
yếu trên thế giới và đã góp phần làm 
thay đồi so sánh lực lượng trên thế 
giới có lợi cho hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Cuộc chiến đấu chống Mỹ thắng lợi 
của nhân dân ta chứng minh rằng một 
dân tộc nhỏ có thể đánh bại được tên 
đế quốc xâm lược lớn nhất đã cô vũ 
mạnh mẽ cuộc chiến đấu của nhân 
đân thế giới chống đế quốc. 


Trong cuộc chiến đấu chống chủ 
nghĩa thực dân và chủ nghĩa để quốc, 
nhân dân ta còn phải đối phó với sự 
phản bội của tập đoàn phản động 
trong giới cầm quyền Báắc-kinh. Do 
vị trí chiến lược của cuộc đấu tranh 
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của nhân dân ta đối với lợi ích toàn 
cầu của chủ nghĩa thực dân và chủ 
nghĩa đế quốc, do lợi ích bá quyền 
của Bắc-kinh, chủ nghĩa bành trướng 
và bá quyền nước lớn Trung-quốc đã 
câu kết với thực đân Pháp và đế quốc 
Mỹ chống lại sự nghiệp thống nhất 
Tô quốc và thắng lợi hoàn toàn của. 
nhân dân ta. Họ ra sức chia rẽ mặt 
trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt- 
nam chống Mỹ hòng nắm độc quyền 
cuộc chiến đấu của nhân dân Việt-nam. 
Họ còn lợi dụng sự giúp đỡ của nhân 


đân Trung-quốc đối với sự nghiệp đấu 


tranh của nhận dân Việt-nam—sự giúp 
đỡ mà nhân dân Việt-nam đời đời biết 
ơn— phục vụ những âm mưu tội c 
của họ. Ngày nay, một nước Việt-nam 
độc lập, thống nhất và hùng mạnh là 
cắn trở lớn cho kế hoạch bành trướng 
của tập đoàn phản động trong giới 
cầm quyền Trung-quốc ở Đông— Nam 
châu Á, khu vực bành trướng thuận 
lợi nhất đối với họ. Sự phần bội lớn 
nhất của Bắc-kinh đổi với cách mạng 
thế giới là sự phản bội nhân dân Việt- 
nam. Sự chia rẽ lớn nhất của Hắc- 
kinh trong phong trào cách mạng thể 
giới là sự chia rẻ chống nhàn dân 
Việt-nam. Cuộc xâm lược lớn nhất của 
Bác-kinh là cuộc chiến tranh trên hai 
hướng chống nhân dân Việt-nam. 
Đồng thời thất bại thảm hại nhất của 
họ trên thế giới cũng là ở Việt-nam 
và Đông-dương. 
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Những nhân tố trên đây đã làm cho 
cuộc chiến đấu giữa nhân dàn ta với 
bọn đế quốc và phản động quốc tế 
phảí lâu đài và quyết liệt và trở thành 
một cuộc đụng đầu lịch sử. Với cuộc 
đụng đầu lịch sử này, nhân dân ta 
đã phải chịu những hy sinh rất lớn, 
đồng thời đã giành được những thắng 
lợi có ý nghĩa lịch sử và quốc tẾ, và 
đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới. Chính vì lẽ đó, 
mặc dù đân tộc ta nhỏ và nước ta đã 
bị xóa tên trên bản đồ từ lâu, ngày 

nay Việt-nam đã trở thành lương tri 
của loài người, tên tuôi của Bác Hồ 


*ể 


đã đi sâu vào trái tím của nhân dân 


.thế giới, chiến thắng Điện-biên-phủ. 


đã trở thành niềm kiêu hãnh của các 
dân tộc bị áp bức, sự kiện Việt-nam 
giải phóng hoàn toàn đã được dư luận 
quốc tế coi là một cái mốc trong lịch 
sử thế giới: thời kỷ « sau Việt-nam®. 

Ngày nay chúng ta khóng ngạc 
nhiên là vì sao bọn để quốc và bọn 


phần động quốc tế đang tiến hành hết 
chiến dịch lừa bịp này đến chiến 
dịch vu cáo khác hỏng bôi nhọ hình 
ảnh của Việtnam trên thế giới. 
Nhưng mây mù không thề nào che 
khuất được ánh sáng mặt trời và lửa 
bịp, vu cáo không thề nào cứu văn 
được chúng. 


NHỮNG NHÂN TỔ BỒI NGOẠI BÂ GÓP PHẦN LÀM CHO NHÂN 


DÂN TA GIÀNH ĐƯỢC THẮNG LỢI. HOÀN 


TOÀN TRONG 


CUỘC ĐỤNG ĐẦU .IỊCH SỬ KHÔNG NGANG SỨC NÀY 


Những thắng lợi của cách mạng 


Việt-nam trong ba mươi lắm năm : 


qua bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết 
chiến đấu kiên cường của toàn thề 
đân tộc ta đưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng cộng sản Việt-nam. 
Đồng thời, những thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam đều gắn liền với 
những thắng lợi của nhân dân các 
nước đấu tranh vì hòa bình, độc lập 


đân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã: 


hội, với thế tiến công ngày càng mãnh 
Hệt và sức mạnh hủng hậu của cách 
mạng thế giới, trước hết là sức mạnh 
của Liên-xỏ và hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới. 

Từ khi ra đời, Đẳng ta luôn luôn 
coi nhàn tố quốc tế là một nhàn tố 
không thê thiếu được, là một nhân tố 
quyết định thành công của cách mạng 
nước ta. Vì vậy, trong cuộc chiến 
đâu không ngàng sức với những kẻ 
thủ đớn mạnh hơn nhiều lần, Đẳng ta 
đã biết kết hợp sức mạnh của dàn 
tộc với sức mình của thời đại, thành 
một sức mạnh tông hợp, đồng thời eó 
phương pháp cách mạng đúng đắn đề 
giành thắng lợi cho đàn tộc, cho giai 
cấp. 


Tranh thủ những điều kiện. 


quốc tế thuận lợi nhất, những 
thời cơ chiến lược đề giành 
tháng lợi. 
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Cách mạng tháng Mười Nơa vĩ đại 
đã mở ra một thời đại mới, thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội, thời đại mà giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động thực 
sự đứng lên làm chủ, xây dựng lịch 
sử mới của loài người, còn chủ nghĩa 
tư bản thế giới thì đang trên con 
đường thoái hóa và diệt vong. Đó là 
thời đại giai cấp công nhân quốc tế 
và các dân tộc thức tỉnh, vùng lên 
xóa bỏ áp bức, bóc lột giai cấp và 
dân tóc. Thời đại mới tạo nên thời 
eœơ vỏ cùng thuận lợi cho các đân tộc 
vững bước đấu tranh theo con đường 
độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Điều kiện quốc tế thuận lơi ấy càng 
tăng lên sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, khi Hồng quân Liên-xô đã đánh 
bại chủ nghĩa phát xít và quân phiệt, 
khi chủ nghĩa xã hội đã vượt khỏi 
phạm vi một nước trở thành hệ thống 
thế giới, chủ nghĩa đế quốc ngày càng 
khủng hoảng và suy yếu. 


Trong các thời đại lịch sử trước 
đây, các đàn tộc không thê có được 
những điều kiện quốc tế thuận lợi 
như thế. Trong chế độ phong kiến, 
các dân tộc bị xâm lược chỉ có thê kết 
hợp lực lượng của mình với việc: lợi 
dụng những cuộc tranh đoạt quyền 
bính trong nội bộ giai cấp thống trị 
của nước đi xâm lược, những cuộc 


khởi nghĩa của nhân dàn nước đó, 
những cuộc chỉnh phạt lẫn nhau giữa 
các đế chế phong kiến, v.v de giảnh 
thắng lợi trong sự nghiệp của mình. 
Song, đủ có giành được hoặc giữ 
được độc lập, các nước nhỏ đều 
phải Íí( nhiều chấp nhận bá quyền 
của các nước lớn và khó có thê 
có được nẻn độc lập hoàn toàn và 
vững chắc. Bước sang thời kỳ chủ 
nghĩa để quốc thì chỉ mấy nước đế 
quốc đã xâm chiếm gần hết các châu 
Á, Phi và Mỹ la tỉnh, đặt ách thống 
trị của chúng trên khắp thế giới, luật 
“(hú rừng» ngự trị, chính nghĩa bị 
chà đạp. 

Nhận rõ xu thế của thời dại mới, 

Đăng ta đã luôn luôn tranh thủ những 
điều kiện quốc tế thuận lợi, xây dựng, 
tăng cường lực lượng cách mạng 
trong nước. đề khi thời cơ đến có thê 
kết hợp được điều kiện bên trong và 
điều kiện bên ngoài giành thắng lợi, 
đưa cách mạng tiến lên. 


Trong chiến tranh thế giới thứ hai, 

từ mùa xuân năm 1911, Đẳng ta và 
Hồ Chủ tịch đã tiên đoán được rằng 
qnếu cuộc chiến tranh để quốc lần 
trước đã đẻ ra Liên-xô,một nước xã hội 
chủ nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh 
lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng 
nhiều nước thành cống? (1). Từ đó, 
Đẳng ta dễ ra phương hướng tích cực 
đầy mạnh cuộc đấu tranh của nhân 
đân ta, từng bước chuyền mạnh cuộc 
đấu tranh chính trị kết hợp với đầu 
tranh vũ trang, tử khởi nghĩa từng 
phần tiến lên chuẩn bị tông khởi 
nghĩa giành chính quyền. 

Sau khi đánh bại chủ nghĩa phát 
xit Dức, ngày l3 tháng Š năm 1915, 
Hồng quân Liên-xô đã buộc phát xÍt 
Nhật phải đầu hàng không điều kiện. 
Chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật, thế lực hiểu chiến 
và nìanh nhất của chủ nghĩa để quốc 
đã bị tiêu diệt và nói chung toàn bộ 
hệ thống đế quốc chủ nghĩa bị suy vếu 
Đứng trước thời cơ lịch sử có một 


không hai đó, mặc dù lực lượng ta 
còn nhỏ, nhưng với quyết tâm cao 
độ, Đăng ta và Hồ Chủ tịch đã nhanh 
chóng lãnh đạo toàn đân từ nông thôn 
đến thành thị, nồi dậy tòng khởi 
nghĩa , xóa bỏ hoàn toàn chính quyền 
tay sai của đế quốc. lập ñhên chính 
quyền cách mạng trong cả nước Chủ 
trương đúng đắn của Đảng và thắng 
lợi nhanh chóng của Cách mạng tháng 
Tảm vừa làm tê liệt sức kháng cự 
của sáu vạn quân Nhật khi đó còn ở 
trên đất nước ta, vừa đặt quân đồng 
minh vào tước vũ khí quân đội Nhật 
trước một thực tế là nước Việt-nam 
đàn chủ cộng hòa đã được thành lập, 
một nước độc lập, có chủ quyền (2). 


Ba mươi năm sau, những điều kiện 
quốc tế thuận lợi nhất lại đến với 
nhân dàn. ta. Tiếp sau việc lòng 
quân Liên-xô chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít Đức và quân phiệt Nhật đã 
tạo ra một thời kỷ thuận lợi cho - 
cách mạng thế giới sau chiến tranh 
thế giới thử hai, việc Mỹ thất bại ở 
Việt-nam và buộc phải rút quân khỏi 
Việt-nam đã đánh đấu một thời kỷ 
mới trên thế giới, thời kỷ *sau Việt- 
nam»  Dế quốc Alÿ buộc phải rút 
quân khói Việt-nam trước hết là vi 
Mỹ đã bị đánh bại ở Việt-nam, đồng 
thời do bị sa lầy ở Việt-nam chúng 
không thẻ bảo vệ được những lợi ích 
to lớn hơn của chủ nghĩa để quốc Mỹ 
ở trên thế giới trước sức tiến còng 
mạnh mẽ của ba dòng thác cách mạng : 
và sự thất bại của Mỹ ở Việt-nam đã 
đưa đến xu thế ở ÀÍỹ chồng lại một 
Việt-nam thứ hai. Alặt khác, cuộc 
chiến tranh đầu lựa cuối năm 19753 
đưa thế giới tư bản vào một cuộc 


(1) *Nghị quyết Hại nghị lần thứ Ô của 
Ban chấp hành trung ương » (khóa Ï) (1941), 
Văn kiện Đảng 1930 — 1945. Ban nghiên cứu 
lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà-nội. 
1977, trang )Ö], 

(2) Ta tuyên bố độc lập ngày 2~ 9-1945 thì 
4 ngày sau quân Anh mới vào, Ì tuần sau quân 
Quốc dân đăng Trung-quốc mới vào, và hơn 
một tháng sau quân Pháp theo gót quân Anh 
vào Sài-gòn ngày 5-10, 


khủng hoảng toàn điện, sâu sắc và 
kéo dài không. lối thoát. Lần này 
Đăng ta cũng đã nắm được thời cơ 
lịch sử đó, lãnh đạo nhân dân ta hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng hoàn 
toàn miền Nam Việt-nam, thống nhất 
nước nhà. Việc giải phóng hoàn toàn 
miền Nam là điều bất nữờ lớn đổi với 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bọn phán 
động bác-kinh. 
._ Những thời cơ lịch sử là những 
“thời điểm hội tụ những điều kiện 
thuận lợi nhất cho ta và không thuận 
lợi nhất cho kẻ thù. Thời cơ chỉ diễn 
ra trong thời gian ngắn Nếu nhìn xa 
trông rộng, dự đoán được thời cơ và 
chuan bị sẵn sàng lực lượng đề nắm 
thời cơ, thì có thể chủ động tích cực 
tiến công địch và giành thắng lợi về 
mìỉnh. 

Hô Chủ tịch diễn đạt rất tài tỉnh 
vấn đề nắm thời cơ trong bài thơ 
“lJ[ọc đánh cờ » như sau: 


4® Lạc nước, hai xe đành bỏ phí, 
Gặp thời một tốt cũng thành 
công ?® (3). 


Kết hợp chặt chẽ sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời 
dại thành một sức mạnh tòng 
hợp vô dịch. 


Nếu so sánh lực lượng kinh tế và 
quân sự của riêng nước ta với lực 
lượng kinh tế và quản sự của thực 
đản Pháp, của để quốc Mỹ và của bọn 
phản động Bác-kinh thì lực lượng của 
ta nhỏ bé hơn nhiều, thậm chí hàng 
trăm lần 

Nhưng đối với những kẻ xâm lược, 
bành trướng, chỗ vếu cơ bản của 
chủng là phi chính nghĩa, chúng lại 
không thể tập trung tất cả lực 
lượng kinh tế và quản sự lớn 
mạnh đó chỉ đề xâm lược một nước 
ta. Mưu đồ của chúng răt lớn, 
chẳng những chúng phải phân tán 
lực lượng ra nhiều nơi đề bảành 
trưởng và thỏng trị, mà chúng còn 
phải đối phó với những bọn đế quốc 
khác tranh giành quyền lợi với chúng, 
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đồng thở: còn phải giữ lưc lượng ở 
trong nước đề bảo vệ nền thống trị 
của chúng. Đặc biệt là trong khi sử 
dụng lực lượng, chúng phải tính đến 
Liên-xô, thành trì của cách mạng. và 
hòa bình thế giới, là lực lượng kiềm 
chế và răn đe lớn nhất đối với các 
mưu đồ xâm lược và gây chiến của 
chúng, phải tính đến thế tiến công và 
sự lớn mạnh không thề đảo ngược 
được của cách mạng thế giới. 


Cho nên nều chỉ đơn thuần so sánh 
về lực lượng vặt chất giữa ta và địch, 
ta kém xa dịch. Nhưng ta mạnh hơn 
bất cứ kẻ địch nào vì ta có chỉnh 
nghĩa, có sức mạnh toàn dân đoàn 
kết, lại được nhân dân thế giới ủng 
hộ và đoàn kết trong một mặt trận 
chung chống đế quốc và phản động. 


Chúng ta có khả năng và điều kiện 
để làm việc này là vì mục tiêu chiến 
đấu của nhân dân ta là hòa bình, độc 
lập và chủ nghĩa xã hội, mục tiêu chiến 
đấu đó hoàn toàn thống nhất với mục 
tiêu đấu tranh của nhàn đâr thế giới 
là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội; kẻ thù của chúng 
ta cũng là kẻ thù chung của nhân dân 
thế giới: chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phản động quốc tế. 


Cuộc đầu tranh của nhân dân ta là 
một bộ phản khăng khit của cuộc đấu 
tranh chung của nhân dân thế giởi. 
Trong cuộc đấu tranh chung giữa 
một bên là lực lượng xã hội chủ 
nghĩa, lực lượng độc lập dân tộc, lực 
lượng công nhân thế giới và lực lượng 
hòa binh với một bên là chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân, ben phản 
động quốc tế, chủ nghĩa phản biệt 
chủng tộc và chủ nghĩa xi-ôn. thì lực 
lượng của ba dòng thac cách mạng 
của thời đại cùng với lực lượng hòa 
bình đã mạnh hơn hẳn lực lượng của 
đế quốc, thực đân và phản động. Từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, ba 


(3) Hồ-Chíi-Minh: Nhật kú trong tù, Nab 


Văn hóa, là-nội, 1960, tr. 46. 


dòng thác cách mạng đã phát huy và 
ngày càng phát huy thế tiến công của 
mìỉnh. 


Nói như vậy không có nghĩa là bất 
cử cuộc đấu tranh của một dân tộc 
nào vi hòa 'bình, độc lập và chủ 
nghĩa xã hội tự bản thân đã kết hơp 
được sức mạnh của dân tộc và sức 
mạnh của thời đại với mức cao nhất. 
kết hợp được chặt chẽ hai sức mạnh 
này, Đảng và Nhà nước ta đã xuất 
phát từ những quan điềm rất cơ bản 
về mối quan bệ giữa dàn tộc và quốc 
tế. Chúng ta cho rằng Cách mạng tháng 
Mười Nga đã mở ra cho loài người 
thời đại quá độ tử chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội ; chiến thắng của 
Ilòng quân Liên-xô đã tạo ra những 
điều kiện vô cùng thuận lợi cho cách 
mạng của các nước phát triền mạnh 
mẽ và phát huy sức tiến công của 
mình. Chúng ta cho rằng điều kiện 
quốc tế quyết định xu thể phát triền 
chung của nhàn loại và tạo hoàn cảnh 
thuận lợi cho các đân tộc phát triền 
theo xu thế chung. Trong điều kiện 
khách quan của thế giới, các nước 
phát triên không đẻu nhau, nhanh 


hoặc chậm, nhiều hoặc ít, tốt hoặc. 


xấu là đo điều kiện bên trong của 
- mỗi nước quyết định. Nhưng không 
một nước nào có thề đi ngược lại hoặc 
tách ra khỏi xu thế chung của thế giới. 
Cho nên chỉnh sách nhất quán của 
Đẳng và Nhà nước ta là gắn liền sự 
nghiệp cách mạng của nhân dàn ta 
với sự nghiệp cách mạng của nhân 
đân thế giới, bằng cuộc chiến đấu của 
chính mình và sự ủng hộ tích cực đối 
với các phong trào cách mạng các 
nước. Nhàn tố thành công trong việc 


gìn liền sự nghiệp cách mạng của ‹ 


Việt-nam với sự nghiệp cách mạng 
thế giới là Đẳng và Nhà nước ta đã 
quan tâm đây đủ đến tác động qua lại 
giữa cách mạng Việt-nam và cách 
mạng thế giới, kết hợp đúng đắn lợi 
ích của dân tộc mình với lợi ích các 
đản tộc khác trên thế giới và ra sức 
phần đấu cho sự nghiệp chung của 


cách mạng thế giới. Đảng và Nhà 
nước ta luôn luôn giương cao hi ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội và kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 


nghĩa quốc tế vô sản. 


Đảng ta luôn luôn gắn chặt đấu 
tranh vì độc lập của dân tộc minh 
với đấu tranh bảo vệ hòa bình của 
nhân dân thế giới. Bản thân cuộc 
chiến đấu của nhân dân ta là một đóng 
góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ 
hòa bình thế giới. Đồng thời trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
khi đế quốc Mỹ leo thang và mở rộng 
chiến tranh đến mức cao nhất, Đảng 
ta vẫn chủ trương đánh thắng Mỹ 
trong phạm vỉ Việt-nam. Nhân dân 
ta rất cảm kích trước việc nhân dân 
các nước anh em, nhân dân nhiều 
nước trên thế giới sẵn sàng Øửi quần 
tỉnh nguyện, «vi Việt-nam hiến cả 
máu của mình », song nhân dân ta tỉn 
rằng với sức mạnh của bản thản, 
lại được nhân dân thể giới hết lòng 
ủng hộ và giúp đỡ về tỉnh thần và 
vật chất, nhân dân ta có thê đánh 
thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là 
sự thê hiện quan điềm đúng đắn của 
Đăng ta về mỗi liên quan giữa lợi ích 
đân tộc và lợi ích bảo vệ hòa bình của 
nhân dàn thế giới. 

Trong cuộc chiến đấu của nhân đân 
ta, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn 
coi sự đoàn kết với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
có tầm quan trọng hàng đầu, là sống 
cỏn đối với sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta cũng như sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới. Từ khi 
ra đời, Đảng ta đã xác định sự gắn bó 
giữa cách mạng Việt-nam với cuộc 
cách mạng vô sản đầu tiên trên thế 
giới. Khâảu hiệu bảo vệ Liên-xô của 
những người cộng sẵn Việt-nam vang 
lên ngay từ những nhà tù dưới chế 
độ thực dàn Pháp, từ cuộc chiến đấu 
chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
trong chiến tranh thế giới thứ hai. 
Sau đó, với sự hình thành hệ thống 


ái 


` 


xã hội chủ nghĩa thế giới đứng đầu 
là Liên-xô, đó là sự gắn bó giữa cách 
mạng Việt-nam với hệ thống này mà 
Việt-nam là một thành viên. Nhân đàn 
ta trước sau như một kiên quyết chống 
lại mọi âm mưu của chủ nghĩa đế quốc 
can thiệp và làm suy yếu hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới. Chúng ta đã 
hoàn toàn ủng hộ những biện pháp 
giáng trả đích đáng của Liên-xô và các 
nước anh em như trong sự kiện Hung- 
ga-ri, Tiệp-khắc do chủ nghĩa để quốc 
và các thế lực phản động gày ra. Nhân 
dân ta trước sau như một kiên quyết 
bảo vệ sự đoàn kết của phong trào 
cách mạng thế giới mà Liên-xô và hệ 
thống xã hội chủ nghĩa là nòng cốt. 
Chúng ta đã đấu tranh không nhân 
nhượng chống những kẻ chia rẽ lớn 
nhất trong phong trào, đó là bọn phản 
động Bác-kinh, âm mưu phá hoại sự 
đoàn kết đó, thậm chỉ xóa bỏ hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, thành quả đấu tranh 
cách mạng của nhàn dân thế giới. Tên 
tuôi và toàn bộ sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh là biêu hiện trong 
sáng sự đoàn kết và gắn bó giữa cách 
mạng Việt-nam với ÌLiên-xô, hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới cũng như 
với cách mạng thế giới. 


Trong khí đấu tranh vì độc lập của 
mình, nhân dân Việt-nam trước sau 
như một đứng' trên hàng đầu ủng hộ 
kiên quyết nhất cuộc đấu tranh của 
nhân đàn các nước Á, Phi và Mỹ la 
tính vị độc lập dân tộc và một trật 
tự kinh tế thế giới mới, chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ 
nghĩa xi-ôn. Nước ta tham gia tích 
cực vào phong trào không liên kết. 
Lập trường của chúng ta là phong 
trào không liên kết không tham gia 
khôi quản sự nào ; nhưng đứng ngoài 
các khối không phải là mục tiêu của 
phong trào đó. Sự nghiệp của phong 
trào là đầu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới 
đề giành hòa bình, độc lập dân tộc và 
chủ quyền về tài nguyên thiên nhiên. 
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Chúng ta cho rằng phong trào không 
liên kết căn đoàn kết và hợp tác với 
các nước xã hội chủ nghĩa là những 
người bạn trung thành nhất và vững 
chắc nhất đề củng cố độc lập đân tộc 
và xâv dựng đất nước phồn vinh. 
Chúng ta chống lại âm mưu của bọn 
phản động Bắc-kinh đang muốn lái 
phong trào đi chệch hướng chống đế 
quốc, thực dân và đưa phong trào vào 
quỳ đạo chống hai siêu cường quốc 
theo thuyết «ba thế giới * của chúng, 
và thực chất là câu kết với đế quốc 
chống lại các nước xã hội chủ 
nghĩa và phong trào cách mạng thế 
gIới. ` 

Nhân dân ta càng thiết tha với độc 
lập đàn tộc của mình bao nhiêu càng 
quý trọng độc lập của các dận tộc 
khác báy nhiêu. Trong thời gian 100 
năm gần dây, ba nước Đông-đương 
luôn luôn là nạn nhân của các thế lực 
xảm lược nước ngoài. Bọn thực đân 
Pháp, quản phiệt Nhật, để quốc Mỹ, 
bọn bành trướng Trung-quốc đều có 
tham vọng thống trị cả ba nước Việt- 
nam, Lào và Cam-pu-chia. Chúng luôn 
tìm cách chia để trị dùng nhân 
dân nước này chống lại nhân dân 
nước kia, dùng địa bàn nước này 
để xâm chiếm nước khác. Đứng 
trước kẻ thủ chung, nhân dân ba 
nước Dỏng-dương phải đoàn kết 
chặt chẽ đề cùng chiến đấu và cùng 
chiến thắng vì độc lập của mỗi nước. 
Khối đoàn kết và liên minh chiến đấu 
giữa nhân đân ba nước Việt-nam, Lào, 
Cam-pu-chia đã được xây dựng và tôi 
luyện qua muôn ngàn thử thách, làm 
thất bại mọi âm mưu quỷ quyệt chia 
rẽ ba dàn tóc, Những thắng lợi trong 
hơn 10 năm đấu tranh chống thực dàn, 
đế quốc xâm lược và phản động quốc 
tế đã kháng định tỉnh đoàn kết và 
liên mình chiến đẫu giữa nhân dân 
ba nước là nhân tố thắng lợi, quy luật 
phát triên cách mạng của mỗi nước. 
Tỉnh đoàn kết cao quý đó, một mẫu 
mực về tình đoàn kết quốc tế vô sản 
đã được nhân dân thế giới ca ngợi, 


chỉ có bọn đế quốc và phản động mới 
chống lại. | 

Trong khi chiến đấu chống chủ 
nghĩa thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và 
bọn bá quyền Bác-kinh, nhân dân ta 
hết sức coi trọng tỉnh hữu nghị và 
đoàn kết với nhân đàn Pháp, nhân 
dân Mỹ và nhân dân Trung-quốc vì 
nhân dân ta và nhân dàn các nước 
này đều là nạn nhân trực tiếp của 
chính sách xâm lược và gây chiến của 
bọn cầm quyền nước họ. Quan điềm 
của Đảng ta đối với nhân dân Pháp, 
nhân dân Mỹ và nhân dân Trung-quốc 
đã gắn bó chặt chẽ nhân dân ta với 
nhân dân các nước này trong cuộc 
đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực 
đân Pháp, chủ nghĩa đế quốc Mỹ và 
chủ nghĩa bá quyền Bắc-kinh. 

Trong ba mươi lăm năm qua, cuộc 
đấu tranh của nhân dàn Việt-nam đã 
kết hợp được chặt chẽ sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời đại và 
sự kết hợp đó đã đạt được đỉnh cao 
nhất trong cuộc chiến đấu chống Mỹ, 
cứu nước. Mặt trận nhàn dân thế giới 
ủng hộ nhân dân Việt-nam chống Mỹ 
xâm lược đã được hình thành. Đây là 
một mặt trận rộng rãi trên khắp thế 
giới, rất sâu sắc trong trái tìm và 
khối óc của con người, rất mạnh mẽ 
và có hiệu quả trong việc góp phản 
buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh 
xâm lược và rút quân khỏi Việt-nam. 
Mặt trận nhân dân thế giới đó hình 
thành được cũng phải trải qua đấu 
tranh đánh bại âm mưu của bọn phản 
động Bác-kinh chia rẽ phong trào 
cách mạng thế giới hòng nắm độc 
'quyền cuộc chiến đấu của nhân dân 
Việt-nam phục vụ cho ý đỏ câu kết 
của chúng với đế quốc Mỹ. Rõ ràng 
kết quả này là một đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp đoàn kết phong trào 
cách mạng thế giới. 

Sở dĩ đạt được như thế, trước hết 
cần chỉ ra rằng, thực tế hành động 
chiến tranh của Mỹ ở Việt-nam đã 
làm cho nhân dân thế giới nhàn thức 
được rõ để quốc Mỹ là kẻ thủ chung 


và nguy hiềm nhất của các dân tộc 
trên thế giới. Trong lịch sử chiến 
tranh thuộc địa, chưa từng có một 
cuộc chiến tranh xâm lược nào tàn 
bạo như cuộc chiến tranh của Mỹ xâm 
lược Việt-nam, với những nguy cơ lớn 
nhất đối với toàn thế giới. Cuộc chiến 
tranh của Mỹ dã gây nhiều tội ác đối 
với con người, đối với môi trường sinh 
sống, làm thức tỉnh lương tri của loài 
người. Với cách thức tiến hành leo 
thang và mở rộng từng bước chiến 
tranh, chủ nghĩa đế quốc Mỹ đã đe dọa 
nghiêm trọng hòa bình thế giới. Chúng 
đã leo thang và mở rộng ra miền Bắc 
Việt-nam, một nước xã hội chủ nghĩa, 
thách thức các nước xã hội chủ nghĩa 
và gây ra nguy cơ một cuộc chiến 
tranh thế giới giữa hai phe đối lập 
trên hành tính này. Cuộc chiến tranh 


*thực dân của Mỹ chống nhân dân 


Việt-nam thực chất là nhằm uy hiếp 
và đàn áp phong trào độc lập dân tộc 
và chống lại chủ nghĩa xã hội trên 
thế giới. Cho nên mỗi lần Mỹ gây tội 
äc đã man chống nhân dân Việt-nam 
và mỗi bước Mỹ leo thang và mở 
rộng chiến tranh xảm lược Việt-nam 
là mỏi lần chúng gây nên những làn 
sóng đấu tranh ngày càng cao và 
ngày càng mạnh chống Mỹ, ủng hộ 
Việt-nam trên toàn thế giới. 


Cuộc chiến đấu của nhân đân Việt- 
nam chống Mỹ diễn ra lúc phong 
trào cách mạng thế giới đang gặp 
phải khó khăn và phức tạp lớn nhất 
và đang trải qua những cuộc khủng 
hoảng sâu sắc. Trong những năm 50 
và 60, củng với những tiến bộ kỳ diệu 
của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, 
sức mạnh nguyên tử và sự hung hăng 
của đế quốc Mỹ đã làm cho loài người 
lo ngại về nguy cơ chiến tranh thế 
giới, về khả năng bảo vệ hòa bình 
thế giới và về khả năng đầy lùi và 
đánh bại chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Trong 
bối cảnh đó, với bàn tay của để quốc 
Mỹ, phong trào giải phóng dàn tộc 
có những bước quanh co như thất bại 
của cách mạng Công-gô, thoái trào ở 
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Mỹ la tỉnh sau khi Chê Ghê-va-ra bị 
hy sinh, thât bại ở Đô-mi-ni-cơ, ở.In- 
đô-nê-xi-a, thất bại của các nước A- 
rập trước sự xâm lược của I-xra-en 


được đế quốc Mỹ ủng hộ. Trong khi, 


đó, bọn bành trướng Bắc-kinh xâm 
lược An-độ, phá hoại tình đoàn kết 
Á — Phi, làm thất bại Hội nghị Á — 
Phi lần thứ hai. Chứng chia rẽ nghiêm 
trọng các nước xã hội chủ nghĩa và 
phong trào cộng sản quốc tế, 


Trong tình hình đó, cuộc chiến đấu 
kiên cường của nhân dân Việt-nam 
chống đế quốc Mỹ có ý nghĩa rất to lớn 
đối với vận mệnh của thế giới và phong 
trào cách mạng thế giới. Chưa bao 
giờ số phận của một dân tộc nhỏ lại 
găn chặt với số phận của nhân dân 
thể giới đến như thế. Quyết tâm của 
nhân dân Việt*nam chiến đấu đến cùng 
dù chịu bất cứ hy sinh gian khồ nào, 
và thắng lợi của nhân đân Việt-nam 
đã cỗ vũ mạnh mẽ, khẳng định lòng 
tin của nhân dân thế giới đối với sự 
nghiệp đấu tranh vị hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Đáp lại sự đóng góp của nhân 
dân Việt-nam, nhân dân thế giới đã 
ủng hộ nhân dân Việt-nam nhiệt tỉnh 
và có hiệu quả nhất, sâu sắc nhất và 
rộng khắp nhất. 


Chính vì lẽ đó, thắng lợi của nhân 
dân Việt-nam và thất bại của đế quốc 
Mỹ đã góp phần xứng đáng làm thay 
đôi so sánh lực lượng trên thế giới, 
đầy lủi nguy cơ chiến tranh thế giới. 


—~ Cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
trong ba mươi lăm năm qua chứng 
minh rằng: “Sức mạnh tất thắng của 
cách mạng thế giới ngày nay là sức 
mạnh tông hợp của ba dòng thác cách 
mạng của thời đại, là sức mạnh của 
phong trào cách mạng ở mỗi nước kết 
hợp với sức mạnh và thế tiến công 
chung của các lực lượng cách mạng 
trên thế giới. Thực hiện được sự hết 
hợp chặt chẽ các trào lưu cách mạng 
khác nhau trên thế giới thành sức 
mạnh tôag hợp, chia đúng mũi nhọn 
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tộc là quá trình của 


đấu tranh vào chủ nghĩa đế quốc đứng 
đầu là Mỹ, thì các lực lượng cách 
mạng và nhân dân các nước hoàn toàn 
có đủ sức đầy lùi mọi sự phản kích, 
đánh bại mọi âm mưu của chủ nghĩa 
đế quốc, giành thắng lợi chắc chắn 
cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
từng bước sự quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vỉ toàn thế giới » (4). 


Trên cơ sở quyết tâm vươn tới 
mục tiêu cuối cùng là đọc lập và 
thóng nhát, Đảng ta thực hiện 
phương pháp đánh lùi từng 
bước, đánh đồ từng bọ phộn, tiến 
lên đánh bại bân kẻ địch, giành 
thắng lợi hoàn toàn. 


Lịch sử chiến tranh của nhân dân 
ta giải phóng dân tộc. khỏi ách thống 
trị của nước ngoài mang đặc điềm là 
bắt đầu từ bai bàn tay trắng chống 
những kẻ thù lớn mạnh và cuộc chiến 
đấu đó phải là một quá trình trải 
qua nhiều chặng đường rất gian khô. 
phức tạp và quanh co, kéo đài hàng 
chục năm, từng bước làm biến đồi so 
sánh lực lượng giữa ta và địch đề đi 
đến thắng lợi cuối cùng. Ngược lại, 
các cuộc chiến tranh của nhân dân ta 
bảo vệ Tô quốc chống xâm lược chỉ 
kéo dài vài ba năm. Trong lịch sử, 
nhân dân ta đã ba lần bị nước ngoài 
thống trị. Đề lật đồ ách thống 
trị lân thứ nhất kéo dài mười thế 
kỷ. cuộc đấu tranh giải phóng dân 
nhiều cuộc 
khởi nghĩa và đấu tranh vũ trang 
liên tiếp tròng mười thế kỷ đó, cho 
đến khi có nước Đại Việt độc lập và 
có chủ quyền. Đến thế kỷ thứ 1ö, 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 
do những anh hùng dân tộc Lê-Lợi, 
Nguyễn-Trãi lãnh đạo là quá trình từ 


(4) Diễn văn của đồng chí Lâ-Duần tại cuộc 
mít tính trọng thề kỷ niệm lần thứ 45 ngày 
thành lập Đìng cộng sản Việt nam. Đáo Nhân 
dán ngày 4-2-1975. 


` 


khởi nghĩa giành thắng lợi từng bước 
tiến lên đánh đồ ách thống trị của nhà 
Minh, kéo dài hai mươi năm. Trong 
hơn một thế kỷ nay, nhân dân ta đã 
chiến đấu chống ách thống trị của chủ 
nghĩa thực dân và đế quốc. Cho nên 
quá trình đấu tranh giải phóng dân 
tộc vừa qua, từ khi nhân dân ta có 
Đảng lãnh đạo, làm Cách mạng tháng 
Tám thành công và lập nên mrước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa, cũng là 
quá trình đánh lủi từng bước, đánh 
đồ từng bộ phận, tiến lên đánh bại 
hẳn kẻ địch, giành thắng lợi hoàn 
toàn. 


Giành thắng lợi hoàn toàn cỏ nghĩa 
là thực hiện mục tiêu cuối cùng: độc 
lập và thống nhất, điều mà Đăng ta 
không bao giờ lãng quên khi lãnh 
đạo nhân dân ta tiên hành cuộc chiến 
tranh giải phóng dàn tộc vừa qua với 
quyết tàm cao độ *dù phải hy sinh 
tới đàu, dù phải đốt cháy cả dãy 
Trường-sơn, cũng phải kiên quyết 
giành cho” được», như Hồ Chủ tịch 
kính mến đã nhấn mạnh khi chúng 
ta tông khởi nghĩa tháng Tám nă¡nn 
1945. Nhưng làm thế nào đề thực hiện 
mục tiêu cuối cùng ^? Là một đàn tộc 
nhỏ, yếu chống lại kẻ thù lớn, mạnh, 
chúng ta không thê giành thẳng lợi 
ngay một lúc. Phải cỏ một phương 
pháp đúng đắn là biết thắng từng 
bước. 


* Biết thắng từng bước cho đúng 
có nghĩa là ở mỗi thời kỷ nhất định 


hay mỗi tỉnh thế nhất định, biết đề ra 


được mục tiêu cụ thề sát hợp nhất, 
biết dựa theo quy luật khách quan 
-mà điều khiền cuộc đấu tranh thế nào 
_ đề thực hiện mục tiêu đó với mức 
thắng lợi tối đa, mở đường cho cách 
mạng tiến lên những bước mới cao 
hơn và tạo ra triền vọng chắc chắn 
nhất cho thắng lợi cuối cùng? 5). 
Thực hiện những mục tiêu cụ thê 
trong từng bước đấu tranh chính là 
đề bảo đảm thực hiện mục tiêu cuối 
củng, không thề tách từng bước với 
mục tiêu cuối cùng, không thê chỉ thấy 


mục tiêu cụ thề mà không thấy hướng - 
tiến lên giành mục tiêu cuối cùng, 
thậm chí có khi hy sinh cả mục tiêu 
cuối cùng, rơi vào « một thứ chủ nghĩa 
cơ hội tệ hại nhất, kết quả chỉ có thề 
giam hãm quần chúng nhân dân đời 
đời dưới ách nô lệ ® (6).- 


Mục tiêu cuối cùng là độc lập và 
thống nhất mà Đảng ta đã đề ra trong 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 
vừa qua là những nguyên tắc không 
thẻ khoan nhượng. Đó là những quyền 
dân tộc cơ bản của nhân dân Việt- 
nam: độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và- toàn vẹn lãnh thồ;ta giữ vững 
và bảo vệ chính quyền và lực lượng 
vũ trang, còn kẻ xâm lược thì phải - 
rút hết quân đội của chúng về nước. 


Đề đạt mục tiêu cuối cùng đó, chúng 
ta phải có những bước đấu tranh 
giành từng thắng lợi, vận dụng khôn 
khéo những sách lược phù hợp với 
lực lượng so sánh, với yêu cầu và 
khqu hiệu đấu tranh từng lúc. Năm 
19854, chúng ta chấp nhận sự có mặt 


của quân đội ngoại quốc trong một 


thời gian ngắn và nước ta tạm thời 
bị chia làm hai miền; trong những 
năm 60, chúng ta chấp nhận tạm thời 
miền Nam Việt-nam độc lập và trung 
lập trên quá trình tiến tới thống nhất. 
Như vậy việc vận dụng sách lược 
đúng đản là phải nhằm thực hiện 
những nguyên tắc nói trên, phải trên 
cơ sở giữ vững mà không làm tôn 
hại hoặc làm suy yếu những nguyên 
tác đó. . 

Với việc ký Hiệp định sơ bộ ngày 
6-3-1916 giữa chính phủ ta với chính 
phủ Pháp, thắng lợi của nhân dân ta 


-là buộc Pháp phải công nhận nước 


Việt-nam dân chủ cộng hòa là một 
quốc gia tự do, có chủ quyền, tuy chưa 
phải là độc lập và thống nhất, giữ 


(5 ) (6) Lê-Duần : Dưới lá cờ dẻ 0oang của 
Đảng, dì đóc lập, tư do, oì chủ nghĩa xõ hói, tiến 
lên giành những thắng lợi mới, Nxb Sự thật, 
Hì-nội, 1976, tr. 35. 


vững chính quyền cách mạng, bảo 
toàn được lực lượng. Ta nhận cho 
1,2 vạn quân Pháp vào miền Bắc Việt- 
nam trong thời hạn không quá 5 năm 
đề đìy được 18 vạn quân Tưởng rút 
khỏi Việt-nam và quét sạch bọn phản 
động tay sai của chúng, giành thêm 
được thời gian củng cố và tăng cường 
lực lượng, chuän bị toàn quốc kháng 
chiến chống thực đàn Pháp xâm lược, 
điều mà Đẳng ta đã biết chắc là không 
thê nào tránh khỏi. 


Với chiến thắng Điện-bien-phủ, 
nhàn đân ta có khả năng giành thắng 
lợi hoàn toàn, giải phóng cả nước, 
nhưng bọn bá quyền Bắc-kinh đã ngăn 
cản khả năng đó, phản bội nhân dâu 
ta. Trong những điều kiện ấy, việc kýỶ 
Hiệp định Giơ-ne-vơ tháng 7 năm 1951 
tuy khòng phản ánh đúng thắng lợi 
của nhàn đản ta trên chiến trường, 
song đánh dấu một bước tiến trên con 
đường đấu tranh lâu dài của nhân dàn 
ta. Pháp buộc phải chấm đứt chiến 
tranh xàảm lược Việt-nam, rút quản 
về nước, công nhận các quyền dàn tộc 
eơ ban của nhân đân Việt-nam là đọc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thô, điều mà 8 năm trước họ 
chưa chịu ghỉí đúng trong liHiệp dịnh 
sơ bộ ngày 6-3-1916. Miền Bác Việt- 
nam được hoàn toàn giải phóng và 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Với những 
thành quá phát triên kinh tế và quốc 
phòng, miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
trợ thành căn cứ địa vững chắc cho 
cả nước đấu tranh chống để quốc ÀIÿ, 
hoàn thành cách mạng đân tộc đàn 
chủ và thống nhất đất nước, động 
thời làm trỏn nghĩa vụ quốc tế đổi 
với nhàn dân Lào, nhàn dàn Cam-pu- 
chỉa. 


Năm 1860, Cương lĩnh của Mặt trận 
đàn tọc giải phóng miền Nam Việt- 
nam vẻ một miễn Nam độc lấp, dân 
chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa 
bình thống nhất Tô quốc là nhằm gạt 
\ÍŠ ra khói miễn Nam Việt-nam và 
tiên tới thống nhất với sách lược là 
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miền Nam tạm thời độc lập và trung - 
lập. 
Năm 1968, việc đế quốc Mỹ phải đi 
vào cục điện vừa đánh vừa nói chuyện 
và buộc phải chấm dứt ném bom 
không điều kiện miền Bắc vànhận ngồi 
nói chuyện với Mặt trận đâñ tộc giải 
phóng miền Nam Việt-nam là thắng 
lợi đánh dấu một bước tiến vững chắc 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta. Với sách lược 
nhận họp Hội nghị bốn bên về vấn 
đề Việt-nam, miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa được bảo vệ, có điều kiện khôi 
phục kinh tế và tăng cường tiềm lực 
về mọi mặt, chỉ viện đắc lực cho cách 
mạng miền Nam và cho cách mạng 
lào, cách mạng Cam-pu-chia. Mỹ phải 
ngòi nói chuyện với Mặt trận dân 
lọc giải phóng miền Nam Việt-nam 
là thừa nhận vai trò của Mặt trận 
trong việc giải quyết vấn đề miễn 
Nam và là một bước lùi của Mỹ'trong 
âm mưu chiếm lấy hoàn toàn miền 
Nam Việt-nam. 


Thắng lợi của Hiệp định Pa-ri 
tháng 1-1973 đã góp phần làm thay 
đồi so sánh lực lượng- rất có lợi cho 
ta. Mỹ phải chấm đứt chiến tranh xăm 
lược, rút toàn bộ quân Mỹ và quản 
các nước chư hầu ra khỏi miền Nam 
Việt-nam, đi sâu vào xu thế rút lui 
về quản sự khói Đông-dương và tránh 
một Việt-nam thứ hai. Đồng thời Àlÿ 
phải chấp nhận thực tế ở miền Nam 
Việt nam có hai chính quyền, hai 
quản đội, hai vùng kiềm soát và ba 
lực lượng chính trị, thực chất là xóa 
bó ggụy quyền ở miền Nam một bước 
quan trọng. Phía ta chấp nhận sự tồn 
tại tạm thời của ngụy ở miền Nam là 
đề buộc Mỹ pHải rút hết quân và chấm 
đứt sự can thiệp vào miền Nam Việt- 
nam. Ngụy quyền chẳng những mất 
chỏ dựa là quản đội Mỹ, còn bị xóa 
mất thế hợp pháp là chính quyền hợp 
pháp duy nhất của miền Nam Việt- 
nam, vì chúng chỉ còn là một trong 
ba lực lượng hợp pháp ở miền Nam. 
Trong khi dó, ta giữ vững được lực 


lượng quân sự và chính trị, có cơ sở 
pháp lý vững chíc đề tiếp tục đưa 
cách mạng tiến lên. Thắng lợi của 
Hiệp định Pa-ri đo đó đã tạo điều 
kiện cho việc giải phóng hoàn toàn 
miều Nam và góp phần vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân đàn các nước 
Đông-dương. 


Đánh đồ từng bộ phận tiến lên đánh 
bại hẳn kẻ địch cũng thuộc về phương 
pháp cách mạng mà Đăng ta đã đê ra 
trong cuộc đấu tranh lâu dài và quyết 
liệt chống những kẻ thủ lớn mạnh 
hơn ta rất nhiều lần. Cũng như biết 
giành thắng lợi từng bước, tiến lên 
giành thắng lợi hoàn toàn, đánh đồ 
từng bộ phận, tiến lên đánh bại hẳn 
kế địch là phải trên cơ sở quyết tâm 
thực hiện mục tiêu cuối cùng. 


Khi chỉnh quyền cách mạng còn 
đang trong trứng nước, với việc ký 
kết Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1916, 
nhân dân ta đã đuôi ra khỏi đất 
nước ta 18 vạn quân Tưởng đề tập 
trung vào cuộc kháng chiến chống 
thực đân Pháp xâm lược. Gần ba mươi 
năm sau, Sới việc ký lliệp định Pa-ri 
về Việt-nam ngày 37-1-1973, chúng ta 
đã «dánh cho Mỹ cút®, giữ vững 


thành quả cách mạng đã đạt được đề: 


tiến lên một bước nữa tập trung sức 
“đánh cho ngụv nhào », đập tan ngụy 
quyền Nguyễn-Văn-Thiệu mùa xuân 
năm 19/72. 


Thực tế đã chứng minh rằng phương 
pháp của Đảng ta đánh lui từng bước, 
đánh đồ từng bộ phản, tiến lên đánh 
bại hắn kẻ địch, giành thắng lợi hoàn 
toàn là đúng đắn và chính xác. Từ 
Hiệp định sơ bộ, Hiệp định Giơ-ne- 
vơ đến Hiệp định Pa-ri, Đảng ta đã 
đân đắt đân tộc ta giành thắng lợi 
từng bước vững chắc, tiến tới thực 
hiện mục tiêu cuối cùng là độc lập 
và thống nhất trên cả nước. 


Kiên trì thực hiện chính sách 
hòa bình, hưu nghị và hợp tác 
nhiều mặt với các nước. 


Đẳng ta và Nhà nước ta luôn luôn 
khẳng định rằng các đân tộc có quyền 
tự quyết và bình đẳng vận mệnh 
của mỗi nước do nhân dân nước đó 


“quyết định và các nước không phản 


biệt chế độ chính trị và xã hội cần 
thiết lập và mở rộng quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với nhau trên cơ sở 
những nguyên tắc cùng tồn tại hỏa 
bình. Ngay khi thành lập nước Việt- 
nam dàn chủ cộng hòa, trong Tuyên 
ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Hồ Chủ 
tịch đã nêu rõ: * Tất cả các dân tộc 
trên thế giới đều sinh ra bình đăng; 
dân tộc nào cũng có quyền sống, 
quyền sung sướng và quyền tự do ®, 
Kiên trì quan điềm đúng đắn đó về 
quan hệ giữa các đân tộc và các nước 
trên thế giới, trong ba mươi lăm năm 


_ qua Nhà nước ta trước sau như một 


thực hiện chính sách hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác nhiều mặt với các 
nước. 

l.à nạn nhân của sự xâm lược của 
thực đân Pháp, đế quốc Mỹ trước dây 
và của bọn phản động Bắc-kinh hiện 
nay, nhàn đàn ta càng quyết tâm bảo 
vệ độc lập, tự do và hòa bình của 
đân tộc mình thì càng tôn trọng và 
ủng hộ đọc lặp, tự do vả hòa bình 
của các đân tộc khác. Trong khi nhân 
dân ta đoàn kết chiến đấu với nhản 
dàn Lào và nhàn dàn Cam-pu-chia 
chống kẻ thù chung, ra sức ủng hộ 
cuộc đấu tranh của nhân dàn các nước 
vi hòa bình, độc lập đản tộc và chủ 
nghĩa xã hội, nhân đàn ta luôn luôn 
tôn trọng nên độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thỏ, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nước khác. 


Chúng ta kiên trì giữ quan hệ hòa 
binh, hữu nghị giữa các nước có chế 
độ xã hội khác nhau, chủ trương giải 
quyết các vấn đề tranh chấp bằng 
thương lượng. Đối với những kẻ thủ 
âm mưu xâm phạm độc lặp, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thô của nước 
ta, chúng ta bên bỉ thương lượng đề 
ngăn chặn xung đột, tránh chiến tranh 
đồ máu và chỉ đứng dậy cảm vũ khí 


47 


chiến đấu khi tỉnh hình bắt' buộc. 
Những cuộc thương lượng với Pháp 
năm 1916 và năm 1954, việc thi hành 
Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, thương 
lượng kéo đài 5 năm với Mỹ và thi 
hành Hiệp định Pa-ri năm 1973, cũng 
như thái độ của nước ta kiên trì 
đùnơ con đưởng đàm phán hòa bình 
với tập đoàn Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
tử năm 19/75 đến năm 19/8 và với 
những người cầm quyền Trung-quốc 
hiện nay vvw là những bằng chứng 
hùng hồn về chỉnh sách đúng đắn của 
Nhà nước ta. Mặt khác, nước ta sẵn 
sàng thiết lập quan hệ bình thường 
với nước đã từng đem quân xâm lược 
nước ta, như thành lập và mở rộng 
quan hệ với nước Pháp và sẵn sàng 
bình thường hóa quan hệ với nước 
Mỹ trên cơ sở tôn trọng độc lập và 
chủ quyền của Việt-nam. 

Đối với các nước láng giêng ở 
Đông — Nam châu Á, chúng ta luôn 
luôn khẳng định lòng mong muốn xây 
dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác 
lâu đài, trên các nguyên tắc tôn Lrọng 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thô và chế độ chính trị của nhau, 
không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng 
vũ lực trong quan hệ với nhau, 
không can thiệp vào công việc nội 


Cuộc đấu tranh của nhân đân các 
nước vì hòa bình, độc lập đân tộc, 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội trong ba 
mươi lắm năm qua, trong đó cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta là một hộ phận, 
chứng tỏ trong thời đại ngày nay, 
một đân tóc dù nhỏ sống trên một 
hòn đảo nhỏ, có thề giành được độc 
lập và xây dựng đất nước phồn vinh 
"nếu biết kết hợp sức mạnh của dân tộc 
với sức mạnh của thởi đại Một nước, 
dù lớn-và mạnh đến đâu, đi ngược 
lại xu thể của thời đại, chống lại lợi 
ích cơ bản của nhân đân nước mình 
và của nhân dân thế giới, cũng nhất 
dịnh thất bai. 
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bộ của nhau, giải quyết tranh chấp 
bằng thương lượng bòa bình. Đó là 
chính sách nhất quán của chúng ta. 
Vị vậy, ngay sau khi nước ta được 
hoàn toàn giải phóng và thống nhất, 
nước ta đã tỏ thái độ sẵn sàng bỏ qua 
chỉnh sách thù địch của họ đối với ta 
trong cuộc chiến tranh của nhân dân 
ta chống Mỹ xâm lược và đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao với tất cả các 
nước trong khu vực. Nước ta đã đề 
nghị và sản sàng thảo luận, ký kết 
với các nước ở Đông — Nam châu Á 
một hiệp ước không xâm lược, sẵn 
sảng cùng với họ thảo luận về việc 
hình thành một khu vực Đông — Nam. 
châu A hòa bình, độc lập, tự do, 
trung lập, ôn định.và phồn vinh. 

Chính sách hòa bình, hữu nghị và 
hợp tác của nước ta với các nước 
khác là nhất quán, là minh bạch, đã 
đóng góp tích cực vào việc bảo vệ 
hòa bình và an ninh ở Đông — Nam 
châu Á và trên thế giới. Năm 1950 
nước ta có quan hệ ngoại giao với 
các nước xã hội chủ nghĩa, ngày nay 
nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 
105 nước, bao gồm các nước xã hội 
chủ nghĩa, các nước độc lập dân tộc 
và các nước tư bản chủ nghĩa phái 
triền. 


* 


liện nay chủ nghĩa bành trướng. 
bá quyền dân tộc lớn Trung-quốc câu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, trước hết 
là để quốc Mỹ, và.-các thế lực phản 
động khác đang là mối đe dọa đối 
với độc lập, chủ quyền, hòa bình và 
an ninh của các đân tộc ở Đông- 
dương và Đông — Nam châu Á. Ý đồ 
bành trướng của bọn bá quyền Bắc- 


— kinh rất lớn, nhưng khả năng của 


chúng lại có hạn, thực lực của chúng 
còn yếu và chính sách bành trướng 
của chúng ra đời vào thời kỳ * sau 
Việt-nam , thời kỷ mà ba dòng thác 


(Xem tiếp trang 57) 


IÁ0 ĐỤC BẠO BỨC (ẤCH MẠNG TR0NG (Ất TRƯỜNG HỤ( 
THEO NĂM ĐIỀU BÁC HÒ DẠY 


UỘC vận động tăng cường 
giáo dục đạo đức cách 
mạng trong các trường 
học có ý nghĩa to lớn đối với sự 
nghiệp giáo dục những thế hệ người 
Việt-naimn mới, xã hội chủ nghĩa. 


Đạo đức là tông hợp những quan 
niệm và hành vị của con người trong 
mỗi quan hệ giữa người với người. 
Nói rộng ra, đạo đức cũng còn bao 
gồm thái độ của con người đối với 
thiên nhiên, đối với bản thân, song 
thực chất là quan hệ giữa người với 
người trong một chế độ xã hội nhất 
định. Đạo. đức động viên con người, 
điều chỉnh hành vi của con người cho 
phủ hợp với -sự tồn tại của xã hội 
theo quan điềm của mội giai cấp. 


Đạo đức cách mạng là đạo đức của 
giai cấp công nhân, nó là một nhân 
tố góp phần thúc đìy sự phát triền 
toàn điện của con người, động viên 
sức mạnh tỉnh thần của hàng triệu 
nhàn đân lao động xóa bỏ chế độ tư 
bản chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sắn. Đạo 
đức cách mạng kế thửa những giá trị 
đạo đức tốt đẹp của loài người và 


BÙI-THANH-KHIẾT 


“£ 
của dân tộc, tạo ra một động lực 
mới mẻ chưa tửng có trong con 
người, đó là *lấy việc xây dựng tự 
do, hạnh phúc cho tất cả mọi người 
làm lý tưởng cao cả, làm hạnh phúc 
lớn của mình* (1). Đạo đức muốn 


_thành động lực tỉnh thần phải biến 


thành niềm fin, lình cảm 0à hành 0t. 
Đạo đức cách mạng làm nên vẻ đẹp 


"của con người mới, định hướng cho 
_nó phát triền, có sức mạnh động viên 


không chỉ một ngưởi mà cả động đão 
quần chúng cùng làm cách mạng. 


- Trong những phẩm chất của con 
người mới, đạo đức cách mạng là 
“gốc ?, như Bác Hỗ thưởng dạy. Điều 
đó không có nghĩa là phủ nhận trí 
tuệ, tài năng, hay thê lực, mà Chính 
là nói đến cái sức mạnh tính thân 
khiến cho con người có thê phát triền 
và hành động đúng hướng. Sựư hình 
thành đạo đức cách: mạng đương 
nhiên không tách rời trí tuệ và hành 
động, song trí tuệ và hành động đó 
có phục vụ đắc lực sự nghiệp cách 
mạng của nhân dàn lao động theo 
đường lối chính trị của Đảng lãnh 


(1) Lã-Duần: * Dưới ngọn cở của Đảng, 
đưa đất nước lớn lên ngang tầm cao thời đại °, 
Tạp chí Công sản, số 2-1980, tr. 34. 
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đạo hay không, điều đó tùy thuộc rất 
lớn vào trình độ dạo đức của từng 
người. 

Thầy giáo và học sinh cản rèn 
luyện đạo đức đề bảo đảm cho trường 
học nâng cao được chất lượng giáo 
dục, đồng thời lại phải dấu tranh 
chống những ảnh hướng tiên cực do 
nền sản xuất nhỏ và tàn dư của chế 
độ thực dân mới Øâv nèn. Trong 
ngành giáo dục, cũng như trong xã 
hội cỏn những mặt tiêu cực nhất 
định, còn những quan niệm lỗi thời 
vẻ ðiáo dục, nhất là về mục đích học 
tập và nguyẻn lỷ giáo dục. Vì thế cuộc 
vận động tăng cường giáo dục đạo 
đức cách mạng trong trường học sẽ 
mở ra một khả năng mới nhằm đầy lùi 
những mặt tiêu cực, phát huy những 
phimchát trong sáng sẵn có trong thầy 
và trò. lĨơn nữa, nó sẽ góp phân chấn 
chỉnh nên nếp tô chức, kỷ luật trong 
các trường học, một điều kiện không 
thề thiếu đề nhà trường tiến hành 
công tác giáo dục có hiệu quả. 


H 


Văm (điều Bác Hô dạu là nội dụng 
đạo đức chủ yếu cần giáo dục cho học 
sinh : 

« — Yêu tö quốc, yêu đông bào, 

— Học tạp tốt. lao động tót, 
— Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, 
— (¡iữỮ gin vệ sinh thật tòt, 
— Khiêm tốn, thật thà dũng cảm », 

Năm điều trên dđàyv là những 
yêu eäu cơ bản, về đạo dức không 
những dđỏi với học sinh, mà eaá đối 
VỚI HØƯỜI lớn, đòi VỚI láo viên. 
Các trường học lấy đó làm nén táng 
đạo đức dễ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của mình là: học tốt, dạy 
tối + 

Điều đầu tiên và là điều quyết 
định phảm chất của con người mới, 
đó là tình yêu đối 0ới Tồ quốc, đồi bớt 
đồng bảo. Đó là khía cạnh đạo đức của 
đường lối chính trí của Dăng, Không cỏ 
tình yêu nông nàn đối với Tỏ quốc, 
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đối với đồng bào, thì không thê có giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa sâu sắc. Lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa gắn liền 
với chủ nghĩa nhân đạo cao cả 
nhất — hay là lòng nhân ái như đông 
chí Lê-Duần thường nói. Cơ sở chinh 
trị của tình yêu Tô quốc, tình vêu 
đồng bảo là đường lối cách mạng xã 


-hội chủ nghĩa của Đảng ta. Có nhận 


thức đúng về chính trị thì tỉnh cảm 
cách mạng mới phát triền đúng đản 
và sâu sắc. Ngược lại, có tình cảm 
cách mạng thì mới dễ dàng tiếp thụ 
và thực hiện tốt đường lối chính trị 
của Đảng. 

Trong một bài nói với giáo viên, 
đồng chí Lê-Duän đã có dịp giải thích 
rõ nội dung lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa cần giáo dục cho học sinh : * hết 
lòng tân tụy với sự nghiệp cứu nước, 
giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trung thành vỏ hạn với nhân dàn, 
với Tô quốc, với Đảng và với chế độ 
xã hội chủ nghĩa, có ÿ thức tự lập tự 
cường của dàn tộc; có tỉnh thần cách 
mạng kiên quyết, dũng cảm vượt qua 
mọi khó khăn gian khô trong chiến 
đấu, sản xuất và xây dựng; dám hy 
sinh và sẵn sàng hy sinh và cao hơn 
thế nữa phải biết xả thân vì nước, vì 
đàn, vì chủ nghĩa xã hội ® (2). 

Hiện nay, trong giáo viên và học 
sinh ta, lỏng yêu nước là một phim 
chất đáng quý nhất. Song không phải ai 
cũng thấu suốt nội dung trên, cho nèn 
khí nói yêu nước có người còn lăn lỏn 
với chủ nghĩa yêu nước tư sản, với 
tính thần quốc gia hẹp hỏi. Ngoài ra, 
có nhiều thanh niên tuy sẵn bầu nhiệt 
huyết song lại chưa được rên luyện, 
cho nên trốn tránh nghĩa vụ đối với 
đồng bào, đối với Tô quốc. Lòng 
ueẻu nước phải dựa trên cơ sở một nhàn 
thức chính trị sáng suối, một sự nhận 
định túng đẳn oề lình hình đất nước, 
Đề nhữ ng âm mưu thâm độc của kẻ thù, 
0d mỌi quyết tàm sắt đá làm theo tường 


(2) La- Duần : Về đường lỗi giáo dục xã hai 
chủ nghĩa, Nrè Sự thật, Hà-nội, I929, tr. 26. 


tối chính trị của Đảng. Cần làm cho 
cả thầy và trò giác ngộ sàu sắc «sứ 
mệnh lịch sử của toàn dân, toàn quản 
ta là kiên quyết đánh bại mưu đồ xàm 
lược Việt-nam của chủ nghĩa bành 
trưởng, bá quyền Trung-quốc, giữ 
vững độc lập và toàn vẹn lãnh thỏ 
của Tỏ quốc, góp phần tăng cường lực 
lượng của chủ nghĩa xã hội và phong 
trào độc lập dân tộc, bảo vệ hòa bình 
thế giới® 3). 


"Lòng yêu nước của thế hệ trẻ bắt 
đầu từ tỉnh yêu đối với về đẹp thiên 
nhiên của đất nước, đối với quê hương 
và bà con trong làng xóm, tiến lên 
yêu mến những thê chẽ xã hội do chế 
độ xã hội chủ nghĩa sản sinh ra, yêu 
nền những con người xã hội chủ nghĩa 
mà tiêu biều là Bác Hồ, yêu mến các 
anh hùng liệt sĩ, anh bộ đội cụ Hồ, 
người lao động xuất sắc. Yêu nước, cần 
có thái độ trân trọng đối với những 
giá trị tính thần của dàn tộc. Lòng yêu 
nước phải gắn với tỉnh thần quốc tế 
vỏ sản, với tỉnh cảm thiết tha đối với 
nhằần đàn lao động thể giới, đổi với 
LiênxÔ và cộng dòng xã hội chủ 
nghĩa. 

Giáo dục lòng yêu nước là phải nêu 
eao tĩnh thân tự hào dân tộc và y chỉ 
kiên quyết phấn đấu đưa đất nước ta 
mau chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc 
hậu. Có một bộ phận thanh niên chưa 
trải qua đấu tranh cách mạng, không 
thấy hết khó khăn của đất nước ta sau 
ba mươi lăm năm chiến tranh, đến này 
văn còn bị họa xâm lược dc dọa; 
không nhận rõ chủ nghĩa đế quốc và 
bọn bành trướng Bắc-kinh đang câu 
kết với nhau đày mạnh chiên tranh 
tâm lý, phá hoại, `\hòng xóa nhòa 
những thắng lợi vĩ đại của đàn Lộc ta, 
khêu gợi những thêm khát thấp hèn 
ích kỷ, những thị hiếu tầm thường 
theo lối sống tư sản, mưu toan làm 
nhụt ý chí đấu tranh của thanh niên 
ta. Lòng yêu nước phải gắn với lòng 
yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, với việc 
thấu suốt đường lỗi cách mạng của 
Đẳng, với tỉnh thần cảnh giác cách 


mạng. Trong những năm chống Mỹ 
cứu nước, ở Nguyễn-Văn-Trỗi 
Nguyễn-Thái-Bình, chính là lòng yêu 
nước, tỉnh thần tự hào dân tộc, lòng 
tin vào thắng lợi tất yếu của cách 
mạng, tỉnh thần cảnh giác đối với âm 
mưu của kẻ thủ đã đem lại cho các anh 
sức mạnh làm cho chúng phải khiếp 
SỢ. ˆ 

Tỉnh yêu đồng bào, trước hết là 
yêu mền những người cùng sống với 


.miỉnh, có quan hệ mật thiết với lòng 


yêu nước. Chinh quan hệ tốt đẹp giữa 
người với người là nguồn hạnh phúc 
lớn nhất của con người ; cho nên cần 
giáo dục trẻ yêu mến thầy giáo, cô 
giáo, yêu mến bạn bè, cha mẹ, anh chị 


„em... và ngược lại, cần nuôi dạy trẻ 


trong tình thương bao la của người 
lớn. Điều đó có tác dụng bồi dưỡng 
thêm lỏng yêu nước của các em. 

Lòng yêu nước của mỗi người phải 
thê hiện qua sự thực hiện nhiệm 0ụ 
đối bởi Tồ quốc. VÌ thế, đối với 
Tiọc sinh, học tập tối, lao động tốt, là 
một phẩm chất đạo đức rất quan trọng, 
cũng như đối với các giáo viên, nhiệm 
vụ đó là dạy tốt. Phương chàm chỉ đạo 
việc đạy tốt, học tốt, như Hồ Chủ tịch 
đã chỉ ra trong bức thư gửi ngành 
giáo dục thăng 10 năm 19608 là: 
«q Trên nền tảng giáo dục chính trị uà 
lãnh dạo tư tưởng tối, phải phấn đấu 
nàng cao chất lượng ăn hóa 0à chuuên 
món nhằm (thiết thực giải quyết các 
vấn đề do cách mạng nước tì đề ra, 
và trong một thời gian không xa,, 
đạt những đỉnh cao của khoa học và 
kỹ thuật ® (4). | 

Hoạt động học tập là hoạt động 
chính của học sinh trong trường 
học, và lao động sản xuất kết hợp với 
học tập, một hình thức lao động có 
hướng dân, có khoa học, cũng là một 


(3) Le-Duân : * Dưới ngọn cờ của Đẳng, 
đưa đất nước lớa lên ngang tầm cao thời đại ®, 
Tạp chí Công sản, số 2-1980, tr. 22. 


(4) Hä-Chí-Minh : Bàn oà công tác giáo dục, 
Nzb Sự thật, Hà.-nội, 1972, tr. l03, 
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hoạt động giáo dục quan trọng bồ 
sung cho việc học. Trong nhà trưởng 
cản giáo dục cho học sinh động 
cơ học tập đúng đắn vì Tô quốc, vì 
nhàn dàn, từ đó say sưa học tập, trung 
thực trong học tập và thí cử. Sự say 
sưa đó phải từ đối tượng học tập và 
phương pháp học tập mà tạo nên. Nội 
dung học tập cần được đồi mới, có 
liên hệ với thực tiễn và những thành 
tựu hiện dại của khoa học và kỹ thuật. 
Phương pháp học tập bao gồm cả việc 
đọc sách, làm bài tập, nghiên cứu khoa 
học và rèn luyện tay nghề... cũng 
phải được cải tiến đề phát huy trí 
thông mình và thói quen tự học của 
học sinh. 


Một nhược điềm lớn của nhiều học 
sinh ta hiện nay là chưa thật say sưa 
học tàp;trong một số trường hợp 
nhược điểm đó là khởi đầu của tỉnh 
trạng lẻu lông, hư hồng trong thanh 
niên, thiếu niên. Về phía nhà trường 
và gia đình, có thiếu sót : một là, không 
cải tiến phương pháp giảng dạy của 
thầy, cô giáo và phương pháp học tập 
của học sinh; hai là, công tác tư 
tưởng trong nhà trường chưa thật tập 
trung vào nhiệm vụ dạy tốt, học tốt. 
Không khắc phục nhược diềm này, 
thì không thê có chất lượng giáo dục 
cao, và hơn nữa trong tương lai, khi 
đứa trẻ lớn lên và vào đời, cũng mất 
thói quen học tập đề nàng cao hiểu 
_ biết, tăng năng suất lao động; thật là 
tai hại Ì 

Đoàn kết tốt, kỷ luật tối là phầm 
chất của con người mới sống trong chế 
độ người với người là bạn; đó cũng là 
điều kiện đề bảo đảm học tập và rèn 
luyện tốt. Ý thức đoàn kết và kỹ luật 
phải bắt nguồn từ tình bạn, 
thương người trong cuộc sống xã hội 
hay tập thê. Một tô chức tập thề mạnh 
giúp cho cá nhân phát triền tài năng 
của mình, tăng thêm sức mạnh cho cá 
nhân. Hồ Chủ tịch đã có lần căn dặn. 
«(Can phải phát huy đầu dủ dân chủ 
tœä hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ 
thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa 
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tỉnh 


thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa 
học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, 
giữa nhà trường và nhàn đàn đề hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ đó?»(@). 

Chế độ cũ và nên sẳn xuất nhỏ' 
thường sinh ra bệnh vị kỷ, cục bộ, 
phân tán, thậm chỉ đi đến chia rẻ 
~ghen tị, bè phái, thành kiến lẫn nhau, 
làm cho kỷ luật lỏng lẻo. Trong cán 
bộ và giáo viên cùng còn có tỉnh trạng, 
mất đoàn kết có khi chỉ vì những việc 
vặt vãnh. Ở nhiều nơi việc quán lý 
nhà trường theo Điều lệ chưa được 
chặt chẽ, giờ giấc còn tùy tiện, chương 
trinh học chưa thành một. pháp lệnh 


_ phải theo. Từ đó việc dạy và học, 


sinh hoạt không thề đi vào nền nếp, 
mà trở nèn lộn xộn. Hiện nay đây là 
một chỗ yếu lớn nhất của sinh hoạt 
nhiều trường học, từ trường phô thòng 
đến trưởng đại học. Không có một chế 
độ sinh hoạt ồn định, hợp lý thì không 
thể có chất lượng giáo dục cao Công 
tác giáo dục đòi hỏi phải có, một nền 
nếp trật tự kỷ luật chặt chẽ điều hỏa 
các hoạt động của thầy và trò: nền 
nếp trật tự ký luật này được thê hiện 
qua việc thực hiện Điều lệ, quy chế 
sinh hoạt của nhà trường, qua nội 
dung giáo dục, qua không khí thản 
ái vui tươi của mọi người — và điều 
này có nghĩa là tránh được những 
căng thắng không cần thiết có thề 
gày ra những mệt môi VỀ thần kinh 
và sự chán ngán về tỉnh thần. 


Đoàn kết tốt và kỷ luật tốt, đối với 
cả thầy và trò, phải là một nhu cầu 
của cuộc sống hằng ngày, không 
những đề bảo đảm nhiệm vụ đạy tốt, 
học tốt, mà còn là điều kiện đề giáo 
đục thế hệ trẻ lòng yêu mến con người 
mới và chế độ mới. Trường học là cái 
nòi xây dựng quan hệ mới giữa người 
VỚI nØƯỜI. 

Đối với người học sinh mới, Hồ Chủ 
tịch còn quan tâm đến phầm chất: 


(5) Hà-Ctí.Minh : Bàn oề công tác giáo dục, 
Nxb Sự thạt, Hà-nại, tr, 101. 


giữ gìn oệ sLnh Lhật tốt, và một số phầm 
chất thuộc tính cách của con người 
như khiêm lõn, thật thà, dũng cảm. Rõ 
ràng, trong hoàn cảnh sông và' lao 
động như nhàn dàn ta hiện nay. 
những phầm chất trên rất là cần thiết 
đối với thế hệ trẻ. Lối sống mất vệ 
sinh đo chế độ cũ và điều kiện kinh 
tế còn thấp kém gây nên tác hại lớn 
đến sự trưởng thành của trẻ. Điều đó 
cắt nghĩa vỉ sao cũng có những trường 
học tiên tiến như Trường phô thông 
cấp I— II Tán-Thuật (Thái-binh) đã 
bước vào cuộc vận động thi đua nâng 
_c©ao chất lượng giáo dục toàn điện 
bằng việc tăng cường thê dục và vệ 
sinh. | 

Năm điều Bác Hồ dạu về đạo đức 
trên đây không phải là tất cả phim 
chất đạo đức của con người mới, 
song đó là những phầm chất cơ bản đề 
cho người học sinh trong bất cứ loại 
trường nào hoàn thành tốt nhiệm vụ 
họe tập và rèn luyện của mình. Đối 
với các thầy giáo, đương nhiên yêu 
cầu về đạo đức phải cao hơn nhiều, 
song những phẩm chất trên cũng là 
những yêu cầu cơ-bảrmđê trở thành 
người giáo viên tiên tiến. Hơn nữa, đề 
giáo dục được học sinh theo Năm điều 
Bác Hồ dqạụ, người giáo viên trước hết 
cần gương mẫu trên Năm điều đó. Vì 
thế trong cuộc vận động tăng cường 
giáo dục đạo đức cách mạng trong các 
-_ trường học hiện nay, Ủy ban cải cách 
giáo dục trung ương đã xác định cả 
thầy và trỏ đều là đối tượng của cuộc 
vận động. | 


IH 


Nhiệm vụ của các trưởng học là 


làm sao cho Năm điều Bác Hồ dạ trở . 


thành nhân cách của học sinh, trở 
thành phầm chất uà thói quen đạo đức 
của học sinh; vì thế rên luyện cho 
mình có được những phầm chất ấy 
phải là một tiền đề quan trọng đối 
với các giáo viên, nếu không. công 
tác giáo dục đạo đức sẽ trở thành lời 
nói suông và nhất định là không có 


hiệu lực thực tế. Giáo dục đạo đức là 


_ một công tác rất phức tạp. Đạo đức 


điều chỉnh các quan hệ của con người 
với thế giới chung quanh, đồng thời 
giúp con người điều khiền cuộc sống 


_ riêng, tự đánh giá và tự điều chỉnh 


hành vi của mình. Con người phải tỏ 
ra có đạo đức không những khi sống 
trong tập thè, mà cả lúc chỉ có một 
mình thôi. Do đó, đạo đức phải trở 
thành niềm tỉn của từng người, giáo 
dục đạo đức phải được xem như sự 
định hướng xã hội của cá nhân. 

Ngày nay, việc giáo dục đạo đức lại 
càng phức tạp. Vì đạo đức mới không 
phải là cái gì có sẵn, mà chỉ hình 
thành trong quá trình con người xây 
dựng xã hội mới. Hơn nữa, con người 
phải tự giác lựa chọn các giá trị đạo 
đức, trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh 
giữa xã hội cũ và xã hội mới, giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội rất gay gát. Có rất nhiều yếu tố 
ngẫu nhiên tác động đến con người, 
sự phát triền của thế giới chung quanh 
lại rất đa dạng và mau lẹ. Vì thế, xây 
dựng đạo đức cho bền vững trong 
một con người, trong cả một thế hệ 
là vô cùng khó khăn, phức tạp. Tuy 
nhiên dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, trên lĩnh vực giáo dục 
đạo đức, cũng có những vấn đề nguyên 
tắc nhất định không thề không tôn 
trọng. Đề tiến hành có kết quả cuộc 
vận động tăng cường ` giáo dục đạo 
đức cách mạng trong các trường theo 
Năm điều Bác Hồ dạy, cần vận dụng 
những nguyên tắc giáo dục của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin trong lĩnh vực 
giáo dục đạo đức. 

1 — Hết lòng thương vêu và tin 
tưởng thế hệ trẻ, phát huy tỉnh thần 
tự giác, chủ động, sáng tạo của học 
sinh, tôn trọng nhân cách học sinh. 

2 — Kết hợp giảng dạy sâu sắc với 
tô chức hợp lý hoạt động của học sinh 
và sinh hoạt trong trường học. 

3 — Xây dựng quy chế chặt chẽ, kỷ 
luật nghiêm minh, thưởng phạt công 
bằng. 


4 — Kết hợp cá nhân với tập thề. 

5 — Kết hợp nhà trường, gia đình 
và xã hội. 

Vấn đề đầu tiên có tính nguyên tắc 
trong khoa học giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa là phải tôn trọng nhân cách của 
người được giéo dục. Trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa, con người là chủ, và 
phấn đấu trở thành người làm chủ xã 
hội, làm chủ tự nhiên và làm chủ bản 
thân. Con người có ý thức làm chủ là 
phải có ý thức trách nhiệm đối với 
sự phát triền của dân tộc và của xã 
hội, ra sức góp phần xây dựng xã hội 
mới, trên cơ sở không ngừng nâng cao 
hiều biết và năng lực hành động của 
mình. Do đó, tỉnh năng động sáng tạo 
của con người mới rất cao, đó chính 
là sức mạnh của chế độ mới. Trong 
lĩnh vực phát triền đạo đức, không 
có một tác động bên ngoài nào có 
thề trực tiếp làm biến đòi thế giới 
đạo đức của trẻ, nó chỉ làm biến đồi 
thế giới này thông qua lăng kính 
những quan niệm đã hình thành trong 
đứa trẻ. Và đứa trẻ cũng khỏng phải 
tiếp thụ một cách giản đơn những yếu 
tố đạo đức xã hội; nó chọn lọc lấy 
những gì cần thiết đề củng cố thể giới 
tỉnh thần của nó. Sự lựa chọn này 
càng chính xác và bền vững nếu là 
một sự lựa chọn tự giác. Nhưng chế 
độ cũ đã đề lại cách đối xử với con 
người trái ngược lại. Con người không 
có quyền lựa chọn, nó sinh ra trong 
một trật tự xã hội đã có sẵn với 
những phong tue tập quán đã có sẵn 
củng với nền 'kinh tế đã có sàn. 
Ngày nay, trong xã hội cũng như 
trong nhiều gia đình, thậm chí trong 
cả các trưởng học, biện pháp roi vọt, 
đánh mắng trẻ chưa phải là đã chấm 
dứt. Người lớn không tòn trọng nhàn 
cách của trẻ em thì trẻ em cũng không 
có thói quen tôn trọng nhân cách của 
người khác và cũng sẽ giái quyết mối 
quan hệ bè bạn với nhau theo tỉnh 
thần mạnh bắt nạt vếu, 

Giảng giải về đạo đức là một biện 
pháp rất quan trọng đề hình thành 


ø1 


những quan điềm mới về đạo đức. 
Đương nhiên không nên hiều giang 


"giải chỉ có thuyết phục bằng lời nói, 


mà còn thông qua người thật, việc 
thật, thông qua các hình tượng nghệ 
thuật, thông qua sự phân tích những 
kinh nghiệm bản thân của cá nhân 
hay của tập thê. Tất cả các bài học, 
tất cả các môn học đều có tác dụng 
giáo dục đạo đức, tất cả các hoạt động 
giáo dục đều có tác dụng giáo dục đạo 
đức, không phải giản tiếp mà nhiều 
khi mất trực tiếp và sâu sắc. Chỉ giảng 
giải về đạo đức thì tác dụng thuyết 


"phục rất hạn chế. Trong lĩnh vực 


này, học đi đôi uới hành có ý nghĩa 
giáo dục đặc biệt. Vì thế, cần thực 
hiện phương châm: kết hợp giảng 
dạy sâu sắc với tô chức hợp lý hoạt- 
động của học sinh và sinh hoạt trong 
trường học. 


Thế giới đạo đức rất phức tạp, nó 
chứa đựng những mâu thuẫn giữa ý 
thức và hành vi, và có những biểu 
hiện khác nhau trong những hoàn 
cảnh sống khác nhau. Tính mâu thuẫn 
ấy không có gì là lạ, nó phản ánh 
màu thuần trong môi trường sống của 
trẻ. Vấn đề là các giáo viên phải cố 


gàng tạo ra một sự thống nhất cao 


trong môi trường xã hội có liên quan 
đến trẻ, và chuän bị cho trể nhìn ra 
tỉnh mâu thuẫn đó, có phân tích và 
phê phán. Những hoạt động sống của 
học sinh, nhất là những hoạt động sắn 
với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội hoặc bảo vệ Tô quốc, làm cho học 
sinh sớm có kinh nghiệm phản biệt 
phải trái. Sự thuyết phục qua lời nói 
bà sự tiễp xúc uới thực tế, uới. những 
người lao động tiên tiến lạo ra những 
xúc động đạo đức, làm cho trỆ tuệ oà 
tình cảm cùng phát triền. Ý thức đạo 
đức nhờ đó mà ngày thêm sâu sắc. 
Một sự thống nhãi giữa nhà trường. 
gi8 đình ðà ra hội trong việc giáo dục 
trẻ trên cơ sở tình thương thắm thiết 
đối với trẻ là điều kiện quyết định đề 
củng cö niềm tỉn của trẻ vào chủ nghĩa 
nhàn đạo của chế độ mới, vào tương 


lai của mỉnh. Đó cũng là cơ sở đề trẻ 
có thề phân biệt được xấu tốt, là chỗ 
đứng đề trẻ vững vàng bước vào 
cuộc sống. 

Môi trường xã hội gản gũi nhất đối 


với trẻ là gia đình 0à tập thề học sinh 


(lớp học và Đoàn, Đội). Chính trong 
tập thẻ, trẻ được giáo dục theo những 
chuần mực đạo đức chung, những mục 
tiêu phấn đấu chung; những cái đó 
làm nên sức mạnh của tập thể ; đồng 
thởi nếu cá nhân biết hoạt động tích 
cực trong tập thê, và được tập thê 
khuyến khích, giúp đỡ, thì nó có thề 
phát triển được tải năng và cá tính. Vi 
thế, không thê gọi một lớp học là tiên 
tiến nếu lớp đó không có một chỉ đoàn 
thanh niên mạnh hay một chỉ đội thiếu 
niên manh. 

Hiện nay, khó khăn cần vượt qua 
là ca hai nhàn tố của môi trưởng xã 
hội gần gũi này—gia đình và tập thê 
học sỉnh — đếêu còn có nhiều mặt non 
yếu. Nhiều gia đình là nơi còn đọng 
lại tàn dư lạc hậu của chế độ phong 
kiến, như tính gia trưởng, chủ nghĩa 
cá nhân dõi lập với chủ nghĩa tập thề 
và thói đánh đập con em. Đoàn và Đội 
trong nhiều trường cũng còn Ít nhiều 
thụ động, với những hoạt động nặng 
về hình thức, đơn điệu, chưa gây 
được cho trẻ hứng thú sinh hoạt. Đoàn 
và Đội thiếu người phụ trách, có nơi 
thiếu cả chương trình hoạt động. 

Những phương châm giáo dục đạo 
đức nêu trên hợp thành cơ sở của 
phương pháp giáo dục cộng sản chủ 
nưựhĩa, cần được vận dụng vào mọi 
hình thức hoạt đọng giáo dục (dạy 
học văn hóa, lao động sản xuất, hoạt 
động xã hội và đoàn thê, thê dục thê 
thao, văn nghệ, vui chơi giải trí...). 
Bất cứ hoạt động nào cũng có tác dụng 
giáo dục đạo đức và đòi hỏi một sự 
nỗ lực tương đương về đạo đức đề 
đạt được kết quả tốt. Các hình thức 
hoat động của học sinh rất phong phú, 
có tác dụng tông hợp trong sự hình 
thành nhân cách mới ; không có một 
biện pháp nào riêng về đức dục, cũng 


như không có một chuän mực đạo đức 
nào được hình thành ngay một cách 
bền vững thông qua một hoạt động 
nhất định. Giáo dục đạo đức là mội 
quá trình đa đạng, phức tạp, toàn 
điện trong đó cá nhân học sinh biến 
đồi dân dần, chuyền những yêu cầu 
của xã hội thành nhu cầu và động cơ 
phấn đấu của minh; và do nhiều tác 
động ngẫu nhiên những sảu sắc mà 
có nhiều biến động trong nhàn cách. 
Song nếu tuân theo đúng những quy 
luật của sự hình thành đạo đức mới," 
thể hiện qua những phương châm của 
cuộc vận đọng tăng cường giáo dục 
đạo đức cách mạng thi những chuẩn 
mực đạo đức cách mạng sẽ được hình 
thành một cách vững chắc. 


IV 


Hồ Chủ tịch dạy: “Đạo đức cách 
mạng không phải trên trời sa xuống. 
Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ 
hằng ngày mà phát triển và củng cố. 
Cũng như ngọc càng mài càng sàng, 
vàng càng luyện càng trong ® (6). Lời 
đạy đó giúp chúng ta nhận thức gằng, 
rèn luyện đạo đức gín với hoạt động 
thực tiễn, giáo dục đạo đức phai kiên 
trỉ, song nhất định chúng ta có thể 
làm cho đạo đức mới thẳng lợi trong 
từng người và trong cả xã hội. 

Thực tiễn của cuộc vận động tĩng 
cường giáo dục đạo đức cách mạng 
trong một số trưởng học tiên tiến Ở 
một số địa phương trong năm học 
qua đã khẳng định khả năng to 
lớn của việc giáo dục đạo đức mới. 
Rõ ràng, ở bất cứ nơi nào, ở nòng 
thôn hay ở thành thị, ở miền Bắc cũng 
như ở miền Nam, nếu chúng ta quan 
tâm giáo dục đạo đức cho học sinh 
thì chúng ta có được những kết quả 
tốt đẹp: trưởng học sạch sẽ và kỷ 
luật, dạy và học có chất lượng hơn, 
quan hệ thầy trò và quan hệ nhà 
trường với nhân dân mật thiết, trẻ 


(6) Hồ-Chí.-Minh : Về đạo đức cách mạng, 
Nrb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 91. 


chànr học hơn, lễ phép hơn, bớt nói 
tục, bới gàv gỏ, v.v¿ Có nhiều nơi 
không phái là khòng có khó khăn, 
trở ngại. Song trở ngại lón nhất là 
trong đòi ngũ giáo viên còn có tư 
tưởng chưa thật tín tưởng vào khả 
năng giáo dục con người của nhà 
trường xã hội chủ nghĩa. Alột số giáo 
viên và cán bộ của nưành giáo dục 
còn có nhận thức phiến diện, cho 
rằng, phải chờ đến lúc xã hội hết 
biêu hiện tiêu crức thì mới giáo dục 
được đạo dức. Nhàn thức dó chưa 
đúng ở chó: một là, không thấy tác 
dòng trở lại của công tác giáo dục, 
của những yếu tố tỉnh thần đối với xã 
Rội; hai là, thụ động không thấy hết 
khả năng cách mạng của nhà trường 
xã hội chủ nghĩa ngăn chặn, đầy lùi và 
dấu tranh chống tiêu cực, Không thấy 
chế đỏ mới có khả năng rất tích cực 
đối với việc hình thành đạo đức mới. 


Alột chế độ kiên quyết xóa bỏ áp bức 
bóc lột của người đổi với người, một 
đân tộc dã đám hy sinh vì nghĩa lớn, 
một dang tiên phong đã dày dạn đấu 
tranh vì dọc lập dàn tộc và chủ nghĩa 
xã họi, dó là những nhàn tố tích cực 
_€Ó sức mạnh cải tạo con người một 

cách cơ bản. Điều đó cất nghĩa vì sao 
trong một môi trường xã hội chịu ảnh 


hưởng nặng nề của chế độ thực đản) 


phong kiến, của chế độ thực đản mới 
và của nên sản xuất nhỏ, văn xuất 
hiện nhiều người tốt, nhiều việc tốt, 
không phải là cá biệt, riêng lẻ, mà là 
cả một lớp người, cả một cuộc sống 
mới. Ngay nhiều người trước đây bị 
chế độ ÄÍÿ nguy làm cho sa ngã. nay 
nhờ cách mạng mà đã tiến bộ hẳn. 
Những thắng lợi của ba cuộc cách 
mạng là cơ sở khách quan không 
thể thiểu đổi với sự hình thành đạo 
đức cách mạng, song ð cho nhữ nự tru 
thế của chễ độ mới tác dộng đèn sự 
hình thanh nhân cách con người mới, 
thì phải có cong tác giáo dục nhằm 
trước hết hình thành thế giới quan 
khoa học nà đạo đức mới. 

Giáo dục cho con người trọng nhân 


- 


'ðö 


cẲ- 


nghĩa là một truyền thống lâu đời 
của dân tộc ta; giáo dục con người 
đi theo cách mạng cũng là một kinh 
nghiệm lớn của Đảng ta. Sự kết hợp 
những truyền thống cũ và mới đó thê 
hiện tập trung trong những lời dạy 
của lIlóö Chủ tịch và được vận dụng 
một cách sáng tạo trong việc làm của 
nhiều giáo viên tiên tiền. Chúng ta 
cìn nghiên cứu lý luận về công tắc 
giáo dục cộng sản chú nghĩa với cơ 
sở tàm lý học đầy đủ, đồng thời tàng 
kết kính nghiệm tiên tiền đề rút ra 
những bài học cần thiết. Việc làm. 
này khòng dơn giản, phải hết sức 
trảnh máy móc, rập khuôn vì con 
người mỏi nơi mỗi khác, mỗi lúc một 


. khác. Trong việc chỉ đạo phong trào, 
-cđìn động viên được mọi người tham 


gia và phải đặc biệt chú ý bộ phận tiên 
tiến và bộ phản chậm tiến. Cho đến 
nay có thê nói những nơi nào đã tốt thì 
có tốt hơn,và nếu đánh giá riêng những 
trường «òn chậm tiến, những giáo 
viên còn vếu kém, thì sự chuyên biến 
chưa được tốt. lĩñợn nữa, ở những 
trưởng tjcn tiến, nếu chỉ có phát động 
phong trào trong vòng rào của 
trường mà chưa động đến xã hội, đến 
gia đỉnh thì cũng không thể nói những 
thành tựu đạt được là vững chắc. 
Cùng do đó mà sinh ra hiện tượng: 
học sinh ở trường thì ngoan, nhưng 
ở nhà và ở ngoài xã hội thì còn nhiều 
điểm đáng chè trách. 


Đề có thê làm tốt việc giáo đục học 
sinh theo Năm điều Bác Hồ dạy. trước 
hết giáo viên phải gương mẫu trên 
Năm điều đạo đức đó. Cần giúp giáo 
viên tu dưỡng đạo đức được tốt, giúp 
anh chị em giải quyết một phần khó 
khăn trong đời sống, tạo những điều 
kiện cần thiết bảo đảm cho người giáo 
viên giữ được tư thế nhà giáo, đó là 
sự căn thiết của nghề nghiệp mô 
phạm. Chúng ta cũng cần quan tâm 
đến vị trí xã hội của giáo viẻn. Số 
đông giáo viên còn trẻ; anh chị'em 
cản được bồi dưỡng nhiều về kinh 
nghiệm xử thế, về lõi sống và tác 


° 


phong. Những bậc cha mẹ học sinh, 
cán bộ Đăng và chính quyền cần xâyv 
đựng, giúp đỡ giáo viên trong Cuộc 
sống tỉnh thần và về đạo đức cách 
mạng, cần tòn trọng giáo viên, nhất là 
trước mặt học sinh. Trong quan hệ 
thầy trỏ, không tránh khỏi xảy ra 
máu thuận, và cũng có trưởng hợp 
người giáo viên chịu trách nhiệm, 
song tuyệt đối không nên có thái độ 
thỏ bạo đổi với thầy giáo. Trước dây, 
Hồ Chủ tịch đã từng nói : “Trong 
trưởng cần có dân chủ... Đàn chú, 
nhưng trỏ phải kính thầy, thầy phái 
quý trỏ, chứ không phải là *cá đối 
bằng đầu» Œ7), 

(đáo đục con người mới là niột Việc 
rải phức tạp vì con người chịu tình 
hưởng của biết bao nhiều tác động 
muôn mầu muốn về từ bên ngoài. 
.Con người làm chủ lại phát triền 


nhanh, có khí năng Tựa chọn rộng rãi 
những giá trị tính thần dẻ biến thành 
nhàn cách của mình. Đạo dức là sìn 
pham của sự kết hợp những tác dòng 
giáo dục và cä những tác động ngu 


“nhiền với sự tiếp thụ của chủ thê, của 


sự thống nhất giữa trí tuệ và tỉnh 
cầm, Chúng ta cần đặt việc giáo dục 
dạo đức thành vấn dẻ nghiên cứu 
khoa học nghiêm chính, đi sàu vào 
cơ sở tàm lý học của quá, trình giáo 
dục dạo đức, vào hoàn cánh xã hội 
cúa học sinh, và cần có dự kiến cả 
hàu qui xã hội của những biến động 
vẻ chính trị, kinh tế và vàn hóa của 
đất nước, của từng vùng. Trong lĩnh 
vực này, những lời dạy của Hồ Chủ 
tịch là vỏ cùng quý báu. 


(7) Hồ-Chí-Minh : Hàn oề cóng tác giáo đực, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1972, tr. 44. 


Ba mươi lắm năm đấu tranh... 


(Tiểp theo trang 28) 


cách mạng trên thể giới đã lớn mạnh 
hơn và phát huy thế tiến công mạnh 
hơn nhiều sơ với thời kỷ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, Nếu trước đây 
tác để quốc Anh, Pháp có thể duy từ i 
&tf thống trị thực đản trên thể giới 
trong nhiều thể ký thì sau chiến tranh 
thể giới thứ hai chủ nghĩa để quốc 
Mỹ mặc dù là để quốc hùng mạnh nhất 
trong lịch sử chủ nghĩa để quốc cũng 
chỉ có thể xưng hùng xưng bá trong 
"vài ba mươi năm. Chủ nghĩa bá quyền 
Bắc-kinh còn kém xa để quốc Anh, 
Pháp và dế quốc AÍÿ, nhất định không 
the thoát khỏi số phận của những bọn 
xâm lược trước đây. 


Từ khi chủ nghĩa dế quốc ra đời 
đến nay, ba mươi lãm năm qua là 
khoảng thời gian hỏa bình làu đài nhất 
mà nhân dân thế giới đã giữ gin 
được. Nhưng trong ba mươi lắm năm 


Ấv, ViệtI-nam là nơi duy nhất chiến 
tranh khói lứa liên tục và tàn khốc 
nhất. Nhàn dân tì đã vượt qua 
những Khó khăn lớn nhất và đã giành 
được những thắng lợi có ý nghĩa thời 
đại và quốc tếc 


(ritrơng c:to ngọn cờ bách chiến bách 
thẳng của chủ nghĩa Xác — Lê-nin, kết 
hợp sức mạnh của dàn tộc với sức 
mạnh của thời đại, đoàn Kết chiến dấu 
với nhàn dân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia. được sự ủng hộ, giúp đỡ của 
I.iên-xỏ và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, sự đồng tỉnh và ủng hộ 
của cäñ loài ngưởi tiến bộ, nhàn dân 
ta nhất định đưa sự nghiệp xay dựng 
và báo vệ Tö quốc xã hội chủ nghĩa 
đến tháng lợi hoàn toàn, góp phần 
tích cực cho hỏa bình, ôn định và 
phön vĩnh ở Đông—Nam châu Á và 
hỏi bình trên thể giới. 


"7 


Một số quan điểm của Hồ Chủ tịch 
và Đảng ta về chiến tranh nhân dân và 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 


PHÂN VIỆN LỊCH SỬ | 


(Học oiện quản sự cao cắp Quân đội nhân đân Việt- nam) 


Ö Chủ tịch và Đảng ta đã lãnh 
đạo toàn dân và toàn quân ta tiến 
hành khởi nghĩa và chiến tranh cách 
mạng chống những tên đế quốc xàm 
lược giàu raanh nhất và bè lũ tay 
sai của chúng, đề giành độc lập tự do 
cho dân tộc. 

Quan điểm của Hồ Chủ tịch về chiến 
tranh nhân dàn rất phong phú và 
vô cùng quỷ giá. Nghiên cứu những 
quan điềm đó của Hồ Chủ tịch cùng 
những hoạt động thực tiễn của Người 


TOÁN DÂN ĐÁNH GIẶC: 


Cách mạng tháng Tâm năm 1915 
vừa thành công, nhân đân ta đã phải 
tiến hành ngay cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược kéo 
đài 9 năm và tiếp sau đó, cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 2l 


năm. Tháng 2 năm 1979, nhân dân ta. 


lại tiến hành thắng lợi chiến tranh bảo 
vệ Tö quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
chống bọn bành trướng Bắc-kinh. 
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là điều có ý nghĩa rất quan trọng đối 
với việc tiếp tục phát triền tư tưởng 
quân sự và khoa học quân sự vò sản 
Việt-nam. Đó: là một công tác khó 
khăn. 
Trong bài này, chúng tôi trình bày 
một số suy nghĩ bước đầu vẻ những 
quan điềm của Hồ Chủ tịch và Đăng ta 
bề chiến tranh nhân dân và lực lượng 
ð°ũ trang nhân dân nhằm góp phần 
nghiên cứu sự nghiệp quân sự hết sức 
lớn lao của Người và của Đảng ta. 


CÁ NƯỚC ĐÀẢNH GIẶC 


Trong lịch sử, dân tộc ta có truyền 
thống tiến hành chiến tranh nhân dân 
đề giải phóng dân tộc và bảo vệ đất 
nước. Nhà Trần ba lần đánh thắng 
giặc Nguyên, Lê-Lợi đảnh thắng 
quân nhà Minh, Nguyễn-Huệ đập 
tan 20 vạn quân Thanh... Những 
cuộc chiến tranh nhân dân ấy đo giai 
cấp phong kiến lãnh đạo hay phát 
triền từ phong trào đấu tranh của 


X 


nông dân đều có những hạn chế của 
điều kiện lịch sử. 

Từ khi Đảng ta ra đời, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Hồ 
Chủ tịch, chiến tranh nhân dân ở 
nước ta có nội dung mới. có sức 
mạnh vô địch. Đó là chiến tranh toàn 
dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
là chiến tranh «uì dân » uà “do dân? 
với ý nghĩa và nội dung đầy đủ nhất 
của nó trong thời đại mới. 


Từ năm 1927, trong tác phầm 
Đường kúch mệnh, Hồ Chủ tịch đã 
viết :« Kách mệnh là việc chung của 
cả dân chúng » (I) Trong khởi 
nghĩa và chiến tranh cách mạng, 
lực lượng là ở dân, “dân khí mạnh 
thì quân lính nào, súng ống nào cũng 
không chống lại nồi » (2). 

Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin: quần chúng nhân dân 
là người sáng tạo ra lịch sử, quần 
chúng nhân dân là người quyết định 
thắng lợi của mọi cuộc chiến tranh, 
Hồ Chủ tịch đã nêu rõ đường lối 
chiến tranh cách mạng ở nước ta. 
Tháng 12-1944, trong chỉ thị thành 


lập Đội Việt-nam tuyên truyền giải - 


phóng quân, Người đã nói: «cuộc 
kháng chiến của ta -là cuộc kháng 
chiến toàn dân, cần phải động viên 
toàn dân » @). - 


Sau khi nhấn dân ta giành được 
chính quyên, trong Tuyền ngôn độc 
lậ plịch sử đọc ngày 2-9-1945 tại quảng 
trường Ba-đình, Hồ Chủ tịch đã nói: 
“Toàn thê đân tộc Việt-nam quyết 
đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, 
tính mạng và của cải đề giữ vững 
quyền tự do và độc lập? (4). Đó là 
quyết tâm sắt đá của toàn thê dân 
tộc ta và là tư tưởng, là lòng tin 
không bờ bến của Hồ Chủ tịch vào 
sức mạnh của dân trong việc bảo 
về thành quả Cách mạng tháng Tám. 
— Một tháng sau khi nhân dân ta 
giành được chính quyền, thực dân 
Pháp trở lại xâm lược nước ta lần 
thứ hai. Trong chỉ thị Kháng chiến 


kiến quốc (ngày 25-11-1945), Trung 
ương Đảng và Hồ Chủ tịch chủ 
trương động viên lực lượng toàn 
dân, kiên tri kháng chiến, tô chức và 
lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu 
đài ® @). 

Kháng chiến toàn quốc bủng nồ, 
ngày 20-12-1946, Hồ Chủ tịch kêu gọi : 
« bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người 
già, người trẻ, không chia tôn giáo, 
đẳng phái, dân tộc, hễ là người Việt- 
nam thị phải đứng lên đánh thực dân 
Pháp, cứu Tồ quốc. Ai có súng dùng 
súng, ai có gươm dùng gươm, không 
có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy 
độc, ai cũng phải ra sức chống thực 
dân cứu nước " (6). 

Sau Hội nghị bất thường Ban chấp 
hành trung ương Đảng mở rộng họp 
tại Vạn-phúc (Hà-đông) dưới sự chủ. 
tọa của Hồ Chủ tịch, ngày 22-12-1946, 
Ban thường vụ trung ương Đảng ra 
chỉ thị Toàn dân kháng chiến. Bằản chỉ 
thị vạch rõ : «Đoàn kết chặt chẽ toàn 
dân?. “Thực hiện toàn dân kháng 
chiến " (7). Trong một văn kiện khác, 
Hồ Chủ tịch đã viết: * Trong cuộc 
trường kỳ kháng chiến mỗi công dân 
là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một 
chiến hào. Hai mươi triệu đồng bào 
Việt-nam quyết đánh tan mấy van 
quân thực đân phản động ? (8). 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, Hồ Chủ tịch lại một lần 
nữa nhấn mạnh đường lỗi kháng 


. (1), (2) Hö-Chí-Minh : Đường kách mệnh. 


(3) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh oũ trang oà 
lực lượng oũ trang nhân dán, Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 152, 

(4) Hö-Chí-Minh : Wì đạc lập tự do oøì chủ 
nghĩa xã hi, Nxb Sự thật, Hà-nội, I970 tr. 55. 

(5) Văn biện Đảng 1945 — 1954, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà- 
nội, 197Ô, tập 1, tr, 28. 

(6) Hà-Chi-Minh: Về đấu tranh oũ trang 
oà lực lượng oũ trang nhân đán, Nrb Quân 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. lốg, 

(7) Chỉ thị toàn dân kháng chiến của 
Thường vụ trung ương Đảng ngày 22-12-1946, 

(8) Hồ-Chíi-Minh : Với các lực lượng oúũ 
trang nhân dán, Nxb Quân đội nhân dân, Hà- 
mội, 1975, tr. 34. 


)9 


chiến toàn dàn: €Trong cuộc chiến 
tranh nhàn dàn của cá nước ta chống 
để quốc Mỹ ®, 431 triệu dòng bào ta Ở 
cá hai miền, bất kỷ giả trẻ, gái trai, 
phải là 31 triệu chiến sĩ anh dũng 
diệt Mỹ, cứu. nước, quyết giành 
tháng lợi cuối cùng ® (9), 


loản dàn kháng chiến, cả nước 
đánh giặc là nội dụng cơ bản của 
chiến tranh nhàn dân Việt-nam do 
Hồ Chủ tịch vạch ra ngay từ dầu, là 
tỉnh thần xuyên suốt mọi chủ trương, 
là tư tướng chỉ dạo mọi kế hoạch tác 
chiến và xảy dựng lực lượng, là quy 
luật tiến hành chiến tranh nhàn dàn 
- Việt-nam trong thời đại ngày nay. 


Đường lối toàn dân đánh giặc, cả 
nước đánh giặc do Hồ Chủ tịch đề ra 
có những diều kiện cụ thê, có cơ SỞ 
lý luận và thực tiền của nó. 


Chúng ta đẻêu biết rằng nội dung' 


chính trị và vai trỏ xã hội của chiến 
tranh quyết định tính chất của chiến 
tranh và đến lượt nó, tỉnh chất của 
chiến tranh lại là nhân tố làm tăng 
thêm vai trò của quần chúng trong 
chiến tranh. Lê¬nin đã nói: «Chiến 
tranh là sự tiếp tục của chính trị 
bàng những thủ đoạn khác. Mọi cuộc 
chiến tranh đều gắn liền với chế độ 
chính trị sinh ra nó ® (10), | 

Chiến tranh cách mạng ở nước fa 
trong mấy chục năm qua là chiến 
tranh nhan dàn do giai cấp công nhàn 
lãnh đạo, là chiến tranh thật sự vì 
lợi ích của nhân dân. vì độc lập đân 
tộc, dân chủ nhàn dân và chủ nghĩa 
xã hội. 

Hồ Chủ tịch và Đăng ta đã gắn Hiền 
mục tiêu độc lập đàn tộc với mục tiêu 
dìn chủ và xã hội chủ nghĩa. Người 
kéu gọi: # Nhông có gì quý hơn độc làp, 
tự do» (II): Những nhiệm vụ, mục 
tiều đó của cách mạng cũng là mục 
dích chính trí của chiến tranh cách 
mạng, Vì vậy, mục đích chính trị của 
chiến tranh nhân đàn Việt-nam ngày 
nay đã kết hợp đầy đủ mục địch 
“cứu nước» với *cứu dàn», giải 
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phóng và bảo vệ TÔ quốc với giải 
phóng nhàn dàn lao động. Đó là mục 
đích thật sự vì: lợi ích của nhàn dàn. 
NÓ hoàn toàn phù hợp với nguyện 
vọng bức thiết của cá dàn tộc ta, phù 


“hợp với lợi ích trước mắt và lâu đài 


của nhân dân lao động nước ta và 
phù hợp với tiến trình phát triền của 
lịch sử, của thời đại. 

Mục đích chính trị đó quyết định 
tính chất chính nghĩa của chiến tranh. 
Hô Chủ tịch đã viết: * khá ng chiến của 
ta là chính nghĩa 9, 

Ta chỉ giữ gin non sông, đất nước 
của ta, chỉ chiến đấu cho quyền thống 


nhất và độc lập của Tô quốc. Còn 


thực dân phản động Pháp thì mong 
CưƯỚớp nước ta, mong bát dàn ta làm 
nô lệ. Vậy ta là chính, địch là tà » (12), 

Cho nên chiến tranh chính nghĩa 
thường là chiến tranh nhân dàn. Mục 
đích chính trị của Nhà nước lãnh dạo 
chiến tranh và mục đích chính trị của 
nhàn đân càng thống nhất chặt chẽ 
bao nhiều, chế độ xã hội càng tốt đẹp, 
tính chất của chiến tranh càng tiến bộ 
thí chiến tranh nhản đân phát triền 
cảng cao. 


“Trong kháng chiến chống Mỹ, cửu 
nước, Hồ Chủ tịch kêu gọi : * Trên đất 
nước ta đang diễn ra cuộc chiến đấu 
quyết liệt giữa chính nghĩa và phi 
nghĩa, giữa văn minh và bạo tàn ® 
«q chúng ta có chính nghĩa ® (13). 

Mục dích chính trị và tỉnh chất 
chính nghĩa của chiến tranh là cơ sở 
đề tạo ra sức mạnh chính trị, tỉnh 
thần, vật chất của chiến tranh nhàn 
đân ngày nay ở nước ta. Sự hiều biết 


(9) Sách đã dẫn, tr. 468, 
(19) V. Lê-nin : Những bài nới oà ciết sề 


quán sự, Nxb Quan đội nhân dân, Hà-nệi, 


1970, tập 3, tr. 16, 


(11) Hà-Chí.Minh : Về đấu tranh cú trang 
øà lực lượng oú trang nhân dân, Nxb Quêu đạo 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 371. 


(12) Sách đá dẫn, tr. 176. 
(13) Sách đá dẫn, tr. 392, 393, 


- 


của quần chúng về nguyên nhân và 
mục đích của chiến tranh mà mình 
tiến hành có tầm quan trọng lớn lao 
và là một nhân tố bảo đảm thắng lợi ; 
vì vậy Dáng và Hồ Chủ tịch thường 
xuyên tiến hành giáo dục nhàn đàn, 
làm cho mọi người thấm nhuần nhiệm 
vụ, mục tiêu cách mạng, mục đích 
chiến tranh và tự giác tham gia ngày 
càng đông đảo vào khởi nghĩa và 
chiến tranh cách mạng. lô Chủ tịch 
hết sức chú trọng phát huy tính thần 
yêu nước của nhân dân ta. Người nói : 
« Dân ta có một lòng nòng nàn yêu 
nước. Đó là một truyền thống quỷ báu 
của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tô 
quốc bị xâm lăng, thì tính thần ấy lại 
sôi nồi, nó kết thành một làn sóng vô 
cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua 
mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn 
chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp 
nước » (I1). *®Phải ra sức giải thích, 
tuyên truyền, tô chức, lãnh đạo, làm 
cho tỉnh thần yêu nước của tất cả mọi 
người đẻéu được thực hành vào công 
việc yêu nước, công việc kháng 
chiến » (15). 


Hồ Chủ tịch đặcbiệt quan tâm đoàn 
kết toàn đản, vì đoàn kết là sức mạnh: ‡ 
wq Đoan kết, đdodn kết, dại loan kết. 
Thành công, Thành cóng, đại thành 
cóng » (16), Người chăm lo xây dựng 
lực lượng hết sức rộng rãi và vững 
chác bao göm mọi tầng lớp và cá nhân 
yêu nước, tiến bộ thuộc đủ mọi thành 
phần dân tộc và tôn giáo, ở nông thôn 
và thành thị trong một Mặt trận dân 
tộc thống nhất với khói liên mình 
công nóng làm nền táng và do giai 
cấp công nhân lãnh dđạo.: Đúng như 
Lê-nin đã đạy: «Ai có nhiều hậu bị 
hơn, có nhiều nhàn lực hơn, ai đứng 
vững dược trong quản chúng nhản 
dân hơn thì người äv sẽ giành được 
tháng lợi trong chiến tranh 3 (17). 


- Chiến tranh nhản đàn ngày nay Ở 
nước ta thắng lợi rực rỡ như vậy vì 
dựa chắc được vào lực lượng của cả 
nước, của toàn đàn đánh giặc. 


Với dường lối kháng chiến toàn 


đàn, với quan điên4lựa vào sức mình 


là chỉnh và tranh thủ cao đỏ sự chỉ 
viện của quốc tế, Đảng và IIö Chủ tịch 
đã chủ trương vừa địìy mạnh kháng 
chiến, vừa thực hiện từng bước những 
nhiệm vụ của cách mạng ngay trong 
quá trình chiến tranh cho nên đã có 
khả năng khai thác triệt đề mọi lực 
lượng tiềm tàng của đất nước. phát. 
huy cao độ tác dụng của hàu phương 
đề duy trì và đầy mạnh kháng chiến 
đến thắng lợi. 


. Người luôn luôn kêu gọi: “Chúng 
ta quyết vượt mọi khó khăn đẻ thực 
hiện khầu hiệu: Tát cả cho liền 
tuyến. tất cả đề chiến thẳng !» (18). 


Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, nhản dàn ta đánh 
giặc ngay trên đất nước mình trong 
điều kiện lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít 
đánh nhiều, với những vũ khi và 
phương tiện chiến tranh nói chung 
còn kém hơn địch cá về số lượng và 
trinh độ hiện đại... Vì vậy, Đảng và Hồ 
Chủ tịch đã huy động toàn dân đánh 
giặc một cách toàn điện, đánh dịch 
trên tất cả các mặt trận : quản sự, 
chính trị, kinh tế, văn hóa. ngoại giao, 
nhằm huy động mọi khả năng, phát 
huy mọi sức mạnh, sử dụng và kết 
hợp mọi hình thức đấu tranh, liên 
hiệp với mọi lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới đề đánh bại kẻ 
thù. | 

-â 

Hö Chủ tịch nói:«Mọi người đản 
Việt-nam, bất kỷ giả, trẻ, trai, gái ; bất 
kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải 
trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên 


(14), (15) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh cữ 
trang oà lực lượng cú trang nhân dân, Nựb 
Quân đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 239 và 
240. 

(16) Những lời kêu gọi của Hồ Chú tịch, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1962, tập ÌV, tr. 202. 

(17)V. I. Lê-nin: Toàa tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1972, tập 30, tr. 55. 

(18) H-Chí-Minh : Về đấu tranh sú trang 
sò lực lượng soúũ trang, Nxb Quân đội nhân 
dân, Hà-nội, 1976, tr. 262. 
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môi mịi trận : quân sự, kinh tế, chính 
trị, văn hóa. Thực hiện khầu hiệu : 


Toàn dân kháng chiến _ 
Toàn diện kháng chiến » (19). 


Trong kháng chiến, mặc dù gặp 
rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ khéo 
tô chức và vận dụng hai đòn bày là 
_ Thi đua yêu nước và Động viên nhân, 
tài, vật kực, Hồ Chủ tịch và Đảng ta 
đã khai thác được mọi lực lượng, sử 
đụng mọi hình thức đấu tranh, bảo 
đảm cho chiến tranh nhân dân thắng 
lợi. 


Do đó, kẻ địch buộc phải đương đầu 
không những chỉ với quân đội ta mà 
cả với dân tộc ta, với toàn thê nhân 
đàn ta ở khắp mọi nơi, trên cả ba 
vùng chiến lược : rửng núi, nông thôn 
đồng bằng và thành thị. 


Chính vì thế mà ta đã phát huy 
được sức mạnh tòng hợp của lực 
lượng vũ trang và lực lượng chính trị, 
kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu 
tranh chính trị và công tác bính vận, 
địch vận, kết hợp các cuộc nồi dậy của 
quân chúng với hoạt động tác chiến 
của các lực lượng vũ trang, kết hợp 
việc tiêu diệt địch với việc giành và giữ 
vững quyên làm chủ của nhân dân, kết 
hợp cách đánh của bộ đội chủ lực với 
chiến tranh nhân dân địa phương, kết 
hợp vũ khi hiện đại với vũ khí thô sơ 
đề đánh thắng quân đội nhà nghề và 
vũ khí hiện đại của địch. Dựa vào ưu 
thế của toàn dân đánh giặc ở khắp 
mọi nơi bằng mọi-lực lượng, mọi hình 
thức đấu tranh, mọi cách đánh. mọi 
vũ khí và phương tiện có trong tay, 
ta đã xây dựng được thế chiến lược 
của chiến tranh nhân dân có lợi cho 
ta, đã phát huy cao độ tư tưởng chiến 
lược tiến eônz, luôn luôn giành và giữ 
quyền chủ động đánh địch, buộc địch 
phải bí dộng đổi phó trên các chiến 
trường, cả ở trước mặt và sau lưng 
địch, chúng luôn luôn bị căng ra, bị 
dàn móng, bị bao vậy, chia cắt, bị 
tiêu hao, tiêu điệt, 
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Với: một phương thức tiến hành 
chiến tranh như vậy, quân và dân ta 
đã triệt đề thực hiện được lời dạy của 
Hồ Chủ tịch: “Mỗi quốc dân là một 
chiến sĩ. Mỗi làng xóm là một pháo 
đài * “làm cho quân đội giặc đến dâu 
cũng bị khuấy, bị phá, bị diệt » (20). 
Phương thức tiến hành chiến tranh 
ấy có một sức mạnh to lớn. Nó đã huy 
động được mọi tầng lớp nhân dân * bất 
kỷ đàn ông, đàn bà, bất kỷ người giả 
người trẻ? đều xông lên mọi trận 
tuyến đấu tranh chống địch, đã huy 
động được hàng triệu người ra tiền 
tuyến,'đã khai thác và phát huy đến 
mức cao nhất mọi tiềm lực của đất 
nước đề chỉ viện chochiến tranh. 
Phương thức tiến hành chiến tranh 
nhân dân ấy đã làm cho kẻ địch mặc 
dù đông quân, nhiều súng mà văn 
không phát huy được sức mạnh to 
lớn, không thi thố được sở trường 
của chúng, không sao đè bẹp được 
sức kháng chiến của quân và dân ta. 
Quân đội xâm lược nhà nghề của Pháp 
và Mỹ đông mà hóa ít, mạnh mà hóa 
yếu, bị sa lầy trong biền lửa của toàn 
đàn ta, bị lúng túng và bị động trong 
một kiều chiến tranh không rõ đâu 
là chiến tuyến, đâu là hậu phương. 


Chiến tranh nhân dân rộng rãi cua 
Việt-nam chống Pháp và Mỹ đã làm 
cho kể địch không thê nào gỡ nồi 
những mâu thuẫn giữa phân tán và 
làp trung, giữa phòng ngự và tien 
công, giữa đánh nhanh và đánh kéo 
đài, làm cho lực lượng vật chất của . 
chúng càng bị hao mỏn, ý chí xâm 
lược của chúng ngày càng sa sút, đề 
cuối cùng chiến thắng chúng. Trong 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc chống lại 
bọn bành trướng xâm lược trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh hiện nay, 
quàn và dàn ta tiếp tục phát huy 


(19) Hồ-Chí- Minh : Về đấu tranh oũ trang 
cà lực lượng oú trang nhân dân, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr, 213. 

(20) Hồ-Chí-Minh : Với các lực lượng cú 
trang nhan đán, Nxb Quân đội nhân dân, Hà- 
nội, 1975,tr, 109. 


đường lối chiến tranh nhân dân bách 
chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch và 
của Đảng ta, đã đánh thắng cuộc chiến 
tranh xàm lược do chúng phát động hồi 
tháng 2 năm 1979. 

Với đường lối do Hồ Chủ tịch và 
Đảng vạch ra, cuộc kháng chiến toàn 
dân, toàn diện ở nước ta đã đạt đến 
một trình độ rất cao so với mọi thởi 
kỷ trong lịch sử của dân tộc ta và trở 
thành một điền hình của chiến tranh 
nhân dân trong thời đại ngày nay. 


* 


Đường lỗi kháng chiến toàn dân, toàn 
điện ấy đã giải quyết thành công vấn 
đề nhân dân một nước nhỏ, kinh 
tế chưa phát triền, có thề đánh thắng 
chiến tranh xâm lược của những đế 
quốc to, có tiềm lực kinh tế và quân 
sự lớn. 


Chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh 
toàn dân, toàn diện có sức mạnh vô 
địch. Nó đánh bại bất kỳ kẻ thù xâm 
lược nào dù chúng đông quân, nhiều 
súng, dù chúng hung ác đến đâu. 


ĐỘNG VIÊN TOẢN DẦN XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ 
VẢ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HÙNG MẠNH 


Có đường lối kháng chiến toàn dân 
toàn diện đúng, còn phải có đường lối 
xây dựng lực lượng đúng thì mới có 
thắng lợi.. 

Hồ Chủ tịch hết sức quan tâm đến 
vấn đề tô chức, xây dựng lực lượng 
căn bản của cách mạng. Người đã nói : 
#“kách mệnh thi phải có tồ chức rất 
vững bền mới thành công » (21). Khởi 
nghĩa và chiến tranh cách mạng là sự 
nghiệp của toàn dân, nhưng nhân dân 
không thê tiến hành đấu tranh một 
cách rời rạc, lẻ tế mà phải được tô 
chức lại theo một đường lối đúng thì 
mới có sức mạnh đề đánh thắng kẻ 
thủ hung ác, lớn mạnh hơn. 


Trong điều kiện của nước ta, đề có 
đủ sức mạnh đánh thắng kẻ thù, không 
thê chỉ dựa vào quân đội thường trực, 
càng không thề chỉ dựa vào ưu thế về 
trang bị vũ khí, mà trước hết phải dựa 
vào lực lượng của toàn dân được động 
viên và tồ chức lại. 


Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch 
và Đẳng ta, các tồ chức cách mạng 
của công nhân, nông dân, các đoàn 
thề quần chúng yêu nước và Mặt trận 
dân tộc thống nhất được thành lập. 
Những lực lượng ấy trở thành đạo 


quân chính trị ngày càng hùng hậu, 


có một vai trò hết sức quan trọng. 
Nó là cơ sở vững chắc đề xây dựng, 
phát triền lực lượng mọi mặt của cách 
mạng. Nó là nền tảng đề thực hiện vũ 
trang toàn dân, đề hình thành và phát 
triền lực lượng vũ trang nhân dân - 
Hồ Chủ tịch nói : “Muốn có đội quân 
võ trang, phải có đội quân tuyên 
truyền, vận động, đội quân chính trị 
trước đã. Nên việc này phải làm ngay, 
sao cho đội quân chính trị ngày càng 
đông. Như ở ta, muốn đánh Pháp, 
Nhật thì ai vác súng ? Ai là người tự 
nguyện tự giác vác súng? Ta phải 
có quần chúng giác ngộ chính trị tự 
nguyện vác súng thì mới thắng 
được ® (22). 

Đi đôi với việc tồ chức lực lượng 
chính trị của quần chúng và trên cơ 
sở lực lượng chính trị hùng hậu ấy, 
Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã xây dựng 
các lực lượng vũ trảng nhân dân. 


Vận dụng một cách sáng tạo luận 
đề của Mác — Ăng-ghen và Lê-nin 
về vũ trang quần chúng và xây dựng 
Hồng quân công nông và xuất phát 


(21) RHồ-Chí-Minh : Đường kách mệnh. 
(22) Vú-Anh: Hài ký « Bác Hồ›o, Nrb 
Văn học, 1960, tr. 154, 


từ đường lôi chiến tranh nhân dân, 
Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã chỉ rõ 
đường lối xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt-nam là phải vừa 
xây dựng quân đội công nông lại vừa 
phải vũ trang quàn chúng cách mạng. 
Vũ trang toàn dân phải đi đôi với 
xây dựng quân đội cách mạng. Các 
lực lượng vũ trang nhân dân ta gồm 
có bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quân tự vệ. Đó là hình thức 
tốt nhất, thích hợp nhất đề thực hiện 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin về tồ chức quân sự của giai cấp 
vô sản, đề kế thừa và phát triền kinh 
nghiệm tồ chức lực lượng vũ trang 


của dân tộc ta trước kia và đề phát - 


huy sức mạnh chiến đấu của toàn dân. 


Hồ Chủ tịch đặc biệt coi trọng dân 
quân tự vệ mà Người coi là « lực 
lượng của toàn dân tộc, là một lực 
lượng vô địch, là một bức tường sắt 
của Tổ quốc. Vô luận kẻ địch hung 
bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng 
đó, bức tường đó, thì địch nào cũng 
phải tan rã » (23), 


Chiến tranh phát triền, yêu cầu tác' 


chiến càng cao thì phải có những đội 
quân chính quy, những đội chủ lực 
tập trung đề đánh những trận tiêu 
diệt lớn, làm chuyền biến tình hình, 
làm thay đồi so sánh lực lượng giữa 


hai bên, tạo nên những bước nhảy: 


vọt mới. Theo Ăng-ghen thì phải có 
chủ lực mạnh mới thực hiện được 


nguyên tắc «tập trung lực lượng đề , 


đánh đòn chủ yếu trên điềm quyết 
định» và đó là “nguyên tắc chiến 
thuật vĩ đại cho đến nay vẫn quyết 
định kết cục của hầu hết mọi trận 
quyết chiến » (24). 


Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã khắc 
phục muồn vàn khó khăn đề xây 
dựng quân đội thường trực, xây dựng 
bộ đội chủ lực mạnh ngày càng chính 
quy hiện đại, 

Cuối năm 1944, Hồ Chủ tịch chỉ thị 
thành lập «một đội quân đầu tiên ®, 
“đội quân chủ lực?; đội Việt-nam 
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| 


tuyên truyền giải phóng quản. Người 
nói: aTuy lúc đầu quy mô của nó 
còn nhỏ, nhưng tiền đò của nó rất về 
vang. Nó là khới điềm của giải phóng 
quân, nó có thề đi suốt từ Nam chỉ 
Bắc, khắp đất nước Việt-nam » 2ã). 

Lời tiên đoán của Người ngày nay 
đã thành sự thật. Từ những đội quân 
Cứu nước và giải phóng ra đời trong 
Cao trào cách mạng của toàn dân, các 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt-nam 
đã lớn lên như Phủ-Đồng, đã phát 
triền hết sức nhanh chóng và trở 


thành Quân đội nhân dân Việt-nam 


anh hùng của dân tộc Việt-nam anh 
hùng. 

Theo đường lối tồ chức quân sự 
đúng đắn đó, ngày nay nhân dân ta 
đã có lực lượng vũ trang hùng mạnh 
gồm có «bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân tự vệ, hình 
thành quán chủ lực uà quân địa phương; 
có lực lượng thường trực mạnh và 
lực lượng hậu bị rộng rãi ; các thứ 
quản, các lực lượng được xây dựng ' 
cân đối và đồng bộ, gắn bó chặt chẽ 
với nhân dân, làm chủ địa phương, 
làm chủ cả nước. Quân chủ lực có các 
quân chủng và binh chủng cần thiết, 


_ hình thành những binh đoàn cơ động 


chính quy và hiện đại, tỉnh nhuệ và 
thiện chiến, có khả năng tiêu diệt 
những lực lượng lớn của địch, bảo vệ 
vững chắc những địa bản chiến lược 


° 


của ta. Quân địa phương bao gồm bộ 
đội địa phương và dân quân, tự vệ; 
ở các tỉnh, huyện biên giới còn có bộ 
đội biên phòng (26), 

Quân đội nhàn dân Việt-nam bách 
chiến bách thắng đã đánh thắng các 


(23) Hồ-Chí-Minh : Về đấu tranh có trang 
sà lực lượng cú trang nhân dân, Nrb Quận 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 174, 

(24) F. Ăng-ghen : Tuyền tệp luận săn quân 
sự, Nxb Quan đội nhân dân, Hà-nội, 1978, tập 
ÏI, tr. 98, | 

(25) Hò-Chíi-Minh : V đạc lập tự do, øì chủ 
nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tr, 47, 

(26) Lê-Duần: Diễn văn nhân dịp kỷ niệm 
lần thứ 35 ngày thành lập Quan đội nhân dâu 
Việt~ nam (22-12-1979), Tạp chí Cộng sản, số 
1-1980, ty. 33, 


đế quốc Nhật, Pháp, Mỹ, giải phóng 
đất nước và mùa xuân 1979 đã đánh 
tháng quân Trung-quốc xâm lược, 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. | 


Là người cha thân yêu đã sáng lập. 
giáo dục và rẻn luyện quân đội ta, 
Hồ Chủ tịch luòn luôn quan tâm theo 
đði từng bước đi của bộ đội, ân cần 
dạy đỏ, dìu đắt toàn quân vững bước 
tiến lên, chiến đấu thắng lợi. Người 
đã cùng Trung ương Đảng vận dụng 
nguyên tắc xây dựng quán đội kiều 
mới của Lê-nin đề xây dựng các lực 
lượng vũ trang ta, đem khoa học vô 
địch của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vũ 
trang cho quân đội ta. 


Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
và cùng với nhân dân chiến đấu, quàn 
đội ta là quân đội nhân dân do Đẳng; 
_ lãnh đạo. Bản chất của nó là bản chất 
của giai cấp còng nhân. Nó là công 
cụ đắc lực của Nhà nước cách mạng, 
Nhà nước chuyên chính vô sản, của 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, đề tiến hành đấu tranh cách 
mạng, đấu tranh vũ trang, thực hiện 
những nhiệm vụ cách mạng của Đảng 
nhằm giải phóng đân tộc, giải phóng 
giai cấp và bảo vệ Tô quốc. 


Hồ Chủ tịch thường xuyên chăm lo 
trau đồi bản chất cách mạng, bản chất 
nhân dân, bản chất giai cấp cho quân 
đội. Người coi đó là yếu tố cơ bản 
nhất đề tạo nên sức mạnh vô địch của 
các lực lượng vũ trang. Người nói: 
“Quân đội ta có sức mạnh vô địch, 
vi nó là một quản đội nhàn dân do 
Đẳng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo 
và giáo dục ® (27), e phải làm cho quân 
đội ta thành một quân đội chân chính 
của nhân dân? (28) 


Hồ Chủ tịch dạy quân đội ta phải 
#irung uởi nước, hiếu oới dân» (29). 
Người cũng dạy quân đội ta phải 
“trung với Đẳng, hiếu với dân, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, 
tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 


hội * (30). Bao giờ Hồ Chủ tịch cũng 
gắn liền Đẳng với nước, gắn liền độc 
lập đân tộc với chủ nghĩa xä hội. 


Người luôn luôn nhắc nhở quân 
đội ta phải gắn bó chặt chẽ với nhân 
dân. Người nói: «Nhân dân là nèn 
tảng, là cha mẹ của bộ đội ®. « Phải 
làm sao cho bộ đội được dân tin, dân 
phục, dàn yêu » (31), ®Dân như nước, 
quân như cá. Phải làm cho dân hết sức 
giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng 
giặc » (32). ® Điềm trọng yếu là bất kỳ 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 
đân quân du kích đều phải bám sát 
lấy dân, rời dân ra nhất định thất 
bại. Bám lấy đân là làm sao cho được 
lòng dân, dân tin, đân mến, dân yêu. 
Như vậy thì bất kề việc gì khó cũng 
làm được cả và nhất định thắng lợi. 
Muốn thế phải bảo vệ, giúp đỡ, giáo 
dục nhân dân » 3). | 


Tiến hành chiến tranh toàn đân, 


-toàn diện là quân đội và nhân dân 


đều cùng nhau đánh giặc. Nhân dân 
là nền tắng, là chỗ dựa của quân đội. 
Bộ đội phải coi mỗi người dân như 
người thân thiết, ruột thịt của mình, 
phải đoàn kết với dân, tôn trọng, 
thương yêu, giúp đỡ, bảo vệ dân, học 
tập nhân dân, đồng thời nêu gương 
tốt cho dân. Bộ đội phải luôn luôn 
gắn bó với nhân dân, thực hiện quân 
với dân một ý chỉ. 


(27) Hà.Chí-Mianb : Vì độc lập, tự đo, oì 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 
tr. 270. 

(28) Hš-Chí-Minh : Về đẫu tranh oú trang oà 
lực lượng cú trang nhân dân, Nxb Quan đội 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 229. 

(29) Hà-Chi-Minh: Với các lực lượng 
sũ trang nhan dán, Nab Quân đội nhân đán, 
Hà-nội, 1975, tr. 81, 

(30) Hồ-Chi-Minh : Vì đặc lệp tự do, ơì chủ 
nghĩa xã hội Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 
tr. 270. . 

(31) Hš-Chíi-Minh : Về đâu tranh oú trang oà 
lực lượng oũ trang nhân dân, Nxb Quan dội 
nhân dân, Hà-nội, 1970, tr. 206. 

(32), (33), Sách đã dẫn, tr. 244, 269. 


Quân đội là nòng cốt cho toàn dân 
đánh giặc. Vi vậy phải hết sức coi 
trọng chất lượng chiến đấu của quân 
đội. Hồ Chủ tịch nói : « Phải xây dựng 
lực lượng thật tốt, chất lượng thật 
cao ® (34). 


Muốn cho quân đội mạnh phải 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì 
«tồ chức Đẳng mạnh thì mọi việc 
đều chạy ». Nội bộ quân đội phải đoàn 
kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật 
nghiêm minh. Người nói : « Quân đội 
mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính 
sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì 
VẬY, kỦ luật phải nghiêm mủnh » (35) 
qQuân lệnh như sơn? thì tư tưởng 
và hành động mới thống nhất, mới 
đánh thắng được giặc. 


Muốn cho quân đội mạnh, phải có 
cán bộ giỏi. Hồ Chủ tịch đặc biệt quan 
tâm đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán 
bộ chỉ huy. Người luôn luôn dạy : cán 
bộ phải suốt đời đấu tranh cho cách 
mạng, cho Đẳng, phải cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, phải có nhân 
nghĩa trí dũng. Người nớŸ: “Phải ra 
sức bồi dưỡng cán bộ, phải rèn luyện 
tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ 
chính trị cũng như trình độ chiến 
thuật và kỹ thuật của cán bộ. Đó là 
khâu chính trong các thứ công 
tác» (36). 


Cán bộ phải chăm lo đời sốnØ, giáo 
dục, huấn luyện bộ đội chu đáo thì 
bộ đội mới đánh giặc giỏi. Hồ Chủ 
tịch nói: «Bộ đội cũng ví như con 
dao, cái súng, không lau chủi luôn sẽ 
hỏng. Chăm tập luyện sẽ tiến bộ » (37), 
“Các chú dùủ là đại đoàn trưởng, 
trung đoàn trưởng hay tiều đoàn 
trưởng cũng chỉ là những người đặt 
kế hoạch và điều khiền trận đánh. Lúc 
ra trận, việc đặt min phá lô cốt đều 
do tay anh em đội viên làm. Nếu anh 
em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ 
thuật khá, thân thề khỏe mạnh thi 
nhất định thắng. Trái lại, nếu anh 
em chỉnh trị khá, nhưng quân sự kém, 
hoặc chính trị quân sự đều khá nhưng 


thân thề yếu đuối thi cũng không 
thắng được. 

*Vì vậy, cán bộ phải thương yêu 
sẵn sóc đội viên. Cán bộ phải chăm 
lo cho đội viên đủ ăn, đủ mặc. Cán bộ 
có coi đội viên như chân như tay, đội 
viên mới coi cán bộ như đầu như 
óc» (38). 

Hồ Chủ tịch rất chú trọng xây dựng 
CON người mới xã hội chủ nghĩa. 
Người kêu gọi quân đội nêu cao chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi 
đua giết giặc lập công: “Phải đây 
mạnh thi đua cho rộng khắp hơn nữa, 
làm cho ai nấy, bất kỳ làm việc gi 
đều thì đua lập được thành tích lớn 
hơn nữa, ngành nào cũng thi đua tiến 
bộ mạnh hơn nữa, học tập và đào tạo 
được nhiều anh hùng, chiến sĩ hơn 


nữa » (39), | 
Bộ đội cốt tinh, không cốt nhiều. 
Chăm lo' nâng cao chất lượng 


của quân đội, Hồ Chủ tịch đã nêu 
rõ tư tưởng biết đánh và biết thắng, 
tư tưởng lấy ít thắng nhiều của một 
nước nhỏ trước những đế quốc to. 
Hồ Chủ tịch cũng đã dạy tướng sĩ 
ta về nghệ thuật quân sự. Một 
nghệ thuật rất cao trong nghệ thuật 
quân sự là nghệ thuật vận dụng chẽ, 
thời và hành động chiến đấu trong 
chiến tranh. Tư tưởng đó của người đã 
thề hiện rõ trong bài thơ Học đánh cờ : 
Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, 
Kiên quyết, không ngừng thế tấn 
công ; 
Lạc nước, hai xe đành bỏ phi, 
Gặp thời, một tốt cũng thành 
công (40). 


(4) Hồ-Chí-Minh : Và đấu tranh osú trang 
°è lực lượng oũ trang nhân dân, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà-nội, 1970, ty, 397. 

(35) Hồ-Chí-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1960, tr. 432. 
` (36) Báo cáo của Hồ Chủ tịch tại hội nghị 
lần thứ 4 của Trung ương Đảng (1-1953), 

(37) Hồ-Chí-Minh : Vš đấu tranh oú trang 
oà lực lượng oũ trang nhân đân, Nxb Quân đội 
nhan dân, Hà-nội, 1970, tr. 216, 

(38), (39) Sách đã dẫn, tr. 255, 325, 

(40) Sách đá dẫn, tr. 417. 


Người còn đạy quân đội ta về tỉnh 
thần quốc tế vô sản trong sáng và vô 
tư. e«Chúng ta phải bồi dưỡng lòng 
nồng nàn yêu nước và tỉnh thần quốc 
tế chân chính » (41); phải giúp đỡ Lào 
và Cam-pu-chia với tư tưởng «giúp 
người là giúp minh » (42). Người còn 
dạy phải hợp tác và học tập quân đội 
[iên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác. 


c. 


Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa yêu 


quý đòi hỏi chúng ta phải đi sâu 
nghiên cứu thấm nhuần quan điềm 
chiến tranh nhân dân của Hồ Chủ 
tịch và Đảng ta, tiếp tục xây 
dựng các lực lượng vũ trang ta 
hùng mạnh, có trình độ chính 
quy, hiện đại ngày càng cao, vừa 
sản sàng chiến đấu và kiên quyết 
chiến đấu thắng lợi báo vệ Tô quốc, 
vừa lao động sản xuất, góp phần xây 
dựng kinh tế, xây dựng đất nước. 


(41), (42) Hš-Chí-Minh : Kứt hợp chặt chế 
lòng gêu nước oới tỉnh thần quốc tế có sản, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 123, 118. 


Đường lối cách mạng... 


(Tiếp theo trang 34) 


lần thứ IV. của Đăng dã nêu ra, 
Những nội dung đó hợp thành một 
thề thống nhất không thê tách rời ; nó 
quyết định và chỉ phối những văn dẻ 
cơ bản nhất trong lĩnh vực quản sự 
và chiến tranh. Nó đề ra cho khoa 
"học và nghệ thuật quân sự trong sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc ta nhiều vấn 
đề mới phải nghiên cứu giải quyết đề 
có thề phát triền ngàv càng phong 
phú. 

Đường lõi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đẳng thềhiệnrõ rệt tính cách 
mạng và tính khoa học là hai tính chất 
cơ bản nkất thuộc về bản chất của 
Đăng ta. Chúng ta cần nắn vững và 
quản triệt tính cách mạng và tính 
khoa học của Đẳng trong việc giải 
quyết một cách sáng tạo những vấn 
đẻ đặt ra trong sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc fta.- 

Trong quá trình xây dựng đãt nước 
la tình hình mọi mặt của nhân dân ta 
luôn luôn có nhiều sự phát triền mới ; 
nó đẻ ra những yêu cầu mới đối với 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, đồng thời 
cũng tạo ra những khả năng mới đề 
hoàn thành nhiệm vụ đó. Đối tượng 
chiến lược của cách mạng nước ta, 
đối tượng tác chiến của quản và dân 
ta cũng luôn luôn có những sự biến 


đồi. Trong một âm mưu nhất quán 
làm suy yếu và thôn tính nước ta, kẻ 
thù có thê tiến hành nhiều cuộc chiến 
tranh xâm lược khác nhau, trên các 
quy mô khác nhau, vào những thời 
điềm khác nhau; có thê giớ nhiều thủ 
đoạn tàn bạo và xảo QUYỆt cả về 
quân sự, kinh tế, chính trị và tâm lý 
đề chống lại nhân dàn ta. Lực lượng 
so sánh cụ thề giữa. địch và ta luôn 
luôn có sự phát triên mới. Tỉnh hình 
thế giới, bối cảnh lịch sử của cuộc đầu 
tranh giữa ta và địch cũng không 
ngừng biến đồi ngày càng có lợi cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc của chúng ta. 

Vì vậy, trên cơ sở nắm vững đường 
lối cách mạng đúng đắn của Dẳng — 
đường lỗi ấy cũng luôn luôn được 
phát triền và hoàn chỉnh — chúng ta 
cần phân tích cụ thê mỗi tình hình cụ 
thê đề vận dụng và quán triệt đường 
lỗi đó một cách đúng đắn và sáng 
tạo. 

Đường lối cách mạng xã họi chủ 
nghĩa của Đăng mãi mãi là ngọn cở 
tất thắng của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta và cũng là ngọn cờ 
tất thắng của nhàn dân ta trong sư 
nghiệp báo vệ Tỏ quốc xã hội chủ 


.nghĩa thán yêu. 


Chủ tịch Hồ-Chí-Minh, người khai sáng và 
mở đầu một thời đại mới trong văn học 


Ô Chủ tịch, người sáng 
lập Đăng cộng sắnViệt- 
nam, ngườởi sáng lạp 
Nhà nước Việt-nam 
đản chủ cộng hòa, này là Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt -nam, cũng là người 
khai sinh ra nên văn chọc cách mạng 
thời ký hiện đại. Đó là niềm vĩnh dự 
dứn lao cho văn học và người nghệ 
sĩ trong thời đại mới. Hồ Chủ tịch 
không tự xem mình là nhà văn, nhà 
thơ và không có ý định xây dựng cho 
mình một sự nghiệp văn chương. Cũng 
như mọi trước tác khác của Người, 
văn chương chỉ ở trong hai chữ “cách 
mệnh». Vị mục đích đầu tranh cách 
mạng mà có lúc Người đã sử dụng thơ 
văn nh một vũ khí tuyên truyền cách 
mạng có hiệu quá. Toàn: bộ những 
trang viết của Người, dù đó là chính 
luận hay truyện ký, hoặc thơ ca, 
cũng chỉ nhàm một mục tiêu duy 
nhất là chống chế đỏ thực đàn, phong 
kiến, giành lại đọc lặp, tự do cho 
Tô quốc và hạnh phúc cho nhàn đàn. 
Sứ mệnh cao quý của nó là phục vụ 
sự nghiệp cách mạng, hiệu quá cao 
nhất của nó là nó biển thành sức 
mạnh thức tỉnh và thúc đây quần 


chúng đâu tranh cách mạng, Vì thể,. 
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văn chương của Hồ Chủ tịch luôn có 
sức cô vũ lớn lao về tư tưởng, tình 
cảm, thắp sáng, nuôi dưỡng lòng tín 
và ý chí đấu tranh cho nhiều thế hệ 
trong quá trình cách mạng của đân 
tọc. 

Truyện kụỤ Nguyễn- Âi-Quốc, .\ hại 
kỤ trong tù, Thơ Hồ-Chí-Minh... bả 
toàn bộ những áng văn chính luận 
của Người là những viên ngọc quý 
tỏa ra một ánh sáng mới, mở đầu cho 
một thời đại mới trong văn học. 

Trước hết phải kê đến những tác 
phầm của Người trong thời kỳ hoạt 
động vào những năm hai mươi của thế 
kỶ này. Trái tìm của người thanh niên 
đi tìm đường cứu nước đang xót xa 
trước bao cảnh đời đau Kho của quê 
hương, đang ngùn ngụt lửa căm giản 
tòi ác của kẻ thủ, đã tìm được vũ khi 
của tiếng nói tổ cáo vô cùng hiệu quả. 
Người bước vào vũ đài chính trị với 
những bài báo sắc sảo, có sức cò vũ 
mạnh mẽ, có tiếng vang lớn trong 
dư luận. Đó là tiếng nói của những 
người dân thuộc địa cùng khô, vạch 
trần tôi ác của bọn thực dân, tiếng 
nói của những người vỏ sản chống 
chủ nghĩa để quốc và của những 
chiến sĩ cộng sản đi tiên phong trong 


phong trào cách mạng giải phóng đân 
tộc và cách mạng vò san. 


Dan dn chế độ thực dàn Pháp, Lên 
án chủ nghĩa thực dán. Đâu, « công tụ 
của thực dàn Pháp ở Đông-dương... là 
những tác phầm ngoài giá trị to lớn 
về chính trị. còn có giá tfrị quan trọng 
về văn học, sử học... Đây là những 
bản án đanh thép vạch trần bộ mặt 
thật của chủ nghĩa thực dân, lên án 
chúng bằng những lý lẽ sắc bén, chứng 
cớ xác thực. Tác giá phê phán trực 
điện toàn bộ cơ cầu của guống 
máy thực đàn thống trị, từ bọn đầu 
sỏ, bộ trướng thuộc địa, toàn quyền, 
công sứ cho đến hệ thống quan lại tay 
sai. Những con số giàu sức tố cáo, 
những mầu chuyện và nhiều tài liệu 
khác được khai thác từ chính sách 
báo của bọn thực đàn đã vạch trần 
bộ mặt của chúng. 


Những tác phầm chính luận của 
sắc Hồ trong giai đoạn này biêu thị 
sức mạnh đoàn kết của phong trào 
giải phóng đân tộc frong ngọn nguồn 
“đầu tiên cúa nó, kịch liệt lên án sự 
phần biệt chúng tộc của chủ nghĩa để 
quốc và trân trọng biết bao nhàn 
phầm của con người, đem lại niềm 
tin và nghị lực phấn đấu cho hạnh 
phúc con người. Ánh sáng của Cách 
mạng tháng Mười lúc này rạng rỡ 
trên đất nước Nga nhưng chưa có 
điều kiện tóa rộng đến mọi phương 
trời. Bác Hồ đã đến thẳng với chủ 
nghĩa Eẻ-nin, vận dụng sáng tạo tư 
tưởng cách mạng của Lẻ-nin đề giải 
quyết hàng loạt vấn đề của cách mạng 
giải phóng dân tộc, đem ánh 
chân lý đến cho những xứ sở thuộc 
địa nghèo nàn. Cũng vì thế mà những 
tác phảm của Người là cương lĩnh 
hành động và cũng là những lời tiên 
trí cách mạng, 


Điều đặc biệt đáng quý là những 
chân lý trên dược biều hiện với tất 
cả tỉnh chất sắc bén, hấp dân của 
một tư duy vừa giàu trí tuệ, sôi nồi 
nhiệt tình cách mạng lại vừa giàu 


Sqng- 


hình tượng cụ thê. Đó là cơ sở góp 
phần tạo nên giá trị văn học của 
những sáng tác trên. 


Chất trí tuệ trong văn chính luận 
của Người là tư tưởng Mác — lè-nin, 
trí tuệ cao nhất của thời đại mới. 
Như mặt trời mới mọc, nguồn ánh 
sảng ấy xua tan bóng đèm, làm sáng 
tỏ những gì còn lăn lộn, mập mở, 
vạch rõ chân tướng của kẻ thù, chỉ 
ra nguyên nhân mọi thống khô của 
người nỏ lệ, đề xuất phương hướng 
cho tương lai. Chất trí tuệ đó là hệ 
thống những kiến thức uyên thảm 
trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
xã hội, văn hóa, nghệ thuật. Tình hình 
chính trị và nói khô cực của nhân 
đần Đông-đương, An-giê-ri, Ma-rốc... 
chính sách tàn bạo của thực đân Pháp, 
thực dàn Anh, nạn phản biệt chúng 
tộc ở Mỹ, cuộc sống tốt đẹp của nhân 
đân Liên-xô, v.v. tất cá dèu được đề 
cập cụ thẻ với sự nghiên cứu và am 
hiều sàu sắc. Đặc biệt chất trí tuê đã 


đem lại cho phần lớn các bài văn 
luận chiến của Người lúc này sức 


thuyết phục và sự thắng thể tuyệt 
đối. Mũi nhọn đã kích sắc bén thường 
được tạo nên từ trong bè sâu của lý 


` tưởng bọc lộ ra qua nhiều so sánh 


và liên tưởng thú vị: mạnh mẽ, triệt 
đề mà không thô sơ đơn giản. thâm 
thúv, sau cay mà không cầu kỷ khó 
hiệu, tài hoa, ý nhị song vẫn giản dị, 
hồn nhiên... Chất châm biếm trong 
văn chỉnh luận của Người kết hợp 
rat khéo giữa tính chất truyền thông 
và tính chất hiện đại. Văn chính luận 
của Hlò Chủ tịch giàu cảm xúc. Những 
trang viết của Người về đắt nước quê 
hương, về những nói khô cực mà 
người đân còn phải chịan đựng đều 
biều lò một tình yêu tha thiết có khi 
xót xa đến ứa lệ, đến cháy lòng. Dân 
tộc Việt-nam vốn có truyền thống vêu 
nước làu đời, vốn cần cù, chăm chỉ, 
quý trọng nhân nghĩa. nhưng giờ đây 
đang bị kẻ thủ đàn áp tàn bạo, bị tù 
tội, bần cùng, thất học... Đöng-dươ ng 
khò nhục, Những thảm họa của nền 
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Đăn mình Phúp, Độc quụuên ăn cưởửp, 
Thuế máu, Nỗi khồ nhục của người 
phụ nữ bản xứ đều là những ắng văn 
gây nhiều xót xa, xúc động và phản 
nộ căm thủ bọn áp bức bóc lột. Không 
phải là những lời tố cáo và buộc tội 
lạnh lùng, những con số khô khan. 
Văn chính luận của Người sôi nồi, 
thiết tha, đàng sau trang viết là tấm 
lòng, là tiếng nói thông cảm tự bên 
trong với bao tâm huyết. Tấm lòng 
giàu yêu thương cũng luôn chia sẽ 
chân thành với những người cùng 
khô thuộc các dân tộc khác và bừng 
đạy niềm vui khi nghĩ đến ngày mai 
tươi đẹp. _ _ 

Cũng vào những năm hai mươi của 
thế kỷ này, bên cạnh những tác phầm 
chính luận, Bác Hồ viết nhiều truyện 
ngắn: Pa-ri, Lời than 0oãn của bà 
Trưng-Trắc, Vì hành, Những trò lố 
haụ là Va-ren uà Phan-Bội-Châu, Con 
rùa, Đoàn kết giai cấp, Con người bit 
mùi hun khói, Đồng tâm nhất trí ÓÓ). 
Số lượng chưa phải là nhiều,-nhưng 
điều đặc biệt quan trọng là ở chất 
lượng nghệ thuật của các tác phâm. 
Các tác phầm đó thật sự đánh dấu mội 
bước ngoặi lớn trong 0uăn xuôi Việt- 
nain thời kỳ hiện đại. 


Viết truyện, Bác Hồ đến với thề 
loại văn học này với ý thức vàn dụng 


những hình thức sáng tạo lỉnh hoạt - 


khác ngoài hình thức chính luận đề 
phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ 
cách mạng. Những sự việc trong đời 
sống chính trị có thê được phản ảnh 
trực tiếp trên báo chí, hoặc có 
thê được khai thác gián tiếp, kết hợp 
cải &ó thực với phần tưởng tượng hư 
cấu, kết hợp cái đã có với phân có 
thẻ có đề phục vụ cho chủ định của 
người viết. Toàn bộ những tư tưởng 
quan trọng, những vấn đề nồi bật 
trong văn chỉnh luận cũng được biều 
biện rất linh hoạt và hấp dẫn qua 
hình thức của truyện. Truyện ngắn 
đầu tiên của Bác Hồ đánh dấu rõ rệt 
chỗ đứng. tầm nhìn của người thanh 
niên yêu nước, người chiếm sĩ cộng 
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sản trước những cảnh đời dễ lẫn lộn 
của Pa-ri, Truyện ngắn Pa-ri viết 
những điều mắt thấy, tai nghe trong 
khu phố công nhâp nghèo mà tác giả 
sinh sống và có điều kiện hiều rõ đời 
sống của họ. Chủ đề chính của các 
tác phầm nhằm vạch trần bộ mặt thật, 
xẩu xa của chế độ thực ` dân, phong 
kiến. Những tên toàn quyên như Va- 
ren, Ản-be Xa-rô và những tên công 
sứ (rong các truyện Con rùa và Con 
người biết mùi hun khỏi) đều mang 
tâm địa thực dân độc ác, đáng nguyên 


rủa, đúng như Người đã từng lên án: 


q€Gắc viên toàn quyền lớn, toàn 
quyền bé được nước mẹ ký thác vận 
mệnh ở xứ Đông-dương nói chung đều 
là bọn nựu xuân, bọn đều cáng ® ©). 


Phê phán trực điện, đánh thẳng 
vào bọn đầu sỏ của chế độ thực dân 
phong kiến với cái thế của người có 
chính nghĩa, nắm được chân lý và 
quy luật phát triền của lịch sử, và 
vượt qua sự phê phán, tác giả đã mở 
ròng cánh cửa về phía tương lai, về 
phía chân trời đang hừng lên trong 
buồi rạng đông của chủ nghĩa cộng 
sản. Truyện ngắn Con người biết mùi 
hun khói thật là một giấc mơ, nhưng 
cũng là một giắc mơ đã có thật được 
tạo nên từ hình ảnh gần gũi của Liên- 
xỏ tươi đẹp. _ 


“Truyện ngắn của ác Hồ, do đó, 
mang những đặc điềm đảng quý và 
rất mới mẻ trong tỉnh hình văn học 
thời kỷ đầu thế kỷ XX. Lúc này một 
bộ phận văn học công khai đang bị 
nô địch hóa theo lối của Xam phong 
tạp chí và Đỏng-dương tạp chí. Một bộ 
phản quản quanh trong ý thức hệ 


(1) Các truyện đều do Phạm-Huy- Thông 
dịch, Sáu tác phầm : Lời than oán của bà Trưng- 
Trắc. Vì hành, Những trò lố ha là Va-ren cà 
Phan-Bọi-Cháu, Con rùa, Đoàn kết giai cấp, 
Con người biết mùi hun khói được ìn trong tập 
Truyện oà ký Nguyễn- Ấi-Quốc, Nxb văn bọc, 
Hà nội, 1924. 

(2) Nguyễn-Ái-Quốc: Bản án chế độ thực 
dan Pháp, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1979, tr. P10. 


phong kiến đã lụi tàn và ý thức tư 
sản non yếu. Một vài tiếng nói yêu 
nước vọng lên yếu ớt, xa xôi như của 
Trần-Tuấn-Khải và Tản-Đà. Giữa lúc 
đỏ, sáng tác của Bác Hồ tuy mới xuất 
hiện đã lộ vẻ đẹp của vầng dương 
rực hồng, mang theo tư tương cách 
mạng nhất của thời đại, đại biều cho 
dòng văn học cách mạng của giai cắp 
vô sản. Về mặt nghệ thuật, văn xuôi 
những năm 20 của thế kỷ này còn gò 
bó trong lối văn đầy sáo ngữ và biền 
ngẫu kiều Nguyễn-Bá-Học, Hồ-Biều- 
Chánh, kết cấu truyện thiên về chương 
hồi, và phương thức biều hiện còn 
nặng về lối sao chép truyện ký. Những 
truyện ngắn của Bác Hồ đã được xây 
đựng với một nghệ thuật mới mẻ, 
hấp dẫn. Truyện nào cũng ngắn gọn, 
súc tích, nhưng không tóm lược đơn 
giản, vừa giàu trí tuệ, vừa đậm đà 
chất dân gian, khéo kết hợp giữa sự 
thật đời sống và phần tưởng tượng 
hư cấu. Mỗi truyện ngắn là một kiều 
sáng tạo có sắc thái riêng biệt thích 
hợp với nội dung. Kết quả đó không 
phải là ngẫu nhiên mà là sự kết hợp 
đầy ý nghĩa giữa tư tưởng cách mạng, 
vốn hiều biết phong phú và tài năng về 
nghệ thuật, và cũng phải ke đến phần 
đóng góp gián tiếp của những cây bút 
bậc thầy và những tài năng trong 
văn xuôi thế giới mà Người có địp 
tiếp xúc và hâm mộ như Lép Tôn-xtôi, 
A-na-tôn Phrăng-xơ,  Dac-búyt-xơ, 
Ghi đơ Mô-pat-xăng... 


Truyện của Bác Hồ khẳng định 
vững chắc một phương pháp sáng 
tác mới: chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa. Bám sát những vấn đề 
thời sự tiêu biều, những chủ đề lớn 
của đời sống và thê hiện một cách 
chân thật, sinh động. Nhưng rồi cũng 
không chỉ gò bó trong khuôn khồ của 
cái có thực mà luôn tìm thêm những 
khả năng cách điệu hóa, những hình 
thức tượng trưng đề nhân lên năng 
lực phần ánh cuộc sống. Tính Đẳng 
sâu sắc và lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
4ao thành chiều sâu và khát vọng vươn 


lên của các thiên truyện. Tính chất đa 
đạng và linh hoạt của nghệ thuật biều 
hiện đã tạo được sự hài hòa giữa nội 
dung và hình thức của các sáng tác. 

Trong những trước tác của Bác Hồ 
những năm 20 của thế kỷ có sự gần 
gũi và thống nhất giữa phong cách 
chính luận và phong cách truyện ký 
của Người. Các sáng tác này đều được 
soi rọi chung một nguồn tư tưởng của 
chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin. Các chủ đề đều gắn liền với 
những vấn đề quan trọng, nóng bỏng 
của thời cuộc. Trên đòng báo chí 
chính luận hay văn mạch nghệ thuật 
đều in đậm nét bản sắc của tác giả— 
người chiến sĩ mang tỉnh thần cách 
mạng tiến công, người chiến sĩ trên 


. mặt trận tư tưởng. Tính Đảng thấm 


sâu và xuyên suốt một dòng chỉ đồ 
qua những trang viết. Vừa phê phán 
mạnh mẽ triệt đề những mặt xấu xa của 
chủ nghĩa thực dân, đế quốc, các tác 
phầm lại mở ra những chân trời mới 
với bao cảm hứng chào đón, tin cậy. 


Những tác phầm của Người trong 
thời kỳ này mở ra một thời đại mới 
trong văn học, thời đại của nền văn 
học thuộc hệ tư tưởng Mác — Lê-nin. 

Một phần đóng góp quan trọng nữa 
trong sự nghiệp vặn học của Bác Hồ 
thuộc về thơ. Ngoài tập Nhật kú trong 
tù được viết ra trong hoàn cảnh đặc 
biệt của những năm 1942—1943, Hồ Chủ 
tịch còn viết hàng trăm bài thơ từ 1941 
cho đến những năm tháng cuối đời. 
Người cũng không bao giờ tự xem mình 
là nhà thơ. Tuy nhiên Người vẫn coi 
trọng hoạt động tỉnh thần này. Thơ 
có thề góp phản hiệu quả vào nhiệm 
vụ tuyên truyền cách mạng. Những 
bài thơ kêu gọi quần chúng đoàn kết 
đánh đuồi Nhật, Tây, thơ chúc mừng 
năm mới, thơ động viên, thăm hỏi, 
thơ mừng thắng trận, v.v. đều được 
viết ra theo yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng. Thơ cũng là người bạn 
tâm tình tin cậy và tế nhị. Những 
suy nghĩ và tình cảm cao đẹp của 
người chiến sĩ cách mạng trong thử 
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° thách: gian lao cũng như trong niềm 
vni tháng lợi đều đã dược ký gửi qua 
thơ. Vháạt ký trong từ và một số bài 
thơ tâm tình khác Gia Người đến với 
cuộc đời theo tính thân đó. Sự phản 
biệt av cũng chỉ là một ước định vì 
thơ ca chỉ ceó một “số mệnh» và nhà 
thơ cũng chỉ có một chỗ đứng. 


Vúmw ở trong thơ nên có Phép, 
Nhà thơ cũng phái biết cung phong. 


Tuyên ngôn cách mạng đó về thơ 
cũng toát lên sàu sắc qua những sáng 
tác thơ ca của Người. 

hả kỤ trong từ là tập thơ của trí 
tuẻ cách mạng với những dúc kết sảu 
sắc mà tự nhiên về con đường đấu 
tranh cách mạng. Tầm cao của chỗ 
đứng, cách nhìn rộng, nhìn xa, vẻ 
đẹp của trí tuệ làm cho nhiều câu 
thơ bừng sáng lên vẻ đẹp của chàn Lý 
với bao sức hấp đắn cụ thề. Trí tuệ 
và sự suy nghĩ trong thơ hòa quyện 
với những tỉnh cảm yêu thương tràn 
trọng cuộc sống và con người. 

Tình cảm yêu thương, chia sẻ niềm 
vui, nói buồn với những người lao 
động nghèo khô, sự thương cảm chân 
thành với những cuộc đời bát hạnh, 
lam lũi dưới đáy của xã hội đã làm 
cho tập thơ có giá trị nhàn đạo sâu 
sắc, Chất thép của tâm hôn thơ không 
lấn át và làm khô cạn đi tỉnh người 
mà ngược lại càng làm cho tỉnh yêu 
đời, vêu người sâu sác, bền vững, có 
phương hướng. Và cũng không phải 
chỉ là tỉnh thương chia sẻ mà cao 
dẹp hơn là sự nàng đỡ, thức tính 
mọi người vượt qua những đau khồ. 
Trái tím của Người xúc động trong 
thơ cũng là tấm lòng của vị lãnh tụ 
cách mạng trần trọng vêu thương giữa 
cuộc đời, như nhà thơ Tố-Hữu đã 
viết: 

Bác ơi! tìm Bác mênh móng thế, 
Ôm cả nón sóng mọi kiếp người. 
Cũng vì thế mà tác phẩm càng có sức 
hấp đán, lôi cuốn, thấm thía đi sàu 
vào tình cảm mọi người. Nhiều nhà 


văn, nhà thơ nước ngoài cho rằng 
đày là một trong những tác phầm hay 
nhất của Người. Nhat ký trong lử 
được viết ra trong cảnh từ đày nhưng 
lại là những vàn thơ cực kỷ tỉnh 
khiết, cao đẹp. Thơ eủa Người giản 
đị, chân tỉnh mà đây sức hấp dẫn, 
kết hợp được cốt cách cô điền với 
những sáng tạo hiện đại, chát thép 
chiến đấu và tỉnh người. Thơ của 
Người là bức tranh tự họa cốt cách 
của người chiến sĩ cộng sản vĩ đại 
Rhưng ròng ra là khí thế của cả dân 
tộc và thời đại, của người lao động 
đang đứng lên làm chủ vận mệnh của 
mình. 


Ngoài tập AXhật ký trong từ, hàng 
trăm bài thơ khác của Bác Hồ đã 
phần ảnh được nhiều mặt tiêu biều 
của đời sống đân tộc qua những chặng 
đường đầu tranh cách mạng. lĨãy còn 
đây, sôi sục không khí của những 
ngày hoạt động bí mặt và thời kỷ 
tiên khởi nghĩa với những bài thơ 
kêu gọi quản chúng đánh đuồi Nhật, 
Tây ; công nhân, dàn cày, phụ nữ... 
tham gia Mặt trận Việt mình, tự vệ 
du kích vũ trang chiến đấu. Lời thơ 
tàm tình như một lời nhắn nhủ, gọn 
gàng, mạnh mẽ như một khầu lệnh 
đấu tranh đã thật sự biến thành sức 
mạnh của phong trào quần, chúng. 
Người viết nhiều bài thơ thắng trận 
nhằm cô vũ thắng lợi trên chiến 
trưởng của quân và đàn ta trong suốt 
hai cuộc kháng chiến lớn chống thực 
đàn Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 
Chùm thơ viết về những thẳng lợi của 
quản và đân ta trong chiến dịch Thu 
Đông ở Việt-bác còn gợi không khí 
rất náo nức: ® Pin vui thắng trận dòn 
chân ngựa” và reo vui « Chuông lâu 
chợt tỉnh giấc thu. Ấy tin thắng trận 
[Liên khu báo vẻ ». Röi đến chiến dịch 
Biên-giới, chiến dịch lịch sử Điện- 
biên-phủ, Người đều có thơ. Vần 
đthàng® lại nở hoa và reo ca trong 
thơ những năm chống Mỹ, đặc biệt 
với những thắng lợi từ chiến trường 
miền Nam gửi vẻ. llô Chủ tịch cũng 


viết nhiều bài thơ chúc mừng năm 
mới gửi chiến sĩ, đồng bào mỗi khi 
xuân đến. Mỗi bài thơ là một cột mốc 
lịch sử ghỉ nhận bước phát triền của 
phong trào cách mạng qua tháng, năm. 
Nhưng điều hấp dán và xúc động 
hơn chính là tấm lòng của vị lãnh tụ 
vớinhân đâncùng chan hòa trong niềm 
vui. của năm mới. Không còn là một 
nghỉ thức mà là tình cảm cao quý, 
là tập quán đẹp và văn minh mà Bác 
đã đem lại cho nhân dân. 


Giá trị của toàn bộ những sáng tác 


thơ ca của Bác Hồ thật lớn lao. Người . 


.đã thật sự đặt nền móng vững chắc 


` 


cho nen thơ ca cách mạng thời kỳ 
hiện đại, cho sự hình “thành và phát 
triền của chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa trong thơ. Cùng với những 
sáng tác của một số nhà thơ cách 
mạng tiêu biều khác như Tố-Hữu, 
Sóng-Hồng, Lê-Đức-Thọ..., Bác Hồ đã 
đem đến cho dân tộc một hồn thơ của 
thời đại mới với chất thép chiến đấu 
của giai cấp vô sản, với bao khát 
vọng và hoài bão lớn lao, chắp cánh 
cho thơ mà không một giai cấp nào 
trước kia có thề vươn tới được. Chức 
năng và tư thế ®Nhà thơ cũng phải 
biết xung phong » mà Bác đã chỉ ra là 
dáng đứng và tư thế đẹp nhất của 
nhà thơ — chiến sĩ. 


Từ sau Cách mạng tháng Tám, trên 
cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đã 
viết nhiều trước tác quan trọng về 
chỉnh trị. Đó là những văn kiện lớn 
có ý nghĩa lịch sử gòm những báo 
cáo, lời kêu gọi, bài viết, bài nói 
chuyện với các đoàn thề và quần 
chúng trong thời kỷ kháng chiến 
chống Pháp, những năm đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và thời kỳ 
chống Mỹ, cứu nước. Giá trị nội dung 
và tác dụng chính trị của các văn kiện 
trên hết sức lớn lao. Đường lõi chiến 
lược và chiến thuật của cách mạng, 
sự vận dụng đúng đán và sáng tạo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào thực tiễn 
cách mạng Việt-nam, những giá trị 
tỉnh thần kết tỉnh hoài bão và nguyện 


vọng của quần chúng cách mạng... 
tất cả đều được thề hiện sâu sắc qua 
những trang viết. Tìm hiều và xác 
định theo góc độ văn học, những tác 
phẩm chính luận trên có giá trị quan 
trọng, nhất là những áng văn chính 
luận tiêu biều xuất hiện ở những thời 
điềm lịch sử đặc biệt. Bản Tuyên ngôn 
độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến, Lời kêu gọi đồng bào oà chiến 
sĩ cả nước (ngày 17-7-1966), bản DI 
chúc lịch sử, v.v. đều là những văn 
kiện lịch sử quan trọng và cũng là 
những áng văn chỉnh luận mẫu mực. 
Ở đây kết tỉnh đến mức cao nhất 
nguyện. vọng, chính kiến và tâm 
huyết của quần chúng mà lãnh tụ 
cách mạng là người trực tiếp thê 
hiện. Những trang viết này, mặc dủ 
thời gian trôi qua, vẫn ngân vang 
lòng tự hào dân tộc và ý chí 
xốc tới của cả một đất nước kiên 
quyết bảo vệ quyền sống chân chính 
của mình trước kẻ thù xâm lược. 
Tinh thần của thời đại, phầm chất 
cao đẹp của dân tộc và nhân dân, 
trí tuệ và sự anh minh của lãnh tụ 
Ủã kết tỉnh nên giá trị muôn đời của 
những trang viết. Trong chiều sâu của 
tác phầm luôn thề hiện sự hòa hợp 
đến mức cô điền giữa những chân 
lý lớn với hình thức trong sáng, 
hấp dẫn, giữa sức khái quát và hình 
ảnh cụ thề, lý và tình, nội dung và 
hình thức... Nhiều bài viết và nói 
chuyện của Bác Hồ gây xúc động 
mạnh mẽ về tình cảm giữa lãnh tụ 
và quần chúng, nói lên tiếng nói yêu 
thương, ấm áp. Thư gửi các chiến sĩ 
uà đồng bảo nhân dịp tết Bính Tuất, 
Nhân dịp tết Trung thu cùng các trẻ 
em Việi-nam, Thư Trung thu gửi các 


cháu nhỉ đồng các bức thư Bác gửi. 


cho đồng bào nhân ngày thương binh 
liệt sĩ, Thư viếng đồng chí Hồ-Tùng- 
Mậu đèều chứa chan tình eảm, khơi 
sâu xúc động. Văn chính luận của 
Người ở thời kỳ sau Cách mạng nhằm 
vào nhiều đối tượng: người chiến sĩ 
ở chiến trường. anh công nhàn trong 
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xưởng máy, người nông đân trên 
đồng ruộng, người trí thức trong 
công việc của mình. Văn của Người 
trong sáng, gian dị, đón hậu như 
chính tâm hồn của nhàn đân, nhưng 
cũng từ đấy mà nâng cao sự hiều biết 
của mọi người. Người đã từng đến 
nhiều đất nước và xứ sở, tiếp xúc với 
nhiều nền văn hóa của nhân loại, 
song Người vẫn lấy tỉnh hoa của dân 
tộc làm cốt cách, và từ đó mà bồi 
đắp thêm mọi giá trị tỉnh thần khác. 
Văn của Người chính xác, khoa học. 
nhưng không khô lạnh, và luôn được 
điềm xuyết bằng nhiều hình ảnh sinh 
động của đời sống. Nhà thơ Tõ-lữu 
đã có những nhận xét sàu sắc : 

q Văn Hò-Chí-Minh là tiêu biều rõ 
ràng nhất của văn chương mới theo 
phương châm dân tộc, khoa học, đại 
chúng. lồ Chủ tịch không những là vị 
lãnh tụ về chính trị, quân sự mà còn 
là một nhà văn lớn của nước ta. Tử 
những sách giáo dục tư tưởng đến 
những hiệu triệu kêu gọi quốc dân, 
những thư ngắn gửi cho các cụ phụ 
lão, cho các chiến sĩ, các thương binh, 
các thiểu nhỉ, v.v., văn Hồ Chủ tịch 
bao giờ cũng bình dị và sâu sắc, sáng 
rõ và gọn gàng, mãnh liệt và đầm 
ấm, thiết thực mà bóng bầy, lắm khi 
hài hước kín đáo mà vẫn giữ mức 
trang nghiệm soi vào trí, thắm vào 
lòng của nhân dân như ánh sảng mùa 
xuân ấm áp, nó kết hợp một cách kỷ 
điệu những tư tưởng khoa học với 
điệu cám, cách nói của đàn tộc. Nó 
chung đúc đến độ tỉnh vi cái đẹp bình 
dị của văn chương bình đân và cái 
đẹp sắc bén của văn chương vỏ sản. 
Văn chương Hö-Chí-Alinh đã in sảu 
tính thân thời đại của chúng ta, là 
bài học vỏ tần cho những người văn 
nghệ ® (3) 


* 


Họ Chủ tịch là nhà khai sáng cho 
một thời đại mới trong văn học, Người 


sớm tìm đến với chủ nghĩa Lê-nin và 
phong trào cách mạng vô sản. Khi 
nguồn ánh sáng mới soi rọi cho con 
đường đấu tranh cách mạng của Người 
thì cũng là lúc tư tưởng cách mạng 
ấy tỏa sáng trên dòng chỉnh luận và 
Šác sáng tác văn học khác. Và cũng 
không phải chỉ là phương hướng chỉ 
đạo đề khơi mạch, khơi nguồn. Người 
đã.đặt nền móng vững chắc đầu tiên ' 
cho nền văn học cách mạng vô sản 
trên. nhiều thê loại : truyện, ký, thơ 
ca, v.v. Thành tựu ấy khác với lệ 
thường là ngay tử khâu mở đầu đã 
mang đầy đủ những đặc điềm của giai 
đoạn phát triền với tất cá tính chất 
phong phú, hoàn chỉnh của sự sáng 
tạo 'nghệ thuật. 


Các lác phầm của Người thật đa 
đạng và phong phú, nhưng tất cả chỉ 
nhằm một mục tiêu đầu tranh cho độc 
lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người 
vẫn quan niệm tác phầm nghệ thuật 
là vũ khi đấu tranh cách mạng và 
phương tiện góp phần xây dựng tâm 
hồn con người một cách hiệu quả và 
tế nhị. 

Điều vô củng đáng quý là qua tác 
phạm của Người, nhất là với thơ ca, 
chúng ta sung sướng được thấy lại, 
sống lại với bao cảm xúc yêu thương 
của lãnh tụ đối với non sông đất nước 


_ và quần chúng nhân dân. 


Thời đại mới trong văn học mà 
Hác Hồ đã mở ra đang phát triền với 
nhiều thành tựu của một nền văn học ` 
tiên phong chống đế quốc, một nền 
văn học xã hội chủ nghĩa giàu sức 
sáng tạo. Trong bước đi vững chắc 
hôm nav, đội ngũ những người cầm 
bút, những chiến sĩ của`' Đẳng, vẫn 
nhận được ở Người ánh sáng bất điệt 
cháy lên tử ngọn nguồn chọ suốt đến 
mai sau, 


(3) Tá Hữu: Xáu dựng mật nền ăn nghệ 
lớn xứng đáng oới nhân dân ta, oới thời đại 
(a, Nxb Văn học. rla-nội, 1973, tr. 71, 
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AU ngày Bác Hồ chúng 

ta «đi gặp cụ Các Mác, 

cụ Lê-nin và các vị eách 

mạng dàn anh khác », 
Đảng và Chính phủ ta đà nhận được 
hàng nghìn bức điện của các đảng, 
chính phủ, đoàn thề nhân dân, cá 
nhân tiêu biều từ trên một trăm nước 
gửi đến, tỏ lòng tiếc thương và ca 
ngợi công đức của Người. 

Chúng ta có thê hiệu rằng đông 
đão các lực lượng cách mạng, các dân 
tộc và nhân dân lao động trên toàn 
thế giới đã biêu thị lòng kính yêu và 
thương tiếc sâu sắc đối với Hồ Chủ 
tịch, trước hết là vi phần đóng góp 
của Người vào sự nghiệp dấu tranh 
chung của nhân dân thế giới cho bốn 
mục tiêu của thời đại ngày nay là hòa 
bình, độc lập dân tộc, dàn chủ và chủ 
nghĩa xã hội và sự nghiệp xây dựng 
con người mới, xã hội mới cho hôm 
nay và ngày mai. 

Ca ngợi Hồ Chủ tịch là « một nhân 
vật vĩ dại của thời đại», các lực 
lượng. cách mạng và nhàn dân thế 
giới đã gắn liền công đức của Người 
với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng 
cộng sản Việt-nam, với cuộc đấu tranh 
chính nghĩa kiên cường của nhân 
dân Việt-nam, vì những mục tiêu của 
cách mang Việt-nam và góp phản vào 
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sự lớn mạnh của ba dòng thác cách 
mạng đang liên tục liến công, từng 
bước đảy lùi chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực phần dộng. 


Báo Thời mới (Liên-xÔ) ra ngày 

17-8-1969 phát biều: «Đồng chí 
Hồ-Chi-Minh vừa là một chiến sĩ lỗi lạc 
của phong trào cộng sản và công nhân 
thế giới, là -vị lãnh tụ của cách mạng 
Việt-nam, vừa là một trong những 
người khởi xướng và là lãnh tụ 
xuất sắc của phong trào giải 
phóng đân tộc ». Báo Gran-ma (Cu- 
ba) ngày 14-9-1969 viết: *Người đã 
được vinh dự lớn là một trong những 
người đầu tiên làm tan rã hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ®, 
Còn báo E-tum-ba (Còng-gô) ngày 12- 
9-1969 đã khẳng định lHiö Chủ tịch là 
® người chiến sĩ chống chủ nghĩa thực 
dân vĩ đại của thời đại chúng ta", - 


Chúng ta đều biết rằng Hồ Chủ tịch 
là một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một 
người suốt đời đấu tranh cho lợi ích 
của giai cấp công nhân và là người 
sáng lập Đẳng cộng sản Việt-nam, 
nhưng, một điềm nồi bật của Người 
là tính thân yêu nước, lòng thiết tha 
với độc lập tự do. Câu châm ngôn nồi 
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tiếng nhấ của Người là * Khóng có gì 
quỷ hơn độc lập tự do ». Lời nói đanh 
thép của Người được ghi đậm nét vào 
lịch sử là: «thà hụ sinh lãi củ chứ 
nhãt dịnh không chịu mãi nước, nhãi 
định không chịu làm nó lệ”, «dù phải 
đõi chúu cả dãu Trường-sơn cũng quuết 
giành cho được độc lập, tự do ». 

Nét độc đáo của Hồ Chủ tịch là 
Người gặp chủ nˆhïa Mác — Lê-nin 
và đến với chủ nghĩa cộng sản trên 
con đưởng cứu nước. Người gặp 
phong trào công nhân trên con đường 
phục vụ dân tộc. Người thấm nhuần 
chủ nghĩa quốc tế trong khi khối óc 
và con tỉm tràn đầy chủ nghĩa yêu 
nước. Phản ánh tỉnh thần yêu nước 
ấy, tên gọi đầu tiên của Người tự đặt 
cho mình khi bước vào con đường 
cách mạng là Nguyễn-Á¡i-Quốc. Đúng 
như đồng chí Tông bí thư Đảng cộng 
sản Ư-ru-goay phát biều: “Đồng chí 
Ilồö-Chi-Minh đã đi tới chủ nghĩa cộng 
sản từ khát vọng giải phóng dân tộc ® 
(Tạp chí E-ziu-di-ốt — tháng 9-1969). 

Sinh ra ở một nước thuộc địa kiểu 
cũ, Hồ Chủ tịch đã trải qua những 
nói khô nhục của một người dân mất 
nước và của cả một dân tộc bị áp 
bức. Bản thân Người đã từng đau đớn 
vì xích xiềng nô lệ, vì áp bức bóc 
lột của chủ nghĩa thực dân cho nên 
Người có sự thông cảm nhanh chóng 
với những cảnh bất công tương tự Ở 
các thuộc địa khác, dù là ở châu Phi, 
châu Mỹ la-tinh hay ở những nơi 
khác. Người đã phát biều trên boong 
tàu La-tút-sơ Tơ-rê-vin : ® Đối với bọn 
thực dân, tính mạng của người châu 
Á, châu Phi đều không đáng một xu !». 
Và cũng chính là qua những hành 
động tàn bạo và các thủ đoạn bóc 
lột dã man của chủ nghĩa thực dân 
mà llồ Chủ tịch hiều rõ bản chất phản 
động và sự thối nát của chủ nghĩa 
tư bản. 

Vấn đề giải phóng đân tộc, độc lập 
đân tóc trở thành sự day dứt thường 
xuyên trong tâm trí Người và từ đó, 
Người luôn luôn suy nghĩ nghiền 
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ngẫm về tội ác của chế độ thực dân. 
về những hình thức bóc lột các dân 
tộc thuộc địa, về con đường và phương 
thức đấu tranh giải phóng dân tôc. 
Sau hội nghị Véc-xay (họp sau khi 
chiến tranh thế giới thứ nhất kết 
thúc) Người càng thấy rõ sự bịp bợm 
của bọn tư bản đế quốc. Nguyễn-Ái- 
Quốc bắt tay vào hành đông. Người 
thành lập Hội liên hiệp thuộc địa, một 
tồ chức rộng rãi tập hợp tất cá những 
người dân «thuộc địa" ở Pháp. 


- Người xuất bản báo Người cùng khồ, 


cơ quan tuyên truyền nhằm thức tỉnh 
các dân tộc bị áp bức và là phương 
tiện liên lạc giữa những người và 
nhóm đấu tranh cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc. Về nội dung của báo 
Người cùng khồ, ngày (1-9-1969, nhà 
báo Pháp Gioóc-giơ Mông-ta-rông 
viết: «...một tờ báo chống thực -dân, 
trong đó Người đã phát triền những 
tư tưởng mà ngày nay đã trở thành 
quý báu đối với chúng ta. Đó là tư 
tưởng về quyền tự quyết của các dân 
tộc, chống lại sự áp bức của người 
đối với người, chống lại việc các 
nước giàu bóc lột những nước nghco, 
đòi tôn trọng phầm giá của tất cả 
mọi người... Cụ Hồ-Chi-Minh đã chỉ 
cho các dân tộc đói nghèo và khát 
khao một cuộc sống cho ra con người. 
rằng: muốn được giải phóng, trước 
hết phải dựa vào sức mình là chính 
và một dân tộc chỉ có thề sống còn, 
nếu con em của dân tộc đó không chịu 
sống cuộc đời nô lệ. Cụ đã chỉ cho 
họ rằng cuộc chiến đấu vì nhân phầm 
và tự do phải đặt trên mọi cuộc chiến 
đấu khác °, 

Cuốn sách Bản dn chế độ thực dân 
Pháp của Người, thông qua những sự 
việc cụ thề, sinh động, hùng hồn. đã 
vạch ra một cách sâu sắc bản chất 
cực kỳ phản động và tàn bạo của chủ 
nghĩa thực dân, kể thù của độc lập, 
tự do và quyền sống của các đân tộc. 

Bức thư chào tạm biệt những người: 
bạn thuộc địa ở Pháp khi Người lên 
đường về phương Đông có thề xem 


như là niột lời kêu gọi đoàn kết, một 
sự cô vũ động viên và là một phương 
hướng hành động đề giành lại độc lập 
tự do cho đân tộc : | 

« Mặc dầu chúng ta là những người 
khác giống, khác nước, khác tôn giáo, 
chúng ta đã thân yêu nhau như anh 
em. 

“Chúng ta cùng chịu chung một 
nói đau khồ: sự bạo ngược của chế 
độ thực dân. Chúng ta đấu tranh vì 
một lý tưởng chung: giải phóng đồng 
bào chúng ta và giành độc lập cho 
Tô quốc chúng ta. | 
_ #Trong cuộc chiến đấu của chúng 
ta, chúng ta không cô độc vì chúng 
ta có cả dân tộc của chúng ta ủng 
hộ... 


« Chúng ta phải làm gì ? 
“Chúng ta không thề đặt vấn đè 


ấy một cách máy móc. Điều đó tùy 
hoàn cảnh của mỗi dân tộc chúng ta. 


“Đối với tôi, câu trả lời đã rõ 
rằng : trở về nước, đi vào quần chúng, 
thức tỉnh họ, tồ chức họ, đoàn kết 
họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu 

tranh giành tự do, độc lập ? (1). 


Nguyễn-Á¡-Quốc kiên trì tìm cơ hội 
đề lưu ý dư luận quốc tế và nhắc 
nhở những người cộng sản về cuộc 
- đấu tranh cách mạng ở các thuộc địa 
và thường xuyên nhấn mạnh mối 
quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa 
và cách mạng ở chính quốc, chống 
khuynh hướng đặt cách mạng ở 
thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng 
ở chỉnh quốc. Trên cơ sở đó, Người 
đã cô vũ và phát huy tỉnh thần chủ 
- động, tự mình làm cách mạng, không 
ý lại vào cách mạng ở chính quốc. 

Là một người kiên cường chống 
chủ nghĩa đế quốc, thực dân, Hồ Chủ 
tịch rất khinh bỈ và cặm ghét bọn hại 
lân bán nước, cam tâm làm tay sai 
cho bọn đế quốc và phần động quốc 
tế, bất kề là bọn này ở đâu và phục 
vụ cho bẻ lũ phản động nào. Đây 
cũng là thái độ của những người 
cộng sản chân chính, trước đây lên án 


hạng người như Lý-Thừa-Văn, Mác 
Xay Xay, Xôm-bê thì ngày nay lên 
án bọn Pi-nô-chê, Mô-bu-tu, Xô-mô~- 
xa, Pôn Pốt, lêng Xa-ry:.. 

Về vai trò và vị trí của Hồ Chủ 
tịch đối với cách mạng giải phóng 
dân tộc, giáo sư Sin-gô Si-ba-ta đã 
phát biều trong cuộc mit tỉnh đề tỏ 
lòng thương tiếc Chủ tịch Hiồ-Chi- 
Minh ngày 25-9-1969 ở Tô-ki-ô như 
sau : | 

® Những cống hiến của Cụ Hồ-Chi- 
Minh đã thật sự mở ra một giai đoạn 
mới trong những lý luận về vấn đề 
dân tộc và thuộc địa... Người đã nắm 
được mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế 


quốc với các thuộc địa, cũng như mối 


quan hệ tương hỗ giữa các thuộc địa... 
Người không dừng lại ở những sự 
tỒng quát hóa về vấn đề các nước 
thuộc địa và phụ thuộc, mà đi sâu 
vào một cách cụ thề trong khi vẫn 
nắm vững tính phồ biến cũng như 
tỉnh đặc thù của các nước ấy ® (2). 

Chủ tịch Hội đồng cách mạng An- 
giê-ri Hu-a-ri Bu-mê-điên đã ca ngợi 
Hồ Chủ tịch như sauw : 

* Chủ tịch Hồ-Chi-Minh là một trong 


những nhà cách mạng đầu tiên đã 


chiến đấu chống những hình thức khác 
nhau của chủ nghĩa thực dân và chủ 


nghĩa đế quốc và là một trong những 
người mà bằng lời nói và hành động -: 


của mình, đã đập tan những cơ cấu 
của sự tần bạo và đã góp phần vào sự 


nghiệp chính nghĩa của các dân tộc - 


bị áp bức trên toàn thế giới... » (3). 
Và Thủ tướng Phi-đcn Ca-xtơ-rÔô 
nhấn mạnh: «Chúng tôi nghĩ rằng 
tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế 
giới sẽ tìm thấy trong cuộc đời của 
đồng chỉ Hồ-Chí-Minh, trong tư tưởng 
chính trị của Người, trong quan điềm 


(1) Những mầu chuyện về đời hoạt động của 
Hồ Chả tịch, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1975, tr. 
5] — 52. 

(2) Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ 
tịch, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 234 — 
235 — 238. 

(3) Sách đã dẫn, tr. 285. 
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chiến thuảát và chiến lược trong sẵng 
của Người một nguồn trí thức vò 
cùng phong phú đề giải quyết những 
vấn đề của bản thân mìỉnh » (1). 


Tiâu sau khi Lê-nin mất, Hö Chủ 
tịch phát biêu tại Đại hội lần thứ 
5 của Quốc tế động sẵn như sau: 

« Theo Lê-nin, cách mạng ở phương 
Tây muốn thắng lợi thi phải Hiên hệ 
chặt chẽ với phong trào giải phóng 
dân tộc chống chủ nghĩa dế quốc Ở 
các nước thuộc địa và các nước bị nô 
dịch. Vấn đề dân tộc, như Lê-nin đã 
dạy chúng ta, là một bộ phận của vấn 
đề chung về cách mạng vô sẵn và 
chuyên chính vô sản ®. 

Tại Đại hội thành lập Đáng cộng 
sản Pháp năm 1920, khi có người hỏi 
vì sao Người tán thành Quốc tế thứ 
ba, Người đáp: 

® Tôi hiều rằng Quốc tế thứ ba rất 
chú ý đến vấn dề thuộc địa. Quốc tế 
- thứ ba khẳng định sự giúp đỡ các dân 
tộc bị áp bức đang đấu tranh cho tự 
đo và độc lập. Còn Quốc tế thứ hai 
thì chưa bao giờ quan tâm đến vàn 
mệnh các thuộc địa. Đó là lý do vì sao 
tòi bỏ phiếu cho Quốc tế thứ ba. Điều 
mà tôi mong môi là tự do cho đồng 
bảo của tôi và độc. lập cho Tô quốc 
tòi ». | 

Két hợp cách mạng dân tộc và 
cách mạng vô sản là một 'nét nồi 
bật trong sự nghiệp cách mạng của 
Hồ Chủ tịch. Người đã ra nước ngoài 
vào đầu những năm 10 của thế kỷ này 
trong lúc sự nghiệp giải phóng dân 
tộc của nhân dân ta đứng trước một 
cuộc khủng hoàng sâu sắc về đường 
lối sau thất bại của phong trào Cần- 
Vương. Ra nước ngoài đệ chọn đường 
cách mạng, Người thấy rõ tính chất 
phản động của các thể lực tư bản thế 
giới. Người tham gia vào phong trào 
của giai cấp công nhân và tìm thấy 
anh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
của Cách mạng tháng Mười Nga. Bản 
thàn là một người đân mất nước lại 
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sống giữa lòng của phong trào công 
nhân quốc tế, Hồ Chủ tịch có đủ điều 
kiện dề hiều rõ tỉnh tất yếu của sự 
kết hợp cách mạng dân tộc và cách 
mạng vô sản, 


Đông chí Lê-Duän trong diễn văn 
đọc tại lẻ kỷ niệm lần thứ 50 Ngày 
thành lập Đăng cộng sản Việt-nam 
dã nói: * Đồng chí Nguyễn- Â¡-Quốc, 
người Việl-nam yêu nước øL đại, đã 
liếp thụ ánh sáng của Cách mạng tháng 
Mười, lĩnh hội đúng thực chất của chủ 
nghĩa Múác — Lê-nin, tìm thấu con 
đường cứu nước chân chính là con 
đường cách mạng 0ô sản. Người khẳng 
định: «Chỉ có chủ nghĩa vả hội; chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dân tộc bị đp bức ð»dà những người 
lao động trên thể giới khỏi ách nô 
lệ»... Cách mạng nước tỉa, ngay từ 
đầu, đã đi đúng quỹ đạo của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Giải phóng dân tộc gắn 
liền oới giải phóng giai cấp công nhân 


_ả nhân dân lao động ; độc lập dân 


tộc gắn liền oới chủ nghĩa xã hội : cách 
mạng ViệI-nam trở thành mội bộ phận 
của cách mạng 0ô sản thể giới ». 


Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Hồ Chủ tịch, là một quá trình 
nhất quán đấu tranh cho độc lập dân 
tộc và cho chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng 
sản Việt-nam, do Hồ Chủ tịch sáng lập. 
tử năm 1930 cho đến nay. vẫn giương 
cao cùng một lúc hai ngọn cờ : độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt 
là từ năm 1954 cho đến năm 19:5, 
Đảng cộng sản Việt-nam đã lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam đồng thời làm hai. 
nhiệm vụ chiến lược; xây dựng và 
bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
giải phóng miền Nam thoát khỏi sự 
chiếm đóng của- để quốc. Mỹ. 

Chính là bối cảnh lịch sử đó của 
cách mạng Việt-nam đã tạo điều kiện 
cho Hồ Chủ tịch phát huy hết tư tưởng 
và tài năng vốn có của Người vào 


(4) Sách đã dẫn, tr. 79. 


việc kết hợp chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa xã hội, kết hợp phong trào 
. đân tộc với phong trào công nhân.Cũng 
vì vậy mà Hồ Chủ tịch thuộc. về lớp 
người đã chiến đấu bền bỉ, kiên cường 
cho sự liên minh chiến lược giữa cách 
mạng dân tộc dân chủ và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong thời đại cách 
mạng ngày nay. 


— Bài điếu văn đọc trong buồi lễ truy 
điệu Hồ Chủ tịch ở Ô-xtơ-rây-li-a, 
ngày 10-9-1969, có đoạn sau đây: 


«..., Cho đến ngày từ biệt cõi đời, 
Người không chút e ngại khi nói đến 
chủ nghĩa yêu nước. Có một vài người 
cho rằng những người xã hội chủ 
nghĩa mà lại nói về chủ nghĩa yêu 
nước thì thật là sai lầm, nhưng thực 
tế, đó là một trong những nguyên 
nhân quan trọng đưa đến việc giải 
phóng thế giới... Đối với những người 
cộng sản, chủ nghĩa dân tộc và chủ 
nghĩa quốc tế là hai mặt của một vấn 
đề, đó là cuộc đấu tranh đề giành 
quyền lợi cho nhân đân ở chỉnh nước 
đó và cả cho nhân dân toàn thế 
giới ? G5). 


Trong thời của Mác, khầu hiệu 
chung của những người cộng sản là: 
«Vô sản tlãt cả các nước, đoàn kết 
tại /%. Đến thời của Lê-nin, khầu hiệu 
ấy được phát triền thêm : « Vô sản lãi 
cả các nước 0à các dân lộc bị áp bức, 
đoàn kết lạt ??. 


Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta do Hồ Chủ tịch và Đẳng 
ta lãnh đạo vừa là cuộc đấu tranh vì 
lợi ích dân tộc, vừa là cuộc đấu tranh 
vi nghĩa vụ quốc tế. Chính vì vậy mà 
cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân 
dân ta có khả năng tập hợp được một 
mặt trận rộng rãi của nhân dàn thế 
giới chống đế quốc Mỹ, tên đế quốc 
đầu số, kẻ thủ số một của cả loài 
người tiến bộ. Mặt trận nhân đân thế 
giới đoàn kết với Việt-nam chống đế 
quốc Mỹ chính là sự thê hiện một cách 
sinh động nhất sự kết hợp của các lực 
lượng đấu tranh cho hỏa bình. độc lập 


đàn tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; là 
sự liên minh trên hành động thực tế 
của ba dòng thác cách mạng. Trong 
khi lãnh đạo nhân dân fa vừa đấu 
tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, 
vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc ; vừa hợp tác chặt chẽ 
với cộng đông các nước xã hội 
chủ nghĩa, vừa đoàn kết hữu nghị tốt 
với khối các nước dân tộc chủ nghĩa, 
Hồ Chủ tịch và Đăng cộng sản Việt- 
nam đã góp phần tích cực nhất vào ' 
việc thực hiện khầu hiệu của Lê-nin: 
“Vô sản tất cả các nước và các dân 
tộc bị áp bức, đoàn kết lại!?, góp 
phần vào việc đầy mạnh ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới. 


Ở đày, chúng ta cũgg có thề thấy 
được một ®# hòn đá thử vàng » đề phân 
biệt được người cộng sản chân chính 
theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin và người 
qcộng sản? giả hiệu, phản bội chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Những kể theo 
Mao, ngồi trên ngai vàng ở Trung- 
nam-hải, Bắc-kinh, tự xưng là người 
« cộng sản », cũng nhắc đến « chủ nghĩa 
Mác — L.ê-nin », cũng chủ trương « xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ® nhưng trên 
hành động họ đang cố xóa bó những 
thành quả của cách mạng Trung-quốc, 
họ dối địch và tìm cách phá hoại các 
nước xã hội chủ nghĩa, họ ly gián các 
nước dân tộc chủ nghĩa với các nước 
xã hội chủ nghĩa, họ câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc 
tế đề chống phá phong trào cách mạng 
đân tộc và đân chủ. Thay thế cho liên 
mính chiến lược giữa giai cấp vỏ sản 
và các dân tộc bị áp bức, tập đoàn bành 
trướng theo Mao đưa ra thuyết «ba 
thế giới * mà thực chất là liên minh 
với chủ nghĩa đế quốc, tranh thủ các 
thế lực tr bản chủ nghĩa, phá hoại 
phong trào dân tộc, chống Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa. Điều ác 
độc, nguy hiềm của thuyết *ba thế, 


(5) Thế giới ca ngợi Hồ Chủ tịch, Nxb Sự 
thật, HA-nội. 1976, tr, 643 — 644-' 


giới» là mưu đồ tạo ra sự đối lập 
giữa cách mạng dân tộc dân chủ và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, giữa các 
nước không liên kết và các nước .xã 
hội chủ nghĩa. Mưu đỏ này, một mặt 
nhằm hạn chế sự phát triền của chủ 
nghïa xã hội, mặt khác, làm cho các 
lực lượng dân tộc bị suy yếu và mất 
chỗ dựa. Và như vậy, tập đoàn phản 
động Bắc-kinh đã phản bội chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, phản bội chủ nghĩa xã 
hội, phản bội các dân tộc. 

Công đức của Hồ Chủ tịch trong việc 
kết hợp ba dòng thác cách mạng và 
đoàn kết các lực lượng cách mạng 
trên thế giới, có một ý nghĩa lớn đối 
với thời đại ngày nay và tô đậm nét 
tư tưởng của Người. Người hiều rõ 
sự tác động lăn nhau giữa các lực 
lượng trong quá trình cách mạng thế 
giới. Trong quá trình này, sự quá độ 
về chất có tỉnh lịch sử từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội và cao 
trào đấu tranh giái phóng dân tộc là 
hai dòng của một trào lưu lịch sử. 
Dòng này dẫn tới dòng kia. Đó là hai 
dòng không gây trở ngại cho nhau 
hay chảy nzược chiều nhau, mà là 
quycn vào nhau, tạo nên sức mạnh vĩ 
dại của thời đại. 


* 


TỊ Chủ tịch là một người cộng sản, 

một người mảe-xít — lê-nin-nit, 
một lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công 
nhàn, Người là một trong những 
người sáng lập Đảng cộng sản Pháp; 
là Uy viên Bộ phương Đông của Quốc 
tế cộng sìn; là người sáng lập Đẳng 
cộng sản Việt-nam, 

Toản bộ hoạt động cách mạng 
của Hò Chủ tịch đèều hướng 
đến thắng lợi của chủ nghia xã 
hội trên đát nước Việt - nam 
và trên phạm vi toản thế giới. 
[lỗ Chủ tịch không tiếc sức mình 
góp phần vào việc củng có và tăng 
cường sức mạnh của lực lượng xã hội 
chủ nghĩa, của phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, Trước hết, 


&U 


Người góp phần vào việc giữ gìn sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 

Tồng bi thư Đảng cộng đần Pháp, 
Gioóc-giơ Mác-se, đã phát biều ý kiến 
trong buồi lễ truy điệu Hồ Chủ tịch tại 
Pa-ri như sau: “Người chiến sĩ Việt- 
nam yêu nước vĩ đại ấy không phải 
chỉ là người riêng của nhân dân Việt- 
nam mà cỏn là người của phoenøs trào 
cộng sản quốc tế. liồ Chủ tịch là một 
trong những nhân vật vĩ đại của thời 
kỳ quang vinh tronø những năm đầu 
tiên của Quốc tế thứ ba, vì Người bắt 
đầu hoạt động trong Quốc tế cộnz sản 
ngay lúc Lê-nin vừa mất. Chúng ta 
tôn kính Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vì 
Người là một trong những chiến sĩ 
tiên phong của chủ nghĩa cộng sẵn, 
một tronø những người đã tồ chức và 
phát triền phong trào cách mạng ở 
kháp năm châu ® (báo Nhán đạo ngày 
12-9-1969). | 

Hồ Chủ tịch rất coi trọng và ra sức 
góp phần tích cực của mình vào sự 
đoàn kết với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, đặc biệt với Liên xò, 
thành trì của hỏa bình và cách mạng 
thế giới. Về vấn đề này, báo Sự thậi 
Liên-xô, ngày 19-5-1975 đã nói : “Nhân 
đân Liên-xô biết rö Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh là người chiĩn sĩ đấu tranh liên 
tục, khỏnz mệt mỏi cho sự thống nhất 
và doàn kết của phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, cho sự đoàn 
kết tất cả các lực lượng tiến bộ của 
thời đại hiện nay trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc vì hòa binh, 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xuất 
phát từ lợi ích đấu tanh đó, đồng chỉ 


_ Hồ-Chí-Minh rất quan tAm đến việc 


củng cố sự đoàn kết thống nhất với 
Liên-xô, với Đảng cộng sản Liên-xô ®. 

Nhân dân và Đảng của giai cấp 
công nhân IIung-ga-ri thường nhắc 
đến chuyển đi của Hồ Chủ tịch sang 
thấm HĨungøg-ga-ri ngay sau vụ bạo 
loạn phản cách mạng năm 1956. lHiò 
Chủ tịch đã khẳng định sự đồnz tỉnh 
và ủng hộ của Người và của Dẳng 
cộng sản Việt-nam đối với Đẳng và 


nhân dân Hung-ga-ri chống lại bọn 
phản cách mạng. Đối với sự kiện 1968 
ở Tiệp-khắc, Người hoàn toàn nhất 
trí với việc Liên-xô đưa quân vào 
giúp lực lượng cách mạng Tiệp-khắc 
chống lại bạo lực phản cách mạng. 
Đảng cộng sản Việt-nam đã nhanh 
chóng bày tổ thái độ ủng hộ hành 
động cao cả của Liên-xỏ trong việc 
bảo vệ thành quả cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Tiệp-khác. 

Trong tỉnh hình quốc tế ngày nay, 
khi chủ nghĩa bành trướng, bá quyền 
nước lớn Bắc-kinh điên cuöng chống 
Liên-xô, chống Việt-nam, chống các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, thì tư 


tưởng của Hồ Chủ tịch càng làm sáng tỏ - 


chân lý của thời đại ngày nay, nêu lên 
một tấm gương về tỉnh thần quốc tế 
vô sản, về tấm lòng sắt son với chủ 
nghĩa xã hội, về sự trung thành với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Tư tưởng '*của Hồ Chủ tịch về 


đoàn kết trong đại gia đình xã hội 


chủ nghĩa" — như Người thường 
nói — và trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, là một sự đoàn 
kết có nguyên tắc, xâv dựng trên cơ 
sở của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
sáng, nhằm mục đích hợp tác và giúp 
đỡ lẫn nhau một cách vô tư khẳng 
khái, đề bảo vệ *và phát triền lực 
lượng xã hội chủ nghĩa — một nhân 
tố quyết định sự phát triền của xã 
hội loài người. - 


Trung thành với tư tưởng đoàn kết 
nói trên của Hồ Chủ tịch và ra sức 
thực hiện Di chúc của Người, Đảng 
cộng sản Việt-nam ngày nay, đứng 
đầu là đồng chí Lê-Duäần, đã và đang 
không ngừng tăng cường tỉnh đoàn 
kết chiến đấu và hợp tác chặt chẽ 
với cách mạng Lào và cách mạng 
Cam-pu-chia; không ngừng mở rộng 


sự hợp tác toàn diện với Liên-xô và 


các nước trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa ; ra sức đoàn kết và ủng hộ 
các phong trào đấu tranh cách mạng 
trên thế giới, đồng thời sẵn sàng 
chiến đấu chống sự xâm lược của bọn 
đế quốc, bành trưởng và bá quyền, 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
của mình; kiên quyết vạch mặt 
những tên phản bội cách mạng, 
những kẻ phá hoại chủ nghĩa xã hội 
và xuyên tạc chủ nghĩa Mác—Lê-nin. 
Với những hoạt động cách mạng 
cho đến hơi thở cuối cùng, Hồ Chủ 
tịch kính yêu của chúng ta đã góp 
phần quan trọng vào phong trào giải 
phóng dân tộc, phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, vào sự đoàn 
kết thống nhất các lực lượng xã hội 
chủ nghĩa và các đảng cộng sản và 
công nhân, vào việc bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Với sự đóng góp quan trọng đó, 
Hồ Chủ tịch đã được các lực lượng 
cách mạng trên thế giới ca ngợi là 
«chiến sĩ quốc tế lỗi lạc». ˆ 


§: 


Sinh hoạt tư tưởng 


TỆ ỨC HIẾP QUẦN CHÚNG 


- HÓNG các chế độ có người 
bóc lột ngưởi, ức hiếp quản 
chúng là một thói tệ thuộc 
về bản chất của chế dò xã 
hôi. Dưới chế độ phong kiến, mọi 
quyền lợi của người lao động, kề cả 
quvên sống, bị chà đạp một cách thô 
bạo, trắng trợn, không cần che đậy. 
Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai 
cấp thống trị luôn miệng nói đến 
bình đáng", *bác ái», qquyền con 
người» nhưng thực tế thì giai cấp 
thống trị và bọn nhà giàu có đảy đủ 
mọi quvên hành, còn những người 
lao động nghẻo khô thì luôn luôn bị 
ức hiếp, khô sở trăm điều... 
—— Trong chế độ ta, con người hoàn 
-toan được giải phóng, người lao động 
trở thành người chủ xã hội. Đẳng ta, 
Nhà nước ta hết sức coi trọng việc phát 
huy quvên làm chủ tập thề của quần 
chúng, đã tạo mọi điều kiện đề mỗi 
người đân thực hiện quyên làm chủ 
của nìỉnh, Nhà nước ta là Nhà nước 
của đạn, đo đán và vì dân, Lễ ra, 
trong xã hội ta, thói ức hiếp quần 
chúng phải bị loại 
khong có chỗ dụng thân, không có 
đường phát triên. Song, hiện nay trên 
thực Tế có một số cần bộ, dáng viên 
lại mác thói ức hiếp quần chúng. 
A[ot số Í người, bằng những hành 
động tràng trợn, nghiêm trọng, đã đe 
dọa, uy hiệp về tính than, đánh đạp, 
giam trôi, khám nhà, tịch thu tài sản 


Sở 
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bỏ hoàn toàn, 


- 


-của quần chúng một cách trái phép, 


dựng tội giả tạo đề bắt họ đi tủ... 

Một hình thức ức hiếp quần chúng 
phö biến hơn, được dùng rộng rãi hơn 
là trù đạp. Đặc trưng nồi bật của trủ 
đập là tính chất có vẻ *hợp pháp? 
của một hành vi võn là bất hợp pháp. 
Người vi phạm (thường là cán bộ có 
chức, có quyẻn) đã lạm dụng quyền 
hạn của tô chức, dùng các biện pháp 
chính trị, kinh tế, xã hội, nấp dưới 
hình thức hợp pháp, thậm chí lợi dụng 
cá các nguyên tác sinh hoạt Đảng, 
quyền lực của Nhà nước đề trù đập, 
ức hiếp quần chúng. Cũng có khi 
ngưởi vi phạm không phải là cán bộ 
có chức, có quyền nhưng đã lạm dụng 
lòng tin của cấp trên, dùng uy thế 
của cấp trên đề trù đập người khác. 
Người bị trù đập là cán bộ cấp dưới 
(có khi ngang cấp), là công nhân, viên 
chức, là xã viên hợp tác xã và những 
người lao động khác, có người ngoài 
Đang và có người là đẳng viên. Họ 
bị trủ đập vì đã không đồng tỉnh hoặc 
lên tiếng đấu tranh, phê phán, tố giác 
những hành vi sai trái của người 
khác. 

Sự trủ đập thường khổng xảy ra 
ngay sau khi những hành động sai 
trái của những người này bị phê phán, 
tố giác. Khi bị phê phán, bề ngoài 
những người này im lặng, nhưng là 
im lặng chờ địp. đợi thời cơ. Và khi 
đã có thời cơ thi họ dùng mọi thú 


đoạn đề biến người vô tội thành kẻ 
có tội, bơm to thôi phồng thiếu sót, 
nâng lỗi nhẹ thành tội nặng... rồi trên 
cơ sở đó thi hành kỷ luật như cảnh 
cáo, khai trừ ra khỏi Đẳng, hạ lương, 
cách chức, sa thái... Có khi, sự trủ 
đập thề hiện ở thái độ đối xử bất 
công kéo đài như không nâng lương, 
không đề bạt, không khen thưởng 
hoặc thuyên chuyền công tác trái với 
ngành nghề, cô lập người bị trù đập, 
gày khó khăn cho con cái họ trong 
công ăn việc làm, trong học 
hành, v.v. 

Những hành vi ức hiếp quần chúng 
như trên ví phạm thỏ bạo quyên công 
dân, quyền làm chủ tập thê của quần 
chúng. 

lrong chế độ ta ức hiếp quần 
chúng là một tội không thê dung thứ. 


-“ 


Nó làm thương tồn khối đoàn Kết - 


nhất trí giữa tô chức Đăng, cơ quan 
Nhà nước và quản chúng nhàn dân. 
Nó đánh vào licng nói trung thực, 
làm lẫn lộn trắng den, tạo nên tâm 
lý xấu là thấy đúng khòng dám ủng 
hộ, thấy sai khòng dám đấu tranh, 
không tin vào sự tất tháng của lẽ 


phải. Đặc biệt, nó gày sự hoài nghi, - 


làm giảm sút lòng tín của quần chúng 
đối với Đăng, Nhà nước và chế độ ta. 
Chính vì vậy mà ở đâu có hiện tượng 
ức hiếp quản chúng là ở dỏ cơ sở 
Đảng kém nát, cán bộ, đẳng viên hư 
hỏng, vai trô lãnh đạo của tô chức 
Đẳng, vai trò của chính quyền và các 
tô chức quần chúng đều lu mở, thậm 
chí có nơi bị tê liệt. Nơi nào có tệ ức 
hiếp quản chúng thì nơi đó các hiện 
tượng tiêu cực, ví phạm đường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước 
phát triền. 

Trủ đập quan chúng hoàn toàn 
không phải là một hành động khinh 
suất, bột phát. Trủ đạp là hành vi ức 
hiệp quần chúng một cách cố ý, có 
tỉnh toán cần thận, có sự bố trí hẳn 
hoi. Những kẻ trù đập người khác là 
những kẻ mang nặng tư tướng cá 
nhân chủ nghĩa, thoái hóa về phầm 


chất. Họ trấn áp người khác nhằm 
che dậy những tội lỗi của họ như 
tham ô, hú hóa, móc ngoặc, ăn hối 
lộ., Trước sự đấu tranh phê phán 
thắng thắn của những người trung 
thực, bọ chàng những không chịu 
nhận sai lầm Trà còn tìm cách che 


“giấu, dối phó. Và họ lại phạm thêm 


tội lỗi khác là ức hiếp, trù đạp người 
phát giác đẻ bịt đầu mối. 

Trong hoàn cảnh Đảng lãnh đạo 
chính quyền, một số cán bộ, đẳng 
viên thiếu rèn luyện đã sinh ra quan 
liêu, xa rời quần chúng, lạn' dụng 
quyền hành, ức hiếp quần chúng. 

Có hiện tượng cán bộ, đúng viên 
ức hiếp quản chúng phải nói đến 
khuyết điềm của tö chức Đẳng. Tồ 
chức cơ sở Đẳng chưa coi trọng việc 
giáo dục chỉnh trị, tư tưởng cho cán 
bộ, dàng viên, chưa sử dụng đúng 
mức vũ khí dấu tranh tự phê bình và 
phê bình, chưa có biện pháp quản lý, 
giảm sát công tác và tư cách của 
cắn bộ, đàng viên, chưa tô chức tốt 
đề quần chúng góp ý kiến về công 
tác của chỉ bộ, đẳng bộ, về công tác 
và tư cách của căn bộ, đảng viên hoặc 
không coi trọng v kiến quản chúng. 
Afột vàn đề quan trọng cần nói ở đày 
là thái độ xử lý của tô chức Đẳng 
đổi với những cán bộ, đảng viên ức 
hiếp quần chúng. Hầu như những nơi 
mà tệ ức hiếp quần chúng phồ biến, 
kéo đài đẻu là những nơi mà thái độ 
xử lý của tô chức Đảng và chính 
quyên không nghiệm, không kịp thời, 
có lúc hữu khuynh, vô trách nhiệm. 
Thái độ xử lý này chẳng những không 
ngăn chặn được mà còn làm cho tệ: 
nạn đó phát triền, lây lan. Có nơi 
nhận được thư khiếu nại, thư tố 
giác của quân chúng vẻ những sai 
trái của cán bộ ở cơ sở lại gửi trả về 
cơ sở đề giải quyết và không cần biết 
xem cơ sở đã giải quyết như thế nào ! 
Kết quả là, đáng lẽ kể có tội phải bị 
trừng trị thì chính hắn lại trừng trị 
người tổ giác. Có khi, người bị.frủ 
đập tiếp Lục gửi đơn tố giác sự trủ 


S.} 


đạp ấy lên oấp trên, cấp trên lại tiếp 
Lục chuyền đơn về cơ sở đề ® yêu cầu ® 
giải quyết. Thế là người bị trù đập 
lại tiếp tục bị trù đập nặng hơn. Cũng 
có vụ trù đập quần chúng được xem 
xét: đề xử lý nhưng cơ quan có thầm 
quyền làm thiếu trách nhiệm, không 
điều tra kỹ, không đủ bảng chứng, 
phải bỏ đở đang. Và, người bị thiệt 
thỏi vẫn là người trung thực ! Tệ hơn 
nữa, có một số vụ trủ đập, ức hiếp 
quần chúng nghiêm trọng, quần chúng 
rất bất bình nhưng cơ quan có cán bộ, 
đẳng viên làm bậy vẫn «nhẹ tay » khi 
xử lý vì cho là phải « bảo vệ cán bộ ®, 
thậm chí có trường hợp cấp trên còn 
bao che, dung túng cho cấp dưới. 
“Hành động đó vi phạm nghiêm trọng 
kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Nguy hại hơn, nó làm cho quần 
chúng đi đến chỗ không còn đủ lòng 
tin vào sự công minh của Đảng, của 
chính quyền. 


Đấu tranh chống ức hiếp quần 
chúng là một bộ phận không tách rời 
và có quan hệ nhân quả với cuộc 
đấu tranh chống các mặt tiêu cực nói 
- chung. Không thề chống ăn cắp, chống 
hối lộ có hiệu quả nếu không kiên 
quyết khắc phục tệ ức hiếp quần 
chúng. Bởi vì, khi còn có cán bộ, 
đảng viên ức hiếp quần chúng thì 
quản chúng không thề phát huy được 
quyền làm chủ tập thề đề chống: tệ 
.ăn cắp, tệ hối lộ. Quần chúng còn bị 
ức hiếp trủ đập thì làm sao có thê 
nói lên được tiếng nói trung thực của 
mình! Ngược lại, cuộc đấu tranh 
chống tệ ăn cắp, hối lộ tiến hành có 
kết quả thì cũng sẽ tác động tích cực 
đến quá trình đầu tranh ngăn ngừa 
tệ ức hiếp quần chúng. 

Chống ức hiếp quần chúng là một 
trong ba yêu cầu bức thiết của cuộc 
đầu tranh chống tiêu cực hiện nay, 
động thời, xét về một số mặt, nó cũng 
là biện pháp, là tiền đề đề khắc phục 
các hiện tượng tiêu cực khác. 
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Việc chống ức hiếp quản chúng 
phải gắn chặt với cuộc cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, gắn chặt với cuộc 
vận động xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Cần phải vạch trần 
tỉnh chất tàn nhẫn, độc ác, vô lương 
tâm, phi đạo lý của hành vi ức hiếp 
quần chúng và gây dư luận xã hội 
rộng rãi lên án nghiêm khắc hành vi 
đó. Đồng thời, khi đã phát hiện hành 
vi ức hiếp quần chúng thì phải kiên 
quyết và kịp thời xử lý, trừng trị 
đích đáng. Bất kỳ cán bộ, đảng viên 
nào, dù đang giữ cương vị công tác 
quan trọng như thế nào, mà ức hiếp 
quần chúng, đều phải bị nghiêm trị. 

` Trong tình hình cuộc đấu tranh đề 

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc đang trải qua những khó 
khăn, thử thách như hiện nay, càng 
phải trừng trị thật nghiêm những kẻ 
có hành vị ức hiếp, trù đập người 
lương thiện đã đấu tranh, tố giác 
những việc làm phi pháp của cán bộ, 
đảng viên. Các tồ chức Đảng và chính 
quyền phải có trách nhiệm sửa sai 
đúng mức cho những người bị trủ 
đập cả về phương diện chính trị, tỉnh 
thần, cả về phương diện kinh tế, đời 
sống, nghề nghiệp. Mỗi thái độ nề 
nang, hữu khuynh, vô trách nhiệm, 
bao che, đung túng cho những kẻ ức 
hiếp quần chúng đều gây tác dụng xấu 
cho cuộc đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực, và tùy theo tỉnh chất, 
mức độ, cần phải bị phê phán, xử lý 
nghiêm khắc. 

Trong chế độ ta, mọi biều hiện của 
tệ ức hiếp quần chúng đều bị Nhà 
nước nghiêm trị, xã hội lên án; ai 
ai vũng đều phần nộ. 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần có đầy 
đủ ý thức trách nhiệm, có dũng khi 
cách mạng, tích cực đấu tranh chặn 
đứng, đầy lùi, tiến đến loại trừ tệ 
ức hiếp quần chúng cũng như tệ 
tham ô, tệ hỡi, lộ. 


° NHẤT-TÂM 


Bình luận 


Ai giết Lưu- Thiếu-Kỳ 2 


GÀY 17-5-1980. tại Bắc-kinh, 
tập đoàn phản động theo 
Mao đã rùm beng tồ chức 
« lễ tưởng niệm » Lưu- 
Thiếu-Kỳ, một người chết 
cách đây đã hơn 10 năm! Tại sao lại 
có một thứ «tang lễ* muộn màng 
như vậy? Bọn phản bội ở Bác-kinh 
mưu toan làm gì với cái bỉnh đựng 
tro hài cốt của Lưu-Thiếu-Kỷ ? Đó là 
những dấu hỏi to tướng hiện lên trong 
đầu óc mỗi người ở Trung-quốc và 
ở nước ngoài khi được biết tin trên 
đây. ¬- : 

[Lưu-Thiếu-hỷý là người như thế 
nào ? ` 8 

Trong rmmỘt thời gian dài, Lưu- 
Thiếu-Kỳỷ là «cánh tay phải » của Mao- 
Trạch-Đông. Lưu-Thiếu-Kỷ là một 
người có công lớn đối với Mao vì đã 
giúp Xao tranh đoạt quyền khống chế 
Đẳng cộng sản Trung-quốc và cách 
mạng Trung-quốc. Cuối năm í934 trong 
cuộc vây tiếu» lần thứ năm của 
quân đội Tưởng-Giới-Thạch, Hồng 
quân Trung-quốc chống cự không nồi, 
phải rút bỏ căn cứ địa ở Giang-tây. 
Tập đoàn theo chủ nghĩa dân tộc do 
Mao-Trach-Đông đứng đầu lợi dụng 
thất bại đó đề thực hiện âm mưu đã 
có từ lâu là lật đồ ban lãnh đạo 
của Đảng 'Cộng sản Trung-quốc. 
Chính giữa cuộc thất bại và chạy 
đài được gọi là “vạn lý trưởng 
chính» đó, Mao-Trach-Đông đã thực 


hiện được âm mưu chia rẽ và lật đồ ở 
trong Đảng. Lưu-Thiếu-Kỳ tích cực 
ủng hộ Mao-Trạch-Đông tại hội nghị 
Tuân-nghĩa (tháng 1-1935) là cuộc hội 
nghị đã đưa Mao-Trạch-Đông lên nắm 
quyền khống. chế Đẳng cộng sản và 
Hồng quân Trung-quốc. Sau đó, tại 
Diên-an, Lưu-Thiếu-Kỳ là người đầu 
tiên đề xướng «tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông®, đem «tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông ? thay thế chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin... Chính là theo đề nghị của Lưu- 
Thiếu-Kỳ mà Đại hội thứ 7 của Đẳng 
cộng sản Trung-quốc năm 1945 quyết 
định ghi vào Điều lệ Đăng cộng sản 
Trung-quốc “tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông là cơ sở lý luận đề chỉ đạo tư 
tưởng của Đảng ». 

Lưu-Thiếu-Kỷ có công lớn đối với 
Mao-Trach-Đông như vày, tại sao Mao- 
Trạch-Đông lại đánh đồ Lưu-Thiếu- 
Kỷ ? Năm 1958 với chính sách aba 
ngọn cờ hồng » (l), Mao-Trach-Đông 
đã đưa Trung-quốc đến bên bờ vực 
thẳm. Do nóng lòng muốn đưa Trung- 
quốc lên địa vị cường quốc số một đề 
thực hiện giấc mộng « bá chủ thế giới ®, 
Mao-Trach-Đông đưa ra chủ trương 
đại nhảy vọt ». Cuộc * đại nhảy vọt ® 
đã đem lại những tồn thất nghiêm 
trọng cho nền kinh tế Trung-quốc. 
Theo sự tiết lộ của báo chỉ Trung- 


(1) Đa pgọon cờ hồng là * đường lối chung °®, 


« đại chảy vọt s„ * cong xã nhân dân vs. 


quốc, do hậu quả của e đại nhãy vọi ®, 
trong thời gian kế hoạch 5 năm thứ 
hai (1958 — 1962) ở Trung-quốc giá “trị 
tÔng sản lượng công nông nghiệp 
không tăng, năng suất lao động giảm 
sút nghiêm trọng, tiền lương của công 
nhàn, viên chức giảm 7Ã. Vin vào cớ 
thất bại đó, phái đa số trong Ban chấp 
hành trung ương Đảng công sản Trung- 
quốc do Lưu-PThiếu-R đứng đàu đã 
buộc Mao-Trach-Đông phải từ chức 
Chủ tịch nước. Tại kỷ họp thứ nhất 
của Đại hội đại biêu nhàn đân khóa 
hai, thăng 4-1959, Lưu-Phiểu-Kỷ được 
cứ làm Chủ tịch nước Cộng Ílòa nhân 
dân Trung-hoa thay Mao-Trach-Đông. 
Đó là điều mà Mao-Trạch-Đông không 
thề nào chấp nhàn được. 

Ở xứ sở của những kẻ «con trời »®, 
bất cứ ai trong giai cấp thống trị theo 
đuổi chủ nghĩa bành trưởng cũng đều 


äắp Ủ giác mơ được làm “hoàng đế ®,. 


thì việc tranh giảnh nhau quyền cao 
chức trọng là điều đã trở thành quy 
luật. lon nữa, Mao-Trach-Đông đã tự 
xưng là * mặt trời ®. Mà “trời không 
thề có hai mặt trời » (2). Giữa Mao- 
Trạch-Đông và Lưu-Thiếu-Kỷ chỉ có 
một mất một còn. Khi Lưu-Thiếu-Rỷ 
tuyên thệ nhận chức Chủ, tịch nước 
Còng hòa nhân dân Trung-hoa tại Ký 
họp thứ nhất của Dại hội đại biểu 
nhản dân khóa hai, thắng 4-1929, ông 
ta cũng đồng thời tuyên đọc bản án tứ 
hình của minh.:Vì Mao-Trach-Đông 
không thê tha thứ cho hành động đó 
của ông ta. Đối với Mao-Trach-Đoòng, 
đó là một sự « cướp ngôi ®. Alà # cướp 
ngồi », theo truyền thống nước Trung- 
hoa của các hoàng để, là tội phải chết, 

Không cam chịu thất bạt Àlao- 
Trạch-Đòng tạm thời rút lụi, chuẩn 
bị lực lượng, chờ đợi thời eơ. Phời 
cơ đó xuất hiện khỉ để quốc AÍÿ phát 
động chiến tranh xăm lược Việt-nanh 
(1965), DỊ sa Hày ở Việt-nam đế quốc 
Mỹ nhát định khòng đủ sức can thiệp 
vào tỉnh hình nội bộ Trung-quốc. Àlao- 
Trach-Đông có thê tiến hành nội 
chiến ®* đề lật đỏ Lưu-Thiếu-Kỷ, giành 
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lại địa vị “đấng chỉ tôn » của minh 
Mao-Trạch-Đông bèn nhắn với đế 
quốc Mỹ: «Anh không đụng đến tôi, 
tôi không dụng đến anh®, Như thế 
hai bên đêu có lợi. Mỹ được tự do 
trong việc tàn sát nhân dân Việt-nam, 
còn ÄXlao được tự do trong việc phát 
động ®nội chiến * đảnh đồ Lưu-Thiểu- 
Kỳ Mỹ chấp nhận đề nghị của Mao 
Thế là «cuộc đại cách mạng văn hỏa 
vô sản * theo sáng kiến của Mao được 
phát động ở Trung-quốc. 


Ra khỏi nơi ân dật ở miễn Hoa 
trung, Mao đích thân chỉ huy cuộc 
nỏi loạn với khâu hiệu «làm phản là 
có lý". Dùng lời lẽ mị dân, Mao kèu 
gọi bọn trẻ con (hông vệ bình) nồi 
đậy làm loạn. Bài báo chữ to của Mao 
“nãă pháo vào bộ tư lệnh? là mệnh 
lệnh của Mao cho “hông vệ bình ® 
xung phong đánh đồ ban lãnh dạo do 
Lưu-Thiếu-Kv đứng dảu. Đương nhiên 
đòn sấm sét của « cách mạng văn hóa ° 
phải giáng xuống đầu Lưu-Thiếu-Kỷ, 
đối thủ chính của Mao. 


Mặc dù là người đứng đầu Nhà 
nước cho đến khi chết Lưu-Thiếu- 
Kỷ trên danh nghĩa vẫn là Chủ tịch 
nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa — 
l[.ưu-Thiếu-RKỷ đã bị giám sát chặt chế 
từ cuối năm 1966. Lưu-Thiếu-Rỳ Ùị 
gán cho đủ thứ tội: « phản bội », * nội 
giản», ®*®công tặc ®, “tên đầu sỏ lập 
doàn phần cách mạng trong Đăng, 
« ké cầm quyền lớn nhất toàn quốc đi 
theo con đường tư bản?®, v.v. Từ 
ngày I8-7-l967 gia định I[ưu-Thiếu- 
Rỷ bị chia ly: cá gia đình còn được 
ở chung một nhà nhưng bị cấm không 
được nhìn nhau, không được nói 
chuyện với nhau. Ngày 13-9-1967, ba 
người con lớn của Lưu-Phiếu-Kỳ bị 
bất đến trưởng học đề tham gia cuộc 
đầu tố Lưu-Phiếu-Kỷ và không được 
về nhà nữa. Dứa con nhỏ nhất lúc 


(2) Không từ nói : « Trời không thề có hai 
mặt trời, đất không thề có hai vua, nhà không 
thề có hai chủ, nguời bế trên đáng tôn kính 
nhất không thẻ có bai s,. 


này mới 6 tuổi bị đuôi ra khỏi nhà.. 


Vợ Lưu-Thiếu-Kỷ là Vương-Quang- 
Mỹ bị bắt giam. Từ đó con không 
được gặp cha, vợ không được gặp 
chồng. Đó là ngày *tử biệt, sinh ly » 
của gia đình Lưu-Thiếu-Kỳ. Gia đình 
tan nát, các con của Lưu sống trong 
cảnh túng thiếu. Người con trai út 
của Lưu phải đi bán máu đề sống! - 


Bị cách ly khỏi vợ con, bị đấu tố, 
bị hành hạ về thề xác và tỉnh thần, 
[ưu-Thiếu-Kỷ ngày một yếu đi. Một 
năm trước khi chết, Lưu sống rất thê 
thm, ốm đau không được chăm sóc, 
giường chiếu đầy cứt và nước đái, 
khắp người bìn thiu, hôi hám. Ngày 
17-10-1969, đang đau ốm, Lưu bị đưa 
lên máy bav, người gảy gò, da mặt 
xanh xao, đôi mắt nhắm nghiên, thân 
nửa trần truồng, không được mặc 
quần, bọc trong chiếc chăn và bị 
khiếng đi. Lưu bị giải đến một trại 
giam ở Khai-phong (tỉnh Hà-nam). 
Lưu đã chết trong trại giam đó ngày 
12-11-1969. Xác của Lưu bị dem đi dốt 
bí mặt vào ban đêm. Người công nhàn 
chuyên đốt xác người chết tên là Niu- 
Chin-Chin, người đã đốt thi hài của 
Lưu, kè lại rằng đêm 14-11-1969 anh 
ta đã đốt một «xác chết đặc biệt, 
xúc của một cán bỏ lão thành bị tra 
tấn tới chết ». Ngày 16-9-19:9, tại một 
cuộc họp của văn phòng Trung ưrơng 
Đảng cộng sản Trung-quốc, Đặng- 
Tiều-Bình nói «Lưu-Thiếu-Ky đã 
ngậm oan mà chết ®, Chủ tịch nước 
cỏn bị đối xử tồi tệ như thế, thì cản 
bộ cấp đưới và dân thường còn bị 
hành hạ thảm khốc đến nức nào ! 
Theo lời thủ nhận của Đặng-Tiêu- 
Bình trong cuộc họp nói trên thỉ trong 


cách mạng văn hóa ở Trung-quốc e có - 


khoảng một trăm triệu người bị bức 
hại tàn khốc ®. vương quốc của 
«tư tưởng Mao-Trạch-Đông », mạng 
người như cỏ rác. 

Mọi người đều biết rõ rằng vi Mao- 
Trạch-Đông mà Lưu-Thiếu-kỳ đặ phải 
chết. Thế mà, khi quyết định «sửa 
sai® cho Lưu-Thiếu-Kỷ, tập đoàn 


- 


phản bội theo Mao ở Bác-kinh lại rêu 
rao rằng họ làm như thế đề « khỏi 
phục bộ mặt vốn có của tư tưởng 
Mao-Trach-Đông?". Khôi phục danh 
dự cho người bị giết oan là đề nêu 
cao công đức của kẻ đã giết oan 
người đó † Lý lẽ kỷ cục làm sao ! 


Nếu Mao-Trach-Đông là người chịu 
trách nhiệm chính về cái chết của Lưu- 
Thiếu-Kỷ, thì Hoa-Quốc-Phong là 
người thứ hai, sau Mao, chịu trách 
nhiệm trực tiếp về cái chết đó. Vì 
trong thời gian “cách mạng văn hóa 
Hoa-Quốc-Phong là người đứng dầu 
ngành công an Trung-quốc, nắm, 
trong tay các lực lượng mật vụ an 
ninh chuyên đàn áp những người 
chống Mao, năm hệ thống các trại 
giam, trong đó Lưu-Thiếu-K củng 
hàng triệu người khác bị giam cầm, 
tra tấn, hành hạ đến chết. Trong vụ 
“án mạng »® Lưu-Thiếu-Rỷ, Mao- 
TrạchĐòỏng là ®*thủ mưu», Hoa- 
Quốc-Phong là «hung thủ ®, Mỉa mai 
thay, chính IHloa-Quốc-Phong lại là 
người đứng ra chủ trì và khai mạc 
buỏi lẻ tưởng niệm Lưu-Thiếu-Kỳ tại 
Đại lễ đường nhân dàn ở Bác-kinh 
ngày 17-5-1960. Bọn theo Miao ở Bác- 
kinh tưởng rằng, với thủ đoạn gian 
đối đó, họ có thê xóa sạch những vết 
máu của Lưu-Thiếu-Kỷ trên những 
bàn tay giết người của Mao-Trạch- 
Đông và Hoa-Quốc-Phong. Nhưng họ 
đã lầm. Nhân dân Trung-quốc, cùng 
như những người quan tâm đến tỉnh 
hình Trung-quốc ở nước ngoài, không 
phải là những người có thê bị họ lửa 
bịp một cách dễ dàng như thế, 

Con Đặng-Tiều-Bình, khi đọc bài 
điểu văn dài dòng ca tụng công tích 
của Lưu-Thiếu-Kỷ tại buôồi lễ tưởng 
niệm ở Bác-kinh, Đặng-Tiều-Bìinh 
theo đuồi những âm mưu gì ? Đối với 
Đặng-Tiều-Bình, cái binh đựng tro 
hài cốt Lưu-Thiếu-Kỷ mà Đặng sai 
người mang từ Trịnh-châu đến Bác- 
kinh bằng máy Day là cái đòn bây đề 
“bay » loa-Quốc-Phong ra khỏi các 
chức vụ Chủ tịch Dáng cộng sản 


§? 


Trung-quốc và Thủ tướng Chính phủ 
Trung-quốc. Suốt mấy năm qua, kiên 
trỉ cuộc đấu tranh * sửa sai vụ án oan 
Lưu-Thiếu-Kỷ », Đặng chỉ theo duồi 
một mục đích duy nhất là lật đồ Hoa- 
Quốc-Phong, người chịu trách nhiệm 
trực tiếp về cái chết của Lưu. Đây 
là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn, 
vì Hoa là người thừa kế hợp pháp 
duy nhất của * người cầm lái vĩ đại ®. 
Chẳng phải những người thuộc phái 
Hoa luôn luôn nêu câu *“đồng chí 
nhận nhiệm vụ, tôi vên tâm ® (3) đe 
bảo vệ thế hợp pháp của Hoa chống 
lại mưu toan lật đồ của Đặng đó sao ? 

Cuộc đấu tranh giành quyền lực ở 
Trung-quốc thời kỳ «sau Mao » diễn 
ra dai dẳng, gay gắt. Với việc khôi 
phục danh dự cho Lưu-Thiếu-Kỷ, 
Đặăng-Tiều-Binh đã ghi thêm một điềm 
thắng đối với Hoa-Quốc-Phong. Tuy 
vậy, Hoa-Quốc-Phong chưa phải là bị 
“nóc-ao», cho nên Đặng-Tiều-Binh 
chưa phải là có thề đễ dàng nhanh 
chóng đạt được mục tiêu của mình. 


_Hoa và Đặng chống nhau kịch liệt 
và tìm cách hất cẳng nhau. Nhưng 
"nhai người nhất trí với nhau trong 
tham vọng bá chủ Đông Nam Á và bá 
chủ thế giới. Cả hai đều theo chủ 
nghĩa Mao vì chủ nghĩa Mao là chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá 
quyền nước lớn Trung-quốc. Hoa 
và Đặng cũng nhất trí với nhau 
trong việc đeo mặt nạ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nn đề thực hiện chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc, Vi vậy, họ 
nhất trí với nhau trong việc đem tro 
hài cốt của Lưu;Thiếu-Kỷ rắc xuống 
biền. Họ cho rằng làm như thế có thề 


khiến cho người ta tưởng lầm rằng 
họ noi gương một trong những vị 
sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học 
là Ang-ghen (Ang-ghen đã đề di 
chúc dặn đồng chí rắc tro hài cốt của 
minh xuống biên Bắc). tưởng lầm 
rằng họ trung thành với chủ nghĩa 
Mác — Lênin. Nhưng thủ đoạn dó 
không lừa bịp được ai. Vì các chính 
sách đối nội và đối ngoại của họ hoàn 
toàn không eó chút gì là Mác — Lê- 
nin 

Tuy có những diềm nhất trí với 
nhau nhưng loa và Đặng đấu tranh 
chống nhau ngày càng kịch liệt. Vi 
cả hai đều thấm nhuằn quan điềm 
của bọn vua chúa Trung-quốc là trèn 
mặt đất không thề có hai mặt trời. 
Quan hệ giữa hai người là một mất 
một còn. - 

Từ ngày nước Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa được thành lập đến 
nay ở Bác-kinh có nhiều cuộc đấu 
tranh đề giành quyền lực, trong đó 
cuộc đấu tranh giữa Mao và Lưu là 
một cuộc đấu tranh lớn. Cuộc đấu 
tranh đó đã kết thúc với cái chết bi 
thám của Lưu-Thiếu-Kỳ.Hiện nay cuộc 
đấu tranh giành quyền lực giữa các 
phe phái trong giới cầm quyên Bác- 
kinh văn đang tiếp tục. Cuộc đấu 
tranh giữa Hoa và Đặng đã trải qua 
nhiều hiệp và hiện nay đang gay gắt. 
Kết cục sẽ ra sao ? Xin đợi xem hiệp 
sau sẽ rõ Ì 


TRẦN-QUỐC-TỦ 


(2) Mật câu nói mơ hồ mà người ta gán cho 


Mao nói với Hoa khi Mao chỉ định Hoa làm 
Thủ tướng Chính phủ Trung-quốc. 
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SỬA LẠI 
Trên Tạp chí Cộng sản số 5-1980, 


— trang :8, cột 2, dòng TÍ từ đưới lên, xín đọc: Ngày 3 Lhá ng 19 


năm {U17 


— trang 29, cột 2, dòng † từ dưới lên, xin đọc : Quốc lễ Công hội đỏ. 
— trang 8l, cột 2, dòng 23 từ trên xuống, xin đọc ; Lee — Hồng-Rỏng 


Digitzed by Coosle 


Các bạn hãy tìm đọc 


Tạp chí | 
NHỮNG VẤN BỀ HÙA BÌNH 
VÀ (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Cơ quan lý luận và thông tỉn của 
các đảng cộng sản và công nhân 


* 


lỗi Lháng ra một kỳ. 
Bản tiếng Việt - nam, 
mỗi số giá 0d,70 

Đặt mua tại các cơ sở 


phát hành báo chí của 
bưu điện 


In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲN Chỉ só: 12651 Giá : 0d10 


Digltzed by Coosle 


Digitzed by Coosle 
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